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SỐ 1519 


KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA ƯU BA 
ĐÈ XÁ 
Tác giả: Luận sư Bà T1: đu Bàn Đậu. 
Hán dịch: Đời Hậu Ngụy, Tam Tạng 
Bồ Đề Lưu Chỉ và Sa môn Đàm Lâm. 
QUYÉN THƯỢNG 

Đảnh lễ Bậc Chánh Giác vô biên, 

Pháp thanh tịnh và Tăng vô vì, 

Là bậc Trí sâu sắc vô cùng, 

Khai thị chuẩn mực của T }-già. 

Thành kính cầu mong Đức Mâu Ni, 

Cùng với chúng Bồ-tát Thanh-văn, 

Khiên cho pháp tự lợi-lợi tha, 

Lược đưa ra biện giải Lặc-già. 

Quy mạng ba đời quả-vị-hiện, 

Chư Phật và Bồ-tát mười phương, 

Tâm từ bao la hiện thần lực, 
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Nguyện ban cho con lực VÕ 1y, 
Tám bị rộng lớn ngăn bồn ma, 
Bảo vệ Bồ-đề luôn tăng trưởng! 
Phẩm I: PHẦN TỰA 
Kinh: “Tôi nghe như vậy: Một thời, Đức Phật 
an trú trong núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương- 
xá, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một vạn hai 
ngàn người quy tụ, đều là bậc A-la-hán, các lậu 
đã hết, không còn phiên não, tâm được tự tại, 
khéo đạt được tâm giải thoát, khéo đạt được tuệ 
giải thoát, tâm khéo điều phục, là Bậc Rông lớn 
giữa loài người, việc cần làm thì làm, việc làm 
đã xong, lìa xa những gánh nặng, đạt được tự 
lợi hết những kiết sử trong ba cối, khéo đạt được 
chánh trí và tâm giải thoát, tắt cả tâm được tự 
tại, đến bờ giác ngộ bậc nhật. Chúng Đại Bồ-tát 
øôm tám vạn người, đều đối với quả vị A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đểề không còn thối 
chuyên, đều đạt được Đại biện tài lạc thuyết 
Đà-la-n1, chuyên pháp luân không thối chuyền, 
cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, từ nơi 
chư Phật gieo trông các căn thiện, thường được 
chư Phật khen ngợi, dùng Đại Từ bi mà tu dưỡng 
thân tâm, khéo tiến vào Phật tuệ thông đạt Đại 
trí đến được bờ giác. ngộ, danh tiếng lẫy lừng 
khắp vô lượng thê giới, có năng lực hóa độ vô 
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số trăm ngàn chúng sinh”. 

Giải thích: 

Pháp môn của kinh này, đâu tiên trong phẩm 
thứ nhất nêu rõ về bảy loại công đức thành tựu. 
Nghĩa này nên biết. Những gì là bảy loại? Đó là: 

¡. Thành tựu vệ phân tựa. 

2. Thành tựu về chúng hội. 

›. Thành tựu về Như Lai đến lúc muốn thuyết 
pháp. 

+ Thành tựu về oai nghi tùy thuận an trú dựa 
vào pháp đã thuyết. 

s. Thành tựu về nương tựa thuyết giảng đến 
nhân. 

ø. Thành tựu về Đại chúng hiện mong muốn 
nghe pháp. 

;. Thành tựu về sự trả lời của Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi. 

L Thành tựu về Phần Tựa: 

Trong pháp môn này nêu rõ thành tựu hai 
loại thắng nghĩa. Nghĩa này nên biết. Những gì 
là hai loại? Đó là: 

¡. Nêu rõ thành tựu nghĩa tôi thắng trong các 
pháp môn. 

2. Nêu rõ thành tựu nghĩa công đức tự tại. 

Như thành Vương-xá là hơn hăn tất cả các 
thành xá khác. Núi Kỳ-xà-quật là hơn hăn so 
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với các núi khác. Tức là hiển Dày nghĩa tối thăng 
của pháp môn này. Như kinh nói: “Đức Thế Tôn 
an trú trong núi Kỳy-xà-quật, thuộc thành Vương- 
xã”. 

u. Thành tựu vê › chúng hội: 

Có bốn loại nghĩa, nêu rõ sự thành tựu nên 
biết. Những gì là bồn loại? Đó là: 

Thành tựu về số lượng. 

Thành tựu về hạnh. 

Thành tựu về công đức thâu nhiếp. 

Thành tựu về OaI nghĩ an trú như pháp. 

¡ Thành tựu về số lượng: Tức là vô số các đại 
chúng. 

2. Thành tựu về hạnh: Có bốn loại: 

- Là các Thanh-văn tu hạnh Tiểu thừa. 

- Là các Bồ-tát tu hạnh Đại thừa. 

- Là các Bồ-tát thần thông tự tại, tùy thời thị 
hiện, có thể tu hạnh Đại thừa, như mười sấu vị 
đại hiền sĩ của nhóm Bỏ-tát Bạt-đà-ba-la, đây đủ 
những sự việc không thể nghĩ bàn của bậc Bồ-tát, 
mà thường thị hiện đủ loại hinh tướng, đó là 
những Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
d1. 

- Tức là hàng Thanh văn xuất gia, oai nghỉ 
nhất định không giông với Bô-tát. 

“Đều là bậc A-la-hán...”: Có mười sáu câu, 
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nêu rõ về thành tựu công đức của Thanh văn. 

“Đêu đôi VỚI quả vị A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam-bồ-đề không còn thối chuyên”: Có mười ba 
câu, nêu rõ vê thành tựu công đức của Bồ-tát. 
1ä Thành tựu công đức của hàng Thanh-văn: 
Mười sáu câu ấy thâu nhiếp ba môn, nghĩa nêu rõ 
nên biết. Những øì là ba môn? Đó là: 

¡. Môn thượng thượng khởi. 

2. Môn tông-biệt tướng. 

3. Môn nhiêp thủ sự viỆc. 

-Môn thượng thượng khởi: 

Tức là các lậu đã hết cho nên gọi là A-la-hán. 
Do tâm được tự tại cho nên gọi là các lậu đã hết. 
Do không còn phiền não cho nên gọi là tâm 
được tự tại. Do khéo đạt được tâm giải thoát, 
khéo đạt được tuệ giải thoát cho nên gọi là tâm 
được tự tại. Do xa lìa chủ thể nhận thấy và đối 
tượng nhận thấy cho nên gọi là không còn phiên 
não. Do khéo đạt được tâm giải thoát, khéo đạt 
được tuệ giải thoát, cho nên gọi là tâm khéo 
điều phục. 

“Là bậc Rồng lớn giữa loài người”: Tức là đi 
trong các đường ác mà giống như đi trên con 
đường bằng phẳng không. có gì ngăn ngại, bởi vì 
nơi nên đi thì đã đi, nơi nên đên cũng đã đến. 

“Việc cân làm thì làm”: Bậc Rông lớn giữa 
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loài người đã có được pháp đối trị để làm cho 
oán định phiên não phải hàng phục. 

“ Việc làm đã xong”: Bởi vì không trở lại đời 
sau, như việc làm tương ưng đã thành tựu. 

“La xa những gánh nặng”: Bởi vì việc cần 
làm thì làm, việc làm đã làm xong cho nên đã 
rời bỏ gánh nặng của đời sau. 

“Đạt được tự lợi”: Đã rời bỏ gánh nặng cho 
nên chứng được Niết- bàn. 

“Hết những kiết sử trong ba cõi”: Vì đạt 
được tự lợi cho nên đoạn tất cả các nhân tố của 
phiên não. 

“Khéo đạt được Chánh trí và tâm giải 
thoát”: Bởi vì các lậu đã 
hết. - 

“Tât cả tâm được tự tại”: Bởi vì dễ dàng biết 
về trí kiễn đạo và 
tu đạo. 

“ Đến bờ giác ngộ bậc nhất”: Bởi vì khéo đạt 
được Chánh tri và tâm giải thoát, khéo đạt được 
các công đức của thần thông, Tam-muội Vô 
tránh... Bậc Đại A-la-hán, là tâm được tự tại, đạt 
đên bờ giác ngộ. Mọi người đêu nhận biệt, 
nghĩa là các bậc Vua chúa-Vương tử-Đại thân- 
Nhân dân-Để thích-Thiên vương-Phạm thiên 
VƯƠNG... đều nhận biết. Vả lại, Thanh-văn Bồ- 
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tát và Phật đều là những bậc trí tuệ thù thắng, 
những bậc trí tuệ thù thăng ây thì tất cả mọi 
người đều dễ dàng nhận biết, cho nên gọi là mọi 
người đều nhận biết. 

- Môn tổng, biệt tướng: 

“Đêu là bậc A-la-hán”: Gồm mười sáu câu. 
Câu đầu là tổng. Các câu còn lại là biệt. A-la-hán 
gọi là ứng. Có mười lăm nghĩa về ứng, nên biết. 
Những gì là mười lãm? Đó là: 

¡ Ứng: Thọ nhận sự cung kính cúng dường 
các thức ăn uống, đồ năm ngôi. 

2. Ứng: Dẫn dắt đại chúng, giáo hóa hết .. 

3. Ứng: ĐI vào các làng xóm, thành ấp.. 

4. Ứng: Hàng phục các ngoại đạo.. 

s. Ứng: Dùng trí tuệ nhanh chóng quán xét các 
pháp. 

s Ứng: Thuyết pháp không mau không chậm 
như pháp tương ưng không mỆt TỎI. 

1. Ứng: Tĩnh tọa nơi chỗn thanh vắng, các thứ 
ăn uông-y phục, các vật dụng sinh sông đều 
không tích tụ, sông theo hạnh thiêu dục tri túc. 

8, Ứng: Luôn luôn thực hành thiện không chấp 
vảo các thiền. 

9. Ứng: Hành trì Thánh hạnh Không. 

¡. Ứng: Hành trì Thánh hạnh Vô tướng. 
¡¡. Ứng: Hành trì Thánh hạnh Vô nguyện. 
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l2. Ứng: Hàng phục tâm thiền tịnh của thế gian. 

¡. Ứng: Dây khởi công đức thù thắng của các 
thần thông. 

14. Ứng: Chứng được công đức thù thắng của 
Đệ nhất nghĩa. 

¡s. Ứng: Nhận biết đúng như thật về các chúng 
đồng sinh đạt được các công đức, làm lợi ích cho 
tật cả chúng sinh. 

- Môn nhiếp thủ sự việc: Mười lãm cầu này, 
nhiếp thủ mười loại công đức nên biết, nêu rõ về 
quả có thể nói ra và quả không thê nói ra. Những 
gì là mười loại? Đó là: 

¡. Nhiếp thủ công đức đạt được có hai câu nêu 
rõ. Như kính nói: “Các lậu đã hết, không còn 
phiên não” 

3 Gồm. ba câu nhiếp thủ các công đức. Một 
câu nói về công đức hàng phục thế gian. Như 
kinh nói: “Tâm được tự tại”. Hai câu nói vê công 
sh hàng phục người học xuất thế gian. Như kinh 

1: “Khéo đạt được tâm giải thoát, khéo đạt được 
tuệ giải thoát”. 

3. Nhiễp thủ công đức không trái, là tùy thuận 
với giáo hạnh của Như Lai. Như kinh nói: “Tâm 
khéo điều . phục”. 

4. Nhiệp thủ công đức thù thắng, Như kinh nói: 
“Là bậc rông lớn giữa loài người”. 
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5. Nhiếp thủ công đức thủ thăng của những 
việc cần làm. Những việc cân làm, đó là luôn 
luôn y theo pháp cung kính cúng dường, tôn 
trọng Như Lai. Như kinh nói: “Việc nên làm, thì 
làm”. 

ø. Nhiếp thủ công đức đây đủ tức là đầy đủ về 
học địa. Như kinh nói: “Việc làm đã làm xong”. 

;. Gồm ba câu, nhiếp thủ công đức vượt qua. 
Một là, vượt qua ái nhiễm. Hai là, vượt qua sự 
mong cầu cung kính cúng dường đối với thân 
mạng. Ba là, vượt qua cảnh giới trên-dưới, tức là 
đã vượt qua học địa. Như kinh nói: “Lìa xa những 
gánh nặng, đạt được tự lợi, hết những kiết sử 
trong ba cõi” 

§, Nhiệp thủ công đức thượng thượng. Như 
kính nói: “Khéo đạt được chánh trí và tâm giải 
thoát. — 

9. Nhiếp thủ công đức nên làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Như kinh nói: “Tất cả tâm được tự 
tại”. 

10. Nhiếp thủ công đức thượng thủ. Như kinh 

ói: “Đến bờ giác ngộ bậc nhất”. 

Thành tựu công đức của hàng Bỏ-tát: Mười 
ba câu ấy thâu nhiếp hai môn, nghĩa nêu rõ nên 
biết. Những øgì là hai môn? 

¡. Môn thượng chi hạ chi. 
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›. Môn nhiếp thủ sự việc. 

- Môn thượng chỉ hạ chỉ: Đó là tướng tổng, 
tướng biệt, nghĩa này nên biết. “Đêu đối với quả 
vị  A-nậu-đa-la-tam-miệu- tam-bô-đề không còn 
thối chuyền ấ ấy nêu rõ có mười loại nghĩa này nên 
biết. Những øì là mười? Đó là: 

¡. Trủ vào nghe pháp không thối chuyển. Như 
kinh nói: “Đều đạt được pháp Đà-la-n1”. 

Ưa thích giảng nói không thối chuyền. 
Như kinh nói: “Lạc thuyết đại biện tài”. 

- . giảng không thối chuyên. Như kinh 

: “Chuyển pháp luân không thối chuyển”. 

4. ph dựa nơi bậc thiện tri thức không 
thôi chuyên: Dùng nghiệp của thân-tâm dựa vào 
sắc thân để nhiệp thủ. Như kinh nói: “Cúng 
dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, từ nơi chư 
Phật gieo trồng các thiện căn” 

Đoạn trừ tất cả nghỉ. hoặc không thôi 
chuyền. Như kinh nói: “Thường được chư Phật 
khen ngợi”. 

6 Vì những sự việc gì mà thuyết pháp hội 
nhập các pháp kia không thối chuyền. Như kinh 

nói: “Dùng Đại Từ BI dùng mà tu dưỡng thân 
tâm”. 

7. Hội nhập cảnh giới như thật của Nhất thiết trí 
không thối chuyển. Như kinh nói: “Khéo tiếp vào 
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Phật tuệ”. 

s. Dựa vào ngã Không- pháp Không không thối 
chuyền. Như kinh nói: “Thông đạt Đại trí”. 

9 ĐI vào cảnh gIỚI như thật không thôi 
chuyên. Như kinh nói: “Đến được bờ giác ngộ”. 

¡o. Làm những điều nên làm không thôi chuyền. 
Như kinh nói: “Có năng lực hóa độ vô số trăm 
ngàn chúng sinh”. 

- Môn nhiếp thủ sự việc: Nêu rõ các Bồ-tát 
trú trong những địa thanh tịnh nào, dùng những 
phương tiện nào, ở trong những cảnh giới nào đê 
làm những việc cần làm 

- Địa thanh tịnh: Tức là bát địa trở lên, gồm 
ba địa: Hành, Vô tướng, Tịch tĩnh thanh tịnh. 

- Phương tiện thì có bốn loại: 

¡ Phương tiện nhiếp thủ diệu pháp, trú trì diệu 
pháp dùng năng, 
lực lạc thuyết để thuyết giảng cho mọi người. 
2. Phương tiện nhiếp thủ thiện tri thức, bởi vì 
dựa vào thiện tri thức để làm những việc cân làm. 
3. Phương tiện nhiếp thủ chúng sinh, bởi vì 
không rời bỏ chúng 
sinh. 
+ Phương tiện nhiếp thủ trí, bởi vì giáo hóa 
chúng sinh khiến nhập 
vào trÍ ây. 
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- Lại còn có môn nhiếp thủ sự việc nêu rõ các 
địa nhiếp thủ công đức thù thắng không giống với 
các công đức của hàng Nhị thừa. Nghĩa là trong 
Địa thứ tám, không có dụng công trí, không 
giống như dưới-trên. Không Giống như Địa dưới, 
tức là hành có dụng công, của Địa dưới không thể 
làm cho động. Không giông như Địa trên, tức là 
hành vô tướng của Địa trên không thể làm động 
nhưng tự nhiên mà hành. 

Trong ĐỊa thứ chín đạt được môn Đả-la-m 
thăng tiên gôm đủ bôn trí tự tại vô ngại. Trong 
Địa thứ mười chuyển pháp luân không thối 
chuyền, có thê tiếp nhận địa vị Phật, như Thái 
tử của Chuyền luân Thánh VƯƠnG, bởi vì đạt 
được nghĩa giông như nhiếp thủ công đức. 

3 Thành tựu về công đức nhiếp hú: Nêu rõ 
dựa vào nơi nào, dựa vào tâm nào, dựa vào trí 
nào, dựa vào hành của những cảnh giới nào, dựa 
vào những gì để có thể biện giải rõ ràng? 

- Dựa vào nơi nào? Là dựa vào thiện tri thức. 

- Dựa vào tâm nảo? Dựa vào tâm giáo hóa 
chúng sinh, hoàn toàn vì lợi ích cho hết thảy 
chúng sinh. 

- Dựa vào trí nào? Dựa vào ba loại trí: 

¡. Trí thọ ký bí mật 

›. Trí của các thân thông 
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3. Trí chân thật. 

- Dựa vào hành của những cảnh giới nào? Dựa 
vào những øì để có thê biện giải rõ ràng? Chính là 
do ba loại trí thâu nhiếp, nên biết. 

4 Thành tựu về odi nghĩ an trú nhự pháp: 
nêu rõ có bốn loại. Những gì là bốn loại? Đó là: 

¡. Chúng vây quanh. 

2. Trước sau. 

3. Cung kính cúng dường. 

4. Tôn trọng ngợi ca Như kinh nói: 

“Bây giờ bôn chúng vây quanh cung kính 

cúng dường tôn trọng ca ngợi Đức Thế Tôn”. 

m. Thành tựu về thời Như Lai đến lúc muốn 
thuyết pháp: 

Tức là vì các Bồ-tát mà thuyết giảng kinh 
Đại thừa. Tu-đa-la Đại 

thừa này có mười Dảy loại tên gọi, hiển bày 
công đức thâm diệu nên biết. Những øì là mười 
bảy loại, hiển thị như thế nào? Đó là: 

¡ Gọi là kinh Võ Lượng Nghĩa, là thành tựu 
về nghĩa của chữ, dùng pháp môn này thuyết 
giảng vê cảnh gIỚI vi diệu của pháp vô cùng sâu 
xa ây. Cảnh gIỚI vi diệu của pháp vô cùng sâu xa 
ây là cảnh giới tối thắng của chư Phật Như Lai. 

2. Gọ1 là Tu-đa-la tôi thăng, tức là Tạng vi diệu 
tối thăng ở trong ba Tạng, trong pháp môn này đã 
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khéo thành tựu. 

›. Gọi là Kinh Đại Phương Đăng, tức là trong 
vô lượng môn Đại thừa đã khéo thành tựu, tùy 
thuận căn trí của chúng sinh đề trú trì thành tựu. 

+. Gọi là pháp giáo hóa Bô-tát, dùng để giáo 
hóa các Bô-tát căn trí đã thành thục, thuận theo 
pháp khí mà khéo thành tựu. 

s. GỌI là được Phật hộ niệm, bởi vì dựa vào 
Như Lai mà có pháp 
này. 

ø. Gọi là pháp bí mật của tất cả chư Phật, Pháp 
này vô cùng sâu 
xa chỉ có Phật mới nhận biết được. 

z. Gọi là kho tàng của hết thảy chư Phật, Tức 
là kho tàng Tam-muội, công đức của Như Lai ở 
tại kinh này. 

s. Gọi là xứ bí mật của tất cả chư Phật, bởi vì 
căn chúng sinh chưa thành thục thi không tiếp 
nhận pháp khí, không CÓ fraO truyền. 

ø. Gọi là kinh có thê sinh ra tất cả chư Phật, tức 
là nghe pháp môn này, có thể thành tựu đạo quả 
đại Bô-đề của chư Phật. 

¡o. Gọi là đạo tràng của hết thảy chư Phật, do 
pháp môn này có thê thành tựu đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng của chư Phật chứ không phải là Tu-đa-la 
khác. 
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ii. Gọi là pháp luân được chuyển của tất cả 
chư Phật, do pháp môn này có thê phá trừ tất cả 
các chướng ngại. 

2. Gọi là Xá-lợi kiên cô của hết thảy chư Phật, 
nghĩa là Pháp thân chân thật của Như Lai, ở tại 
Tu-đa-la này không bị hủy hoại được. 

¡a. GỌI là kinh Phương tiện đại thiện xảo của 
hết thảy chư Phật, tức là dựa vào pháp môn này 
thành tựu đạo quả đại Bỏ-để rồi, vì các chúng 
sinh thuyết giảng về các pháp thiện của hàng trời- 
người, hàng Nhị thừa... 

44. €ọI là kinh thuyết giảng về Nhất thừa, 
dùng pháp môn này hiển thị Thể cứu cánh nơi 
đạo quả Bồ-đề Vô thượng của Như Lai chứ đạo 
quả của Nhị thừa kia không phải là cứu cánh. 

¡s. Gọi là trú nơi đệ nhất nghĩa, bởi vì pháp 
môn này tức là trú xứ 

cứu cảnh của pháp thân chư Phật Như Lai. 

i6. GỌI là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có hai 
loại nghĩa. Những gì là hai loại? Đó là: 

- Nghĩa ra khỏi nước: Bởi vì không thể rời 
xa tất cả vùng nước bùn đục của Tiểu thừa. Lại 
có nghĩa, dụ như hoa sen kia mọc lên giữa nước 
bùn. Các Thanh-văn được vào ngồi . trong đại 
chúng của Như Lai, như các Bồ-tát ngôi trên hoa 
sen, nghe thuyết giảng về cảnh giới thanh tịnh và 
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trí tuệ vô thượng của Như Lai, chứng được tạng 
sâu kín của Như Lai. 

- Nghĩa hoa nở: Bởi vì các chúng sinh, đối với 
pháp Đại thừa, tâm sinh ra yếu đuối sợ hãi không 
thể nào tin nồi. Vì thế cần mở bày nêu rõ về Pháp 
thân vi diệu thanh tịnh của chư Phật Như Lai, 
khiến họ sinh tâm tin tưởng. 

7. Gọi là pháp môn tôi thượng, tức là thâu 
nhiếp thành tựu. 

Thâu nhiếp mọi thành tựu, là nhiếp thủ vô 
lượng Danh-Cú-Tư-Thân, có Tân-bà-la (10 
triệu), A-súc-bà bài kệ. 

Mười bảy câu trong pháp môn này là tông. 
Các câu còn lại là biệt. Như kinh nói: “Vì các 
Bồ-tát mà Hà giảng kinh Đại thừa tên là Vô 
Lượng Nghĩa... 

Iy. Thành N về oaI neh1 ty thuận an trú dựa 
vào pháp đã Thuyết 

Tức là nêu rõ dựa vào những pháp nào để 
thuyết pháp” Dựa vào ba loại pháp 

¡. Dựa vào sự thành tựu của Tam-muội. Tam- 
muội thành tựu nêu rõ có hai loại: 

Một là, Thành tựu diệu lực tự tại, thân tâm 
bất động. 

Hai là, Lìa tất cả chướng ngại, thuận theo 
điệu lực tự tại. Diệu lực tự tại này lại có hai loại: 
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- Tùy thuận chúng sinh không thây đối trị 
nhiếp thủ sự hiểu biết về Bồ-đề phận pháp. 

- Nhăm đối trị vô lượng đời vê sau có những 
chúng sinh cô chấp theo phiên, não. Như kinh nói: 
“Phật thuyết giảng kinh này rồi thì ngồi kiết già, 
nhập Tam-muội Vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất 
động”. 

›. Dựa vào khí thế gian. 

3. Dựa vào chúng sinh thê g1an. 

Làm chân động khắp các thế giới và biết rõ 
mọi sự việc của vô lượng kiếp quá khứ, như 
kinh nói: “Khi â ây, trời mưa xuông hoa Mạn-đà- 
la” lần lượt cho đến: “Hoan hỷ chắp tay, nhất 
tâm chiêm ngưỡng 
Phật.” 

y. Thành tựu về nơi nương tựa thuyết giảng đến 
nhân 

Vì các đại chúng thị hiện về dị tướng với các 
sự việc không thể nghĩ bàn. Đại chúng trông 
thây rồi sinh tâm hiếm có, khao khát và 
ngưỡng mộ muốn được nghe, bèn suy nghĩ: “Như 
Lai hôm nay sẽ thuyết giảng cho chúng ta”, cho 
nên gọi là thành tựu về nơi nương dựa thuyết 
giảng đến nhân. Do đó, Đức Như Lai phóng ra 
ánh sáng lớn, thị hiện vô sô các sự việc trong 
những thế giới phương khác. Trước hết vì đại 
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chúng mà thị hiện sự việc bên ngoài băng sáu 
thứ chấn động. Tiếp theo là thị hiện pháp nội 
chứng thâm diệu sâu kín trong pháp môn này. 

Lại dựa vào khí thế gian chúng sanh thế gian 
đủ loại số-đủ loại lượng, đầy đủ phiền não sai 
biệt, đầy đủ thanh tịnh sai biệt, Phật- -Pháp- -đệ tử 
sai biệt, vốn là thị hiện về Tam bảo. Lại có Thừa 
sai biệt, có thế giới có Phật, có thê giới không 
có Phật, khiến chúng sinh trông thây có người tu 
hành chưa đắc quả, người đắc đạo đã đắc quả. 
Như kinh nói: “Những người tu hành đắc đạo”. 

Đủ loại về số, tức là nêu rõ đủ loại quán xét. 
Nói sơ lược có bến loại quản xét: 

¡. Ăn uống 

2. Nghe pháp 

3. Tu hành 

4. Vụi thích. 

Như kinh nói: “Bấy giờ Đức Phật, từ nơi 
tướng bạch hào giữa chặng mày phóng ra ánh 
sáng...” lần lượt cho đến “Đem Xá-lợi của Phật 
trở về, xây tòa tháp bằng bảy báu thờ phụng”. 

Hành đạo Bỏ- tát, tức là giáo hóa chúng sinh, 
dựa vào bốn nhiếp làm phương tiện pháp nhiếp 
thủ. Nghĩa này nên biết. Như kinh đã nói nên tự 
mình nhiếp thủ. 

vị. Thành tựu về đại chúng hiện tiên mMOnØ 
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muốn nghe pháp 

Từ đây trở xuống. là chỉ rõ về phân thành tựu 
về đại chúng hiện tiền mong muôn nghe pháp. 
Một người thưa hỏi, là nhiều người mong muôn 
nghe pháp mà sinh tâm hiếm có, vì vậy chỉ một 
mình Văn-thù-sư-lợi thưa hỏi. Như vậy là nêu 
rõ đệ tử của Đức Thế Tôn tùy thuận với pháp 
không trái ngược. Nay Phật Thế Tôn hiện bảy 
các tướng thân biến, là vì những ý nghĩa gì? Vì 
thuyết giảng về đại pháp, cho nên hiện bày tướng 
lớn để làm nhân duyên thuyết giảng. Hiện bày 
tướng lớn, là thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, cho nên hiện bày tướng tốt lành to lớn; là 
thuyết về diệu pháp không thể nghĩ bàn được 
trong những văn tự chương cú mà Như Lai đã 
chứng đắc. Có hai loại nghĩa, vì vậy tôn trọng 
nhường cho Văn-thù-sư-lợi. Những gì là hai 
nghĩa? Đó là: 

¡. Hiện thây các pháp 

›. Lia mọi nhân duyên chỉ dựa vào nội tâm. 
thành tựu pháp â ây. Thị hiện vô SỐ các tướng tốt 
lành, là để nêu rõ những sự việc ấy. 

Như sự việc ây cùng hiện bày-ân đi-trụ-diệt 
nên khéo nhận biết. Bởi vì Văn-thù-sư-lợi có 
năng lực ghi nhớ sự việc ây, do Văn-thù-sư-lợi 
đã thành tựu những việc làm, thành tựu về nhân 
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quả, cho nên hiện tại thấy rõ pháp ây. 

Thành tựu những việc làm, ở đây có có hai 
loại: 

¡. Thành tựu về công đức 

;. Thành tựu về trí tuệ. : 

Nhân thành tựu, ấy là thành tựu về Nhất thiết 
trí. Lại còn có nhân gọi là nhân duyên. Duyên 
Nhân thành tựu, đó là đây đủ các tướng. Quả 
thành tựu đó là thuyết về đại pháp. Vô sô quôc 
chư Phật khác lạ, đây là nêu rõ các sự sai biệt 
khác là trong quốc độ ấy, nên biết. Quốc độ 
thanh tịnh vi diệu, đó là trú xử của chúng sinh 
không có phiền não. Như kinh nói: “Chiếu rọi 
vào một vạn tám ngàn thế ĐIỚI Ở phương 
Đông...” lần lượt cho đến “Đêu thây cảnh giới 
trang nghiêm nơi cõi Phật ấy”. Như Lai là bậc 
thượng thủ, các vị Bô-tát dựa vào Như Lai mà 
an trú. Bởi vì Như Lai được tự tại giữa các Đại 
chúng ở quốc độ ấy. Như kinh nÓI: “Lại thây 
quôc độ hiện tại đều có chư Phật.. 

vụ. Thành tựu về sự trả lời Bồ- lái Van-thù-sư- 
lợi 

Từ đoạn này trở xuống là phần tiếp nêu rõ về 
bậc Thánh: Bô-tát Văn-thù-sư-lợi dùng trí túc 
mạng, hiện thây rõ tướng nhân-tướng quả của 
quá khứ, thành tựu mười sự như ngay nơi hiện 


26 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


tại, do đó có thể đáp lại câu hỏi của Bô-tát Di- 
lặc. 

Thế nào là hiện thấy rõ tướng nhân của quá 
khứ? Tức là Bô-tát Văn- thù-sư-lợi tự thấy chính 
mình, từng ở trong các quốc độ như vậy, tu tập 
thực hành vô sô sự việc. 

Thế nảo là hiện thấy rõ tướng quả của quá 
khứ? Nghĩa là Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi tự thây 
chính mình, ở đời quá khứ là Bồ-tát Diệu Quang, 
ở nơi trụ xứ của Đức Phật nghe được pháp môn 
này, vì chúng sinh mà thuyết giảng. 

Những gi gọi là thành tựu về mười sự? Đó là: 

¡. Hiện thây rõ sự thành tựu của nhân Đại 
nghĩa. 

›. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân rất sâu 
xa trong ý nghĩa-danh tự- -chương cú thế gian. 

3. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân hy hữu. 

4. Hiện thây rõ sự thành tựu của nhân thăng 
diệu. 

s. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân thọ dụng 
to lớn. 

ø. Hiện thấy rõ sự thành tựu về nhân nhiếp thủ 
chuyển pháp luân của hết thảy chư Phật. 

7 Hiện thấy rõ sự thành tựu về nhân chuyền 
pháp luân của Như Lai hết sức vững chắc. 

s. Hiện thây rõ sự thành tựu của nhân có năng 
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lực tiến vảo. 

o. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân nhớ nghĩ 
không quên. 

¡o. Hiện thấy rõ sự thành tựu về nhân của 
những việc làm cho chính mình đã trải qua. 

¡. Thành tựu của nhân Đại nghĩa: Gồm tám 
câu nêu rõ, nghĩa ấy nên biết. Những gì là tám 
câu? Đó là: 

: Sắp luận bàn về Đại pháp. 

Sắp TƯỚi xuống làm mưa Đại pháp. 

: Sắp đánh trống Đại pháp. 

- Sắp dựng lên cột cao Đại pháp. 

: Sắp thắp lên ngọn đèn Đại pháp. 

- Sắp thôi tiếng tù và Đại pháp. 

- Mong muốn tiếng trống Đại pháp không 
dừng lại. 
- Sắp thuyết giảng về Đại pháp. 

Tám câu này là muốn nêu rõ Đức Như Lai 
sắp luận bàn về Đại pháp. 

Những gì gọi là tám loại nghĩa về Đại? Nghĩa 
là có người neghIi ngờ thì được đoạn trừ nghi ngờ; 
người đã đoạn trừ thì trí thân của họ được tăng 
trưởng thuân thục. 

Căn thuần thục: là nói về hai loại cảnh giới 
vi diệu bí mật: 

¡. Cảnh giới v1 diệu bí mật của Thanh-văn. 
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›. Cảnh giới vị diệu bí mật của Bồ-tát. 

Trống Đại pháp, gôm hai câu nêu rõ bởi vì 
nghe thấy từ xa. 

Nhập vào cảnh giới bí mật, tức là khiến cho 
Bô-tát tiến lên chọn lây nghĩa lý thanh tịnh cao 
nhất. 

Tiên lên chọn lây nghĩa thanh tịnh cao nhật, 
là khiến cho Bồ-tát tiễn lên chọn lấy Nhất thiết 
chủng trí, thây hiện tại đạt được. 

Khiến cho Bỏ-tát tiến lên chọn lấy Nhất thiết 
chúng trí, thấy hiện tại đạt được, tức là kiến lập 
vê nghĩa lý-chương cú-danh tự của tất cả pháp. 

Kiến lập vê nghĩa lý-chương cú-danh tự, là 
khiến cho tiễn vào 
chứng trí chuyển pháp luân không thể nào nói 
được. 

2. Hiện thây rõ sự thành tựu của nhân rất sâu 
xa trong ý nghĩa-danh tự-chương cú thế gian: 
Như kinh nói: “Tôi ở nơi chư Phật thời quá khứ 
từng thấy điểm lành này...” lần lượt cho đến: 
“Nên hiện bảy điềm lành á Ấy”. 

3. Hiện thầy rõ sự thành tựu của nhân hy hữu: 
Do vô lượng thời gian không thể đạt được. 

Không thể nghĩ bàn, không thê nói ra, không 
thể suy lường, là nêu rõ vượt qua A-tăng-kỳ kiếp 
nhưng không thể nào đạt được. 
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Lại còn nêu rõ về năm loại kiếp. Đó là: 
Đêm-ngày-tháng-mùa-năm, nêu rõ về thời gian 
đời kiêp là vô lượng vô biên. Như kinh nói: 
“Như thời quá khứ vô lượng vô biên A-tăng-kỳ 
kiếp không thể nghĩ bàn, bấy giờ có Đức Phật 
hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh...” lần lượt cho 
đến: “Khiến đạt được đạo quả Bỏ-đề Vô 
thượng, thành tựu Nhất thiết chủng trí”. 

+ Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân thắng 
diệu: Tức là nêu rõ về tự thọ dụng của chư Phật và 
chư Bồ-tát. Như kinh nói: “Tiếp theo lại có Phật 
cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh... ” lần lượt 
cho đến: “Pháp đã được thuyết giảng thì các phân 
đâu-giữa và sau đều thiện”. 

s. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân thọ to 
lớn: Thời ây, Vương tử cảm nhận niềm vui thù 
thăng vi diệu đều rời bỏ mà xuất gia. Lại nữa, đại 
chúng ấy vào lúc bấy giờ, tâm không chút mệt 
mỏi. Như kinh nói: “Đức Phật sau cùng kia, lúc 
chưa xuất g1a.. ” lần lượt cho đến: “Phật thọ ký 
rôi, vào lúc giữa đêm nhập Niết- bàn vô dư”. 

ø. Hiện thấy rõ sự thành tựu về nhân nhiếp thủ 
chuyển pháp luân của hết thảy chư Phật: Tức là 
pháp luân không đoạn. Như kinh nói: “Sau khi 
Phật diệt độ, Bô-tát Diệu Quang vâng giữ Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa trải qua đủ tắm mươi tiểu 
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kiếp, vì mọi người mà giảng nói” 

;. Hiện thây rõ sự thành tựu. về nhân chuyển 
pháp luân của Như Lai hết sức vững chắc,: Sau 
khi Phật diệt độ, trải qua VÔ lượng thời gian thuyết 
giảng. Như kính nói: “Tám người con Đức Phật 
Nhật Nguyệt Đăng Minh đều thờ Bồ- tát Diệu 
Quang làm thây...” lần lượt cho đến: “Đều khiến 
cho tâm Chánh đăng Chánh giác Vô thượng luôn 
luôn kiên cổ” 

s. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân có năng 
lực tiến vào: Tức là chỉ cho các Vương tử kia đạt 
được Đại Bồ-đề. Như kinh nói: “Các vương tử 
ây... ” lần lượt cho đến: “Đều thành tựu Phật 
đạo”. 

9. Hiện thấy rõ sự thành tựu của nhân nhớ 
nghĩ: Tức là vì người 

khác mà thuyết pháp làm lợi ích cho họ. 
Như kinh nói: “Người thành Phật sau cùng hiệu 
là Nhiên Đăng...” lần lượt cho đến: “Tôn trọng, 
tán thán”. 

¡o. Hiện thấy rõ sự thành tựu về nhân của 
những việc làm do chính mình đã trải qua: Do tự 
thân thọ nhận sự an lạc TH diệu. Như kinh nói: 
“Bồ-tát Di-lặc nên biết.. ” lần lượt cho đến: 
“Được Phật hộ niệm”. 

Ông hiện là Cầu Danh: Tức là nêu rõ nhận 
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biết các việc làm trong quá khứ của người ấy. 
Lại còn nêu rõ, nay đạt được pháp kia đều đây 
đủ. Vả lại, dựa vào nghĩa thâu nhiêp vốn có ba: 

Một là, Đồng N thuyết. giảng. Như kinh nói: 
“Nay Đức Phật Thế Tôn sắp thuyết giảng về Đại 
pháp ... 

Hai là, Thành tựu thuyết giảng đúng như 
thật. Như kinh nói: “Tôi ở thời quá khứ từng 
thấy... 

Ba là, Khiến chờ đợi " giảng. Như kinh 

ó1: “Các người nay nên biết . 

Từ đây trở xuông là nêu rõ về tướng nhân quả 
của pháp đã thuyết giảng, nên biết. 


Phẩm 2: PHƯƠNG TIỆN -Phần 1 


Kinh: Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập Tam- 
muội rất sâu xa, chánh niệm bắt động, dùng trí 
quán xét đúng như thật. Từ trong. Tam-muội an 
lành mà đứng dậy. Đứng dậy rôi liền nói cho 
Tôn giả Xá-lợi-phất biết răng: Này Xá-lợi-phất! 
Trí tuệ của chư Phật rất sâu xa vô lượng, cánh 
cửa trí tuệ ây khó thây-khó hiểu-khó giải thích- 
khó tiến vào. Sự chứng đắc của Như Lai thì tất 
cả hàng Thanh-văn, Bích-chi Phật vốn không 
thể biết được. Tại vì sao? Này Tôn giả Xá-lợi- 
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phất! Bởi vì Như Lai Ứng Chánh Biến Tri đã 
từng thân cận cúng dường vô lượng trăm ngàn 
vạn ức vô số chư Phật, ở nơi trăm ngàn vạn Ức 
na-do-tha Đức Phật, hành trì tất cả giáo pháp Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác mà chư Phật đã 
tu chứng. Này Xá-lợi-phất! Như Lai đã ở nơi vô 
lượng trăm ngàn ức na-do-tha kiếp dũng mãnh 
tinh tiến thành tựu những việc làm, danh tiếng 
lan truyền khắp nơi. Này Tôn giả Xá-lợi-phất! 
Như Lai cuôi cùng đã thành tựu vê pháp hy hữu. 
Này Xá-lợi-Phật! Pháp khó hiều rõ, Như Lai đã 
có năng lực biết rõ. Này Xá-lợi-phât! Pháp khó 
hiểu TỐ Ấy, chư Phật Như Lai đã tùy thuận mà 
thuyết giảng, ý nghĩa khó hiểu vô cùng, tật cả 
các hàng Thanh văn-Bích chi Phật vôn không 
thể nào biết được. Tại vì sao? Này Xá-lợi- phất! 
Bởi vì chư Phật Như Lai tự tại thuyết giảng về 
sự thành tựu của nhân. Này Xá-lợi- phât! Như 
Lai thành tựu các loại phương tiện, các loại tri 
kiến, các loại niệm quán, các loại ngôn từ. Này 
Xá- lợi- phât! Như Lai từ khi thành Phật đến nay, 
ở khắp mọi nơi diễn giảng rộng ra ngôn giáo, 
dùng vô số phương tiện dẫn dắt chúng sinh, ở 
những nơi vướng mắc làm cho được giải thoát. 
Này Xá-lợi- phât! Như Lai dùng phương tiện Tri 
kiến đến nơi bờ giác ngộ. Này Xá-lợi-phât! Tri 
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kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, không có sức 
mạnh nào làm cho chướng ngại không có gì sợ 
hãi, pháp bất cộng căn-lực, Bồ-tát phần- thiền 
định-giải thoát, Tam-muội và Tam-ma-bạt- đề 
đều đã đây đủ. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật Như 
Lai tiễn sâu vào cảnh giới vô biên thành tựu tất 
cả pháp chưa từng có. Này Xá-lợi-Phất! Như Lai 
có năng lực phần biệt các loại, khéo léo thuyết 
giảng các pháp bằng ngôn từ dịu dàng làm vui 
lòng vừa ý mọi người. 

Này Xá-lợi-phât! Dừng lại, không cần phải 
nói thêm. Này Xá-lợi- phât Đức Phật đã thành 
tựu pháp khó hiểu hiếm có bậc nhật. Này Xá-lợi- 
phất! Chỉ có Phật và Phật thuyết pháp. thì Chư 
Phật Như Lai có năng lực biết rõ thật tướng của 
cánh cửa pháp â Ấy. Này Xá-lợi-phất! Chỉ có Phật 
Như Lai mới biết rõ này Xá-lợi- phât! Chỉ có 
Phật Như Lai có năng lực thuyết giảng tật cả các 
pháp, Pháp như thế nào, sao nói là pháp, pháp 
tương tự gì, pháp tướng thế nào, thê là gì, tât cả 
pháp thuộc loại như vậy, Như Lai hiện thây rõ 
không có gì không hiện thấy. 

Giải Thích: 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam-muỘi. 
liền nói cho Tôn giả Xá-lợi-phất biết rằng: Tức 
là nêu rõ Như Lai đạt được diệu lực tự tại. Như 
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Lai nhập định không thể vì sợ hãi mà thức giâc. 

Vì sao chỉ nói với Tôn giả Xá-lợi-phất mà 
không nói với các vị Thanh-văn khác? Bởi vì 
tùy theo trí tuệ sâu sắc của đương tương ưng với 
Như LaI. 

Vì sao không nói với các vị Bồ-tát? Có năm 
loại nghĩa: 

¡. Vì sự việc ứng hợp với các Thanh-văn. 

2. Vì các Thanh-văn hồi tâm hướng đến Đại 
Bà-đề. 

›. Giúp đỡ vì các Thanh-văn sợ hãi khiếp 
nhược. 

+ Vì khiến cho những người khác cố gắng suy 
niệm. 

s. Vì các Thanh-văn không khởi tâm: Mọi việc 
làm đã làm xong. Trí tuệ của chư Phật rất sâu xa 
vô lượng: Tức là làm cho các đại chúng luôn sinh 
tâm tôn trọng, hoàn toàn muốn nghe Như Lai 
thuyết giảng. 

Nói hết sức sâu xa: Tức là hiển thị hai loại 
nghĩa thâm diệu, nên biết như vậy. Những gì là 
hai loại? Đó là: 

¡. Chứng đắc hết sức sâu xa. Nghĩa là trí tuệ 
của chư Phật hết sức sâu xa vô lượng. 

2. Giáo pháp (A- hàm) hết sức sâu xa. Tức là 
phân trí tuệ hết sức sâu xa vô lượng. 
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Nói hết sức sâu xa, đây là tướng chung. 
Phân còn lại là tướng riêng. 

Chứng đặc hết sức sâu xa là nêu rõ về năm 
loại: 

¡. Nghĩa hết sức sâu xa. Tức là dựa vào những 
nghĩa thâm diệu như thê nào? 

;. Thật thê hết sức sâu xa. 

3. Nội chứng hết sức sâu xa. 

4. Nương dựa hết sức sâu xa. 

s. Vô thượng hết sức sâu xa. 

Cải gì là hết sức sâu xa? Tức là Đại Bồ-đề. 

Đại Bồ-đề: Tức là pháp mà Như Lai đã 
chứng đắc, là đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Hết sức sâu xa như thế nào? Tức là tất cả 
hàng Nhị thừa vốn 
không thê nào biết được cho nên gọi là “Hết sức 
sâu xa” 

Nói trí tuệ: Tức là nghĩa của Nhất thiết chủng 
Nhất thiết trí. Như kinh nói: “Trí tuệ của chư 
Phật.. . tất cả hàng Thanh-văn và Bích-chi Phật 
vốn không thê nào biết được”. 

A--hàm hết sức sâu xa. Nêu rõ tám loại: 

¡. Thọ trì đọc tụng hết sức sâu xa. Như kinh 
nói: “Đã từng thân cận, cúng dường vô lượng 
trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật”. 
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. Tu hành hết sức sâu xa. Như kinh nói: “Ở 
nơi trăm ngàn vạn ức na-do-tha Đức Phật, hành 
trì tất cả pháp Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
mà chư Phật đã tu chứng”. 

3. Quả hành hết sức sâu xa: Như kinh nói: 
“Này Xá-lợi-phât! Như Lai đã ở trong vô lượng 
trăm ngàn ức na-do-tha kiếp dũng mãnh tinh tiến 
thành tựu những việc làm”. 

4. Tâm tăng trưởng công đức hết sức sâu xa. 
Như kinh nói: “Danh tiếng lang truyền khắp nơi” 

s. Tâm vui vẻ làm việc tuyệt diệu hết sức sâu 

. Như kinh nói: “Này Xá-lợi-phât! Như Lai 
cuối cùng đã thành tựu vê pháp hy hữu”. 

6 Vô thượng hết sức sâu xa: Như kinh nói: 
“Này Xá-lợi- phát! Pháp khó hiểu rõ, Như Lai có 
năng lực biết rõ” 

;. Tiên vào hết sức sâu xa: Tức là về danh tự- 
chương cú-ý nghĩa đều khó đạt được, tự dùng để 
trú trì mà thuyết về pháp nhân duyên không 
giống như ngoại đạo, cho nên gọi là “Hết sức sâu 
xa”. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- phất! Pháp khó 
hiểu rõ ấy, chư Phật Như Lai đã tùy thuật mà 
thuyết giảng, ; nghĩa khó hiểu vô cùng”. 

§, Không cùng VỚI những việc làm của hàng 
Nhị thừa mà trú trì hết sức sâu xa. Như kinh nói: 
“Tất cả các hàng Thanh-văn, Bích-chi Phật vốn 
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không thể nảo biết được”. 


+ 


KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA ƯU BA 
ĐE XẢÁ 
QUYÊN HẠ 
Phẩm 2: PHƯƠNG TIỆN, 

Phân 2 Như vậy đã nói đầy đủ về công đức 
của diệu pháp. 

Tiếp theo nói về Như Lai thành tựu công đức 
của bậc Pháp sư, nên 

biệt. Như kinh nói: “Tại vì sao? Này Xá-lợi- 
phât! Bởi vì chư Phật Như Lai tự tại thuyêệt 
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giảng về sự thành tựu của nhân.” Như Lai thành 
tựu bốn loại công đức cho nên có năng lực hóa 
độ chúng sinh. Những øì là bốn loại? Đó là: 

¡ Thành tựu về trú. Như kinh nói: “Này Xá- 
lợi-phất! Như Lai thành tựu các loại phương 
tiện”. 

Các loại phương tiện: Tức là từ trong cõi trời 
Đâu- suất giáng trân... cho đến thị hiện nhập 
Niết-bàn. 

› Thành tựu về giáo hóa. Như kinh nói: 
“Thành tựu các loại tri kiến”. 

Các loại tri kiến: Tức là nêu rõ các nhân 
nhiễm-tịnh. 

› Thành tựu về công đức trọn vẹn. Như kinh 
nói: “Thành tựu các loại niệm quán”. 

Các loại niệm quán: Tức là nhân duyên thành 
tựu để thuyết giảng về pháp ấy, vốn như pháp 
tương ưng. 

+ Thành tựu về thuyết giảng. Như kinh nói: 
“Thành tựu vô các loại ngôn từ”. 

Các loại ngôn từ: Tức là dùng bốn trí vô ngại, 
dựa vào những danh tự-chương cú như thế nảo, 
thuật theo những chúng sinh như thế nảo có thê 
tiếp nhận mà thuyết giảng cho họ. 

Lại còn có nghĩa: Các loại phương tiện. Các 
loại phương tiện nêu rõ các tà pháp hiện có của 
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ngoại đạo, vốn có đủ loại lỗi lầm như vậy-như 
vậy. 

Các loại phương tiện nêu rõ chánh pháp hiện 
có của chư Phật, vôn có các loại công đức như 
vậy-như vậy. Như kinh nói: "Này Xá-lợi-phất! 
Ta từ khi thành Phật đến nay.. 

Lại dùng vô SỐ phương tiện: Tức là phương 
tiện khiến cho tiễn vào các pháp thiện. Lại nữa, 
phương tiện là đoạn trừ các thứ nghĩ hoặc. Lại 
nữa, phương tiện là khiến cho tiễn vào trong trí 
thù thắng tăng thượng. Lại nữa, phương tiện là 
dựa vào bốn nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sinh 
khiến cho họ được giải thoát. 

Những nơi vướng mặc: Tức là Vướng mắc 
vào tất cả mọi nơi, hoặc chấp vào các cảnh giỚI, 
hoặc chấp vào nơi chốn, hoặc chấp vào các 
phân, hoặc chấp vào các thừa. 

Chấp vào các cảnh giới: Nghĩa là chấp vào 
ba cối Dục- Sắc-Vô 
sắc. 

Châp vào các địa: Tức là chấp vào các cảnh 
giới. Dựa vào Tam- 

muội đề giữ lây. địa của thiền định. Nghĩa là 
địa của thiền thứ nhất, cho đến địa của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, và chọn lấy địa của Diệt tận 
định. 
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Chấp vào các phần: Tức là chấp vào phân tại 
gia- -xuất gia. 

Chấp vào phân tại gia: Tức là chập đồng loại 
với mình gây ra các thứ nghiệp- tả kiến... 

Chấp vào phần xuất gia: Tức là chập vào 
tiếng khen-lợi dưỡng và các thứ giác ngộ-phiền 
não... 

Chấp vào các thừa: Tức là chấp vào Thanh- 
văn vui thích Trì giới thừa, Bồ-tát thừa. 

Chấp vào Thanh-văn thừa: Tức là vui thích 
trì giới nơi Tiểu thừa, cầu đạt được bốn quả 
Thanh-văn là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán. 

Chấp vào Đại thừa: Tức là chấp vào lợi 
dưỡng- -cung kính-cúng dường... 

Chấp vào phân biệt quán xét: Tức là các loại 
pháp tướng, cho đến Phật địa. 

Lại nữa, các loại tri kiến: Tức là tự thân thành 
tựu cảnh giới thăng diệu không thể nghĩ bàn, 
Tn với các Thanh-văn và Bô-tát. Như kinh 

ó1: “Này Xá-lợi- phât! Như Lai dùng phương 
ti Tri kiến đến nơi bờ giác ngộ.” 

Đến nơi bờ giác ngộ: Tức là thù thắng SO VỚI 
tất cả các Bô-tát. Lại nữa, các loại niệm quán. 
Như kinh nói: “Này Xá-lợi-phất! 

Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, không 
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có sức mạnh nào làm cho chướng ngại-không có 
gì sợ hãi, pháp bất cộng-căn-lực, Bỏ-đề phẩn- 
Thiên định-GIải thoát,Iam-muội và Tam-ma- 
bạt-đề đều đã đầy đủ.” 

Thành tựu thứ nhất là đối với chúng sinh có 
thê hóa độ: Dựa vào các bậc thiện tri thức mà 
thành tựu. 

Thành tựu thứ hai là đối với chúng sinh căn 
trí đã thành thục thì khiến cho họ đạt được giải 
thoát. 

Thành tựu thứ ba là nơi chỗn của diệu lực 
tự tại hàng phục đạt được thanh tịnh. 

Thành tựu thứ tư lại có bảy loại: 

¡. Các loại thành tựu. Như kinh nói: “Này Xá- 
lợi- phát! Chư Phật Như Lai tiến sâu vảo cảnh 
giới vô biên, thành tựu tất cả các pháp chưa từng 
có. ˆ 

2. Ngôn ngữ thành tựu: Tức là đạt được năm 
loại âm thanh ngôn ngữ tuyệt diệu mà thuyết 
pháp. Như kinh nói: “Như Lai có năng lực phân 
biệt các loại, khéo léo thuyết giảng vê các pháp 
băng ngôn từ dịu dàng làm vui lòng vừa ý mọi 
người. 

3. Tướng thành tựu. Như kinh nói: “Này Xá- 
lợi-phât! Dừng lại không cần phải nói thêm.” 
Tức là có chúng sinh là pháp khí, tâm đã đây đủ. 
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4 Có thể được thành tựu: Tức là tất cả chúng 
sinh có thê hóa độ hiện CÓ, đều biết rõ Như Lai đã 
thành tựu công đức thù thắng hy hữu, có năng lực 
thuyết pháp. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- phẩt! 
Phật đã thành tựu pháp khó hiểu hiếm có bậc 
nhật.” 

s. Vô lượng chủng loại thành tựu, nói không 
thê nào hết được. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- 
phất! Chỉ có Phật và Phật thuyết pháp thì Chư 
Phật Như Lai có năng lực biết rõ thật tướng cứu 
cánh của pháp kia.” 

Nói thật tướng ấy, đó là nghĩa bất biến về Thế 
của Pháp thần-Như Lai tạng. 

ø Giác ngộ về Thể thành tựu: Hết thảy các 
dinh do Như Lai thuyết giảng, chỉ có Phật Như 
Lai mới tự chứng đắc. Như kinh nói: “Chỉ có Phật 
Như Lai mới biết rõ tất cả các pháp.” 

1. “Tùy thuận tâm ý của chúng sinh, vì họ 
thuyết giảng về pháp tu hành thành tựu, pháp ây 
như thê nào- -thế nào...? Như kinh nói: “Này Xá- 
lợi- phât! Chỉ có Phật Như Lai có năng lực thuyết 
giảng vê tất cả các pháp. 

- Thứ nhất là dùng các loại pháp môn đề nhiếp 
thủ chúng sinh. 

- Thứ hai là khiến cho chúng sinh an trú 
không tán loạn. 
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- Thứ ba là khiến cho chọn lấy. 

- Thứ tư là khiến đạt được giải thoát. 

- Thứ năm là khiến họ tu hành thành tựu đạt 
được pháp đối trị. 

- Thứ sáu là khiến chúng sinh tu tập tiến lên 
đến thành tựu. 

- Thứ bảy là khiên tu hành đạt được không 
còn thối chuyền. 

Bảy loại pháp này là do tự thân các chúng 
sinh làm thiện mà thành tựu. 

Lại cùng giáo hóa khiến cho thành tựu: Tức 
là cùng với hai loại 

pháp khiến cho thành tựu. Những gì là hai 
loại? Đó là: 

¡ Cùng chứng pháp 

2. Cùng thuyêt pháp. 

- Cùng chứng pháp khiến cho thành tựu: 
Tức là dựa vào pháp chứng đặc mà trao cho. 

- Củng thuyết pháp khiên cho thành tựu: Là 
dựa vào pháp thuyết giảng mà thuyết cho họ. 

Hai loại pháp này như vừa nói ở trước. Dựa 
vào hai pháp đó, có thứ tự gì để có thê tu tập. 
Tức là văn phân trước đây nói lại, nên biết. 

Lại nữa, dựa vào pháp chứng đắc lại có năm 
loại: 

¡. Pháp như thế nào? 
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2. Sao nói là pháp? 
3. Pháp tương tự gì? 
+. Pháp tướng: thế nào? 
s. Pháp thể thế nào? 
- Pháp như thê nào? Tức là pháp của hàng Nhị 
thừa, pháp của chư Phật. 
- Sao nói là pháp? Là dây khởi vô số các 
sự việc để thuyết giảng. 
- Pháp tương tự gì? Tức là dựa vào ba loại 
môn đề được thanh tịnh. 
- Pháp tướng thê nào? Là ba loại nghĩa vê 
Bilán nhất tướng. 
- Pháp thể thế nào? Tức là không có hai Thẻ. 
Không có hai Thê: 
Tức là vô lượng thừa chỉ có một Phật thừa 
chứ không có hai Thừa. 
Lại còn có nghĩa: 
- Pháp như thế nào? Đó là pháp hữu vi, vô vi 


- Sao nói là pháp? Tức là pháp nhân duyên, 
pháp không phải nhân duyên... 
- Pháp tương tự gì? Tức là pháp thường, pháp 
vô thường... 
- Pháp tướng thế nào? Nghĩa là pháp có ba 
tướng như sinh..., pháp 
có ba tướng như không sinh... 
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- Pháp thê thế nào? Tức là Thể của năm âm, 

Thê không phải là năm ấm. 
Lại nữa: 

- Pháp tương tự øì? Tức là pháp vô thường, 
pháp hữu vi, pháp nhân duyên. 

- Pháp tướng thế nào? Tức là pháp có thê thấy 
tướng... 

- Pháp thê thế nào? Đó là năm âm, là chủ thê 
giữ lây, có thê giữ lẫy, bởi vì năm âm là Thê của 
Khố-Tập. Lại nữa, năm âm là Thê của Đạo đề. 

Lại có nghĩa khác, dựa vào pháp thuyết giảng 
mà giảng giải. 

- Pháp như thế nào? Tức là danh-cú-tự-thân... 

- Sao nói là pháp? Là dựa vào pháp mà Như 
Lai đã thuyết. 

- Pháp tương tự gì? Tức là chủ thê giáo hóa có 
thể giáo hóa. 

- Pháp tướng thế nào? Là dựa vào âm thanh 
mà giữ lây, vôn dựa vào âm thanh để giữ lấy pháp 
Ấy. 

- Pháp thể thế nào? Thể là giả danh, nghĩa 
thuộc vê pháp tướng. Từ đây trở xuống là tiếp 
theo dựa vào nghĩa mà nói: 

¡. Nghĩa quyết định. 
. Nghĩa hỗ nghi. 
3. Dựa vào sự việc gì đề nghi thì nghĩa nên 
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khéo biết rõ. 

- Nghĩa quyết, định: Có bậc Thanh-văn, dùng 
phương tiện có thể chứng pháp sâu xa dấy lên tâm 
quyết định. Ở trong đạo Thanh-văn đạt được 
phương tiện chứng đến Niết- bàn. Hai loại pháp 
chứng đặc như vậy, nên rõ về pháp hữu vi, vô vi. 
Như kinh nói: “Bây giờ, trong đại chúng có các 
Thanh-văn là bậc A-la-hán dứt sạch các lậu.. 
lân lượt cho đến: “Cũng đạt được pháp ấy đến nơi 
Niết-bản.” 

- Nói về nghĩa hồ nghi: Tức là chỉ cho hàng 
Nhị thừa, không thê nào biết được, vì thê sinh ra 
hô nghĩ. Như kinh nói: “bây giờ không biết nghĩa 
này hướng về đâu?” 

- Dựa vào sự việc gì để có nghĩa hồ nghĩ: 
Tức là nghe Như Lai thuyết về giải thoát của 
Thanh-văn cùng với giải thoát của Phật không sai 
khác không tách lhìa, vì vậy sinh nghi. Sinh nghĩ 
là sinh nghi trong nhân: Sự việc này như thê nào? 
Ở đây, do Như Lai nhiều lần thuyết về cảnh giới 
hết sức sâu xa. Trước nói hết. sức sâu xa, sau nói 
cũng hết sức sâu xa không giông như Thanh- -văn. 
Vì thế cho nên sinh nghi. Như kinh nói: “Lúc bấy 
giờ Xá-lợi- -phất biết rõ tâm hồ nghi của bốn 
chúng...” lân lượt cho đến: “Bèn nói kệ răng.” 

Từ đoạn này trở đi: Là tiếp theo dựa vào nêu 
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rõ bốn loại sự VIỆC mả nóI: 

¡. Tâm quyết định. 

›. Nhân thọ ký. 

›. Nhận lấy thọ ký. 

4. Trao thọ ký. 

Thế nào là tâm quyết định? Tức là những 
người đã sinh kinh sợ thì khiến cho đoạn trừ sự 
kinh sợ ấy, dùng làm lợi ích cho hai loại người. 
Vì đây Như LaI có tâm quyết định. 

Những người kinh sợ ây có năm loại, nên 
biết: 

¡ Kinh sợ vì tốn giảm: Tức là các chúng sinh 
Tiểu thừa như âm thanh đã nghe mà giữ lây cho 
là thật, bài báng không có Đại thừa mà khởi tâm 
như vậy: Như Lai thuyết về quả A-la-hán là 
Niết- bàn cứu cánh. Chúng ta hoàn toàn chọn lấy 
Niết- bàn như vậy. Do đó, nghe nói La-hán không 
nhập Niếễt-bàn thì sinh ra kinh sợ như vậy. 

. Kinh sợ vì nhiêu việc: Tức là chỉ cho chúng 
sinh Đại thừa nghe nói đạo Bồ-tát trải qua kiêp sô 
hành trì lâu xa, cùng vô số khổ hạnh mà khởi tâm 
như vậy: Phật đạo lâu xa, chúng ta ở trong vô 
lượng vô biên kiếp hành hạnh Bồ-tát phải nhận 
chịu vất vả lâu dài. Nghĩ như vậy cho nên sinh 
tâm kinh sợ. Vì vậy cho nên khởi tâm chọn lây 
thừa pháp, tránh sự kinh sợ như vậy. 
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3. Kinh sợ vì điện đảo: Tức là tâm phân biệt có 
ngã và ngã SỞ VỚI VÔ số các loại thân. Thây TỐ 
các pháp bất thiện cho nên kinh sợ như vậy. 

+ Kinh sợ vì tâm hối tiếc: Tức là Đại đức Xá- 
lợi-phất... khởi tâm như vậy: Ta không nên tu tập, 
chứng đặc pháp Tiêu thừa như vậy. Đã có tâm hối 
tiếc như vậy, liên tự dừng lại. Tức là tâm hối tiếc 
này gọi là kinh sợ. Nghĩa ây nên biết. 

s. Kinh sợ vì dối gạt: Tức là hàng Thanh-văn 
tăng thượng mạn khởi tâm như vậy: Vì sao Như 
Lai dối gạt chúng ta? Vì vậy mà sinh ra kinh sợ 

Nhân thọ ký. Như kinh nói: “Thôi thôi, này 
Xá-lợi- phất! Không nên nói nữa. Nếu nói Sự 
VIỆC ây thì hết thảy hàng trời-người ở thế gian 
đều sinh tâm kinh sợ.” 

Việc nhân nơi thọ ký đều sinh sợ hãi này có 
ba thứ nghĩa: 

¡ Muốn khiến cho các đại chúng kia tìm cầu 
cảnh giới sâu xa VI 

diệu. 

›. Muốn khiến cho các đại chúng kia sinh tâm 
tôn trọng, hoàn toàn 

muôn nghe Như Lai thuyết pháp. 

›. Muốn khiến cho các Thanh-văn tăng thượng 
mạn lìa bỏ pháp tòa mà đứng dậy đi ra. 

- Thưa thỉnh lần hai: Tức là nêu rõ vô lượng 
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chư Phật thời quá khứ đã giáo hóa chúng. sinh, 
Như kinh nói: “Vô số các chúng hội ấy...” lần 
lượt cho đến: “Nghe Phật đã thuyết thì sinh lòng 
tin tưởng cung kính”. 

- Thưa thỉnh lần ba: Là nêu rõ về Phật hiện 
tại giáo hóa chúng sinh. Như kinh nói: “Nay 
trong chúng hội này, ví như chúng ta... ” lần lượt 
cho đến: “Suốt trong đêm dài sinh tử luôn được 
an ôn thêm nhiều lợi ích.” 

- Nhận lây thọ ký: Bởi vì tất cả như Xá-lợi- 
phất... muôn được thọ ký. Như kinh nói: “Đức 
Phật bảo với Xá-lợi-phất: Ông đã ba lần thưa 
thỉnh, Như Lai há không tuyên thuyết, nay ông 
phải nên lăng nghe... 

Trao cho thọ ký: Có sáu thứ, nên biết. Đó là: 
¡. Chưa nghe khiến được nghe. 

l Thuyết giảng. 

3. Dựa vào những nghĩa nào. 

+ Khiến an trú. 

s. Dựa vào pháp. 

ó. Ngăn chặn. 

- Người chưa nghe khiến được nghe. Như 
kinh nói: “Này Xá-lợi- phât! Pháp vi diệu như vậy, 
chư Phật Như Lai lúc này mới thuyết giảng. Như 
hoa Uu-đàm-bát.. 

- Thuyết giảng. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- 
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phất! Như Lai đã dùng vô số phương tiện, các loại 
nhân duyÊn- -thí dụ-ngôn từ để diễn thuyết các 
pháp... 

Các loại nhân duyên: Đó là ba Thừa. Ba 
Thừa ây chỉ có danh tự-chương cú- ngôn thuyết 
chứ không phải có thật nghĩa, bởi vì thật nghĩa 
ây không thê nào thuyêt giảng được. 

- Dựa vào những nghĩa nào. Như kinh nói: 
“Này Xá-lợi-phất! Chư Phật Thế Tôn chỉ gì một 
nhân duyên đại sự cho nên xuất hiện ở thế 
gian...” 

Một đại sự ây dựa vào bốn loại nghĩa, nên 
khéo léo biết rõ. Những øì là bốn loại? Đó là: 

¡Nghĩa Vô thượng: Chỉ trừ Như Lai là bậc 
Nhất thiết trí nhận biết, lại không CÓ Sự Việc nào 
khác. Như kinh nói: “Vì muốn mở bày tri kiến 
của Phật, khiến cho chúng sinh nhận hiểu, đạt 
được thanh tịnh, cho nên xuất hiện ở thê gian”. 

Tr kiến của Phật: Tức là Như Lai tự mình 
chứng đắc, do nhận biết đúng như thật về nghĩa 
sâu xa kia. 

›. Nghĩa đồng: Tức là Pháp thần của Phật và 
hàng Nhị thừa đều bình đăng. Như kinh nói: 
“Muốn chỉ rõ cho chúng sinh vê tri kiến của Phật 
cho nên xuất hiện ở thê gian.” 

Pháp thân bình đắng: Tức là Pháp thân, Phật 
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tánh không sai biệt. 

3. Nghĩa không nhận biết: Tức là hàng Nhị 
thừa không thể nhận biết về nơi chỗn chân thật 
kia. 

Ở đây nói không thê nhận biết về nơi chốn 
chân thật: Tức là không nhận biết cứu cánh chỉ là 
một Phật thừa. Như kinh nói: “Muốn khiến cho 
chúng sinh tỏ ngộ về tri kiến của Phật cho nên 
xuất hiện ở thế gian.” 

4. Khiến cho chứng được địa không thối 
chuyển: Nêu rõ là muốn trao cho vô lượng trí 
nghiệp. Như kinh nói: “ “Muốn khiến cho chúng 
sinh nhập vào tri kiến của Phật cho nên xuất hiện 
ở thế gian.” 

Lại còn nêu rõ: Tức là vì các Bồ-tát có tâm 
nghĩ, khiến cho nhận biết đúng như thật để tu 
tập. 

Lại ngộ nhập: Tức là đối với người chưa 
phát tâm thì khiên cho phát tâm. Đã phát tâm rồi 
thì khiến cho hội nhập với pháp. 

Lại còn tỏ ngộ: Tức là khiến cho chúng sinh 
ngoại đạo sinh tâm giác ngộ. 

Lại còn hội nhập: Tức là khiến cho người đã 
đạt được quả Thanh văn Tiểu thừa hội nhập với 
Bô-đê. 

- Khiến an trú. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- 
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phât! Chỉ dùng một Phật thừa, vì chúng sinh mà 
thuyết pháp.” 

- Dựa vào pháp. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- 
phât! Chư Phật thời quá khứ đã dùng vô lượng vô 
sô phương tiện, vô sô các loại thí dụ-nhân duyên- 
phương tiện niệm quán để thuyết pháp. Pháp ấy 
đều là một Phật thừa...” 

Nói thí dụ: Tức là như dựa vào bò thì có được 
sữa, lạc, sinh tô, thục tô, cùng với đề hô. Trong 
năm vị này thì đề hồ là bậc nhất. Tiểu thừa 
chắng như vậy mà giộng. như sữa. Đại thừa là 
hơn hết, giông như để hô. Dụ này nêu rõ Đại 
thừa là vô thượng. Các hàng Thanh-văn cũng 
đồng với nghĩa vô thượng của Đại thừa. 

Thanh-văn đồng: Tức là trong này nêu rõ về 
tánh đồng với Pháp thân của chư Phật Như Lai. 
Các hàng phàm phu-Nh) thừa, Pháp thân đều 
bình đắng không có sai biệt. Nghĩa này đều là 
thí dụ, nêu rõ về nghĩa nhân duyên, như trước 
đã nói. 

Nói niệm quán: Tức là trong đế của Tiểu 
thừa quán về nhân vô 

ngã... Trong đề của Đại thừa thì có vô số các 
thứ quán: Nhân vô ngã, pháp vô ngã, chân như, 
thật tế, pháp giới, pháp tánh. 

Nói phương tiện: Tức là ở trong Tiểu thừa, 
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quán về âm-giới- -nhập, chán khô, ha khổ, đạt 
được giải thoát. Ở trong Đại thừa thì tu tập các 
pháp Ba-la-mật, dùng bốn nhiếp pháp để nhiếp 
thủ tự thân-tha thân, pháp lợi ích-đối trị. 

- Ngăn chặn. Như kinh nói: “Này Xá-lợi-phât! 
Trong mười phương thế giới, hãy còn không có 
hai Thừa, huông hô là có ba Thừa.. 

Không có hai Thừa: Tức là không có Niết- 
bàn do hai Thừa mà đạt được. Chỉ có Như Lai 
chứng đặc Đại Bỏ-đè, đây đủ rốt ráo tất cả trí tuệ, 
gọI là Đại Niết- bàn, chăng phải là hàng Nhị thừa 
có pháp Niết-bàn, vì chỉ có một Phật thừa. 

Một Phật thừa: Tức là dựa vào bốn loại 
nghĩa để nói, nên khéo nhận biết. Như Lai dựa 
sáu loại thọ ký này, vì vậy trước đã nói về: Pháp 
như thế nào? Sao nói là pháp? Pháp tương tự gì? 
Pháp tướng thể nào? Pháp thê ra sao? Nêu rõ 
như thế. 

Pháp như thế nào? Tức là pháp chưa từng 
nghe. 

Sao nói là pháp ? Tức là vô số các thứ ngôn 
từ-thí dụ đề nói rõ 
ràng. 

Pháp tương tự gì? Tức là chỉ vì một đại sự. 

Pháp tướng thê nào? Tức là tùy theo căn trí 
của chúng sinh mà thuyết giảng về các pháp 
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Phật. 

Pháp thể ra sao? Đó là chỉ có Thể của một 
Thừa. Thể của một Thừa: Đó là Pháp thân bình 
đăng của chư Phật Như Lai. Hàng Nhị thừa 
chăng phải là Thê của Pháp thân bình đẳng ấy, 
vì hành quán về nhân quả không giống nhau. 

Từ đây trở xuống là Đức Như Lai thuyết 
pháp, để đoạn trừ bôn loại tâm nghi, nên biết. 
Những gì là bốn nghĩ? Đó là 

¡. Nghĩ: Thuyết giảng vào lúc nảo. 

2. Nghĩ: Làm sao nhận biết là người tăng 
thượng mạn. 

›. Nghĩ: Làm thế nào có thê thuyết giảng. 

4. Nghi: Làm sao Như Lai không trở thành 
vọng ngữ. 

Thuyết giảng vào lúc nào? Chư Phật Như 
Lai vào thời gian nào mà phát khởi các loại 
phương tiện thuyết pháp? Đề đoạn trừ nghi này, 
như kinh nói: “Này Xá- lợi-phất! Chư Phật xuât 
hiện ở: đời năm trược xấu ác: Đó là kiếp 
trược.. 

Làm sao nhận biết là người tăng thượng mạn: 
Như Lai không vì những người tăng thượng mạn 
mà thuyết giảng các pháp. Làm sao nhận 

biết đó là người tăng thượng mạn? Đề đoạn 
trừ nghi này, như kinh nói: “Nêu có Tỳ-kheo thật 
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sự đạt được A-la-hán, mà không tin nơi pháp này, 
thì không có điều ấ ấy. 

Làm sao có thể thuyết giảng? Nghe pháp từ 
nơi Phật mà khởi tâm hủy báng, Như Lai phải là 
người không có thể thuyết pháp, làm sao không 
trở thành người không có thế thuyết pháp? Đê 
đoạn trừ nghi này, như kính nói: “Ngoại trừ sau 
khi Phật diệt độ, hiện tại trước mặt không có 
Phật.. 

Làm sao Như Lai không trở thành vọng ngữ? 
Đây là bởi vì Như Lai trước đây thuyêt vê pháp 
khác, nay lại thuyết về pháp khác. Làm sao thê 
nào Như Lai không trở thành vọng ngữ? Để 
đoạn trừ nghĩ này, như kinh nói: “Này Xá-lợi- 
phât! Các ông nên nhất tâm tin hiểu tiếp nhận 
giữ gìn lời Phật dạy. Chư Phật Như Lai thuyết 
giảng không hề hư vọng, chỉ có một Phật thừa 
chứ không có thừa khác”. 

Thậm chí các trẻ nhỏ đùa vui vun cát làm 
thành tháp Phật, những người như vậy đều đã 
thành tựu Phật đạo: Nghĩa là người phát tâm Bỏ- 
đề thực hành hạnh Bồ-tát, đã phát khởi thiện 
căn, có thế chứng quả Bồ-đẻ, không phải là 
những phảm phu và hàng Thanh văn quyêt định, 
xưa nay chưa phát tâm Bô-đê mà có thê đạt được. 
Như vậy cho đến một chút cúi đầu tôn kính... 
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cũng đều như vậy. 
Phẩm 3: THÍ DỤ 

Kinh nói: “Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói kệ 
răng: 

Ba mươi hai tướng tốt sáng ngời, 
Mười lực và các pháp giải thoát, 

Cùng chung trong một pháp như nhau, 
Ma không đạt được sự việc nảy. 

Tám mươi vẻ đẹp thật diệu Rỳ, 

Cùng với mười tám pháp bất cộng, 

Tất cả những công đức như vậy, 

Mà con đếu đã mắt không côn ”. 

Giới thích: Kệ này nêu rõ về nghĩa gì? 

Tôn giả Xá-lợi- phất tự chê trách về thân, nói: 
“Con không thấy chư Phật, không đến trụ xứ 
của chư Phật và nghe Phật thuyết pháp, không 
cung kính cúng dường chư Phật, không làm gì 
lợi ích cho chúng sinh, lui sụt đối với pháp chưa 
đạt được.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât đã làm công việc chê 
trách về tự thần như 

thê. 

Không thây Phật: Tức là nêu rõ không thầy 
tướng đại nhân của 

chư Phật Như LaIl, cho nên không sinh tâm 
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cung kính cúng dường. 

Đi đến chỗ chư Phật: Là nêu chỉ rõ về diệu 
lực giáo hóa chúng sinh. 

Phóng ra ánh sáng màu vàng ròng: Nêu rõ 
VIỆC thấy tự thân và thân khác của Phật, đạt 
được vô lượng các công đức. 

Nghe thuyết pháp: Là nêu rõ về việc có thể 
làm lợi ích cho tât cả chúng sinh. 

Diệu lực: Nêu rõ chúng sinh có hồ nghĩ, nên 
dựa vào mười loại lực để đoạn trừ nghi ây. 

Cúng dường: Tức là nêu rõ có thể dùng diệu 
lực để giáo hóa chúng 
sinh. 

Mười tám pháp Bât cộng: Là nêu rõ việc xa 
lìa các thứ chướng ngại. 

Cung kính: Nêu rõ việc làm phát sinh vô 
lượng phước đức, dựa vào sự giáo hóa của Như 
Lai mà đạt được giải thoát. Bởi vì nhân-pháp 
đều vô ngã, cho nên tất cả các pháp thảy đều 
bình đăng. Vì thế, Tôn giả Xá-lợi-phất tự chê 
trách vê thân, nói: “Con chưa đạt được pháp như 
vậy, cho nên đỗi với pháp chưa đạt được mà nữa 
chừng lui sụt.” 

Từ đây trở xuống là tiếp theo nói về bảy loại 
chúng sinh tánh gôm 

đủ phiền não câu nhiễm. Nói bảy loại dụ để 
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đối trị bảy loại tâm tăng thượng mạn. Nghĩa â ây 
nên biết. 

Lại nữa, tiếp theo là nói về ba loại nhiễm- 
mạn, người không có phiền não, Tam-muội giải 
thoát, kiến và các loại nhiễm-mạn, để đối trị điều 
này cho nên nói ba loại bình đăng. Nghĩa này 
nên biết. 

Những sì là bảy loại chúng sinh tánh gồm đủ 
phiên não cầu nhiễm? 

Đó là: 

¡. Người cầu đạt thể lực. 

›. Người câu đạt Thanh văn giải thoát. 

›. Người câu Đại thừa. 

4. Người có định. 

s. Người không có định. 

6. Người tích tập công đức. 

7. Người không tích tập công đức. 

Những gì là bảy loại tâm tăng thượng mạn? 
Thế nào là bảy loại thí dụ để đối trị? Đó là: 

¡ Tâm tăng thượng mạn, điên đảo cầu các 
công đức: Nghĩa là trong thế gian, các thứ phiên 
não cấu nhiễm hừng hực tăng mạnh, mà câu đạt 
quả bảo hữu lậu nơi cảnh giới thăng diệu của 
hàng trời-người. Đối trị điều nảy cho nên nói thí 
dụ về nhà lửa, nên biết. 

2. âm tăng thượng mạn của hàng Thanh văn 
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hoàn toàn quyết định: Tự nói Thừa mình cùng với 
thừa của Như Lai không có sai biệt, lại chấp giữ 
điện đảo như vậy. Đối trị điều này cho nên nói thí 
dụ về cùng tử (Người con nghèo khổ), nên biết. 

3. Tâm tăng thượng mạn của hàng Đại thừa 
hoàn toàn quyẾt định: Khởi ý như vậy: Không có 
sai biệt với hàng Nhị thừa và chấp giữ điện đảo 
như thế. Đối trị điêu này cho nên nói thí dụ về 
mây-mưa, nên biết. 

4 Tầm tăng thượng mạn của hạng thật không 
mà cho là có: Bởi vì ở thế gian, có kẻ hành Tam- 
muội, Tam-ma-bat- đề, thật không có Niết-bàn mà 
sinh tưởng về Niết- bàn, và chấp giữ điện đảo như 
vậy. Đối trị điều này cho nên nói thí dụ về hóa 
thành, nên biết. 

s. Tâm tăng thượng mạn của kẻ tán loạn: Thật 
sự không có định. Quá khứ tuy có căn thiện Đại 
thừa nhưng không hiểu biết. Do không hiểu biết 
cho nên không câu đạt Đại thừa. Trong tâm nông 
cạn chấp trước sinh ra kiến giải hư VỌNg cho là đệ 
nhất Thừa, và chấp giữ điên đảo như vậy. Đối trị 
điều này cho nên nói thí dụ về ngọc báu giâu kỹ 
nơi chéo áo, nên biết. 

ö. Tâm tăng thượng mạn của kẻ thật có công 
đức: Nghe pháp Đại thừa cho là không phải Đại 
thừa, rôi chấp giữ điên đảo như vậy. Đôi trị điều 
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này cho nên nói thí dụ về Luân vương cởi hạt 
ngọc quí báu trong búi tóc của mình mà ban cho, 
nên biệt. 

7. Tâm tăng thượng mạn của kẻ thật sự không 
có công đức: Đối với đệ nhất Thừa chăng từng tu 
tập các căn thiện, vốn có nghe đệ nhất Thừa mà 
trong tâm không lây làm đệ nhất, rồi chấp giữ 
điên đảo như thê. Đôi trị điều nảy cho nên nói thí 
dụ về y sư, nên biết. 

- Người thứ nhất: Nêu rõ vô số các thứ Tam- 
muội, căn thiện, công đức, phương tiện trong thê 
gian khiến cho hoan hỷ, sau đó khiến cho tiến 
vào Đại Niết-bàn. 

- Người thứ hai: Lẫy ba làm một khiến cho 
tiễn vào Đại thừa. 

- Người thứ ba: Khiến cho nhận biết về vô số 
các Thừa, chư Phật Như Lai bình đăng thuyết 
pháp, tùy theo chủng tử căn thiện của các chúng 
sinh mà sinh mầm non tươi tốt. 

- Người thứ tư: Dùng phương tiện khiến cho 
tiễn vào thành trì Niết-bàn. 

Thành Niết- bàn: Đó là thành trì của các 
Tam-muội, thiên định. Vượt qua các thành ấy 
rồi, sau đó khiến cho tiến vào khu thành Đại 
Niết-bàn. 

- Người thứ năm: Nêu rõ về tất cả các căn thiện 
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thuộc đời quá khứ, khiến cho nhớ nghĩ lại, sau đó 
dạy bảo khiến cho tiến vào Tam-muội. 

- Người thứ sáu: Giảng nói về pháp Đại thừa, 
dùng pháp môn này thực hành đầy đủ giống như 
Thập Địa, cho nên chư Phật Như Lai đã bí mật 
trao thọ ký. 

- Người thứ bảy: Căn chưa thuân thục làm cho 
được thuân thục, chỉ rõ mức độ đạt được Niết-bàn 
như thế. 

Bởi vì nghĩa này cho nên Đức Như Lai nói 
về bảy loại thí dụ như vậy. 

Thế nào là ba loại người không có phiền 
não? Ba loại nhiễm-mạn? Đó là ba loại tin điên 
đảo. Những øì là ba loại? 

Đó là: 

¡. Tim vào đủ loại Thừa khác. 

›. Tin vào Niết-bàn khác của thế gian. 

3. In thân đây, kia khác nhau. 

Vì đối trị ba loại nhiễm- -mạn này cho nên nói 
về ba loại bình đẳng, nên biết. 

Thế nảo gọi là ba loại bình đăng? Đối trị ra 
sao? 

¡. Thừa bình đẳng: Tức là thọ ký Bồ-đề cho 
Thanh văn. Chỉ một Đại thừa chứ không có hai 
Thừa. Thừa này bình đẳng, không hề sai 
biệt. 
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›. Thế gian, Niết-bàn bình đăng:Bởi vì Như 
Lai Đa Bảo nhập vào 

Niết- bàn, cho nên thế gian và Niết-bàn đôi 
bên đều bình đắng không hê sai biệt. 

›. Thân bình đăng: Như Lai Đa Bảo đã nhập 
Niết-bàn, lại thị hiện thân của tự thân-tha thân 
cùng với pháp thân bình đăng không hề sai biệt. 

Như vậy, ba loại người không có phiên não, 
do tâm nhiễm-mạn cho nên thấy thân này thân 
kia có những việc làm sai biệt, không biết là 
Phật tánh này-kia chính là pháp thân đều bình 
đăng. Nghĩa là ngay nơi người nảy mà mình 
chứng được pháp này, còn người kia không đạt 
được. Đối trị điêu ây, mả thọ ký cho các Thanh 
văn, nên biết. 

Hỏi: Những Thanh văn kia là thật sự thành 
Phật cho nên được thọ ký, hay là không thành 
Phật mà được thọ ký? Nếu thật sự thành Phật, thì 
tại sao các Bô-tát phải ở trong vô lượng kiếp tu 
tập vô lượng các thứ công đức? Nếu Thanh văn 
không thành Phật, thì vì sao lại cho thọ ký hư 
vọng? 

Đáp: Những Thanh văn kia cùng được thọ ký: 
Tức là đạt được tâm quyết định, chăng phải cho 
là Thanh văn đã thành tựu pháp tánh, vì vậy Như 
Lai dựa vào ba loại bình đẳng kia mà nói về 
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pháp một Thừa. Vì Pháp thân của Phật và Pháp 
thân của Thanh văn bình đăng không khác cho 
nên có thể thọ ký, chăng phải là tu hành đây đủ 
công đức. Do đó, Bô-tát thì công đức đây đủ, 
còn các Thanh văn thì công đức chưa đây đủ. 

Nói thọ ký tức là nêu rõ về sáu nơi chốn: 
Năm là Phật ký, một là Bô-tát ký. 

Như Lai ký tức là các vị như Xá-lợi- phất, 
Đại Ca- diếp... mà mọi người đều biết, danh hiệu 
không đông cho nên thọ ký riêng biệt. Năm trăm 
người như Phú-lâu-na..., một ngàn hai trắm 
người cùng chung một danh hiệu, cùng lúc được 
thọ ký. Các bậc Hữu học, Vô học... đều chung 
một hiệu. Lại còn chăng phải là bậc được nhiều 
người biết đến cho nên được thọ ký cùng một 
lúc. 

Như Lai thọ ký riêng cho Đề-bà-đạt-đa: Nêu 
rõ Như Lai không có oán ác. 

Thọ ký cho 1y-kheo- ni cùng các Thiên nữ: 
Nêu rõ về nữ nhân tại gia- -xuất gia, tu hạnh Bồ- 
tát đều chứng được quả vị Phật cho nên được thọ 
ký. 

Bỏ- tát ký: Như văn phân sau, trong phẩm 
Bỏ-tát Bất Khinh nêu rõ, nên biết. Bồ-tát ấy luôn 
lễ bái tán thán nói lời như vậy: “Tôi không dám 
khinh các ông. Các ông đều sẽ được làm Phật.” 
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Các ông đêu sẽ được làm Phật: Tức là nêu rõ 
chúng sinh đều có Phật tánh. 

Nói người Thanh văn được thọ ký: Thanh 
văn có bốn loại. Đó là: 

¡. Thanh văn quyết định. 

;. Thanh văn tăng thượng mạn. 

›. Thanh văn thối tâm Bô-đề. 

4. Thanh văn ứng hóa. 

Hai loại Thanh văn được Như Lai thọ ký là 
Thanh văn ứng hóa và Thanh văn thối chuyên đã 
trở lại phát tâm Bồ-đề. Còn hai loại kia vì căn 
chưa thuần thục cho nên chăng được thọ ký. 

Bồ- tát được thọ ký: Tức là dùng phương tiện 
khiến cho phát tâm Bồ-đề. Lại dựa vào nghĩa 
nào mà Phật nói ba Thừa gọi là một Thừa? Tức 
là dựa vào nghĩa đồng vì vậy thọ ký đạo quả 
Đại Bồ-đề cho các Thanh văn. 

Nói nghĩa đồng: Do Pháp thân của Phật và 
Pháp thân của Thanh văn, đây kia đều bình đăng 
không hề sai biệt. Do các Thừa của hàng Nhị 
thừa không đồng cho nên có sai biệt. Do hai 
Thừa âY không phải là Đại thừa, cho nên Như 
Lai nói “không lìa ngã thân là nghĩa vô thượng.” 
Trong pháp của hai Thừa kia không nêu bảy về 
nghĩa ấy, bởi vì người của hai Thừa không thê 
lãnh hội đúng như thật. Vì ý nghĩa đó, cho nên 
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các Bô-tát hành trì hạnh Bô-tát không phải là hư 
VỌnE. 

- Nghĩa vô thượng: Từ phân kinh văn còn lại 
đã nêu rõ về nghĩa vô thượng. Nghĩa vô thượng 
ây, sơ lược có mười loại, nghĩa này nên biết. 
Những gì là mười loại? Đó là: 

¡. Nêu rõ về chủng tử vô thượng cho nên nói 
thí dụ về mưa. Công hạnh của các ông là đạo Bỏ- 
tát. Tức là phát tâm Bồ-đè, thối chuyên rồi trở lại 
phát tâm, căn thiện đã tu hành trước đây không 
mất như sau khi đạt được quả. 

;. Nêu rõ về hành vô thượng cho nên nói về 
những sự việc vốn có của Đức Như Lai Đại 
Thông Trí Thắng. 

3. Nêu rõ về diệu lực tăng trưởng vô thượng 
cho nên nói thí dụ về thương chủ. 

+ Nêu rõ về khiến cho hiểu biết vô thượng vì 
vậy nói thí dụ về ngọc báu được giấu kỹ trong 
chéo áo. 

s. Nêu rõ về quốc độ thanh tịnh vô thượng cho 
nên thị hiện tháp của Như Lai Đa Bảo. 

6. Nêu rõ vỀ sự thuyết giảng vô thượng cho nên 
nói thí dụ về ngọc minh châu trong búi tóc được 
mở ra. 

;. Nêu rõ về việc giáo hóa chúng sinh là vô 
thượng cho nên từ trong lòng đất vọt lên vô 


66 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


lượng Đại Bô- tát.. 

s. Nêu rõ về việc thành tựu Đại Bồ-đề vô 
thượng cho nên thị hiện ba loại Bồ-đề của Phật: 

Nêu rõ về Bồ-đề của Ứng hóa Phật: Tùy chỗ 
nên thấy đề mà thị hiện. Như kinh nói: “Đêu cho 
là Như Lai từ nơi cung điện của giòng họ Thích 
ra đi, cách thành Già-da không xa, an tọa nơi đạo 
tràng, thành tựu bậc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. ˆ 

Nêu rõ về Bồ-đề của Báo thân Phật: Mười 
địa hành hóa đây đủ, chứng được Niết-bàn 
thường tại. Như kính nói: “Này người thiện 
nam! Ta thật sự thành Phật đến nay đã vô lượng 
vô biên trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp.” 

Nêu rõ về Bồ-đề của Pháp thân Phật: Tức là 
những nghĩa Như Lai tạng-tánh tịnh Niết-bàn, 
thường hăng-thanh lương- bất biến. Như kinh 
nói: “Như Lai thây biết đúng như thật về tướng 
của ba cõi...” lần lượt cho đến: “Chăng như ba 
cõi thấy về ba CỐI.' 

Tướng của ba cõi: Nghĩa là chúng sinh giới 
tức là Niêt-bàn giới. 

Không lìa chúng sinh giới vì vốn có Như Lai 
tạng. 

Không có sinh tử, hoặc thối chuyển hoặc ra 
khỏi: Tức là nghĩa thường hắng-thanh lương-bât 
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biên. 

Cũng không tại thê và diệt độ: Nghĩa là Thể 
của chân như Như Lai tạng, không ngay nơi 
chúng sinh giới, không xa rời chúng sinh giới. 

Chắng phải là thật, chắng phải là hư, chắng 
phải là như, chắng phải là khác: Nghĩa là lìa xa 
bôn loại tướng. 

Có bốn loại tướng, là vô thường... 

Chăng như ba cõi thấy rõ về ba cõi: Tức là 
chỉ có Phật Như Lai có năng lực thấy rõ, có năng 
lực chứng đắc được pháp thân chân như, hàng 
phàm phu không thể thấy được. Do đó, kinh nói: 
“Như Lai luôn thấy rõ, không có nhằm lẫn.” 

Ta từ xưa hành đạo Bô-tát, nay hãy còn chưa 
đây đủ: Là do bản nguyện. Cảnh giới của chúng 
sinh chưa hết, thì nguyện không phải là rốt ráo. 
Nói chưa đây đủ, chăng phải cho là Bồ-đề không 
đây đủ. 

Đã thành tựu về thọ mạng, SỐ lượng lại tăng 
gấp bội: Câu văn này nêu rõ về thọ mạng của 
Như Lai thường có phương tiện thiện xảo, hiển 
bày nhiều số lượng. Vượt quá số lượng trên thì 
không thê tính biết. 

Tịnh độ của Ta không bị hủy hoại mà mọi 
người thấy cháy hết: 

Tức là chỉ Tịnh độ chân thật của báo thân 
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Phật Như Lai, thuộc về Đệ nhất nghĩa đề. 

9. Nêu rõ về Niết-bản vô thượng cho nên nói 
thí dụ về y sư. 

¡o. Nêu rõ về diệu lực thù thắng vô thượng: Từ 
phân kinh văn còn lại đã nêu rỡ, nên biết. 

Tháp của Như Lai Đa Bảo thị hiện tật cả cõi 
Phật thanh tịnh: Tức là nêu rõ về cảnh giới Thật 
tướng của chư Phật, trong ấy có đủ loại vật báu 
trang nghiêm lẫn nhau. Sự thị hiện có tám loại: 

¡. Tháp. 

2. Lượng. 

3. Lược nêu. 

4. Trú trì. 

s. Thị hiện vô lượng Phật. 

6. La mọi tạp uê. 

z. Nhiều vật báu. 

s. Cùng an tọa trong một tòa tháp. 

- Tháp: Là nêu rõ về Xá-lợi trú trì của Như 
Lan: 


- Lượng: Là theo phương tiện thị hiện tất cả 
cối Phật thanh tịnh trang nghiêm, là thanh tịnh 
xuất thế gian, phát sinh từ căn thiện vô lậu, không 
phải là từ căn thiện hữu lậu của thế gian mà sinh 
ra. 

- Lược nêu: Tức là nêu rõ thân Phật Đa Bảo, 
một Thể nhiếp thủ tất cả Pháp thân chân thật của 
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chư Phật. 

- Trú trì: Là nêu rõ về diệu lực tự tại nơi pháp 
thân của chư Phật Như Lai. 

- Thị hiện vô lượng Phật: Tức là nêu rõ nơi 
này nơi kia đã làm các nghiệp không, hề sai biệt. 

- Xa lìa uế tạp: Tức là nêu rõ tất cả quốc độ 
của chư Phật đêu bình đăng thanh tịnh. 

- Nhiều vật báu: Là nêu rõ hết thảy quốc độ 
của chư Phật cùng một thật tánh. 

- Cùng an tọa trong một tòa tháp: Tức là nêu 
rõ hóa Phật không phải Ứng hóa Phật-Pháp thân 
Phật-Báo thân Phật mà đều là thành tựu Đại sự. 

Từ đây trở đi, là nêu rõ về lực pháp, lực trì, 
lực tu hành, nên biết. 

-Lực pháp: Tức là nêu rõ về năm môn: 

¡ Môn chứng đắc. 

2. Môn tin tưởng. 

3. Môn cúng dường. 

4. Môn nghe pháp. 

s. Môn đọc tụng, năm giữ, thuyết giảng, 

Trong phẩm Bô-tát Di-lặc nêu rõ về bốn môn. 
Trong phẩm Bỏ-tát Thường Tinh Tiến nêu rõ về 
một môn. 

Bốn pháp môn trong phẩm Bô-tát Di-lặc: 
Môn chứng đặc. Như kinh nói: “Ta nói 
Đức Như Lai ây thọ mạng dài lâu, lúc đó có sáu 
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trăm tám mươi vạn ức na-do-tha hăng hà sa 
chúng sinh đạt được Vô sinh pháp nhãn”. 

- Ở đây nói Vô sinh pháp nhãn: Đó là chứng 
đắc trí của Địa thứ nhất, nên biết. 

Tám đời cho đến một đời đạt được đạo quả 
Bồ-đề Vô thượng: Tức là chứng đặc pháp Bô-đề 
của Địa thứ nhất. 

- Tám đời, một đời: Tức là các phàm phu 
quyết định có thê chứng đặc Địa thứ nhất, tùy 
theo lực, tùy theo phân, tám đời cho đến một đời 
đêu chứng đắc Địa thứ nhất. 

- Nói Vô thượng Chánh đăng Chánh giác: Tức 
là bởi vì lìa xa phân đoạn sinh tử của ba cõi, tùy 
phân có thê thấy được pháp tánh chân như, gọi là 
đạt được Bồ-để, chăng phải cho là Niễết-bàn 
phương tiện của Như Lai đã hoàn toàn đây đủ. 

ä Môn tin tưởng. Như kinh nói: “Lại có các 
chúng sinh số lượng nhiêu như vi trần trong tám 
thê giới, đêu phát tâm Bồ-đề câu đạt đạo quả Vô 
thượng Chánh giác. ˆ 
- Môn cúng dường. Như kinh nói: “Khi các 
Đại Bồ-tát ấy đạt được lợi ích của Đại pháp, ở 
trong hư không mưa xuống hoa Mạn-đà-la... 
› Môn nghe pháp: Như trong phẩm Tùy Hỷ đã 
nói rõ nên biết. 

Một pháp môn trong phẩm Bồ-tát Thường 
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Tĩnh Tiên: Tức là pháp môn đọc tụng, giải thích, 
viết chép... , đạt được sáu căn thanh tịnh. Như 
kinh nói: “Nếu người thiện nam người thiện nữ 
nào thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc tụng- giải 
thích-thuyết giảng- -việt chép, thì người ây sẽ đạt 
được tám trăm mắt công đức...” lần lượt cho 
đến: Đạt được một ngàn hai trăm ý công đức. ˆ 

Ở đây, đạt được sáu căn thanh tịnh: Tức là 
chỉ cho các phàm phu nhờ diệu lực của kinh này 
cho nên đạt được diệu dụng của thăng căn, chưa 
nhập vào chánh vị của Bỏ-tát Địa thứ nhất, 
nghĩa này nên biết. Như kinh nói: “Nhục nhãn 
thanh tịnh do cha mẹ sinh ra, thấy khắp ba ngàn 
đại thiên thê giới... 

Lại nữa, sáu căn thanh tịnh: Tức là ở trong 
mỗi mỗi căn đều có thể đây đủ về thấy sắc, nghe 
tiếng, phân biệt mùi vị, cảm xúc, biết pháp. 

Các căn cùng hiển bày diệu dụng, nghĩa ấy 
nên biết. 

Do mắt nhìn thấy thì ngửi hương có thể nhận 
biết. Như kinh nói: “Thích-đề-hoàn-nhân ở trong 
cung điện đẹp đẽ vui thú cùng năm dục” cho 
đến: “Thuyết pháp... 

Ngửi hương nhận biết: Đây là nhận biết về 
cảnh, dùng tỷ căn để biết. 

- Lực trì: Có ba pháp môn nêu rõ về lực trì, 
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như trong phẩm Pháp sư, phẩm An lạc hạnh đều 
giải thích rộng. Lực pháp như trong kinh nói, nên 
biết. 

Tâm ây quyết định nhận biết về nước chắc 
chắn gần: Tức là thọ trì kinh này đạt được nước 
Phật tánh, thành tựu đạo quả Bô-đề Vô thượng. 

- Lực fu hành: Nêu rõ vê năm môn: 

¡. Lực thuyết giảng. 

›. Lực hành khô hạnh. 

3. Lực ngăn ø1ữ các nạn cho chúng sinh. 

+. Lực công đức thủ thăng. 

s. Lực hộ trì chánh pháp. 

luG thuyết giảng: Có ba pháp môn, trong 
phẩm Thân lực đã nêu 

TỐ. 


- Hiện bày tướng lưỡi dài rộng, khiến cho nhớ 
nghĩ. 

- Dùng âm thanh khe khẽ để nói kệ, khiến cho 
II Nghe rồi thì 
tu hành đúng như thật, không buông lung. 

- Dùng âm thanh bật ngón tay đê làm tỉnh ngộ 
chúng sinh, khiến cho người tu hành đạt được 
giác ngộ. 

Lực hành khổ hạnh: Trong phầm Bồ-tát Dược 
Vương nêu rõ. 
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Lại nữa, lực hành khổ hạnh, như trong phẩm 
Bồ-tát Diệu Âm nêu rõ việc giáo hóa chúng sinh. 

Lực ngăn giữ các nạn cho chúng sinh: Như 
trong các phẩm Bỏ-tát Quán Thế Tự Tại, phẩm 
Đà-la-ni đã nêu rõ. 

Lực công đực thu thắng, trong phẩm Diệu 
Trang Nghiêm Vương nêu rõ: Hai đồng tử, dựa 
vào các căn thiện công đức đời quá khứ vốn có 
được diệu lực như vậy. 

Lực hộ trì chánh pháp: Trong phẩm Bỏ-tát 
Phố Hiển và phẩm sau nêu rõ. 

Lại nói thọ trì danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Tự 
Tại, như người thọ trì sáu mươi hai ức hằng hà 
sa danh hiệu chư Phật thì phước đức như nhau. 
Có hai loại nghĩa: 

¡. Diệu lực tin tưởng. 

›. Nhận biết rốt ráo. 

- Diệu lực tin tưởng. Có hai loại: 

¡. Thân mình như thân Bồ-tát Quán Thể Tự Tại 
không khác, hoàn toàn tin tưởng như vậy. 

›. Tức là đối với Bồ- tát, sinh tâm cung kính. 
Như công đức của Bô-tát, mình cũng hoàn toàn 
đạt được như vậy. 

- Nhận biết rốt ráo: Tức là có thể quyết định 
nhận biết về pháp 
ĐIỚI. 
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Nói pháp giới: Tức gọi là pháp tánh. 

Pháp tánh: Gọi là Pháp thân bình đăng của 
tất cả chư Phật, Bồ- tát. 

Pháp thân bình đăng: Là Pháp thân nơi chân 
như, Bô-tát ở Địa thứ 

nhất mới có năng lực chứng nhập. Do đó, thọ 
trì sáu mươi hai ức hằng hà sa danh hiệu chư 
Phật, thì có thể thọ trì danh hiệu Bô-tát Quán 
Thế Tự Tại, công đức đã đạt được không hề sai 
khác. 

Phẩm thứ nhất: Phần tựa nêu rõ về bảy loại 
công đức thành tựu. : 

Phẩm thứ hai: Phương tiện có năm phân thị 
hiện, tách ra hai trình bày vê một. 

Các phẩm khác như vừa nêu bày, dễ lãnh hội. 


+ 
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SỐ 1520 

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH LUẬN ƯU 
BA ĐE XÃÁ 

Tác giả: Bồ-tát Bà Tẩu Bàn Đậu. 

Hản dịch: Đời Nguyên Ngụy, Tam Tạng 

Lặc Na Ma Đề và Tăng Lãng. 


Phẩm 1: PHÁN TỰA 
Kính: “Tôi nghe như vậy: Một thuở nọ Đức 
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Phật an trú trong núi Ky-xà-quật, thuộc thành 
Vương-xả, củng với chúng Đại Tỳ-kheo một vạn 
hai ngàn người quy tụ, đêu là bậc A-la-hán, các 
lậu đã hết, không còn phiên não, tâm được tự tại, 
khéo đạt được tâm giải thoát, khéo đạt được tuệ 
giải thoát, tâm khéo điều phục, là bậc rông giữa 
loài người, việc cần làm thì làm, việc làm đã 
làm xong, lìa xa những gánh nặng, đạt được tự 
lợi, hết những kiết kiết sử trong ba cõi, khéo đạt 
được chánh trí và tâm giải thoát, tất cả tâm được 
tự tại, đến bờ giác ngộ bậc nhất. Chúng Đại Bồ- 
tát gồm tám vạn người, đều không còn thối 
chuyền đối với quả vị A-nậu-đa-la tam-miệu tam 
bồ-đề, đều đạt được Đại biện tài lạc thuyết Đà- 
la-m1, chuyên pháp luân không thối chuyên, cúng 
dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, từ nơi chư 
Phật gieo trông các căn thiện, thường được chư 
Phật khen ngợi, dùng Đại Từ BI mà tu dưỡng 
thân tâm, khéo tiễn vào Phật tuệ, thông đạt Đại 
trí, đến được bờ giác ngộ, danh tiếng lẫy lừng 
khắp VÔ lượng thê giới, có năng lực hóa độ vô 
sô trăm ngàn chúng sinh”. 

Giải thích: Đâu tiên trong pháp môn này, 
phẩm thứ nhất trình bày về bảy loại công đức 
thành tựu. Những gì là bảy loại? Đó là: 

¡. Thành tựu về phân tựa. 
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2. Thành tựu vệ chúng hội. 

›. Thành tựu về đến lúc Đức Như Lai muốn 
thuyết pháp. 

+ Thành tựu về tùy thuận oai nghi, an trú 
dựa vào pháp đã thuyết. 

s. Thành tựu về nơi nương tựa thuyết giảng 
đến nhân. 

ø. Thành tựu về Đại chúng hiện tiền mong 
muốn nghe pháp. 

;. Thành tựu về sự trả lời của Văn-thù-sư-lợi. 

L Thành tựu về phần Tựa: Trong pháp môn 
nảy nêu rõ về hai loại nghĩa thành tựu. Những gì 
là hai? Đó là: ¬ 

¡. Nêu rõ nghĩa thành tựu tôi thăng trong tât cả 
các pháp môn. 

. Nêu rõ về nghĩa thành tựu công đức tự tại. 

Như thành Vương-xá là thù thăng so với tất 
cả thành xá khác. Núi Kỳ-xà-quật là thù thắng so 
với các núi khác. Như kinh nói: “Tôi nghe như 
vậy: Một thuở nọ Đức Phật an trú trong núi Kỳ- 
xà-quật thuộc thành Vương-xá.. 

n. Thành tựu về chúng hội: Có bốn loại nghĩa 
thành tựu. Những gì là bốn? Đó là: 

¡. Thành tựu vệ số lượng. 

2. hành tựu vệ hạnh. 

›. Thành tựu về công đức thâu nhiếp. 
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4. Thành tựu về Oai nghĩ an trú như pháp. 
Thành tựu về số lượng: Tức là vô số các đại 
chúng. 

¬ Thành tựu về hạnh: Có bỗn loại. Đó là: 

¡. Hạnh của các Thanh văn tu Tiểu thừa. 

?. Hạnh của các Bỏ-tát tu Đại thừa. 

›. Các Bôồ-tát tùy thời thị hiện, có khả năng 
hành Đại thừa. Như nhóm mười sáu vị của Bồ-tát 
Bạt-đà-bà-la, øôm đủ sự việc không thể nghĩ bàn 
của bậc Bồ-tát, mà có thê thị hiện đủ loại hình 
tướng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
n1... 

4. Các vỊ xuất gia oai nghi nhất định, không 
giống VỚI Bồ-tát. 

- Đêu là bậc A-la-hán...: Cđôm mười sáu câu, 
nêu rõ về sự thành tựu công đức của hàng Thanh 
văn. 

.- Đều không còn thối chuyên đôi với quả vị A- 
nậu-đa-la tam-miệu tam- bồ-đề... : Gồm mười ba 
câu, nêu rõ về sự thành tựu công đức của hàng 
Bồ-tát. 

Thành tựu công đức của bác A-la-hán: 
Mười sảu câu ây, nêu rõ nghĩa thâu nhiếp ba môn, 
nên biết. Những øì là ba môn? 

¡. Môn thượng thượng khởi. 

›. Môn Tổng tướng, Biệt tướng. 
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›. Môn nhiếp thủ sự việc. 

Môn thượng thượng khởi: Tức là các lậu đã 
hết cho nên gọi là A-la- hán. Do tâm được tự tại 
cho nên gọi là các lậu đã hết. Do tâm không còn 
phiên não cho nên gọi là tâm được tự tại. Do khéo 
đạt được tâm giải thoát, khéo đạt được tuệ giải 
thoát cho nên gọi là tâm được tự tại. Do xa lìa 
chủ thể nhận thấy, sự vật được nhận thấy cho 
nên gọi là không còn phiên não sinh khởi. Đã 
khéo được tâm giải thoát và tuệ giải thoát cho 
nên gọi là tâm khéo điêu phục. 

- Là bậc rông lớn giữa loài người: Tức là đi 
trong các đường ác mà giống như đi trên con 
đường băng phăng, không có gì ngăn ngại, nƠI 
nên đi thì đã đi, nơi nên đến thì đã đến, việc nên 
làm đã làm. Bậc rông lớn giữa loài người đã có 
được pháp đối trị, để làm cho oán địch phiền não 
phải hàng phục. 

- Việc làm đã làm xong: Tức là không trở lại 
đời sau, như sự việc làm tương ưng đã thành tựu. 

- Lìa các gánh nặng: Tức là điều nên làm đã 
làm, mọi việc làm đã làm xong cho nên đã trút bỏ 
gánh nặng của đời sau. 

- Đạt được tự lợi: Đã trút bỏ gánh nặng cho 
nên chứng được Niết- 

bàn. 
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. Hết những kiết sử trong ba cõi: Đã đạt được 
tự lợi cho nên đoạn 

trừ các nhân của phiên não. 

- Khéo đạt chánh trí và tâm giải thoát: Tức là 
các lậu đã hết. 

- Tất cả tâm được tự tại: Tức là khéo nhận biết 
về trí kiên đạo, trí tu đạo. 

- Đên bờ giác ngộ bậc nhât: Tức là khéo đạt 
được chánh trí, tâm được giải thoát, khéo đạt 
được thần thông, Tam-muội Vô tránh... với các 
thứ công đức. 

- Đại A-la-hán: Tức là tâm được tự tại, đến 
nơi bờ giác. 

- Mọi người đều nhận biết: Tức là được các 
bậc vua chúa, vương tử, đại thần, dân chúng, Đề 
thích, Phạm Thiên VƯƠIE... đều nhận biết. Lại 
nữa, Thanh văn, Bỏ-tát và Phật đều là những bậc 
trí tuệ thù thắng, những bậc trí tuệ thù thắng ây 
thì tất cả mọi người đêu dễ dàng nhận biết cho 
nên nói là mọi người đều nhận biết. 

Môn Tô Ông tướng, Biệt cả22< 

- Đều là bậc A-la-hán...: Gôm mười sáu 
câu, câu đâu là Tổng (chung), các câu còn lại là 
Biệt (riêng). 

- Đêu là bậc A-la-hán: Danh hiệu A-la-hán ấy 
có mười lăm loại nghĩa, nên biết. Những øì là 
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mười lăm? Đó là: 

§ Ứng hợp: Thọ nhận sự cung kính cúng 
dường các thức ăn uống, đồ năm-ngôi.. 

ý Ứng hợp: Dẫn dắt đại chúng, giáo hóa tất cả. 

3. Ứng hợp: Đi vào các làng xóm, thành ấp.. 

4. Ứng hợp: Hàng phục các thứ ngoại đạo. 

s. Ứng hợp: Dùng trí tuệ, nhanh nhạy quán xét 
các pháp. 

ø. Ứng hợp: Thuyết pháp không nhanh không 
chậm, như pháp tương ưng không Ì hề mệt mỎI. 

% Ứng hợp: Tĩnh tọa nơi chốn thanh vắng. 
Mọi thứ ăn uông, y phục, vật dụng cho đời sông 
đều không tích tụ, sống theo hạnh thiểu dục tri 
túc. 

8, Ứng hợp: Luôn luôn thực hành thiện hạnh 
không chấp vào các thiền. 

9. Ứng hợp: Hành theo Thánh hạnh Không. 

¡o. Ứng hợp: Hành theo Thánh hạnh Vô tướng. 

1, Ứng hợp: Hành theo Thánh hạnh Vô 
nguyện. 

2. Ứng hợp: Hàng phục tâm thiền định của thế 
Ø1an. 

13. Ứng hợp: Dấy khởi công đức thù thắng của 
các thân thông. 

¡4. Ứng hợp: Chứng được công đức của Đệ 
nhất nghĩa. 
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¡s. Ứng hợp: Nhận biết đúng như thật về 
chúng đồng sinh đạt được các công đức, làm lợi 
ích cho tất cả chúng sinh. 

Môn nhiễp thú sự việc: Mười lăm câu này 
nhiếp thủ mười loại công đức, nêu rõ về quả có 
thể nói ra và quả không thê nói ra. Những gì là 
mười loại? Đó là: 

¡. Nhiếp thủ các công đức đạt được: Gồm hai 
câu nêu rõ. Như kinh nói: “Các lậu đã hết, không 
còn phiên não. 

2. Nhiệp thủ các công đức: Gôm ba câu. Một 
câu công đức hàng phục thế gian. Như kinh nói: 
“Tâm được tự tại.” Hai cầu nói vê công đức hàng 
phục người học xuất thế gian. Như kinh nói: 
“Khéo đạt được tâm giải thoát, khéo đạt được tuệ 
giải thoát. ˆ 

3. Nhiếp thủ công đức không trái là tùy thuận 
với giáo hạnh của Như Lai. Như kinh nói: “Tâm 
khéo điều . phục.” 

4. Nhiệp thủ công đức thù thắng, Như kinh nói: 
“Là bậc rông lớn giữa loài người. 

5. Nhiếp thủ công đức thù thăng của những 
việc cần làm. Những việc cân làm, đó là luôn 
luôn y theo pháp cung kính cúng dường, tôn 
trọng Như Lai. Như kinh nói: “Điều nên làm thì 
làm.” 
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ø. Nhiếp thủ công đức đầy đủ, đó là Học địa 
đây đủ. Như kinh nói: “Mọi việc làm đã làm 
xong.” 

;. Nhiếp thủ công đức vượt qua. Gồm ba câu: 
Một là vượt qua ái nhiễm. Hai là vượt qua sự 
mong câu cung kính cúng dường đối với thân 
mạng. Ba là vượt qua cảnh giới trên dưới, đã 
vượt qua Học địa. Như kinh nói: “Lìa mọi gánh 
nặng, đạt được tự lợi, hết những kiết sử trong ba 
cõi.” 

s. Nhiếp thủ công đức thượng thượng. Như 
kinh nói: “Khéo đạt được chánh trí và tâm giải 
thoát.” 

9 Nhiếp thủ công đức nên tâm lợi ích cho 
chúng sinh. Như kinh nói: “Tất cả tâm được tự 
tại.” 

10. Nhiếp thủ công đức thượng thủ. Như kinh 

ói: “Đến bờ giác ngộ bậc nhất.” 

Thành tựu công đức của bậc Bồ-tát: Mười 
ba câu ấy thâu nhiếp hai môn nghĩa nêu rõ nên 
biết. Những gì là hai môn? Đó là: 

¡ Môn thượng chi, hạ chỉ. 

›. Môn nhiếp thủ sự việc. 

-Môn thượng chỉ, hạ chí: Đó là tướng tông- 
tướng biệt, nghĩa này nên biết. “Đều không còn 
thối chuyển đối với quả vị A-nậu-đa-la tam- 
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miệu-tam-bỗô-đề” là tướng tổng. Phân còn lại là 
tướng biỆt. 

Không còn thối chuyền kia có mười loại nêu 
rõ, nên biết. Những gì là mười? Đó là: 

¡ An trú nghe pháp không thôi chuyền. Như 
kinh nói: “Đều đạt được pháp Đà-la-nm1.” 

2. Lạc thuyết không thôi chuyển. Như kinh 

ó1: “Lạc thuyết đại biện tài. ˆ 

3. Thuyết giảng không thối chuyên. Như kinh 

ói: “Chuyển pháp luân không thối chuyền.” 

+ Nương dựa nơi bậc thiện trị thức không 
thôi chuyên: Dùng nghiệp của thân-tâm dựa vào 
sắc thân để nhiếp thủ. Như kinh nói: “Cúng 
dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, từ nơi chư 
Phật gieo trồng các căn thiện.” 

s Đoạn trừ hết tháy các nghi không thối 
chuyền. Như kinh nói: “Thường được chư Phật 
khen ngợi. ˆ 

ø. Vì những sự việc gì mà thuyết pháp hội 
nhập các pháp kia 

không thối chuyên. Như kinh nói: “Dùng Đại 
Từ BI mà tu dưỡng thân-tâm.” 

Nhập vào cảnh giới như thật của Nhất 
thiết trí, không thối chuyển. Như kinh nói: 
“Khéo tiên vào Phật tuệ.” 

s Dựa vào ngã Không-pháp Không, không 
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thối chuyên. Như kinh nói: “Thông đạt đại trí.” 

9s. Vào cảnh giới như thật, không, thôi chuyền. 
Như kinh nói: “Đến được bờ giác ngộ.” 

¡o. Làm những điều nên làm, trú trì không thối 
chuyển. Như kinh nói: “Có năng lực hóa độ vô 
lượng trăm ngàn chúng sinh.” 

- Môn nhiếp thủ sự việc: Nêu rõ về các Bồ-tát 
an trú, trong những địa thanh tịnh nào, dựa vào 
những phương tiện nào, ở trong những cảnh giới 
nảo đề làm những việc cần làm. 

- Địa thanh tịnh: Tức là Bát địa trở lên là ba 
địa với hành vô tướng tịch tĩnh, thanh tịnh. 

- Phương tiện thì có bốn loại: 

¡ Phương tiện nhiếp thủ diệu pháp, trú trì diệu 
pháp dùng năng lực của lạc thuyêt giảng cho mọi 
nĐƯỜI. 

Đỹ Phương tiện nhiếp thủ thiện tri thức, bởi vì 
dựa vào các bậc thiện tri thức để làm những việc 
cân làm. 

›. Phương tiện nhiếp thủ chúng sinh, bởi vì 
không rời bỏ chúng 
sinh. 

+. Phương tiện nhiếp thủ trí, bởi vì giáo hóa 
chúng sinh khiến nhập 
vào trÍ ây. 

Còn nói về cảnh giới, thì điều ấy dễ dàng 
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hiểu được. 

Lại có môn nhiếp thủ sự việc, nêu rõ về các 
địa, nhiệp thủ công đức thù thắng vốn không 
đồng với công đức của Nhị thừa. Nghĩa là trong 
địa thứ tám không có công dụng của trí, không 
giỗng như địa trên và địa dưới. 

Không giỗng với địa dưới là Hành có dụng 
công của địa dưới không thể làm lay động. 

Không giống với địa trên thì Hành vô tướng 
của địa trên không thể làm lay động, chỉ tự nhiên 
mà hành cho nên trong địa thứ chín, đạt được 
môn Đả-la-ni thắng tiến, đây đủ bốn trí vô ngại 
tự tại; ở trong địa thứ mười chuyền pháp luân 
không thối chuyên có thể nhận địa vị nơi Phật, 
như Thái tử của Chuyền luân Thánh VƯƠN, bởi 
vì đạt được nghĩa giông như nhiếp thủ công đức. 
¬ Thành tựu về công đức thâu nhiếp: Nêu rõ 
dựa vào nơi nào, dựa 

vào tâm nào, dựa vào trí nào, dựa vào hành 
của những cảnh giới nào, dựa vào những gì để 
có thể thực hiện? 

- Dựa vào nơi nào? Tức là dựa vào các bậc 
thiện tr1 thức. 

- Dựa vào tâm nào? Là mình dựa vào tâm của 
chúng sinh để giáo hóa, làm lợi ích trọn vẹn cho 
hết thảy chúng sinh. 
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- Dựa vào trí nào? Dựa vào ba loại trí: 

¡. Trí thọ ký bí mật. 

›. Trí của các thần thông. 

3. Trí chân thật. 

- Dựa vào hành của những cảnh giới nào? Dựa 
vào những gì để có thê thực hiện? Tức là do ba 
loại trí thâu nhiếp, nên biết. 

¡ Thành tựu về oai nghỉ an trú như pháp: TÕ 
có bốn loại. Những øì là bốn loại? Đó là: 

¡ Bốn chúng vây quanh. 

2. Trước sau. 

3. Cung kính cúng dường. 

4. Tôn trọng, tán thán. 

Như kinh nói: “Bấy giờ bốn chúng vây 
quanh cung kính cúng dường tôn trọng ngợi ca 
Đức Thế Tôn.” 

m. Thành tựu về Như Lai đến lúc muôn 
thuyết pháp: Tức là vì các Bồ-tát mà thuyết 
giảng kinh Đại thừa. Tu-đa-la Đại thừa này có 
mười bảy loại tên gọi, hiển thị công đức hết SỨC 
sâu xa, nên biết. Những øì là mười bảy loại? Hiền 
thị như thế nào? Đó là: 

¡. Gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa: Tức là thành 
tựu về nghĩa của chữ, dùng pháp môn này thuyết 
giảng về cảnh giới vi diệu của pháp vô cùng sâu 
xa ấy. Cảnh giới vi diệu của pháp vô cùng sâu xa 
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ây, là cảnh giới tôi thăng của chư Phật Như Lai. 

2. Gọi là kinh Tối thắng: Tức là thành tựu 
Tạng vi diệu tối thắng trong ba Tạng. 

3. GọI là Đại Phương Quảng: Tức là vô lượng 
môn Đại thừa tùy theo căn trí của chúng sinh đê 
trú trì thành tựu. 

+ Gọi là pháp giáo hóa Bô-tát: Tức là dùng để 
giáo hóa các Bô-tát căn trí thuân thục, thuận theo 
pháp khí mà khéo thành tựu. 

s. GỌI là được Phật hộ niệm: Tức là dựa vào 
Phật Như Lai mà có pháp ấy. 

6. GỌI là pháp bí mật của tất cả chư Phật: Là 
pháp thâm diệu ây chỉ có Phật Như Lai nhận biết. 

z. Gọi là kho tàng của tất cả chư Phật: Tức là 
kho tàng Tam-muội, 

công đức của Như Lai ở tại kinh này. 

s. Gọi là xứ bí mật của hết thảy chư Phật: Các 
chúng sinh căn trí chưa thuần thục thì không phải 
là pháp khí, không thê trao cho. 

9. GỌI là kinh có thể sinh ra tất cả chư Phật: 
Tức là lãnh hội pháp môn nảy thì có thể thành tựu 
đạo quả Đại Bô-đề của chư Phật. 

¡o. Gọi là đạo tràng của hết thảy chư Phật: Tức 
là nghe được pháp môn này, nhất định có thể 
thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác chứ không phải là Tu-đa-la khác. 
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ii. GọI là pháp luân được chuyền của tất cả chư 
Phật: Tức là pháp môn này có thể phá trừ mọi thứ 
chướng ngại. 

2. Gọi là Xá-lợi kiên cỗ của hết thảy chư 
Phật: Nghĩa là Pháp thân chân như của Như Lai, 
ở tại kinh này không bị hủy hoại. 

¡a. Gọi là kinh phương tiện đại thiện xảo của tất 
cả chư Phật: Tức là dựa vào pháp môn này để 
thành tựu đạo quả Đại Bỏ-đẻ, rồi vì các chúng 
sinh thuyết giảng về các pháp thiện của hàng 
trờI-người, Nhị thừa. 

14. GỌI là kinh thuyết giảng về Nhất Thừa: Tức 
là pháp môn này hiển thị về Thể cứu cánh nơi đạo 
quả Bô- đề Vô thượng của Như Lai, vì Nhị Thừa 
chăng phải là cứu cánh. 

¡s. Gọi là an trú nơi đệ nhất nghĩa: Vì pháp môn 
này chính là trú xứ cứu cánh của Pháp thân Như 
LaI. 

¡6 GỌI là Diệu Pháp Liên Hoa: Có hai loại 
nghĩa. Những øì là hai loại? Đó là: 

„ Nghĩa ra khỏi nước: Bởi vì không có thể rời 
xa tất cả vùng nước bùn đục của Tiểu thừa. Lại có 
nghĩa: Hoa sen mọc lên giữa nước bùn, dụ cho 
các Thanh văn được vào ngôi trong đại chúng của 
Như Lai, như các Bô-tát ngôi trên hoa sen, nghe 
thuyết giảng về cảnh giới thanh tịnh và trí tuệ vô 
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thượng, chứng được kho tàng sâu kín của Như 
LaI. 

- Nghĩa hoa nở: Tức là các chúng sinh đối với 
Đại thừa, tâm sinh ra yếu đuôi không thể nào tin 
nổi. Vì vậy cần mở bày, nêu rõ vê Pháp thân 
thanh tịnh vi diệu của Như Lai, khiến cho sinh 
tâm tin tưởng. 

¡. Gọi là pháp môn tối thượng: Tức là thâu 
nhiếp thành tựu. Thâu nhiếp thành tựu: Tức là 
nhiếp thủ vô lượng danh cú-tự thân, có Tân-bà-la, 
A-súc-bà.... Bài kệ. 

Mười bảy cầu trong pháp môn này là tông. 
Các câu còn lại là biết. Như kinh nói: “Vì các 
Bồ-tát mà thuyết giảng kinh Đại thừa tên là Vô 
Lượng Nghĩa... 

Iv. Thành tựu về oai nghỉ tùy thuận an trú 
dựa vào pháp đã 

Thuyết: 

Tức là nêu rõ dựa vào những pháp nào để 
thuyết giảng? Dựa vào ba loại pháp: 

¡. Dựa vào Tam-muội thành tựu. Bởi vì Tam- 
muội thành tựu nêu rõ về hai loại: 

- Thành tựu diệu lực tự tại, thân tâm bất động. 

- Lìa tất cả các thứ chướng ngại, thuận theo 
điệu lực tự tại. Diệu lực tự tại ây có hai loại: 
Vì tùy thuận chúng sinh cho nên nêu rõ sự 
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đối trị, nhiếp thủ sự hiểu biết về Bồ-để phần 
pháp. 


Vì đối trị các thứ phiền não chấp trước kiên 
có từ vô lượng đời đến nay. Như kinh nói: “Phật 
thuyết giảng kinh này xong, liên ngồi kiết già, 
nhập Tam- -muội Vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất 
động... 

›. Dựa vào khí thế gian. 

3. Dựa vào chúng sinh thê gIAn: Làm chấn 
động các thế gIỚI, và biết rõ mọi sự việc của vô 
lượng kiếp quá khứ. Như kinh nói: “Khi ấy, trời 
mưa xuống hoa Mạn-đà-la...” cho đên: “Hoan hỷ 
chắp tay, nhất tâm chiêm ngưỡng Phật.” 

v. Thành tựu vê nơi nương tựa thuyết giảng 
đến nhân: Các đại chúng kia thấy hiện tướng 
khác lạ, với sự việc không thể nghĩ bàn, đều cho 
rằng Đức Như Lai sẽ thuyết giảng cho chúng ta, 
đêu khao khát ngưỡng mộ muôn nghe, sinh tâm 
cho là điều hiếm có, cho nên gọi là: Thành tựu về 
nơi nương tựa thuyết giảng đến nhân. Do đó, 
phóng ra ảnh sáng lớn, thị hiện đủ mọi sự việc 
trong các thế ĐIỚI Ở phương khác. 

Trước hết là nêu rõ vệ sự việc bên ngoài, có 
sáu thứ chân động. Tiếp theo là nêu rõ pháp môn 
này, là pháp nội chứng vi diệu bí mật vô cùng 
sâu xa. Lại dựa vào khí thế gian và chúng sinh 


SỐ 1520 -DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH LUẬN ƯU BA ĐỀ XÁ 093 


thê gian, với loại sô-đủ loại lượng, đây đủ phiên 
não sai biệt, đây đủ thanh tịnh sai biệt, Phật- 
pháp-đệ tử sai biệt, là nêu rõ về Tam bảo. Lại 
có Thừa sai biệt mà có thế giới có Phật, có thế 
giới không có Phật, khiến cho chúng sinh trông 
thây có người tu hành chưa đắc quả, có người tu 
hành đắc đạo đã đắc quả. Như kinh nói: “Những 
người tu hành đắc đạo.” 

- Đủ loại về: Tức là nêu rõ đủ loại quán xét. 
Nói sơ lược có bốn thứ quán xét: Một là ăn uống: 
hai là nghe pháp: ba là tu hành; bốn là vui thích. 
Như kinh nói: “Bấy giờ, từ nơi tướng bạch hảo 
giữa chặng mày, Đức Phật phóng ra ánh sáng.. 
cho đến: “Đem Xá-lợi của Phật, trở về xây dựng 
tòa tháp bảy báu để tôn trĩ.” 

- Hành đạo Bồ- tát: Là giáo hóa chúng sinh 
dựa vào bốn nhiếp 

pháp, làm phương tiện để nhiếp thủ. Như 
trong kinh nói: nên tự nhiệp thủ. 

vị. Từ đây trở xuông là nêu rõ phân thành 
tựu vê đại chúng hiện tiền mong muốn nghe 
pháp. 

Một người thưa hỏi, là vì nhiều người muốn 
nghe pháp mà sinh tâm hiểm có, cho nên chỉ một 
mình Văn-thù-sư-lợi thưa hỏi. Như vậy là nêu rõ 
đệ tử của Đức Thế Tôn tùy thuận với pháp chứ 
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không trái ngược nhau. Nay Phật Thế Tôn hiện 
bày các tướng thân biến ây, là vì những mục 
đích gì? Vì thuyết giảng vê Đại pháp cho nên 
hiện bảy tướng lớn để làm nhân duyên (huyết 
giảng. Hiện bày tướng lớn, là thuyêt vê kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa cho nên hiện bày tướng tốt 
lành to lớn; là thuyết về diệu pháp không thể 
nghĩ bàn được trong những văn tự chương cú mà 
Như Lai đã chứng đắc,. Có hai loại pháp, vì vậy 
tôn trọng nhường cho Văn-thù-sư-lợi. Những øì 
là hai: Đó là: 

¡. Hiện thấy các pháp. 

2. Lìa mọi nhân duyên, chỉ dựa vào tự tâm 
mà thành tựu pháp 
ây. 

Thị hiện vô số các tướng tốt lành, là để nêu 
TỔ tật cả các SỰ VIỆC 
ây như sự việc cùng hiện bày-ân đi-trụ-diệt 
thuận theo đêu biết rõ. Bởi vì Văn-thù-sư-lợi có 
năng lực ghi nhớ sự việc ấy, do Văn-thù- -sư-lợi 
đã thành tựu những việc làm, thành tựu về nhân 
quả, cho nên hiện tại thấy rõ pháp ấy. 

Thành tựu những việc làm, ở đây có hai loại: 

¡. Thành tựu vệ công đức. 

;. Thành tựu về trí tuệ. 

Nhân thành tựu ây, là thành tựu về Nhất thiết 
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trí. Lại còn có nhân gọI là nhân duyên. Nhân 
thành tựu Ấy, là đây đủ các tướng. Quả thành tựu 
ây, là thuyết về Đại pháp. Vô số quôc độ chư 
Phật khác lạ, đây là nêu rõ các loại sai biệt khác 
lạ trong quốc độ ấy, nên biết. Quốc độ thanh 
tịnh vi diệu, đó là trú xứ của chúng sinh không có 
phiên não. Như kinh nói: “Chiếu rọi đến một vạn 


tám ngàn thế giới ở phương Đông ...” cho đến 
“Đều thây cảnh giới trang nghiêm n nơi cõi Phật 
ây. s9 


Như Lai là bậc thượng thủ, các vị Bồ-tát đều 
dựa vào Như Lai mà an trú, bởi vì Như Lai được 
tự tại giữa tật cả các đại chúng . ở quốc độ ấ ây. Như 
kinh nói: "Lại thấy quốc độ ấy hiện tại đều có 
chư Phật.. 

vn. Tử đoạn này trở đi, là nêu rõ về bậc 
Thánh: Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, dùng trí túc mạng, 
hiện thấy rõ tướng nhân quả của quá khứ, thành 
tựu mười sự việc như hiện ở trước mắt, do đó có 
thế đáp lại cầu hỏi của Bồ- tát Di-lặc. 

Thế nào là hiện thấy rõ tướng nhân của quá 
khứ: Tức là Bồ-tát Văn- thù-sư-lợi, tự thấy chính 
mình từng ở trong các quốc độ của chư Phật, tu 
hành và làm đủ mọi sự việc. 

Thế nảo là hiện thấy rõ tướng quả của quá 
khứ: Là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tự thấy chính 
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mình là Bồ-tát Diệu Quang ở thời quá khứ, nơi 
trụ xứ của Đức Phật, được nghe pháp môn này 
rôi, vì các chúng sinh mà thuyết giảng. 

-Thành tựu mười loại sự việc. Những gì là 
mười loại? Đó là: 

¡. Hiện thây rõ nhân thành tựu của nghĩa về 
Đại. 

:. Hiện thấy rõ nhân thành tựu của ý nghĩa rất 
sâu xa trong văn tự-chương cú thế gian. 

3. Hiện thấy rõ nhân thành tựu hy hữu. 

4. Hiện thấy rõ nhân thành tựu thắng diệu. 

s. Hiện thây rõ nhân thành tựu của sự thọ dụng 
to lớn. 

ø. Hiện thấy rõ nhân thành tựu nhiếp thủ 
chuyền pháp luân của hết thảy chư Phật. 

7. Hiện thấy rõ nhân thành tựu chuyền pháp 
luân tốt đẹp vô cùng vững chắc của Như Lai. 

s. Hiện thây rõ nhân thành tựu có năng lực tiễn 
vào. 

o. Hiện thấy rõ nhân thành tựu nhớ nghĩ. 

¡o. Hiện thấy rõ nhân thành tựu của sự việc do 
chính mình đã trải 
qua. 


Nhân thành tựu của nghĩa vê Đại, nêu rõ nơi 
tám câu, nên biết. 
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1. Sắp luận bản về Đại pháp luân. 

; Sắp TƯỚI xuống làm mưa Đại pháp. 

3. Sắp đánh tiếng trống Đại pháp. 

4. Sắp dựng lên cột cao Đại pháp. 

5. Sắp thắp lên ngọn đèn Đại pháp. 

ø. Sắp thôi lên tiêng tù và Đại pháp. 

;. Mong muốn tiếng trông Đại pháp không 
dừng lại. 

s. Sắp thuyết giảng về Đại pháp. 

Tám câu này là nêu rõ về việc Đức Như Lai 
sắp thuyết giảng Đại 

pháp. Những gì là tám loại nghĩa về Đại? Đó 
là: Người có nghi ngờ thì được đoạn trừ nghi 
ngờ; người đã đoạn trừ nghi ngờ thì trí thân của 
họ được tăng trưởng thuân thục. Căn thành thục 
là nói về hai loại cảnh giới vi diệu bí mật: 

¡. Cảnh gIỚI vi diệu bí mật của Thanh văn. 

›. Cảnh giới bí mật vi diệu của Bồ-tát. 

Trống Đại pháp, có hai câu nêu rõ bởi vì 
nghe thây từ xa. 

Nhập vào cảnh giới bí mật, tức là khiến cho 
Bỏ-tát tiễn lên chọn lấy nghĩa lý thanh tịnh cao 
nhất, là khiến cho Bỏ- tát tiên lên chọn lây Nhất 
thiết chủng trí, hiện thây tự tại đạt được. 

Khiến cho Bỏ-tát tiên lên chọn lẫy Nhất thiết 
chủng trí, thấy hiện tại đạt được, tức là kiến lập 
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về nghĩa lý- chương cú-danh tự của tất cả các 
pháp. Kiến lập vê nghĩa lý-chương cú-danh tự, 
là khiến cho tiến vào chứng trí chuyển pháp luân 
không thể nảo nói được. 

Chọn lây Nhất thiết trí hiện thây: Tức vì tất 
cả pháp kiên lập ý nghĩa nơi danh tự, chương, 
câu. 

Kiến lập ý nghĩa nơi danh tự chương câu: Là 
khiến hội nhập nơi trí chứng đắc không thể nêu 
bày theo hành chuyền pháp luân. 

- Hiện thấy rõ nhân thành tựu của ý nghĩa rất 
sâu xa trong danh tụ-chương cú thê gian: Như 
kinh nói: “Tôi ở nơi chư Phật thời quá khứ từng 
thấy điềm anh này...” cho đến: “Nên hiện bày 
điềm lành ấy.” 

- Hiện thây nhân thành tựu hy hữu: Do vô 
lượng thời gian không thể đạt được. 

Không thể nghĩ bàn, không thể nói xa, không 

thể lường tính: Tức là nêu rõ vượt qua sô 

lượng A-tăng-kỳ kiếp nhưng không 
thể nào đạt được. 

Lại còn nêu rõ về năm loại kiếp: Đêm-ngày, 
tháng- mùa-năm, nêu rõ về thời gian đời kiếp là 
vô lượng. Như kinh nói: “Như thời quá khứ vô 
lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp không thể nghĩ 
bàn, bấy giờ có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt 
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Đăng Minh...” cho đến: “Chứng, đắc đạo quả 
Bỏ-đề Vô thượng, thành tựu Nhất thiết chủng 
trí.” 

- Hiện thấy nhân thành tựu thắng diệu: Tức 
là nêu rõ vệ tự thọ dụng của chư Phật, Bỏ-tát. 
Như kinh nói: “Tiếp theo lại có Đức Phật, cũng 
hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh...” cho đến: 
“Pháp đã được thuyết giảng thì các phần đâu-giữa 
và sau đều thiện.” 

- Hiện thấy rõ nhân thành tựu của sự thọ 
dụng to lớn: Thời â ẤY, Vương tử cảm nhận vui thù 
thăng vi diệu đều rời bỏ mà xuất ø1a. Lại nữa, đại 
chúng ây vào lúc bấy giờ, tâm không chút mệt 
mỏi. Như kinh nÓI. “Đức Phật sau cùng kia, lúc 
chưa xuất gia.. ” cho. đến: “Phật thọ ký rồi, vào 
lúc giữa đêm nhập Niết-bản vô dư.” 

- Hiện thấy rõ nhân thành tựu nhiếp thủ 
chuyển pháp luân của hết thảy chư Phật: Tức là 
pháp luân không bị đoạn mất. Như kinh nói: “Sau 
khi Phật diệt độ, Bô-tát Diệu Quang giữ lây kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa 

trải qua đủ tám mươi tiểu kiếp, vì mọi người 
mà diễn nói.” 

- Hiện thấy rõ nhân thành tựu chuyển pháp 
luân tốt đẹp vô cùng vững chắc của Như Lai: Tức 
là sau khi Phật diệt độ, trải qua vô lượng thời 
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ø1an thuyết giảng chánh pháp. Như kinh nói: 
“Tám người con của Đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh đêu thờ Bồ-tát Diệu Quang làm 
thầy...” cho đến: “Đều khiến cho tâm Chánh đăng 
Chánh giác Vô thượng luôn luôn kiến cố.” 

. Hiện thấy rõ nhân thành tựu có năng lực tiến 
vào: Tức là chỉ cho các vị Vương tử kia chứng 
mc Đại Bỏ- đề. Như kinh nói: “Các vị vương tử 

” cho đến: “Đêu thành tựu Phật đạo.” 

- Hiện thây rõ nhân thành tựu nhớ nghĩ: Tức 
là vì người khác mà thuyết giảng giáo pháp làm 
lợi ích cho mọi người. Như kinh nói: Người 
thành Phật sau cùng hiện là Nhiên Đăng...” cho 
đến: “Tôn trọng, tán thán.” 

- Hiện thấy rõ nhân thành tựu của sự việc do 
chính mình đã trải qua,: Do nơi tự thân thọ nhận 
điệu lạc thủ thắng. Như kinh nói: “Bồ- tát Di-lặc 
nên biết...” cho đến: “Được Phật hộ niệm.” 

- Ông hiệu là Câu Danh: Tức là nêu rõ sự 
nhận biệt các việc làm trong quá khứ của người 
ây. Lại còn nêu rõ, nay đạt được pháp ấy đều đây 
đủ. 

Từ đây trở xuông là nêu rõ về tướng nhân quả 
của pháp đã thuyết giảng, nên biết. 
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Kinh: “Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nhập vào 
Tam-muội rất sâu xa, chánh niệm bất động, 
dùng trí quán xét đúng như thật. Từ trong Tam- 
muội an lành mà đứng dậy. Đứng dậy rôi liền 
nói cho Tôn giả Xá-lợi-phât biết răng: Này Xá- 
lợi-phất! Trí tuệ của chư Phật rất sâu xa vô 
lượng, cánh cửa trí tuệ ây khó thấy-khó hiểều-khó 
biết-khó giải thích-khó tiễn vào. Sự chứng đắc 
của Như Lai thì tật cả hàng Thanh văn-Bích chi 
Phật vốn không thể nào biết được. Tại vì sao? 
Này Xá-lợiphât! Bởi vì Như Lai Ứng Chánh 
Biên Trị đã từng thân cận cúng dường vô lượng 
trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, ở nơi trăm 
ngàn ức na-do-tha Đức Phật, hành trì tật cả giáo 
pháp Vô thượng Chánh đắng Chánh giác mà chư 
Phật đã tu chứng. Này Xá-lợi-phât! Như Lai đã 
ở trong vô lượng trăm ngàn ức na-do-tha kiếp 
dũng mãnh tĩnh tiễn thành tựu những việc làm, 
danh tiếng lan tràn khắp nơi. Này Xá-lợi-phât! 
Cúi cùng Như Lai đã thành tựu vê pháp hy hữu. 
Này Xá-lợi- phât! Pháp khó hiểu rõ, Như Lai có 
năng lực biết rõ. Này Xá-lợi-phất! Pháp khó 
hiểu rõ Ấy, chư Phật Như Lai đã đùy thuận mà 
thuyết giảng, ý nghĩa khó hiểu vô cùng, tất cả 
các hàng Thanh văn-Bích-chi-Phật vôn không 
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thể nào biết được. Tại vì sao? Này Xá-lợi- phát! 
Bởi vì chư Phật Như Lai tự tại thuyết giảng vê 
sự thành tựu của nhân. Này Xá-lợi- phất! Như Lai 
thành tựu các loại phương tiện, các loại tri kiến, 
các loại niệm quán, các loại ngôn từ. Này Xá- 
lợi- -phât! Như Lai từ khi thành Phật đến nay, Ở 
khắp mọi TƠơI diễn giảng Tộng về ngôn giáo, 
dùng vô số phương tiện dẫn dắt chúng sinh, ở 
những nơi vướng mắc làm cho được giải thoát. 
Này Xá-lợi- phât! Như Lai dùng phương tiện Tri 
kiến đến nơi bờ giác ngộ. Này Xá-lợn- phất! Tn 
kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, không có sức 
mạnh làm cho chướng ngại -không có gì sợ hãi, 
pháp bất cong-căn-lực, Bồ-đề phân- thiên định- 
giải thoát, Tam-muội và Tam-ma-bạt- đề, đều đã 
đây đủ. Này Xá-lợi- phât! Chư Phật Như Lai tiễn 
sâu vào biên thành tựu tất cả các pháp chưa từng 
có. Này Xá-lợi-phât! Như Lai có năng lực phần 
biệt các loại, khéo léo thuyết giảng các pháp 
bằng ngôn từ dịu dàng làm vui lòng vừa ý mọi 
người. 

Này Xá-lợi-phất! Dừng lại, không cần phải 
nói thêm. Này Xá-lợi- phât Đức Phật đã thành 
tựu pháp khó hiểu hiễm có bậc nhất. Này Xá-lợi- 
phất! Chỉ có Phật và Phật thuyết pháp, thì chư 
Phật Như Lai có năng lực biết rõ thật tướng cứu 
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cánh của pháp â ây. Này Xá-lợi- phất! Chỉ có Phật 
Như Lai biết rõ tất cả các pháp. Này Xá- lợi- 
phât! Chỉ có Phật Như Lai có năng lực thuyết 
giảng tầt cả các pháp, pháp như thế nào, SsaO nói 
là pháp, pháp tương tự gì, pháp tướng thế nào, 
pháp thể thế nào? Như thê nào, nói là gì, tương 
tự ra sao, tướng thế nảo, thê là gì, tật cả các 
pháp thuộc loại như vậy, Như Lai đều hiện tại 
thây rõ chứ không có gì không hiện thấy rõ 

Giải thích: 

Từ đây trở xuống: Nêu rõ về tướng nhân quả 
của pháp đã được thuyết giảng, nên biết. Như 
kinh I nói: “Bây giờ Đức Thê Tôn nhập Tam-muội 
rât sâu xa, chánh niệm bât động, dùng trí quán 
xét đúng như thật. Liên nói với Tôn giả Xá-lợi- 
phất”: Tức là nêu rõ Như Lai đạt được diệu lực tự 
tại Như Lai nhập định không thể vì sợ hãi mà 
thức giấc. 

Vì sao chỉ nói với Tôn giả Xá-lợi- phất mà 
không nói với các vị Thanh văn khác? Bởi vì tùy 
theo trí tuệ sâu sắc của đương CƠ tương ưng VỚI 
Như Lai. Vì sao không nói với các vị Bồ-tát? Có 
năm loại nghĩa: 

¡. VÌ sự việc ứng hợp với các Thanh văn. 

Vì nhằm khiến cho các Thanh văn hôồi tâm 
hướng đến Đại Bỏ- đê. 
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2. Giúp đỡ vì các Thanh văn khiếp nhược, Sợ 
hãi. ¬ 

›. Vì khiến cho những người khác cô găng suy 
niệm. 

4. VÌ các Thanh văn không khởi tâm: Mọi việc 
làm đã hoàn tất. 

- Trí tuệ của chư Phật rất sâu xa vô lượng: 
Tức là làm cho các đại chúng luôn sinh tâm tôn 
trọng, hoàn toàn muốn nghe Đức Như Lai thuyết 
giảng. 

- Nói hết sức sâu xa: Tức là hiển bày hai loại 
nghĩa hết sức sâu xa, nên biết như vậy. Những gì 
là hai loại? Đó là: 

¡ Chứng đắc hết sức sâu xa. Tức là trí tuệ của 
chư Phật hêt sức sâu xa vô lượng. 

›. Giáo pháp (A-hàm) hết sức sâu xa. Tức là 
phân trí tuệ hết sức sâu xa vô lượng. 

Hết sức sâu xa: Đây là tướng chung. Phần 
còn lại là tướng riêng. 

. Chứng đắc hết sức sâu xa là nêu rõ về năm 
loại: Đó là: 

¡. Nghĩa vô cùng sâu xa. Tức là dựa vào những 
ý nghĩa thâm diệu như thế nào? 

›. Thật Thể vô cùng sâu xa. 

3. Nội chứng vô cùng sâu xa. 

4. Chỗ nương dựa vô cùng sâu xa. 
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s. Vô thượng hết sức sâu xa. 

Cái gì là vô cùng sâu xa? Tức là Đại Bô-đè. 

Đại Bồ- đề: Tức là pháp mà Như Lai đã 
chứng đắc, là đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Võ cùng sâu xa như thế nào? Tức là hết thảy 
hàng Nhị thừa vốn không thể nào nhận biết, 

Nói trí tuệ: Tức là nghĩa của trí Nhất thiết 
chủng-Nhất thiết trí. 

Như kinh nói: “Trí tuệ của chư Phật hết sức 
sâu xa vô lượng.” 

- Ciáo pháp (A-hàm) vô cùng sâu xa. Nêu rõ 
có tám loại: 

¡. Thọ trì đọc tụng vô cùng sâu xa. Như kinh 

ó1: “Như Lai Ứng Chánh Biên Trị đã từng thân 
cận cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức vô số 
chư Phật.” 

2. Pu hành vô cùng sâu xa. Như kinh nói: “Ö 
nơi trăm ngàn ức na-do-tha Đức Phật, hành trì tất 
cả giáo pháp Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
mà chư Phật đã tu chứng.” 

3. Quả hành vô cùng sâu xa. Như kinh nói: 
“Như Lai, đã ở trong 
vô lượng trăm ngàn ức na-do-tha kiếp tinh tấn 
đũng mãnh thành tựu những việc làm.” 

4. Tâm tăng trưởng công đức vô cùng sâu xa. 
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Như kinh nói: “Danh tiếng lan truyền khắp nơi” 

s. Tâm vui vẻ làm việc tuyệt diệu vô cùng sâu 
xa. Như kinh nói: “Thành tựu pháp hy hữu” 

6 Vô thượng sâu xa vô cùng. Như kinh nói: 
“Pháp khó hiểu rõ, Như Lai có năng lực. biết rõ” 

;. Tiến vào vô cùng sâu xa: Tức là về danh tự- 
chương-cú-ý nghĩa đều khó đạt được, tự dùng đề 
trú trì mà thuyêt vê nhân duyên không giông như 
ngoại đạo, cho nên gọi là vô cùng sâu xa. Như 
kinh nói: “Pháp khó hiểu rõ Ấy, chư Phật Như Lai 
đã tùy thuận mà thuyết giảng, ý nghĩa khó hiểu vô 
cùng... 

§, Không cùng VỚI những, việc làm của hàng 
Nhị thừa mà trú trì vô cùng sâu xa. Như kinh nói: 
“Hết thảy hàng Nhị thừa vốn không thê nào nhận 
biết.” 

Như vậy đã nói đây đủ về công đức của diệu 
pháp. 

Tiếp theo là nói về Như Lai thành tựu công 
đức của bậc Pháp sư, nên biết. Như kinh nói: 
“VÌ sao? Vì chư Phật Như Lai luôn tự tại thuyết 
giảng về sự thành tựu của nhân.” 

Như Lai đã thành tựu bốn loại công đức cho 
nên có năng lực hóa độ chúng sinh. Những gì là 
bón? Đó là: 

¡ Thành tựu về trú. Như kinh nói: “Như Lai 


SỐ 1520 -DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH LUẬN ƯU BA ĐỀ XÁ 107 


thành tựu các loại phương tiện.” Các loại phương 
tiện: Tức là từ cõi trời Đâu- suất giáng thần... cho 
đến thị hiện nhập Niết- bàn. 

› Thành tựu về giáo hóa. Như kinh nói: 
“Thành tựu các loại tri kiến”. Các loại tri kiến: 
Tức là nêu rõ các nhân nhiễm-tịnh. 

›. Thành tựu về công đức trọn vẹn. Như kinh 
nói: “Thành tựu các loại niệm quán”. Các loại 
niệm quán: Tức là nhân duyên thành tựu để 
thuyết giảng về pháp ấy, vốn như pháp tương 
ưng. 

4 Thành tựu sự thuyết giảng. Như kinh nói: 
“Thành tựu các loại ngôn từ.” Các loại ngôn từ: 
Tức là dùng bốn trí vô ngại, dựa vào những danh 
tự-chương-cú như thê nào thuận theo những 
chúng sinh như thể nào có thể tiếp nhận mà 
thuyêt giảng cho họ. 

- Lại còn có nghĩa các loại phương tiện: Tức là 
nêu rõ tà pháp hiện có của ngoại đạo, với có đủ 
loại lỗi lâm như vậy-như vậy, Lại nêu rõ chánh 
pháp hiện có của chư Phật, vôn có các loại công 
đức như vậy-như vậy. Như kinh nói: “Như Lai từ 
khi thành Phật đến nay. 

- Lại có vô sô phương tiện: Tức là dùng 
phương tiện khiến cho tiến vào các pháp thiện. 

- Lại nữa, phương tiện là đoạn trừ các thứ 
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nghi hoặc. 

- Lại nữa, phương tiện, là khiến tiến vảo trong 
trí thù thắng tăng thượng. 

- Lại nữa, phương tiện, là dựa vào bốn nhiếp 
pháp nhiếp thủ các chúng sinh khiến cho họ được 
giải thoát. 

- Những nƠI VưỚng mặc: Tức là vướng mặc 
vào tất cả mọi nơi, hoặc chấp vào các cảnh giới, 
hoặc chấp vào nơi chỗn, hoặc chấp vào các phân, 
hoặc chấp vào các thừa. 

- Châp vào các cảnh giới, tức là chấp vào ba 
cối Ti Sắc-Vô 
sắc. 

- Chấp. nơi các địa, tức là chấp vào các cảnh 
giới, giữ lây Tam- 
muội, thiền định cho đến địa của Phi phi tưởng 
và định diệt tận. 

. Chấp vào các vào các phân: Tức là chập về 
phần: tại gia, xuất g1a. Chấp vào phân tại gia: Tức 
là chấp mình với đồng loại gây ra các thứ nghiệp 
theo tả kiến. Chấp vào phân xuất gia: Tức là chấp 
về tiếng khen, lợi dưỡng và các thứ giác ngộ- 
phiên não. 

- Chấp vào các Thừa: Tức là chấp vào Thanh 
văn thừa, Bô-tát thừa. Châp về Thanh văn thừa: 
Tức là vui thích trì giới Tiêu thừa, cầu đạt được 
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bốn quả: Tu-đà-hoàn, Tư-đảà-hàm, A-na-hàm, A- 
la-hán. Chấp về Đại thừa: Tức là chấp về lợi 
dưỡng- -cung kính cúng dường. Châp phân biệt về 
quán xét vô số pháp tướng, cho đến Phật địa. 

Lại nữa, các loại tri kiến: Tức là tự thân thành 
tựu cảnh giới không thể nghĩ bàn, cùng với hàng 
Thanh văn và Bồ-tát. Như kinh nói: “Này Xá- 
lợi- phât! Trì Như Lai dùng phương tiện tri kiến 
đến nơi bờ giác ngộ.” 

. Đến nơi bờ giác ngộ: Tức là thù thắng so với 
tật cả các Bồ- tát. 

- Vô số các loại niệm quán. Như kinh nói: 
"Này Xá-lợi- phât! Tri kiến của Như Lai rộng lớn 
sâu xa, không có sức mạnh nào làm cho chướng 
ngại không có gì sợ hãi, pháp bất cọng-căn- 
lực... đều đã đây đủ.” 

Lại nữa, thành tựu thứ nhất là có thể hóa độ 
chúng sinh, dựa vào các bậc thiện tri thức mà 
thành tựu. 

Thành tựu thứ hai là đỗi với chúng sinh căn 
trí đã thuần thục thì khiến cho họ đạt được giải 
thoát. : 

Thành tựu thứ ba là nơi chôn của diệu lực 
tự tại hàng phục đạt được thanh tịnh. 

Thành tựu thứ tư lại có bảy loại: 

¡. Các loại thành tựu. Như kinh nói: “Này Xá- 
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lợi- phât! Chư Phật Như Lai tiên sâu vào cảnh 
giới vô biên, thành tựu tất cả các pháp chưa từng 
có” 

5 › Ngôn ngữ thành tựu: Tức là đạt được nắm 
loại âm thanh ngôn ngữ tuyệt diệu mà thuyết 
pháp. Như kinh nói: “Như Lai có năng lực phần 
biệt các loại, khéo léo thuyết giảng các pháp 
băng ngôn từ dịu dàng làm vui lòng vừa ý mọi 
người... 

3. Tướng thành tựu. Như kinh nói: “Này Xá- 
lợi-phât! Dừng lại không cần phải nói thêm.” 
Tức là có chúng sinh là pháp khí, tâm đã đây đủ. 

4 Có thể được thành tựu: Tức là tất cả chúng 
sinh có thể hóa độ hiện tại biết rõ Như Lai đã 
thành tựu công đức hy hữu bậc nhất, có năng lực 
thuyết pháp. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- phât 
Phật đã thành tựu pháp khó hiểu hiếm có bậc 
nhật”. 

s. Vô lượng chủng loại thành tựu nói không thê 
nào hết được. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- phất! 
Chỉ có Phật và Phật thuyết pháp thì Chư Phật 
Như LaI có năng lực biết rõ thật tướng cứu cánh 
của các pháp.” 

Nói thật tướng: Tức là nghĩa bất biến của 
Thể của Pháp thân-Như Lai tạng. 

ø Giác ngộ về Thể thành tựu: Hết thảy các 
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pháp do Như Lai thuyết giảng chỉ có Phật Như 
Lai mới tự chứng đắc. Như kinh nói: “Chỉ có 
Phật, Như Lai mới nhận biết về tất cả các pháp. ` 

: Tùy thuận tâm ý của chúng sinh, vì họ 
thuyết giảng về pháp tu tập thành tựu, pháp ấy 
như thê nào...? Như kinh nói: “Này Xá-lợi- phât! 
Chỉ có 'Phật Như Lai mới có năng lực thuyết 
giảng về tất cả các pháp.” 

- Thứ nhất là dùng các loại pháp môn đề nhiếp 
thủ chúng sinh. 

- Thứ hai là khiến cho chúng sinh an trú, 
không tán loạn. 

- Thứ ba là khiến cho chọn lây. 

- Thứ tư là khiến đạt được giải thoát. 

- Thứ năm là khiến họ tu hành thành tựu, đạt 
được pháp đối trị. 

- Phứ sáu là có thê khiến cho chúng sinh tu tập 
tiễn lên đến thành 
tựu. 


- Thứ bảy là khiến tu tập đạt được không còn 
thôi chuyền. 
Bảy pháp này là do tự thân các chúng sinh 
thực hành mà thành tựu. 
Lại cùng giáo hóa khiến cho thành tựu: Tức là 
dựa vào pháp chứng 
đắc mà trao truyên. 
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Lại thuyết giảng thành tựu: Là dựa vào 
pháp thuyết giảng mả giảng giải cho họ. 

Hai loại pháp ấy như vừa trình bày ở trước. 
Dựa vào hai loại pháp đó, có những thứ tự gì để 
có thể tu tập? Tức là nhắc lại văn ở phân trước đã 
được, nên biết. 

Lại nữa, dựa vào pháp chứng đặc có năm 
loại: 

¡. Pháp như thế nào? 

2. Sao nói là pháp? 

3. Pháp tương tợ gì? 

4. Pháp tướng, thế nào? 

s. Pháp thê thê nào? 

- Pháp như thế nào? Tức là pháp của hàng Nhị 
thừa, pháp của chư 
Phật. 

- Sao nói là pháp? Là dây khởi vô số các 
sự việc để thuyết 
giảng. 

- Pháp tương tợ gì? Tức là dựa vào ba loại 
môn đề đạt được thanh 
tịnh. 

- Pháp tướng thế nào? Là ba loại nghĩa về 
pháp nhất tướng. 

- Pháp thê thế nào? Tức là không có hai Thẻ. 
Không có hai Thê: 


SÓ 1520 -DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH LUẬN ƯU BA ĐẺ XÁ 113 


Tức là vô lượng thừa chỉ có một Phật thừa 
chứ không có hai Thừa. 

Lại còn có nghĩa: 

- Pháp như thế nào? Tức là pháp hữu vi, pháp 
VÔ VI... 

- Sao nói là pháp? Tức là pháp nhân duyên, 
pháp không phải là nhân duyên... 

- Pháp tương tự gì? Tức là pháp thường, pháp 
vô thường... 

- Pháp tướng thế nào? Tức là pháp có ba tướng 
như sinh...,pháp có ba tướng như không sinh... 

- Pháp thể thế nào? Tức là thể của năm Âm, 
Thế chắng phải là năm Âm. 

Lại nữa: 

- Pháp tương tự øì? Tức là pháp vô thường, 
pháp hữu vi, pháp nhân duyên. 

- Pháp tướng thế nào? Tức là pháp có thê thấy 
tướng... Lại nữa: 

- Pháp thê thế nào? Đó là năm Âm, là chủ thê 
giữ lây, có thê giữ lấy, bởi vì năm Âm là Thê của 
Khố-Tập. Lại nữa, năm Âm là Thể của Đạo đề. 

Lại có nghĩa khác dựa vào pháp được 
thuyết giảng mà giảng 
giả1. 

„HP như thế nào? Tức là danh-cú, tự- 

thân.. 
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Sao nói là pháp? Tức là dựa vào pháp mà 
Như Lai đã thuyết 

giảng. 

- Pháp tương tự gì? Tức là chủ thể giáo hóa có 
thê giáo hóa chúng 

sinh. 

- Pháp tướng thê nào? Là dựa vào âm thanh đề 
giữ lấy, vôn dựa 

vào âm thanh đề giữ lây pháp â ây. 

- Pháp thể thế nào? Thể là giả danh, nghĩa 
thuộc về pháp tướng. Từ đây trở xuống: Là dựa 
vào ba loại nghĩa đê nêu rõ: 

¡. Nghĩa quyết định. 
. Nghĩa hồ nghi. 
3. Nghĩa dựa vào sự việc gì để hỗ nghi? 

- Nghĩa quyết định: Có bậc Thanh văn, dùng 
phương tiện chứng được pháp sâu xa dây lên tâm 
quyết định. Ở trong đạo Thanh văn đạt được 
phương tiện chứng được Niết- bản. Như vậy hai 
loại pháp chứng đặc, nỀu rõ về pháp hữu vi, vô 
vi. Như kinh nói: “Bấy giờ trong đại chúng có 
các Thanh văn là bậc A-la-hán dứt sạch các lậu” 
cho đên “cũng được pháp này đên nơi Niêt-bàn.” 

- Nghĩa hồ nghỉ: Tức là chỉ cho hàng Nhị 
thừa, do không thể nào biết được cho nên sinh ra 
hồ nghi. Như kinh nói: “Bây giờ không biết nghĩa 
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này hướng về đâu?” 

- Nghĩa dựa vào sự việc gì để hô nghỉ: Tức là 
nghe Đức Như Lai thuyết vê giải thoát của hàng 
Thanh văn cùng với giải thoát của Phật không sai 
khác, vì vậy sinh nghi. Sinh nghĩ tức là sinh nghĩ 
trong nhân. Sự việc này như thế nào? Ở đây, do 
Như Lai nhiều lân thuyết về cảnh giới hết sức sâu 
xa, trước sau đều nói hết sức sâu xa, không giống 
như Thanh văn, vì thế cho nên sinh nghĩ. Như 
kinh nói: “Bây giờ, Xá-lợi- -phất biết rõ về tâm 
nghĩ hoặc của bôn chúng...” cho đến “Bẻèn nói 
kệ răng. ” 

Từ đoạn này trở đi: Là dựa vào bốn loại sự 
việc để nói rõ: 

¡. Tâm quyết định. 

2. Nhân thọ ký. 

›. Nhận lây thọ ký. 

4. Trao cho thọ ký. 

-Thế nào là tâm quyết định? Tức là những 
người sinh ra kinh sợ thì khiến cho họ loại trừ 
kinh sợ, vì làm lợi ích cho hai loại người, cho 
nên Như Lai có tâm quyết định. 

Sự sợ hãi này có năm loại, nên biết: 

¡ Sợ hãi vì tốn giảm: Tức là các Thanh văn 
như âm thanh đã nghe mà giữ lấy cho là thật, bài 
báng, không có Đại thừa mà nói như vậy: Như 
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Lai thuyết về quả A-la-hán là Niết- bàn cứu cảnh. 
Chúng ta hoàn toàn chọn lây Niết-bàn như vậy. 
Do đó, nghe nói A-la-hán không nhập Niết-bàn 
thì theo sinh tâm sợ hãi như vậy. 

›. Sợ hãi vì nhiều việc: Tức là chỉ cho chúng 
sinh Đại thừa, sinh tâm như vậy: Ta trải qua vô 
lượng vô biên kiếp hành trì hạnh Bô-tát, phải 
nhận chịu vất vả lâu dài. Nghĩ như vậy cho nên 
sinh tâm sợ hãi. Vì vậy khởi tâm chọn lây Thừa 
khác. 

3. Sợ hãi vì điên đảo: Do phân biệt về ngã-ngã 
SỞ, VỚI Các pháp bắt thiện nơi thân kiến. 

+ Sợ hãi vì hối tiếc: Tức là Đại đức Xá-lợi- 
phất... khởi tâm như vậy: Ta không nên tu tập, 
chứng đặc pháp Tiêu thừa như vậy. Đã có tâm 
hối tiếc cho nên tự dừng lại. Tâm hối tiếc ấy gọi 
là sợ hãi. 

s. Sợ hãi vì dối trá: Tức là hàng Thanh văn 
tăng thượng mạn khởi tâm như vậy: Vì sao Như 
Lai dối gạt chúng ta. Vì thế mà sinh tâm sợ hãi. 

- Nhân thọ ký: Như kinh nói: “Thôi, thôi! Này 
Xá-lợi- phất, không nên nói nữal Nếu nÓI Sự VIỆC 
ây thì hết thảy hàng trời-người ở thế gian đều sinh 
tâm sợ hãi.” 

Nhân thọ ký như vậy đều sinh tâm sợ hãi, có 
ba loại nghĩa: 
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¡ Muốn khiến cho các đại chúng kia tìm cầu 
cảnh giới sâu xa. 

›. Muốn khiến cho các đại chúng sinh tâm tôn 
trọng, hoàn toàn muốn nghe Như Lai thuyết pháp. 

3. Muốn khiến cho các Thanh văn tăng thượng 
mạn lìa khỏi pháp tòa mà đứng dậy đi ra. 

Thưa thỉnh lân hai: Tức là nêu rõ vô lượng 
chư Phật thời quá khứ đã giáo hóa chúng sinh. 
Như kinh nói: “Vô sỐ các chúng hội ây...” cho 
đến: “Nghe Phật đã thuyết giảng thì sinh tâm tin 
tưởng cung kính.” 

Thưa thỉnh lần ba: Nêu rõ về Phật hiện tại 
giáo hóa chúng sinh. Như kinh nói: “Nay trong 
pháp hội này, ví như chúng ta...” cho đên: 
“Suốt trong đêm dải sinh tử luôn được an Ổn, 
thêm nhiều lợi ích.” 

- Nhận lấy thọ ky: Bởi vì các vị như Xá-lợi- 
phất... muôn được thọ ký. Như kinh nói: “Đức 
Phật bảo với Xá-lợi-phất: Ông đã ba lần thưa 
thính, Như Lai há không tuyên thuyết, nay ông 
nên lắng nghe... 

- Trao cho thọ ký: Có sáu thứ, nên biết. Đó là: 

¡. Chưa nghe khiến được nghe. 

) Thuyết giảng. 

3. Dựa vào những nghĩa nào. 

+ Khiến an trú. 
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s. Dựa vào pháp. 

ó. Ngăn chặn. 

- Chưa nghe khiến được nghe: Như kinh nói: 
“Này Xá-lợi-phất! Pháp vi điệu như vậy, chư 
Phật Như Lai lúc này mới thuyết giảng. Như hoa 
Uu-đàm-bát.. 

- Thuyết giảng. Như kinh nói: “Như Lai đã 
dùng vô sô phương tiện, các loại nhân duyên-thí 
dụ-ngôn từ đê thuyêt giảng các pháp...' 

Các loại nhân duyên: Tức là chỉ cho ba Thừa. 
Ba Thừa ây chỉ có danh tự-chương cú- ngôn 
thuyết, chứ không phải là có thật nghĩa, bởi vì 
thật nghĩa â ấy không thể nào thuyết giảng được. 

- Dựa vào những nghĩa nào. Như kinh nói: 
“Này Xá-lợi-phất! Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một 
nhân duyên đại sự cho nên xuất hiện ở thế 
Ø1an... 

Một đại sự ấy, dựa vào bốn loại nghĩa, nên 
biết. Những gì là bốn loại? Đó là: 

¡. Nghĩa vô thượng: Chỉ trừ Như Lai là bậc 
Nhất thiết trí nhận biết, lại không CÓ Sự vIỆc nào 
khác. Như kinh nói: “Vì muôn mở bày tri kiến 
của Phật, khiến cho chúng sinh hiểu biết, đạt 
được thanh tịnh, cho nên xuất hiện ở thế gian.” 

Tri kiến của Phật: Tức là Như Lai tự mình 
chứng đắc, do nhận biết đúng như thật về nghĩa 
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sâu xa kia. 

›. Nghĩa đồng: Tức là Pháp thân của Phật và 
Pháp thân của hàng Nhị thừa đều bình đăng. Như 
kinh nói: “Muốn chỉ rõ cho chúng sinh về tri kiến 
của Phật, cho nên xuất hiện ở thế gian.” 

Pháp thân bình đắng: Tức là Pháp thân, 
Phật tánh không sai khác. 

3. Nghĩa không nhận biết: Do hết thảy Nhị 
thừa không thể nhận biết về nơi chỗn chân thật 
kia, 

Không nhận biết về nơi chốn chân thật: Tức 
là không nhận biết cứu cánh chỉ là một Phật 
thừa. Như kinh nói: “Muốn khiến cho chúng 
sinh tỏ ngộ về tr kiến của Phật, cho nên xuất 
hiện ở thê gian.” 

4. Nghĩa vì khiến cho chứng được địa không 
còn thôi chuyên: Nêu rõ là trao cho vô lượng trí 
nghiệp. Như kinh nói: “Muốn khiến cho chúng 
sinh nhập vào tri kiến của Phật cho nên xuất hiện 
ở thế gian.” 

Lại còn nêu rõ: Tức là vì các Bồ-tát có tâm 
nghị, khiến cho nhận 

biết đúng như thật đề tu tập. 

Lại còn giác ngộ tiễn vào: Tức là người chưa 
phát tâm Bồ- đề thì khiến cho phát tâm. Đã phát 
tâm rồi thì khiến cho hội nhập với pháp. 
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Lại còn tỏ ngộ: Tức là khiến cho chúng sinh 
ngoại đạo sinh tâm giác ngộ. 

Lại hội nhập: Là khiến cho người đã đạt 
được quả Thanh văn hội nhập với Đại Bỏ-đè. 

- Khiến an trú. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- 
phất! Như Lai chỉ dùng một Phật thừa, vì các 
chúng sinh mà thuyết pháp.” 

- Dựa vào pháp. Như kinh nói: “Này Xá-lợn- 
phât! Chư Phật thời quá khứ đã dùng vô lượng vô 
sô phương tiện, vô sô các loại thí dụ-nhân duyên- 
phương tiện niệm quán để thuyết pháp. Pháp ấy 
đều là một Phật thừa”. 

Nói thí dụ: Như dựa vào bò thì có được sữa, 
lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ. Trong năm vị ấy thì 
đề hồ là bậc nhất. Tiêu thừa như sữa. Đại thừa 
như đề hồ. Thí dụ này chính là nêu rõ: Đại thừa 
là vô thượng. Các hàng Thanh văn cũng đồng 
với nghĩa vô thượng của Đại thừa. 

Thanh văn đồng: Tức là nêu rõ về tánh đồng 
với Pháp thân của chư Phật Như Lai. Pháp thân 
của hàng phàm phu, Nhị thừa đều bình đẳng 
không có sai biệt. Thí dụ này nêu rõ về nhân 
duyên, như vừa nói. 

Niệm quán: Tức là trong để của Tiểu thừa, 
chỉ cho người là vô ngã. Còn trong để của Đại 
thừa thì có vô số các thứ quán: Người vô ngã, 
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pháp vô ngã, chân như, pháp giới, thật tẾ.. 

Phương tiện: Tức là trong Tiểu thừa quán về 
Âm-giới-nhập, chán khổ, lìa khổ, đạt được giải 
thoát. Trong Đại thừa thì tu tập các pháp Ba-la- 
mật, dùng bốn nhiếp pháp đề nhiếp thủ tự thân- 
tha thân, pháp làm lợi ích-đối trị. 

Ngăn chặn. Như kinh nói: “Này Xá-lợi- phất! 
Trong mười phương thế giới hãy còn không có 
hai Thừa, huông hô là có ba Thừa.” 

Không có hai Thừa: Tức là không có Niết- 
bàn do hai Thừa mà đạt được. Chỉ có Như Lai 
chứng đắc Đại Bồ-đè, đây đủ rốt ráo tất cả trí tuệ, 
gọl là Đại Niết- bàn, chăng phải là hàng Nhị thừa 
có pháp Niết-bàn, vì chỉ có một Phật thừa. 

Một Phật thừa: Nên biết là vào bốn loại 
nghĩa để nói. Như Lai đã dựa vào sáu loại thọ ký 
này, vì vậy trước đã nói: Pháp như thê nào? SaO 
nói là pháp? Pháp tương tự gì? Pháp tướng thế 
nào? Pháp thể thế nào? Đều nêu rõ như thế. 

-Pháp như thế nào? Tức là pháp chưa từng 
nghe. 

Sao nói là pháp? Tức là vô số các thứ ngôn 
từ-thí dụ để nói rõ ràng. 

- Pháp tương tự gì? Tức là chỉ vì một đại sự. 
- Pháp tướng thê nào? 
Tức là tùy theo căn trí của chúng sinh mà 


122 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


thuyết giảng về các pháp Phật. 

- Pháp thê thế nào? Đó là chỉ có Thể của một 
Thừa. Thể của một Thừa: Tức là Pháp thân bình 
đăng của chư Phật Như Lai. Hàng Nhị thừa chăng 
phải là Thê của Pháp thân bình đăng ấy, do hành 
quán về nhân quả không giống nhau. 

Từ đoạn này trở xuông là Như Lai thuyết 
pháp, để đoạn trừ bốn loại tâm nghi. Những gì là 
bón? Đó là: 

¡. Nghi: Thuyết giảng vào lúc nào? 

›. Nghĩ: Làm sao nhận biết về tăng thượng 
mạn? 

›. Nghĩ: Làm thế nào để có thê thuyết giảng? 

4. Nghi: Làm sao Như Lai không trở thành 
vọng ngữ? 

- Thuyết giảng vào lúc nào? Chư Phật Như 
Lai vào những thời gian nào mà phát khởi vô SỐ 
các loại phương tiện để thuyết pháp? Đề đoạn trừ 
nghĩ ây, như kinh nói: “ Phật bảo với Xá-lợi- 
phất: Chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời năm 
trược xấu ác, đó gọi là kiếp trược.. 

- Làm sao nhận biết về tăng thượng mạn? Như 
Lai không vì những kẻ tăng thượng mạn mà 
thuyết pháp. Làm sao để nhận biết những kẻ kia 
là tăng thượng mạn? Đề đoạn trừ nghi ấy, như 
kinh nói: “Nêu có Tỳ-kheo thật sự đạt được A-la- 
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hán, mà không tin vào pháp này, thì điều này là vô 
lý... 

- Làm sao để có thê thuyết giảng. Nghe pháp 
từ Đức Phật, mà khởi tâm hủy báng, Như Lai 
phải là người không có thể thuyết pháp làm sao 
không trở thành người không có năng lực thuyết 
pháp? Vì đoạn trừ nghĩ này, như kinh nói: “Chỉ 
trừ sau khi Phật diệt độ, hiện tại trước mắt không 
có Phật.. 

- Làm sao Như Lai không trở thành vọng ngữ? 
Do Như Lai trước đây thuyết về pháp khác, nay 
lại thuyết về pháp khác. Làm sao Như Lai không 
trở thành vọng ngữ? Vì đoạn trừ nghĩ ấy, như 
kinh nói: “Này Xá-lợi- phât! Các ông nên nhất tâm 
tin hiểu, thọ trì lời Phật giảng dạy. Lời nói của 
chư Phật Như Lai không hề hư vọng: Không có 
Thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa.” 

Cho đến các đồng tử vui đùa đặp cát làm 
tháp Phật, những người như vậy đều đã thành 
tựu Phật đạo: Tức là người phát tâm Bô-đề, hành 
hạnh Bồ- tát, đã phát khởi thiện căn có năng lực 
chứng đặc Bỏ-đè, không phải là những phàm phụ 
và Thanh văn quyết định, chưa phát tâm Bỏ-đề 
mà có thể đạt được. Như vậy cho đến chỉ một 
chút cúi đầu cung kính, cũng đều như vậy. 
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Phẩm 3: THÍ DỤ 

Kinh nói: “Tôn giả Xá-lợi- phát nói kệ răng: 
Ba mươi hai tưởng tôf sảng HgỜI, 
Mười lực và các pháp giải thoát, 
Cùng chung trong một pháp như nhau, 
Mà con không đạt được điểu này. 
Tảm mươi vẻ đẹp thật diệu kỳ, 
Cùng với mười tám pháp, bất cọng, 
Tát cả mười tám pháp bất cọng, 
Mà con đêu đã mắt không cồn ”. 

Giải thích: Kệ này nêu rõ về nghĩa gì? 

Tôn giả Xá-lợi- phất tự chê trách về thân, nói: 
“Con không thấy chư Phật, không đến trụ xứ 
của chư Phật và nghe Phật thuyết pháp, không 
cung kính cúng dường chư Phật, không làm gì 
lợi ích cho chúng sinh, lui sụt đôi với pháp chưa 
đạt được. ˆ 

Tôn giả Xá-lợi- phất đã tự chê trách về mình 
như thê. 

- Không thấy chư Phật: Tức là không thấy 
tướng đại nhân của chư Phật Như Lai, cho nên 
không sinh tâm cung kính cúng dường. 

- Đi đến chỗ chư Phật: Là nêu rõ về diệu 
lực giáo hóa chúng 
sinh. 
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- Phóng ra ánh sáng màu vàng ròng: Nêu rõ 
việc thây tự thân và 
thân khác của Phật, đạt được vô lượng công đức. 

- Nghe thuyết pháp: Là có thể làm lợi ích cho 
tật cả chúng sinh. 

- Diệu lực: Nêu rõ chúng sinh có hồ nghi, nên 
dựa vào mười lực để đoạn trừ. 

- Cúng dường: Tức là nêu rõ vê lực dụng giáo 
hóa chúng sinh. 

- Mười tám pháp Bất cộng: Là nêu rõ việc xa 
la các chướng ngại. 

- Cung kính: Nêu rõ việc làm phát sinh vô 
lượng phước đức, dựa vào sự giáo hóa của Như 
Lai mà đạt được giải thoát. Do người-pháp. đều vô 
ngã, cho nên tật cả các pháp đêu bình đăng. Vì 
thê, Tôn giả Xá-lợi-phất tự chê trách về thân, nói: 
“Con chưa đạt được pháp như vậy, cho nên đối 
với pháp chưa đạt được mả nữa chừng lui sụt.” 

Từ đây trở xuống là nói vê bảy loại chúng 
sinh tánh gôm đủ phiên 

não câu nhiễm. Nói về bảy loại thí dụ đề 
đối trị "bảy loại tâm tăng thượng mạn. Nghĩa â ây 
nên biết. 

Lại nữa, tiếp theo là nói về ba loại nhiễm- 
mạn, ba loại người không có phiền não kiến 
chấp về Tam-muội giải thoát. Đối trị điều này 
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cho nên nói về ba loại bình đăng. Nghĩa này nên 
biết. 

- Những øì là bảy loại chúng sinh tánh gồm đủ 
phiên não? 

Đó là: 

¡. Người cầu đạt thể lực. 

2. Người cầu đạt Thanh văn giải thoát. 

3. Người cầu Đại thừa. 

4. Người có định. 

s. Người không có định. 

ö. Người tích tập công đức. 

7. Người không tích tập công đức. 

- Những gì là bảy loại tâm tăng thượng mạn? 
Thế nảo là bảy loại thí dụ để đối trị? 

Đó là: 

¡ Tâm tăng thượng mạn, điên đảo cầu các 
công đức: Nghĩa là trong thế gian, các thứ phiên 
não cấu nhiễm hừng hực tăng mạnh, mà câu đạt 
quả báo hữu lậu nơi cảnh giới thăng diệu của 
hàng trời-người. Đối trị điều này cho nên nói thí 
dụ về nhà lửa, nên biết. 

;. Tâm tăng thượng mạn của hàng Thanh văn 
hoàn toàn quyết định: Tự nói Thừa mình cùng 
với Thừa của Như Lai không có sai biệt, mà chấp 
giữ điên đảo như vậy. Đối trị điều này cho nên 
nói thí dụ về người con nghèo khô, nên biết 
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3. Fầm tăng thượng mạn của hàng Đại thừa 
hoàn toàn quyêt định: Khởi : cho là không CÓ Sa1 
biệt với hàng Nhị thừa, mà chấp giữ điên đảo 
như thế. Đối trị điêu này cho nên nói thí dụ về 
mây-mưa, nên biết. 

4. Tâm tăng thượng mạn của kẻ thật là không 
mà cho là có: Bởi vì ở thế gian có kẻ hành Tam- 
muội, Tam-ma-bat- đề, thật không có Niết-bàn mà 
sinh tưởng về Niết- bàn, mà chấp giữ điện đảo nhự 
vậy. Đối trị việc điều này cho nên nói thí dụ về 
hóa thành, nên biết. 

s. Tâm tăng thượng mạn của kẻ tán loạn: Thật 
sự không có định. Quá khứ tuy có căn thiện Đại 
thừa nhưng không hiểu biết. Do không hiểu biết 
cho nên không câu đạt Đại thừa. Trong tâm nông 
cạn chấp trước sinh ra kiến giải hư VỌng cho là đệ 
nhất thừa, mà chấp giữ điên đảo như vậy. Đối trị 
điều này cho nên nói thí dụ về ngọc báu giấu kỹ 
trong chéo áo, nên biết. 

. Tâm tăng thượng mạn của kẻ thật có công 
đức: Nghe pháp. Đại thừa cho là không phải Đại 
thừa, rôi châp giữ điện đảo như vậy. Đối trị 

điều nảy cho nên nói thí dụ về Luân vương 
cởi hạt ngọc quý báu trong búi tóc của mình mà 
ban cho, nên biết. 

7z. Tâm tăng thượng mạn của kẻ thật sự không 
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có công đức: Đối với đệ nhất Thừa chăng từng 
tích tập các căn thiện. Nghe giảng nói vê đệ nhât 
Thừa mà tâm không cho đó là đệ nhất Thừa, mà 
chấp giữ điện đảo như thế. Đối trị điều này cho 
nên nói thí dụ về y sư, nên biết. 

Người thứ nhất: Đối với vô số các thứ Tam- 
muội, căn thiện, công đức, phương tiện trong thế 
gian khiến cho hoan hý, sau đó làm cho tiến vào 
Đại Niết-bàn. 

Người thứ hai: Lẫy ba làm một cho nên 
khiến tiễn vào Đại thừa. Người thứ ba: Khiến 
cho nhận biết về vô số các Thừa, chư Phật 

Như Lai bình đăng thuyết pháp, tùy theo 
chúng tử căn thiện của các chúng sinh làm sinh 
mầm non tươi tốt. 

Người thứ tư: Dùng phương tiện khiến cho 
tiễn vào thành trì Niết-bàn. 

Thành Niết-bàn: Đó là thành trì của các Tam- 
muội, Thiên định. 

Vượt qua các thành â Ấy, rồi, sau đó khiến cho 
tiễn vào khu thành Đại Niết- bàn. 

Người thứ năm: Nêu rõ về tất cả các căn 
thiện thuộc đời quá khứ, khiến cho nhớ nghĩ lại, 
sau đó dạy bảo khiến cho tiễn vào Tam-muỘi. 

Người thứ sáu: Giảng nói về _pháp Đại thừa, 
dùng pháp môn này thực hành đây đủ Thập Địa, 
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cho nên chư Phật Như Lai bí mật trao thọ ký. 

Người thứ bảy: Căn chưa thuần thục làm cho 
được thuận thục, chỉ rõ mức độ đạt được Niết- 
bàn như thế. Bởi vì nghĩa này cho nên Đức Như 
Lai nói về bảy loại thí dụ như vậy. 

- Thế nào là ba loại người không có phiền não 
mà bị nhiễm-mạn? 

Đó là ba loại tin điên đảo. Những gì là ba? 
Đó là: 

¡. T1n vào đủ loại Thừa khác. 

;. Tin vào Niết-bàn khác với thế gian. 

3. Tin thân này và thân kia khác nhau. 

Vì đối trị ba thứ nhiễm-mạn này cho nên nói 
về ba loại bình đăng. 

Nên biết. 

- Thế nào øọI là ba loại bình đăng? Đối trị ra 
sao? 

¡ Thừa bình đăng: Tức là thọ ký Bôồ-đề cho 
Thanh văn. Chỉ có Đại thừa chứ không có hai 
Thừa. Thừa này là bình đăng, không có gì sai 
biệt. 

›. Thế gian, Niết-bàn bình đăng: Bởi vì Như 
Lai Đa Bảo nhập 

Niết-bàn cho nên thế gian và Niết-bàn cả hai 
đều bình đẳng không hệ sai biệt. 

›. Thân bình đăng: Như Lai Đa Bảo đã nhập 
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cùng với Pháp thân đều bình đẳng không hề sai 
biệt. 

Như vậy, ba loại người không có phiên não, 
do tâm nhiễm-mạn cho nên thấy thân này, thân 
kia có những việc làm sai biệt, không biết là 
Phật tánh này, kia chính là Pháp thân đều bình 
đẳng. Nghĩa là ngay nơi người này mà mình 
chứng được pháp này, còn người kia không đạt 
được. Đối trị điêu ấy mà thọ ký cho các Thanh 
văn, nên biết. 

Hỏi: Những Thanh văn kia là thật sự thành 
Phật cho nên được thọ ký, hay là không thành 
Phật mà được thọ ký? Nếu thật sự thành Phật thì 
tại sao các Bồ-tát phải ở trong vô lượng kiếp tu 
tập vô lượng các thứ công đức? Nếu Thanh văn 
không thành Phật thì vì sao lại cho thọ ký hư 
vọng? 

Đáp: Những Thanh văn kia cùng được thọ ký: 
Tức là đạt được tâm quyết định, chăng phải cho 
là Thanh văn đã thành tựu pháp tánh, vì vậy Như 
Lai dựa vào ba loại bình đắng mà nói về pháp 
Nhất thừa. Vì Pháp thân của Phật và Pháp thân 
của Thanh văn bình đăng không khác cho nên có 
thể thọ ký, chẳng phải cho là đã tu hành đây đủ 
công đức. Do đó, Bồ-tát thì công đức đây đủ, còn 
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các Thanh văn thì công đức chưa đây đủ. 

Nói thọ ký: Tức là nêu rõ vỆ sáu nơi chốn: 
Năm là Phật ký, một là Bô-tát ký. 

Như Lai ký: Tức là các vị như Xá-lợi- phất, 
Đại Ca-diếp... mà nhiều người đều biết, danh 
hiệu không đồng, cho nên thọ ký riêng biệt. Năm 
trăm người như Phú-lâu-na..., một ngàn hai trăm 
người cùng chung một danh hiệu, cùng lúc được 
thọ ký. Các bậc Hữu học, Vô học... đều chung 
một hiệu. Lại còn các vị chăng phải là bậc được 
nhiêu người biết đến cho nên được thọ ký cùng 
một lúc. 

- Thọ ký cho Đề-bà-đạt-đa: Nêu rõ Như Lai 
không có oán ác. 

- Thọ ký cho 1y-kheo- nI củng các Thiên nữ: 
Nêu rõ về nữ nhân tại gia- -xuất gia, tu hạnh Bồ- 
tát, đều chứng được quả vị Phật cho nên được 
thọ ký. 

Bỏ- tát ký: Như văn phân sau, trong phẩm 
Bỏ-tát Bất Khinh nêu rõ, nên biết. Bô-tát ấy 
luôn lễ bái tán thán nói lời như vậy: “Tôi không 
dám khinh các ông. Các ông đều sẽ được làm 
Phật.” 

Các ông đều sẽ được làm Phật: Tức là nêu rõ 
chúng sinh đều có Phật tánh. 

Nói Thanh văn được thọ ký: Thanh văn có 
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bốn loại. Đó là: 

¡. Thanh văn quyết định. 

;. Thanh văn tăng thượng mạn. 

3. Thanh văn thôi tâm Bô-đê. 

4. Thanh văn ứng hóa. 

Hai loại Thanh văn được Như Lai thọ ký là 
Thanh văn ứng hóa và Thanh văn thối chuyên đã 
phát tâm Bỏ-đề trở lại. Còn hai loại kia vì căn 
chưa thuần thục cho nên Như Lai không thọ ký. 

Bồ- tát được thọ ký: Tức là dùng phương tiện 
khiến cho phát tâm Bồ-đề. Lại dựa vào nghĩa 
nào mà Như Lai nói ba Thừa gọi là một Thừa? 
Tức là dựa vào nghĩa đồng vì vậy thọ ký đạo quả 
Đại Bồ-đề cho các Thanh văn. 

Nói nghĩa đồng: Do Pháp thân của Phật và 
Pháp thân của Thanh văn, đây-kia đều bình đẳng 
không hề sai biệt. Do các Thừa của hàng Nhị 
thừa không đồng cho nên có sai biệt. Do hai 
Thừa ấy không phải là Đại thừa, cho nên Như Lai 
nói “Không lìa ngã thân là nghĩa vô thượng.” 
Trong pháp của hai Thừa kia không nêu bày về 
nghĩa ây, bởi vì người của hai Thừa không thê 
lãnh hội đúng như thật. Vì ý nghĩa đó, cho nên 
các Bô-tát hành trì hạnh Bè tát không phải là hư 
VỌnE. 

Nghĩa vô thượng: Từ trong phân kinh văn 
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còn lại đã nêu rõ về nghĩa vô thượng. Nghĩa vô 
thượng â ây, sơ lược có mười loại, nghĩa này nên 
biết. Những gì là mười? Đó là: 

¡ Nêu rõ về chủng tử vô thượng cho nên nói 
thí dụ về mưa. Công hạnh của các ông là đạo Bỏ- 
tát: Tức là phát tâm Bồ-đè, thối chuyên rồi trở lại 
phát tâm, căn thiện đã tu hành trước đây không 
mất, giống như sau khi đạt được quả. 

›. Nêu rõ về hành vô thượng cho nên nói về 
những sự việc xưa kia của Đức Như Lai Đại 
Thông Trí Thắng. 

3. Nêu rõ về diệu lực tăng trưởng vô thượng 
cho nên nói thí dụ về thương chủ. 

+ Nêu rõ về khiến cho hiểu biết vô thượng vì 
vậy nói thí dụ về ngọc báu được giấu kỹ trong 
chéo áo. 

s. Nêu rõ về quôc độ thanh tịnh vô thượng cho 
nên thị hiện tháp của Như Lai Đa Bảo. 

6. Nêu rõ về sự thuyết giảng vô thượng cho nên 
nói thí dụ về ngọc minh châu trong búi tóc. 

7 Nêu rõ vê việc giáo hóa chúng sinh là vô 
thượng cho nên từ trong lòng đất vọt lên vô 
lượng Đại Bồ- tát. 

s. Nêu rõ về việc thành tựu đại Bỏ-đề Vô 
thượng cho nên thị hiện ba loại Bồ-đề của Phật: 

Bô-đề của Ứng hóa Phật: Tùy chỗ nên thấy, 


134 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


theo đó mà thị hiện. Như kinh nói: “Đêu cho là 
Như Lai từ nơi cung điện của giòng họ Thích ra 
đi, cách thành Già Da không xa, an tọa nơi đạo 
tràng, chứng đặc đạo quả Bồ-đề Vô thượng”. 

Bồ-đề của Báo thân Phật: Mười địa hành hóa 
đầy đủ, chứng được Niết-bàn thường tại. Như 
kinh nói: “Này người thiện nam! Ta thật sự 
thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha kiếp.” 

Bỏ-đề của Pháp thân Phật: Tức là những 
nghĩa của Như Lai tạng tánh tịnh Niết-bàn, 
ky hằng-thanh lương- bất biến. Như kinh 

ó1: “Như Lai thấy biết đúng như thật về tướng 
sự ba cõi...” cho đến: “Chăng như ba cõi thấy 
vê ba cối.” 

Tướng của ba cõi: Nghĩa là cảnh giới của 
chúng sinh tức là Niết-bản giới. Không lìa cảnh 
ØIỚI Của chúng sinh vì vốn có Như Lai tạng. 

Không có sinh tử, hoặc thối chuyên hoặc ra 
khỏi: Tức là nghĩa thường hằng-thanh lương-bất 
biến. 

Cũng không tại thế và diệt độ: Nghĩa là Thể 
của chân như Như Lai tạng, không ngang nơi 
cảnh giới của chúng sinh mà chăng xa lìa cảnh 
giới của chúng sinh. 

Chăng phải là thật, chăng phải là hư, chăng 
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phải là như, chăng phải là khác: Tức là lìa xa 
bón loại tướng. 

Có bốn loại tướng là vô thường... 

Chăng như ba cõi thấy rõ vê ba cối: Tức là 
chỉ có Phật Như Lai mới có năng lực thấy rõ, có 
năng lực chứng được Pháp thân chân như, hàng 
phàm phu không thể thấy. Do đó, kinh nói: “Như 
Lai luôn thấy rõ, không có nhâm lẫn.” 

Ta từ xưa hành đạo Bô-tát, nay hãy còn chưa 
đây đủ: Là do bản nguyện. Cảnh giới của chúng 
sinh chưa hết thì nguyện không trọn vẹn. Nói 
chưa đây đủ, chẳng phải cho là Bồ-đề không đầy 
đủ. 

Đã thành tựu về thọ mạng, SỐ lượng lại tăng 
gấp bội: Câu văn này nêu rõ về thọ mạng của 
Như Lai thường có phương tiện thiện xảo, hiển 
bày nhiều số lượng. Vượt quá số lượng trên thì 
không thê tính biết. 

Tịnh độ của Ta không bị hủy hoại mà mọi 
người thấy cháy hết: Tức là chỉ Tịnh độ chân 
thật Báo thân Phật Như Lai, thuộc về Đệ nhất 
nghĩa đề. 

9. Nêu rõ về Niết-bàn vô thượng cho nên nói 
thí dụ về y sư. 

¡o. Nêu rõ về diệu lực thù thắng vô thượng: Từ 
trong phần kinh văn khác đã nêu rõ, nên biết. 
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- Tháp của Như Lai Đa Bảo hiển bày tất cả 
cõi Phật thanh tịnh: Tức là nêu rõ về cảnh ĐIỚI 
Thật tướng của chư Phật, trong ây có đủ loại vật 
báu trang nghiêm lẫn nhau. Sự thị hiện có tám 
loại: 

¡. Tháp. 

2. Lượng. 

3. Lược nêu. 

4. TTú trì. 

s. Phị hiện vô lượng Phật. 

ó. LÌa mọi tạp uê, 

7. Nhiều vật báu. 

s. Cùng an tọa trong một tòa tháp. 

- Tháp: Là nêu rõ vê Xá-lợi trú trì của Như 
Lai. 

- Lượng: Là theo phương tiện thị hiện tất cả 
cối Phật thanh tịnh trang nghiêm, là thanh tịnh 
xuất thê gian, phát sinh từ căn thiện vô lậu, không 
phải là từ căn thiện hữu lậu của thế gian mà sinh 
ra. 

- Lược nêu: Tức là nêu rõ về thân Phật Đa 
Bảo, một Thể, nhiếp thủ tất cả Pháp thần của chư 
Phật. 

- Trú trì: Là nêu rõ về điệu lực tự tại nơi Pháp 
thân của chư Phật, Như Lai. 

- Thị hiện vô lượng Phật: Tức là nêu rõ nơi 
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này nơi kia đã thực hành mọi sự nghiệp không hề 
saI biỆt. 

- Xa lìa uế tạp: Tức là nêu rõ tất cả quốc độ 
của chư Phật đều bình đăng thanh tịnh. 

- Nhiêu vật báu: Là nêu rõ hết thảy quốc độ 
của chư Phật cùng một tánh báu. 

- Cùng an tọa trong một tòa tháp: Tức là nêu 
rõ Hóa Phật không phải là Ứng hóa Phật-Pháp 
thân Phật-Báo thân Phật mà đều là thành tựu Đại 
SỰ. 

Từ đây trở đi là nêu rõ về lực pháp, lực trì, 
lực tu hành, nên biết. 

1. Lực pháp: Tức là nêu rõ về năm môn: 

- Chứng đăc. 

- Tin tưởng. 

- Cúng dường. 

- Nghe pháp. 

- Đọc tụng, nắm g1Iữ, thuyết giảng. 

Trong phâm Bồ-tát Di-lặc nêu rõ về bốn môn. 
Trong phẩm Bồ-tát 

Thường Tĩnh Tiến nêu rõ về một môn. 

Bốn pháp môn trong phẩm Bỏ-tát Di-lặc: 

-Môn chứng đặc: Như kinh nói: “Ta nói Đức 
Như Lai â ây thọ mạng đài lâu, lúc đó có sáu trăm 
tám mươi vạn ức na-do-tha hãng hà sa chúng 
sinh đạt được Vô sinh pháp nhẫn.” 
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Ở đây nói Vô sinh pháp nhẫn: Tức là trí 
chứng đắc của Địa thứ nhất, nên biết. 

Tám đời cho đến một đời chứng đắc đạo quả 
Bỏ-đề Vô thượng: Tức là chứng đặc pháp Bỏ-đề 
của Địa thứ nhất. 

Tám đời, một đời: Tức là các hàng phàm 
phu quyết định có thể chứng đắc Địa thứ nhật, 
tùy theo lực, tùy theo phân, tám đời cho đến 
một đời đều chứng đắc Địa thứ nhất. 

Nói Vô thượng Chánh đăng Chánh giác: Tức 
là bởi vì lìa xa phân đoạn sinh tử của ba cõi, tùy 
theo phần có thể thây rõ về pháp tánh chân như, 
gọi là đạt được Bồ-đề, chăng phải cho là Niết- 
bàn phương tiện của Như Lai đã hoàn toàn đây 
đủ. 

- Môn tin tưởng: Như kinh nói: “Lại có các 
chúng sinh nhiều như SỐ VÌ trần trong tám thế 
giới, đều phát tâm Bồ-đểề cầu đạt đạo quả Vô 
thượng Chánh giác. ˆ 

- Môn cúng dưỡng: Như kinh nói: “Khi các 
Đại Bồ-tát ấy đạt được lợi ích của Đại pháp, ở 
trong hư không mưa xuống hoa Mạn đà la... 

- Môn nghe pháp: Như trong phẫm Tùy Hỷ đã 
nói rõ, nên biết. 

Một pháp môn trong phẩm Bồ-tát Thường 
Tinh Tiến: Tức là pháp môn đọc tụng, giải thích, 
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viết chép... , đạt được sáu căn thanh tịnh. Như 
kinh nói: “Nếu người thiện nam người thiện nữ 
nào thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc tụng- giải 
thích-thuyết giảng-viêt chép, thì người âầy sẽ đạt 
được tám trăm mắt công đức...” cho đến “một 
ngàn hai trăm ý công đức.” 

Ở đây, đạt được sáu căn thanh tịnh: Tức là 
chỉ cho các phàm phu nhờ diệu lực của kinh này 
cho nên đạt được lực dụng của thăng căn, chưa 
nhập vào chánh vị của Bồ-tát Địa thứ nhất. Như 
kinh nói: “Nhục nhãn do cha mẹ sinh ra được 
thanh tịnh, thấy khắp ba ngàn đại thiên thế 
ĐIỚI... 

Lại. nữa, sáu căn thanh tịnh: Tức là ở trong 
mỗi mỗi căn đêu có thể đầy đủ về thây sắc, nghe 
tiếng, phân biệt mùi vị, cảm xúc, biết pháp. Các 
căn cùng hiển bày lực dụng, nghĩa Á ây nên biết. 

Do mắt nhìn thấy mà ngửi mùi hương có thể 
nhận biết. Như kinh nói: “Thích-đê-hoàn-nhân, 
ở trong cung điện đẹp để vui thú cùng năm dục” 
cho đến “Thuyết pháp.” 

Ngửi hương nhận biết: Đây là nhận biết về 
cảnh, dùng tỷ căn để 
biệt. 

2. Lực frì: Có ba loại pháp môn nêu rõ, như 
trong các phẩm Pháp 
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sư, phẩm An lạc hạnh, phẩm Khuyến trì cùng 
giải thích rộng. Lực pháp như trong kinh nói, 
nên biết. 

Tâm ây quyết định nhận biết về nước chắc 
chắn gần: Tức là thọ trì kinh này đạt được nước 
Phật tánh, thành tựu đạo quả Bô-đề Vô thượng. 

3. kực w hành: Nêu rõ về năm môn: 

¡. Lực thuyêt giảng. 

. Lực hành khô hạnh. 

3. LựC ngăn ø1ữ các nạn cho chúng sinh. 

+ Lực công đức thù thăng. 

s. Lực hộ trì chánh pháp. 

Lực thuyẾt giảng: Có ba loại pháp môn, 
trong phẩm Thân lực đã nêu rõ: 

. Hiện bày tướng lưỡi dài rộng, khiến cho nhớ 
nghĩ. 

- Dùng âm thanh khe khẽ để nói kệ, khiến cho 
nghe; nghe rôi thì tu hành đúng như thật, không 
buông lung. 

- Dùng âm thanh bật ngón tay để làm thức tỉnh 
chúng sinh, khiến cho người tu hành đạt được 
giác ngộ. 

Lực hành khố hạnh: Trong phẩm Bỏ-tát 
Dược Vương nêu rõ về giáo hóa chúng sinh. Lại 
nữa, lực hành khổ hạnh, như trong phẩm Bồ-tát 
Diệu Âm nêu rõ về giáo hóa chúng sinh. 
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Lực ngăn giữ các nạn cho chúng sinh: Như 
trong các phẩm Bỏ-tát Quán Thế Âm, phẩm Đà- 
la-mI đã nêu rõ 

Lực công đức thù thắng, trong phẩm Diệu 
Trang Nghiêm nêu rõ: Hai đồng tử, dựa vào 
công đức đời quá khứ cho nên có được diệu lực 
như vậy. 

Lực hộ trì chánh pháp, trong các phâm Bồ-tát 
Phố Hiền và phẩm sau nêu rõ. 

Lại nói, thọ trì danh hiệu Bỗ-tát Quán Thế 
Âm cùng với thọ trì sáu mươi hai ức hằng hà sa 
danh hiệu chư Phật, thì phước đức bình đăng. Có 
hai loại nghĩa: 

¡. Diệu lực tin tưởng. 

›. Nhận biết rốt ráo. 

- Diệu lực tin tưởng. Có hai loại: 

¡. Câu thân mình như thân Bồ-tát không khác, 
hoàn toàn tin tưởng như vậy. 

. Sinh tâm cung kính. Như công đức của Bô- 
tát, mình cũng hoàn toàn đạt được như vậy. 

- Nhận biệt rốt ráo: Tức là có thể quyết định 
nhận biết về pháp 
GIỚI. 

Nói pháp giới: Tức gọi là pháp tánh. 

Pháp tánh: Là Pháp thân bình đẳng của tất cả 
chư Phật, Bô-tát. Pháp thân bình đăng: Là Pháp 
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thân chân như, Bồ-tát ở Địa thứ 

nhất mới có năng lực chứng nhập. Do đó, thọ 
trì sáu mươi hai ức hằng hà sa danh hiệu chư 
Phật, thì có thể thọ trì danh hiệu Bồ-tát Quán 
Thế Âm, công đức đã đạt được không hề sai 
khác. 

Phẩm thứ nhất: Phần tựa nêu rõ về bảy loại 
công đức thành tựu. 

Phẩm thứ hai: Phương tiện có năm phân nêu 
rõ, tách ra hai trình bày vê một. 

Các phẩm khác như vừa nêu bày, dễ lãnh hội. 


+ 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền I 143 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP §7 


LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
SÓ 1521 
(QUYÊN I 17) 


144 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BÁC XUẤT BẢN 


SỐ 1521 


LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA 
Tác giả: Bỏ-tát Long Thọ. 
Hán dịch: Đời Hậu Tần, Tam Tạng 
Pháp sư Cưu Ma La Tháp. 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền I 145 


QUYÊN 1 


Phẩm I: PHẦN TỰA 


Kính lạy chư Phật mưởi phương, 
Cùng với Đại đạo Vô thượng, 
Cho đến các chúng Bồ tát, 

Tâm kiên cô trú mười Địa. 
Thanh văn và Bích-chi- Phát, 
Bác vô ngã và ngã sở, 

Nay giải thích nghĩa mười Địa, 
Tùy thuận pháp Phật đã thuyết. 

Hỏi: Vì lý do nào khiến ô ông nói là muốn giải 
thích về nghĩa của Thập địa Bỏ tát? 

Đáp: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên, 
nhân, A-tu-la, đó là sáu nẻo hiểm nạn, gây SỢ 
hãi lớn nhất. Hết thảy chúng sinh trong các nẻo 
ây cứ trôi qua giạt lại trong biên cả sinh tử, tùy 
theo nghiệp mình gây tạo mà mãi lặn hụp trong 
vô sô lớp sóng nhấp nhô đó. 

Biết bao nước mắt tuôn, bao giọt sữa tràn, 
bao mô hôi, máu mủ tanh nồng là những khối 
nước uế tạp đáng chán. Những chứng bệnh hủi, 
hói, gây còm, thô huyết, lở loét đầy chân tay, ung 
thư, do khí nóng xông lên làm ói mửa, sình 
trướng. Các thứ bệnh tật, bệnh xâu ác như vậy 
chính là đám quỷ La-sát quái ác. Buôn lo sâu 
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khô là những thứ nước luôn khuấy động. Khóc 
lóc than thở kêu gào là âm thanh của muôn 
ngàn đợt sóng dữ dội. Mọi thứ khổ não thọ 
nhận chính là tảng đá Ốc tiêu nơi đáy biến cả. 
Cái chết là một bờ dốc cao, không ai có thể vượt 
qua được. Kiết sử, phiền não, nghiệp hữu lậu là 
những cơn gIó xoáy bất định. Bôn loại điên đảo 
là những sự dối trá gạt lừa. Ngu s1, vô minh là 
vùng tôi tăm lớn nhật. Theo nghiệp ải mà hàng 
phàm phu luôn bước đi trong ây, từ vô thỉ đến 
nay cứ như vậy mà qua lại nơi biến cả sống chết, 
chưa từng đến được bờ giác ngộ. AI đạt tới bờ 
kia thì phải vận dụng mọi khả năng đề cứu vớt 
vô lượng chúng sinh. Do nhân duyên â ây cho nên 
nói vê nghĩa của Thập địa Bô-tát. 

Hỏi: Nếu người không có khả năng tu hành 
mười địa của Bồ-tát, thì không thể vượt khỏi 
biến cả sinh tử chăng? 

Đáp: Nếu ai tu theo thừa Thanh văn và 
Bích-chi-Phật, thì cũng vượt qua được biển sinh 
tử. Nếu người muốn dùng Đại thừa vô thượng đề 
vượt qua biển lớn sinh tử, thì phải tu hành đầy 
đủ mười địa. 

Hỏi: Tu theo thừa Thanh văn và Bích-chi- 
Phật, thì đến khi nào có thể vượt qua biển cả 
sinh tử? 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền I 147 


Đáp: Ai tu theo thừa Thanh văn, thì một đời 
là thoát khỏi, hoặc hai đời, hoặc là hơn số đó, 
tùy căn trí lanh khôn hay chậm lụt, lại còn do 
nhân duyên tu hành từ đời trước nữa. AI tu theo 
thừa Bích-chi-Phật thì bảy đời là vượt khỏi, hoặc 
tám đời mới vượt khỏi. Nếu ai tu theo Đại thừa 
thì phải trải qua một Hãng hà sa đại kiếp, hoặc 
hai-ba, cho đến mười trăm ngàn vạn đời, hoặc 
hơn số nảy, sau đó mới có thể tu tập đây đủ 
mười địa của Bôồ-tát mà thành Phật, cũng tùy 
trình độ lanh khôn hay chậm lụt và nhân duyên 
tu hành từ đời trước nữa. 

Hỏi: Phật, Thanh văn và Bích-chi-Phật cùng 
đến bờ bên kia, thì đối với sự giải thoát có gì 
khác nhau? 

Đáp: Sự việc này cân phải phân biệt. Giải 
thoát khỏi phiên não thì không có gì khác nhau, 
nhờ vào sự giải thoát này mà nhập Niết-bàn vô 
dư, trong đó cũng không khác nhau, vì không có 
tướng. Chỉ vì chư Phật với thiển định thâm diệu, 
giải thoát khỏi chướng ngại, hết thảy mọi thứ 
chướng ngại đều được giải thoát, là khác biệt 
đối với Thanh văn và Bích-chi-Phật. Sự khác 
biệt ấy không thể giải thích hết được, cũng 
không thể lây ví dụ đề so sánh. 

Hỏi: Cái học của ba Thừa là Niết-bàn vô dư, 
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nếu trong Niết-bàn 

vô dư không có sai khác, thì chúng ta đâu 
cần phải qua lại trong hắng hà sa đại kiếp trong 
sinh tử để thực hành đầy đủ hạnh tu của mười 
địa? Chì bằng theo thừa của Thanh văn và Bích- 
chi-Phật để mau chóng diệt trừ mọi khô não? 

Đáp: Lời ây mang tính chất yêu kém, không 
phải là lời nói của tâm Đại Bi làm lợi ích. Nếu 
các Bô-tát hành theo tâm nhỏ hẹp của ông không 
có tâm Từ Bi, thì không thể siêng năng tinh tiễn 
tu tập mười địa. Như vậy, hàng Thanh văn và 
Bích-chi-Phật cũng không do đâu mà được độ 
thoát, cũng không có ba Thừa khác nhau. Vì 
sao? Vì tất cả hàng Thanh văn và Bích-chi-Phật 
đều phát sinh từ Phật, nếu không có chư Phật thì 
do đầu mà có Thừa kia? Nếu không tu mười địa 
thì làm sao có chư Phật? Nếu không có chư Phật 
thì cũng không có Pháp-Tăng. Cho nên những 
øì ông đã nói là làm đoạn mất hạt giỗng Tam 
bảo, không phải là lời nói của bậc Đại nhân có 
trí tuệ, vì vậy không chấp nhận được. Vì sao? 
Vì thê gian có bốn hạng người: 

¡. Tự lợi. 

2. Lợi tha. 

›. Gôm cả tự lợi và lợi tha. 

4. Không tự lợi và lợi tha. 
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Trong ấy, hạng thứ ba là có khả năng thực 
hành Từ Bi làm ích lợi cho kẻ khác, gọi là bậc 
Thượng nhân. Như thường nói: 

Thể gian thật là đáng xót thương, 
Thưởng làm trải chỉ vì lợi mình, 
Dốc lòng theo đuổi sự vui SƯỚNG, 
Nơi vào mảng lưới của tả kiến. 
Thưởng ô ôm ấp lo sợ cái chết, 

Trôi giạt qua lại trong sảu đường, 
Các Bồ tát dùng tâm Đại Bi, 

Luôn luôn thực hành hạnh hiếm có. 
Lúc chúng sinh đổi diện cải chết, 
Không có ai có thể CỨUM gIH, 

Chim vào trong đen tôi mịt mù, 

Do màng lưới phiên não hệ thuộc. 
Nếu người có năng lực phát nguyện, 
Thực hành tâm Đại Bi cao cả, 
Gánh vác tất cả mọi gánh nặng, 
Làm nơi nương tựa của chúng sinh. 
Nếu như người có tâm quyết định, 
Một mình nhận chịu mọi gian lao, 
Mà đạt được quả báo an ôn, 

Mang lại cho tát cả cùng VUI. 
Được chư Phát luôn luôn khen ngợi, 
Là người cao cả vào bậc nhất, 
Cũng là người hiếm có trên đời, 
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Kho tàng vĩ đại của công đức 

Thể gian có người vẫn thường HÔI: 
Nhà không sinh con cái xâu xa, 
Chỉ có thê thành tựu lợi mình, 
Không thể nào lợi cho người khác. 
Nếu sinh ra làm người tốt lành, 
Luôn luôn làm lợi ích cho người, 
Vậy thì như vắng trăng tròn đây, 
Văng vặc chiếu sáng trong nhà ấy. 
Người có những công đức phước 
thiện, 

Bởi vì đủ các loại nhán duyên, 

Lợi ích thêm nhiều nh biển rộng, 
Lại cũng như mặt đất bao la. 
Không mong cầu gì với thế gian, 
Vì lòng yếu thương mà dừng lại, 
Người này sinh ra được tôn quý, 
Thọ mạng lâu dài vào bậc nhất. 

Như vậy, Thanh văn, Bích-chi-Phật đối với 
Phật, thì việc giải thoát khỏi phiền não dù 
không sai khác, nhưng có khác biệt lớn, đó là 
phải sống lâu trong sinh tử để độ vô lượng 
chúng sinh, tạo nhiêu ích lợi để tu tập đây đủ 
mười địa của Bô-tát. 

Hỏi: Phật có tâm Đại BI, ông là đệ tử luôn 
luôn ca ngợi Phật có lòng thương xót chúng sinh 
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đích thực như đã nói, ông dùng các loại nhân 
duyên phân biệt rõ ràng đề dẫn dắt làm cho hiểu 
biệt. Người thực hành tâm Từ Bi nghe được thì 
tâm thanh tịnh tôi rất vui thích. Kệ trước đây 
ông nói về nghĩa của mười địa mong ông giải 
thích cho nghe! 

Đáp: Kính là lòng cung kính. Lạy là cúi mình 
tiếp xúc với chân. Hết thảy chư Phật là chư Phật 
khắp mười , Phương trong ba đời. Đại đạo Vô 
thượng là tất cả các pháp đều như thật thấy. biết, 
thông suốt, không còn sót. Lại không có gì hơn 
cho nên nói là Vô thượng. Đạo của bậc Đại nhân 
tu hành cho nên gọi là Đại đạo. Chúng Bồ-tát vì 
đạo Vô thượng mà phát tâm hành trì cho nên gọi 
là Bồ-tát. 

Hỏi: Chỉ có phát tâm thì đều là Bồ-tát chăng? 

Đáp: Đâu có chuyện chỉ phát tâm mà trở 
thành Bồ-tát. Nếu người phát tâm chắc chắn có 
khả năng thành tựu đạo vô thượng mới gọI là Bộ- 
tát. Hoặc có người chỉ phát tâm cũng gọi là Bỏ- 
tát. Tại sao vậy? Vì nêu tách rời khỏi phát tâm 
ban đâu thì không thể thành tựu đạo Vô thượng. 
Như kinh Đại thừa nói: “AI mới phát tâm cũng 
gọi là Bô-tát, giống như Tỳ-kheo tuy chưa đắc 
đạo nhưng cũng gọi là đạo nhân”. Đó là Bồ-tát 
danh tự dân dân tu tập chuyển thành pháp chân 
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thật. Trong phân giải thích về địa Hoan hỹ sẽ nói 
rộng về tướng như thật của Bỏ-tát. 

- Chúng, là từ lúc mới phát tâm cho đến phần 
vị Kim cang VÔ ngại giải thoát đạo, trong đó bao 
gôm tất cả các Bô-tát quá khứ-hiện tại-vị lai, cho 
nên gọi là chúng. 

- Tâm vững chắc, là tâm như núi chúa Tu-di, 
không thể hủy hoại, cũng như mặt đất bao la 
không thể bị nghiêng ngã lay động. 

- Trụ trong mười địa, là từ địa Hoan hỷ cho 
đến địa Pháp vân. 

Sau này sẽ nói rộng. 

Hỏi: Nếu Bồ tát lại có công đức thủ thăng, tại 
sao chỉ khen ngợi tâm vững chắc? 

Đáp: Bỏ-tát có công đức của tâm vững chắc 
mới có, năng lực thành tựu sự nghiệp lớn (Đại 
thừa), không bị rơi xuống Nhị thừa. Tâm mêm 
yêu là tâm sợ hãi sinh tử tự nghĩ răng VÌ SaO Ở 
lầu trong sinh tử nhận chịu những điêu khổ não, 
không bằng nhanh chóng theo hàng Thanh văn 
và Bích-chi-Phật đề lập tức diệt mọi khổ đau. 
Hơn nữa, tâm mêm yếu là dành cho những kẻ 
sông trong địa ngục, như địa ngục Đắng hoạt, địa 
ngục Hắc thăng, địa ngục Chúng hợp, địa ngục 
Hào khiếu, địa ngục Đại hào khiếu, địa ngục 
Viêm nhiệt, địa ngục Đại nhiệt, địa ngục Vô 
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gián; và những địa ngục quyên thuộc khác như, 
địa ngục lửa đốt thành tro bụi, địa ngục phân sôi, 
địa ngục rừng cháy, địa ngục máng gươm trên 
cây, địa ngục đường đi toàn dao, địa ngục cột 
đồng chảy, địa ngục bị mũi nhọn đâm, địa ngục 
sông muối. Hết thảy các địa ngục ây đều sắp đầy 
những dụng cụ như búa sắt, dao nhọn, kích 
nhọn, cung tên bằng sắt, chày vô, gậy sắt, 
chuông bằng sắt, lưỡi cày trâu bằng sắt, khiên 
giáo sắt, côi sắt, chày sắt, bánh xe sắt. Tất cả 
dụng cụ ấy dùng để tra tấn tội nhân như chém, 
chặt, cát, đâm, đánh đập, lột da, lóc thịt, xiêng 
xích, gông cùm, đốt cháy, luộc nấu, tra khảo 
bằng roi sắt, máy nghiền nát, đánh đâm thân thê 
tội nhân cho nhừ ra. Những ác thú như chồn, 
chó, cọp, sói và sư tử tranh nhau đến ăn thân thể 
ây. Ở trên thì cú, quạ, kênh kênh sắt bay đến mỗ 
ăn thân thê ác quỷ dồn đuôi tội nhân, họ phải 
chạy qua rừng cây dặt kiếm, trên dưới đều là núi 
lửa bốc cháy. Cho bánh xe lửa cán ngang cô, rÔi 
cầm gậy sắt nóng đỏ để quất ngã, hoặc lấy cả 
ngàn cây định đóng vào tội nhân, hoặc dùng dao 
cát gọt, nạo lưỡi, cắt lưỡi, rồi lùa tội nhân vào 
hỏa ngục tăm tối, khi thân thể tội nhân nát như 
bột rồi đem giam vào chỗ hôi thôi. Ở đây, thân 
thể tội nhân bị đặt lên những vỉ sắt nóng bao 
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quanh, còn bị lột da lóc thịt, tay chân bị trói 
chặt, quăng vào vạc nước sôi, nấu thân ấy. 
Những quả tạ sắt liên tục ném vảo đầu tội nhân 
khiến não vỡ tung, mắt lôi ra. Thân tội nhân phải 
đeo những vòng sắt nóng, với sức nóng kinh 
hoàng đó, máu tuôn ra lai láng. Hoặc có tội nhân 
phải lặn xuống sông đây phần thối, hoặc phải đi 
trên đường ác tua tủa dao kiếm, những dao kiếm 
bên trên tự nhiên rớt xuống như mưa, như ngựa 
phóng nhanh, lao vào chém đứt thần thể. Có con 
sông gồm đủ nước chua, cay, mặn, hôi thối, 
những kẻ bị quăng xuống đó, thân thể nút ra rời 
rã chỉ còn bộ Xương. Bọn ngục tốt vớt những bộ 
xương ấy ra rôi kéo lê, dậm đạp lên.. 

Những nỗi thông khổ ấ ây không cùng tận, mà 
tội nhân thì cứ phải sống ở đó để hứng chịu, 
muốn chết lại không được. 

Nếu nghe thấy những việc hãi hùng ấy, ai mà 
không sợ hãi, câu mong tu tập theo Thừa của 
Thanh văn và 'Bích-chi-Phật? 

Lại nữa, còn có địa ngục băng giá, địa ngục 
Át-phù-đà, địa ngục Ni-la-phù-đà, địa ngục A- 
ba-ba, địa ngục A-la-la, địa ngục A-hâu-hâu. địa 
ngục bông sen trắng, địa ngục bông sen xanh, 
địa ngục bông sen nhiêu màu, địa ngục bông 
sen hông, địa ngục bông sen đỏ, thường ở trong 
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chỗ u tối thăm thắm đây hãi hùng. Những aI hủy 
báng Hiền Thánh đều đọa vào những ngục ấy, ở 
đó còn những hình thể như nhà cửa, phòng xá, 
núi non, gò đóng, núi cao chót vót xấu xí, gió rú 
lạnh khiệp, làm kích động nỗi đau thương, thân 
như năm cỏ khô, da thịt rơi rụng như lá mùa 
động. Rét buốt da thịt nứt nẻ, máu mủ hôi tanh 
nông nặc tuôn ra. Thân thể phải giam mình 
trong hôi thối vô cùng khó chịu. Gió lạnh quất 
vào gầy muôn ngàn cay đắng khổ sở, chỉ biết 
buôn rầu khóc than, tâm không 4 còn nghĩ gì khác. 
Cứ gào khóc mà không có chỗ nào nương tựa. 
Những tội ấy là do chê bai Hiền Thánh mà ra. 
Những ai có tâm hôn nhút nhát nghe thây những 
việc kia thì sao không run sợ mà mong câu tu 
theo thừa của Thanh văn và Bích-ch1-Phật? 

Lại nữa, sinh làm súc sinh như heo, chó, 
cáo, mèo, chôn, chuột, khỉ, dã nhân, cọp, sói, sư 
tử, Deo, sầu, voi, ngựa, trâu, dê, rít, bò cạp, sên, 
rắn độc, mọt, rùa, thuông luỗông, cá trạch, ốc, 
rộng có sừng, bồ câu, cú, kênh kênh. Những 
câm thú â ây tàn hại lẫn nhau. Người ta bủa lưới 
bắt đem vê mổ, giết, xẻo thịt ăn, không phải là ít. 
= còn sống thì chúng bị roi, móc đánh đập, xỏ 

¡, phịt đầu, bắt kéo chở nặng, còn bị đánh 
cm lời đa, lòi thịt, đau đớn không chịu nỗi, bị 
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xông vào khói lửa đốt, khô độc biết chừng nào. 
Khi chết chúng còn bị lột da, ăn thịt. Những nỗi 
thông khổ vô cùng như vậy, những kẻ tâm hôn 
yếu đuối, hèn nhát thấy. nehe việc ây sao không 
run sợ, không mong câu theo Thừa Thanh văn 
và Bích-chi-Phật? 

Lại ở trong loài quỷ đói, cố như cây kim, 
miệng luôn bốc lửa, có quy đói chuyên ăn đồ ói 
mửa, có quỷ đói ăn đỗ dơ trong thau giặt, có quỷ 
đói ăn máu mủ, có quỷ đói ăn cứt đái, có quỷ 
đói tên Phù-đà, có quỷ đói tên Cưu-bàn-trà, có 
quý Dạ-xoa, quy La-sát, quý Ty-xá-xà, quỷ 
Phú-đơn-na, quý Ca-la Phú-đơn-na và, nhiều 
loại quỷ khác. Bọn quỷ này râu tóc rồi nÙI, 
móng tay dài, lỗ mũi to, trong mình nhiều dồi 
bọ, hôi thối đáng kinh tởm, bị đọa đày trong đói 
khát, ganh ghét, keo kiệt, chúng luôn khô não 
bực bội. Chúng chưa từng được ăn, nếu ăn thì 
đồ ăn không qua khỏi yết hầu. Chúng thường 
chạy đi tìm máu mủ, cứt đái, đờm dãi, mũi dãi, 
nước dơ trong chậu. Những con mạnh lấn lầy 
được nhưng lại không ăn được. Chúng lõa lô 
nên nóng lạnh càng giội vào cơ thể. Gió độc thối 
khiến thân thể quãn quại đau nhức, ê ẩm. Ngoài 
ra còn bị muỗi mòng, trùng độc rút rỉa ăn thân 
của chúng, bụng côn cào đói khổ như lửa đốt. 
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Những tâm hồn yếu đuối khi nghe những 
việc ây làm sao không sợ hãi, không mong câu 
Thừa Thanh văn và Bích-chi-Phật? 

Trong thế giới con người bị khổ do ân ái lìa 
tan, khô do oán ghét mà cứ phải gặp, khô vì già, 
vì bệnh, vì chết, vì cơ cực nghèo hèn, mong hết 
cực khổ. Có biết bao cảnh khô như vậy, ngay cả 
các cối trời, A-tu-Ìa cũng không tránh khỏi khô, 
vì thời gian cứ lùi xa mất hút. 

Những tâm hồn yếu đuối khi nghe những 
việc ây làm sao không sợ hãi, không mong câu ở 
hàng Thanh văn và Bích-ch1-Phật? 

Người có tâm vững chắc, khi nghe thây tất cả 
khô não mà chúng sinh phải chịu trong địa ngục 
ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, A-tu-la, sinh tâm 
Đại Bi mà không lấy làm sợ hãi, còn lập nguyện 
như vậy: Những chúng sinh chìm sâu trong đau 
khô, không ai cứu vớt, không nơi nương cậy, sau 
khi chứng Niết-bàn, mình sẽ cứu vớt họ. Vì lòng 
Đại Bi và siêng năng tinh tiến, cho nên không 
bao lâu được thành tựu tâm nguyện. 

Vì vậy tôi nói: Trong các công đức của Bỏ- 
tát thì tâm kiên cô là bậc nhất. 

Lại nữa, Bồ-tát có tám pháp luôn luôn quy tập 
tật cả các công đức. 

Đó là: 
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¡. Lòng Đại BỊ. 

›. Tâm kiên cô. 

3. TTÍ tuệ. 

4. Phương tiện. 

s. Không phóng túng. 

6. Thường xuyên tỉnh tiễn. 

;. Thường nhiếp niệm. 

s. Thiện tri thức. 

Vì vậy, người mới phát tâm mau chóng thực 
hành tám việc này, như cứu lửa đang cháy trên 
đâu, sau đó mới tu các công đức khác. 

Hơn nữa, nương vào tám pháp này mà có 
được bốn đôi-tám bậc của tất cả các chúng Thanh 
văn, đó là Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn... 

Bích-chi-Phật không có ngã- ngã sở, khi thế 
gian không còn Phật, không còn pháp của Phật, 
có những người tự đắc đạo gọi là Bích-chi- Phật. 
Các Hiền Thánh đã lìa xa sự tham trước về ngã 
và ngã sở, cho nên gọi là bậc không có ngã và 
ngã SỞ. 

Nay giải thích về nghĩa của mười địa thuận 
theo những điều Đức Phật đã nói, là trong kinh 
Thập Địa giải thích theo thứ tự, nay sẽ thuận 
theo thứ tự giải thích đây đủ. 

Hỏi: Những điều ông nói không khác với 
kinh. Nghĩa đã được lập trong kinh rồi, cần gì 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền I 159 


phải nói thêm nữa? Hay là ông muốn khoe tài để 
cầu danh, câu lợi? 

Đáp: 

Tôi không vì thể hiện tự mình, 

Trau chuốc văn từ thật hoa mỹ, 

Cũng không tham lam theo lợi dưỡng, 
Mà tạo ra bộ luận như vậy: 

Hỏi: Nếu không như vậy thì vì sao tạo ra bộ 
luận này? 

Đáp: 

Tôi vì muốn đem tâm Từ Bì, 

Làm nhiêu lợi ích cho chúng sinh, 
Chư không vì nhân duyên nào khác, 
Ma tạo ra bộ luận như vậy. 

Thấy chúng sinh cực khổ trong sáu đường 
không a1 Cứu gIÚP. Vì muôn cứu giúp họ cho 
nên tôi dùng sức trí tuệ làm bộ luận này, không 
phải khoe sức trí tuệ để cầu danh lợi, cũng không 
có tâm ganh tỊ, tự cao đề cầu cúng dường. 

Hỏi: Về lòng xót thương làm chuyện ích lợi 
cho chúng sinh thì 

trong kinh đã nói rồi, cân gì phải giải thích 
cho khô nhọc? 

Đáp: 

Có người chỉ gặp được kinh Phát, 
Hiểu thông suốt về Đệ Nhất nghĩa, 
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Có người được giải thích rõ rằng, 
Mà hiểu được nghĩa lý chân thật.. 

Có người lợi căn trí tuệ sâu sắc nghe nhữn 
lời Phật nói sâu xa trong các kinh, thì có thê 
hiểu thông suốt về Đệ nhất nghĩa, đó gỌI là 
người hiểu kinh sâu xa, tức là Bồ-tát mười địa. 
Đệ nhất nghĩa tức là nghĩa như thật của mười 
địa. Có những luận sư có lòng Từ BI, thuận 
theo lời Phật nói, tạo sự luận bản, tăng thêm lời 
lẽ làm cho sáng tỏ. Có người nhờ vậy mà thông 
suốt được nghĩa của mười địa. Như nói: 

Có người ưa trau chuốt văn chương, 
Lời lẽ câu văn đêu tốt đẹp, 

Có người khéo đôi với kệ-tụng, 

Có người thích câu từ xen lán, 

Có người thích thể loại ví dụ, 

Mới hiểu được rõ rằng nhán duyên, 
Ý thích của mọi người khác nhau, 
Tôi thuận theo mà không rời bỏ. 

Danh từ-câu cú-chương mục trau chuốt cho 
nghĩa trong cầu không làm thành kệ tụng, kệ gọi 
là hướng về nghĩa lý, từ ngữ ở trong các câu 
hoặc là bốn chữ năm chữ, bảy chữ... kệ có hai 
loại: 

¡ Kệ bốn câu gọi là Ba-giá. 

2. Kệ sáu câu gọi là Kỳ-dạ. 
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Kệ xen nhiêu loại câu gọi là lời lẽ nói thăng. 

Thí dụ là bởi vì người ta không hiểu được 
nghĩa sâu xa cho nên mượn thí dụ khiến cho họ 
hiểu rõ. Thí dụ có lúc là sự thật, có lúc là giả 
tạm. 

-Nhân duyên là suy tìm nguyên do của sự 
việc, thuận theo sở thích mà không được bỏ qua. 

Hỏi: Ông sẽ làm gì với sở thích khác nhau 
của chúng sinh? 

Đáp: Tôi phát tâm vì đạo vô thượng, không 
bỏ tất cả mả tủy sức làm ích lợi cho họ, hoặc 
băng tiền của, hoặc bằng giáo pháp. Như nói: 

Nếu như có người bác Đại trí, 
Được nghe nghĩa l) kinh như vậy, 
Không cần phải giải thích gì thêm, 
Bởi đã hiểu rõ nghĩa mười địa. 

Nếu ai có phước đức thông minh, chỉ cần 
được nghe về kinh Thập Địa này, thì hiểu nghĩa 
lý không cần phải giải thích. Không phải vì 
người ây mà tạo ra bộ luận này. 

Hỏi: Người thiện là sao? 

Đáp: Nếu nghe lời Phật dạy liên có thê tự 
mình hiểu được, như hàng trượng phu có thể 
uống thuốc đăng, trẻ thơ thì lấy mật ngọt hòa 
vào. Người thiện thì nói sơ lược có mười pháp. 
Những gì là mười pháp? Đó là: 
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¡. Tín. 

›. Tỉnh tiến. 

3. Nhớ nghĩ. 

4. Niệm. 

s. Phân nghiệp thiện. 

ø. Khẩu nghiệp thiện. 

;. Ý nghiệp thiện. 

s. Không tham lam. 

. Không giận đữ. 

¡0. Không ngu sI. 

Như nói: 
Nếu như người nào vì kinh văn, 
Khó có thê đọc tụng dễ dàng, 
Nếu làm bộ luận Tỳ-bà-sa, : 
Thì lợi ích nhiều cho người ấy. 

Nếu người độn căn lười nhác chậm chạp, 
bởi vì kinh văn khó cho nên không có thê đọc 
tụng. Khó là bởi vì văn nhiêu cho nên khó tụng- 
khó giải thích-khó nghe. Hoặc có người ưa thích 
lời lẽ hoa mỹ, thí dụ xen lẫn làm sinh động 
chương cú và các loại kệ tụng... Vì lợi ích cho 
những người ấy mà soạn ra bộ luận này. Vì vậy 
trước đây ông nói chỉ cần kinh Phật thì đủ lợi ích 
cho chúng sinh, đâu cân phải giải thích, điều này 
không phải như vậy: 

Như nói: 
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Tư duy soạn ra bộ luận này, 

Phát khởi do thiện tâm sẵm xa, 

Đem giáo pháp này soi tát cả, 

Cúng dường Chư Phật không øì hơn. 

Khi soạn luận này, tôi đã suy nghĩ phân biệt, 
phân nhiễu nghĩ đến Tam bảo và chúng Bô-tát, 
cũng nghĩ đến bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tiễn, thiền định, trí tuệ. Phát tâm thiện sâu xa thì 
đó là tự lợi, còn diễn 

nói, trình bày rõ ràng Chánh pháp này gọi là 
cách cúng dường Chư Phật không có gì sánh 
băng, đó chính là lợi tha. Như nói: 

Thuyết pháp thắp "gỌI đèn giáo pháp, 
Xáy dựng cột cao nêu Chánh pháp, 
Cột cao này chính là ấn tướng, 

Giáo pháp vi diệu của Thánh Hiên, 
Nay tôi soạn ra bộ luận này, 

Đề-xd cùng với điệt và tuệ, 

Đây là bốn nơi của công đức, 

Tự nhiên mà tu tập thành tựu. 

Nay soạn ra luận này, là bốn loại công đức tự 
nhiên tu tập. vì vậy tâm không có gì mệt MỎI. 
Đề là tất cả đều chân thật, cho nên gọi là Đề. 
Lời Phật là chân thật trong tất cả mọi sự chân 
thật, bởi vì không thể biễn hoại đối thay. Tôi giải 
thích về Phật pháp này chính là thuộc về Tập đề. 
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Xả gọi là bố thí. Thì có hai loại là pháp thí và tài 
thí. Trong hai loại thí thì pháp thí là hơn hăn. 
Như Phật bảo với các Tỳ-kheo: “Một là pháp thí, 
hai là tài thí. Trong hai loại thí thì pháp thí là hơn 
hắn”. Vì vậy lúc tôi bố thí pháp tức là thuộc về 
Xả của Tập. Nếu lúc tôi giải thích về nghĩa 
mười địa, thì không có ác nghiệp của thân- 
khẩu-ý, lại cũng không dây lên ý niệm ham 
muôn-giận đữ-si mê và các kiết sử khác. Ngăn 
chặn lỗi lầm này thì gọi là thuộc về Diệt của 
Tập. Nói pháp cho người khác hiểu thì cảm được 
báo có trí tuệ rộng lớn, bởi vì sự thuyết pháp 
chính là thuộc về Tuệ của Tập. Như vậy soạn ra 
luận này, là nơi quy tập của công đức này. Lại 
nữa: 

Tôi giải thích luận về mười địa, 

Tám tư mình đạt được thanh tịnh, 

Hết sức tham lam với tâm này, 

Tình tiễn thường xuyên không mỆt mỏi. 

Nếu như người nghe và thọ trì, 

Tám tư có được sự thanh tịnh, 

Tôi cũng hết sức vui như vậy, 

Dốc lòng soạn ra bộ luận này. 

Nghĩa của hai bài kệ này đã rõ ràng không 

cần phải nói lại, chỉ vì tâm mình và tâm người 
thanh tịnh, cho nên soạn ra nghĩa mười địa này, 
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tâm thanh tịnh đến được nơi phải đến, cảm được 
quả báo to lớn. Như Phật nói với Ca-lưu-đà-di: 
Đừng oán trách A-nan! Nếu Ta không 
cho A-nan, vào sau khi hóa-tự-tại bảy lần trở lại 


làm vua. Như trong Kinh nói rộng. 
Phẩm 2: BƯỚC VÀO ĐỊA THỨ NHẤT 


Hỏi: Những lời ông vừa nói làm tâm tôi 
bừng sáng, tôi rất hân hoan. Nay ông giảng nói 
mười địa thì lợi ích chắc chăn nhiều nữa. 


Những gì là mười địa? 


Đáp: 


Pháp của mười địa nói trong này, 
Chư Phật ba đời quá-hiỆH-VỊ, 

Vì các đệ từ của Chư Phát, 

Đã thuyết giảng-nay đang thuyết 
giảng. 

Địa thứ nhất gọi là Hoan Hỷ, 

Địa thứ ba gọi là Minh địa, 

Địa thứ tư øọi là Diệm địa, 

Địa thứ năm øọi là Nan T; hắng, 
Địa thứ sảu øọi là Hiện Tiên, 

Địa thứ bảy gọi là Thảm liên, 
Địa thứ tám øọi là Bát Động, 

Địa thứ chín sọi là Thiện Tuệ, 
Địa thứ mưởi gọi là Pháp Ván, 
Tướng mười địa phán biệt rõ ràng, 


thọ ký 
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Tiếp sau đây SẼ HỖI rỘng ra. 

Trong này là trong nghĩa Đại thừa. Mười là 
sỐ giáo pháp. Địa là trú xứ tầng bậc thiện căn 
của Bồ tát. Chư Phật là Chư Như Lai trong ba 
đời mười phương. Thuyết là khai thị giải thích. 
Phật tử là con chân thật của Phật, chính là các 
Bô-tát, cho nên Bô-tát gọi là Phật tử. Chư Phật 
quá khứ-vị lai-hiện tại đều nói mười địa này. 
Cho nên nói: “Đã nói, Đã thuyết giảng-nay đang 
thuyết giảng”. 

- Bô-tát ở địa thứ nhất, mới được vị pháp thiện 
cho nên tâm nhiều hoan hỷ, vì vậy gọi là địa Hoan 
Hỷ. 

- Bồ-tát trong địa thứ hai, thực hành mười 
thiện đạo, xa lìa mọi cấu trược, cho nên øọI là địa 
Ly Cấu. 

- Bồ-tát trong địa thứ ba, nghe nhiều học rộng, 
nói pháp cho mọi người nghe, tự làm sáng tâm 
mình, cho nên gọi là Minh địa. 

- Bồ-tát trong địa thứ tư, làm tăng thêm việc 
bồ thí, trì giới, lại học rộng, oai đức rực sáng, cho 
nên gọi là Diệm địa. 

- Bô-tát trong địa thứ năm, có sức mạnh của 
công đức, mọi thứ ma không đến quấy phá được, 
cho nên gọi là địa Nan Thắng. 

- Bồ-tát trong địa thứ sáu, trừ hết ma chướng, 
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các pháp của Bồ tát 

đạo hiện ra trước mặt, cho nên gọi là địa 
Hiện Tiên. 

- Bồ-tát trong địa thứ bảy, xa gần trong ba cõi 
đều tôn làm Pháp vương, cho nên gọi là địa Thâm 
Viễn. 

- Bồ-tát trong địa thứ tám, không gì làm lay 
chuyên được nguyện lực, cho dù đó là Thiên ma, 
là Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, cho nên gọi là 
địa Bất : Động. 

- Bồ-tát trong địa thứ chín, với trí tuệ sáng 
nØỜI, điều phục nhu hòa tăng lên, cho nên gọi là 
địa Thiện Tuệ. 

- Bồ-tát trong địa thứ mười, đối với vô lượng 
thế giới nơi mười phương, có thê rưới làn mưa 
pháp trong cùng một lúc như kiếp thiêu rụi tất cả 
sau đó rưới mưa lớn thầm nhuân khắp nơi, cho 
nên gọi là địa Pháp Vân. 

Hỏi: Đã nghe tên mười địa, bây giờ làm sao 
bước vào địa thứ nhất, đạt được tướng mạo của 
địa này và tu tập theo địa ấy? 

Đáp: 

Nêu căn thiện gieo trồng sâu dày, 

Có găng làm những hạnh tốt lành, 
Khéo quy tụ các vật sử dụng, 

Thiện tâm luôn cung dường Chư Phật, 


168 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Được hàng thiện tri thức che chở, 
Đầy đủ mọi tâm nguyện sâu xa, 
Tâm Từ Bi nghĩ đến chúng sinh, 
Tin và hiểu giáo pháp Vô thượng. 
Có đu tảm pháp như vậy rồi, 
Thích hợp tự mình phát nguyện rằng: 
Con được tự mình độ thoát rồi, 
Nền tiêp tục độ thoát chúng sinh. 
Bởi vì đại được HHƯỜi lực rồi, 
Chặc chăn tiến vào Irong Địmh tụ, 
Thì sinh trong nhà của Như Lai, 
Không còn có tất cả lôi lâm. 

Lập tức chuyển hóa đạo thế gian, 
Tiến vào đạo xuất thể cao tượng, 
Đây là đạt được địa thứ nhất, 

Địa này goi là địa Hoan H. 

Căn thiện gieo trồng sâu dày; là theo như 
pháp mà tu tập mọi công đức, gọi là căn thiện 
øieo trồng sâu dày. 

-Căn thiện; là không tham, không giận đữ, 
không sĩ mê. Mọi pháp 
thiện đều từ ba loại này mà có, cho nên gọi là 
căn thiện. Mọi pháp ác cũng phát sinh từ tham 
lam-giận dữ-s¡ mê, cho nên ba loại xấu này gọi 
là căn bất thiện. Trong luận A- Tỳ-Đảm phân biệt 
nhiêu loại tâm lý, như hệ thuộc vào cõi Dục, hệ 
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thuộc vào cõi Sắc, hệ thuộc vào cõi Vô sắc và 
không bị hệ thuộc hợp lại thành mười hai loại, 
có tâm tương ưng, có tâm không tương ưng, tất 
cả có hai mươi bôn loại. Trong sô đó, lúc tu tập 
thiện căn vô lậu thì chứng quả Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, còn lại là sự tu tập trong chín 
địa Bồ tát. Nhưng lúc chưa phát tâm cũng tu tập, 
hoặc trong một tâm có ba, hoặc trong một tâm có 
sáu, hoặc trong một tâm có chín, hoặc trong một 
tâm có mười hai. Hoặc chỉ quy tập tâm tương 
ưng chứ không quy tập tâm không tương ưng. 
Hoặc quy tập tâm không tương ưng chứ không 
quy tập tâm tương ưng. Hoặc quy tập tâm tương 
ưng cũng là tâm không tương ưng. Hoặc không 
quy tập tương ưng và tâm không tương ưng. Đó 
là sự phân biệt các căn thiện, như đã nói rộng 
trong À- tỷ-đảm. Trong đó căn thiện là chúng 
sinh câu đạo vô thượng, đã thực hành mọi pháp 
thiện, đều gọi là căn thiện. Có thể phát sinh Trí 
Tát-bà-nhã cho nên gọi là căn thiện. 

Làm những hạnh tốt lành, hành thiện thì gọi 
là thanh tịnh, các hành gọi là trì giới, thanh tịnh 
trì giới theo thứ tự mà thực hành là trì giới cùng 
với bảy pháp hòa hợp cho nên gọi là thiện hạnh. 
Những øì là bảy? Đó là: 

¡. Tàm. 
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2. Quý. 

3. Đa văn. 

+ Tỉnh tiến. 

s. Niệm. 

6. TUỆ. - 

7. Đời sông trong sạch, nghiệp thân-miệng 
trong sạch. 

Thực hành Dảy pháp này, tuân giữ đủ các 
giới, thì gọi là cô găng làm những hạnh tốt lành. 
Lại nữa, kinh nói: “Các thiền là nơi thực hành, 
cho nên người đạt được thiền gọi là khéo thực 
hành các hạnh”. Trong luận này, không hắn 
dùng thiên mới có thể phát tâm. Vì sao? Vì khi 
Phật còn tại thế, vô lượng chúng sinh cũng đều 
phát tâm mà không cần phải có thiền. Lại nữa, 
bạch y tại gia cũng gọi là hành thiện. 

Khéo quy tụ các vật sử dụng, thì phân trên 
của bài kệ đã nói: “Nếu căn thiện gieo trồng sâu 
dày, cô găng làm những hạnh tốt lành khéo quy 
tụ các vật sử dụng, thiện tâm luôn cúng dường 
Chư Phật, được hàng thiện tri thức che chở đây 
đủ mọi tâm nguyện sâu xa, tâm Từ Bi nghĩ đến 
chúng sinh, tin và hiểu giáo pháp vô thượng”. 
Đó gọi là các vật sử dụng. Vả lại, pháp thiện 
thực hành căn bản nhất định phải tu hành, thì 
thiện căn cũng gọi là các vật sử dụng. Đó là bố 
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thí- nhân nhục, tâm chất trực không dua nịnh, 
cùng sống nhu hòa, vui vẻ không có tánh giận 
hờn, tất cả mọi lỗi lầm không che giấu, không 
chấp trước sai lạc, không ngang ngược bướng 
bính, không tranh cãi, không tự cao, không 
phóng túng, bỏ kiêu mạn, lìa xa cao ngạo kỳ dị, 
không khen mình có thể nhẫn nhịn mọi. điều, 
tâm quyết định có thể can đảm nhận lấy kết quả, 
không bỏ công việc khuyên răn và dạy bảo, ít 
ham muốn-biết vừa đủ, vui với đời sông vắng 
lặng một mình. Các pháp như vậy thuận theo 
thực hành rồi, dần dần có thể đầy đủ những công 
đức thù thăng, thì pháp vị vững vàng chắc chắn, 
cho nên gọi là công hạnh căn bản. Nếu rời xa 
pháp này thì không có thể tiến lên đạt được 
những công đức thù thắng vi điệu. Vì vậy pháp 
thực hành căn bản này cùng với tám pháp hòa 
hợp, vốn là các vật sử dụng của địa thứ nhất. 

Thiện tâm luôn cúng dường Chư Phật, là nêu 
như Bồ tát đời đời đúng như pháp, thường xuyên 
cúng dường Chư Phật. Cúng dường có hai loại: 

¡. Cô găng lắng nghe chánh pháp Đại thừa, 
hoặc mở rộng hoặc tóm lược. 

2. Cúng dường bốn loại cần thiết, cung kính lễ 
lạy hầu hạ... có đủ hai pháp cúng dường Chư 
Phật như vậy, đó gọi là thiện tâm luôn cúng 


172 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


dường Chư Phật. 

Thiện tri thức, thì Bồ tát tuy có bốn hàng 
thiện tri thức, nhưng trong này vôn nói đến hàng 
có năng lực chỉ bày tiến vào Đại thừa, đây đủ 
các Ba-la-mật, là bậc có năng lực làm cho an trú 
trong mười địa. Đó là Chư Phật, Bồ tát và các 
Thanh văn, có năng lực nêu rõ và dạy cho pháp 
Đại thừa làm lợi ích hoan hỷ khiến không còn 
thối chuyên. 

Che chở, là thường xuyên tự mình thương 
yêu khuyên răn dạy bảo, khiến cho thiện căn 
được tăng trưởng, đó gọi là che chở. 

Đây đủ mọi tâm nguyện sâu xa, là niềm vui 
sâu sắc đối với Phật thừa-Đại thừa Vô thượng 
và Nhất thiết trí thừa, đó gọi là đầy đủ mọi tâm 
nguyện sâu xa. 

Hỏi: Trong phẩm Hòa hợp, Bồ- tát Vô Tận j4 
bảo Tôn giả Xá-lợi- phất: “Các Bồ tát vốn có 
phát tâm đều gọi là tâm sâu xa chăng”. 

Đáp: Từ một địa đến một địa, cho nên gọi là 
tâm hướng đến. Do công đức tăng thêm cho nên 
gọi là tâm vượt qua. Do đạt được sự nghiệp vô 
thượng cho nên gọi là tâm thượng đỉnh. Do 
nhiếp thủ pháp cao nhất cho nên gọi là tâm cao 
nhất. Hiện tiền đạt được pháp của chư Phật cho 
nên gọi là tâm hiện tiền. Do quy tập các pháp lợi 
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ích cho nên gọi là tâm duyên. Do thông suốt mọi 
pháp cho nên gọi là tâm độ. Không mỏi mệt với 
bốn nguyện cho nên gọi là tâm quyết định. 
Nguyện được thỏa mãn cho nên gọi là tâm hỷ. 
Do chính mình làm xong mọi việc cho nên gọi 
là tâm không bè bạn. Do xa lia tướng hư hỏng 
nên gọi là tâm điều hòa. Do không có những 
điều ác cho nên gọi là tâm thiện. Tránh xa kẻ ác 
cho nên gọi là tâm không hỗn tạp. Dùng đâu để 
bố thí cho nên gọI là tâm buông xả khó có. Cứu 
ØIúp người phá giới cho nên gọi là tâm trì giới 
khó có. Năng lực nhận chịu kém cỏi mà điều ác 
tăng thêm cho nên gọi là tâm khó nhấn. Chứng 
Niễt-bàn rôi, nhưng có thể buông bỏ, cho nên 
gọi là tâm khó tỉnh tiễn. Không ham mê thiền 
cho nên gọi là tâm khó thiên định. Không thấy 
chán đủ với căn thiện trợ đạo cho nên gọi là tâm 
tuệ khó có. Có khả năng đạt được tât cả mọi 
điều cho nên gọi là tâm vượt qua các hành. Có 
trí tuệ khéo tư duy, cho nên gọi là tâm xa lìa kiêu 
mạn. Làm mọi chuyện không mong trả ơn, cho 
nên gọi là tâm phước điền của hết thảy chúng 
sinh. Quán xét pháp rất sâu xa của Chư Phật cho 
nên gọi là tâm không sợ hãi. Không bị cản trở 
cho nên gọi là tâm tăng trưởng công đức. 
Thường phát khởi tinh tiến cho nên gọi là tâm 
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vô tận. Có thê đảm nhận mọi gánh nặng cho nên 
øọI là tâm không sầu muộn. 

Như nói: 

Vả lại, nghĩa của tâm sâu xa, là bình đăng 
nghĩ đến chúng sinh, thương yêu tật cả mọi loài, 
cúng dường các bậc hiển thiện, nghĩ thương xót 
những người ác, tôn kính đối với thây dạy; cứu 
øiúp cho người không có ai cứu giúp, làm nơi 
nương tựa cho người không nơi nương tựa, làm 
nơi sinh sống cho người không nơi sinh sống. 
Người không có nơi cuôi cùng thì làm nơi cuôi 
cùng cho họ, người không có bạn bè thì tự mình 
làm bạn bè cho họ. Ở giữa những người quanh co 
trái đạo lý nhưng tâm mình thực hành chất trực. 
Ở giữa những người bại hoại nhưng tâm mình 
thực hành đứng đăn chân thật. Ở giữa những 
người dua nịnh giùm pha nhưng tâm mình thực 
hành không dua nịnh. Ở giữa những người 
không biết â ân nghĩa nhưng mình thực hành đối 
với tầm biết ân nghĩa. Ở giữa những người 
không. biết làm việc mà thực hành biết làm mọi 
việc. Ở trong những nơi không có lợi ích nhưng 
tự mình thực hành có lợi ích. Ở giữa những 
chúng sinh tà vạy nhưng mình thực hành công 
hạnh chính đáng. Ở giữa những người kiêu mạn 
mà mình thực hành công hạnh không kiêu mạn. 
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Ở giữa những người không thuận theo giáo pháp 
nhưng mình không buồn giận. Ở giữa những 
chúng sinh tội lỗi nhưng luôn luôn làm người 
che chở, chúng sinh có những lỗi lầm nhưng 
mình không chấp vào lỗi lầm của họ. Cúng 
dường phước điên, tùy thuận khuyên bảo dạy 
dỗ, tiệp nhận giáo hóa không khó; ở nơi văng 
lặng dốc lòng tính tiễn, không mong. cầu lợi 
dưỡng, không tiếc gì thân mạng. Đông thời 
trong tâm thanh tịnh cho nên không có gì lừa dối 
nghi hoặc, khâu nghiệp tốt đẹp cho nên không tự 
khen ngợi mình, biết . dừng lại vừa cho nên không 
có hành động uy hiếp bức bách, tâm không câu 
nhiễm cho nên thực hành hết sức nhu hòa, quy 
tập thiện căn cho nên có năng lực tiên vào sinh 
tử, vì chúng sinh cho nên nhẫn nại đối với tất cả 
khổ đau. 

Hỏi: Bồ tát có những tướng mạo của tâm 
sâu xa như vậy, vốn không thể nói tận cùng 
được, nay ông chỉ nói vê tướng của tâm sâu xa 
thì làm sao có thể không thiếu được? 

Đáp: Không thiếu gì cả. Bỏ tát Vô tận Ý nói 
tổng quát về tất cả tướng mạo của tâm sâu xa 
thuộc vê một chỗ, nhưng mà trong này phân bộ 
ra các địa; kinh Thập Trú này nói tách biệt về 
tướng tâm sâu xa của từng địa, vì vậy Bồ tát 
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thuận theo trong các địa đêu có được tâm sâu xa, 
nghĩa của tâm sâu xa tức là thuộc về địa của 
mình. Nay nói về hai tâm sâu xa trong địa thứ 
nhất: 

¡. Tâm phát Đại nguyện. 

. Tâm ở phân vị nhât định thành tựu. 

Vì vậy nên biết tùy theo mười địa mà khéo 
léo nói vê tâm sâu xa, ông nói làm sao có thể 
không thiếu được, thì điều này không phải như 
vậy. 

Tâm Từ Bi đối với chúng sinh, là thành tựu 
tâm BI cho nên gọi là BI. Sao nói là B1? Nghĩa là 
thương xót chúng sinh cứu giúp khổ nạn cho họ. 

Tin và hiểu giáo pháp Vô thượng, là đối VỚI 
giáo pháp của Chư Phật có sức mạnh của niềm 
tin thông suốt tất cả. 

Phát nguyện con được tự mình độ thoát rôi 
sẽ tiếp tục độ thoát cho chúng sinh, là đối với tất 
cả các pháp của Chư Phật lây nguyện làm căn 
bản, xa rời nguyện thì không thê thành tựu, vì 
vậy cho nên phát nguyện. 

Hỏi: Vì sao không nói con sẽ độ thoát cho 
chúng sinh, mà nói là tự mình độ thoát rồi sẽ tiếp 
tục độ thoát cho chúng sinh? 

Đáp: Tự mình chưa có thể độ thoát thì không 
có năng lực độ thoát cho người khác. Như người 
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tự mình chìm trong bùn lầy, sao có thể kéo 
người khác thoát ra được. Lại như người bị nước 
cuôn trôi không có thể giúp gì cho người chết 
chìm, vì vậy nói rằng con độ thoát rồi sẽ độ thoát 
cho người. 

Nếu người fự vượt qua sợ hãi, 

Có thể làm chỗ dựa cho người, 

Tự mình chưa vượt khỏi nghỉ ngờ, 

Sđ0 CÓ thể độ thoát cho người? 

Nếu người tự mình không làm thiện, 

Không có thể khiến người, làm thiện, 

Nếu như không tự mình vắng lặng, 

540 CÓ thế khiến người văng lặng? 

Vì vậy trước hết, mình phải cô găng văng 
lặng rôi sau đó mới giáo hóa mọi người. Như bài 
kệ Pháp Cú nói: 

Nếu có thể tự mình an. ổn 

Thân ở tại nơi chốn tốt lành, 

Sau đó làm an lòng người khác, 
Mình và người cùng chung lợi ích. 

Tất cả mọi việc đều trước hết phải lợi ích cho 
mình rồi sau mới có thể làm ích lợi cho người. 
Tại sao vậy? Như nói: 

Nếu tự mình thành tựu lợi mình, 
Mới có thể lợi ích cho người, 
Tự bỏ mong muốn lợi cho người, 
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Mất lợi rồi buôn lo hồi hận. 

Vì vậy nói tự độ thoát rôi, sẽ độ thoát cho 
chúng sinh. 

Hỏi: Được lợi gì mà nói thể hoàn thành việc 
này để tiễn vào địa Tất định? Lại dùng tâm vảo 
mà có thê mà phát nguyện như vậy? 

Đáp: Có được mười lực của Phật thì có thể 
thành tựu được sự nghiệp này, bước vào địa Tất 
định thì có năng lực để phát nguyện này. 

Hỏi: Mười lực của Phật là gì? 

Đáp: Phật thâu suốt hết thảy nhân quả của tật 
cả các pháp, đó gọi là lực thứ nhất. Biết đúng 
như thật về nơi đã dây khởi nghiệp nhân-quả báo 
của ba đời quá khứ-vỊ lai và hiện tại, gọi là lực 
thứ hai. Biệt đúng như thật về tướng của các 
thiền định-Tam muội, phân biệt rõ ràng cấu 
nhiễm- thanh tịnh và ra vào, gọi là lực thứ ba. 
Biết đúng như thật về các căn nhanh nhạy-chậm 
chạp của chúng sinh, gọi là lực thứ tư. Biết đúng 
như thật vê niêm vui khác nhau của các chún 
sinh, gọi là lực thứ năm. Biết đúng như thật về 
các loại tảnh khác nhau của thê gian, gọi là lực 
thứ sáu. Biết đúng như thật về tất cả nơi đến của 
đạo, gọI là lực thứ bảy. Biết đúng như thật về 
mọi việc của đời trước, gọi là lực thứ tám. Biết 
đúng như thật về sự việc sống chết, gọi là lực 
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thứ chín. Biết đúng như thật về việc của lậu tận, 
gọi là lực thứ mười. Bởi vì có được mười lực 
của Phật như vậy, cho nên dùng tâm đại thừa 
phát nguyện thì ngay lúc ấy tiến vào Tắt định tụ. 

Hỏi: Có phải ai mới phát tâm đều có tướng 
tâm như vậy chăng? 

Đáp: Hoặc có người nói: Mới phát tâm thì có 
tướng như vậy. Nhưng thật sự không phải. Tại 
SaO vậy? Việc này cần phân biệt, không nên trả 
lời xác định. Vì sao? Vì hết thảy Bồ-tát khi mới 
phát tâm không phải tất cả đều tiên vào Tất định. 
Hoặc có người khi mới phát tâm thì may lúc â ây 
tiễn vào Tât định. Hoặc có người dân dần tu đạo 
công đức, như Phật Thích-ca Mâu-mI, khi mới 
phát tâm không tiễn vào Tất định, sau đó tu tập 
công đức gặp được Phật Nhiên Đăng thì có thê 
tiên vào Tât định. 

Vì vậy ông nói hết thảy Bồ-tát mới phát tâm 
liền tiến vào địa Tất định, đó là tà luận. 

Hỏi: Nếu là tà luận, thì tại sao ông nói dùng 
tâm này mà tiễn vào Tất định? 

Đáp: Vì có Bồ-tát mới phát tâm liền tiễn vào 
Tât định, dùng tâm này có thê đạt được địa thứ 
nhất. Bởi vì người này cho nên nói là mới phát 
tâm liên tiên vào trong Tất định. 

Hỏi: Đó là tâm ban đầu của Bồ-tát, Phật 
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Thích-ca-Mâu-ni mới phát tâm thì tâm nảy như 
thế nảo? 
Đáp: Tâm này không lẫn tạp với tât cả phiên 
não. Tâm này liên tục với nhau không ham theo 
Thừa khác. Tâm này vững chắc mà tât cả ngoại 
đạo không có năng lực thăng được. Tâm này tật 
cả quân ma không thê nào phá hoại. Tâm này là 
luôn luôn có năng lực quy tập mọi thiện căn. 
Tâm này có năng lực biết rõ các pháp hữu vị và 
vô vi. Tâm này không lay động mà có năng lực 
thâu nhiệp Phật pháp. Tâm này không che phủ 
mà xa rời các tà hạnh. Tâm này an trú không 
thể lay động nổi. Tâm này không có gì sánh 
bằng, không có gì trái ngược nhau. Tâm này như 
kim cang thông suốt tất cả các pháp. Tâm này 
không tận cùng mà quy tập vô lượng công đức 
phước thiện. Tâm này bình đẳng giông như tất 
cả mọi chúng sinh. Tâm này không có cao thấp, 
không có gì sai biệt. Tâm này là tánh thanh tịnh 
không có øì cầu trược. Tâm này xa lìa cấu nhiễm 
mà ngọn lửa trí tuệ sáng ngỜI. Tâm này không 
lầm lỗi, không rời bỏ tâm sâu xa. Tâm này Từ BI 
rộng lớn giông như hư không. Tâm này. là bao la 
mà tiệp nhận tất cả chúng sinh. Tâm này không 
ngăn cản cho đến không chướng ngại đối với tí, 
Tâm này bao phủ khắp nơi mà không đoạn mất 
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Đại Bi. Tâm này không gián đoạn mà có năng 
lực hồi hướng chính xác. Tâm này là nơi tật cả 
chúng sinh hướng về, người trí tuệ đều Ca ngỢI. 
Tâm này đáng nhìn ngắm, hàng tiêu thừa luôn 
luôn chiêm ngưỡng. Tâm này khó thây được, tất 
cả các chúng sinh không thê nào nhìn thấy. 

Tâm này khó phá hủy mà có năng lực dễ dàng 
tiễn vào Phật pháp. Tâm này là an trú trong trú 
xứ của tất cả mọi niềm vui vốn có. Tâm này là 
của cải SỬ dụng làm phước đức trang nghiêm. 
Tâm này là của cải sử dụng để trí tuệ chọn lựa. 
Tâm này thuân hậu lây bố thí làm của cải sử 
dụng. Tâm này là của cải sử dụng cho đại 
nguyện trì giới. Tâm này là của cải sử dụng nhẫn 
nhục khó cản trở. Tâm này là của cải sử dụng cho 
tinh tiến khó thắng được. Tâm này là của cải sử 
dụng cho thiền định văng lặng. Tâm này là của 
Cải SỬ dụng cho trí tuệ không có gì làm não hại. 
Tâm này là tâm Từ sâu xa không hê có sân hận 
ngăn cản. Tâm này là tâm BI sâu dày với gốc rễ 
sâu thăm. Tâm này là Tâm Hỷ sâu dày vô cùng 
vui vẻ. Tâm này là tâm Xả sâu dày, mọi khổ VUI 
không lay chuyền được. Tâm này được thần lực 
của Chư Phật cùng hộ niệm. Tâm này nối tiếp 
nhau làm cho Tam bảo không gián đoạn. Vô 
lượng công đức trang nghiêm cho tâm tiên tiên 


182 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


vào tất định như vậy, như trong phẩm Vô Tận Ỷ 
giải thích rộng. Tâm này không lẫn tạp với tất 
cả mọi phiền não, là kiên Đề tư duy mả đoạn trừ 
hai trăm chín mươi bốn loại phiền não không 
cho hòa hợp với tâm, cho nên gọi là không lẫn 
tạp. Tâm này liên tục với nhau không ham theo 
Thừa khác, là từ lúc mới phát tâm liên tục theo 
nhau cho đến nay, không ham theo thanh văn và 
Bích-chi-Phật, chỉ vì quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cho nên gọi là liên tục với nhau 
không ham theo Thừa khác. Bốn mươi chín cầu 
luận như vậy, nên biết về tâm ban đầu là như 
vậy. 

Hỏi: Ông nói tâm này là thường, mọi pháp 
hữu vi đều là vô thường, như trong Kinh Pháp 
Ấn nói: . Người tu hành quán xét thế gian là 
Không, tất cả không có gì thường còn mà không 
biến đối, tan hoại”. Điều này sao có thể không 
trái ngược nhau? 

Đáp: Điều ông hỏi với nghĩa không được 
đúng lý cho nên làm thành vân nạn này trong 
này không nói tâm là thường. Trong này tuy 
răng miệng nói là thường, nhưng phải hiểu chữ 
Thường có nghĩa là Tất định, do tâm ban đầu 
sinh ra chắc chăn có năng lực thường xuyên quy 
tập các thiện căn không hề dừng nghỉ cho nên 
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gọ1 là Thường. 

Sinh trong nhà của Như Lai, nhà Như Lai 
chính là nhà Phật. Như 

Lai: Như gọi là thật, Lai gọi là đến. Đến 
trong chân thật cho nên gọi là Như Lai. Như thê 
nảo là chân thật? Đó là Niết bàn. Không hư dối 
cho nên đó gọi là Như Thật. Như trong kinh nói: 
“Đức Phật bảo với các Tỳ kheo: Thánh để n 
nhất không có gì hư dối, chính là Niết bản”. 
lại, Như gọi là tướng không hủy hoại, đó gọi l 
Thật tướng của các pháp; Lai gọi là trí tuệ, đến 
trong Thật tướng thông suốt nghĩa lý ấy, cho nên 
gọI là Như Lai. Lại nữa không-Vô tướng- - Vô tác 
gọi là Như; Chư Phật đi đến ba công giải thoát, 
cũng khiến cho chúng sinh đến được công này, 
cho nên gọi là Như Lai. 

Lại nữa, Không, Vô tướng, Vô tác thì gọi là 
Như. Chư Phật lại đến ba cửa giải thoát ấy, các 
Ngài cũng muốn cho chúng sinh đến được đó, 
cho nên gọi là Như Lai. 

Lại nữa, Như gọi là bốn Đề, bởi vì hết thảy 
mọi thứ đều thấy được bốn Đề, cho nên gọi là 
Như LaI. 

Lại nữa, Như gọi là sáu pháp Ba-la-mật, đó 
là bố thí-trì giới- -nhẫn nhục- tính tiến-thiên định- 
trí tuệ. Do sáu pháp này mà đến được Phật địa 
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cho nên gọi là Như Lai. 

Lại nữa, bốn lĩnh vực công đức của Đế-Xả- 
Diệt-Tuệ cũng gọi là Như, dùng bốn pháp này 
mà đến được Phật địa cho nên gọi là Như Lai. 

Lại nữa, hết thảy pháp Phật gọi là Như, dùng 
pháp mà đến với chư Phật gọi là Như Lai. 

Lại nữa, hết thảy địa của Bồ-tát là Hoan 
Hỷÿ-Minh-Tình-Diệm-Nan thăng-Hiện Tiển- 
Thâm Viễn- Bất Động-Thiện Tuệ- -Pháp Vân gọi 
là Như, các Bồ-tát theo mười địa này mà đến 
với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cho nên 
øọI Như Lai. 

Lại dùng tám phần Thánh đạo đúng như thật 
mà đến cho nên gọi là Như Lai. Lại dùng hai 
chân Quyên-Trí đi đến quả Phật cho nên gọi là 
Như Lai. Như ra đi mà không trở lại cho nên gọi 
là Như Lai. 

Như Lai là ba đời mười phương chư Phật. 
Nhà của chư Phật gọi là nhà Như Lai. Bây giờ 
Bỏ-tát thực hành đạo Như Lai, nỗi nhau không 
dứt cho nên gọi là sinh vào nhà Như Lai. Nhưng 
Bỏ tát này chắc chắn thành Như Lai, cho nên 
gọi là sinh vào nhà Như Lai. Ví như sinh vào 
nhà của Chuyền luân Thánh vương thì có tướng 
của Chuyển luân Thánh vương, người này chắc 
chắn làm Chuyên luân Thánh vương. Bồ-tát này 
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cũng như vậy, sinh vào nhà Như Lai, phát tâm 
như vậy cho nên chắc chắn thành bậc Như Lai, 
thì gọi là sinh vào nhà Như Lai. Có người nói: 
Nhà Như Lai là nơi chỗn của bốn công đức Đế- 
Xả-Diệt- Tuệ. 

Các bậc Như Lai từ trong bốn công đức này 
mà sinh ra, cho nên gọi là nhà Như Lai. Có 
người nói: Bát nhã Ba-la-mật và phương tiện là 
nhà Như LaI, như trong kinh Trợ Đạo nói: 

Trí độ vô cực là người mẹ, 

Thiện quyên phương tiện là người cha, 
Vì sinh ra nên øọi là cha, 

Bởi nuôi dưỡng nên gọi là mẹ. 

Tất cả thế gian lây cha mẹ làm nhà. Do hai 
công đức này giông như cha mẹ cho nên gọi là 
nhà. 

Có người nói: Pháp thiện và trí tuệ gọi là nhà 
của chư Phật. Chư Phật sinh ra từ hai pháp này. 
Hai pháp này chính là cội rễ của mọi pháp thiện. 
Như trong kinh nói: “Thực hành đầy đủ hai pháp 
này thì thành tựu chánh pháp. Pháp thiện là cha, 
trí tuệ là mẹ. Hai pháp này cùng hòa hợp nhau thì 
gọi là nhà của chư Phật”. Như nói: 

Bỏ tát lẫy pháp thiện làm cha, 
Lấy trí tuệ làm mẹ của mình, 
Tất cả các Như Lai ba đời, 
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Đều từ hai pháp này sinh ra. 

Có người nói: Tam-muội Bát chu và Đại bị 
gọi là nhà của chư Phật. Từ hai pháp này sinh ra 
các Đức Như Lai. 

Trong đó, Tam-muội Bát chu là cha, Đại BI 
là mẹ. 

Lại nữa, Tam-muội Bát chu là cha, Vô sinh 
pháp nhẫn là mẹ. Như trong Trợ Bồ-đề có nói: 

Tam-muội Bát chu là người cha, 
Đại Bi-Vô sinh là người mẹ, 

Tất cả các Như Lai ba đời, 

Từ hai pháp này mà sinh ra. 

- Nhà Như Lai không hề có lỗi lầm, là nhà 
thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là sáu pháp Ba-la- 
mật, bốn nơi quy tụ công đức, phương tiện Bát 
nhã Ba-la-mật, pháp thiện và trí tuệ, Tam-muội 
Bát chu, Đại Bi và các Nhẫn, đều là các pháp 
thanh tịnh, không hề có lỗi lâm cho nên gọi là nhà 
thanh tịnh. Bồ-tát lây - các pháp này làm nhà cho 
nên không có những lỗi lầm. 

- Chuyên đối lỗi lâm chuyên c đối từ đạo lý của 
thế g1an mà tiễn vào đạo xuât thế vô thượng, đạo 
lý thế gian gọi là đạo thực hành của hàng phàm 
phu, chuyền đôi gọi là dừng lại. Đạo lý của phàm 
phu thì không có năng lực cuối cùng đến được 
Niết bản, mà thường qua lại trong sinh tử, đó gọi 
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đạo lý này 

mà được thoát khỏi ba cõi, cho nên gọi là 
đạo lý xuất thế gian. 

- Thượng nghĩa là tốt đẹp cho nên gọi là 
thượng. Nhập lại chính thức thực hành đạo pháp 
cho nên gọi là nhập. Dùng tâm này bước vào địa 
thứ nhất, gọi là địa Hoan hỷ. 

Hỏi: Sao gọi địa thứ nhất là địa Hoan hỷ? 
Đáp: 


Như đạt được quả vị thứ nhất, 

Cuối cùng đến được chốn Niết-bàn, 

Bồ tát đạt được địa vị này, 

Tâm luôn luôn có nhiêu hoan hỷ 

Tự nhiên được tăng thêm mạnh mẽ 

Chúng tứ của Chư Phát Như Lai, 

Vì vậy cho nên như người nảy, 

Được gọi là người bác Hiên thiện. 

Như đạt được quả vị thứ nhất, là như người 

đạt được đạo quả Tu-đả-hoàn, khéo léo: đóng 
chặt cửa vào ba ác đạo, nhận thấy pháp- -tiên vào 
pháp và đạt được pháp, an trú kiên cố trong 
pháp không thể nào làm cho khuynh động. Cuôi 
cùng đến được chốn Niết bàn, đoạn được pháp 
do kiến để mà đoạn, cho nên tâm vô cùng hoan 
hỷ, giả sử có ngủ nghỉ-uế oải nhưng không đến 


188 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


nỗi rơi vào hai mươi chín cõi khác. Như dùng 
một mảy lông chia làm trăm phân, dùng phân 
trăm của một máy lông ây châm lây nước biến 
rộng, chỉ giỗng như vào ba giọt mà thôi. Khổ đã 
diệt thì như nước biến rộng, khổ còn lại chưa 
diệt thì như vài ba giọt đã chấm lấy. Tâm luôn 
luôn có nhiều hoan hỷ, Bỏ tát đạt được địa thứ 
nhất như vậy rỒi, -øọI là sinh trong nhà Như Lai, 
được tất cả trời rông, dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâầu- -la- giả, Phạm 
vương, Thiên vương, Sa môn, Bà-la-môn và hết 
thảy Thanh văn, Bích-chi-Phật đều cùng nhau 
cúng dường cung kính. Tại vì sao? Bởi vì người 
sinh trong nhà này không còn có lỗi lâm, chuyền 
đối đạo lý thế gian tiễn vào đạo lý xuất thế gian, 
chỉ vuI với lòng cung kính Đức Phật, đạt được xứ 
sở của bốn công đức, đạt được mùi vị quả báo 
của sáu pháp Ba-la-mật, không đoạn mât dòng 
dõi của Chư Phật cho nên tâm vô cùng hoan hỷ. 
Bồ tát này vốn có nỗi khổ còn lại chỉ băng vài ba 
ØlỌt nước, tuy trải qua trắm ngản ức kiếp đạt 
được quả vị Vô thượng, Chánh đăng Chánh giác, 
nhưng đối với nỗi khổ sinh tử từ vô thỉ, chỉ 
giông như vài ba giọt nước, những nỗi khô đã 
được diệt trừ thì giông như nước trong biển 
rộng. Vì vậy cho nên địa này gọi là địa Hoan 
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LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA 
QUYÊẾN 2 
Phẩm 3: TƯỚNG ĐỊA 
Hỏi: Đã đạt được địa thứ nhất, Bồ-tát có 
tướng mạo như thế nào? Đáp: 
Bồ tát đạt được địa thứ nhất, 
Tự có nhiều năng lực chịu đựng, 
Không thích xảy ra sự tranh cãi, 
Tâm tư chan chứa những niêm vui, 
Luôn luôn vui với lòng thanh tịnh, 
Tám xót thương nghĩ đên chung sinh, 
Không còn có tâm ý nóng giận, 
Phân nhiêu thực hành bảy, điều này. 
Nếu Bồ tát đạt được địa thứ nhất thì có bảy 
tướng này. Có năng lực chịu đựng là có thể làm 
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được việc khó làm, tu tập vô lượng phước đức 
thiện căn, ở trong vô lượng hằng hà sa kiếp qua 
lại chỗn sinh tử, giáo hóa chúng sinh có tâm cô 
chấp ngang ngược khó thay đổi, nhưng tâm 
không hề lui sụt mà có năng lực chịu đựng 
những sự việc như vậy, cho nên gọi là kham 
nhẫn. Không tranh cãi là tuy có năng lực hoàn 
thành việc lớn mà không tranh cãi với người 
khác, không làm trái ngược với nhau. Hỷ là 
luôn luôn làm cho thân được dịu dàng, tâm 
được an ốn. Duyệt là ở trong pháp chuyển đối 
cao hơn thì tâm được vui mừng phấn khởi. 
Thanh tịnh là xa lìa mọi sự câu trược của phiên 
não. Có người. nói: Tin hiểu gọi là thanh tịnh. Có 
người nói: Niễm tin kiên cô gọi là thanh tịnh. 
Tâm thanh tịnh này đối với Phật- -Pháp- Tăng, 
đối với Khổ- -Tập- -Diệt-Đạo đề, đối với sáu độ 
Ba-la-mật, đối với mười địa Bồ tát, đối với pháp 
Không-Vô tướng-Vô tác, luôn luôn tin hiểu sâu 
sắc. Nói tóm lại là đối với tất cả các kinh sâu xa, 
các bậc Bồ tát và tất cả Phật pháp mà họ 

thực hành, tất cả đều là tâm tin tưởng thanh 
tịnh. Bi là thương xót cứu giúp cho chúng sinh, 
tâm Bì này dân tăng trưởng mà thành Đại BI. Có 
người nói: Ở trong tâm Bồ tát gọi là Bi, Bi mẫn 
đên mọi chúng sinh gọi là Đại BI. Đại BI phát 
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sinh từ mười nhân duyên, như trong Địa thứ ba 
giải thích rộng hơn. Không còn nóng giận, là Bồ 
tát vào lúc này kiết sử chưa đoạn, cho nên thực 
hành nhiều điêu thiện làm cho tâm giảm bớt sự 
sân hận. Như vậy Bồ tát đang ở địa thứ nhất, tâm 
không sợ hãi lùi bước, cho nên gọi là có năng 
lực chịu đựng mọi điều. Vui với sự văng lặng, 
cho nên gọi là không thích tranh cãi. Có được 
tâm Đại B1 thuận với đạo Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, cho nên gọi là tâm chan chứa niêm 
vui. Xa lia những phiên não cấu trược, cho nên 
đối với Phật-pháp-tăng thì tâm của các Bồ tát 
luôn luôn thanh tịnh. Tâm an ỗn không có gì lo 
sợ, cho nên gọi là tâm vui sướng. Rât thương xót 
mỌi chúng sinh, cho nên gọi là BI. Tâm thường 
vui với hạnh Từ, cho nên gọi là không sân giận. 
Đây gọi là tướng mạo của Bồ tát ở địa thứ nhất. 

Hỏi: VÌ sao không nói Bồ tát ở trong địa thứ 
nhất có bảy điều này mà nói là nhiều? 

Đáp: Bởi vì Bồ tát này chưa hết phiên não, 
có lúc uể oải DÊ trễ, ở trong Dảy điều này có lúc 
tạm thời phế bỏ lui sụt, bởi vì nhiều công hạnh 
như vậy cho nên nói là nhiều. Ở trong địa thứ 
nhất đã đạt được pháp này, trong các địa sau 
chuyên tiếp theo nhau tăng thêm nhiều hơn. 

Hỏi: Thứ nhất là địa Hoan Hỷ, Bồ tát ở trong 
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địa này gọi là nhiều hoan hỷ, vì đạt được các 
công đức cho nên hoan hý, Day là vì pháp của 
địa thuận theo hoan hý, vì điều gì mà hoan hỷ? 

Tâm luôn luôn nghĩ đến Chư Phật, 

Và pháp cao cả của Chư Phái, 

Công hạnh Tất định thật hiếm có, 

Cho nên tâm chan chứa hoan hỷ. 

Vốn có những nhân duyên hoan hỷ như vậy, 
cho nên tâm Bồ tát ở trong địa thứ nhất có nhiêu 
hoan hý. Nghĩ đến Chư Phật, là nghĩ đến Chư 
Phật quá khứ như Phật Nhiên Đăng, Chư Phật 
hiện tại như Chư Phật A-di-đà, Chư Phật tương 
lai như Phật Di lặc. Tâm thường nghĩ nhớ Chư 
Phật Thế tôn như vậy, giống như hiện ở trước 
mắt. Chư Phật là bậc Vô Năng Thắng đứng đầu 
ba cõi, cho nên tâm cảm nhiều hoan hỷ. 

Nghĩ đến pháp cao cả của Chư Phật, nói 
tóm lược là bốn mươi pháp bất cọng của Chư 
Phật. Đó là: 

¡. Tự tại tùy ý phi hành. 

›. Tự tại biến hóa vô biên. 

3. Pự tại nghe thấy VÔ ngại. 

+. Tự tại dùng vô lượng chủng loại pháp môn 
biết tâm của tất cả chúng sinh. 

Những pháp như vậy phân Sau sẽ nói rộng 
hơn. Nghĩ đến các Bồ tát ở phân vị Tất định, là 
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nếu như Bồ tát được thọ ký quả vị Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thì tiễn vào phân VỊ Của 
pháp đạt được vô sinh pháp nhẫn, ngàn vạn ức 
số ma quân không thể nào làm cho rối loạn hư 
hoại được, đạt được tâm đại bị thành tựu pháp 
của bậc Đại nhân, chịu khó thực hành tính tiễn 
không tiếc thân mạng đề đạt được Bồ đề. Đây 
gọi là nghĩ đến phần vị tất định của Bồ tát. Nghĩ 
đến công hạnh thật hiểm có, là nghĩ đến công 
hạnh hiểm có vào bậc nhất của Bồ tát ở phân vị 
Tât định khiến cho tâm hoan hỷ, tất cả phàm phu 
vốn không có năng lực đến được, tất cả Thanh 
văn và Bích-chi-Phật vốn không có năng lực 
thực hành, khai mở rõ ràng Phật pháp giải thoát 
vô ngại cùng với trí Tát-bà-nhã. Lại nghĩ đên 
các pháp đã thực hành của mười địa, gọi là tâm 
cảm nhiêu hoan hỷ. Vì vậy Bồ tát được tiễn vào 
địa thứ nhất gọi là Hoan hỷ. 

Hỏi: Có người phàm phu chưa phát tâm đối 
với đạo vô thượng, hoặc có phát tâm nhưng 
chưa đạt được phân vị của địa Hoan Hý, người 
này nghĩ đến Chư Phật và đại pháp của Chư 
Phật, nghĩ đến phân vị Tất định của Bồ tát và 
công hạnh hiếm có cũng được hoan hý, Bỏ tát 
hoan hỷ đạt được địa thứ nhất, cùng với sự hoan 
hỷ của người này có gì khác biệt? 
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Đáp: 


Bồ tát đạt được địa thứ nhất, 
Tâm tư chan chứa niêm hoan hỷ, 
Chư Phật có võ lượng: công đực, 
Con cũng nhất định sẽ có được. 

Bồ tát đạt được phần vị Tất định thuộc địa 
thứ nhất, nghĩ đến Chư Phật có vô lượng công 
đức, mình sẽ chắc chăn đạt được sự việc như 
vậy. Tại vì sao? Bởi vì mình đã đạt được địa thứ 
nhất này và tiến vào trong phân VỊ Tất định, 
người khác không có tâm này, vì vậy Bồ tát ở 
địa thứ nhất phát sinh nhiều hoan hỷ. Người khác 
không có như vậy. Tại vì sao? Bởi vì người khác 
suy nghĩ đến Chư Phật, nhưng không có thể dây 
lên ý nghĩ này: Mình nhất định sẽ làm Phật. Ví 
như con của Chuyển luân Thánh vương thì sinh 
trong nhà của Chuyển luân Thánh vương, thành 
tựu tướng mạo của Chuyển luân Thánh Vương, 
nehĩ đến công đức tôn quý của Chuyển luân 
Thánh vương ở quá khứ, dây lên nghĩ rằng: 
Nay mình cũng có tướng mạo này, cũng sẽ được 
giàu có tôn quý như vậy. Tâm tư vô cùng hoan 
hỷ phát sinh. Nêu không có tướng mạo của 
Chuyển luân Thánh vương thì không có niềm 
vui như vậy. Bồ tát ở phần vị Tất định nếu nghĩ 
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đến Chư Phật và công đức oai nghi tôn quý VI 
đại của Chư Phật, mình có tướng mạo này thì 
chắc chắn sẽ làm Phật, ngay lúc ấy vô cùng 
hoan hỷ, người khác thì không có được sự vIỆc 
này. Định tâm là tâm tiến vào trong Phật pháp 
không thể nào lay động. Và lại, Bồ tát ở địa thứ 
nhất lúc nghĩ đến Chư Phật, dây lên tư duy như 
vậy: Mình cũng không bao lâu nữa sẽ làm lợi ích 
cho mọi người ở thế gian; và nghĩ đến Phật 
pháp, thì mình cũng sẽ có được thân tướng trang 
nghiêm tốt đẹp, thành tựu pháp bất cọng của 
Chư Phật, tủy thuận các loại thiện căn và tâm 
lực lớn nhỏ của các chúng sinh mà thuyết pháp 
cho họ. Còn mình đã đạt được mùi vị của pháp 
thiện, không bao lâu sẽ giống như Bồ tát ở phần 
vị Tất định đi lại bằng các loại thân thông. Lại 
nghĩ đến đạo đã thực hành của Bồ tát ở phân VỊ 
Tất định, tất cả thế gian vốn không thể nào tin 
được, mình cũng sẽ thực hành. Nghĩ như vậy rÔi 
thì tâm tràng đây hoan hỷ. Người khác không 
có như vậy, tại vì sao? Bởi vì Bồ tát này tiễn 
vào địa thứ nhất, tâm họ quyết định và nguyện 
không thay đối mà chỉ cầu mong những gì đáng 
câu mong. Ví như việc làm của Hương Tượng 
thì chỉ có Hương Tượng có năng lực thực hiện 
loài thú khác nhau có thể làm được. Vì vậy điều 
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ông đã nói, thì sự việc không phải như vậy. Vả 
lại, Bồ tát đạt được địa thứ nhật thì không còn 
mọi điều sợ hãi, cho nên tâm nhiều hoan hỷ. 

Nêu người sợ hãi thì tâm không thể vui mừng 
được. Hỏi: Bô-tát không sợ những gì? 

Đáp: 

Không có nổi sợ hãi không sống 
Không sợ chết- không sợ đường ác, 
Không sợ uy đức của Đại chúng, 
Không sợ tiêng xấu và chế bai, 
Không sợ giam câm và gông xiêng, 
Không sợ tra khảo và tử hình, 

Bởi vì vô Ngã và Ngã sở, 

Nào có những nội sợ hãi này. 

Hỏi: Vì sao Bồ tát trú trong địa thứ nhất thì 
không có nỗi sợ hãi không sông? 

Đáp: Bởi vì Bôồ-tát có oai đức lớn, Bồ-tát có 
năng lực chịu đựng, 

Bồ- tát có trí tuệ lớn, biết ngừng lại và vừa 
đủ, Bôồ-tát dây lên nghĩ như vậy: “Ta đã tu tập 
nhiều phước đức, người có phước thì y phục, 
thức ăn đồ uống, những vật cân dùng tự nhiên 
liền đến. Như thuở xưa vào kiếp ban đâu, ai là 
bậc đại nhân thì được quân thân quân dân tôn 
lên làm vua. Nếu người nào phước đức mỏng thì 
dù được sinh vào chốn vương gia nhưng vẫn 
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phải tự nuôi sống bằng sức mình, áo cơm còn 
không đây đủ, huông là lo chuyện đất nước? Bỏ- 
tát lại nghĩ như vậy: Mình tu tập nhiều phước 
đức, như kiếp ban đầu, vua tự nhiên lên ngôi, 
mình cũng sẽ như vậy, cũng sẽ làm được. chuyện 
như vậy, không nên có nôi sợ không sống nÔI. 
Lại nữa, tuy TƯỜI phước mỏng nhưng CÓ SỨC 
chịu đựng, siêng tu phương tiện thì có thể có đủ 
áo cơm. Như kinh nói: Nhờ có ba nhân duyên 
mà được tiền của: 

¡. Hiện tại tự mình làm phương tiện cho đời 
này. 

2. Sức người khác làm giúp cho. 

3. Nhân duyên do phước đức. 

Minh có năng lực có thể chịu được sự việc 
khó thành tựu, bởi vì đời hiện tại cũng có 
phương tiện, cho nên không cần phải sinh lòng 
sợ hãi không sống được. Người có trí ít tìm 
phương tiện mà có thể, tự sống được, có thể cần 
Phật đạo. Phân trí tuệ ấy nay mình đã có, trí tuệ 
nhanh nhạy này thì có thể tự sông được, không 
nên có tâm lý sợ hãi không sông được. Lại nữa, 
Bồ tát dây lên nghĩ như vậy: Minh có thê gian 
thế gian có những điều lợi-hại-khen-chê-tốt-xấu- 
vui-khổ, tám sự việc như vậy làm sao có thể 
không có, vì vậy không nên vì không đạt được 
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mà sinh dòng sợ hãi không sống nối. Lại nữa, 
Bồ tát này vì biết vừa cho nên thuận theo mọi 
thứ tốt-xâu-ngon-dở có được mà yên ồn, . Không 
cần phải sinh lòng sợ hãi không sông ni. Nêu 
người không biết vừa đủ, thì cho dù có được tiên 
của tràn đây cả thế gian mà ý vẫn còn không 
thỏa mãn. 

Như nói: 

Như có người nghèo hèn khốn khổ, 
Chỉ cầu mong có đủ cơm áo, 

Khi đã có được cơm áo rồi, 

Lại câu mong tốt đẹp hơn rửa. 

Đã có được mọi thứ tốt đẹp, 

Lại cầu mong đến với tôn quỷ, 

Khi đã có được tôn quỷ rôi, 

Cầu làm vua tất cả MỌI HƠI. 

Giả sứ được làm vua mọi nơi, 

Lại cầu mong làm vua cối trời 
Người thể gian tham lam ham muốn, 
Không thể vì tiên bạc chất đây. 

Nếu a1 biết đủ, dù là được ít của, thì đời nây, 
đời sau vẫn có thê thành tựu được những ích lợi 
cho họ. Ở địa này Bồ- tát ưa bồ thí, nhờ có đủ trí 
tuệ, cho nên hầu hết đều có thể phát sinh căn 
thiện và không tham lam. Nếu không ưa bồ thí 
mà lại ham làm điều ác, vì động lực của tham 
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lam-bỏn sẻn-ngu si, thì căn bất thiện càng gia 
tăng với bón sẻn, tham lam. Cách sông không 
biết đủ là thuộc về tham lam-bỏn sẻn. Vì vậy, 
Bỏ-tát hầu hết đều phát tâm nuôi căn thiện, buông 
bỏ lòng tham lam. VÌ vậy mà biết đủ, vì biết đủ 
cho nên không lo là không sông ni. 

Lại nữa, không sợ chết là vì biết làm nhiều 
phước đức, biết nghĩ nhiều về cái chết, biết 
chắc không tránh khỏi nó, biết cái chết đã có từ 
vô thỉ qua các cõi mà ai cũng thọ nhận, dù tu tập 
nhiêu cũng. không tránh khỏi. Cho nên Bồ-tát 
nghĩ như vậy: Nếu ai không tu phước đức thì lo 
sợ cái chết, từ lo sợ mà KIẾp Sau rơi VàO đường 
ác, còn mình thì gom góp phước đức nên khi 
chết liền sinh vào nơi tốt đẹp nhất, vì vậy không 
sợ chết. 

Như nói: 

Chờ đợi cái chết như khách quý, 

Ra đi giống như đến hội lớn, 

Bởi vì tích tập nhiều phước đức, 
Lúc xả mạng cũng không còn sợ hãi. 

Bỏ-tát còn nghĩ như vậy: Cái chết còn tùy nơi 
thọ thân, chăng phải chờ cho tâm diệt mới là 
chết. Nếu như tâm diệt là chết, thì mình đã chết 
bao lần theo từng niệm từng niệm hủy diệt của 
tâm. 
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Nếu kẻ sợ chết thì sợ theo từng niệm từng 
niệm hủy diệt của tâm, chứ không phải sợ tâm 
hủy diệt cuối cùng, mà cũng còn sợ tâm niệm 
trước bị hủy diệt. Vì sao? Vì tâm hủy diệt thì 
trước hay sau không hề khác nhau. Nếu lo sợ 
phải vào đường ác, lo sợ tâm hủy diệt sau cùng, 
thì người có phước đức sẽ không lo sợ đọa vào 
đường ác. Như đã nói ở trước: Minh sẽ nhận 
từng niệm hủy diệt và đối với từng niệm hủy 
diệt sau cùng, không nên có sự lo sợ về cái chết. 

Lại nữa, Bô-tát dây lên nghĩ: “Từ vô thi mình 
đã qua lại mọi thế giới trong sinh tử, chịu đựng 
vô lượng vô biên A- -tăng- kỳ mọi cách chết, 
không nơi nảo trốn thoát cái chết. Đức Phật nói: 
“Sống. chết không có chỗ khởi đầu, trong một 
kiếp sông, người ta đã chết, xương chất cao hơn 
núi Tuyết”. Những cái chết vậy không có lợi gì 
cho mình, không làm 

lợi cho ai. Nay mình phát nguyện quay về 
đạo Vô thượng, là muốn làm lợi cho mình và 
cũng làm lợi cho người, chuyên cầu một lòng 
hành đạo để có lợi lớn, thì mình đâu còn sợ hãi 
cái chết”. Nghĩ được như vậy là Bồ-tát đã buông 
bỏ ý niệm sợ chết. 

Lại nữa, Bỏ tát dấy lên nghĩ như vậy: Nay 
cái chết này nhất định phải nhận lấy, không có ai 
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tránh khỏi. Tại vì sao? Bởi vì các Đại vương Ở 
kiếp đầu tiên như Đảnh sinh, Hỷ kiến, Chiếu 
Minh Vương đều có thân trang nghiêm với ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân, bảy báu đi 
theo, trời người đều kính mến, làm vua bốn thê 
giới, thường thực hành mười thiện đạo, nhưng 
các bậc Đại vương này đều quay về với cái chết. 
Lại có những Chuyên luân vương nhỏ như Xà- 
đề- la, tự dùng uy lực của vua cõi Diêm-phù- -đề, 
sắc thân đoan chánh giống như người cõi trời, đối 
VỚI SĂC- -thanh- hương- -vị-xúc tự nhiên tùy ý 
không thiếu thứ gì, mọi nơi đều quy phục không 
CÓ nơi nào chông đôi, lại có sở trường về thuật 
bắn cung. Nhưng các vị vua này cùng với hàng 
vua chúa cai quản thiên hạ, cho đến nhân dân và 
quyền thuộc của họ đều không tránh khỏi cái 
chết. Lại như các bậc Tiên Thánh là Ca-diếp, 
Kiêu-cù-ma... thực hành các hạnh khô hạnh, đạt 
được năm thần thông, làm ra những kinh sách, 
đều không tránh khỏi cái chết. Lại như vậy Phật, 
Bích-chi-Phật, A-la-hán, tâm được tự tại, xa lìa 
cầu nhiễm, đạt được đạo quả, đều bị cái chết làm 
cho hủy diệt, tất cả chúng sinh không a1 có năng 
lực vượt qua, mình phát tâm với đạo Vô thượng 
thì không nên sợ chết. Lại vì phá tan nỗi SỢ Cải 
chết, cho nên phát tâm tỉnh tiến tự loại trừ nỗi sợ 
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cái chết, cũng loại trừ giúp cho người khác. Vì 
vậy phát tâm hành đạo, tại sao đôi với cái chết 
mà sinh lòng kinh sợ? Bồ tát tư duy về VÔ 
thường như vậy, lập tức loại trừ nỗi Sợ hãi cái 
chết. Vả lại, Bồ tát thường tu tập về pháp không, 
cho nên không cân phải Sợ cải chết. Như nói: 

Người lìa cái chết thì không chết, 

Lìa cái chết thi người không chết, 

Vì cái chết thì người có chết, 

Người vì cải chết thì có chết. 

Chết có sẵn thì thành cải chết, 

Cái chết trước lúc chưa thành tựu, 

Không hề có fđỚng trạng quyết định, 

Người không chết thì không thành tựu. 

Lìa cải chết thì có cái chết, 

Cái chết phải tự nhiên thành tựu, 

Nhưng thật sự lìa khỏi cái chết, 

Không có cái chết nào thành tựu. 

Mà thể gian phản biệt chấp trước, 

Cái chết này là vì người chết, 

Không biết cái chết thường đi-đến, 

Vì vậy cuối cùng không tránh khỏi. 

Từ những loại nhân duyên như vậy, 

Quán sát tướng trạng của các pháp, 

Tám tư không có Øì kỳ lạ, 

Cuối cùng không sợ gì cái chết. 
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Không sợ rơi vào đường ác, là do Bồ-tát 
thường tu phước đức cho nên không sợ rơi vào 
đường ác. 

Bô-tát dây. lên nghĩ: Người có tội thì đọa vào 
đường ác, chăng phải là người có phước đức. 
Còn mình dù một ý niệm, cũng không cho điều 
ác xâm nhập, mà đối với, thân-miệng-ý luôn 
khởi nghiệp thanh tịnh, cho nên mình được 
thành tựu vô lượng vô biên công đức. Công đức 
tích tụ to lớn như vậy, thì làm sao sợ rơi vào 
đường dữ? 

Lại nữa, Bồ tát vừa phát tâm là làm lợi ích 
yên vui cho tất cả chúng sinh, do đại Từ BI mà 
che chở trú trong xứ sở của bốn công đức, có 
được vô lượng công đức, vượt qua tất cả đường 
ác. Tại vì sao? Bởi vì tâm này hơn hăn tất cả 
Thanh văn và Bích-chi-Phật. Như trong kính 
Tịnh Tỳ-m: “Ca Diếp thưa với Đức Phật răng: 
Thật là hiểm có, thưa đức Thế tôn! Ngài khéo nói 
về hàng Bồ tát dùng nhiều tâm Tát-bà-nhã mà có 
năng lực hơn hăn tất cả Thanh văn và Bích-chi- 
Phật”. 

Mình thành tựu công đức to lớn như vậy, trú 
trong giáo pháp vĩ đại như vậy, tại sao phải sợ 
rơi vào đường ác? Lại dây lên nghĩ như vậy: 
Mình từ vô thi đến nay, qua lại trong sinh tử, rơi 
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vào các đường ác nhận chịu vô lượng khô đau, 
không làm lợi ích cho mình, cũng không lợi ích 
cho người, nay mình phát Đại nguyện vô thượng, 
vì muôn tự lợi ích cho mình và cũng vì lợi ích 
cho người, trước đây rơi vào đường ác không hề 
có lợi ích gì, nay vì lợi ích cho chúng sinh, giả 
sử rơi vào đường ác thì cũng không nên sinh 
lòng sợ hãi. Vả lại thực hành hạnh Bồ tát phát 
tâm như vậy, cho dù mình vào địa ngục A-tỳ 
nhận chịu đau khổ một kiếp rồi sau đó được 
thoát ra, có thể làm cho một người phát sinh một 
tâm thiện, tích tập vô lượng tâm thiện như vậy, 
vó thê đảm nhận giáo hóa khiến phát tâm đối với 
Tam thừa. G1Iáo hóa hẳng hà sa chúng sinh thuộc 
Thanh văn Thừa như vậy, cũng giáo hóa hằng hà 
sa chúng sinh thuộc Bích-chi-Phật thừa, hằng hà 
sa chúng sinh phát tâm đại thừa, sau đó mình sẽ 
có được tâm đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, hãy 

còn không nên lui sụt, huống là nay mình tu 
tập vô lượng vô biên công đức, xa lìa đường ác 
ư? Bỏ tát tư duy như vậy, sao có thể phát sinh 
nỗi sợ đường ác? Lại nữa, như trong kinh Khiếu 
Hoán Địa Ngục nói: Bồ tát trả lời ma rằng: 

Ta vốn dùng công hạnh bố thí, 
Vào ở trong địa ngục kêu la, 
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Những người đã nhận Ta bồ thí, 
Đều được sinh lên ở cối trời. 
Nếu người hãy còn cần phải, 
Luôn luôn thực hành hạnh bồ thí, 
Chung sinh yên Vui ở Cối trời, 

Ta chịu khổ địa ngục kêu la. 

Bồ tát dùng các loại nhân duyên như vậy, có 
năng lực ngăn chặn nỗi sợ đường ác. 

Không có nỗi sợ hãi vì đại chúng, bởi vì 
thành tựu Văn tuệ- Tư tuệ và Tu tuệ, lại còn có 
xa rời luận thuyết sai lầm, Bồ tát này kiến lập 
lời nói chính đáng, mà diễn đạt không có gì sai 
lạc, luôn luôn dùng nhân duyên-thí dụ kêt lại 
thành câu không nhiều không ít và không có gì 
nghi hoặc lời nói không có gì trái nghĩa, không 
hê có dua nịnh lừa dối, đầy đủ các loại trang 
nghiêm chất trực nhu hòa, nghĩa lý theo thứ tự 
dễ hiểu nắm giữ, luôn luôn biêu hiện sự việc của 
mình có năng lực phả tan luận thuyết khác, hìa 
bỏ bốn nhân tố tả vậY, có đủ bốn nhân tô Đại 
thừa. Những loại ngôn từ trang nghiêm như vậy. 
Diễn thuyết giữa Đại chúng không có gì sợ hãi. 
Không sợ tiếng xấu và không sợ bị mắng chưởi, 
bởi vì không tham lợi dưỡng, thân- -miêng- ý luôn 
thực hành thanh tịnh. Không có nôi sợ hãi vì 
giam cầm-gông cùm-tra khảo tàn nhẫn, bởi vì 
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không có tội lỗi gì, mà yêu thương tật cả chúng 
sinh, nhận chịu tất cả mỌI Sự khô não, căn cứ vào 
quả báo của nghiệp mà tiếp nhận, trước kia mình 
tự gây ra thì nay trở lại nhận lây báo ứng. Bồ tát 
này dùng những nhân duyên như vậy, cho nên 
không có những nỗi sợ hãi không sông được. 
Lại còn thích quán xét tất cả các pháp là vô ngã, 
cho nên không có tất cả mọi nôi sợ hãi, tật cả 
mọi nỗi sợ hãi đều từ ngã chấp mà sinh ra, ngã 
chấp đều là tướng căn bản của những SỰ SUY 
sụp buôn lo khổ sở. Bồ tát này vốn có trí tuệ sắc 
bén, đúng như thật tiễn sâu vào Thật tướng của 
các pháp vốn là không có Ngã, Ngã không có thì 
từ đâu mà có sợ hãi? 
Hỏi: 
Bồ tát này tại sao không có tâm chấp ngã? 
Đáp: Bởi vì vui với pháp không, cho nên Bồ 
tát quán xét thân xa lia Ngã và Ngã sở. Như nói: 
Tám ngã làm nhân cho ngã Sở, 
Ngã sở nhờ vào ngã sinh ra, 
Vì vậy cho nên ngã-ngã sở, 
Tánh của hai loại đêu là không. 
Ngã thì có nghìa là ông chủ, 
Ngã sở là vật của ông chủ, 
Nếu như không côn có Ông chủ, 
Thì vật của chủ cũng không có, 
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Nếu không có vật của ông chủ 

Thì cũng không còn có ông chủ. 
Ngã chính là kiên chấp VỀ ngã, 
Kiên cháp vật của ngã-ngã sở, 
Quán xét thật vốn không có ngã, 
Ngã không có cũng không vô ngã, 
Bởi vì thọ mà có người thọ, 

Không có thọ thì không người thọ 
Xa lìa người thọ không còn thọ, 
Nhờ vào đáu mà thọ thành tựu? 
Nếu nhự người thọ thành tựu thọ, 
Thì thọ là không thể thành tựu, 

Bởi vì thọ không thể thành tựu, 
Không thể nào thành tựu người thọ, 
Bởi vì người thọ vốn là không, 
Không thể nào nói đó là Ngã, 

Bởi vì thọ đêu vốn là không, 

Không có thể nói là Ngã sở, 

Vì vậy Ngã chăng phải là Ngã, 
Cũng là Ngã-cùng chẳng phải võ Ngã, 
Chăng phải Ngã, chẳng phải là Vô 
Ngã 

Tát cả đêu trở thành tà luận. 

Ngã sở chắng phải là Ngã sở, 

Cũng là Ngã chắng phải Ngã sở, 
Chăng phải Ngã-chẳng phải Ngã sở, 
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Đáy cũng trở thành những tà luận. 

Bồ tát thường VUI VỚI Sự fu tập về không-Vô 
ngã như vậy, cho nên xa rời mọi nỗi sợ hãi. Vì 
sao như vậy? Bởi vì pháp Không-vô ngã luôn 

luôn xa rời những sự sợ hãi, vì vậy Bồ tát ở 
trong địa Hoan Hỷ, có những tướng mạo như 
vậy. 


Phẩm 4: TỊNH ĐỊA 


Hỏi: Đã vào địa thứ nhất, Bồ-tát tu tập như 

thế nào? Đáp: 
Sức mạnh niêm tin càng tăng lên, 
Thực hành tâm Đại bi sâu sốc, 
Thương xót đổi với mọi chúng sinh, 
Tu dưỡng tâm thiện không mệt mỏi, 
Vui mừng đổi VỚI những diệu pháp, 
Thường xuyên gân gũi thiện tri thức, 
Tự mình tàm quý và cung kính, 
Tâm tư mêm mỏng và hài hòa. 
Thích quán các pháp chẳng chấp 
trước, 
Dốc lòng cầu trí tuệ đa văn, 
Không tham lam đổi với lợi dưỡng, 
Xa rời gian dối và dua nịnh. 
Không làm bản ngôi nhà Chư Phật, 
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Không phá giới-chế bai Chư Phát, 
Hết sức vui thích Tái-bà-nhã, 

Không lay động giống như núi lớn. 
Thường vui với công hạnh tu tập, 
Pháp vi diệu càng tiền lên cao, 

Vui với Pháp xuất thể gian, 

Không thích những pháp của thế gian. 
Liên sửa trị cho địa Hoan Hỷ, 

Khó sửa trị mà sửa frị được, 

Vì vậy cho nên luôn dóc lòng, 

Chịu khó thực hành những pháp này. 
Bồ tát có năng lực thành tựu, 

Pháp vi điệu võ thượng như vậy, 

Đó là được an trú vững vàng, 

Trong địa thứ nhất của Bồ tát. 

Bồ tát dùng hai mươi bảy pháp thanh tịnh 
này để sửa trị ở địa thứ nhất. Sức mạnh niêm tin 
càng tăng lên, niêm tin gọi là có những gì thây 
nehe thì nhất định tiếp nhận không nghĩ ngờ. 
Càng tăng lên có nghĩa là vô cùng tốt đẹp. 

Hỏi: Có hai loại tăng thượng, một là nhiều, 
hai là tốt đẹp. Nay nói vệ loại nào? 

Đáp: Trong này nói đến cả hai loại. Bồ tát 
tiễn vào địa thứ nhất, đạt được mùi vị của các 
công đức cho nên sức mạnh của niêm tin càng 
tăng thêm. Dùng sức mạnh niêm tin này cần 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 2 211 


nhắc so sánh vô lượng công đức hết sức vi diệu 
của Chư Phật để tự mình tin nhận, vì vậy tâm 
này vừa nhiều vừa tốt đẹp. Thực hành tâm Đại bị 
sâu sắc, thương xót nghĩ đến chúng sinh đến tận 
cùng xương tủy, cho nên gọi là sâu sắc; vì tât cả 
chúng sinh mà cầu Phật đạo, cho nên gọi là Đại. 
Tâm Từ, là thường mong cầu điều lợi ích làm an 
ôn cho chúng sinh. Tâm Từ có ba loại, sau sẽ 
nói rộng hơn. Tu dưỡng tâm thiện không mệt 
mỏi, thiện pháp có nghĩa là được gân gũi tu tập 
thì có thế mang lại kết quả yêu thích, lúc tu 
pháp như vậy thì tâm không lười nhắc uê oải. 
Nhân duyên của thiện pháp là bốn nhiếp pháp- 
mười thiện đạo-sáu Ba-la-mật-mười địa của Bồ 
tát... và các công đức. Vui mừng đối VỚI những 
diệu pháp, là thường tư duy tu tập sâu sắc mà đạt 
được ý vị của pháp, trải qua lâu đài thì sinh ra ưa 
thích. Như người ở trong vườn hoa thưởng thức 
vui sướng với sự yêu thích về sắc tướng của hoa. 

Luôn luôn gần gũi thiện tri thức, Bồ tát có 
bốn hành thiện tri thức, sau sẽ nói rộng hơn. 
Trong này nói đến thiện tri thức, chính là Chư 
Phật và Bỏ tát. Thường dùng tâm chính đáng để 
gân gũi luôn luôn làm cho vui vẻ. Tàm quý gọi 
là thường hết hồ thẹn. Cung kính gọi là nghĩ đến 
công đức ấy mà tôn trọng đối với người ấy. 
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Mềm mỏng là tâm tư hài hòa vui vẻ cùng chung 
niềm an vui. Thích quán xét các pháp, pháp là 
năm ấm-mười hai nhập-mười tám giới-không-vô 
tướng-vô tác... Dùng tự nhớ nghĩ chính đáng 
thường xuyên quán xét những pháp này. Không 
châp trước, châp trước là tâm quay vê với ba 
cõi, là nơi quy tụ của chúng sinh. Có người nói: 
Năm dục và các tà kiến là quay về. Tại vì sao? 
Bởi vì tâm chúng sinh thường bị trói buộc bởi 
chấp trước. Tâm trí sắc bén của Bồ tát không 
còn tham đăm, dốc lòng mong câu Phật pháp 
quý trọng chứ tâm không có ý tưởng nào khác. 
Cầu trí tuệ đa văn, Phật thuyết ra chín bộ kinh, 
có thể tự mình tìm tòi tu học rõ ràng không có gì 
ngờ vực, nếu còn thiêu sót thì không thê hoàn 
thành được. Không ham theo lợi dưỡng, lợi 
nghĩa là có được các loại ăn uông- -tiền bạc của 
cải..., dưỡng là sự cung kính lễ lạy-sắp đặt 
giường chế-đón đến đưa đi thật long trọng. Bồ 
tát thuận theo đem điều này giúp cho chúng sinh 
mà 

chính mình không tham đắm. Gian dỗi là sự 
cân đong sai lạc giả dối, áo quần vật dụng không 
chân thật. Dua nịnh là tâm không ngay thăng. 
Dối gạt là năm cách sinh sống tà vạy: 

¡. Ra vẻ kỳ lạ. 
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;. Tự gân gũi thân thiết. 

3. Kích động người khác. 

+. Đè ép hoặc nâng lên. 

s. Dựa vào lợi thế mà cầu lợi. 

Làm ra vẻ kỳ lạ, là có người vì tham cầu lợi 
dưỡng, cho nên có lúc làm người mặc áo vá sông 
nơi văng vẻ, hoặc thường khât thực, hoặc ăn một 
bữa, hoặc thường xuyên ngôi, hoặc sâu bữa trưa 
không uống nước đặc. Chịu được những hạnh 
đầu đà như vậy, dấy lên nghĩ răng: Người khác 
thực hành như vậy, được cúng dường cung kính, 
mình thực hành như vậy có lẽ cũng được chúng 
sinh cung kính. Bởi vì lợi dưỡng cho nên thay 
đối oai nghi, đó gọi là làm ra vẻ kỳ lạ. 

Tự gân gũi thân thiết, là có người vì tham lợi 
dưỡng, cho nên đến nhà đàn vật nói chuyện bày 
tỏ với người ta răng: Như cha mẹ anh chị em 
thân thích của tôi không có gì khác, nêu có cần 
gì thì tôi có thể tự mình giúp cho, muốn làm điều 
gì thì tôi có thể làm giúp, tôi không ngại ØÌ Xa 
gân mà luôn luôn thăm hỏi, tôi ở nơi này chính là 
mong giúp nhau mà thôi. Vi mong câu lợi dưỡng 
cúng dường, tham đắm theo đàn việt, luôn luôn 
dùng ngôn từ nói năng để dẫn dắt lòng người, 
những loại như vậy gọi là tự gần gũi thân thiết. 

Kích động người khác, là có người không 


214 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


nghĩ đến lỗi lầm của tham, mong muốn có được 
tiên bạc của cải, muốn có được những thứ â ây liền 
tự mình nói như vậy: Cái bát này đẹp, chiếc y này 
đẹp, cái móc cửa này tốt, tâm tọa cụ này tốt, nếu 
tôi có được thì luôn luôn sử dụng có ích. Lại nói. 
Tùy ý có thê cho. Người này khó xin được, lại 
đến nhà đàn việt nói như vậy: Cơm canh bánh 
thịt của nhà ông rất thơm ngon, áo quần lại tốt 
đẹp, thường ngày cúng dường tôi, tôi đã là thân 
thích trước đây thì nhất định sẽ được chu cấp. 
Biểu hiện tướng mạo tham lam như vậy, đó gọi 
là kích động người khác. 

Đè ép hoặc nâng lên, là có người vì tham cầu 
lợi dưỡng cho nên nói với đàn việt rằng: Ông vô 
cùng keo kiệt tiếc nuối, đối với cha mẹ anh chị 
em-vợ con thân thích mà hãy, cón không thê nào 
giúp đỡ, thì ai là người có thể nhận được đồ vật 
của ông? Đàn việt hỗ thẹn mà miễn cưỡng bố 
thí Lại đến nhà khác nói như vậy: Ông có 
phước được làm thân người không phải là vô 
ích, A-la-hán thường vào ra trong nhà ông, _ 

đứng-ngồi trò chuyện cùng với ông. Dây lên 
ý nghĩ này mong răng đàn việt có lẽ sinh ra tâm 
này: Không có người nào khác ra vào nhà mình! 
Đàn việt nghĩ như vậy thì nhất định nói là mình, 
bởi vì mình thường ra vào nhà họ. Đây gọi là đè 
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ép hoặc nâng lên. 

Dựa vào lợi thế mà câu lợi, là người dùng đồ 
vật giúp đỡ cho cuộc sống như y-bát-tăng già lÊ 
hoặc tọa cụ, đem ra chỉ rõ với mọi người răng: 
Những bậc vua chúa-quan lại và những người 
sang trọng khác cho tôi vật này. Dấy lên nghĩ 
răng: Đàn việt có người có thể sinh tâm suy 
nghĩ, các bậc vua chúa- quan lại và những n"ĐØƯỜI 

sang trọng ây hãy còn có thê tự họ củng dường, 
huồng gì mình mà không, cho người này? Dựa 
vào lợi thế này để mong câu những lợi ích khác, 
cho nên gọi là dựa vào lợi thê mà câu lợi. 

Vì vậy cho nên luôn luôn phải xa lìa lỗi lầm 
của sự dua nịnh lừa dối như vậy. 

Không làm bắn ngôi nhà Chư Phật, như thế 
nào là làm bần ngôi nhà Chư Phật? Có người 
nói: Nếu người phát tâm câu đạo Vô thượng TÔI, 
sau đó quay vệ với đạo lý Thanh văn và Bích- 
ch1-Phật, không có năng lực trú giữa thế gian 
duy trì giòng dõi Tam bảo, đó gọi là làm bẩn 
ngôi nhà Chư Phật. Nghĩa này không đúng. Tại 
vì sao? Bởi vì người này có năng lực vượt qua 
sinh tử, lại đạt được các căn-lực-giác-đạo vô lậu, 
cũng là con của Chư Phật, tại sao nói là làm bân 
ngôi nhà chư Phật? Như kinh nói: “Đức Phật 
bảo với các Tỳ kheo: Các ông đều là con Ta, từ 
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tâm Ta sinh ra, từ miệng Ta sinh ra đạt được 
pháp phân”. Nhưng người Thanh văn nói xử sở 
của Đế-xả-Diệt-Tuệ, gọi là nhà của Chư Phật. 
Tại vì sao? Bởi vì từ bốn sự việc này mà sinh ra 
Chư Phật. Nêu làm vây bẵn bốn pháp này thì gọi 
là làm bấn ngôi nhà Chư Phật. Như vậy, nêu 
người nào hư vọng-tham keo- -cuỗng lọan-ngu sĩ, 
thì người ấy làm bản ngôi nhà của Phật. Nếu 
thực hành đúng đăn bốn pháp này, thì không làm 
bần ngôi nhà của Chư Phật. 

Có người nói: Sáu pháp Ba-la-mật là ngôi 
nhà của Chư Phật, bởi vì từ đây sinh ra Chư 
Phật. Nếu làm trái với sáu pháp này, thì chính là 
làm bẩn ngôi nhà của Chư Phật. 

Có người nói: Ba-la-mật là mẹ của Chư Phật, 
phương tiện là người cha, đây gọi là ngôi nhà của 
Chư Phật, từ hai pháp này sinh ra Chư Phật. Nếu 
làm trái với hai pháp này thì làm bắn ngôi nhà 
của Chư Phật. 

Lại nữa, trong kệ tự nói về tướng vậy bần và 
không vấy bẩn, đó gọi là không phá giới và 
không chê bai Phật. Nếu thọ giới của Phật mà 
không tự mình giữ gìn thì chính là lừa dối Chư 
Phật, là làm bắn ngôi nhà 

của Phật. Tại vì sao? Bởi vì lúc thọ giới là 
sinh trong nhà của Phật, phá giới thì lừa dôi Chư 
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Phật, đó gọi là làm bản ngôi nhà của Phật. 

Hỏi: Bồ tát ở phần vị Tất định có phá giới 
chăng? 

Đáp: Không đoạn trừ phiên não là điêu đáng 
SỢ, không bao lâu thì tiễn vào phân vị Tất định, 
Bồ tát có lúc cũng phá giới. Như trong đại 
Thăng pháp Phật nói: “Nan-đà có tình phá giới, 
Ta nói điều này hãy còn là đáng sợ”. Nhưng bởi 
vì trong kinh có nói điều này, tin lời Phật dạy 
cho nên tâm tin nhận thật sự. Nếu thọ giới mà 
không phá giới-không lừa dối Chư Phật, thì gọi 
là không làm bẩn ngôi nhà của Phật. Lại nữa, 
giới gọi là Tam học, đó là Giới học- ầm học- Tuệ 
học. Phá hủy Tam học này thì gọi là làm bẩn 
ngôi nhà của Phật. Thọ giới đúng như pháp mà 
sau đó phá hủy thì gọi là lừa dối Đức Phật. Hai 
câu như vậy đêu có nghĩa riêng biệt. 

Lừa dối Đức Phật, là tự mình phát nguyện 
suông chứ không thực hành đúng như giáo 
thuyết, lừa dối chúng sinh thì gọi là lừa dối Đức 
Phật. Lại nữa, trong tất cả các pháp không thực 
hành đúng như giáo thuyết, đó gọi là lừa dôi Đức 
Phật. An trú kiên cô bất động trong trí Tát-bà-nhã 
giống như núi lớn, là các loại nhân duyên của 
Bỏ tát này phát nguyện đều mong cầu đạt được 
trí Tát-bà-nhã, thậm chí khổ đau của Đại địa 
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ngục cũng không làm cho tâm thay đổi, giống 
như núi chúa Tu di không hệ lay động trước 
phong ba bão tố. 

Thường tu tập pháp. tiến lên cao, là từ lúc 
mới phát tâm thường câu tìm pháp thù thắng, 
tiễn vào trong địa thứ nhất lại tu tập pháp cao 
hơn, như vậy lần lượt trải qua mà tâm không hề 
chán đủ. Vui với pháp xuất thê gian chứ không 
thích gì pháp thê gian, pháp thế gian có nghĩa là 
tùy thuận sự việc của thế gian tăng thêm nhiều 
sinh tử, sáu đường- ba cốinăm âm-mười hai 
nhập-mười tám giới-mười hai nhân duyên 9 và các 
phiên não-nghiệp hữu lậu... Pháp xuât thế gian 
có nghĩa là tùy theo pháp mà sử dụng có năng 
lực vượt ra ngoài ba cối, đó là năm căn-năm 
lực-bảy giác-tám đạo- bốn niệm xứ-bốn chánh 
cân-bốn như ý túc, không-Vô tướng- VÔ tác giải 
thoát môn, giới luật nghi-đa văn, vô tham-sân-sI1, 
thiện căn-chán ngán lìa xa-tâm không phóng 
dật... Vốn là Bỏ tát thuộc hàng lợi căn, cho nên 
không thích gì pháp hư vọng của thê øian, mà 
chỉ vui với pháp chân thật xuất thế gian, chính 
là sửa trị trong địa Hoan hỷ. 

Điều khó sử trị mà có năng lực sửa trỊ, sửa 
trỊ có nghĩa là thông suốt không có gì ngăn ngại, 
như người chẻ tre thì đốt đầu tiên là khó chẻ 
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nhưng các đốt còn lại thì đều dễ dàng. Điều khó 
sửa trị của địa thứ 

nhât đã được sửa trị, thì những sì còn lại đều 
tự nhiên dễ dàng. Tại vì sao? Bởi vì Bồ tát ở địa 
thứ nhất, thế lực chưa đủ-thiện căn chưa sâu, 
thiện pháp tu tập chưa bao lâu, các căn nhãn- 
nhĩ... hãy còn thuận theo các trần, tâm chưa điều 
phục hoàn toàn, do đó các phiên não hãy còn có 
thể gây ra tai họa. Như người không đủ thế lực 
mà ởi ngược dòng nước thì rất khó khăn. Lại 
trong địa này, ma và quân ma gây ra nhiều 
chướng ngại, cho nên dùng sức phương tiện chịu 
khó thực hành tinh tiến, vì vậy địa này gọi là 
Nan trị. 

Như vậy sức mạnh của niềm tin cảng tăng 
lên cao trở thành đứng đâu, không thích gì pháp 
thê gian chỉ là hàng sau. Tu tập hai mươi bả 
pháp Tây, sửa trị địa Hoan hỷ thứ nhật của Bô 
tát, vì vậy nói là Bồ tát luôn luôn cần phải tu 
hành pháp này. Tu hành có nghĩa là một lòng 
không phóng túng, thường thực hành- thường 
quán sát loại trừ các lỗi lầm tai hại, cho nên gọi 
là sửa trị Như người đang đi trên đường dọn 
đẹp làm cho sạch sẽ. Các pháp này không những 
tu sửa địa thứ nhất, mà tất cả các địa đều dùng 
đến pháp này. 
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Hỏi: Ông đã nói địa thứ nhất đạt được 
phương tiện và pháp sửa trị thanh tịnh, Bồ tát an 
trú như thế nào mà không thôi thất? 

Đáp: Thường thực hành thành tựu. Sức mạnh 
của niêm tin như vậy càng tăng lên cao cùng với 
các pháp, đó gọi là địa thứ nhất an trú. Bồ đề gỌI 
là đạo Vô thượng, Tát-đỏa gọi là tâm sâu xa. Hết 
sức vui với Bồ tát cho nên gọi là Bồ-đề Tát-đỏa. 
Lại nữa, chúng sinh gọi là Tát-đỏa, vì chúng 
sinh mà tu tập Bồ-đề cho nên gọi là Bồ-đề Tát- 
đỏa. Thượng pháp là các pháp như Tín... có 
năng lực làm cho tiến vào thành tựu Phật đạo, 
cho nên gọi là Thượng pháp. 


Phẩm 5: THÍCH NGUYỆN, Phân 1 


Đã nói về phương tiện tiễn vào địa thứ nhất 
và pháp sửa trị thanh tịnh, Bồ tát nhờ vào nguyện 
cho nên được tiễn vào các địa, lại thành tựu sức 
mạnh của niềm tin tăng lên thêm những công 
đức cho nên an trú trong địa ây. Nay sẽ phân 
biệt về nguyện này. 

Nguyện cúng dường cung cấp dâng 
lên, 

Cung kính với hết thảy Chư Phật, 
Nguyện đêu duy trì và bảo vệ, 
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Tất cả các pháp của Chư Phật. 

Đây là nguyện ban đầu của các Bồ tát. Từ lúc 
mới phát tâm cho đến lúc đạt được quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, ở trong thời 
gian ây dôc lòng hướng về cúng dường cung 
câp dâng lên một cách cung kính đôi với hêt 
thảy Chư Phật. Cúng dường có nghĩa là các loại 
phâm vật như hương hoa-chuỗi ngọc-cờ phướn- 
lọng tàn-đèn nên-xây dựng chùa tháp... Cung 
câp dâng lên có nghĩa là lạy tôn trọng- -đón đến 
đưa đi, chấp tay đứng hầu. Lại nữa, dùng pháp 
Tiểu thừa giáo hóa chúng sinh thì gọi là cúng 
dường. Dùng pháp Bích-chiPhật giáo hóa 
chúng sinh thì gọi là cung cấp dâng lên. Dùng 
pháp Đại thừa giáo hóa chúng sinh thì gọi là 
cung kính. Dây là nguyện thứ nhất. Hộ trì tất cả 
các pháp của Chư Phật, Bồ tát dấy lên ý niệm 
này: Tất cả các pháp của Chư Phật ba đời mười 
phương trong quá khứ-vỊ lai-hiện tại thì mình 
cần phải bảo vệ. 

Hỏi: Chư Phật quá khứ đã diệt thì pháp cũng 
diệt theo, Chư Phật vị lai chưa xuât hiện thì 
pháp cũng chưa có, vẫn còn không có lần đầu 
chuyền pháp luân, huống là có pháp nào khác, 
làm sao có được để bảo vệ? Đích thực có thê bảo 
vệ pháp của Chư Phật hiện tại, bởi vì Chư Phật 
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đang trong thời hiện tại. 

Đáp: Pháp của Chư Phật quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại, đều là cùng một thể- -cùng một tướng, vì vậy 
nếu bảo vệ pháp của một vị Phật, thì chính là 
bảo vệ pháp của Chư Phật ba đời. Như trong 
kinh nói: “Đức Phật bảo với các Tỳ kheo: Pháp 
xuất gia thọ giới-khoác y ôm bát- thiên định trí 
tuệ-thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật Tỳ Bà 
Thi cũng giông như Ta vậy”. Vì vậy ông chất 
vấn không đúng. Đây là nguyện thứ hai. Lại 
nữa: 

Chư Phật từ CHHg trời Đáu- suất, 
Lùi lại đi đến ở thể gian, 

Cho đến lúc giáo hóa hoàn tất, 
Vĩnh viễn vào cảnh giới võ du. 

Ở trong thai đến lúc sinh ra, 

Xuất gia tìm đến chôn đạo tràng, 
Hàng phục ma quân thành Phật đạo, 
Bắt đâu chuyển pháp luận vi diệu. 
Tôn kính đón tiêp các Như Lai, 

Và ở trong những thời gian khác, 
Nguyên lôi chắc chăn sẽ đạt được, 
Dốc hết tâm thành mà cúng dường. 

Chư Phật bắt đầu từ trên cõi trời Đầu- suất lùi 
lại xuống dưới thế gian, cuối cùng đến vô dư 
Niết-bàn. Ở trong thời gian ấy, lúc tiến vào 
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trong thai thì thiết lễ cúng dường tôn trọng, cho 
đến lúc sinh ra và xuất gia tìm đến chốn đạo 
tràng, hàng phục Ma vương-thành tựu Phật đạo- 
chuyên pháp luân vi diệu-tôn kính đón tiếp Như 
Lai. Trong thời gian khác, là hiện bày nhiễu 
thân thông, quy tập vô lượng trời người, cứu độ 
tất cả chúng sinh. Lúc bấy giờ nên dùng hoa 
hương-cờ phướn- lọng tàn-kỷ nhạc ca tụng tán 
thán, xuất gia thọ pháp tu hành đúng như giáo 
thuyết, dùng vật phẩm cúng dường bậc nhất để 
cúng dường Chư Phật. Đây là nguyện thứ ba. 
Lại nữa: 

Nguyên giáo hóa tất cả chúng sinh 

Khiến cho đếu tiễn vào các đạo. 

Giáo có nghĩa là dùng thiện pháp để giáo hóa 
người khác, hóa có nghĩa là làm cho xa lhìa ác 
pháp. Mình nên dùng hai pháp này khiến cho vô 
lượng A-tăng-kỳy chúng sinh, trú trong đạo 
Thanh văn và Bích-chi-Phật. Đây là nguyện thứ 
tư. Lại nữa: 

Nguyện cho tất cả các chúng sinh, 
Thành tựu quả vị Bồ đề Phật, 

Có người hướng về đạo Thanh văn, 
Đạo Biích-chi-Phát đêu thành tựu. 

Người này tu tập pháp của Thanh văn và 
Bích-chi-Phật chưa tiến vào phân vị của pháp, 
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mình nên giáo hóa khiến cho hướng về Phật đạo. 
Có người không hướng về Thanh văn và Bích- 
chi-Phật, mình nên giáo hóa khiến cho hướng vê 
Phật đạo Vô thượng. Có người hướng vê Phật 
đạo vô thượng, mình nên chỉ pày rõ ràng lợi ích 
hoan hỷ làm cho công đức ây càng tăng thêm 
nhiêu hơn. Giáo hóa tât cả chúng sinh như vậy, 
đây là nguyện thứ năm. Lại nữa: 

Nguyên khiến cho tất cả các pháp, 

Tin hiểu được tiến vào bình đẳng. 

Tất cả các pháp là bao gồm hết thảy các 
pháp. Pháp vượt qua và pháp không phải vượt 
qua. Pháp thâu nhiếp giác ý và pháp không phải 
thâu nhiệp giác ý. Pháp trợ đạo và không pháp 
không phải trợ đạo. Pháp thuộc về Thánh đạo và 
pháp không phải thuộc về Thánh đạo. Pháp nên 
tu và pháp không nên tu. Pháp nên gân và pháp 
không nên gần. Pháp nên sinh và pháp không 
phải hiện tại. Pháp nhân duyên sinh và pháp 
không phải nhân duyên sinh. Pháp nhân duyên 
và pháp không phải nhân duyên. Pháp từ từ duy 
sinh và pháp không từ từ duy sinh. Pháp thô và 
pháp tế. Pháp thọ và pháp không thọ. Pháp nội 
và pháp ngoại. Pháp thuộc về nội nhập và pháp 
không phải thuộc vê nội nhập. Pháp thuộc vê 
ngoại nhập và pháp không phải thuộc về ngoại 
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nhập. Pháp thuộc về năm âm và pháp không phải 
thuộc về năm âm. Pháp thuộc về năm thọ âm và 
pháp không thuộc vê năm thọ â âm, Pháp thuộc về 
bốn đề và pháp không thuộc về bốn đê. Pháp trợ 
thế gian và pháp không trợ thê gian. Pháp dựa 
vào tham và pháp dựa vào xuất ly. Pháp điên 
đảo và pháp không điên đảo. Pháp biến hoại và 
pháp không biến hoại. Pháp hối hận và pháp 
không hối hận. Pháp Đại thừa và pháp Tiểu 
thừa. Pháp thọ xứ và pháp không thọ xứ. Pháp 
đáng đoạn và pháp không đáng đoạn. Pháp thấy 
biết và pháp không biết. 

Pháp hữu lậu và pháp vô lậu. Pháp có hệ 
thuộc và pháp không có hệ thuộc. Pháp có thanh 
tịnh và pháp không có thanh tịnh. Pháp có hơn 
và pháp không có cao hơn. Pháp có giác và pháp 
không có giác. Pháp có quán và pháp không có 
quán. Pháp đáng hoan hỷ và pháp không đảng 
hoan hỷ. Pháp tương ưng và pháp không tương 
ưng. Pháp có phân biệt và pháp không có phần 
biệt. Pháp hành và pháp không có hành. Pháp có 
duyên và pháp không có duyên. Pháp có thứ tự 
và pháp không có thứ tự. Pháp có thế thấy và 
pháp không thể thấy. Pháp có tướng và pháp 
không có tướng. Pháp có thể thực hành và pháp 
không thể thực hành. 
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Pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp nguy hiểm 
và pháp không nguy hiêm. Pháp có gôc và pháp 
không có gốc. Pháp có vượt ra và pháp không 
có vượt ra. Pháp chúng sinh và pháp không 
phải chúng sinh. Pháp khổ và pháp không phải 
khô. Pháp não hại và pháp không phải não hại. 
Pháp có và pháp không phải là có. Pháp nghịch 
và pháp không nghịch. Pháp cảm báo vui và 
pháp không cảm báo vui. Pháp cảm báo khô và 
pháp không cảm báo khổ. Pháp nhớ mà sinh và 
pháp không phải nhớ mà sinh. Pháp trí tuệ làm 
đâu và pháp không phải trí tuệ làm đầu. Pháp 
lây tín làm đầu và pháp không phải lây tín làm 
đâu. Pháp lây tư duy làm đầu và pháp không 
phải lây tư duy làm đầu. Pháp lây nguyện làm 
đầu và , pháp không phải lấy nguyện làm đâu. 
Pháp sắc và pháp không phải sắc. Pháp giáo và 
pháp không phải giáo. 

Pháp biến hóa và pháp không phải biến hóa. 
Pháp như ý du hành và pháp không phải như ý 
du hành. Pháp gốc rễ ham muôn và pháp không 
phải gốc rễ ham muốn. pháp nhân của thiện và 
pháp không phải nhân của thiện. Pháp nhân của 
thiện căn và pháp không phải nhân của thiện 
căn. Pháp định và pháp không phải định. Pháp 
thân và pháp không phải thân. Pháp miệng và 
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pháp không phải miệng. Pháp ý và pháp không 
phải ý. Pháp có đối đãi xúc chạm sinh ra pháp 
không có đôi đãi xúc chạm sinh ra. Pháp do ý 
xúc sinh ra và pháp không do ý xúc sinh ra. Pháp 
ác và pháp không phải là ác. Pháp thiện và pháp 
không phải là thiện. Pháp tự mình sinh ra và 
pháp không phải tự mình sinh ra. Pháp niệm 
niệm diệt đi và pháp không phải niệm niệm diệt 
đi. Pháp nhiếp tụ và pháp không phải nhiếp tụ. 
Pháp phân chia rõ ràng và pháp không phải 
phân chia rõ ràng. Pháp là nhân và pháp không 
phải là nhân. Pháp là duyên và pháp không phải 
là duyên. Pháp nhân duyên và pháp không phải 
nhân duyên. Pháp do nhân mà sinh và pháp 
không phải do nhân mà sinh. Pháp có nhân và 
pháp không phải có nhân. 

Pháp như nhau và pháp khác nhau. Pháp diệt 
và pháp không phải diệt. Pháp thâu nhiếp căn và 
pháp không phải thâu nhiếp căn. Pháp cùng tâm 
và pháp không phải cùng tâm. Pháp tâm và pháp 
không phải tâm. Pháp tâm sở và pháp không 
phải tâm sở. Pháp do năm căn cùng tiếp xúc và 
pháp không phải do năm căn cùng tiếp xúc. Pháp 
cùng đạt được mười sáu loại và pháp không phải 
cùng đạt được mười sáu loại. Pháp tế và pháp 
thô. Pháp hồi hướng và pháp không phải hồi 
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hướng. Pháp thiện và pháp bất thiện. Pháp vô 
ký. Pháp do kiên đế mà đoạn. Pháp do tư duy mà 
đoạn. Pháp không đoạn pháp học và pháp vô 
học. Pháp phi học phi vô học.. 

Vô lượng ngàn vạn loại các pháp đều làm cho 
tiễn vào trong phạm VI không- VÔ jướng- vô tác 
bình đắng không có gì sai khác, vôn là nhờ vào 
năng lực của niềm tin và sự hiểu biết. Đây là 
nguyện thứ sáu. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 3 


Phẩm 5: THÍCH NGUYỆN, Phần 2 


Nguyện làm cho cõi Phật thanh tịnh, 
Diệt trừ những ác hành lân tạp. 

Những việc làm bất tịnh là: Sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói 
lời thêu dệt, tham lam, giận dữ, sống tà vạy, 
uống rượu. Trong cõi nước còn có địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh và những cõi ác, đó là những thứ 
bất tịnh. 

Lại nữa, chúng sinh không có lòng tin, biếng 
nhác, tâm rối loạn, ngu si, dua nịnh, ganh ghét, 
bón sẻn, giận dữ, cừu hận, mê theo tà kiến, kiêu 
mạn, hỗn láo vô lối, cho mình hay giỏi mà xắc 
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xược, cho mình hơn người, làm ra vẻ lạ kỳ, cầu 
quen thân, xúi giục, đẻ ép và nâng cao, từ lợi 
này câu lợi khác, chuộng vui trần thể, buông 
lung, ý tứ buông thả, ưa điều ác, bất chính, tà 
dâm, không biết đến cha mẹ, Sa-môn, Bà-la- 
môn, không nhẫn nhục, phá oai nghi, hỏi vặn, 
quán theo tri giác tà ngụy, tham dục, sân hận, 
ham ngủ, đùa cợt, mọi xâu ác đó đều được che 
lấp bởi nghi ngờ và hối tiếc, cho nên gọi là bất 
tịnh. 

Lại nữa, còn có nhiều chĩm ác, nhiều giặc 
cướp thù oán, hạn hản đến nỗi không CÓ ĐIỌT 
nước uống, đói khát, dịch hạch, khiến người sợ, 
cả đến phi nhân cũng sợ. Bên trong thì bọn phản 
nghịch, bên ngoài thì giặc giã, hoặc mưa nhiêu, 
hoặc hạn hán. Những suy sụp thảm não ây là báo 
hiệu một tiểu kiếp tận diệt. Đó là bất tịnh. 

Lại nữa, chúng sinh chết yêu, sắc mặt xấu ác, 
không có sức lực, đau khổ lan tràn, thiểu can 
đảm, nhiều bệnh tật, thiếu oai lực, thiếu bà con 
lành, nhiều bà con ác, tỉnh bà con dễ tan vỡ, nhà 
ở chật chội, cuộc sống yếu kém, bất chính xuất 
gia, gọi là bất tịnh. 

Lại nữa, có những Tăng-khư-du-giả, Ưu-lâu- 
ca vương, Na-ba-la-tha, Tyỳ-khư-na, Bình-sa- 
vương, tiên nhân Na-kiết-lược, tiên nhân voi, 
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người đoạn dâm, đệ tử tu hành cao thượng. Kẻ 
chăn dê, người có lòng cao cả, người nhẫn nhục. 
Người sống khó khăn như Kiều-đàm-ma, Cưu- 
lan-đà. Kẻ cứu độ người, kẻ gánh nước. Bà-la-sa- 
già-na, Phả-la-đọa-xà, người quân y, người 
không có y› người mặc y da thuộc, kẻ mặc áo 
da, kẻ mặc áo băng cỏ, người mặc y dưới, người 
mặc áo kết bằng lông, chim Giác điệc, người mặc 
áo bằng vỏ cây, kẻ tắm giặt ngày ba lần, người 
tùy thuận. Kẻ thờ Phạm vương, người thờ Cứu- 
ma-la, người thờ Tỳ-xá-xà, người thờ Kim-sí- 
điều, người thờ Càn-thát-bà, người thờ Diêm-la 
vương, người thờ nha sa-môn vương, người thờ 
thần Mật Tích, người thờ thân Phù- đà, người thờ 
rông, Sa-môn lỏa thể, Sa-môn áo trăng, Sa-môn 
áo nhuộm, Sa-môn Mạt-ca-lê. Người Tỷ-la- -đa- 
tử, người Ca-chiên-diên Ni-kiên-tử, người Tác- 
kỳ-g1á-tử, người g1ữ giới trầu, người g1ữ gIới nail, 
người giữ giới chó, người g1ữ gl1ới ngựa, người 
ĐIỮ ĐIỚI VOI, NĐƯỜI ĐIỮ BðIỚI ăn XIn, nB8ƯỜI g1ữ 
giới Cứu-ma-la, người giữ giới chư Thiên, người 
giữ gIỚI cao thượng, người giữ giỚI dâm dục, 
người g1ữ giới tịnh khiết, người giữ giới lửa. 

Lại có người nói Sắc diệt là Niết-bàn, người 
nói Thanh diệt là Niết-bàn, người nói Hương 
diệt là Niết-bàn, người nói Vị diệt là Niết-bàn, 
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người nói Xúc diệt là Niết-bàn, người nói Giác 
quán diệt là Niết-bàn, người nói hỷ diệt là Niết- 
bàn, người nói khố-vui diệt là Niết-bàn. Người 
quấn áo ướt làm vòng hoa, người dùng nước 
sạch, người ăn sạch, người sông sạch, người 
cảm chày giã, người đập đá, người mừng khi 
tắm, người lặn hụp dưới sông, nĐØƯỜI Ởở nƠI 
trồng trải, Tgười năm trên gai nhọn, người có 
tánh thế gian, người to lớn, người chập ngã, 
người ưa sắc, người ưa âm thanh, người ưa mùi 
thơm, người. ưa đồ ngon, người ưa đụng chạm, 
người biết về đất, người biết về nước, người biết 
vê lửa, người biết VỀ BgIÓ, người biết vê hư 
không, người biết về hòa hợp, người biết về biến 
đôi, người biết về mắt, người biết về tai, người 
biết về mũi, người. biết về lưỡi, người biết vê 
thân, người biệt về ý, người biết về thân túc. 
Xuất gia hay tại gia mà tin và làm theo những tà 
kiến như vậy đều gọi là bất tịnh. 

Lại nữa, mặt đất chỗ cao, chỗ thấp, hầm hó, 
gò nông, rừng bụi, gai chông bén nhọn, gây 
nhiều trở ngại, đất đầy bụi cát tanh hôi, với bùn 
nhơ nhớp, nước lụt đọng vũng như côi đá bị vùi 
lấp. Núi hiểm trở cao vót, nhiều đẻo quanh CO 
trở ngại, núi trùng điệp ngăn cách, cao sừng 
sững khó leo. Các mỏ muối đều bị cháy khô chỉ 
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còn lại cát sỏi ngói đả. 

Trái cây mất màu sắc, hương-vị nếu có cũng 
không còn là bao. Các loại cỏ làm thuốc không 
tốt. Thế mạnh mòn yếu do thiêu ăn uống, không 
còn sự tuyệt diệu của săc-thanh- hương-vỊ-xúc, 
không còn cảnh đẹp của vườn hoa lầu gác, suối 
chảy, ao tắm, núi nhỏ, mô đất cao... Những nơi 
lên núi trông xa vui thú, đều điêu tàn. 

Quận, huyện, xóm làng không còn kề nhau. 
Nhiều bỏ hoang, dân cư thưa thớt, mà hâu hết 
đêu nghèo khổ bẩn cùng, thấp kém. Ở kinh 
thành thì tế tướng, đại quan, người cao sang, 
khách buôn, thợ giỏi khéo tay, người học hỏi đều 
giảm hết. Những vật cần dùng cho thân như áo 
quân, đồ năm, thuốc men đều khó kiếm được, dù 
có được cũng chăng phải là đồ tốt, đó gọi là bất 
tịnh. 

Nói tóm lại là bất tịnh có hai loại: 

¡. VÌ nhân duyên của chúng sinh. 

2. Vì nhân duyên của hành nghiệp nhân duyên 
của chúng sinh, là bởi vì chúng sinh đây tội lỗi xâu 
xa. Nhân duyên của hành nghiệp là bởi vì những 
hành vi đây tội lỗi xấu xa. Hai điều này đã nói ở 
trên. Chuyên đối hai điều này thì có được công 
đức của chúng sinh và công đức của hành nghiệp. 
Hai công đức này gọi là Tịnh độ, là quốc độ thanh 
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tịnh. Nên biết răng tùy theo nhân duyên bồn 
nguyện của các Bồ tát, các Bồ tát có năng lực thực 
hành các loại vô cùng tĩnh tiễn, hạnh nguyện của 
Bồ tát vô lượng, không thể nào nói hết được, vì 
vậy nay chỉ nói sơ lược để nêu rõ ràng đầu mối 
của sự việc, những điều còn lại nên biết như vậy. 

Nói gọn và tướng của Tịnh độ, đó gọi là Bồ 
tát khéo đạt được quả vị Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, pháp lực công đức của chư Phật đây 
đủ, của Thanh văn đây đủ, Bồ-đề thọ đây đủ, thế 
giới trang nghiêm, chúng sinh hoàn thiện được 
nhiêu ích lợi. 

Người có thể hóa độ chính là đại đa số chúng 
được tập hợp đây đủ do oai lực của Phật. 

Người khéo chứng quả Bỏ-đề là dùng mười 
việc để trang nghiêm: 

¡. Xa lìa những pháp hành khô hạnh. 

2. Không có tâm nhàm chán kém cỏi. 

3. Nhanh chóng đạt được. 

4. Không câu mong ngoại đạo làm thây. 

s. Hạnh nguyện Bồ tát đây đủ. 

ö. Không có ma oán. 

7. Không có những điều trở ngại. 

s. Chư thiên tụ hội nhiêu. 

0, Đây đủ những điều hiếm có. 

¡o. Đây đủ thời gian 
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Xa lia những pháp hành khô hạnh, là nếu Bồ 
tát xuất gia vì đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, thì không thực hành những pháp tu khố 
hạnh, đó là hoặc bốn ngày, hoặc sáu ngày, hoặc 
tám ngày, hoặc nửa tháng, hoặc một tháng, thậm 
chí ăn một hạt mè, một hạt gạo, một quả cây, 
hoặc chỉ uống nước, hoặc chỉ nuốt không khí, 
không dùng những pháp tu khổ hạnh như vậy để 
câu đạo, mà an tọa nơi đạo tràng thành tựu Phật 
đạo. 

Không có tâm nhàm chán kém cỏi, là nếu 
Bồ tát đạt được một phân ¡t tâm lý chán ngán lìa 
xa thì lập tức cầu mong xuất gia. 

Nhanh chóng đạt được, là nếu Bồ tát xuất 
gia rồi thì đạt được quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Không cầu mong ngoại đạo 
làm thây, là nêu Bồ tát xuât gia rôi, có bậc Đại 
sư ngoại đạo, có danh tiếng lừng lẫy, cũng 
không đến hỏi han mong câu, các ông nói pháp 
øì, luận về điều gì, lây gì làm lợi ích, cũng 
không tìm câu gì ở khắp bôn phương. 

Hạnh nguyện Bồ tát đây đủ, là lúc Bồ tát sắp 
thành tựu Phật đạo, các Bồ tát trong ba ngàn Đại 
thiên thế ĐIỚI Và các Bồ tát ở phương khác, đều 
mang vật phẩm cúng dường đến vây quanh rồi, 
chờ đợi Đức Phật thành đạo phóng ra ánh sáng 
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rộng lớn, tất cả cùng nhau cúng dường, nghe 
pháp từ Đức Phật đều thực sự đạt được phần vị. 
Nhất sinh bố xứ không còn thối chuyên. 

Không có ma oán, là nếu Bồ tát đến lúc sặp 
thành Phật, thì không có ma quân nào có thê đến 
phá hoại. Không có những điều trở ngại, là lúc 
Bồ tát sắp thành Phật, thậm chí không có mảy 
may phiên não để tiến vào trong tâm tư được. 

Các đại chúng tụ hội, là nêu Bồ tát đến lúc 
sắp thành Phật, thì Tứ thiên vương-Chư thiên cõi 
Đao lợi, chư Thiên cõi Dạ-ma, chư Thiên cõi 
Đâu-suất-đà, chư thiên cõi Hóa-lạc, chư Thiên 
cối Tha-hóa-tự-tại, chư Thiên cõi Phạm cho. đến 
chư Thiên cõi A-ca-nI-tra, cùng các vị rông- 
thần, Dạ-xoa, càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, 
Khẩn-ma-la, Ma-hầu- -la- già, và tất cả các thần 
trong vô lượng thế giới khắp mười phương, đều 
mang vật phâm cúng dường thượng diệu bậc 
nhất đến cúng dường Bồ tát. Đây gọi là Đại 
chúng tụ hội đây đủ. 

Còn người Thanh văn nói: Chư Thiên trong 
mười thế giới đều đến nơi ấy, gọi là chư Thiên 
tụ hội đông đủ. Đây đủ những điều hiếm có, là 
nếu vào lúc Bồ tát được thành Phật, thì mặt đất 
phát ra sáu loại chân động, vô lượng ba ngàn Đại 
thiên thế giới khắp mười phương, vốn có các 
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cung điện của Ma Vương đều bị biến hoại không 
còn màu sắc, ánh sáng không còn xuất hiện nữa. 
Vô lượng núi Tu-di thảy đều lay động, vô lượng 
biển rộng thảy đều chân động dữ dội, tất cả thê 
giới nở hoa trái mùa, mưa xuống hương bột, 
Chiên-đàn và các loại hoa kỳ lạ của cõi trời, cùng 
những điều hiếm có vô cùng. Đầy đủ thời gian, 
là luôn luôn không có những dịch bệnh, đói 
kém, chiến tranh, lưu lạc, trồn chạy, mưa tưới 
xuống theo thời tiết, không có các tai họa bất 
ngờ. Các bậc vua chúa đều đúng như pháp mà 
sử trị cảm hóa, nhân dân yên vui thọ mạng lâu 
đài, không còn có giặc thù, không còn có các loại 
chim thú dữ tợn-trùng độc-quỷ thần làm não hại 
chúng sinh. 

Oa1I lực công đức của Phật, là oai lực công 
đức và trí tuệ của Phật trong quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại, có vô lượng pháp sâu dày đều bình đắng, 
không khác nhau, chỉ tùy thuộc nhân duyên bản 
nguyện của chư Phật. Hoặc có thọ mạng vô 
lượng, hoặc có người trông thấy Phật, là đạt 
được Tất định, có người nghe tên Phật cũng đạt 
được Tất định. Người nữ trồng thấy Phật liền 
chuyên thành thân nam, hoặc có người nữ nghe 
tên Phật cũng chuyển. được thân nữ, hoặc có 
người nghe tên Phật liền được vãng sinh. Hoặc 
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có vô lượng ánh sáng, chúng sinh nào gặp được 
thì lìa hết các chướng ngại che phủ, hoặc có 
người nhờ ảnh sáng liên tiên vào Tất định, hoặc 
nhờ ánh sáng mà diệt trừ tất cả khổ não. 

Thọ mạng vô lượng, là thọ mạng trải qua vô 
lượng kiếp vượt quá mọi tính toán, một kiếp, 
trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, ức kiếp, trăm 
ngàn muôn ức na-do-tha A-tăng-kỳ kiếp. 

Phật sống lâu như vậy chỉ vì thương xót 
chúng sinh mà làm nhiều ích lợi cho họ. Tất cả 
Chư Phật tuy có thọ mạng trải qua vô lượng 
kiếp, nhưng vì bốn nguyện cho nên có Phật ở 
đời lầu, có Phật ở đời không lâu. 

Khi trông thấy Phật là được nhập vào Tất 
định, nghĩa là có chúng sinh vừa thây Phật liên 
được an trú không còn thối chuyền nơi quả vị Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Vì sao? Vì 
những người này khi được thấy thân Phật thì 
tâm hoan hỷ, thanh tịnh, vui vẻ. Tâm họ tức thời 
tiếp nhận được Tam-muội của Bồ-tát như vậy, từ 
sức của Tam-muội này mà thông đạt thật tướng 
của mọi pháp, có khả năng tiến thắng vào địa 
Tất định Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Các chúng sinh này, suốt thời gian đài với tâm 
sâu xa, vừa thấy Phật là tiễn vào căn thiện Tất 
định, lây tâm đại bi làm đâu, thanh tịnh vô cùng 
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cho nên thông đạt hết thảy pháp của Phật. Vì độ 
thoát hết thảy chúng sinh, cho nên đến khi căn 
thiện thành tựu thì cũng là lúc gặp được Phật. 

Lại vì nhân duyên và bốn nguyện của chư 
Phật hòa hợp nhau cho nên sự việc này được 
thành tựu. 

Nghe tên Phật được tiến vào Tất định là; 
Phật có bốn nguyện: “Nêu người nào nghe tên 
của Ta thì được tiến vào Tất định”. Như thấy 
Phật, nghe tên Phật cũng như vậy. 

Người nữ trông thấy Phật được chuyên thân 
nữ, là nếu có người nữ nào một lòng mong cầu 
thay đôi thân nữ, tận trong đáy lòng chắn ngán 
thân ây, có sức mạnh của lòng tin hiểu, thệ 
nguyện làm thân nam, cho nên khi người nữ ây 
trông thấy Phật, liền được chuyển đôi thân nữ. 
Nếu người nữ không có nhân duyên hành nghiệp 
như vậy và nghiệp thân nữ chưa hết, thì không 
gặp được Phật như vậy. 

Người nữ nghe tên Phật được chuyển đối 
thân nữ, nhân duyên sự việc này như trong kinh 
Phật đã nói. 

Nghe tên Phật liền được vãng sinh, là nếu 
người có nhiều sức tin hiểu, các căn thiện đã 
thành tựu, nghiệp chướng đã hết, người như vậy 
được nghe tên Phật, phù hợp với nhân duyên 
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bồn nguyện của Phật, thì được vãng sinh. 

Vô lượng ánh sáng, là ánh sáng của hết 
thảy Chư Phật đã soi chiếu, xa gần tùy theo ý 
muốn. Ở đây nói là vô lượng, chính là Thường 
quang của Phật. Thường quang soi sáng không 
thể dùng số lượng băng dặm hoặc do tuần để 
làm hạn lượng, bao trùm khắp phương Đông bao 
nhiêu trăm ngàn vạn ức do tuân, không thê suy 
lường được. Phương Tây-Nam-Bắc, bốn phía 
phụ thuộc và trên dưới cũng lại như vậy, chỉ biết 
là vô lượng chứ không biết được giới hạn. 

Gặp ánh sáng trừ hết mọi ngăn che, là nhờ 
vào sức bản nguyện của chư Phật mà có kết quả 
như thế. Tham dục, sân hận, ngủ mê, ăn nãn, 
bồn chôn, nghĩ ngờ đều bị trừ bỏ. Chúng sinh 
gặp ánh sáng này thì luôn luôn nghĩ đến Phật. Do 
nghĩ đến Phật cho nên nghĩ đến pháp. Nghĩ đến 
pháp cho nên mọi ngăn che đều bị tiêu tan. Ánh 
sáng chạm vào thân thì bao nhiêu khô não đều 
tiêu diệt hết, nếu chúng sinh bị đọa vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh và phi nhân đang chịu nhiều 
khô não, được ánh sáng do sức thân thông và bản 
nguyện của chư Phật chạm vào thân thì mọi khổ 
đau được lìa xa. 

Pháp đầy đủ là đầy đủ tất cả pháp của chư 
Phật. Không có đây đủ và không đây đủ là pháp 
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chư Phật nói đều giống nhau cho nên pháp đều 
đầy đủ, chỉ do nhân duyên và bản nguyện chư 
Phật có sự sai biệt không đồng, cho nên có pháp 
Phật trụ lâu trong đời, hoặc có pháp Phật không 
ở lầu trong đời. 

Sao gọi là pháp đây đủ? Có pháp nói gọn và 
nói rộng. Có pháp nói đến cả rộng và gọn, có đây 
đủ thừa Thanh văn, có đây đủ thừa Bích-chi- 
Phật, có đây đủ Đại thừa. Nhờ sức thần thông 
của Phật bảo vệ giữ gìn, khiến không bị ngoại 
đạo phá hoại, không bị quân ma phá hoại, mà tồn 
tại lâu dài giữa đời. 

Nói gọn, là dùng ít ngôn từ mà bao gôm nhiều 
nghĩa, mười lợi căn nghe là hiểu rõ ràng. 

Nói rộng là đối với các loại nhân duyên của 
một sự việc, một nghĩa lý, vì những người độn 
căn ưa thích phân biệt, cho nên giải thích rộng ra 
mới có thể hiểu được. 

Nói vừa gọn vừa rộng, là vẫn dùng một lời 
mà bao quát nhiều nghĩa, đồng thời giải thích 
phân tán vê một nghĩa. 

Có đây đủ thừa Thanh văn, có đây đủ thừa 
Bích-chi-Phật, có đây đủ Đại thừa sẽ nói ở phân 
sau. 

Thân lực bảo vệ chánh pháp, là dùng sức oai 
thân của Phật để hộ niệm pháp này, là pháp mà 
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chư Phật đã â ân khả. Chư Phật ấn khả, đó gọi là 
bón nhân lớn tách khỏi bốn nhân bất thiện. 

Không bị ngoại đạo phá là hết tháy luận sư 
của Sa-môn, Bà-la-môn, ngoại đạo vôn có tà 
kiên nói ra tai họa của mùi vị sinh diệt. Lại hiểu 
rõ tât cả pháp thiện, nói về nhân duyên phá hoại. 

Không bị tất cả quân ma phả hoại, nghĩa là 
chư Phật có vô lượng vô biên công đức, trí tuệ, 
phương tiện và năng lực thần thông, quân ma dù 
có sức mạnh nhưng không thể phá được. Lại nhờ 
sức mạnh của các Bồ-tát cho nên quân ma 
không thê phá được. 

Pháp tôn tại lâu dài trên đời, là hoặc một 
kiếp, hoặc giảm một kiếp, hoặc VƯợt qua SỐ 
trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, mười vạn kiếp, 
trăm vạn kiệp, ngàn vạn kiếp, vạn vạn kiếp, vô 
lượng, ngàn vạn ức na-do-tha A-tăng-kỳ kiếp, 
cho đến vô lượng vô biên kiếp. 

Thanh văn đây đủ, là hết thảy chư Phật đều 
có đây đủ Thanh văn Tăng, chỉ vì nhân duyên 
và bản nguyện của chư Phật cho nên có ít 
nhiêu sai khác. 

Sao gọi là đây đủ? Chúng Thanh văn của 
Như Lai đều có đây đủ sự trì giới, thiền định, trí 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đồng đẳng 
thanh tịnh, đều là bậc lợi căn lợi ích cho hình sắc 
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nghiêm tịnh của Bồ-tát. 

Trì giới đây đủ, là lìa khỏi sự sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói 
thêu dệt, uỗống rượu, sông theo lối tà và các pháp 
ác. Lại nữa, những gì mà Tỳ Ni câm đều phải xa 
lia. Lại có khả năng thành tựu giới vô lậu. 

Thiên định đây đủ, là bôn thiền, bốn vô 
lượng tâm, bốn vô sắc định, tám giải thoát, tám 
bối xả, tám thắng xứ, mười nhất thiết nhập... và 
được các thiên định vô lậu. 

Trí tuệ đây đủ, là thành tựu loại thứ trí tuệ, 
được phát sinh từ đa văn, phát sinh từ tư duy, 
phát sinh từ sự tu tận, phát sinh từ nhân duyên 
nghiệp đời trước và quả báo. 

Giải thoát đây đủ, là được giải thoát khỏi tất 
cả phiền não, còn được giải thoát khỏi tất cả 
chướng ngại che phủ. 

Giải thoát trị kiến đầy đủ, tri là biết Sự VIỆC 
ây, kiến là biết rõ ràng sự việc đó. Đôi với giải 
thoát, biết rõ từng thứ, không có gì nghĩ ngờ. 
Lại nữa, tr1 là trí hiểu biết cùng tận, kiến là thấy 
bốn chân lý (tứ đề). 

Đồng đẳng, là những người tiễn vảo quả Tu- 
đà-hoàn đều giống như nhau, cho đến quả A-la- 
hán cũng như vậy. 

Thanh tịnh là thành tựu ba loại thanh tịnh, 
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thân thanh tịnh-miệng thanh tịnh-ý thanh tịnh. 
Lợi trí là chỉ nghe qua vài lời thì có thể hiểu 
rộng ra thông suốt tôn chỉ ý nghĩa, tóm lược có 
thể giải thích rộng ra, rộng có thê làm cho tóm 
gọn, nghĩa lý sâu xa kín đáo có thể làm cho dễ 
hiểu. 

Lợi ích của Bỏ-tát, là luôn nhớ đến các Bồ- 
tát, kế cả Bồ-tát mới phát tâm cũng không khinh 
mạn họ mà kính mến với lòng sâu xa. Chỉ bảy 
cho họ những pháp thiện-ác, nói cho họ nhân 
duyên, phương tiện của Phật đạo. 

Thân mình, sắc mặt nghiêm tịnh, là thân thể 
mềm mại xinh đẹp, sắc diện đầy đủ và có tướng 
tốt, ai thấy cũng hoan hỷ như Bích-chi-Phật tới, 
lui, nghỉ, ngôi, năm, ngủ, khi ăn uống, tắm gội, 
đắp y, câm bát, đều có oai nghi trật tự, không có 
sì thiếu sót. Vì vậy, người trông thấy thì tâm họ 
được thanh tịnh 

Đây đủ Bồ-đề thọ, hết tháy đại thọ, cây Sa-la, 
cây Đa-la, cây Đê-la-ca, cây Đa-ma-la, cây Bà- 
câu-la, cây Chiêm-bặc, cây A-thâu-ca, cây Sà- 
ha-ca-la, cây Phằn-na-ma, cây Na-na, cây Na-ca, 
cây Thi-lÊ-sa, cây Nát-cù-đà, cây A-thâu-đà, cây 
Ba-lặc-xoa, cây Ưu-đàm-bát-la... trong số đại 
thọ nảy, tùy ý lây một cây. 

Ở nơi đất bằng phẳng, cây cao tàn rộng đầy 
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đủ gốc cành nhánh lá xanh mướt, sum suê tốt 
tươi. Màu hoa tươi sáng, không có tốn hoại thiếu 
sót. Cây cao đến năm mươi do tuần, ngay thăng, 
nhãn bóng, . không có lóng, vỏ cây màu trắng 
mắt lóng mêm mại, tươi tăn, sạch đẹp. Thân cây 
không gây trở ngại vì bén, không hư mục. Hơn 
nữa, giữa thần cây không trông TÔng,. không bị 
sâu mọt đục khoét gây thương tốn. Rễ bám sâu 
trong đất, kiên cố, đan liền nhau theo thứ tự hoa 
dùng trang sức như vòng chuỗi ngọc đẹp để. 
Cành lá sum suê giống như cái tán tròn, sắp xếp 
theo thứ tự, công phu hơn hắn nhân tạo. Lá cây 
xanh tươi như màu châu báu, nhánh cây không 
vắt vẻo cong queo, lá không úa vàng khô héo, 
không có sâu mọt muỗi ve kiến mối 

Mặt đất thật sạch được trải bằng loại cát 
vàng, phát ra ánh sáng, chiếu sáng giáp vòng. 
Nước hương Chiên-đản rưới khắp mặt đất. Đât 
thì băng phắng mềm mại, mát mẻ dễ chịu. Bột 
Chiên-đàn ngưu đầu mịn màng rải khắp mặt đất. 
Chư Thiên thường rải hoa Mạn-đà-la như mưa, 
đốt loại trầm đen, mùi thơm lan tỏa khắp nƠI. 
Trên trời hiện ra những đám mây năm sắc, rực 
rỡ như màn tơ lụa rủ xuông, gió mát nhè nhẹ làm 
lay động lá cành. Chim, thú đến chơi bên cạnh 
lặng yên không một tiếng động. Hai bên cây 
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Bỏ- đề, chư Thiên thường rưới mưa hoa với 
nhiều màu đẹp, tự nhiên chen nhau, rủ xuống 
trông như chuỗi ngọc, giống như thân Tông và 
trên thần rông luôn luôn được treo nhiêu chuỗi 
hoa quý sắc vàng. Bốn phía có nhiều cành cây 
cao, giảng lưới báu rủ xuống mặt đất trang 
nghiêm băng bảy báu, giông như núi vàng tía, 
nguy nga tốt đẹp như cột cao của Đề thích. Đây 
là do Bôồ-tát đã tu tập công đức thiện hạnh trải 
qua trăm ngàn vạn ức A-tăng-kỳ kiếp mới được 
như vậy. Nhiều thứ báu đẹp hóa làm sư tử 
VƯƠng, Trên đầu bốn con sư tử, có chiếc giường 
báu rộng lớn, trải thảm rực rỡ của chư Thiên. 
Các trời Tứ Thiên vương, trời Đao-lợi, trời Dạ- 
ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa-lạc, trời Tha-hóa- 
tự-tại, trời Phạm, cho đến trời A-ca-nj-tra, chở 
các thứ châu báu như: ngọc lưu ly, xa cừ, mã 
não, báu đại thanh, báu để thanh, kim Cương, 
pha lê và các cung. điện quý báu. 

Màu sắc của các thứ ngọc quý báu tỏa ra ánh 
sáng rực rỡ lấp lánh, chiếu tới các cõi xa mà 
không ngọc báu nào sánh KỊp. Hết thảy đều tập 
trung chung quanh cây báu đê cúng dường. 

Lại nữa, mười phương vô lượng thế giới, các 
Bồ-tát tùy theo bản nguyện của mình đều chuẩn 
bị các thứ cúng dường, mưa các vật châu báu, 
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hương hoa, cờ phướn, lọng báu, và các loại âm 
nhạc... Đó gọi là cây Bồ-đề đầy đủ. 

Thế gian trang nghiêm, là Bồ-tát quan sát 
cối nước thanh tịnh trong mười phương được 
trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất mà phát Đại 
nguyện: Tôi sẽ tu tập công đức mà cõi nước này 
đang có, đề tôi có được cõi nước bậc nhất, không 
đâu sánh băng. 

Chúng sinh tốt lành và có nhiều lợi ích, là 
chúng sinh đoan chính 

không có những bệnh tật tai họa, không có 
bệnh già, thọ mạng vô lượng A-tăng- -kỳ kiếp, đêu 
được hóa sinh cho nên thân không có những ô 
uẾ, đủ ba mươi hai tướng tốt, ánh sáng vô lượng, 
phiên não chỉ còn số ít cho nên dễ dàng hóa độ. 

Có thê hóa độ đây đủ, là một lần thuyết pháp 
thì chúng sinh nhiêu như cát sông Hẳng, cùng 
lúc đều được độ. Từ khi có Phật khác giảng nói 
chánh pháp, mà chỉ có một hai người được độ, 
thì những chúng sinh â ây nhờ có căn thiện trồng 
từ kiếp trước, kiết sử còn ít cho nên khi vừa 
nghe pháp thì liền chứng ngộ. 

Đại chúng tập hợp, là có Đức Phật tập hợp 
đại chúng đông đến một do-tuân, hay mười do- 
tuân, có khi đến trăm ngàn vạn ức do-tuần. Có 
khi đại hội khắp cả ba ngàn đại thiên thê giới. 
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Đại chúng tập hợp trong này, là tất cả thế 
giới khắp mười phương nhiều như cát sông 
Hằng tập hợp làm một. Trong chúng hội này, 
toàn là những người có phước đức, cùng chư 
Thiên tám bộ, các Bồ-tát từ địa thứ nhất đên địa 
thứ mười đều đến đông đủ, chỉ trừ chư Phật. 

Phật lực đầy đủ, là chư Phật thực hành đủ 
bốn mươi pháp bất cộng. Hành xứ của mỗi một 
pháp này, tất cả là vô lượng vô biên. Đây là 
nguyện thứ bảy. Lại nữa: 

Đêu thực hành đối với một việc, 
Nguyện không ‹ có tranh chấp oán thù. 

Với phước đức mà Bồ- tát đã làm, như bồ thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tĩnh tiễn, thiền định, trí tuệ, 
như xứ sở của bốn công đức là Đế- -xả-diệt-tuệ, 
như nhân của các Đại nguyện lúc cầu Phật đạo 
nên phát nguyện như vậy: “Nếu có mười khác 
cùng tôi thực hành sáu pháp Ba-la-mật, bốn xứ 
sở của công đức để câu Phật đạo, thì tôi 
nguyện dùng nhân duyên phước đức này, không 
sinh tâm oán ghét tranh đua với họ. Vì sao? Vì 
cùng thực hành một việc. Những người có trí nói 
có tướng oán chét. Thế gian thì sự việc này cũng 
còn có mặt Bô-tát thì muốn trừ lỗi lầm này cho 
nên phát Đại nguyện như vậy. Đây là nguyện thứ 
tám. Lại nữa: 
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Nguyên thực hành đạo của Bồ tát, 
Chuyển vận giáo pháp không thối 
chuyển, 

Khiển cho diệt trử những phiên não, 
Được tiễn vào niêm tìn thanh tịnh. 

Bánh xe là bánh xe pháp. Bắt thối chuyên là 
không người nào có thể phá hoại. Bồ-tát nên 
phát nguyện như vậy: Mình phải hành đạo như 
lời Phật đã giảng dạy, nhất định phải quay bánh 
xe pháp không thối 

chuyên. Nếu mình quay được bánh xe pháp 
này, thì ba độc phiền não sẽ bị trừ diệt, khiến 
chúng sinh tự lìa bỏ sinh tử, tiễn vào trong các 
giáo pháp của Phật, trong khổ-tập-diệt-đạo làm 
cho được thanh tịnh. Đây là nguyện thứ chín. 
Lại nữa: 

Nguyện ở tất cả các thể giới, 
Đều thị hiện thành tựu Bồ đề. 

Tùy các thế giới mà chọn một nơi để làm việc 
Phật, ở khắp các thế giới đó, Bô-tát thị hiện đạt 
được quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
đem lại an lạc cho hết thảy chúng sinh, diệt độ 
hết thảy chúng sinh, vì quả Bồ-đề Vô thượng vĩ 
đại chỉ có một mình nói. Còn những việc khác 
như là vào thai, ra thai, lớn lên ở nhà, rồi xuất 
gia thọ giới khổ hạnh, hàng phục quân ma, 
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Phạm vương khuyến thỉnh và chuyên pháp luận 
đại chúng tập hợp đông đủ, độ thoát nhiều 
chúng sinh, thị hiện thần lực vĩ đại mà nêu rõ sự 
đại diệt độ. Những việc như vậy, đều nên làm 
như vậy, là biết có oai lực vô lượng như vậy, có 
năng lực làm ích lợi cho vô biên vô lượng chúng 
sinh, không nên chỉ ở một nước mà thị hiện 
thành tựu Phật đạo. 
Có người nói: Ở một cõi Phật gồm có bôn 
châu thiên hạ, các cõi Diêm-phù-đê là một cối 
Phật. Ngoài cối này, chỉ có Phật mới biết được, 
nhưng sự thực không phải vậy. Đây là nguyện 
thứ mười. Lại nữa: 
Tá ái cả Bồ tát đêu như vậy, 
Lấy mười Đại nguyện làm đấu tiên, 
Rộng lớn giống như cối hư Không, 
Tận cùng đến thời gian vị lai, 
Cùng với võ lượng "nguyện hạnh khác, 
Cũng đêu phán biệt nói rõ rằng. 
Nguyện là do tâm mà ham thích mong cầu, 
cần phải thành lập mười nguyện là có mười 
môn. Rộng lớn như hư không, là nguyện đã 
duyên vào phương hướng, giông như cối hư 
không vôn có thì nguyện cũng như vậy. 
Cùng tận thời gian vị lai, là khi phát nguyện 
đã trú vào nơi tận cùng với giới hạn sinh tử của 
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tật cả chúng sinh vị lai. 

Có người nói: Quả vị Bỏ- đề Vô thượng là 
giới hạn sinh tử của đời vị lai, nếu chư Phật nhập 
Niết-bàn vô dư thì đó là giới hạn sau cùng của 
sinh tử. Nguyện của Bồ- tát không cùng tận mà 
thật sự thành Phật thì kết thúc. Hết thảy các Đại 
Bồ-tát trong mười phương thể giới đều có 
nguyện này. 

Vô lượng nguyện khác, là các Bỏ-tát đã 
thành tựu vô lượng công 

đức hiếm có, cho nên những lời nguyện vốn 
có, không thê nói hết được. Lại nữa: 

Bồ tát phát Đại nguyện như vậy, 
Thành tựu tất cả mười Đại nguyện. 
Mười Đại nguyện này, có mười điêu trôt ráo. 
Những gi là mười? 
Đó là: 
Tánh chúng sinh và tánh thể gian, 
Tánh hư không và tánh của pháp, 
Tánh Niết-bàn và Phật- chúng sinh, 
T ảnh trí Chư Phát là cưu cánh, 
Tát cả tâm sở duyên cứu cảnh, 
Trị hành xứ Chư Phát cưu cánh, 
Trí chuyển pháp thế gian cứu cánh, 
Đây gọi là mười điều cứu cánh. 

¡. Tánh của chúng sinh tận cùng. 
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:. Tánh của thế gian tận cùng. 

3. Tánh của hư không tận cùng. 

4. Tánh của pháp tận cùng. 

s. Tánh của Niết-bàn tận cùng. 

ó. Tánh Phật của chúng sinh tận cùng. 

7. Tánh của trí chư Phật tận cùng. 

s. ánh của tật cả tâm sở duyên tận cùng. 

ø. Tánh rốt cùng trí hành xứ của chư Phật. 

¡o. Fánh của trí chuyên pháp thế gian tận cùng. 
Đấy gọi là mười điều tận cùng. 

Hỏi: Ông nói tận cùng. Thế nảo là tận cùng? 
Nghĩa này cân phải phân biệt. 

Đáp: 

Tánh của chúng sinh nếu tận cùng, 
Thi nguyện mình cũng lại tận cùng, 
Như các chúng sinh đêu tận cùng, 
Các nguyện như vậy cũng tận cùng, 
Nghĩa tận cùng danh không tận cùng, 
Thiện căn của mình không lận cung. 

Tánh của chúng sinh tận cùng là nếu chúng 
sinh điều diệt hết, thì nguyện của mình phải 
ngừng lại. 

Tùy theo tánh thế gian hết, tánh hư không 
hết, tánh các pháp hết, tánh Niết-bàn hết, tánh 
Phật của các chúng sinh hết, tánh trí của 

Chư Phật hết, tánh do tâm sở duyên của tất 
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cả chúng sinh hết, tánh của trí nhập pháp Phật 
hết, trí chuyên pháp chuyền làm thay đổi thế 
gian hết, thì mười nguyện này của mình mới tận 
cùng. Nhưng mà mười điều như tánh của chúng 
sinh... là thật sự không cùng tận, cho nên căn 
thiện phước đức này của mình cũng không cùng 
tận, không ngưng nghỉ. Không ngưng nghỉ nghĩa 
là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn ... vượt 
qua mọi tính toán, gọi là không ngưng nghỉ. Ba 
ngàn đại thiên thế BIỚI, mười phương vô lượng 
vô biên vượt qua mọi sự tính toán như vậy cho 
nên gọi là thế gian vô biên. Vô biên chúng sinh 
trong ba cõi, sáu đường ở khắp các thế giới như 
vậy cho nên gọi là tánh chúng sinh vô biên. 
Trong tất cả thế giới này có hai loại tánh hư 
không nội ngoại đêu vô biên cho nên gọl là tánh 
hư không vô biên. Trong các thế giới này, tánh 
vô lậu của cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc vốn thâu 
nhiếp pháp hữu vi vô biên cho nên gọi là pháp 
tánh vô biên. 

Nếu tất cả chúng sinh đều diệt độ thì tánh 
Niết- bàn không thêm không bớt, vì vậy tánh 
Niết-bàn là vô biên. Nếu mười phương chư Phật 
trong quá khứ đã vô lượng vô biên, thì mười 
phương chư Phật trong hiện tại cũng vô lượng vô 
biên, mười phương chư Phật trong vị lai cũng vô 
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lượng vô biên, vì vậy tánh Phật của chúng sinh 
vô biên. Trí chư Phật vô lượng, không thể nói ra 
không thể suy lường- -không có gì bằng-không có 
gì sánh được không đối đãi- -không so sánh, cho 
nên tánh của trí chư Phật cũng vô lượng vô biên. 
Như Phật bảo A-nan: “Người Thanh văn này là 
biểu hiện trí vô lượng của chư Phật. Vì vậy tánh 
của trí chư Phật là vô jượng vô biên. Trong đời 
quá khứ, tâm của môi một chúng sinh là vô 
lượng vô biên, các tâm này đều có duyên sinh. 
Trong đời vị lai cũng như vậy. Trong đời hiện 
tại, hết qđhảy tâm chúng sinh cùng vô lượng vô 
biên, đều có duyên sinh. Vì vậy tâm sở duyên 
cũng vô lượng vô biên. 

Lực của chư Phật nói gọn có bốn mươi pháp 
bất cộng, bốn mươi pháp bất cộng này, hành xứ 
của môi một pháp là vô lượng vô biên. Do hành 
xứ vô lượng vô biên cho nên trí cũng vô lượng 
vô biên, vì vậy nói trí hành xứ cùa Phật là vô 
biên vô lượng. 

Thế gian chuyển, pháp chuyển- trí chuyên, 
chuyển nghĩa là bởi vì pháp này CÓ SỰ chuyền 
đối. Thế gian có hai loại là quôc độ thế gian và 
chúng sinh thế gian. Ở đây nói đến chúng sinh 
thế gian, chư Phật và các Bồ-tát dùng vô lượng 
vô biên sức phương tiện dẫn dắt chúng sinh 
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trong thế gian. 

Pháp chuyền là dùng vô lượng vô biên căn 
thiện phước đức để nhiếp thủ các pháp Phật. Trí 
chuyền là dùng vô lượng các pháp thiện, 

sáu pháp Ba-la-mật, mười địa để nhiếp thủ trí 
tuệ của Phật, cho nên trí chuyển là vô lượng vô 
biên. Ba loại này cùng chuyên đôi cho nên hợp 
thành một nguyện. Vì môi một nguyện của Bỏ- 
tát đều thật bền chắc, cho nên trở thành mười 
nguyện vô tận. Phương là như hư không, thời 
gian là như giới hạn đời vị lai. Như vậy, tôi đã 
dùng cách nói rộng và gọn, giải thích về mười 
nguyện cứu cảnh này. 


Phẩm 6: PHÁT TÂM BÒ ĐÈ, 


Hỏi: Mới phát tâm là căn bản của mọi lời 
nguyện. Thế nào là mới phát tâm? 
Đáp: 
Lúc bắt đầu phát tâm Bồ để, 
Hoặc là nhờ ba-bôn nhân duyên. 
Chúng sinh mới phát tâm Bồ-đề, hoặc dùng 
ba nhân duyên, hoặc dùng bốn nhân duyên, như 
vậy hòa hợp có bảy nhân duyên để phát tâm Bồ- 
đề Vô thượng. 
Hỏi: Những øì là bảy nhân duyên? Đáp: 
Một là tất cả các Như Lai, 
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Khiển cho › phát tâm đạo Bồ đề, 

Hai là thấy pháp sắp hủy hoại, 

Vì bảo vệ cho nên phát tâm, 

Ba là ở giữa các chúng sinh, 

Vì lòng Đại bị mà phát tâm, 

Bốn là hoặc có vị Bồ tát, 

Dạy bảo mà phải tâm Bồ đề, 

Năm là thấy công hạnh Bồ tát, 
Cũng thuận theo hành mà phái tâm, 
Có người nhờ vào bồ thí rồi, 

Sinh thiện mà phát tâm Bồ đề, 

Có người thấy thân tưởng của Phật, 
Hoan hỷ mà phát tâm Bồ đề, 

Nhờ vào bảy loại nhân duyên này, 
Mà phát tâm Bồ đề tu đạo. 

Phật khiến cho phát tâm, là Phật dùng Phật 
nhãn quán xét chúng sinh, biết thiện căn của họ 
thuân thục có thể có năng lực đạt được quả VỊ 

Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Người 
như vậy, Phật dạy bảo làm cho phát tâm với lời 
như vậy: Này người thiện nam! Nay có thể phát 
tâm là cứu độ chúng sinh đang khô não! Hoặc lại 
CÓ TgưỜi sông ở trong đời ác trược, thấy pháp 
sắp bị hủy hoại, vì mong bảo vệ cho nên phát 
tâm suy nghĩ như vậy: Lạ lùng thay! Từ vô lượng 
vô biên trăm ngàn vạn ức A-tăng-kỳ kiếp đến 
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nay, chỉ có một người đi giữa hai nơi vượt ra khỏi 
ba cõi, lây bốn Thánh đề làm bậc Đại đạo sư, 
biết kho tàng của năm loại pháp thoát khỏi sáu 
đường, có Dảy loại chánh pháp rất quý báu, thực 
hành sâu vào tám giải thoát, dùng chín bộ kinh 
để giáo hóa, có người Đại lực thuyết ra mười 
một loại công đức, khéo léo xoay chuyên mười 
hai nhân duyên nối tiếp nhau, giải thích về 
mười ba pháp trợ Thánh đạo, có mười bốn giác 
ý. rất quý báu, loại bỏ mười lăm loại tham dục, 
đồng thời đạt được mười sáu tâm giải thoát vô 
ngại, ra khỏi mười sáu địa ngục của chúng sinh, 
và thân có mười bảy loại đây đủ, mười tám pháp 
bất cọng, khéo phân biệt mười chín người an trú 
trong quả, khéo phân biệt biết rõ về người Hữu 
học, A-la-hán, Bích-chi-Phật và Chư Phật, 
chính là hai mươi căn. Tâm Đại BI là chúa của 
Đại tướng, chúa của Đại chúng, là đại y VưƠng, 
là Đại đạo sư, là Đại thuyền sư. Lâu lắm mới có 
được pháp này, thực hành khổ hạnh, làm điều 
khó làm mới có được pháp này, mà nay sắp bị 
hủy hoại, mình nên phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, gieo tròng thiện căn sâu dày 
được thành tựu Phật đạo, khiến cho pháp tôn tại 
lâu đài trải qua vô số A-tăng-kỳ kiếp. Lại trong 
thời gian thực hành Bồ tát đạo, hộ trì vô lượng 
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giáo pháp của Chư Phật cho nên chịu khó thực 
hành tinh tiến. 

Hoặc lại có người thấy chúng sinh khổ não 
đọa đày, thậy đáng thương xót vì không ai cứu 
giúp, không chôn quay vê, không có nơi nào 
nương tựa, lưu chuyển trong sinh tử trải qua 
đường ác đầy những hiểm nạn, có nhiều giặc 
thù, những loại thú dữ trùng độc, sinh tử vô cùng 
sợ hãi, các loại ác quỷ... Thường có nhiều gai 
góc của buôn lo khô não, hỗ sâu của ân ái biệt 
ly-oán thù hội tụ, dòng nước của sự vuIl vẻ an 
lành thật là khó có được, rất lạnh lẽo rất nóng 
bức nhưng một mình đi trong cảnh ây, đông 
trống không một bóng râm khó mà được độ 
thoát. Chúng sinh ở trong những tình cảnh nhiều 
sợ hãi, không có người nào cứu giúp che chở dẫn 
dắt, thật đáng thương xót. Thấy chúng sinh như 
vậy, vào trong đường ác hiểm của dòng sinh tử 
này nhận chịu những nỗi khổ não. Vì lòng Đại Bi 
cho nên phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, phát lời nguyện như vậy: Tôi sẽ làm người 
cứu giúp cho người không có ai cứu giúp, làm 
chôn quay về cho người không có chốn quay về, 
làm nơi nương tựa cho. TBười không có nơi 
nương tựa. Tôi được độ rôi sẽ độ chúng sinh, tôi 
được thoát rồi sẽ cứu thoát chúng sinh, tôi được 
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yên ôn rôi sẽ làm cho chúng sinh yên Ôn!. 

Lại có người chỉ từ người khác mà nghe, 
dùng tâm tin tưởng ưa thích, phát tâm đạo vô 
thượng suy nghĩ như vậy: Minh nên tu tập pháp 
thiện không gián đoạn, hoặc có lẽ thuộc vê phần 
vị Tất định đạt được vô sinh pháp nhẫn, nhờ quy 
tụ các công đức thuần thục thiện căn, có lẽ được 
gặp Chư Phật hoặc được gặp các bậc Đại Bỏ tát, 
có năng lực biết chúng sinh có các căn lợi độn, 
tâm sâu xa và tánh ham muốn đuôi sai biệt, khéo 
láo biết phương tiện được sự bảo vệ của Bát-nhã 
Ba-la-mật. Người có năng lực làm Phật sự biết 
mình phát nguyện, thiện căn thành thục cho nên 
khiến an trú trong phân vị Tất định, hoặc là vô 
sinh pháp nhẫn. Các Bồ tát này ở địa thứ bảy-thứ 
tám-thứ chín-thứ mười, như Phật khéo biết tâm 
lực của chúng sinh mà dạy bảo khiến cho phát 
tâm, chứ không phải vì chỉ có sức mạnh của 
niềm tin và ưa thích mà dạy bảo khiến cho phát 
tâm. Lại có người thấy Bồ tát khác hành đạo tu 
tập các thiện căn được che chờ bằng lòng Đại bị, 
đây đủ phương tiện giáo hóa chúng sinh, không 
tiếc thân mạng làm nhiều điều lợi ích, học rộng 
hiểu nhiều vượt hắn lên giữa những người vô 
cùng tuyệt vời của thế gian, làm bóng mát che 
phủ cho chúng sinh mệt mỏi vất vả, an trú trong 


260 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


bồ thí-trì giới-nhẫn nhục-tinh tiến-thiển định-trí 
tuệ và tảm quý chất trực-nhu nhuyến điều hòa, 
tâm tư thanh tịnh vô cùng ưa thích pháp thiện. 
Thây người như vậy mà dấy lên nghĩ rằng: 
Người này thực hành được thì mình cũng nên 
thực hành, họ đã tu nguyện hạnh thì mình cũng 
nên tu, mình vì đạt được pháp này cho nên phải 
phát nguyện này: Dấy lên suy nghĩ như vậy rồi 
phát tâm đạo vô thượng. 

Lại có người thực hành bồ thí rộng lớn, cúng 
dường Chư Phật và tăng, hoặc chỉ cúng dường 
Phật với các loại ăn uông- áo quân. Người này 
nhờ vào hạnh bồ thí này, nghĩ đên trong quá khứ 
các vị Bồ tát luôn luôn thực hành bố thí, như Vi- 
lam-ma, Vi-thủ-đa-la, Tát-bà-đàn, Thi-tỷ- 
vương.. .. liên phát tâm Bỏ đề. Dùng phước thiện 
bố thí này hôi hướng cho quả vị Võ thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Lại có người hoặc thấy hoặc nghe về ba 
mươi hai tướng tốt của Phật, lòng bàn chân bằng 
phắng ngón tay ngón chân có xoáy tròn, giữa các 
ngón tay ngón chân có mảng da mềm mỏng kết 
lại với nhau, bảy chỗ đây đặn, ngón tay ngón 
chân thon dài, gót chân rộng, thân thăng val 
vuông, mu bàn chân cao bằng phăng, đâu long 
xoay về bên phải, bắp đùi tròn lắn như nai chúa, 
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cánh tay dài quá đầu gối, âm mã giấu kín, thân 
màu vàng ròng, da mỏng và mêm mại, mỗi một 
lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông, giữa chặng 
mày có lông trắng dải và nhỏ, phần thân trên 
như sư tử, vai tròn và rộng, dưới nách đây đặn 
biết được mùi vị tuyệt diệu, thân vuông như cây 
Ni-câu-lâu-đà, đỉnh đầu có nhục kế, lưỡi rộng 
và dài, phạm âm thanh thoát, gò má như sư tử, 
răng có bốn mươi chiếc đều đặn sáng bóng dày 
sít, đôi mắt màu xanh biếc, lông mi như tướng 
của trâu chúa... Nghe, hoặc thấy tướng tốt của 
Phật thì tâm hoan hý dây lên nghĩ như vậy: Mình 
cũng sẽ đạt được tướng tốt như vậy, người tướng 
tôt như vậy đã đạt được các pháp thì mình cũng 
sẽ đạt được. Ngay lúc ây phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Dựa theo bảy nhân 
duyên này mà phát tâm Bỏ đề. 

Hỏi: Ông nói về bảy nhân duyên phát tâm 
Bỏ đề, là đêu được thành tựu, có người thành 
tựu và có không thành tựu sao? 

Đáp: Điều này không chắc chắn thành tựu tất 
cả, hoặc có người thành tựu-có người không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cần phải giải thích rõ 
ràng. Đáp: 

Ở trong bảy nhân duyên phát tâm, 
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Phật dạy bảo khiến cho phát tâm, 

Báo vệ pháp cho nên phát tâm, 

Vì thương xót cho nên phát tâm, 

Ba hạng người phái tâm như vậy, 

Nhất định phải đến được thành tựu, 

Bồn hạng người phát tâm còn lại, 

Không chắc chắn đêu được thành tựu. 

Trong bảy loại phát tâm nảy thì Phật quán 

xét căn bản tâm thiện của chúng sinh ây, dạy 
bảo khiến cho phát tâm nhất định được thành 
tựu, bởi vì không nói suông, Nếu vì tôn trọng 
Phật pháp, vì muôn bảo vệ giáo pháp, hoặc có 
tâm Đại Bi đối với chúng sinh, thì ba loại phát 
tâm như vậy chắc chắn được thành tựu, bởi vì có 
gốc rễ sâu dày. Còn lại nhờ Bồ tát dạy bảo khiến 
cho phát tâm, thấy công. hạnh của Bồ tát thực 
hành mà phát tâm, nhờ vào hạnh bồ thí rộng lớn 
mà phát tâm, hoặc nghe hoặc thấy tướng tốt của 
Phật mà phát tâm, thì bốn loại phát tâm này phần 
nhiều là không thành tựu. Hoặc có người thành 
tựu, nhưng gốc rễ còn nhỏ nhoi yếu ớt. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 4 


Phẩm 7: ĐIÊU PHỤC TÂM 


Hỏi: Như phẩm trên đã nói ba cách phát tâm 
chắc chắn thành tựu, còn lại bốn cách phát tâm 
thì không thành tựu. Vậy thế nào là thành tựu vả 
không thành tựu? 

Đáp: Nếu phát tâm Bô-đè, mà khi hành đạo, 
Bồ-tát quên mật pháp của tâm Bô-đề thì không 
thành tựu. Nếu Bồ- tát thực hành mà không quên 
mất pháp của tâm Bôồ-đê, thì được thành tựu. Cho 
nên kệ nói: 

Bồ tát thuận theo phải rởi xa, 
Quên mắt pháp của tâm Bỏ đề, 
Cần phải luôn nhất tâm tu hành, 
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Không mắt pháp của tâm Bồ đề. 

Tránh xa là diệt trừ pháp ác, không cho nó 
xâm nhập vào tâm mình. Nêu chúng đã vào thì 
nhanh chóng diệt trừ chúng đi. Mất là lãng quên 
tâm Bồ-đề ngay đời này hoặc đời sau. Không 
còn tùy thuận với sự tu hành, cho nên tránh xa 
những pháp như vậy. Trái lại, nếu không lạc mất 
những pháp tu hành Bỏ-đè, không quên mất tâm 
Bỏ-đê, thì cần phải luôn luôn nhất tâm chịu khó 
thực hành. 

Hỏi: Mắt tâm Bồ-đề là mất những pháp gì? 
Đáp: 

Một là không kính trọng giáo pháp, 
Hai là có tâm niệm kiêu mạn, 

Ba là nói dối không chân thật, 

Bốn là không kinh trọng tri thức. 

Phát sinh bốn lỗi này, nêu ở đời này đến lúc 
chết đi, hoặc tiếp. theo đời sau sẽ quên mất tâm 
Bỏ đê, không thể nào tự biết mình là Bồ tát, 
không còn phát nguyện, pháp thực hành của Bồ 
tát không còn hiện ở 
trước mặt. Không cung kính đối với giáo pháp, 
pháp là ba Thừa thượng- trung- -hạ mà Chư Phật 
đã thuyết ra. Nói tóm tắt là giáo pháp của Chư 
Phật Như Lai đã sử dụng. Ở trong giáo pháp này 
không cung kính cúng dường ca ngợi tôn trọng, 
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không có ý tưởng hiếm có-ý tưởng khó được-ý 
tưởng như vậy báu-ý tưởng thỏa mãn tâm 
nguyện, lỗi này có thể làm mất đi tâm Bồ đề. 
Tâm kiêu mạn là tâm lý tự cao ngạo, chưa được 
nói là được, chưa chứng nói là chứng. Đôi với 
không-vô tướng-vô nguyện, hoặc vô sinh pháp 
nhân, hoặc sáu độ Ba-la-mật, hoặc mười địa Bồ 
tát, những pháp như vậy và các pháp khác từ sự 
tu tập mà có, ở trong pháp này chưa đạt được mà 
nói là đạt được. 

Vọng ngữ thì có loại thuộc về Đột-kiết-la, 
có hai loại thuộc về Ba-dạ- đê, có loại thuộc về 
Thân-lan-giá, có loại thuộc về Tăng- già-bà-thi- 
sa, có loại thuộc về Ba-la-di. Hoặc có người nÓI: 
Có loại nói dối thứ sáu, loại nói dối này thì tâm 
sinh ra sám hồi. Năm loại nói dối trước thì loại 
thứ nhất là nhẹ, loại sau là nặng, loại thứ sáu là 
nhẹ nhất. Loại thuộc về Ba-la-di, là tự mình 
không vượt qua được ngã chấp và pháp chấp, 
hoặc miệng nói-hoặc hình dáng thể hiện, hướng 
đến dùng phương tiện để hiện rõ là mình có 
phẩm đức này. Loại thuộc về Tăng-già-bà-thi-sa, 
là hoặc nói miệng nói-hoặc hình dáng thê hiện, ở 
trong bốn sự của Tỳ-kheo kia, dùng tất cả mọi 
chuyện có căn cứ hay không có căn cứ mà phỉ 
báng họ. Loại thuộc về Thâu-lan-giá, là muôn 
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đem sự việc có căn cứ hay không có căn cứ để 
phí báng nhưng mà nói không thành. Lại thuộc 
vê Ba-la- đề, là đem sự việc không có căn cứ 
thuộc về Tăng-già-bà-thi-sa mà phỉ bảng. Loại 
thuộc về Đột-kiết- la, là trừ ra bôn loại lỗi lầm 
trên, lỗi này thuộc về nói dối. Tự tâm trừ diệt, là 
như lúc nói giới tự biết mình có lỗi lầm nhỏ, 
không cần phải nói với người khác, mà tự tâm 
mình hối hận trừ bỏ. 

Hỏi: Lỗi nói dối này, chỉ thuộc về Tỷ-khco 
chứ không thuộc về bạch y, mà ở luận này lại 
chung cho cả tại gia và xuất gia? 

Đáp: Hễ biết sự việc thật sự thì như vậy, 
nhưng. mà nói đến hiểu biết thì khác nhau. Trong 
luận này nói là tướng chung của nói dối, bởi vì có 
chúng sinh phân biệt, có sự việc phân biệt, có 
thời gian phân biệt, có tội của năm chúng phân 
biệt, có trú xứ phân, biệt, cho nên có nặng nhẹ 
khác biệt. Tuy nói dối là tội nhẹ nhưng huân tập 
lâu dài thì trở thành chồng chất, có thể làm mật 
tâm Bỏ đè. 

Chúng sinh phân biệt, là hạng tà kiên đoạn 
mất thiện căn, và hạng còn lại những phiên não 
sâu xa, đây là thuộc về tội nặng. Sự việc phân 
biệt, là nêu nói đến lỗi lầm của người và pháp, 
thì đây là tội phá Tăng. 
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Thời gian phân biệt là người xuất gia nói 
dối thì mắc lỗi nặng. Tội của năm chúng phân 
biệt, là như tội Ba-la-di và Tăng-già-bà-thi-sa thì 
nặng. Trú xứ phân biệt là lúc ở trong Tăng tự 
mình nói dối như chứng ngộ, đó là tội nặng. 

Không cung kính đối với thiện tri thức, là 
không sinh ra ý tưởng cung kính-sợ hãi-khó gặp. 
Người đã gây ra nhiêu đối với bốn lỗi này, thì 
mật đi tâm Bô đề. 

Hỏi: Chỉ vì bốn lỗi này có thể làm mất đi tâm 
Bỏ đề, hay còn có lỗi nào khác chăng? 

Đáp: 

Keo kiệt với pháp quan trọng nhất, 
Ham mê theo pháp của Tiểu thừa, 
Hủy báng đối với các Bồ tát, 

Khinh chê những người tu pháp thiên. 

Keo kiệt với những. pháp trọng yêu, là thây 
biết được nhiêu nghĩa sâu kín khó biết, nhưng vì 
ham mê lợi dưỡng, tham đăm lợi dưỡng sợ học 
trò sẽ bằng mình, cho nên giữ bí mật chứ không 
nói Ta. 

Ham mê đối với pháp Tiểu thừa, là bởi vì 
không đạt được mùi vị của pháp Đại thừa, cho 
nên ham mê Nhị thừa. Chê bai hàng Bồ-tát, 
không có tội mà nói có tội, đó gọi là chê baI. 

Nghĩa của Bồ tát trước đây đã nói: Người này 
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không có lỗi lầm mà tùy tiện gán tội cho họ, nếu 
thật sự họ có tội mà bàn tán về tội lỗi â Ấy, thì điều 
này tuy có tội nhưng so với điều trước vẫn nhiều 
hơn. Tại vì sao? Bởi vì như kinh nói: “Các Bồ 
tát nêu thật sự có tội hay không có tội, thì cũng 
không nên bản tán”. Khinh chê người tu pháp 
thiên, là nếu tại gia hay xuất gia vì đoạn trừ các 
phiên não cho nên chịu khó thực hành tính tiễn, 
vì ngăn chặn tt cả phiền não quy tập các pháp 
hỗ trợ cho Phật đạo, người này hoặc không có 
sở trường bàn luận, hoặc không có tài năng biện 
giải, hoặc không có uy đức to lớn, người không 
có trí mà khinh chê họ, thì mặc tội nặng. Lại 
nữa, nếu đối với bậc thiện tri thức mà lòng dạ 
kết thành oán giận, cũng có tâm dua nịnh quanh 
co, tham lam các lợi dưỡng..., thì cũng mắt tội 
nặng. Nghĩa về thiện tri thức trước đây đã nói. 
Đối với người thuyết pháp giáo hóa như vậy mà 
sinh tâm oán giận, giông như oán giận cha mẹ thì 
mắc tội nặng. Dua nịnh là tâm nịnh bợ dụ dỗ. 
Quanh co là thân nghiệp và khẩu nghiệp có 
những việc làm đề biểu hiện. Tham lam các lợi 
dưỡng, là tham đắm lợi lạc và tiếng khen. Bởi vì 
những lỗi này làm hỏng tâm chất trực, cho nên 
không có thể phát khởi thiện căn sâu sắc, như á áO 
dính màu xấu xí thì không nhận thêm màu sắc 
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đẹp hơn được. 

Lại nữa: 

Không hiểu rõ ràng những việc má, 
Làm cho tâm Bồ đê yêu kém, 

Nghiệp chướng và pháp làm chướng 
ngại, 

Cũng làm mắt đi tâm Bồ đề. 

Không phân rõ chuyện ma, là nếu không 
biết rõ chuyện ma thì không có khả năng chê 
ngự được chúng. Nếu không chế ngự chúng thì 
mất tâm Bô-đề. 

Hỏi: Những gÌ là chuyện ma? 

Đáp: Lúc nói đến cần phải thực hành Bồ thí- 
trì giới-nhẫn nhục-tinh tiến-thiền định-trí tuệ 
Ba-la-mật, và lúc nói đến nghĩa lý sâu xa thuộc 
về Đại thừa, thì không nhanh nhạy vui vẻ mà 
nói. Hoặc ưa nói đến những duyên tán loạn ở 
trong các sự việc khác. Hoặc viết chép, đọc tụng 
giải thích, bản luận, nghe và tiếp nhận..., thì cao 
ngạo khinh mạn tự kiêu, tâm tư tắn loạn, ý tưởng 
duyên theo điều khác, vọng niệm đùa cọt tranh 
luận chê bai lẫn nhau làm cho hai bên không hòa 
hợp, không thê nào không hiểu nghĩa lý chân 
thật, từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi, dây lên nghĩ 
răng: Minh ở trong chỗ này không có gì ghi 
nhận cả, mà làm cho tâm tư không thanh tịnh 
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được, cũng không nói gì đến thành âp-thôn xóm- 
nhà cửa nơi sinh sông của mình! Vì vậy cho nên 
không muốn nghe pháp, không cảm được ý vị 
liền từ chỗ ngôi, đứng dậy đi ra, bỏ các pháp Ba- 
la-mật đã nói vê Đại thừa, và từ trong kinh của 
Thanh văn, Bích-chi-Phật để tự mình điều hòa 
suy tính mong câu trí Tát-bà-nhã. Hoặc lúc viết 
chép, đọc tụng, giải thích, nghe và tin nhận.. 

ưa thích nói đến các loại sự việc khác, phá hủy 
làm cho Bát-nhã Ba-la-mật bị tan rã. Đó là nói 
đến những sự việc về xứ sở- quốc ø1ia-thành Ấp- 
thôn xóm, vườn rừng cây côi, chuyện thây 
chuyện giặc, binh giáp-vũ khí, yêu ghét khổ vui, 
cha mẹ anh em, trai gái vợ con, áo quân ăn 
uống- -đồ năm thuốc thang và các vật dụng cung 
cập cho cuộc sống, tâm tư bị tán loạn cho nên 
mất đi Bát-nhã Ba-la-mật. Lại nói đến những SỰ 
việc tham-sân-s1, kẻ thù người thân, giờ tốt giờ 
xấu, ca múa kỹ nhạc, buôn lo vui cười, kinh 
sách văn chương tán tụng, chuyện xưa của đời 
trước, chuyện của các hàng Đề vương quốc 
chúa, đất nước lửa gIÓ, năm dục giàu sang và lợi 
dưỡng... của thế gian, làm cho tâm vui thích. 
Hoặc ma hóa làm hình tướng Tỳ-kheo Tỳ-kheo- 
ni, dùng nhân duyên trong kinh Thanh văn và 
Bích-chi-Phật làm cho đạt được mà nói lời như 
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vậy: Ông nên tu tập học theo kinh này, hãy rời 
bỏ pháp đã tu tập trước kia. Người nghe pháp 
không CÒn VUI VẺ nghe nhận, người nói pháp thì 
tâm niệm buông lơi uÊ oải, đều có những lý do 
khác. Người nghe cần đến pháp mà người nói thì 
muốn đên nơi khác. Người nói vui vẻ nói pháp 
mà người nghe lại muôn đến nơi khác. Người 
nói có nhiêu ham muốn tham đắm các lợi 
dưỡng, nhưng người nghe không có tâm giúp 
cho. Người nghe tâm tin tưởng ưa thích mong 
muốn nghe pháp, nhưng người nói không vui 
lòng để nói. Người nói vui lòng nói nhưng người 
nghe không thích. Hoặc có lúc nói vê những khô 
đau của địa ngục, chi bằng thân này hệt khô sớm 
đạt được Niết bàn là lợi ích nhất. Nói đến vô 
lượng khô não của loài súc sinh, các loại tội lỗi 
của ngạ quỷ và A-tu-la, nói đến những đời kiếp 
sinh tử có nhiêu tai họa buôn loa, làm cho người 
nehe đối với thân nảy mong sớm đạt được Niết- 
bàn là điều lợi ích nhất. Lại ca ngợi sự giàu sang 
VUI sướng của thế gian, ca ngợi công đức phước 
thiện vui sướng của cõi Sắc-Vô sắc, người sinh 
trong chốn này chính là lợi ích to lớn. Ca ngợi về 
lợi ích công đức của quả Tu đà hoàn cho đến A- 
la-hán, làm cho người nghe đối với thân này 
mong câu chứng được quả ấy, chính là lợi ích to 
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lớn của mình. 

Hoặc là người nói pháp vui thích đối VỚI 
quyền thuộc, mà người nghe pháp không muốn 
thuận theo. Người nói pháp thì muôn đên quốc 
độ đói kém loạn lạc không yên ồn, nói với người 
nghe răng: Nay ông không cân phải đi theo tôi 
đên các nước ấy? Thế rồi sinh tâm chán nản uễ 
oải mà không đi theo. Người nói pháp coI trọng 
đối với đàn việt cho nên đi nhiều nơi để thăm 
hỏi, khiến cho người nghe pháp không được 
nghe nhận, ở trong pháp sâu xa sinh ra tâm lý 
nghi hoặc, điều này không phải là kinh pháp mà 
Chư Phật thuyết ra, điêu mình đã nói chính là 
kinh pháp của Phật, nếu Bồ tát có thể thực hành 
pháp này thì nhất định chứng được thực tế của 
các pháp. 

Các loại nhân duyên như vậy làm cho hai bên 
không hòa hợp, nên biết rằng những loại này đều 
là ma sự. Nói tóm lại, có chướng ngại đối với tất 
cả thiện pháp thì đều là ma SỰ. 

Tâm Bồ đề yếu kém, là bởi vì các phiên não 
có sức mạnh cho nên tâm đạo yếu kém không 
còn có thế lực, chí nguyện đối với quả vị VÔ 
thượng Chánh đăng Chánh giác vĩnh viễn lìa xa. 
Nghiệp chướng thì tuy là có đủ loại nghiệp 
chướng trong này nói đến loại có thể làm cho 
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pháp chướng ngại, tức là thích thực hành các 
pháp bât thiện, rời bỏ không-vô tướng-vô 
nguyện và các pháp sâu xa tuyệt diệu như các 
Ba-la-mật... 

- Bốn loại như vậy luôn luôn làm mất đi tâm 
Bô đê. 


Hưa cho Thây mà lại lừa dối 

lội ấy thật võ cùng sẵu nặng 
Người không có nghỉ ngờ án hận 
Làm cho sinh nghi nở án hận, 
Người tin tưởng vui với Đại thừa, 
Côn đem Jong giận dữ sâu nặng, 
Trách máng nói tiêng xấu cho họ, 
Nêu rao lan truyện khắp mọi nơi, 
Đối với những quan hệ cộng sự, 
Trong tâm thường dua nịnh quanh co, 
Bồn pháp ác bất thiện như vậy, 
Thì làm mắt ấi tâm Bồ đẻ. 

Hứa giúp cho thây mà đưa đến, là vật bằng 
lòng giúp cho thây, hoặc đã hứa-hoặc chưa hứa 
mà sau đó không cho. Nếu cho không đúng lúc, 
cho không đúng chỗ, cho không đúng như pháp, 
thì cách cho như vậy là cách cho của ngoại đạo 
và thế gian. Trong Phật ,pháp biết được kinh 
pháp là từ nơi thây nếu vốn có tiền bạc của cải 
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theo pháp cúng dường thì dùng để giúp cho 
thây. Nêu không có gì để giúp thì không hê có 
lỗi, không có nghi ngờ ân hận mà khiến cho 
sinh tâm nghi ngờ ân hận, là người này thật sự 
không phá giới, có trạng thái của một lỗi nhỏ mà 
nói thành tội lớn, hoặc phá bỏ oai nghĩ của đời 
sống chính đáng, hoặc phá bỏ cách nhìn chính 
đáng, như vậy đều khiến cho họ sinh tâm nghỉ 
ngờ ân hận. 

Oán giận người Đại thừa, là bao gồm Nhân 
thừa, Đại thừa, vô thượng, Như Lai thừa, đại 
nhân thừa, Nhất thiết trí nhân thừa, cho đến 
người mới phát tâm, ở giữa những người này 
sinh tâm vô cùng giận dữ mà măng chửi giẻm 
pha, nói tiếng xâu của họ làm cho lan truyền 
khắp nơi. Tâm dua nịnh quanh co đối với cọng 
sự, là đối với Hòa thượng A-xà-lê và các bậc 
thiện tri thức, không dùng tâm thăng thắn để gần 
gũi, mà dùng tâm quanh co dua nịnh để học hỏi 
thực hành, thậm chí những người chưa từng 
quen biết cũng thê hiện dua nịnh quanh co với 
họ. Bốn pháp ác bất thiện, là những pháp câu uế 
bắt tịnh, có năng lực làm mất đi tâm Bồ đề Như 
nói: 

Chuyển đổi hai mươi loại pháp này 
Đời đời gắng sức khéo tu hành, 
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Như vậy thì không làm mất đi, 
Tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Hai mươi pháp này làm mất tâm Bỏ-đề, nếu 
biết chuyên đối pháp này để tu tập thực hành thì 
đời không quên mất tâm Vô thượng Chánh 

đắng Chánh giác. Chuyên đổi hai mươi pháp 
trên, là đem tâm cung kính pháp, phá tan tâm 
ngạo mạn, xa lìa nói dỗi, tôn trọng sâu xa đối với 
các bậc thiện tri thức. Ngoài ra những điều khác 
cũng nên biết như vậy. 

Hỏi: Những pháp nào làm cho nguyện Bô-đề 
đời đời được tăng trưởng, và trong đời sau còn 
có thê tiếp tục phát Đại nguyện? 

Đáp: 

Thậm chỉ mắt đi cả thân mạng, 
Mất ngôi vị Chuyển luân Thánh 
VƯƠNG, 

Như vậy, hãy còn không thuận theo, 
Nói đổi và dua nịnh quanh co. 

Có thể khiến cho các thể gian, 

Tá át cả các chúng loại chúng sinh, 
Đối với hết thảy các Bồ tát, 

Mà phái sinh tâm niệm cung kính. 
Nếu có người có thể thực hành, 
Tất cả mọi ' pháp thiện như Vậy, 
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Thì đời đời luôn được tăng trưởng, 
Hạnh nguyện của Vô thượng Bồ đề. 

Bồ-tát dùng những pháp này, đời đời tăng 
trưởng nguyện Bô-đề của mình, và trong đời sau 
có năng lực phát sinh đại nguyện thanh tịnh. Nếu 
nói thật mà chết, dù mất ngôi vị Chuyển luần 
Thánh vương và mất địa vị vua trời, thì cũng vẫn 
nói thật chứ không bao giờ nói dối, huống là nói 
dối vì một chuyện nhỏ. 

Đối với bà con và người ngoài, cũng từ bỏ 
tâm lý dua nịnh quanh co. Lại nữa, từ khi mới 
phát tâm cho đến nay, sinh lòng cung kính đối 
với hết thảy Bồ-tát, tôn trọng Ca ngỢiI Các VỊ ấy 
như Phật không khác, cũng nên tùy năng lực mà 
khiến cho an trú trong pháp Đại thừa. 


Phẩm 8: A. DUY VIỆT TRÍ (BÁẤT THOÁI 
CHUYEN) 

Hỏi: Các Bô-tát này có hai hạng: 

¡. Duy viỆt trí. 

2. A duy VIỆt trí. 

Nên nói rõ về tướng ấy là Duy việt trí hay A 

duy viỆt trí? 

Đáp: 
Tâm bình đăng đổi với chúng sinh, 
Không ganh với lợi dưỡng của người, 
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Thậm chí mất đi cả thân mạng, 
Cũng không nói lỗi của pháp sư, 
Tìn tưởng VMI với ' pháp thảm diệu, 
Không tham đổi với sự cung kính, 
Đầy đủ tất cả năm pháp này, 
Chính là bậc A duy việt trí. 

Tâm bình đăng đối với chúng sinh, chúng 
sinh là chúng sinh trong sáu đường, đối VỚI 
chủng loại thượng- -trung-hạ thì tâm đều đối xử 
như nhau, đó gọi là A duy VIỆt trí. 

Hỏi: Như nói đối với chư Phật và Bô-tát nên 
sinh tâm cung kính bậc nhất, còn lại thì không 
như vậy. Lại nói thân cận Chư Phật và Bô-tát mà 
cung kính cúng dường, còn lại cũng không như 
vậy. Tại sao nói đối với hết thảy chúng sinh, 
tâm bình đẳng không. khác nhau? 

Đáp: Mỗi câu nói đều: có nghĩa khác nhau 
không nên nghĩ ngờ chất vấn. 

Tâm bình đẳng đối với chúng sinh, nghĩa là 
nếu có chúng sinh nhìn Bồ-tát như kẻ oán thù, 
có chúng sinh nhìn Bồ-tát như cha mẹ, có chúng 
sinh nhìn Bồ-tát như người bậc trung. Ở trong ba 
hạng chúng sinh này, tâm Bỏ-tát luôn đối xử 
bình đẳng với họ , đều làm ích lợi cho họ, bởi vì 
muốn cứu vớt hết thảy, cho nên Bỏ-tát không có 
tâm khác nhau đôi với bất cứ ai. Vì vậy, ông 
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không nên cô sức chất vấn. 

Không ganh tị lợi dưỡng của kẻ khác, là nêu 
người khác có được y phục, ngọa cụ, thuốc men, 
ăn uống, phòng nhà, sản nghiệp, của tiền, vàng 
bạc, châu báu, xóm làng, quôc gia, thành thị, nam 
nữ... thì đối với người được bố thí như vậy 
không sinh tâm ganh tỊ, cũng không ôm lòng oán 
hận, mà tâm phải mừng vuI cho họ. 

Không nói lỗi của pháp sư, là nễu có người 
nói: Nên tu theo pháp Đại thừa Không-Vô 
tướng-Vô tác, hoặc sáu pháp Ba-la-mật, hoặc 
bốn xứ sở của công đức, hoặc các pháp Đại 
thừa của mười địa Bô-tát, thì thậm chí chỉ Đặp 
nhân duyên mất mạng, mà cũng không nói ra lỗi 
lầm của họ huông là gán thêm chuyện ác cho họ. 

Tin và vui với pháp vi diệu sâu xa, pháp 
sâu xa là Không-Vô tướng-Vô nguyện và những 
kinh sâu xa như Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Tạng 

.. Đối với những pháp này, một lòng tin, và vui 
thích không có gì nghi hoặc, ở trong những việc 
khác thì không ưa thích như vậy, bởi vì từ trong 
kinh sâu xa cảm được pháp VI tUuyỆt VỜI. 

Không tham đối với sự cung kính, là khi đã 
thông suốt thật tướng của mọi pháp thì đối với 
chuyện khen-chê-lợi hay không lợi, đều không 
có gì khác nhau. 
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Đầy đủ năm pháp này như nói ở đoạn trên. 
Không thối chuyển-không lười nhác bỏ dở đối 
VỚI quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
thì gọi là A duy việt trí. Trái với điêu này thì gọi 
là Duy việt trí. Bô-tát Duy việt trí có hai hạng: 
Hoặc là hạng bại hoại, hoặc là hạng chuyền biên 
dần dân để tiến đến đạt được A duy việt trí. 

Hỏi: Đã nói đến hạnh bại hoại thì tướng trạng 

ây như thê nào? Đáp: 

Nếu không có chí hưởng tài năng, 
Thường ham thích với pháp thấp kém, 
Đắm say trong danh tiếng lợi dưỡng, 
Tâm tư không chất trực rõ ràng, 

Keo kiệt giữ gìn nhà người íq, 

Không tin tưởng vui với ' pháp không, 
Chỉ coi trọng đối với ngôn thuyết, 
Dây ØỌI là tướng trạng bại hoại. 

Không có chí hướng tài năng là diện mạo 
không có thần sắc, oai đức mỏng manh yếu kém. 

Hỏi: Không dùng đến thân tướng uy đức là 
tướng của AÁ duy việt trí, mà nói như vậy là có 
nghĩa gì vậy? 

Đáp: Nói có ở đây có nghĩa là không nên dẫn 
đến nghi ngờ, tôi nói bên trong có công đức cho 
nên thân tướng có uy đức, chứ không phải chỉ 
nói đến sắc thân diện mạo đoan chánh mà thôi. 
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Chí hướng tài năng có nghĩa là thế lực của uy 
đức. Nếu có người có thể tu tập thiện pháp trừ 
diệt ác pháp, ở trong sự việc này có năng lực thực 
hành thì gọi là chí hướng tài năng. Tuy rằng thân 
tướng như Thiên vương, sáng ngời như mặt 
trăng-mặt trời, nhưng nếu không có năng lực tu 
tập thiện pháp trừ diệt ác pháp, thì cũng gọi là 
hạng không có chí hướng tài năng. Dù cho sắc 
thân xâu xí, hình hài giông như ngạ quỷ nhưng 
có thể tu tập thiện pháp trừ diệt ác pháp, thì đó 
chính là hạng có chí hướng tài năng vậy. Vì thế 
ông chất vẫn không thích hợp. 

Ham thích với pháp thấp kém, là ngoại trừ 
Phật thừa thì các thừa khác so với Phật thừa đêu 
là nhỏ bé thập kém không sánh bằng được, cho 
nên gọi là thập kém, chứ không phải là vì xấu 
ác. Những việc ác khác cũng gọi là thấp kém. 
Những pháp mà hàng nhị thừa đạt được so với 
Phật là thấp kém hơn mà thôi, đều là xuất thế 
gian, tiễn vào vô dư Niết bản cho nên không gọi 
là xâu ác. Vì vậy nếu như người nào xa lìa Phật 
thừa mà tin và vui với Nhị thừa, thì đó là vui 
thích với pháp thấp kém. Người này tuy thích sự 
việc cao xa, nhưng bởi vì tin và vui với Nhị thừa 
rời xa Đại thừa, cho nên cũng gọi là vui thích 
với pháp thấp kém. 
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Vả lại, thấp kém gọi là việc xấu ác, đó gọi là 
năm dục và đoạn kiến- thường kiến cùng sáu 
mươi hai kiến chấp mà ngoại đạo luận bàn, tất 
cả đều làm cho sinh tử tăng thêm, thì gọi là pháp 
thập kém. Thực hành theo pháp này cho nên gọi 
là vui thích với pháp thấp kém. 

Đắm say trong danh lợi, là ở trong SỰ Ca ngợi 
cúng dường tài lợi bố thí, tâm niệm luôn luôn 
vướng mặc gắng sức tìm mọi cách để có được, 
bởi vì không cảm được pháp vị thanh tịnh cho 
nên tham lam ưa thích những điều này. Tâm 
không chất trực rõ ràng, là tánh tình dua nịnh 
quanh co thích làm những chuyện lừa dôi. Keo 
kiệt giữ gìn nhà người ta, là người thuận theo 
những nhà mà mình đi vào, thấy có người khác 
được lợi dưỡng cung kính ca ngợi, thì sinh lòng 
ganh ty buôn rầu không. vui. Tâm không thanh 
tịnh bởi vì chấp Ngã sâu nặng, tham đắm lợi 
dưỡng mà sinh tâm ganh ghét oán hận chê bai 
đàn viỆt. 

Không tin tưởng vui với pháp không, là Chư 
Phật thuyết về ba loại pháp không, đó gọi là ba 
giải thoát môn. Đối với những pháp không này, 
không tin tưởng- không ưa thích-không lây làm 
quý trọng, bởi vì tâm tư không thông hiểu. Chỉ 
coi trọng ngôn thuyết, là chỉ ưa thích ngôn từ hoa 
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mỹ chứ không có thể đúng như giáo thuyết mà tu 
hành, chỉ có nói suông chứ không có thê tin hiểu 
các pháp để cảm được pháp vi diệu kỳ ấy. Đây 
gọ! là tướng trạng của hạng bại hoại. 

Nếu người phát tâm Bồ đề, có những tướng 
trạng như vậy, thì nên biết là hạng Bồ tát bại 
hoại. Bại hoại có nghĩa là không điêu thuận, vì 
như con ngựa tôi tệ nhất thì gọi là bại hoại, chỉ 
có tên gọi của ngựa chứ không có tác dụng của 
ngựa. Bồ tát hạng bại hoại cũng như vậy, chỉ có 
tên gọi trồng rồng chứ không có công hạnh thật 
sự. Nếu người nào không muốn làm Bồ tát hạng 
bại hoại, thì nên loại trừ ác pháp thuận theo 
pháp mà nhận được tên gọi. 

Hỏi: Ông nói ở trong phân vị Duy viỆt trí, có 
hai hạng Bồ tát, một là Bồ tát bại hoại, hai là dân 
dân tinh tiễn về sau đạt được phân vị A duy việt 
trí. Bộ tát hạng bại hoại đã giải thích hạng dần 
dần tinh tiễn vê sau đạt được phần vị A duy việt 
trí, nay có thê giải thích chăng? 

Đáp: 

Bồ tát không chấp trước với Nơa, 
Cũng không chấp trước với chúng 
sinh, 

Nói pháp không có gì phân biệt 
Cũng không chấp trước với Bồ đề, 
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Không dùng hình tướng để thấy Phát, 
Dùng năm công đức diệu kỳ này, 
Được gọi là bậc Đại Bồ tát, 

Thành tựu bác A duy việt trí. 

Bỏ tát thực hành năm công đức này, thăng 
đến phân vị A duy việt trí. Không chấp trước với 
Ngã, là ha khỏi sự đắm trước đối với Ngã. Bồ tát 
này từ trong năm âm-mười hai nhập-mười tám 
ĐIỚI nỘI ngoại cầu tìm Ngã không thể nào có 
được, dây lên nghĩ như vậy: 

Nếu như năm ấm thật là Ngã, 

Thì Ngã chính là tướng sinh diệt, 
Tại sao hưởng về để cảm thọ, 

Mà ngay nơi ây có cảm thọ? 

Nếu như tách khỏi ấm có Ngã, 

Thì ngoài ấm phải đạt được Ngã, 
Tại sao hướng về để cảm thọ, 

Mà sai khác đổi với cảm thọ? 
Nếu như Ngã là có năm ấm, 

Thì Ngã tức là la năm ấm, 

Giống nhự thể gian vẫn thưởng nói, 
Tráu khác với người chủ của trấầu. 
Bởi vì vật khác cùng hợp lại, 

Cho nên điễu này gọi là có, 

Vì vậy Ngã có đủ năm ẩm, 

Ngã chính là khác với năm ấm. 
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Nếu như trong năm ấm có Ngã, 

Giống như trong căn phòng có người, 

Giống như người năm ở trên giường, 

Ngã thuận theo khác biệt với ám. 

Nếu như trong Nơã có nãm ẩm, 

Giống như trong đĩa có trái cây, 

Giống như trong sửa có ruồi nhặng, 

Thì ấm khác biệt đối với Ngã, 

Như có thể đúng mà không đúng, 

Không tách rời đúng-có thể đúng, 

Đúng không có gì có thể đúng, 

Trong đụng-có thể đúng không Có. 

Ngã chăng phải âm-xa lìa âm, 

Ngã cũng không hề có năm ấm, 

Trong năm ám không hề có Ngã, 

Trong ngã không hê có năm ấm. 

Như vậy tất cả mọi nhiễm trước, 

Đều là phiên não trong phiên não, 

Tát cả các loại như bình-áo, 

Đều cần phải biết đúng như vậy. 

Nếu nói Ngã chắc chắn là có, 

Và tướng sai khác của các pháp, 

Nên biết rằng hạng người như vậy, 

Không cảm được pháp vị của Phật. 

Bồ tát tư duy như vậy liên tách rời Ngã kiến, 

bởi vì lìa xa Ngã kiến thì không chấp trước vào 
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Ngã. Không chấp trước chúng sinh, chúng sinh 
gọi là khác với Bồ tát. Lìa xa tham chập kiến 
cho nên dấy lên ý niệm như vậy: Nếu người 
khác thật sự có Ngã, thì người ây có thể làm 
nhân khác mà có Ngã, bởi vì người Ấy, là nhân 
khác, mà thật sự câu Ngã thì không thể nào có 
được, người ấy cũng không thể nào có được, cho 
nên không có người ây cũng không có ngã. Vì 
vậy Bồ tát cũng không chấp trước nơi ấy. 

Thuyết pháp không phân biệt, là bởi vì Bồ tát 
này tin hiểu tất cả các pháp vốn không hai, vốn 
không hề sai biệt, vốn là một tướng cho nên dây 
lên ý niệm như vậy: Tất cả các pháp đêu do sự 
nhớ nghĩ tà vạy phân biệt sinh ra, hoàn toàn hư 
vọng không thật. Bồ tát này diệt hết các phân 
biệt, không còn những phiên não làm cho suy 
sụp, lập tức tiến vào pháp nhân duyên của Đệ 
nhất nghĩa vô thượng mà không thuận theo trí tuệ 
nào khác. 

Thật tánh thì chẳng phải là có, 

Lại cũng chẳng là không có, 

Chăng phải là cũng có-cũng không, 
Chăng phải là không có-không không. 
Cũng chăng phải là có văn tự, 

Củng không tách ra khỏi văn tự, 
Nghĩa lý chân thật là như vậy, 
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Chung quy không thể diễn tả được. 
Nói là ngôn ngữ có thể nói, 

Ngôn ngữ đều là tướng tịch diệt, 
Nếu như tánh là tướng tịch diệt, 
Chăng phải có cũng chăng phải 
không. 

Vì muốn diễn tả sự việc Sử, 

Dùng ngôn ngữ nào để diễn tả, 

Làm thê nào người CÓ frí tuệ, 

Lại cùng với ngôn ngữ nói chăng? 
Nếu như tánh các pháp là không, 

Thì các pháp không hề có tánh, 

Thuận theo dùng không của pháp nào, 
Là pháp không thể điện tả được? 
Không đạt được-không có ngôn thuyết, 
Mượn ngôn từ để diễn tả không, 

Thật nghĩa cũng chẳng phải là không, 
Lại cũng chắng phải là không không. 
Cũng chăng phải không-chăng không 
không, 

Chăng phải là chăng không-không 
không, 

Chẳng phải hư cũng chăng phải thật, 
Chăng phải nói- chẳng phải không nói. 
Ma thật ra không øl vốn có, 

Cũng chăng phải là không vốn có, 
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Vậy thì tất cả đêu rời bỏ, 

Những phân biệt chấp trước vốn có. 
Nhân cùng với từ nhán sinh ra, 

Tá át cả các pháp đều như vậy, 

Đều là tướng tịch diệt thật sự, 
Không chọn lấy cũng không rời bỏ. 
Không có tro áo giặt không sạch, 
Tro cũng trở lại làm bẩn áo, 
Không ngôn từ không nói sự thái, 
Có ngôn thuyết thì có lỗi lâm. 

Bỏ tát quán xét tin hiểu thông suốt như vậy, 
cho nên ở trong sự thuyết pháp không có gì 
phân biệt. Không chấp trước vào Bỏ đê là bởi vì 
Bồ tát này tin hiểu vê pháp không, như Bỏ đề 
của phàm phu chấp trước, không chấp trước như 
vậy cho nên dây lên ý niệm này: 

Phật không chấp trước với Bồ đề, 
Không phải Phật cũng không chấp 
rước, 

Các quả vị cùng với pháp khác, 
Tất cả cũng hoàn toàn như vậy. 

Có Phật thì sẽ có Bồ đề, 

Chấp vào Phật tức là thường kiến, 
Không có Phật-không có Bồ đề, 
Không chấp trước tức là đoạn điệt. 
Tách rời Phật không có Bồ đề, 
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Tách rời Bồ đề không có Phật, 

Nếu như một-khác không thành tựu, 
Thì làm sao có được hòa hợp? 

Hết thảy các pháp trên thể gian, 

Vì sai khác mà có hòa hợp, 

Bồ để không khác biệt với Phật, 

Vì vậy cả hai không hòa họp. 

Phật cùng với Bồ để pháp vị, 

Sai khác như nhau đêu không thành, 
Tách rời hai lại không có ba, 

Làm sao mà có thể thành tựu? 

Vì) vậy cho nên Phật tịch diệt, 

Bồ để cũng luôn luôn tịch diệt, 

Bởi vì cả hai đêu tịch diệt, 

Cho nên tất cả đều tịch điệt. 

Không dùng hình tướng để thấy. Phật, là Bồ 
tát tin hiểu thông suốt về pháp là vô tướng, cho 
nên dấy lên suy nghĩ như vậy. 

Nếu như tất cả không CÓ fHỚNG, 

Thì tất cả vốn là có tướng, 

Tịch diệt hoàn toàn không có tưởng, 
Ngay nơi tịch diệt là có tướng. 

Nếu quản các pháp không CÓ fưỚNG, 
Không có tướng chính nó là tướng, 
Nếu như nói tu không có tướng, 

Thì chẳng phải tu không có tướng. 
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Nếu như xả bỏ những tham trước, 
Theo đó gọt là không CÓ fHỞỚNG, 
Giữ lấy tướng xả bỏ tham trước, 
Thì trở thành không còn giải thoát. 
Tất cả bởi vì có giữ lấy, 

Vì giữ lấy mà có rời bỏ, 

Ai giữ lấy- giữ lấy điểu gì, 

Dựa vào tên gọi để rời bỏ. 

Do giữ lấy mà cần giữ lây, 

Cunơ với ' pháp có thể giữ lấy, 
Cung lìa bỏ và cùng không có, 
Như vậy điều gọi là tịch diệt. 

Nếu pháp dựa vào nhau thành tựu, 
Thì pháp chính là không có tánh, 
Nêu như tánh của pháp không có, 
Thì tánh này không hê có (ưỞng, 
Nếu như pháp không hề có tánh, 
Thì pháp này không hề có tướng, 
Làm sao nói là không có tánh, 

Bởi vì tánh này không có tướng? 
Nếu như sử dụng có và không, 
Củng ngăn chặn cũng nên thuận theo, 
Tuy nói mà tâm không chấp rước, 
Vậy thì không có gì sai lâm. 

Nơi nào trước đã từng có phảp, 
Mà về sau không thể hoại diệt, 
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Nơi nào trước đã có như vậy, 

Mà về sau lại có diệt đi? 

Đã có tướng tịch diệt như vậy, 

Cùng với không có tướng tịch diệt, 
Vị vậy cho nên nói tịch diệt, 

Và nói về tánh- -tướng tịch diệt. 
Trước cũng chăng phải là tịch diệt, 
Củng chẳng phải là không tịch diệt, 
Củng chẳng tịch diệt-không tịch diệt, 
Lìa chắng tịch điệt-không tịch diệt. 

Bồ tát này thông đạt về tuệ vô tướng như 
vậy không có gì nghi ngờ ân hận, không dùng 
sắc tướng để thây Phật, không dùng thọ-tưởng- 
hành-thức để thấy Phật. 

Hỏi: Vì sao không dùng sắc tướng để thấy 
Phật, không dùng tướng của thọ-tưởng-hành- 
thức để thây Phật? 

Đáp: Chắng phải sắc là Phật, chăng phải thọ- 
tưởng- -hành-thức là Phật; chăng phải lìa sắc mà 
có Phật, chăng phải hìa thọ- -tưởng-hành-thức mà 
có Phật; chắng phải Phật có sắc, chăng phải Phật 
có thọ-tưởng-hành-thức; chắng phải trong sắc có 
Phật, chăng phải trong thọ-tưởng-hành-thức có 
Phật; chăng phải trong Phật có sắc, chắng phải 
trong Phật có thọ-tưởng-hành- thức. Bồ tát ở 
trong năm loại này không giữ lây tướng, cho 
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nên đến được phân vị duy viỆt trí. 

Hỏi: Đã biết được pháp này là phần vị duy 
việt trí, vậy thì A duy việt trí có tướng mạo thế 
nào? 

Đáp: Bát nhã đã giải thích rộng ra, tướng 
mạo của A duy việt trí. 

Nếu Bồ tát quán xét phảm phu địa Thanh văn 
địa, Bích-chi-Phật địa và Phật địa, không hai- 
không phân biệt không có gì nghi ngờ ân hận, 
thì nên biết răng đây là phân A duy việt trí. Có 
những ngôn từ diễn tả đều. có lợi ích, không 
quán xét vê ưu khuyết tốt xâu của người khác, 
không mong cầu có được những ngôn, từ diễn tả 
của Sa môn ngoại đạo, điều gì nên biết thì biết- 
nên thấy thì thấy, không thì cúng lễ lạy các trời, 
không dùng hoa hương phan cái để cúng dường, 
không tôn thờ thuận theo thây khác, không rơi 
vào đường ác, không nhận chịu thân nữ, thường 
tự mình tu tập mười thiện đạo, cũng dạy bảo 
người khác khiến họ thực hành, thường dùng 
thiện pháp chỉ Dày nêu rõ về lợi ích hoan hý, 
thậm chí trong mộng cũng không rời bỏ mười 
thiện đạo. Không làm mười nghiệp đạo bắt 
thiện, do nghiệp thân-miệng-ý mà gieo trồng 
thiện căn, đêu làm an lạc độ thoát cho chúng 
sinh. Quả báo mình đạt được giúp cho chúng 
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sinh cùng hưởng. Nếu nghe pháp sâu xa thì 
không sinh tâm nghi ngờ hỗi hận ít nói năng mà 
chỉ nói lời lợi ích an lành-lời hài hòa vui vẻ-lời 
mêm mỏng dịu dàng. Ít ngủ nghỉ, đi lại ra vào 
tâm không hề tán loạn, oal nghĩ nghiêm túc-nhớ 
nghĩ kiên có. Thân không có các loại sâu bọ 
truyền bệnh, áo quân-đồ năm sạch sẽ không dơ 
bản. Thân tâm thanh tịnh an nhàn văng lặng ít 
điều rối rắm. Tâm không dua nịnh quanh co, 
không ôm lòng tham tiếc ganh ghét. Không coi 
trọng lợi dưỡng- -áo quằn-ăn uông- -đồ năm- -thuốc 
thang và các vật dụng cung cấp cho đời sống. Ở 
trong pháp sâu xa không hề có sự tranh chấp, 
nhất tâm nghe pháp thường mong muôn các 
pháp ở ngay trước mắt. Dùng phước đức này 
làm cho đây đủ các pháp Ba-la-mật. Đối với các 
kỹ thuật và những điều thù thắng tuyệt vời của 
thế gian, quán xét tất cả các pháp đều thuận với 
pháp tánh. Thậm chí ác ma biến hóa hiện rõ tám 
địa ngục lớn, hóa làm Bỏ tát mà nói lời như vậy: 
Nếu ông không rời bỏ tâm Bỏ đề thì sẽ sinh vào 
trong này. Trông thây cảnh giới hãi hùng â ây mà 
tâm vẫn không rời bỏ. Ác ma lại nói: Kinh Ma- 
ha-diễn không phải do Phật thuyết ra. Lúc nghe 
lời nói này nhưng tâm không có gì đối khác, 
thường dựa vào pháp tướng chứ không thuận 
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theo điều gì khác. Đối với sinh tử đầy khô não 
nhưng không có kinh sợ, nghe có Bồ tát trải qua 
A-tăng-kỳ kiếp tu tập thiện căn mà phải thối 
chuyền, nhưng tâm không hề mất đi. Lại nghe 
Bồ tát lui lại trở thành A-la-hán đạt được các 
thiên định, thuyết pháp cứu độ chúng sinh mà 
tâm cũng không. rời bỏ, thường có năng lực hiểu 
biết tất cả các việc ma. Hoặc nghe đến Tát-bà-nhã 
không, mười địa của Đại thừa cũng không, khả 
năng hóa độ chúng sinh cũng không, các pháp 
không hề có cũng như hư không. hoặc nghe 
những điều mê hoặc 

tán loạn tâm tư như vậy, muôn làm cho thối 
chuyền chán ngán mệt mỏi uể oái bỏ dở, nhưng 
mà Bồ tát này càng thêm tính tiễn thực hành Từ 
Bi sâu sắc. Ý dường như muốn tiến vào Sơ 
thiên-Nhị thiền-tam thiển- EU thiên mà không 
thuận theo thiên sinh ra, vẫn khởi lên pháp của 
cối Dục, phá trừ kiêu mạn không col trọng sự ca 
ngợi, tâm không còn sân giận ngu s1. Nêu sông 
đời tại gia thì không nhiễm trước năm dục lạc, 
dùng tâm chán ngán lìa xa tiếp nhận giống như 
bệnh phải uống thuốc. Không dùng tà mạng để 
nuôi sông mình, không vì nhân duyên sinh sông 
của mình mà làm não loạn đối với người khác, 
chỉ làm cho chúng sinh được an lạc mà sông tại 
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nhà thế gian. Thiện thân Kim Cang Mật Tích 
thường đi theo hầu hạ bảo vệ, người và loài Phi 
nhân không có thê làm cho hủy hoại tán loạn 
được. Các đăn đây đủ không có gì thiếu sót, 
không làm bùa chú-thuốc độc để không chế 
người-làm hại vật, không thích tranh đâu, không 
tự đề cao mình, không khinh thường người khác. 
Không xem tướng lành dữ, không thích nói đến 
nhiều chuyện, đó là những chuyện về vua chúa- 
quan quyên-dân chúng- -phạm vi đất nước, vũ 
khí-chiến tranh- -áoO quân- -vật dụng-rượu uống 
cơm ăn, chuyện về người nữ-chuyện đời xa xưa- 
chuyện trong biển rộng. Những chuyện như vậy 
đều không thích nói. Không đến chỗ xem- nghe 
ca nhi múa hát trỗ tài âm nhạc, chỉ thích nói 
thuận theo nghĩa lý của các pháp Ba-la-mật. 
Thích nói thuận theo các pháp Ba-la-mật khiến 
cho được tăng thêm lợi ích, xa ha những nơi 
tranh cãi đâu đá, thường nguyện được thấy Phật. 
Nghe phương khác hiện tại có Phật thì nguyện 
được vãng sinh về nơi ấy. Thường sinh chốn 
trung tâm của đất nước, hoàn toàn không tự nghi 
ngờ mình là À duy việt trí hay không phải là A 
duy việt trí. Quyết định tự biết mình là A duy 
việt trí. Các loại việc ma thì hiểu rõ ràng mà 
không thuận theo. Thậm chí chuyên đổi thân 
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khác mà không sinh tầm thuộc Thanh văn và 
Bích-chi-Phật. Ngay cả ác Ma hiện làm thân 
Phật, nói cho biết rằng: Ông nên chứng A-la-hán, 
nay Ta sẽ thuyết pháp cho ông. Dù cho ở trong 
pháp này thành tựu A-la-hán, nhưng cũng 
không tin nhận, bởi vì hộ pháp cho nên không 
tiếc thân mạng mà thường thực hành tĩnh tiền, 
Nếu lúc thuyết pháp thì không có nghi ngờ thắc 
mắc 8ì. không có gì thiếu sót mất mát. Những 
sự việc như vậy øọI là tướng mạo của A duy 
việt trí. Người có năng lực thành tựu tướng mạo 
này, thì nên biết răng đây là bậc A duy viỆt trí. 
Hoặc có người chưa đây đủ tướng mạo Ấy, thì 
làm sao đê người này không bao lâu tiễn vào 
được phần vị A duy việt trí? Người này thuận 
theo các địa sau mà tu tập thiện căn, thuận theo 
thiện căn chuyền sang sâu xa, thì đạt được tướng 
mạo của bậc AÁ duy việt trí. 
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Phẩm 9: DỊ HÀNH 


Hỏi: Những việc ban đầu của Bồ- tát A duy 
việt trí nảy, như trước đã nói. Muốn đến được 
phân vị A duy việt trí này, thì thực hành những 
hạnh khó làm trải qua lâu dài mới có thê được. 
Hoặc rơi vào Thanh văn địa và Bích-chi-Phật 
địa, nêu như vậy thì đó là tai họa lớn, như trong 
pháp Trợ Đạo giải thích: 

Nếu như rơi vào Thanh văn địa, 
Và rơi vào Bịch- chi- Phát địa, 
Thì gọi là Bồ tắt võ cảm, 

Bởi mắt ải tất cả lợi ích. 

Nếu như rơi vào chôn địa ngục, 
Không sinh ra sợ hãi như vậy, 
Nếu như rơi vào Nhị thừa địa, 
Thì trở thành sợ hãi vô cùng, 

Nơi vào trong địa ngục khô đau, 
Cuối cùng có thể đến Phật địa, 
Nếu như rơi vào Nhị thừa địa, 
Cuối cùng trở ngại cho Phát đạo, 
Đức Phát tự mình ở trong kinh, 
Giải thích rõ sự việc như vậy, 
Như con người ham được mạng sống, 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 4 207 


Nghe chém đâu thì rất kinh hãi. 
Tá ám niệm Bồ tát cũng như vậy, 
Nếu như rơi vào Thanh văn địa, 
Và rơi vào Bích-chi-Phát địa, 
Thì sinh lòng sợ hãi võ cùng. 

Vì vậy, như Chư Phật đã nói có nhiều 
phương tiện dễ dàng hành đạo nhanh chóng đến 
được phân vị A duy viỆt trí, mong nói cho nghe 
về điều ấy! 

Đáp: Như ông đã nói đều là hạng khiếp 
nhược yếu hèn không có tâm Đại thừa, không 
phải là lời nói của bậc trượng phu có ý chí kiên 
cường. Tại vì sao? Bởi vì nêu người phát nguyện 
mong cầu quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, chưa đạt được phân vị A duy VIỆt trÍ, Ở 
trong thời gian ấy thuận theo không tiếc thân 
mạng, ngày đêm tinh tiễn như cứu lửa cháy đâu. 
Như trong pháp trợ đạo giải thích: 

Bồ tát chưa có thể đến được, 
Phần vị của A duy việt tri, 

Nên luôn luôn cần cù tỉnh tiến, 
Giống như cứu lửa cháy trên đầu. 
Gách vác mọi gánh nặng lâu dài, 
Bởi vì cầu thành tựu Bồ đê, 

Luôn luôn phải chịu khó tỉnh tiến, 
Không sinh tâm uể oải buông lợi. 
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Nếu người mong cầu Thanh văn thừa, 

Và mong cáu Bích-chi-Phát thừa, 

Chỉ vì thành tựu lợi ích mình, 

Vấn thường phải chịu khó tình tiễn. 

Hung là đổi với hàng Bồ tát, 

Tự độ mình cũng độ cho người, 

SO với người Nhị thừa nhự vậy, 

Cần phải tỉnh tiễn gấp muôn lấn. 

Người thực hành Đại thừa thì Đức Phật nói 

như vậy. Phát nguyện mong cầu Phật đạo, nặng 
nề hơn đưa cao cả ba ngàn Đại thiên thể ĐIỚI. 
Ông nói phân vị A duy việt trí là pháp rât khó 
phải trải qua lâu dài mới có thể đạt được. Nêu có 
phương tiện dễ dàng hành đạo, nhanh chóng đến 
được phân vị A duy việt trí, thì đó chính là lời 
nói dàng cho hạng khiếp nhược kém cỏi, không 
phải là nói cho bậc Đại nhân có chí hướng kiên 
cường. Nếu như ông nhất định muốn nghe về 
phương tiện này thì nay tôi sẽ nói. Phật pháp có 
vô lượng: pháp môn, như đường đi ở thế gian có 
khó có dễ, đường bộ phải đi bộ thì vất vả, đường 
thủy ngồi thuyên thì vui thú hơn. Đạo của Bồ tát 
cũng như vậy, hoặc có pháp chịu khó thực hành 
tinh tiễn, hoặc có pháp dùng niềm tin làm 
phương tiện dễ dàng thực hành nhanh chóng đến 
được phân vị A duy việt trí. Như kệ nói: 
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Đồng phương có Đức Phát Thiện Đức, 

Nam phương Đức Phật Chiên đàn đức, 

Tây phương Đức Phát Vô Lượng 

Minh, 

Bác phương là Đức Phát Tưởng Đức, 

Đồng nam Đức Phật Vô Uu Đức, 

Tây nam là Đức Phật Bảo Tủ, 

Tây bắc là Đức Phật Hoa Đức, 

Đông bắc Đức Phật Tam Thừa Hạnh, 

Hạ phương là Đức Phát Minh Đức, 

Thượng phương Đức Phát Quảng 

chủng Đức. 

Hết thảy các T hể tôn nh vậy, 

Nay hiện tại khắp HƠI HHỜI phương, 

Nếu người muốn nhanh chóng đến 

được, 

Phần vị của bậc Bất thối chuyển, 

Cần . phải đem tám thành cung kính, 

Chấp trì xưng niệm danh hiệu Phát. 

Nếu Bồ tát muốn ngay thân này đến được 

phần vị A duy việt trí thành tựu quả vị Võ 
thượng Chánh đăng Chánh giác, thì nên nghĩ 
đến Chư Phật mười phương và xưng niệm danh 
hiệu của Chư Phật. Như trong phẩm A duy việt 
trí của kinh Bảo Nguyệt Đông Tử Sở Vẫn, nói: 
“Đức Phật bảo với Bảo Nguyệt: Phương Đông 
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cách đây trải qua vô lượng vô biên cõi Phật 
nhiều như cát sông Hằng không thê nghĩ t bàn 
được, có thế giới tên gọi Vô Ưu, cõi ây bằng 
phẳng do Dảy báu hợp thành, dây vàng Tử ma 
đan xen giăng dọc giới hạn đường đi, cây báu 
xếp thành hàng đêu đặn để làm trang nghiêm, 
không có địa ngục-súc sinh-ngạ quỷ A-la-hán và 
những nơi hiểm nạn, thanh tịnh không có dơ 
bắn, không có cát sỏi gạch đảá-núi đôi gà nồng- 
hồ sâu hang tối, trời thường mưa hoa để rải khắp 
mặt đất. 

Vào thời ây có Đức Phật danh hiệu Thiện Đức 
Như Lai-Ứng Cúng-Chánh Biến Tri-Minh Hạnh 
Túc-Thiện Thệ-Thế Gian Giải-Vô Thượng Sĩ- 
Điều Ngự Trượng Phu-Thiên Nhân Sư-Phật Thế 
Tôn, chúng Đại Bồ tát cung kính vây tròn xung 
quanh, thân tướng sáng ngời như núi vàng to lớn- 
như kho tàng châu báu to lớn tỏa ánh sáng TỰC 
rỡ, vì các Đại chúng thuyết giảng rộng về chánh 
pháp, pháp thiện đầu- -g1ữa-sau đều có ngôn từ-có 
nghĩa lý. Pháp đã thuyết đây đủ không lẫn tạp, 
thanh tịnh như thật không sai lạc. Sao gọi là 
không saI lạc? Đó là không sai lạc đối với đất- 
nước-lửa-gió; không sal lạc đối với cõi Dục-cõi 
Sắc-cõi Vô sắc; không sai lạc đôi với săc-thọ- 
tưởng-hành- thức. Này Bảo Nguyệt! Đức Phật 
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này thành đạo đến nay trải qua sáu mươi ức 
kiệp. Lại nữa, cõi Phật ây 

ngày đêm không khác nhau, chỉ dùng SỐ 
lượng ngày tháng năm ở cõi Diêm-phù- -đề này 
để nói đến kiếp thọ của cõi Ấy, Ánh sáng của 
Đức Phật thường soi chiếu thế giới. Vào mỗi lần 
thuyết pháp khiến cho vô lượng vô biên ngàn 
vạn ức A- -tăng- -kỳ chúng sinh trú trong vô sinh 
pháp nhẫn, gâp bội sô người như vậy được trú 
trong Nhẫn thứ Nhất-Nhân thứ hai-Nhẫn thứ ba. 
Này Bảo Nguyệt! Đức Phật ây vốn có nguyện 
lực, nếu có chúng sinh ở phương khác, ở trước 
Phật mà gico trồng các thiện căn, thì Phật chỉ 
dùng ánh sáng tiếp xúc trên thân, liền đạt được 
Vô sinh pháp nhẫn. Này Bảo Nguyệt Nếu người 
thiện nam-người thiện nữ nào nghe danh hiệu 
Đức Phật này mà tự mình tin nhận, thì không lui 
sụt đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Sự việc về chín Đức Phật còn lại cũng đều 
như vậy”. 

Nay sẽ giải thích về danh hiệu của Chư Phật 
và danh hiệu của cõi 
Phật. 

Thiện Đức: Đức hạnh thuần thiện chỉ có an 
lạc, không giống 
như phước đức của chư Thiên-Rồng-Thần làm 
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mê hoặc não hại chúng sinh. 

Chiên Đàn Đức: Phương Nam cách đây vô 
lượng vô biên cõi Phật nhiều như cát sông Hằng, 
có thế giới tên gọi Hoan hỷ. Đức Phật danh hiệu 
là Chiên Đàn Đức, hiện nay đang thuyết pháp. 
Ví như mùi hương Chiên-đàn mà lại mát mẻ, 
danh hiệu Đức Phật â ây vang xa như mùi hương 
tỏa ngát khắp nơi, diệt trừ ngọn lửa nóng do ba 
độc của chúng sinh làm cho được mát lành. 

Phật Vô Lượng Minh: Phương Tây cách đây 
vô lượng vô biên cõi Phật nhiêu như cát sông 
Hằng, có thế giới tên gọi Thiện Giải, Đức Phật 
danh hiệu là Vô Lượng Minh, hiện nay đang 
thuyết pháp. Thân Đức Phật â ây sáng ngời và trí 
tuệ soi chiếu rõ ràng vô lượng vô biên pháp 
ĐIỚI. 

Phật Tướng Đức: Phương Bắc cách đây vô 
lượng vô biên cõi Phật nhiêu như cát sông Hắng, 
có thế giới tên gọi Bất khả Động, Đức Phật danh 
hiệu là Tướng Đức, hiện nay đang thuyết pháp. 
Phước đức của Đức Phật ây cao xa và sáng ngời 
TỐ ràng, giống như tướng trạng của cột cờ vút 
cao. 

Phật Vô Uu Đức: Phương Đông nam cách đây 
vô lượng vô biên cõi Phật nhiều như cát sông 
Hãng, có thế giới tên gọi Nguyệt Minh, Đức 
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Phật danh hiệu là Vô Uu Đức, hiện nay đang 
thuyết pháp. Thần thông và uy đức của Đức 
Phật ấy khiến cho chư Thiên và loài người 
không còn lo âu sầu khô. Phật Bảo Thí: Phương 
Tây nam cách đây vô lượng vô biên cối Phật 
nhiêu như cát sông Hằng, có thế giới tên gọi 
chúng Tướng, Đức Phật danh hiệu là Bảo Thí, 
hiện nay đang thuyết pháp. Đức Phật ấy dùng các 
căn-Lực-Giác-Đạo vô lậu cùng các vật báu luôn 
luôn giúp cho chúng sinh. 

Phật Hoa Đức: Phương Tây bắc cách đây vô 
lượng vô biên cõi Phật nhiều như cát sông 
Hăng, có thê giới tên gọi chúng Âm, Đức Phật 
danh hiệu là Hoa đức, hiện nay đang thuyết 
pháp. Sắc thân của Đức Phật ấy giống như loài 
hoa tuyệt diệu và công đức của Ngài vô lượng 
vô biên. 

Phật Tam Thừa Hạnh: Phương Đông bắc 
cách đây vô lượng vô biên cõi Phật nhiều như 
cát sông hăng, có thế giới tên gọi An Ân, Đức 
Phật danh hiệu là Tam thừa Hạnh, hiện ¡nay đang 
thuyết pháp. Đức Phật ấy thường thuyết về hạnh 
của Thanh văn, hạnh của Bích-chi-Phật và các 
hạnh của Bộ tát. Có người nói rằng: Thuyết về 
hạnh tinh tiến thuộc ba tạng thượng-trung-hạ, 
cho nên danh hiệu là Tam Thừa Hạnh. 
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Phật Minh Đức: Hạ phương cách đây vô 
lượng vô biên cõi Phật nhiều như cát sông Hằng, 
có thế giới tên gọi Quảng Đại, Đức Phật danh 
hiệu là Minh Đức, hiện nay đang thuyết pháp. 
Minh là nói về thân sáng ngời-trí tuệ sáng suốt- 
cây báu sáng chói rực rỡ, ba loại ánh sáng này 
thường chiếu rọi khắp nơi thế gian. 

Phật Quảng Chúng Đức: Thượng phương cách 
đây vô lượng vô biên cõi Phật nhiều như cát sông 
Hằng, có thế giới tên gọi Chúng Nguyệt, Đức 
Phật danh hiệu là Quảng Chúng Đức, hiện nay 
đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có nhiều đệ tử 
phước đức rộng lớn vô biên, cho nên danh hiệu 
là Quảng chúng Đức. Chư Phật trong mười 
phương này thì Đức Phật Thiện Đức là đầu tiên, 
Đức Phật Quảng Chúng Đức là sau cùng, nếu 
người nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu của 
Chư Phật, thì đạt được bât thối chuyền đối với 
quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Như 
kệ nói: 

Nếu như có người được nghe nói, 
Về danh hiệu Chư Phật như vậy, 
Thì cảm được vô lượng công đức, 
Như nói cho › Đồng tử Bảo Nguyệt, 
Con đảnh lễ hết thảy Chư Phật, 
Hiện tại ở thể giới mười phương, 
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Có người xưng danh hiệu Chư Phái, 
Liên đạt được phần vị Bất thối. 
Phương Đông có thể giới Vô Uủi, 
Đức Phật danh hiệu là Thiện Đức, 
Sắc tướng như múi vàng sảng HgỜI, 
Danh tiếng lưu truyền võ biên cõi, 
Nếu người nghe danh hiệu Đức Phật, 
Liên đạt được phân: vị Bắt thối, 

Nay con chắp fay. lễ lạy Ngài, 
Nguyện diệt trừ tất cả buôn phiên. 
Phương Nam có thể giới Hoan Hỷ, 
Đức Phật danh hiệu Chiên Đàn Đức, 
Khuôn mặt sảng ngời như trăng rằm, 
Ánh sáng chiếu rọi không SIới hạn, 
Luôn luôn diệt trừ mọi ' phiên não, 
Ba độc của tất cả chúng sinh, 

Nghe danh hiệu đạt được Bắt thối, 
Cho nên con cúi đâu lễ lạy. 

Phương Tây có thể giới Thiện Giải, 
Đức Phát danh hiệu Vô Lượng Minh, 
Thân sáng ngời trí tHỆ sOI tỏ, 

Chiếu rọi khắp nơi không ngăn ngại, 
Có người nghe danh hiệu Đức Phái, 
Liên đạt được phần vị Bất thối, 

Nay con cúi đâu lê lạy Ngài, 

Nguyện tận cùng giới hạn sinh tử. 
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Phương Bắc có thể giới Vô Động, 
Đức Phát danh hiệu là Tướng Đúc, 
Thân đây đủ tất cả tướng tối, 

Dùng đề tự trang nghiêm chính mình, 
Phá tan tất cả mỌi ma oán, 

Khéo léo giáo hóa hàng trời-người, 
Nghe danh hiệu đạt được Bất thối, 
Cho nên con cui đâu lễ lạy. 

Đông Nam có thể giới Nguyệt Minh, 
Đức Phật danh hiệu là Vô nu, 

Ảnh sảng Vượt mặt trởi-mặt (räng, 
Người gặp được điệt hết phiên não, 
Thường xuyên thuyết pháp cho chúng 
sinh, 

Loại trừ những khổ não rong-ngoài, 
Chư Phật mười ¡ phương đêu khen ngợi, 
Cho nên con cúi đâu lê lạy. 

Tây nam có thể giới chúng tướng, 
Đức Phát danh hiệu là Bảo Thủ, 
Thường đem các giáo pháp quý báu, 
Bồ thí cho tắt cả chúng sinh, 

Chư Thiên đêu củi đầu lễ lạy, 

Mũ báu cối trời ở dưới chân, 

Nay con đem thán thế của mình, 

Quy mạng Đức Thể Tôn Bảo Thí. 

Tây bắc có thể giới Chúng Âm, 
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Đức Phật danh hiệu là Hoa Đức, 

Thể giới ấy nhiễu loại cây báu, 

Phát ra âm thanh tuyên diệu pháp, 
Thường dùng đóa hoa của bảy Giác, 
VỆ rang nghiêm cho hết thảy chúng sinh, 
Tướng tôt lông (rắng như váng trang, 
Nay con củi đâu lễ lạy Ngài, 

Đông bắc có thể giới An Ân, 

Do các thứ báu mà hợp thành, 

Đức Phát danh hiệu Tam Thừa Hạnh, 
Thân trang nghiêm vô lượng tưởng lót, 
Ảnh sáng tri tuệ không hạn lượng, 
Luôn phá trừ bóng tôi vô mình, 
Chúng sinh không côn gì buôn khổ, 
Cho nên con cúi đầu lê lạy. 

Thượng phương có thê giới Chúng 
Nguyệt, 

Trang nghiêm bằng nhiêu loại quỷ 
báu, 

Chúng đệ tứ Thanh văn Đại đực, 

Và Bồ tát không có số lượng, 

Hàng Sư tứ trong các hàng Thánh, 
Có danh hiệu là Quảng Chúng Đức, 
Làm cho các ma đêu sợ hãi, 

Cho nên con cúi đâu lễ lạy. 

Hạ phương có thể giới Quảng Đại, 
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Đức Phát danh hiệu là Minh Đức, 

Thân tướng vì diệu thật tuyệt vời, 

Giống như núi vàng Diêm-phù-đàn, 

Thưởng dùng ảnh mạt trời trí tuệ, 

Làm nở những đóa hoa thiện căn, 

Đất đai quý bảu thật rộng lớn, 

Con cúi đấu lễ lạy từ Xg, 

Vào thời quá khứ vô số kiếp, 

Có Đức Phát danh hiệu Hải Đức, 

Hết thảy Chư Phát đời hiện tại, 

Đều phát nguyệt từ Phát Hải Đức, 

Thọ mạng không có gì hạn lượng, 

Ánh sáng chiếu rọi không tận cùng, 

Cõi nước rất thanh tịnh trang nghiêm, 

Nghe danh hiệu nhất định làm Phật, 

Hiện tại ở thể giới MỜI ' phương, 

Thành tựu đây đủ về mười Lực, 

Cho nên con cúi đầu lễ lạy, 

Đẳng tôn kính nhất giữa trời-người. 

Hỏi: Chỉ nghe danh hiệu mười Đức Phật 
này mà giữ mãi trong tâm niệm, thì đối với quả 
vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác có thê 
không lùi sụt, hay là còn có danh hiệu Đức Phật 
khác-Bỏ tát khác để đạt đến phần vị A duy việt 
trí chăng? 
Đáp: 
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Phát A-di-dà cùng Chư Phật, 
Cho đến các vị Đại Bồ tát, 

Nhất tâm xưng danh và nhớ nghĩ, 
Cũng nhất định không còn thôi 
chuyển. 

Lại còn có chư Phật như Đức Phật A-di-đà 
cũng nên cung kính lễ bái xưng niệm danh hiệu 
các Ngài. Nay sẽ nói đầy đủ: 

Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tự Tại Vương 
Phật, Sư Tử Âm Phật, Pháp Ý Phật, Phạm 
Tướng Phật, Thế Tướng Phật, Thế Diệu Phật, 
Từ Bi Phật, Thế Vương Phật, Nhân Vương 
Phật, Nguyệt Đức Phật, Bảo Đức Phật, Tướng 
Đức Phật, Đại Tướng Phật, Châu Cái Phật, Sư 
Tử Man Phật, Phá Võ Minh Phật, Trí Hoa Phật, 
Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, Trì Đại 
Công Đức Phật, Vũ Thất Bảo Phật, Siêu Dũng 
Phật, Ly Sân Hận Phật, Đại Trang Nghiêm Phật, 
Vô Tướng Phật, Bảo Tạng Phật, Đức Đảnh Phật, 
Đa Già La Hương Phật, Chiên Đàn Hương Phật, 
Liên Hoa Hương Phật, Trang Nghiêm Đạo Lộ 
Phật, Long Cái Phật, Vũ Hoa Phật, Tán Hoa 
Phật, Hoa Quang Minh Phật, Nhật Âm Thanh 
Phật, Tế Nhật Nguyệt Phật, Lưu Ly Tạng Phật, 
Phạm Âm Phật, Tịnh Minh Phật, Kim Tạng 
Phật, Tu DI Đảnh Phật, Sơn Vương Phật, 
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Âm Thanh Tự Tại Phật, Tịnh Nhãn Phật, 
Nguyệt Minh Phật, Như Tu DI Sơn Phật, Nhật 
Nguyệt Phật, Đắc Chúng Phật, Hoa Vương Phật, 
Phạm Âm Thuyết Phật, Thế Chủ Phật, Sư Tử 
Hành Phật, Diệu Pháp Ý SưTử Hồng Phật, Châu 
Bảo Cái San Hô Sắc Phật, Phá Si Ái Ám Phật, 
Thủy Nguyệt Phật, Chúng Hoa Phật, Khai Trí 
Tuệ Phật, Trì Tạp Bảo Phật, Bỏ-Đề Phật, Hoa 
Siêu Xuất Phật, Chân Lưu Ly Minh Phật, Tế 
Nhật Minh Phật, Trì Đại Công Đức Phật, Đắc 
Chánh Tuệ Phật, Dõng Kiện Phật, Ly Siểm 
Khúc Phật, Trừ Ác Căn Tài Phật, Đại Hương 
Phật, Đạo Ánh Phật, Thủy Quang Phật, Hải 
Vân Tuệ Du Phật, Đức Đảnh Hoa Phật, Hoa 
Trang Nghiêm Phật, Nhật Âm Thanh Phật, 
Nguyệt Thắng Phật, Lưu Ly Phật, Phạm Thanh 
Phật, Quang Minh Phật, Kim Tạng Phật, Sơn 
Đảnh Phật, Sơn Vương Phật, Âm Vương Phật, 
Long Thắng Phật, Vô Nhiễm Phật, Tịnh Diện 
Phật, Nguyệt Diện Phật, Như Tu Di Phật, Chiên 
Đàn Hương Phật, Uy Thế Phật, Nhiên Đăng 
Phật, Nan Thắng Phật, Bảo Đức Phật, Hỷ Âm 
Phật, Quang Minh Phật, Long Thăng Phật, Ly 
Cấu Minh Phật, Sư Tử Phật, Vương Vương 
Phật, Lực Thắng Phật, Hoa Xi Phật, Vô Úy 
Minh Phật, Hương Đảnh Phật, Phố Hiền Phật, 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 4 311 


Phố Hoa Phật, Bảo Tướng Phật. Chư Phật Thế 
Tôn này hiện tại cư trú trong thế giới thanh tịnh 
khắp mười phương, đều xưng niệm danh hiệu và 
nhớ nghĩ, bồn nguyện của Đức Phật A DI Đà 
như vậy: Nếu người nào nghĩ đến Ta mà xưng 
niệm danh hiệu tự quay về nương tựa, thì tiễn vào 
phần vị Tất định đạt được quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Vì vậy thường thuận 
theo nhớ nghĩ dùng kệ ca ngợi Đức Phật: 

Ảnh sáng và trí tuệ vô lượng, 

Thán như nui vàng ròng rực rổ, 

Nay con thanh tịnh thân-miệng-ý, 

Chắp tay củi đấu lê lay Ngài. 

Sắc vàng rực ảnh sảng tuyệt VỚI, 

Soi chiếu tất cả các thể giới, 

Thuận theo vát tăng thêm sặc tướng, 

Cho nên con củi đâu lễ lạy. 

Nếu như người vào lúc mạng chung, 

Được sinh vỀ cõi nước thanh tịnh, 

Liên đây đủ vô lượng công đức, 

Cho nên con cung kính quy mạng. 

Người luôn niệm danh hiệu Phát này, 

Được võ lượng sức mạnh công đức, 

Lập tức vào phần vị Tất định, 

Vì vậy con luôn luôn xưng niệm. 

Người ở cõi nước ấy mạng chung, 
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Giả sử phải chịu những khổ đau, 
Nhưng không rơi vào địa ngục ác, 
Vì vậy con quy mạng lê lạy. , 
Nếu người sinh đến cõi nước Ấy, 
Cuối cùng không rơi vào ba no, 
Và không rơi và -tw-la, 

Nay COI quy mạng mà lễ lạy. : 
Trời-người thân tướng đều giống 
nhau, 

Giống như đỉnh núi vàng sáng rực, 
Mọi nơi tốt đẹp đếu quay Về, 

Cho nên con cúi đấu lễ lay. 

Có người sinh đến cõi nước ấy, 
Đầy đủ thiên nhãn-thiên nhĩ thông, 
Tất cả mười phương đều vô ngại, 
Cúi đâu lạy bậc Thánh Irong Thánh. 
Các chúng sinh ở cõi nước ấy, 
Thần biến cùng với tha tâm thông, 
Cũng vốn có fúc mạng trí thông, 
Vì vậy con quy mạng lễ lạy. 

Người được sinh đên cõi nước ấy, 
Không có Ngã-không có ngã sở, 
Không sinh tâm phân biệt đáy-K1a, 
Vì vậy con cúi đầu lễ lạy. 

Vượt ra khỏi ngục th Đa cỐi, 
Đôi mắt tựa như cánh hoa sen, 
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Chúng Thanh văn vô lượng vô biên, 
Vì vậy con cúi đầu lễ lạy. 

Các chúng sinh trong CỐI nước ấy, 
Tánh tình mọi người đếu nhu hòa, 
Tự nhiên thực hành mười thiện hạnh, 
Cui đâu lạy các bậc Thánh VƯƠNG. 
Từ thiện hạnh sinh ra sáng SUỐI, 

Với số đếm vô lượng vô biên, 

Bậc nhất trong phước trí cụ túc, 

Vì vậy con cung kính quy mạng. 

Nếu người nào nguyện được làm Phật, 
Tâm nghĩ đến Phật A-di- đà, 

Lập tức Ngài hiện thân cho thầy, 

Vì) vậy con cụng kính quy mạng. 

Sức mạnh bồn nguyện của Đức Phật, 
Các Bồ tát khắp nơi mười phương, 
Đến cúng dường cung kính nghe pháp, 
Vì vậy con cúi đầu lễ lạy. 

Các Bồ tát ÍrYOng Cốt, Hước ấy, 

Đầy đủ mỌI tƯỚng tốt (HVỆt VỚI, 

Dùng để tự trang nghiêm thân tướng, 
Nay con quy mạng mà lễ lạy. 

Các vị Đại Bồ tát cõi Áy, 

Ngày ngày thường xuyên trong ba 
thời, 

Cúng dường Chư Phật khắp mười 
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phương, 

Vì) vậy con cúi đầu lễ lạy. 

Nếu người nào gieo trông thiện can, 
Nghĩ ngờ thì đóa hoa không nở, 
Người có tám tín tưởng thanh tịnh, 
Hoa nở rộ thì được thầy Phật. 

Chư Phật hiện tại trong mười phương, 
Dùng tất cả các loại nhân duyên, 

Ca ngợi công đức của Đức Phật, 

Nay con quy mạng mà lê lạy. 

Cối nước ấy thật là trang nghiêm, 
Tuyệt vời hơn cung điện chư Thiên, 
Công đức thật sáu dày võ lượng, 

Vì vậy con lê lạy chân Phật. 

Chân Phật có lướng, Thiên phúc luân, 
Mêm mại với màu sắc hoa sen, 

Mọi loài trông thấy đêu hoan hỷ, 

Cúi đầu lễ lạy dưới chán Phật. 

Lông trăng sáng ngời giữa chặng mày, 
Giông nh vắng trăng sảng thanh tịnh, 
Tang thêm vẻ sáng ngời nét mặi, 

Cúi đầu lễ lạy dưới chân Phái. 

Lúc ban đầu mong cầu Phật đạo, 
Thực hành những việc làm kỳ diệu, 
Như trong các kinh đã giải thích, 

Cui đâu cung kinh lễ lạy Ngài. 
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Những điều Đức Phật đã giảng nói, 
Phá trừ mọi gốc rễ tội lồi, 

Lời vi diệu thêm nhiêu lợi ích, 

Nay con cúi đẫu lạy cung kính. 
Dùng ngôn từ vi diệu thuyết giảng, 
Cưu giúp những căn bệnh tham dục, 
Đã hóa độ nay côn hóa đó, 

Vì) vậy con cúi đầu lễ lạy. 

Đẳng tôn qu” nhất Øi1a trởi-HgQười, 
Chư Thiên cúi đầu lạy cung kính, 
Mũ bằng bảy bảu-ngọc ma m, 

V) vậy con lễ lạy quy ÿ. 

Hết thảy chúng đệ tử Hiên Thánh, 
Và các chúng đệ tử trời-người, 

Tất cả đêu chung lòng quy mạng, 
Vì vậy con cũng xin lễ lạy. 

Ngôi trên con thuyễn Bát đạo ấy, 
Được vượt qua. biển cả khó vượt, 
Tự cứu mình cũng cứu cho người, 
Con lễ lạy bậc Thánh tự tại. 

Chư Phật trong vô lượng đời kiếp, 
Khen ngợi phát huy công đức ây, 
Hãy còn không thể nào hết được, 
Củng nguyện quy mạng người thanh 
tịnh. 

Nay con cũng dốc lòng như vậy, 
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Ca ngợi Phát công đức võ lượng, 
Nhờ vào nhán duyên phước thiện này, 
Nguyện Đức Phật thường che chở con, 
Con ở đời này và đời trước, 

Phước đức lớn nhỏ được bao nhiều, 
Con nguyện hướng về với Đức Phật, 
Tám niệm luôn luôn được thanh tịnh. 
Nhờ vào nhân duyên phước thiện nảy, 
Cảm được công đức vì điệu nhất, 
Nguyện cáu các chủng loại chúng 
sinh, 

Tất cả cũng đều được phước thiện. 

Lại nữa, cũng nên nghĩ đên Chư Phật quá khứ 
như Phật Tỳ bà Thị, 

Phật Thi Khí, Phật Tỳ Thú Bà Phục, Phật Câu 
Lâu San Đẻ, Phật Ca Na Ca Mâu Ni, Phật Ca 
Diệp, Phật Thích Ca Mâu Ni, và Phật DI Lặc ở 
đời vị lai, đều nên nhớ nghĩ lễ bái, dùng kệ ca 
ngợi: 

Xưa Đức Thê Tôn Tỳ Bà Thị, Tu đạo 
dưới cội cây VÔ ưu, 

Vú hành tựu trọn vẹn Nhát thiết trí, 
Đây đủ mọi công đức vì diệu, 

Quán sát chính xác ở thê gian, 

Tám tư luôn luôn được giải thoái, 
Nay con đem thán mạng của mình, 
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Quy mạng đẳng tôn kính Vô thượng. 
Quá khứ Phát Thế Tôn Thi khí, 

Ở tại xứ sở Bân-đả-lợi, 

Ngồi dưới tản cây nơi đạo tràng, 
Thành tựu quả Bồ đề vô thượng, 
Sắc thân không có ØÌ sảnh được, 
Như nui vàng tía thật rực rỡ, 

Nay COH fự quay về HƯƠNG tựa, 
Đáng tôn kính Vô thượng ba cối, 
Quá khứ Thế Tôn Tỳ Thủ Bà, 

An tọa dưới tán cây Sa-la, 

Tự nhiên được thông suốt tất cả, 
Hết thảy trí tuệ thật tuyỆt với, 

Ở trong những thế hệ trời-người, 
Bậc nhất không có gì sánh được, 
Vì vậy con quay VỀ nương tựa, 

Tất cả các bậc tôn quỷ nhất. 

Quá khứ Ca Câu Thôn Đại Phật, 
Tụ tập thực hành luôn tính tiễn, 
Đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, 

Bên dưới tản cây Thi-lợi-sa, 
Thành tựu trí tuệ thật vĩ đại, 

Wĩmh viên thoát khỏi lòng sinh tứ, 
Nay con xin quy mạng lê lạy, 
Đẳng tôn quý nhất không ai bằng, 
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Đức Phát Ca Na Hàm Máu Ni, 
Bác Đại Thánh tôn kính vô thượng, 
Bên dưới tán cây Uu-đàm- bái, 
Thành tựu được Phật dạo Bồ đề, 
Thông đạt tất cả pháp vốn có, 

Đền tận cùng võ lượng vô biên 

Vì vậy con quay VỀ nương tựa, 
Đẳng Thế Tôn vô thượng bậc nhất. 
Quá khứ Phát Thể Tôn Ca diễp, 
Đôi mắt như hai đóa hoa sen, 
Dưới tán cây Ni-câu-lâu-đa, 

Tụ hành thành tựu được Phát đạo, 
Ba cõi không có Ø1 sợ hãi, 

Bước ải uy dùng như voi chúa, 
Nay CO" f quay về HHưƠNG tựa, 

Cúi đầu lạy đẳng tôn kính nhất. 
Đức Thể Tôn Thích Ca mâu nỉ, 
Bên dưới tản cây Ả-du-đà, 

Hàng phục mọi ma oảẳn đổi địch, 
Thành tựu đạo Bồ để Vô thượng, 
Diện mạo như vâng trăng tròn đây, 
Thanh tịnh không dính chút bụi trần, 
Nay con cái đấu lạy cung kính, 
Đẳng tôn quý dũng mãnh bậc nhất. 
Đức Phát Di lặc đời vị lai, 

An tọa dưới tản cây Na-già, 
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Thành tựu tâm rộng lớn bao la, 

Tự nhiên đạt được quả vị Phật, 

Cóng đực thát vô cùng kiên có, 

Không ai có năng lực hơn được, 

Vì vậy con tự mình quay về, 

Nương tựa đẳng Pháp vương cao cả. 

Còn có những Đức Phật như Phật Đức Thăng, 

Phật Phố Minh, Phật Thăng Địch, Phật Vương 
Tướng, Phật Tướng Vương, Phật Vô Lượng 
Công Đức Minh Tự Tại Vương, Phật Dược 
Vương Vô Ngại, Phật Bảo Du Hành, Phật Bảo 
Hoa, Phật An Trú, Phật Sơn Vương, cũng nên 
nhớ nghĩ cung kính lễ lạy và dùng kệ ca ngợi 
Chư Phật: 

Trong thê giới tên gọi Vô Thăng, 

Có Đức Phát danh hiệu Đức Thang, 

Nay con cúi đầu lạy cung kính, 

Cùng với Pháp bảo và Tăng bảo, 

Thể giới tên gọi Tùy Ý Hÿ, 

Có Đức Phật danh hiệu Phổ Minh, 

Nay con fự quay về HƯƠNG fựa, 

Cùng với Pháp bảo và Tăng bảo. 

Trong thể giới tên gọi Phổ Tiền, 

Có Đức Phật danh hiệu Thăng Địch, 

Nay con nguyện quy mạng lê lạy, 

Cung với Pháp bảo và Tăng bảo. 
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Thể giới tên øọi Thiện Tịnh Táp, 
Đức Phát danh hiệu Vương Tràng 
Tướng, 

Nay con cúi đầu lạy CH1S kính, 
Cùng với Pháp bảo và tăng bảo, 
Thể giới tên gọi Ly Cấu Tập, 

Phát hiệu Vô Lượng Công Đức Minh, 
Tự tại khắp nơi (rong mười phương, 
Vì vậy con cúi đâu lê lạy. 

Trong thể GIỚI tÊn gọi Bắt Cuồng, 
Đức Phát hiệu Dược Vương Vô Ngoại, 
Nay con củi đầu lạy cung kính, 
Cùng với pháp bảo và Tăng bảo. 
Trong thê giới tên gọi Kim TẠp, 
Đức Phát danh hiệu Bảo Du Hành, 
Nay con cúi đâu lạy CH1g kính, 
Cunơ với : pháp bảo và Tăng bảo. 
Trong thê giới tên gọi Mỹ Âm, 

Phát bảo Hoa-An- Trú vương, 

Nay con cúi đầu dạy CH18 kính, 
Cùng với Pháp bảo và Tang bảo. 
Hiện tại các Đức Như Lai này, 

An trủ tại thể giới ' phương Đông, 
Con đem tâm cung kính lễ lạy, 

Ca ngợi nguVỆn quay VỀ nương tựa. 
Chỉ nguyện cấu các Đức Như Lai, 
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Đem lòng thương xót thật sâu xa, 

Hiện thân ở trước mặt chúng con, 

Đêu khiến cho mắt được trông thấy. 

Lại nữa, Chư Phật quá khứ-vỊ lai-hiện tại, 

tất cả nên nghĩ đến không quên và cung kính lễ 
lạy, dùng kệ ca ngợi Chư Phật: 

Hết thảy Ci: Phật dời quả khủ., 

Hàng phục tất cả những ma oán, 

Dùng sức mạnh trí tuệ vĩ đạt, 

Lợi lịch nhiễu cho mọi chúng sinh, 

Lúc tất cả các chúng sinh, 

Đều dốc lòng cung kính cúng dường, 

Cung kính mà lại luôn ca ngợi, 

Vì vậy con củi đâu lê lạy. 

Hiện tại trong thê giới mười phương, 

Chủ Phật không thể nào tính được, 

Số lượng vượt quá cát sông hằng, 

Vô lượng vô biên số kể. 

Thương xót tất cả mọi chúng sinh, 

"lì hưởng chuyển vận pháp luận vi diệu, 

V) vậy con dốc lòng cunø kính, 

Củi đấu lạy nguyện xin quy mạng. 

Hết thảy Chư Phát đời vị lai, 

Sắc thân như núi vàng sảng rực, 

Ánh sáng không có gì hạn lượng, 

Tất cả tướng tốt tự trang nghiêm, 
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Xuất thể cứu độ cho chúng sinh, 
Tương lai tiễn vảo cối Niết bàn, 
Các Đức Thể tôn đêu như vậy, 
Nay con củi đấu lạy Cung kính. 

Lại nữa, nên nghĩ nhớ các vị Đại Bồ tát, như 
Bồ-tát Thiện Ý, Bô-tát Thiện Nhãn, Bồ-tát Văn 
Nguyệt, Bồ- tát Thi Tỳ Vương, Bô-tát Nhất Thiết 
Thăng, Bồ-tát Tri Đại Địa, Bô-tát Đại Dược, Bỏ- 
tát Cưu Xá, Bồ- tát A Ly Niệm Di, Bồ-tát Đỉnh 
Sinh Vương, Bồ-tát Hỷ. Kiến, Bô-tát Uất Đa La, 
Bồ- tát Hòa Hòa Đàn, Bồ-tát Trường Thọ Vương, 
Bồ- tát Săn Đề, Bô-tát VI Lam, Bồ-tát Thiểm, 
Bồ-tát Nguyệt Cái, Bồ-tát Minh Thủ, Bồ-tát 
Pháp Thủ, Bô-tát Pháp Lợi, Bỏ- tát Di Lặc. 

Lại có các Bỏ-tát như: Bồ- tát Kim Cang 
Tạng, Bồ- tát Kim Cang Thủ, Bồ- tát Vô Câu 
Tạng, Bô-tát Vô Cấu Xưng, Bồ-tát Trừ Nghĩ, 
Bồ-tát Vô Câu Đức, Bồ-tát Võng Minh, Bồ-tát 
Vô Lượng Minh, Bồ-tát Đại Minh, Bỏ- tát Vô 
Tận Y, Bô-tát À4 Vương, Bồ-tát Vô Biên Ý, Bồ- 
tát Nhật Âm, Bồ-tát Nguyệt Âm, Bồ- tát Mỹ Âm, 
Bồ- tát Mỹ Âm Thanh, Bồ- tát Đại Âm Thanh, 
Bồỏ-tát Kiên Tỉnh Tiến, Bồ-tát Thường Kiên, Bồ- 
tát Kiên Phát, Bô-tát Trang Nghiêm Vương,. Bỏ- 
tát Thường BỊ, Bồ- tát Thường Bắt Khinh, Bồ-tát 
Pháp Thượng, Bô-tát Pháp Ý, Bô-tát Pháp Hỷ, 
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Bồ-tát Pháp Thủ, Bồ-tát Pháp Tích, Bồ-tát Phát 
Tĩnh Tiến, Bồ-tát Trí Tuệ, Bôồ-tát Tịnh Uy Đức, 
Bỏ-tát Na La Diên, Bồ-tát Thiện Tư Duy, Bộ- tát 
Pháp Tư Duy, Bỏ-tát Bạt Đà Bà La, Bồ-tát 
Pháp Ích, Bô-tát Cao Đức, Bôồ-tát Sư Tử Du 
Hành, Bô-tát Hỷ Căn, Bỏ- tát Thượng Bảo 
Nguyệt, Bồ-tát Bất Hư Đức, Bồ-tát Long Đức, 
Bô-tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ- tát Diệu Âm, Bồ-tát 
Vân Âm, Bồ-tát Thắng `. Bộ- tát Chiếu Minh, 
Bỏ-tát Dũng Chúng, Bồ- tát Thắng Chúng, Bồ- tát 
Uy Nghĩ, Bô-tát Sư Tử `. Bồ- tát Thượng Ý, Bồ- 
tát Ích Ý, Bô-tát Tăng Ý, Bô-tát Bảo Minh, Bồ- 
tát Tuệ Đảnh, Bồ-tát Nhạo Thuyết Đảnh, Bồ- tát 
Hữu Đức, Bồ-tát Quán Thế Tự Tại Vương, Bồ- 
tát Đà La Ni Tự Tại Vương, Bồ- tát Đại Tự Tại 
Vương, Bồ- tát Vô Ưu Đức, Bồ-tát Bất Hư Kiến, 
Bồ- tát Ly Ác Đạo, Bồ- tát Nhất Thiết Dũng Kiện, 
Bỏ-tát Phá Âm, Bỏ-tát Công Đức Bảo, Bồ-tát 
Hoa Uy Đức, Bồ- tát Kim Anh Lạc Minh Đức, 
Bồ- tát Ly, Chư Ám Cái, Bồ- tát Tâm Võ Ngại, 
Bồ- tát Nhất Thiết Hạnh Tịnh, Bỏ-tát Đắng Kiến, 
Bồ- tát Bất Đắng Kiến, Bồ- tát Tam Muội Du Hý, 
Bỏ-tát Pháp Tự Tại, Bồ- tát Pháp Tướng, Bô-tát 
Minh Trang Nghiêm, Bồ- tát Đại Trang Nghiêm, 
Bồ-tát Bảo Đảnh, Bồ- tát Bảo Án Thủ, Bồ- tát 
Thường Cử Thủ, Bồ-tát Thường Hạ Thủ, Bồ-tát 
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Thường Thảm, Bồ- tát Thường Hỷÿ, Bỏ- tát Hỷ 
Vương, Bồ-tát Đắc Biện Tài Âm Thanh, Bộ- tát 
Hư Không Lôi Âm, Bồ-tát Trì Bảo Cự, Bô-tát 
Dũng Thị, Bỏ-tát Đề Võng, Bồ-tát Mã Quang, 
Bồ-tát Không Võ Ngại, Bô-tát Bảo Thắng, Bồ- 
tát Thiên Vương, Bô-tát Phá Ma, Bôồ-tát Điện 
Đức, Bồ-tát Tự Tại, Bồ-tát Đảnh Tướng, Bồ- tát 
Xuất Quá, Bỏ- tát Sư Tử Hồng, Bồ-tát Vân Âm, 
Bồ-tát Năng Thắng, Bồ-tát Sơn Tướng Tràng 
Vương, Bồ-tát Hương Tượng, Bỏ- -tát Đại Hương 
Tượng, Bồ-tát Bạch Hương Tượng, Bồ- tát 
Thường Tình Tiến, Bỏ-tát Bất Hưu Tức, Bộ- tát 
Diệu Sinh, Bồ- tát Hoa Trang Nghiêm, Bộ- tát 
Quán Thế Âm, Bồ-tát Đắc Đại Thẻ, Bỏ- tát 
Thủy Vương, Bỏ-tát Sơn Vương, Bồ-tát Để 
Võng, Bôồ-tát Bảo Thí, Bồ- tát Phá Ma, Bồ- tát 
Trang Nghiêm Quốc Độ, Bồ-tát Kim Ké, Bồ-tát 
Châu Kê. 

Các Đại Bôồ-tát như thể, đêu nên nghĩ nhớ, 
cung kính lễ bái mong cầu đạt được phân vị A 
duy việt trí (Bất thối chuyền). 


Phẩm 10: TRỪ NGHIỆP 


Hỏi: Chỉ nhớ nghĩ Chư Phật như Phật A-di- 
đà..., và nghĩ đến các vị Bồ tát khác thì đạt được 
phần vị Á duy vIiỆt trí, còn có phương tiện nào 
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khác chăng? 

Đáp: Cầu đạt được phần vị A duy việt trí, 
không những nhớ nghì- -xưng niệm danh hiệu- 
cung kính lễ lạy mà thôi, mà còn phải ở trước 
Chư Phật để sám hối-khuyến thinh-tùy hỷ-hồi 
hướng nữa. 


Hỏi: 


Việc này có nghĩa thể nào? 

Vô lượng Chư Phật khắp mười 
phương, 

Biết hết những hành nghiệp bắt thiện, 
Nay con hướng về trước Chư Phát, 
Phát lộ những lỗi lâm xấu xa. 

Ba-ba hợp lại thành chín loại, 

Từ ba phiên não mà khởi lên, 

Thân đời này hoặc thân đời trước, 
Mọi tội lỗi đêu xin sám hồi. 

Ở trong ba đường ác khổ đau, 

Nếu như phải nhận chịu nghiệp bảo, 
Nguyện thân đời này đến trả hết, 
Không vào trong đường dc nhận chịu. 


Mười phương chư Phật là hết thảy chư Phật 
trong hiện tại, mạng căn thành tựu, chưa nhập 


Niết-bàn. 


Mười phương là bôn hướng, bốn góc và trên- 
dưới. Phật là người biết hết những gì cần biết, 
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không sót. điều gì. 

Phát lồ là đên trước chư Phật, tỏ rõ hết thảy 
tội, không che giấu. 

Sau đó không tái phạm, như đắp đê giữ nước. 

Tội lỗi xâu xa là vì không có trí tuệ sáng suốt 
cho nên phạm đến nhiêu điều ác, hoặc là pháp 
bất thiện, hoặc là ân một vô ký, 

Ba lần ba là thân, miệng ý gây ác, mặc quả 
báo đời này, quả báo đời sau và đời sau nữa, do 
tự mình làm, bày người khác làm, thấy làm mà 
VUI. 

Từ ba thứ phiên não nôi dậy, đó là những trói 
buộc ở cõi Dục, ở cõi Sắc, ở cõi Võ sắc. Hoặc 
giúp cho phiên não ham muốn, hoặc giúp cho 
phiên não giận dữ, hoặc giúp cho phiền não ngu 
si. Hoặc phiền não bậc thượng, hoặc phiền não 
bậc trung, hoặc phiên não bậc hạ. 

Thân đời này hay thân đời trước đều xin 
sám hối, nghĩa là mọi tội ác đời này và đời trước 
mà mình đã làm đều xin sám hối không sót điều 
gì. 

Địa ngục bao gồm tám thứ địa ngục nóng, 
mười thứ địa ngục lạnh. 

Súc sinh là những loài hoặc sống trên đất 
liền, hoặc sống dưới nước, hoặc không có chân, 
hoặc hai chân, hoặc nhiều chân. 
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Ngạ quỷ là loài ăn các loại đờm dãi khạc 
nhô, mửa ra, nước cặn rửa ráy, máu mủ, phân 
nước tiểu... Nếu mình tạo nghiệp tương ưng với 
ba đường ác, thì phải nhận lây quả báo làm thân 
nøạ quỷ. Tôi nguyện khiến cho thân này nhận 
chịu quả báo trong hiện tại vì tội lỗi đã tạo, 
hoặc thân đời sau nhận chịu quả báo mà không 
phải nhận chịu ở trong chốn địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh. Lại nữa, Phật tự nói pháp sám hối nêu 
Bồ-tát muốn sám hối tội, tội lỗi thì nên phát ra 
lời nói như vậy: Nay con hướng về Chư Phật đã 
chứng được quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác hiện tại an trú trong mười phương thế giới, 
Chư Phật đang chuyển pháp luân, rưới làn mưa 
pháp. gióng lên tiếng trông pháp, thối vang 
tiếng loa pháp, dựng cao cột cờ pháp, dùng giáo 
pháp bồ thí đây đủ cho mọi chúng sinh, mang lại 
nhiêu lợi ích- nhiều an lạc, thương xót thể gian lợi 
lich thêm cho tất cả trời người. Nay con dùng 
thân-miệng-ý, cúi đầu lễ lạy dưới chân Chư Phật 
hiện ạti. Những gì mà Chư Phật thấy biết đều là 
đôi mắt của thế gian, là ngọn đèn của thế gian. 
Con từ vô thi sinh tử đến nay đã gây ra tội lỗi 
nghiệp chướng, bị tham dục giận ngu sĩ thúc 
bách hoặc là không biết Phật- -pháp- tăng, hoặc 
không biết tội phước, hoặc thân miệng ý gây ra 
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nhiêu điều tội lỗi, hoặc vì ác tâm làm cho thân 
Phật chảy máu, hoặc hủy diệt Chánh pháp, phá 
hoại chúng Tăng, giết bậc chân nhân A-la-hán. 
Hoặc tự mình làm mười nghiệp đạo bất thiện, 
hoặc chỉ bày người khác khiên họ làm, hoặc thây 
người làm mà mình vui theo. Hoặc đổi với 
chúng sinh phát ra lời nói không hài hòa, hoặc 
dùng cân đong đo đếm lừa dối gian trá xâm phạm 
của người, dùng các tà hạnh làm não loạn chúng 
sinh. Hoặc bất hiểu với cha mẹ, hoặc trộm cắp 
đồ vật trong tháp và vật dụng của Tứ phương 
tăng. Kinh điển giới pháp Đức Phật đã thuyết, có 
lúc làm cho hư hoại điêu tàn, làm trái lời dạy của 
Hòa thượng A-xà-lê. Hoặc thây người phát tâm 
Thanh văn thừa, Bích-chi-Phật thừa, hoặc người 
phát tâm Đại thừa, mà mình nói xâu-bôi nhọ làm 
nhục, chê bai-hiềm khích-oán giận- -keo kiệt-ganh 
ghét che kín tâm tư. Đỗi với các bậc tôn túc thì 
có lúc khởi lên nói lời thô ác, hoặc nói chánh 
pháp là phi pháp, nói phi pháp là chánh pháp. 
Nay đem mọi tội lỗi này hướng về Chư Phật hiện 
tại, là những bậc thấy biết chính xác, là những 
bậc chứng ngộ tuyệt VỜI, tất cả đều phát lộ 
không dám che giâu, từ nay về sau không dám 
tái phạm. Nếu con có tội lỗi phải rơi vào trong 
chỗn địa ngục-súc sinh-ngạ quỷ và A-tu-la, 
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không được gặp Tam bảo, sinh ra ở những nơi 
hiểm nạn, nguyện vì tội lỗi này nhận chịu khổ 
báo ngay trong hiện tại. Như các vị Bồ tát cầu 
Phật đạo trong quá khứ, đã sám hối tội lỗi ác 
nghiệp của mình, con cũng phát lộ sám hối 

như vậy chứ không dám che giầu vả sau này 
không sám tái phạm. Như các vị Bồ tát hiện tại 
cầu Phật đạo, sám hối về tội lỗi ác nghiệp của 
mình, con cũng phát lộ sám hối như vậy chứ 
không dám che giâu. và sau này không dám tái 
phạm. Như các vị Bồ tát cầu Phật đạo trong vị 
lai, sám hối về tội lỗi ác nghiệp của mình, con 
cũng phát lộ sám hối như vậy chứ không dám 
che giẫu và sau này không đám tái phạm. 

Như các vị Bô tát câu Phật đạo trong quá 
khứ-vị lai-hiện tại, sám hối về tội lỗi ác nghiệp 
của mình, đã sảm hồi- đang sám hối và sẽ sám 
hối, con cũng sám hối về tội lỗi ác nghiệp của 
mình như vậy, không dám che giấu và sau này 
không dám tái phạm. 

Hỏi: Ông đã nói về pháp sám hối, thế nào là 
khuyến thỉnh? 

Đáp: 

Hết thảy Chư Phật khắp mười phương, 
Những bậc thành đạo trong hiện tại, 
Con khuyến thỉnh để chuyển pháp 
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luân, 

Làm cho mọi chúng sinh an lạc. 

Hết thảy Chư Phật kháp mười phương, 
Nếu như lúc sắp xả thọ mạng, 

Con đến trước cúi đầu lễ lạy, 

Khuyến thỉnh mong an trú lâu dài. 

Chuyên pháp luân, là thuyết về ÿ nghĩa của 
bốn Thánh đế trong ba lần chuyển mười hai 
tướng. 

Đây là khổ đề, đây là khô tập, đây là khổ diệt, 
đây là đến nơi khổ diệt đạo. Đó gọi là bốn tướng 
của lần chuyển thứ nhất. Đây là khổ đề nên biết, 
đây là khổ tập nên đoạn, đây là khổ diệt nên 
chứng, đây là đến nơi khổ diệt đạo nên tu. Đó là 
bốn tướng của lần chuyên thứ hai. Đây là khổ để 
đẽ biết đây là khổ tập đã đoạn, đây là khô diệt đã 
chứng, đây là đạo đên nơi khô diệt đã tu. Đó gọi 
là bốn tướng của lần chuyển thứ ba. 

Bốn tướng, là trong bốn Đề sinh ra đôi mắt 
trí tuệ hiểu biết rõ ràng. Có người nói: Thanh 
văn thừa, Bích-chi-Phật thừa và Đại thừa, đó gọi 
là pháp luân giải thoát. Nghĩa của ba thừa này 
gọi là chuyên pháp luân. 

An lạc cho mọi chúng sinh, năm thứ dục lạc 
thì không gọi là an lạc, mà làm cho đời này và 
đời sau được an lạc thanh tịnh, tiến vào Tam 
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thừa, đó gọi là an lạc. Người này khuyến thỉnh 
Chư Phật chuyển pháp luân, khiến cho các 
chúng sinh cảm nhận được niềm an lạc của Niết 
bàn. Nếu người chưa đạt được Niết bàn thì làm 
cho họ nhận được niềm 

vui của thế gian. Vì vậy nói là an lạc. 

Thọ mạng, là tiếp nhận nhân duyên nghiệp 
báo, cho nên mạng căn nối tiếp nhau được tôn tại, 
như mọi việc biến hóa thuận theo nghiệp của tâm 
mà tồn tại, tâm nghiệp dừng lại thì diệt mắt. 

Khuyến thỉnh là chí thành cầu nguyện, Chư 
Phật quán xét các loài chúng sinh lớn nhỏ 
không khác nhau, vì vậy thỉnh cầu hy vọng 
được thuận như nguyện, đừng xả bỏ thọ mạng 
mà an trú đến vô lượng A-tăng-kỳ kiếp để độ 
thoát cho mọi chúng sinh. 

Lại nữa, Đức Phật tự nói về pháp khuyến 
thỉnh, Bồ tát nên nói lời như vậy: “Con kính lạy 
Chư Phật hiện tại trong mười phương, mới 
chứng được quả vị Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, cho nên chưa chuyển pháp luân, 
nay con câu thỉnh Chư Phật, nguyện chuyền 
pháp luân, giống tiếng trồng pháp. thôi tiếng loa 
pháp, dựng cột cờ pháp, xây dựng đền thờ Đại 
pháp, thắp sáng ngọn đuốc đại pháp, đem pháp 
này ban cho tất cả chúng sinh, làm cho có nhiều 
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ích lợi, mang lại nhiều an lạc, thương xót thế 
gian làm lợi ích thêm cho trời người, vì vậy nay 
con cung kính khuyến thỉnh”. Đó gọi là pháp 
khuyến thỉnh. 

Chư Phật chuyên pháp luân tôn tại lâu dài, thì 
cũng nên nói là Chư Phật hiện tại khắp mười 
phương. Chư Phật vào lúc sắp xả bỏ thọ mạng 
thì con cầu thỉnh an trú lâu dài, làm cho có nhiều 
ích mang lại nhiều an lạc, thương xót cho thế 
gian, làm ích lợi thêm cho người vả trời. 

Hỏi: Ông đã nói về sám hối và khuyến thỉnh, 
thế nào gọi là tùy 
hỷ? 

Đáp: 

Tất cả phước bố thí có được, 

Thực hành trì giới và tu thiển, 

Sinh ra từ thán-miệng-ý thiện, 

Quả khư-Vvị lai- nay Vốn CÓ, 

Người tu tập công hạnh Tam thừa, 
Đây đủ phước thiện của Tam thừa, 
Hết thảy phước thiện của phàm phu, 
Đều tùy thuận sinh tâm hoan hỷ. 

Phước thiện bồ thí, sinh ra từ sự buông xả các 
pháp keo kiệt. Phước thiện trì gIỚI, sinh ra từ 
năng lực điều phục thân nghiệp và khâu nghiệp. 
Hành thiên là tất cả các pháp thiên định. 
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Sinh ra từ thân miệng, là nhờ vào thân miệng 
bồ thí- trì giới, đón đến-tiễn đi... Nhờ vào ý sinh 
ra là Thiền định-Từ Bi.. 

Quá khứ-vỊ lai- -nay: vốn có, là phước đức 
của tât cả chúng sinh 

trong ba đời. Công hạnh Tam thừa, là cầu 
pháp của Thanh văn thừa, Bích-chi-Phật thừa và 
Đại thừa. Đây đủ phước thiện của tam thừa, là 
thành tựu vê A-la-hán thừa, Bích-chi-Phật thừa 
và Phật thừa, tất cả những điều đã nói bao gồm 
đây đủ không sót lại gì. Phàm phu là người chưa 
đạt được nghĩa lý của bốn Đề. 

Phước đức, có hai loại nghiệp là nghiệp thiện 
và nghiệp không Ả ân một vô ký. 

Tùy hỷ là người khác làm phước mà mình 
sinh tâm hoan hỷ, khen ngợi cho là tốt lành. 

Hỏi: Ông đã nói về sám hối, khuyến thỉnh và 
tùy hý, thế nào là hồi hướng? 

Đáp: 

Hết thảy phước đức con có được, 
Tất cả đếu hòa hợp như pháp, 

Vì lợi cho các chúng sinh, 

Địích thực hôi hướng về 2 Phật đạo. 

Ngã là chính mình. Hết thảy phước đức, hoặc 
sinh ra từ thần nghiệp hoặc sinh ra từ khẩu nghiệp 
hoặc sinh ra từ ý nghiệp, hoặc nhờ bồ thí mà có, 
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hoặc nhờ trì giới mà có, hoặc nhờ tu thiền mà 
có, hoặc nhờ tùy hỷ mà có, hoặc nhờ khuyên 
thỉnh mà có, những phước đức như vậy và tật cả 
thiện hạnh còn lại, đêu gọi là phước đức vốn có. 

Tất cả đều hòa hợp, là tâm nghĩ đến các 
phước đức tích góp quy tụ lại, tương xứng với 
hạn lượng mà biết rõ sự rộng lớn ấy. Các chúng 
sinh là tât cả chúng sinh trong ba cõi, chánh là 
đích thực hồi hướng như Chư Phật, hồi hướng 
đúng như chân thật, hồi hướng về Bồ đẻ. Hồi 
hướng về Bồ để, là các phước đức đêu hôi 
hướng cho quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Lại nữa, tùy hý hồi hướng thì hai sự việc 
này, Đức Phật cũng tự nói: Có vị Đại Bồ tát nào, 
muốn tùy hỷ hồi hướng thì nên nghĩ đến Chư 
Phật, đoạn trừ con đường nối tiếp nhau mãi của 
ba cõi, diệt hết mọi hý luận, làm khô bùn lầy của 
phiền não, loại bỏ mọi gai góc, vất hết những 
gánh nặng, đến được nơi tự lợi ích mình. Chánh 
trí giải thoát làm cho tâm được tự tại, không còn 
kiết sử của ba cõi vô lượng vô biên bất khả tư 
nghị A- -tăng- -kỳ thế gIỚI khắp mười phương, 
trong mỗi một thế giới cũng có vô lượng vô biên 
bất khả tư nghị A- -tăng- -kỳ kiếp Chư Phật xuất thế 
đã diệt độ, từ lúc mới phát tâm cho đến lúc đạt 
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được quả Phật nhập vô dư Niết bàn, đến khi 
giáo pháp để lại chưa diệt mất, trong quãng thời 
gian ấy thì hết thảy thiện căn phước đức của 
Chư Phật, thuận theo 

sáu Ba-la-mật và thọ ký cho hàng Bích-chi- 
Phật vốn có thiện căn; đồng thời người hàng 
Thanh văn có thiện, hoặc bố thí-trì giỚớI- -fu 
thiên, và thiện căn vô lậu của bậc học-vô học, 
củng VỚI phẩm gIỚI- phẩm định- phẩm tuệ-phẩm 
giải thoát-phẩm giải thoát tri kiễn của Chư Phật, 
Đại Từ-Đại bi cùng vô lượng công đức,và tật cả 
các pháp mà Chư Phật đã thuyết ra... Ở trong 
các pháp này, có người nào tin hiểu tiếp nhận tu 
học đạt được lợi ích của pháp này, thì những 
người này vốn có thiện căn. Ở trong pháp này 
cho đến hàng phàm phu đã gieo trồng thiện căn 
và chư Thiên, Long thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, ma-hầu- -la-p1à 
được nghe pháp rôi phát sinh những thiện tâm, 
thậm chí súc sinh nghe pháp sinh những thiện 
tâm. Đến lúc Chư Phật sắp nhập Niết bàn, chúng 
sinh đã g1eo trồng thiện căn, thì những thiện căn 
phước đức này, tất cả đều hòa hợp tương xứng 
VỚI mức lượng khiến cho không có gì sót lại, đê 
mà tùy hỷ với tâm niệm tối thượng. tối diệu tôi 
thăng-vô lượng vô đắng vô đăng đắng. Tùy hỷ 
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tÔI, dùng phước đức phát sinh do sự tùy hỷ này, 
hồi hướng về quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Chư Phật hiện tại và vị lai cũng như vậy. 
Phước đức của Chư Phật ba đời như vậy, và 
phước đức sinh ra nhờ Chư Phật, tâm đều tùy hỷ, 
hồi hướng về quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Tội lỗi nên sám hồi như vậy, 

Phước sinh từ khuyến thỉnh-tùy hỷ, 
Hỏi hướng về đạo quả vô thượng, 
Tất cả cũng thích hợp như vậy, 

Như những: điều Chư Phát đã thuyẾt, 
Con sảm hồi tội lôi- khuyến thỉnh, 
Tùy hỷ và hồi hướng công đức, 

Tát cả cũng thực hành như vậy. 

Từ vô thi đời kiêp đến nay, có vô lượng tội 
lỗi ngăn cản Phật đạo, cần phải sám hối ở trước 
Chư Phật mười phương. Khuyến thỉnh Chư 
Phật và tùy hỷ-hôi hướng cũng phải như vậy. 
Như Đức Phật đã biết-đã thấy-đã chấp nhận sám 
hối, con cũng sám hồi- khuyến thỉnh Chư Phật 
như vậy, tùy hỷ và hồi hướng cũng lại như vậy. 
Nếu sám hôi- -khuyên thỉnh-tùy hỷ và hồi hướng 
như vậy, thi gọi là chân chánh hôi hướng. 

Hỏi: Thế nào gọi là Chư Phật đã biết-đã 
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thây-đã chấp nhận sám hối-khuyến thỉnh-tùy hỷ 
và hồi hướng? 

Đáp: Sám hối và khuyến thỉnh như trước đã 
nói. mủ hỷ hôi hướng, như trong kinh Đại Phẩm 
¡: “Tu Bồ đề thưa với Đức Phật răng: Thưa 

ˆ Đức Thế Tôn! Ngài đã thuyết về Bồ tát đối 
với hết tháy Chư Phật quá khứ-vỊ lai-hiện tại, và 
các đệ tử cùng tất cả chúng sinh vốn có phước 
đức thiện căn đều hòa hợp tùy theo hạn lượng, 
để tùy hỷ tối thượng. Thưa Đức Thế Tôn! Thế 
nào gọi là tùy hỷ tối thượng” Đức Phật bảo với 
Tu-bô-đề: Nêu Bồ tát đối với các pháp Quá khứ- 
vị lai-hiện tại, không giữ lây không nghĩ đến- 
không tháy-không được-không phân biệt, mà có 
thể tư duy như vậy: Các pháp này đều từ sự nhớ 
tưởng phân biệt các duyên hòa hợp mà có, tật cả 
các pháp thật sự không sinh ra, xưa nay không 
hệ có, trong đó thậm chí không có một pháp nào 
đã sinh-đang sinh và sẽ sinh, không có pháp nào 
đã diệt-đang diệt và sẽ diệt, tướng của các pháp 
như vậy, mình đùy hỷ thuận với tướng của các 
pháp. Tùy hỷ rội cũng thuận theo thật tướng của 
các pháp mà hồi hướng về đạo của Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Đó gọi là tùy hỷ hồi 
hướng tối thượng. Lại nữa, này Tu-bô- đê! Người 
thiện nam-người thiện nữ nào mong cầu Phật 
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đạo, không muốn bài Dáng Phật, nên dùng thiện 
căn hồi hướng như vậy, nên dây lên ý niệm như 

vậy: Như tâm Chư Phật-trí Phật- mắt Phật, thấy 
biết Thể tướng đầu đuôi của thiện căn phước 
đức này từ đâu mà có, mình cũng như vậy tùy 
hý thuận theo sự thây biết của Chư Phật, như 
Chư Phật đã chập nhận, mình cũng như vậy 
đem thiện căn mà hồi hướng. Nếu Bồ tát hồi 
hướng như vậy, thì không bài báng Chư Phật, 
cũng không có tội lỗi gì, tâm tin hiểu sâu sắc hồi 
hướng đúng như thật, đó gọi là hồi hướng Tộng 
lớn-hôi hướng đầy đủ. Lại nữa, này Tu-bô-đề! 
Người thiện nam-người thiện nữ nào đem các 
thiện căn phước đức thuận theo hồi hướng như 
vậy, như các bậc Hiền Thánh đây đủ phâm ĐIỚI- 
phẩm định- -phẩm tuệ-phẩm giải thoát-phẩm giải 
thoát tri kiến; không hệ thuộc cõi Dục, không hệ 
thuộc cõi sắc, không hệ thuộc cõi Vô sắc; không 
thuộc về quá khứ, không thuộc về vị lai, không 
thuộc về hiện tại. Bởi vì không hệ thuộc ba cõi, 
cho nên sự hồi hướng này cũng không hệ thuộc 
như vậy, mọi nơi đã hồi hướng cũng không hệ 
thuộc. Nếu Bồ tát có thể như vậy đạt được tâm 
tin hiểu đúng như thật, thì gọi là hồi hướng 
không sai lạc-hôi hướng không tôn hại-hôi 
hướng theo pháp tánh. Nếu Bỏ tát đối với sự hồi 
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hướng này mà tham đắm giữ lây tướng, thì gọi 
là hồi hướng sai lạc. Vì vậy các vị Đại Bồ tát, 
nên giông như Chư Phật mà biết rõ tướng của 
pháp, đề hồi hướng về tướng của pháp này, có 
thể đến được quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, đó gọi là hôi hướng chính xác”. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA 
QUYÊN 6 


Phẩm 11: PHẦN BIỆT CÔNG ĐỨC 


Hỏi: Sám hối, khuyên thỉnh, tùy hý, hôi 
hướng thực hiện như thế nảo, trong một ngày 
đêm thực hành mấy thời? 

Đáp: 

Dùng gối bên phải qu) sát đất, 
Trệch áo bảy vai bên tay phải, 
Chắp hai tay tâm thật cung kính, 
Trong một ngày đêm hành sáu thời. 

Để tỏ lòng cung kính nên quỳ đầu gồi bên 
phải châm đất, để hở vai bên phải và chắp tay. 
Cách lễ ây phải làm vào thời lễ đầu hôm, kính lạy 
hết thảy chư Phật, sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ, 
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hôi hướng. Giữa đêm và gần sáng cũng làm như 
vậy. Ban ngày thì buổi sáng, buổi trưa, buôi 
chiều cũng làm như vậy. Cả ngày đêm là sáu 
thời, một lòng nhớ đến chư Phật như ở ngay 
trước mặt mình. 
Hỏi: Thực hành như vậy rôi được quả báo 
øì? 
Đáp: 
Nếu như thực hành dù một thời, 
Phước đức mà thật có hình tướng, 
Thì thể giới như cát sông Hãng, 
Củng không thể nào chứa hết được. 
Thực hành như vậy trong một thời mà phước 
mình có được, nếu như có hình tướng thì ba 
ngàn đại thiên thế giới nhiều như cát sông 
Hăng, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn vân 
không chứa hết. Như trong phâm Trừ Tội 
Nghiệp của kinh Tam Hữu có nói: “Phật bảo Xá- 
lợi-phất: Nếu có người thiện nam-người thiện nữ 
nào đem bảy báu đây ba ngàn đại thiên thế giới 
nhiều như cát sông Hằng, bó thí cho chư Phật, 
nếu lại có người khuyên thỉnh chư Phật Chuyển 
pháp luân, thì phước đức của người này lại vượt 
xa phước bồ thí kia”. 
Lại nữa, như phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng trong 
kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: “Hay lãm! Hay 
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lắm! Này Tu-bô-đề! Thây có thể làm việc Phật, 
nói cách hồi hướng cho các Bỏ-tát . Nếu Bồ- tát 
nghĩ như vậy: Như chư Phật đã thây biết về thể 
tướng, sốc ngọn phước đức căn thiện này do đâu 
mà có mình cũng như vậy thuận theo sự thấy 
biết của chư Phật mà hồi hướng. Người này 
được nhiêu phước, ví như chúng sinh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới nhiều như cát sông Hằng 
đêu thành tựu được mười thiện đạo, thì phước 
đức mà Bỏ-tát hồi hướng sẽ cao tột hơn hết, rất 
tốt đẹp không gì bằng, không gì có thể đem so 
sánh. Thây Tu- bồ- đề! Nếu chúng sinh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới nhiều như cát sông Hãng, 
thành tựu mười thiện đạo; hoặc chúng sinh 
trong ba ngàn đại thiên thế _ĐIỚI nhiều như cát 
sông Hằng đều được Tứ thiền, phước ấy SO VỚI 
phước hồi hướng này, thì hồi hướng vẫn là tôi 
thăng- tối diệu-tôi thượng. Bốn tâm vô lượng, 
bốn định vô sắc, năm thần thông, được quả Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà- hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích- 
ch¡-Phật đạo, cũng lại như vậy, pháp hồi hướng 
là phước đức tối thăng-tối diệu-tỗi thượng. Thầy 
Tu-bồ- đê! Nếu chúng sinh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới nhiều như cát sông Hằng, đều 
thành Bích-chi-Phật, hoặc có chúng sinh trong 
ba ngàn đại thiên thế giới nhiều như cát sông 
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Hăng, đều phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác; lại có chúng sinh trong ba ngàn đại 
thiên thế ĐIỚI. nhiều như cát sông Hằng, trong 
ây có một Bồ-tát đem tâm chấp tướng, cúng 
dường các chúng sinh này những y phục, thức ăn 
uông, gIường năm, thuốc thang, trải qua vô sỐ 
kiếp nhiều như cát sông Hằng, dùng mọi thứ âm 
nhạc cung kính cúng dường, tôn trọng khen 
ngợi, môi một Bồ-tát đều làm như vậy. Thây Tu- 
bô-đề nghĩ sao? Các Bỏ-tát ây do nhân duyên 
này có nhiều phước đức không? 

Thây Tu-bô-đề thưa: Bạch Thế Tôn! Phước 
rất nhiêu. Phước đức nhiều như vậy cho nên 
không thê tính số hay lấy thí dụ mà nói đến 
được, nêu phước đức này có hình tướng thì thế 
giới nhiều như cát sông Hằng cũng không thể 
nào tiếp nhận hết được. 

Đức Phật bảo với Tu- bồ-đề: Hay lăm, hay 
lắm! Thầy Tu-bỗ-đề! Bồ tát này vì giữ gìn Bát- 
nhã Ba-la-mật, dùng thiện căn hồi hướng thuận 
theo pháp tánh mà được phước đức, các Bồ tát 
trước châp tướng phước đức của bố thí, trăm 
phân không bằng một, ngàn phân- -vạn phân- -trăm 
ngàn vạn ức phân, cho đến toán số bố thí cũn 
không thê nào sánh kịp. Tại vì sao? Bởi vì các Bô 
tát trước chấp tướng phân biệt Bồ thí, đều là 


344 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


phước đức có hạn lượng-có tính đếm.” 

Lại nữa, trong phâm Hồi hướng của kinh 
Bát Nhã Ba La Mật, Phật bảo Thiên tử Tịnh Cư: 
Giả sử chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế 
giới nhiều như cát sông Hẳng, đều phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác còn có chúng 
sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới nhiễu như 
cát sông Hằng, mỗi một Bồ-tát dùng tâm chấp 
tướng cúng dường các chúng sinh này những y 
phục, đồ ăn uông, giường năm, thuốc thang, và 
các vật dụng riêng tư, tùy ÿ cúng dường trong SỐ 
kiếp nhiều như cát sông Hăng. Này các Thiên 
tử! Nếu chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế 
giới nhiều như cát sông Hằng này đều phát tâm 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Ngoài ra, 
còn có chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế 
giới nhiều như cát sông Hằng, cũng đều phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, trong SỐ đó 
có một Bô-tát cúng dường cho những Bồ- tát 
này về y phục, đồ ăn uống, giường năm, thuốc 
thang, các đồ dùng cá nhân cân thiệt, trải qua SỐ 
kiếp nhiều như cát sông Hãng, là bồ thí mà phân 
biệt chấp tướng. Như vậy, các Bỏ- tát đều trải 
qua số kiếp nhiều như cát sông Hãng, cúng 
dường cho các Bồ-tát này những thứ cân dùng 
như y phục, đỗ ăn uống, giường nằm, thuốc 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 6 345 


thang, tùy ý cúng dường cung kính, tôn trọng 
khen ngợi, đều là bố thí chấp tướng. Nếu Bỏ-tát 
được che chở từ Bát nhã Ba-la-mật mà thực 
hành những phẩm Giới- định-tuệ, phẩm Giải 
thoát, phẩm Giải thoát tri kiến của chư Phật ở 
quá khứ-hiện tại-vỊ lai và năm phâm Thanh văn, 
cho đến những người phàm phu Ø1©€O trồng căn 
thiện trong ây, hoặc đã trông-đang trông- sẽ 
trồng. Hết tháy đều hòa hợp, tương ưng với số 
lượng, không còn rơi sót chút nào, thì phước đức 
tùy hy đó là tối thắng- tối diệu-tôi thượng, không 
øì băng, không øì có thế so sánh, không thê nghĩ 
bản. Đem phước đức ây hôi hướng về Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, rôi nghĩ như 
vậy: Phước đức này của mình, có thể đến Phật 
đạo. Phước đức này so với phước đức chấp 
tướng trước kia, thì phước trước kia trong trăm 
phần không được một, ngàn-vạn phẩn-ức phần 
cho đến toán số thí dụ cũng không tính được. Vì 
sao? Vì những Bỏ-tát ấy bố thí mà còn chấp 
tướng, còn phân biệt. Lại có chúng sinh trong ba 
ngàn đại thiên thế giới nhiều như cát sông Hãng, 
đêu phát tâm Võ thượng Chánh đắng Chánh 
giác, thân-miệng-ý đều làm nghiệp thiện. Lại có 
chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới 
nhiều như cát sông Hãng, đều phát tâm Vô 
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thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu _TBƯỜI Tảo 
trải qua số kiếp nhiêu như cát sông Hằng, đều có 
khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn trước những lời 
mắng nhiếc ác độc trải qua sỐ kiếp nhiều như cát 
sông Hắng, thân tâm tinh tiến, trừ bỏ mọi sự lười 
nhác, nhiệp tâm vào thiền định không còn các ý 
tưởng rội loạn mà đều chấp lây tướng thì không 
bằng Bỏ- tắt hồi hướng như pháp tánh, phước 
hồi hướng ấy là hơn hắn. Vì vậy như ông nói 
trước đây, làm sự việc như vậy có được lợi ích 
như thế nào? Đạt được phước đức tích tụ to lớn 
như vậy. Vì vậy, nêu người nào muốn có được 
phước đức tích tụ vô lượng vô biên không thể 
nghĩ bàn như vậy, thì cân phân thực hành theo 
pháp sảm hồi khuyến thỉnh-tùy hỷ-hồi hướng 
này, không tiếc thân mạng-lợi dưỡng-danh tiếng, 
ở trong ngày đêm thường thuận theo chịu khó 
thực hành. 

Hỏi: Ông chỉ nói đến phước đức trong 
khuyến thỉnh-tùy hý-hồi hướng, vì sao không 
nói đến phước đức trong sảm hối vậy? 

Đáp: Phước đức sám hối lớn nhất trong các 
phước đức, vì nghiệp chướng tội lỗi bị diệt trừ, 
khéo thực hành được hạnh Bồ-tát, làm cho 
khuyến thỉnh-tùy hỷ-hồi hướng cùng hòa hợp 
không có gì khác với Không-Vô tướng-Vô 
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nguyện. 

Lại nữa, sám hối ví như ngọc báu Như ý tùy 
nguyện đều đạt được, như Phật đã nói: “Nêu a1 
muôn sinh trong dòng Bà-la-môn uy thế lớn, 
sinh trong dòng Sát-đê-lợi uy thế lớn, sinh trong 
nhà Cư sĩ uy thê lớn, thì nên sám hối nghiệp tội 
như vậy, không được che giầu tội lỗi, nguyện về 
sau không dám tái phạm. Nếu có người muốn 
sinh lên các cõi trời Tứ Thiên vương, Đao-lợi, 
Dạ-ma, Đâu-suất-đà, Hóa-lạc, Tha-hóa-tự-tại, 
thì cũng nên như vậy mà sắm hồi. nghiệp tội, 
không được che giâu tội lỗi nào, về sau không 
dám tải phạm. Nếu người muốn sinh lên cõi 
Phạm, cho đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng, thì 
người này cũng nên như vậy mà sám hối nghiệp 
tội, không được che giấu tội nào, về sau không 
dám tái phạm. Nếu người muốn được quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì cũng 
nên như vậy mà sám hối nghiệp tội. Nếu người 
muốn được ba minh-sáu thông và sức lực tự tại 
trong đạo Thanh văn, cùng tận công đức Thanh 
văn để đến bờ bên kia, thì cũng nên như vậy mà 
sám hồi nghiệp tội. Nếu người muốn được đạo 
Bích-ch¡-Phật thì cũng nên như vậy mà sám hối 
tội nghiệp. Nếu TgưỜi muốn được Nhất thiết trí, 
trí tuệ không thê nghĩ bàn, trí tuệ vô ngại, trí tuệ 
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vô thượng, thì cũng nên như vậy mà sám hồi 
nghiệp tội, không được che giâu tội nảo, về sau 
không dám tái phạm”. Vì vậy nên biết sám hối 
có được phước báo rất lớn. 

Hỏi: Ông nói sám hỗi trừ nghiệp, diệt nghiệp 
chướng tội lỗi trong kinh khác nói: “Phật bảo A- 
nan: Cố ý gây ra nghiệp thì chắc chăn sẽ nhận 
chịu báo ứng”. Còn trong A-ty-đàm nói: “Nhân 
duyên của mọi nghiệp không phải không có, 
cho nên quả báo không mât và không hoại 
diệt”. Lại trong kinh nói: Chúng sinh đều ràng 
buộc do nghiệp, đều do nghiệp mà có, nương tựa 
vào nghiệp này, chúng sinh tùy theo nghiệp đêu 
tự mình nhận chịu quả báo, hoặc hiện báo, hoặc 
sinh báo, hoặc hậu báo”. Lại trong kinh Nghiệp 
Báo, vua Diêm-la vì chúng sinh mà nói: “Ôi, 
chúng sinh! Tội này của các ngươi không phải 
do cha mẹ làm, không. phải trời làm, hay Sa- 
môn, Bà-la-môn làm, mà chính các ngươi gây ra 
thì tự mình phải nhận lây quả báo”. Lại trong bài 
kệ Hiền Thánh nói: 

Pháp chân thật giống như kim cang, 
Tướng của nghiệp lực không hơn 
được, 

Nay Ta đã chứng được đạo quả, 
Mà nhận chịu khổ bảo ác nghiệp, 
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Lại Đức Phật tự nói: 
Biển rộng cùng với những Hi HON, 
Gỏ đổi- -Ccây CỐI Vả rừng rậm, 
Đắt-nước- -gió-lửa cùng vạn vật, 
Trởời-trăng-tinh tú với hư không, 
Nếu đến lúc kiếp hoại bùng cháy, 
Đêu diệt hết không còn lại gì, 
Nghiệp lực trải qua võ lượng kiếp, 
Thưởng tôn tại mà không mát đi. 
Ông SấP được người đây đu [ưỞng, 
Nhất thiết trí bậc thầy của người, 
Tôi nghiệp do đời trước tạo ra, 
Đã đến trả quả báo của mình, 
Nay tuy là được gặp Đúc Phát, 
Cáu trược không còn-chứng quả 
Thánh, 
Bởi vì nhân duyên còn sót lại, 
Nên như dăm cây vẫn trong thân. 
Vì vậy không nên nói là sám hôi thì tội lỗi 
nghiệp chướng tiêu trừ. 
Đáp: Tôi không nói sám hối thì nghiệp tội 
diệt hêt không còn có 
quả báo. Tôi nói sám hồi thì tội từng lúc sẽ 
mỏng đi. Vì vậy cho nên sảm hồi. 
Trong bài kệ nói: “Nếu phải chịu quả báo 
trong ba đường dữ thì nguyện nhận chịu trong 
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thân hiện tại.” 

Còn trong kinh Như Lai Trí An nói: “Đức 
Phật bảo với DI lặc: Các 

Bồ tát đối với đạo Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác phát tâm hết sức quý trọng và ưa 
thích, có tội lỗi nhận chịu báo ứng ở đường ác thì 
tội lỗi giảm nhẹ, đời sau nhận chịu hình hài xấu 
xí, hoặc nhiêu bệnh tật, không có uy đức, sinh 
trong nhà thấp kém, trong nhà nghèo thiếu, trong 
nhà tà kiến, trong nhà tự nuôi sông bằng tà 
nghiệp, sinh ở nơi trái ý, nơi lắm điều ưa sầu; đất 
nước bị tàn phá, thôn làng bị tàn phá, nhà ưa bị 
tàn phá, mọi thứ yêu quý bị tàn phá. Không gặp 
được thiện tri thức, luôn luôn không được nghe 
pháp, không có được lợi dưỡng. Nếu có được thì 
chỉ là loại tôi tệ, thường không cung cấp đủ cho 
mình, có thê làm cho hạng thấp kém tin tưởng 
kính trọng, đối với các bậc Đại nhân không có 
được sự tin tưởng kính trọng. Lúc tu tập những 
phước thiện, có nhiều chướng ngại không được 
thành tựu. Các căn tối tăm chậm chạp, tu tập 
thiên định thì ý tán loạn, không đạt được công 
đức của giác ý vô lậu, không biết kinh pháp đê 
thuận theo hướng đến cho thích hợp, cho đến 
gặp ác mộng đền trả báo ứng trong đường ác. 

Lại nữa, Phật nói: “A1 có tội nhỏ thì ngay đời 
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này phải nhận quả báo. Nếu tội này trở nên 
nhiều thì phải đọa vào địa ngục”. 

Tại sao người đó ở đời này chỉ có tội nhẹ, mà 
trở thành tội nhiều để rơi vào địa ngục? Có 
người không tu thân, không tu giới, không tu 
tâm, không tu tuệ, không có ý chí lớn, thì kẻ ấy, 
dù mắc tội nhỏ, cũng rơi vào địa ngục. 

Tại sao người này có tội ở đời này phải chịu 
quả báo? Tội không tăng thêm thì không đọa vào 
địa ngục. Có người tu thân, tu giới, tu tâm, tu 
tuệ, có ý chí lớn, không có tâm cô chấp, người 
như vậy có tội nhưng tội sẽ không. tăng thêm 
cho nên chịu quả báo ngay đời này. Ví như 
người lây đồ đựng nhỏ chứa đây nước, rồi "bỏ 
vào đó một thăng muối thì không thể uông 
được. Nếu lại có người đem một thăng muôi đô 
vào hô rộng thì vân không cảm thấy vị mặn, 
huồng là không uống ư? Tại vì sao? Bởi vì nước 
nhiêu mà muốt ít, tội lỗi cũng như vậy. Kệ nói: 

VỆ hãng muối trút vào trong biển rộng, 
t của biển không có gì khác, 

Nếu bỏ vào ơm nhỏ ït nước, 

Thì mặn chát không thể uống được. 
Như người tích lũy nhiễu phước thiện, 
Ma có một chút nhỏ tôi ác, 

Không thể rơi vào trong đường ác, 
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Duyên còn lại mà chịu bảo nhẹ. 
Còn đổi với người ' phước đực II, 
Ma có một chút nhỏ tôi ác, 
Bởi vì tâm chỉ thật nhỏ nhoi, 
Tôi lỗi khiến rơi vào đường ác. 
Nếu như người sức nóng suy yếu, 
Ấn một chút thức ăn khó tIỂU, 
Người này tuy là không chết được, 
Mà thân thể chịu nhiêu khổ sở. 
Nếu như người thân thể khỏe mạnh, 
Ấn một chút thức ăn khó tiêu, 
Người này cuối cùng không chết được, 
Chỉ nhận chịu đổi chút khô sở. 
Lửa phước thiện-trí tuệ kém cỏi, 
Ma có một chut 1 tội ác, 
Tôi lỗi này không ai cứu được, 
Có thể khiến rơi vào địa ngục. 
Người có nhiều phước thiện công đực, 
Tuy có làm điêu gáy lội ác, 
Mà không khiến rơi vào địa ngục, 
Thân hiện tại nhận chịu nhẹ nhàng. 
Ví như Uơng-quật-ma-la ây, 
Giết chết rát nhiễu người vồ lội, 
Lại muốn giết hại mẹ và Phật, 
Đạt được đạo quả A-la-hán. 
Đời này nhận quả báo nhẹ cũng như vua A- 
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xà-thế giết cha, là người đắc đạo. Bởi vì nhân 
duyên gặp Phật và Văn-thù-sư-lợi cho nên tội 
nặng của ông chỉ nhận chịu nhẹ nhàng. 

Lại như người rắn độc sinh ra thì trời luôn 
mưa máu, sau dân lớn lên khi có ý muốn giết 
người, mắt nhìn vào lập tức chết liền, hoặc dùng 
hơi thở phun ra cũng làm chết người. VÌ vậy 
người lúc ây gọi là kẻ hà hơi chêt người. Lúc 
này mạng chung, Xá-lợi-phất đi đến chỗ ây, 
trong tâm người này giận dữ đưa mắt nhìn 
không chết, hà hơi cũng không chết. Xá- lợi- 
phất phương tiện hiện bày ánh sáng trên sắc 
thân, tâm người ây liền được thanh tịnh, nhìn 
Xá-lợi-phất từ trên xuống dưới bảy lần. Nhờ 
nhân duyên này sau khi mạng chung, bảy lần 
sinh lên cối trời, Dảy lần sinh trong loài người. 
Về sau, lúc con người thọ bốn vạn tuôi, sẽ đạt 
được đạo quả Bích-chi-Phật, thân mảu vàng 
ròng. Người lúc ây gọi là khối vàng đến. Muốn 
chặt lấy vàng thì liên mạng chung nhập Niết 
bàn. 

Lại như vua A-thâu-già đưa binh đánh nước 
Diêm-phù-đề, giết chết một vạn tám ngàn cung 
nhân. Nhưng đời trước ông đã cúng đất cho Phật, 
xây tám vạn ngôi tháp, thường nghe kinh pháp 
nơi bậc A-la-hán, nên về sau ông chứng quả Tu- 
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đà-hoàn. Thân ông chỉ đền chút tội nhẹ. Những 
tội ác như vậy phân nhiều nhờ làm phước đức với 
ý chí rộng lớn, các phước đức này tích tụ thêm 
nhiều cho nên không bị đọa vào đường dữ. 

Vì vậy, trước đây ông hỏi vặn là nêu sám hồi 
nghiệp tội thì diệt hết không còn quả báo, nói 
vậy là không đúng. Mặt khác, nếu nói tội không 
thê tiêu diệt thì trong Ty-ni, Phật nói: Sám hôi 
tiêu trừ tội, thì không thê tin? Điều này không 
phải như vậy. Vì vậy mắc tội lỗi nghiệp chướng 
thì nên sám hối. 


Phẩm 12: PHÂN BIỆT BÓ THÍ, Phân 1 


Bồ- tát có năng lực thực hành sám hồi, 
khuyến thỉnh, tùy hý, hồi hướng như vậy. 

Sức mạnh phước đức càng tạng lên, 
Tâm cũng thêm nhu hòa mêm mỏng, 
Chính là tin vào công đức Phật, 

Và công hạnh lớn của Bồ tát. 

Bỏ tát này nhờ vào sám hối, khuyên thỉnh, 
tùy hỷ, hôi “hướng cho nên phước lực càng tăng 
lên, tâm điều hòa mềm mỏng, đối với vô lượng 
công đức thanh tịnh bậc nhất của Chư Phật, hàng 
phàm phu vốn không tin được mà Bồ tát luôn 
luôn tin nhận, và Đại hạnh thanh tịnh của các 
Bồ tát cùng với việc khó làm hiếm có mà cũng 
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luôn luôn tin nhận. Lại nửa: 
Tất cả mọi chúng sinh khổ não, 
Không có pháp thanh tịnh xấu xa, 
Đối với họ sinh lòng thương xót, 
Ma phát tâm Từ Bì sáu sắc. 

Bồ tát tin tưởng vô lượng công đức thanh 
tịnh hết sức sâu xa bậc nhất của Chư Phật và Bồ 
tát, mà thương xót cho các chúng sinh, không có 
công đức này chỉ bởi vì các tà kiễn mà nhận chịu 
các loại khô não, cho nên sinh tâm Bi cảm sâu 
Sắc. 

Nghĩ đên những chúng sinh như vậy, 
Đang chìm trong bùn lầy khổ não, 
Mình nên cứu giúp kéo họ ra, 

_ Làm cho đến được nơi gan ổn. 

Bồ tát này có được tâm Bi rôi dây lên nghĩ 
như vậy: Những chúng sinh này thường bị tham- 
sân-s1 làm cho thành căn bệnh, mả thân tâm phải 
chịu mọi nỗi khổ não, mình nên cứu giúp khiến 
cho thân tâm xa lìa vũng bùn sâu của khô não, 
châm dứt không còn tai họa của sinh giả bệnh 
chết, được trú trong, xứ sở an Ôn của niềm vui 
Niết-bàn. Vì vậy đối với chúng sinh khổ não 
này mà phát sinh tâm Bi sâu sắc. Nhờ vào tâm 
Bi cho nên tiễn hành cầu mong tủy ý khiến được 
an lạc, thì gọi là tâm Từ. 


356 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Nếu Bồ tát suy nghĩ như vậy, 

Hết sức thuận theo tâm Từ Bì, 
Đoạn tuyệt hết thảy mọi tham tiếc, 
Chịu khó tình tiên hành bồ thí. 

Bồ tát là người mong cầu Phật đạo, cứu độ 
chúng sinh đang khô não. Niệm là thuận theo, có 
nghĩa là tùy thuận với tâm Từ BI chứ không 
thuận theo tâm niệm nào khác. Lòng Từ sâu sắc 
là tình thương bao phủ khắp nơi, nghĩ đến các 
chúng sinh cùng tận xương tủy. Vật vôn có là tật 
cả đô vật trong và ngoàải thân, hết thảy vàng bạc- 
châu báu-quôc thành-vợ con... Tham là mong 
muốn có được không hệ chán tiếc là yêu quý giữ 
chặt không muôn cho người khác. Đoạn là lìa bỏ 
hài tâm lý xấu xa này, như vậy thì mở toang 
cánh cửa bồ thí Ba-la-mật. Vì vậy thường xuyên 
phải dốc lòng chịu khó thực hành không để cho 
phóng túng. Tại vì sao? Bởi vì Bồ tát dây lên ý 
niệm như vậy! Nay mình thuận theo năng lực của 
mình làm lợi ít cho chúng sinh, phát tâm thực 
hành bó thí kiên cô. 

Tất cả mọi đô vật vốn có, 

Có mạng hoặc không CÓ mạng sÕng, 
Ngôi vị của Chuyển luân Thiên vương, 
Không có aI xin mà không cho, 

Ngay cả con cải trai hay gải, 
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Thê thiếp xinh đẹp giòng họ lớn, 
Tuổi trẻ rất đoan chánh nghiêm trang, 
Khôn khéo tự mình hấu hạ người, 
Tâm cung kính thuận thảo nhu hòa, 
Tình thương nghĩ đến thật thiết tha, 
Mạng sông là điêu tiếc hơn hết, 
Người câu thì đếu có thể cho. 

Cho đến máu thịt trên thân thể, 
Xương túy và tay chân đâu mặt, 
Mất tai mũi lưỡi cùng mọi thứ, 
Thân mạng này đều luôn luôn cho. 

Bồ tát này trong tâm quyết định hành hạnh 
bồ thí, tất cả mọi vật vốn có ngoài thân, hoặc có 
mạng sống hoặc không có mạng sông, không có 
aI xin mà không cho. Vật không có mạng sông là 
vàng bạc châu báu, cho đến ngôi vị Chuyền luân 
Thánh vương, ngôi vị thiên vương. Vật có mạng 
sống là con trai con gái dòng họ cao quý, thê 
thiếp trẻ trung gia đình tốt lành, đoan nghiêm 
nhu hòa cung kính hiếu thuận, yêu quý thiết tha 
hơn cả chính thân mạng của mình mà có thê bố 
thí cho người, như Bồ tát Nhất thiết Thí vốn có 
vật bên ngoài và vợ con... đều tự mình luôn luôn 
bó thí. Bô tát này ngay cả máu thịt đầu mắt tai 
mũi tay chân trên thân thể mình đều đem bồ thí, 
cắt thịt lòi xương-đập xương lấy tủy, như Tát-bà- 
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đa-luân, hoặc đem cả thân mạng mà bồ thí. Tất 
cả mọi thứ yêu quý không có gì hơn thân mạng, 
Bồ tát cũng có thể bố thí như Tát-hòa-đàn. Như 
Bỏ tát làm loài Thỏ đem thân bố thí cho Tiên 
nhân, như vua Thi-tỳ lẫy thân mình thể cho 
chim bồ câu. Hỏi: Bồ tát này bởi vì phân biệt 
biết rõ bỗ thí và quả báo của Bồ thí, cho nên có 
thể đem bố thí những điều khó bố thí, hay là chỉ 
vì tâm Từ bi mà phát nguyện bố thí? 

Đáp: 

Người thực hành bồ thí như vậy, 
Thì cảm được quả báo như vậy, 
Bên trong dùng các phần thân thể, 
Cùng với những vật khác bên ngoài. 

Vật bên trong là đầu, mắt, tay, chân. Vật 
bên ngoài là vợ con, vàng bạc, vật báu... Bồ-tát 
này biết như thật về VIỆC bó thí. Sự chứng đắc 
này hay quả báo này, tất cả đều phân biệt rõ 
ràng. Hơn nữa, lại tin tưởng ở các kinh đã nói, 
hoặc dùng thiên nhãn mà biệt được. 

Hỏi: Trước đây ông nói về biết đem thân 
mạng bố thí và vật bên ngoài để bố thí mà cảm 
được quả báo, nay có thể nói về quả báo đạt 
được chăng? 

Đáp: Trong nghĩa bố thí Ba- la-mật ở phẩm 
thứ ba mươi là phẩm Vô tận Ý Bồ tát trong kinh 
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Bảo Đảnh nói: “Bồ tát lập nguyện: Ai cân thì 
cho ăn, khiến cho mình đạt được năm sự báo 
ứng. 

¡ Được sống lâu. 

2. Được chăm sóc. 

3. Được VUI vẻ. 

4. Được sức mạnh. 

s. Được sắc tướng. 

AI cân nước cháo cho nước cháo, thì trước 
tiên ở trong loài người được uống nước thơm 
ngọt, về sau được trừ diệt mọi khát ái phiên não. 
Ai cân xe cho xe, thì được báo ứng vui vẻ tùy ý, 
thành tựu bốn như ý ý túc, về sau đạt được đạo quả 
Tam thừa. Ai cần áo quân cho áo quân, thì cảm 
được báo áo quần tàm quý. Ai cân đèn sáng cho 
đèn sáng, thì cảm được báo Phật nhãn sáng suốt. 
AI cân kỹ nhạc cho kỹ nhạc, thì cảm được 
Thiên nhĩ đầy đủ. Ai cần hương bột hương xoa 
cho hương bột hương xoa, thì cảm được thân thê 
không hôi hám. AI cần nước sữa cho nước sữa, 
thì cảm được báo biết được mọi mùi vị. Ai cần 
nhà cửa cho nhà cửa, thì cảm được báo làm nơi 
nương tựa-cứu giúp cho tật cả chúng sinh. 

Người bồ thí vật dụng cung câp giúp cho đời 
sống, thì cảm được công đức hỗ trợ Bồ đề. 
Người bố thí thuốc thang, thì cảm được thân 
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không có già bệnh chết, thường vui vẻ yên ồn. 
Người bồ thí tôi tớ, thì cảm được trí tuệ đây đủ 
tùy ý tự tại. Người bố thí vàng bạc-san hô-xa cừ- 
mã não, thì cảm được ba mươi hai tướng đây 
đủ. Người bố thí các loại đồ vật trang nghiêm 
cho thân, thì cảm được tám mươi vẻ đẹp trên 
thân hình. Người bố thí voi-ngựa-xe cộ, thì cảm 
được pháp Đại thừa đây đủ. Người bồ thí vườn 
rừng, thì cảm được đây đủ niêm vui của thiền 
định. Người. bố thí con trai con gái, thì cảm 
được sự quý trọng đối với quả vị Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Người bỗ thí kho thóc- 
kho báu, thì cảm được pháp tạng đây đủ. Người 
bồ thí ngôi vị vua chúa trong một đất nước-một 
cối Diêm- -phù- -đề-một cõi tứ thiên hạ, thì cảm 
được địa vị Pháp vương tự tại nơi đạo tràng. 
Người bố thí các dụng cụ chơi đùa vui vẻ, thì 
cảm được niêm pháp lạc. 

Người đem chân bố thí, thì cảm được đôi 
chân giáo pháp có năng lực đi đến chỗn đạo 
tràng. Người đem tay bố thí thì cảm được đôi 
tay quý báu có năng lực bố thí tất cả. Người 
đem tai mũi bố thí, thì cảm được thân thể đây 
đủ. Người đem đôi mắt bố thí, thì cảm được 
pháp nhãn đầy đủ không có gì chướng ngại. 
Người đem đầu bồ thí, thì cảm được tất cả trí 
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tuệ, cả ba cõi vô cùng tôn kính. Người đem máu 
thịt bồ thí, khiến cho mọi chúng sinh cảm được 
công hạnh kiên cố. Người đem tủy bồ thí, thì 
cảm được thân kim cang, không có thế lực nào 
có năng lực hủy hoại được”. 

Như vậy đã mở thông về phân quả báo của 
bồ thí. Quả báo của những loại bố thí khác cũng 
cần phải biết rõ. 

Người dùng đồ năm bố thí, cảm được giường 
năm an ôn giải thoát của ba thừa. Người dùng 
chỗ ngồi bô thí, thì cảm được nơi chỗn không 
thể hủy hoại nơi đạo tràng dưới cội cây Bồ đề. 
Người đem vợ bồ thí thì cảm được niêm pháp hỷ 
vui sướng. Người đem đạo lý bố thí, thì cảm 
được tiến vào chánh đạo làm cho chúng sinh mất 
đi đường khô đau của sinh tử. Người đem bè 
mảng bô thí, thì cảm được vượt qua các dòng 
chảy của tham dục, dòng chảy của Hữu, dòng 
chảy của kiến, dòng chảy của vô minh. Người 
dùng xương bố thí, thì cảm được giới kiên cô, 
tuệ kiên cô, giải thoát kiên cô, giải thoát tri kiến 
kiên cố, chúng sinh kiên cố. Người đem quyên 
thuộc bố thí, thì cảm được sự thành tựu vô 
lượng vô biên A-tăng-kỳ phước đức, quyến 
thuộc trời-người chung lòng thanh tịnh không có 
thể ngăn cản hủy hoại được. Người dùng lời khen 
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tột lành bố thí, thì cảm được lúc thuyết pháp trời 
rông, dạ xoa, càn-thát-bà, Sa môn, Bà-la-môn 
đều hoan hỷ ca ngợi. Người đem kinh sách bồ 
thí, thì cảm được chín bộ kinh tôn tại lâu dài trải 
qua vô lượng thời gian. Người đem giáo pháp bô 
thí, thì cảm được sự thông đạt tất cả các pháp, 
quy tập tất cả công đức. 

Bồ tát này thích thực hành bố thí như vậy, 
biết rõ bô thí thanh tịnh, biết rõ quả báo của bố 
thí đã cảm được nhiều Ít. Vì vậy: 

Bồ thí tiễn của không hợp pháp, 
Cho đến trí trách măng bồ thí, 
Không có cách bồ thí như vậy, 
Chỉ bồ thí hòa hợp với không. 

Phi pháp là do làm điều ác mà có được tiền 
bạc. Tiên bạc là vật giúp đỡ cung cập cho cuộc 
sông. Lấy điều quan trọng mà nói, dùng tiên 
của có được bằng ác nghiệp mà bố thí, thì Bồ tát 
biết sự bồ thí này không thanh tịnh. Những cách 
bó thí không hợp pháp thuộc loại như vậy, cho 
đến cách bố thí mà người trí trách mắng, không 
phải là bố thí thanh tịnh. Bồ tát thực hành bồ thí, 
chỉ hòa hợp các loại công đức cùng với những 
trí tuệ vê không. 

Hỏi: Đã nói về bố thí tài vật có được do phi 
pháp, và bố thí hòa hợp cùng trí tuệ về không, 
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hai cách bố thí này nên phân biệt rộng ra 
chăng? 

Đáp: Hai cách bố thí này, trong phẩm Vô 
tận ý Bộ tát Hội và trong Đàn Ba-la-mật nói: 
Trước hết phân biệt vê công đức bô thí, đó gọi 
là các Bồ tát không bồ thí tài vật mong cầu phi 
pháp. Không bồ thí sự phiên muộn, khô não cho 
chúng sinh. Không bố thí sự sợ hãi. Không bồ thí 
vÌ CÔ chấp. Không bó thí khi không có mong 
cầu. Không bố thí không giống như đã hứa. 
Không bố thí vì tiếc cái tốt mà cho cái xấu. 
Không bố thí với tâm không sâu xa. Không bố 
thí với tâm dua nịnh quanh co. không. bồ thí VỚI 
tâm giả dối. Không bố thí với tâm tốn hại đến 
kết quả. Không bồ thí với tâm tà vậy. Không bố 
thí với tâm si mê. Không bố thí với tâm hỗn tạp. 
Không bồ thí với tâm không tin giải thoát. Không 
bố thí với tâm mệt mỏi chán nản. Không bồ thí 
với tầm thân cận nhờ cậy. Không bố thí với tâm 
hy vọng thuận theo mình. Không bó thí Với tâm 
mong câu gặp người có phước. Không bó thí với 
tâm khinh rẻ tât cả chúng sinh không phải là 
người có phước. Không bố thí với tâm phân biệt 
trì giớI-phá giới hay cao thấp. Không bồ thí với 
tâm mong câu danh tiếng. Không bồ thí với tâm 
tự cao. Không bồ thí với tâm chê người hèn hạ. 
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Không bó thí với tâm tiếc nuối sâu kín. Không 
bồ thí với tâm hồi tiếc. Không bố thí vì kêu gọi 
khẩn cấp. Không bố thí với tâm xâu xa hèn hạ. 
Không bồ thí pháp theo cách tự nhiên. Không bố 
thí với tâm mong câu quả báo. Không bồ thí với 
tâm giận dữ. Không bố thí với tâm làm cho 
người khao khát chở đợi, không bô thí với tâm 
làm phiên muộn người câu xin. Không bố thí với 
tâm khinh chê đùa cợt người xin. Không bồ thí 
với tâm lừa dối khi dễ. Không bồ thí với tâm hẹn 
rồi trách mặt, không bồ thí bằng cách ném cho. 
Không bó thí khi không nhất tâm. Không bồ 
thí mà không tự tay mình trao. Không bô thí 
miễn CƯỠng. Không bố thí tạm thời. Không bố 
thí rồi chấm dút. Không bố thí vì tranh hơn 
người. Không bố thí với tâm khinh thường đồ 
vật. Không bô thí vì người cầu xin, tùy ý bừa bãi 
mà đưa cho vật đã bị gạt bỏ. Không bồ thí không 
hợp với khả năng. Không bố thí với tâm không 
phải là phước điện. Không bồ thí với tâm thấp 
kém cỏi vì một ít đồ vật. Không bố thí với tâm 
kiêu căng cậy vào nhiễu đồ vật. Không bố thí 
với tâm tà hạnh. Không bó thí với tâm vui thích 
thọ thân đời sau. Không bố thí với tâm cậy thế 
sắc tộc giàu sang. Không bố thí với tâm mong 
cầu sinh lên cõi trời Tứ vương Thích Phạm. 
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Không bồ thí với tâm mong cầu Thanh văn thừa 
và Bích-chi-Phật thừa. Không bố thí với tâm 
mong cầu Quốc vương, vương tử. Không bồ thí 
với tam hạn định trong một đời. Không bố thí 
với tâm thỏa mãn, không bố thí mà không hồi 
hướng về Tá-bà-nhã. Không bồ thí với tâm bất 
tịnh. Không bồ thí không hợp thời cơ. Không bố 
thí dao gây độc hại. Không bố thí với tâm làm 
phiên muộn, đùa cợt chúng sinh. Không bồ thí 
sai trái mà người trí đã chỉ Dày quở trách. 

Như vậy đã nêu ra rõ ràng vê phân. bô thí, 
những loại bố thí bất tịnh khác cũng cân phải 
biết. Đó là các Bộ tát không bố thí đô vật đang 
vất bỏ. Không bố thí cho hạng oán ghét Niết- 
bàn. Không bô thí cho người giàu có dễ dàng có 
được vật dụng. Không bố thí tùy theo ân tình. 
Không bố thí với tâm trả ơn. Không bô thí với 
tâm mong cầu báo đáp. 

Không bố thí với tâm mong cầu che chở 
không bô thí với tâm mong câu điều tốt lành. 
Không bó thí với tâm kiêu mạn. Không bồ thí 
theo cách truyền thống gia đình. Không bố thí 
với tâm nhờ cậy được liền. Không bồ thí với 
tâm không thực hành suốt đời. Không bố thí 
với tầm câu trược. Không bô thí với tâm đùa 
vui. Không bồ thí vì người ấy là thiện tri thức. 
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Không bố thí với tâm khinh khi. Không bố thí 
với tâm đùa cợt phóng túng. Không bồ thí vì mất 
mát. Không bố thí vì mình được khen. Không bồ 
thí vì bị trách mắng. Không bố thí vì bị nguyên 
rủa . không bô thí vì được khen là chuyện hiếm 
có. Không bố thí vì làm sáng tỏ niềm tin của 
mình. Không bồ thí vì sợ hãi. Không bố thí với 
tâm lừa dối. Không bố thí vì mong cầu quyền 
thuộc. Không bố thí với tâm không dẫn dắt. 
Không bố thí với tâm dẫn dụ mọi người. Không 
bố thí với tâm không tin. Không bô thí với tâm 
không có nhân duyên. Không bồ thí tùy Ÿ Không 
bố thí với tâm thê hiện kỳ lạ. Không bồ thí với 
tâm tự khen ngợi mình. Không bồ thí với tâm 
không thuận theo mong câu. Không bố thí vì 
chèn ép người khác bồ thí. Không bồ thí với tâm 
không yêu quý. Không bồ thí vật không được sử 
dụng. Không bô thí với tâm không cung kính. 
Không bồ thí với tâm thấp hèn. Không bô thí vì 
tướng trạng kỳ lạ. Không bồ thí với tâm chèn ép. 
Không bồ thí với tâm dựa thế mạnh có được đồ 
vật. Không bố thí với tâm không thanh tịnh. 
Không bố thí với tâm nghi ngờ. Không, bố thí 
với tâm phá hoại người câu xin. Không bó thí đồ 
vật bị ngăn câm. Không bồ thí với tâm phân biệt. 
Không đem được bố thí. Không đem vũ khí gậy 
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sộc để bố thí. Không chiêm đoạt đồ vật của 
người để bồ thí. Không bố thí với tâm làm chong 
khác sinh ngờ vực. Không vì thân cận mà bố thí. 
Không bố thí với tâm nói về lỗi lầm của người 
khác. Không thuận theo những øì yêu quý mà bố 
thí. Không bồ thí với tâm giận dữ. Không bồ thí 
với tâm si mê. Không bố thí với tâm hý luận. 
không bồ thí với tâm không vì Bô đề. 

Hỏi: Bồ thí tiền của có được từ sự mong cầu 
phì pháp, cho đến bồ thí với tâm không vì Bộ đề, 
đối với Bồ tát là có hay là không có. Nếu tất cả 
không có thì phạm vào lỗi là không cầu phước 
điền, đối với tâm chúng sinh không CÓ ØÌ Sal 
khác, cũng không có ý niệm tri ân và báo ân, 
cũng không bố thí theo truyền thông gia đình- 
truyền thông quốc gia. Nếu như có thì tại sao 
điều nói là không có? 

Đáp: Bồ thí tiền của có được từ sự mong cầu 
phi pháp này, cho đến bó thí với tâm không vì bồ 
đề thì Bồ tát không hắn là hoàn toàn không CÓ, 
có lúc cũng có, nhưng cách bố thí này vốn 
không thuộc về bố thí Ba-la-mật, không có thể 
đây đủ bố thí Ba-la-mật cho nên nói là không có. 
Bô thí hòa hợp với những công đức vê không, 
như trong phẩm Đàn Ba-la-mật của kinh Vô tận 
Ý Bồ tát nói: “Bồ tát bố thí phù hợp với tâm 
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không, cho nên không cùng tận. Bồ thí nảy tu 
pháp Vô tướng cho nên không cùng tận, bô thí 
này bảo vệ vô nguyện cho nên, không cùng tận. 
Bô thí này thuộc vê thiện căn cho nên không 
cùng tận. Bồ thí này thuận theo tướng giải thoát 
cho nên không cùng tận. Bồ thí này có năng lực 
phá tan tật cả các ma cho nên không cùng tận. 
Bồ thí này không, lẫn tạp phiền não cho nên 
không cùng tận. Bồ thí này cảm được lợi ích tốt 
đẹp hơn cho nên không cùng tận. Bồ thí này là 
tâm quyết định cho nên không cùng tận. Bồ thí 
này quy tập các pháp hỗ trợ Bồ đề cho nên 
không cùng tận. Bồ thí này đích thực hồi hướng 
cho nên không cùng tận. Bố thí này đạt được 
quả vị giải thoát nơi đạo tràng cho nên không 
cùng tận. Bồ thí này vô biên cho nên không cùng 
tận. Bố thí này không thể cùng tận cho nên 
không cùng tận. Bồ thí này không đoạn mất cho 
nên không cùng tận. Bồ thì này rộng lớn cho nên 
không cùng tận. Bồ thí này không thể hủy hoại 
cho nên không cùng tận. Bồ thí này không thể 
hơn được cho nên không cùng tận. Bồ thí này 
đến được tất cả trí tuệ cho nên không cùng tận. 
Bồ thí này đoạn trừ câu trược của những loại bố 
thí tài vật từ sự mong cầu phi pháp, thành tựu 
các công đức hòa hợp với không, cho nên không 
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cùng tận. 

Những loại bố thí tài vật từ sự mong cầu phi 
pháp là bô thí bằng sự bồ thí câu trược; cùng với 
câu trược hòa hợp là bố thích không thanh tịnh 
hòa hợp với các công đức của không là bố thí 
thanh tịnh. 

Lại nữa, bộ thí thanh tịnh và không thanh tịnh 
này, nay sẽ tiếp tục nói. Kinh nói bô thí có bốn 
loại: 

¡ Có loại bố thị, đối VỚI người thí là thanh 
tịnh, không thanh tịnh đối VỚI người nhận. 

›. Có loại bố thí, đối với người nhận là thanh 
tịnh, không thanh tịnh đối với người thí. 

›. Có loại bố thí, đôi với người thí là thanh tịnh, 
đối với người nhận cũng thanh tịnh. 

+. Có loại bố thí, không thanh tịnh đối với 
người thí, cũng không thanh tịnh đối với người 
nhận. 

Nếu người thí thành tựu thiện nghiệp của 
thân miệng lI mà người nhận thành tựu ác nghiệp 
của thân miệng ý, thì gọi là thanh tịnh đối với 
người thí mà không thanh tịnh đối với người 
nhận. Nếu người thí thành tựu ác nghiệp của 
thần miệng Ỳ người nhận thành tựu thiện nghiệp 
của thân miệng ý, thì gọi là thanh tịnh đối với 
người nhận mà không thanh tịnh đối với người 
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thí. Nếu người thí thành tựu thiện nghiệp của 
thân miệng ý và người nhận cũng thành tựu 
thiện nghiệp của thân miệng ý, thì gọi là thanh 
tịnh đối với người thí mà cũng thanh tịnh đối với 
người nhận. Nếu người thí thành tựu bất thiện 
nghiệp của thân miệng ý người nhận cũng thành 
bât thiện nghiệp của thân miệng ý, thì gọi là 
không thanh tịnh đôi VỚI người thí mà cũng 
không thanh tịnh đối với người nhận. 

Tham dục-sân giận- ngu s1, hoặc đoạn trừ hay 
không đoạn trừ, cũng nên phân biệt như vậy. 

Vả lại, trong bốn loại bố thí, thì có thanh 
tịnh hay không thanh 
tịnh: 

¡. Thanh tịnh từ người thí. 

2. Thanh tịnh từ người nhận. 

3. Cả hai cùng thanh tịnh, thì gọi là thanh tịnh. 

4. Không thanh tịnh từ người thí. 

s. Không thanh tịnh từ người nhận. 

ø. Cả hai đều không thanh tịnh, thì gọi là 
không thanh tịnh. Trong này, người thí có công 
đức cho nên từ người thí mà bồ thí 

được thanh tịnh. Bởi vì người nhận có công 
đức cho nên từ người nhận mà bồ thí được thanh 
tịnh. Bởi vì người thí và người nhận đều có công 
đức, cho nên từ người thí và người nhận mà bô 
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thí được thanh tịnh. Người thí có tội lỗi cho nên 
từ người thí mà bồ thí không thanh tịnh. Người 
nhận có tội lỗi cho nên từ người nhận mà bô thí 
không thanh tịnh. Người thí và người nhận đều 
có tội lỗi, cho nên từ người thí và người nhận 
mà bồ thí không thanh tịnh. Người thí có công 
đức và người nhận có công đức, người thí có tội 
lội và người nhận có tội lỗi, như đã nói trước 
đây. 

Hỏi: Ông nói trong bốn loại bố thí này, Bồ tát 
nên thực hànyh loại bồ thí nào? 

Đáp: Trong bốn loại bố thí đã nói, thực 
hành hai loại thí thanh 
tịnh, Không mong câu đối với danh lợi, và 
không mong câu vì quả báo. Bồ thí này Có bốn 
loại, ba điều kiện thanh tịnh và ba điều kiện 
không thanh tịnh, không thanh tịnh đều không 
nên thực hành. Trong thanh tịnh thì nên thực 
hành loại thanh tịnh: 

1. Người thí thanh tịnh mà không thanh tịnh 
đối với người nhận. 

›. Cả hai đều thanh tịnh. 

Ở trong hai loại thí thanh tịnh này cần phải 
luôn luôn tĩnh. tiễn. Tại vì sao? Bởi vì Bồ tát này 
không mong câu quả báo, nếu như mong cầu quả 
báo thì câu cho người nhận thanh tịnh. Thanh 
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tịnh có nghĩa là người thí và người nhận đều có 
công đức trang nghiêm tâm tư thanh tịnh. 
Không thanh tịnh là người thí có tâm tham tiếc 
keo kiệt. Như Đức Phật nói “Keo kiệt là vết bân 
của bố thí, những phiền não khác tuy là bất tịnh 
nhưng mà keo kiệt là nặng nê nhất.” 

Hỏi: Nêu Bồ tát đối với người thí thanh tịnh 
và cả hai đều thanh tịnh, thì hai loại thí này cần 
phải chịu khó thực hành; keo kiệt là vết bản của 
người thí, cũng là vết bân lớn của bồ thí, nếu Bồ 
tát chưa ha tham dục, chưa có năng lực HöAh trừ 
keo kiệt, thì làm sao có thể thực hành hai loại bố 
thí thanh tịnh này? 

Đáp: Nếu vật có thê khởi keo kiệt, thì không 
cất giữ những vật 
này. 

Nếu Bồ tát đối với vật có mạng sống hay 
không có mạng sông, 
biết tâm mình sinh ra keo kiệt thì không nên cất 
giữ vật này. Vì vậy có mà bô thí đều không còn 
tâm keo kiệt tham tiếc. 

Hỏi: Vật bên ngoài có thể không cất giữ, còn 
thân mạng nên làm thế nào? 

Đáp: Thường vì lợi ích của chúng sinh, hiểu 
rõ thân này như cây thuốc. 

Vì lợi ích của chúng sinh, cho nên tin và hiểu 
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rõ thân này giống như cây thuốc. Như cây thuốc 
thì mọi chúng sinh có sử dụng rễ thân cành lá 
hoa quả đều được chữa lành mọi căn bệnh tùy ý 
mà lây chứ không có gì ngăn cản bảo vệ. Bồ tát 
cũng như vậy, vì lợi ích của chúng sinh cho nên 
luôn luôn tự mình xả thân, dây lên ý nghĩ như 
vậy: Nếu chúng sinh lây đầu mắt tay chân, 
xương gần đùi về, ruột gan tim phối, mũi tai 
răng lưỡi, mẫu thịt xương, tủy... của mình, thì 
đều thuận theo những gì cân dùng đề luôn luôn 
giúp cho họ, hoặc bô thí tất cả thân mình. Hàng 
phục tâm tư, tu tập thiện căn như vậy, làm 
phương tiện mà che chở để thực hành công hạnh 
bô thí Ba-la-mật. 


Phẩm 12: PHÂN BIỆT BÓ THÍ, Phân 2 


Bố thí có tổng tướng-biệt tướng, 
Tất cả đêu có thể hồi hướng. 

Bồ-tát có khả năng thực hành hai loại tịnh thí 
trên cho nên có khả năng biết hai loại hồi hướng: 
Tướng chung (tổng tướng) và tướng riêng (biệt 
tướng). 

Tổng tướng hồi hướng là có bô thí được 
những gì, Bô-tát đều hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 
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Biệt tướng bồ thí thì như trong quả báo bô thí 
đã nói. 

Lại nữa, tông tướng hồi hướng là vì sự an 
lạc, lợi ích cho hết thảy chúng sinh. 

Biệt tướng hồi hướng là nếu có ai không tin 
thì giúp họ tin. Với kẻ phá giới giúp họ trì giới. 
Với kẻ ít học giúp họ học rộng. Với người làm 
biếng giúp họ siêng năng. Người tâm trôi loạn, 
giúp họ thiền định. Ai ngu sĩ giúp họ có trí tuệ. 
AI keo kiệt giúp họ có lòng xả bỏ. Đó là các loại 
biệt tướng. 

Lại nữa, tổng tướng hồi hướng là dùng sáu 
pháp Ba-la-mật hôi hướng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Hỏi hướng theo tướng riêng là khi bố thí vật 
bên ngoài, thì nguyện cho hết thảy chúng sinh 
được an vui bậc nhất. Khi bố thí ch phân của 
thân thể, Bôồ-tát nguyện cho tất cả chúng sinh 
đều được thân Phật cụ túc. 

Hỏi: Bố thí có bao nhiêu loại hồi hướng và 
bao nhiêu loại không hồi hướng? 

Đáp: Về tịnh thí có bốn loại hồi “hướng và 
có ba loại không hồi hướng. Bồ-tát bố thí thanh 
tịnh có bốn loại hồi hướng và ba loại không hồi 
hướng. 

Ba loại không hôi hướng là: 
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¡. Không vì được làm vua mà hồi hướng. 

›. Không vì được dục lạc mà hồi hướng. 

3. Không vì được Thanh văn, Bích-chi-Phật 
mà hồi hướng. 

Không vì được làm vua mà hồi hướng, là 
ngăn lại ước mong làm vua, cũng là ngăn cản 
thế lực tự do của hết thảy những người giàu 
sang. 

Không vì được dục lạc mà hồi hướng, là 
ngoài hạng giàu sang trên, những kẻ khác đều 
thọ hưởng thú vu1I năm dục. 

Không vì được Thanh văn, Bích-chi-Phật mà 
hồi hướng, là ngăn ngừa cái nhân Tiểu thừa nhập 
Niết- bàn vô dư, khiến họ an trú trong Đại thừa. 
Phải rất lâu về sau, họ mới chứng được Niết-bàn 
vô dư. 

Bốn loại thanh tịnh hồi hướng nghĩa là Bồ-tát 
bồ thí: 

¡. Vì làm thanh tịnh cõi Phật cho nên hồi 
hướng. 

;. Vì thanh tịnh Bồ-đề nên hồi hướng. 

3. VÌ giáo hóa chúng sinh thanh tịnh cho nên 
hồi hướng. 

+ Vì thanh tịnh Nhất thiết trí cho nên hồi 
hướng. 

Bô-tát nên dùng phương tiện hồi hướng như 
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vậy, chăng những không làm pháp bô thí bị tôn 
giảm mà còn làm cho nó có thê lực mạnh. 

Hỏi: Vì điều gì làm cho bồ thí bị tốn giảm và 
vì điều gì mà bố thí được tăng thêm? 

Đáp: 

Nếu bố thí mà không hôi hướng, 
Cừng không hề có phương tiện gì, 
Câu mong sinh ở nơi thấp kém, 
Gần gửi những hạng ác tri thức, 
Bồ thi với tâm niệm như vậy, 
Chính là bồ thí bị tổn giảm. 

Nếu bố thí mà không hồi hướng về Vô 
thượng Chánh đẳng. Chánh giác, thì vôn là đuổi 
theo thú vui của thê gian. Câu mong sinh ở nơi 
thấp kém không hề có phương tiện gì. Luôn luôn 
phát sinh quả báo của thiền định và bố thí mà tự 
tại sinh ra. Thân cận với ác tri thức làm chướng 
ngại cho Đại thừa. Vì bốn điều này mà bồ thí bị 
tốn giảm. 


Lìa bốn thí này được tăng thêm, 
Lại thuận theo ba tâm bồ thí, 
Bồ tát tùy thuận lời Phật dạy, 
Cũng không mong cầu quả báo gi. 
Lìa khỏi bốn loại bó thí đã nói thì được bốn 
ích lợi là: 
¡. Hồi hướng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
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giác. 

2. Có phương tiện hồi hướng. 

3. Mong câu xứ sở của Pháp vương. 

+. Được sần gũi thiện tri thức. 

Lại cần phải dùng ba tâm mà thực hành bố 
thí: 

¡. XÓf thương hết thảy mọi loài cho nên dùng 
tâm Bồ đề mà thực hành bố thí. 

›. Không lia xa pháp Phật mà thực hành bố thí. 

›. Không cầu quả báo mà thực hành bồ thí. Lại 
nữa: 

Bởi vì có được ba tâm pháp, 
Mà thực hành công hạnh bố thí, 
Bởi vì mong cẩu được hai pháp, 
Cho nên luôn thực hành bố thí. 

Bỏ-tát vì đạt được ba pháp cho nên thực hành 
Bồ tát: 

¡. Pháp Phật. 

;. Thuyết pháp. 

3. Làm cho mọi chúng sinh trú trong niêm vui 
Vô thượng. Lại vì mong câu hai pháp mà thực 
hành bồ thí: 

¡. Giàu có. 

BI Ô đây đủ bồ thí Ba-la-mật. 

Tại vì sao? Bởi vì nếu Bồ tát giàu có, thì lìa 
xa nghèo khổ, không lấy tài sản của người khác, 
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không cầu mong lợi dưỡng, không có chủ nợ, 
không lo trả nợ. Nhiều tiền bạc giàu có đây đủ 
có thê tự do cơm áo cho mình, có khả năng 41119) 
đỡ làm lợi ích cho bà con họ hàng và các bậc 
thiện tri thức, quyên thuộc yên vui gia đình dồi 
đào sung túc, thường ngày giống như lễ tết, tâm 
tư luôn luôn vui vẻ, có năng lực giúp đỡ nhiêu 
người. Quyền thuộc không xem thường, mọi 
người đều cung kính ngưỡng mộ. Lời nói ra đều 
được mọi người tin nhận, làm nơi nương tựa cho 
mọi người, được thây yêu mến, vảo trong đại 
chúng không hệ sợ hãi. Thường thích tắm gội, 
hương quý xoa thân, mặc áo quân đẹp để sạch 
sẽ, các thứ trang nghiêm đây đủ. Thấy những 
cảnh sắc tốt đẹp, nghe những âm thanh hay, 
ngửi các mùi hương tuyệt diệu, thường ăn thức 
ăn có mùi VỊ ngon lành nhất, tiệp XÚC VỚI 
những vật mịn màng mêm mại. Kẻ oán thù khó 
phá hoại, thiện tri thức thường hoan hỷ. Đây là 
đối với thân người cảm được quả báo tốt lành. 
Được mọi người kính phục ngưỡng mộ thường 
khen ngợi tốt lành. Quên mất hình dáng xâu xí 
của mình, tuy sinh ở nơi thấp hèn mà có tướng 
của bậc Đại nhân. Tuy không nói năng khéo léo 
mà trở thành người khéo léo nói năng. Tuy 
không học rộng mà trở thành người hiểu biết. 
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Tuy ít trí tuệ mà trở thành người có trí tuệ. Nêu 
trước đã đoan chánh thì nay lại đoan chánh xinh 
đẹp gấp bội. Nếu trước đã sinh trong nhà họ lớn 
thì nay lại tôn quý gấp bội. Nếu trước đã nói 
năng khéo léo thì nay lại nói năng khéo léo gập 
bội. Nếu trước đã học rộng thì nay hiểu biết gầp 
bội. Nếu trước đã có trí tuệ thì nay có trí tuệ gâp 
bội. Được ngôi nằm trên g1ường ghê bằng vật 
báu quý giả, thức hay ngủ đều yên Ổn, có người 
hâu hạ bảo vệ đầy đủ. Các thứ báu làm nhà, tùy 
ý vui đùa đi lại. Thân tướng quý. trọng, cần đến 
các loại kinh sách tùy ý lập tức có được. Thế lực 
địa vị tùy ý dễ dàng thân cận vua chúa, những 
người cao quý đều nghĩ đến. Những thây thuốc 
giỏi tự đến thăm viêng, thường có người thân tín 
nói cho biết mọi tin tức. Có chút ít bệnh tật hoặc 
bệnh nặng thì dễ dàng chữa lành. Xa lìa nỗi sợ 
hãi của đời này và đời sau. Say cho cùng là vĩnh 
viên lìa khỏi nổi sợ hãi không sống được, 
thường xuyên có người cứu giúp. Có nhiêu 
người thân cận tự cho là mình nhiêu phước, vì 
được đồng ý cho nên chính mình hêt sức vui 
mừng. Có chút ân đức bố thí mà cảm được sự đền 
đáp to lớn. Nếu làm điều ác nhỏ thì gánh chịu tai 
họa to lớn. Người nữ trẻ tuổi đoan chánh trang 
nghiêm đầy đủ thuộc dòng dõi cao quý tự mình 
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cầu mong cung cấp hâu hạ, những người hài hòa 
nhanh nhẹn đêu đến với mình. Nếu làm điều ác 
thì điều ác trở thành bé nhỏ, làm chút điều thiện 
bô thí thì cảm được lợi ích to lớn. Có nhiêu thiện 
tri thức thì người oán ghét càng ít hơn. Răn rít 
thuốc độc, người ác phóng túng, mọi điều không 
tốt như vậy không ngang nhiên đến gần được. 
Những điều yêu quý cung kính đều tìm quay về. 
Nếu lúc được lợi ích thì mọi người vui mừng 
thay mình. Nếu có điều buồn phiền xót xa thì 
mỌI người đều lo buôn thương xót. Mọi người 
cùng dẫn dắt chỉ bày, tranh nhau học theo điêu 
tốt lành, khiến cho xa lìa pháp sai trái mà an trú 
trong pháp thiện. Thiện pháp bố thí to lớn, mọi 
người trông thấy đều hoan L\ Nếu chung lòng 
với nhau thì cho là đủ rồi, không mong câu 
danh lợi giàu sang của thế gian làm øì. 

CIả sử ở địa vị con người, suy nghĩ tìm cách 
giúp đỡ trừ diệt những nỗi buôn phiên khổ đau, 
thây người khác giàu sanh nhưng mình không hề 
có mong cầu, còn được mọi người ca tụng 
phẩm đức của họ chứ không vạch ra lỗi lầm của 
họ, tuy là hạng tiểu nhân mà được gọi là bậc Đại 
nhân, có đây đủ sắc tướng. Nhìn thấy nhan sắc 
dung mạo của người khác mà mình không làm 
ra vẻ kỳ dị lạ lùng. Nếu làm Bà-la-môn, ở trong 
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chùa miễu cảm được quả báo to lớn, đọc các 
kinh sách cảm được lợi ích thật sự, có được lợi 
ích mà tự mình thực hành bố thí. Nếu là hàng 
Sát-đề- lợi đã luyện tập thành tựu, khéo phát ra 
âm thanh, cô găng tự mình rèn luyện thành thạo, 
cai trị thế gian băng sách vở chuẩn mực, thì có 
thể cảm được quả báo. Nếu như là nhà nông thì 
Ø1eO trông đều được như ý. Nếu là khách buôn 
thì có thê cảm được lợi ích buôn bán. Nếu là 
Thủ-đà-la thì sự nghiệp đã làm phần nhiều đều 
được như ý. 

Hỏi: Trước đây ông nói Bồ tát bố thí không 
vì tâm mong câu quả báo, lại cũng không. vì 
giàu sang mà bố thí, bây giờ lại nói mong cầu 
giàu có cho nên bồ thí, lời nói này có thể không 
tự trái ngược với nhau chăng? 

Đáp: Không trái ngược với nhau. Nếu như 
vì bản thân mình có mong cầu giàu có để hưởng 
thụ vui sướng, thì vi vậy nói là không nên mong 
cầu giàu có. Nay nói mong cầu có chỉ vì lợi ích 
cho chúng sinh, vì vậy nói là muốn bố thí rộng 
lớn cho nên mong câu giảu có. Không vì bản 
thân mình mà mong cầu giàu có đề hưởn thụ 
vui sướng, đó là trong quả nói đến nhân. Nêu Bồ 
tát không cảm được giàu có, thì tuy tin 

tưởng và thích bô thí nhưng mà không có tài 
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sản đề có thể g1úp đỡ. Vi vậy ông không nên 
chất vấn về điều này. Vả lại, đoạn trừ hai pháp 
cho nên thuận theo thực hành bó thí. Những gì là 
hai pháp? Đó là: 

¡. Keo kiệt. 

2. Tham lam. 

Hai pháp này là vết bân lớn nhất của bồ thí. 

Lại có được hai pháp cho nên thực hành bố 
thí, đó gọi là Tận trí và vô sinh trí. Lại tăng thêm 
ba loại trí tuệ: 

¡. Trí tuệ tự lợi. 

2. TrÍ tuệ vốn có. 

3. Trí tuệ đa văn. 

Có người nói: Vì tăng trưởng hai pháp cho 
nên thuận theo thực hành bố thí, đó là thiện và 
tuệ. Nói tóm lại là Bồ tát thuận theo thực hành 
bốn loại bố thí thâu nhiếp tất cả mọi thiện pháp: 

§ Bộ thí với tâm bình đăng. 

2. Bồ thí không có đối đãi. 

3. Bộ thí hồi hướng cho Bồ đề. 

+ Bồ thí với tâm rỗng lặng đây đủ mọi thiện 
pháp. 

Bồ tát đầy đủ bố thí Ba-la-mật như vậy cho 
nên thường xuyên thực hành tài thí. 
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LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA 
QUYÊN 7 


Phẩm 13: PHÂN BIỆT PHÁP THÍ 

Đối với bồ thí tiền của, Bô-tát nên tu học như 
vậy. Ngoài ra, nên tu học bô thí pháp. Như kệ 
nói: 

Trong các thí Pháp thí hơn hỗi, 
Người trí nên tu hành pháp ây. 

Trong hêt thảy các pháp bố thí, thì pháp thí là 
pháp bậc nhất và tốt đẹp nhất. Bó thí theo pháp 
này, người trí nên thực hành. 

Hỏi: Tại sao ông chỉ nói người trí nên thực 
hành pháp thí? 

Đáp: Nếu thực hành pháp thí mà không có 
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trí tuệ, tức là nói dị luận. Nói dị luận thì mình 
mất lợi và làm cho kẻ khác mất lợi. 

Hỏi: Những gì gọi là dị luận? 

Đáp: Khi sắp diệt độ, Phật bảo thầy A-nan: 
“Kê từ nay VỀ sau, thầy nên nương tựa vào Tu- 
đa-la (Khế kinh), đừng nương tựa vào aI khác. 
Này A-nan! Thế nào là nương tựa vào Tu-đa-la 
mà không nương tựa vào ai khác? Ví như có thây 
Tỳ-kheo đến nói như vậy: Tôi hiện theo Phật 
nghe pháp, lãnh nhận lời Ngài dạy, đó là pháp, 
đó là thiện, đó là những gì Phật đã dạy. Thây Tỳ- 
kheo Ấy nói vậy, ông chớ chấp nhận hay xả bỏ 
mà cân phải suy xét nghe cho kỹ, rôi đem kinh 
luật đối chiếu với những lời thầy ấy nói. Nếu lời 
ây không trùng với kinh luật, lại còn trái ngược 
với nghĩa của các pháp, tướng, thì ông nên bảo 
thây Tỳ-kheo ấy: Pháp ấy hoặc không phải Phật 
nói, hoặc là trưởng lão đã nhận lãnh sai lầm. Vì 
sao? Vì pháp ây không đúng với kinh luật, lại 
còn trái ngược với nghĩa của các pháp tướng, 
cho nên đó chắng phải là pháp, chắng phải là 
thiện, chăng phải là những øì mà Phật dạy. Biết 
như vậy rôi thì nên gạt bỏ đi. 

Lại có thây Tỳ-kheo khác đến nói như vậy: 
Nơi trú xứ của đại chúng kia có vị Thượng tọa 
giỏi thuyết kinh luật, tôi đang theo vị ấy nghe 
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pháp, lãnh thọ lời dạy, đó là pháp, đó là thiện, là 
những gì mà Phật đã dạy. Lời thây Tỳ-kheo ây 
nói, ông chớ chấp nhận mà cũng chớ xả bỏ, cần 
phải suy xét nghe cho kỹ rôi đem lĩnh luật đối 
chiếu với những lời mà thây ấy nói. Nếu lời ấy 
không đúng với kinh luật, lại còn trái ngược với 
nghĩa của các pháp tướng, thì ông nên bảo thây 
Tỷ-kheo ây: Này Trưởng lão! VỊ Tỳ-kheo Tăng 
với pháp tướng và thiện tướng ây, hoặc đã làm 
chuyện phi pháp, đã nói điều không phải, hoặc là 
trưởng lão đã nhận lãnh sai lâm. Vì sao? Vì pháp 
âầy không đúng với kinh luật, lại còn trái ngược 
với nghĩa của các pháp tướng, nên nó chăng phải 
là pháp, chắng phải là thiện, chăng phải là những 
øì mà Phật đã dạy. Biết như vậy rồi, nên gạt bỏ 
đi. 

Lại có thầy Tỳ-kheo khác đến nói như vậy: Ở 
trú xứ kia, có nhiêu Tỳ-kheo trì kinh, trì luật, trì 
Ma-đa-la-ca, tôi hiện theo nơi ây mà nghe pháp, 
nhận lãnh lời dạy, đó là pháp, đó là thiện, là 
những gì mà Phật đã dạy. Thầy Tỷ-kheo â ấy nói, 
ông chớ chấp nhận cũng chớ có bỏ đi, mà cần 
phải suy xét cho kỹ, rôi đem kinh luật đối chiếu 
VỚI những lời mà thây ấ ấy nói. Nếu lời â ấy không 
đúng với kinh luật, lại còn trái ngược với nghĩa 
của các pháp tướng, thì ông nên bảo thầy Tỳ- 
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kheo ấy: Này Trưởng lão! Với pháp tướng và 
thiện tướng của Tỳ-kheo Tăng ấy, hoặc đã làm 
chuyện phi pháp, hoặc đã nói điều không phải, 
hoặc là trưởng lão đã nhận lãnh sai lầm. Vì sao? 
Vì pháp ây không đúng với kinh luật, lại còn trái 
ngược với nghĩa của các pháp tướng, cho nên đó 
chăng phải là pháp, chăng phải là thiện, chẳng 
phải là những gì mà Phật đã dạy. Biết như vậy 
rồi nên gạt bỏ đi. 

Lại có thây Tỳ-kheo khác đến nói như vậy: 
Trong trú xứ kia, có Trưởng lão Tỳ-kheo là 
người hiểu nhiêu biết rộng, đáng tôn trọng. Tôi 
hiện theo vị ây nghe pháp, nhận lãnh lời dạy, đó 
là pháp, đó là thiện, là những gì mà Phật đã dạy. 
Thây Ty-kheo ây nói, ông chớ châp nhận cũng 
chớ bỏ qua, cần phải suy xét nghe cho kỹ, rôi 
đem kinh luật đôi chiếu với những lời thây ấy 
nói. Nếu lời ấ ấy không đúng với kinh luật, lại còn 
trái ngược với nghĩa của các pháp tướng, thì ông 
nên bảo thầy Tỳ-kheo ây: Này Trưởng lão! Tỳ- 
kheo có pháp tướng và thiện tướng ây, hoặc đã 
làm chuyện phi pháp, hoặc đã nói điều không 
phải, hoặc trưởng lão đã nhận lãnh sai lầm. Vì 
sao? Vì pháp ây không đúng với kinh luật, lại 
còn trái ngược với nghĩa của các pháp tướng, 
cho nên đó chăng phải là pháp, chăng phải là 
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thiện, chắng phải là những gì mà Phật đã dạy. 
Biết như vậy rồi, nên gạt bỏ đi”. 

Bốn việc vừa nói đó là đị luận. Vì vậy nói 
người trí không nương vào đị luận mà thực hành 
pháp thí thanh tịnh. 

Hỏi: Làm sao biết pháp thí là cao hơn hết 
trong các loại bố thí? 

Đáp: Kinh nói: “Bồ thí có hai loại, là bố thí 
tiền của và bố thí pháp. Trong hai loại ây, thì 
pháp thí là cao hơn hết. Lại nữa: 

Trong kinh Quyết Định Vương Đại 
Thừa, 

Ca ngợi về công đức thuyết pháp, 
Và nghĩ thức trước khi thuyết pháp, 
Nên thường xuyên tu tập thực hành. 

Nếu muốn bố thí pháp cho chúng sinh thì 
Bỏ-tát phải làm như kinh Quyết Định Vương 
Đại Thừa, là khen ngợi công đức của pháp sư, 
và năm rõ nghi thức thuyết pháp mà tùy thuận tu 
học. Nghĩa là người thuyết pháp phải thực hành 
bốn pháp. Những gì là bôn? 

Đó là: 

¡. Học nhiều hiểu rộng, có khả năng làm chủ 
được hết thảy lời ăn tiêng nói, câu chữ sách vở. 

›. Biết một cách chặc chắn về mọi pháp thế 
gian và xuất thế gian đều là tướng sinh diệt. 
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› Đã được thiền định và trí tuệ, đối với các 
kinh pháp nên tùy thuận không còn tranh cãi. 

4. Thực hành như pháp đã thuyết không thêm 
cùng không bớt. Nơi thuyết, pháp là tòa sư tử lại 
có bôn pháp. Những gì là bốn? Đó là: 

¡. Sắp bước lên pháp tòa, trước tiên nên cung 
kính lễ bái đại chúng, 

sau đó mới bước lên pháp tòa. 

2. Trong thính chúng có người nữa thì nên 
quán bất tịnh. 

3. Oai nghi nhìn ngó tướng của bậc Đại nhân, 
phô diễn pháp âm với nét mặt hài hòa thanh thản 
làm cho mọi người đều tin nhận, không nói đến 
kinh sách ngoại đạo, tâm không có gì khiếp SỢ. 

+ Đối với những câu hỏi vặn thô lỗ, nên thực 
hành nhẫn nhục để trả lời. 

Ở trên tòa sư tử lại có bốn pháp. Những øì là 
bón? Đó là: 

1. Đối với các chúng sinh phát sinh ý tưởng 
làm nhiêu lợi ích. 

z2 Đối với các chúng sinh không nảy sinh ý 
tưởng về ngã. 

3. Đối với các loại văn tự không nảy sinh ý 
tưởng về pháp. 

+. Nguyện cho các chúng sinh nghe pháp từ 
mình thuyết giảng sẽ không thôi chuyền đối với 
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đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Ở trên tòa sư tử lại có bốn pháp. Những gì là 
bón? Đó là: 

¡. Luôn luôn khéo an trú trong pháp môn Đà- 
la-m1, tin và thích 

giáo pháp sâu sắc. 

›. Cô găng đạt được Bát-chu Tam-muội, chịu 
khó thực hành tinh tiến trì giới thanh tịnh. 

›. Không thích tất cả mọi nơi sinh ra, không 
tham lợi dưỡng, không cầu quả báo. 

+ Đối với ba giải thoát môn tâm không có gì 
nghi ngờ. 

Lại có năng lực dễ dàng phát khởi các Tam- 
muội sâu xa, đầy đủ oai nghi, nhớ nghĩ kiên cố, 
ý niệm an trú trong trí tuệ, không đùa cọt, không 
VỘI vàng, biết hồ thẹn, không mê loạn, lời nói 
không có sai lầm, giữ gìn các căn, không tham 
mùi vị thơm ngon. Khéo léo thâu nhiếp tay chân, 
mọi ý niệm đã nghĩ đến không quên. Thích thực 
hành Đầu đà, phân biệt rõ ràng pháp. thế _plan và 
xuất thế gian, tâm không nghi ngờ hối tiếc, ngôn 
từ chương cú không thể nào cùng tận, cầu lợi ích 
an ồn cho tất cả người nghe chứ không tìm đến 
sai lầm của họ. Có những pháp như vậy thì thích 
hợp ở trên tòa sư tử. 

¡. Không tự khinh mình (mặc cảm). 
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2. Không coi thường thính giả. 

3. Không xem thường những gì mình nói. 

4. Không vì lợi dưỡng. 

Đức Phật bảo A-nan: Người thuyết pháp nên 
nói những pháp gì? Này A-nan! Những pháp 
đáng nói là pháp vô vi, vô tướng không thê nêu 
ra, không thê diện tả được. 

Tôn giả A-nan thưa: Bạch Thế Tôn! Pháp nếu 
như vậy thì làm sao có thê nói? 

Đức Phật nói: Này A-nan! Pháp này rất sâu 
xa cho nên Như Lai dùng bốn tướng làm phương 
tiện để diễn nói cho mọi người đều biết: 

¡. Dùng âm thanh. 

2. Dùng tên gọi. 

3. Dùng lời nói. 

+. Dùng nghĩa lý. 

Lại dùng bốn nhân duyên để nói pháp cho 
mọi người đều nghe: 

1. Chúng sinh đảng độ thì nên độ. 

›. Chỉ nói đến tên gọi của sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. 

3. Dùng các loại văn từ, chương cú làm lợi ích 
cho chúng sinh. 

+ Dù có dùng tên gọi để nói nhưng cũng 
không đạt được. 

Ví như bát dầu thanh tịnh không vết bẩn, 
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người nhìn vào trong đó tự thây mặt mình. Này 
A-nan! Thầy hoặc thây hoặc nghe người nam trí 
tuệ, hay người nữ trì giới, hoặc đệ tử bậc Thánh 
nào có thê nói rằng tôi nhìn vào bát dầu thấy có 
người thật, hay không? 

Tôn giả A-nan thưa: Bạch Thế Tôn! Con 
không nghe, không thây người nam trí tuệ, 
người nữ trì giới, đệ tử bậc Thánh nào có thể nói 
tôi thây có người thật trong bát dầu. Vì sao? Vì 
người trí biết trước là bát dầu không có, huống 
øì là có người. Chỉ mượn tạm danh từ mà nói 
nhìn vảo bát dâu thấy có tướng người. 

Đức Phật nói: Này A-nan! Như Lai cũng lại 
như vậy, chỉ dùng đến gọi mà nói những gì giả 
có. Này A-nan! Như Lai dùng bốn nhân duyên 
để nói pháp. Chúng sinh nghe rồi tâm được an 
lạc, gieo trồng nhân của Niết-bàn. Khi Như Lai 
nói pháp, âm thanh trùm khắp mười phương thê 
giới. Chúng sinh nghe thấy tâm được hoan hỷ, 
xa lìa những đường ác, sinh lên cối trời Đâầu- 
suất. Trong âm thanh của Như Lại không có 
nam-không có nữ, nam không giữ lây tướng nữ, 
nữ không giữ lấy tướng nam. Âm thanh của Như 
Lai không não hại đến chúng sinh, không hủy 
hoại các pháp, chỉ là nêu rõ tánh của âm thanh. 
Người thuyết pháp nên luyện tập thực hành điều 
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này, nên thuận theo nơi thực hành mà bô thí 
giáo pháp cho chúng sinh. Người thí và người 
nhận cảm được quả báo, sau này sẽ nói rộng 
hơn. 


Phẩm 14: QUY MẠNG TƯỚNG 

Ở trên đã nói về tài thí và pháp thí, nay lại 

phân biệt rõ hơn. 
Hàng đệ tử bạch y tại gia, 
Cần phải thực hành nhiêu tài thí, 
Côn lại những pháp thiện hạnh khác, 
Nay sẽ tiêp tục giải thích thêm. 

Trong hai loại bố thí này, người tại ø1a nên 
thực hành tài thí, người xuât gia nên thực hành 
pháp thí. Tại vì sao? Bởi vì người tại gia thực 
hành pháp thí không băng người xuât ø1a, mà 
người nghe nhận giáo pháp lại thuộc về hàng tại 
gia vốn có tín tâm rất cạn CỢt mỏng manh. Vả 
lại, . TBƯỜI tại g1a có nhiều tiền bạc của cải, người 
xuất gia thì đối với các kinh pháp đọc tụng 
thông hiểu, giải thích cho người khác biết, ở 
giữa mọi người không có gì sợ hãi; không phải 
là người tại gia mà có thể sánh bằng, cũng khiến 
cho người nghe khởi tâm cung kính không băng 
n"ĐƯỜI xuất gia. Hơn nữa, nêu muốn thuyết pháp 
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làm cho tâm người thuân phục, thì không băng 
người xuất gia. Như nói: 

Trước tự mình tu hành đứng pháp, 

Sau đó dạy bảo cho người khác, 

Mới có thể nói lời như vậy: 

Ông thuận theo điễu tôi thực hành... 

Đó là việc mà người xuất gia làm rất phù 

hợp, không phải là việc mà người tại gia làm 
được. Lại nói: 

Bản thân mình làm điễu bất thiện, 

Sao có thể khiến người làm thiện? 

Tự mình không thê nảo rộng lặng, 

Sao có thể khiển người rồng lặng? 

Vì vậy chính mình làm điêu thiện, 

Có thể khiến người khác hành thiện, 

Tự mình đã đạt được rồng lạng, 

Có thể khiến người được rồng lặng. 

Pháp thiện tịch diệt, là pháp nên làm của 

người xuất gia. Hơn nữa, người nghe pháp có 
tâm cung kính tốt đẹp đối với người xuất 81a. 
Vả lại, nếu thực hành tài thí thì người xuất gia 
làm trở ngại cho những pháp thiện khác, cũng 
trở ngại cho hạnh viên ly, vì người tu hành sông 
nơi A-lan-nhã thanh văng, nơi núi rừng. Nếu 
ham làm tài thí thì người xuất gia phải trở ngại 
đến chuyện tu hành. Những sự việc như vậy, nếu 
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làm việc tài thí thì cần phải đến nơi làng xóm, 
làm việc theo bạch y, giao tiếp nói năng nhiều. 
Nếu không làm việc theo đời thì làm sao có tiền 
của mà bô thí? Vì lui tới xóm làng cho nên khó 
mà thâu nhiếp nghiệp của các căn, đứng trước 
những. điều thấy-nghe-thanh-sắc, dễ sinh ra ba 
độc, đông thời tâm phân tán đối với việc trì ĐIỚI, 
nhẫn nhục, tính tiên, thiền định, trí tuệ. Sống 
theo lối bạch y thì tâm sẽ bị vẫy nhiễm trong lợi 
dưỡng, phát sinh các tâm lý yêu, ghét, giận hờn, 
keo kiệt đây phiền não. Sức suy nghĩ phải chống 
đỡ sinh ra ức chế tâm lý, nêu kẻ yêu đuối thì 
không tự kìm chế nồi, hoặc có thể dẫn đến bỏ 
mạng, hoặc phải chết vì những phiên não khôn 
đón. Tham đắm năm dục, xả giới hoàn tục vốn 
gọI là chết. Hoặc luôn luôn trái VỚI giới cấm, 
Đầy ra nhiêu tội nặng, đó gọi là chết vì những 
phiên não khốn đồn. 

Vì những lý do ây mà người xuất gia được 
khen ngợi là người thực hành pháp thí, người tại 
gia được khen ngợi thực hành tài thí. Như vậy 
đã nói rộng về Bồ-tát tại gia thực hành tài thí. 
Còn những thiện hạnh khác nay sẽ nói đến. Khi 
phát tâm Bồ-tát, thì trước hết phải quy y Phật- 
Pháp-Tăng. Nhờ ba quy mà được công đức, 
công đức có được đều hồi hướng về quả Vô 
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thượng Chánh đăng Chánh giác. Lại nữa: 
Quy y Phật pháp và chúng Tăng, 
Điều mà Bồ-tát cần phải bi. 

Bỏ-tát phải hiểu rõ như thật về quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng. 

Hỏi: Thế nào gọi là quy y Phật? Đáp: 

Không rời bỏ tâm đạo Bồ-đê, 
Không hủy hoại giáo pháp đã thọ, 
Không xa lìa tâm niệm Đại Bì, 
Không ham thích đổi với Thừa khác, 
Như vậy thì gọi là Bồ-tát, 

Quy y Phát thật sự như pháp. 

Tâm Bô-đề là tâm đã phát nguyện cầu Phật, 
không dừng nghỉ, không buông rời tâm Ấy, 
Không làm hư pháp mình đã tiếp nhận, là các 
Bỏ-tát phải yêu mến giới hạnh, đó là pháp thiện 
mà mình ham thích, là pháp dạy làm những gì 
nên làm và không làm những gì ngăn câm. Đó là 
nên thực hành các Ba-la-mật, hoặc nên thực hành 
bôn xứ sở của công đức. Làm mọi pháp thiện như 
vậy là đem lại ích lợi cho chúng sinh. Thọ trì, tu 
hành đều không khiến cho thiếu sót, hư hoại. 
Tâm Đại Bi là tâm cứu vớt chúng sinh đang khô 
não, vì cầu Phật đạo cho đến trong chiêm bao 
cũng không rời bỏ tâm này. 

Không ham thích các Thừa khác, là chỉ ham 
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thích tin sâu sắc vào Phật đạo, không ham theo 
Thanh văn thừa và Bích-chi-Phật thừa. Có được 
những pháp này thì nên biết đó là như thật quy y 
Phật. 

Hỏi: Thế nảo là quy y pháp? 

Đáp: 

Gần gũi người giảng giải giáo pháp, 
Nhất tâm lắng nghe nhận giáo pháp, 
Duy trì nhớ nghĩ mà giảng nói, 

Như vậy gọi là quy y pháp. 

Người nói pháp là người phô bày, giải thích, 
giảng nói sự sâu xa của pháp Phật, chỉ rõ thiện 
và ác, đoạn trừ mọi nghi ngờ mê hoặc. Nên luôn 
gần gũi và thường đến nơi ấy, một lòng cung 
kính cúng dường để lắng nghe và tiếp nhận. 
Dùng sức mạnh của nhớ nghĩ để năm giữ không 
quên suy nghĩ theo giáo pháp tùy thuận với 
nghĩa sâu xa, sau đó giảng nói cho mọi người 
những gì mình hiểu. Đem công đức pháp thí này 
hồi hướng về Phật đạo. Đó gọi là quy y Pháp. 

Hỏi: Thế nào là quy y Tăng? 

Đáp: 

Như những người thuộc hành Thanh 
văn, 

Chưa bước vào phần vị của pháp, 
Khiến cho phát tâm đạo vô thượng, 
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Để đạt được mười lực của Phát, 
Trước hết dùng tài thi thâu nhiềp, 
Sau đó mới dùng đến pháp thí, 

Tin sâu sắc bốn quả Sa-môn 

Coi trọng chúng Tang không phân 
biết, 

Câu mong công đức của Thanh văn, 
Mà không chứng đến quả giải thoát, 
Như vậy goi là quy y Tăng, 

Cũng cán phải nghĩ đến ba điễu. 

Người thanh văn là người thành tựu thanh văn 
chưa bước vào pháp vị là đối với đạo Thanh văn 
chưa được Tất định, có thể giúp người này phát 
tâm Phật đạo mà đạt được mười lực. Nêu như 
người bước vào pháp vị thì cuối cùng không thể 
khiến họ phát tâm vô thượng nữa. Giả sử có phát 
tâm thì cũng không thành tựu, như Tôn giả Tu- 
bô-đề đã nói trong Bát Nhã Ba-la-mật, đã bước 
vào pháp vị chính thức thì không thể phát tâm 
vô thượng nữa. Vì sao? Vì người này đã tách 
mình ra khỏi sinh tử, không còn qua lại trong 
sinh tử. 

Người phát tâm vô thượng, trước hết đem 
của tiền bô. thí để thâu nhiếp người ta, đem 
những thứ cần dùng như y phục, đỗ ăn uống, đồ 
năm, thuốc men mà giúp cho để thâu nhiếp họ. 
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Người xuất gia thì thâu nhiệp bằng. cách giúp 
cho y phục, đồ ăn uống, đồ năm, thuốc men, tạp 
hương, hương xoa. Người tại gia thì thâu nhiếp 
họ bằng nhân duyên, làm cho sinh tâm thân ái, 
những øì nói ra khiến cho họ tin nhận, rôi sau đó 
mới dùng pháp thí, khiến họ phát tâm đạo vô 
thượng. 

Quả của Tăng là bốn hướng- bốn quả. 

Chúng là những người tiếp nhận hình tướng 
xuất gia Ở trong giáo pháp Phật, là những người 
vâng giữ giới cầm, không phân biệt là đã có quả 
hướng hay chưa có. Tăng như vậy là đã lia khỏi 
sự nô lệ của ân áI1, cho nên gọi là quý Tăng. Tìn 
tưởng ham thích ba môn giải thoát là Không-Vô 
tướng-Vô nguyện, nhưng không phân biệt hý 
luận, nương tựa vào Tăng này thì gọi là quy y 
Tăng. 

Câu công đức Thanh văn nhưng không 
chứng giải thoát là biết Tăng này giữ giới đây 
đủ, thiên định đầy đủ, trí tuệ đây đủ, giải thoát 
đây đủ, giải thoát trĩ kiến đầy đủ, ba minh đây 
đủ, đạt được sáu thần thông, tâm được tự tại, có 
đại oai đức, rời bỏ niềm vui thế gian, ra khỏi 
cảnh giới ma, không dùng làm mừng với lợi lộc 
danh dự mà đời khen ngợi. Không dùng làm 
buôn vì những hư hao, hủy nhục, chế nhạo, khổ 
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sở, luôn thực hành sáu pháp xả, đạt được tám 
giải thoát theo lời Phật dạy, có người đang hành 
đạo, có người được giải thoát, có người thực 
hành một đạo, phá hai loại phiền não, biết thông 
thạo ba cõi, thông suốt bốn đề, trừ diệt năm âm, 
an trú trong sáu pháp hòa kính, đầy đủ bảy pháp 
không thối chuyên và tám đại nhân giác, rời xa 
chín kiết sử, được mười loại sức mạnh của 
Thanh văn. Thành tựu mọi công đức như vậy gọi 
là chúng đệ tử của Phật. Chỉ mong câu những 
công đức như vậy, chớ không mong câu sự giải 
thoát ấy. Vì sao? Vì tâm ưa thích và tin sâu vào 
sự giải thoát vô ngại của Phật. Đó gọi là quy y 
Tăng. 

Lại nữa, nếu nghe pháp bằng chương cú, văn 
tự, thì có thể nghĩ đến thật tướng của pháp, gọi 
là quy mạng Pháp. Nếu thấy Thanh văn Tăng thì 
nghĩ đến các chúng Bô-tát mà phát tâm Bôồ-đè, 
đó gọi là quy y Tăng. Thấy hình tượng Phật thì 
nghĩ đến Đức Phật thật sự đó là quy y Phật. 

Hỏi: Thế nảo gọi là nghĩ đến Đức Phật chân 
thật thật sự? 

Đáp: Như trong kinh Vô Tận ý đã nói về 
nghĩa của niệm Phật Tam-muội. Nghĩ đến Đức 
Phật thật sự, là không dùng sắc, không dùng 
tướng, không dùng nơi sinh, không dùng họ, 
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không dùng nhà, không dùng quá khứ, hiện tại, 
vị lai, không dùng năm ấm-mười hai nhập-mười 
tám giới, không dùng kiến văn giác tri, không 
dùng tâm ý thức, không dùng hành thuộc hý 
luận, không dùng sinh diệt trú, không dùng lấy 
bỏ, không dùng nhớ nghĩ phân biệt, không dùng 
tướng pháp, không dùng tướng mình, không 
dùng tướng một, không dùng tướng khác, 
không dùng tâm duyên SỐ, không dùng trong 
ngoài, không dùng giác quán giữ lấy tướng 
không dùng xuất nhập, không dùng hình sắc 
tướng mạo, không dùng những oai nghĩ đã thực 
hành, không dùng trì giới-thiên định-trí tuệ-g1ải 
thoát-giải thoát tri kiên, không dùng mười lực, 
bôn vô sở úy và các pháp của Phật. 

Như thật niệm Phật, là vô lượng không thể 
nghĩ bàn, không hành, không biết, không ngã, 
ngã sở, không nhớ, không nghĩ, không phân biệt 
năm ấm- mười hai nhập-mười tám giới. Không 
hình-không ngạikhông phát-không trú-không 
chắng trú. Không trú sắc- không trú thọ tưởng 
hành thức-không trú nhãn săc-không trú nhãn 
thức-không trú nhĩ thanh-không trú nhĩ thức- 
không trú tỷ hương-không trú tỷ thức-không trú 
thiệt vị-không trú thiệt thức-không trú thân xúc- 
không trú thân thức-không trú ý pháp-không trú 
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ý thức. Không trú hết thảy mọi duyên, không 
khởi hết thảy các tướng. Không sinh hết thảy 
động niệm, hồi tưởng, phân biệt... Không sinh 
kiến-văn- giác- -tri. Tùy thuận thực hành hết thảy 
các tướng giải thoát chân chánh. Tâm không nôi 
theo nhau, diệt hết mọi phân biệt. Phá tan mọi 
yêu giận hủy hoại các tướng nhân, đoạn trừ tật 
cả đời trước-đời giữa-đời sau. Cuôỗi cùng thông 
suốt sáng tỏ, không còn nơi này nơi kia, không 
loạn động cho nên không vui mừng, không thọ 
nhận ý vị cho nên không còn ham thích. Bản 
tướng tịch diệt cho nên không còn nóng bức. 
Tâm không lo toan cho nên được giải thoát. 
Tướng không có sắc cho nên không có thân. 
Không cảm thọ cho nên không có tiếp nhận. 
Không có tưởng cho nên không có kiết sử. 
Không có hành động cho nên vô vi. Không nhận 
biết cho nên không có thức. Không giữ lây cho 
nên tâm không hoạt động. Không buông bỏ cho 
nên tâm chắng phải là không hoạt động. Không 
nơi chỗn cho nên tâm không trú. Trồng không 
cho nên không có đến. Không phát sinh cho nên 
không có ra đi. Hết thảy đều nhớ nghĩ đến tâm- 
tâm sô pháp và các pháp khác, không tham lam- 
không đắm trước-không giữ lấy-không tiếp 
nhận-không như vậy-không diệt. Từ trước đến 


402 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


nay không sinh không có tướng sinh. Thâu nhiếp 
vào pháp tánh vượt qua nhãn sắc, vào cõi hư 
không. Tướng như vậy gọi là Chân niệm Phật. 
Niệm Pháp là pháp Phật giảng giải về pháp 
thiện như vậy, cảm được quả báo đời này không 
có thời hạn nhật định, mà có thể quán sát phá 
thiện. Người sắp đến được đạo trí, bên trong biết 
rõ trước-giữa-sau đêu là thiện, lời nói thiện, 
nghĩa lý thiện thuần túy là thiện không hè lẫn tạp, 
đây đủ thanh tịnh. Có năng lực đoạn trừ tham 
dục, có năng lực đoạn trừ sân hận, có năng lực 
đoạn trừ ngu sĩ, có năng lực loại bỏ tâm kiêu 
mạn, có năng lực loại bỏ kiến chấp, có năng lực 
loại bỏ nghĩ ngờ hồi tiếc, có năng lực loại bỏ cao 
ngạo coI trọng chính mình, có năng lực loại bỏ 
mọi sự khao khát, phá tan mọi nơi quay về, 
đoạn tuyệt con đường nối tiếp nhau, không còn 
ái nhiễm, lìa xa dục tình, đến nơi Niết-bàn tịch 
diệt. Tướng như vậy gọi là niệm pháp. Bởi vì 
không-vô tướng-vô nguyện, là không sinh- 
không diệt hoàn toàn văng lặng, không gì sánh 
được, không øì nêu rõ. Như trong nghĩa niệm 
Phật đã nói. Vả lại, niệm pháp có ba loại: Thuận 
theo Phật pháp giảng giải vê pháp thiện này, 
cho đến thanh tịnh đầy đủ thì gọi là Đạo. Có năng 
lực đoạn trừ tham dục cho đến Niết-bàn tịch diệt, 
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thì gọi là Niết-bàn. Không-Vô tướng... cho đến 
không gì sảnh được, không gì nêu rõ, thì gọi là 
pháp Thẻ. 

Còn niệm Tăng thi như trước đã nói về công 
đức của Tăng. Niệm là tâm quyết định thích HỢP 
với Tam bảo như vậy. Dùng ý niệm như vậy 
mong câu hướng về Phật đạo mà thực hành bố 
thí, đó gọi là quy y Phật. 

Vì bảo vệ giáo pháp mà thực hành bồ thí, đó 
gọi là quy y pháp. Dùng công đức bố thí này 
phát tâm hôi hướng, lúc thành tựu Phật đạo thâu 
nhiếp Bồ-tát và Thanh văn Tăng, đó gọi là quy y 
Tăng. 


Phẩm 15: NĂM GIỚI 
Như vậy Bồ-tát tại gia có khả năng tu tập 
nghiệp của người thiện, tách xa nghiệp của 
người ác. Như nói: 
Phát khởi tu tập nghiệp người thiện, 
Như pháp sử dụng mọi của cải, 
Đủ sức thì nhận lấy trách nhiệm, 
Không đu sức thì không tiếp nhận. 
Nghiệp của người thiện, nói gọn là tự mình 
sông lương thiện, cũng làm cho người khác được 
lợi ích. 
Nghiệp của người ác là tự dìm mình trong 
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SUY SỤP khổ não, khiến người khác cũng bị suy 
sụp khô não. 

Của cải cân dùng đúng pháp, là không sát 
sinh, không ăn trộm, không lừa dối người fa, 
đem sức mình kiếm tiền của, dùng để cúng 
dường Tam bảo đúng như pháp. Xót thương 
giúp cứu kẻ già yêu tật bệnh. Đủ năng lực thực 
hành thì nhận lẫy gánh nặng. Không đủ năng lực 
thực hành thì không tiếp nhận. 

Đối với việc làm ở đời này hoặc đời sau: Nếu 
Bồ-tát có khả năng làm lợi mình, lợi người, thì 
công việc được thành lập như trước đã nói. Nếu 
biết mình không đủ năng lực thực hành thì 
không tiếp nhận. Lại nói: 

Pháp thế gian không buôn-vui gì, 
Luôn luôn xả đổi với tự lợi, 

VỆ hưởng chịu khó thực hành lợi tha, 
Biết ân sâu sắc đên gấp bội. 

Pháp thế gian là những chuyện lợi lộc, suy 
tàn, đồ nát, danh dự, khen ngợi chê bai nhạo, 
khô vui. Lòng không buôồn-vui gì đối với những 
hiện tượng âY, Buông bỏ tự lợi, siêng năng, làm 
lợi cho người, là những hạnh thiện mà Bồ-tát 
làm, không nhắm vào cho mình, mà thì ngay cả 
những người chưa hề quen, biết, những người 
không có nhân duyên mà Bô-tát thực hành điều 
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khác thành tựu thiện nghiệp. 

Hỏi: Xả bỏ lợi mình chịu khó thực hành làm 
lợi ích cho người, điều này không phải như vậy. 
Như Phật nói: Tuy là lợi ích nhiêu nhưng người 
ta không băng lòng tự rời bỏ lợi ích của mình. 
Như nói: Bỏ một người để có ích cho một nhà, 
bỏ một nhà vì lợi ích cho một làng, bỏ một làng 
vì lợi ích của một nước, bỏ một nước để thành 
tựu chính mình, bỏ chính mình để bảo vệ chánh 
pháp. 


Trước hãy tự thành tựu lợi mình, 
Sau đó mới làm lợi cho người, 
Bỏ lợi mình làm lợi cho "Igười, 
Sau sẽ sinh buôn phiên hồi tiếc, 
Bỏ lợi mình làm lợi cho người, 
Tự cho rằng là người trí tuệ, 
Như vậy ở trong thể gian nảy, 
Thát là hạng nợu sỉ thứ nhất. 

Đáp: Ở đời này, làm lợi cho kẻ khác, còn 
được khen là thiện, là có tâm vững chắc, huồng 
là Bồ-tát đã làm mọi chuyện vượt qua thế gian, 
nếu lợi người thì chính là lợi mình. Như nói: 

Bồ-tát đổi với việc của người, 
Tâm ý không hèn nhác yêu đuổi, 
Người phát tâm Bồ-đề cao cả, 
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Lợi cho người chính là lợi mình. 

Nghĩa này đã nói rộng ở phân đầu, vì vậy lời 
ông vừa nói là không đúng. 

Biết ơn sâu đền đáp gấp bội, là nếu ai làm 
chuyện tốt cho mình, thì Bồ-tát luôn báo đền 
trọng hậu. Lại nữa, biết được ơn sâu kia, thì đây 
là người có tướng thiện. Lại nữa: 

Người nghèo khó dùng của giúp đỡ, 
Người sợ hãi giúp cho không sợ, 
Những công đức tốt đẹp như vậy, 
Luôn luôn giữ gìn thật vững chắc. 

AI nghèo thì cho của cải, là có kẻ đời trước 
không gieo trông phước đức, cho nên đời này 
thiếu phương tiện sông mà sống thiếu hụt. Tùy 
năng lực của mình mà Bồ-tát xót thương chu cấp 
cho người Ấy. 

Cho điều không sợ hãi, là đôi với mọi thứ sợ 
hãi, như sợ hãi vì oán thù, sợ hãi vì đói rét, nóng 
lạnh, cháy nhà, lụt lội... thì Bồ-tát khuyên nhủ 
dạy dỗ cho những người luôn luôn lo sợ ấy, khiến 
họ được an ôn vui vẻ, xua tan sợ hãi cho họ. 
Công đức như vậy thật vững chắc. Cuối cùng đối 
VỚI những người mang nhiều lo âu, Bồ- tát xua 
tan lo âu cho họ. Kẻ thiếu năng lực, Bô-tát gIúp 
họ thực hành nhẫn nhục, xa lìa ngạo mạn ... Đôi 
với ai được tôn kính, Bồ-tát làm tăng thêm sự 
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cụng kính. Đối VỚI người học rộng, Bồ-tát luôn 
gần gũi, tiếp xúc. Đôi với người trí tuệ, Bồ- tát 
luôn hỏi han thỉnh ý về điều thiện ác. Đối với 
những gì mà Bồ- tát thường tự làm, thì luôn làm 
với chánh kiến. Đối với những a1 không có lòng 
quanh co dua nịnh, không có yêu mên giả dối, 
thì Bồ- tát cầu điều thiện ở họ, không chán nản 
mà cầu học rộng không cùng, g1ữ tâm vững chắc 
để thành tựu mọi chuyện làm bố thí. Thường 
cùng sông cùng làm theo người thiện. Đối với kẻ 
ác, Bô-tát sinh tâm Đại Bi. Đối với hàng thiện tri 
thức hay không phải thiện tri thức, Bô-tát đều 
giữ chắc ý tưởng của hàng thiện tri thức. Có tâm 
bình đẳng đối với chúng sinh, không keo kiệt 
trong việc nói các pháp yếu. Ciảng nói hết cho 
người những øì mà mình hiểu biết, những ý 
nghĩa cao sâu của những pháp mà mình nghe. 
Bô-tát có ý niệm về vô thường đối với mọi thú 
vui của năm dục. Đối VỚI VỢ CON, Bồ-tát có ý 
niệm về cảnh địa ngục. Đối với tài sản riêng tư, 
Bồ-tát có ý niệm về bệnh khô. Đối với công việc 
và sản nghiệp, Bồ- tát sinh ý niệm ưu phiên. Đối 
VỚI mỌI mong cầu, Bồ-tát có M niệm như căn 
thiện bị phá hoại. Đối với sự Sông ở nhà, Bồ-tát 
có ý niệm như lao TỤC: Đôi với thân tộc, tri 
thức, Bô-tát có ý niệm như cai ngục. Ngày đêm 
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suy nghĩ với ý niệm là được lợi gì? Với ý niệm 
là được thân bền chắc hay thân không bền chắc? 
Với ý niệm được của cải bền chắc hay của cải 
không bền chắc? Lại nữa: 
Pháp của tại gia là năm giới, 
Tám thuận theo an trú vững vàng. 
Bô-tát tại gia lây ba tự quy đê thực hành 
công đức nói trên, và thuận theo an trú vững 
vàng vào năm giới. Năm giới là pháp chung của 
tại gia, phải xa lìa tâm giết hại, có lòng thương 
xót chúng sinh, tự biết đủ, không tham đồ đạc 
của người khác, cho đến một cọng cỏ, người ta 
không cho thì cũng không lấy. Lìa khỏi tà dâm, 
chán ngán chuyện phòng the. Ngăn ngừa tránh 
xa các sắc bên ngoài, mắt không nhìn ngó tà 
vạy. Thường nhìn xét những cái xấu phơi bày 
để sinh ý niệm chán ngán xa lìa. Biết rõ năm 
dục. cuối cùng đều là khổ. Nếu có ý niệm ham 
muốn với vợ thì cũng phải buông bỏ, thường 
xem đó là bất tịnh, tâm luôn luôn lo sợ, những 
trói buộc của kiết sử rât ngặt nghèo, hìa khỏi 
ham muốn, không mê đắm, luôn biết thế gian là 
khô và vô ngã, thuận theo phát nguyện như vậy: 
Đến lúc nào ý niệm ham muốn ở trong tâm mình 
sẽ có thế không phát sinh? Vả lại, thân thực 
hành xa ha nói đôi, vui thích thực hành nói lời 
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chân thật không lừa dối mọi , "EƯưỜi. Tâm và 
miệng tương ưng có ý niệm an ồn sáng suốt, như 
những điều thấy nghe hiểu biết mà giải thích cho 
người khác. Tự mình sống theo pháp, thậm chí 
mất mạng nhưng lời nói không gian trá lừa dối. 
Rượu là gốc của mọi điều phóng túng xấu xa, 
thường phải xa rời không để cho dính vào 
miệng, không cuông loạn mê say, không nóng 
nảy, không kinh sợ, biết hồ thẹn, không bỡn cọt, 
thường, tự mình lắng lòng suy nghĩ mọi điều tốt 
xấu. Bồ tát này có lúc thích Duông xả tất cả mà 
dây lên ý niệm như vậy. Người cân cái ăn thì cho 
ăn, người cần uống thì cho uông. Nếu đem rượu 
bồ thí thì nên có ý niệm như vậy: Nay là lúc thực 
hành bồ thí Ba-la-mật, tùy theo sự mong cầu mà 
giúp cho. Sau đó nên tìm cách khuyên nhủ 
khiến cho xa lìa rượu, có được ý niệm trí tuệ để 
không còn phóng túng. Tại vì sao? Bởi vì pháp 
bó thí Ba-la-mật là làm thỏa mãn mọi mong câu 
của người khác. Bồ tát tại gia đem rượu bồ thí 
cho người như vậy thì không có tội, dùng phước 
đức năm giới này hôi hướng cho quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Hộ trì năm giới 
giông như bảo vệ vật báu vô giá, như bảo vệ 
thân mạng của mình. 

Hỏi: Bô-tát này chỉ cần phải hộ trì năm giới, 
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còn các nghiệp thiện khác thi không hộ trì hay 
sao? 

Đáp: 

Bồ tát nên an trú vững vàng, 

Trong tướng tổng quái của năm giới, 
Còn những nghiệp của thán-miỆng-ý, 
Tất cả cũng cân phải thực hành. 

Nói xong ý nghĩa của năm giới tại gia. Sau 
khi thọ năm giới này an trú vững chắc vào đó. 
Ba nghiệp thiện còn lại, cũng phải thực hành tu 
tập. Lại nữa, pháp mà Bô-tát tại gia nên thực 
hành: 

Tùy thuận làm lợi ích chúng sinh, 
Thuyết pháp để giáo hóa mọi người. 

Chúng sinh có những thiếu hụt gì thì Bồ- tát 
này đều giúp cho họ. Chúng sinh dù Ở bất cứ 
nơi đâu trong nước, như trong thành ấp, xóm 
làng, bên rừng, dưới bóng cây, hễ thây những øì 
có ích lợi thì Bồ-tát thuyết pháp giáo hóa họ. AI 
chưa có lòng tin thì Bồ-tát nói pháp khiến họ tin 
pháp. AI chưa có lòng cung kính thì nói cho họ 
biết sự kính lễ. Ai biết ít giáo pháp thì nói cho 
họ biết thêm nhiều giáo pháp. AI tham lam keo 
kiệt thì nói pháp bố thí cho họ. Ai giận dữ thì nói 
pháp hòa hợp nhân nhục cho họ. AI làm biếng 
thì nói pháp tinh tiến cho họ. Ai tâm ý rối loạn 
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thì đem trí tuệ giảng giải cho họ. Lại nữa: 

Tùy theo những người SP thiếu thốn, 
Cừng thuận lòng cung cấp đây đủ. 

Chúng sinh có những thiếu hụt gì thì Bồ-tát 
đều cấp đủ cho họ. Có người tuy giàu mà còn có 
điệu chưa đủ, cho đến vua chúa cũng phải có 
điều thiếu thốn. Vì vậy, trước tuy nói là đem của 
cải bố thí cho người nghèo, nhưng nay lại nói là 
tùy theo những người gặp thiếu hụt mà cấp cho 
đủ. Lại nữa: 

Có những chúng sinh đây xấu xa, 
Gây ra bao nhiêu chuyện buôn phiên, 
Dua nịnh-Kiêu căng và phóng tung, 
Măng nhiếc-khinh khi cùng lừa dối, 
Vong ân bội nghĩa không đến đáp, 
Ngu sỉ bH chặt khó cảm hóa, 

Tâm Bồ tát luôn thương xót họ, 

Dũng mãnh tính tiền tu hành thêm. 

Những kẻ ác đem bao chuyện ác gây rắc rối 
cho Bỏ-tát, nhưng tâm Bỏ-tát vẫn không. biếng 
trễ chán nản, không cần phải nghĩ như vậy: Kẻ 
hung dữ như thế, ai có thê điều phục họ được, ai 
có thê giáo hóa họ được, ai có thể khuyên khích 
họ được, khiến cho họ vượt qua sinh tử, cuối 
cùng tới Niết-bàn? Ai mà có thê qua lại sinh tử 
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này với họ? Ai có thê cùng sống chung với họ 
trong hòa hợp. Mọi điều ác thật vô lý ai có thể 
chịu đựng nổi? Mình phải chấm dứt việc cứu vớt 
thôi, không thể cộng sự với họ nữa. Mình hoàn 
toàn xa rời, không. cộng sự với họ, cũng không 
có thê hòa hợp nổi với họ. Những kẻ ác quá 
nhiêu này, không hề suy nghĩ lại, những hạng ây 
làm sao có thê đi theo họ mãi được? 

Bỏ-tát thấy biết chúng sinh á ác như vậy, nhưng 
không phải khó trừ, cho nên Bỏ-tát lại nghĩ như 
vậy: Những hạng ác như vậy, không phải là ít, 
phải tính tiến mới giúp mình trụ vững trong 
pháp lạc đã có. Bởi vì hạng â ây cho nên tâm mình 
phải tinh tiến, siêng năng hơn nữa, tinh tiến gập 
trăm lần, để sau đó có sức mạnh to lớn mà giáo 
hóa họ. Hạng ác quá nhiều này, khó lay tỉnh 
này, Bôồ-tát phải như thầy thuốc chịu khó gặp gỡ 
chúng sinh, dùng một nhần duyên nhỏ cũng có 
thể chữa trị bệnh nặng của họ. Bồ-tát diệt trừ 
bệnh phiên não của chúng sinh như vậy, khiến 
họ tùy ý vui sông trong công đức mà họ đã có. 
Đối với kẻ trọng tội, kẻ đại ác, mình cần phải 
phát khởi lòng Đại Bi sâu xa, thương xót họ gâp 
trăm ngàn lần. Như bậc ương y có lòng thương 
xót người, sẽ trị lành hắn mọi căn bệnh, và đôi 
với hạng người bệnh nặng, lương y lại càng 
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thương xót sâu sắc, siêng năng tìm phương cách, 
tìm thuốc hay cho họ. Bồ-tát cũng như thế, đối 
với bệnh phiên não của chúng sinh, cần phải hết 
lòng xót thương sâu nặng. Đôi với hạng hết sức 
ác, thì có nhiều phiên não nặng, Bô-tát càng xót 
thương hơn, siêng năng tìm phương cách, gia 
tâm trị bệnh tốt hơn. Vì sao? 

Tùy theo nơi Bồ tát cư trủ, 

Không giáo hóa dân dắt chúng sinh, 

Để rơi vào trong ba đường ác, 

Chư Phật quở trách thật sâu xa. 

Bồ tát tùy theo nơi cư trú, hoặc ở bất cứ đất 
nước nào, trong thành âp-thôn làng, dưới tán 
cây giữa núi rừng, đều đem hết năng lực của 
mình làm lợi ích mà giáo hóa chúng sinh, nhưng 
lại lười nhác chán nản, chê bai oán giận, tham 
đăm trong niềm vui của thế gian, không có năng 
lực dân dắt cảm hóa làm cho rơi vào đường ác, 
thì Bồ tát này bị Chư Phật hiện tại trong mười 
phương, chỉ trích rất sâu sắc thật đáng hồ thẹn: 
Tại sao chạy theo nhân duyên nhỏ mà ,puông bỏ 
việc lớn lao? Vì vậy Bồ tát không muôn bị Chư 
Phật quở trách, cho nên đối với các loại chúng 
sinh dua nịnh quanh co-xâu xa chồng chất, tâm 
mình không cân phải tránh né mà tùy theo năng 
lực làm cho có ích, phải dùng mọi phương tiện 
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chịu khó quan tâm cảm hóa dẫn dăt; ví như 
mãnh tướng dẫn dắt quân lính làm cho nhà vui 
chịu nhiều tôn thất, thì bị nhà vui quở trách nặng 
nề, nhưng nếu vì những quân lính không có sự 
hiểu biết, thì nhà vua không thể quở trách vị 
tướng. 


Phẩm 16: BIẾT NHỮNG TẠI HỌA CỦA GIA 
ĐÌNH 

Học tập như vậy cho nên Bồ- tát biết được 
những lỗi không tốt của đời sông gia đình. Vì 
sao? Vì biết những thói xấu như vậy thì đễ bỏ 
nhà đi học đạo. Hoặc chỉ cho người khác, khiến 
họ biết lỗi lầm của đời sống gia đình mà xuất gia 
học đạo. 

Hỏi: Thế nào là những lỗi lầm của đời sông 
gia đình? 

Đáp: Như kinh nói: “Phật bảo Úc-ca-la: Gia 
đình là nơi phá các căn thiện. Gia đình là rừng 
gai góc dày đặc khó mà tự mình thoát được. G1a 
đình là nơi phá hoại pháp thanh tịnh. Gia đình là 
chỗ Ở Của mọi giác quán xấu ác. Gia đình là chỗ 
xấu ác nhất, chỗ ở của phàm phu không điều 
phục. Gia đỉnh là chỗ ở của hết thảy việc làm 
không tốt. Gia đình là nơi tụ hội của kẻ ác. Gia 
đình là chỗ ở của những tham dục, giận dữ, ngu 
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si. Gia đình là chỗ ở của hết thảy phiền não đau 
khô. Gia đình là nơi làm tiêu tan hết thảy mọi 
căn thiện từ đời trước. 

Phàm phu ở trong gia đình này, điều không 
nên làm mà vân làm, điều không nên nói mà vân 
nói. Không nên làm mà vẫn làm, là ở trong. phạm 
vi này người ta khinh mạn, cha mẹ và các bậc 
thầy dạy, không kính trọng các bậc phước điển 
tôn quý. Sa môn và Bà-la-môn. Gia đình là nhân 
duyên của mọi sự tham ái, buôn đau, khổ não tai 
hõa. Gia đình là trứ xứ của mọi điều mắng nhiếc 
thô lỗ hiểm ác, khổ nhục, dao gậy, trói buộc, 
đánh đập, cắt. xẻ. Chưa gIeo trồng thiện căn mà 
không gieo trồng, đã gieo trồng thì có thê bị hủy 
hoại. Gia đình luôn luôn làm cho phàm phu vì 
nhân duyên tham dục này mà rơi vào đường ác, 
vì nhần duyên sân giận-nhân duyên ngu sĩ mà 
TƠI VàO đường ác, vì nhân duyên sợ hãi mà rơi 
vào đường á ác. Gia đình là nơi không giữ gìn ĐIỚI 
phẩm, rơi bỏ định phẩm, không thê có quán tuệ 
phẩm, không, đạt được giải thoát phẩm, không 
phát sinh giải thoát tri kiến phẩm. Sống ở trong 
gia đình này, tỉnh yêu của cha mẹ, anh em, vợ 
con quyến thuộc, ngựa xe, làm cho sự tham câu 
tăng thêm không còn thỏa mãn được. G1a đình là 
nơi khó đây đủ, như biển rộng chứa mọi dòng 
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sông. Gia đình là nơi không còn có gì đầy đủ, 
như ngọn lữa đốt chảy củi khô. Gia đình là nơi 
không bao giờ ‹ chấm vọng tưởng, Sự giác quán 
phân biệt nỗi tiếp nhau như gió giữa hư không. 
Gia đình là quả báo xâu ác của đời sau, như 
thức ăn ngon có chất độc. Gia đình là tính chất 
của khổ đau, như kẻ thù giả làm người thân. G1a 
đình là chướng ngại luôn luôn gây trở ngại cho 
Thánh đạo. Gia đình là nơi tranh chập hỗn loạn, 
đủ các loại nhân duyên trái ngược dẫn nhau. Gia 
đình là nơi nhiễu nóng giận, trách măng, tốt xấu. 
Gia đình là vô thường, tuy trải qua lâu dài nhưng 
cuối cùng phải tản lụi điêu lĩnh. Gia đình là nơi 
nhiều đau khổ, vì mong cầu cơm áo cùng mọi 
cách giữ gìn. Gia đình là nơi nhiều nghĩ ngỜ, 
giống như kẻ thù. Gia đình là vô ngã mà điên đảo 
tham trước giả danh cho là có. Gia đình là người 
vũ nữ, tuy dùng các loại trang điểm nghiêm túc 
hiện rõ ra là người cao quý, nhưng trong chốc lát 
thì mọi thứ trang điểm trở lại làm cho hèn hạ. 
Gia đình là nơi những biến đổi lạ lùng, hội tụ 
nhất định phải ly tán. Gia đình như huyền ¿ ảo giả 
dối, nhờ hòa hợp mà có chứ không có thật sự. Gia 
đình như giác mộng, tất cả mọi sự giàu sang qua 
lâu dài thì vẫn mất đi. Gia đình như sương buổi 
sáng, trong thoáng chốc sẽ tan mất. Gia đình như 
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giọt mật, mùi vị ấy thật ít ỏi. Gia đình như làm 
gai, bị gai nhọn của mùi vị năm dục làm tốn 
thương mọi người. Gia đình là con sâu có miệng 
bằng sắt, giác quán bất thiện thường rúc rỉa ăn 
thị người. Gia đình là nơi nhớp sạch lẫn lộn, 
đời sông có nhiều điều lừa gạt xâu xa. Gia đình 
là nơi ưu sâu làm cho tâm có nhiều điều hỗn loạn 
rôi ren. Gia đình là nơi bị hủy hoại bởi vua quan- 
giặc CưỚp- nước-lửa-oán thân. Gia đình là nơi 
lắm tật, lăm những điều sai lầm. Như vậy trưởng 
giả là Bồ tát tại gia, cần phải biết rõ mọi tai họa 
của gia đình như vậy!” Lại nữa: 

Bồ tát thích hợp nên biết rõ, 

Sai lâm tai hại của gia đình, 

Tự mình thường xuyên hành bồ thí, 

Trì giới tôt đẹp thường hoan hỷ, 

Nếu trông thấy những Hgười xin ăn, 

Nền sinh khởi năm loại ba tưởng. 

Bồ-tát tại gia nên biết rành những tai họa và 

lầm lỗi của gia đình như vậy. Phải thực hành bố 
thí, trì giới thật tốt đẹp. Bồ thí là bỏ tâm tham. 
Trì giới là thân khẩu ý thanh tịnh. Thiện là khéo 
thâu nhiếp các căn. Thường hoan hỷ là tâm 
cùng hoan hý. Năm loại ba tưởng là khi thấy 
người xim ăn nên phát sinh năm loại ba tưởng. 
Ba tưởng đầu là ý tưởng về thiện tri thức, ý 
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tưởng chuyên thân được giàu có ý tưởng hỗ trợ 
Bô đê. 

Lại có ba ý tưởng: 

¡. Ý tưởng loại trừ tánh tham lam keo KIỆt. 

›. Ý tưởng xả bỏ hết thảy. 

3Ý tưởng ham cầu có được hết thảy trí tuệ. 

Lại có ba ý tưởng: 

¡. Ý tưởng làm theo lời Như Lai dạy bảo. 

›. Ý tưởng không câu quả báo. 

3Ý tưởng làm cho các ma phải khuất phục. 

Lại có ba ý tưởng: 

¡. Ý tưởng nhìn người đến xin như quyền 
thuộc của mình. 

;. Y tưởng không buông bỏ nhiếp pháp. 

3Ý tưởng buông bỏ sự tiếp nhận tả vạy. 

Lại có ba ý tưởng: 

¡. Ý tưởng xa lìa ham muốn. 

2. Y tưởng tu hành tâm Từ. 

3. Ý tưởng không ngu S1. 

Nay sẽ giải thích vê ba ý ý tưởng thứ năm: 

¡. Nhân có người đến xin, Bồ- tát chiết phục 
làm cho ba độc giảm đi, xả bỏ đồ vật đã đem bố 
thí, phát sinh ý MÍ tưởng lìa khỏi ham muốn. 

›. Ai đến xIn là nguyện nhân để giúp cho họ 
niềm vui, khiến tâm sân hận giảm đi, gọi là ý 
tưởng tu hạnh Từ. 
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›. Đem công đức thí này hồi hướng về đạo vô 
thượng thì tâm ngu sI sẽ giảm đi, đó gọi là ý 
tưởng không ngu sI. 

Còn nghĩa của các ý tưởng khác, cũng nên 
biết như vậy. Lại nữa: 

Bồ tát nhờ vào người cầu xin, 

Thực hành đu sảu Ba-la-mát, 

Nhờ vào những nhân duyên như vậy, 
GẶP người cấu xin rất hoan hỷ. 

Sáu Ba-la-mật là bồ thí, trì giỚI, nhẫn nhục, 
tỉnh tiễn, thiền định, trí tuệ. Bởi vì nhờ có người 
câu xin mới có thể thực hành đủ Ba-la- mật, đó là 
ích lợi. Khi thấy kẻ xin từ xa đang đến, Bồ-tát 
sinh tâm cả mừng, nghĩ như vậy: Thực hành 
phước điền tự nhiên mà đến. Nhờ có người này, 
mình mới được đây sáu Ba-la-mật. Vì sao? Vì 
khi đem vật giúp cho mà tâm không ham tiếc, 
đó mới gọi là Bồ thí Ba-la-mật. Bồ thí là vì quả 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, đó gọi là Trì 
giới Ba-la-mật. Nếu không nóng giận đôi với kẻ 
ăn xin thì gọi là Nhẫn nhục Ba-la-mật. Đang khi 
bố thí mà tâm không lo lắng, không SỢ thiếu 
hụt, không rút lui lân tránh, đó gọi là Tinh tiến 
Ba-la-mật. Nếu cho người xin như cho chính 
mình thì tâm chắc chắn không. hối tiếc, đó gọi là 
Thiền định Ba-la-mật. Vì hết thảy pháp các 
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không thể năm bắt được mà làm việc bô thí, 
không cầu quả báo, như Hiền Thánh không 
vướng mắc, đem công đức bồ thí hồi hướng vê 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, đó gọi là 
Trí tuệ Ba-la-mật. Lại nữa: 

Quả báo nhờ bố thí mọi vật, 

Các loại đêu có thể biết được, 

Người tại gia keo kiệt tiếc nuối, 

Cũng biết rõ các loại lỗi lâm. 

Những vật mà mình đem bố thí đều được 
công đức lợi vật. „Người † tại gia keo kiệt luyễn 
tiếc, hết thảy lỗi xâu ây, Bồ-tát đều biết rõ. 

Hỏi: Bồ thí thì được công đức gì? Người tại 
gia tiếc của, không bồ thí thì mắc lỗi lâm gì? 

Đáp: Bồ tát dùng, trí tuệ chân thật biết như 
vậy: Vật đem cho rôi là vật của mình. Vật còn 
trong nhà không phải là của mình. Vật đã cho 
rôi mới bên chắc, vật còn trong nhà không bên 
chắc. Vật đã cho là niềm vui đời sau, vật trong 
nhà chỉ là cái niềm vui chốc lát. Vật đã cho thì 
không lo giữ, vật còn trong nhà phải lo giữ. Vật 
đã cho làm giảm ởi tâm ái dục, vật còn trong nhà 
làm tăng thêm lòng ái dục. Vật đã cho rôi không 
còn ngã sở, vật còn trong nhà thì còn ngã sở. Vật 
đã cho không có nơi hệ thuộc, vật trong nhà còn 
có nơi hệ thuộc. Vật đã cho không có gì lo sợ, 
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vật còn trong nhà gây nhiêu lo sợ. Vật đã cho 
giúp đạo Bôồ-đề, vật còn trong nhà giúp cho ma 
đạo. Vật đã cho thì không hết, vật còn trong nhà 
thì có cạn. Vật đã cho thì từ đó mà được niềm 
vui, vật còn trong nhà thì từ đó mà bị khổ. Bồ thí 
rôi là buông bỏ phiền não, còn vật trong nhà thì 
tăng thêm phiên não. Vật đã cho thì được vui 
giảu có, vật còn trong. nhà thì không được niềm 
vui giàu có. Bồ thí rôi là nghiệp Đại nhân, còn 
trong nhà là nghiệp tiêu nhân. Đã thí thì chư 
Phật khen, còn trong nhà thì ngu si khen. Lại 
nữa: 

Đối với vợ con và quyến thuộc, 

Cùng với các bác thiện tri thức, 

Bồ thi tiên bạc và súc sinh, 

Nên phái sinh ÿ trởng huyễn hóa, 

Tát cả mọi hành động của nghiệp, 

Đều là do huyền sư làm ra. 

Bồ tát tại gia đối với vợ con..., nên sinh ý 
tưởng huyễn hóa, như sự việc huyễn hóa chỉ lừa 
được mắt người hành nghiệp là chủ nhân huyễn 
hóa, mọi chuyện như vợ con... không mấy chốc 
sẽ phai mờ. Như kinh nói: “Đức Phật bảo với 
các Tỷ-khco: Các hành như huyển hóa, lừa dối 
làm mê hoặc người ngu s1, chứ không có thật sự. 
Nên biết răng bởi vì nghiệp mà có, nghiệp hết 
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thì diệt đi, vì vậy giỗng như trò huyễn hóa”. Bồ 
tát dây lên ý niệm như vậy. 
Ngã không phải nó là vốn CÓ, 
Nó không phải là ngã vốn CÓ, 
Nó và Ngã đếu thuộc về nghiệp, 
Tùy theo nghiệp nhờ duyên mà có, 
Tư duy thực sự đung như vậy, 
Không nên phát khởi những ác nghiệp. 
Cha mẹ-vợ con-bà con-tri thức-tôi tớ trai gái 
hâu hạ..., không có thể làm nơi cứu giúp, làm 
nƠI nương nhờ, làm nơi quay về cho mình được, 
chăng phải Ngã- -chăng phải Ngã sở; năm ấm- 
mười hai nhập-mười tám giới, hãy còn chẳng 
phải là Ngã-chăng phải là Ngã sở, huồng hồ cha 
mẹ-vợ con...? Mình cũng không có thê làm nơi 
cứu giúp, làm nơi nương nhờ, làm nơi quay về 
cho họ được; mình cũng thuộc về nghiệp, tùy 
theo nghiệp mà nhận lẫy, họ cũng thuộc vê 
nghiệp tùy theo nghiệp mà nhận lây. Quả báo tốt 
xâu tùy theo ba loại như vậy: 
¡. Có nghĩa lý. 
2. Thấy kinh nói. 
›. Thấy sự việc hiện tại. 
Không. nên vì cha mẹ-vợ con... mà phát khởi 
mảy may ác nghiệp của thân- -miệng- ý. Lại nữa: 
Bồ tát đổi với vợ của mình, 
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Nên có ba loại về ba tưởng, 
Củng còn có ba loại ba tưởng, 
Lại có ba loại ba (Ởng. 

Bồ tát tại gia nên sinh ra các loại về ba tướng. 
Vốn gọi là ba tưởng, đó là đối với vợ thì có ý 
tưởng về vô thường, ý tưởng về mật mát, ý 
tưởng về tan hoại. 

Lại có ba tưởng: Là bạn cùng đùa chứ không 
phải là bạn của đời sau, là bạn cùng ăn chứ 
không phải là bạn củng nhận lẫy quả báo của 
nghiệp, là bạn lúc vui chứ không phải là bạn lúc 
khô. 

Lại có ba tưởng: Là tưởng về bất tịnh, tưởng 
về dơ bân hôi hám, tưởng về đáng chán ngán vô 
cùng. 

Lại có ba tưởng: Là tưởng về oan ø1a, tưởng 
về sự não hại, tưởng về trái ngược nhau. 

Lại có ba tưởng: Là tưởng về La sát, tưởng về 
quỷ Tỳ-xá-xà, tưởng về xấu xí khó coi. 

Lại có ba tưởng: Là tưởng đi vào địa ngục, 
tưởng đi vào súc sinh, tưởng đi vào ngạ quỷ. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về gánh nặng, tưởng 
về giảm bớt, tưởng về hệ thuộc Sợ hãi. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về không có Ngã, 
tưởng về hệ thuộc không chăc chắn, tưởng về giả 
tạm không thật. 
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Lại có ba tưởng: Tưởng. về nhân tố khởi lên 
ác nghiệp của thân, tưởng về nhân tô khởi lên ác 
nghiệp của miệng, tưởng về nhân tố khởi lên ác 
nghiệp của ý. 

Lại có ba tưởng: . Tưởng về nơi cảm nhận 
ham muốn, tưởng về nơi cảm nhận giận dữ, 
tưởng về nơi cảm nhận buôn phiên. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về gông cùm, tưởng 
về xiêng xích, tưởng về trói buộc. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về ngăn cản trì gIỚI, 
tưởng về ngăn cản thiên định, tưởng về ngăn cản 
trí tuệ. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về hầm hồ, tưởng về 
lưới giãng, tưởng về bao vây khó thoát. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về tai hại, tưởng vê 
bệnh tật, tưởng VỀ Suy SỤp buôn phiền. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về tội lỗi, tưởng về 
thân đen thuI, tưởng vệ tai họa mưa đá. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về bệnh, tưởng về 
già, tưởng về chết. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về ma, tưởng về nơi 
ở của ma, tưởng vê 
SỢ hãi. 

Lại có ba tưởng: Tướng về ưu sâu, tưởng về 
áo não, tưởng về khóc lóc nỉ non. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về loài sài lang lớn, 
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tưởng về loài các Ma-kiệt lớn, tưởng về loài 
chồn cáo lớn. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về loài răn độc đen 
thui, tưởng về loài cá Tầm trơn tuột, tưởng về 
thế lực Cướp đoạt. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về không có sự cứu 
ØIÚp, tưởng về không có nơi quy tụ, tưởng về 
không có xả bỏ. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về mất mát, tưởng 
về hủy bỏ, tưởng về mệt mỏi Tã TỜI. 

Lại có ba tưởng: . Lướng về Ølặc CƯỚP, tưởng 
về cai ngục, tưởng VỆ Cai ngục. dưới âm ty. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về giữ lại, tưởng về 
trói buộc, tưởng về thắt chặt. 

Lại có ba tưởng: Tưởng, về bùn lầy, tưởng về 
dòng chảy, tưởng vệ trôi nôi. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về xiêng xích, tưởng 
về øông cùm, tưởng về dính chặt. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về đống lửa cháy 
rừng, tưởng về vòng dao xoay tròn, tưởng về bó 
đuốc cỏ. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về không lợi ích gì, 
tưởng về gai nhọn, tưởng về sự ác độc. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về lấn át người trên, 
tưởng về che kính ánh sáng, về tham lam đắm 
trước. 
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Lại có ba tưởng: Tưởng về căm hận, tưởng 
về TOi gây, tưởng vê gươm giáo nhọn sắc. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về giận dữ, tưởng về 
tranh cãi, tưởng về gậy đánh. 

Lại có ba tưởng: Tưởng về oán hét gặp nhau, 
tưởng về yêu thương chia lìa, tưởng về ôn náo 
loạn. 

Nói tóm lại, là dùng ý tưởng về tất cả đều 
hôi hám xấu xa bất tịnh, ý tưởng về tất cả đều là 
suy sụp hỗn loạn, ý tưởng vê tất cả đều là căn bất 
thiện. Vì vậy Bồ tát tại gia đối với vợ con nhìn 
thấy mỌI ý tưởng như vậy, nên sinh tâm chán 
ngán rời xa mà xuât gia tưởng về thiện-hành 
thiện. Nếu không thể xuất gia được, thì không 
nên đối với vợ mình mà dấy khởi những ác 
nghiệp. Lại nữa: 

Nếu đổi với con cứ yêu thương, 
Thì dùng sức trí tuệ rời bỏ, 

Nhờ vào con mà hành bình đăng, 
Yêu thương : tất cả mọi chúng sinh. 

Bồ tát tại gia, nếu tự biết tâm mình yêu 
thương rất nhiều đối với con cái, thì dùng sức 
mạnh của trí tuệ mà tư duy lìa bỏ. Sức mạnh của 
trí tuệ thuận theo nghĩ như vậy: Tâm Bỏ tát bình 
đăng, mới có sự thành tựu quả vị Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, tâm phân biệt cao thấp 
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thì không có Bồ đề. Đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác này, từ một tướng vô tướng mà 
đạt được, chứ không đạt được từ những tướng 
phân biệt. Nay mình. cầu đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nếu đối với con cái mà tâm 
yêu quý quá nhiều thì có phân biệt cao thấp, 
không gọi là bình đăng, tức là tướng sai khác 
chứ không phải là một tướng như nhau. Nếu như 
vậy thì cách ly với đại Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác thật là rất xa. Vì vậy mình không 
nên đối với con cái mà cứ sinh tâm yêu quý. Lúc 
bấy giờ đối với con cái cần phải phát sinh ba ý 
tưởng. 

¡ Đối với mình thì con cái là giặc, Đức Phật 
dạy yêu thương bình đăng để phá tan tâm niệm 
không bình đăng, vốn là tâm yêu quý thiên lệch 
quá nhiêu. 

2. BỊ giặc làm hại nguyên nhân là con cái gây 
ra, làm cho tan tành các thiện căn, ngăn chặn 
mạng sống của chánh trí. 

3. Mình do con cái mà đi trong con đường trái 
ngược chứ không đi theo con đường thuận lợi. 

Ngay lập tức nhờ con cái mà thực hành tâm 
từ bình đẳng đối với mọi chúng sinh, nên dây 
lên nghĩ như vậy: Con cái từ nơi khác đến, 
mình cũng từ nơi khác mà đến ,„ con đến chỗ 
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khác, mình đi chỗ khác, mình không biết chỗ 
con đi, con không biết chỗ mình đi, con không 
biết nơi mình đến, mình không biết nơi con đến, 
thì con cái không phải là mình vốn có, vì sao vô 
cớ sinh ra nhiều điều yêu quý mà chịu ràng 
buộc? Như nói: 

Con và mình không quen biết nhau, 

Nơi nào đến và đi về đâu, 

Con và mình tại sao thân thiết, 

Mà sinh ra tâm chấp của mình? 

Vả lại, trong dòng sinh tử từ vô thi, tất cả 
chúng sinh đã từng làm con mình, mình cũng 
từng làm con của họ. Trong pháp hữu vi không 
có g quyết định được đây là con mình-kia là con 
người khác. Tại vì sao? Bởi vì chúng sinh xoay 
vòng qua lại trong sáu đường cùng làm cha con 
lẫn nhau. 

Như nói: 

Vô mình che mở mắt trí tuệ, 
Liên tục nhiễu đời trong sinh tử, 
Qua lại đã tạo ra nhiều nghiệp, 
Trải qua làm cha con lẫn nhau. 
Tham đắm niêm vui của thế gian, 
Không biết có việc làm tốt đẹp, 
Oán thù cho răng là quen biết, 
Quen biết lại cho là kẻ thù. 
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Vì vậy mình phương tiện đừng sinh tâm yêu 
ghét, tại vì sao? Bởi vì nếu có thiện tri thức thì 
luôn luôn mong cầu các loại lợi ích, nêu có giặc 
thù thì luôn luôn nảy sinh các loại ý tưởng không 
ích lợi gì. Có tâm yêu ghét như vậy thì không có 
được ý tưởng thông suốt về các pháp bình đăng. 
Tâm phân biệt cao thấp thì sau khi chết sẽ sinh 
vào nơi tà vậy, thực hành ngay thắng thì sau khi 
chết sẽ sinh vào nơi thực hành ngay thắng. Vì 
vậy mình không nên làm theo hạnh tà, mà thực 
hành bình đăng đối với chúng sinh, thì sẽ đạt 
được trí Tát-bà-nhã bình đẳng. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 8 


Phẩm 17: VÀO CHÙA 

Như vậy, Bồ-tát tại gla XỬ Sự mọi việc, 
không sử dụng tâm tham đắm, tâm ta và của ta. 
Vì sao? Vì duyên vào của cải mà sinh mê đắm 
thì khó buông bỏ, theo pháp thì nên bố thí. Nếu 
có khả năng bồ thí thì sẽ loại bỏ được lỗi này, 
Nếu không có tâm tham đăm, bủn xin, luyễn tiếc 
thì Bồ-tát MỚI CÓ thể sống được ở nhà. 

Hỏi: Nếu có người đến xin đồ đạc, mà Bồ- tát 
tại gia lại ham mê ưa thích luyến tiếc thứ ấy, thì 
phải làm sao? 

Đáp: 

Đối với vật mà mình tham trước, 
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Có người đến cầu xin vật ấy, 
Nền tự khuyến khích với tâm mình, 
Lập tức bô thí thì đừng tham tiếc. 

Những đô đạc mà Bồ-tát ưa thích, luyến tiếc, 
nếu có ai gấp gáp đến xin và bảo: Ông đưa cho 
tôi vật này sẽ mau chóng thành Phật. 

Ngay khi ây, Bôồ-tát liên khuyến dỗ tâm 
mình mà bố thí ngay. Nên suy nghĩ như vậy: 
Nếu hôm nay mình không buông bỏ thứ này, thì 
những thứ ây chắc chắn sẽ xa rời mình. Vả lại 
đến lúc chết, mình đâu đem nó theo được. Vật 
này là hình tướng của sự xa rời, nay mình bồ thí 
vì quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, để 
bố thí Ba-la-mật được đầy đủ, sau này đến lúc 
chết tâm không hối hận gì. Như kinh nói: 
“Không có tâm hồi hận thì chết rồi sẽ sinh vào 
nơi thiện”. Được lợi lớn như vậy, tại sao không 
đem cho? Nếu tự khuyên nhủ mình như vậy mà 
lòng vẫn còn ham mê luyến tiếc thì tạ lỗi với 
người đến xin: 

Nay lôi là người mới tưởng vỀ học, 
Thiện căn chưa đến nơi thành tựu, 
Tâm chưa đạt được sức tự tại, 

Nguyện sau nảy sẽ Siúp cho nhau. 

Bỏ-tát nên tạ lỗi với người đến xin: Xin ông 
chớ giận hờn tôi, tôi mới phát ý, căn thiện chưa 
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đủ, chưa đủ thế mạnh của pháp hạnh Bô-tát. Vì 
vậy, cho nên chưa có thể buông bỏ vật này. Sau 
khi được thế mạnh, căn thiện thành tựu, tâm 
được vững chãi, tôi sẽ đem nó cho ông. Lại 
nữa: 
Nếu như mọi người không hòa họp, 
Gián đoạn việc thực hành kinh pháp, 
Bồ tát nên tùy theo sức mình, 
Phương tiện khiến cho không gián 
doqH. 

Vì nguyên nhân nảo đó, chúng Tăng trái 
nhau mà tranh cãi, việc kinh pháp bị bỏ phé, thì 
Bồ-tát tại gia nên chịu khó tìm phương tiện, đối 
với bên này bên kia không thiên vị, hoặc dùng 
của cải hay dùng lời nói kính lạy cầu thỉnh hai 
bên hòa hợp lại. Hoặc có trường hợp do thiếu hụt 
ảo cơm, hoặc có kẻ tả. kiến làm cản trở, hoặc 
người thuyết pháp muốn câu lợi dưỡng, hoặc 
người nghe pháp mà tâm không cung kính, thì 
Bô-tát tại gia nên tìm phương tiện thích đáng, 
hoặc đem của hay dùng lời, khiêm nhường câu 
thỉnh khiến cho pháp sự ây không bị bỏ phé. 
Pháp sự không bị bỏ phế tức là đã thắp ngọn đèn 
pháp Phật, cúng dường ba đời mười phương chư 
Phật. Lại nữa: 

Vào những ngày trai thọ tăm giới, 
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Gần gũi người trì giới thanh tịnh, 
Nhờ nhân duyên tốt lành của giới, 
Tâm thực hành kính mễn sâu sắc. 

Ngày trai trong tháng là những ngày mông 
tám-mười bốn-mười lăm-hăm ba-hăm chín và ba 
mươi; và ngăn chặn ba điều kiêng ky. Ba điều 
kiêng ky thì ngày mười lãm là ngày kiêng ky 
nhất. Từ Đông chí về sau bốn mươi lăm ngảy, 
trong những ngày xấu ác này có nhiều quỷ thân 
xâm phạm tung hoành quây nhiễm, người thế 
gian bởi vì giữ gìn sự yên ôn cho nên quá buổi 
trưa thì không ăn. Nhân đó Đức Phật dạy bảo 
khiến thọ giới một ngày, đã cảm được phước 
đức. Chư Thiên giáng, trần quan sát thế gian, 
thây vậy thì hoan hỷ mà nghĩ đến sự che chở. Bồ 
tát tại gia. đối với những việc nhỏ hãy làm lợi ích 
thêm, huông là trước đây đã có những trai pháp 
này mà không tùy thuận hay sao? Vì vậy cần phải 
thực hành trai pháp một ngày, đã có được lợi ích 
cho mình mà cũng có thê lợi ích cho người. 

Hỏi: Trai pháp như thế nào? 

Đáp: Nên phát ra lời nói như vậy: Như các bậc 
Thánh nhân, thường xa rời sát sinh, vứt bỏ dao 
gậy thường không có giận dữ, có tâm tàm quý từ 
bi đối với chúng sinh, con tên họ là... nay trong 
một ngày một đêm xa lia sát sinh, vứt bỏ dao gậy 
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không có giận dữ, có tâm tàm quý từ bi đối với 
chúng sinh. 

Dùng pháp như vậy mà học theo Thánh nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường xa rời trộm 
cắp, thân hành thanh tịnh mà thọ nhận biết vừa 
đủ nay con trong một ngày một đêm xa rời trộm 
Cấp, câu thọ nhận thanh tịnh tự sống. Dùng như 
vậy mà học theo Thánh nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường đoạn trừ 
dâm dục, xa rời thú vui thế gian, nay con trong 
một ngày một đêm đoạn trừ dâm dục, xa rời thú 
vui thế gian, tưởng về hành phạm hạnh thanh 
tịnh. Dùng pháp như vậy mà học theo Thánh 
nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường xa rời nói 
dối, luôn nói lời chân thật nói lời chính trực, nay 
con trong một ngày một đêm xa rời nói dối, mà 
nói lời chân thật, nói lời chính trực. Dùng pháp 
như vậy mà học theo Thánh nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường xa rời 
uống rượu, rượu là nơi chốn của sự phóng túng, 
nay con trone một ngày một đêm xa rời đối với 
rượu. Dùng pháp như vậy mà học theo Thánh 
nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường xa rời ca 
múa âm nhạc, và các loại hương hoa-chuỗi 
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ngọc trang điểm thân hình, nay con trong một 
ngày một đêm xa rời ca múa âm nhạc, và các loại 
hương hoa chuỗi ngọc trang điểm thân hình. 
Dùng pháp như vậy mà học theo Thánh nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường Xa TỜI 
giường cao rộng to lớn, ở nơi giường nhỏ, lây 
đệm cả làm chỗ ngôi, nay con trong một ngày 
một đêm xa rời gIường cao rộng to lớn, ở giường 
nhỏ, lấy đệm cỏ làm chỗ ngôi. Dùng pháp như 
vậy mà học theo Thánh nhân. 

Như các bậc Thánh nhân, thường quá ngọ 
không ăn, xa lhìa việc làm không đúng lúc-ăn 
không đúng lúc, nay con trong một ngày một 
đêm, quá ngọ không ăn, xa ha việc làm không 
đúng lúc-ăn không đúng lúc. Dùng pháp như vậy 
mà học theo Thánh nhân. Như nói: 

Sát-đạo-dâm dục và nói dối, 

Uống rượu, trang điểm cùng Cq Múa, 
Giường cao ghế rộng ấn quả HgỌ, 
Các bậc Thánh nhân đêu rời bỏ, 

Nay con cũng học theo như vậy, 
Dùng nhân duyên của phước thiện 
này, 

Hỏi hướng tất cả Cùng thành Phát. 

Thân cận 1-kheo trì giới thanh tịnh, là Bồ tát 
tại gia nên thân cận các Tỳ-kheo có gắng hết lòng 
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hộ trì cho giới cắm được thanh tịnh, thành tựu 
công đức, phòng xa mọi điều ác. Nhờ vảo nhân 
duyên tốt lành của gIỚI, là còn cần phải thân cận 
Ty-kheo trì giới, nhờ vậy nghiệp của thân miệng 
thanh tịnh, tâm hạnh tốt lành thắng thắn, không 
còn mọi điều ác. Tâm kính mến sâu sắc, là đôi 
với Ty-kheo trì giới thực hành thiện pháp, tâm 
chất trực cao cả, thành tựu các công đức, thì nên 
sinh tâm yêu mến hết sức, cung kính vô cùng. 
Hỏi: Bồ tát tại gia nếu đôi với Tỳ-kheo trì 
giới, thành tựu công đức nên sinh tâm kính mến, 
còn đối với Tỳ-kheo phá giới thì nên sinh tâm 
khinh thường ghét bỏ chăng? 
Đáp: 
Nếu như thấy người nào phả giới, 
Không cân phải khởi tám khinh ghới. 
Bồ-tát tại gia nếu thây Tỳ-kheo phá ĐIỚI CÓ 
hành động tạp nhạp, mọi cử chỉ việc làm đều 
thiếu oai nghi, che giâu xấu ác, nhiêu tỳ vết, 
không có phạm hạnh tự xưng là phạm hạnh, thì 
đối với hạng Ty-kheo ây, cũng không nên sinh 
tâm khinh mạn hay giận dữ. 
Hỏi: Nếu không sinh tâm sân hận thì phải 
sinh tâm như thế nào? 
Đáp: 
Nền sinh tâm thương xót cho họ, 
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Trách măng các phiên não gáy ra. 

Nếu thấy Tỳ-kheo phá giới, Bồ-tát tại gia 
không nên sinh tâm khinh khi, giận dữ, thù hận, 
cho nên sinh lòng xót thương có ích lợi nghĩ như 
vậy: Ôi! Người này øặp được pháp cao siêu của 
Phật, được lìa khỏi địa ngục, ngạ quÿ-súc sinh, 
Sắc-Vô sắc giới, không sinh nơi biên địa, các 
căn đây đủ, không điệc câm, không ngu độn. 
Được gặp pháp Phật cao siêu, biết rõ tốt xấu, 
tâm còn chánh kiến, thấu hiểu nghĩa lý, thân 
người khó được, như trong biển cả có con rùa 
một mắt đút đầu vào bộng cây, sinh trong CỐI 
người còn khó bội phân, so với con rùa này. Đã 
nghe pháp Phật thì có khả năng tiêu diệt mọi 
điều ác, vượt qua mọi khổ não, được đến với 
chánh trí. Bỏ hệt của cải ít nhiều có được trong 
đời sông. Vĩnh viễn cắt bỏ thân tộc, không còn 
øì vương vân, lưu luyến. Hoặc sinh trong dân 
thường, hoặc sinh trong giòng họ cao đã, vì lòng 
tin Phật mà xuất gia, luôn nghe nói về tội phá 
giới, là tự hạ thấp đời mình, bị người trí quở 
trách, tiếng. xấu truyền khắp nơi thường ö ôm lòng 
ngờ vực hồi hận, chết rồi đọa vào ác đạo . Đã 
được nghe như vậy mà còn phá giới chăng? 

Thực hành mười điều thiện mới được làm 
thân người, mà không thể nào đúng như pháp cô 
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găng sử dụng để tự lợi ích cho mình? Than ôi! 
Sức mạnh của ba độc thật là dữ dăn, thường lấn 
át chúng sinh làm cho khó mà xa rời được. Chư 
Phật đã quở trách các loại phiền não là giặc 
hung ác-hành hung ác, thì có lý đúng như thật! 
Tư duy như vậy thì không nên khinh chê 
người phá giới. Lại dây lên nghĩ như vậy: Nếu 
mình không thể nào lìa bỏ mọi tâm lý giận đữ- 
khinh mạn, thi nên tự mình tư duy răng Phật 
pháp vô lượng giống như biến rộng, hoặc có nơi 
khai thông mà mình không biết? Như trong kinh 
Đại thừa quyết định vương nói: “Đức Phật bảo 
với A-nan: Hoặc có 1-kheo căn cơ ám độn bít 
chặt, tâm tánh không sáng suốt, không hiệu 
được về tướng của các pháp, thường nghĩ đến 
trong pháp có tưởng- -không có tưởng mà chọn 
lây ý tưởng về có, phát sinh tưởng VỆ nam nữ, 
sinh tưởng về tội lỗi chướng ngại, sinh tưởng về 
cầu nhiễm, sinh tưởng về thanh tịnh. Sinh những 
tưởng như vậy thì gọi là độn căn, tâm không 
sáng suốt tức là phát sinh tội lỗi. Này A-nanl! 
Nếu như người ở trong tất cả các pháp mà không 
có thế khéo léo hiểu rõ thì gọ! là không sáng 
suốt. Tất cả các pháp từ xưa đến nay, bản thế- 
tánh tướng thường không thể nào năm bắt được, 
người này không biết sự việc như vậy, sinh ra các 
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tưởng này thì cùng với ngoại đạo không có gì 
khác nhau. Này A-nan! Pháp mà Ta đã nói đêu 
có khai thông thanh tịnh rõ ràng, trong các pháp 
này không có tội cũng không có người CÓ |ỘI. 
Này A-nan! Tội lỗi là nghĩ ngờ hối tiệc ngu sỉ tôi 
tăm, tội lỗi là sinh tưởng vê chúng sinh-tưởng về 
ngã- tưởng về mạng- tưởng vỆ người, đều do thân 
kiến mà gọi là tội lỗi. Ở trong pháp của Ta 
không có người như vậy. Nếu trong pháp của Ta 
nhất định thật có những thân kiến như Ngã- 
chúng sinh-mạng-người, thì không nói là pháp 
của Ta có khai mở, chứ không phải là không khai 
mỞ. Pháp của Ta từ xưa đến nay thường thanh 
tịnh rõ ràng. 

Lại nữa, này A-nan! Nếu như quyết định có 
tội lỗi, có người nhận chịu tội lỗi, thì thân chính 
là thân ngã, tức là rơi vào Thường kiến thì 
không có Phật đạo. Nếu như thân khác với thần 
ngã thì rơi vào Đoạn kiến, cũng không có Phật 
đạo. Sáu mươi hai kiên chấp như vậy đêu có thể 
là Bỏ đẻ, nhưng điều này không phải như vậy. 
Vì thế cho nên, này A-nan! Ta ở giữa đại chúng 
làm bậc Sư tử Hồng thuyết giảng mà không có 
lời nào sợ hãi: Pháp của Ta có khai mở chứ 
không phải là không có khai mở, từ xưa đến nay 
thường thanh tịnh rõ ràng. Này A-nan! Nếu tội 
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lỗi chắc chắn là có, thì rốt cuộc không có Niết 
bàn, Ta sẽ không nói là pháp của Ta có khai mở. 

Này A-nan! Pháp của Ta thật sự từ xưa đến 
nay vôn thanh tịnh rõ ràng, vì vậy đệ tử của Ta 
làm cho tâm thuân phục an ôn không có gì nghi 
ngờ hối tiếc, không có những tội ác, thanh tịnh 
mà hành đạo”. 

Bồ tát nên tư duy như vậy chứ không nên giận 
hờn khinh chê người phá giới. Lại dây lên suy 
nghĩ như vậy: Giới này nhât định là được an trú 
trong đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Tại vì sao? Bởi vì đã từng nghe nhất định là Bồ 
tát có lúc phát khởi tội lỗi, như mười vạn kiếp 
trong quá khứ, có Bồ tát phi báng bậc A-la-hán 
lậu tận, gọi là A-la-hán. Lại nghe có, Bồ tát trong 
phân vị Tất định ở ba mươi mốt kiếp trước đây, 
dùng giáo dải đầm vào vị Tu-đà-hoàn. Lại trong 
Hiền kiếp này, nghe có Bồ tát phỉ báng Đức Phật 
Câu Lâu Tôn răng có người trọc đâu nào mà 
được đắc đạo? Những chúng sinh như vậy khó 
có thế biết được, vì vậy mình đối VỚI SỰ VIỆC 
này đâu cần phải biết làm gì? Được-mất- tốt- -xâu 
họ tự làm thì họ tự chịu đâu can hệ gì đối với 
mình, nay mình nếu như muốn biết chính xác sự 
việc ây, có lẽ tự làm tôn thương mình vì phân 
biệt chúng sinh, điều này Đức Phật vốn không 
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cho phép, như trong kinh nói: “Đức Phật bảo A- 
nan: Nếu người nào phân biệt đối với người khác 
thì đã tự làm tổn thương mình, chỉ riêng mình có 
thể phân biệt suy xét chính mình, chúng sinh và 
mình đều bình đăng thì cũng nên suy xét mà thực 
hành”. 
Như nói: 

Có bình nắp, đậy cũng không có, 

Không có nắp cũng lại không có, 

Có bình nắp đậy cũng đây đủ, 

Không có nắp cũng lại đây đủ, 

Nên biết răng đổi với thể gian, 

Có đủ bốn loại người như vậy, 

Oai nghỉ phạm hạnh và công đực, 

Có hay không có cũng như vậy. 

Nếu không phải là Nhất thiết trí, 

Làm sao có thể Suy xét người, 

Lễ nào có thể thấy Oai nghỉ, 

Mà biết được phẩm đức của người? 

Trí tuệ chân chánh có thiện tâm, 

GỌI là tướng của người đức hạnh, 

Chỉ trông thấy oai nghĩ bên ngoài, 

Dựa vào đâu biết được trong tâm? 

Bên trong có công đực trí tuệ, 

Ngoại hiện tướng không có uy đức, 

Đi khắp mọi nơi không ai biết, 
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Như dùng tro phú trên lửa đỏ. 
Nếu lấy bê ngoài xét bên trong, 
Mà sinh tâm khinh chế ngạo mạn, 
Làm hại. đến thân và thiện căn, 
Mạng sông chấm dứt vào đường ác. 
Bên ngoài giả hiện rõ oal nghi, 
Đi khắp mọi nơi tựa Thánh Hiển, 
Chỉ có miệng nói năng hùng hổ, 
Như sâm động mà không CÓ IHưa. 
Nơi hoạt động của các tám sở, 
Sai lâm khó có thể biết được, 

Vì vậy cho nên các chúng sinh, 
Không CÓ thể Suy xét ty Hiện. 

Chỉ có đây đủ Nhất thiết trí, 

Biết rõ các tâm và tâm Sở, 

Nơi hoạt động tỉnh vì sáu kín, 
Mới có năng lực xét chúng sinh. 
Đức Phật dạy mình-người bình đăng, 
Mới có năng lực xét chúng sinh, 
Nếu Đức Phật giảng dạy như vậy, 
Ai có năng lực suy xét người? 
Nếu như thấy oai nghỉ bên ngoài, 
Mà xét đến phẩm đức bên Irong, 
Thị tự mình làm hỏng thiện căn, 
Như nước võ fự làm bờ sụt. 

Nếu như có những sai lâm này, 
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Thì sáy ra nghiệp chướng to lớn, 
Vì vậy đối với những người này, 
Không nên khởi tâm ý khinh chê. 

Bồ-tát tại gia không nên sinh tâm khinh mạn, 
giận dữ với người phá giới. Lại nữa, người gIữ 
giới hay phá giới không ở chung với người bạch 
y, thì do đâu mà biết. Nếu mình muốn phân biệt 
làm sáng tỏ việc này, thì sẽ gây ra tội chướng, 
rôi do tội chướng ấy mà chịu khổ ngàn vạn 
kiếp. 

Như trong kinh Vô Hành có nói, và trong 
kinh Đại thừa: “Phật bảo trưởng giả Úc-già-la: 
Như vậy Bồ tát tại gia nên sinh tâm xót thương 
Tỷ- -kheo phá giới, dẫu cho người này có hạnh 
xâu, hạnh ác, hạnh nhơ. Vì sao? Vì người này 
mặc pháp y Thánh chúa tịch diệt tốt đẹp của Như 
Lai, nhưng không biết tự mêm mỏng, không có 
khả năng điều phục các căn mà làm nhiều hạnh 
bại hoại.” 

Lại nữa, trong kinh Phật cũng nói: “Không 
khinh chê người chưa học, vì không phải họ gây 
tội mà do phiên não gây tội. Kẻ ây do phiền não 
phát sinh cho nên có những chuyện không tốt.” 

Lại nữa, pháp Phật có khai thông nên người 
này có thể tự bỏ lỗi của mình. Do nhân duyên 
chánh niệm mà được tiễn vào pháp vị, hoặc 
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bước vào Tất định thuộc về quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, như Phật nói: Chỉ có trí tuệ mới phá 
tan phiên não. Không nên xét đoán người một 
cách tùy tiện. Nếu xét đoán như vậy thì tự làm 
hại mình. Chỉ có Phật đây đủ trí tuệ mới biết rõ 
những việc như vậy, không phải là những điều 
mà mình hiểu biết, nghĩa là đối với người phá 
giới không sinh tâm giận dữ, khinh thường. 

Lại nữa: 

Nếu Bồ tát đi vào chùa tháp, 

Nên thực hành đây đủ oai nghĩ, 
Tâm thành cung kính mà lê bái 
Củng dường tôn trọng các T)-kheo. 

Như vậy Bồ tát tại gia nêu như đi vào chùa 
Chư Phật, lúc ban đầu sắp bước vào thì ở bên 
ngoài công chùa rạp lạy sát đất, nên phát khởi ý 
nghĩ như vậy: Đây là trú xứ của người thiện, là 
trú xứ của người tu hành pháp không, là trú xứ 
của người tu hành pháp vô tướng, là trú xứ của 
người tu hành pháp vô nguyện, đây là trú xứ 
thực hành Từ bị Hỷ Xá, đây là trú xứ của Chánh 
hạnh-Chánh niệm. Nếu gặp các Tỳ-kheo đầy đủ 
Oal nghl, nhìn an lành thư thái, y bát nghiêm 
trang cân thận, đi đứng ngôi năm, nghỉ ngơi yên 
giấc, ăn uống nói năng, dung mạo oai nghi đi lại 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 8 445 


lặng yên, tất cả đáng quán sát, nếu thấy các Tỳ- 
kheo tu hành bôn niệm xứ thì đó là hạnh của bậc 
Thánh thực hành, cùng với trì giới thanh tịnh, 
đọc tụng kinh pháp, tinh tiến tư duy ngồi thiển 
yên lặng, thấy rôi tâm tư cung kính nghiêm 
trang lễ bái, gân gũi thăm hỏi, nên phát khởi ý 
niệm như vậy: 

Nếu như trong hẳng sa đời kiếp 

Mình thường đến đên thờ Thiên thần, 

Cứng dường rất nhiều không dừng bỏ, 

Không bằng cúng đường người xuất 

gia. 

Lúc bây giờ Bỏ tát này phát khởi ý niệm như 
vậy: Mình câu mong tài vật đúng như pháp ở 
trong Hắng hà sa đời kiếp thường thực hành bố 

thí rộng lớn, phước đức của những hạnh bố 
thí này hãy còn không bằng phát tâm xuất gia, 
huồng gì là có thật. Tại vì sao? Bởi vì tại gia thì 
có vô lượng lỗi lầm xấu ác, xuất gia có năng lực 
thành tựu vô lượng công đức. Tại gia thì ôn ào 
náo loạn, xuất gia thì thanh thản văng lặng. Tại 
gia thì hệ thuộc cấu nhiễm, xuất gia thì không 
có gì hệ thuộc. Tại gia là nơi của việc ác, xuất 
gia là nơi của điều thiện. Tại gia thì nhiễm trước 
đủ loại bụi trần, xuất gia thì rời xa các loại bụi 
trần. Tại gia thì chìm trong bùn lầy năm dục, 
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xuất gia thì ra khỏi bùn lầy năm dục. Tại gia khó 
có được mạng sống thanh tịnh xuất gia dễ có 
được mạng sông thanh tịnh. Tại gia thì nhiều kẻ 
thù, xuất gia thì không có kẻ thù. Tại gia thì 
nhiêu buôn phiền trở ngại, xuất gia thì không có 
buồn phiên trở ngại. Tại gia là nơi buôn lo, xuất 
gia là nơi hoan hý. Tại gia là cửa vào đường ác, 
xuất gia là cửa vào lợi ích. Tại gia thì trói buộc, 
xuất gia thì giải thoát. Tại gia thì nhiều sợ hãi, 
xuất gia thì không có gì sợ hãi. Tại la có gậy 
gộc roi vọt, xuất gia không CÓ TOI gậy oộc. Tại 
Ø1a CÓ gươm giáo, xuất gia không có ươm giáo. 
Tại gia có hồi tiếc bứt rứt, xuât gia không có hối 
tiệc bứt rứt. Tại gia mong cầu nhiều mà khổ, 
xuất gia không mong câu gì mà vui. Tại gia thì 
đùa cợt xúi giục, xuất gia thì yên lặng rỗng rang. 
Tại gia thì đáng thương xót, xuất gia không có sì 
đáng xót thương. Tại gia thì ưu sâu tiêu tụy, xuât 
gia không có gì ưu sâu tiêu tụy. Tại gia thì thấp 
kém, xuất gia thì cao quý. Tại gia thì hừng hực, 
xuất gia thi thanh thoát. Tại gia ít thế lực, xuất 
gia nhiêu thế lực. Tại gia thì người khác làm 
cho, xuất gia thì tự mình làm. Tại gia tùy thuận 
cửa cấu nhiễm, xuất gia tùy thuận cửa thanh 
tịnh. Tại gia tăng thêm gai hóc, xuất gia phá bỏ 
gai góc. Tại gia thành tựu pháp nhỏ bé, xuất gia 
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thành tựu pháp lớn lao. Tại gia làm điều bất 
thiện, xuất gia thì tu thiện hạnh. Tại gia thì có 
hối tiếc, xuât gia không có gì hồi tiếc. Tại gia 
tăng thêm biển rộng của nước mắt-sữa và máu, 
xuất gia làm cạn khô biển rộng của nước mắt- 
sữa-máu. Tại gia thì bị Chư Phật, Bích-chi-Phật 
và Thanh văn chỉ trích, xuất gia thì được Chư 
Phật, Bích-ch¡i-Phật và Thanh văn khen ngợi. Tại 
gia thì không biết vừa đủ, xuất gia thì biết vừa 
đủ. Tại gia thì ma vui, xuật gia thì ma buôn. Tại 
gia vỀ sau có SUY SỤP, xuất gia về sau không có 
ØÌ Suy SỤP. Tại gia thì dễ dàng sụp đồ, xuất gia 
thì khó mà sụp đô. Tại gia thì dễ dàng SỤp đồ, 
xuất gia thì khó mà sụp đô. Tại gia. là nô bộc, 
xuất gia thì làm chủ. Tại gia vĩnh viên còn sinh 
tử, xuất gia cuối cùng đến Niết bàn. Tại gia thì 
rơi vào hầm hồ, xuất gia thì thoát khỏi hâm hố. 
Tại gia thì tăm tối, xuất gia thì sáng tỏ. Tại gia 
không có năng lực làm cho các căn phải thuần 
phục, xuất gia thì có năng lực làm cho các căn 
phải thuần phục. Tại gia thì kiêu ngạo, xuất gia 
thì khiêm tôn. Tại gia thi dung tục, xuất gia thì 
tôn quý. Tại gia có lắm chuyện, xuất gia không 
có chuyện gì. Tại gia thì nhiều theo đuôi, xuất 
gia thì ít theo đuôi. Tại gia thì nhiều quả báo nhỏ 
bé, xuất gia thì quả báo to lớn. Tại gia thì dua 
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nịnh quanh co, xuất gia thì chất trực. Tại gia thì 
nhiều buôn lo, xuất gia thì nhiều vui vẻ. Tại g1a 
như mũi tên còn trong thân, xuất gia như mũi tên 
rút ra khỏi thân. Tại gia thì có bệnh tật, xuất gia 
thì bệnh tật chữa lành. Tại gia làm điều ác cho 
nên mau già, xuất gia thực hành thiện pháp cho 
nên khỏe mạnh. Tại gia phóng túng mà dẫn đến 
cái chết, xuất gia thì có mạng sông của trí tuệ. 
Tại gia thì lừa dối, xuât gia thì chân thật. Tại gia 
thì mong” cầu nhiều, xuất gia thì ít mongE cầu. Tại 
gia thì uống các loại nước độc hại, xuất _g1a thì 
uông nước cam lộ. Tại gia có nhiêu điều xâm 
phạm tôn hại, xuất gia không có gì xâm phạm 
tôn hại. Tại gia thì suy sụp hư hao, xuât gia 
không có gì, SUY SỤP hư hao. Tại gia như quả của 
cây độc, xuất gia như quả cây ngon ngọt. Tại gia 
thì oán ghét hòa hợp, xuất gia thì xa rời nỗi khô 
oán ghét gặp nhau. lại gia gặp nỗi khố yêu 
thương chia ly, xuất gia thì thân ái hòa hợp. Tại 
ø1a thì ngu sĩ sâu dày, xuất gia thì ngu sĩ mỏng 
cạn. Tại gia thì mất đi hạnh thanh tịnh, xuất gia 
thì có được hạnh thanh tịnh. Tại gia thì tâm sâu 
xa bị phá hủy, xuất gia thì tâm sâu xa được thành 
tựu. Tại gia thì không có cách cứu gIÚP, xuất gia 
thì có cách cứu giúp. Tại gia thì cô quạnh khôn 
cùng, xuất gia không cô quạnh khốn cùng. Tại 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 8 449 


gia thì không có nhà, xuất gia thì có nhà. Tại 
gia thì không cÓ nơi quay VỆ, xuất gia thì có 
chỗn quay vê. Tại gia thì nhiều sân hận, xuất gia 
thì nhiều Từ Bi. Tại gia thì phải gánh nặng, xuất 
gia thì bỏ gánh nặng. Tại gia thì công VIỆC không 
bao gIỜ hết, xuất gia thì không còn có công việc. 
Tại gia thì tội lỗi tụ hội, xuất gia thì phước thiện 
tập trung. Tại gia thì khổ não, xuất gia thì không 
có khô não. Tại gia thì có nóng bức, xuất gia thì 
không có nóng bức. Tại gia thì có tranh chập, 
xuất gia thì không có tranh chấp. Tại gia thì 
nhiễm trước, xuất gia không có nhiễm trước. Tại 
gia có ngã mạn, xuất gia không có ngã mạn. Tại 
gia COI trọng tiền bạc của cải, xuất Ø1a COI trọng 
công đức. Tại gia có tai họa làm hại, xuất gia 
không còn tai họa làm hại. Tại gia thì giảm mắt, 
xuất gia thì tăng thêm. Tại gia thì đễ được, xuất 
gia thì khó gặp, trải qua thời gian trong ngàn vạn 
kiếp mới gặp được một lân. Tại gia thì dễ làm, 
xuât gia thì khó thực hành. Tại gia thì thuận 
dòng, xuất gia thì ngược dòng. Tại gia thì trôi 
giạt bềnh bỗng, xuất gia thì ngôi trên bẻ mảng, 
Tại gia thì bị phiền não đây đưa, xuất gia thì có 
cầu sông tự vượt qua. Tại gia là bờ bên này, xuất 
gia là 

bờ bên kia. Tại gia thì bị ràng buộc, xuất gia 
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ha khỏi ràng buộc. Tại gia ôm nặng oán kết hận 
thù, xuất gia lìa xa oán kết hận thù. Tại gia thuận 
theo Vương pháp. xuất gia thuận theo Phật 
pháp. Tại gia có nhiễu sự cố, xuất gia không có 
sự cô gì. Tại g1a có quả báo khổ đau, xuất gia có 
quả báo vui sướng. Tại gia thì nóng nảy vội 
vàng, xuất gia thì Oal nghĩ thận trọng. Tại gia 
làm bạn dễ được, xuất gia khó được làm bạn. Tại 
gia lây vợ làm bạn. xuât gia lây tâm kiên có làm 
bạn. Tại gia thì tiến vào VÒNg vây, xuất gia thì 
thoát khỏi vòng vây. Tại gia thì lấy sự xâm phạm 
não hại người khác làm quan trọng xuất gia thì 
lấy việc làm lợi ích cho người khác làm quan 
trọng. Tại gia thì coi trọng bó thí tiền của, xuất 
gia thì coi trọng bố thí giáo pháp. Tại gia thì giữ 
lấy cột cờ của ma, xuất gia thì giữ gìn cột cỜ của 
Phật. Tại gia thì có nơi thuộc vê, xuất gia phá 
hủy mọi nơi thuộc về. Tại gia thì nuôi lớn cho 
thân xuất gia thì xa rời thân. Tại gia đi sâu vào 

gai góc, xuất gia ra ngoài gai góc um tùm. 

Lại nữa: 
Đồng thời đổi với người xuất gia, 
Tâm cần phải ngưỡng mộ sâu sắc. 

Bô-tát tại gia này Suy nghĩ công đức xuất 
gia như vậy, đối với người xuất gia nên đem 
lòng hâm mộ. Biết tới bao giờ mình mới được 
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xuất gia, có được công đức như vậy? Biết đến 
bao giờ mình mới được xuất gia, để theo thứ tự 
thực hành pháp của bậc Sa-môn như: Thuyết 
giới, an cư, bô tát, tự tứ, ngôi theo thứ bậc. 
Biết bao giờ mình mới được mặc pháp y huân 
tu giới-định-tuệ-giải thoát-giải thoát tri kiến mà 
Thánh nhân đã mặc? 

Biết bao giờ mình mới được mang hình dáng 
Thánh nhân? Biết bao giờ mình sẽ được sông 
nơi núi rừng thanh văng? 

Biết bao giờ mình mới được mang bình bát 
khất thực, được cho hay không được cho, nhiêu 
Í{, ngon dở, lạnh nóng, tuần tự mà tiếp nhận để 
nuôi thân, như bôi thuốc mỡ vào bánh xe? 

Biết đến bao giờ mình mới rời được tám 
pháp thê gian để tâm mình không lo-mừng? 

Biết đến bao giờ mình mới đóng được cửa ải 
sáu tình? Vì sáu tình này như chó, nai, cá, rắn, 
khi, chim. Chó thì ưa ở thôn xóm, nai thì ưa núi 
đầm, cá ưa sống ở ao hồ, răn thì ưa ở hang, khỉ 
thì ưa rừng sâu, chim thì ưa bâu trời. Mắt-tai-mũi 
lưỡi-thân-ý thường ham sắc thanh nương VỊ XÚC 
pháp. Kẻ phảm phu trí cạn, ý chí yêu đuôi không 
thê hàng phục chúng được. Chỉ có bậc trí tuệ, 
kiên tâm, chánh niệm, mới có khả năng đè bẹp 
giặc sáu tình này, không cho nó gây tai họa, tự 
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tại không sợ hãi. 

Biết đến bao giờ mình mới vui sướng được 
tọa thiền, đọc tụng kinh pháp, vui sướng được 
đoạn trừ phiên não, tu những pháp thiện, ưa mặc 
áo xâu chỉ đủ để che thân? Nhớ lại xưa kia khi 
còn là tại gia, làm nhiều chuyện buông lung, nay 
được lợi mình và lợi người cho nên phải siêng 
năng tinh tiên? 

Biết đến bao giờ mình mới tùy thuận theo 
đạo pháp mà Bỏ-tát đã 
làm? 

Biết đến bao giờ mình mới được làm phước 
điện vô thượng cho 
thế gian? 

Biết đến bao giờ mình mình sẽ được lìa xa 
kiếp nô lệ của ân ái? Biết đến bao giờ mình mới 
được ra khỏi địa ngục gia đình? 

Như nói: 

Cung kính lễ lạy các chùa tháp, 
Nhờ vào Phát sinh khởi ba tâm. 

Bồ-tát tại gia này đã tỏ lòng hâm mộ, kính 
ngưỡng người xuất gia. Nếu khi vào chùa tháp 
kính lễ Phật thì nên sinh khởi ba tâm. Những gì 
là ba? Đó là: 

¡. Biết đến khi nào mình mới được thọ nhận sự 
cúng dường của Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát- 
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bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Ma-hâu-la-già, nhân và phi 
nhân. 

;. Biết đến bao giờ mình mới có được thần lực 
như Xá-lợi rải khắp thế gian làm lợi ích cho 
chúng sinh? 

3. Hôm nay mình phát tâm sâu xa, thực hành 
rất tinh tiến lớn, sẽ đạt được Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác, thành Phật rồi sẽ nhập Niết- 
bàn vô dư. Lại nữa: 

Lúc đến nơi của các T)-kheo, 
Tùy theo công việc mà thực hành, 
Tm lặng nghe những lời dạy bảo, 
Giúp đỡ mọi điễu không hệ tiếc. 

Bỏ tát tại gia này cung kính lễ tháp Phật 
xong, đi đến câu học với các Tỷ-kheo là người 
thuyết pháp, người đã trì luật, người đọc Tu-đa- 
la, người đọc Ma-đda-la-ca, người đọc Bồ tát 
tạng, người sống trong À- luyện- nhã, người mặc 
y vá, người khất thực, người ăn một bữa, người 
thường ngôi, người quá ngọ không uống nước 
đặc, người chỉ có ba y, người mặc y vải thô, 
người tùy ý trải chỗ ngôi, người ở dưới tán cây, 
người ở giữa mồ mả, người Ở nƠI trồng trải, 
người ít ham muốn, người biết vừa đủ, người tu 
hạnh viễn ly, người ngôi thiên, người khuyên 
bảo giáo hóa, tất cả nên thuận theo các Tỳ-kheo 
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mà thực hành đúng như sự dạy bảo. Nếu đến nơi 
người đọc A-ty-đàm, thì thuận theo tánh tướng 
các pháp tương ưng hay không tương ưng... đã 
nói mà thưa hỏi những điều nghi ngờ. Hỏi rôi thì 
nên học tập thực hành. Nếu gặp người trì luật, thì 
nên thưa hỏi về nhân duyên phát khởi tội lỗi, tội 
nặng hay tội nhẹ, pháp diệt trừ tội lỗi và SỰ VIỆC 
ví dụ. Hỏi rồi thì nên tu học thực hành. Nếu gặp 
người đọc Tu-đa-la, thì nên thưa hỏi về nghĩa lý 
trong các Bộ kinh A-hàm để học hỏi thực hành 
hiểu biết nhiều hơn. Nếu gặp người đọc Ma đa 
la, các kinh Ứng Lợi, Ưu đà na Ba la diên Pháp 
Cú, thì nên học tập thực hành theo các kinh như 
vậy. Nếu gấp người đọc Bồ tát tạng, thì nên 
thưa hỏi vệ sáu Ba-la-mật và mọi điều phương 
tiện. Hỏi rồi thì nên tu học thực hành. Nếu gặp 
người sông trong A-luyện-nhã, thi nên học theo 
pháp hành viên ly của họ. Nếu gặp người ngồi 
thiên, thì nên học theo pháp ngôi thiền của họ. 
Đối với các Tỳ-kheo khác thì cũng nên như vậy, 
tùy theo công hạnh của họ mà thưa hỏi, hỏi rôi 
thì nên tu học không có gì trái ngược. Thâu 
nhiếp giữ gìn khâu nghiệp, khi đến chỗ các Tỳ- 
kheo nên cỗ gắng thâu nhiếp khẩu nghiệp, yên 
lặng thanh thản điểm tĩnh, quán xét thời gian- 
quán xét nơi chốn tùy theo sự việc mà tư duy, 
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tâm không tán loạn sai sót, Ít nói năng mà chỉ 
lắng nghe. Lại còn ở nơi có người thuyết pháp, 
đối với các Ty-kheo thì tùy theo những gì mà họ 
thiếu thốn, hoặc là y-bát-tọa cụ, hoặc vật dụng 
giúp đỡ cho sinh hoạt thường ngày, tùy sức của 
mình mà giúp đỡ không hê tiếc nuối. Vì sao như 
vậy? Bởi vì Bồ tát còn thuận lòng bố thí cho 
những người ác, huống hồ Tỳ-kheo là người có 
công đức hay sao? Thậm chí thân mạng hãy còn 
không tiếc, huỗng gì là vật ngoài thân, vốn là 
nhân duyên trợ đạo. Lại nữa: 

Nếu như khi thực hành bố thí 

Đừng làm người khác sinh phiên não. 

BồTát khi thực hành bố thí nêu cho một 
người này, thì một người khác không được sẽ 
sinh sầu não. Do đó Bồ Tát nên khéo dự trù, 
lường tính mà thực hành bố thí, đừng để người 
khác phải sâu não. Vì sao? 

Mong muốn giữ cho tâm phàm phu, 
Cần phải hơn hẳn A-la-hán. 

Bồ tát tại gia này, bồ thí y phục-đồ ăn uống- 
thuốc thang- đồ năm cho các Tỳ-khco, đón đưa 
cúng dường gân gũi dễ kính, mong muôn giữ cho 
tâm phàm phu, cân phải hơn hắn A-la-hán. Tại 
vì sao? Bởi vì các A-la-hán đối với lợi SUY, 
khen chê, được mất, khổ vui thì tâm không còn 
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có gì phân biệt. Phàm phu còn yêu-giận-tham- 
sanh cho nên có thê phát khởi nghiệp tội. Vì 
nghiệp tội này mà rơi vào địa ngục-ngạ quỷ- 

súc sanh. Vì vậy cần phải hệt sức giữ gìn cho 
phàm phu. Việc làm của Bồ tát, đêu vì lợi ích 
cho tất cả chúng sinh mà bồ thí, chứ không phải 
vì niêm vui sướng của mình, không vì tự mình 
cảm được quả báo ở đời sau, không phải là sự 
trao đôi như mua bán. Lại nữa: 

Dựa vào sự bô thí tiên bạc, 

Có thể thâu nhiếp cả pháp thí, 

Tùy theo những mong muốn lợi ích, 
Dạy cho phái tâm đạo Võ thượng. 

Bồ tát tại gia này vì tự lợi mình cho nên tùy 
theo những lợi ích, hoặc dùng - -bát bố thí cho 
các Ty-kheo, đủ các loại như vậy và bố thí tiễn 
bạc-vật dụng khác nữa, nhưng các Ty-kheo như 
vậy không tiễn vào pháp vị, không đạt được đại 
quả, thì nên khuyến khích khiến cho phát 
nguyện đối với đạo quả Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. Tại vì sao? Bởi vì dựa vào bố thí 
tiền của để thâu nhiếp cho nên có thể dùng pháp 
thí mà thầu nhiếp. Hoặc đối với những vật đã bô 
thí mà đàn việc có tâm kính mên làm cho các 
Ty-kheo tin nhận lời khuyên của họ. Lại nữa: 

Vì mong muốn hộ trì giảo pháp, 
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X4 thán mạng mà không tiếc gì, 
Chữa lành căn bệnh của T)-kheo, 
Thậm chí dùng thân mình bồ thứ. 

Bồ tát tại ø1a này vì muốn hộ trì giáo pháp, 
thậm chí tự xả bỏ thân mạng, chịu khó thực hành 
tỉnh tiến phá trừ sáu mươi hai loại ngoại đạo và 
các chúng sinh ma quái thù ghét đôi với Phật 
pháp. Trong hàng đệ tử Phật cũng có người tà 
hạnh giảo quyệt trái với Phật pháp. Người như 
vậy đúng như pháp mà phá trừ, đó gọi là hộ trì 
giáo pháp. Lại nên đối với những người đa văn 
thuyêt pháp, tận tâm tin tưởng cung kính cúng 
dường bôn sự đây đủ, cũng gọi là hộ trì giáo 
pháp. Nêu tự mình đọc tụng, giảng giải, vIỆt 
chép ba tạng Kinh-Luật-Luận và Bô tát tạng, thì 
cũng khuyên bảo chỉ bày cho người khác đọc 
tụng giảng giải biên chép. Nhờ nhân duyên này 
mà giáo pháp được tôn tại lâu dài làm lợi ích 
cho tất cả. Tại gia và xuất _ø1a ca ngợi phát huy 
thuyết pháp, mong được tôn tại lâu dài làm lợi 
ích cho chúng sinh. Nếu giáo pháp mau chóng 
hủy diệt, thi đó là vì người thuyết giảng còn có 
những saI sót. Lại nghĩ răng Như Lai từ lâu xa 
đến nay, thực hành Bồ tát đạo, thực hành những 
hạnh khó làm mới có được giáo pháp này. Vì 
nhân duyên này mà đối với những người tại gia 
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và xuất gia, đem tâm chịu khó tinh tiến, chỉ bày 
hoan hỷ làm cho lợi ích, hoặc khiến đạt được 
đạo, hoặc khiến cho tiễn 

vào A duy việt trí. Nói sơ lược về nhân 
duyên hộ pháp, khiến cho đạt được đây đủ tất cả 
mọi niềm an lạc, lại cũng tự mình luôn luôn tu 
hành đúng như pháp, đều gọi là hộ trì giáo pháp. 
Và lại, pháp của Bồ tát tại gia này, nêu có 1" 
kheo bệnh tật cần phải được chữa trị, thì Bồ tát 
này thậm chí cả thân để chữa trị căn bệnh ấy mà 
không tiếc nuối gì, bởi vì điều này thật là quan 
trọng. Người xuất gia cần phải tìm đến người tại 
gia khi gặp điều quan trọng này, đó gọi là chính 
mình tự chăm sóc người gặp bệnh tật, cung cấp 
thuốc thang. Lại nữa: 

Tâm quyết định thực hành bồ thí, 
Bồ thí rồi không hồi hận gì. 

Bỏ tát này, hoặc vì hộ trì Chánh pháp, hoặc 
vì chăm sóc người bệnh, thường xuyên cung cấp 
bố thí mà tâm không có gì hồi tiếc, đó gọi là bố 
thí thanh tịnh. Không mong cầu quả báo, không 
phân biệt là đáng nhận, hay là không đảng nhận, 
chỉ vì tâm thương xót làm lợi ích mà bố thí, đó 
gọi là bố thí thanh tịnh. Như nói: 

Nếu người bồ thí với tâm từ, 
Thì øọi là bố thí thanh tịnh, 
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Không nói đó chính là phước điên, 
Không nói đó không phải phước điền. 
Nếu như người thực hành bố, thí, 

Thì bồ thí mà không IOng cầu, 

Nếu người vì quả báo bỗ thí, 

Thi gọi là bố thí .mON§ cầu. 

Vì vậy nói đã bô thí rồi, 

Tâm không điêu gì hồi hận, 

Thậm chỉ có phước thiện nhỏ nhoi, 
Cũng hồi hướng đạo Vô thượng. 

Nhờ nhân duyên bô thí này mà có được 
phước đức, đều thuận theo hồi hướng cho đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, không 
mong câu lợi ích vui sướng của đời này hay đời 
sau, cũng không mong quả vị Tiểu thừa, chỉ vì 
chúng sinh mà câu đạo quả Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Như trước tôi nói là sẽ nói về 
những hạnh khác của Bồ tát tại gia, nay đã nói 
xong, tất cả đều thu thập trích ra từ trong, các kinh 
Đại thừa, tùy thuận kinh pháp mà Bồ tát trú 
trong hạnh này mau chóng đạt được đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Trong địa thứ hai phân nhiều nói đến những 
hạnh của Bỏ tát xuất gia. Hạnh chung cho Bồ tát 
xuất øla Và Bồ tát tại 01a, nay sẽ tiếp tục nói 
đến. 
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Phẩm 18: VIỆC LÀM CHUNG 

Hỏi: Ông nói sẽ trình bày về pháp hành 
chung của Bồ tát xuất gia và Bồ tát tại gia, nay 
có thê nói điều ấ ây chăng? 

Đáp: Pháp nhẫn nhục, pháp bồ thí, pháp nhẫn 
tư duy không quanh co, pháp tôn trọng, pháp 
không ngăn cản, pháp cúng dường, tin hiệu tu 
tập pháp không, không tham ganh, thuận theo 
pháp đã nói mà thực hành, bồ thí đèn sáng, bố thí 
âm nhạc, bố thí xe cộ, chánh nguyện nhiếp pháp 
SUy nghĩ làm lợi ích an lạc cho chúng sinh, tâm 
bình đăng đối VỚI tất cả. Đây là những pháp 
quan trọng mà Bỏ tát xuất gia và Bồ tát tại gia 
cùng thực hành. Vì vậy kệ nói: 

Thực hành nhán nhục thân đoan 
nghiêm, 

Bồ thí pháp biết được túc mạng, 

Pháp nhân đạt được các lông TT, 

Tư duy được trí tuệ sảng suối, 

Đổi với các pháp không quanh co, 
Thường có được suy nghĩ chính đảng. 

Thực hành nhẫn nhục thân đoan nghiêm, là 
có thê nhẫn chịu những lời nói hung ác, măng 
nhiếc tệ hại, nguyễn rủa trù yếm, trói cột-dao 
gậy, đòn roi tra khảo, nhưng tâm đều có thể 
chịu đựng tất cả chứ không dao động thay đối. 
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Nhờ thực hành nhẫn nhục như vậy mà cảm 
được quả báo, sinh trong loài người hoặc trên 
cõi trời thường được thân tướng đoan chánh, về 
sau đến lúc thành Phật đây đủ tướng tốt không gì 
sánh kịp. Bồ thí pháp biết được túc mạng, người 
thực hành bồ thí pháp có năng lực biết được sự 
việc trong vô lượng kiếp quá khứ. Bồ thí pháp có 
nghĩa là phân biệt rõ ràng các loại, giải thích về 
nghĩa lý của Thanh văn thừa, Bích-chi-Phật thừa 
và Phật thừa. Quả báo của bố thí pháp tuy là có 
ba mươi lăm loại, nhưng quan trọng là biệt được 
túc mạng, nói về nhân duyên của pháp mà đoạn 
trừ mọi nghi ngờ của người khác, vì vậy cho nên 
biết được túc mạng rõ ràng. Pháp nhẫn đạt được 
các tổng trì, pháp là thích hợp với Không-Vô 
tướng- -Vô nguyện, thích hợp với sáu Ba-la-mật 
của các địa Bô tát, là pháp thực hành của tật cả 
Bồ tát. Hiểu biết rõ ràng, thông suốt tận cùng thì 
tâm có năng lực tiếp nhận giữ gìn, đó gọi là 
pháp nhẫn. Người thực hành pháp nhẫn này thì 
đạt được các tông trì. Tống trì có nghĩa là đúng 
như kinh pháp đã nghe đúng như kinh pháp đã 
đọc tụng, nghĩa lý trong đó thậm chí trải qua 
trăm ngàn vạn kiếp nhưng cuối cùng không quên 
mất. Tư duy được đrí tuệ sáng suôt, tư duy có 
nghĩa là suy xét về nghĩa lý phân biệt của các 
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pháp thiện, 

Vì vậy có năng lực đạt được lợi ích cho đời 
và cho đời này và đời sau. Tâm không quanh CO 
được chánh niệm, không quanh co gọi là chất 
trực không dua nịnh, tu tập thực hành theo pháp 
này thì ở trong tất cả các pháp đạt được sự nhớ 
nghĩ kiên cố. Lại nữa: 

Tôn trọng pháp thì pháp vững vàng, 
Không chướng ngại thì được giữ øin, 
Cung dường đúng pháp được gặp 
Phật, 

Tin hiểu rời xa các tai nạn. 

Tôn trọng pháp thì pháp vững vàng, nêu 
người tôn trọng cung kính đối với pháp thì pháp 
được kiên có. Pháp kiên cô thì có nghĩa là pháp 
đã được thọ trì tu học luyện tập tự nhiên vững 
vàng không thể lay chuyển thay đối. Về sau đến 
lúc thành Phật có nhiều đệ tử Thanh văn và Bồ 
tát, an trú trong pháp kiên cô này, không CÓ a1 cÓ 
năng lực gây chướng ngại cho pháp mà mình đã 
tiếp nhận. Vả lại, kiên cố nghĩa pháp được tồn 
tại lâu dài. Không chướng ngại thì được giữ gìn, 
nếu người thuyết pháp và người nghe pháp 
không bất ngờ gây ra điều gì làm chướng ngại 
cho nhau. Sau này đến lúc thành Phật, chư Thiên 
và người thế gian cùng nhau hộ trì giáo pháp. 
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Lúc chưa đạt được Phật đạo, thường tự mình hộ 
trì chánh pháp của Chư Phật, sau khi Chư Phật 
diệt độ thì giữ gìn giáo pháp để lại, mỚI CÓ thế 
tôn tại đến Đức Phật thê hệ sau xuất hiện. Vì 
nhân duyên này mà Bồ tát Thanh văn đều cần 
phải tận tâm cô gắng giữ gìn pháp. Cúng dường 
đúng pháp được gặp Phật, cúng dường có nghĩa 
là cung kính các pháp, đối với pháp thí và pháp 
hội đem tâm cung kính cúng dường người thuyÊt 
pháp, bài trí pháp tòa, xây dựng Thiền phòng 
trang hoàng nghiêm túc nơi chỗn thuyết giảng 
kinh pháp. Tâm quý trọng vui vẻ sâu sắc như 
vậy, nhờ vào nhân duyên cúng dường đúng pháp 
cho nên được gặp Chư Phật. Nhờ tin hiểu mà rời 
xa các faI nạn, tin nghĩa là đối với các pháp thiện 
sinh lòng mong muốn ưa thích sâu săc, nhờ vào 
pháp này mà được lìa xa tám nạn. Hiểu là có 
năng lực diệt trừ các lỗi lầm, có thể ở trong các 
pháp thiện, dùng sức mạnh của tâm mà tùy ý 
hiểu rõ các pháp thiện, như mười Nhật thiệt 
nhập tùy ý mà hiểu rõ. Nếu người có nhiều sức 
mạnh của tâm tin hiểu, thì có năng lực diệt trừ 
vô lượng tội ác sinh tử từ vô thỉ đến nay, Như 
trong phẩm sám hối tội lỗi trước đây đã nói. Lại 
nữa: 
Tụ pháp không thì không buông lung, 
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Không tham được thành tựu lợi ích, 
Thuận theo pháp thuyết diệt phiên 
não, 

Bồ thi đèn sáng được Thiên nhấn. 

Tu pháp không thì không buông lung, tu có 
hai loại là đạt được tu và thực hành tu. Nhờ sức 
mạnh tu tập pháp không, cho nên tin răng pháp 
hữu vi đều là hư dối, cũng không trú vào không, 
bởi vì các pháp không có gì chắc chắn. Vì vậy 
luôn luôn tự mình thâu nhiếp tâm niệm không để 
buông lung. Không tham được thành tựu lợi 
ích, tham có nghĩa là ở giữa đô vật của người 
khác mà sinh tâm tham lam lây làm của mình. 
Nếu loại bỏ điều này thì mọi sự mong cầu đều 
thành tựu, mọi nguyện ước đều thỏa mãn. Thuận 
theo pháp thuyết diệt phiền não, tùy theo những 
pháp đã nói thi tự mình lập tức thực để đoạn trừ 
phiên não, ở trong mọi việc đều thực đúng như 
pháp đã nói, từ bao đời kiếp kiếp đến nay tập 
khí của các phiền não thường xông ướp trong 
tâm đều bị trừ diệt, làm cho tập khí xâu ác của 
các phiên não được thay đối. Bồ thí đèn sảng 
được Thiên nhãn, nếu người thắp đèn cúng 
dường Chư Phật, Thanh văn, Bích-chi-Phật và 
tháp-tượng-xá lợi, thì nhờ vào nhân duyên mà 
cảm được quả báo Thiên nhãn. Lại nữa: 
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Thích Bồ thí cảm báo Thiên nhĩ, 

Nhờ vào chánh nguyện sinh tịnh đó, 

Bồ thi xe cô được thân túc, 

Nhiếp pháp cảm được đây đủ tăng. 

Thích bố thí cảm được báo Thiên nhĩ, là ở 

trong Đại pháp hội dùng các loại âm nhạc cúng 
dường Chư Phật thì cảm được quả báo Thiên 
nhĩ. Bố thí xe cộ được thân túc là dùng các loại 
kiệu-xe-VvoI ngựa làm phương tiện đi lại mà Bồ 
thí. Lại có người nÓI: Dùng các loại giày dép để 
Bồ thí cũng cảm được quả báo thần túc. Nhờ vào 
chánh nguyện sinh Tịnh độ, tùy theo những tâm 
nguyện mà chọn lây quốc độ thanh tịnh, như 
quốc độ thanh tịnh với vô lượng các thứ báu là 
vàng bạc, pha lê, san hô, hồ phách, xa xử, mã 
não trang nghiêm vi diệu. Nhiệp pháp cảm được 
đây. đủ Tăng, nếu Bồ tát thực hành đây đủ bỗn 
nhiếp pháp, thì cảm được chúng Tăng đây đủ, 
dùng Bồ thí- ái ngữ-lợi ích- đông sự để nhiếp thủ 
chúng sinh, về sau đến lúc thành Phật cảm được 
vô lượng Bồ tát Tăng và Thanh văn Tăng đây đủ 
thanh tịnh. Như Đức Phật A-di-đà có hai loại 
Tăng thanh tịnh đây đủ. Nguyện đây đủ thì như 
trong phần mười nguyện trước đây đã nói. Lại 
nữa: 


Vì làm lợi ích cho chúng sinh, 
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Tất cả chủng sinh đêu kính mến, 
Tâm bình đăng không còn phân biệt, 
Được trở thành người tốt đẹp nhát. 

Nêu Bỏ tát dùng nghiệp thân miệng ý phát 
sinh mọi việc làm, thì 

đều vì lợi ích và an lạc của chúng sinh, vì vậ 
chúng sinh thảy đều kính mến. Nếu Bồ tát đối 
với các chúng sinh, giữa những người oán-thân 
mà tâm luôn thực hành bình đăng, không. bỏ tất 
cả chúng sinh, thì nhờ nghiệp báo này mà được 
trở thành người tốt đẹp nhất. Tốt đẹp nhất, 
nghĩa là có năng lực chiến thắng tật cả mọi ác 
pháp phiên não của tham dục-sân hận-ngu s1, cho 
nên gọi là Phật. 

Hỏi: Con người đều có đủ mắt-tai-mũi-lưỡi- 
miệng, không có gì khác biệt, làm sao có thể 
biết được là Phật? 

Đáp: Phật có ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân, người có tướng này nên biết chính là Phật. 
Tại gia và xuất gia nên phân biệt biết rõ ba 
mươi hai tướng, tướng này nhờ pháp nào mà 
được? Pháp này nhờ nghiệp nào mà được? 
Tướng này và nghiệp này cũng cần phải biết. Tại 
vì sao? Bởi vì muôn có được công đức thì nên 
biết tướng này, muốn có được tướng này thì nên 
biết nghiệp này. 
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Hỏi: Sự việc như vậy làm sao có thể hiểu 

được? Đáp: 
ở? 

Trong A-tỳ-đàm, phẩm Tam Thập Nhị 
Tướng có nói: Mỗi một tướng có ba loại phân 
biệt, tất cả nên biết. 

Hỏi: Thê nào là mỗi một tướng có ba loại 
phân biệt? Đáp: 

!. Nói vệ Thể của tướng. 

2. NóI về quả của tướng, 

3. Nói về nghiệp cảm được tướng. 

Các tướng xoăn ốc ở đầu ngón tay-ngón 
chân, trước đây đã nói. Chuyển luân Thánh 
vương cũng có tướng này. Các Bồ tát cũng có 
tướng này. Người bình thường cũng có, nhưng 
không giông như tướng xoăn ôc nơi tay chân của 
Phật. Trong lòng bàn tay- -bàn chân có vòng tròn 
ngàn tia, đầy đủ rõ ràng như nét dấu ấn hiện 
bày. Chân đứng yên không nhúc nhích, gọi là 
tướng chân đứng yên. GIữa các ngón tay ngón 
chân có màng da mỏng và mêm mại giống như 
chân ngỗng chúa, hoa văn rõ ràng như chỉ tơ 
băng vàng ròng, cho nên gọi là tướng màng lưới 
tay chân. Tay chân mềm mại giống như cây Đâu- 
la, mịn màng như thân thể trẻ thơ màu sắc hông 
tươi hơn hắn các phân khác trên thân, gọi là 
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tướng tay chân mềm mại. Lòng bàn tay-dưới bàn 
chân-trên đỉnh đầu-hai nách, bảy chỗ này đều 
tròn đây, cho nên gọi là tướng Dây chỗ đầy đặn. 
Ngón tay dài và thon , cho nên gọi là tướng ngón 
tay thon dài. Gót chân đài 

và rộng, cho nên gọi là tướng gót chân dài 
rộng. Thân dài bảy khuỷu tay không cong, cho 
nên gọi là tướng thân thăng và lớn. Mu bàn chân 
nội lên, cho nên gọi là tướng mu bàn chân cao. 
Đầu sợi lông xoáy tròn hướng về bên phải, cho 
nên gọi là tướng đầu sợi lông xoáy tròn. Bắp đùi 
thon và to dần như bắp đùi của nai chúa Y-nê, 
cho nên gọi là tướng bắp đùi nai. Đứng thắng 
thõng hai tay đến đầu gối, cho nên gọi là tướng 
cánh tay dài. Âm căn như ngựa quý-voi quý 
không hiện Dảy, cho nên gọi là tướng âm tảng. 
Ánh sáng màu vàng rực bậc nhất, cho nên gọi là 
tướng sắc vàng. Làn da mềm như vàng ròng tinh 
luyện không dính bụi bặm, cho nên gọi là tướng 
da mỏng mịn màng. Mỗi một lỗ chân lông mọc 
một sợi lông, cho nên gọi là tướng mỗi lỗ chân 
lông một sợi lông. Lông trắng dài và nhỏ giữa 
chặng mày có ánh sáng như ngọc trắng, cho nên 
gọi là tướng lông trắng. Thân rộng dày răn chắc 
như thân sư tử, cho nên gọi là tướng thân phía 
trên của sư tử. Vai tròn và rộng, cho nên gọi là 
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tướng vai tròn rộng. Dưới nách đầy đặn bằng 
phăng, cho nên gọi là tướng dưới nách đây đặn 
bằng phắng. Cuông lưỡi không bị gió lạnh-hơi 
nóng làm cho tốn hoại, cho nên khéo phân biệt 
rõ các vị, người khác không được như vậy, do 
đó gọi là tướng biết rõ các loại mùi vị. Thân 
ngang dọc băng nhau như cây Ni-câu-lâu, cho 
nên gọi là tướng thân tròn. Nhục kế tròn trịa, tóc 
xoáy tròn vê phía phải, cho nên gọi là tướng 
nhục kế. Lưỡi như hoa sen đỏ, dài rộng mà 
mỏng, cho nên gọi là tướng lưỡi dài rộng. Tiếng 
nói như tiếng của Phạm Vương, như tiếng chim 
Ca- lăng- tân- -glà, cho nên gọi là tướng Phạm âm. 
Gò má tròn rộng như đải gương, cho nên gọi là 
tướng øò má sư tử. Răng trắng như ngọc tuyết 
như hoa Quân-chỉ, cho nên gọi là tướng răng 
trắng. Đêu đặn không so le, cho nên gọi là 
tướng răng đều đặn. Răng dày khít không thưa, 
cho nên gọi là tướng răng đây đủ. Răng hàm 
trên-hàm dưới như nhau, cho nên gọi là tướng 
răng bốn mươi chiếc. Tròng mắt đen-trắng rõ 
ràng trong veo không có gân máu đỏ, cho nên 
gọi là tướng mắt xanh trong. Lông mi không 
mọc lộn xộn, trên dưới bằng nhau, không đài 
không ngắn, cho nên gọi là tướng lông mi Ngưu 
Vương. 
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Đôi với các bậc tôn túc đêu cung kính đón 
đưa, ở trong chùa tháp, nơi pháp hội lớn, nơi 
thuyết. pháp, cung cấp đây đủ sức người- Sức của, 
cho nên cảm được tướng xoắn ốc ở đầu ngón 
tay-ngón chân. Có người tướng này, thì tại gia 
làm Chuyển luân Thánh vương, có nhiều dân 
chúng: xuất gia học đạo thì có nhiêu đô chúng. 
Các pháp đã tiếp nhận kiên trì không bỏ, cho 
nên cảm được tướng chân đứng yên. Có được 
tướng này, cho nên không có gì có thể làm cho 
dao động nghiêng ngã. Thường 

tu bôn nhiếp pháp là Bồ thí-ái ngữ-lợi ích- 
đồng sự, cho nên cảm được tướng tay-chân có 
màng da. Có được tướng này, cho nên nhanh 
chóng thu phục được mọi người. Dùng các loại 
đồ ăn thức uông ngon lành thơm tho cung cấp 
giúp cho người, và cung cập những vật cân thiệt 
cho các bậc tôn túc, cho nên cảm được tướng tay 
chân mềm mại và tướng Dảy chỗ đây. đặn. Có 
được tướng này, cho nên có được nhiều đồ ăn 
thức uông thơm ngọt ngon lành. Cứu được người 
thoát chết và tăng thêm thọ mạng còn thọ giới 
không giết hại, cho nên cảm được tướng ngón 
tay thon dài-tướng gót chân đây đặn-tướng thân 
cao lớn. Có được tướng này, cho nên thọ mạng 
dài lâu. Thiện pháp đã tiếp nhận tăng thêm 
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không mắt, cho nên cảm được tướng mu bàn 
chân nổi cao-tướng đầu sợi lông xoáy tròn về 
bên phải. Có được tướng mày, cho nên cảm 
được các công đức không giảm sút. Luôn luôn 
dùng các tài nghệ khéo léo và các loại kinh sách 
trao truyền hướng dẫn không tiếc, còn Bồ thí các 
loại giày dép, cho nên cảm được tướng bắp đùi 
thon chắc như nai chúa Y-nê. Có được tướng 
này, cho nên những điều đã tu học mau chóng 
thành tựu như ý. Có người đến cầu xin thì không 
có gÌ tiếc nuối ø1ữ lại, cho nên cảm được tướng 
cánh tay dài châm gối. Có được tướng này, cho 
nên luôn luôn đạt được những thế mạnh có năng 
lực bồ thí rộng rãi có năng lực dễ dàng điều phục 
mọi người không khiến cho bà con thân thích của 
chúng sinh gặp cảnh chia lìa. Nếu có sự chia lìa 
ngang trái thì vân làm cho hòa hợp, cho nên cảm 
được tướng âm tướng. Có được tướng này, cho 
nên có được nhiều đệ tử, dùng áo quân sạch sẽ 
tốt đẹp- đồ năm- -nhà cửa phòng ö Ốc đê Bô thí, cho 
nên áo _ quân sạch sẽ tốt đẹp-đồ nằm-nhà cửa 
phòng ốc, tùy theo sự thích hợp mà cúng dường 
cho Hòa thượng A-xà-lê, cha mẹ anh em và 
những người đáng tôn trọng. Có năng lực bảo vệ 
tốt lành, cho nên cảm được tướng mỗi một lỗ 
chân lông mọc một sợi lông-tướng đầu sợi lông 


472 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


xoáy tròn về bên phải-tướng lông trắng dài nhỏ 
và tướng khuôn mặt trang nghiêm. Có được 
tướng này, cho nên không có ai sánh bằng. Nói 
lời có tàm quý nói lời tùy thuận-nói lời thân ái, 
cho nên cảm được tướng phân thân trên như sư 
tử-tướng vai tròn và rộng. Có được tướng này, 
cho nên người thây thì ưa nhìn không có chán 
chét. Cung cấp đồ an thức uống, thuốc thang 
chữa trị bệnh tật, tự mình chăm sóc người bệnh, 
cho nên cảm được tướng dưới nách đầy đặn 
tướng biết được các mùi vị. Có được tướng nảy, 
cho nên thân ít bệnh tật. Bộ thí vườn rừng-trái 
ngọt- cầu công-cây tương- giếng hồ-đồ ăn thức 
uông-hương hoa chuỗi ngọc-nhà cửa-xây dựng 
chùa tháp-nhà tình thương... cho nên cảm được 
tướng như cây Ni-câu-lâu và tướng nhục kế. Có 
được 

tướng này, cho nên được sự tôn quý tự tại. 
Suốt đời tu tập thực hành lời nói chân thật và lời 
nói dịu dàng, cho nên cảm được tướng lưỡi rộng 
đài và tướng âm thanh của cối Phạm. Có được 
tướng này, cho nên cảm được năm công đức của 
âm thanh. Năm công đức của âm thanh, đó là: 
Tiếng nói dễ hiểu, tiếng nói khiến cho người 
nghe không chán, tiếng nói sâu xa, tiếng nói 
nehe êm tai, tiếng nói không rời rạc. Suốt đời nói 
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lời chân thật, không nói lời thêu dệt, cho nên 
cảm được tướng gò má như sư tử. Có được 
tướng này, cho nên nói ra điều gì thì mọi người 
nhất định tin nhận. Trước đã cúng dường, sau 
không khinh mạn, tùy theo ý muôn mà cung cấp 
cho nên cảm được tướng răng tướng muôt và 
tướng răng đêu đặn. Có được tướng này, cho nên 
được thanh tịnh hòa thuận và quyên thuộc chung 
lòng vui vẻ. Suốt đời nói lời chân thật, không bao 
g1Ờờ pièm pha phỉ báng, cho nên cảm được tướng 
đủ bôn mươi chiếc răng và tướng răng dày khít 
đều đặn. Có được tướng này, cho nên quyến 
thuộc hài hòa với nhau, không có thể ngăn trở 
làm hại. Tâm yêu thương sâu sắc, nêt mặt hiên 
hòa nhìn chúng sinh, không còn ý niệm yêu- 
ghét sĩ mê, cho nên cảm được tướng mắt trong 
veo xanh biêc và tướng lông mi như Ngưu 
vương. Có được tướng này, cho nên tất cả mọi 
người trông thây đều sinh lòng kính mến. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 9 


Phẩm 19: BÓN PHÁP 


Như đã nói về các nghiệp cảm được ba mươi 
hai tướng, Bôồ-tát nên một lòng tu tập. Tu tập 
nghiệp của ba mươi hai tướng như vậy, phải lây 
trí tuệ làm gôc. Vì vậy: 

Bồn pháp làm giảm sút trí tuệ, 

Bồ tắt phải luôn luôn rời xa, 

Bốn pháp để đạt được trí tuệ, 

Nền thường xuyên tu tập thực hành. 

Có bốn pháp luôn luôn làm giảm sút trí tuệ, 
Bô-tát nên lánh xa. 

Lại có bốn pháp đạt được trí tuệ, phải luôn 
luôn tu tập. 
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Bốn pháp làm mất trí tuệ là: 

¡. Không cung kính đối với pháp và người 
thuyết pháp. 

›. Giâu kín, keo kiệt đôi với những pháp trọng 
yếu. 

3. Gây trở ngại cho người thích giáo pháp, phá 
hoại tâm lắng nghe của họ. 

+ Ôm lòng kiêu ngạo tự cao, khinh người. Bốn 
pháp có được trí tuệ là: 

¡. Cung kính đối với pháp và người thuyết 
pháp. 

2. Như pháp đã nghe và đã đọc tụng mà giảng 
giải cho mọi người, tâm mình thanh tịnh không 
mong cầu lợi dưỡng. 

›. Biết rõ là từ đa văn mà có được trí tuệ, cho 
nên chịu khó câu học không ngừng, như cứu lửa 
cháy trên đầu. 

4. Như pháp đã nghe mà thọ trì không quên, 
coI trọng thực hành đúng như pháp chứ không col 
trọng lời nói. 

Đây là bốn pháp, nếu người nào không làm 
hỏng các thiện căn, thì người này có năng lực rời 
bỏ bốn pháp làm mất trí tuệ, có năng lực 

thực hành bốn pháp đạt được trí tuệ. Vì vậy 
cho nên Bồ tát luôn mong câu trí tuệ được tăng 
thêm. Như kệ nói: 
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Bốn pháp ăn mòn dân thiện căn, 
Bồ tắt phải luôn luôn rời xa, 

Bốn pháp nuôi lớn thêm thiện căn, 
Bồ tát luôn tu tập thực hành. 

Thế nào là bốn pháp ăn mòn dân căn thiện? 

¡ Ôm lòng kiêu mạn, tham cầu chuyện thế 
Ø1an, 

›. Đắm theo lợi đưỡng, lui tới các nhà thí chủ. 

3. Khởi tâm oán ghét, ganh ty mà bài bảng các 
vị Bồ tát. 

+. Không nghe kinh, hoặc nghe mà không tin 
nhận. Thế nào là bốn pháp nuôi lớn thêm thiện 
căn? 

¡. Những kinh nào chưa nghe thì mong nghe 
không chán, đó gọi là sáu pháp Ba-la-mật và Bồ 
tát tạng. 

2. Trừ bỏ tâm lý kiêu mạn đối với chúng sinh, 
khiêm tốn đến mức thấp nhất. 

3. Đúng như pháp có được tiên bạc, chỉ mong 
vừa đủ mà thôi, rời xa những việc làm tà vạy, 
thích thực hành công hạnh của bón bậc Thánh. 

+ Đối với lỗi lâm của người khác, hoặc là 
thật hay không thật cũng không có ý niệm châm 
chọc chê bai, không tìm khuyên điểm của người 
khác. Nếu ở trong pháp có điêu gì không hiểu, thì 
tâm không trái ngược mà lấy Phật đề chứng minh, 
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Phật là bậc Nhất thiết trí, giáo pháp Ngài thuyết ra 
vô lượng, tủy theo sự thích hợp mà thuyết giảng, 
không phải là mình mà biết được. Bốn pháp 
tăng thêm thiện căn như vậy, không phải là 
người dua nịnh quanh co mà có thê thành tựu. Vì 
vậy: 
Bồ tắt phải luôn luôn rời xa, 
Bốn pháp dua nịnh quanh co này, 
Nên thường xuyên tu tập thực hành, 
Bốn pháp theo tâm tw ngay thăng. 
Bồ-tát tại gia hay xuất gia cần phải lia xa bốn 
pháp quanh co dua nịnh như cây cong trong 
rừng rậm khó có thể kéo nó ra được, như thê 
gian này có đệ tử Phật, dù đã bước vào pháp Phật 
nhưng không có năng lực thoát ra rừng sâu mù 
mịt của sinh tử. - 
Những gì là bôn pháp dua nịnh quanh co? đó 
là: 
¡ Đối với Phật pháp ôm lòng nghi ngờ không 
tin, không có tâm quyết định. 
. Kiêu mạn, sân hận đối với chúng sinh. 
›. Tâm sinh tham lam ganh ty đối với lợi ích 
của người khác. 
4. Hủy Dáng Bồ tát, tiếng xấu lan truyền khắp 
nơi. Những øì là bốn tướng của tâm ngay thăng? 
Đó là: 
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¡. Có lỗi lâm thì lập tức phát lộ không hề che 
giấu, hồi hận trừ bỏ lỗi lầm, thực hành đúng pháp 
không ân hận. 

;. Nếu vì nói thật mà mất đi địa vị vua chúa và 
các loại tiền bạc châu báu, hãy còn không nói dối, 
miệng chưa hề nói lời khinh khi người khác. 

›. Nếu bị người mắng nhiếc hung ác thô bạo, 
khinh miệt chê bai phi báng giam cầm đòn roi 
đánh đập và vu cho nhiều tội lỗi, thì chỉ trách 
mình trước hết chứ không phải lỗi lầm của người 
khác, tin quả báo của nghiệp mà tâm không oán 
hận gì. 

4. An trú trong công đức của niềm tin, pháp vi 
diệu của Chư Phật rất khó tin nhận, nhưng tâm 
thanh tịnh cho nên đều có thể tin nhận. 

Bồ tát ba loại vì làm theo bốn pháp dua nịnh 
quanh co. Bồ tát điều hòa có bôn hạnh ngay 
thăng. Vì vậy Bồ tát không nên làm theo tướng 
dua nịnh quanh co, mà cân phải thực hành theo 
tâm ngay thăng. Như nói: 

Cần phải rởi xa bốn loại pháp, 
Làm cho Bồ tát phải bại hoại, 
Nên tu tập thực hành bốn pháp, 
Làm cho Bồ tát được điều hòa. 

Thế nào gọi là bốn pháp làm cho Bồ tát bại 
hoại? Đó là: 
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¡. Nghe nhiều mà bỡn cọt, không thực hành 
theo chánh pháp, 

›. Đối với sự giáo hóa mà sinh ra hý luận, 
không cung kính thuận theo lời dạy của Hòa 
thượng A-xà-lê. 

3. Không có năng lực tiêu hóa sự tín thí của 
người, hủy hoại sự g1ữ gìn thanh tịnh mà nhận 
cúng dường. 

+ Không cung kính nhu hòa tốt lành đối với 
Bồ tát, tâm chứa đầy kiêu mạn. 

Thế nào gọi là bốn pháp làm cho Bồ tát điều 
hòa? Đó là: 

¡. Thường thích nghe pháp chưa được nghe, 
nghe rồi luôn luôn thực hành đúng như pháp đã 
nói, dựa vào pháp-dựa vào nghĩa-dựa vào đúng 
như thuyết mà thực hành. 

2. Tùy thuận với nghĩa lý, không mê hoặc bởi 
ngôn từ, điều hòa dễ cảm hóa, ở trong sự hầu hạ 
thây có dụng ý thực hành cúng dường. 

›. Không làm mất giới-định, sông cuộc đời 
thanh tịnh. 

+ Đối với các vị Bồ tát điều hòa sinh tâm cung 
kính, tùy thuận với 
tình cảm sâu nặng, phá bỏ tâm kiêu mạn, câu 
được công đức như họ. 

Lại nữa, Bồ tát có bốn loại sai lầm, thường 
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Ở trong này tìm tòi khuyết điểm của Bồ tát, đó 
gọi là Bồ tát bại hoại. Nếu luôn luôn gân gŨI với 
bốn loại thiện đạo, thì gọi là Bồ tát điều hòa. 

Như kệ nói: 

Bồ tát luôn luôn nên rời xa, 
Bốn loại sai lâm của Bồ tát, 
Bồ tát nên thực hành tu tập, 
Bắn loại thiện đạo của Bồ tát. 

Thế nào là bốn loại sai lầm của Bồ tát? 

Đó là: 

¡. Đối với chúng sinh không có năng lực tiếp 
nhận mà nói về pháp rất sâu xa, đó gọi là sai lầm. 

2. Người thích pháp Đại thừa sâu xa, lại nói 
pháp Tiểu thừa cho họ, đó gọi là sai lầm. 

›. Đối với người hành đạo chân chánh, có 
thiện tâm trì giới, mà khinh mạn bất kính với họ, 
đó gọi là sai lâm. 

+ Đối với người chưa thành tựu, chưa có thế 
tin mà lại đặt niềm tin vào họ, gần gũi với người 
phá giới tệ hại để làm nơi thân thiện, đó gọi là sai 
lầm. 

Thế nảo là bốn loại thiện đạo của Bồ tát? Đó 
là: 
¡. Thực hành tâm bình đăng đi với tất cả 

chúng sinh. 

›. Dùng thiện pháp giáo hóa tât cả chúng sinh. 
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›. Bình đăng thuyết pháp cho tất cả chúng 
sinh. 

+ Nếu chánh hạnh thực hành đối với tất cả 
chúng sinh. 

Nếu thường thực hành bôn loại sai lầm của 
Bỏ tát, không thích tư duy về các pháp, không 
chịu khó tu tập thực hành pháp thiện, thì đó là 
Bỏ tát chỉ có hình tướng mà thôi. Vì vậy? 

Trong các pháp của hành Bồ tát, 
Có bốn loại Bồ tát hình (Ởng, 
Đức Phát nói rõ pháp như vậy, 
Tất cả luôn luôn nên rời xa. 

Những gì là bôn? Đó là: 

¡. Tham lam chú trọng lợi dưỡng, không coI 
trọng giáo pháp. 

2. Chỉ vì danh tiếng chứ không câu công đức. 

›. Mong cầu vui thú riêng mình, không nghĩ 
đến chúng sinh. 

4. Ham vuI với quyền thuộc, không thích rời 
xa. Đây là bốn loại Bồ tát hình tướng. 

Hỏi: Pháp của Bồ tát hình tướng làm thế nào 
có thể rời bỏ? - 

Đáp: Nêu Bô tát thuận theo tu tập thực hành 
công đức đầu tiên của 

hạnh Bồ tát, vậy là có thể TỜI Xa pháp của Bồ 
tát hình tướng. Vì vậy Bồ tát, nêu muốn rời xa 
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pháp của Bồ tát hình tướng, thì như kệ: 
Đầu tiên thực hành bốn công đực 
Chịu khó tính tiễn khiến được sinh, 
Sinh rồi làm cho được tăng (rưởng, 
1ã 41g rưởng rồi cần phải giữ gìn. 
Những gì là bốn công đức? Đó là: 
¡. Tin hiểu về pháp không cũng tin quả báo 
của nghiệp. 
2. Vụi với pháp vô ngã, mà sinh tâm Đại Bi đối 
với tất cả chúng 
sinh. 


›. Tâm an trú Niết bàn mà công hạnh ở trong 
sinh tử. 

4. Bộ. thí vì muốn thành tựu chúng sinh, chứ 
không. cầu quả báo. Nếu người nào muốn phát 
sinh bốn công đức thực hành đầu tiên 

của Bồ tát, làm cho được tăng trưởng và giữ 
sìn tốt đẹp. thì nên gân gũi các bậc thiện tri thức. 
Như kệ nói: 

Bồ tát luôn luôn nên gần gũi, 
Bốn bậc thiện tri thức lợi ích, 
Cũng luôn luôn cần phải rời xa, 
Bốn loại ác tri thức làm hại. 

Bồ tát yêu thích quý trọng đối với đạo Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, thì cần phải gần 
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gũi cung kính cúng dường bốn bậc thiện tri thức, 
nên hết SỨC TỜI Xa bốn loại ác tri thức. Như thể 
nào là bồn bậc thiện trị thức? Đó là: 

¡ Đối với người đến cầu xin, sinh ý tưởng coi 
như bạn hiền, bởi vì có thể giúp cho mình thành 
tựu đạo quả vô thượng. 

. Đối với người thuyết pháp, sinh ý tưởng col 
như thiện tri thức, bởi vì luôn luôn giúp cho mình 
thành tựu trí tuệ đa văn. 

›. Ca ngợi người xuất gia, sinh ý tưởng coi như 
thiện tri thức, bởi vì luôn luôn giúp cho mình 
thành tựu tất cả thiện căn. 

+ Đối với Chư Phật Thế tôn, sinh ý tưởng như 
bậc thiện tri thức, bởi vì có năng lực giúp cho 
mình thành tựu tất cả Phật pháp. 

Như thế nào là bốn loại ác tri thức? Đó là: 

. Tâm mong câu Bích-chi-Phật thừa, vui với 
ham muốn ít- sự nghiệp ít. 

z Tỳ-kheo cầu mong Thanh văn thừa, vui với 
hạnh tọa thiền. 

3 Người thích học theo kinh điển Lộ-già-da 
của ngoại đạo, trau chuốt văn chương kệ tụng 
khéo léo, chú trọng về khả năng hỏi đáp tranh 
luận. 

+ Người dựa vào sự gần gũi, có được lợi ích 
thế gian chứ không có được lợi ích của giáo pháp. 
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Vì vậy Bỏ tát nên gần gũi bốn bậc thiện tri 
thức, rời xa bốn loại ác tri thức. Nếu Bồ tát luôn 
luôn rời xa bốn loại ác tri thức, gân gũi bốn bậc 
thiện tri thức thì có được bốn kho tạng rộng lớn, 
vượt qua tất cả mọi ma sự, có năng lực pháp sinh 
vô lượng phước đức, cuối cùng có năng lực thâu 
nhiếp giữ lây tất cả các pháp thiện. 

Hỏi: Như thê nào là tạng pháp rộng lớn của 
Bỏ tát? Như thế nào là có năng lực vượt qua tất 
cả các ma sự? Như thế nào là có năng lực phát 
sinh vô lượng phước đức? Như thế nào là có 
năng lực thâu nhiếp giữ lẫy mọi pháp thiện? 

Đáp: 

Các Bồ tát có bốn kho tạng, 

Gôm đụ pháp vị diệu rộng lớn, 

Bốn pháp tháu nhiếp các pháp thiện, 
Lấy tâm Bồ đề làm đầu tiên. 

Những gì là bốn? Đó là: 

¡. Được gặp Phật. 

2. Được nghe sáu pháp Ba-la-mật. 

›. Đối với người thuyêt pháp, tâm không oán 
giận-không làm gì trở ngại. 

+. Dùng tâm không buông lung thích ở nơi 
văng lặng. Đó là bốn kho tạng to lớn. 

Có năng lực vượt qua tật cả các ma, có bốn 
pháp. Bốn pháp như thế nào? Đó là: 
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¡. Không buông bỏ tâm Bồ đề. 

›. Tâm không sân hận, không gây trở ngại đối 
với hết thảy chúng 
sinh. 

›. Nhận biết tất cả các kiến chấp. 

4. Tâm không kiêu ngạo đối với các Bồ tát. 

Pháp đạt được vô lượng phước đức, lại có 
bốn pháp. Những gì là 

bốn pháp? Đó là: 

¡ Không hề mong câu gì đối với pháp thí. 

. Sinh lòng Đại Bì đối với người phá giới làm 
điều xấu xa. 

›. Phát tâm Bồ đề vô thượng trong lúc giáo hóa 
chúng sinh. 

+ Thực hành nhẫn nhục đối với chúng sinh 
thập kém. 

Thâu nhiếp tất cả các pháp thiện, có bốn 
pháp. Những øì là bốn? 

Đó là: 

¡. Thường thực hành ở nơi văng lặng, không 
hiện bày những điều lạ lùng kỳ dị. 

;. Thực hành bốn nhiếp pháp không mong trả 
Ơn. 

3. Hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng. 

+ Khi gieo trông mọi căn thiện thì lấy tâm Bồ 
đề làm đâu tiên. 
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Mỗi một loại bốn pháp này đều cần phải giải 
thích rộng ra, đối với văn vừa nhiều vừa rối cho 
nên không nói rộng ra. Nay như Phật đã nói, 
dùng kệ giải thích sơ lược. Nếu Bồ tát muốn đạt 
được kho tạng của các Bồ tát, muốn vượt qua tất 
cả các ma sự, muốn thâu nhiếp tất cả các pháp 
thiện, thì đều nên xa lìa: 

Hai hệ thuộc không-hai trói buộc, 
Hai chướng ngại- -hai pháp cấu trược, 
Hai vết lở và hai hỗ sâu, 

Hai pháp bùng cháy-hai căn bệnh. 

Nếu Bồ tát muôn có được những kho tạng 
công đức của các Bồ tát thì cần phải rời xa các 
loại hai pháp này. Như thế nào là hai pháp hệ 
thuộc vào không? đó là: 

¡. Tham đắm thuận theo các kinh Lô-giá-da. 

;. Dùng y bát làm vật trang điểm đẹp đẽ. Hai 
pháp trói buộc là: 

¡. Trói buộc vì chấp vào các kiến. 

›. Trói buộc vì tham câu danh lợi. Hai pháp 
chướng ngại là: 

¡. Gần gũi với hàng bạch y. 

›. Lánh xa người lương thiện. Hai pháp câu 
trược là: 

¡. Chấp nhận chuốc lấy các phiền não. 

›. Thích quen biết với các đàn việt. Hai pháp 
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lở loét là: 

¡. Tìm tòi lỗi lầm của người khác. 

;. Tự che giấu lỗi lầm của mình. Hai pháp hằm 
hồ là: 

¡. Hủy hoại chánh pháp. 

2. Phá giới mà thọ nhận cúng dường. Hai pháp 
bùng cháy là: 

¡. Dùng tâm uế trược mà khoác ca sa. 

2. Nhận sự cung cấp của người trÌ gIới. 

Người xuất gia có hai căn bệnh khó chữa trị, 
đó là: 

¡ Hạng người tăng thượng mạn tự cho rằng 
mình có năng lực làm cho tâm phải thuần phục. 

2. Người câu pháp Đại thừa mà ngăn cản làm 
hỏng ý nguyện của 

họ. 

Nêu Bỏ tát xa rời những pháp như vậy, lại có 
pháp nhanh chóng 

đạt được quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, thì có thể nhanh chóng đạt được. 
Lại được Chư Phật, Bích-chi-Phật và A-la-hán 
cùng khen ngợi. 

Hỏi: Những pháp nào là pháp nhanh chóng 
đạt được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác? Như thê nào là được Chư Phật, Bích-chi- 
Phật và A-la-hán cùng khen ngợi? 
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Đáp: 

Luôn luôn hành theo tưởng bốn Đề 
Chóng đạt được quả Phật Bỏ để, 

Và người thực hành đứng bốn pháp, 
Thánh nhán ba Thừa cùng ngợi khen. 

Như thế nảo là tướng bốn đế? Đó là: 

¡ Mong cầu tất cả các pháp thiện cho nên chịu 
khó thực hành tinh tiễn. 

› Nếu được nghe-đọc tụng kinh pháp thì thực 
hành đúng như pháp đã nói. 

3. Chán ngán rời xa ba cõi giông như nơi giết 
chết con người, thường cầu được ra khỏi nơi ây. 

+ Làm lợi ích an lạc cho tật cả chúng sinh, 
vốn là tự lợi ích cho tâm mình. 

Đề có nghĩa là chân thật không dối, đạt được 
quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác cho 
nên gọi là không hư giả. 

Lại có bốn pháp, được Thánh nhân ba thừa 
ngợi khen. Những gì là bốn pháp? Đó là: 

¡. Thậm chí mật mạng cũng không làm điều 
ác. 

;. Thường thực hành pháp thí. 

3. Thọ pháp luôn luôn nhất tâm tiếp nhận. 

+ Nếu sinh tâm nhiễm ô, thì lập tức có thể quán 
sát đúng đăn nhân duyên nhiễm ô làm cho tâm 
nhiễm ô phát khởi. Căn nhiễm ô này vì sao gọi là 
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nhiễm ô? Điều gì là nhiễm ô? Đối với điều gì mà 
phát khởi? Từ đâu sinh ra nhiễm ô này? Nhớ nghĩ 
đúng đắn như vậy, biết là hư vọng không chân 
thật, không tôn tại. Quyết định tin hiểu các pháp 
vốn là không, pháp không hề vốn có. Quán sát 
đúng đăn về nhân duyên của 

nhiễm ô như vậy, cho nên không khởi lên 
các ác nghiệp. Tất cả các phiền não khác cũng 
quán sát như vậy. Bồ tát được bậc Đại nhân 
khen ngợi như vậy, vốn là luôn xa rời các phiên 
não ác nghiệp, thì tâm được đây đủ. Tâm xả thì 
như nói: 

Đây đủ đối với tâm buông xả, 

Cầu lợi thể gian-xuất thể gian, 
Lúc cầu mong những lợi ích này, 
Tám không còn chản nản mỆt mỗi. 

Bỏ tát này có đầy đủ pháp xả, mong muốn 
thực hành pháp thí, thực hành tài thí làm lợi ích 
cho chúng sinh. Nếu cầu mong những lợi ích thế 
gian và xuất thể giann, lúc chưa đạt được thì 
tâm không có gì mệt mỏi buông lơi. Lợi ích thế 
gian, là dẫn dàng hiểu rõ các loại kinh sách-kỹ 
năng tính xảo- -thuốc thang chữa trỊ- phương pháp 
khéo léo của thế gian. Lợi ích xuất thế gian, là 
nói về các pháp căn-lực-giác-đạo-đạo vô lậu. 
Như nói: 
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Mong câu hai lợi ích như vậy, 

Tâm không còn mệt môi buông lợi, 

Bởi vì không mệt mỏi buông lƠI, 

Luôn đạt được các pháp sâu xa. 

Nhờ vào sự tìm câu kinh sách, 

Ma có thể đạt được trí tuệ, 

Hiểu biết đây, đủ về thể gian, 

Pháp bậc nhất không gì sảnh được. 

Không mệt mỏi buông lơi, mệt mỏi buông lơi 

gọi là chán nản căm ghét, điều học hỏi nếu 
không có gì chán nản ghét bỏ thì tâm không có 
gì mệt mối Duông lơi. Nếu không có gì mệt mỏi 
Duông lơi, thì cầu tìm học hỏi các loại kinh sách 
vê kỹ nghệ- thuốc thang chữa trị-kỹ thuật tính 
xảo-lễ nghi phép tắc, đêu không có gì mệt mỏi. 
Vì không có gì mệt mỏi, cho nên đạt được trí 
tuệ, biết sâu xa đây đủ về các pháp thích hợp với 
thế gian. Pháp thế gian là những pháp thích hợp 
với từng địa phương, từng phong tục thuận theo 
tâm thê gian, pháp sửa trị thê gian cũng, đều có 
thể biết được. Vì vậy có năng lực biết được 
chúng sinh từ bậc thượng-trung cho đến bậc hạ, 
thuận theo điều kiện thích hợp mà dẫn dắt cho 
họ, khéo léo giải thích mọi việc thế gian làm cho 
họ sinh tâm tàm quý sâu sắc. Thuận theo điều 
kiện thích hợp mà dẫn dắt, là đôi với người bậc 
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thượng-trung-hạ đều có những sự thích hợp theo 
từng bậc. Tàm quý thì tự xâu hồ với điều đã làm, 
gọi là tàm; dựa vào người khác mà sinh lòng xấu 
hồ, gọi là quý. Có người vì mình tự làm mà xấu 
hồ, thấy người khác làm mà thẹn. Trong pháp 

thế gian thì lây sự xâu hồ làm công dụng trước 
hết. Như kinh nói: Hai pháp thanh tịnh trong 
sáng hộ trì thế gian, đó gọi là tàm và quý. Như 
kệ nói: 

Tùy lúc người sinh lòng hồ thẹn, 

Biết pháp- biết rõ tội và phước, 

Không hồ thẹn lánh xa người tốt, 

Không. điêu ác nào mà không làm. 

Hỏi: Tại sao ân cần dạy cho Bồ tát khéo biết 
cách thích nghi với thế gian? 

Đáp: Nếu Bồ tát biết rõ pháp thế gian, thì đối 
với chúng sinh dễ dàng vui vẻ hải hòa với nhau, 
dẫn dắt cảm hóa tâm tư khiến cho họ trú trong 
pháp Đại thừa. Nếu không biết pháp. thê gian, 
thì ngay cả một người cũng không thể nào giáo 
hóa được. Vi vậy pháp thê gian, chính là con 
đường phương tiện để giáo hóa chúng sinh, Bồ 
tát biết pháp thế gian như vậy, thì tâm đầy đủ 
tàm quý. Như nói: 

Người làm ác mà côn cúng đường, 
Hung gì người làm lợi cho mình, 
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Có tâm hổ thẹn có cung kính, 
Không khinh chê nhạo bảng người 
thiện. 

Bồ tát này vốn có tâm hỗ thẹn, đối với 
những người ác hãy còn có thê cung kính cúng 
dường đón đưa thăm hỏi, huống gì mười thiện có 

công đức luôn luôn làm lợi ích cho mình? Bởi vì 

có tâm hồ thẹn và tâm cung kính, cho nên đối với 
những người hiền thiện ít hiểu biết mà không 
sinh lòng khinh mạn, dây lên ý nghĩ như vậy. 
Người có công đức tự ân mình giữa cuộc đời, 
như tro phủ ngọn lửa, pháp thế gian thô lậu cạn 
cợt không nên khinh thường, nêu mình vì một 
nhân duyên nhỏ mà khinh rẻ họ, thì sẽ mang lây 
tội lỗi. Lại nữa: 

Tắt cả việc øì mình đã làm, 

Tuy khó nhưng có thể làm được, 

Thì ở giữa thê gian lân lộn, 

Củng chính là người không lui Sụt. 

Tất cả những công việc mà Bồ tát này đã 
làm, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc tổ chức 
pháp hội to lớn, hoặc cứu giúp tội nhân.. . Tất cả 
các việc khó khăn như vậy trong thế gian mà 
tâm không lui sụt bỏ dở việc làm chưa thành tựu 
thì cân phải dùng các loại phương tiện, dùng sức 
mạnh của thân miệng và tâm khiến cho được 
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thành tựu. Như vậy không những đối với Phật 
pháp có sức mạnh không thối chuyển mà trong 
công việc thế gian cũng có sức mạnh không thôi 
chuyên. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà có thể thành tựu 
điều này? 

Đáp: Người có sức mạnh nhẫn nại, chịu đựn 
được mọi gian lao thì có năng lực đạt được kết 
quả. Như nói: 

Có sức mạnh chịu đựng to lớn, 

Dốc hết lòng cúng dường Chư Phát, 
Thuận theo lời giáo hóa của Phật, 
Tất cả đêu có thể thọ trì. 

Bỏ tát có được sức mạnh chịu đựng, dùng 
sức mạnh này cúng dường cung kính đối với 
Chư Phật, tùy điều kiện thích hợp mà cung 
phụng các thức ăn uông-y phục... Đối với sự 
giáo hóa của Phật, hoặc trì giới thiền định, hoặc 
hàng phục tâm ý, hoặc chân thật quán xét các 
pháp, ở trong những việc này dùng sức mạnh 
có thê đảm nhận, như người có được dao sắc thì 
thích hợp để sử dụng trong việc có ích chư 
không sử dụng ở trong việc không có ích lợi gì. 
Như nói: 

Nhờ vào Tín-Từ Bi và Xá, 
Có thể tiếp nhận không mệt mỏi, 
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Lại có năng lực biết nghĩa lÿ, 

Dẫn dắt cho tâm ý chúng sinh. 

Hồ thẹn có sức mạnh chịu đựng, 
Dốc hết lòng cúng dường Chư Phật, 
Trú trong giáo pháp Phật đã thuyết, 
Thực hành đúng đặn mười pháp này, 
Luôn luôn thanh tịnh sửa Sơ địa, 

Đỏ chính là hành đạo Bồ tát. 

Nếu Bồ tát lấy Tín để làm đâu, về sau trú 
trong giáo pháp của Phật, thì có thể thanh tịnh 
mà sửa trị Sơ địa. Trong mười pháp này lây Tín 
làm đầu tiên. Tín nghĩa là ở trong pháp nhân 
duyên của Chư Phật thì tâm có được quyết định, 
lại thêm niềm vui thích tốt đẹp. Tại vì sao? Bởi 
vì Bồ tát này với tâm tánh thanh tịnh cho nên có 
được Tín lực sâu xa, có tín lực cho nên ở giữa 
chúng sinh mà sinh tâm Bi, dây lên ý niệm như 
vậy: Pháp của tất cả Chư Phật lây Đại Bi làm 
øôc, nay mình nhất tâm ưa thích đổi với Phật 
pháp, vì vậy ở giữa các chúng sinh nên phát sinh 
tâm Bi. Tâm Bi này dân tăng lên thì trở thành 
Đại BI, có được Đại Bi cho nên ở giữa các 
chúng sinh thì phát sinh tâm Từ, dấy lên ý niệm 
như vậy: Mình nên tùy sức làm lợi ích cho 
chúng sinh. Bởi vì thành tựu tâm Bi chân thật 
mà thực hành tâm Từ. Lúc làm lợi ích cho 
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chúng sinh thì luôn luôn thực hành tâm xả, tật 
cả trong ngoài đều có thể bố thí. Dấy lên ý ý niệm 
như vậy: Như vật này của mình. Vì muôn làm 
lợi 

ích an lạc cho chúng sinh mà thành tựu tâm 
từ chân thật, để “cho chúng sinh tin nhận lời 
mình nói. Vì muốn thực hành tâm xả mà mong 
cầu tài vật có lợi cho chúng sinh, có thể chấp 
nhận tất cả những điều khô não. Dây lên ý niệm 
như vậy: Nếu có sự mệt mỏi chán nản thì đối với 
các loại kinh sách-kỷ nghệ- -Tuộng vườn-canh tác- 
nghề nghiệp khéo léo ở thế gian, các nhân duyên 
mong câu tài lợi sẽ không thu được kết quả gì. 
Vì vậy nên đối với các loại kinh sách-kỹ nghệ... 
của thế gian, không có gì mệt mỏi chán nản. Vì 
có thê chấp nhận cho nên có năng lực biết rõ 
nghĩa lý. Dấy lên ý niệm như vậy: Kinh sách thê 
gian lây nghĩa lý làm ý vị, nêu người khéo biết 
nghĩa. lý của kinh sách thì đối với pháp thế gian 
đêu có thể thông suốt rõ Tàng. Có thể thông suốt 
rõ ràng thì có năng lực dẫn dắt chúng sinh ở mọi 
trình độ thượng-trung-hạ. Dây lên ý niệm như 
vậy: Nêu người không có tàảm quý thì không thê 
nào làm cho chúng sinh được hoan hỷ. Vì làm 
cho chúng sinh được hoan hỷ, cho nên thực hành 
tàm quý. Dây lên ý niệm như vậy: Nếu không 
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có thê chấp nhận thì không thành tựu lợi ích thế 
gian và xuất thê gian, có khả năng chấp nhận thì 
có năng lực dẫn dắt tất cả chúng sinh, làm cho 
đều được hoan hỷ. Tâm hoan hỷ cho nên tin 
nhận lời mình nói. Vì tin nhận cho nên chịu khó 
thực hành phương tiện mà truyền bá dẫn dắt. 
Dấy lên ý niệm như vậy: Nếu chúng sinh cúng 
dường Chư Phật, thì có được nhiều lợi ích. Muốn 
khiến cho chúng sinh phát tâm cúng dường Chư 
Phật, cho nên lập tức tự mình nhất tâm cúng 
dường đối với Phật và hình tượng-xá lợi của 
Phật. Chúng sinh tin nhận thì thuận theo học hỏi 
để cúng dường đối với Phật gieo trồng nhân 
duyên của trời người, trú trong ba thừa. Bồ tát 
như vậy theo thứ tự thực hành mười pháp, thì có 
năng lực thanh tịnh để sửa trị Sơ địa. 


Phẩm 20: NIỆM PHẬT 


Bồ tát ở địa thứ nhất, suy xét tận cùng những 
điều đã làm, tự nhờ vào sức mạnh của thiện căn 
mà có thê thây được Chư Phật và Bồ tát. Như 
vậy làm cho tâm mình phải thuần phục, hết SỨC 
yêu quý đạo, như đã nghe Bồ tát địa thứ nhất 
thực hành đây đủ tất cả đến cùng. Tự nhờ vảo 
sức mạnh của thiện căn phước đức mà có thể 
thấy được Chư Phật hiện tại khắp mười phương, 
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đều ở trước mắt mình. Hỏi: Chỉ nhờ vào SỨC 
mạnh của thiện căn phước đức mà được thây 
Chư Phật, hay là còn có pháp nào chăng? 
Đáp: 
Đức Phật vì Bạf-đả-bà-1a, 
Mà thuyết về Tam-muội quý báu này, 
Có năng lực thầy được Chư Phật. 
Bạt-đả-bà-la là Bồ tát tại gia, luôn luôn thực 
hành đầu đà, Đức Phật vì Bồ tát này thuyết 
giảng về kinh Bát chu Tam-muội. Bát Chu Tam 
muội có nghĩa là thây Chư Phật hiện rõ ở trước 
mắt. Bô tát đạt được Tam muội vô cùng quý báu 
này, tuy chưa đạt được Thiên nhãn-Thiên nhĩ 
mà có thể thấy được Chư Phật mười phương, 
cũng nghe được kinh pháp do Chư Phật giảng 
thuyết. 
Hỏi: Tam muội này nên dùng phương pháp 
nào đề có thê đạt được? 
Đáp: 
Nên nghĩ đến hết thảy chư Phát, 
Hiện tại ở giữa các đại chúng, 
Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, 
Tảm mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân. 
Người tu hành dùng Tam muội này. nghĩ đến 
Chư Phật có đủ ba mươi hai tướng tốt và tám 
mươi vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh, các Tỳ- 
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kheo thân cận có chư Thiên cúng dường, được 
các đại chúng cung kính vây quanh, chuyên tâm 
nhớ nghĩ giữ lây hình tướng của Chư Phật như 
vậy. Lại nghĩ đến Chư Phật là bậc có Đại 
nguyện, thành tựu Đại BI mà không đoạn tuyệt, 
đây đủ Đại từ hết sức an lạc cho chúng sinh, 
thực hành Đại hỷ trọn vẹn tất cả nguyện cầu, 
thực hành tâm xả rời xa yêu-ghét mà không rời 
bỏ chúng sinh, thực hành ở phạm vi của Đề luôn 
luôn không giả dối, thực hành ở phạm v1 của xả 
trừ sạch mọi vết bân tham keo, thực hành ở 
phạm vi của Thiện thì tâm tư văng lặng tốt lành, 
thực hành ở phạm vị của Tuệ thì đạt được trí tuệ 
vĩ đại. Thực hành đây đủ Bồ thí Ba-la-mật, làm 
người chủ Bồ thí pháp. Thực hành đầy đủ Trì 
giới Ba-la-mật, là giới hạnh thanh tịnh. Thực 
hành đây đủ Nhẫn nhục Ba-la-mật, là có năng 
lực nhãn nại như mặt đất. Thực hành đây đủ Tinh 
tiến Ba-la-mật, là tính tiến vượt lên cao thật 
tuyệt vời. Thực hành đây đủ Thiền định Ba-la- 
mật, là diệt sạch các chướng ngại cho định. 
Thực hành đây đủ Trí tuệ Ba-la-mật, là phá tan 
chướng ngại cho trí tuệ. 

Tướng xoắn ốc ở ngón tay-ngón chân là có 
năng lực chuyển pháp luân. Tướng chân đứng 
vên là an trú trong các pháp. Tướng màng da 
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mỏng giữa các ngón tay-ngón chân là diệt trừ 
các phiền não. Tướng bảy chỗ đầy đặn là các 
công đức tròn đây. Tướng tay chân mềm mại là 
thuyết pháp nhu hòa. Tướng ngón tay thon đài là 
suốt đời tu tập các 

pháp thiện diệu. Tướng gót chân rộng là nhìn 
xa học rộng. Tướng thân thăng cao lớn là thuyết 
về đạo pháp thắng thắn rộng lớn tướng mu bàn 
chân nồi cao-tướng đầu các sợi lông cao và xoáy 
tròn, là luôn luôn làm cho chúng sinh trú trong 
pháp vi diệu nhất. Tướng bắp đùi như nai chúa 
Y-nê thon thả to dân, tướng cánh tay dài quá 
đầu gối, tướng cánh tay như vàng ròng thăng 
tấp, tướng âm mã tàng là có kho tạng của pháp 
quý báu. Tướng thân màu vàng ròng là có vô 
lượng sắc thân. Tướng da mịn màng và mỏng là 
thuyết pháp vi diệu sâu xa. Tướng mỗi lỗ chân 
lông có một sợi lông, là nêu rõ pháp chỉ cùng 
một tướng. Tướng lông trắng đài nhỏ trang 
nghiêm khuôn mặt, là thích ngắm khuôn mặt 
Đức Phật không chán. Tướng thân trên như sư 
tử, là như sư tử không sợ hãi gì. Tướng vai tròn 
và rộng, là khéo phân biệt năm âm. 

Tướng dưới nách đây đặn, là đây đủ thiện 
căn to lớn. Tướng cảm được tật cả các vị, là đầy 
đủ vị rỗng rang vắng lặng. Tướng thân vuông là 
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phả tan cảnh giới sinh tử. Tướng nhục kế, là đầu 
chưa hề cúi xuông phục tụng điêu gì. Tướng lưỡi 
rộng màu sắc như san hô chân thật có thể tự che 
kín mặt. Tướng phạm âm là tướng của thân lên 
đến cõi Phạm thiên. Tướng gò má sư tử- -tướng 
vai rộng là có năng lực phá tan ngoại đạo. 
Tướng răng đều đặn là thực hành thiện hạnh 
thuân khiết sáng: tỎ. Tướng răng bằng nhau là 
tâm bình đăng đối với tất cả chúng sinh. Tướng 
răng dày khít là ha xa mọi sự tham đăm. Tướng 
đủ bỗn mươi chiếc răng là đây đủ bốn mươi pháp 
bất cọng. Tướng mắt trong xanh biếc là tâm Từ 
nhìn chúng sinh. Tướng lông mi Ngưu vương-mi 
đài không rỗi, là có được sắc tướng hiêm có, 
thích gặp mặt không chán. 

Dùng ba mươi hai tướng này mà trang 
nghiêm thân, tám mươi vẻ đẹp xen lẫn với nhau 
phát ra ánh sáng rực rỡ. Phước đức đây đủ, uy 
lực tuyệt trần, danh tiếng truyền bá khắp nơi: 
Dùng hương của Giới xoa ướp thân mình, pháp 
thế gian không làm cho lay động, các phiền não 
không vây nhiễm được, lời thô ác không làm cho 
nhuốm bắn. Đạo qua khắp nơi bằng các thần 
thông. Chư Phật đây đủ uy lực mạnh mẽ như 
vậy, không có ai dảm đối kháng. Dùng trí tuệ 
thuyết pháp như sư tử gầm vang tự tại như ý. 
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Dùng sức mạnh tỉnh tiễn phá tan mọi tăm tối sỉ 
mê. Dùng ánh sáng vĩ đại chiếu rọi khắp trời đất. 
Trong những điều hỏi- đáp thì Phật là bậc nhất, 
không có ai cao hơn. Tất cả đều ngước lên chiêm 
ngưỡng, không có ai nhìn xuông. Luôn luôn 
dùng tâm Từ quán sát chúng sinh. Niệm như 
biến rộng. Định như núi Tu-di, nhẫn nhục như 
mặt đất. Nuôi dớn thêm phước đức của chúng 
sinh đã gieo trồng như làn nước tưới thấm mọi 
nơi. Có năng lực phát sinh sức mạnh của các 
thiện căn cho chúng sinh như làn gió tỏa ra. 
Thành tựu chúng sinh như lửa làm cho mọi vật 
chín muôi. Trí tuệ vô biên giống như cõi hư 
không. rưới làn mưa đại pháp khắp nơi như vâng 
mây dày đặc rộng lớn. Không vây nhiễm theo 
pháp thế gian giông như hoa sen. Có năng lực 
phá tan ngoại đạo tà sư giống như sư tử bắt hươu. 
Có năng lực nâng cao gánh nặng như voi chúa 
mạnh mẽ. Có năng lực dẫn dắt đại chúng như 
trâu chúa to lớn. Quyến thuộc thanh tịnh như 
chuyền luân Thánh vương. Cao nhất giữa thế 
gian như Đại Phạm vương. Đảng quý trọng-đáng 
yều mến như vâng trăng vắng vặc giữa trời trong 
xanh. Chiếu sáng mọi nơi và có năng lực tốt cháy 
giống như vâng mặt trời sáng chói. Mang lại 
nhân duyên an lạc cho các chúng sinh, giông như 


502 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


người cha nhân hậu. Thương, xót chúng sinh, tùy 
thuận chăm sóc bảo vệ giống như người mẹ 
hiển từ. Công hạnh thanh tịnh như vàng ròng cõi 
trời. Có thê lực to lớn như Thiên Đề Thích. Chịu 
khó làm lợi ích cho thế gian như người đứng đầu 
bảo vệ thể gian. Chữa trị căn bệnh phiền não 
giống như bậc Y vương. Cứu giúp mọi tai họa 
suy sụp giống như bà con thân thích. Tích lũy 
các công đức như kho tạng to lớn. CIới của Phật 
vô lượng. Định của Phật vô biên, Tuệ của Phật 
không thể nói hết, giải thoát không có gì sánh 
băng. Giải thoát tri kiến không có gì có thể sánh 
băng, đối với tật cả mọi điều thì Phật là cao nhất 
không có ai sánh được. Phật là vô thượng bậc 
nhất trong tất cả thế gian, cho nên gọi là người 
bậc nhất. Thành tựu. Đại pháp cho nên gọi là 
bậc đại nhân. 

Như vậy Bồ tát dùng tướng của bậc đại 
nhân nghĩ nhớ và quán tưởng Chư Phật. Chư 
Phật trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức 
đời kiếp không thể nghĩ bản- -không thê tính đếm, 
tu tập công đức, luôn luôn cố găng giữ gìn 
nghiệp thân miệng ý. Ở trong Quá khứ-vỊ lai- 
hiện tại thuận theo tự nhiên nói vê năm pháp 
tạng, đoạn trừ hết mọi nghi ngờ. Trả lời chắc 
chắn trả lời rõ ràng, trả lời hỏi vặn trả lời gác 
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lại, đối với bốn loại hỏi- đáp không có gì sai lầm. 
Khéo léo nói về ba mươi bảy pháp trợ đạo là 
Căn-lực-Giác-đạo-Niệm xứ-Chánh cần-Như ý. 
Có năng lực khéo léo phân biệt nhân quả của Võ 
minh-Hành-Thức-Danh sắc-Lục nhập- Xúc-Thọ- 
Ái-Thủ-Hữu-Sinh-Lão tử. Đối với Nhãn sắc-Nhĩ 
thanh-Tỷ hương-Thiệt vỊ-Thân xúc-Ý pháp, 
không có gì hệ thuộc vướng mặc. Khéo léo 
thuyết vâ chín bộ kinh pháp, đó là Tu-đa-la, Kỳ 
dạ, Thọ ký, Giả-đà, Uu-đà-na, Ni-đà-na, Y-đê- 
mục-đa. Tỳ Phật lược-VỊ tăng hữu. Không bị chị 
phôi bởi các sử phiên não là tham dục, sân hận, 
mười, kiêu, mạn, thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, giới thủ và nghi1. Không bị sự lấn át của 
các phiên não là không có niêm tin, không 

có tàm quý, dục nịnh quanh co, đùa cợt xúi 
piục, phóng túng giải đãi, ,thụy miên, sân hận, 
keo kiệt, ganh ty. Biết rõ về thây, khô-đoạn Tập- 
chứng Diệt-tu đạo. Những điêu cân bỏ đã bỏ hệt, 
những điêu cần thây đã thây TÔI, việc làm đã 
làm xong, phá hết mọi giặc thù, đây đủ các 
hạnh nguyện, là bậc tôn quý giữa thê gian, là 
người cha của thế gian, là vị vua giữa thế gian, 
là bậc xuất hiện khéo léo-ra đi khéo léo, tâm ý 
khéo léo-vắng lặng khéo léo-thanh tịnh khéo 
léo-giải thoát tuyệt vời. An trú ở trong vô lượng 
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vô biên thế gian nhiều như cát sông Hắng khắp 
mười phương, như hiện rõ ở trước mặt của Bô 
tát. 

Lại nên dùng tám mươi vẻ đẹp để nghĩ nhớ 
và quán tưởng Chư Phật. Màu móng chân-tay đỏ 
tươi là thực hành pháp thanh tịnh rõ ràng. Móng 
chân-tay gồ lên mà lại to, là sinh vào nhà thuộc 
dòng họ lớn. Màu móng chân-tay sáng bóng, là 
rất yêu thương chúng sinh. Ngón tay tròn và 
thon đài, là công hạnh sâu xa. Thịt trên ngón 
tay đây đặn, là thiện căn đây đủ. Ngón tay theo 
thứ tự mà dài và thắng, là theo thứ tự quy tập 
các pháp của Chư Phật. Gần mạch không hiện rõ, 
là không che đậy những hành nghiệp của thân 
miệng ý. Mạch máu không. kết thành thô kệch, 
là phá trừ mọi kiết sử phiền não. Mắt cá chân 
băng phăng không hiện rõ, là không che giâu 
pháp tạng, chân không cong quẹo, là vượt qua 
mọi tà ma ngoại đạo. ĐI như sư tử, là sư tử giữa 
loài người. Đi như voi chúa, là voi chúa giữa loài 
người. ĐI như ngỗng chúa, là bay cao như chim 
Hồng. Đi như trâu chúa, là địa vị tôn quý nhất 
giữa loài người. Lúc đi xoay về phía phải, là 
khéo nói chánh đạo. Thân đi thắng không cong 
xuống, là tâm không quanh co. thân vững chắc 
mà thăng thăn, là ca ngợi giới hạnh kiên có. 
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Thân lớn dân theo thứ tự, là nói pháp theo thứ 
tự. Các phần thân thể lớn mà đoan nghiêm, là có 
năng lực khéo léo giải thích về công đức vi diệu 
to lớn. Thân tướng đầy. đủ, là đầy đủ các pháp. 
Bước chân cách nhau đều đặn, là tâm bình đắng 
đối với chúng sinh. Thân thê trong sáng thuần 
khiết, là ba nghiệp thanh tịnh. Da sẻ thân mình 
mịn màng mêm mại, là tâm tánh dịu dàng tự 
nhiên. Thân thể không dính bụi bặm, là khéo léo 
nhận thức xa rời câu trược. Thân không co lại, là 
tâm luôn luôn không mất. Thân không có hạn 
lượng, là thiện căn vô lượng. Da thịt căng tròn 
đây đặn, là vĩnh đoạn dứt thân đời sau. Các bộ 
phận trên thân thể rõ ràng, là khéo léo nói TỐ 
ràng thứ tự của mười hai nhân duyên. Màu sắc 
trên thân không mờ tối, là sự thấy biết không 
mờ tối. Bụng tròn và đầy đặn, là đệ tử đây đủ 
công hạnh. Bụng sạch và tươi sáng, là có năng 
lực khéo léo biết rõ ràng tai họa sai lầm của sinh 
tử. Bụng không nhô cao ra ngoài, là phá trừ tâm 
lý kiêu mạn. Bụng băng phăng không hiện rõ, là 
thuyết pháp bình đăng. Rốn tròn mà sâu là (hông 
suốt các pháp rất sâu xa. Nếp rồn xoay về phía 
phải, là đệ tử thuận theo giáo pháp. Toàn thân 
đoan nghiêm, là đệ tử hoàn toàn thanh tịnh. Oai 
nghi trong sáng thuần khiết, là tâm thanh tịnh 


506 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


không, gì sánh được. Thân không có nốt ruôi, là 
pháp ân không tối tăm. Tay mềm hơn lụa Đây- 
la, là người được giáo hóa cảm thấy thể nhẹ 
nhàng nhự mảy lông. Đường chỉ tay sâu là oai 
nghĩ rất cân thận kỹ cảng. Đường chỉ tay dài, là 
quán sát người tiêp nhận giáo pháp tôn thờ lâu 
dài về sau. Đường chỉ tay tươi sáng, là rời bỏ tình 
thân ái ích kỷ được ích lợi của đạo quả vĩ đại. 
Diện mạo không dài, là kết giới có khai thông. 
Môi đỏ như quả Tân-bà, là trông thấy tất cả thế 
gian. Lưỡi mêm mà mịn, là trước tiên dùng lời 
địu dàng hóa độ tất cả chúng sinh. Lưỡi mỏng 
mà rộng, là công đức sâu dày thuần khiết. Lưỡi 
đỏ như nhuộm hông, là tâm phàm phu khó hiểu 
Phật pháp thì làm cho hiểu rõ. Tiếng nói như 
sâm động, là không sợ gì tiếng sâm. Tiếng nói 
hài hòa dịu dàng, là thuyết pháp nhu hòa mêm 
mại. Bốn răng cửa tròn và thắng, là to với đạo 
thắng thăn. Bồn răng cửa đều sắc bén, là độ cho 
người lợi căn. Bốn răng cửa trắng sáng, là thanh 
tịnh trong sáng bậc nhât. Bốn răng cửa đều đặn 
như nhau, là an trú trong giới bình đẳng. Răng 
nhỏ dân theo thứ tự, là theo thứ tự thuyết vê 
pháp bốn đé. Sông mũi gỗ lên cao và thăng, là 
an trú trong núi cao của trí tuệ. Trong lỗ mũi 
thanh tịnh, là đệ tử trong sáng tốt lành. Mắt to 
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mà đài, là tuệ cao xa rộng lớn. Lông mi không 
thưa thớt, là dễ dàng tiếp nhận chúng sinh. Tròng 
mắt đen- -trắng rõ ràng tươi sáng như cánh hoa sen 
xanh, là tất cả trời người-thể nữ vì thích đôi mắt 
mà lễ lạy cung kính. Chân mày cao mà dài, là 
danh tiếng lưu truyền khắp nơi. Lông mày sáng 
bóng, là khéo léo biết cách mêm mỏng. Vành tai 
băng nhau, là người nghe pháp bình đăng như 
nhau. Lỗ tai không hư hoại, là độ chúng sinh 
băng tâm bất hoại. Vẳng trán bằng phăng mà 
đẹp, là khéo léo lìa xa những kiến chấp. Vâng 
trán rộng không có nếp ngăn, là phá tan tất cả 
ngoại đạo. Phần đầu đây đủ hoàn thiện, là dễ 
dàng đầy đủ hạnh nguyện vĩ đại. Màu tóc như 
ong mật đen tuyên, là chuyên đôi năm thứ dục 
lạc. Tóc dày mà sợi mảnh, là kiết sử đã hết. Tóc 
đẹp và mêm mại, là trí tuệ sắc bén mêm mại có 
năng lực biết rõ pháp vị. Tóc không rôi bồng lộn 
xôn, là lời nói luôn luôn không rỗi loạn. Tóc 
mướt mà sáng bóng, là luôn luôn không có lời 
nói thô thiển. Tóc có hương thơm, là dùng 
hương hoa của bảy giác ý tủy theo sự thích hợp 
mà cảm hóa dẫn dắt. Trong tóc có chữ Đức-chữ 
An-chữ Hỷ, giữa lòng bàn tay-bàn chân cũng có 
chữ Đức-chữ An-chữ Hỷ. Bồ tát nên nghĩ đến 
chư Phật như vậy. 
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Chư Phật an tọa trên tòa sư tử, ở giữa đại 
chúng thuyết giảng về chánh pháp. Tòa sư tử 
dùng lưu ly và các thứ báu làm chân, dùng san 
hô tịnh khiết và trân châu đỏ tuyệt vời để làm 
chế dựa, vàng ròng đát mỏng làm màn che, các 
loại vải vóc cõi trời mêm mại trơn Đóng dùng 
làm vật trải ghế ngôi. Có con sư tử quý báu dùng 
vàng ròng làm thân, hố phách làm mắt, Xa cừ 
làm đuôi, san hô làm lưỡi, kim cang trăng làm 
bốn răng nanh, bạc trắng tính khiêt làm bờm 
lông, lông và bờm dài rộng. Tòa ngôi đây đủ đặt 
trên lưng bốn con sư tử như vậy. Ngà của VOI 
chúa to lớn dùng làm ghê tựa, chân ghê tựa ây 
được làm thành từ các vật báu. Đức Phật an tọa 
trên tòa sư tử, được chư Thiên-Long thân, đạ- 
xoa, càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-na, Ma-hâu-la- 
già cùng lễ lạy cung kính. Chư Phật an tọa trên 
tòa sư tử như vậy, khoác y Kiệt-chi-nê-hoàn 
Tăng, không cao không thấp che phủ ba phân 
thân, vân quanh tê chỉnh. Mang ca sa nhạt màu, 
số điều rõ ràng, không cao không thấp cũng 
không so le, Đức Phật an tọa giữa tám bộ Đại 
Thánh chúng trang nghiêm và toàn thể trời- 
người trong pháp hội, loài rồng và chim cánh 
vàng cùng đên nghe pháp và tâm không còn sân 
hận với nhau. Hêt thảy đại chúng với tâm tàm 
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quý sâu sắc, cung kính quý trọng đối với Đức 
Phật, đều chung lòng nhất tâm nghe những điều 
Đức Phật thuyết giảng, thọ trì tư duy và thực 
hành đúng như giáo pháp Ngài đã dạy. Nhờ 
chuyên tâm nghe nhận mà tâm được thanh tịnh, 
cho nên có năng lực ngăn chặn những kiết sử 
phiền não. Tất cả đại chúng chiêm ngưỡng Như 
Lai không còn có 8Ì thỏa mãn, lông tóc đều 
dựng đứng với tâm niệm tha thiết mà tuôn trào 
nước mắt, hoặc là có tâm niệm vô cùng hoan 
hỷ. Có những tâm cảm như vậy, thì biệt răng 
tâm tư người ây được thanh tịnh vắng lặng rất 
sâu xa như tiến vào thiền định, không còn yêu- 
ghét gì nữa, tâm không còn duyên gì khác, có 
tướng Đại Bì thương xót chúng sinh, muôn cứu 
giúp ta, tâm không dua nịnh quanh co, thanh tịnh 
văng lặng phân biệt rõ ràng tốt xấu, có chí 
nguyện nguyện to lớn không ân chìm-không co 
lại, không Cao- không thấp... Đức Phật đều nhìn 
thấy mọi tâm niệm phát sinh như vậy trong Đại 
chúng hiện tại. 

Đức Phật thuyết pháp dễ hiểu dễ sáng tỏ, 
thích nghe mãi không chán. Âm thanh sâu lắng 
không rời rạc, dịu dàng nghe êm tai, từ rồn mà 
phát ra, đưa lên cô họng- -cuống lưỡi-mũi-trên 
trán rồi đến răng-môi, hơi thở dâng lên làm thay 
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đối phát thành câu nói dịu dàng nghe âm tai. Âm 
thanh phát ra như vâng mây dày đặc, như tiếng 
sâm vang vọng, như gió cuốn sóng trảo giữa biển 
rộng, như âm thanh của Đại phạm Thiên 

dẫn dắt có thê hóa độ chúng sinh. Xa rời mày- 
mắt và môi mà có thể nói pháp quở trách. Lời 
nói không thiếu sót cũng không rườm rà lắm. 
Những gì đã nói ra thì không nghĩ ngờ gì, nói 
nhất định phải có lợi ích. Không có lời lừa dối 
và lời có thể phá bỏ... xa rời những lỗi như vậy, 
gân xa nghe như nhau. Không khác. Bốn loại 
vân nạn thì tùy ý luôn luôn giải đáp, khai thị về 
bốn Đề khiến cho đạt được bốn Quả, kiến lập 
nghĩa lý về đầu mối kết cấu của nhân duyên, 
ngôn ngữ phép tắc tháy đây đủ. Các loại đã nói 
thì nghĩa lý của sự việc dễ dàng hiểu rõ. Lời đã 
nói ra rõ ràng không có øì ân giâu quanh co. Lời 
nói không nhanh quá cũng không chậm quá, 
trước sau tương xứng không có ai có thể chất 
vẫn được. Dùng lời nói như vậy để giảng giải rÕ 
giáo pháp, đầu-giữa và cuối hợp với thiện, đều 
có ý nghĩa-có lợi ích, chỉ có pháp là đầy đủ, có 
năng lực làm cho chúng sinh cảm được quả báo 
của đời hiện tại. Không có thời gian có thể được 
thưởng thức để luôn luôn thỏa mãn ước nguyện 
của mình, người có trí tuệ tuyệt vời hết sức nhờ 
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vào nội tâm có thể biết rõ. Pháp của Đức Phật đã 
thuyết, có năng lực dập tắt lửa dữ ba độc của 
chúng sinh, có năng lực loại trừ tất cả tội lỗi của 
thân miệng ý, có năng lực khéo léo khai thị về 
gIỚI- -định-tuệ phẩm. Đâu tiên dùng danh tự, sau 
mới làm cho biết nghĩa lý mà sinh tâm hoan hỷ, 
từ hoan hý phát sinh niềm vui, từ niềm vui phát 
sinh định lực, từ định lực phát sinh trí tuệ như 
thật, từ trí tuệ như thật phát sinh chán ngán lhìa 
bỏ, từ chán ngán lìa bỏ mà diệt trừ kiết sử, diệt 
trừ kiết sử cho nên được giải thoát. Như vậy 
luôn luôn làm cho thực hành pháp này theo thứ 
tự, có năng lực khéo léo khai thị về bốn phạm vi 
của Đế-xả- -Diệt-Tuệ, có năng lực chỉ bày cho 
chúng sinh khiến đây. đủ sáu pháp Ba-la-mật là 
Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tiến, Thiển 
định và Trí tuệ. Có năng lực làm cho chúng sinh 
lần lượt đến được Hỷ địa-Tịnh địa-Minh địa- 
Diệm địa-Nan thắng- Hiện tiền-Thâm viễn-Bất 
động-Thiện tuệ và pháp vân địa. Có năng lực 
phân biệt rõ ràng vê Thanh văn thừa, Bích-chi- 
Phật thừa và Đại thừa. Có năng lực khiến chứng 
được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán. Có năng, lực khiến cho thành tựu tất cả 
mỌI nIỆm vui sướng giàu có trong cÕI người- 
trời. Đó là tất cả các kho tạng công đức lợi ích 


37 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 
bậc nhất. 

Như vậy chánh tâm nhớ nghĩ Chư Phật, ở nơi 
văng lặng thanh tịnh loại trừ tham dục, sân hận, 
ngủ nghỉ, nghi ngỜ, hối tiếc, đùa cợt vô ích mà 
chuyên chú tâm niệm không sinh ra chướng ngại 
làm cho tâm mất đi định lực. Dùng tâm như vậy 
chuyên chú nghĩ đến Chư Phật. Nếu tâm chìm 
xuông thì phải kéo lên, nếu tâm tán loạn thì phải 
thâu nhiẾp. Đồng 

thời thấy Đại chúng thường xuyên như hiện ở 
trước mắt. Lúc chưa nhập định thì luôn luôn 
thuận theo sự việc mà ca ngợi về tướng tốt và vẻ 
đẹp của Đức Phật. Dùng kệ ca ngợi Đức Phật 
khiến cho tâm luyện tập thuần thục. Kệ nói như 
vậy. 


Các tướng tốt của Đức Phật Thể tôn, 
Nhân duyên của nghiệp nào cảm 
được? 

Con dùng tướng tốt và hạnh nguyện, 
Ca ngợi hướng về bậc đại Thánh. 
Tướng chân CÓ vòng (rỏòn ngàn 11a, 
Hạnh bố thí quyến thuộc thanh tịnh, 
Nhờ vào nhân duyên tốt đẹp này, 
Cảm được chúng Thánh hiển vây 
quanh. 

Tướng bàn chân an trú vững chắc, 
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Tiếp nhận thiện pháp giữ không mắt, 
Vì vậy cho nên các quân ma, 

Không có năng lực hủy hoại được, 
Màng lưới giữa các ngón lay: chân, 
Tướng thán có sắc màu vàng ta, 
Nhờ khéo léo thực hành nhiếp pháp, 
Đại chúng tự nhiên đếu quy phục. 
Tay và chân vô cùng mêm mại, T 
ướng bảy chỗ trên thân đây đạn, 

Bồ thi thức ăn theo ý người, 

Cảm được nhiễu cúng dường tự nhiên. 
Ngón tay dài-gót chân bằng rộng, 
Tướng thân cao lớn và ngay thăng, 
Vốn xa lìàa nhân duyên sát sinh, 

Cảm được thọ mạng nhiêu đời kiếp. 
Đầu lông xoay tròn hưởng bên phải, 
Tưởng mu bàn chân gô lên cao, 
Thường tỉnh tiến làm những điều 
thiện, 

Cho nên cảm được pháp bất thối. 
Tướng bắp đùi nai chúa Y-nê, 
Thưởng tra thích đọc tụng kinh pháp, 
Nhờ giảng giải cho người khác hiểu, 
Nhanh chóng đạt được đạo vô thượng, 
Cánh tay dài xuống quả đầu gồi, 

Tất cả đồ vật mình có được, 
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Người cầu xin cho không tiếc nuối, 
Tuy ý cảm hóa dẫn dắt người. 

Ám mã tàng tích trữ công đực, 

Vốn khéo hòa hợp sự ly tan, 

Cảm được chúng trời-người đông đu, 
Tuệ nhãn thanh tịnh đều là con. 

Làn da mỏng ảnh vàng sảng chói, 
Bồ thi nhà cửa-áo quản đẹp, 

Cho nên cảm được nhiễu y phục, 

Và lâu đài thanh tịnh tuyệt vời. 

Mỗi lỗ chân lông một sợi lông, 

Lông trắng dài nhỏ giữa chặng mày, 
Thưởng làm người che chở cao nhất, 
Cho nên tôn quý nhất ba cối. 

Phần thân trên như thân sư tử, 

Hai vai tròn trịa mà đây đặn, 
Thường thực hành lời nói nhân ải, 
Không có đi trái lời chồng đổi. 
Tướng nách đây đặn-biết mùi vị, 

Bồ thi thuốc thang giúp người bệnh, 
Trời-người đếu tôn kính quý trọng, 
Thân không có những bệnh lật gì. 
Tưởng thân tròn trịa và nhục kể, 
Phước Bồ thí với tâm vui vẻ, 

Khuyên nhủ cảm hóa người ngang 
bướng, 
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Bậc Pháp vương tự tại trong pháp. 
Âm thanh nhự Ca-lũng-tán-gìà, 

Lưỡi rồng mêm-tiếng như Phạm thiên, 
Lời nói thường dịu dàng chán thật, 
Cảm được tàm ám bậc Đại Thánh. 
Trước hết phải suy nghĩ chính xác, 
Sau nói ra chắn chắn có thật, 

Cho nên cảm được tướng sư tử, 
Người thầy đều sinh tâm tin phục. 
Tướng răng (rắng- đếu và dày kÌú1, 
Trước là người đã từng cung dường, 
Về sau thường không sinh ngạo mạn, 
Cảm được tâm quyền thuộc hòa đồng, 
Trên-dưới đu bốn mươi chiếc răng, 
Dày khít không thưa thớt hở hang, 

Vì không gièm pha-không nói dối, 
Cảm được đồ chúng không phá nổi. 
Tròng mắt đen-trăng thật rõ ràng, 
Tướng lông mĩ như mĩ trâu chúa, 

Vốn là tâm tự nhìn hãi hòa, 

Người thấy không bao giờ thỏa mãn. 
Tuy là bậc Chuyền luân Thánh vương, 
Mẫu mực đứng đấu bốn thế giới, 

Có đây đủ những [tướng tốt này, 
Nhưng ánh sáng không bằng Đức 
Phát. 
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Con đã nói hết lời ca ngợi, 

Đổi với công đức những tướng tốt, 

Nguyện làm cho tất cả mỌI người, 

Tám thanh tịnh luôn luôn an lạc! 

Bồ tát lại thuận theo dùng tám mươi vẻ đẹp 

để nghĩ đến Chư Phật, Kệ nói như vậy: 

Chư Phật có tám mươi vẻ đẹp, 

Tô Ốt lành vi diệu trang nghiêm thân, 

Tất cả mọi người nên hoan hỷ, 

Nhất tâm lắng nghe tôi nói rõ! 

Ngón tay Đức Thể Tôn thon tròn, 

Móng tay có màu sắc hồng ffq, 

Gô cao có thắm tươi sáng bóng, 

Tát cả không Có gì nghĩ được. 

Đầu gối bằng-mắt cả không lộ, 

Hai chân không CÓ 8Ì CON qu©O, 

Bước đi giống như sư tử chúa, 

Oai nghỉ nhìn không ai sánh được. 

Lúc đi thân xoay về bên phải, 

An lành có hình dáng thanh nhã, 

Thân thể vuông vức theo thứ tự, 

Đoan nghiêm đẳng yêu quỷ a thích. 

Thân răn chặc và rát mêm mại, 

Từng phần thân. thể thật rõ ràng, 

Lúc đi không uốn éo nghiêng ngã, 

Tất cả các căn đều đây đủ. 
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Da thịt thân thể rất mịn màng, 
Tươi sáng và vô cùng thanh tịnh, 
Thân hình rất đoan nghiêm thanh nhã, 
Không có nơi nào có thể chê. 

ĐBụng tròn trịa không nồi lên cao, 
Rến sâu mà không thấy có lô, 

Nếp rốn xoay về phía bên phải, 

Oal nghĩ tự tại thật thanh tịnh. 
Thân không có một nốt ruồi nào, 
Tay chân rất mêm mại mịn màng 
Ván tay sẵảu đậm mà lại dài, 

Nhỏ và thăng có màu tươi thắm. 
Lưỡi mỏng rộng-khuôn mặt không dải, 
Răng trăng muốt tròn nhỏ sác bén, 
Môi đỏ thắm màu quả Tần-bà, 

Âm thanh sâu nhự chim hồng chúa, 
Sống mũi cao-mắt sáng trong xanh, 
Lông mĩ dài mà không rôi loạn, 
Chặng mày cao và lông mềm mại, 
Đầu thăng (ắp không hề COIIg qu©0. 
Lông mày bằng. nhau mà đếu đặn, 
Khéo léo biết lỗi lâm các pháp, 
Lông mày có màu sắc tươi sáng, 
Khéo léo độ chúng sinh thuần thục. 
Vành tai đây-dài mà bằng nhau, 
Không hư hoại thật là đáng yêu, 
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Trán rộng mà bằng phẳng ngay ngăn, 
Tướng phân đầu thảy đếu đây đủ. 
Làn tóc mịn mà không hề rồi, 

Màu sắc như Ong chúa đen tuyển, 
Thanh tịnh mà thơm tho tình khiết, 
Trong tóc có ba tướng tốt lành. 

Đây gọi là tám mươi vẻ đẹp, dùng tắm mươi 
vẻ đẹp này xen lẫn nhau để trang nghiêm cho ba 
mươi hai tướng tốt. Nếu người nào không nghĩ 
đến ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp để 
ca ngợi thân Phật, vậy thì mãi mãi mất đi nhân 
duyên lợi lạc của đời này và đời sau. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 10 


Phẩm 21: BÓN MƯƠI PHÁP BÁT CỘNG 


Bô-tát dùng ba mươi hai tướng tốt và tám 
mưƯƠI VẺ đẹp như vậy để nghĩ đến sinh thân của 
Đức Phật rồi, bây giờ nên nghĩ đến các pháp 
công đức của Chư Phật. Đó là: 

Lại thuận theo dùng bốn mươi pháp, Bất 
cộng mà nghĩ đến Chư Phật, Thân Chư Phật 
chính là pháp thán, Chứ không phải chỉ là Nhục 
thân. 

Chư Phật tuy có vô lượng các pháp, nhưng 
pháp không chung (bắt cộng) với người khác thì 
có bốn mươi pháp. Nếu người nào nghĩ đến thì 
cảm được hoan hỷ. Tại vì sao? Bởi vì Chư Phật 
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không phải là sắc thân, mà chính là pháp thân. 
Như kinh nói: “Ông không nên dùng sắc thân 
mà quán tưởng Phật, hãy dùng pháp thân để 
quán tưởng Phật”. Bốn mươi pháp bất cộng là: 
¡. Phi hành tự tại. 

›. Biên hóa vô lượng. 

3. Thánh như ý vô biên. 

4. Văn thanh tự tại. 

s. Trí lực vô lượng biết rõ tâm người khác. 

o. ầm được tự tại. 

7. Thường ở trong tuệ an ồn. 

s. Thường không mắc sai lầm. 

9. Đạt được sức mạnh của Tam muội Kim 
vang. 

¡o. Khéo léo biết rõ sự việc bất định. 

¡¡. Khéo léo biết rõ sự việc của Vô sắc định. 

2. Thông hiểu đây đủ về những sự việc vĩnh 
viễn diệt trừ. 

3. Khéo léo biết rõ tâm bất tương ưng với pháp 
VÔ Sắc. 

¡4. Có thế mạnh của Ba-la-mật. 

1s. Ba-la-mật vô ngại. 

¡ø. Tất cả hỏi đáp và thọ ký đều trả lời đầy đủ 
với Ba-la-mật. 

¡. Thuyết pháp đây đủ ba huân. 

¡s. Pháp đã thuyết không trống rỗng. 
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¡9. Pháp đã thuyết không có gì sai lầm. 

›o. Không có ai có thể làm hại. 

›¡. Bậc Đại tướng giữa các Hiển Thánh. 
22.23.24.25 Là bốn pháp không cần giữ gìn nữa. 
26.27.28.29 Là bốn pháp không có gì sợ hãi. 

30.3 1.32.33.34.35.36.37.38.39 là mười lực của 
Phật. 

40. CIải thoát vỗ ngại. 

Đây là bốn mươi pháp Bất cộng, nay sẽ nói 
rộng ra. 

Phi hành tự tại, nghĩa là Chư Phật bay đi tự 
tại như ý, nhanh chóng đây đủ như ý không tính 
toán, không ngăn ngại øì. Vì sao như vậy? Bởi vì 
nếu Phật muôn đi giữa hư không, thì đưa một 
chân lên trước, sau đó đưa tiêp một chân, liền 
được như ý. Hoặc muốn đưa chân đạp vào hư 
không mà đi, hoặc muốn đứng yên bất động mà 
đi, thì luôn luôn đi được. Hoặc ngôi xếp bằng 
tròn yên lặng mà đi, cùng có thể đi được. Hoặc 
muốn năm an lành mà đi, lại cũng. có thể đi 
được. Hoặc muốn có hoa sen với cuống lưu ly 
xanh-cánh san hô chân thật-vàng ròng làm tua, 
vô lượng đài ngọc như ý bao quanh như mặt trời 
mới mọc, thì hoa sen quý báu này xuất hiện 
khắp nơi giữa hư không, đặt chân lên mà đi. 
Hoặc muốn có cung điện như cung điện nhật 
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nguyệt, cung điện đẹp đẽ của để thích, cung điện 
của cõi trời Dạ-ma, cõi trời Đâu-suất-đà, cõi trời 
Hóa-lạc, cõi trời Tha-hóa-tự tại hay các cõi 
Phạm vương, thì đều tùy ý hóa làm cung điện 
như thế, an tọa trong cung điện ấy mà đi, tất cả 
luôn luôn thành tựu trong nháy mắt. Hoặc là 
dùng các loại nhân duyên khác, tùy ý có thể đi 
được. Vì vậy nói răng: Thuận theo mọi tâm 
nguyện đều luôn luôn được đây đủ. Vì vậy Chư 
Phật có năng lực đưa một bước chân, đi qua ba 
ngàn đại thiên thế giới nhiêu như cát sông Hãng. 
Có người nói: Phật có năng lực trong một ý niệm 
đi qua trăm ngàn cõi nước. Có người nói: Nếu 
biết Phật trong một ý niệm một bước có năng 
lực đi xa như vậy, thì có thể suy tính được. 
Trong kinh nói: Thần lực của Chư Phật là vô 
lượng. Vì vậy nên biết răng Chư Phật phí hành 
tự tại giữa hư không, trải qua vô lượng vô biên 
CÕI nước chắng có gì ngăn ngại. Tại vì sao? Bởi 
vì nếu hàng Đại đệ tử Thanh văn có thân thông tự 
tại, trong khoảnh khắc một niệm thì có thê đi 
qua trăm ức cõi Diêm- -phù- -đề, Cù-đà-ni, Phất- 
bà-đề, Uất-đa-la-việt, cõi trời Tứ đại vương, cÕI 
trời Đao lợi, cõi trời Dạ-ma, cõi trời Đâu- xuất- 
đà, cối trời Hóa-lạc, cõi trời Tha-hóa tự tại, cõi 
trời Phạm. Trong một chớp mắt có bao nhiêu 
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niệm đi qua, tích tụ những niệm này làm thành 
một ngày-bảy ngày, một tháng-một năm, thậm 
chí cả trăm năm. Một ngày đi qua năm mươi ba 
ức hai trăm chín mươi sáu vạn sáu ngàn thế giới 
hệ gôm ba ngàn đại thiên. Người Thanh văn như 
vậy đã đi qua trong thời gian trăm năm, mà Đức 
Phật có năng lực đi qua chỉ trong một niệm. 

Và lại, giả sử cát trong sông Hãng. cứ một hạt 
cát là một kiếp, có Đại Thanh văn thân thông tự 
tại, thọ mạng bậc nhất trải qua đại kiếp như 
những hạt cát trong sông Hằng như vậy, ở trong 
một niệm đi qua bao nhiêu thế giới, tích lũy 
những niệm như vậy để làm thành vô lượng 
ngày-tháng-năm, dùng sức tự tại đến hêt sô 
lượng những Đại kiếp này mà đi qua tất cả cõi 
nước, thì Đức Phật có năng lực đi qua trong 
thời gian một niệm mà thôi. Chư Phật phi hành 
tự tại nhanh chóng như vậy, đối với tất cả núi 
thiết vy, núi Thập bảo, cõi trời Tứ thiên vương, 
cối trời Đao lợi, Dạ-ma, đầu- suất-đà, Hóa-lạc, 
Tha-hóa-tự-tại. Phạm thể, phạm chúng, đại 
phạm, Thiều quang, Vô lượng quang, Quang âm, 
Thiểu tịnh, Vô lượng tịnh, Biến tịnh, Quảng quả, 
Vô tưởng, Bất quảng, Bất não, Hỷ kiến, Diệu 
kiến, A-ca-ni-tra, tất cả những cõi như vậy, 
cùng với kiếp nạn gió mạnh-nước lớn đến kiếp 
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nạn lửa dữ..., và các hàng trời rông, dạ-xoa, 
càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hâu-la-già, các ma trời, sa môn và Bà-la-môn 
phạm hạnh, cho đến người đạt được những thân 
thông, không có gì có thể làm chướng ngại. Vì 
vậy nói là phi hành tự tại vô ngại. 

Lại còn phi hành tự tại như bị mà biến hóa 
ân hiện ra vào trong lòng đất, có năng lực đi 
qua vách đá và tất cả những núi non chướng 
ngại..., Chư Phật đối với điều này thì hơn hắn 
các bậc Thánh nhân. Chư Phật cũng có năng lực 
dùng thân bình thường đứng dậy cao đến cõi 
Phạm thiên, điều mà người Thanh văn không có 
thể sánh kịp. Có những sự khác biệt đều là như 
vậy. 

Biến hóa tự tại, trong những việc biến hóa có 
vô lượng khả năng không thê nghĩ bàn được. 
Các bậc Thánh khác biến hóa có hạn lượng có 
phạm vi, Chư Phật biến hóa thì không còn có 
hạn lượng phạm vi gì cả, mả sự biến hóa của 
Chư Phật thật là không thê nghĩ bàn được. Các 
bậc Thánh khác ở trong một niệm biến hóa một 
thân, Chư Phật từ trong một niệm tùy ý biến hóa 
ra vô lượng sự việc. Như trong kinh Đại thần 
thông nói: “Phật từ trong rôn biến hóa có hoa sen 
nở ra, trên hoa sen có Hóa Phật, theo thứ tự hiện 
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thân đây khắp nơi, lên đến cõi trời A-ca-ni-tra. 
Chư Phật biên hóa ra những sự việc, đủ loại 
cảnh sắc: -đủ loại hình dạng, đều từ trong một 
niệm”. Những người Thanh văn có thê biên hóa 
ở trong phạm vi một ngàn cõi nước, Chư Phật có 
năng lực biên hóa tự tại trong vô lượng vô biên 
CÕI nước, còn có năng lực gấp bội là do, Chư 
Phật đạt được Tam muội biên hóa kiên cô. Vả 
lạ, Chư Phật biến hóa có năng lực vượt quá 
Hằng sa thế giới, đều từ một thân mà sinh ra. 
Chư Phật có năng lực ở khắp vô lượng vô biên 
thế giới trong mười phương hiện tại thọ thân- 
sinh ra bước đi bảy bước, xuất gia họa đạo-phá 
tan quân đội của ma, đắc đạo và chuyển pháp 
luân. Những sự việc như vậy đều biến hóa từ 
trong một niệm, những hóa Phật ấy cũng đều có 
năng lực thực hành mọi Phật sự. Như vậy Chư 
Phật đã biến hóa vô lượng vô biên sự việc không 
thể nghĩ bàn được. 

Lại ở trong Thánh như ý có vô lượng khả 
năng vi diệu. Thánh như ý, đó gọi là từ trên thân 
phát ra ánh sáng giống như lửa mạnh, và phát ra 
những làn mưa, biến hóa thọ mạng dài ngăn tùy 
ý. Ở trong một niệm có năng lực lên đến cõi 
Phạm thiên, có năng lực biến hiện các loại đồ 
vật, tự tại tùy ý có thể làm rung chuyền đất bằng, 
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ánh sáng có năng lực chiếu rọi đến vô số thế 
ĐIới mà không hê gián đoạn. Thánh như ý là 
không giông với hành phàm phu, không có hạn 
lượng, vượt quá mọi sÔỐ lượng. Những hàng 
phàm phu tuy có thể biến hóa các đô vật mà chỉ 
là ít öi nhỏ bé không đáng nói đến. Người Thanh 
văn có thể tách một ngàn cõi nước ra, rôi làm 
cho kết hợp lại; có thể làm cho thọ mạng hoặc 
kéo dài một kiếp. hoặc giảm bớt một kiếp, lại có 
thể làm cho ngăn hơn, ngăn rôi lại có thể làm 
cho dài ra, ở trong một niệm có thể đến thế giới 
cõi phạm của một ngàn cõi nước, có thể ở tại 
ngàn cõi nước tùy ý mà biên hóa, có thê làm lay 
động cả ngàn cõi nước, có thể trên thân phát ra 
ánh sáng chiếu rọi ngàn cõi nước liên tục không 
dứt. GIả sử thân diệt đi nhưng có thể để lại thân 
lực biên hóa như cũ đối với ngàn cõi nước. Tiểu 
Bích-chi-Phật có thê ở tại một vạn cõi nước biến 
hóa đủ loại. Trung Bích-chi-Phật có thể ở tại 
trăm vạn cõi nước biến hóa đủ các loại. Đại 
Bích-chi-Phật có thể ở tại ba ngàn đại thiên cõi 
nước biến hóa đủ các loại. Chư Phật Thế tôn có 
năng lực biến hóa thân với số lượng vượt quá 
các Hằng hà sa thế giới, phá ra nước-lửa có thể 
nghiên vụn các thân nhiêu như Hắng hà sa thế 
giới làm thành bụi nhỏ, rồi có thể kết hợp lại 
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làm một mà an trú. Thọ mạng với vô lượng, kiếp 
số có năng lực làm cho ít lại, ít rồi lại có thê làm 
cho dài thêm, có năng 

lực an trú trài qua vô lượng thời gian. Tùy ý 
biến hóa, có năng lực từ trong một niệm đến vô 
lượng vô biên Hãng hà sa thê giới, có năng lực 
dùng thân bình thường đứng lên đến cõi Phạm 
thế. Lại có năng lực biến hóa vô lượng vô biên 
A-tăng kỳ thế giới đều làm cho trở thành vàng, 
hoặc làm cho cho trở thành bạc, lưu ly, san hô, 
xa cừ, mã não... Nói tóm lại là có năng lực làm 
cho trở thành vô lượng vật báu, tùy theo ý muốn 
mà làm thành. 

Lại còn có năng lực biến hóa nước trong biến 
rộng của Hằng hà sa thế giới, đều làm cho trở 
thành sữa-bơ-sữa đặc-mật ngọt, tùy theo ý muốn 
mà thành. Lại có năng lực từ trong một niệm 
biến hóa các núi non gò đôi đều trở thành vàng 
ròng, vượt quá mọi sô lượng, tính đếm không 
thể nào được. Lại có năng lực làm chấn động vô 
lượng vô biên thế giới và tất cả các cung điện 
của hết tháy các trời cõi Dục-cõi sắc. Lại dùng 
một niệm có thể làm cho bao nhiêu ánh sáng sắc 
vàng rực soi chiếu khắp vô lượng thế giới như 
vậy, ánh sáng của mặt trăng-mặt trời và ánh sáng 
của cung điện các trời cõi Dục-cõi sắc đều làm 
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cho lu mờ. Tuy rằng sau khi diệt độ rôi nhưng 
mà có năng lực ở trong các thế giới như vậy tùy 
ý luôn luôn tôn tại, thân lực lưu truyền khắp nơi 
hoặc lâu dài hoặc ngắn ngủi thường không bị 
gián đoạn. 

Văn thanh tự tại, là Chư Phật tự tại tùy ý 
trong mọi âm thanh đã nghe, hoặc vô lượng trăm 
ngàn vạn ức loại âm nhạc cùng lúc đều trỗi lên, 
hoặc vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh 
cùng lúc cất tiếng nói, hoặc xa hoặc gân tùy ý 
mà nghe rõ. Giả sử tất cả chúng sinh trong ba 
ngàn Đại thiên thế giới như cát sông Hăng, cùng 
lúc đều trỗi lên bao nhiêu trăm ngàn vạn loại âm 
nhạc đầy khắp thế gIỚI; lại có chúng sinh trong 
hăng hà sa thê gIỚI, cùng lúc dùng Phạm âm cât 
lên đây khắp tât cả các thế giới, Chư Phật nếu 
muôn nghe một âm thanh trong đó thì tùy ý nghe 
được, chứ không nghe êm thanh khác. Người 
Thanh văn nghe tiếng mình muốn nghe, nêu có 
Đại thần lực ngăn cản thì không thể nào nghe 
được. Âm thanh mà Chư Phật nghe tuy có Đại 
thần lực ngăn cản nhưng cùng có năng lực nghe 
được. Người Thanh văn có thể nghe âm thanh 
trong một ngàn cõi nước, âm thanh mà Chư 
Phật Thê tôn nghe được vượt quá vô lượng vô 
biên thế giới, âm thanh nhỏ nhất cũng đều nghe 
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được. Thanh văn có Đại thần lực trú tại CỐI 
Phạm thế, phát ra Đại âm thanh có thế đây khắp 
trong một ngản cõi nước. Chư Phật Thế tôn hoặc 
an trú nơi này, hoặc an trú ở cõi Phạm thẻ, hoặc 
an trú nơi khác, thì âm thanh có năng lực truyền 
khắp vô lượng vô biên thế giới, nếu muốn làm 
cho chúng sinh nghe được âm thanh nhỏ nhất qua 
vô lượng vô 
biên thê gIỚI, thì có năng lực khiến cho được 
nehe; muôn làm cho không nghe thì lập tức 
không nghe. Vì vậy chỉ có Chư Phật đạt được 
lực tự tại ở trong sự nghe được âm thanh tùy ý. 
Lực tự tại vô lượng biết rõ tâm người khác, 
là Chư Phật Thế tôn đối VỚI chúng sinh hiện tại 
trong vô lượng vô biên thế giới đêu biết rõ tâm 
tư của họ, người khác chỉ thuận theo danh tướng 
mà biết, Chư Phật thì dùng nghĩa của danh 
tướng mà biết. Vả lại, người khác không thể nào 
biết được những tâm tư của chúng sinh ở cõi vô 
sắc, nhưng Chư Phật thì có năng lực biết rõ. 
Người khác tuy có trí biết được tâm người khác, 
nhưng gặp thê lực lớn ngăn cản thì không thể 
biết được. Giả sử tất cả chúng sinh thành tựu 
Tha tâm thông, đều giỗng như Xá-lợi- phất, Mục- 
kiển-liên và hàng Bích-chi-Phật, dùng thân lực 
ngăn chặn tâm tư của một người, thì không làm 
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sao biết được tâm của người ây, nhưng Chư 
Phật có năng lực phá tan thần lực ấy mà biết 
được tâm tư của họ. Vả lại, Chư Phật dùng thân 
lực biết rõ tâm thanh tịnh-tâm cấu trược của 
chúng sinh bậc thượng-trung-hạ. Lại biết các 
tâm đêu có những sở duyên, từ duyên nảy đến 
duyên này theo thứ tự, biệt tât cả các duyên khắp 
nơi. Lại dùng thật tướng biết rõ tâm chúng sinh. 
Vì vậy Chư Phật dùng lực tự tại vô lượng biết rõ 
tâm người khác. 

Thứ nhất là điều phục tâm Ba-la-mật, dễ 
dàng biết lúc trú-nhập-khởi của các thiền định 
Tam muội, giải thoát. Chư Phật hoặc lúc nhập 
định, hoặc lúc không nhập định, muốn giữ tâm 
vào trong một duyên, tùy theo ý muốn lâu mau 
đều có năng lực an trú như ý, từ trong duyên này 
lại trú vào duyên khác đều tùy ý có thể an trú. 
Nếu Phật an trú trong tâm bình thường, muốn 
làm cho người khác không biết thì không thế 
nào biết được. Giả sử tất cả chúng sinh, có trí 
biết được tâm người khác như Đại phạm vương, 
như Đại Thanh văn và Bích-chi-Phật, thành tựu 
trí tuệ biết được tâm người khác đem trí tuệ của 
những người này làm cho một người đạt được, 
người này muốn biết tâm bình thường của Phật, 
nêu Phật không đông ý thì không thể nào biết 
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được. 

Như trong kinh Thất phương tiện nói: “Hành 
giả khéo léo biết rõ tướng định, khéo léo biết rõ 
tướng trú trong định, khéo léo biết rõ tướng rỜi 
khỏi định, khéo léo biết rõ tướng an ổn trong 
định, khéo léo biết rõ tướng hành xứ của định, 
khéo léo biết rõ tướng định phát sinh, khéo léo 
biết rõ về các pháp định thích hợp và các pháp 
định không thích hợp. Đó gọi là Chư Phật điều 
phục tâm Ba-la-mật đứng đâu. 

Chư Phật thường an trú trong tuệ, Chư Phật 
an trú trong tuệ luôn luôn không lay động, niệm 
luôn luôn ở trong tâm. Tại vì sao? Bởi vì 
biết trước rồi sau mới thực hành, tùy ý an trú 
trong sở duyên mà thực hành không nghi ngờ gì, 
đoạn trừ tất cả phiền não, vượt qua khỏi sự xao 
động của tánh. Như Phật bảo với A-nan: “Phật 
vào đêm này được quả vị vô thượng Bỏ đề, tất 
cả thế gian hoặc là Thiên-ma, sa môn và Bà la 
môn phạm hạnh, dùng tất cả đạo lý diệt khô giáo 
hóa hoàn tất mà nhập Niết bàn vô dư. Ở tron 
thời gian ây, Phật đối với những sự cảm thọ biệt 
rõ vê khởi-trú-sinh-diệt, đối VỚI Các qtướng- các 
xúc-các giác-các niệm cũng biết rõ vê khởi-trú- 
sinh-diệt. Ác ma trong bảy năm suốt ngày đêm 
không nghỉ, thường đi theo Phật nhưng không 
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tìm được khuyết điểm của Phật, không thấy niệm 
nào của Phật mà không ở trong niệm an ốn của 
tuệ. Đó gọi là Chư Phật thường an trú trong hành 
của trí tuệ”. 

Không quên mất pháp, bởi vì Chư Phật đạt 
được pháp bất thối, thông suốt năm tạng pháp, 
đạt được pháp Vô thượng. Chư Phật thường 
xuyên không quên mắt, Chư Phật đã đạt được 
dưới cội Bồ đề, cho đến lúc nhập Niết bàn vô 
dư, hoặc là Thiên-ma, sa-môn và Bà-la-môn 
phạm hạnh, cùng với các Thánh nhân khác, 
không ai có năng lực làm cho Phật có điều gì 
quên mất. Như trong kinh Pháp Ấn nói: “Từ nơi 
đạo tràng mà đạt được thì gọi là chân thật đạt 
được, lại không có pháp nào hơn được”. Như 
kinh Y mao Thụ nói: “Này Xá-lợi-phất! Nếu 
người nào nói lời chân thật thì có năng lực đôi 
với pháp không quên mất, phải nói đó chính là 
Ta. Tại vì sao? Bởi vì chỉ một mình Ta là người 
không có gì quên mất”. Đó gọi là Chư Phật đối 
với pháp không có gì quên mắt. 

Kim cang Tam muội, là Tam muội Kim 
cang của Chư Phật Thế tôn, là pháp Bất cọng, 
không aI có năng lực phá hoại được, đối với tất 
cả mọi nơi không có gì chướng ngại, đạt được 
Chánh biến tri cho nên phá hủy tất cả các pháp 
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chướng ngại, xuyên suốt bình đăng cho nên đạt 
được sức mạnh lợi ích của các công đức, tối 
thượng trong các thiền định cho nên không có 
năng lực nào phá hủy được. Vì vậy gọi là Kim 
cang Tam muội. Như vật báu Kim cang không 
có vật nào có thê phá hủy được, Tam muội này 
cũng như vậy, không có pháp nào có thể hủy 
hoại được, vì vậy cho nên gọi là Kim cang Tam 
muỘi. 

Hỏi: Vì sao không thể hủy hoại được? 

Đáp: Bởi vì tất cả mọi nơi không có gì 
chướng ngại, như Kim cang của Đề Thích không 
có nơi nào chướng ngại được, Tam muội này 
cũng như vậy. 

Hỏi: Tam muội này vì sao nói là tất cả mọi 
nơi không chướng ngại được? 

Đáp: Bởi vì đích thực thông suốt tất cả các 
pháp, Chư Phật trú 

trong Tam muội này, đều có năng lực thông 
suốt Quá khứ-vị lai-hiện tại, thâu nhiếp năm 
tạng pháp vượt ra ngoài ba đời không thể diễn tả 
được, vì vậy gọi là tất cả mọi nơi không thể 
chướng ngại được. Nếu Chư Phật trú trong Tam 
muội này, mà các pháp vốn có nếu không thông 
suốt thì gọi là có chướng ngại, nhưng thật sự 
không phải như vậy, cho nên gọi là không có gì 
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chướng ngại. 

Hỏi: Tại vì sao Tam muội này thông suốt tất 
cả các pháp? 

Đáp: Bởi vì Tam muội này có năng lực khai 
thông tất cả các pháp làm chướng ngại, đó gọi là 
có năng lực khai thông chướng ngại của phiền 
não, chướng ngại của định, chướng ngại của trí, 
đây gọi là có năng lực thông suốt tất cả các 
pháp. 

Hỏi: Tam muội này tại sao có năng lực khai 
thông tất cả chướng ngại, mà các Tam muội 
khác thì không có thê khai thông? 

Đáp: Bởi vì Tam muội này dễ dàng xuyên 
suốt hai pháp như nhau, có năng lực phá hủy các 
núi phiền. não làm cho không sót lại gì, đích thực 
thông suốt tất cả các pháp, khéo léo đạt được 
tâm giải thoát bất hoại, cho nên Tam muội này 
có năng lực khai thông tất cả chướng ngại. 

Hỏi: Tam muội này vì sao xuyên suôt hai 
pháp như nhau? 

Đáp: Bởi vì trú trong sức mạnh có được của 
Tam muội này, có năng lực đạt được tất cả các 
chúng sinh, các Tam muội khác không có sức 
mạnh như vậy, cho nên Tam muội này có năng 
lực xuyên suôt như nhau. 

Hỏi: VÌ sao trú trong Tam muội này có được 
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sức mạnh, có năng lực đạt được tất cả các công 
đức? 

Đáp: Bởi vì Tam muội này là bậc nhất trong 
các Định, vì vậy trú trong Tam muội này thì có 
năng lực đạt được các công đức. 

Hỏi: Vì sao Tam muội này là bậc nhất trong 
các định? 

Đáp: Bởi vì Tam muội này được thành tựu 
từ vô lượng vô biên thiện căn, cho nên là bậc 
nhất trong các định. 

Hỏi: Tam muội này tại sao được thành tựu 
từ vô lượng vô biên thiện căn? 

Đáp: Tam muội này chỉ riêng người Nhất 
thiết trí có được, người khác vôn không có được, 
vì vậy cho nên gọi là Kim cang Tam muội. 


Phẩm 22: HỎI VĂN VỆ NGƯỜI NHÁT 
THIẾT TRÍ TRONG BÓN. MƯƠI PHÁP 
BÁT CỌNG, Phần 1 


Hỏi: Ông nói Kim cang Tam muội, chỉ riêng 
người Nhất thiết trí có được, TBƯỜI khác vôn 
không có được. Nếu Tam muội này chỉ riêng 
người Nhất thiết trí mới có, người khác không 
có được, thì Tam muội này không có. Tại vì 
sao? Bởi vì không có người Nhất thiết trí. Tại vì 
sao? Bởi vì pháp biết được là vô lượng vô biên, 
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mà trí tuệ thì có hạn lượng-có phạm vi, dùng trí 
tuệ có hạn lượng- -CÓ phạm vi này, không thích 
hợp để biết về sự việc vô lượng. Như bây giờ ở 
cõi Diêm-phù-đề này có chúng sinh dưới nước 
trên đất vượt quá mọi toán số, ba phẩm chúng 
sinh này, hoặc là năm-hoặc là nữ, hoặc phi nam 
phi nữ, ở trong thai-còn bé thơ- tuôi trẻ sức 
mạnh-tuổi giả sức yếu, các pháp khổ vui, các 
tâm và âtm sở pháp Quá khứ-vỊ lai-hiện tại, cùng 
các nghiệp thiện-ác, đã tích tập-đang tích tập-sẽ 
tích tập, đã thọ báo- đang thọ báo-chưa thọ báo, 
vạn vật sinh diệt cho đến núi sông ao hồ cỏ cây 
rừng rậm, gốc thân cành lá hoa quả, tật cả mọi 
thứ trong cõi Diêm-phù-đề, những gì có thể biết 
thì không có giới hạn, ba thế giới khác cũng như 
vậy; như bốn thế giới này thì vạn vật trong ba 
ngàn Đại thiên thê giới cũng như vậy; như vạn 
vật trong ba ngàn đại thiên thế giới thì vạn vật có 
thể biết được trong tật cả các thế giới cũng như 
vậy. Nhưng sô lượng thê gian hãy còn vô lượng 
vô biên khó có thể biết được, huông øì là chúng 
sinh- -phi chúng sinh và mọi vật phân biệt theo 
phạm vi trong các thế gian, các cõi Diêm-phù- 
đề? Vì nhân duyên này nên biết rằng, những vật 
có thê biết được vốn là vô lượng vô biên, không 
có người Nhất thiết trí. Nêu cho răng trí tuệ có 
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năng lực to lớn, ở trong pháp đã biết không có gì 
chướng ngại, cho nên biệt tât cả thì tất cả có thể 
biết. Pháp như hư không bao trùm ở trong tất cả 
các pháp, vì vậy nói là có người Nhất thiết trí, 
thì điều này không đúng, Trí tuệ có năng lực to 
lớn thì có thể như vậy, nhưng trí tuệ không thể 
nào tự biết được, như đầu ngón tay không tự 
chạm vào nó được. Vì vậy không có Nhất thiết 
trí. Nếu cho răng lại có trí có năng lực biết được 
trí này, thì cùng không đúng. Tại vì sao? Bởi vì 
có điêu vô cùng vượt qua trí ấy. Trí hoặc là tự 
mình biết, hoặc là biết nhờ vào nơi khác, cả hai 
đều không đúng. Nếu trí này có vô lượng năng 
lực, nhưng bởi vì không tự mình biết được, thì 
không thể nói là có vô lượng. Vì vậy không có 
trí nào có năng lực biết được tất cả các pháp 
không có trí biết được tất cả các pháp, thì không 
CÓ người Nhất thiết trí. Tại vì sao? Bởi vì người 
Nhất thiết trí, là dùng trí để biết 

được tất cả các pháp. 

Và lại, pháp vốn biết được là vô lượng vô 
biên, nếu tông hợp trăm ngàn vạn Ức người. trí 
lại, hãy còn không thể nào biết hết được, huống 
gì là một người? Vì vậy không có một người nào 
có năng lực biết được tất cả các pháp, không có 
người Nhất thiết trí. Nếu cho rằng không dùng 
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cái biết bao trùm tất cả núi sông, chúng sinh-phi 
chúng sinh mà gọi là người Nhất thiết trí, chỉ 
dùng cái biết đây đủ tất cả kinh sách mà gọi là 
người Nhất thiết trí, thì cũng không đúng. Tại vì 
sao? Bởi vì trong Phật pháp không nói về ý 
nghĩa của các loại kinh sách như vi đà... Nếu 
Phật là người Nhất thiết trí, thì phải sử dụng kinh 
sách Vi-đà..., nhưng thật sự thì không sử dụng, 
vì vậy Phật không phải là người Nhất thiết trí. Vả 
lại, bốn bộ kinh Vi-đà là có mức lượng- -CÓ ĐIỚI 
hạn, đời nay còn không có người nào có năng 
lực biết hết được, huống là có người biết hết tất 
cả kinh sách ư? Vì vậy không có người Nhất 
thiết trí. Vả lại, có kinh sách thì có thể tăng thêm 
tham dục, và các loại ca múa-âm nhạc... Nếu 
người Nhất thiết trí biết sự việc này thì sẽ có 
tham dục, kinh sách này là nhân duyên của tham 
dục. Nếu có nhân thì chắc chắn có quả. Nếu 
người Nhất thiết trí không biết sự việc này thì 
không gọi là người Nhất thiết trí. Vả lại, có 
những kinh sách có thê giúp cho con người nảy 
sinh sân hận-vui mừng- -dối gạt, đó gọi là những 
loại kinh sách cao trị thế gian. Nếu biết sự việc 
này thì nảy sinh sân hận. Tại vì sao? Bởi vì có 
nhân thì chắc chăn có quả. Nếu không biết thì 
không gọi là người Nhất thiết trí. Vì vậy biết 
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răng không có người Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Phật không nhất định phải biết tất cả 
mọi sự việc ở đời vị lai. Ví như bây giờ tôi hỏi 
vặn về người Nhất thiết trí, Phật không có kinh 
sách ghi nhận trước về người này có dòng họ như 
vậy- gia đình như vậy ở nơi chôn ấy, dùng sự 
việc hỏi vặn người Nhất thiết trí, nêu cho răng 
Phật biết tất cả thì tại sao không nói đến việc 
này? Nếu nói về kinh thì trong kinh phải có đoạn 
không nói đến sự việc này. Vì vậy biết răng 
không phải là người Nhất thiết trí. 

Lại nữa, nêu Phật biết tất cả sự việc Ở đời vị 
lai, thì phải biết trước là Điệu- đạt xuất gia TÔI sẽ 
phá hoại . Tăng giả. Nếu biết thì không nên cho 
phép xuất gia. Lại nữa, Phật không biết sự cô 
bắn tên xô đá, nếu Phật biết trước thì không nên 
kinh hành trong phạm vi đó. 

Lại nữa, Phật không biết con gái Bà-la- -môn 
là Chiên-già dùng sự dâm dục Dáng bô Phật, nếu 
Phật biết trước thì phải nói cho các Tỳ-kheo biết 
là vị lai sẽ có sự việc này. 

Lại nữa, có Phạm chí ganh ghét Phật cho nên 
ở nơi khác giết chết 

con gái của phạm chí là Tôn-đà-la, đem chôn 
trong bờ hào tỉnh xá Kỳ Hoàn. Phật không biết 
Sự VIỆC này, nếu biết sự việc này thì nên đến 
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chỗ các phạm chí để cứu mạng cô gái này. 
Thậm chí bị Điều-đạt xô đá Xxuông mà cũng 
không biết trước, thì nói gì đến sự cô của con 
gái Bà-la-môn hay con gái Phạm chí? Bởi vì 
không biết, cho nên biết răng Phật không biết tất 
cả vê đời vị lai. Vì vậy không phải là người 
Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Phật đi vào thôn xóm Bà-la-môn 
khất thực mà ôm bát không đi xa, không thể nào 
biết trước thời gian ma quân làm thay đổi lòng 
dạ mọi người, thậm chí một bữa ăn cũng không 
có được. Nếu Phật biết điều này thì không nên 
đi vào thôn xóm Bà-la-môn. Vì vậy biết rằng 
Phật không biết tất cả sự VIỆC Của vỊ lai. 

Lại nữa, vua A-xà-thế muốn làm hại Phật 
cho nên canh giữa tài sản mà thả voi say, Phật 
không biết mà ởi vào thành vương-xá khât thực. 
Nếu biết trước điều này thì không. nên đi vào 
thành. Vì vậy Phật không biết sự việc của vị lai. 
Vì không biết sự việc vị lai thì không phải là 
người Nhất thiết trí. Lại nữa, Phật không biết 
nhân duyên thỉnh cầu Phật của Ác Niết Đạt Đa, 
liền nhận sự thỉnh cầu ấy, dẫn các Tỷ-kheo đi đến 
nước Vi-la-xà, Bà-la-môn này quên mất sự thỉnh 
cầu trước đó, cho nên khiến Phật phải ăn lúa 
mạch của ngựa. Nếu Phật biết trước Bà-la-môn 
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quên mất sự thỉnh cầu Phật và Tăng, thì không 
nên nhận lời thỉnh cầu để chịu cảnh căn lúa mạch 
của ngựa ba tháng trời. Vì vậy biết rằng Phật 
không biết sự việc của vị lai. Vì không biết sự 
việc vị lai cho nên không phải là người Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, Phật nhận Tu- niết-xoa-đa-la làm đệ 
tử, bởi vì Phật biết sự việc của vị lai. Người này 
tâm ác cô chấp ngang bướng khó thay đối, không 
tin lời Phật dạy bảo. Nếu Phật biết điều này thì 
tại sao nhận làm đệ tử? Vì nhận làm đệ tử thì 
không biết sự việc của vị lai. Vì không biết sự 
việc vị lai cho nên không phải là người Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, nếu Phật là người Nhất thiết trí thì 
cần phải ngăn ngừa và che chở cho người chưa 
có phạm vào lỗi lầm, nên biết giới cho họ. Bởi 
vì không biết trước nhân duyên kiết giới, có gây 
ra lỗi lâm rồi mới có thê kiết giới, là vì không 
biết sự việc của vị lai. Không biết sự vIỆc vị lai 
cho nên không phải là người Nhật thiết trí. 

Lại nữa, Phật pháp chỉ lây số năm xuất gia 
thọ giới, đề phân định thứ tự lớn nhỏ mà thê 
hiện sự lễ lạy cung kính, chứ không vì tuôi cao- 
dòng họ sang trọng-những nhà công đức-trí tuệ 
đa văn-thiền định-quả đoạn hay thần thông tuyệt 
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vời làm lớn. Nêu như là người Nhất thiết trí, 

thì nên lây tuôi cao, dòng họ cao quý, những 
người có công đức, trí tuệ đa văn, thiền định, 
quả-đoạn và thân thông tự tại làm lớn để cung 
kính cúng dường. Nếu như vậy thì gọi là khéo léo 
chế định. Số tuổi là số năm thọ giới. Như Đạo 
nhân năm tuổi lễ lạy người sáu tuôi. Dòng họ cao 
quý là ở thế gian có bốn đăng cấp phân biệt 
chúng sinh, đó là Bà-la-môn, sát-lợi, Tỳ-xá và 
Thủ-đà-a. Đăng cấp Thủ-đà-la phải cung kính 
đối VỚI đẳng câp Tỳy-xá, Sát-lợi và Bả-la-môn. 
Đắng cấp Ty-xá phải cung kính đối với đắng cấp 
Sát-lợi và Bà-la-môn. Đăng cấp Sát-lợi phải cung 
kính đối với đăng câp Bà-la-môn. Các nhà là 
những người có tay nghề tinh xảo, người buôn 
bán, người tu tại gia, người hàng trưởng gIả, 
người làm quan đại thân, người thân thích của 
vua chúa... Ở trong những nhà này, nhà có địa 
vị nhỏ phải cung kính đối với nhà có địa vị lớn. 
Như vậy người xuất gia ở trong gia đình nghèo 
hèn phải cung kính đối với người xuất gia ở 
trong gia đình giàu Sang. 

Công đức thì người hủy phạm giỚI luật phải 
cung kính lễ lạy đôi với người trì gIỚI, người trì 
giới không nên lễ lạy người phá giới. Người 
không thực hành mười hai hạnh đầu đà, nên lễ 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 10 543 


lạy người thực hành mười hai hạnh đầu đà. 
Người không đây đủ hạnh đầu đà, nên lễ lạy 
n"ĐØƯỜI đây đủ hạnh đâu đà. Trí tuệ thì người 
không có trí tuệ nên lễ lạy cung kính người có 
trí tuệ. Đa văn thì người hiểu biết ít nên lễ lạy 
người hiểu biết nhiều. Người không học hành 
nhiều nên lễ lạy cung kính người học hành 
nhiều. 

Quả thì người đạt quả Tu-đà-hoàn nên cung 
kính lễ lạy người đạt quả Tư-đà-hàm. Như vậy 
lần lượt nên lễ lạy người đạt quả A-la-hản. Tât 
cả phàm phu nên lễ lạy đối với đắc quả. 

Đoạn thì người đoạn được phân ít kiết sử và 
người chưa đoạn được phần nào nên lễ lạy người 
đoạn được nhiều kiết sử. 

Thần thông thì nếu người chưa có đủ thân 
thông nên lễ lạy người đây đủ thần thông. Nếu 
là Phật theo thứ tự như vậy khéo léo nói về 
pháp cung kính cúng dường, thì đây là nói như 
trước đã trình bày, nhưng thật sự không phải như 
vậy. Vì vậy biết răng không phải là người Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, Phật hãy còn không có thể biết 
được sự việc hiện tại. Nếu ô ông cho răng tôi làm 
sao biết là Phật không biết được sự việc hiện tại, 
thì nay sẽ nói về điều đó. 
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Có chúng sinh là người giảm nhiều kiết sử, 
có người không còn nghiệp chướng, có người xa 
lìa tám nạn, có người có thể thực hành pháp sâu 
xa, có người có năng lực thành tựu chánh pháp, 
mà Phật không biết được. Phật thành đạo rôi, ban 
đầu muốn thuyết pháp, nảy sinh nghĩ ngờ như 
vậy: Ta đã đạt được giáo hóa rất sâu xa, mênh 
mông thăm thăm, vi diệu tịch diệt, khó biết khó 
hiểu vô cùng chỉ có người trí mới có thể biết 
được bên trong, chúng sinh thế gian tham đăm 
mọi chuyện của cuộc đời, trong thế gian này mà 
đoạn trừ tất cả phiền não-diệt hết ái dục-chán 
ngán lìa xa là điều khó thấy bậc nhất, nêu Ta 
thuyết pháp mà chúng sinh không hiểu, thì chỉ tự 
làm vất vả cho mình mà thôi. 

Nảy sinh nghi ngờ như vậy, mà thật sự 
chúng sinh thì có người giảm nhiều kiết sử, có 
người không còn nghiệp chướng, có người xa lìa 
tắm nạn, có người có thể thực hành pháp sâu xa, 
có người có năng lực thành tựu chánh pháp, 
nhưng Phật không thể nào biết được chúng sinh 
như vậy. Vì vậy cho nên biết răng Phật không 
biết được sự việc hiện tại. 

Lại dây lên ý niệm như vậy: Xưa Ta thực 
hành khô hạnh, năm Tỳ-kheo cúng dường, giữ 
gìn giúp đỡ Ta, cần phải được lợi ích trước hết, 
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nhưng nay họ ở nơi nào? Dây lên ý niệm này TÔI, 

lúc ấy có Thiên thân nói cho biết: Nay đang ở 
trong vườn Lộc-dã thuộc thành Ba-la-naI. 

Vì vậy cho nên biết rằng Phật không biết 

được sự hiện tại. Bởi vì không biết được SỰ VIỆC 

hiển tại, thì không phải là người Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Phật đắc đạo rôi nhận lời thỉnh câu 
thuyết pháp mà dây lên ý niệm như vậy: Nay Ta 
thuyết pháp thì ai là người nên nghe trước? Tức 
thì tiếp tục nghĩ Tăng: Uất-đầu-lam-phất, người 
này lợi căn có thê dễ dàng khai ngộ. 

Lúc bẩy ĐIỜ người này đã mạng chung từ 
trước, mà Phật lại hỏi han tìm kiếm. Lúc ấy có 
Thiên thần nói cho biết rằng: Đã mạng chung từ 
hôm qua. Phật lại tư duy chuyền tâm muôn độ 
cho A-la-la. Thiên thân lại thưa răng: Người này 
chết đã bảy ngày. Nếu Phật là người Nhất thiết trí 
thì trước tiên phải biết những người này đã 
mạng chung, nhưng thật sự thì không biết. Bởi vì 
không biết sự việc quá khứ, cho nên không gọi là 
người Nhất thiết trí. Người Nhất thiết trí theo 
pháp cần phải độ thì có thê độ, không đáng độ thì 
gác lại. 

Lại nữa, Phật có lời nói hoài nghi khắp mọi 
nơi, như thành Ba-liên-phất, sự cô này sẽ hủy 
hoại vì ba nhân duyên, hoặc là nước-hoặc là lửa, 
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hoặc là người bên trong âm mưu với người bên 
ngoài, Nếu Phật là người Nhất thiết trí thì không 
nên có lời nói trong sự nghĩ hoặc. Vì vậy biết 
răng không phải là người Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Phật hỏi Tỳ-kheo: Các ông tập 
trung lại đề nói đến sự việc gì? Những câu hỏi 
như vậy, nếu là người Nhất thiết trí thì không 
cần phải hỏi những điều như vậy. Bởi vì hỏi 
người khác cho nên không phải là người Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, Phật tự khen mình mà chê bai người 
khác. Như trong kinh nói: “Đức Phật bảo A-nan: 
Chỉ một mình Ta là người bậc nhất, không CÓ a1 
sánh bằng, không có ai ngang hàng với Ta”. 
Phật lại bảo với các Tyỳ-kheo: Những hạng Ni- 
kiển-tử là người xấu xa tệ hại, thành tựu năm 
pháp tà những hạng Ni-kiên-tử không có tín tâm, 
vô tàm-vô quý, ít học-lười nhác, kém suy nghĩ- 
trí cạn cợt. Còn nói Phạm chí. Ni-kiền-tử và đệ 
tử của các ngoại đạo cùng với những SỰ VIỆC 
không thích hợp. Nếu tự khen ngợi mình mà chê 
bai người khác, thì người thế gian hãy còn hồ 
thẹn, huỗng øì là người Nhất thiết trí? Vì có điều 
này cho nên không phải là người Nhất thiết trí. 

Lại nữa, kinh Phật thì trước-sau trải ngược 
nhau. Như trong kinh nói: “Này các Ty-kheol 
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Ta mới đắc đạo”. Lại nói: Ta được đắc đạo từ 
Chư Phật quá khứ. Người có trí ở thê gian hãy 
còn tránh xa sự trái ngược nhau đối VỚI tTƯỚC- 
sau, huống øì là người Nhất thiết trí xuất gia mà 
lại phát sinh trái ngược nhau ư? Bởi vì trước-sau 
trái ngược nhau. cho nên biết rằng không phải là 
người Nhất thiết trí. Vì vậy ông nói Kim cang 
Tam muội chỉ riêng người Nhất thiết trí mới đạt 
được thì điều này không đúng. Bởi vì không có 
người Nhất thiết trí, cho nên Tam muội Nhất 
thiết trí cũng không thành tựu. 

Đáp: Ông đừng nói như vậy, Phật thật sự là 
người Nhất thiết trí. Tại vì sao? Bởi vì tất cả 
các pháp có năm tạng pháp, đó gọi là pháp quá 
khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại, pháp ra khỏi ba 
đời và pháp không thể diễn tả. Chỉ có Phật đúng 
như thật biết rõ tất cả pháp nào. Như ông vặn hỏi 
trước đây là pháp biết được vô lượng vô biên cho 
nên không có người Nhất thiết trí, nay tôi sẽ trả 
lời. Nếu pháp biết được là vô lượng vô biên, thì 
trí cũng vô lượng vô biên, dùng trí vô lượng vô 
biên biết rõ pháp vô lượng vô biên thì không có 
øì sai lầm. Nếu cho răng sự nhận biết này cũng 
phải dùng trí để nhận biết trí như người thế gian 
nói: Tôi là người trí, tôi là người không có trí, tôi 
là người trí cạn cợt, tôi là người trí sâu xa. Vì 
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nhân duyên này mà dùng trí để nhận biết bởi vì 
nhận biệt thì không có gì vượt qua được, không 
có gì cùng tận. Như dùng trí hiện tại nhận biết trí 
quá khứ, thì biết hết tất cả các pháp không còn gì 
sót lại. Lại nữa, như người đếm toàn thân của 
người khác là mười, thì sự nhận biết cũng như 
vậy, Tự biết mình cũng biết người khác thì không 
có gì sai lâm. Như ngọn đèn tự soi sáng mà cũng 
soI sáng vật khác. 

Như ông đã nói tập hợp trăm ngàn vạn ức 
người trí, hãy còn không thể nào biết hết tất cả 
các pháp, huông øì là một người mà biết được, 
điều mày không đúng. Tại vì sao? Bởi vì người 
có đây đủ trí tuệ thì có năng lực nhận biết nhiều 
sự việc, tuy rằng rất nhiều người nhưng không có 
trí tuệ thì không thể nào có sự nhận biết. Như 
trăm ngàn người mù không có ai chịu làm người 
dẫn đường, một người có mắt sáng có thể đảm 
nhận làm người dẫn đường được. Vì vậy ông lây 
một người để vặn hỏi, tuy là nhiều trí nhưng đỗi 
với Phật thì không có trí, điều này không đúng. 
Ông cho răng Phật không nói các kinh sách khác 
như Vi-đà..., cho nên không phải là người Nhất 
thiết trí, nay sẽ trả lời. Trong kinh Vi-đà không 
có pháp tịch diệt thanh tịnh, chỉ có các loại sự 
việc hý luận tà vạy, Chư Phật đã thuyết kinh 
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pháp đều là pháp tịch diệt thanh tịnh. Phật tuy 
biết các kinh như Vi-đà.. .› nhưng những loại ây 
không có thê làm cho con người đạt được sự tịch 
diệt thanh tịnh, vì vậy không nói đến. 

Hỏi: Trong kinh Vi-đà cũng có nói đến giải 
thoát tịch diệt thanh tịnh, thế gian trước kia đều 
u ám, cũng không có gì cả, ban đầu có người tO 
lớn xuất hiện như mặt trời, nếu có người trông 
thây thì được khỏi nạn chết chóc. Lại có đạo 
khác cùng nói: Thân người nhỏ thì thần ngã nhỏ, 
thân người lớn thì thân ngã lớn. Thân là ngôi 
nhà mà thần ngã thường ở trong đó, nếu dùng trí 
tuệ cởi bỏ thông suốt sự trói buộc của thân ngã 
thì được giải thoát. Vì vậy cho nên biết rằng 
trong kinh Vi-đà có giải thoát tịch diệt. 

Đáp: Không có sự việc này. Tại vì sao? Bởi 
vì trong kinh vi-đà có bốn thứ điện đảo. Thế gian 
VÔ thường mà nói là có một thế gian thường còn; 
như nói một lần làm đền thờ thiên thân thì đòi 
lạc, tiếp tục làm cũng bị đọa lạc, làm lần thứ ba 
thì không đọa lạc. Đó là Thường điên đảo trong 
vô thường. Thế gian đau khổ mà nói có nơi 
thường vui sướng, đó là vui sướng điên đảo 
trong đau khổ. Lại nói thân ngã chuyền đối làm 
con, nguyện làm cho sông thọ trăm tuôi; con là 
thân khác so nói là Ngã? Đó là Ngã điên đảo 


550 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


trong vô ngã. Nói thân thanh tịnh bậc nhất 
không øì sánh được, vàng bạc châu báu không 
có gì sánh kịp với thân. Đó gọi là Tịnh điện đảo 
trong bất tịnh. Điên đảo thì không chân thật, 
không chân thật thì làm sao có tịch diệt vì vậy 
trong kinh vi-đà không có pháp tịch diệt thanh 
tịnh. 

Hỏi: Trong kinh Vi-đà nói người có thể biết 
được Vi-đà thì được thanh tịnh an ồn, tại sao nói 
là không có pháp tịch diệt thanh tịnh? 

Đáp: Người biết vi-đà tuy nói là an ôn nhưng 
không phải là giải thoát hoàn toàn, ở trong thân 
khác nảy sinh ý tưởng giải thoát, là nói đến 
nhân của cối trời Trường thọ, mà cho là giải 
thoát. Vì vậy trong 

vi-đà thật sự không có giải thoát. Lại nữa, 
trong vi-đà nói sơ lược có ba nghĩa: 

¡. Chú nguyện. 

2. Ca ngợi. 

›. Pháp tắc. 

Chú nguyện có nghĩa là làm cho mình có 
được vợ con-trâu ngựa-vàng bạc châu báu. Ca 
ngợi có nghĩa là ông thờ thần lửa đầu đen-cố 
đỏ-thân vàng thường ở trong năm đại của chúng 
sinh. Pháp tác có nghĩa là điêu này nên làm, điều 
này không nên làm. Như bắt đầu từ sao mão tiếp 
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nhận thờ lửa, nhưng thật sự thì chú nguyện-ca 
ngợi và pháp tắc không có gì là giải thoát tịch 
diệt cả. Tại vì sao? Bởi vì tham đăm thú vui thế 
gian mà thắp đèn chú nguyện chứ không có trí 
tuệ chân thật, không đoạn trừ phiền não thì làm 
sao có giải thoát? 

Hỏi: Pháp Vi-đà là pháp đáng tin bậc nhất đã 
có từ xưa, ông nói là không có tịch diệt thanh 
tịnh cho nên không đáng tin, điều này không 
đúng. Tại vì sao? Bởi vì Phật pháp gân đây mới 
xuất hiện th thế gian, mà pháp vi-đà từ xa xưa 
luôn luôn tôn tại giữa thế gian, vì vậy pháp xa 
xưa là đáng tin mà pháp mới xuất hiện thì không 
đáng tin. Ông nói trong Vi-đà không có pháp tịch 
diệt thanh tịnh, điều này không đúng. 

Đáp: Thời gian không đáng tin vô minh 
xuất hiện trước, chánh trí xut hiện sau. Tà kiến 
xuất hiện trước, Chánh kiên xuất hiện sau. 
Không thể vì vô minh tà kiến xuất hiện trước mà 
đáng tin, còn Chánh trí-Chánh kiến xuất hiện 
sau thì không đáng tin. Như trước hết phải là 
bùn dơ, sau mới có hoa sen; trước có bệnh tật thì 
sau mới có thuốc chửa. Như vậy không thể vì 
xuất hiện trước mà cho là quan trọng, vì vậy 
pháp Vi-đà xuất hiện trước, Phật pháp xuất hiện 
sau, nói là không đáng tin điều này không đúng. 
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Lại nữa, Chư Phật quá khứ như Phật Định 
Quang... đều xuất thế từ trước, pháp tắc của các 
Ngài xuất hiện từ xưa, pháp vi-đả sau này mới 
xuất hiện. Nếu ông lẫy sự lâu đài trước tiên làm 
quý trọng, thì Chư Phật và pháp tắc này phải quý 
trọng hơn. 

Hỏi: Pháp Vi-đà không có thể làm cho tịch 
diệt thanh tịnh, vì vậy trong Phật pháp không nói 
đến, nếu Phật biết là không thể làm cho tịch diệt 
thì đâu cân phải biết làm gì, nếu không biết thì 
không phải là người Nhất thiết trí, cả hai đều có 
sai lầm. 

Đáp: Ông nói vậy không đúng. Phật biết trước 
là pháp Vi-đà không thể làm cho tịch diệt thanh 
tịnh, vì vậy không nói đến cũng không tu hành 
pháp ây. 

Hỏi: Nếu Phật biết pháp Vi-đà không có lợi 
ích cho nên nói là 
không tu tập thì đâu cần phải biết làm gì? 

Đáp: Người Đại trí cần phải biết rõ ràng đây 
là Chánh đạo-là tà đạo, muôn làm cho vô lượng 
chúng sinh vượt qua con đường hiểm ác mà đi 
trên con đường chân chính. Ví như người dẫn 
đường khéo léo phân biệt đường cong-đường 
thăng: thật cũng như vậy, đã tự mình thoát ra 
được con đường hiểm ác của sinh già bệnh chết, 
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lại cũng muốn làm cho chúng sinh thoát ra, cho 
nên khéo léo biết rõ tám Thánh đạo thăng. thăn, 
cũng biết rõ những pháp vi-đà là đạo lý hiểm áC 
sai lạc. Vì xa lia ác đạo tà vạy mà thực hành đối 
với Chánh đạo, cho nên chỉ biết mà không nói 
đến. Giỗng như người nông dân vì thóc lúa hoa 
màu mà gieo trồng, đến mùa Thu chín vàng thu 
hoạch cũng có được rơm và lúa. Phật cũng như 
vậy, vì đạo vô thượng cho nên chịu khó thực 
hành tinh tiễn đạt được quả vị Bỏ đề, cùng biết 
những pháp Vi-đà và các ngoại đạo, vì vậy 
không có gì sai lầm. 

Như trước đây ông nói không CÓ người nào 
có thể có đây đủ sự nhận biết về bốn Vi-đà, vặn 
hỏi điều này không đúng. Người thế gian đều có 
khả năng nhớ ngÌhT, có người một ngày có thể học 
thuộc năm bài kệ. Có người học thuộc một trăm 
bài kệ có người học thuộc hai trăm bài kệ. Nếu 
người nào một ngày không học thuộc mười bài 
kệ, thì cho rằng không có thê học thuộc trăm bài 
kệ hoặc hơn trăm bài kệ, điều này không phải là 
lời nói chân thật. Các ông không có thê biết hết, 
cho nên liền nói cũng không CỐ người trí nào hết. 
Nếu người thấy một người không có thể vượt 
qua sông thì nói không có người nào có thể vượt 
qua sông. Người này không gọi là nói lời đúng 
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đăn. Tại vì sao? Bởi vì tự nhiên có người nhiêu 
sức lực khác có thê vượt qua, điều này cũng như 
vậy. Giả sử người khác không có thể biết hết, 
nhưng người Nhất thiết trí biết thì đâu có gì sai 
lầm? Lại nữa, Tiên nhân Tỳ-sa đều thuộc làu 
Vi-đà cũng phải trở thành Nhất thiết trí, nếu có 
người thuộc làu tất cả vi đà, thì sao nói là không 
CÓ ngưỜI Nhất thiết trí? 

Nếu ông nói có kinh sách thì có thê phát sinh 
tham dục-sân giận, nay tôi sẽ trả lời. Nếu ôn 
muốn sống lâu thì nên lìa xa nhần duyên chêt 
chóc. Phật cũng như vậy, muốn đoạn trừ tật cả 
tham dục-sân giận của chúng sinh, thì cần phải 
nhân duyên của tham dục-sân giận. Lại nữa, như 
ông đã nói, có thê biết kinh sách là phát sinh 
tham dục-sân giận thì có người tham dục-sân 
giận nhiều hơn, điều này là vô lý. Phật tuy biết là 
không cần dùng-không thực hành nhưng không 
CÓ gì sai lầm. Như người, biết nhân duyên của 
cái chết thì không chêt, nêu gây ra nhân duyên 
của cái chết thì phải chết, điều này cũng như 
vậy. Nêu ông nói không biết sự việc vị lai cho 
nên không gọi là người Nhất thiết trí. Nay tôi sẽ 
trả lời. Điều này thì vặn hỏi không đúng. Chúng 
ta cũng biết có vặn hỏi về người Nhất thiết trí, 
như trong kinh nói: “Đức Phật bảo với các Ty- 
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kheo: Phàm phu không có trí thì có ba tướng, đó 
là điều không nên suy nghĩ mà suy nghĩ, điều 
không nên nói ra mà nói ra, điều không nên làm 
mà cứ làm. Vì vậy đều đã nói tổng quát cho các 
ông. Phàm phu đời vị lai đều ở trong ba trường 
hợp đó, cho nên không cần phải phân biệt nói rõ 
về những danh tự của nó”. Nếu cho rằng Phật biết 
có vặn hỏi mà không trả lời trước thì cũng không 
cần đến điều này. Nay trong bốn chúng hiện tại 
cũng có người khéo léo đoạn hết nghi ngờ thắc 
mặc, nay cũng có người có thể phá bỏ mọi câu 
hỏi vặn vẹo, thì đâu cân phải trả lời trước. Như 
ông hôm nay đang thây trong các Tỳ-kheo có 
người có thê phả tan Bả-la-môn, vì vậy không 
cân phải trả lời trước. Vả lại lúc trước cũng có 
trả lời, phân tán ở trong các kinh, người không có 
thê biết đây đủ về Phật pháp, cho nên không biết 
năm nơi nảo. 

Nếu nói đến sự việc cho phép Điều-đạt xuất 
gia, thì nay tôi sẽ trả lời. Nói là cho phép Điều- 
đạt xuất gia thì không phải là người Nhất thiết 
trí nói như vậy không đúng, bởi vì Điểu-đạt 
xuất gia không phải là Phật hóa độ. 

Hỏi: Nếu người khác hóa độ thì Phật vì sao 
lại cho phép? 

Đáp: Thiện ác đều có thời gian, không nhất 
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định xuất gia mà ác. Sau khi Điều- đạt xuất gia có 
các công đức trì giới, vì vậy xuất gia không có gì 
sai lâm. Lại nữa, Điều-đạt ở trong mười hai 
năm trì giới thanh tịnh, tụng sáu vạn tạng pháp. 
Quả báo này trong đời vị lai không trồng rồng 
mà chắc chắn là có lợi ích. Ông nói Điều-đạt băn 
tên xô đá, nay tôi sẽ nói. Chư Phật thành tựu 
pháp không sát sanh, cho nên tất cả thế gian 
không có aI có thể đoạt mất mạng sống của Phật. 
Hỏi: nếu thành tựu pháp không sát sinh, thì 
tại sao đá băn tung tóe mà đến làm tôn thương? 
Đáp: Phật ở đời trước gieo nghiệp hủy hoại 
thân thì quả báo nhất định phải nhận lẫy. chỉ rõ 
nghiệp báo của chúng sinh không thể rời bỏ, cho 
nên hiện tại nhận chịu, vì vậy tự nhiên mà đến. 
Ông nói sự cố của cô Chiên- -BIả, Phật không nói 
trước, thì nay tôi trả lời. Bởi vì cô Chiên-già có ý 
gièm pha Phật, không thể nào hủy hoại được 
nhân duyên của người Nhất thiết trí. Nếu Phật 
nói trước là cô Chiên-già sẽ đến phỉ báng Ta, thì 
cô Chiên-già sẽ không đến. Lại nữa, bởi vì nhân 
duyên nghiệp tội phi báng người khác ở đời 
trước của Phật, nay nhất định phải nhận chịu. 
Ông nói vì sao Phật không ngăn chặn sự cố 
Tôn-đả-lợi đi vào tĩnh xá Kỷ-hoàn, nay tôi sẽ trả 
lời Sự cố này không thể nào hủy hoại được 
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nhân duyên của người Nhất thiết trí. Phật không 
có sức lực khiến cho tất cả chúng sinh đều. làm 
người vui sướng. Vả lại, Chư Phật xa rời tất cả 
mọi điều tranh cãi, không tự đề cao mình, không 
chấp tướng trì giới, vì vậy cho nên không ngăn 
chặn. Lại nữa, bởi vì nghiệp đời trước của Phật 
đã chín muôi, nhất định phải nhận chịu phỉ báng 
suốt bảy ngày. Vả lại, chúng sinh thây Phật nghe 
phi báng mà không buôn-được ca ngợi mà 
không vul, cho nên phát tâm đạo vô thượng, dây 
lên lời nguyện như vậy: Chúng con cũng sẽ đạt 
được tâm thanh tịnh như vậy. Vì vậy không có gì 
sai lầm. 

Trước đây ông nói Phật đi vào thôn xóm Bà- 
lamôn khất thực mà ôm bát không đi xa thì 
không phải là người Nhất thiết trí. Nay tôi sẽ trả 
lời. Phật không vì cơm ăn mà trước tiên phải 
quán xét tâm người, đi vào thôn xóm tôi thì ma 
quân làm thay đối ý ; niệm của họ. 

Hỏi: Sự việc này Phật nên biết trước, Ta đi 
vào thôn xóm thì ma quân sẽ làm thay đỗi tâm 
người. 

Đáp: Phật cũng biết trước sự việc nảy, nhưng 
vì lợi ích to lớn của chúng sinh, Chư Phật không 
chỉ vì tiếp nhận thức ăn của người, mà còn làm 
lợi ích độ thoát cho chúng sinh, có người dùng 
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tâm thanh tịnh chào đón, lễ lạy cung kính, chiêm 
ngưỡng dung nhan từ hòa. Đây đều là lợi ích to 
lớn chứ đâu phải vì ăn uông. Dùng đủ loại 
phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh, chứ 
không phải đi vào thôn xón một cách trông rỗng. 
Ông nói Phật bị voi say đón đường, nay tôi sẽ trả 
lời. Phật tuy biết sự việc này, nhưng bởi vì nhân 
duyên cho nên đi đến để voi Say này chắc chắn 
sẽ được hóa độ. Vả lại, có thể ngăn được nghiệp 
tội làm hại Phật của nó. Lại nữa, con voi này 
thân như núi đen, mọi nEƯỜI thây như núi đen, 
mọi người thấy nó cúi đầu lạy Phật đều khởi 
tâm cung kính. Vì nhân duyên này cho nên Phật 
cô ý đi đến chỗ nó. Lại nữa, Phật đi đến chỗ con 
VOI này không CÓ ØÌ Sa1 lâm, nếu có sự cô xấu 
xảy ra thì có thể vặn hỏi về Tùy-lan-nhã, là nhận 
chịu quả báo của nghiệp đời trước như vậy. 

Ông nói nhận Tu-niết-xoa-đa-la làm đệ tử, thì 
nay tôi sẽ nói. Thân miệng ý và mạng sông của 
Phật không cần phải bảo vệ, không có gì sợ hãi 
cho nên đông ý nhận làm đệ tử. Lại nữa, người 
này luôn luôn gần gũi Phật cho nên được thây 
các loại thần lực to lớn, thấy chư Thiên-long, Dạ- 
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la..., và các vị vua đến 
cúng dường Phật, thưa hỏi đủ loại về pháp quan 
trọng rât sâu xa, tâm được thanh tịnh. Nhờ tâm 
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thanh tịnh cho nên cảm được nhân duyên lợi 
ích. Vì vậy tuy là người ác nhưng Phật đồng ý 
nhận làm đệ tử. 

Hỏi: Người này phát sinh nhiều tâm ác đối 
với Phật, vì vậy không nên nhận làm đệ tử mới 
phải. 

Đáp: Nếu không nhận làm đệ tử thì người 
này cũng phát sinh tâm ác, vì vậy nhận làm đệ 
tử nào có gì sai lầm? Ông nói trước lúc chưa 
gây ra tội lỗi tại sao không chế giới? Nay tôi sẽ 
trả lời. Trước khi Phật kiết giới, thuyết về tám 
Thánh đạo là Chánh kiến-Chánh tư duy-Chánh 
ngữ- -Chánh nghiệp- Chánh mạng-Chánh tính 
tiên-Chánh niệm và Chánh định, nói đây là con 
đường đến Niết bàn, đã nói đủ tất cả các giới 
trong đó. 

Lại nữa, Phật thuyết về ba Học, đó là khéo 
học về Giới, khéo học về Tâm, khéo học về Tuệ, 
nên biết là đã nói đây đủ tật cả các ĐIỚI, Lại 
nữa, Phật bảo với các Ty-kheo: Tất cả điều ác 
nhất định không nên làm; đây không phải là kiết 
giới trước hay sao? Lại nữa, Phật thuyết về mười 
thiện đạo, là xa rời sát sinh-trộm căp-dâm dục- 
nói hai lưỡi- -nói thô ác-nói dối-nói thêu dệt-tham 
danh-sân giận và tà kiến, không phải là kiết giới 
trước hay sao? Trong mười hai năm trước tiên, 
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Phật thuyết một bài kệ làm pháp Bồ tát, đó là: 
Đừng làm tật cả những điều ác, hãy làm tất cả 
các điều thiện, tự giữ gìn tâm ý thanh tịnh, đó là 
lời Chư Phật dạy bảo. Vì vậy cho nên biết răng 
trước tiên đã kiệt giới rôi. Lại nữa, Phật thuyết 
về những nhân duyên ác nhỏ bé cũng cần phải 
rời xa. Như nói: 

Xa lìa những ác hành của thán, 

Xa lìa những dc hành của miệng, 

Xa ha những ác hành của ÿ, 

Những ác hành khác đêu xa lìa. 

Nói như vậy thi nên biết rằng trước tiên đã 
kiết giới rồi. Lại nữa, trước đó Phật đã thuyết về 
các pháp giữ gìn. Như nói: 

Giữ gìn thân là tốt lành thay, 
Luôn giữ gin miệng cũng tôi lành, 
GiỨ gìn ÿ là tôt lành thay, 

Giữ gìn tất cả cũng tốt lành. 
T)-kheo luôn giữ gìn tất cả, 
Được xa lia mọi nồi khô ãẳau. 

Nói như vậy thi nên biết rằng trước tiên đã 
kiết giới rồi. Lại nữa, trước đó Phật đã thuyết về 
tướng thiện. Như nói: 

Tay chân đừng vi phạm bừa bãi, 
Ít nói và cẩn thận hành vi, 
Nền vui với ý giữ theo Định, 
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Đó gọi là thực sự T)-kheo. 

Nói như vậy thi nên biết rằng trước tiên đã 
kiết giới tÔI. Lại nữa, nói về pháp của Sa-môn, 
nên biết rằng trước tiên đã kiết giới rồi. Sa môn 
có bốn pháp: 

1. Đội với sân giận không trả thù. 

. Đối với mắng nhiễc không nói gì. 

3. RoI gậy đánh đập có: thể chấp nhận. 

4. Người làm hại mà vẫn nhẫn nhịn bình 
thường. 

Lại nữa, Phật thuyết về bôn Niệm xứ là quán 
thân-quán thọ-quán tâm và quán pháp, vốn là trú 
xứ của đạo của Niết bản. Nên biết rằng trước 
tiên đã kiết giới rồi. Nếu là điều á ác bé nhỏ thì hãy 
còn không chấp nhận, huống hồ ác nghiệp của 
thân miệng hay sao? Những nhân duyên như 
vậy, nên biết răng trước tiên đã kiết giới rồi. 
Như vị vua thiết lập pháp tặc, không cho phép 
làm điều ác, sau đó có người vi phạm thì tùy 
theo sự việc nặng nhẹ mà xử, gây ra tội lỗi như 
vậy thì phải trừng trị như vậy. Phật cũng như 
vậy, trước tiên nói tông quát vỀ giới, sau này có 
người vi phạm thì nói vê tướng của tội ây, như 
có người làm điều ác thì dạy cho họ cách sám 
hối, gây ra tội lỗi như vậy thì nên sám hỗi như 
vậy, không được xua đuôi-gạt bỏ hoặc không cư 
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trú với nhau... Sự việc như vậy đã xảy ra, sau 
mới kIết gIới. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA 
QUYÊN 11 


Phẩm 22: HỎI VẬN VỀ NGƯỜI NHẬT 
THIẾT TRÍ TRONG BÓN MƯƠI PHÁP 
BÁT CỘNG, Phần 2 

Ông nói tuổi già-dòng dõi quý tộc... xuất gia 
thì phải làm Thượng tọa, nay tôi sẽ trả lời. Trong 
đạo pháp thì tuổi già hay dòng dõi quý tộc... xuất 
gia thì đối với đạo không ích lợi gì. Tại vì sao? 
Bởi vì sinh trong Phật pháp mới gọi là sinh 
trong øia đình tốt đẹp dòng dõi cao quý. Từ khi 
thọ Đại giới tính theo sô năm ây mới gọi là lớn 
tuối. Ông nói người lớn tuổi phải được cúng 
dường, thì xuất gia thọ giới trước không phải là 
lớn hay sao? Vàả lại, từ khi thọ giới trở vê sau 
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không còn có những dòng họ nào sai biỆt; các 
13-kheo thọ Đại giới, gọi là sinh ở trong nhà 
Phật, vậy thì mất đi tên gọi-dòng họ lớn nhỏ 
trước đây, đều là người một nhà. 

Ông nói về trì ĐIỚI, xuất 1a trì giới trước trải 
qua ngày tháng lâu dài hộ trì, nhiêu năm tháng 
cho nên làm hàng thượng tọa, như trong kiết giới 
đã nói. Ông nói người trì giới không nên lễ lạy 
người phả giới, nay tôi sẽ trả lời. Người phá giới 
hãy còn không cho phép ở chung huồng là lễ lạy 
cúng dường ư? Bởi vì họ tự nói mình là Tỳ- 
kheo, tùy theo lớn nhỏ để mà làm lễ với nhau, 
giống như lễ lạy cảnh tượng trời đất-gỗ đá, vốn 
nghĩ là Thiên chân mà thôi. Phật dạy người tuôi 
nhỏ nên lễ lạy hàng Thượng tọa, thuận theo lời 
Phật dạy mà thực hành thì cảm được phước. 

Ông nói bởi vì hành hạnh đầu đả cho nên 
phải lễ lạy cụng kính, nay sẽ trả lời. Nếu người 
hành hạnh đầu đà thì có năm loại vốn khó mà 
phân biệt được: 

¡. Ngu sĩ không biết gì mà tham lam thọ pháp 
khó thực hành. 

2. Căn tánh chậm chạp mà hy vọng được lợi 
ích. 

›. Ý niệm xâu xa lừa đối mọi người. 

+ Cuông loạn. 
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s. Phát khởi ý niệm. 

Pháp hành đầu đà được Chư Phật- Hiền Thánh 
cùng khen ngợi, bởi vi pháp đầu đà tùy thuận 
với đạo Niết bàn. Năm loại người này thực hành 
theo pháp đầu đà, khó có thể phân biệt được. Tại 
vì sao? Bởi vì có người thích đạo cho nên nghe 
nhiều có người vì lợi dưỡng cho nên nghe nhiễu. 
Nhiều loại như vậy cũng khó mà phân biệt 
được. Vả lại, Phật pháp quý trọng thực hành 
đúng như giáo pháp, chứ không coi trọng đọc 
nhiêu-học nhiều. Lại như Phật dạy thực hành 
đúng một cầu pháp có thể tự lợi ích cho mình 
mới gọi là nghe nhiều. Trí tuệ cũng như vậy, nếu 
không có thê thực hành như pháp đã nói thì đầu 
cần đến trí tuệ làm gì? Vì vậy không lẫy trí tuệ 
mà nói là hàng Thượng tọa. Ví như quan hệ 
hiện tại giữa thê g1an, người em tuy nghe nhiều- 
trí nhiều mà người anh không lễ lạy người em. 
Vì vậy không lây trí tuệ làm đầu tiên đề thọ nhận 
sự cúng dường lễ lạy. Như vậy tuy đa văn trí tuệ 
nhưng phải lễ lạy người thọ giới trước. Nếu cúng 
đường người đa văn trí tuệ trước thì làm cho 
tranh chấp rồi loạn. Ngoài ra, người đắc quả Sa- 
môn, đoạn trừ kiết sử, đạt được thần thông, thật 
là khó biết người này đắc quả hay là không đắc 
quả, người này đoạn nhiều kiết sử hay là đoạn ít 
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kiết sử, người này đạt được thân thông hay là 
không đạt được thần thông? Không thể nảo dựa 
theo điều này mà làm Thượng tọa được. Nếu 
cùng đạt được đạo quả-đoạn trừ kiết sử-có được 
thân thông thì ai là Thượng tọa? Vì vậy thuận 
theo lời Phật dạy mà thực hành là cách tốt nhất. 
Ông nói Phật sinh tâm nghĩ ngờ đối với 
pháp thuyết ra, nay sẽ trả lời. Phật đôi với pháp 
sâu xa còn không có gì nghi ngờ, huống là 
trong pháp nên nói hay không nên nói mà có 
nghi ngờ hay sao? Phật không nói là Ta hoàn 
toàn không thuyết pháp, chỉ nói là tâm vui với sự 
văng lặng không ham theo nhiêu việc, sau đó ở 
trong pháp thuyệt giảng không có øì sai lâm. Lại 
nữa, các ngoại đạo nói: Phật là bậc Đại Thánh 
văng lặng, hoàn toàn không hý luận, đâu cân 
phải nuôi chúng mà giáo hóa làm gì? Giả sử có 
giáo hóa thì cũng không hết được, tựa như phân 
biệt đâu cân phải thuyết pháp, nuôi dưỡng đệ tử 
là tướng tham đắm vướng mặc. Vì vậy Phật sự 
tư duy: Pháp của Ta rất sâu xa, vô lượng vô 
biên phương tiện-trí tuệ, mà người. đáng độ thì 
rất ít. Vì vậy tự nói rằng không bằng im lặng. 
Vả lại, phòng ngửa sự gièm pha bài báng của 
ngoại đạo, cho nên khiến Phạm thiên vương 
thỉnh cầu thuyết pháp. Ngay lúc ấy Phạm Thiên 
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Vương cùng chư Thiên thưa với Phật rằng: 

Chúng sinh đáng thương, trong đó có người 
căn tánh nhanh nhạy-kiết sử giảm nhiêu dễ dàng 
hóa độ được. Vì vậy nhận lời thỉnh cầu của các 
Phạm Thiên vương, như người có được kho báu 
to lớn cần phải chỉ cho người khác biết. Như 
vậy các bậc Thánh tự có được lợi ích cũng cần 
phải làm lợi ích cho người. 

Như ông đã nói Phật không biết. A-la-ca- 
lan... đã mạng chung trước đó mà muốn thuyết 
pháp cho họ, nay sẽ trả lời. Phật không nghĩ 
răng họ chết hay không chết, mà chỉ nghĩ đến 
những người này kiết sử giảm đi rất nhiễu có thể 
tiếp nhận sự hóa độ nhanh chóng, thuận theo 
những niệm thì có trí phát sinh. Vì vậy trước 
tiên Phật tự nói với mình, sau đó Thiên thần thưa 
rõ lý lẽ, cho nên hoàn toàn thích hợp. Vả lại, 
trước đây Phật xuất gia, đến chỗ hai người này và 
đã dừng lại qua đêm, như Thiên và dân chúng có 
thê nghĩ ngờ là Phật tiếp nhận diệu pháp của họ 
đến nơi khác mà đắc đạo. Phật muốn đoạn hết SỰ 
nghi ngờ ẤY, lập tức nói rõ ràng là người ây già 
yêu như vậy, diệu pháp như thê nào thì họ chưa 
nghe thấy. Suy ra từ nghĩa lý như vậy, sự việc 
năm Tỳ-kheo lại cũng có thể biết được. Phật chỉ 
nghĩ đến nhân duyên đáng độ của họ, chứ không 
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nghĩ đến họ cư trú nơi nào. Sau đó nghĩ đến trú 
xứ thì biết được rõ ràng. Vì vậy không cần phải 
phá bỏ về người Nhất thiết trí. 

Ông nói là nghĩ ngờ về sự việc sụp đô của 
thành Ba-liên-phất, nay sẽ trả lời. Nhân duyên 
sụp đỗ của thành này không rõ ràng, nhân duyên 
không rõ ràng mà nói cả quyết, thì đó chính là 
sai lâm. Vả lại, trước đây tôi nói trong bốn mươi 
pháp Bất cộng, Chư Phật khéo biết rõ về Bất 
định, trả lời thì không thích hợp với câu hỏi vặn 
này. 

Ông nói Phật hỏi, các T-kheo: Các ông tập 
trung lại để nói về điều gì? Nay sẽ trả lời. Phật 
sắp muốn thuyết giảng vê pháp môn tu tập, cho 
nên hỏi như vậy: Hoặc là muốn kiết giới, cho 
nên hỏi để họ tự trình Dày. Đủ cách thuyết pháp 
như vậy, cho nên hỏi mà không sai lầm BẠI Thế 
gian cũng có lúc biết mà vân hỏi, như thê người 
ta đang ăn mà hỏi rằng: Ăn cơm ư? Như lúc trời 
lạnh mà hỏi rằng: Lạnh lẽo chăng? Phật cũng 
như vậy, biết mà vẫn hỏi thuận theo bình thường 
chứ không sai lâm gì. 

Ông nói khen mình chê người không phải là 
người Nhất thiết trí, nay sẽ trả lời. Phật không 
tham bản thân, không tham cúng dường, không 
giận người khác, không tăng thượng mạn. Vì lẽ 
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đó tự nói Ta là người bậc nhất ở thế gian. Có 
chúng sinh tin tưởng, các căn nhanh nhạy mạnh 
mẽ rời bỏ ác tri thức, lấy Ta làm thây, thì người 
này luôn luôn sẽ được yên ồn. Vì vậy Phật tự 
khen ngợi chính mình. Lại nữa, có người câu 
đạo an vui bậc nhất, mà có tâm lý lười nhác 
không thê nào tinh tiến, cho nên Phật nói có 
được lợi ích vô thượng thì không nên lười nhác, 
Ta là người dẫn đường bậc nhất cho thế gian 
khéo nói rõ chánh pháp, nên chịu khó tỉnh tiến 
thì có thể chứng được đạo quả. Những nhân 
duyên tự khen ngợi bản thân như vậy, không 
phải là tự coIi trọng mình mà khinh rẻ người 
khác. Trách mắng người ác là muốn làm cho họ 
trừ diệt những pháp ác, chứ không phải là giận 
ghét gì chúng sinh. Có người mong câu lợi ích 
đúng như pháp, tâm họ chất trực thanh tịnh, mà 
hòa hợp với ác tri thức, vì muốn làm cho họ xa 
rời điều này, do đó phải trách mắng thức tỉnh 
họ. Lúc chưa thành tựu quả vị Phật, hãy còn 
dùng tủy não Bồ thí cho người, huống gì thành 
Phật mà lại trách măng sao đành? 

Ông nói Phật pháp trước-sau trái ngược nhau, 
nay sẽ trả lời. Trong Phật pháp không có điều gì 
trước-sau trái ngược nhau, các ông không biệt 
nghĩa lý của Phật pháp mà vội cho là trái ngược 
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nhau. Đạo lý Niết bản này, từ thời Phật Ca diếp 
độ đến nay, không CÒn người nào nói, cũng 
không, có người đạt được. Vì vậy Phật nói Ta 
mới đắc đạo. Nơi khác Phật lại nói Ta đắc đạo 
vốn có. Đạo này là do Chư Phật quá khứ như 
Phật Định Quang đã chứng được, đó gọi là tám 
Thánh đạo có năng lực đưa đến Niết bàn. Vốn VÓ 
một đạo-một nhân duyên cho nên gọi là đạo vốn 
có. Vì vậy cho nên biết răng Phật thành tựu Nhất 
thiết trí. 

Hỏi: Đã nói về người Nhất thiết trí, thế nảo 
gọi là Nhất thiết trí 

Vì biết tất cả cho nên gọi là Nhất thiết trí 
chăng? 

Đáp: Nhất thiết trí là biết cái đáng biết, cái 
đáng biết là năm tạng pháp, được sử dụng Quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại ra khỏi ba đời và không thể 
diễn tả biết năm tạng pháp này thì gọi là biết. Vì 
vậy biết và cái biết được gọi là tất cả (Nhất 
thiết). 

Hỏi: Biết cái đáng biết thì gọi là tất cả, điều 
này không đúng. Tại vì sao? Bởi vì pháp này chỉ 
là một, cái đáng biết và biết cũng là cái đáng 
biết, như thế glan nói người này biết sắc sảo, 
người này biết vụng về. 

Đáp: Nếu tất cả là một thì nóng lạnh trái 
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ngược nhau đều phải là một, các sự việc trái 
ngược nhau như sáng- -tối, khô-vui cũng phải là 
một, nhưng điều này không phải như vậy, do đó 
không có thể nói răng tất cả đều là một. 

Hỏi: Cái chấp của ông cũng giống như lỗi 
này, nếu cái có thể biết là một, thì khổ vui.. 
cũng phải là một, nhưng thật ra thì không phải 
là một. 

Đáp: Tôi không nói tất cả những cái có thể 
biết là một, ông đã 

chập tật cả đều là một, vì vậy không giông 
với lỗi của ông. Lại nữa, ông nói cùng có lỗi 
như nhau, tự ông có lỗi trong cái chấp của 
mình; nếu người tự nhận lỗi trong cái châp của 
mình thì rơi vào phần thua, ông biết cái chập của 
mình có lỗi, thì không nên nói thêm về lỗi của 
người khác. Vì vậy ông nói cùng CÓ Sa1 lâm, thì 
điều này không đúng. Vả lại, nếu cho răng hai 
pháp là biết và đáng biết chỉ là một, thì nên dùng 
Pháp đáng biết để biết các vật như cái bình- chiếc 
áo..., mà thật ra thì dùng cái biết để nhận biết tất 
cả mọi vật. Nếu cho răng cái bình-chiếc áo. 
đối với cái biết không có gì khác nhau, thì cái 
bình-chiếc áo. - không có thê nhận biết được vật 
khác, tức là pảhi có khác nhau mà thật sự là 
dùng cái biết để biết tất cả mọi vật. Như vậy 
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khắp nơi đều có lội cho nên không có thể nói tất 
cả đều là một. Lại nữa, biết và cái biết là hai tên 
gọi cho tất cả cái biết, vốn là tất cả các pháp. 
Gọi danh xưng của Như Lai là Nhất thiết trí, là 
người Nhất thiết trí nhờ Kim cang Tam muội, 
cho nên Kim cang Tam muội thành tựu. Trước 
đây ông nói Kim cang Tam muội không thành 
tựu thì Nhất thiết trí không thành tựu, điều này 
không đúng. 


Phẩm 23: KHÉO BIẾT BẤT ĐỊNH TRONG 
BÓN MƯƠI PHÁP BÁT CỘNG 


Khéo biết về pháp bất định, là các pháp chưa 
phát sinh, chưa xuất hiện, chưa thành tựu, chưa 
xác định, chưa phân biệt. Trong các pháp này 
trí tuệ của Như Lai có năng lực biệt được. Như 
trong kinh Phật Phân Biệt Nghiệp nói: “Đức 
Phật bảo với A-nan: Có người thân thực hành 
thiện nghiệp, miệng thực hành thiện nghiệp, ý 
thực hành thiện nghiệp, người này mạng chung 
lại rơi vào địa ngục. Có người thân làm ác 
nghiệp, miệng làm ác nghiệp, ý làm ác nghiệp 
người này mạng chung lại sinh lên cõi trời. À- 
nan thưa với Đức Phật: Tại sao như vậy? Đức 
Phật nói: Người này hoặc là nhân duyên tội 
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phước của đời trước đã thành thục, mà nhân 
duyên tội phước của đời này chưa thành thục, 
hoặc là lúc sắp mạng chung sinh tâm chánh 
kiến-tà kiến hay thiện ác, tâm lúc sắp mạng 
chung có sức mạnh to lớn”. 

Còn trong kinh Thủ Ca nói: “Con của Bà-la- 
môn Thúc Ca thưa với Đức Phật: Thưa Đức Củ- 
đàm! Các Bà-la-môn bạch y tại gia, có năng lực 
phước đức thiện căn hơn hãng người xuất gia, 
việc này thế nào? Đức Phật nói: Ta đối với điều 
này thì trả lời bất định, xuất gia nêu có người 
không tu thiện thì không bằng tại gia, tại gia có 
năng lực tu thiện thì hơn 

hắn xuất gia.” 

Còn trong kinh Đại Niết bàn nói: “Thành trì 
Ba-liên-phất sẽ sụp đổ vì ba sự cố, hoặc lửa 
cháy-hoặc nước tràn, hoặc người trong âm mưu 
VỚI "ĐØƯỜI ngoài, & 

Còn vì phạm chí ba-lê-mạt, Đức Phật nói 
răng: “Phạm chí Ba-lê-mạt lõa hình nảy, nếu 
không từ bỏ lời nói này, hoặc tâm này, hoặc tà 
kiến này mà đến trước mặt Ta thì điều ấy không 
hề có. Nếu cắt đứt dây da, hoặc đoạn thân mạng, 
thì cuối cùng không đến được trước mặt Phật.” 

Còn trong kinh Phiệt Dụ nói: “Pháp rất sâu 
xa này của Ta, dùng phương tiện giảng giải làm 
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cho đơn giản dễ hiểu, nếu người có tâm chất trực 
đúng như giáo hóa mà thực hành thì có được hai 
lợi ích, hoặc đời này không còn phiền não, hoặc 
phiền não không thê hết sạch nhưng sẽ đạt được 
đạo quả Bất hoàn”. 

Còn trong kinh Xá Ca LÊ Tăng Nhất A- hàm 
nói: “Đức Phật bảo với A-nan: Nêu người cô ý 
khởi nghiệp, thì không có ai không nhận chịu quả 
báo mà đắc đạo, quả báo hoặc là hiện tại nhận 
chịu hoặc đời sau nhận chịu, hoặc đời sau nữa sẽ 
nhận chịu.” 

Còn trong Kim Phù La-Tăng Nhất A Hàm 
nói: “Đức Phật bảo với các Ty-kheo: Những 
người ác chết đi hoặc làm súc sinh, hoặc đọa địa 
ngục, người thiện sinh ra ở cõi trời hoặc là cõi 
người.” 

Còn trong kinh Vô Úy Vương Tử nói: “Vô 
Úy thưa với Đức Phật: Đức Phật có nói điều gì 
có thê làm cho người khác tức giận hay không? 
Đức Phật nói: Này vương tử! Điều này là bất 
định, Phật hoặc vì tâm thương xót, mà làm cho 
người khác tức giận để có thê gieo nhân duyên 
tốt lành, như mẹ vú dùng ngón tay móc lẫy vật 
xấu ác trong miệng đứa bé ra, tuy làm xây xát 
mà không có tai họa gì.” 

Còn trong A Tỳ Đàm nói: “Chúng sinh có ba 
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loại, từ chủng loại Bất định có lúc rơi vào 
chủng loại Tà định, có lúc rơi vào chủng loại 
Chánh định. Sự việc không nhất định (rong bốn 
tạng pháp đều như vậy, kế ra ngàn vạn loại.” 

Hỏi: Nếu người trí tuệ bất định mà không có 
tâm quyết định, đối với sự việc hoặc là như vậy- 
hoặc không như vậy, thì không gọi là người Nhất 
thiết trí. Người Nhất thiết trí là người nói lời 
không khác nhau, nói lời quyết định, nói lời rõ 
ràng. Vì vậy khéo bất định, không có thể gọi là 
pháp Bất cộng của Phật. 

Đáp: Sự việc bất định, hoặc như vậy-hoặc 
không như vậy, vốn là tùy thuộc vào nhiều 
nhân duyên, trong sự việc này không nên nói 
chắc chắn. Và lại, nếu sự việc bất định mà trả lời 
một cách chắc chắn thì không gọI là người Nhất 
thiết trí. Vì vậy ở trong sự việc bất định thì chắc 
chắn phải dùng trí bất định, cho nên có pháp Bất 
cộng là trí Bất định. Lại nữa, nếu người đôi với 
tật cả các pháp mà cho Tẵng quyết định biết hết, 
thì người này chắc chắc rơi vào frong tà luận. 
nếu tất cả các pháp là chắc chắn, thì tất cả mọi 
việc làm sẽ không cần đến công sức con người 
và phương tiện mà vận có được. Như nói: 

Nếu như tôt-xấu đã quyết định, 
Thì công người cần phải quyết định, 
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Không cân sử dụng những nhân 
duyên, 
Mà tu tập không cần phương Hiện. 

Lại nữa, hiện tại thấy người không tự giữ 
øìn thân mình thì gặp nhiều đau khổ, nếu tự 
phòng hộ thân mình thì được an ổn lợi ích. Lại 
như trong các loại việc làm, phải chịu những nỗi 
vất vả mệt nhọc, sau mới có được các loại quả 
báo giàu có vui sướng. Hoặc lại có người trong 
đời này lặng lề cũng không làm điều gì, mà lại có 
được quả báo. Vì vậy có sự việc bất định này, bởi 
vì biết SỰ VIỆC bất định này, cho nên biết là có trí 
bất định. 

Hỏi: Ông giữ gìn hay không giữ gìn, thực hiện 
công việc hay không thực hiện công việc, mà 
cũng có sự việc bất định thành tựu, có người có 
thể tự phòng hộ mình mà gặp phải chịu khô não, 
có người không thể tự phòng hộ mình nhưng 
không gặp, điêu øì khỗ não; lại có người chịu khó 
tự mình vất vả cực khổ mà không được kết quả 
bù công sức, có người không chịu khó thực hiện 
công việc nhưng lại có được kết quả công lao, 
điều này bắt định hay sao? 

Đáp: Ông đã nói thì trở thành nghĩa bất định 
của tôi, nêu có sự việc bất định thì phải có trí 
bất định, tôi không nói là nêu người không tự 
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phòng hộ mình thì đều nhận chịu khổ não, cũng 
không nói lìa xa công việc mà có quả báo. Có 
người tuy làm công việc nhưng vì tội chướng 
của đời trước cho nên không được nhận quả vui 
sướng, chứ không nói tất cả đêu như vậy. Vì thế 
ông vặn hỏi không đúng. Đây gọi là Chư Phật ở 
trong sự việc bất định thì tự nhiên có đây đủ trí 
bất định. Biết về cõi vô sắc, thì nàng Thanh văn 
và Bích-chi-Phật, biết phân ít về pháp và chúng 
sinh vào cõi Vô sắc, Chư Phật Thế tôn đối VỚI 
pháp và chúng sinh cõi Vô sắc thì đều biết đầy 
đủ. 

Cõi Vô sắc này có bao nhiêu chúng sinh, 
sinh đến nơi này? Bao nhiêu chúng sinh, sinh 
đến nơi kia? Bao nhiêu chúng sinh, sinh đến xứ 
vô sắc định thứ nhất? Bao nhiêu chúng sinh, 
sinh đến xứ thứ hai? Bao 

nhiêu chúng sinh, sinh đến xứ thứ ha? Bao 
nhiêu chúng sinh, sinh đến xứ thứ tư? Bao nhiêu 
chúng sinh, sinh đến đây với thời gian như vậy? 
Bao nhiêu chúng sinh trải qua với thời gian như 
vậy rôi sẽ lui sụt? Bao nhiêu chúng sinh sống 
đến cuối cùng với thời gian như vậy? Bao nhiêu 
chúng sinh có thọ mạng chắc chăn đến cùng? 
Bao nhiêu chúng sinh có thọ mạng không chắc 
chắn đến cùng? Bao nhiêu chúng sinh từ cõi Dục 


578 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


mạng chúng sinh đến trong cõi này? Bao nhiêu 
chúng sinh từ cõi Sắc mạng chung sinh đến trong 
cối này? Bao nhiêu chúng sinh từ cõi Vô sắc 
mạng chung trở lại sinh trong cối này? Bao 
nhiêu chúng sinh trong cõi người mạng chung 
liền sinh đến cõi này? Bao nhiêu chúng sinh 
trong cõi trời mạng chung liên sinh đến cõi này? 

Những chúng sinh này mạng chung ở nơi 
này, hoặc sinh vào cõi Dục, hoặc sinh vào cõi 
Sắc, hoặc sinh vào cõi Vô sắc. Những chúng 
sinh này mạng chung trong cõi này, hoặc sinh 
vào loài trời, hoặc sinh vào loài người, hoặc sinh 
vào loài A-tu-la, hoặc sinh vào trong loài địa 
ngục-ngạ quy-súc sinh. Những chúng sinh này ở 
nơi ấy nhập Niết bàn. Bao nhiêu chúng sinh đều 
là phàm phu? Bao nhiêu chúng sinh là đệ tử 
Hiên Thánh-Phật? Bao nhiêu chúng sinh là đệ tử 
phàm phu? Bao nhiêu chúng sinh thành tựu 
Thanh văn thừa? Bao nhiêu chúng sinh thành 
tựu Bích-chi-Phật thừa? Bao nhiêu chúng sinh 
đều thành tựu Đại thừa? Bao nhiêu chúng sinh 
không thành tựu Thanh văn thừa? Bao nhiêu 
chúng sinh không thành tựu Bích-chi-Phật thừa? 
Bao nhiêu chúng sinh không thành tựu Đại 
thừa? Bao nhiêu chúng sinh là người hành 
diệt? Bao nhiêu chúng sinh là người không 
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hành diệt? Bao nhiêu chúng sinh là hành bậc 
thượng? Bao nhiêu chúng sinh là đệ tử là của 
Đức Phật ấy? 

Chư Phật còn biết định này cảm thọ ý vị, 
định này không cảm thọ ý vị, là thiện-là vô ký, 
trong định này đoạn trừ bao nhiêu kiết sử, định 
này là bậc thượng- -trung- -hạ? Nói tóm lại là các 
định Vô sắc, chỉ có Chư Phật dùng nhất thiết 
chủng trí đều có năng lực phân biệt rõ ràng về 
lớn-nhỏ, sâu-cạn, tâm tương ưng- -tâm bất tương 
ưng, quả báo và không phải quả báo... Đó gọi là 
Chư Phật biết rõ tật cả và thông đạt về cõi Vô 
sắc định. 

Diệt pháp là các Bích-chi-Phật, các A-la-hán 
quá khứ và hiện tại đã diệt độ, Chư Phật thông 
đạt như trong kinh nói: “Các Tỳ-kheoi Chín 
mươi mốt kiệp trước Hiền kiếp này, Phật Tỳ Bà 
Thì Xuất thê, đến kiếp ba mươi mốt có hai vị 
Phật xuất thế, một vị danh hiệu là Thi Khí, một vỊ 
danh hiệu là Tỳ Thức Bà. Trong Hiền kiếp này 
có Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mẫu Ni và 
Phật Ca diếp xuất thé. 

Chư Phật quả. khứ với tri kiến vĩ đại như vậy, 
thảy đều biết rõ.” Trong kinh này cũng nói: “Và 
các đệ tử Thanh văn diệt độ nhập 

Niết bàn vô sư, cùng các Bích-chi-Phật, 
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hiệu là Thành, hiệu là Hoa Tướng, hiệu là Kiến 
pháp, hiệu là Pháp khiếp, hiệu là Hý Kiến, hiệu 
là Vô câu, hiệu là Vô Đắc. Các vị Bích-chi-Phật 
như vậy nhập Niết bàn Vô dư, Phật đều thông 
đạt tật cả.” 

Lại nữa, những người chưa diệt độ đang còn 
Niết bàn Hữu dư, sinh duyên đã hết mà thông đạt 
VIỆC này, cũng gọi là thông đạt biết rõ về diệt. 
Như kinh nói: “Đức Phật bảo với A-nan: Ta đối 
VỚI người này biết rõ không có chút gì mờ tối, 
n"ĐƯỜi này cuỗi cùng chắc chắn đều là Nội pháp, 
người này mạng chung sẽ nhập Niết bàn, cũng 
gọi là biệt rõ vê diệt”. Còn đối với người khác 
thông đạt về bốn Đê có năng lực biết rõ sự việc 
ây, cũng gọi là biết về diệt. Như kinh nói: “Sao ta 
không phương tiện làm cho người này được lậu 
tận giải thoát ngay tại nơi này? “Như Đức Phật 
bảo với A-nan: Ông thích thiên định, thích đoạn 
trừ kiết sử, cũng gọi là thông đạt biết rÕ về diệt. 
Như Đức Phật bảo với Xá-lợi- -phât: Ta biết Niết 
bàn, biết con đường đến Niết bàn, biết chúng 
sinh đến Niết bản. Các kinh đều như vậy, trong 
này nên nói: Đó gọi là Chư Phật thông đạt biết 
rõ về diệt. 

Khéo biết về tâm bất tương ưng không phải là 
sắc pháp, giới-thiện căn-sử-thiện luật nghi-bất 
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thiện luật nghi đều là những tâm bất tương ưng 
chứ không phải là sắc pháp. Thanh văn và Bích- 
chi-Phật không có năng lực thông đạt, Chư Phật 
khéo léo có năng lực thông đạt như hiện rõ trước 
mắt, bởi vì đối với tâm bât tương ưng trong các 
pháp, thành tựu được sức mạnh trí tuệ bậc nhất. 

Hỏi: Giới-thiện luật nghĩ và bất thiện luật 
nghi là sắc pháp, vì sao nói không phải là sắc 
pháp? 

Dáp: Ciới-thiện luật nghi và bất thiện luật 
nghĩ có hai loại: Có tác và có vô tác. Tác là sắc, 
vô tác chăng phải là sắc. Vô tác chăng phải là 
sắc, cho nên Phật dùng khả năng bất cộng mà 
hiện rõ trước mặt có năng lực biêt được, người 
khác dùng trí so sánh mới biết được. 

Hỏi: Chư Phật chỉ khéo biết về tâm bất tương 
ưng không phải là sắc pháp, chứ không khéo 
biết về pháp tương ưng hay sao) 

Đáp: Nếu thông đạt về pháp bất tương ưng, 
thì pháp tương ưng không có gì bàn luận nữa. 
Như người có năng lực băn trúng sợi lông nhỏ 
bé, thì vật to hơn không bàn đến làm gì. 

Lại nữa, trong bảy trăm pháp bất tương ưng, 
hàng Thanh văn và Bích-chi-Phật dùng Thức thứ 
sáu có thể biết được bảy pháp: 

¡. Danh. 
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2. Tướng. 

3. Nghĩa. 

4. Vô thường. 

5s. Sinh. 

ø. Bất sinh. 

7. Độ. 

Chư Phật dùng Thức thứ sáu thì có năng lực 
biết TỐ tất cả. Chư Phật biết tướng của bốn Đề 
và biết các pháp thê tục, vì vậy nói là Chư Phật 
khéo biết vê tâm bất tương ưng và Vô sắc pháp. 
Thế lực của Ba-la-mật, là ở trong tất cả các 
pháp đã biết không còn sót gì, đạt được thế lực 
của Nhất thiết chủng trí và mười lực bốn vô sở 
úy-bỗn xứ công đức hỗ trợ mà thành tựu, cũng 
khéo đạt được mười lực, cho nên Phật có năn 
lực thành tựu được thế lực của Ba-la-mật. Thê 
lực này được tăng thêm từ trong tâm thứ mười 
sáu, Nhật thiết trí thường ở trong thân Phật, cho 
đến Niết bàn Vô dư. Nhờ vào những điều này mà 
Ở trong tất cả các pháp đạt được trí vô ngại. Trí 
vô ngại Ba-la-mật, là gôm pháp-nghĩa-từ và lạc 
thuyêt vô ngại, đối với bốn pháp này có vô 
lượng thế lực mà thông đạt vô ngại. 

Như trong kinh nói: “Đức Phật bảo với các 
Tỳ-kheo: Bốn đệ tử của Như Lai thành tựu Niệm 
lực-Trí tuệ lực-Kham thọ lực bậc nhất, như n"ĐØƯỜI 
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có sở trường bắn tên mà bắn lá cây thì trúng đích 
không khó khác gì, các đệ tử này dùng bốn Niệm 
xứ đề vấn nạn, Ta thường không nghỉ ngơi, trừ 
ra khi ăn uống-vệ sinh và ngủ nghỉ, ở trong trăm 
năm Như Lai thường trả lời, lạc thuyết trí tuệ 
không có gì cùng tận”. 

Phật ở đrong nảy dùng tướng thiểu dục tự 
luận bàn vê trí tuệ, nếu tất cả Tứ thiên hạ trong 
ba ngàn Đại thiên thế giới chứa đây bụi nhỏ 
trong ây, tùy theo số bụi nhỏ như thế làm thành 
ba ngàn Đại thiên thế giới như số bụi nhỏ, trong 
đó chứa đầy chúng sinh đều như Xá-lợi- phât, 
như Bích-chi-Phật, thảy đều thành tựu lạc thuyết 
trí tuệ, có thọ mạng trải qua Đại kiếp như sô bụi 
nhỏ nói trên, tất cả những người này dựa vào 
bốn Niệm xứ cho đến tận cùng thọ mạng để vẫn 
vạn Như Lai, Như Lai vẫn dùng nghĩa của bốn 
Niệm xứ trả lời những câu hỏi của họ, nhưng 
ngôn tử và ý nghĩa không trùng lặp với năng lực 
lạc thuyết vô tận. 

Pháp vô ngại, là có năng lực khéo léo phân 
biệt thông suôt vô ngại đối với tên gọi của các 
pháp. 

Nghĩa vô ngại, là thông đạt vô ngại đối với 
nghĩa lý của các pháp. 

Từ vô ngại, là tùy chủng loại chúng sinh mà 
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dùng các ngôn từ khiến cho họ hiểu được nghĩa 
lý thông suốt vô ngại. Lạc thuyết vô ngại, là lúc 
hỏi- đáp khéo léo vận dụng để thuyết pháp không 
có cùng tận. 

Các Thánh Hiện khác không có thê suy xét 
tận cùng được, chỉ có Chư Phật mới có năng lực 
tận củng giới hạn của các pháp. Vì vậy gọi là trí 
vô ngại Ba-la-mật. 

Đáp đây đủ Ba-la-mật, là trong tât cả các vấn 
nạn, Phật có năng lực khéo léo trả lời đầy đủ. 
Tại vi sao? Bởi vì ở trong bốn loại hỏi-đáp 
không có gì sai sót rỗi loạn, vốn khéo léo biết rõ 
nghĩa lý, nghĩa Ba-la-mật đây đủ không hư hoại, 
biết rất rõ niềm vui và ham muốn mà tánh của 
tất cả chúng sinh thường làm và thường thích. 
Như Xá-lợi-phất thưa với Đức Phật răng: “Thưa 
Đức Thế Tôn! Phật thuyết những thiện pháp cho 
mỌI người, mà trong đó có nhiêu chúng sinh 
được chứng ngộ rôi thì tâm không còn khát ái, 
không còn khát ái cho nên đối với thế gian 
không có 8Ì thọ nhận, tâm đã không có gì thọ 
nhận thì nội tâm vắng lặng. Phật đối VỚI SỰ VIỆC 
vô thường trong các thiện pháp, biết tất cả 
không sót gì, lại không có ai hơn được”. 

Hỏi: Ông nói bốn hỏi-đáp, thế nào là bốn 
loại? 
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Đáp: Một là đáp quyết, định, hai là đáp phân 
biệt, ba là đáp phản vân, bốn là đáp gác lại. 

Đáp băng cách quyết định, như một Tỳ-kheo 
thưa hỏi Đức Phật: “Thưa Đức Thế Tôn! Có thể 
có sắc nào thường còn không bị biến dị hay 
không? thưa Đức Thế Tôn! Thọ-tưởng-hành-thức 
thường còn không bị biến đị chăng? Đức Phật 
đáp răng: Này Ty-kheo! Không có sắc nào 
thường còn mà không bị biến dị, không có thọ- 
tưởng-hành-thức nảo qđhường còn mà không bị 
biến dị”. Như vậy đều gọi là đáp quyết định. 
Đáp bằng cách phân biệt, như “Phạm chí Bồ-đa- 
lê-tử hỏi Sa-ma-đề. Có người cô ý gầy ra nghiệp 
của thân miệng ý, thì nhận chịu quả báo như thê 
nào? Sa-ma-đê trả lời quyết định: Có người vì cố 
ý gây ra nghiệp của thân miệng ý thì nhận chịu 
quả báo khô não. Câu hỏi này phải trả lời bằng 
cách phân biệt, sau đó Phạm chí này đến thưa hỏi 
Đức Phật về điêu này, Đức Phật đáp rằng: Này 
Bố-đa-lê-tử! Nếu có người cố ÿ gây ra nghiệp 
của thân miệng ý, thì nghiệp này hoặc là nhận 
chịu quả báo khô não, hoặc là cảm được quả báo 
vui sướng, hoặc là thọ báo không khô không 
vui. Nếu gây ra nghiệp khô thì thọ báo khổ, 
nghiệp vui thi thọ bảo vui, nghiệp không khô 
không vui thì thọ báo không khô không 
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vui”. Như vậy trong các kinh đều đáp răng 
cách phân biệt rõ ràng. 

Đáp băng cách hỏi ngược lại, như “Phạm chí 
Tiên Ni thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo: Ta hỏi 
lại ông, tủy ý ông trả lời. Này Tiên NỈ! Ý ông 
nghĩ thế nào? Sắc là Như Lai chăng? Thọ-tưởng- 
hành-thức là Như Lai chăng? Đáp răng: Thưa 
Đức Thế Tôn! Không phải vậy. Lìa sắc, lìa thọ- 
tưởng-hành-thức là Như Lai chăng? Đáp rằng: 
Thưa Đức Thế Tôn! Không phải vậy. “Các kinh 
như vậy thuận theo nói rộng ra, đó gọi là trả lời 
băng cách hỏi ngược lại. 

Đáp bằng cách lại không trả lời, chính là 
mười bốn loại tà kiến, họ cho răng thế gian là 
thường, thê gian là vô thường, thế gian vừa vô 
thường, thế gian không phải thường- không phải 
VÔ thường, thế gian có giới hạn, thê gian không 
giới hạn, thê gian cũng có giới hạn- cũng không 
giới hạn, thế gian chắng phải có giới hạn-chăng 
phải không giới hạn, Như Lai có diệt hậu, Như 
Lai không có điệt hậu, Như Lai cũng có-cũng 
không có diệt hậu, Như Lai không phải là có- 
không phải không có diệt hậu, thân chính là thân 
(thân thức), thân khác-thần khác. 

Tật cả chúng sinh như trên với trí tuệ lạc 
thuyết như Đại Bích-chi-Phật dùng bốn loại như 
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vậy để hỏi Phật, Phật đều tùy thuận trả lời 
những câu hỏi của họ, không thừa không thiếu. 
Vì vậy cho nên nói Phật trả lời đây đủ Ba-la-mật. 
Không có ai có năng lực làm hại, bởi vì Phật là 
bậc đạt được pháp không thê nào giết hại, không 
có năng lực nào đoạn được thân thể tay chân của 
Phật, mà Phật sống hay chết đều hoàn toàn tự 
tại. Như kinh nói: “Nêu người nảo muốn tìm 
cách làm hại Phật, thì đều này không thể xảy 
ra.” 

Hỏi: Thọ mạng của Phật là hạn định hay 
không hạn định? 

Đáp: Có người nói là không hạn định. Nếu 
thọ mạng của Phật có hạn định, thì đối với thọ 
mạng hạn định của người khác có gì sai biệt 
đâu? Nhưng thật ra thì thọ mạng của Phật là 
không hạn định, không có năng lực nào làm hại 
được, mới là hiếm có. Có người nói: Thọ mạng 
của Phật có hạn định. Thọ mạng của người khác 
tuy có hạn định, nhưng mà đây, chân tai mũi có 
thể cắt đứt, Phật thì không có điều này xảy ra. 

Hỏi: Vì sao không thể làm hại Phật, là do 
pháp bất cộng chăng? 

Đáp: Chư Phật là không thể nghĩ bàn được, 
mượn thí dụ có thể biết. Ciả sử tất cả chúng 
sinh trong mười phương thế giới đều có thế lực, 
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nếu như có một loại ma có thế lực như thế, trở lại 
làm cho mỗi một chúng sinh khắp mưƯỜi phương 
có sức mạnh như ác ma, muốn cùng nhau làm hại 
Phật, hãy còn không thể nào lay động được một 
sợi lông của Phật, huồng là có người nào làm hại 
được Phật ư? 

Hỏi: Nếu như vậy thì Điểu-đạt vì sao có thể 
làm Phật bị thương? 

Đáp: Điều này trước đã trả lời. Phật muốn 
chỉ rõ về tướng ba độc của chúng sinh, Điều-đạt 
tuy trì giới tu thiện nhưng tham đắm lợi dưỡng 
mà gây ra điều tệ hại vô cùng. Lại khiến cho 
biết răng tâm Phật đối với các hàng trời người 
không có gì khác, còn vì lòng yêu thương xót xa 
nhìn Điều-đạt và La-hầu-la như mắt trái-mắt 
phải của mình. Phật luôn luôn nói đến tâm bình 
đăng, lúc này hiện rõ ra tính bình đẳng â Ấy, trời- 
người thấy như vậy đều sinh tâm hiểm có cảng 
thêm tin tưởng vui thích. Vả lại, trời Trường 
Thọ trông thây đời trước Phật có gây ác nghiệp, 
nếu đời này không nhận chịu thì cho răng làm 
đều ác không có báo ứng. Phật phải đoạn trừ tà 
kiến ấy cho nên thị hiện nhận chịu báo ứng này. 
Lại nữa, tâm Phật đỗi với khổ-vui không có gì 
khác, tâm không còn phân biệt mình và người, 
mà hoản toàn rỗng lặng, các căn điều hòa thuận 
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thục không thể thay đôi sai khác, không cần phải 
thực hành phương tiện để rời xa khố-cảm nhận 
vui. Như trong Bồ tát Tạng nói: “Phật dùng 
phương tiện cho nên thị hiện nhận chịu điều này, 
cân phải biết rộng về điêu này”. Đó gọi là pháp 
bất cộng không thể giết hại được của Phật. 
Thuyết pháp không trống rỗng. Tại vì sao? 
Bởi vì lúc Chư Phật chưa thuyêt pháp, trước 
tiên quán xét tâm của chúng sinh đầu đuôi ở nơi 
nào, kiết sử dày hay mỏng, biết đời trước đã làm 
công đức, thây căn tảnh của họ có thế lực nhiều 
hay ít; biết nơi chỗn- thời gian làm chướng ngại 
cho họ, nên dùng pháp mêm mỏng có thể hóa độ 
hay sự việc khô đau để có thê hóa độ? Hoặc là 
nên dùng sự việc khỗ đau mềm mỏng mà hóa độ, 
hoặc cân phải gợi mở đôi chút mà hóa độ hoặc 
phân biệt rộng ra để hóa độ. Có người dùng 
Am-Nhập-Giới và mười hai nhân duyên mà 
được độ. Có người dùng phân Tín, hoặc dùng 
phần Tuệ mà được tiến vào đạo. Người này là 
thuận theo Phật mà độ. Người này thuận theo 
Thanh văn mà độ. Người này nên dùng những 
duyên khác mà được độ. Người này nên thành 
tựu Thanh văn thừa. Người này thích hợp thành 
tựu Bích-chi-Phật thừa. Người này thích hợp 
thành tựu Đại thừa. Người này quen thói tham 
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dục, quen thói sân giận, quen thói ngụ. si đã lâu. 
Người này quen thói tham dục-sân giận. Người 
này quen thói tham dục- _ngu si. Tất cả các loại 
như vậy đều phân biệt rõ ràng. 

Người này rơi vào Đoạn kiến. Người này 
TƠI VàO Thường kiến. 

Người này huân tập nhiều thân kiến. 

Người nảy huân tập nhiều biên kiến. Người 
này huân tập nhiều giới thủ kiến. Người này 
huân tập nhiều kiêu mạn. Người này huân tập 
nhiêu tự ti mặc cảm-nịnh hót quanh co. người 
này tâm nhiều nghi ngờ hối tiếc. Người này ưa 
thích ngôn ngữ văn từ. Có người coI trọng nghĩa 
lý, có người thích nghĩa lý sâu xa, có người thích 
sự việc đơn giản. Người này đời trước tích tập 
các pháp trợ đạo. Người này đời này tích tập các 
pháp trợ đạo. Người này chỉ tích tập thiện căn 
phước báo. Người này chỉ tích tập thiện căn 
xuyên suốt. Người này sẽ nhanh chóng đắc đạo. 
Người này qua thời gian lâu dài mới đắc đạo. 

Phật quán sát suy nghĩ trước mả thuận theo 
căn cơ đê họ được độ, vì họ thuyết pháp để độ 
thoát cho họ. Vì vậy tất cả các pháp thuyết ra 
thảy đều lợi ích chứ không phải là trồng rông. 
Như kinh nói: “Thế Tôn thây biết trước mọi căn 
cơ thuyết pháp, chứ không phải là thuyết pháp 
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mà không thây biết rõ ràng.” 

Không sai lầm không thiếu sót, là Chư Phật 
thuyết pháp không có điều gì sai lầm thiếu sót. 
Không sai lầm là lời nói và nghĩa lý không trái 
ngược nhau, không thiếu sót là nghĩa lý không 
thiểu sót. Không mật đi nhân duyên của đạo, 
cho nên gọi là không thiếu sót, không sai lầm 
với nhân duyên của đạo quả, cho nên gọi là 
không sai lâm. Không thiếu cho nên gọi là 
không mất. Không thừa cho nên gọi là không 
sai lầm. Nhờ thông suốt bốn trí vô ngại, ý niệm 
thường điều hòa trong tuệ an ôn, cho nên lìa xa 
những kiến chấp về đoạn-thường- -không có 
nhân-nhân tà vạy..., trong, pháp đã thuyết ra 
không làm cho người ta có sự mê hoặc phiên 
muộn, lời đã nói thì trước sau không có sì trái 
ngược lầm lỗi, tùy theo nghĩa của kinh này mà 
giải thích rộng ý nghĩa trong kinh. Như kinh nói: 
“Này các 1y-kheo: Ta thuyết pháp cho các ông, 
đầu là thiện-giữa là thiện và sau cũng là thiện, 
lời nói thiện- nghĩa lý thiện, thuân nhất không có 
gì lẫn tạp, mà nói đây đủ về phạm hạnh.” 

Dùng sự việc hy hữu mà thuyết pháp, là tùy 
theo sự giáo hóa liền đạt được đạo quả, đó gọi là 
hy hữu. Nếu có sự đối đáp, hoặc có sự thọ ký 
đêu thật sự không khác, thì cũng là hy hữu. Phật 
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có đã lý đã thuyết ra, đạo lý này không xen tạp 
phiền não mà có năng đoạn trừ phiên não, đó 
cũng là hy hữu. Phật có những giáo thuyết đều 
có lợi ích chứ hoàn toàn không phải là lời nói vô 
ích, đó cũng là hy hữu. Nếu như người ở trong 
Phật pháp dụng tâm chịu khó tinh tiên, có thê 
đoạn trừ pháp bất thiện, tăng thêm pháp thiện, 
đó cũng là hy hữu. Lại nữa, có ba loại hy hữu, là 
hiện bày thân thông hy hữu, nói trước tâm người 
khác hy hữu, giáo hóa hy hữu. Thuyết pháp 
băng ba loại hy hữu này, gọi là dùng sự việc hy 
hữu mà thuyết pháp. 

Bậc Đạo sư cao nhất trong các bậc Thánh, 
là Chư Phật biết rõ 

những việc làm-những ưa thích trong tâm 
của tất cả chúng sinh, kiết sử nông sâu-dày 
mỏng, các căn sắc bén-chậm chạp, trí tuệ bậc 
thượng- trung-hạ, bởi vì khéo léo biết rõ và thông 
suốt tât cả, cho nên Phật là bậc Đạo Sư cao nhất 
trong các bậc Thánh. Lại có năng lực khéo léo 
biết rõ tướng của bốn Đề khéo léo biết rõ tướng 
chung và tướng riêng của các pháp. Lại dùng 
nhân duyên thuyết pháp không trồng rồng, 
không sai lầm và không thiếu sót, cho nên Phật 
là bậc Đạo sư cao nhất trong các bậc Thánh. 

Hỏi: Bốn chúng cũng có người có năng lực 
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thuyết pháp phá tan ngoại đạo khiến cho tiếp và 
Phật pháp, vì sao chỉ tôn xưng Phật là bậc Đạo 
sư cao nhất? 

Đáp: Nên dùng thí dụ để nói. Nếu thế lực trí 
tuệ của tất cả chúng sinh đều giống như Bích- 
chi-Phật, những chúng sinh này nêu không thuận 
theo ý Phật, mà muôn hóa độ một người, thì điều 
này không hề xảy ra, nếu lúc những người 
thuyết pháp, thậm chí không có năng lực đoạn 
trừ phân nhỏ kiết sử của cõi vô sắc. Nếu Phật 
muôn độ chúng sinh mà có những lời nói ra, cho 
đến ngoại đạo tà kiến và các loài rông- -Dạ 
).{0/:1 PP cùng những loài khác không hiểu lời 
Phật nói, thì đều làm cho hiểu được. Những loài 
này cũng có thể chuyến hóa được vô lượng 
chúng sinh, thậm chí hôm nay chúng Thanh văn 
khiến cho chúng sinh an trú trong bốn quả Sa 
môn, đều là tướng Đạo Sư cao nhất của Như 
Lai. Vì vậy cho nên Phật được tôn xưng là bậc 
Đạo Sư cao nhất, là pháp bất cộng Ở trong các 
bậc Thánh. Bốn pháp không cân phải giữ gìn, là 
Chư Phật không cân giữ gìn nghiệp của thân, 
không cân giữ gìn nghiệp của miệng, không cần 
giữ gìn nghiệp của ý, không cần giữ gìn mọi thứ 
cung cấp cho đời sống. Tại vì sao? Bởi vì bốn 
điều này không cân giữ gìn đối với người khác, 
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không dây, khởi ý niệm như vậy: Thân miệng ý 
và mạng sông của mình sợ răng người khác biệt 
rõ. Tại vì sao? Bởi vi trải qua thời gian lâu dài 
tu tập các loại nghiệp thanh tịnh, đêu khéo léo 
thây biết các pháp đoạn trừ tật cả mọi phiền não, 
thành tựu tất cả các thiện căn không gì sánh 
được, khéo léo thực hành những pháp đáng thực 
hành không có gì đáng chê trách, đây đủ hạnh xả 
Ba-la-mật. Xả là mắt thây sắc mà xả bỏ tâm lý 
buôn vui, cho đến ý-pháp cũng như vậy. Các 
kinh như Bà Ha Đề Tước Đa La..., trong ây đã 
nói rõ về bốn pháp vô sở úy. 

Hỏi: Một pháp gọi là Vô sở úy, tại vì sao lại 
có bốn pháp? 

Đáp: Ở trong bốn sự việc không có gì nghi 
ngờ sợ hãi, cho nên có bốn pháp. 

¡. Như Phật bảo với các Tỷ-kheo: Ta tự mình 
nói lời chân thành, là người Nhất thiết trí, trong 
này nếu có sa môn, Bà-la-môn, chư Thiên-ma- 
Phạm và người trí thế gian, như pháp chất vấn 
nói rằng Như Lai không biết pháp này. Ta ở trong 
này thậm chí không, thấy có tướng nghĩ TEỜ sợ hãi 
gì: Bởi vì không thấy tướng này, cho nên được an 
ôn không sợ hại gì. Đây là ,pháp Vô úy thứ nhất, 
vốn đúng như thật biết hết tất cả các pháp. 

;. Tự nói lời chân thành rằng: Ta không còn tất 
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cả các lậu hoặc phiền não. Nếu Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên-Ma-Phạm, nói lậu hoặc phiên não 
của Như Lai không hết. Ta ở trong này thậm chí 
không thấy có tướng nghĩ ngờ sợ hãi gÌ: Bởi vì 
không thấy tướng này cho nên được an ôn không 
Sợ hãi gì. Đây là pháp Vô ủy thứ hai, vốn khéo 
léo đoạn trừ các phiền não và đoạn trừ tập khí của 
phiền não. 

›. Ta nói về pháp chướng đạo, trong này nếu 
có Sa-môn, Bà-la- môn, chư Thiên-Ma-Phạm 
cùng với người trí thế gian, như pháp chất vân 
răng: Pháp này tuy sử dụng nhưng không có thể 
chướng ngại cho đạo. Ta ở trong này không thây 
có tướng nghi ngờ sợ hãi SÌ: Bởi vì không thấy 
tướng này, cho nên được an ôn không có nghĩ ngờ 
sợ hãi gì. Đây là pháp vô úy thứ ba, vốn khéo léo 
biết rõ pháp chướng ngại cho đạo giải thoát. 

+ Đạo lý Ta đã nói, thực hành đúng như pháp 
đã nói, thì đến được nơi không còn đau khổ. Nếu 
có Sa-môn, Bà-lamôn, chư Thiên-Ma-Phạm 
cùng VỚI người trí thế gian, như pháp chất vẫn 
răng: Như pháp này tuy thực hành đúng như 
thuyết nhưng không có thể đến được nơi không 
còn đau khổ. Ta ở trong này không có tướng nghĩ 
ngờ sợ hãi Ì. Bởi vì không thây tướng này, cho 
nên được an ôn không có gì nghi ngờ sợ hãi. Đây 
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là pháp Vô úy thứ tư, vốn khéo léo biết rõ đạo lý 
đến nơi không còn đau khô. 

Bốn pháp Vô úy này đều vượt qua các tướng 
của tâm sợ hãi, kinh hoàng sởn gai Ốc..., cho 
nên gọi là Vô úy. Lại bởi vì uy đức thù thắng SO 
với Đại chúng, cho nên gọi là Vô úy. Lại bởi vì 
khéo léo biết rõ tất cả các điều hỏi-đáp, cho nên 
gọi là Vô úy. Chư Thiên tụ hội, trong kinh này 
cũng giải thích rộng ra. 

Hỏi: Nếu "Phật là người Nhất thiết trí, thì 
phải đối VỚI tất cả các pháp đều là Vô úy, tại sao 
chỉ n. bốn pháp Vô úy? 

: Sơ lược nêu ra những điều quan trọng 
nhất khai thông đầu mỗi của sự việc, còn lại 
mọi pháp khác cũng như vậy. 

Mười lực của Phật, lực có nghĩa là giúp đỡ, 
có khí thê không thê 

cùng tận được, không có gì có năng lực 
ngăn trở phá hoại được. Tuy răng có người tên 
ĐỌI nhưng thật thì cùng chung một trí, duyên 
theo mười sự việc cho nên gọi là mười lực. Phật 
trí duyên vào tất cả mọi sự việc, thuận theo có 
vô lượng lực, bởi vì mười lực này đủ để hóa độ 
chúng sinh, cho nên nói chung vê mười lực, chỉ 
khai mở về mười lực này, còn lại đều có thể 
biết. 
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Lực thứ nhất: Nhân và chăng phải nhân của 
tất cả các pháp, trí không thông suốt một cách 
quyết định gọi là lực thứ nhất. Như Phật nói: 
“Nếu người điên này không bỏ lời nói này, 
không bỏ tà kiến, không bỏ tâm này mà đến ở 
trước mặt Phật, thì điều này không có”. Như Phật 
bảo với A-nan: “Thế gian có hai vị Phật cùng lúc 
xuất thê, điều này không hề xảy ra. Một vị Phật 
xuất thế, thì điều này là có. Điêu này là nói đến 
thế giới của một vị Phật, nhưng thật thì trong các 
thế giới vô lượng vô biên khắp mười phương, có 
trăm ngàn vạn ức vô số Chư Phật cùng lúc xuất 
thế”. Lại trong kinh nói: “Ác nghiệp của thân 
miệng ý mà có quả báo vi diệu tôt đẹp, thì điều 
này là vô lý. Nếu thiện nghiệp của thân miệng ý 
mà cảm được quả báo vi diệu tốt lành, thì điều 
này là có”. Những điều như vậy thì các kinh 
trong năm Tạng cũng đã nói nhiêu. 

Lực thứ hai: Đối với các nghiệp và các pháp 
thọ nhận trong Quá khứ-vị lai-hiện tại, Phật 
phân biệt đúng như thật mà biết TỐ nơi chốn, biết 
rõ sự việc, biết rõ quả báo. Nếu Phật muốn biết 
những nghiệp quá khứ-nghiệp báo quá khứ của 
tất cả chúng sinh, thì có thể biết rõ trong 
khoảnh khắc. Hoặc là nghiệp quá khứ mà báo ở 
hiện tại. Hoặc là nghiệp quá khứ mà báo ở vị lai. 
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Hoặc là nghiệp quá khứ mà báo ở quá khứ. 
Hoặc là nghiệp quá khứ mà báo ở quá khứ và vỊ 
lai. Hoặc là nghiệp quá khứ mà báo ở quá khứ 
và hiện tại. Hoặc là nghiệp quá khứ mà báo ở vị 
lai-hiện tại. Hoặc là quá khứ mà báo ở quá khứ- 
vị lai và hiện tại. Hoặc là nghiệp hiện tại có báo 
ở hiện tại. Hoặc là nghiệp hiện tại có báo ở vị lai. 
Hoặc là nghiệp hiện tại có báo ở hiện tại và vị 
lai. Hoặc là nghiệp vị lai có báo ở vị lai. Có 
những sự phân biệt về pháp thọ nhận như vậy, 
øôm bốn pháp thọ nhận: Hiện tại thọ nhận vui 
sướng, đời sau nhận chịu đau khổ, hiện tại nhận 
chịu đau khổ, đời sau thọ nhận vui sướng; hiện 
tại thọ nhận vui sướng, đời sau cũng thọ nhận 
vui sướng; hiện tại nhận chịu đau khổ, đời sau 
cũng nhận chịu đau khổ. 

Xứ là tùy theo nơi chỗn- -phương hướng-thời 
ølan của nghiệp, cũng biết nơi nhận chịu báo ứng 
của nghiệp này. Sự là có lúc thuận theo nhân 
duyên, có lúc thuận theo ba căn bất thiện, hoặc 
phân nhiêu tự mình gây ra, hoặc phân nhiều do 
người khác gây ra. Nhân duyên các nghiệp thiện 

ác như vậy Phật đều biết rõ. Báo là biết tất cả 
các nghiệp đêu có báo ứng của mỗi loại, nghiệp 
thiện hoặc là sanh vào xứ thiện hoặc đạt được 
Niết bàn, nghiệp ác thì sinh vảo những xứ ác. 
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Phật biết rõ nhân duyên sốc ngọn của các 
nghiệp này, biết rõ về bản thân mình và người 
khác, trong trí lực này không lui sụt cho nên gọi 
là lực. 

Lực thứ ba: Phật biết đúng như thật về thiên 
định, giải thoát, Tam muội, tướng cấu nhiễm- 
thanh tịnh. Thiền là bốn thiên. Định là bốn định 
Vô sắc, bốn tâm Vô lượng... đều gọI là định. 
Giải thoát là tám giải thoát. Tam muội là ngoại 
trừ các thiển giải thoát, còn lại các định đều gọI 
là Tam muội. Có người nói: Ba giải thoát môn 
và định có giác có quản, định không có giác-chỉ 
có quán, định không có giác- không có quán, 
gọi là Tam muội. Có người nói: Định là nhỏ, 
Tam muội là lớn. Vì vậy hết thảy Chư Phật và 
Bồ tát đã đạt được định, đều gọi là Tam muội. 
Bốn phạm vi này đều thâu nhiếp trong tất cả các 
thiên Ba-la-mật. Câu nhiễm có nghĩa là cảm thọ 
ý vị, thanh tịnh có nghĩa là không cảm thọ ý vị. 
Lại nữa, cấu nhiễm gọi là định hữu lậu, thanh 
tịnh gọi là định vô lậu. 

Tam muội và giải thoát đều phân biệt rõ ràng, 
thiền phân biệt như vậy biết rõ các căn thượng- 
hạ của người khác-chúng sinh khác, biết đúng 
như thật gọi là lực thứ tư. 

Chúng sinh khác tức là phàm phu, người 
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khác tức là các bậc Hiền Thánh như quả Tu-đà- 
hoàn... Hoặc có người nói: Chúng sinh có nghĩa 
là phàm phu, và những người học nhưng chưa hết 
phiên não; người khác là bậc không còn phiên 
não như quả A-la-hán... Hoặc có người nói: 
Chúng sinh và người cùng một tên gọi là nhưng 
có sai biệt về đăng cấp. 

Các căn là Tín-Tinh tiên-Niệm-Định-Tuệ chứ 
không phải là các căn như nhãn-nhĩ... Thượng 
có nghĩa là mạnh mẽ sắc bén có năng lực đắc 
đạo, hạ có nghĩa là tối tăm vụng về không có 
năng lực tiếp nhận đạo pháp. Phật đối với hai 
căn thượng-hạ này biết đúng như thật không sai 
lầm. Tâm của chúng sinh khác-người khác đều 
có những vui thích, Phật đều biết đúng như thật, 
đó là lực thứ năm. 

Những vui thích có nghĩa là coi trọng sự việc 
đã hướng đến, như có người COI trọng tài sản 
tiền bạc và niềm vui thế gian, hoặc có người quý 
trọng phước đức-thiện pháp, những điều này 
Phật biết đúng như thật. Các loại tánh-vô lượng 
tánh của thế gian, Phật đều biết đúng như thật, 
đó là lực thứ sáu. 

Các loại tánh là rất nhiều tánh xen lẫn với 
nhau. Vô lượng tánh là đôi với mỗi một tánh 
phát sinh vô lượng loại phân biệt sai khác. Tánh 
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ây từ đời trước đến nay có tâm thường quen 
sử dụng, thường có niêm vui thực hành tu tập 
cho nên trở thành tánh. Hai tánh thiện -ác này, 
Phật biết đúng như thật, cho đến tất cả xứ sở của 
đạo thì Phật đều biết đúng như thật, đó là lực thứ 
bảy. 

Đến tất cả xứ sở của đạo, là có năng lực đạt 
được tất cả các công đức, đạo này gọi là đến tất 
cả xứ sở của đạo, nghĩa là năm phân Tam muội, 
hoặc là năm trí Tam muội, hoặc chính là tám 
phân Thánh đạo, hoặc là Thánh đạo thâu nhiêp 
các pháp, hoặc là bốn như ý túc. Như kinh nói: 
“Tỷ-kheo có năng lực tu tập bốn Như ý túc thì 
không có lợi ích nào mà không đạt được”. 

Có người nói chính là bôn thiên. Như kinh 
nóI: `. -kheo đạt được bốn thiền, tâm an trú 
một nơi thanh tịnh, trừ bỏ những phiên não, diệt 
hết mọi chướng ngại, điều hòa có thể sử dụng 
không còn động chuyên nữa, nêu quay lại 
hướng đến biết Sự việc trong đời kiếp trước thì 
có năng lực biết được sự việc trong đời kiếp 
trược”. Đó là lực thứ tám. 

Nếu Phật muốn nhớ đến vô lượng vô biên đời 
kiếp trước của mình và tất cả chúng sinh, thì tất 
cả mọi việc đều biết rõ ràng, không có việc gì 
không biết dù trải qua hằng hà sa đời kiếp. 
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Người này sinh nơi nào, họ tên-sang hèn, ăn 
uông-sinh hoạt, khổ sở-vui sướng, sự nghiệp đã 
làm, quả báo thọ, tâm hành như thế nào, vốn từ 
đâu đên đây... ? Những sự việc như vậy, dùng 
Thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn mắt người thê 
Ø1an, thấy chúng sinh trong sáu đường tùy theo 
nghiệp mà thọ thân, đó là lực thứ chín. 

Đại lực Thanh văn dùng Thiên nhãn thây 
được Tiểu thiên quốc độ, cũng thấy được chúng 
sinh trong đó qua những lúc sinh-lúc tử. Bích- 
ch¡-Phật ít năng lực thây được một ngàn Tiểu 
thiên quốc độ, thấy được chúng sinh trong đó 
qua những lúc sinh-lúc tử. Bích-chi-Phật có 
năng lực trung bình thây được trăm vạn Tiểu 
thiên quốc độ, thấy được chúng sinh trong đó qua 
những lúc sinh-lúc tử. Bích-chi-Phật có năng lực 
to lớn thấy được ba ngàn Đại thiên quôc độ, 
thây được những nơi chốn sinh tử của chúng 
sinh trong đó hướng đến. Chư Phật Thế tôn 
trông thấy vô lượng vô biên thế gian không thê 
nghĩ bàn được, cũng thấy rõ lúc sinh-lúc tử của 
nhân duyên trong những thế gian này, đó là lực 
thứ mười. 

Dục lậu-hữu lậu-vô minh lậu, tất cả các lậu 
không còn, các phiền não và tập khí cũng hết 
sạch, đó gọi là lực thứ mười. 
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Võ ngại giải thoát, giải thoát có ba loại: 

¡. GIải thoát đối với chướng ngại do phiên não. 

2. CHải thoát đối với chướng ngại do Định. 

›. Giải thoát đối với chướng ngại do tất cả các 
pháp. 

Từ trong này đạt được Tuệ giải thoát của A- 
la-hán, đạt được giải thoát lìa xa chướng ngại 
của phiền não; cùng với giải thoát của A-la-hán 
và Bích-chi-Phật, đạt được giải thoát ha xa 
chướng ngại của phiền não, đạt được giải thoát 
lìa xa chướng ngại của các thiên định. Chỉ có 
Chư Phật đây đủ ba loại giải thoát, đó gọi là giải 
thoát chướng ngại của phiền não, giải thoát 
chướng ngại của các thiển định, giải thoát 
chướng ngại của tất cả các pháp. Nói tổng quát 
là ba loại giải thoát này, Phật gọi là vô ngại giải 
thoát, thường thuận theo tâm cùng sinh ra, cho 
đến Niết bàn vô dư thì dừng lại. Bốn mươi pháp 
Bất cộng này, sơ lược khai mở pháp môn của 
Phật khiên cho chúng sinh được giải thoát, vì vậy 
mà nói ra. Những pháp không nói thì vô lượng 
vô biên. Đó là: 

¡. Thường không rời xa tuệ. 

›. Biết thời cơ không SaI. 

›. Diệt trừ tất cả tập khí. 

4. Đạt được Định Ba-la-mật. 
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s. Tất cả công đức đều thù thắng. 
ö. Thuận theo thích hợp mà thực hành Ba-la- 
mật. 
;. Không ai có thê thây đỉnh đâu. 
s. Không có aI sánh băng. 
o. Không có aI có năng lực hơn được. 
¡o. Cao nhất giữa thế gian. 
¡¡. Không từ người khác nghe mà đặc đạo. 
12. Không ai chuyển được pháp. 
¡a. Tự nói là Phật thì rốt cuộc không thể nào 
đến được trước Phật. 
14. Người không lui sụt đôi với pháp. 
1s. Người đạt được Đại BI. 
16. Người đạt được Đại Từ. 
17. Người đáng tin nhận bậc nhất. 
¡s. Người có danh tiếng và lợi dưỡng bậc nhất. 
Cùng y chỉ với Phật nhưng các Sư không có 
sánh băng Phật. 
¡9. Các sư không có a1 có được chúng đệ tử như 
Phật. 
›o. Đoan chánh bậc nhất, người thấy đều hoan 
hỷ. 
2. Phật là người mà không ai có thể làm hại. 
2. Phật muôn độ người nào thì không có ai 
làm tốn thương họ 
được. 


—- 


a 
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23. Lúc mới sinh ra, tâm có năng lực đoạn trừ 
kiết sử do tư duy. 

24. Chúng sinh đáng độ thì cuỗi cùng không bỏ 
lỡ thời cơ. 

2s. Trí thứ mười sáu chứng được quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

2ø. Ruộng phước bậc nhất của thế gian. 

z;. Phát ra vô lượng ánh sáng. 

2s. Việc làm không giống như người khác. 

2ø. Có nhiều tướng phước đức. 

30. Vô lượng vô biên thiện căn. 

3¡. Lúc nhập thai. 

32. Lúc đản sinh. 

33. Lúc chứng được quả vị Phật, 

34. Lúc chuyên pháp luân. 

3s. Lúc xả mạng căn trường thọ. 

36. LÚC nhập Niết bàn, luôn luôn làm chấn 
động ba ngàn Đại thiên thế giới. 

3;. Làm lay chuyển vô lượng vô biên cung điện 
của các ma khiến chúng không còn uy đức mà 
làm cho đều kinh sợ. 

›s. Các Thiên vương bảo vệ thế gian, Thích-đề- 
hoàn-nhân, Thiên vương Dạ-ma, Thiên vương 
Đâu-suất-đà, Thiên Vương Hóa-lạc, Thiên VƯƠng 
Tự tại, Thiên vương cối Phạm, chư Thiên cõi 
Tịnh cư... cùng lúc đến tập trung thỉnh Phật 
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chuyền pháp luân. 

›o. Thân Phật kiên cô như thân Na-la-diên. 

4o. Chưa có kiết giới mà bắt đầu kiết giới. 

4i. Những việc làm có thê lực hơn người. 

+2. Bồ tát nhập thai thì mẹ không có tâm nhiễm 
trước đôi với tất cả những người nam. 

42. Có năng lực cứu độ tật cả chúng sinh. 

Pháp bất cộng của Phật có vô lượng vô biên 
vô sô những sự việc như vậy, bởi vì rất nhiều sự 
việc cho nên không thể nào nói rộng ra hết được. 
Pháp của Thanh văn tuy tựa như pháp của Phật, 
nhưng hơn-kém không giống nhau cho nên có 
sa1 biỆt. 

Vả lại, nói tông quát tất cả các pháp của Chư 
Phật là vô lượng vô biên, hy hữu bậc nhật không 
thể nghĩ bàn được, tất cả chúng. sinh vốn khôn 
thể nào có được. Giả sử ba ngàn Đại thiên thê 
giới khắp mười phương vượt quá số lượng tính 
đếm, tất cả chúng sinh trong đó đều có trí tuệ như 
Đại Phạm Thiên Vương, đều giống như Đại 
Bích-chi-Phật, đều iông như Xá-lợi- phât, tập 
hợp, những trí tuệ này vào cho một người, mong 
muôn đạt được một phân nhỏ trong bốn mươi 
pháp bất cộng của Phật, thì điều này không thể 
có được. Hoặc không băng một phân ở trong 
trăm ngàn vạn ức phần của một pháp. Chư Phật 
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có sức mạnh công đức vô Jượng vô biên như vậy, 
tại vì sao? Bởi vì từ vô sô Đại kiếp an trú trong 
xứ sở của bốn công đức, thực hành sâu vào sáu 
pháp Ba-la-mật, có năng lực thuần thục đây đủ 
tất cả các pháp của Bồ tát thực hành, không 
chung với tật cả chúng sinh, cho nên quả báo 
cũng không chung. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 12 


Phẩm 24: KỆ KHEN PHẬT 


Như vậy đã giải thích về bốn mươi pháp Bất 
cộng XONE. Nên lấy tướng của bốn mươi pháp 
bất cộng này để nghĩ đến Phật, và nên dùng các 
kệ tán để ca ngợi Phật, giông như hiện tại đang 
đối diện cùng chuyện trò với Phật. Như vậy thì 
thành tựu Tam muội Niệm Phật, như kệ nói: 

Bác Thánh chúa vô cùng tĩnh tiên 
Bồn mươi pháp chỉ một mình có, 
Nay con hướng vê trước Đức Phát, 
Đem tâm cung kính để ca ngợi. 
Phi hành tự tại và như ÿ, 

Thân lực của Ngài thật vô biên, 
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Ở trong Thánh như ÿ tự tại, 

Không có ai sánh được với Ngài. 
Tự tại trong âm thanh nghe thấy, 
Tri biết tâm người thật vô lượng, 
Luôn luôn khéo léo điều phục tâm, 
Thuận theo ÿ muốn mà thích hợp. 
Tâm niệm của Ngài như biển rộng, 
Su thăm trong suốt luôn an Ôn, 
Thể gian không có một pháp nào, 
Có thể làm nhiễu loạn được Ngài. 
Được tất cả Chư Phật khen HỢỢI, 
Pháp Tam muội Kim cang quý báu, 
Cảm được ở ngay trong lòng mình, 
Như Hiên Thánh giữ tâm ngay thăng, 
Khéo léo biết về 2 pháp bất tịnh, 

Mọi điễu trong bồn định vô sắc, 

V¡ tế thật khó mà phân biệt, 

Ngài biết rõ không sót điều gì. 

Tất cả chúng sinh đã diệt đi, 

Hoặc đang diệt và sẽ diệt đi, 

Chỉ có một mình Đức Thẻ Tôn, 

Trí tuệ có năng lực biết rõ. 

Khéo léo biết tâm bất (ưƠng ng, 
Không phải sự việc trong sắc pháp, 
Tá đí Cả mọi người trên thể gian, 
Đêu không có năng lực biết rõ. 
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Uy lực Thể Tôn thật vĩ đại, 

Công đực không thể suy lường nổi, 
Trí tuệ không có gì giới hạn, 

Cửừng không có người nào sánh bằng. 
Ở trong bốn cách hỏi và đáp, 

Tuyệt với không có đi bì kịp, 

Chúng sinh có những điều chất vấn, 
Tát cả đêu trả lời dễ dàng. 

Nếu như ở Irong các thế gian, 

Có người nào muốn làm hại Phật, 
Việc này cũng không xảy ra được, 
Bởi vì thành tựu pháp bất sát. 
Hoặc là ở trong ba thời gian, 

Tất cả các pháp Ngài thuyết ra, 

Lời nói chắc chắn không hư dối, 
Luôn luôn có quả báo to lớn. 

Tá át cả các pháp thuyết ra, 

Đều là những pháp thật hiếm có, 
Nghĩa lÿ hãy côn không sai lạc, 
Huỗng øì là đối với ngôn từ? 

Đối với Thánh đệ tử ba thừa, 
Thượng-trung-hạ căn cơ sai khác, 
Cùng những hành Tứ quả-Tư hướng, 
Ngài là Đại Đạo Sư bậc nhất. 
Nghiệp thân miệng ý và mạng căn, 
Suy cho cùng luôn luôn thanh tịnh, 
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Vị vậy ở trong những điều này, 
Không có gì cân phải phòng hộ. 

Tự nói là người Nhất thiết trí, 

Tâm không có điêu øì nghỉ. ngạt, 
Nếu như người đến chất ván Ta, 

Sợ rằng có những điêu không biết, 
Tự nói tHớng phiên não không cỏn, 
Đến hết giới hạn không phiên não, 
Tâm không có điều gì nghỉ ngại, 
Dù phiên não có còn không hết. 

Tự nói về những pháp chướng ngại, 
Trong đó không có ØÌ ngở vực, 

Tuy có sử dụng những pháp này, 
Nhưng không thể nào bị chướng ngại. 
Tám Thánh dạo Ngài thuyết ra, 
Tám không có điều gì nghỉ ngại, 

Có người nói tám Thánh đạo nảy, 
Không có năng lực đến giải thoát. 
Ngài biết như thật đây là nhân, 
Đây là quả cùng với chẳng phải, 
Cho nên hiệu là Nhất thiết tri, 
Danh tiếng lưu truyền khắp mọi nơi. 
Tất cả các Nghiệp trong ba đời, 
Những nghiệp nào vốn có định báo, 
Và không có quả bảo nhất định, 
Các loại Ngài đếu biết rõ ràng. 


612 


BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Những sự việc nông-sâu-thô- tế, T 
rOng tất cả các thiên Tam HỘI, 
Ngài đêu có năng lực biết rõ, 

T rong thiên không có aI sảnh KỊP. 
Trước biết rõ căn cơ chúng sinh, 
Thượng-trung-hạ ba hạng sai khác, 
Các loại ưa thích và tính tình, 

Tùy theo thích hợp thuyêt pháp. 
Hành đạo đạt được những lợi ích, 
Đều dùng để dẫn dắt mọi người, 

Vì vậy tát cả các đệ tử, 

Như thật cảm được lợi ích này. 
Biết vô lượng mạng sống đời [rưỚc, 
Thiên nhãn nhìn thâu suôt vô biên, 
Tất cả MỌI điều WnS (rởi-Hgưởi, 
Không ai có thể biết giới hạn. 

An trú trong Kim cang Tam muội, 
Diệt trừ phiên não và tập khí, 

Lại biết người không còn phiên não, 
Cho nên gọi là lực lậu tán. 

Chướng ngại do phiên não-các thiên, 
Chướng ngại do tát cả các pháp, 

Cả ba chướng ngại được giải thoát, 
Tôn xưng là Vô ngại giải thoái. 

Tất cả bốn mươi ' pháp bất cộng, 
Công đức không thể suy lường được, 
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Không ai có thể nói rộng ra, 

Con đã nói sơ lược tát cả. — 

Nếu Thế Tôn trải qua một kiếp, 

Ca ngợi giải thích pháp của Phát, 
Hãy còn không thể nào hết được, 
Hung gi con không có trí này? 
Bóng máy Đại Từ của Thể Tôn, 

Quy tụ vô lượng những thiện nghiệp, 
Vốn là xứ sở bôn công đức, 

Đạt được vô lượng pháp của Phát. 
Điều Thể Tôn ca ngợi giải thích, 
Xứ sở bốn công đức tốt đẹp, 

Nay con trở lại dùng điều này, 

Ca ngợi đối với Đức Như Lai. 

Đầy đủ ba mươi hai tưởng tỐI, 

Mối tướng có đây đủ phước đức, 
Tảm mươi vẻ đẹp thật tuyệt với, 

Ba cõi ai có thể có được? 

Hết thảy phước thiện của chúng sinh, 
Khắp ba ngàn Đại thiên thể giới, 
Quả báo gấp trăm lần như vậy, 

VỆ IỚNS Phật có phước đức hơn hẳn, 
Tát cả những phước, đực như vậy, 
Cùng với quả bảo vốn có ấy, 

Lại dùng gấp trăm lần hơn hẳn, 
Làm thành một tướng tốt Bạch hào. 
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Mỗi mỘt tưởng (TOHE, ba mươi tướng, 
Đầy đu phước đức và quả báo, 

Lại lấy gấp ngàn lần hơn hẳn, 

Làm thành một tướng tốt Nhục 

kế. Tất cả công đức của Thể Tôn, 
Không thể nào lường tính hết được, 
Như người dùng thước tắc hạn lượng, 
Tính toán không hết được bầu trời. 
Từ lúc mới ' phái tâm vĩ đại, 

Vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, 
Tâm kiên cô qua vô lượng kiếp, 

Vì vậy cho nên thành Phát đạo. 
Tình tiễn cần mẫn mong thành tựu, 
Đầy đủ những Đại nguyện như vậy, 
Trải qua trong vô lượng kiên số, 
Thực hành những công hạnh khó 
hành. 

Như Chư Phát quả khư xa xưa, 

T1 huyết VỀ xứ sở bốn công đực, 

Qua vô lượng kiếp mới thành Tựu, 
Nay được an trú trong pháp ấy. 

Vốn là vì giữ gìn Thật để, 

X4 thân và quyên thuộc yêu thương, 
Những niêm vui giàu sang hoa lệ, 
Cho nên được đây đủ tất cả. 

Trải qua trong vô lượng kiếp số, 
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Những pháp đã tháy nghe hiểu biết, 
Trước hết đêu cô găng tư duy, 

Sau đó mới giải thích cho người, 
Nếu đối với những người không thấy, 
Và ở trong đỏ có nghĩ ngờ, 

Vấn có thể như thật giải thích, 

Làm cho lợi ích không kế xÍẾ.. 
Không nói điều người ta giấu kín, 
Không bài báng-chống đổi ngang 
Hgược, 

Miệm luôn luôn an trú trong tuệ, 
Tùy thuận cảm hóa khiến an ôn. 
Diệu để chân thật luôn đứng đấu, 
Niết bàn thực sự là bậc nhát, 

Các pháp còn lại đều hư vọng, 

Thẻ Tôn có đây đủ công đực. 

Đồ ăn thức uống và chăn màn, 

Nhà cửa lâu đài thật tuyệt vời, 

Voi ngựa xe cô đêu tốt đẹp, 

Những cung nữ đoan chánh trang 
nghiêm, 

Vàng bạc cùng các loại châu báu, 
Những thành ấp làng mạc thôn xóm, 
Đất nước và địa vị vĩnh quang, 
Cùng tất cả bốn châu thiên hạ; 

Con thơ vợ hiển thật thân thương, 
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Tay chân và đâu mắt thân thể, 

Cát thịf lấy máu Cùng Xương tủy, 
Cho đến toàn thân đêu Bồ thí. 
Thương xót tất cả mọi chúng sinh, 
Bồ thí hết thảy không tiếc gì, 

Vì cấu mong thoát khô sinh tử, 
Không vì câu mình đưỢC VHI SƯỚNG. 
Muôn màn tỉnh th giữa hư không, 
Cát sối vốn có trên mạt đất, 

Lúc Thế Tôn hành hạnh Bồ tát, 

Bồ thí vượt quá số lượng này. 

Cuối cùng không dùng pháp sai trái, 
Cầu mong tài sản mà Bồ thí, 

Bồ thí không có gì không bit, 

Bồ thí không tồn hại đến nhưng. 
Không ham tiếc đồ vật tốt đẹp, 

Mà dùng vát xấu để cho người, 

Bồ thí không có tâm dua nịnh, 
Không tiếc rẻ mà gượng Bồ thí. 
Tám không giận dữ-không nghỉ Hgò, 
Không tả vạy- -không hÊ cười chê 
Không chẳn nản-không hê bất tín, 
Đầu mặt tay chân đêu Bồ thí. 

Bồ thí không có tâm phán biệt, 

Đây nên cho-kia không đáng cho, 
Chỉ dùng tâm thương xót bao la, 
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Bình đẳng mà hành hạnh Bồ thí. 
Không khinh rẻ đổi với chúng sinh, 
Cho răng không phải là ruộng phước, 
Gặp bác Thánh đem lòng cung kính, 
Thượng xót cho những người phả giới. 
Không tự cao đổi với chỉnh mình, 
Không hạ mình đối với người khác, 
Củng không vì được người khen ngợi, 
Không câu quả bảo mà Bồ thí. 

Bồ thi với tâm không hồi tiếc, 

Không ưu sâu-không ỷ xấu xa, 

Tâm không đổi đãi-vội-ân hận, 
Không phép tắc cũng nên Bồ thí. 
Không Bồ thí với tâm bắt kính, 

Bố thí không bỏ vát xuống đất, 

Bố thí không buôn lòng người xin, 
Bồ thí không tranh theo hơn thua. 
Không bỡn cợi đổi với HgưỜI XI, 

Bồ thí tự tay mình đưa đến, 

Không xem thường đổi với ít vật, 

Vì Bồ thí nhiêu mà tự cao. 

Bồ thi không vì Thanh văn thừa, 
Cũng không vì Bích-chi-Phật thừa, 
Bồ thí không giới hạn một đời, 

Bồ thí không có lúc đứng SaI. 

Thể Tôn trải qua vô số kiếp, 
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Thực hành những hạnh thí hiểm có, 
Đêu vì đạo Bồ đê vô thượng, 
Không mong cầu niềm vui cho mình. 
Ở trong các pháp của Chư Phật, 
Xuất gia thực hành hạnh xa la, 

Tụ tập các pháp của Chư Phát, 

ý§ huyết giảng cho tất cả trời- _người. 
Thuyết giảng về ¿ pháp thi như vậy, 
Cao nhất trong các hạnh Bồ thí, 
Giống như ánh Sáng của mặt trời, 
Rực rỡ nhất giữa ánh trăng-sao. 
Hành Bồ thí thù thắng như vậy, 
Vượt lên trên tất cả trời-người, 
Củng giống như Thẻ Tôn vĩ đại, 
Cao nhất (rong tất cả thế gian. 

Vì vậy có năng lực đây đủ, 

Hành Bồ thí thù thẳng như vậy, 
Danh tiếng trải qua võ lượng kiếp, 
Lưu truyền khắp nơi không cùng tán. 
Thể Tôn trải qua vô lượng kiếp, 
Bảo vệ giữ gìn giới thanh tịnh, 

Mở thông các cửa ngõ thiển định, 
Đề đến được xứ sở lặng yên. 

Trước xa lìa đổi với năm (ưỞng, 
Sau mới thực hành tăm giải thoát, 
Tiến vào ba Tam muội thanh tịnh, 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 12 619 


Cừng an trú ba giải thoát môn. 

Thể Tôn có năng lực phân biết, 

Sáu mươi lăm loại thiên rõ ràng, 
Không có một loại thiên định nào, 
1 ffHWUO đến nay không phái sinh. 
Ở trong tất cả các Định này, 

Cừng không cảm thọ ÿ Vị áy, 

Thể Tôn nhờ vào các thiên định, 

Đạt đến được ba loại thân thông. 
Dùng thân thông này độ chúng sinh, 
Vì vậy cho nên hơn tất cả, 

Thê Tôn trải qua võ lượng Rkiêp, 
Tám bình đẳng- từ b¡ cảm hóa, 

Vô lượng vô số các chúng sinh, 
Khiến an trú trong cõi Phạm Thế, 
Luôn luôn dùng phương tiện khéo léo, 
Cho nên dễ dàng nói thiên định. 

Lúc Thế Tôn hành hạnh Bồ tát, 
Thường ở trong vô lượng đời kiếp, 
Không bị phiên não-tham ràng buộc, 
Mà thường Xuyên qua lại thể SIAH. 
Trong quả khứ người được gặp Phật, 
Sanh lên cõi trời nhiêu võ số, 

Các vị Bồ tát trong quá khứ, 

Đều có thế thực hành tịch diệt. 

Lúc Thế Tôn hành hạnh Bồ tát, 
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Cũng như nhau không có gì khác, 
Vì vậy ở trong hành tịch đit, 

Nơi chỗn tốt đẹp đêu đây đủ. 

Lúc T hể Tôn hành hạnh Bồ tát, 
Vốn có tất cả những trí tuệ, 

Dùng trí tuệ cầu đạo Bồ đề, 

Nay thành quả bảo trí tuệ này. 

Tát cả những vật dụng ä ãn HÔNG, 
Như người nhờ vào đất sinh SÔNG, 
Thể Tôn trải qua nhiễu đời kiếp, 
Rời bỏ mười ác đạo tối tăm, 

Luôn luôn thực hành mười thiện đạo, 
Nhờ vào sức lực trí tuệ nảy, 

Nởi bỏ năm dục và năm Cái, 

Đạt được tắt cả các thiền định. 
Trải qua võ lượng vô số kiêp, 
Không từ người khác mà tiếp nhận, 
VỆ uyộ với thay! Bậc Đại Thánh Tôn! 
Tất cả là thể lực trí tuệ. 

Chúng sinh nhờ vào Đức Thể Tôn, 
Vô sô sinh đến sim CỐI trời, 

Cũng khiến cho đến cõi Phạm Thể, 
Đều nhở vào sức trí tuệ nâY. 

Thể Tôn ở (rong chốn sinh tử, 

Mê muội buôn phiên do khổ VII, 
Tâm Bồ đề không bao giờ mắt, 
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Đều là sức lực trí tuệ này. 

Thể Tôn ở trong chốn sinh tử, Không 
vui thích mà luôn tôn tại, Không giữ 
lấy niềm vui Niết bàn, Đêu là sức lực 
trí tuệ này. 

Lục an tọa giữa chốn đạo tràng, Làm 
cho mọi ma quán khuất phục, Độ thoát 
cho tất cả chúng sinh, 

Đếu là sức. lực frí tuệ này. - 

Lúc ban đâu cấu đạo Bồ đề, 

Tích tập võ lượng pháp trợ đạo, 
Người nghe tướng mm mở HmỆt mỐI, 
Huông hồ có thể nhận thực hành? 

T hể Tôn có năng lực kham nhẫn, 

Đêu là sức lực trí tuệ này. 

Kinh sách và tất cả kỹ thuật, 

Đời đời sinh ra tự mình biết, 

Cũng có thể dạy cho người khác, 
Đu là sức lực trí tuỆ này. 

Gần gửi với võ lượng Chư Phật, 
Thấm nhuân những giáo pháp cam lộ, 
Thưa hỏi-thỉnh câu được nhiêu loại, 
Cũng thuận theo phân biệt rõ ràng. 
Trong trí tuệ đổi với kinh pháp, 
Không hề có tiếc nuối điều gì, 

Thậm chí với tôi tớ-trẻ nhỏ, 
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Cừng hỏi han tiếp nhận lời hay, 

Thể Tôn nhờ nhân duyên như vậy, 

Trí tuệ siêu Việt khắp HmỌI HƠI. 

Thể Tô ôn ở trong đời kiếp trước, 

Lúc cầu Bỏ để Vô thượng đạo, 

Đổi với tất cả mọi chúng sinh, 

Thực hành tâm Từ Bì vĩ đại. 

Dùng trí tuệ tuyệt vời bậc nhất, 

Thường phái ra thể lực vô cùng, 

Thực hiện vô lượng những sự việc, 

Khó làm- hiểm CÓ Ở thê san. 

Ở trong tất cả các thể gian, 

Cùng nhau trải qua võ lượng kiếp, 

Giải thích không thể nào, hết được, 

Cũng không phải toán số sảnh kịp. 

Tất cả những sự việc như vậy, 

Vượt lên trên đổi với trời-người, 

Ở trong tất cả các thể gian, 

K) diệu không có gi sánh được. 

Do nghiệp vĩ đại mà được quả, 

Đầy đủ trọn vẹn Nhất thiết trí, 

VỊ vua luôn phả tan sinh tử, 

An trú trong xứ sở pháp Vương. 
Phẩm 25: TAM-MUỘI HỖ TRỢ NIỆM 

PHẬT 


Bốn mươi pháp bất cộng của Phật, 
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Bồ tát nên dung những pháp này, 
Nghĩ đến pháp thân của Chư Phật, 
Vì Phát không phải là Sắc thán. 

Kệ này theo thứ tự giải thích tóm tắt về nghĩa 
trong sáu phẩm của bốn mươi pháp bất cộng. Vì 
vậy hành giả trước tiên nghĩ đến sắc thân của 
Phật, sau đó nghĩ đến pháp thân của Phật. Tại vì 
sao? Bởi vì Bồ tát mới phát tâm, nên dùng ba 
mươi tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp để nghĩ đến 
Phật, như trước đã nói. Dân dân đi vào đạt được 
thế lực bậc trung, nên dùng pháp thân để nghĩ 
đến Phật, tâm chuyển sang đi sâu vào đạt được 
thế lực bậc thượng, nên dùng Thật tướng để 
nghĩ đến Phật mà không tham đắm gì cả. 

Không nhiễm trước đổi với Sắc thân, 
Cũng không nhiễm trước vào pháp 
thân, 

Khéo biết rõ tất cả các pháp, 

Luôn luôn vắng lạng như hư không. 

Bồ tát này đạt được thế lực bậc thượng, không 
dùng sắc thân-Pháp thân mà tham đắm đối với 
Phật. Tại vì sao? Bởi vì tin và vui với Pháp 
không, biết các pháp giống như hư không, hư 
không thì không có gì chướng ngại. Nhân duyên 
chướng ngại là các núi Tu-di do mười núi báu 
như núi Càn-đà..., cùng các núi Thiết-vi, núi 
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Đen, núi Đá... vây quanh. Nhân duyên chướng 
ngại vô lượng như vậy, tại vì sao? Bởi vì người 
này chưa đạt được Thiên nhãn, nghĩ đến Phật ở 
thê giới phương khác, thì có các núi chướng ngại 
tầm nhìn. Vì vậy Bồ tát mới phát tâm, nên dùng 
mười hiệu và tướng tốt để nghĩ đến Phật. Như 
nói: 
Những vị Bô tát mới phát tám, 
Dùng mười hiệu và tướng vì điệu, 
Nghĩ đến Phật không sai lạc gì, 
Giống như hình ảnh ở rong gương. 
Mười hiệu và tướng tốt là Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 
Không sai lạc øì, là sự việc quán sát rỗng 
rang giông như hư không, đối với pháp không 
có gì sai lạc. Tại vì sao? Bởi vì các pháp từ xưa 
đến nay luôn vắng lặng không có gì sinh khởi 
như vậy thì tất cả 
các pháp cũng đều như vậy. Người này 
duyên theo danh hiệu mà tăng thêm pháp thiền 
thì có thể duyên vào tướng, lúc bấy giờ người này 
ngay nơi pháp thiền mà đạt được tướng. Đó gọi 
là thân cảm được sự thư thái thanh thản rất kỳ lạ. 
Nên biết là thành tựu được Tam muội Bát chu. 
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Tam muội thành tựu cho nên được thây Chư 
Phật. 

Giống như hình ảnh ở trong gương, là nếu 
Bỏ tát thành tựu Tam muội này rôi, như gương 
sáng trong suốt tự trông thấy hình ảnh của 
mình, như nhìn thấy thân tướng của mình giữa 
làn nước trong veo. Lúc ban đầu tùy theo trước 
hết nghĩ đến Phật mà thấy sắc tượng của Phật, 
thấy sắc tượng nảy rồi, sau đó nếu muốn Chư 
Phật phương khác thì tùy theo sự nghĩ nhớ còn 
được thấy Chư Phật mà không có gì chướng 
ngại. VÌ vậy người này: 

Cho dù chưa có được thân thông, 
Bay đi tùy ý đến mọi nơi, 

Nhưng có thể thấy được Chư Phật, 
Nghe pháp không Có gì chướng ngại. 

Bồ tát mới phát tâm này đôi với các núi Tu- 
di cùng tất cả các núi khác, không có gì có thê 
làm cho chướng ngại, cũng chưa đạt được thần 
thông-thiên-nhã và thiên nhĩ, chưa có năng lực 
Day đi từ trước này đến nước khác, nhưng nhờ 
vào sức mạnh của Tam muội nảy, thì ở quôc độ 
này được thây Chư Phật Thế tôn ở phương khác, 
nehe Chư Phật thuyết pháp và thường tu tập 
Tam muội này, cho nên được thây Chư Phật chân 
thật khắp mười phương. 
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Hỏi: Đại Định như vậy, nhờ vào pháp nào có 
thể phát sinh, làm sao có thê đạt được? Đáp: 
Gần gửi các bậc thiện trị thức 
Tĩnh tiên không lười nhác rút lu, 
Trí tuệ thật vững vàng kiên định, 
Sức mạnh niêm tin không lay chuyển. 

Dùng bốn pháp này có thể phát sinh Tam 
muội này. 

Gần gũi các bậc thiện tri thức, là người có 
năng lực dùng Tam muội này dạy bảo cho 
người khác, đó gọi là bậc thiện tri thức. Tâm 
thuận theo cảng cung kính và thường xuyên gần 
gũi, không có tâm lý lười nhác bỏ dở hoặc xa 
rời, thì được nghe nghĩa lý sâu xa của Tam 
muội này, có được trí nhanh nhạy, trí thông 
suốt và trí không sai lạc, gọi là gôc rÊ của niêm 
tin sâu dày vững chắc. Nêu Sa-môn, Bà-la-môn 
hoặc Thiên-Ma-Phạm và những người thế gian, 
cũng không có năng lực lay chuyền được, đó là 
sức mạnh niềm tin không thể lay chuyền. Bốn 
pháp như vậy, có thể phát sinh Tam muội. Lại 
nữa: 

Hồ thẹn-yêu mễn và cung kính, 
Cung dường đổi với người thuyết 
pháp, | 

Giống như đổi với các Thể tốn, 
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Có thể phái sinh Tam muỘI Hãy. 

Hồ thẹn-yêu mên và cung kính, là đối VỚI 
người thuyết pháp phát sinh tâm hồ thẹn sâu sắc, 
yêu mên và cung kính cúng dường như đối với 
Phật. Bốn pháp như vậy có thể phát sinh Tam 
muội này. Lại nữa, bốn pháp đâu tiên là: 

¡. SUÔI trong ba tháng không hề ngủ nghĩ, chỉ 
trừ ra lúc vệ sinh-ăn uông-đi lại đứng ngôi. 

:. Suốt trong ba tháng thậm chí trong khoảnh 
khắc cũng không sinh khởi tâm chấp Ngã. 

›. Suốt trong ba tháng thường kinh hành không 
nghỉ. 

+ Suốt trong ba tháng đều thực hành pháp thí 
mà không câu lợi dưỡng. 

Lại có bốn pháp: 

¡. Luôn luôn được thấy Phật. 

›. An ủi và khuyên khích người khác nghe 
Tam muội này. 

3. Thường không tham ganh với người thực 
hành tâm Bỏ đề. 

4. CÓ năng lực tích tập đạo pháp thực hành của 
Bồ tát. Lại có bốn pháp: 

¡. Làm ra những hình tượng Đức Phật cho đến 
vẽ các hình tượng Chư Phật. 

2. Nên cô găng viết chép kinh điển Tam muội 
này, khiến cho người tin thích được dùng để đọc 
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tụng. 

3. Khuyên dạy người tăng thượng mạn khiến 
xa rời pháp tăng thượng mạn, đề đạt được quả VỊ 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

4. Nên hộ trì chánh pháp của Chư Phật. Lại có 
bốn pháp: 

¡. ẩm lặng Ít nÓI, 

›. Tại gia và xuất gia không cùng ở với nhau. 

›. Thường buộc tâm giữ lấy tướng của sở 
duyên. 

+ Thích ở nơi văng lặng trống trải, xa lìa mọi 
phiên tạp. Năm pháp đâu tiên là: 

¡. Vô sinh pháp nhãn, chán ngán lìa xa tất cả 
các pháp hữu vi, không thích tất cả mọi nơi mà 
mình sinh ra, không tiếp nhận tất cả các pháp của 
ngoại đạo, chán ghét những dục lạc của tất cả 
các thê gian 

thậm chí không nghĩ đến, huống gì là tự 
mình gân gũi. 

2. Tâm thường xuyên tu tập vô lượng các 
pháp Định, ở một nơi yên lặng, đối với các chúng 
sinh không có gì sân giận-ngăn ngại, tâm thường 
tùy thuận thực hành bôn nhiêp pháp. 

3. Có năng lực thành tựu Từ BI Hỷ Xả, không 
nói lỗi của người khác. 

+. Có năng lực tích tập nhiều pháp do Phật 
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thuyết ra, thực hành đúng như pháp đã nói. 

s. Làm cho nghiệp thân-miệng-ý và cách nhìn 
được thanh tịnh. Lại có năm pháp: 

¡. Vui vẻ như kinh đã khen ngợi về hạnh Bồ 
thí, tâm không còn keo kiệt. Vui vẻ nói về pháp 
sâu xa, không có gì tiếc rẻ, cũng có năng lực tự 
mình an trú. 

›. Nhẫn nhục nhu hòa hoan hỷ củng người an 
trú, những sự măng nhiếc dữ dẳn-đòn roi-trói 
buộc..., chỉ suy ra từ nghiệp duyên chứ không 
oán giận người khác. 

3. Thường thích nghe Tam muội này, đọc tụng 
thông suốt lưu loát, giải thích cho người khiến 
lưu "truyền khắp nơi, chịu khó thực hành tu tập 
nhiều hơn. 

4. Tâm không có gì ganh ghét, không để cao 
chính mình- -không hạ thâp người khác, trừ diệt sự 
chướng ngại do ngủ nghi. 

s. Tín tâm thanh tịnh đối với Phật-Pháp- -Tăng 
bảo, tâm hết sức cung kính cúng dường đối với 
các bậc thượng-trung-hạ tọa, người khác có ân dù 
nhỏ nhưng thường nhớ không quên, thường sống 
trong lời nói chân thật. Lại nữa: 

Đối với các Bồ tát xuất gia, 
Đã học pháp tu Tam muội này, 
Hàng Bồ tát tại gia cũng vậy, 
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Pháp này thuận theo nên biẾt rõ. 
Nếu Bồ tát tại gia muốn tu tập Tam muội 
này, thì: 
¡. Nên dùng tín tâm sâu sắc. 
2. Không mong cầu quả báo của nghiệp. 
3. Nên buông xả tật cả các vật trong ngoài. 
+ Suốt đời quy : Tam bảo. 
s. Giữ gìn năm giới thanh tịnh không có thiểu 
sót 8ì. 
ø. Thực hành đây đủ mười thiện đạo, cũng làm 
cho người khác trú trong pháp này. 
7. Đoạn trừ tâm dục. 
s. Chỉ trích năm dục. 
9, Không ganh tỊ. 
¡o. Ở giữa vợ con không sinh tâm ái trước. 
¡¡. Tâm luôn luôn nguyện được xuất gia. 
Tôi Thường xuyên thọ trì trai gIới. 
3. Tâm vui với đời sông nơi chùa miễu. 
4. Đây đủ tàm quý. 
¡s. Khởi tâm cung kính đối với Tỳ-kheo giới 
hạnh thanh tịnh. 
ø. Không keo kiệt đối với pháp. 
¡7. Tâm rất kính mến đối với người thuyết 
pháp. 
¡s. Đôi với người thuyết pháp phát sinh ý tưởng 
như cha mẹ, như bậc Đại sư. 
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¡2, Đối với người thuyết pháp đem tâm cung 

kính cúng dường những đồ vật ưa thích. 
›0. Biết ơn và mong đến ơn. 

Như vậy Bồ tát tại gia, trú trong những công 
đức như vậy, thì có thê học Tam muội này. Bô 
tát xuất 81a tu tập pháp Tam muội này, đó là: 

¡ Đôi với giới không khuyết điểm gì. 

›. Trì giới không lẫn tạp. 

3. Trì gIỚI không hỗn loạn. 

4. GIữ giới thanh tịnh. 

s. Không làm tốn hại giới. 

ö. Không thủ giới. 

7. Không châp ĐIỚI 

s. Không đắc giới. 

9. Không bỏ giới. 

¡o. Trì giới mà bậc Thánh khen. 

¡i. Trì g1lới mà người trí khen. 

2. Theo giới Ba-la-đê-mộc-xoa. 

¡z. Hành xử đây đủ oal nghi. 

¡4. Thậm chí lỗi lầm nhỏ bé nhưng tâm cũng rất 
Sợ hãi. 

s. Nghiệp thân-miệng-ý trong sạch. 

I6. SÔNĐ trong sạch. 

¡7. Giới vốn có đều thọ trì. 

¡s. Tin và vui với pháp rất xa. 

¡o. Tâm có năng lực nhẫn nại đối với pháp 
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không có gì đạt được, tâm không kinh sợ trong 
pháp không- Vô tướng-vô nguyện. 

0. Thường xuyên khởi tỉnh tiễn. 

2¡. Niệm thường ở trước mặt. 

z. Lòng tin kiên cô. 

z. Đầy đủ hồ thẹn. 

24. Không ham lợi dưỡng. 

2s. Không ganh tỊ. 

›ø. Trú trong công đức đầu đà. 

27. Trú trong pháp hành vi tế. 

28. Không thích nói lời dung tục của thế gian. 

20. Xa rời tụ tập bàn tán. 

30. Biết đến đáp ân tỉnh. 

›¡. Biết người làm ơn và người báo đáp â ân tình. 

Sinh tâm cung kính, tránh làm khó đối với 
Hòa Thượng A-xà-lê. 

32. Phá trừ ý niệm kiêu mạn. 

3s. Làm cho tâm chấp ngã phải thuần phục. 

34. Thiện tri thức khó gặp cho nên tâm thường 
xuyên cung câp giIÚp đỡ. 

3s. Pừ nơi người nào được nghe pháp này, hoặc 
được quyền kinh, hoặc miệng tụng đọc, thì đối 
với người này nên nghĩ là cha mẹ sinh ra mình, 
nghĩ là bậc thiện tri thức, nghĩ là bậc Đại sư, nghĩ 
là mình thật hồ thẹn mà phải kính mến người ấy. 

3ø. Thường thích nơi văng vẻ yên lặng. 
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3; Không thích ở chốn đông người tụ tập. 

›s. Không tham đắm gia đình của đàn việt và 
thiện tri thức. 

so. Không tiếc gì thân mạng. 

40. lâm thường nghĩ đến cái chết. 

4I, Không giữ ý niệm lợi dưỡng. 

42. Ở giữa mọi vật tâm không nhiễm trước. 

43. Không còn khát ái phiền não. 

44. Bảo vệ chánh pháp. 

4s. Không đăm theo y bát. 

4. Không tích góp để lại. 

+. Chỉ muốn khất thực. 

4s. Theo thứ tự khất thực. 

49. Thường biết hồ thẹn, tâm thường có hối hận. 

so. Không cất giữ vàng bạc châu báu- tiền của 
tài sản, hỗi hận xa rời những điều bất thiện. 

s¡. Tâm không bị nhơ bẩn trói buộc. 

s. Thường thực hành tâm Từ. 

s4. Đoạn trừ sân hận 

s4. Thường thực hành Tâm BI. 

ss. Đoạn trừ tham ái. 

sø. Thường cầu lợi ích an lành cho tất cả thế 
Ø1an. 

s;. Thường xót thương hết thảy chúng sinh. 

ss. Thường vui thích kinh hành. 

so. Trừ khử ham mê ngủ nghỉ. 
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Bồ tát xuất gia an trú trong những pháp như 
vậy, thì phải tu tập Tam muội này. 

Lại nữa: 

Ngoài pháp fI lm HUỘI nây ra, 
Cửng cân phải học hỏi như vậy. 

Có thể phát sinh Tam muội Bát chu này, 
những pháp hỗ trợ khác cũng nên tu tập, là 
những pháp gì? Đó là: 

¡. Nhờ vào ân Phật thường khiến ở trước mắt. 

›. Không đề cho tâm tán loạn. 

›. Giữ tâm ở trước mắt. 

4. CIữỮ gìn các căn. 

5. Ăn uống biết đủ, biết ngừng. 

ø. Đầu đêm và cuối đêm thường tu Tam muội. 

7. Xa rời các chướng ngại do phiền não. 

s. Phát sinh các thiền định. 

9. Không cảm thọ ý vị trong thiên. 

¡o. Rời bỏ sắc tướng hư hoại. 

u. Biết được tướng bất tịnh. 

¡.. Không tham giữ năm âm. 

¡a. Không đắm theo người tám giới. 

14. Không vướng vào mười hai nhập. 

¡s. Không cậy vào giòng họ. 

¡6. Phá tan kiêu mạn. 

7. Tâm thường rỗng lặng đôi với tât cả các 
pháp. 
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¡s. Sinh ý tưởng bà con thân thuộc đôi với các 
chúng sinh. 

¡s. Không thủ chấp giới. 

2o. Không phân biệt định. 

21. Cần phải chịu khó học nhiều. 

z. Nhờ học nhiều mà biết rộng nhưng không 
kiêu mạn. 

23. Đôi với các pháp không nghi ngờ øì. 

24. Không làm trái với Chư Phật. 

2s. Không ngược với pháp. 

2ø. Không phá hoại Tăng, 

5: Thường đến với các bậc Hiền Thánh. 

2s. Xa rời với hạng phàm phu. 

›o. Thích bản luận về pháp xuất thế gian. 

30. u sáu pháp hòa kính. 

3i. Thường tu tập năm lĩnh vực giải thoát. 

›. Trừ bỏ chín điêu sân hận buôn phiên. 

33. Đoạn trừ tắm pháp giải đãi. 

4. Tu tập tám pháp tinh tiến. 

3s. Thường quán xét chín tướng. 

3ø. Đạt được tám điều giác ngộ của bậc Đại 
nhân. 

3. Đây đủ mọi thiên định Tam muội. 

›s. Đôi với thiền định này không có gì tham 
đăm không có gì đạt được. 

3o. Chuyên tâm nghe pháp. 
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40. Hủy hoại tướng của năm âm. 
4i. Không trú vào sự tướng. 
s2. Hết sức sợ hãi sinh tử. 
43. Sinh Ý tưởng giặc thù đối với năm âm. 
+4. Ở trong các nhập. Sinh ý tưởng tụ tập trông 
không. 
4s. Ở trong bốn đại, sinh ý tưởng rắn độc. 
+6. Ở trong Niết bàn sinh ý tưởng vắng lặng, ý 
tưởng an Ôn vui vẻ. 
+. Ở trong dục sinh ý tưởng đàm dãi, tâm 
mong rời khỏi. 
4s. Không trái lời Phật dạy. 
4. Không hè tranh cải đối VỚI tật cả chúng sinh. 
Giáo hóa chúng sinh khiến họ được an trú 
trong hết thảy công đức. 
Lại nữa: 
Quả báo của Tam muội như vậy, 
Bồ tát cần phải biẾt rõ ràng. 
Bỏ tát thực hành Tam muội Bát chu này, quả 
báo đạt được cũng 
nên biết. 
Hỏi: Tu tập Tam muội này cảm được quả báo 
gì: 
Đáp: Đạt được quả báo không thối chuyển 
đối với đạo Vô thượng. 
Lại nữa, như kính giải thích về quả báo: 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 12 637 


“Đức Phật bảo với Bồ tát Bạt-đà-bà-la: Ví như 
có người có năng lực đập nát đất đá trong ba 
ngàn thế giới, tất cả đều thành bụi nhỏ, đồng thời 
cỏ cây hoa lá và hết tháy các vật vốn có trong ba 
ngàn Đại thiên thế giới đều làm thành bụi nhỏ. 
Này Bạt-đả-bà-la! Lấy một hạt bụi nhỏ làm một 
thế giới Phật, có tât cả thê giới như vậy đều chứa 
đây châu báu tuyệt diệu trong đó, lấy châu báu 
ây để Bồ thí. Này Bạt-đà-bà-la! Ý ông nghĩ thế 
nào? Người này nhờ vào nhân duyên Bồ thí này, 
có được nhiêu phước hay không? Bạt-đà-bà-la 
thưa: Rất nhiều: thưa Đức Thế Tôn! Đức Phật 
dạy: Này bạt-đà-bà-la! Nay Ta nói lời chân thật 
với ông, nêu có người thiện nam, được nghe 
Chư Phật hiện ở trước mắt thuyết về Tam muội, 
mà không kinh sợ thì phước â ây vô lượng; huồng 
là tin nhận giữ gìn đọc tụng giải thích cho người 
khác, huồng gì là định tâm tu tập, trong khoảng 
thời gian rât ngắn ư? Này Bạt-đà-bà-la! 'Ta nói 
phước đức của người này hãy còn không có giới 
hạn, huống là người có thể thành tựu Tam muội 
này ư? Đức Phật lại bảo với Bạt-đà-bà-la: Nếu 
có người thiện nam- người thiện nữ nào, thọ trì 
đọc tụng nói cho người khác biết, nếu lúc kiế 

tận diệt giả sử vào lửa này thì ngọn lửa lập tức tắt 
ngậm. Này Bạt-đà-bà-la! Người trì Tam muội 
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này, nếu xảy ra sự cố tai họa, hoặc gặp phải giặc 
thù, các loài sư tử-hồ lang-ác thú-rồng độc và 
các loài sâu độc..., hoặc gặp nạn Dạ-xoa, La-sát, 
Cưu-bàn-trà, Tỳ-xá- xà..., hoặc người ác và loải 
phi nhân..., mà hại đến thân, hoặc hại đến mạng, 
hoặc hủy phạm gIỚI, thì không hề có điều này. 
Nếu đọc tụng giảng nói cho người thì cũng 
không có gì suy tôn buôn phiên, chỉ trừ ra 
nghiệp báo nhất định phải nhận chịu. 

Lại nữa, này Bạt-đà-bà-la! Lúc Bồ tát thọ trì 
đọc tụng Tam muội nảy, nếu mắc phải bệnh 
mắt-tai-mũi-lưỡi-miệng-răng, bệnh vì gIÓ 
lạnh..., hoặc đủ loại những bệnh khác như vậy, 
bởi vì . bệnh này mà mất thọ mạng, thì không 
bao giờ có điều này, chỉ trừ ra nghiệp báo nhất 
định phải nhận chịu. Lại nữa, này Bạt-đà-bà-la! 
Nếu người thọ trì đọc tụng Tam muội này, thì 
được chư Thiên bảo vệ, các loài rông, Dạ-xoa, 
Ma-hâu- -la-già, người và phi nhân, Tứ thiên 
VƯƠNE, Đế thích, Phạm Thiên Vương, Chư Phật 
Thế Tôn đều cùng hộ niệm. 

Lại nữa, người này đều được chư Thiên 
cùng yêu mến, cho đến Chư Phật đều cùng yêu 
mến! Lại nữa, người này đều được chư Thiên 
cùng ca ngợi, cho đến Chư Phật cũng cùng ca 
ngợi, cho đến Chư Phật cũng cùng khen ngợi. 
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Lại nữa, chư Thiên đều muốn gặp Bồ tát này mà 
đến trú xứ ây, cho đến Chư Phật muôn thấy Bồ 
tát mà đến trú xứ của họ. Lại nữa, Bồ tát này thọ 
trì Tam muội này, thì kinh nào chưa được 

nghe tự nhiên sẽ được nghe. Lại nữa, Bồ tát 
này đạt được Tam muội này, thậm chí trong 
mộng cũng có được những điều lợi ích như vậy. 

Này Bạt-đả-bà-la! Nếu Ta trải qua một kiếp 
hoặc giảm một kiếp, nói về công đức của Bồ tát 
thọ trì độc tụng Tam muội này, thì cũng không 
thể nào hết được, huồng øì là nói đến Bồ tát 
được thành Tam muội này? 

Này Bạt-đà-bà-la! Như người ở trong trăm 
năm, thân thể sức lực nhanh nhẹn đi nhanh như 
Ø1Ó, NĐØƯỜI này trăm năm đi không dừng nghỉ, 
thường xuyên đi đến các phương. Đông- Tây- 
Nam-Bắc, bốn góc và trên dưới, ý ông nghĩ thế 
nào, mười phương mà người này đi qua có 
người nào có thê tính biết số đặm đường đi hay 
không? Bạt-đà-bà-la thưa: Không. thể tính được, 
chỉ ngoại trừ Như Lai, Xá-lợi- phát. và các vị A 
duy viỆt trí, người khác không có thể biết được. 

Này Bạt-đà-bà-la! Nếu có người thiện nam- 
người thiện nữ nào, đem vàng ròng chứa, đây 
trong trú xứ sinh hoạt của người này mà Bô thí. 
Nêu có người chỉ nghe Tam muội này, dùng 
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bốn loại tùy hỷ hồi hướng cho đạo quả Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, thường cầu 
nghe nhiều. Như Chư Phật quá khứ lúc thực 
hành Bồ tát đạo tùy hỷ với Tam muội này, mình 
cũng như vậy, Như Bồ tát hiện tại đang tùy hỷ 
với Tam muội này, mình cũng như vậy. Như 
Chư Phật vị lai lúc thực hành Bồ tát đạo tùy hỷ 
với Tam muội này, mình cũng như vậy. Như 
Tam muội mà Bồ tát Quá khứ-vị lai-hiện tại 
thực hành, mình cũng tùy hý; đều vì được nghe 
nhiêu, mình cũng như vậy vì cầu nghe nhiều cho 
nên tùy hỷ với Tam muội này. 

Này Bạt-đà-bà-la! Phước đức tùy hỷ này, thì 
phước đức Bồ thí trên trăm phần không bằng 
một, trăm ngàn, vạn ức phân không bằng một, 
thậm chí toán sô thí dụ vỗn không thể nào sánh 
kịp. Tam muội này đạt được quả báo vô lượng 
vô biên như vậy”. Lại nữa: 

Trú xứ thuộc về Tam muội nảy, 
Có sai khác giữa íi-vựừa- -nhiều, 
Đụ tắt cả các tướng như vậy, 
Đêu cần phải luận bàn phân biệt. 

Trú xứ của Tam muội này, có tướng Ít-tướng 
vừa-tướng nhiều, các loại như vậy cân phải phần 
biệt, biết về điều này thì cân phải giải thích. Trú 
xứ, Tam muội này hoặc ở sơ thiên có thể đạt 
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được, hoặc là thiên thứ hai-thiền thứ ba-thiển 
thứ tư có thể đạt được, hoặc là trung gian Sơ 
thiền đạt được thế lực, có thể phát sinh Tam 
muội này. 

Hoặc là ít thì người ít thế lực cho nên gọi là 
Ít, lại trú không bao 

lâu cho nên gọi là ít, lại thấy một số thế ĐIỚI 
của Phật cho nên gọi là ít. Vừa và nhiều cũng 
như vậy. 

Nói về Tam muội này thì hoặc là có giác-có 
quán, hoặc là không có giác- -chỉ có quán, hoặc là 
không có giác-không có quán; hoặc tương ưng 
với khô, hoặc tương ưng với vui, hoặc tương 
ưng với không khố- -không vui. Hoặc có hơi thở 
ra vào, hoặc không có hơi thở ra vào; hoặc chắc 
chắn là tánh thiện, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 
Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc, 
hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc; hoặc chăng phải cõi 
Dục, hoặc chắng phải cõi Sắc, hoặc chẳng hệ 
thuộc cõi Vô sắc. Tam muội này là tâm sở pháp, 
tâm tương ưng, pháp tùy tâm hành, pháp cùng 
tâm sinh, chăng phải hiện có, năng duyên, chắng 
phải nghiệp, nghiệp tương ưng, tùy nghiệp 
hành, chăng phải báo của quả do nghiệp đời 
trước, ngoại trừ báo của nhân. Có thể tu-có thể 
biết-có thể chứng, cũng do thân mà chứng-cũng 
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do tuệ mà chứng, hoặc có thê đoạn-hoặc không 
có thê đoạn, hữu lậu thì nên đoạn, vô lậu không 
có thể đoạn. Thây-biết cũng như vậy, không hợp 
VỚI bảy giác, Tất cả các nghĩa phân biệt về Tam 
muội như vậy, đều thuận theo đã nói trong này. 
Lại nữa, tu tập Tam muội này thì được thấy Chư 
Phật. Như nói: 

Có thể trông thấy Chư Phật rồi, 

Tâm thường xuyên cung kính cúng 

dường, 

Thiện căn được dân dân tăng mạnh, 

Có năng lực hóa độ chúng sinh. 

Cúng dường gọi là tâm ý thanh tịnh, cung 
kính hoan hỷ nghĩ đến Phật có vô lượng công 
đức, dùng các loại ca ngợi, gọi là miệng chúng 
sinh; lễ lạy tôn kính-dâng cúng hoa hương..., 
gọi là thân cúng dường. Vì vậy phước đức ngà 
càng tăng thêm, như hạt giông năm trong đât 
được mưa tưới thâm nảy mâm lớn lên; nhanh 
chóng giáo hóa khiến cho chúng sinh an trú trong 
ba Thừa. Như vậy Bồ tát được tăng trưởng thiện 
căn đầy đủ. 

Dùng hai loại nhiễp pháp đấu tiên, 
Thâu nhiếp tiếp nhận các chúng sinh, 
Côn lại hai nhiếp pháp ở sau, 

Chưa hết thì có thê tin nhận. 
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Hai nhiếp pháp đầu là Bồ thí, Ái ngữ. Hai 
nhiếp pháp sau là Lợi ích, Đồng sự. Bồ tát ở địa 
thứ nhất, bởi vì không có thê hiểu hết được, cho 
nên chỉ có thể tin nhận. 

Lúc bấy giờ đem các thiện căn, 

Hồi hướng cho Phát đạo võ thượng, 
Như quặng tính luyện thành vàng 
rÒng, 

Thuần thục thì có thể sử dụng. 

Được tĩnh luyện bằng ngọn lửa trí tuệ, cho 
nên ở trong mọi việc mà Bồ tát thực hành, thiện 
căn thành thục thì có thể sử dụng tốt đẹp hơn. 


Phẩm 26: THÍ DỤ, Phần 1 

Bồ tắt này thuận theo nghe biết, 

Tướng của địa đạt được quả tu, 

Vì đạt được các phần của địa, 

Cho nên chịu khó hành tỉnh tiễn. 

Tướng là tướng mạo, dựa vào tướng mạo để 

biết được. Đắc là thành tựu, nhờ vào pháp này 
cho nên gọi là thành tựu pháp này. Tu có nghĩa 
là cần phải tu và thực hành tu. Thường nghĩ đến 
quả, là tử trong nhân mà có sự thành tựu gọi là 
quả. Bỏ tát này mong muốn đạt được công hạnh 
của mười địa, thuận theo cô gắng nghe về tướng 
đạt được quả tu tập. Nghe là được nghe mọi điều 
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từ Chư Phật và Bồ tát, hơn hắn những gì mà 
mình đã có. 

Vì đạt được các phân của địa, là bởi vì đạt 
được phân vị của địa này, cho nên chịu khó thực 
hành tinh tiến. Tướng của địa thứ nhất trong này, 
như trước đã nói: 

Bồ tát đang ở địa thứ nhất, 

Có nhiêu điêu có thể tiếp nhận, 
Không thích gì mọi điểu tranh cãi, 
Tâm tư quả thật là vui sướng. 

Luôn luôn vui với lòng thanh tịnh, 
Tâm Bi mãn thương xóf chúng sinh, 
Không có tâm sán hận nóng nảy, 
Thực hành nhiêu về bảy điều này. 

Bởi vì có thể tiếp nhận bảy pháp như không 
tranh cãi-vuil sướng-thanh tịnh-tâm BI mân- 
không sân hận..., cho nên thành tựu tướng mạo 
của địa thứ nhất. Có thể tiếp nhận bảy pháp như 
vậy, gọi là đạt được. Vả lại, có thê tiếp nhận 
tướng của Dảy pháp, tức là đạt được địa thứ 
nhất. Như kệ nói: 

Nếu gieo trồng thiện căn sâu đày, 
Khéo thực hành đối với các hạnh, 
Khéo gom mọi vật dụng sinh hoạt, 
Luôn cung kính cúng dường Chư Phát, 
Được hàng thiện trì thức bảo vệ, 
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Đây đủ đối với tâm sâu sắc, 

Tám Bi mẫn nghĩ đến chúng sinh, 
Tin hiểu đối với pháp vô thượng. 
Có đủ tám pháp như vậy rôi, 

Cần phải tự mình phát lời nguyện, 
Con đã đạt được pháp tự đó, 

Nên trở lại hóa độ chúng sinh. 
Bởi vì đã đạt được mười lực, 

Tiên vào trong phân vị Tát định, 
Thì sanh vào nhà của Như Lai, 
Không còn có những lỗi lâm 8t. 
Lập tức chuyển con đường thế gian, 
Tiền vào con đường xuất thê gian, 
Từ đây đạt được địa thứ nhát, 
Địa này gọi là địa Hoan hỷ. 

Vì vậy nên biết răng, vì Bồ đề cho nên đạt 
được tâm quyết định, gọi là địa thứ nhất có được 
danh xưng tu tập. Từ lúc mới phát tâm cho đến 
lúc thành tựu Tam muội Chư Phật hiện tiền, ở 
trong thời gian ây nói đây đủ về các công đức 
của địa, có. thể phát sinh những công đức này, 
phát sinh rôi tu tập làm cho tăng trưởng, gọi là 
địa thứ nhất. 

Quả tu tập, trước đã nói khắp nơi, có được 
bao nhiêu phước đức, không hôi hướng cho địa 
Thanh văn và Bích-chi-Phật. Nay cần phải nói 
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lại. Bồ tát đạt được quả của địa thứ nhất, có thể 
đạt được rất nhiều loại Định của Bồ tát. Phần vị 
của địa thứ nhất, là tất cả các pháp hợp lại làm 
thành địa thứ nhất, gọi là các phân. như men- 
gạo... trộn lẫn có thế làm thành rượu, gọi là 
nhân duyên của rượu. Tât cả các pháp có thể 
thành tựu địa thứ nhất, gọi là phần vị của địa thứ 
nhất. Đó là: 

Tĩn lực ngày cảng tăng mạnh hơn, 

Thành tựu tâm Đại Bi vô thượng, 

Từ mẫn đổi với mọi chúng sinh, 

Tu dưỡng thiện tâm không mỏi mệt, 

Vui thích đổi với pháp vị điệu, 

Thường án gửi hàng thiện tri thức, 

Luôn luôn tàm quý và cung kính, 

Tâm hài hòa mêm mỏng dịu dàng. 

Thích quan sát pháp không chấp 

trước, 

Dốc lòng mong cầu được nghe nhiêu, 

Không tham lam đối với lợi dưỡng, 

Rời xa gian dối và dua nịnh. 

Không làm bản ngôi nhà Chư Phật, 

Không phá giới và lừa đôi Phật, 

Hết sức vui với Tát-bà-nhấ, 

Bắt động như ngọn núi sừng sững, 

Luôn luôn vui thực hành tu tập, 
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Pháp vi diệu ngày càng lên cao, 
Vui với các pháp xuát thể gian, 
Không vui với những pháp thể gian. 
Tức là sửa trị địa Hoan HH, 

Khó trị mã có thể sửa frỊ, 

Vì vậy cho nên thường nhất tâm, 
Chịu khó thực hành những pháp này. 
Bồ tát có năng lực thành tựu, 

Pháp vi diệu trên cao như vậy, 

Thì có thể tự nhiên an trú, 

Trong địa thứ nhất của Bồ tát. 

Hỏi: Bồ tát đâu cần phải nghe về những 
tướng của địa thứ nhất này làm gì? 

Đáp: Bồ tát này đối với pháp trong những 
của địa thứ nhất, cân phải khéo léo biết rõ 
phương tiện, vì vậy cân phải nghe. 

Hỏi: Bồ tát chỉ cần ở trong pháp này, khéo léo 
biết rõ phương tiện, hay là tiệp tục ở trong những 
pháp khác cũng khéo léo biết rõ Phương tiện? 

Đáp: Trong các pháp này cần phải khéo léo 
biết rõ phương tiện, cũng khéo léo biết rõ 
phương tiện đối với pháp khác. 

Hỏi: Nếu như vậy thì có thể giải thích sơ 
lược hay không? Đáp: 

Có pháp có thể hỗ trợ địa, 
Có pháp trái ngược đổi với địa, 
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Có pháp có thể sinh trưởng địa, 
Có pháp có thể húy hoại địa. 

Có tướng của quả thuộc các địa, 
Có đạt được ở trong các địa 

Phần vị thanh tịnh của các địa, 

Từ địa này đến một địa khác. 

Trú trong địa ngày càng tăng thêm, 

Không có gì có thể làm lui St, 

Từ địa thanh tịnh của Bồ tát, 

Đến Phật địa vô lượng công đức. 
Ở trong tất cả những điều này, 

Nên khéo léo biết rõ phương tiện, 
Thưa hỏi những người có thiện trí, 
Trừ bỏ tất cả mọi KIÊN mạn. 

Pháp hỗ trợ cho địa thứ nhất, đó là Tín-Giới- 
Văn-Xả-Tinh tiến-Niệm-Tuệ.. - Những pháp như 
vậy và các pháp khác tủy thuận với địa thứ nhất, 
thì gọi là pháp hỗ trợ. 

Pháp trái ngược là không tin-phá giới-ít nghe- 
tham keo-lười nhác-loạn niệm-không có trí 
tuệ..., và những pháp khác không tùy thuận, 
không có thê hỗ trợ cho địa thứ nhất. 

Pháp hủy diệt địa, là pháp có thể làm cho 
địa này bị lui sụt, bị chướng ngại không hiện 
bày rõ ràng. Như lúc kiếp tận diệt thì vạn vật 
đều bị hủy diệt. Thể nào øọI là pháp có thể trộm 
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mất tâm Bồ đề, điều này đã nói trước đây. Pháp 
sinh trưởng địa, là pháp có thể pháp sinh-có thê 
thành tựu địa thứ nhất, đó gọi là pháp không 
trộm mất tâm Bồ đề, điều này trước đây đã nói. 
Tướng của địa-đạt được quả-phân vị của địa, ở 
trên đã nói. Pháp thanh tịnh, là dùng pháp này có 
thể làm cho địa thứ nhất được thanh tịnh, đó là 
những pháp đã nói như trước. Bảy pháp trong 
địa thứ nhât: 

Bồ tát đang ở địa thự nhất, 

Có nhiều điều có thể (tiếp nhận, 

Không thích gì mọi điều tranh cãi, 

Tám tư quả thật là vui sướng. 

Luôn luôn vui với lòng thanh tịnh, 

Tâm BI mắn thương xót chúng sinh, 

Không có tâm sân hận nóng nảy, 

Thực hành nhiễu về bảy điều này. 

Bảy pháp như vậy có thể sửa trị làm thanh 
tịnh cho địa thứ nhật. 

Từ một địa đến một địa, như từ địa thứ nhất 
đến địa thứ hai đạt được mười tâm như không 
dua nịnh quanh co... Từ địa thứ hai đến địa thứ 
ba dạy được mười tâm như Tín-Lạc... Đạt được 
các loại tâm-các loại pháp như vậy, cho nên có 
thể từ một địa đến một địa. 

Trú trong địa ngày càng tăng thêm, như 
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trong địa thứ nhất thực hành Bồ thí Ba-la-mật, 
trong địa thứ hai thực hành trì giới Ba-la-mật, 

và các pháp như Tín-Lạc... ngày càng có 
được thể lực; trong địa thứ ba thì thực hành nghe 
nhiêu, và Bố thí-Trì giới-Tín... ngày càng có 
được thế lực, trong các địa khác cũng như vậy. 

Không gì có thê làm lui sụt, là trú trong địa 
này, hoặc Sa-môn hay Bà-la-môn, hoặc Thiên- 
Ma-Phạm và mọi loài khác trong các thế gian, 
không có sì có thể làm cho lay chuyền. Tại vì 
sao? Bởi vì đạt được sức mạnh của công đức to 
lớn, đi sâu vào tận cùng pháp tánh, tin hiểu vô 
cùng sâu sắc. Từ địa thanh tịnh của Bồ tát đến VÔ 
lượng Phật địa, là nếu như Bồ tát đây đủ tất cả 
các địa thanh tịnh rồi thì đến được Phật địa. 

Ở trong tất cả những điều này, đều cần phải 
khéo léo biết rõ phương tiện. Thưa hỏi những 
người có thiện trí, có năng lực thành tựu chánh 
pháp cho nên gọi là người thiện trí. Chánh pháp 
thì nói tóm lược là Tín, Tinh tiễn, Niệm, Định, 
tuệ, thân miệng ý luật nghi và không tham- 
không sân-không sI. 

Trừ bỏ tất cả mọi kiêu mạn, tự cho là mình 
hơn hắn ở trong những người hơn hắn, gọi là Đại 
mạn, ở trong những người tài giỏi như mình mà 
tâm tự cao, gọi là kiêu mạn; lớn không băng 
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người khác mà nói mình nhỏ bé không bằng 
người, gọi là Tiểu mạn. 

Hỏi: Ông nói Ở trong tất cả những pháp này 
cần phải khéo léo biết rõ phương tiện, thì có 
được phương tiện này dùng để làm gì? 

Đáp: 

Nếu Bồ tát khéo léo biết rõ, 

Các loại Tỉ ,ỚNg" -Đăc trong các địa, 
Không thể nào thành tựu Phật đạo, 
Cuối cùng không chuyển địa thứ nhất. 

Tướng gọi là bảy pháp cùng hỗ trợ cho các 
địa; Đặc gọi là pháp trái ngược nhau, có tám 
loại như Diệt..., là tám pháp không nên thực 
hành. Nếu Bồ tát khéo léo biết TỐ pháp này 
không đạt được Phật đạo, thì cuối cùng cũng 
không thôi chuyền. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 13 
Phẩm 26: THÍ DỤ, Phần 2 


Hỏi: Khéo léo biết rõ những pháp này, không 
đạt được Phật đạo nhưng cuôi cùng cũng không 
lui sụt, điều này nói rõ thể nào? 


Đáp: 


Như người dẫn đường nhiễu tài năng, 
Khéo léo biết rõ tướng đường IồI, 

Nơi chốn này và nơi chốn kia, 

Chuyển đổi đường đi cho thích họp. 
Lương thực và đô dùng đi lại, 

Tất cả đêu chuẩn bị đây đủ, 

Ở trong con đường nguy hiểm ấy, 
Làm cho mọi người được yên ôn, 
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Đến được chôn thành áp rộng lớn, 

Có thể khiến mọi người không lo, 

Nhờ người dẫn đường tài giỏi này, 

Có năng lực khéo biết đưởng đi. 

Khéo léo biếu chuyển đổi các địa, 

Đầy đủ tất cả pháp trợ đạo, 

Bồ tát khéo léo biết rõ đạo, 

Nơi này nơi kia tốt hay xâu. 

Từ vượt qua hiểm nạn sinh tử, 

Còn dẫn dắt cho nhiễu chúng sinh, 

Khiển đến được nơi chốn yên ổn, 

Vào khu thành Niết bàn vô vỉ. 

Khiến cho xa lìa mọi khổ nạn, 

Không còn SP phải những đường ác, 

Bồ tát dùng năng lực phương tiện, 

Luôn luôn khéo léo biết đường đi. 

Tướng đường tốt, là con đường có nhiêu củi 

đun- đồng cỏ và nguôn nước, không có giặc 
cướp-hồ lang-sư tử và các loài thuộc về thú dữ- 
sâu bọ độc hại, không lạnh lẽo- không nóng 
bức, không có núi cao- hang sâu, khe suôi nguy 
hiểm- -rừng rậm âm u-gal góc cản lối, cũng không 
có cao thâp mà bằng phẳng, thăng tắp thông suốt 
Ít có đường TẾ, rộng rãi thoáng đãng đê cho 
nhiều người đi lại và nghỉ chân, đi mà không 
chán nản mệt mỏi, có nhiêu hoa trái và những vật 
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có thê ă ăn. Những điều như vậy gọi là tướng con 
đường tốt lành, ngược lại với tướng này thì gọi 
là tướng xấu ác. Nơi này gọi là nơi mọi người 
dừng lại nghỉ ngơi ăn uông. Nơi kia gọi là từ nơi 
này đến nơi khác, hoặc ở giữa hai nơi trú ngụ 
cũng gọi là nơi khác. Chuyên đường có nghĩa là 
thấy có đường rẽ. Đến khu thành rộng lớn, là 
nên đi đường này mà nên bỏ những đường khác. 
Từ lương là những thức ăn trên đường đi như 
bột rang trộn mật-bánh khô... Đại lực là thế lực 
mạnh mẽ, có nhiêu tiền bạc của cải, hiểu thông 
thạo cách thức sửa trị. Chuẩn bị đây đủ là có 
nhiêu đồ ăn thức uống, không có gì thiểu hụt. 
An là không có những sự cô do giặc cướp làm 
cho sợ hãi. Ôn là không có bệnh tật-đau khôổ-lo 
SỢ SuY SỤP, khu thành rộng lớn là nơi chứa được 
nhiều người, có thể khiến cho nhiều người đến 
được khu thành rộng lớn, người dẫn đường hiểu 
thông thạo tướng trạng của con đường để chính 
mình không gặp hoạn nạn, cũng làm cho mọi 
người không xảy ra hoạn nạn gì. Vốn am hiểu 
thông thạo con đường, cho nên không có những 
tai họa do lạnh lẽo, nóng bức, đói ăn-khát uông, 
giặc cướp-kẻ thù, thú dữ-sâu độc, núi cao- sông 
sâu, hầm hồ gai góc... làm cho tốn hại. Tại vì 
sao? Bởi vì biết thông thạo tướng trạng tốt xấu 
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của con đường. Lấy điều này để dụ cho địa Hoan 
Hỷ cùng tất cả mười địa. Như người đi trên 
đường, đi mãi không dừng lại thì có thể đến được 
khu thành rộng lớn. Như vậy Bồ tát thực hành 
mười địa này, đến được pháp của Phật mà tiến 
vào khu thành Niết bản rộng lớn. Như con 
đường tốt đẹp kia có nhiều củi đun- đồng cỏ và 
nguôn nước..., người đi trên đường ây không 
thiếu thốn gì. Đồng cỏ-nguôn nước có nghĩa là 
như người CỠI ngựa đi đường xa, có nhiều cỏ 
ngon-nước mát làm cho sức ngựa mạnh mẽ 
thêm, công đức của đạo mười địa cũng như vậy, 
Đế-xả-Diệt-Tuệ là bốn thắng xứ, hỗ trợ các công 
đức cho nên gọi là cỏ. Tại vì sao? Bởi vì như 
người coi trọng đối với sự thật thì vui lòng thuận 
theo lời chân thật, nên gần gũi người nói lời 
chân thật, thấy thật sự có lợi ích mà vui lòng 
thuận theo sự thật; rất ghét nói dỗi mà rời xa nói 
dối, thây lỗi lâm nói 

dối cho nên không muốn nghe. Những nhân 
duyên như vậy đạt được thăng xứ của Đề, ba 
thăng xứ của Xả-diệt-Tuệ cũng nên biết như 
vậy. Như con đường tốt đẹp kia cần phải có các 
loài voi-nsgựa-trâu-lừa mới đến được khu thành 
rộng lớn nhờ vào cỏ trợ giúp thành tựu được 
sức mạnh của chúng. Bốn thắng xứ là Đế-Xả- 
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Diệt-Tuệ cũng như vậy, có năng lực khiến cho 
đến được pháp của Phật mà tiến vào khu thành 
rộng lớn của Niết bàn. Củi đun có nghĩa là nhiều 
Văn-Tư-Tu tuệ có năng lực đạt đến sự nghiệp trí 
tuệ vĩ đại, như củi đun có thể làm cho lửa cháy, 
cũng làm cho bừng cháy mạnh mẽ. Như vậy 
Văn-Tư-Tu tuệ có năng lực phát sinh trí tuệ vĩ 
đại, có năng lực làm cho tăng trưởng. Như ngọn 
lửa có thê đốt cháy, có thể đun nâu, có thê chiếu 
sáng; ngọn lửa trí tuệ cũng như vậy, đốt cháy 
những phiên não, thành thục những thiện căn, 
chiếu sáng bốn Thánh đế. Như ngọn lửa là trí 
tuệ, củi đun là các pháp có năng lực phát sinh trí 
tuệ. Nhiều nguôn nước có nghĩa là có nhiều 
dòng sông-khe suôi rộng lớn, tùy ý lấy Sử , dụng 
đầy đủ cho mọi người, khe nhỏ-giống hỗ vốn 
không có thể như vậy, 

Vả lại, nhiều nguồn nước thì giống như người 
đi thuyên thuận theo dòng nước mả đến được 
khu thành rộng lớn, nước của giếng hồ đầm ao 
thì không có thể được như vậy. Như kinh nói: 
“Niềm tin là sông lớn, phước đức là bờ sông. 
Như dòng sông trừ được nóng bức-trừ cơn cháy 
khát-trừ sạch dơ bẩn, luôn luôn phát sinh thế 
lực; niềm tin trong thiện pháp cũng như vậy, có 
năng lực diệt hết nóng bức của ba độc, trừ bỏ dơ 
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bản của ba ác hạnh, trừ bỏ khát ái của ba cõi, là 
Niết bàn rỗng lặng”. Ở trong thiện pháp có được 
thế lực, như con đường tốt đẹp kia có nhiều loại 
có thuốc- -cây mát thì người đi đường không thiếu 
thốn gì; đạo của mười địa cũng như vậy. 

Căn có nghĩa là sự yêu quý sâu sắc trong 
tâm, như có gốc rễ thì sinh ra mâm non, lớn lên 
thành thân cành nhánh lá và các loại hoa trái. 
Tâm hêt sức yêu quý đạo, phát sinh các công 
đức của chánh ức niệm-đại nguyện.. 

Cỏ thuốc có nghĩa là các Ba-la- mật, như cỏ 
thuốc có năng lực diệt trừ các độc tố, các Ba-la- 
mật là cỏ thuôc diệt trừ độc tố của tham-sân-si và 
các bệnh phiên não cũng lại như vậy. 

Như con đường tốt đẹp kia không lạc mất 
phương hướng (Vi-bà-đà) thì đi đường được yên 
ồn. Vi-bà-đà thời Tân nói là Vô Đôi Nghĩa, 
chính là dấu hiệu dẫn đường (Phù hịch). Như 
người ởi đường không lạc mất dấu hiệu dẫn 
đường, thì nơi muốn đến không có gì chướng 
ngại; đạo của người địa cũng như vậy, không lạc 
mất phương hướng thì đến 

được nơi chỗn, đi qua các địa mà tích tụ 
thiện căn thì có thể tùy ý hỗ trợ thành tựu. Tăng 
trưởng thiện căn hiện tại, người ây còn có năng 
lực giáo hóa cho chúng sinh thuộc đạo Thanh 
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văn, đạo Bích-chi-Phật và đạo chư Thiên cõi 
Dục-cõi Sắc, khiến được trú trong Phật đạo, 
hoặc là ma-hoặc ngoại đạo không có thể làm rối 
loạn được, đó gọi là không lạc mất phương 
hướng. 

Như con đường tốt đẹp kia không có các loại 
ruôi muỗi-sâu bọ độc hại, đạo của mười địa cũng 
như vậy, không có tiếng khóc lóc ưu sâu. 

Như con đường tốt đẹp kia không có nạn 
giặc cướp, đạo của mười địa cũng như vậy, 
không có giặc năm cái và các loại giặc phiên 
não xấu ác. Như Đức Phật bảo với Tỳ-kheo: 
“GIặc Cướp xóm làng, đó gọi là năm Cải. Như 
giặc cướp, trước tiên cướp đoạt đồ vật của 
người, sau đó mới làm hại mạng sống: giặc năm 
cái cũng như vậy, trước tiên chúng cướp đoạt 
thiện căn, sau mới đoạn mất tuệ mạng, sẽ bị rơi 
vào hồ phóng dật mà chết. 

Như giữa con đường không có sư tử-hồ báo 
và các loài thú dữ, đạo của mười địa cũng như 
vậy, không có sự sân hận-tranh chấp. 

Như sư tử cùng các loài thú dữ thường làm 
não hại loài khác, sân hận cũng làm não hại 
người khác, chúng sinh vốn cùng lại như vậy. 
Như các loài thú dữ ăn thịt uông máu, sân hận 
cũng ăn thịt của tuệ đa văn-uông máu của tu 
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tuệ..., cũng lại như vậy. 

Như con đường tốt đẹp kia không có những 
tai họa xâu của hạnh lạnh lẽo- -nóng bức, đạo của 
mười địa như vậy, không rơi vào địa ngục băng 
giá cho nên không có tai họa ác hiểm của lạnh 
lẽo, không rơi vào địa ngục lửa thiêu cho nên 
không có tai họa ác hiểm của nóng bức. 

Như con đường tốt đẹp kia không có những 
hiểm nạn của hồ sâu- hang tối..., đạo của mười 
địa cũng như vậy, không có những hiểm nạn khổ 
hạnh của các ngoại đạo đó là ngâm thân vào 
trong băng giá, nhỗ râu tóc, ngày tắm ba lần, 
đứng co một chân, ngày ăn một bữa, hai ngày ăn 
một bữa, thậm chí một tháng ăn một bữa, Im 
lặng đến chết, thường đưa một cánh tay lên cao, 
thường thực hành nhẫn nhục, năm hơi nóng 
nướng thân, năm trên gai nhọn, vào trong lửa, 
ngâm trong nước, từ trên núi cao lao xuống, 
đứng trong lò sâu dùng phân trâu đốt cháy thân 
thể, đi thăng về một phía không tránh mọi tai 
nạn, thường mặc áo quân ướt, thường năm trong 
nước..., làm cho thân tâm đau khổ vô cùng 
nhưng. không đạt được chánh trí. Không có 
những điều như vậy cho nên gọi là không có 
hiểm nạn. 

Như con đường không có ngã rẽ quanh co, 
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đạo của mười địa cũng như vậy, không có ác 
nghiệp của thân miệng ý, cho nên gọi là không 
có ngã rẽ quanh co. 

Như con đường không có gai góc, đạo của 
mười địa cũng như vậy, không có gai góc của 
các nghiệp chướng, cho nên gọi là không có gai 
sóc. Như gai nhọn đâm vào chân thì đường đi bỏ 
dở nửa chừng, gai góc của nghiệp chướng làm 
trở ngại sự thực hành pháp Phật tiến vào cõi 
Niết bàn. 

Như con đường thắng tắp, đạo của mười địa 
cũng như vậy, không có tất cả mọi tâm lý dua 
nịnh lừa dối quanh co, cho nên gọi là thắng tấp. 

Như con đường ít ngã rẽ, đạo của mười địa 
cũng như vậy, rất ít có những đạo lý kỳ dị. Tại 
vì sao? Bởi vì phát tâm Đại thừa thì ít thực hành 
theo đạo lý của Thanh văn và Bích-chi-Phật, 
cho nên rất ít có những đạo lý kì dị. Hoặc có Bồ 
tát thực hành đạo lý của Nhị thừa, thì nên biết 
rằng chưa đến phạm vi của Bồ tát, chưa tiễn vào 
phân vị chính thức, mà thực hành công hạnh gân 
phạm vi của Bồ tát. 

Như con đường tốt đẹp kia không có những 
rừng rậm làm trở ngại, đạo của mười trú cũng 
như vậy, không có những rừng rậm của ác nghiệp 
và năm dục. 
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Hỏi: Tại sao không nói là cũng không có 
rừng rậm của năm dục, mà chỉ nói là không có 
rừng xấu ác? 

Đáp: Người phát tâm Đại thừa, là nhân 
duyên phước đức có được năm dục bậc nhất, vì 
vậy không thể nói là không có, mà chỉ nói không 
có ác nghiệp thôi. Vả lại, như rừng rậm hun hút, 
khó tiến vào và khó vượt qua vì có nhiều tai họa 
làm chướng ngại, năm dục của Bồ tát thì không 
phải như vậy, không giống như phàm phu đối với 
năm dục sinh ra những lỗi lầm tai họa, như vậy 
cho nên chỉ nói là không có rừng rậm. 

Như con đường rộng rãi thoáng đăng, chứa 
được nhiêu người không làm trở ngại cho nhau, 
đạo của mười trú cũng như vậy, tiêp nhận được 
rất nhiều, vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng 
sinh cùng phát tâm đạo vô thượng mà không 
làm trở ngại đến nhau. Trăm ngàn vạn ức 
chúng sinh này, hoặc tất cả chúng sinh cùng phát 
tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, củng 
thực hành đạo lý này nhưng không làm trở ngại 
cho nhau. 

Như con đường nhiều người đi lại, đạo của 
mười trú cũng như vậy, hằng hà sa số Chư Phật 
quá khứ và hiện tại, lúc thực hành Bồ tát đạo 
đều thực hành đạo lý này. 
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Như con đường tốt đẹp kia, người đi không 
mệt mỏi chán nản, đạo 

của mười trú cũng như vậy, có nhiều những 
niềm vui của nhân quả, đó gọi là nhiều đời thọ 
nhận quả báo trong đường trờI-nĐØười, Vu1 VỚI SỰ 
ly dục cho nên thọ nhận niềm vui hoan hý-niêm 
vui thiền định-niễêm vui vô hý-niêm vui hiện tại, 
có được những niềm vui này cho nên không có 
sự mệt mỏi chán nản. 

Như con đường tốt đẹp kia có nhiều cây cối 
hoa trái, đạo của mười trú cũng như vậy, có 
nhiêu cây côi hoa trái. Cây là ba thiện căn, hoa 
là đóa hoa của Dảy giác. Như kinh nói: 'HBảy hoa 
chính là bảy giác ý”. Trái chính là bốn quả Sa- 
môn. Không có những lỗi lầm sai trái ở trên con 
đường tốt đẹp như vậy, cho nên gọi là xa lìa điều 
ác. 

Như người dẫn đường biết rÕ trong con 
đường, trong đoạn này nên ăn uống, nơi này nên 
dừng chân, chỗ kia cũng nên nghỉ qua đêm; Bồ 
tát thực hành mười địa cũng như vậy, biết nơi 
nào có thể nghỉ lại, nơi nào có thê ăn uống. Nơi 
có thể nghỉ lại gọi là nơi có Chư Phật hiện tại. 
Nơi có thê ăn uông gọi là nơi có thể tu tập thiện 
pháp. Như ăn uông luôn luôn có lợi ích cho các 
căn, cũng giúp cho thọ mạng tôn tại; các thiện 
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pháp cũng như vậy, có năng lực làm lợi ích cho 
các căn như Tín..., và giúp cho tuệ mạng được 
thành tựu. Nơi khác cũng có thể nghỉ lại, nghĩa là 
từ trú xứ Đức Phật ây đên trú xứ Đức Phật khác. 
Vả lại, giữa quốc độ của Đức Phật này và quốc 
độ của Đức Phật kia, cũng gọi là nơi khác. Khéo 
léo biết thay đối con đường, như người dẫn 
đường ấy biết con đường không yên ôn thì lập 
tức chuyển sang đường khác; Bỏ tát cũng như 
vậy, biệt rành mạch là đạo này đến Thanh văn, 
đạo này đến Bích- ch¡-Phật, đạo này đến của 
Phật, biết như vậy rồi rời bỏ đạo Thanh văn và 
đạo Bích-chi-Phật, chỉ thực hành đạt đến Phật 
đạo. 

Như con đường tốt đẹp kia có nhiều ăn thức 
uống; đạo của mười trú cũng như vậy, thực hành 
nhiều về Bồ thí-trì gIớI-fu thiên. Như người dẫn 
đường kia dùng tiền bạc của cải, có năng lực 
thành thạo các pháp sửa trỊ, CÓ thế lực to lớn; Bồ 
tát cũng như vậy, có tiền bạc của cải pháp sửa trỊ 
cho nên có thế lực to lớn. Tài vật là bảy loại tài 
sản, đó gọi là Tín-Giới-Tàm-Quý-Văn-Xả và 
Tuệ. Pháp sửa trị là tất cả các ma, các loại Sa- 
môn Bà-la-môn, luận sư ngoại đạo đều có năng 
lực phá tan làm cho phải khuất phục, đó chính là 
uy thê. Như khu thành rộng lớn kia không có 
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giặc thù-tật bệnh-chết bất ngờ và các loại khổ 
não hư hoại, cho nên gọi là an ồn; khu thành 
Niết bàn rộng lớn cũng như vậy, không Gỗ -;cïG 
loại ma quân ngoại đạo, không có những dòng 
chảy của tham dục-sân hận- phóng dật-chết- -ưu DI 
khô não-than khóc nỉ non, cho nên gọi là an ồn. 
Như khu thành rộng lớn kia có nhiều đô ăn thức 
uống cho 

nên gọi là dồi đảo đây đủ; khu thành Niết 
bản cũng như vậy, có nhiều pháp sâu xa là thiên 
định-giải thoát và Tam muội, cho nên gọi là dôi 
đào đây đủ. Như khu thành rộng lớn kia tiếp 
nhận rất nhiều cho nên gọi là rộng lớn. Giả sử tât 
cả chúng sinh không tiếp nhận các pháp, đều tiễn 
vào Niệt bàn vô dư, mà tánh Niết bàn không 
tăng-không giảm. 

Như người dẫn đường kia có năng lực dân 
dắt nhiều người, khiến cho tất cả được an ôn, 
bởi vì chỉ rõ con đường tốt đẹp cho nên gọi là 
người. dẫn đường: Bồ tát cũng như vậy, khéo léo 
dẫn dắt chúng sinh, chỉ rõ chánh pháp của Phật, 
chỉ rõ đạo quả Niết bàn, từ đường hiêm nạn của 
sinh tử đến được xứ sở Niết bàn, cho nên gọi là 
bậc Đại Đạo sư. 

Như người dẫn đường kia biết thông thạo 
trạng thái của con đường, cho nên mình và những 
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người khác đêu không có gì xấu ác; Bồ tát cũng 
như vậy, tự mình không đi vào hồ sâu của tham- 
sân-s1, của các triên cái, của các ác nghiệp- khô- 
hạnh-già chết, cũng không rơi vào địa ngục-ngạ 
quỷ đây khô đau của lạnh-nóng bức bách, cho 
nên gọi là chính mình không gặp phải điều ác 
mà người đi theo mình cũng không gặp phải 
điều ác. Vì vậy trong kệ nói: Khéo léo biết rõ 
tướng trạng của con đường, tự mình không gặp 
phải điều ác, người khác cũng không gặp điêu 
ác. 


Phẩm 27: NÓI GỌN VÉ HẠNH 


Bồ tát thuộc về địa Hoan Hỳ, 

Nay đã giải thích sơ lược rồi, 

Bồ tát an trú trong địa này, 

Nhiêu đời làm vua cõi Diêm Phù. 
Thường xa rời tham lam keo kiệt, 
Không mắt ý niệm về Tam Bảo, 

Tâm luôn luôn nguyện được làm Phát, 
Cứu độ cho tất cả chúng sinh. 

Địa thứ nhất gọi là Hoan Hỷ, đã giải thích sơ 
lược rồi. Pháp của Chư Phật là vô lượng vô biên, 
đều lây địa này làm gốc. Nếu giải thích rộng ra 
thì cũng vô lượng vô biên, vì vậy chỉ nói là giải 
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thích sơ lược Bồ tát an trú trong địa này, nhiều 
đời làm chuyển. luân vương có thế lực cai quản 
cõi Diêm-phù-đề, nhân duyên ở đời trước tu tập 
địa này, tin và thích Bồ thí, không có tâm tham 
lam keo kiệt, thường cúng dường Tam bảo cho 
nên không mất ý niệm đối với Tam bảo, thường 
nghĩ đến làm 
Phật để cứu độ cho các chúng sinh. Những ý 

niệm thiện như vậy luôn luôn ở trong tâm. Lại 
nữa. 

Nếu như mong muốn được xuất gia, 

Tâm chịu khó thực hành tỉnh tiến, 

Có thể đạt được nhiều pháp định, 

Được thấy rất nhiêu Phật Ti hế Tôn, 

Có thể chấn động nhiêu thể giới, 

Bay đi tự tại cũng như váy. 

Nêu như muôn phải ra ánh sảng, 

Có thể soi chiếu mọi thể giỏi, 

Giáo hóa hàng trăm loại chúng sinh, 

Có thể trí thọ mạng trăm kiếp, 

Có thể chọn lấy hàng trăm pháp, 

Có thể biến hóa làm trăm thân, 

Có thể biến hóa trăm Bồ tát, 

Thị hiện làm quyền thuộc của mình, 

Lợi căn vượt qua số lượng này, 

Nhờ vào thân lực Chư Phật. 
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Đã nói về tướng của Sơ địa, 
Quả-lực-tịnh và pháp đổi trị, 
Nay sẽ tiếp tục giải thích thêm, 
Về địa thứ hai là Vô cấu. 

Quả nghĩa là đạt được hàng trăm pháp định, 
được thây hàng trăm Đức Phật... Thế lực, nghĩa 
là có thê giáo hóa hàng trăm loại chúng sinh. 
Nghĩa còn lại trong kệ đã giải thích ở trước, 
không cần phải giải thích phân kệ còn lại. Nay 
sẽ tiếp theo giải thích về địa thứ hai là Vô cầu. 

Hỏi: Ông muốn giải thích rộng về pháp 
thực hành của Bồ tát, nghĩa của địa thứ nhât 
hãy còn nhiều, sợ răng những người học vì 
chuyên sang rộng thêm thì sinh tâm lười nhác 
không có năng lực học thuộc lòng được, vì vậy 
nay ông nên giải thích sơ lược vê các pháp thực 
hành của Bồ tát cho những người không có 
năng lực học thuộc lòng nhiêu điều, được hay 
không? 

Đáp: 

Tát cả các pháp của Bồ tát, 

Là pháp đêu cân phải thực hành, 
Tát cả điêu ác nên từ bỏ, 

Đáy gọi là giải thích sơ lược. 

Như trong các phâm trên đây đã nói, pháp có 
năng lực phát sinh 
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và có năng lực tăng trưởng của các địa. Như 
trong các phâm trên nói, hoặc ở nơi khác nói, 
đều cần phải làm cho phát sinh thiện căn của Bồ 
tát, những điều lầm lỗi xâu ác đều cần phải rời 
xa, đó gọi là nói sơ lược về pháp cần phải thực 
hành của Bồ tát. Như trong Pháp Cú nói: Đừng 
làm những điêu ác, hãy làm mọi điều thiện, tự 
thanh tịnh tâm ý, là lời Chư Phật dạy. Có một 
pháp thâu nhiếp được Phật đạo Bồ tát nên thực 
hành. Thế nào là một? Đó gọi là ở trong pháp 
thiện nhất tâm không phóng dật. Như Đức Phật 
bảo với A-nan: “ “Ta không phóng dật, cho nên đạt 
được quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác”. Như nói: 
Không phóng đdật mà thành quả Phật, 
T1 hể gian không có ai sánh bằng, 
Nếu như luôn luôn không phóng đật, 
Thì không có việc gì Không thành. 
Lại có hai pháp có thê thâu nhiếp Phật đạo: 
¡. Không phóng dật. 
2. Trí tuệ. Như nói: 
Trí tuệ, không bao giờ phóng dật, 
Phát dạy là cửa ngỏ lợi ích, 
Không tháy người nào không phóng 
dật, 
Mà việc làm không được thành tựu. 
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Lại có ba pháp có thể thâu nhiếp Phật đạo: 
¡. GIớI học thù thắng. 
2. Tâm học thù thắng. 
. Tuệ học thủ thăng. Như nói: 
Giới phát sinh Tam muỘI trước tiến, 
Tam muội phát sinh được trí tuệ, 
Trí tuệ phá tan mọi ' phiên não, 
Như gió thổi máy trôi bốn phía. 
Lại có bỗn pháp có thể thâu nhiếp Phật đạo: 
¡. XỨ Sở của Đê. 
2. Xứ SỞ của Xả. 
3. Xứ Sở của DIỆt. 
4. Xứ sở của Tuệ. Như nói: 
Đế-xả và định đều đây đủ, 
Được trí tuệ sắc bớn thanh tịnh, 
Tỉnh tiền mong câu đạo của Phật, 
Nên tích tụ đủ bốn pháp này. 
Lại có năm pháp có thê thâu nhiếp Phật đạo: 
¡. FÍín căn. 
›. Tỉnh tiễn căn. 
3. Niệm căn. 
4. Định căn. 
s. Tuệ căn. Như nói: — 
Tìn căn- Tĩnh tiên căn- Niệm căn, 
Định căn và Tuệ căn kiên cố, 
Pháp này kêt hợp với Đại Bì, 
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Giống như người có được năm căn, 
Có năng lực thông suốt năm trần, 
Như có được các căn Tĩn-Tiển.. 
Có thể thông hiểu tướng các mài 
Lại có sáu pháp có thể thâu nhiếp Phật đạo. 
Đó là Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tiến, 
Thiền định, Trí tuệ Ba-la-mật. Như nói: 
Sảu độ như trước đã giải thích, 
Làm cho các phiên não hàng phục, 
Luôn luôn tăng (rưởng các thiện căn, 
Không bao lâu sẽ được thành Phật. 
Lại có bảy pháp có thể thâu nhiếp Phật đạo. 
Đó là bảy chánh pháp: Tín, Tàm, Quý, Văn, 
Tình tiên, Niệm Tuệ. 
Như nói: 
Muốn có được bảy pháp chân chính, 
Nên vui với thiên định tỉnh tiễn, 
Loại bỏ hết bảy pháp tà vạy, 
Luôn luôn biết rõ các công đực. 
Người này có năng lực đạt được, 
Quả vị Phật vô thượng Bồ đê, 
Cửu người đang chim trong sinh tử, 
Đưa đến nơi bên bờ yên ổn. 
Lại có tám pháp có thể thâu nhiếp Phật đạo. 
Đó là tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân: Ít 
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ham muốn, biết vừa đủ, xa la, tinh tiễn, niệm, 
định, tuệ, vui với không hý luận. Như nói: 
Nếu người có tâm quyết định tru, 
Trong tảm điễu giác bác Đại nhân, 
Vì mong cầu thành tựu Phật dạo, 
Loại bỏ những giác quản xấu ác. 
Người như vậy thì không bao lâu, 
Nhanh chóng chứng được đạo Vô 
tượng, 
Nếu như người thực hành điều thiện, 
Chắc chăn cảm được quả tốt đẹp. 

Lại có chín pháp có thể thâu nhiếp Phật đạo. 
Đó là Đại Nhẫn, Đại từ, Đại Bi, Tuệ, Niệm, Tâm 
kiên cô, không có tham, không có sân, không có 
s1. Như nói: 

Có đây đủ đối với Đại Nhân, 

Cung với Đại Tư và Đại Bì, 

Lại có năng lực trú vào Tuệ, 

Trong Niệm và Tâm luôn kiên cố, 
Tâm sâu xa hợp với thiện căn, 
Không tham- không sân và không $1, 
Nếu người có năng lực như vậy, 
Thì Phật đạo chắc chắn thành tựu. 

Lại có mười pháp có thể thâu nhiếp Phật 
đạo. Đó là mười thiện đạo, tự mình không sát 
sinh, không bày người khác sát sinh, thấy sát 
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sinh thì tâm không khen ngợi, thấy sát sinh thì 
tâm không vui, cho đến tà kiến cũng như vậy. 
Đem phước đức nảy hồi hướng đến quả vị Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Như nói: 

Không làm não hại với chúng sinh, 

Củng không làm ác nghiệp trộm cướp, 

Không tà dâm xúc phạm vợ người, 

Ba điều này là nghiệp của thản. 

Không nói dối-không nói hai lưỡi, 

Không nói thô ác-nói thêm bớt, 

Không tham lam-sân hận-tà kiến, 

Bảy điêu này là nghiệp miệng-ý 

Như vậy thì có thể mở toang, 

Cửa ngõ của Phật đạo võ thượng, 

Nếu người muốn chưng được quả 

Phật, 

Nên thực hành pháp này đầu tiên. 

Những pháp như vậy, Bồ tát nên làm cho 
phát sinh, phát sinh rỗi thì nên giữ gìn, giữ gìn 
rồi nên làm cho tăng trưởng, đôi với một điều 
thiện làm cho tăng thêm một điều, cũng cần phải 
biết! Người câu Phật 
đạo, đối với một pháp ác phải mau chóng lìa 

xa, đó là gọi là xa không phóng túng. Như nói: 

Nếu người không cỏ thể vượt qua, 

Con đường hiểm ác của sinh tử, 
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Sự việc xấu xa tội lỗi này, 

Là điễu đáng bị chỉ trích nhất. 

Tuy cầu mong niêm vui giàu có, 
Mà sinh trong gia định nghẻo hèn, 
Không có thể gieo trồng phước thiện, 
Làm tôi tớ cho người sai khiến, 
Nhân duyên đã dẫn đến khổ quả, 
Đều bởi vì tự mình phóng túng, 

Vì vậy cho nên người CÓ frí, 

Nhanh chóng rời xa như ác độc, 
Nếu như chưa thành tựu Đại Bi, 
Pháp nhẫn vô sinh và Bất thối, 

Mà luôn luôn làm điều phóng túng, 
Vậy thì gọi là đã chết rồi. 


Lại có hai lỗi lâm phải nhanh chóng xa lìa: 
¡. Tham theo Thanh văn thừa. 
2. Tham theo Bích-chI-Phật thừa. Như Đức 


Phật nói: 


Nếu rơi vào phạm vi Thanh văn, 
Và phạm vì của Bích-chi-Phật, 
Thì gọi là Bồ tát đã chết, 

Cũng gọi là mắt đi tất cả. 

Tuy rơi vào Irong chốn địa ngục, 
Nhưng không cần sinh lòng sợ hãi, 
Nếu rơi vào phạm vì Nhị thừa, 

Thì Bồ tát vô cùng sợ hãi. 
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Tuy rơi vào trong chốn địa ngục, 
Nhưng không vĩnh viễn ngăn Phật đạo, 
Nếu rơi vào phạm vị Nhị thừa, 

Thì cuối cùng ngăn mắt Phật đạo. 

Đức Phật dạy người quý mạng sống, 
Chặt đầu thì vô cùng sợ hãi, 

Như vậy mong muốn được làm Phật, 
Nên vô cùng sợ hãi Nhị thừa. 

Lại có ba lỗi lâm phải nhanh chóng xa la: 

¡. Ghét các vị Bồ tát. 

›. Ghét việc làm của Bồ tát. 

3. Ghét kinh Đại thừa rất sâu sắc. Như nói: 

Trí Tiểu thừa dùng duyên Tiê iếu thừa, Oán 
ghét đối với các Bồ tát, 

Cũng oán ghét đạo của Bồ tát, Cũng oán ghét 
kinh điện Đại thừa. Vì không hiệu cho nên không 
tin, Rơi vào trong địa ngục muôn đời, Sợ hãi kêu 
gào rất thảm thiết, 

Sự Việc này cần phải lìa xa. 

Lại có bốn lỗi lầm phải nhanh chóng xa lìa: 

¡. Nịnh hót. 

2. Quanh co. 

3. ánh nóng nảy. 

4 Không có lòng, thương xót. Như nói: 

Tự cho rằng mình là Bồ tát, 
Nhưng tâm nhiêu nịnh hót quanh co, 
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Tánh nóng nảy không hề tha thứ, 
Không thực hành tâm thương xót ai, 
Là gân bên địa ngục Ả-f, 
Mời bỏ Phát đạo rất xa xôi. 
Lại có năm lỗi lầm phải nhanh chóng xa lìa: 
¡. Tham dục. 
2. Sân hận. 
3. Ngủ nghỉ. 
4. Bốn cợt. 
s. Nghi ngờ. 
Đây gọi là năm cái che kín tâm tư. Như nói: 
Nếu như người làm điễu phóng túng, 
Thì các cái che kín tâm tu, 
Sinh lên cõi trời hãy còn khó, 
Huỗng gì mong chứng được đạo quả? 
Nếu chịu khó thực hành tỉnh tiễn, 
Thì có thể xé foạc các cái, 
Nếu có thể xé toạc các cái, 
Thì ty nguyện đêu được thành tựu. 
Lại có sáu lỗi lâm cùng với sáu Ba-la-mật 
trái ngược nhau, phải nhanh chóng xa lìa: 
¡. Tham lam keo Kiệt. 
2. Phá giới. 
3. Sân hận. 
4. Lười nhác. 
s. Bốn cợt. 
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6. Ngu s1. Như nói: 
Tâm tham lam keo kiệt dơ bẩn, 
Phá giới mà lại còn lười nhác, 
Như loài trầu-dê chăng biết gì, 
Dễ sân hận như loài răn độc, 
Tâm hỗn loạn như loài vượn khi, 
Không có thể xa lìa các cải, 
Sinh cõi trời thật là khó có, 
Huông hô mong chứng được Phật 
đạo? 
Lại có bảy lỗi lầm phải nhanh chóng xa lìa: 
¡. Thích nhiêu công việc. 
›. Thích học thuộc nhiêu thứ. 
3. Ưa ngủ nghỉ. 
+ Ưa nói chuyện. 
s. Tham đắm lợi dưỡng. 
6. Thường muốn làm cho người ta ưa thích. 
7. Mê muội đôi với đạo mà tâm thuận theo ái 
hành. Như nói: 
Người kém cỏi ưa thích nhiễu chuyện, 
Thích học thuộc lòng nhiêu kinh khác, 
Người ngu sĩ tra thích ngủ nghỉ, 
Thích cùng nhau tụ tập chuyện trỏ, 
Tuy nguyện ước mong được làm Phật, 
Mà vô cùng đắm say lợi dưỡng, 
Thì làm tôi tớ cho án ái, 
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Mê muội đổi với đạo VÔ thượng, 
Những hạng người xâu xa như vậy, 
Tự cho răng mình là Bồ tát. 

Lại có tám lỗi lâm phải nhanh chóng xa lìa: 

¡. Tà kiến. 

2. Tà tư duy. 

3. là ngữ. 

4. Tà nghiệp. 

s. là mạng. 

ó. Fà phương tiện. 

7z. Tà niệm. 

s3. Tà định. Như nói: 
Nếu như có người thát ngu si, 
Thực hành đổi với tảm tà đạo, 
Học theo các kinh pháp tà vạy, 
Thích chạy theo những hạng thây tà, 
Lìa xa đối với tám Thánh đạo, 
Những công đức hết sức vỉ diệu, 
Có chấp sâu Trong những phiên não, 
Mà lại nguyện thành tựu Bồ đê, 
Những hạng Hgười nơu sỉ nh vậy, 
Mong muôn Vượt qua được biển rỒng,, 
Mà rời bỏ con thuyễn vững chắc, 
Ôm đá mong cẩu Vượt qua 12 

Lại có chín lỗi lâm phải nhanh chóng xa la: 

¡ Không nghe đến quả vị Vô thượng Chánh 
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đăng Chánh giác. 
2. Nghe rôi nhưng không tin. 
3. Nêu có tin mà không tiếp nhận. 
4. Nếu có tiếp nhận nhưng không trì tụng. 
5. Nếu có trì tụng nhưng không biết nghĩa lý. 
6. Nếu có biết cũng không nói. 
1. Nếu có nói mà không làm như lời nó. 
s. Nếu có làm như lời nói mà không có thê làm 
thường xuyên. 
9. Nếu có thê làm thường xuyên mà không có 
thê làm cho khéo léo. 
Như nói: 
Người ngu sĩ không mong được nghe, 
Đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, 
Nghe rồi không thể nào tin được, 
Cũng không có năng lực tụng trì, 
Không biết nghĩa lý cũng không nói, 
Không thực hành như lời đã nói, 
Không có thể thường xuyên khéo làm, 
Không có ý niệm về an tuệ. 
Những hạng người ngụ sỉ nhự vậy, 
Không có thể chứng được đạo quả, 
Giống như người có nhiêu tội ác, 
Không mong được sinh lên cối trời. 
Lại có mười lỗi lầm phải nhanh chóng xa lìa. 
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Đó là mười bất thiện đạo. Như nói: 


Hỏi: 


Người ngu sỉ vào lúc tuổi trẻ, 
Tham ái mê mở theo năm đục, 

Rời bỏ tất cả người thiện đạo, 
Làm đủ mười nghiệp đạo bất thiện, 
Niễm vui cối trời năm fTOHS fay, 
Ma tự mình lại vứt bỏ mắt, 

Như tham chút lợi của tiến bạc, 
Mà bỏ cả kho báu to lớn. 


Lúc ông nói về tướng của đạo VÔ 


thượng, đủ các loại nhân duyên trách măng về 
Bồ tát phát nguyện suông, tự cho răng mình là 
Bồ tát, chỉ có tên gọI Bồ tát hảo huyền. Nếu cả ba 
loại này không gọ! là Bồ tát, thì thành tựu pháp 
nào mới gọi là Bồ tát thật sự? 


Đáp: 


Không những là phát nguyện hảo 
huyền, 

Tự cho rằng mình là Bồ tát, 

Ngay cả tên gọi là Bồ tát, 

Nói sơ lược có thể thành tựu, 
Thực hành đu ba mươi hai pháp, 
Mới gọi là Bồ tát thật Sự. 


Nếu người phát tâm mong cầu Phật đạo, tự 
cho rắng mình là Bồ tát, tiếp nhận danh hiệu 
trống rỗng chứ không thực hành những công 


680 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


đức, không có tâm Từ BỊ, không đây đủ các hạnh 
Ba- la- mật..., thì không gọi là Bồ tát, như khu 
thành bằng đất mà gọi là khu thành quý báu, thì 
chỉ tự lừa dối mình, cũng lửa dối Chư Phật, và 
cũng lừa dối chúng sinh ở thế gian. Nếu người 
có đây đủ ba mươi hai pháp tuyệt diệu, cũng có 
năng lực phát nguyện, thì gọi là Bồ tát chân thật. 
Những gì là ba mươi pháp? Đó là: 

¡. Tận đáy lòng cầu mong mọi điều an lạc cho 
tất cả chúng sinh. 

2. Có năng lực tiễn vào trong trí của Chư Phật. 

›. Tự biết tường tận là mình có thê được làm 
Phật hay không làm Phật. 

+. Không ghét kẻ ác. 

s. Đạo tâm kiên cô. 

6 Không dựa vào tình thân ái mà kêt bạn giả 

đôi. 

;. Thậm chí không nhập Niết bàn mà thường 
vì chúng sinh làm bạn thân. 

s. Người thân kẻ sơ chung một tâm bình đắng. 

9. Đã hứa làm điều thiện thì tâm không thay 

đôi. 

¡o. Không đoạn mất lòng Đại Từ đối với tất cả 
chúng sinh. 

¡i. Không đoạn mất lòng Đại Bi đối với tất cả 
chúng sinh. 
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2. Tâm thường câu chánh pháp mà không mỏi 
mệt uê oải. 

¡a. Thường xuyên phát tâm tỉnh tiễn không cảm 
thây thỏa mãn. 

¡4. Nghe nhiều mà hiểu rõ nghĩa lý. 

¡s. Thường tự kiêm điểm sa lầm của mình. 

¡s. Không giẻm pha khuyết điểm Của nĐười. 

17. Ở trong tất cả mọi điêu thấy nghe luôn luôn 
tu tâm Bô đê. 

¡s. Bồ thí không cầu đên đáp. 

I9. Trì giới không câu tất cả mọi nơi sinh ra. 

20. Nhẫn nhục không sân hận làm trở ngại đối 
với tật cả chúng 
sinh. 

2i. Có năng lực chịu khó tinh tiễn tu tập tất cả 
thiện căn. 

ni: Không thuận theo định Vô sắc mà sinh ra. 

23. Nhờ vào phương tiện mà thâu nhiếp trí tuệ. 

24. Nhờ vào bốn nhiếp pháp mà thâu nhiếp 
phương tiện. 

2s. Trì giới và phá giới đều thương xót như 
nhau. 

2ø. Một lòng nghe pháp. 

2z. Một lòng trụ nơi A-lan-nhã. 

2s. Không thích các loại sự việc tạp loạn của thế 
ø1an. 


682 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


2. Không tham chấp Tiểu thừa. 

so. Thấy lợi ích của Đại thừa là to lớn. 

3i. LÌa xa những hạng ác tri thức. 

32. Gân gũi với bậc thiện tr1 thức. 

Bồ tát trú trong ba mươi hai pháp này, có 
năng lực thành tựu bảy 

pháp, đó là: Bốn Vô lượng tâm, có năng lực 
du hý với năm loại thần thông thường dựa vào 
trĩ, thường không rời bỏ mọi chúng sinh dù thiện 

“hay ác, nói những lời quyết định, nói ra chắc 
chắn đều là sự thật, tích tập tất cả các thiện pháp 
mà tâm không có gì thỏa mãn. Đây là ba mươi 
hai pháp, là bảy pháp quan trọng, Bỏ tát thành 
tựu những pháp này, thì gọi là Bô tát chân thật. 


Phẩm 28: PHÂN BIỆT NGHIỆP ĐẠO CỦA 
ĐỊA THỨ HAI, Phần 1 


Các vị Bồ tát đã có được, 

Đây đi đổi với địa thứ nhất, 
Mong muốn đạt được địa thư hai, 
Trước hết phát sinh mười loại tâm. 

Các Bồ tát đã đạt được địa thứ nhất là Hoan 
Hỷ, vì đạt được địa thứ hai cho nên phát sinh 
mười loại tâm, nhờ vào mười tâm này có thể đạt 
được địa thứ hai, như người muốn lên lầu cao thì 
phải nhờ vào bậc thang mà trẻo lên. 
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Hỏi: Những gì là mười tâm làm phương tiện 
đạt được địa thứ hai? Đáp: 

Tâm thẳng thăn-tâm có thể dùng, 
Tâm mềm mỏng-thuần phục-văng 
lặng, - 

Chán diệu- không lần tạp không tham, 
Tâm rộng rãi-Vĩ đại là mười. 

Các Bỏ tát đã đây đủ đối với địa thứ nhất, 
muốn đạt đến địa thứ hai, thì nên phát sinh mười 
tâm phương tiện này. 

¡. [ầm thắng thăn. 

›. Tâm có thê sử dụng. 

›. Tâm mềm mỏng. 

4. Tâm hàng phục. 

s. Tâm vắng lặng. 

. ầm chân diệu. 

7z. Tâm không xen tạp. 

s. Tâm không tham. 

9. lâm rộng rãi. 

¡0. [âm Đại thừa. 

Tâm thắng thắn là xa lìa dua nịnh quanh CO, 
lìa xa dua nịnh quanh co cho nên trở nên mềm 
mỏng. Mềm mỏng thì không ngang ngạnh, thô lỗ 
dữ dăn. Bồ tát có được tâm mềm mỏng này, thì 
phát sinh các loại thiền định, cũng tu tập những 
thiện pháp; quán sát thật tướng của các 
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pháp, thì tâm có thể sử dụng. Tâm có thê sử 
dụng cho nên phát sinh tâm thuần phục. Tâm 
thuân phục là có năng lực khéo léo làm cho các 
căn nhãn-nhĩ... phải hàng phục. Như kinh nói: 
“Thế nào là thiện đạo? Đó gọi là Tỳ-kheo hàng 
phục thì dễ . dàng phát sinh tâm văng lặng”. 

Tâm vắng lặng, có năng lực diệt trừ các 
phiền não của tham dục-sân hận-ngu sĩ. Trước 
tiên tâm được thuần phục rồi, sau đó ngăn chặn 
khiến được vắng lặng. 

Lại có người nói: Đạt được các thiên định thì 
gọi là tâm văng lặng. Như kinh nói: “Nếu người 
khéo léo biết rõ tướng của thiên định, không 
tham đắm ý vị của nó, thì g9 là tâm vắng lặng, 
đạt được tâm văng lặng rôi, thì tâm chân diệu 
chắc chăn phát sinh.” 

Tâm chân diệu là đối với mọi điều mong cầu 
từ trong thiên định dùng thân thông mà đạt được 
như ý, ví như vàng ròng tùy ý mà sử dụng. Hành 
giả đạt được tâm thăng thắn cho đến tâm chân 
diệu rồi, vì giữ gìn tâm này cho nên vui mừng 
sinh tâm không lẫn tạp. Tâm không lẫn tạp là 
không làm theo tại gia hay là xuất gia. Người này 
dây lên ý niệm như vậy: Mình có được những 
tâm như vậy, đều nhờ vào sức mạnh của thiên 
định, dùng những tâm này sẽ đạt được địa thứ 
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hai cùng với vô lượng lợi ích, nếu lẫn tạp cùng 
với nhiêu người thì mất đi lợi ích này. Tại vì 
sao? Bởi vì nêu như người thực hành lẫn tạp 
cùng với nhiều người, thì cả sáu căn có lúc trở 
lại phát sinh các pháp bất thiện. Tại vì sao? Bởi 
vì gần ĐŨI VỚI pháp có thê vây nhiễm-có thể sân 
hận-có thể ngu si, các căn phát động làm cho lửa 
phiền não bùng lên, vì lửa phiền não bùng lên 
cho nên sẽ mất đi lợi ích này. Thấy rõ những lỗi 
lầm như vậy cho nên sinh tâm không lẫn tạp, 
không nên thực hành lẫn tạp với người tại gia 
hoặc xuất gia. Người này có được tâm không 
lẫn tạp này rôi, sau đó sinh tâm không tham 
lam. Tâm không tham lam, là ở giữa những 
người tại ø1a hoặc xuất gia, đối với Cha mẹ-Anh 
em-Hòa thượng-thây dạy như mọi người xưng 
hô, không sinh lòng tham đăm, dây lên ý niệm 
như vậy: Nếu mình đối với tại gia hoặc xuất gia 
sinh lòng tham đắm, thì nhất định phải qua lại 
thăm hỏi, mình làm sao còn có tâm không lẫn tạp 
được? Vì vậy mình cần phải làm cho các thiền 
định đều có ích lợi mả trú trong tâm không lẫn 
tạp, nên rời bỏ tâm tham đăm đối với tại gia 
hoặc xuất gia. 

Hỏi: Pháp của Bồ tát là không nên rời bỏ 
chúng sinh, không nên sinh tâm rời bỏ, như 


686 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


trong phẩm Trợ Bỏ đề nói: 
Bô tát lúc ban đâu tỉnh tiễn, 
Vốn có sức mạnh của phương tiện, 
Cần phải làm cho các chúng sinh, 
An trú vào trong pháp Đại thừa. 
Nếu Hgười dạy hãng sa chúng sinh, 
Đều an trụ quả vị La-hán, 
Không bằng dạy bảo cho một người, 
Trú trong pháp Đại thừa thủ thăng. 
Nếu như người thế lực yếu kém, 
Không có thể phát tâm Đại thừa, 
Lần lượt nên dạy cho an trú, 
Thanh văn và Bích-chi-Phật thừa. 
Nếu người không có thể an trú, 
Thanh văn và Bích-chi-Phát thừa, 
Cán phải dạy cho chúng sinh này, 
Khiên thực hành nhán duyên phước 
thiện. 
Không có thể trú Irong Tam thừa, 
Không cảm được niêm vui trời- -người, 
Thưởng dùng sự việc ngay đời này, 
Thuận theo làm lợi ích cho họ. 
Nêu như lại có những chúng sinh, 
Không nhận lợi ích của Bồ tát, 
Đổi với hạng này không nên bỏ, 
Cần phải sinh tâm Đại Từ Bi. 
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Tại sao ông nói Bồ tát có được tâm không 
lẫn tạp mà sinh tâm không tham đăm, nếu Bồ tát 
không tham đắm chúng sinh thì rời bỏ họ, làm 
sao có thể hóa độ? 

Đáp: Nên tùy thuận với đạo của Bồ tát mà 
thực hành tâm Xả. Tại vì sao? Bởi vì người này 
dựa vào tâm Xả mà sinh tâm rộng rãi bao la, dây 
lên À niệm như vậy: Nếu mình rời bỏ chốn đông 
đúc ồn náo này thì sẽ đạt được thiền định, nhờ 
vào thiền định mà sinh ra pháp rộng rãi tuyệt 

vời, đạt được pháp này rôi thì sau đó có thể làm 
lợi ích cho chúng sinh, tốt đẹp gấp ngàn vạn lần 
bấy giờ. Vì vậy, muốn làm nhiêu lợi ích cho 
chúng sinh mà tâm Xả trong, thời gian ngắn, tạm 
thời rời bỏ chỗn đông đúc ồn náo, sẽ đạt được 
thiền định và năm loại thần thông, cùng làm lợi 
ích cho chúng sinh. Tại sao Bô tát thực hiện 
phương tiện như vậy? Bởi vì Bồ tát mong đạt 
được tâm vĩ đại mà dấy lên ý niệm như vậy: 
Người vĩ đại vui với lợi ích vĩ đại cho nên 
không còn lợi ích nhỏ nhoi, vì vậy nay mình 
đang cầu pháp của người vĩ đại, thuận theo mà tu 
học, phải chịu khó tĩnh tiễn như vậy vì sự lợi ích 
vĩ đại, đó là các thiền 

định-thần thông-diệt khổ và giải thoát... Vì 
vậy điêu ông nói là không đúng. 
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Hỏi: Trong địa thứ nhất đã có các pháp như 
tâm thăng thăn..., tại sao lại nói Bồ tát muốn 
đạt được địa thứ hai thì phải phát sinh mười 
tầm? 

Đáp: Địa thứ nhất tuy có những pháp này, 
nhưng chưa đạt đến niêm vui sâu sắc, chưa có ý 
chí kiên cố; ở trong địa thứ hai, tâm luôn luôn 
vui thích trở nên sâu sắc kiên cố, có thể tùy ý 
thực hiện có tác dụng, vì vậy ông chất vẫn 
không đúng. 

Hỏi: Nêu niềm vui sâu sắc và kiên cô đối 
với pháp này, thì đạt được điều gì khác nữa? 
Đáp: 

Nếu như Irong một lúc đạt được, 
Tâm kiên cô- niềm vui sâu sắc, 

Thì không cần phải dụng công nữa, 
Như kiết sử luôn luôn đi theo. 

Như kiết sử trong một lúc phát sinh mà luôn 
luôn đi theo con người. Bồ tát trong cùng một lúc 
đạt được tâm kiên cố và niềm vui sâu sắc như 
vậy rôi, thì luôn luôn đi theo, không cân phải 
tiếp tục dụng công mà phát sinh, hoặc dùng một 
chút nhân duyên thì phát sinh. Tại vì sao? Bởi vì 
sốc rễ ăn sâu trong lòng đất, cho nên cành 
nhánh cứ HỜI tiệp nhau mãi. 

Hỏi: Nếu Bồ tát có được mười loại tâm này 
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thì đạt được những quả gì? Đáp: 
Nếu như có được những tâm này, 
Chính thức trú trọng địa thứ hai, 
Có đây đủ ba loại ly cấu, 
Rởi mọi ác nghiệp và phiên não. 

Nếu Bồ tát có được mười loại tâm này, thì 
gọi là trú trong địa Bồ tát thứ hai. Ly cầu thứ 
nhất, là tên gọI của địa. Ly cấu thứ hai, là ở trong 
địa này xa rời tội lỗi câu trược của mười nghiệp 
đạo bật thiện. Ly cấu thứ ba, là xa rời các phiên 
não câu trược như tham dục-sân hận- -ngu sI... Vì 
vậy gọi là Ly cấu. Vả lại, nghĩa của Ly cấu còn 
tiêp ở phân sau. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 14 
Phẩm 28: PHẦN BIỆT NGHIỆP ĐẠO CỦA 
ĐỊA THỨ HAI, Phân 2 


Bồ tát an trú trong địa này, 

Tự nhiên không làm mọi điểu ác, 
Bởi vì rất vui thích pháp thiện, 
Cho nên tự nhiên làm điêu thiện. 

Hỏi: Mười bất thiện đạo tự nhiên không làm, 
tự nhiên làm mười thiện đạo, hai loại nghiệp 
này, bao nhiêu là thân hành, bao nhiêu là khẩu 
hành, bao nhiêu là ý hành? 

Đáp: 

Thân và ý đêu có ba loại, 
Miệng có bốn thiện cũng như vậy, 
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Giải thích sơ lược thì như vậy, 
Điêu này phải phán biệt rõ ràng. 

Hành bắt thiện của thân có ba loại, đó là đoạt 
mạng sông kẻ khác-trộm cướp và tà dâm. Hành 
bất thiện của miệng có bốn loại, đó là nói dối- 
nói hai lưỡi-nói thô ác-nói tán loạn. Hành bất 
thiện của ý có ba loại, đó là tham lam-sân hận và 
tà kiến. 

Hành thiện của thân cũng có ba loại, đó là 
không đoạt mạng sống kẻ khác- -không trộm cướp 

và không tà dâm. Hành thiện của miệng cũng có 
bốn loại, đó là không nói dỗi-không nói hai lưỡi- 
không nói thô ác-không nói tán loạn. Hành thiện 
của ý có ba loại, đó là không tham lam-không 
sân hận và có chánh kiến. 

Nghiệp đạo của thân miệng ý, là thiện hoặc 
bất thiện đều phải bàn luận làm cho người ta 
hiểu được rõ ràng. 

Nghiệp đạo bất thiện đâu tiên là đoạt mạng 
sông, nghĩa là có chúng sinh khác biết chúng 
sinh nảy mà cố tình làm điều não hại, vì sự 

não hại này mà mất đi mạng sống, khởi lên 
thân nghiệp này thì gọi là nghiệp đạo bất thiện 
đoạt mạng sông kẻ khác. Rời xa việc này, cho 
nên gọi là hành thiện không đoạt mạng sông kẻ 
khác. 


692 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Trộm cướp, nghĩa là vật thuộc về người 
khác, biết vật này thuộc về người khác mà sinh 
tâm trộm CƯỚP, tay cầm vật này đưa rời xa nơi 
ban đầu. Hoặc là cướp hay là trộm, cho là vật của 
mình mà sinh tâm của mình, thì gọi là trộm 
cướp. Rời xa việc này thì gọi là hành thiện 
không trộm cướp. Tà dâm, là tất cả người nữ, 
như được cha mẹ bảo vệ, bà con bảo vệ, cho 
hàng bảo vệ, pháp luật cuộc đời bảo vệ, giới luật 
đạo pháp bảo vệ, hoặc vợ người khác, biết có 
những chướng ngại do roI gậy não hại..., mà ở 
trong việc này sinh tâm tham dục, khởi lên thân 
nghiệp. Hoặc đối với thê thiếp của mình vốn có, 
trong thời kỳ hoặc đang thọ giới, hoặc đang 
mang thai, hoặc con nhỏ còn bú, hoặc không 
phải chỗ, thì gọi là tà dâm. Rời xa việc này thì 
gọ!1 là hành thiện của thân. 

Nói dỗi, là che tướng-che tâm-che cách nhìn- 
che chịu đựng- che ham muốn, biết tướng như 
vậy mà lại nói khác đi, thì gọi là nói dối. Rời xa 
việc này, thì gọi là hành thiện rời xa nói dối. 

Nói hai lưỡi, là muốn làm cho người ta phải 
chia ly, đem chuyện người này đến nói với 
người kia, đem chuyện người kia đến nói với 
này, làm cho họ phải chia ha tan tác. Người hòa 
hợp thì làm cho biệt ly, người biệt ly thì tùy 
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thuận vui thích vì họ phải biệt ly, mừng vì họ 
phải biệt ly-thích vì họ phải biệt ly, đây gỌI là nói 
hai lưỡi. Lìa bỏ sự việc như vậy, gọi là hành 
thiện rời xa nói hai lưỡi. Nói thô ác, là tất cả 
những lời xấu xa-lời tai hại-lời đau khô-lời thô 
thiên-lời tệ hại của thế gian làm cho người khác 
tức giận buôn phiên, đó gọi là nói thô ác. Rời bỏ 
việc này, gọi là hành thiện rời xa nói thô ác. 

Nói tán thán, là lời nói không đúng lúc, lời 
nói không có ích lợi, lời nói trái với pháp, lời 
nói không có đầu đuôi, lời nói không có nhân 
duyên, đó gọi là nói tán loạn. Rời bỏ việc này, 
gọ! là hành thiện rời xa nói tán loạn. 

Tham lam, là vật thuộc về người khác, vật 
mà người ta mong muốn, ruộng đất của người 
ta, tài sản đồ vật của người ta, mà tâm tham lam 
giữ lây mong muốn có được, đó gọi là tham lam. 
Ở trong việc này, không tham lam- -không sanh 
ty-không mong muôn có được, đó gọi là hành 
thiện không tham lam. Sân hận, là tâm sân hận- 
tâm chướng ngại, phát khởi sân hận đối với 
chúng sinh khác, dây lên ý niệm như vậy: Sao 
không đánh đập, trói buộc, giết hại? Đây øọI là 
sân hận. Rời bỏ sự việc như vậy, thì gọi là hành 
thiện không sân hận. 

Tà kiến, là nói không có Bồ thí, không có 
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ân đên đáp, thiện nghiệp-ác nghiệp không có 
quả báo, không có đời này-không có đời sau, 
không có cha mẹ-không có Sa-môn, không có 
Bà-la-môn, có thể biết đời này- -đời sau, thông 
suốt rõ ràng tự mình làm người chứng thực, đó 
gọi là tà kiên. Chánh kiến, là cho răng có Bồ thí 
thì có ân đến đáp, có quả báo của nghiệp thiện- 
ác, có đời này và đời sau, thế gian có Sa-môn và 
Bà-la-môn, biết đời này và đời sau, thông suốt 
rõ ràng tự mình là người chứng thực, đây gọi là 
hành thiện có chánh kiến. Bồ tát này tiễn vào 
thiện đạo chánh kiến như vậy. 

Thiện nghiệp đạo-bất thiện nghiệp 

đạo, 

Đều phán biệt thành hai mươi loại, 

Biết từ những nơi nào khởi lên, 

Làm thành mười hai loại phán biỆt. 

Bỏ tát đối với các loại tướng riêng biệt của 
mười bất thiện đạo và mười thiện đạo, biết rõ 
hai mươi loại phân biệt. Lại đối VỚI hai mươi 
loại phân biệt này, khéo léo biết rõ từ những nơi 
nào khởi lên mười hai loại phân biỆt. 

Ở trong mười bất thiện đạo này có hai mươi 
loại phân biệt, đó là không xa rời tội lỗi đoạt 
mạng sông loài khác: 

¡. Bất thiện. 
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2. Hệ thuộc cõi Dục. 

3. Hữu lậu. 

4. Không phải tâm sở pháp. 

s. [âm không tương ưng. 

ö. Không tùy theo tâm hành. 

7. Hoặc cùng tâm sinh, hoặc không cùng tâm 
sinh. 

Thế nào là cùng tâm sinh? Đó là thật có 
chúng sinh, biết là chúng sinh, dùng thân nghiệp 
mà đoạt mạng sống của chúng sinh ấy, thì gọi là 
cùng tâm sinh. 

Thê nào là không cùng tâm sinh? Nếu người 
muốn giết chúng, sinh mà bắt giữ-lôi kéo-đánh 
ngã xuông đất rôi, sau đó tự chúng sinh ây chết 
đi, thì gọi là không cùng tâm sinh. Vả lại, thân 
không tác động-miệng không nói năng, chỉ sinh 
tâm là mình từ hôm nay sẽ làm nghề giết hại 
chúng, sinh. Tội lỗi đoạt mạng sông loài khác 
như vậy, thì gọi là không cùng tâm sinh. Nhưng 
người này không xa rời ý niệm đoạt mạng sông 
loài khác, hoặc ngủ hay thức luôn luôn tích tập 
tăng trưởng, thì cũng gọi là không cùng tâm sinh. 

s. Hoặc là sắc-hoặc là phi sắc, nghĩa là tội sát 
hại cùng tâm sinh 
thứ nhất là sắc, tội sát hại thứ hai-thứ ba-thứ tư 
không phải là sắc, 
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o. Hoặc là tác-hoặc là phi tác, nghĩa là có sắc 
là tác, còn lại là vô 
tác. 
¡o. Hoặc là có duyên-hoặc là vô duyên, sắc là 
có duyên, còn lại 
là vô duyên. 
Hỏi: Tâm này là có duyên hay là vô duyên? 
Đáp: Không phải là có duyên. 
Hỏi: Nếu tâm không có duyên thì lúc thân 
không tác động-miệng không nói năng, nhưng 
tầm sinh ý niệm là mình từ hôm nay sẽ làm việc 
giết hại chúng sinh, nghiệp tội như vậy tại sao 
nói là không có duyên? 
Đáp: Nêu tội sát hại là tâm thì phải có duyên, 
nhưng bây giờ thật sự thì tội sát hại không phải 
là tâm, nếu là tâm thì tội sát hại này chính là 
thân nghiệp, mà tâm thật ra thì không phải là 
thân nghiệp. Vì vậy tội sát sinh không nói là có 
duyên, nhưng tội sát sinh cùng tâm phát sinh ở 
trong thân, vì tâm này vô tác cho nên nói là 
không có duyên. 
¡i. Nghiệp. 
¡2. Chăng phải nghiệp tương ưng. 
¡z. Hành không tùy nghiệp. 
¡4. Hoặc là cùng nghiệp sinh-hoặc là không 
cùng nghiệp sinh, như cùng tâm sinh không khác, 
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chỉ trừ ra tâm và tư cùng sinh ra khác biệt; 

¡s. Không phải là nghiệp báo của đời trước. 

's. Không đáng tu tập. : 

¡. Cân phải khéo léo nhận biệt. 

¡s. Cần phải dùng tuệ chứng chứ không dùng 
thân mà chứng. 

¡s. Đảng bị đoạn trừ. - 

20. Đáng được thây biết. 

Trong tội không rời bỏ trộm cướp, tội không 
rời bỏ tà dâm, tội không rời bỏ nói dôi, chỉ có: 

¡. Cùng tâm sinh. 

2. Không cùng tâm sinh. 


Hoặc 

I. CÓ sắc. 

2. Vô sắc. 
Hoặc 

I. ác. 

2. Vô tác. 
Hay 


¡. Có duyên. 

2. Vô duyên. 

Còn lại như đã nói trong tội sát hại. Không 
rời bỏ tội nói hai lưỡi, không rời bỏ tội nói thô 
ác cũng như vậy. 

Tội không rời bỏ nói lời tán loạn, hoặc là bất 
thiện-hoặc là vô ký; từ tâm bắt thiện phát sinh là 
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bất thiện, từ tâm vô ký phát sinh là vô ký; hoặc 
là hệ thuộc cõi Dục, hoặc là hệ thuộc cõi Sắc. Hệ 
thuộc cõi Dục, là dùng thân tâm cõi Dục, nói 
lời tán loạn thì hệ thuộc cõi Dục. Hệ thuộc cõi 
Sắc cũng như vậy. Còn lại như đã nói trong tội 
nói dồi. 

Tham lam hệ thuộc cõi Dục, là hữu lậu-tâm 
sở pháp, không phải tâm tương ưng, không phải 
tùy tâm hành, cùng tâm sinh, vô sắc-vô tác, có 
duyên, không phải nghiệp tương ưng, không 
phải tùy nghiệp hành, không phải cùng nghiệp 
sinh, không phải nghiệp báo của đời trước, trừ ra 
báo của nhân, không đáng tu tập, cân phải khéo 
léo nhận biết, cần phải dùng tuệ chứng-thân 
chứng, đáng đoạn trừ, đáng thấy biết. 

Sân hận thì hoặc là tâm tương ưng, hoặc là 
tâm bất tương ưng. Do triển cái thâu nhiếp thì 
gọi là tâm tương ưng, do kiết sử thâu nhiếp thì 
gọi là tâm bất tương ưng. 

Tùy tâm hành-không tùy tâm hành cũng như 
vậy. 

Cùng tâm sinh-không cùng tâm sinh, chúng 
sinh có giác với tâm cùng sinh, chúng sinh vô 
giác thì không cùng với tâm cùng sinh. 

Như tâm tương ưng; tùy tâm hành, cùng tâm 
sinh, nghiệp tương ưng, tùy nghiệp hành, cùng 
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nghiệp sinh cũng như vậy. 

Như tâm bât tương ưng; không tùy tâm 
hành, không cùng tâm sinh, nghiệp không tương 
ưng, không tùy nghiệp hành, không cùng với 
nghiệp cùng sinh cũng như vậy. 

Còn lại phân biệt như đã nói trong tội tham 
lam. Như sân hận, tà kiến cũng như vậy. 

Trong mười thiện đạo thì rời xa tội lỗi đoạt 
mạng sông loài khác là tánh thiện, hoặc là hệ 
thuộc cõi Dục, hoặc là không hệ thuộc ba cõi. Hệ 
thuộc cõi Dục, là dùng thân cối Dục rời xa tội 
lỗi đoạt mạng sống loài khác, là hệ thuộc cõi 
IDÙC, không hệ thuộc ba cõi, là người học và 
người vô học do tám Thánh đạo thâu nhiếp. Rời 
xa tội lỗi sát sinh là chánh nghiệp, thì hoặc là 
hữu lậu, hoặc là vô lậu. Hệ thuộc cõi Dục là hữu 
lậu, không hệ thuộc ba cõi là vô lậu, không phải 
tâm sở pháp, không phải tâm tương ưng, không 
phải tùy tâm hành, hoặc là cùng tâm sinh-hoặc 
là không cùng tâm sinh. Như thế nào là cùng 
tâm sinh? Như người đi đường trông thây sâu bọ 
mà dây lên ý niệm như vậy: Thân nghiệp của 
mình nên xa lìa không làm tốn hại chúng. Đây 
gọi là hành thiện cùng tâm sinh xa rời tội lỗi 
đoạt mạng sông loài khác. Như thế nào là hành 
thiện không cùng tâm sinh xa la tội lỗi sát 
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sinh? Như có người thân không tác động-miệng 
không nói năng nhưng tâm nghĩ rằng từ hôm nay 
về sau mình không sát sinh. Đây gọi là hành thiện 
không cùng tâm sinh. Lại có người trước kia rời 
bỏ sát sinh, hoặc là ngủ hay là thức nhưng tầm 
duyên vào việc khác, ở trong từng ý niệm luôn 
nghĩ là không sát sinh, phước luôn luôn được 
tăng trưởng, cũng gọi là không cùng tâm sinh. 

Hoặc là săc-hoặc là phi sắc, một là sắc-hai là 
phi sắc, một là tác-hai là phi tác, một là có 
duyên- -hai là vô duyên, là nghiệp-phi nghiệp 
tương ưng, không tùy nghiệp hành; hoặc là 
cùng nghiệp sinh-hoặc không cùng nghiệp sinh; 
như cùng tâm sinh-không cùng tâm sinh, trừ ra 
tâm và tư là khác biệt, không phải là nghiệp báo 
của đời trước, trừra báo của nhân, đáng tu tập- 
cần phải khéo léo nhận biết-cần phải dùng thân 
chứng, tuệ chứng thì hoặc là có thể đoạn trừ- 
hoặc là không thể đoạn trừ, hữu lậu thì có thế 
thì có thê đoạn trừ, vô lậu thì không thể đoạn 
trừ; đáng thây biết cũng như vậy. 

Xa rời trộm cướp, xa rời tà dầm, xa rời nói 
dối, xa rời nói hai lưỡi, xa rời nói thô ác cũng 
như vậy. 

Xa rời nói lời tán loạn, hoặc hệ thuộc cõi 
Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc không hệ 
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thuộc ba cõi. Hệ thuộc cõi Dục, là dùng thần tâm 
cõi Dục xa rời lỗi nói lời tán loạn. Hệ thuộc cõi 
Sắc cũng như vậy. Không hệ thuộc ba cõi, như 
đã nói trong phân không sát sinh. Hoặc là hữu 
lậu-hoặc là vô lậu, hữu lậu là hệ thuộc, vô lậu là 
không hệ thuộc, còn lại như đã nói trong phần 
xa rời lỗi nói dối. 

Không tham lam là tánh thiện, hoặc là hệ 
thuộc cối Dục, hoặc là không hệ thuộc ba cối. 
Hệ thuộc cõi Dục, là hành thiện không tham 
lam của phàm phu và Hiền Thánh cõi Dục, thì hệ 
thuộc cối Dục. Không hệ thuộc ba cõi, là hành 
thiện vô lậu không tham lam của các bậc Hiển 
Thánh, thì hoặc là hữu lậu-hoặc là vô lậu. Hệ 
thuộc cối Dục là hữu lậu. Không hệ thuộc ba 
cõi là vô lậu, thì tâm sở pháp, tương ưng, tùy 
tâm hành, cùng tầm sinh, vô săc-vô tác, có 
duyên, chăng phải nghiệp, nghiệp tương ưng, 
tùy nghiệp hành, cùng nghiệp sinh, không phải 
là nghiệp báo của đời trước, trừ ra báo của 
nhân, đáng tu tập, cần phải khéo léo nhận biết, 
có thể dùng thân chứng, tuệ chứng thì hoặc là 
có thê đoạn trừ, hoặc là không thể đoạn trừ, hữu 
lậu thì có thể đoạn trừ, vô lậu thì không thể đoạn 
trừ, thấy biết cũng như vậy. 

Xa rời sân hận là tánh thiện, hoặc là hệ thuộc 
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cõi Dục, hoặc là hệ thuộc cõi Sắc, hoặc là hệ 
thuộc cõi Vô Sắc, hoặc không hệ thuộc ba cõi. 

Hệ thuộc cối Dục là thiện căn không sân hận 
thuộc cối Dục; hai cối còn lại cũng như vậy. 
Không hệ thuộc, là không hệ thuộc những nơi 
khác thì hoặc là hữu lậu, hoặc là võ lậu. Hệ 
thuộc ba cối là hữu lậu, không hệ thuộc là vô 
lậu. Tâm sở pháp, hoặc là tâm tương ưng, hoặc 
là tâm bất tương ưng. Trải ngược với triên là 
thiện căn bất sân và tâm tương ưng. Trải ngược 
với sử là thiện căn bất sân và tâm bất tương tưng. 
Tùy tâm hành và cùng tâm sinh, cũng như vậy. 

Vô sắc-vô tác thì hoặc là có duyên, hoặc là 
không có duyên. Tâm tương ưng là có duyên, 
tâm bất tương ưng là không có duyên. Không 
phải nghiệp thì hoặc là cùng với nghiệp tương 
ưng, hoặc là không tương ưng với nghiệp; hoặc 
là tùy nghiệp hành, hoặc là không tùy nghiệp 
hành; hoặc là cùng nghiệp sinh, hoặc là không 
cùng nghiệp sinh, cũng như tâm đã nói. Không 
phải nghiệp báo đời trước, trừ ra báo của nhân, 
có thê dùng thân chứng-dùng tuệ chứng, hoặc là 
có thê đoạn trù-hoặc là không thể đoạn trừ, hữu 
lậu có thể đoạn trừ, vô lậu không thể đoạn trừ, 
có thể thấy biết, cũng như vậy. 

Chánh kiến là tánh thiện, hoặc hệ thuộc cõi 
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Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi 
Vô Sắc, hoặc không hệ thuộc ba cối. Hệ thuộc 
cõi Dục, là hoặc phàm phu- -hoặc Hiền Thánh, 
niệm cõi Dục tương ưng với chánh kiến; cõi Sắc 
và cõi Vô Sắc cũng như vậy. Không hệ thuộc 
ba cõi, là chánh kiến vô lậu của Hiền Thánh, 
hoặc là hữu lậu-hoặc là vô lậu; hệ thuộc ba cối 
là hữu lậu, không hệ thuộc là vô lậu. Tâm sở 
pháp, tâm tương ưng, tùy tâm hành, cùng tâm 
sinh vô săc-vô tác, có duyên, chăng phải nghiệp, 
tùy nghiệp hành, cùng nghiệp sinh, chắng phải 
nghiệp báo đời trước, trừ ra báo của nhân, có thế 
dùng thân chứng-tuệ chứng, hoặc là có thể đoạn 
trù-hoặc là không thể đoạn trừ, hữu lậu có thê 
đoạn trừ, vô lậu không thê đoạn trừ, có thể thấy- 
có thê biết, cũng như vậy. 

Đây gọi là hai mươi loại phân biệt về thiện 
và bất thiện. Mười hai loại phân biệt như từ đâu 
phát khởi... ? 

¡. Từ đâu phát khởi? 

2. Phát khởi cái gì? 

3. Từ nhân nào phát khởi? 

4. Làm nhân cho cái øì? 

s. Duyên vào đâu? 

ö. Làm duyên cho cái gì? 

7. Sở duyên là gì? 
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s. Làm duyên cho cái gì? 

9. Tăng thượng là gì? 

¡o. Làm tăng thượng cho cái gì? 
¡i. Mất cái gì? 
12. Tội sát hại là quả gì? 

- Từ đâu phát khởi? Từ ba căn bất thiện mà 
phát khởi, lại từ tà niệm mà phát khởi. Vả lại, tùy 
theo dùng tâm nào mà đoạt mạng của chúng sinh 
thì từ tâm ấy mà phát khởi. 

- Phát khởi cái gì? Từ tất cả các pháp bên cạnh 
tội sát hại, đã sinh-đang sinh và sẽ sinh, thì nhần 
duyên cũng như vậy. 

- Sở duyên là gì? Duyên vào chúng sinh. Lại 
dựa vào tâm nào mà đoạt mạng của chúng sinh? 
Cũng duyên vào tâm này. 

- Làm duyên cho cái gì? Dựa vào tất cả các 
pháp bên cạnh tội sát hại, hoặc đã sinh-hoặc đang 
sinh-hoặc sẽ sinh, pháp này duyên với tội sát sinh. 

- Mất cái gì? Đời này gặp phải tiếng xấu, bị 
mọi người không tin... 

- Chịu quả gì? Rơi vào địa ngục, súc sinh, 
ngạ quỷ, A-tu-la... và những nơi xâu ác khác, 
nhận chịu quả báo đau khổ vô cùng. 

- Păng thượng và làm tăng thượng cho cái 
øì? Như đã nói trong loại từ nơi nào phát khởi. 

Trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói 
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thô ác, nói lời tán loạn, tham lam, sân hận, tả 
kiến cũng như vậy, nhưng có khác nhau về sở 
duyên. 

Tội trộm Cướp duyên vào vật sử dụng. Tà 
dâm duyên vào chúng sinh. Nói dối, nói hai 
lưỡi, nói thô ác, nói lời tán loạn duyên vào danh 
tự. Tham lam duyên vào vật sử dụng. Sân hận 
duyên vào chúng sinh. Tà kiến duyên vào danh 
tự. Còn lại cũng như trên đã nói. 

Không sát sinh từ ba căn thiện mà phát khởi, 
lại từ chánh niệm mà phát khởi. Vả lại, tùy theo 
dùng tâm nào xa lìa sát sinh thì từ tâm ấy mà 
phát khởi. 

- Phát khởi cái gì? Từ tất cả các pháp của pháp 
này, hoặc đã sinh-hoặc đang sinh-hoặc sẽ sinh, thì 
nhân duyên cũng như vậy. 

- Sở duyên là duyên vào chúng sinh. Làm 
duyên cho cái gì? Dựa vào tất cả các pháp bên 
cạnh thiện nghiệp không sát sinh này, hoặc đã 
sinh-hoặc đang sinh-hoặc sẽ sinh, duyên với 
không sát sinh. 

Tăng thượng là các thiện căn tăng thượng. 
Chánh niệm cũng tăng thượng, tùy theo dùng 
tâm nào không sát sinh, thì tâm ây cũng tăng 
thượng. 

- Làm tăng thượng cho cái gì? Đối với tất cả 
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các pháp bên cạnh thiện nghiệp không sát sinh 
này, hoặc đã sinh-hoặc đang sinh-hoặc sẽ sinh. 

- Có lợi ích gì? Trái ngược nhau với tội sát 
sinh thì gọi là lợi ích. 

Được quả gì? Trái ngược nhau với tội sát 
sinh thì gọi là quả. 

Không trộm cướp, không tà tâm, không nói 
dối, không nói hai lưỡi, không nói thô ác, không 
nói lời tán loạn, không tham lam, không sân hận, 
có chánh kiến, cũng như vậy. Nhưng có khác 
nhau về sở duyên mà thôi. 

Không trộm cướp duyên với vật sử dụng. 
Không tà dâm duyên với chúng sinh. Không nói 
dối, không nói hai lưỡi, không nói thô ác, 
không nói lời tán loạn duyên với danh tự. Không 
tham lam duyên với vật sử dụng. Không sân hận 
duyên với chúng sinh. Chánh kiến duyên với 
danh tự, hoặc là duyên với nghĩa lý. Hữu lậu 
duyên với danh tự. Vô lậu duyên với nghĩa lý. 

Bỏ tát này đối với các loại thiện nghiệp- bất 
thiện nghiệp và người hai loại. về phát khởi.. 
thực hành mười thiện nghiệp, cân phải phân biệt 
biết rõ như vậy. Lại biết: 

Phạm vị của bảy loại bất thiện, 
Vì tham-sân-s1 mà phát sinh, 
Cùng với bốn phần phân biệt rõ, 
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Nghiệp chúng sinh đều có hai loại. 

Bồ tát này biết rõ bảy loại bất thiện nghiệp 
từ tham-sân-si mà phát sinh, phân biệt rõ ràng ở 
thế gian. Lại biết rõ bốn phân phân biệt trong 
bảy loại bất thiện nghiệp, tội sát sinh này hoặc 
từ tham mà sinh ra, hoặc từ sân mà sinh ra, hoặc 
từ si mà sinh ra. 

Từ tham mà sinh ra, như người thây chúng 
sinh, sinh tâm tham đăm, thuận theo nhân duyên 
này, thích thọ dụng săc-thanh-hương-vị-xúc, 
hoặc cân đến răng- sừng-lông-da-gân thịt- -xương 
tùy..., người này sinh tâm tham như vậy mà 
đoạt mạng của loài khác, thì gọi là từ tham mà 
gầy ra tội sát sinh. 

Nếu người do tâm sân hận không vui mà giết 
hại chúng sinh, thì gọi là do sân mà gầy ra. 

Nếu người tà kiến không biết gì về nghiệp 
thiện-ác và đời sau giết hại chúng sinh, thì gọi 
là từ sĩ mà gây ra tội sát sinh. Hoặc bởi vì làm 
điều phước. đức, hoặc muốn làm cho vượt qua 
khô đau mà giết, như nước An Tức ở Phương 
Tây... Lại có người chọn lây nhân duyên phước 
đức mà giết, dùng nhân duyên của nghiệp sát hại 
này, muôn được sinh lên cõi trời, như người 
vùng Đông Thiên Trúc sát sinh ở trong đền thờ 
Thiên thân. Dựa vào việc làm này mà mong 
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được sinh lên cõi trời, thì gọi là từ si mà sinh 
khởi. 

Lại có người vì tâm tham mà lây vật của 
người khác, dây lên ý niệm như vậy: vì mình 
phải tủy theo ý có được săc-thanh-hương-vị-xúc 
tôt đẹp. Đây gọi là do tham mà sinh khởi. 

Lại có người vì tâm sân hận không ưa người 
kia cho nên trộm cướp tài sản đồ vật của họ, 
muốn làm cho họ phải phiền muộn, thì gọi là do 
sân mà sinh khởi. 

Lại có người tà kiến không biết gì về quả 
báo, trộm cướp đô vật của người khác, thì gọi là 
do sĩ mà sinh khởi. Như các Bà-la-môn cho răng 
tài sản châu báu trên thế gian đều là vật của mình, 
vì sức mình yếu kém cho nên bị các hạng tiêu 
nhân lấy sử dụng một cách phi pháp, nêu mình 
lây vật ây thì chính là tự lây vật của mình chứ 
không có tội lỗi gì. Dùng tâm như vậy mà trộm 
cướp vật của người khác, thi cũng là do si mà 
sinh khởi. 

Nếu người vì nhân duyên tham đắm vào sắc 
mà tà dâm, thì gọi là do tham mà sinh khởi. 

Nếu người sân hận không VUI, dây lên ý niệm 
như vậy; người này xâm phạm đến mẹ-vợ-và các 
chị-em gái của mình, mình cũng trả lại bằng sự 
dâm dục làm vấy bần đến mẹ-vợ-chị em gái của 
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họ. Đây gọi là do sân mà sinh ra tà dâm. 

Nếu người tà kiến không biết gÌ về quả báo 
mà cô ý phạm tội, thì gọi là do si mà sinh khởi. 

Như có người nói: Trong loài người không 
có lỗi tà dâm, tại vì sao? Bởi vì người nữ đều vì 
người nam mà sinh ra, như những đồ vật sử dụng 
khác, đều có sự cân thiết của mỗi loại, nếu hành 
dâm với nhau thì không có tội tà dâm. Dùng tâm 
này làm chuyện dâm dục, thì gọi là do sĩ mà 
sinh khởi. 

Như tội trộm cướp, nói dối cũng như vậy. Vì 
tham tài sản cho nên nói dối, thì gọi là do tham 
mà sinh khởi. Vì muốn dối gạt người khác làm 
cho họ phải chịu khổ não, thì gọi là do sân mà 
sinh khởi. Tà kiến không biết quả báo của 
nghiệp cho nên nói dối, thì gọi là do sĩ mà sinh 
khởi. Nói hai lưỡi, nói thô ác, nói lời tán loạn 
cũng như vậy. 

Ba bất thiện nghiệp chính là căn ban, từ đây 
phân biệt sinh ra bảy loại quả báo của thân 
nghiệp và khẩu nghiệp. 

Hỏi: Không xa rời sát sinh đều là tội sát sinh 
phải không? hay là tội sát sinh đều không xa rời 
sát sinh chăng? 

Đáp: Có lúc không xa rời sát sinh thì chính là 
tội sát sinh, có lúc không xa rời sát sinh mà 


710 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


không phải là tội sát sinh. Thế nào là không xa 
rời sát sinh mà chính là tội sát sinh? Nghĩa là 
nếu có chúng sinh biết là chúng sinh mà khởi lên 
thân nghiệp sát hại đoạt mạng của chúng sinh, 
thì gọi là không xa lia sát sinh mà cũng là tội sát 
sinh? Nghĩa là người này trước đó tuy gây ra 
nhân duyên sát hại mà chúng sinh không chết, 
đồng thời thân không tác động-miệng không nói 
năng, nhưng tâm nghĩ rằng từ hôm nay mình sẽ 
sát hại chúng sinh. Đây gọi là không xa rời sát 
sinh mà không phải là tội sát sinh. Hai phần này 
phân biệt, làm thành bốn loại phân biệt, đó là 
thiện và bât thiện đêu có hai loại. 

Không những thiện nghiệp-bát thiện 

nghiệp, 

Mà hai loại nghiệp của thân-tâm, 

Lại cũng cần phải biết rõ ràng, 

Còn phân biệt có những loại khác. 

Trừ ra thân gây tội sát sinh-trộm CƯỚP- -tà 
dâm, còn lại như đánh đập-trói cột-giam giữ-roi 
gây-lôi kéo..., nhưng không làm cho chết mà 
thôi. Những thân nghiệp bất thiện như vậy thì 
không thuộc về tội đoạt mạng sống. Những thân 
nghiệp thiện như cung kính lễ lạy, chắp tay đón 
đưa, chào hỏi, tắm gội, vuốt ve, Bồ thí...trong 
phạm vi thiện, không phải là thuộc về không sát 
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sinh. 

Trong ý nghiệp trừ ra tham lam-sân hận-tà 
kiến, còn lại tât cả các CC PIẾP như không giữ gìn 
tâm và các kiết sử..., đều là bất thiện. Nhưng 
trong ý nghiệp trừ ra không tham lam-không 
sân hận-có chánh kiến, còn lại các pháp như 
khéo giữ gìn tâm-tín-giới-văn-định-xả-tuệ.. 
đều là thiện. 

Bảy nghiệp cũng chính là nghiệp đạo, 
Ba nghiệp đạo chăng phải là nghiệp. 

Bảy loại như sát sinh, trộm Cướp, tà dâm, nói 
dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói lời tán loạn, là 
nghiệp mà cũng là nghiệp đạo. Tham lam-sân 
hận-tà kiến, là nghiệp đạo chứ không phải là 
nghiệp, ba loại này tương ưng với suy nghĩ chính 
là nghiệp. 

Hỏi: Bảy loại trước vì sao cũng là nghiệp 
mà cũng là nghiệp 
đạo? 

Đáp: Thói quen thực hành bảy loại này 
chuyền sang nhiều hơn, 
dẫn đến địa ngục-ngạ quỷ-súc sinh, vì vậy cho 
nên gọi là nghiệp đạo. Bảy loại này có thể gây 
ra, cho nên gọi là nghiệp. Ba loại là nghiệp đạo 
mà chăng phải là nghiệp, nó chính là căn bản của 
bất thiện nghiệp, vì vậy cho nên gọi là ba nghiệp 
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đạo chứ không phải là nghiệp. Trong 

thiện cũng như vậy, có nghĩa là xa rời sát sinh, 
trộm cướp, tà dâm, nói đôi, nói hai lưỡi, nói thô 
ác, nói lời tán loạn cũng là nghiệp mà cũng là 
nghiệp đạo. Còn lại ba loại không tham lam, 
không sân hận và có chánh kiến là nghiệp đạo 
chứ không phải là nghiệp, ba loại này tương ưng 
với suy nghĩ là nghiệp. 

Hỏi: Bảy loại trước vì sao là nghiệp mà cũng 
là nghiệp đạo? 

Đáp: Thường xuyên tu tập những loại này, 
cho nên có thể dẫn đến nơi tốt đẹp của trời- 
người thì gọi là đạo, bảy loại này có thê thực 
hiện cho nên gọi là nghiệp. 

Hỏi: Ba loại còn lại vì sao chỉ là nghiệp đạo 
mà không phải là nghiệp? 

Đáp: Ba loại này là căn bản của các thiện 
nghiệp, các thiện nghiệp thực hành từ trong 
này, cho nên gọi là nghiệp đạo mà không phải là 
nghiệp. Lại nữa: 

Giới và pháp thì đêu là nghiệp, 
Nghiệp là giới hoặc chăng phải giới, 
Nghiệp cho đến đổi với nghiệp đạo, 
Có bồn loại phân biệt rõ ràng. 

Thân nghiệp và khâu nghiệp là giới, ý nghiệp 
là nghiệp mà chăng phải là giới. Nghiệp cho đến 
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đôi với nghiệp đạo có bốn loại phân biệt, là có 
nghiệp mà chăng phải nghiệp đạo, có nghiệp đạo 
mà chăng phải nghiệp, có nghiệp cũng là nghiệp 
đạo, có chăng phải nghiệp cũng chăng phải 
nghiệp đạo. 

Nghiệp chắng phải nghiệp đạo, là ba loại 
thân nghiệp bất thiện, không thuộc về nghiệp 
đạo, đó là tay đắm-gậy đánh..., và ba loại thân 
nghiệp thiện, không thuộc về nghiệp đạo, đó là 
đón đưa-chảo hỏi cung kính..., hai loại thiện 
nghiệp và bất thiện nghiệp này, không thuộc về 
nghiệp đạo. Hoặc có người nÓI: Cũng là nghiệp 
đạo. Tại vì sao? Bởi vì hai nghiệp này có lúc đưa 
đến nơi thiện- -nơi ác, cho nên gọi là nghiệp đạo. 
Nhưng bởi vì bất định cho nên không nói là 
nghiệp đạo. 

Nghiệp đạo mà chăng phải nghiệp, là ba loại 
bất thiện và ba loại thiện sau thuộc về ý, là tánh 
phiền não cho nên chăng phải là nghiệp, có thể 
phát khởi nghiệp hạnh cho nên gọi là nghiệp 
đạo; ba thiện là tánh của thiện căn cho nên 
không phải là nghiệp, có thể phát khởi thiện 
nghiệp cho nên gọi là nghiệp đạo. 

Cũng là nghiệp- -cũng là nghiệp đạo, đó là bảy 
loại như sát sinh và không sát sinh.. 

Chắng phải nghiệp-chăng phải nghiệp đạo, là 
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các pháp còn lại. 
Lại nữa: 
Bồ tát đến gần địa thứ nhất, 
Dùng ba loại thiện nghiệp thanh tịnh, 
An trú trong mười thiện nghiệp đạo, 
Tâm quyết định sẽ được phát sinh. 

Bồ tát này ở trong địa thứ hai phân biệt biết 
rõ ràng về mười thiện và mười bất thiện đạo như 
vậy. Biết rồi dùng ba loại thanh tịnh an trú trong 
mười thiện đạo, đó là tự mình không sát sinh- 
không Dày cho người khác sát sinh, tâm không 
vui vẻ gì đối với tội sát sinh, cho đến chánh kiến 
cũng như vậy. 

Hỏi: Bồ tát trong địa thứ nhất đã an trú với 
mười thiện đạo, vì sao trong này còn nói? 

Đáp: Trong địa thứ nhất, không phải là 
không an trú với mười thiện đạo, nhưng trong 
này chuyển sang tăng trưởng hơn hắn, nhờ vào 
ba loại thanh tịnh. Trước đây trong Trú thứ nhất 
tuy làm vui cõi Diêm-phù- -đề nhưng. không có 
thể thực hành ba loại thanh tịnh này, vì vậy 
trong này nói đến ba loại thanh tịnh. Bồ tát an trú 
trong hai địa này, biết phân biệt các nghiệp như 
vậy, phát sinh quyết định. 

Thể gian vốn có những ác đạo, 
Đều do mười bất thiện sinh ra, 
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Thể gian vốn có những thiện đạo, 
Nhờ vào mười thiện nghiệp sinh ra. 

Thế gian vốn có những ác đạo, đó là ba loại 
ác đạo của địa ngục, là địa ngục nóng bức-địa 
ngục lạnh lẽo và địa ngục tôi đen; ba loại ác đạo 
của súc sinh, là súc sinh ở trong nước-súc sinh ở 
trên đất liền và súc sinh ở giữa hư không. Nhiều 
loại ác đạo của ngạ quỷ, có loài quỷ đói ăn khát 
uống, có loài quỷ ăn đô bất tịnh, có loại quỷ 
miệng phun lửa, A-tu-la và Dạ-xoa... Tất cả do 
hành nghiệp của người bất thiện đạo, vốn có 
nhân duyên thuộc loại thượng-trung và hạ. Xuất 
thế gian vốn có những thiện đạo, hoặc là trời- 
hoặc là người, đều do hành nghiệp của MƯỜI 
thiện đạo sinh ra, thuộc về ba cõi, loài trời có hai 
mươi tám cõi trời, loài người có người trong bốn 
châu thiên hạ. 

Biết chắc chắn như vậy rồi, dấy lên ý niệm 
như vậy: Mình mong chính mình sinh đến nơi 
chôn tôt lành, cũng làm cho chúng sinh có thể 
sinh đến nơi chốn tốt lành. 

Vì vậy mình cần phải tự mình, 
An trú vào trong mười thiện đạo, 
Củng làm cho những chúng sinh khác, 
Lập tức trú trong thiện đạo này. 
Hoặc sinh đến đường thiện, hoặc sinh vào 
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đường ác, đều do mười thiện đạo hoặc là mười 
bất thiện đạo, mình biết nhân duyên. các nghiệp 
có và không có trên thế gian này, đều có quyết 
định của chính mình làm chủ. Vì vậy mình cân 
phải tự mình thực hành mười thiện đạo, sau đó 
làm cho các chúng sinh cũng trú trong mười 
thiện đạo. 

Hỏi: Tại vì sao trước tiên phải tự mình trú 
trong mười thiện đạo, sau đó mới khiến cho 
người khác trú vào? Đáp: 

Người thực hành đổi với ác nghiệp, 
Khiến người khác làm thiện không dễ, 
Bởi vì chính mình không làm thiện, 
Thì người khác không thể tin được. 

Nêu người ác tự mình không làm điều thiện, 
mà muốn khiến cho người khác làm điều thiện 
thì thật là rất khó. Tại vì sao? Bởi vì người này 
tự mình không làm điều thiện, thì người khác 
không tin được lời nói của họ. Như kệ nói: 

Nếu người tự mình không làm thiện, 
Thì không thể khiến người làm thiện, 
Nếu tự mình không văng lặng được, 
Thi không thể khiến người văng lặng, 
Vì vậy cho nên ông cân phải, 

Tự mình làm thiện vắng lặng trước, 
Sau đó mới bảy cho người khác, 
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Khiển họ làm thiện và văng lặng. 

Bồ tát này nên thực hành pháp thiện như vậy. 
Bắt đâu từ địa "gục 4-P, 
Cho đến trên cõi trời Hữu đảnh, 
Phân biệt rõ rằng mười nghiệp quả, 
Cùng với chô nhận chịu báo ứng. 

Nên biết đích thực như vậy, dưới từ địa ngục 
A-tỳ, trên đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng, đều 
là nơi nhận chịu quả báo của các loại nghiệp 
thiện và bất thiện. Trong đó, thói quen thực hành 
người bất thiện đạo thuộc bậc Thượng cho nên 
sinh vào địa ngục A-ty. Giảm ít lại thì sinh vào 
địa ngục Đại chích. Giảm ít lại thì sinh vào địa 
ngục Tiểu chích. Giảm ít lại thì sinh vào địa 
ngục Đại khiến hoán. Giảm ít lại thì sinh vào 
địa ngục Tặăng-già-đà. GIảm Ít lại thì sinh vào 
địa ngục Đại mạch. Giảm ít lại thì sinh vào địa 
ngục Hắc thăng. Giảm Ít lại thì sinh vào địa ngục 
Đắng hoạt. Giảm ít lại thì sinh trong các địa 
ngục phụ thuộc nhỏ, 

như Đao sơn-kiếm thọ.. - Cũng cân phải phân 
biệt chuyên đối ít lại như vậy, thực hành mười 
bất thiện đạo thuộc bậc Trung thì sinh trong loài 
súc sinh; trong loài súc sinh cũng cần phải phân 
biệt chuyên sang ít lại, thực hành mười bất thiện 
đạo thuộc bậc Hạ, thì sinh trong loài ngạ quỷ. 
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Như vậy nói về tướng tổng quát, trong này cần 
phải phân biệt rộng về sự sai khác. Có các loại 
A-tu-la và Dạ-xoa sinh trong loài quỷ. Có các 
Long vương sinh trong loài súc sinh. Thọ nhận 
vui sướng hoặc cùng với chư Thiên như nhau, 
nhưng các chúng sinh này vì nhân duyên bất 
thiện mà sinh, sinh rồi thọ nhận quả báo của 
thiện nghiệp, thực hành mười thiện đạo thuộc 
loại thấp nhất thì sinh trong loài người cối Diêm- 
phù- -đề ở trong gia đình nghèo khô hèn hạ, đó 
gọi là hạng Chiên-đà-la, người hèn hạ sống Ở 
những vùng heo hút xa xôi... Chuyển sang tốt 
hơn thì sinh trong nhà Cư sĩ. Chuyền sang tốt 
hơn thì sinh trong nhà Bà-la-môn. Chuyền tốt 
hơn thì sinh trong nhà Sát- đề- lợi. Chuyền tốt 
hơn thì sinh trong nhà Đại thân. Chuyền tốt hơn 
thì sinh trong nhà Quốc vương. Đôi với mười 
thiện đạo mà chuyên sang tốt hơn nữa thì sinh 
đến cối Cù-đà-m. Chuyên tốt hơn thì sinh đến 
CcÕỐI Phẩt-bà- đề. Chuyển tốt hơn thì sinh đến cõi 
Uất-đan-việt. Chuyên tốt hơn thì sinh lên cõi trời 
Tứ thiên vương. Chuyển tốt hơn thì sinh lên cõi 
trời Đao lợi, cối trời Diệm-ma, cõi trời Đâu- 
suất-đà, cõi trời Hóa lạc. Luyện tập thực hành 
mười thiện đạo thuộc bậc thượng thì sinh lên 
cõi trời Tha hóa tự tại. Ở trong này cũng cần 
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phải phân biệt các loại lớn nhỏ sai khác. Như 
trong loài người có Tiểu vương-Đại vương và 
Diêm-phù-đê vương, Chuyển luân Thánh vương. 
Cõi trời Tứ thiên vương thì có Tứ thiên vương. 
Trong cõi trời Đao-lợi thì có Thích-đề-hoàn- 
nhân. Trên cối trời Diệm-ma thì có Thiên vương 
Tu-diệm-ma. Trên cõi trời Đâu-suất-đà thì có 
Thiên vương San-đâu-suất-đà. Trên cõi trời Hóa 
lạc thì có Thiên VƯƠng Thiện hóa. Trên cõi trời 
Tha hóa tự tại thì có Thiên Vương Tha hóa tự tại. 
Vượt qua cối này trở lên, cân phải thực hành 
thiên định tư duy mới có thể sinh lên cảnh giới 
phía trên. 

Hỏi: Nếu dùng thiền định tư duy mới được 
sinh lên cảnh giới phía trên, thì tại vì sao nói là 
cho đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng đều nhờ 
vào mười thiện đạo mà được sinh đến? 

Đáp: Tuy rằng tu thiền định sinh đến cõi Sắc 
và cõi Vô Sắc, nhưng trước tiên cần phải trú 
vững vàng trong mười thiện đạo, sau đó mới có 
thể tu thiên định. Vì vậy cho nên ở cõi ấy dùng 
mười thiện nghiệp đạo làm lợi ích to lớn. Vì lý 
do này mới nói là cho đến cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng đều nhờ vào nhân duyên của mười thiện 
đạo mà được sinh. 

Vì sao như vậy? Bởi vì trước tiên thực hành 
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mười thiện đạo thanh tịnh xa rời dục vọng, tu 
tập Sơ thiên tư duy thuộc bậc Hạ được sinh đến 
cối trời Phạm chúng. tu tập sơ thiền tư duy thuộc 
bậc trung thì sinh đến cõi trời Phạm Phụ, tu tập 
Sơ thiền tư duy thuộc bậc Thượng cho nên được 
sinh đến cõi trời Đại phạm. 

Tu tập Nhị thiên tư duy thuộc bậc Hạ thì sinh 
đến cõi trời Thiểu Quang, tu tập Nhị thiển tư 
duy thuộc bậc Trung thì được sinh đến cõi trời 
Vô Lượng Quang, tu tập Nhị thiền tư duy thuộc 
bậc Thượng thì được sinh đến cõi trời Diệu 
Quang. 

Tu tập Tam thiên tư duy thuộc bậc Hạ thì 
được sinh đến cõi trời Tiểu Tịnh, tu tập Tam 
thiền tư duy thuộc bậc trung cho nên được sinh 
đến cõi trời Vô Lượng Tịnh, tu tập Tam thiền tư 
duy thuộc bậc Thượng thì được sinh đến cõi trời 
Biến Tịnh. 

Tu tập Tứ thiên tư duy thuộc bậc Hạ cho nên 
sinh đến cõi trời A Na Bà Già, tu tập Tứ thiền tư 
duy thuộc bậc Trung cho nên sinh đến cõi trời 
Phước sinh, tu tập Tứ thiên tư duy thuộc bậc 
Thượng cho nên sinh đến cõi trời Quảng Quả. 

Tu tập Vô lượng định tư duy thuộc bậc trung 
thì được sinh đến cõi trời Vô tưởng, dùng vô lậu 
huân tu Tứ thiền tư duy thuộc bậc Hạ cho nên 
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sinh đến cõi trời Bất Quảng, dùng vô lậu huân tu 
Tứ thiền tư duy hơn nữa bậc Hạ cho nên sinh 
đến cõi trời Bất Nhiệt, dùng vô lậu huân tu Tứ 
thiền tư duy hơn nữa cho nên sinh đến cõi trời 
Hỷ Nhiệt, dùng vô lậu huân tu Tứ thiền tư duy 
hơn nữa cho nên sinh đến cõi trời Hỷ Kiến, dùng 
vô lậu huân tu Tứ thiền tư duy hơn nữa cho nên 
sinh đến cõi trời Diệu Kiến, dùng vô lậu huân tu 
Tứ thiền tư duy cao nhất cho nên sinh đến cõi 
trời A Ca NỊ Tra. 

Tu tập không xứ định tương ưng với tư duy 
thì được sinh đến cõi trời không xứ. Tu tập 
Thức xứ định tương ưng VỚI fƯ duy thì được 
sinh đến cõi trời Thức xứ. Tu tập vô sở hữu xứ 
định tương ưng với tư duy thì được đến cõi trời 
Vô sở hữu xứ. Tu tập Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ định tương ưng với tư duy thì được sinh đên 
cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây gọi là 
nơi qua lại của chúng sinh trong thế gian sinh tử. 

Phẩm 29: PHÂN BIỆT THANH VĂN BÍCH 
CHI PHẬT 

Hỏi: Mười thiện nghiệp đạo này, chỉ là nhân 
duyên sinh trong cõi trời-người, lại có ích lợi gì 
khác chăng? Đáp: Có. 

Tất cả ba thừa là Thanh văn, 
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Bích-chi-Phật cho đến Đại thừa, 
Đếu dựa vào mười thiện nghiệp đạo, 
Để làm thành lợi ích to lớn. 

Tất cả nhân duyên thoát ra khỏi sinh tử thì 
chỉ có Tam thừa, đó là Thanh văn thừa, Bích- 
chi-Phật thừa và Đại thừa. Ba thừa này đều lây 
mười thiện đạo để làm lợi ích to lớn. Tại vì sao? 
Bởi vì mười thiện đạo này có năng lực làm cho 
hành giả đến được địa vị Thanh văn, cũng có 
năng lực làm cho đến được địa vị Bích-chi-Phật, 

cũng có năng lực làm cho người đến được địa vị 
của Phật. 

Hỏi: Mười thiện đạo này có năng lực làm cho 
những chúng sinh nào đên được địa vị Thanh 
văn? 

Đáp: 


Tùy người không có tâm Đại Bi, 
Luôn sợ hãi đối với ba cối, 

Vui với phân công đức nhỏ bẻ, 

Chỉ hướng của họ thật kém cỏi. 

Tâm vui với chán ngán lìa xa, 
Thường quán xét thể gian vô thường, 
Và biết rõ tất cả các pháp, 

Cũng hoàn toàn không có bản ngã. 
Thậm chí chỉ trong một ý niệm, 
Củng không thích gì sự thọ sinh, 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 15 723 


l§ hưởng không tin tưởng gi thể gian, 
Lại có một pháp nào an Ôn. 

Quản xéi bồn Đại như rắn độc, 

Năm Ám như giặc cướp vung dao, 
Sáu Nhập như đám bọt rồng không, 
Không thích gì vui Sướng thế gian. Coi 
ÍrỌOnØ đổi với Sự trì gIỚI, 

Kiên quyết phái sinh được thiên định, 
Thường vui với thiên pháp an lành, 
Tĩnh tiên tu tập các pháp thiện. 

Chỉ quán sát hướng về Niết bàn, 
Thật là nơi cứu hộ bậc nhất, 

Thường mong cầu trí tuệ diệt khó, 
Vui tích tập hành hạnh giải thoái. 
Chỉ coi trọng đối VỚI fiự lỢI, 

Tất cả đến nơi chốn tốt đẹp, 

Thiện đạo khiển cho hạng người nây, 
Có thể đến địa vị Thanh văn. 

Thuận theo âm thanh của người khác, là nghe 
những gì người khác đã nói mà tùy thuận thực 
hành, chứ không có năng lực tự mình phát sinh 
trí tuệ. 

Hỏi: Mười thiện đạo có thể làm cho tât cả 
những người nghe được từ người khác đêu trở 
thành Thanh văn hay sao? 

Đáp: Không phải như vậy. Nếu không có 
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tâm đại bị thì người thiện đạo có thể khiến cho 
người này đến địa vị Thanh văn. Nếu có Bồ tát 
nghe pháp từ Chư Phật, bởi vì có tâm Đại bị cho 
nên mười thiện đạo không có thể khiến cho đến 
địa vị Thanh văn được. 

Hỏi: Tất cả những người không có tâm Đại 
Bi, thì mười thiện đạo đều có thê làm cho họ đến 
địa vị Thanh văn hay sao? 

Đáp: Không phải như vậy. Người sợ hãi ba 
cõi thì mười thiện đạo có thê làm cho người này 
đến địa Thanh văn, người khác không sợ hãi thì 
khiến cho sinh vào nơi chốn tốt lành của trời- 
người, bởi vì họ thích ba cõi. 

Hỏi: Tất cả những người sợ hãi ba cõi, thì 
mười thiện đạo đều có thể làm cho đến địa VỊ 
Thanh văn hay sao? Nếu như vậy thì Bồ tát cũng 
sợ hãi thọ thân trong ba cõi, lại vì chúng sinh mà 
chịu khó thực hành tinh tiến cầu mong Niết bàn. 
Như vậy mười thiện đạo, cũng phải làm cho đến 
địa vị Thanh văn hay sao? 

Đáp: Không hắn tất cả những người sợ hãi ba 
cõi đều rơi vào địa vị Thanh văn. Như thế nào là 
rơi vào? Đó là những người thích luyện tập thực 
hành phân ít công đức, ở trong sáu hạnh Ba-la- 
mật, mà Đức Phật giáo hóa, họ tiếp nhận thực 
hành phần ít, người như vậy sẽ rơi vào địa vị 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 15 T25 


Thanh văn. Nếu người có thể chọn lây công đức 
của Chư Phật mà học theo tất cả trí tuệ, thì mười 
thiện đạo nhất định làm cho người này đi thăng 
đến Phật đạo. Người nghe và thuận theo người 
khác mà sợ hãi ba cõi, chọn lẫy phần ít công 
đức, thì người này có hai loại tùy thuận mười 
thiện đạo, có thê làm cho đến địa vị Thanh văn 
và đên địa vị Bích-chi-Phật. 

Hỏi: Người này vì sao chỉ nghe theo người 
khác mà sợ hãi ba cõi, chọn lấy phân. ít công 
đức, để mười thiện đạo có thê làm cho đến địa vị 
Thanh văn và địa vị Bích-chi-Phật? 

Đáp: Người chí hướng yếu hèn thì làm A-la- 
hán, người ít kiên cô thì làm Bích-chi-Phật. 

Hỏi: Mười thiện đạo khiến cho tất cả những 
người có chí hướng yêu hèn đến địa vị Thanh 
văn ư? 

Đáp: Chán ngán rời xa sinh tử, chứ không 
chỉ là người yếu hèn không có tâm lý chán ngán 
TỜI Xa. 

Hỏi: Quán xét điều gì để biết được tâm vui với 
sự chán ngán rời xa? 

Đáp: Quán xét pháp hữu vi là vô thường, tất 
cả các pháp là vô ngã, nên biết là chắc chắn vui 
VỚI Sự chán ngán rời xa. 

Hỏi: Đã biết vui với sự chán ngán rời xa, Bồ 
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tát cũng quán xét pháp hữu vi là vô thường-tất cả 
pháp là vô ngã như vậy, mười thiện đạo này sao 
có thể không làm cho người này rơi vào địa vị 
Thanh văn? 

Đáp: Người này hết sức chán ngắn. TỜI Xa, 
vốn rời xa đại bi, cho đến trong một ý niệm cũng 
không thích thọ sinh, không tin là thế gian có 
tướng nào an ôn được cả. Như trong kinh nói: 
“Đức Phật bảo với các Tỳ-kheo: Ví như một chút 
phần mà hãy còn hôi thối dơ bắn, huống øì là 
nhiều? Như vậy trong một niệm mà thọ sinh hãy 
còn khổ đau, huống gì là nhiều? Này các Tỳ- 
kheo! Nên học theo pháp đoạn dứt sinh khởi chứ 
đừng làm cho tiệp tục nhận! “Người Thanh văn 
tin nhận lời nói này, thậm chí trong một ý niệm 
cũng không thích thọ sinh, người này lại dây lên 
nghĩ như vậy: Thế gian là vô thường, đối VỚI 
những việc làm và mạng sống. mà mình tiếp 
nhận cũng không có tướng an ôn øì, cái chêt 
thường xuyên đi theo con người, ai có thể biết 
được lúc nào sẽ chết? Không biết lúc chết sẽ 
nhận lấy của quả báo của nghiệp øì? Vì tâm nào 
sinh khởi? Bởi vì trong mọi điêu như vậy không 
hề an ôn, không đáng tin tưởng, hãy nhanh 
chóng cầu được hết khô. 

Bô tát thì không như vậy, thọ sinh trải qua 
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hãng hà sa vô lượng A-tăng-kỳ kiếp, vì đạt được 
quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, cứu 
độ cho các chúng sinh. Vì vậy trong kệ nói: 
Thậm chí chỉ trong một ý niệm, cũng không 
thích gì sự thọ sinh. Mười thiện đạo có thể làm 
cho người này đến được địa vị Thanh văn. 

Hỏi: Người này thích tu tập pháp nào mà 
không thích thọ sinh? 

Đáp: Người này quán xét bốn Đại là đất- 
nước-lửa-gió, vì vui mừng mà sinh sân hận, hôi 
thối dơ bản không biết â ân nghĩa gì, cho nên sinh 
ý tưởng giống như rắn độc; năm Âm là sắc- -thọ- 
tưởng-hành-thức, vì luôn luôn đoạt mất mạng 
sông trí tuệ, cho nên sinh ý tưởng giống như 
giặc thù; sáu căn là nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân-ý, vì 
tiễn vào xa lìa thường xuyên xa lìa trạng thái Bất 
động-Bắt biến-Bất hoại-Vô ngã-vô ngã sở, cho 
nên 

sinh M tưởng giống như đám bọt trông rỗng. 
Như người Ở tại thế gian thì tất cả mọi sự thọ 
sinh và mọi điều kiện sinh sống vui vẻ đây đủ, 
bởi vì vô thường giả dối không dừng lại trong 
chốc lát, cho nên không sinh tâm vui mừng. 
Người như vậy đối với tất cả mọi nơi sinh ra, sinh 
ý tưởng không có gì an ồn, chỉ một pháp Niết bàn 
là có thê làm nơi cứu hộ được mình. Như trong 
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kinh nói: “Này các Tỳ-kheo! Thê gian đều là lửa 
chảy hừng hực, đó gọi là cháy do nhãn căn, chảy 
do sắc, cháy do nhãn thức, cháy do nhãn xúc, và 
nhân duyên thọ sinh của nhãn xúc cũng đều bốc 
cháy? Đó là do lửa tham dục-lửa sân hận-lửa 
ngu si, lửa của sinh-già-bệnh-chết-ưu bi khổ não 
mà cháy hừng hực. Nhĩ-tỷ-thiệt-thân- Ty cũng như 
vậy. Quán xét tất cả các pháp hữu vĩ đêu là lửa 
chảy hừng hực, chỉ có pháp Niết bàn vắng lặng 
mới có năng lực làm nơi cứu hộ được mình. Quý 
trọng chỉ một pháp Niết bàn cho nên buông bỏ 
tật cả mọi điều mà chịu khó luyện tập tọa thiên”. 

Hỏi: Nếu quán xét tất cả các pháp hữu vi 
đều là lửa cháy hừng hực, chỉ có pháp Niết bàn 
văng lặng mới có năng lực làm nơi cứu hộ 
được, thì mười thiện đạo đều làm cho đi đến địa 
VỊ Thanh văn ư? 

Đáp: Không phải như vậy. Đức Phật kiết 
gIỚI, vì thiền định cho nên quý trọng gl1ới này, 
có tâm quyết định mà không hủy phạm, buông 
bỏ tất cả mọi điều mà chỉ vui với tọa thiền, cầu 
trí tuệ diệt khô mà luôn luôn chịu khó tu tập 
nhân duyên giải thoát. Ở trong đời trước hoặc 
đến từ một thăng xứ, hoặc đến từ hai thắng xứ, thì 
mười thiện đạo có thể làm cho người này đi đến 
địa vị Thanh văn. Tại vì sao? Bởi vì trì giới 
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thanh tịnh thì tâm không hối tiếc, tâm không hỗi 
tiếc cho nên được hoan hý, tâm được hoan hỷ 
cho nên thân nhẹ nhàng, thân nhẹ nhàng cho nên 
tâm vui vẻ, tâm vui vẻ cho nên nhiếp tâm đạt 
được định, nhiếp tâm đạt được định cho nên phát 
sinh trí tuệ như thật, phát sinh trí tuệ như thật cho 
nên lập tức sinh ra chán ngán, thuận theo chán 
ngán mà sinh ra ha xa, từ lìa xa mà được giải 
thoát. 

Hoặc một thắng xứ, hoặc hai thắng xứ mà 
đến, như Tôn giả La- hâu- la đến từ thắng xứ của 
Đé, như Tôn giả Thi-viết-la đến từ thắng xứ của 
xả, như Tôn giả Ly-bạt-đa đến từ thăng xứ của 
Tịch diệt, như Tôn giả Xá-lợi- phât đến từ thắng 
xứ của Tuệ. Hoặc đến từ hai thăng xứ là Đề và 
xả, hoặc đến từ hai thắng xứ là Đê và Tịch diệt, 
hoặc đến từ hai thăng xứ là Đề và Tuệ, hoặc đến 
từ hai thắng xứ là Xả và Tịch diệt, hoặc đến từ 
hai thăng xứ là xả và Tuệ, hoặc đến từ hai thắng 
xứ là Tịch diệt và Tuệ. Như vậy mười thiện đạo, 
có năng lực làm cho đến được địa vị Thanh văn. 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 1ã 


Phẩm 29: PHÂN BIỆT THANH VĂN VÀ 


BÍCH CHI PHẠT 
Phần 2 


Hỏi: Mười thiện đạo làm cho những người 
nào đên được địa vị Bích-chi-Phật? 


Đáp: 


Đổi với pháp hành của Thanh Văn, 
Mười thiện đạo chuyển sang tốt hơn, 
Sâu vào thiên không theo người khác, 
Luôn luôn vui với hạnh xa lia. 
Thưởng vui và khéo léo tu táp, 
Pháp nhân duyên vô cùng sâu xa, 
Xa lìa sức mạnh của phương tiện, 
Và cũng xa la tâm Đại Bi. 

Ít ham muốn và ít bận rộn, 

Không thích chốn ôn ào lẫn tạp, 
Thường vui với những nơi xa cách, 
Người có uy đức rất sâu đày. 

Vui làm nơi chốn của phước điên, 
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Thường quản xét với tánh xuất ly, 
Thành tựu đây đủ lý và sự, 

Cung kính đổi với Phật Thế Tôn. 
Đã thành tựu giữ tâm một chỗ, 
Biết tâm vốn duyên vào nơi nảo, 
Luôn luôn vui với hạnh thiên định, 
lấn: người có thể lực bậc T [rung. 
Vui với các pháp của xuất gia, 
Thiện tâm không co cụm chìm đi, 
Người đạt được trí tHỆ sảng suốt, 
Hoặc đến từ trong hai thắng S327) 
Hoặc đến từ trong ba thắng xứ, 
Nghiệp đạo của người thiện như vậy, 
Có thể làm cho người như vậy, 
Đến với địa vị của Duyên giác. 

Đối với pháp hành của Thanh văn-mười thiện 
đạo chuyền sang tốt hơn, là mười thiện đạo vượt 
qua sở hành của người Thanh văn, nhưng không 
băng sở hành của Bỏ tát dấy lên nghĩ như vậy: 
Người Thanh văn phải tùy theo người khác để 
nehe mà hành đạo, sau đó mới có thê tự mình 
chứng được trí tuệ, mình thì không như vậy, 
không thích tùy theo người khác, vì lý do này, 
mình phải làm cho mười thiện đạo chuyên sang 
tốt hơn, vì nhân duyên này cho nên mình 
không thích tùy theo người khác, mà mười thiện 
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đạo sẽ làm cho mình đến được địa vị Bích-chI- 
Phật. Tư duy như vậy rồi thường vui với sự xa 
lia, dấy lên nghĩ như vậy: Nếu mình thường 
thích sự ôn ào náo nhiệt thì sẽ làm cho các pháp 
bất thiện tai hại quy tụ, bởi vì tiếp cận những 
điều có thê vây nhiễm-có thể sân hận-có thê ngu 
si. Thế là trong sự lìa xa thuận theo tu tập các 
pháp nhân duyên vô cùng sâu xa. Lại dây lên 
nghĩ như vậy: Nếu mình không tu tập các pháp 
nhân duyên rất sâu xa thì không có thể không 
thuận theo trí của người khác, nay tại sao mình 
không thường xuyên tu tập nhân duyên rất sâu 
xa, sau đó có thê đạt được trí không thuận theo 
người khác? 

Rất sâu xa, là khó đến được nơi tận cùng, 
không có thể thông suốt được. Tất cả phàm phu 
từ vô thỉ chìm trong sinh tử, hết thảy kinh sách 
và mọi thứ kỹ năng khéo léo đều có thê đạt được 
đến chỗ tận cùng mọi điều, nhưng chỉ riêng nhân 
duyên rất sâu xa thì không thể đến được tận 
cùng, như các loài sâu bọ nhỏ bé không thể nào 
đến được đáy sâu của biến rộng. Nếu người có 
tâm Đại BI làm phương tiện và tu tập nhân 
duyên rất sâu xa, thì đạt được quả vị VÔ 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Nếu rời bỏ hai 
điều này mà tu tập về trí nhân duyên sâu xa, thì 
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Phương tiện có nghĩa là từ trong sự thành tựu 
giáo, hóa chúng sinh, tư duy đủ cách mà không 
sai lầm, cũng đối với pháp rất sâu xa không chấp 
lây tướng. Đại Bi có nghĩa là hết sức thương xót 
chúng sinh, hơn hắn hàng Thanh văn và Bích- 
ch¡-Phật, huồng øì là phàm phu. 

Ít ham muôn và ít bận rộn-không thích chỗn 
ôn ào lẫn tạp, như 

vậy thì đến được địa vị của Bích-chi-Phật. 
Nếu nhiều ham muốn và nhiều công việc, thích 
tu tập đông người, được sự bảo vệ của lòng Đại 
Bi và phương tiện, thì quả vị Vô thượng Chánh 
đắng Chánh giác sẽ để dàng đạt được. Tại vì 
sao? Bởi vì người cầu địa vị Bích-chi-Phật, ít 
ham muốn thì dấy lên ý nghĩ là chỉ tự cứu độ 
chính mình, ít bận rộn thì chỉ tự thành tựu thiện 
căn của mình chứ không nghĩ đến người khác. 
Người này rời bỏ sự nghiệp giáo hóa chúng sinh 
cho nên không gân gũi với chúng sinh. 

Bỏ tát nhiêu ham muốỗn- -nhiêu công vIiỆc, dây 
lên ý niệm như vậy: Mình cần phải cứu độ tật cả 
chúng sinh. Bởi vì nhân duyên ham muốn vĩ đại 
này cho nên phải làm công việc vĩ đại là giáo hóa 
chúng sinh. Giáo hóa chúng sinh thì điều này 
không phải là chuyện nhỏ nhặt, nếu chán ghét 
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những điều ôn ào náo nhiệt tai hại thì không làm 
được công việc này. Vì vậy Bồ tát vào trong 
chôn ôn ào náo nhiệt cũng dùng những lời ôn ảo 
náo nhiệt, nhưng, không hê vướng mắc điều gì. 
Vả lại, che lấp công đức chân thật, cho nên 
gọl là ít ham muốn. ít theo đuổi sự nghiệp cho 
nên gọi là ít bận rộn. Chán ghét nơi ôn náo nhiệt 
tai hại, gọi là ít ham muốn. thích ở một mình cho 
nên gọi là ít bận rộn. Người như vậy, ít ham 
muốn-ít bận rộn, không thích nơi không thích 
nơi đông người ôn ào náo nhiệt, thích gần gũ1 
những nơi sâu xa heo hút, lia xa những nơi đáng 
sợ, tâm tư vô cùng rộng lớn. Người này dây lên 
ý niệm như vậy: Nếu mình ở những nơi sâu xa 
heo hút, ha xa nơi đáng sợ thì người khác không 
đến được. Bởi vì ở những nơi xa cách, cho nên 
tâm tư cũng sâu xa. Nếu người tự mình không 
sâu xa mà thích đùa cọt, thì người khác qua lại 
tiếp xúc cũng không có øì là khó. Người như vậy 
không hòa hợp với chúng sinh, tuy rời bỏ chúng 
sinh mà cũng muốn làm cho chúng sinh gieo 
trồng các thiện căn làm lợi ích to lớn, dây lên j 
niệm như vậy: Tại sao mình không hòa hợp với 
chúng sinh để cũng có thể làm lợi ích cho 
chúng sinh? Tư duy biết như vậy rồi, mình nên 
vì chúng sinh làm lợi ích của phước điền mà thọ 
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nhận sự cúng dường của họ. Như vậy, tuy không 
hòa hợp với chúng sinh, nhưng mà có thê làm lợi 
ích to lớn. Người này lại tư duy: Mình làm thế 
nào để đạt được địa vị của phước điền? Tức là 
sự thấy. biết của mình. Nếu mình rất thích làm 
mảnh đất của phước điển, thì thường xuyên quán 
xét vượt ra ngoài tánh, sau đó pháp của mảnh đất 
phước điền tự nhiên mà xuất hiện, ngay cả pháp 
VƯỢT ra ngoài tánh cũng tự nhiên mà xuất hiện, 
đó gọi là trì giới-thiền định-trí tuệ.. 

Lại dây lên ý niệm như vậy: Mình nên làm 
thế nào để nhanh 

chóng đến được mảnh đất phước điển và pháp 
vượt ra ngoài tánh? Mình nên thực hành chánh 
quán thì ở trong các sự việc và nghĩa lý hiện có 
thảy đều thành tựu đây đủ, cung kính cúng 
dường Chư Phật Thế tôn, như vậy mảnh đât 
phước điển và pháp vượt ra ngoài tánh, không 
bao lâu sẽ nhanh chóng đạt được. Tại vì sao? 
Bởi vì mình sẽ thành tựu đây đủ sự việc có 
nghĩa lý, chánh quán các pháp có thể đạt được 
trí không tùy thuộc người khác, lại cung kính 
cúng dường Chư Phật Thế Tôn cho nên khiến 
thiện căn được sâu dày hơn. Thiện căn tăng 
trưởng mạnh mẽ cho nên trí tuệ được sâu dày. 
Trí tuệ sâu dày cho nên có thê thông suốt được 
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sự thật. Có thể thông suốt được sự thật cho nên 
có thể sinh ra chán ngắn, từ chán ngắn sẽ sinh ra 
xa TỜI, từ Xa rời mà được giải thoát, được giải 
thoát cho nên thiện căn tích tập từ trước đến sau 
nhất định trở thành phước điên, sau đó có thể 
chứng được pháp vượt ra ngoài tánh. Lúc gieo 
trồng các thiện căn này là nhân duyên lớn nhât. 

Người này lại tư duy: Mình làm thế nào để 
có thê nhanh chóng thành tựu sự việc có nghĩa 
lý? Người này liền tự mình thây biết. Nếu mình 
tập trung buộc tâm lại một chỗ thì biết được sở 
duyên của tâm, thường vui với thiền định. 
Người này luôn luôn buộc tâm lại một chỗ thì 
có thê đạt được Tam muội, đạt được Tam muội 
cho nên sự việc có nghĩa lý đều có thể thành tựu 
đầy đủ. Như trong kinh nói: “Đạt được thiên 
định có thê biết đúng như thật-thây đúng như 
thật”. 

Nếu người đã thực hành buộc tầm lại một chỗ 
thì nhanh chóng tiễn vào Tam muội. Nhanh 
chóng tiễn vào Tam muội cho nên gọi là thiền 
định, gọi là thường định. Nếu có thê tu tập các 
pháp như vậy thì chính là cung kính cúng dường 
Chư Phật. Nếu người dùng hương hoa và bốn sự 
cúng dường Chư Phật thì không gọi là cúng 
dường Chư Phật. Nêu có thể nhất tâm không 
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phóng túng, gân gũi tu tập Thánh đạo thì gọi là 
cung kính cúng dường Chư Phật. 

Như kinh nói: “Lúc nhập Niết bàn, Đức Phật 
bảo với A-nan: Trời rải hoa Mạn-đà-la và bột 
hương Chiên-đàn, trỗi các loại âm nhạc cõi trời, 
cũng không gọi là chúng sinh cúng dường Như 
Lai. Này A-nan! Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
bà- tắc, Ưu-bà-di nhất tâm không phóng túng, 
gân gũi tu tập Thánh pháp, thì gọi là thật sự 
cúng dường Phật. Vì vậy, này A-nan! Ông nên 
tu học thật sự cúng dường Phật”. 

Các công đức như vậy, đều là thế lực thuộc 
bậc Trung. Người vui với đời sống xuât g1a, 
thiện tâm không co cụm chìm mất, là thế lực tối 
thượng có thể được thành Phật. Thế lực thuộc bậc 
hạ thì làm Thanh văn, vì vậy cho nên người có 
thế lực bậc Trung thì làm Bích-chi-Phật. Vui 

với đời sông xuất gia cho nên có năng lực 
thành tựu những công đức. Tại vì sao? Bởi vì 
nếu là tại gia thì không thể nào ít ham muốn-ít 
bận rộn, thần tâm không thể nào xa lìa ràng buộc, 
cũng không thê nào thiên định được. Nếu tâm co 
cụm chìm mất và không thanh tịnh, thì không 
thể nào thành tựu đây đủ mọi công VIỆC, không 
thể nào biết được pháp nhân duyên rất sâu xa, 
không thê nào chứng được tánh vượt ra ngoài, 
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không thể nào đúng như pháp thật sự cúng 
dường Chư Phật. 

Chúng sinh có thế lực thuộc bậc trung như 

vậy, dây lên ý niệm như vậy: Mình là người có 
thê lực thuộc bậc Trung, thường thích xuất gia, 
tâm không bị co cụm chìm mất, những việc làm- 
những công đức-hạnh nguyện đều tự nhiên phát 
sinh. Lại dây lên tư duy như vậy: Thế lực bậc 
Trung này vui vì đạt được quả gì? Lập tức biết 
là sẽ đạt được quả trí tuệ. Tại vì sao? Bởi vì trí 
tuệ luôn luôn là ánh sáng chiếu rọi. Như trong 
kinh nói: “Này các 1ỷ-kheo: Ánh sáng trí tuệ là 
hơn hắn trong tất cả các loại ánh sáng”. 

Lại dấy lên ý niệm như vậy: Ánh sáng trí tuệ 
mà mình thích, làm thế nào để đạt được? Liền 
biết hoặc là từ hai thăng xứ mà có, hoặc là từ ba 
thăng xứ mà có. 

Hai thăng xứ thì đã nói trước đây. Ba thắng 
xứ, đó gọi là Đề- Xả và Tịch diệt, hoặc là Đế-Xả 
và Tuệ, hoặc là Đế-Tịch diệt và Tuệ. Vì vậy cho 
nên mình phải tu tập những thắng xứ như vậy, 
mình tu tập vậy rồi đạt được ánh sáng trí tuệ, thì 
trí tuệ mà mình mong muốn tự nhiên phát sinh. 

Pháp trợ đạo có tướng như vậy-tu tập như 
vậy, thì mười thiện đạo có năng lực đưa đến địa 
vị Bích-chi-Phật. 
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Phẩm 30: ĐẠI THỪA 


Hỏi: Như Nhân giả đã nói, mười thiện đạo 
có năng lực làm cho người tu tập đến được địa 
vị Thanh văn và Bích-chi-Phật; mười thiện 
nghiệp đạo, lại làm cho những chúng sinh nào 
đên được địa vị Phật? 


Đáp: 


Thực hành đây đủ mười thiện đạo, 
Hơn hẳn đổi với hai loại IIgười, 

Tu tập võ lượng pháp hiếm có, 

Hơn hẳn tất cả các thể gian. 

Phát nguyện kiên cô và thiện niệm, 
Thành tựu tâm Đại Bi vô ngại, 

Khéo tiếp nhận thực hành phương 
tiện, 

Nhân chịu tất cả mọi khổ não. 

Không rời bỏ tất cả chúng sinh, 

Rất yêu quý trí tuệ Chư Phát, 

Đôi với Phật lực luôn tự tại, 

Vui mừng vì không còn biển hành. 

Có năng lực phá mọi tà kiến, 

Báo vệ được chánh pháp của Phật, 
Dũng mãnh tiếp nhận luôn tỉnh tiễn, 
Tâm kiên cô giáo hóa chúng sinh. 
Không tham đắm niêm vui riêng mình, 
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Trong vô lượng thân mạng trải qua, 
Cao nhất ÍTOHĐØ tất cả MỌI việc, 
Thực hành không có gì sai lâm. 

Tá át cả các chủng loại thanh tịnh, 
Tất cả các thắng xứ phát sinh, 
Mười thiện đạo làm cho người này, 
Đến được mười lực của Thể tôn. 

Tu tập thực hành mười thiện đạo hơn hắn hai 
loại người, là Bồ tát tu mười thiện đạo thì đối 
VỚI người cầu địa vị Thanh văn và Bích-chi- 
Phật, cảng trở nên hơn hắn. Càng trở nên hơn 
hắn, là nhất tâm tu hành và luôn luôn tu hành, vì 
lợi ích cho mình mà tu hành, vì lợi ích cho người 
mà tu hành, tu hành hết sức thanh tịnh. 

Nhất tâm tu hành là vận dụng tâm ý để tu 
hành. Luôn luôn tu hành là không dừng lại nửa 
chừng. Vì lợi ích cho mình mà tu hành, là nhân 
duyên sinh trong đường trời-người, là nhân 
duyên của Niết bàn. Vì lợi 

ích cho người mà tu hành, là Bồ tát tu hành 
người thiện đạo, hồi hướng làm lợi ích an vui 
cho tất cả chúng sinh, vì nhân duyên này mà có 
thể cứu độ chúng sinh vượt quá số lượng tính 
toán. Tu hành thanh tịnh, là công hạnh không 
hủy hoại, công hạnh không có gì lẫn tạp, công 
hạnh không ô trược, công hạnh luôn tự tại, công 
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hạnh luôn đây đủ, không tham đắm đối với công 
hạnh, công hạnh được người trí khen ngợi. 

Hủy hoại là có lúc thực hành-có lúc không 
thực hành, ngược lại với điều này thì gọi là công 
hạnh không hủy hoại. Lẫn tạp là tự mình không 
làm mà khiến người khác làm, ngược lại với 
điều này thì gọi là công hạnh không lẫn tạp. Ô 
trược là việc làm phù hợp với nghiệp tội và phiền 
não, ngược lại với điều này thì gọi là công hạnh 
không ô trược. Tự tại, người phá giới bị gia 
nghiệp-ruộng vườn-vợ con-tài sản ràng buộc mà 
không được tự tại, người trì giới thì không có 
những điều như vậy, tùy ý tự tại không có gì 
ràng buộc. Đây đủ là thực hành đây đủ tật cả các 
giới lớn-nhỏ-nặng-nhẹ, ngăn lại các phiền não, 
thường nhớ đến và luôn giữ gìn, làm nhân 
duyên cho thiền định, hôi hướng Phật đạo có 
năng lực làm cho giống như pháp tánh chân thật, 
đây gọi là đây đủ. Không tham đắm là không 
hướng về thế gian, không giữ lấy gIỚI tướng, tự 
cho mình cao xa mà col rẻ người khác. Được 
người trí khen ngợi, là trong pháp Thanh văn 
không thuận theo sinh tử, chỉ vì Niết bàn cho 
nên nói là được người trí khen ngợi. Trong pháp 
Đại thừa này, hãy còn không quay lại hướng vê 
Thanh văn và Bích-chi-Phật, huống là sinh tử? 
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Chỉ một mực hướng đến quả Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, cho nên nói là được người trí 
khen ngợi tu hành mười thiện đạo. 

Hỏi: Tu có tướng trạng gì gọi là khéo léo tu 
tập? 

Đáp: Dùng vô lượng pháp hiếm có để tu tập 
mười thiện đạo, hơn hăn tất cả các thê gian, đây 
gọi là khéo léo tu tập. 

Hỏi: Vì sao Bồ tát dùng pháp tu tập này mà 
hơn hăn tất cả các thế 

gian? 

Đáp: Các Bồ tát dùng năm sự việc để tu tập. 
cho nên hơn hắn tật 

cả các thê gian. Đó là: 

¡. Hạnh nguyện. 

›. Tâm kiên có. 

3. Fâm sâu xa. 

4. Khéo léo thanh tịnh. 

s. Phương tiện. 

Hạnh nguyện là nguyện thực hành của Bồ 
tát, mà tất cả người phảm phu và người Thanh 
văn,Bích-chi-Phật không có. vi vậy cho nên 

nguyện thực hành của Bồ tát hơn hăn tất cả 
các thê gian. Như trong phân Tỳ-Ma-la-đạt-đa- 
nữ vẫn của kinh Đại trí: “Đức Phật vì Mục- kiển- 
liên mà giải thích: Bồ tát từ lúc mới phát nguyện 
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cho đến lúc an tọa nơi đạo tràng, có năng lực làm 
phước điền cho tất cả trời và người trong mọi thế 
gian, còn hơn hắn tất cả các hàng Thanh văn và 
Bích-chi-Phật”. Lại như trong Tịnh Tỳ Ni: “Ma- 
ha-ca- diệp hướng đến trước Đức Phật thưa rằng: 
Đức Thế Tôn khéo léo giảng thuyết về pháp 
hiếm có, đó gọi là Bồ tát lúc mới phát nguyện đã 
hơn hắn tất cả các hàng Thanh văn và Bích-chi- 
Phật”. Lại như trong kệ nói: 

Bồ tát từ lúc mới phát tâm, 

Phù hợp với tâm Đại Từ Bi, 

Vì hướng về đạo vô thượng, 

Chính tâm này trở thành hơn hẳn, 

Vì vậy cho nên dùng nguyện này, 

An frú rong tất cả thể gian. 

Tâm kiên có, là Bỏ tát ở trong những nơi khô 
não, đó là địa ngục đẳng hoạt, địa ngục Hắc 
thăng, địa ngục Hợp hội, địa ngục Tiêu khiếu 
hoán, địa ngục Đại khiếu hoán, địa ngục Tiểu 
chích, địa ngục Đại Chích, địa ngục A-ty, địa 
ngục Phí thi, địa ngục kiếm lâm, địa ngục Khôi 
hà, địa ngục A-phù-đà, địa ngục Ni-la-phù-đà, 
địa ngục A-ba-bá, địa ngục A-la-la, địa ngục 
Hưu hưu, địa ngục Uất-bát-la, địa ngục Câu-vật- 
đà, địa ngục Tu-man-na, địa ngục Phân-đà-lợi, 
địa ngục Bát-đầu-ma, địa ngục Hàn nhiệt... Đủ 
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các loại tra khảo tàn khốc, khổ não như vậy. Ở 
trong loài súc sinh, ngạ quỷ, A-tu-la, người- 
trời, cùng ăn nuốt lẫn nhau, dọa dẫm sợ hãi lẫn 
nhau, đói kém thóc lúa còn quý hơn vàng, Từ 
loài trời sụt xuỐng, thì keo kiệt- -ganh- ty-sân hận- 
não hại, ân ái mà phải chia ly, oán ghét mà phải 
hội tụ, sinh-già-chết, ưu sâu- -đau thương- buôn 
phiền... Trong sáu đường này, hết thảy mọi nỗi 
khổ đau hoặc thây-hoặc nghe- -hoặc nhận chịu, tu 
mười thiện đạo luôn luôn vì quả vị Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác mà tâm hoàn toàn 
không hư hoại. Vì vậy cho nên Bồ tát này dùng 
tâm kiên cô để tu tập mười thiện đạo, hơn hăn 
tất cả thế gian. 
Như nói: 

Đường địa ngục và đường súc sinh, 

Đưởng ngạ quj- đường A- tu-Ìa, 

Đường trời- -người gôm sáu đường khổ, 

Không thể nào lay động tâm tư. 

Vì vậy cho nên các Bồ tát, 

Dùng tâm vô cùng kiên cố này, 

Tu tập thực hành mười thiện đạo, 

Hơn hẳn tất cả mọi thể gian. 

Tâm sâu xa, là tâm vĩ đại-tâm sử dụng-tâm 

yêu quý-tâm nhớ nghĩ. Các Bồ tát sử dụng những 
tâm như vậy để tu tập mười thiện đạo, hơn hắn 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 15 745 


tất cả mọi thế gian, trừ ra Chư Phật Thế tôn và 
Bồ tát thực hành đã lâu. 

Như nói: 

Tâm sâu xa và tâm sử dụng, Tâm làm lợi ích 
cho thể gian, 

Bồ tát dùng những tâm niệm này, Hơn hẳn tất 
cả mọi thể gian. 

Khéo léo thanh tịnh, là Bồ tát tu tập MƯỜI 
thiện đạo có đây đủ ba loại thanh tịnh, mà người 
khác không có được. Vì vậy cho nên hơn hẳn tất 
cả mọi thế gian. 

Như nói: 

Bồ tát quý nhất giữa loài người, 

Có tâm sâu xa-tâm thanh tịnh, 
Dùng sức mạnh của thiện pháp này, 
Thể gian không có ai sánh kịp. 

Phương tiện, là Bồ tát dùng sức mạnh của 
phương tiện để tu tập đối với thiện pháp, mà 
người khác không ai có được, cho nên hơn hắn 
tât cả mọi thế gian. 

Tu vô lượng và Bồ tát dùng năm loại nhân 
duyên để tu tập, cho nên gọi là tu vô lượng, đó 
là: 

ø. Thế gian vô lượng. 

7z. Thiện căn vô lượng. 

s. Duyên vô lượng. 
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9. Cứu cánh vô lượng. 
10. Hồi hướng vô lượng. 

Thế gian vô lượng, nghĩa là các Bồ tát tu tập 
thực hành thiện nghiệp đạo trải qua vô lượng thế 
gian. Trải qua vô lượng thế gian, cho nên sự tu 
tập thực hành thiện nghiệp đạo cũng vô lượng, 
vì vậy hơn hăn tât cả mọi thế gian. 

Như nói: 

Các bậc Bồ tát là sư tử, 

Tụ tập thực hành thiện nghiệp đạo, 
Thể gian Vượt quá mọi toán sô, 
Cho nên tu thiện nghiệp tốt thăng. 

Thiện căn vô lượng, nghĩa là các Bồ tát có vô 
lượng vô biên thiện căn, thuận theo thiện căn này 
mà tu tập thiện nghiệp đạo cũng vô lượng. Vì vậy 
hơn hăn tất cả mọi thế gian. Như kinh Tịnh Tỷ NI 
trong pháp Đại thừa nói: “Đức Phật bảo với Ca- 
diếp: Ví như vị Sinh tố đầy tràn trong bốn biên 
rộng, tư lương thiện căn hữu vi của Bồ tát cũng 
như vậy. Hồi hướng phước đức này cho trí tuệ 
vô vi là làm lợi ích to lớn cho tật cả chúng sinh. 
Vì vậy Bồ tát tuy Ở trong pháp nữu VI mà có 
năng lực hơn hắn tất cả mọi thế gian”. 

Như nói: 

Bồ tát vì tất cả chúng sinh, 
Và mong cấu Phật đạo vô thượng, 
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Cho nên thiện căn là võ lượng, 
Vì vậy hơn hẳn mọi thế gian. 

Duyên vô lượng nghĩa là Bồ tát không duyên 
vào chúng sinh có hạn lượng mà tu tập thiện 
căn, nhưng mà sự tu tập thiện căn không nói là 
làm lợi ích bao nhiêu chúng sinh, hoặc không 
làm lợi ích cho bao nhiêu chúng sinh. Bồ tát 
chỉ duyên vào tất cả chúng sinh mà tu tập thiện 
căn. Vì vậy Bồ tát duyên vào vô lượng chúng 
sinh, mà tu tập thiện nghiệp đạo cũng vô lượng, 
hơn hắn tất cả mọi thê gian. Như trong kinh Tịnh 
Tỳ Ni nói: “Đức Phật bảo với các Thiên tử: Như 
đại Bồ tát có tâm Từ Bi mỏng manh cầu mong 
làm lợi ích cho người, thì tâm này có năng lực 
làm cho vô lượng chúng sinh cảm được lợi ích 
an lạc. Bồ tát phát tâm sâu sắc, chịu khó thực 
hành tinh tiên cũng như vậy, có năng lực giáo 
hóa vô lượng A- -tăng- -kỳ chúng sinh khiến cho 
cảm được niêm vui Niết bàn”. 

Như nói: 

Bồ tắt có vô lượng thiện căn, 

Công đức tự trang nghiêm cho mình, 
Đều vì cứu độ các chúng sinh, 

Thoát khỏi vô lượng điều khổ đau. 

Cứu cánh vô lượng, nghĩa là trong địa thử 
nhất vốn giúp cho sự phát nguyện, đã nói về 
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mười loại cứu cánh. Cứu cánh này vô lượng, cho 
nên sự tu tập thiện nghiệp đạo của Bồ tát cũng vô 
lượng, vì vậy hơn hăn tất cả mọi thế gian. 

Như nói: 

Bồ tát tu tập thiện nghiệp đạo, 
Từ mười loại cứu cánh phát sinh, 
Vì vậy hơn tất cả thể gian, 
Không ai có năng lực hủy hoại. 

Hồi hướng vô lượng, như trong địa thứ nhất 
đã nói, Bồ tát hồi hướng vô lượng quả báo. 
Dùng vô lượng quả báo này hôi hướng mà tu tập 
thiện nghiệp cũng vô lượng, cho nên hơn hắn tât 
cả mọi thế gian. 

Như nói: 

Bồ tát dùng vô lượng nhân duyên, 
Tu tập đổi với thiện nghiệp đạo, 
Hỏi hướng tất cả đến Phật thừa, 
Vì vậy thành tựu quả Tô ối thượng. 

Hy hữu là các Bồ tát tu tập thiện đạo, dùng 
năm loại nhân duyên mà gọi là hy hữu, đó là: 

¡. Có thể tiếp nhận. 

›. Tỉnh tiến. 

›. Tâm kiên cố. 

4. Trí tuệ. 

s. Quả báo. 

Có thê tiếp nhận là nghĩ răng mình sẽ làm 
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n"ĐØƯỜI đây đủ tất cả trí tuệ và tôn quý giữ chỗn 
trời-người. Có năng lực có thể tiếp nhận như 
vậy, thì gọi là hy hữu. Nếu người dùng ngón tay 
nhắc bổng ba ngàn Đại thiên thế giới, đưa vảo 
giữa hư không làm cho đứng yên qua trăm ngàn 
vạn kiếp sự việc này có thể làm được, không đủ 
để cho là khó. Nếu phát nguyện răng tôi sẽ làm 
Phật, thì điều này là hy hữu, rất khó có. 
Như nói: 
Bồ tát vì vô lượng Phật pháp, 
Lập thệ nguyện mình sẽ làm Phật, 
Người này không có ai sảnh RỊp, 
Huông hồ có người nào hơn được? 
Tình tiễn, có nhiều người có thể tiếp nhận sự 
phát tâm đối với đạo Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác, nhưng không có năng lực tĩnh tiễn 
thực hành sáu hạnh Ba-la-mật. Nêu người đã có 
thể tiếp nhận sự phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, lại có năng lực tinh tiến thực 
hành sáu hạnh Ba-la-mật, thì gọi là thật sự có thê 
tiếp nhận vô lượng công đức. Bởi vì tỉnh tiến 
hiệm có, cho nên sự tu tập thiện nghiệp cũng 
hiếm có. 
Như nói: 
Vô cùng tỉnh tiễn thật hiếm CÓ, 
Người phàm trần nghĩ đến đã sợ, 
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Bồ tái thật sự hành tính tiễn, 
S40 CÓ thể không phải hiểm có? 

Tâm kiên cô, có người phát tâm tinh tiến tu 
tập Phật đạo, nếu có chướng ngại mà tâm không 
kiên cố thì không thê nào thành tựu được. Vì 
vậy phát tâm tinh tiễn an trú hiếm có, trong tâm 
kiên có thì sự việc ấy được thành tựu, phá hủy 
mọi chướng ngại, đây là vị Bồ tát tu tập thiện 
nghiệp đạo hiếm có vào bậc nhất. Như nÓI: 

Nếu người không có tâm kiên cố, 
Việc nhỏ còn không thể thành tựu, 
Hung hồ muốn thành tựu Phật đạo, 
Là bậc vô thượng giữa thể gian? 

Trí tuệ, thì có thể tiếp nhận-tinh tiễn và tâm 
kiên cô đều lây. trí tuệ làm căn bản, vì vậy trí tuệ 
của Bồ tát là hiểm có bậc nhất. Có năng lực phát 
sinh tâm kiên cố-tinh tiến và có thể tiếp nhận 
như vậy, bởi vì trí tuệ là hiểm có. vì trí tuệ là 
hiểm có, cho nên sự tu tập thiện nghiệp cũng 
hiếm có. 

Như nói: 

Như có người có thể tiếp nhận, 
Mong muôn đạt được pháp của Phát, 
Tình tiền có được tâm kiên cố, 
Đều lấy trí tuệ làm căn bản. 
Quả báo, nghĩa là tu tập thiện nghiệp cho nên 
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đạt được vô lượng vô biên giáo pháp của chúng 
sinh, cho nên Phật là hiểm có. Như nói: 

Thực hành thiện nghiệp này đắc đạo, (n) SIC 
mạnh vô lượng công đức, Làm bác tháy của mọi 
chúng sinh, 

Ai nghe mà không muốn thực hành? 

Nguyện kiên cô, Bồ tát bởi vì năm nhân 
duyên cho nên gọi là nguyện kiên cô. Đó là: 

¡. Tâm không chuyên đối với Thanh văn thừa. 

. Tâm không chuyên đối với Bích-chi-Phật 
thừa. 

3. Tâm không chuyên đôi với mọi sự việc của 
ngoại đạo. 

+ Tâm không chuyên đối với mọi sự việc của 
ma quân. 

s. Tâm không chuyền vì không có nhân duyên. 
Như nói: 

Nohe hàng Nhị thừa được giải thoát, 
Đáu có thể không fụu đạo này? 
Nếu như chưa tiên vào phần vị, 
Thì sẽ mắt đi đạo Bồ tát; 
Lại ham sự sự của ngoại đạo, 
Hoặc bị ma quán làm hư hoại, 
Hoặc là không có nhân duyên gì, 
Tự mình rời bỏ đạo Bồ tát. 
Nguyện thiện, Bồ tát nhờ vào năm nhân 
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duyên cho nên gọi là nguyện thiện. Đó là: 

¡. Trước hết phải suy tính cần thận được-mất 
điều gì. 

; Biết rõ về đạo. 

. Biết rõ quả của đạo. 

+. Không tham tiếc niềm vui riêng, mình. 

s. Mong muôn diệt trừ mọi nôi khô cho chúng 
sinh. Phát nguyện như thế gọi là nguyện thiện. 
Như nói: 

Trước hết thấy tai họa thể gian, 

Phái đạo là lợi ích to lớn, 

Biết rõ thực hành đạo vô thượng, 

Cùng với quả vô lượng Công đực. 

Bỏ niễm Vui vắng lặng riêng mình, 
Muốn trừ đau khổ cho chúng sinh, 
Phát nguyện không øì sảnh RỊD này, 
Được Chư Phật mười phương khen 
Hgợi. 

Đại BI vô ngại, là dựa vào năm nhân duyên 
cho nên biết Bồ tát có tâm đại Bi. Đó là: 

¡. VÌ lợi ích an vui cho vô lượng chúng sinh, 
đối VỚI mỌI vật cung cấp trong cuộc sông không 
hề sinh tâm tham tiệc. 

. Không tiếc thân thể. 

›. Không tiếc mạng sông. 

+ Không nghĩ đến thế gian lâu xa. 
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s. Mong muốn làm lợi ích với tâm bình đắng 
giữa mọi người thân và kẻ thù. 
Như nói: 
Đổi với vật yêu quỷ frong-ngoài, 
Buông xả không có gì tham đấm, 
Bởi vì lợi ích cho chúng sinh, 
Ngay cả thân mạng cũng xả bỏ, 
Sinh tử trải qua vô lượng kiêp, 
Giống như khoảng thời gian nháy mắt, 
Bình đẳng giữa người thân-kẻ thù, 
Gọi là tâm Bồ tát đại bỉ. 
Vô ngại, Bồ tát bởi vì năm nhân duyên mà 
tâm B1 có chướng ngại. 
Đó là: 
¡. Bởi vì khô đau của địa ngục. 
›. Bởi vì khô đau của súc sinh. 
›. Bởi vì khổ đau của ngạ quý. 
+ Bởi vì người ác không có gì thay đối. 
5. BỞI VÌ lỗi lầm tai hại của sinh tử. 
Nêu năm sự việc này không chướng ngại đên 
tâm của Bồ tát, thì gọi là Đại Bì vô ngại. 
Như nói: 
Khổ của địa ngục là đứng đâu, 
Súc sinh-ngạ quỷ cũng khổ đau, 
Khổ vì người ác và sinh tử, 
Không chướng ngại gọi là Đại Bi, 
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Bồ tát có năng lực như vậy, 
Đức Phật bảo là Bi vô ngạt. 

Khéo tiếp nhận thực hành phương tiện, Bồ 
tát dựa vào năm nhân duyên, gọi là khéo tiếp 
nhận thực hành phương tiện. Đó là: 

1. Biết thế gian phương hướng. 

2. Biết sự ưa thích trong tâm người khác. 

3. Biết chuyền hướng ởi vào đạo. 

4. Biết sự việc theo thứ tự. 

5. Biết dẫn dắt cho mọi chúng sinh. 

Biết thê gian phương hướng là biết xứ sở địa 
phương này, cân phải dùng cách thuyết pháp như 
vậy; biết trong thế gian này, cần phải dùng cách 
thuyết, pháp như vậy. Biệt xứ sở địa phương 
này, cần phải dùng nhân duyên như vậy. để hóa 
độ chúng sinh; biết trong thế gian này, cần phải 
dùng nhân duyên như vậy để hóa độ chúng sinh. 
Bồ tát biết trước Sự việc này rôi tùy thuận của 
thực hành. 

Như nói: 

Nếu thuận theo ÿỷ của Thể tôn, 
Giảng giải cho người khác hiểu rõ, 
Trước tiên cân phải biết hai điều, 
Sau fùy lúc và nơi mà nói. 

Nếu không biết thể gian -Xứ SỞ, 

Mà muốn giảng giải ý của Phát, 
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Thì không có được lợi ích Øl, 
Mà lại phát sinh những sai lâm. 

Biết sự ưa thích trong tâm người khác, là 
biết trong tâm người khác đang hướng về điều 
gì, đang ưa thích điều gì Bồ tát biết trước tôi, 
thuận theo sự hiểu biết và niềm vui thích của 
chúng sinh, tùy thuận phát khởi phương tiện để 
độ thoát cho họ. Như vậy thì không uống phí 

công sức mà còn mang lại lợi ích to lớn. 

Như nói: 

Bồ tát biết tâm ý chúng sinh, 
Sâu xa và khó suy lưỡng được, 
Trước tiền biết tâm ⁄ họ rồi, 
Dần dân khiến trú vào ý Phái. 
Biết tất cả mọi chuyện thể gian, 
Tự lợi mình cũng lợi cho "Igười, 
Nếu người có năng lực như vậy, 
Thì gọi là khéo léo phương tiện. 

Biết chuyên hướng đi vào đạo, là có năng lực 
chuyền hóa ý niệm của phàm phu ngoại đạo 
khiên cho tiến vào Phật đạo, cũng chuyên hóa 
chúng sinh làm điều ác khiến cho an trú trong 
mọi điều thiện, cũng biết cách chuyển hóa pháp 
tu của Thanh văn và Bích-chi-Phật khiến cho 
tiễn vào trong Đại thừa, những người đã ở trong 
Phật pháp thì không làm cho họ đi vào ngoại 
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đạo. Trước tiên biết rõ sự việc này rôi tùy thuận 
mà tu hành. 

Như nói: 

Nếu như người làm cho chúng sinh, 
Mời xa các pháp của ngoại đạo, 

Và rời xa những pháp bất thiện, 

Tiể lên vào trong Phật pháp vắng lặng, 
Nếu biết rõ tâm các chúng sinh, 

Đầy đụ ba loại Thượng-Trung-Hạ, 
Biết rồi có năng lực dẫn dắt, 

Thi gọi là khéo léo phương tIỆn. 

Biết sự việc theo thứ tự, là như trong Thanh 
văn thừa, đầu tiên nói về Bồ thí, tiếp theo là trì 
giới, tiếp theo là sinh cối trời; tiếp theo là tai họa 
của năm dục, tiếp theo là khổ não của tại gia, 
tiếp theo là lợi lạc của xuất g14; tiếp theo nói vê 
khô đế, tiếp theo là Tập đề, tiếp theo là Diệt đế, 
tiệp theo là Đạo đề; tiếp theo là quả Tu-đà-hoàn, 
tiếp theo là quả Tư-đả-hàm, tiếp theo là quả A- 
na-hàm, tiếp theo là quả A-la-hán, tiếp theo là 
giải thoát bất hoại, tiếp theo nói về những điều 
VÔ ngại. 

Trong Bích-chi-Phật thừa cũng nói theo thứ 
tự, vật mà có ngã- ngã sở thì có nhiều tai họa, rời 
bỏ vật tai họa này thì có được nhiều lợi ích, tại 
gia làm cho tai họa, xuất gia làm cho lợi ích; 
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tiếp theo là chốn ồn ào náo nhiệt nói cười hỗn 
loạn làm cho tai họa, đi lại một mình thì làm cho 
lợi ích tốt đẹp, làng xóm tụ cư làm cho tai họa, ở 
nơi vắng vẻ yên lặng làm cho lợi ích tốt đẹp; 
nhàm chán rời xa nhiều ham muôn- -nhiều bận 
rộn, vui với đời sông ít ham muốn-ít bận rộn; 
giữ gìn các căn, ăn uông biết điều độ, đầu đêm- 
cuôi đêm luôn luôn giác ngộ, quán xét các duyên 
chọn lấy hình tướng; VUI VỚI Sự an trú trong nhà 
trồng rỗng, coi trong thực hành trì giới-thiển 
định-trí tuệ, không hiện bày hình dáng kỳ dị; 
làm cho người khác hoan hỷ, chỉ tự lợi ích cho 
mình, vui với pháp sâu xa, không thuận theo trí 
của người khác. 

Biết thứ tự trong Đại thừa, đầu tiên nói về Bộ 
thí Ba-la-mật, tiếp theo là trì giới Ba-la-mật, tiếp 
theo là nhẫn nhục Ba-la-mật, tiếp theo là Tinh 
tiễn Ba-la-mật, tiếp theo là thiền định Ba-la-mật, 
tiếp theo là Trí tuệ Ba-la-mật. Đầu tiên nói về 
thăng xứ của Đề, tiếp theo nói về thăng xứ của 
Xả- thắng xứ của Diệt và thắng xứ của Tuệ. Lại 
nữa, đầu tiên là ca ngợi phát tâm Bỏ đề, tiếp 
theo là mười loại Nguyện, tiếp theo là mười Cứu 
cánh; tiếp theo là ca ngợi pháp xa lìa sự thối thất 
của tâm Bồ đẻ, tiếp theo là pháp tu tập không 
thối thất tâm Bỏ đề, tiếp theo là tâm kiên cô tỉnh 
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tiễn, tiếp theo là kiên cố có thể tiếp nhận, tiếp 
theo là thệ nguyện kiên có. Lại nữa, đầu tiên là 
nói về pháp có năng lực đạt được các địa, tiếp 
theo nói vệ pháp có năng lực an trú các địa tiệp 
theo nói về pháp có năng lực đạt đến tận cùng 
các địa, tiếp theo nói vỆ pháp xa lìa câu trược 
của các địa, tiếp theo nói vê pháp có tăng lực 
làm thanh tịnh các địa, tiếp theo nói vệ pháp an 
trú lâu dài của các địa, tiếp theo nói về pháp có 
năng lực đến gân các địa, tiếp theo nói vê pháp 
có năng lực làm cho không thối thât của các địa, 
tiếp theo nói về quả của các địa, tiếp theo nói về 
thê lực của quả trong các địa. Lại nữa, hoặc là 
đầu tiên nói về địa Hoan Hỷ, tiếp theo nói về địa 
Ly Cấu, tiếp theo nói về địa Minh, tiếp theo nói 
vệ Địa Diệm, tiệp theo nói về địa Nan Thắng, 
tiếp theo nói vê địa Hiện Tiên, điếp theo nói vỀ 
địa Thâm viễn, tiếp theo nói về địa Bất Động, 
tiếp theo nói về địa Thiện Tuệ, tiếp theo nói về 
địa Pháp vân. 
Như nói: 

Đầu tiên Bồ thi-tiếp trì giới, 

Quả báo được sinh lên cõi trời, 

Thể gian vô thường lỗi tại gia, 

Xuất gia là lợi ích to lớn. 

Tiếp theo bốn để là vô thường, 
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Đoạn kiết-chứng bốn quả Sa-môn, 
Phương tiện thuận theo thứ tự này, 
Khiến cho người (rú vào sơ quả. 

Đầu tiên nói về họa sinh tứ, 

Tiếp theo nói lợi ích Niết bàn, 

Khéo léo giữ gìn được các căn, 

Trì giới thanh tịnh và thiên định, 
Không tùy thuộc trí tuệ của người, 
Thích ở một mình làm công đức, 

Tự dựa mình- không dựa người khác, 
Thích mong câu niêm Vui tự lỢI; 

Cũng không rời bỏ những người khác, 
Thực hành sâu sắc pháp Đầu-đà, 

Là người mong cầu pháp Trung thửa, 
VỆ IỚNg của giáo pháp ây như vậy. 
Nhờ vào bồn mươi ' pháp Bất cộng, 
Nói về đức võ lượng của Phát, 

Cũng nói về tất cả pháp hành, 

Lúc thực hành công hạnh Bồ tát, 

Vì làm lợi ích cho chúng sinh, 

Theo thứ tự nói những pháp này, 

Tự lợi mình và lợi cho người, 

Nói tưởng tận các loại công đức; 
Cũng nói đến các đệ tử Phật, 

Ua thích tu tập với mười địa, 

Người mong cấu giáo pháp Đại thừa, 
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Theo thứ tự như vậy vượt qua. 

Dẫn dắt là thuận theo những pháp môn mà 
chúng sinh ưa thích, biết pháp môn này rỒI, 
dùng pháp môn này để dẫn dắt chúng sinh, tùy 
theo sự ưa thích của họ, dựa vào thế lực của họ 
mà khiến cho họ được độ thoát. 

Như nói: 

Hoặc là có những hạng chúng sinh, 
Đảng dùng đến kinh sách sâu xa, 
Những việc khó làm và tĩnh xảo, 
Dùng ái ngữ cùng với chủ thuật, 
Khéo léo giải thích và giúp đỡ, 
Bồ thí-trì giới-định và tuệ, 

Suy nghĩ tính toán như vậy rồi, 
Dân dắt để tiễn vào Đại thừa. 
Hoặc có lúc hiện thân người Hữ, 
Dẫn dắt cho tất cả Hgưởi nam, 
Lại có lúc hiện thân người nam, 
Dẫn dắt cho rất nhiều người Hữ, 
Thị hiện niêm vui của năm đục, 
Sau đó nói rõ lỗi của dục, 

Để làm cho tất Cả MỌI người, 
Được xa lìa đổi với năm dục. 

Khéo léo thực hành năm điều này, thì gọi là 
Bồ tát khéo léo tiếp nhận thực hành phương tiện. 
Có năng lực chịu đựng mọi khô não, nghĩa là nếu 
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có người ở trong sinh tử vượt quá kiếp số tính 
toán có năng lực chịu đựng mọi nôi khô não, thì 
mười thiện nghiệp đạo có thể làm cho người này 
trú trong đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Hỏi: Tất cả mọi người đều ưa vui Sướng- 
shét khổ đau, tại sao người này có thể chịu 
đựng mọi nỗi khổ não? 

Đáp: Nhờ vào năm nhân duyên. Đó là: 

¡. VuI với Vô Ngã. 

2. Tin tưởng và vui với không. 

›. Suy nghĩ rõ ràng đối với pháp thế gian. 

4. Quán xét quả báo của nghiệp. 

s. Nghĩ đến vô lượng đời kiếp trước qua đã 
nhận chịu khô não một cách oan uống. 

Như nói: 

Vui với pháp Vô ngã và không, 

Lại biết rõ quả báo của nghiệp, 
Đổi với tăm pháp lợi-suy-hủy... 

Xử thế chắc chăn phải nhận chịu, 
Cũng nghĩ đến đời kiếp quá khứ, 
Nhận chịu oan ,uỐng mọi khổ đau, 
Huỗng gì là đối với Phật đạo, 

Mà không đẳng nhận chịu hay sao ? 

Không rời bỏ đôi với tất cả, nghĩa là hoặc có 
chúng sinh tệ hại xấu xa bậc nhất, không có công 
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đức gì, không đáng làm cho lợi ích, nhưng Bồ 
tát đôi với hạng này hoàn toàn không sinh tâm 
rời Đỏ. 
Hỏi: Nêu như là người ác không đáng được 
cứu độ, thì tại sao không rời bỏ? 
Đáp: Bởi vì năm nhân duyên, đó là: 
!. Bởi vì coI rẻ pháp của hạng tiêu nhân. 
25 Vốn coi trọng pháp của bậc Đại nhân. 
3. Vốn sợ lừa dỗi Chư Phật. 
+ Vốn biết rõ ân đức. 
s. VÌ sự việc của thế gian này cho nên tu pháp 
xuất thế gian. 
Như nói: 
Bởi vì muốn cứu độ chúng sinh, 
Phát tạm đón nhận những gánh nặng, 
Ở giữa mọi giặc thù xấu ác, 
Tâm luôn luôn không nên rời bỏ. 
Khinh tiểu nhân-coi trọng Đại nhân, 
Chính là sự phán biệt Đại- Tiểu, 
Không thích họp ở giữa chúng sinh, 
Tâm xót thương hãy còn ngừng bỏ. 
Ở trong những hoạn nạn cáp bách, 
Không việc gì mà luôn lợi ích, 
Luôn luôn đón nhận mọi gảnh nặng, 
Nhưng không lười nhắc bỏ giữa 
chưng. 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 15 763 


Nếu phái tâm Bồ đê vô thượng, 
Hoặc có lúc rời bỏ chúng sinh, 
Hoặc tâm mình vất vả mệt mỏi, 
Và bị người xấu ác làm hại; 
Chính là tự mình đã lừa dõi, 
Chư Phật ba đời khắp mười phương. 
Chư Phật tôn quý giữa thể gian, 
Vì lợi ích cho mọi chúng sinh, 
Thực hành đủ các loại khổ hạnh, 
Tu tập mong đạt được Phát đạo, 
Chư Phật trải qua hằng sa kiếp, 
Bỏ niêm vui để làm phước nghiệp; 
Nếu rời bỏ một người xấu ác, 
Thì làm trái ân đức Chư Phát, 
Vì vậy đổi với chúng sinh ác, 
Không nên nửa chừng rời bỏ họ, 
Nếu người trải qua trong vô lượng, 
Vô biên a-tăng-k}- kiếp số, 
Tự tu tập hướng vê Phát đạo, 
Lấy tâm Đại Bi làm căn bản; 
Nếu như khởi lên tâm tham dục, 
Và tâm sân hận-tâm sợ hãi, 
MNời bỏ một người đảng cứu đó, 
Thì đoạn mát sốc rê Phát đạo. 
Vì vậy cho nên thiện nghiệp đạo có năng lực 
làm cho Bồ tát không rời bỏ chúng sinh cho đến 
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lúc đạt được quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Hết sức vui với trí tuệ của Phật, nghĩa là nếu 
như người rất ưa thích đối với trí tuệ của Phật, 
thì nhanh chóng đạt được quả vị Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Nhờ vào năm nhân 
duyên cho nên rất ưa thích đối với trí tuệ của 
Phật, đó là: 

¡. Trí tuệ của Phật siêu việt không có gì sánh 
được. 

2. Trí tuệ của Phật có năng lực khiến cho 
người trở thành bậc tôn quý giữa thê gian. 

3. Phật dùng trí tuệ của Phật đề tự mình cứu độ 
chính mình. 

4. Trí tuệ của Phật cũng cứu độ cho người 
khác. 

s. Trí tuệ của Phật là trú xứ của tất cả mọi 
công đức. Như nói: 

Trí tuệ siêu việt của Chư Phái, 
J§ rên CỐi frởi và giữa thể gian, 
Tất cả không có gì sánh kịp, 
Hung hồ có điều gì hơn được? 
Chư Phát nhờ vào trí tuệ này, 
Được chư Thiên A-tu-la, 

Tất cả loài ñHgười giữa thể gian, 
Đều cung kính lễ lạy tôn thờ. 
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Phát dùng trí tuệ tự độ mình, 
Cũng cứu độ cho mọi người khác, 
Nếu có được trí tuệ của Phật, 

Thì có được kho tạng công đức. 

Đôi với uy lực của Chư Phật và trong pháp tự 
tại cảm được tự tại cảm được niêm vui không 
còn Biến hành. Biên hành có nghĩa là tập khí lâu 
xa, sức mạnh của tất cả các hạnh, gọi là sức 
mạnh của mười loại trí; tự tại có nghĩa là tùy : 
làm những øì mình muốn làm. Nếu người rất vui 
với mười lực của Phật và trong pháp tự tại không 
còn Biến hành, thì 

người như vậy không bao lâu sẽ đạt được quả 
vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nhờ vào 
năm nhân duyên mà vui với niềm vui không còn 
biến hành, đó là: 

¡. Tôn trọng lời dạy bảo của Chư Phật. 

2. Bởi vì Chư Phật có Đại đệ tử. 

3. Bởi vì tự mình chứng được tật cả các pháp. 

+ Nhiếp thủ những chúng sinh đọa lạc. 

s. Chúng sinh đã bị đọa lạc thì có năng lực cứu 
giúp họ. Như nói: 

Tôn Irọng lời Phát không gì bằng, 
Phật tử có Tứ quả-Bát bồi, 

à đây đủ Tam mình-Lục thông, 
Có thể làm thây của chư thiên. 


766 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Dùng ảnh mắt trí tuệ của Phật, 
Thấy các pháp hiện rõ frước mắt, 
Hạng ác nghịch đoạn mắt thiện căn, 
Cho đến những chúng sinh phá giới. : 
Những hạng người đọa lạc như vậy, 
Nhiễp thủ mà cứu độ cho họ. 
Nếu như người đổi với Phật lực, 
Trong pháp tự tại với Biển hành, 
Thì Niết bàn và phước cối trời, 
Luôn luôn ở trong tay người này. 
Ở trong này, Chư Phật dùng. uy lực của Phật 
có năng lực thực hiện năm sự việc: 
¡ Khiến cho chúng sinh học theo Thanh văn 
thừa. 
›. Khiến cho chúng sinh học theo Bích-chi- 
Phật thừa. 
3. Khiên cho chúng sinh học theo pháp Đại 
thừa. 
+ Người có năng lực đây đủ thì khiến cho 
được giải thoát. 
5. Người năng lực kém cỏi thì khiến cho trú 
vào niêm vul thê 
øian. 
Như nói: 
Chư Phật dùng uy lực của Phát, 
Khiển chúng sinh chán ngán lìa xa, 
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Hoặc khiển học theo pháp Tiểu thừa, 
Học theo Trung: thừa và Đại thừa, 
Nếu người có năng lực đây đủ, 
Thì khiến cho họ được giải thoát, 
Người không có đây đủ năng lực, 
Thì sinh cõi trời vui thế gian. 

Tự tại có nghĩa là Chư Phật tự tại đôi với 

năm sự việc, đó là: 

¡. Các loại thần thông tự tại. 

2. Tự trong tâm mình được tự tại. 

3. Trong sự diệt tận được tự tại. 

4. Trong Thánh như ý được tự tại. 

s. Trong thọ mạng được tự tại. Như nói: 
Thân thông phi hành được tự tại, 
Tự trong tâm mình được tự tại, 
Ở trong cảnh thiên định vắng lặng, 
Như ra vào ngôi nhà của mình. 
Tắt cả thanh tịnh hoặc bất tịnh, 
Tùy tâm mà có thể chuyển hóa, 
Mạng không bị người khác làm hại, 
Duyên vào chính mình cũng vồ tán. 
Những sự việc tự tại như vậy, 
Tát cả các pháp cũng như vậy, 
Cho nên gọi là bác Tự tại, 
Sư tứ chúa ở giữa trởời-người. 

Có năng lực phá tan những ý niệm xấu ác, đó 
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gọI là những hạng chúng sinh xa rời chánh đạo, 
tức là phàm phu và chín mươi sáu loại ngoại 
đạo... Nói sơ lược về những ý niệm xấu ác, thì 
phàm phu- ngoại đạo nói năm Âm là Ngã, hoặc 
nói trong Ngã có năm Âm có Ngã. 

Như nói: 

Nếu như năm ấm chính là ngã, 

Tực là rơi vào kiến đoạn diệt, 

Thì mắt đi nhân duyên của nghiệp, 
Không có công lao mà giải thoái. 
Còn lại vó bồn loại kiến chấp, 

Ẩm sai khác-không hề có tƯưỞng, 
Không có tướng-không hê có pháp, 
Đêu thuận theo phá bỏ như vậy. 

Lại nữa, năm tà kiến gọ! là những ý niệm xấu 
ác, đó là tà Kiến-thân kiến-Biên kiến-Kiến thủ 
và Giới thủ. Như nói: 

Phá tà kiến bác không nhân quả, 
Hai mươi loại tả chấp thân kiến, 
Chấp vào có và chấp không Có, 
Điều thấp kém cho là cao nhất, 
Chỉ dùng năng lực của giữ giới, 
Mà có thể đạt đến giải thoát, 
Như trước phá bỏ một và khác, 
Kiến chấp này phá bỏ như vậy, 
Chánh ý dựa theo tăm Thánh đạo, 
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Nói rõ nghĩa là được giải thoát. 

- Giữ gìn chánh pháp của Chư Phật, nghĩa là 
nêu người có năng lực giữ gìn những giáo pháp 
của Chư Phật, đó gọi là mười hai bộ kinh, dùng 
tâm tư của mình luôn luôn tin tưởng và luôn 
luôn tiêp nhận, thì mười thiện nghiệp đạo có 
năng lực làm cho người này đạt đến quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Nhờ vào năm 
nhân duyên cho nên thuận theo tiếp nhận giữ gìn 
chánh pháp: 

¡. Biết đên đáp ân đức của Chư Phật. 

›. Làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. 

›. Dùng pháp cúng dường tôi thượng để cúng 

dường Chư Phật. 

+. Làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. 

s. Chánh pháp là điều khó gặp bậc Nhất. 

Như nói: 
Nếu người nào mong muốn thực hành, 
Những điều tiếp nhận từ Chư Phát, 
Cũng làm cho giáo pháp trưởng tôn, 
Là cách cúng dường Phát cao nhát. 
Vì muốn chữa lành những bệnh nặng, 
Mang lại lợi ích cho chúng sinh, 
Cũng biết rõ các Đức Thể Tôn, 
Đạt được pháp này trong gian khổ. 
Bởi vì những nhân duyên như vậy, 
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Biết rõ chánh pháp là khó gặp, 
Vì vậy cho nên người có frí, 
Phải yêu quý giữ gìn chánh pháp. 
Ở trong này, bởi vì năm nhân duyên mà gọi 
là yêu quý giữ gìn chánh pháp: 
¡. Thực hành như giáo pháp đã dạy. 
›. Khiến cho người khác thực hành đúng như 
pháp. 
3. Phá trừ những hạng bài báng Phật pháp. 
4. Xa rời bôn dâu ân bât tịnh. 
s. Thực hành bốn pháp ấn vĩ đại. Như nói: 
Tự mình an trú trong pháp Phát, 
Như giáo pháp Chư Phát đã dạy, 
Tâm Bi chẳng keo kiệt giáo pháp, 
Củng khiến cho người được an tru. 
Côn phả trừ các loại ma quân, 
Cung với luận sư của ngoại đạo, 
Nếu như người căm ghét Phật pháp, 
Dùng tâm không sán để phá trừ. 
Xa rời bón dâu ân bái tịnh, — 
Tiêp nhận thực hành bốn Đại ân, 
Như vậy thì gọi là yÊu quý, 
Gữ# gìn chánh pháp của Chư Phái. 
Dũng mãnh, có nghĩa là Bô tát nhờ vào năm 
nhân duyên mà gọi là dũng mãnh: 
¡. Phá trừ ma quân. 
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2. Phá trừ giặc ngoại đạo. 

3. Phá trừ giặc phiên não. 

4. Phá trừ giặc của các căn. 

s. Phá trừ giặc của năm âm. Như nói: 
Ác ma phát khởi nhiều quân lính, 
Phá hoại cấy đạo muốn hại Phật, 
Thưởng tìm cơ hội phỉ bảng Phái, 
Làm não loạn tâm ; người nghe. 
Mặt trời Phật soi sáng thể Sian, 
Ma cầu thính Phật nháp Niết bàn, 
Thường quấy nhiễu người chịu fu học, 
Phá hoại đổi với đạo giải thoái. 
Thậm chí cho đến tận hôm nay, 
Tám phá hoại hãy còn không dứt, 
Căm ghỏi Hgười hướng về Niết bàn, 
Là kẻ giặc lớn của người thiện. 
Cần phải dựa vào Giới-Định- Tuệ, 
Đáp tan sức mạnh của ma oán! 
Tự cho mình là có trí tuệ, 
Thường khinh mạn đối với Chư Phật, 
Dùng tát cả các loại nhân duyên, 
Hủy diệt Phật pháp mà xuát hiện, 
Thường căm ghét đệ tử của Phát, 
Tự mình sai bày người sai theo, 
Những hạng tà ma ngoại đạo này, 
Là kẻ giặc lớn của thê gian. 
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Nên dùng tâm niệm không sân hận, 
Thuận theo dùng trí tuệ đa văn, 

Và dùng sức mạnh tâm vĩ đại, 

Đập tan đám giặc thù ngoại đạo. 
Sức mạnh phiên não dấy khởi nghiệp, 
Xoay vòng qua lại trong đường ác, 
Stc mạnh phiên não làm chướng ngại, 
Không thê nào thực hành Đại đạo, 
Bởi vì sức mạnh của phiên não, 

Mà rơi vào các loại tà kiến, 

Bởi vì sức mạnh của phiên não, 

Mà không thực hành đạo cam lộ. 
Bởi vì những nhân duyên nh vậy, 
Phiên não là đảm giặc lớn nhất, 
Dùng chánh niệm-chánh định-chánh 
tuệ, 

Phá tan đám giặc phiên não này. 
Nếu bị giặc các căn lội kéo, 

Khiển cho người rơi vào đường ác, 
Lại rơi vào đá 7 chốn trời- -Igười, 
Không: thể nào đến được Niết bàn. 
Nay đổi với giặc các căn này, 

Sao không nhở vào tâm tàm quý, 
Chánh niệm và thiên định-trí tuệ, 

Để phá tan đám giặc các căn? 

Ví như con người ở thể gian, 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 15 773 


Dùng lời nói dịu dàng lừa dối, 

Tiên của đồ vật và gươm giáo, 
Dùng bốn loại này [rừ giặc CHỚD. 
Bởi vì năm ấm giả tạo này, 

Mã nhận chịu sinh- "già- -bệnh-chết, 
Cũng rơi vào nổi sợ vô cùng, 

Nhận lấy những khổ não thúc bách. 
Bởi vì nhân duyên của năm ấm, 

Mà ưu sâu đau xót khóc than, 

Bởi vì nhân duyên của năm ấm, 

Mà nhận chịu đủ loại khô đau. 

Vì vậy ông hãy tự mình biết, 

Thuận theo dùng các pháp thấy-biết, 
Phá tan nhân duyên nãm ấm này, 
Giống như phả tan đám giặc thù. 

Có thê tiệp nhận nghĩa là tâm chí mạnh mẽ 
có tướng của bậc Đại nhân, nhìn nhận sự việc 
một cách sâu xa. Nhờ vào năm nhân duyên, cho 
nên gọi là có thê tiếp nhận: 

¡. Việc thành tựu như mong câu mà tâm tư 
không cao ngạo. 

2. Mong câu mà không thành tựu thì tâm chí 
cũng không giảm xuông. 

›. Khô não giày vò bản thân mà tâm chí không 
dao động. 

+. Thân có thêm điều vui sướng mà tâm cũng 
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không thay đồi. 
s. Tâm tư sâu thăm, hoặc sân hận-hoặc hoan 
hỷ cũng khó có thể biết được. 
Như nói: 
Thân-tâm dù gặp điều cay đăng, 
Mà ý chí cũng không lay động, 
Tùy ý vui với sự việc đến, 
Tâm bậc Đại trí không thay đổi, 
Hoặc sản hận-hoan hý-sợ hãi, 
Người khác không thể nào đoán được, 
Tâm và tướng sâu xa như Vậy, 
Nói là người có thể tiếp nhận. 
Chịu khó tính tiên, nghĩa là chịu khó thực 
hành tinh tiến đối với năm sự việc: 
¡. Pháp ác chưa sinh làm cho không sinh, vì 
vậy chịu khó thực hành tinh tiến. 
2. Pháp ác đã sinh làm cho đoạn diệt không 
còn, vì vậy chịu khó thực hành tinh tiến. 
3. Pháp thiện chưa sinh làm cho phát sinh, vì 
vậy chịu khó thực hành tinh tiến. 
4. Pháp thiện đã sinh làm cho tăng trưởng tốt 
hơn, vì vậy chịu khó thực hành tĩnh tiến. 
s. Ở trong sự việc thế gian có những việc làm 
không có gì làm 
chướng ngại được, vì vậy chịu khó thực hành 
tinh tiễn. 
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Đoạn trừ pháp ác đã sinh ra, 
Giống như loại trừ con rắn độc, 
Đoạn trừ pháp ác chưa sinh ra, 
Như chặn trước dòng chảy hung hãn, 
Pháp thiện đã sinh làm tăng trưởng, 
Như van tưới cáy thêm quả ngỌI, 
Pháp thiện chưa sinh làm cho sinh, 
Như kéo cây phát ra HgỌH., lửa. 
Trong mọi điêu thiện ở thể gian, 
Tỉnh tiền không có gì chướng ngại, 
Chư Phật khen ngợi người như vậy, 
Gọi là chịu khó hành tỉnh tiễn. 

Tâm kiên cô giáo hóa chúng sinh, nghĩa là 
nếu Bồ tát ở trong năm Thừa luôn luôn giáo hóa 
chúng sinh, tâm chí không chuyển đôi trong 
những sự việc như cúng dường-khinh mạn-yêu 
phét-sợ hãi- khô vui-vật vả mệt mỏi..., thì gọi là 
tâm kiên cô giáo hóa chúng sinh. Năm thừa là: 

¡. Phật thừa. 

2. Bích-chi-Phật thừa. 

3. Thanh văn thừa. 

4. Thiên thừa. 

s. Nhân thừa. Như nói: 

Như vậy thuận theo dùng nhất tâm, 
Tất cả mọi thể mạnh vốn có, 
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Dựa vào đủ các loại phương tiện, 
Xa rời đổi với tâm yêu- -øhớt, 

Giáo hóa cho tất cả chúng sinh, 

Lìa tâm cầu trược được thanh tịnh, 
Khiển cho đạt được Vô thượng Thừa, 
Vô lượng đời kiếp khó có được. 

Nếu tiễn vào không có thể lực, 
Không có thế trú trong Đại thưa, 
Thì dán dát vào Bích-chi- Phát, 
lhanh văn thừưa-Thiên thừa-Nhân 
thừa. 

Không tham niêm VUI riêng mình, nghĩa là 
không tham đăm tất cả mọi niềm vui. Bộ tát nhờ 
vào năm nhân duyên mà không tham niềm 

vui riêng mình: 

¡. Vui là vô thường, giống như bọt nước mong 
mang. 

2. Niêm vui của thê gian trở thành đau khô. 

3. Vốn từ các duyên mà sinh ra. 

4. Vốn từ khát ái mà dây lên. 

s. Niềm vui ít ỏi như giọt mật nhỏ nhoi. Như 
nÓI: 

Niêm vui mỏng manh như bọt nước, 
Trở thành đau khổ như chất độc, 
Căn-cảnh-thức hòa hợp với xúc, 
Có tham dục-ngu sỉ mà sinh. 
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Nếu xa rời đổi với tham đi, 
Lại không có niêm vui nảo khác, 
Thì như giống khô và giọt mật, 
Niêm vui ít mà đau khổ nhiễu. 
Người làm lợi ích cho chúng sinh, 
Không nên có tâm niệm tham đăm. 
Trải qua vô lượng thân mạng, nghĩa là Bồ tát 
vì năm nhân duyên cho nên không tham tiệc 
thân mạng: 
¡. Thân không từ đời trước mà đến. 
›. Không đi đến đời sau. 
›. Không chắc chắn. 
4. Thân này vô ngã. 
s. Không có ngã sở. Như nói: 
Thân ông tích tụ mọi dơ bẩn, 
Đầy dẫn mọi nơi đếu bất tịnh, 
Không từ đời trước mà xuất hiện, 
Không duy trì đến được đời Sau; 
Tuy cung dưỡng mọi điều tốt đẹp, 
Nhưng phá bỏ tất cả ân lớn, 
Thân này chăng có gì kiên CỐ, 
Như bọt nước vỡ trong chốc lái. 
Duyên sinh chẳng có tánh nhất định, 
Không có tánh thì không tự tại. 
Vì vậy cho nên hãy biết rằng: 
Chăng có ngã-chăẳng có ngã sở, 
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Thân này biết bao điễu tai họa, 
: Không nên có tâm niệm tham tiếc. 
Bô tát vì năm nhân duyên cho nên không 
tham tiệc thọ mạng: 

¡. VUI với tuệ mạng. 

›. Sợ hãi đối với tội lỗi. 

3. Nghĩ đến vô lượng lần chết trong vô thỉ sinh 
tử đến nay. 

+ Cùng nhận chịu mọi điều với tất cả chúng 
sinh. 

s. Vốn không thê tránh được. Như nói: 

Thuận theo đa văn và chánh luận, 
Sinh tâm tham đổi với (UỆ mạng. 

Luôn luôn sợ hãi vì mắt mạng, 

Mà dấy khởi biết bao lội đc, 

Lại thấy tất cả Hgưởi thể gian, 

Không có ai thoát được tử sinh, 
Không thể dùng tiên của-mưu-trí, 

Sức phương tiện mà tránh thoát được. 
Người tu tập thực hành ¡ pháp thiện, 
3đ0 CÓ thể tiếc mạng sông này? 

Cao nhất trong tất cả mọi việc, nghĩa là như 
người có làm điều øì thì nhất định có thể làm đến 
cuôi cùng, đó gọi là người bậc Thượng. Bồ tát 
dùng năm sự việc mà phát khởi thì nhất định đạt 
đến kết quả cuối cùng, đó là: 


SỐ 1521 -LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA -Quyền 15 779 


¡. Tài sản vật dụng. 

›. Bồ thí. 

3. TTÌ BIỚI. 

4. Tu định. 

s. Đạo đức. Như nói: 

Chịu khó tích tụ nhiêu tiên của, Tha thiết thực 
hành hạnh Bồ thí, Theo thứ tự trì giới thanh tịnh, 
Tỉnh tiến mong cầu tu thiên định, 

Thực hành đu các loại phương tiện, Phát sinh 
tàm đạo được giải thoát, Đó goi là người thuộc 
bậc thượng, Cao nhất (rong tất cả mọi việc. 

Thực hành không có gì sai lâm, nghĩa là Bồ 
tát này làm mọi việc mà người trí không quở 
trách. Nhờ vào năm nhân duyên mà thực hành 

không có gì sai lâm, không bị người trí quở 
trách, đó là: 

¡. Làm điều đáng làm. 

2. Đạt được lợi ích của quả to lớn. 

3, Không, hủy hoại pháp. 

+ Tiếp về sau không có sai lầm. 

s. Danh tiếng lưu truyền mọi nơi. 

Như nói: 

Trước hết phải suy tính mọi điều, 
Tự mình làm công việc dê làm 
Thuận theo việc này mà đạt được, 
Vô lượng lợi ích của Đại quả. 
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Không trở ngại đổi với thiện pháp, 
Làm rồi không có gì sai sót, 

Được người hiện thiện cùng ca ngợi, 
Tiếng tốt truyền đến khắp mọi nơi. 
Việc làm do người trí phát khởi, 
Gọi là không có gì lâm lỗi, 

Việc đảng làm và việc dễ làm, 

Tự nhiên ty thuộc vào chính mình. 
Vô lượng công đức thật lớn lao, 
Nhanh chóng đạt được quả lợi ích, 
Người trí biêt rõ rằng như vậy, 

Về sau không có gì lâm lỗi, 

Thuận lòng thêm chịu khó tỉnh tiến, 
Ma thực hành việc làm như vậy. 

Tất cả các chủng loại thanh tịnh và tất cả các 
thăng xứ phát sinh, nghĩa là nhờ vào năm nhân 
duyên mà các thăng xứ và tất cả các chủng loại 
đều được thanh tịnh. Đó là: 

¡. Thân tâm thanh tịnh. 

›. Hồi hướng thanh tịnh. 

›. Tự thực hành thắng xứ đúng như giáo 
thuyết. 

+ Khiến cho người khác thực hành. 

s. Xa rời các pháp trái ngược với các thăng xứ, 
đó gọi là nói dối-tham lam keo kiệt-bỡn cợt xúi 
Ølục-nøu si. 
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Tâm Bồ tát thanh tịnh sâu xa, 
Rời xa mọi nịnh hót quanh co, 
Cừng đem tất cả bồn thắng xứ, 
Hồi hướng cho Phật đạo Bồ đề. 
THƯỚC hết tự mình tu pháp thiện, 
Sđu khiến cho người khác thực hành, 
Bô tát luôn thực hành như vậy, 
Bốn thắng xử đây đủ thanh tịnh. 

Mười thiện đạo có năng lực làm cho đến 
được mười lực của Thế Tôn, nghĩa là tu tập 
mười thiện nghiệp đạo như vậy, có năng lực 
khiến cho người thực hành đạt đến mười lực. 
Mười lực ây có nghĩa là chánh biến tri. Chánh 
biến tri thì chính là Phật. Nhờ vào năm nhân 
duyên cho nên gọi là Thế Tôn: 

¡. Đoạn trừ nghi ngờ của đời quá khứ. 

2. Đoạn trừ nghi ngờ của đời vỊ lai. 

3. Đoạn trừ nghì ngờ của đời hiện tại. 

+. Đoạn trừ nghi ngờ của pháp vượt qua ba đời. 

s. Đoạn trừ nghi ngờ về pháp không thể diễn tả 
được. 

Như nói: 

Vô thi đời kiếp trong quá khư., 
Thông suốt không có gì nghĩ ngờ, 
Vô biên đời kiếp thuộc vị lai, 
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Biết thông suốt không nghỉ ngờ Sỳ; 
Mười phương bao la không giới hạn, 
Tất cả đời kiếp thuộc hiện tại, 

Pháp vi diệu-vô vi tối thượng, 

Vượt ra ngoài giới hạn ba đời, 

Mười bốn pháp không thể diễn tả, 
Cũng thông suốt không có nghỉ ngờ. 
Vốn có công đức tạng như vậy, 

Chư Phật xưng gọi là Thể Tôn. 

Công đức thành tựu như vậy là mười thiện 
nghiệp đạo có năng lực làm cho Bồ tát đạt đến 
quả VỊ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì 
vậy cho nên người cầu Phật đạo, cần phải tu tập 
mười thiện nghiệp đạo như vậy. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TY BÀ SA 
QUYÊN 16 
Phẩm 31: HỘ GIỚI 

Bồ tát này tu tập thực hành các thiện đạo như 
vậy: 

Đổi với Tổng tướng và biệt tướng, 
Thiện nghiệp đạo-bất thiện nghiệp 
đạo, 

Mỗi loại có hai loại quả bảo, 

Tất cả đêu phân biệt biết rõ. 

Tổng tướng về quả báo của mười thiện 
nghiệp đạo, hoặc sinh lên CÕI trời, hoặc sinh 
trong loài nBưỜI. Biệt tướng về quả báo: Thiện 
hạnh xa rời sát sinh, có hai loại quả báo: 

¡. Sống lâu. 
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2. Ít bệnh. 

Thiện hạnh xa rời trộm cắp, có hai loại quả 
báo: 

¡. Rât giàu có. 

2. Chỉ một mình mình có của cải 

Thiện hạnh xa rời tà dâm, có hai loại quả 
báo: 

¡. Người vợ trinh tiết hiền lành. 

2. Không bị người khác làm hại. 

Thiện hạnh xa rời nói dối, có hai loại quả 
báo: 

¡. Không bị người khác phi báng. 

›. Không bị người khác lừa dồi. 

Thiện hạnh xa rời hai lưỡi, có hai loại quả 
báo: 

¡. Cảm được quyên thuộc tôt đẹp. 

2. Không bị người khác phá hoại. 

Thiện hạnh xa rời nói thô ác, có hai loại quả 
báo: 

¡. Tùy ý nghe được những âm thanh mà mình 
ưa thích. 

2. Không có tranh châp. 

Thiện hạnh xa rời nói lời tán loạn, có hai loại 
quả báo: 

¡. Mọi người tin nhận những lời mình nói. 

›. Lời nói ra thật chắc chắn. 
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Thiện hạnh xa rời tham lam, có hai loại quả 
báo: 

¡. Biết vừa đủ. 

:. Ít ham muốn. 

Thiện hạnh xa rời sân hận, có hai loại quả 
báo: 

¡. Ở nơi mình sinh sống thường cầu mong điều 
tốt đẹp cho 

người. 

2. không ưa làm não chúng sinh. 

Thiện hạnh chánh kiến, có hai loại quả báo: 

¡. Xa rời nịnh hót quanh co. 

. Thây những điều thanh tịnh. 

Mười bất thiện nghiệp đạo cũng như vậy. 
Tổng tướng về quả báo, hành bất thiện bậc 
thượng thì rơi vào địa ngục, hành bất thiện bậc 
Trung thì rơi vào súc sinh, hành bất thiện bậc 
hạ thì rơi vào ngạ quỷ. Biệt tướng về quả bảo: 

Bắt thiện hạnh sát sinh, có hai loại quả báo: 

¡. Đoản mạng. 

5 Nhiều bệnh. 

Bất thiện hạnh trộm cướp, có hai loại quả 
báo: 

l Bân củng. 

2. Mất mát tiên của. 

Bắt thiện hạnh tà dâm, có hai loại quả báo: 
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¡. Gặp phải người vợ xấu ác lại không trinh 
tiết lương 

thiện. 

2. Người khác làm hại. 

Bất thiện hạnh nói dối, có hai loại quả báo: 

I. BỊ người khác phi báng. 

2. BỊ người khác lừa dối. 

Bất thiện hạnh nói hai lưỡi, có hai loại quả 
báo: 

¡. Gặp phải quyền thuộc xâu xa. 

›. Quyên thuộc nhất định phá hoại. 

Bất thiện hạnh nói thô ác, có hai loại quả 
báo: 

¡. Tai nghe tiếng dữ dăn. 

;. Thường xảy ra tranh chấp. 

Bất thiện hạnh nói lời tán loạn, có hai loại 
quả: 

¡. LỜI nÓI không đáng tin nhận. 

2. Nói không có đầu đuôi. 

Bất thiện hạnh tham lam, có hai loại quả báo: 

¡. Fâm không biết vừa đủ. 

›. Ham muốn nhiều không thỏa mãn. Bắt thiện 
hạnh sân hận, có hai loại quả báo: 

¡. Fánh hung ác. 

›. Ưa làm hại chúng sinh. 

Bất thiện hạnh tà kiến, có hai loại quả báo: 
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¡. Tâm niệm nịnh hót quanh co. 

2. Rơi vào trong tà kiến. 
Biết rồi yêu quý vui với pháp, 
Tâm không lay động đối với pháp, 
Ở giữa tất cả các chúng sinh, 
Tám từ b¡ trở nên rộng lớn. 

Yêu quý pháp, nghĩa là chỉ yêu quý đối với 
pháp, lại không có điều gì hơn được. Pháp nói 
trong này, tức là trước tiên nói đến mười thiện 
nghiệp. đạo. Vui với pháp, nghĩa là chỉ vui thích 
đôi với pháp, lại không có điều gì khác nữa. 
Tâm không lay động đối với pháp, nghĩa là 
thậm chí mất mạng nhưng cuối cùng vẫn không 
rời bỏ pháp. Bồ tát thực hành theo pháp như vậy, 
ở giữa chúng sinh thì tâm Từ Bi trở nên rộng lớn 
hơn. Trong địa thứ nhất tuy có Từ Bi nhưng 
không băng ở địa này, bởi vì thông suốt nhân 
duyên-nghiệp báo tội phước, chúng sinh đáng 
thương đều bởi vì nghiệp mà không thể nào tự tại 
được, vì vậy tâm không có ý niệm sân hận oán 
ghét đối với chúng sinh. Thực hành như vậy cho 
nên Từ Bi trở nên rộng lớn, dấy lên ý niệm như 
vậy: 

Kỳ quái làm sao các chúng sinh! 
Rơi vào trong hồ sâu tà kiến 
Mình cần phải nói rõ chánh kiến, 
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Khiển họ được tiễn vào chánh đạo. 

Bỏ tát thông suốt về nhân quyên- _nghiệp báo 
tội phước, thực hành Từ Bi sâu sắc đôi với các 
chúng sinh, dây lên ý Ÿ niệm như vậy: Chúng sinh 
đáng thương, bởi vì không biết thật tướng của 
các pháp, phát sinh nhiêu vọng tưởng, sinh ra 
những tà kiến; bởi vì tà kiến mà dấy lên các 
phiền não, bởi vì phiền não mà khởi lên các 
nghiệp, nhân duyên khởi nghiệp mà luân chuyên 
trong sinh tử. Trước kia mình phát tâm câu đạo 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vì cứu độ 
chúng sinh cho nên hãy nói rõ chánh kiến, 
những chúng sinh này là mình phải cứu độ, nay 
hãy nói rõ chánh kiến cho họ để họ tiến vào 
chánh đạo khiến được độ thoát. 

Nghĩ như vậy, biết các chúng sinh có đủ loại 
phiên não, đó gọi là: 

Quán sát do phiên não dáy khởi, 

Và cấu trược của các phiên não, 

Đủ các loại ác nghiệp bất tịnh, 
Nhận chịu đủ mọi điểu khổ não. 
Nghĩ thương xót cho các chúng sinh, 
Có biết bao nhiêu điều thiếu sót, 
Quán sát đu các loại như vậy, 

Đều giống như mình có tất Cả. 

Ngay lập tức dùng tâm Bì mẫn, 
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Phát Đại nguyện vận dụng phương 
tiện, 
Làm thế nào khiến cho chúng sinh, 
Diệt trừ được những khổ đau này? 
Phiên não và cấu trược của phiền não, do Sử 
thâu nhiếp thì gọI là phiên não, do Triền thâu 
nhiếp thì gọi là cấu trược của phiên não. Phiên 
não do Sử thâu nhiếp, đó là tham-sân-mạn-vô 
minh-thân kiến-biên kiến-kiến thủ-giới thủ-tà 
kiến và nghI. Mười loại căn bản này tùy theo 
kiến đề và tư duy của ba cõi mà đoạn, phân biệt 
thì vốn gọi là chín mươi tám Sử. Không do Sử 
thâu nhiệp, đó là không tin-không có tàm-không 
có quý-nnh hót quanh co-bỡn cợt-hôi tiêc-cô 
chấp-lười nhác-lui sụt-ngủ nghỉ-giận dữ-keo 
kiệt-ganh ty-kiêu ngạo-không nhẫn nhịn-tham 
ăn-không biết vừa đủ, cũng do kiến đế và tư duy 
của ba cõi làm đoạn, phân biệt thì vôn có một 
trăm chín mươi sáu loại Triền cấu. 
Có người nói: Phiền não ở sâu trong tâm, cầu 
thì ở bên ngoài tâm. Có người nói: Các chướng 
che lấp gọi là Triền cấu, còn những loại khác đều 
gọi là phiền não. 
Ác nghiệp bất thiện, chính là bảy bất thiện 
nghiệp đạo, và tham lam sân hận-tà kiến tương 
ưng với tư, có thê phát sinh khô báo. 
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Đủ mọi điều khổ não, nghĩa là các loại ác sự 
trong thân gọi là khổ, các loại ác sự trong tâm 
gọi là não. Vả lại, khô của đời hiện tại gọi là 
khô, đời sau rơi vào đường ác thì gọi là não. Có 
nhiều điều thiếu sót, hoặc là các căn trên thân 
thể, hoặc là những nhu cầu cung cấp cho đời 
sống, hoặc là những công đức như Tín-GIới.. 
không đây đủ cho nên gọi là thiếu sót. Những 
câu còn lại dễ hiểu, như trong kệ đã nói, không 
cần phải giải thích nữa. Tư duy như vậy rôi, Bô 
tát thây chúng sinh thật đáng thương xót, rơi VàO 
trong Nhị thừa, mình nên vì họ mà phát nguyện 
làm cho họ trú trong Đại thừa. 

Sự việc này thì trong kinh Thập địa, Bồ tát 
Km Cang Tạng tự mình nói như vậy: “Bồ tát 
này xa rời mười bất thiện nghiệp đạo, cũng làm 
cho chúng sinh trú trong mười thiện nghiệp đạo, 
vì chúng sinh mà tha thiết mong cầu tâm thù 
thăng-tâm tốt đẹp-tâm vui thích-tâm thương xót- 
tâm Từ Bi-tâm lợi ích-tâm giữ gìn-tâm mình 
vốn có- tâm Đại Sư-tâm thâu nhiếp-tâm tiếp 
nhận. Dây lên ý niệm như vậy: Những chúng 
sinh này thật đáng thương xót, rơi vào trong các 
loại tà ý-tả kiến và đi theo con đường tà vạy 
nguy hiểm, nay mình phải làm cho họ trú vào 
trong con đường chánh kiến chân thật. Những 
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chúng sinh này vì chủng loại khác nhau mà 
tranh chấp lẫn nhau, thường ôm lòng căm thù, 
lửa sân hận bốc cháy rừng rực, mình nên làm 
cho họ trú trong niệm Đại Từ Vô thượng. 
Những chúng sinh này không có gì thỏa mãn, 
tham câu lợi ích của người khác, tự nuôi sống 
bản thân bằng phương tiện tà vạy, mình nên làm 
cho họ trú trong nghiệp thân- nghiệp- -ý thanh 
tịnh. Những chúng sinh này ở giữa nhân duyên 
của tham dục-sân hận-ngu sĩ, thường dây lên đủ 
loại kiết sử phiền não mà không tìm kiếm 
phương cách mong được tự mình thoát ra, mình 
nên diệt trừ những điêu khổ não ấy làm cho họ 
trú vào nơi không có khô não. Những chúng sinh 
này bị vô minh che phủ mà đi vào rừng rậm tối 
đen, không thể nào tự mình thoát ra được, xa rời 
ánh sáng trí tuệ mà đi vào trong con đường hiểm 
ác của các kiến chấp, mình cân phải cứu gIúP 
khiến cho họ có được ánh mắt trí tuệ vô ngại, 
dùng ánh mắt trí tuệ này mà không đi theo người 
khác, đối với tất cả các pháp biết đúng như thật 
tướng của nó. Những: chúng sinh này TơI vào 
sông đải của sinh tử, sắp rơi vào hồ hầm của địa 
ngục-súc sinh-nøạ quý và a-tu-la, tiến vào trong 
mạng lưới quanh co tà vạy, bị các loại cỏ độc 
của phiền não che lấp, không có người dẫn 
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đường-không sinh được tâm thiện, đạo nói là 
không phải đạo, không phải đạo nói là đạo, ma 
quân-giặc thù thường cùng nhau đuổi theo, 
không có bậc thây khéo léo dẫn dắt, tùy thuận ý 
ma xa ha Phật pháp; chúng sinh như vậy thì 
mình cần Phải làm cho họ vượt qua những con 
đường hiểm ác của sinh tử này, được trú trong 
khu thành của tất cả trí tuệ, không còn sợ hãi- 
không còn suy sụp gì nữa. Những chúng sinh này 
bị trôi nỗi dòng chảy của Dục-dòng chảy của 
Hữu-dòng chảy của kiến-dòng chảy của Vô 
minh; bị các loại sóng g1ó của nghiệp tội nhân 
chìm trong sông Ái, trôi theo sóng nước của 
sinh tử, bị dòng nước xoáy làm cho xoay tròn 
không thể nào tự thoát ra được; bởi vì chìm ngập 
trong dòng nước mặn của cảm giác vê Dục-cảm 
giác về Sân-cảm giác về não, cho nên bị La sát 
thân kiến nắm giữ; đi vào rừng rậm của năm 
Dục bị sự vui _mửng ô nhiễm làm cho vướng 
mắc, thối vào vùng đât của Ngã mạn, thật là đáng 
thương xót! Không có bên bờ nương tựa, không 
cÓ ai cứu giúp được. Ở giữa thôn làng trồng 
rỗng của sáu Nhập không có năng lực để phát 
động, không có người khéo léo cứu giúp. Chúng 
sinh như vậy thì nay mình nên dùng con thuyên 
trí tuệ vững chắc của lòng Đại Bi chở đến những 
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bến bờ Nhất thiết trí yên ồn không có gì sợ hãi. 
Những chúng sinh này nhiều đau khổ đáng 
thương, bị giam hãm trong lao ngục sâu bi khô 
não của sinh tử, lòng đây tham giận yêu ghét, rơi 
vào bốn loại điên đảo, bị rắn độc bốn Đại làm 
hại, bị kẻ thù năm Âm tàn sát, bị giặc cướp gian 
trá vui mừng ô nhiễm hãm hại, ở trong thôn 
làng trồng rồng của sáu Nhập nhận chịu vô 
lượng khổ não. Mình cần phải phá tan lao ngục 
sinh tử ây khiến cho đạt được sự yên ốn vui 
sướng của Niết bàn vô ngại tự tại. Những chúng 
sinh này thật đáng thương xót, tâm nhỏ bé hạn 
hẹp chỉ vui với lợi ích nhỏ nhoi, co cụm chìm 
đăm chứ không có tâm Nhất thiết trí, giả sử 
mong câu thoát ra thì lại vui với Thanh văn thừa 
Bích-chi-Phật thừa, mình cần phải làm cho họ 
đạt được tâm rộng lớn khiến cho vui với pháp 
rộng lớn của Phật”. 

Bồ tát thực hành pháp như vậy, 

SẼ có được sức mạnh trì giới, 

Dễ dàng biết phát khởi thiện nghiệp, 

Khiển cho được tăng trưởng tốt hơn, 

Như vậy chính là đệ tử Phật, 

Đi sâu vào địa vị Ly cấu. 

Sức mạnh trì giới là nhất tâm thanh tịnh đầy 

đủ mười thiện đạo. Giới thì đạt được sức mạnh 
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phước đức của sự tu tập. Có năng lực phát khởi 
thiện nghiệp là khéo léo biết tự mình phát sinh 
và tăng trưởng thiện đạo, cũng làm cho chúng 
sinh khác đi sâu vào, mọi công hạnh trở nên xa 
hơn đến tận cùng giới hạn của thiện đạo. Phật tử 
là có năng lực thuận theo pháp thực hành, đó 
gọi là Phật tử. Ở địa thứ nhất bắt đầu phát sinh, 
đến địa thứ hai thì tăng trưởng, là Bỏ tát thì cần 
phải chịu khó thực hành tính tiên như vậy. 

Nếu như Bồ tát có thể đến, 

Phạm vị của địa vị Ly cầu, 

Lúc bấy giờ Sẽ được trông thấy, 

Trăm ngàn vị Phật ở mười phương. 

Trong địa thứ nhất đã nói, Bát chu Tam-muội 
là pháp thây Phật hiện tại hỗ trợ cho Tam muội 
đó gọi là dùng ba mươi hai tướng tốt-tám mươi 
vẻ đẹp và bốn mươi pháp bất cộng để nghĩ đến 
Phật, không hề tham trước đối với tất cả các 
pháp; cũng nói về lợi ¡ch của Tam muội, 

có thể thành tựu thế lực của quả báo. 

Hỏi: Nếu Bồ tát ở trong địa thứ nhất đã đến 
được phạm vi của địa thì có thê thấy được Chư 
Phật, mới bước vào địa thứ hai, lập tức sẽ thây 
Chư Phật, tại sao nói cho đến phạm vi của địa 
thứ hai mới thây Chư Phật? Nếu như vậy thì 
trong lúc ban đâu tiến vào địa thứ hai phải mất 
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Tam muội này, về sau mới có được chăng? 

Đáp: Ban đầu tiễn vào trong địa thứ hai cũng 
thấy Chư Phật, cũng không mất đi Tam muội 
này. Ông không có năng lực khéo léo hiểu 
được nghĩa của kệ cho nên chấp vấn như vậy. 
Ban đầu trong địa thứ hai, chỉ thây trăm vị Phật, 
cho đến phạm vi của địa â ây thì thây được trăm vị 
Phật-ngàn vị Phật. Thây Chư Phật rồi thì tâm rất 
hoan hỷ, vì muốn đạt được Phật pháp cho nên 
chịu khó thực hành tinh tiến hơn. 

Lập tức có thể dùng bốn sự, Cúng dường đổi 
với chư Như Lai, Tự mình hướng về nơi Chư 
Phát, 

Tiếp tục nhận lấy mười thiện đạo. 

Tứ sự là y phục, ăn uống, ngọa Cụ, thuốc 
men, những nghĩa khác thì có thể biết. 

Thực hiện công hạnh như vậy rồi, 
Theo Phát nhận lây những thiện đạo, 
Cho đến trăm ngản vạn đời kiếp, 
Không hủy hoại cũng không mát đi. 

Không hủy hoại là không làm cho giới bị 
thiếu sót; hoặc nhờ sự việc thanh tịnh cho nên 
gọ1 là không hủy hoại, cũng không tiếp tục thực 
hành cho nên gọi là không, mắt đi. Bồ tát này như 
vậy, vượt qua địa thứ nhất tiễn vào địa thứ hai 
TÔI. 
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Như nói: 
Khéo xa rời vết bắn tham keo, 
Vui thực hành Bồ thi thanh tịnh, 
Khéo xa rời vết bẩn tham keo, 
Rất quý trọng trì giới thanh tịnh. 

Thanh tịnh nghĩa là chỉ dùng thiện tâm thực 
hành Bồ thí, không lẫn tạp những phiền não. Rất 
quý trọng nghĩa là an trú vững chắc trong đó, 
cuôi cùng không buông bỏ. Vết bân tham keo, 
vết bân phá giới trong địa này không có gì sót 
lại, vì vậy cho nên địa này tên gọi là Ly cấu. Bồ 
tát như vậy không còn tâm tham keo và phá giới, 
ở trong bôn nhiếp pháp thì ái ngữ chú trọng đến 
lợi ích, trong sáu Ba-la-mật thì giới độ chú trọng 
về lợi ích. Lợi ích có nghĩa là thực hành nhiều 
thì thế lực 

càng sâu dày hơn. 

Hỏi: Nếu trong địa thứ hai, trì giới Ba-la-mật 
đã có được thế dực, thì nay trong địa này cần 
phải giải thích về sự sai biệt giữa Sinh-Lực-Tịnh 
của phân trì giới Ba-la- mật chăng? Đáp: 

Nói sơ lược về độ Thi-la 

Tát cả có sảu mươi lăm phản, 

Sinh- Lực- lịnh cùng với Sai Biệt, 

Trong luận đã giải thích khắp nơi. 
Thi-la Ba-la-mật có vô lượng vô biên, nhưng 
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nói tóm lược thì có sáu mươi lăm phân, còn lại 
giới về Sinh-giới về Lực- -BIỚI về Tịnh và giới về 
Sal biệt, thì trong luận lần lượt khắp nơi giải 
thích về tướng, như trong phẩm Hòa hợp Phật 
pháp trong kinh Bảo Đảnh, Bồ tát Vô Tận ý ở 
trước Đức Phật nói về sáu mươi lăm loại thuộc 
phân Th¡i-la Ba-la-mật. “Thi-la có nghĩa là 
không buôn phiên. Tất cả chủng sinh ở giữa 

vật của người khác không có ý tưởng trộm 
cướp, không đắm theo ngoại sắc, không lừa dối 
chúng sinh, quyến thuộc đây đủ cho nên không 
nói hai lưỡi. Chịu đựng nhiễu lời tệ hại, cho nên 
không có lời nói thô ác. Thường tư duy đắn đo 
lời nói lợi ích cho nên không nói lời tán loạn. Vui 
mừng vi người khác sung, sướng, cho nên tầm 
không còn tham lam giữ lấy. Chịu đựng những 
khô đau, cho nên không có gì sân não. Không 
khen ngợi tà sư, cho nên gọI là chánh kiến. Tâm 
tin tưởng thanh tịnh, cho nên tin Phật. Biết pháp 
chân thật, cho nên tin pháp. Vui với sự tôn trọng 
cung kính chúng Hiền Thánh, cho nên tin tăng. 
Nghĩ đến Phật mà rạp lạy sát đất để cung kính 
cúng dường. Ngay cả giới nhỏ bé mà tâm hết 
sức sợ hãi, cho nên giới không suy kém. Không 
dựa theo Thừa khác, cho nên giới không hủy 
phạm. La bỏ tà hạnh, cho nên giới không thiểu 
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SÓt. Không khởi lên phiền não xấu ác, cho nên 
gọi là giới không lẫn tạp. Cuối cùng thường VUI 
VỚI Sự tăng trưởng thiện pháp, cho nên gọi là 
giới không vẫn đục. Tùy ý thực hành, cho nên 
øỌI là giới tự tại. Không bị người trí quở trách, 
cho nên gọi là giới được bậc Thánh kheo ngợi. 
Thường ở trong niệm tuệ an ồn, cho nên gọi là 
giới dễ dàng thực hành. Tất cả không lỗi lầm, 
cho nên gọi là giới không đáng quở trách. GIữ 
gìn các căn, cho nên gọi là giới khéo bảo vệ. 
Được Chư Phật nghĩ đến, cho nên gọi là giới 
tiếng tốt vang xa. Có được đồ vật đúng như 
pháp, biết hạn lượng tiếp nhận, cho nên gọi là 
gIỚI ít ham muôn. đoạn trừ tham keo, cho nên 
gọi là giới biết vừa đủ. Thân tâm xa hìa, cho nên 
gọi là giới xa la. Rời xa những nơi Ôn ào náo 
nhiệt, cho nên gọi là giới A-lan-nhã. Không nhìn 
sắc diện người khác để mong có sự lợi ích, cho 
nên gọi là giới đây đủ Thánh chủng. Thuộc 
về thiện căn, cho nên gọI là giới tế hạnh đầu đà. 
Sinh trong đường trời và người, cho nên gọi là 
giới tùy thuyết thực hành, cứu giúp tất cả chúng 
sinh, cho nên gọi là giới của Từ. Nhận chịu tất 
cả khô đau, cho nên øọI là giới của BI. Tâm 
không lui sụt, cho nên gọi là giới của Hỷ. Rời xa 
yêu-ghét, cho nên gọi là giới của xả. Tâm hàng 
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phục, cho nên gọi là giới tự mình thấy lỗi lầm. 
Tâm che chở người khác, cho nên gọi là gIỚI 
không sai lầm. Khéo giữ gìn giới, cho nên gọi là 
giới khéo thâu nhiếp. Thành thục chúng sinh 
cho nên gọI là giới Bồ thí. Không mong cầu gì, 
cho nên gọi là gIỚI nhẫn nhục. Không lười nhác 
rút lui, cho nên gọi là giới tinh tiên. lập trung hỗ 
trợ thiền pháp, cho nên gọi là giới thiên định. 
Thiện căn đa văn không hề thỏa mãn, cho nên 
gọI là gIỚI trí Tuệ. Từ đa văn có được trí tuệ, cho 
nên gọi là giới mong câu đa văn. Tập trung hỗ 
trợ bảy giác pháp, cho nên gọi là giới thân cận 
thiện tri thức. Rời bỏ tà kiến đạo, cho nên gọi là 
giới lìa xa ác tri thức. Quản xét vô thường, cho 
nên gọi là giới không tham thân mạng. Chịu khó 
tích góp thiện căn, cho nên gọi là giới không tin 
theo sô mạng. Tâm hết sức thanh tịnh, cho nên 
gọi là giới không hối tiếc. Hành nghiệp thanh 
tịnh, cho nên gọi là giới không giả dối. Tâm sâu 
xa vô cấu, cho nên gọi là giới không có nóng 
bức. Khéo phát khởi hành nghiệp, cho nên gọi là 
giỚI không có buôn lo. Không tự cao, cho nên 
ØỌI là ĐIỚI không có ngạo mạn. Rời xa nhiễm 
dục, cho nên gọi là giới "không nhạo báng xúi 
giục. Tâm chất trực, cho nên gọi là giới không tự 
cao. Tâm điều hòa, cho nên gọi là giới có hồ 
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thẹn. Tâm ác không phát khởi, cho nên gọi là 
giới điều hòa tốt lành. Diệt trừ những phiên não, 
cho nên gọI là giới tịch diệt. Thực hành đúng 
như lời nói, cho nên gọi là giới tùy thuận lời 
Phật dạy. Thực hành bốn nhiếp pháp, cho nên 
gọi là giới giáo hóa chúng sinh. Không làm mất 
pháp của mình, cho nên gọi là giới hộ trì giáo 
pháp. Xưa nay thanh tịnh, cho nên gọI là giới 
đây đủ tất cả các nguyện. Hồi hướng về đạo vô 
thượng, cho nên gọI là giới đến được Phật pháp. 
Tâm bình đăng với tất cả chúng sinh, cho nên 
øọI1 là giới đạt được tam-muội của Phật. 

Này đại đức Xá-lợi- phất! Đây là sáu mươi 
lãm phân Thi-la Ba-la-mật. GIới thanh tịnh của 
các Bồ-tát thì vô củng vô tận”. 

Sinh giới thì giải thích khắp mọi nơi. Nói sơ 
lược thì có tám loại Sinh giới, bốn loại phát sinh 
từ thân, bón loại phát sinh từ miệng. Phát sinh từ 
thân là rời xa đoạt mạng chúng sinh, rời xa việc 
làm khô não cho chúng sinh, rời xa trộm CƯỚP, 
rời xa tà dâm. Phát sinh từ miệng là rời xa nói 
dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói lời tán loạn. Đây 
øọI1 là tám 

loại. Tám loại giới này phát sinh từ cảm thọ. 
Pháp cảm thọ này, hoặc dùng thân-hoặc dùng 
miệng-hoặc dùng tâm cảm thọ hòa hợp làm thành 
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hai mươi bốn giáo. Người khác cảm thọ cũng có 
hai mươi bốn loại, tùy hỷ cảm thọ cũng có hai 
mươi bốn loại, lúc tu tập thực hành cũng có hai 
mươi bốn loại, hợp lại thành chín mười sáu 
loại, đêu là hệ thuộc cõi Dục, từ đây ngày đêm 
liên tục phát sinh. Tại vì sao? Bởi vì tâm cảm 
thọ ban đâu đã diệt, tâm thứ hai này thường 
xuyên phát sinh. Vận dụng phước đức cũng như 
vậy. Nguyện cớ thế nào? Bởi vì tâm Bồ thí ban 
đâu diệt rồi, từ tâm thứ hai về sau, lúc vận dụng 
thì sẽ phát sinh, đây gọi là nghiệp thiện của 
thân. Có mười thiện nghiệp đạo thâu nhiếp và có 
loại không thâu nhiếp, là do hệ thuộc cõi Dục 
như vậy. Hệ thuộc cõi Sắc có hai loại, một loại 
phát sinh từ thân, một loại phát sinh từ miệng. 
Phát sinh từ thân là rời xa mười bất thiện đạo, 
vôn không thuộc về tội lỗi. Phát sinh từ miệng 
là lời nói tán loạn. Giới này dùng thân cảm thọ- 
miệng cảm thọ và tâm cảm thọ, hai loại đều có 
ba thì trở thành sáu. Giáo hóa người khác cũng 
có sáu, tùy hỷ cũng có sáu, lúc tu tập thực hành 
cũng có sáu, bốn loại có sáu thì trở thành hai 
mươi bốn. Trước đã nói chín mươi sáu loại, 
cùng với hai mươi bốn loại này làm thành một 
trăm hai mươi loại. Như vậy từ hành nghiệp phát 
sinh giới. Lại có lúc chứng đạo phát sinh giới, 
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lúc lui sụt đạo phát sinh giới, lúc mới sinh ra 
phát sinh giới, vì sự việc rất nhiều cho nên nay 
chỉ nói tóm lược. 

Giới lực là tăng trưởng thuận theo Ba-la-mật, 
giới chuyên biến có được sức mạnh, thuận theo 
phần vị đạt được mà giới cũng kiên cố có được 
sức mạnh. 

Giới định là không hủy hoại-thiếu kém.. 
như trước đã nói. Vả lại, tướng tịnh và bất tịnh 
của giới, trong bảy pháp phạm hạnh đã nói. Như 
kinh nói: “Bởi vì bảy loại dâm dục, cho nên gọi 
là giới bất tịnh. Đó là: 

¡ Tuy đoạn dâm dục nhưng vì tâm ô nhiễm 
cảm thọ người nữ tăm rửa-xoa DÓp. 

5 Dùng tâm ô nhiễm ngửi mùi hương của 
người nữ cùng nhau chuyện trò Cười đùa. 

›. Dùng tâm ô nhiễm mà mắt cùng nhìn nhau. 

4 Tuy có chướng ngại nhưng dùng tâm ô 
nhiễm nghe âm thanh của người nữ. 

s. Trước cùng với người nữ nói Cười, sau tuy 
cách xa nhau nhưng nhớ mãi không quên. 

. Tự hạn định thời gian như vậy sẽ đoạn trừ 
dầm dục, nhưng sau đó vân thực hiện dâm dục. 

1. Mong mỏi sinh lên cõi trời hưởng thụ niềm 
vui cùng thiên nữ và thân đời sau được giàu có 
sung sướng, vì vậy đoạn trừ dâm dục. Đây gọi là 
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bất tịnh. Rời xa bảy điều này thì gọi là giới thanh 
tịnh”. 

CIIỚI sa1 biệt, có hai loại: 

¡. Hữu lậu. 

2. Võ lậu. 

Ba loại: Hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cối Sắc, 
không hệ thuộc. Bốn loại thì chánh mạng thâu 
nhiếp hai loại chánh ngữ-chánh nghiệp, chánh 
mạng không thâu nhiếp cũng là hai loại chánh 
ngữ- -chánh nghiệp. Năm loại là giới phàm phu, 
giới Bỏ-tát, giới Thanh văn, giới Bích-chi-Phật, 
giới Phật vô thượng. Sáu loại: Chánh mạng cõi 
Dục thâu nhiếp thân- -miệng là một; chánh mạng 
vốn không thâu nhiếp là hai: chánh mạng hệ 
thuộc cõi Sắc thâu nhiếp nghiệp của thân-miệng 
là ba; chánh mạng vốn không thâu nhiếp là bốn; 
chánh mạng vô lậu thâu nhiếp thân- -miệng là 
năm; chánh mạng vốn không thâu nhiếp là sáu. 
Bảy loại là Dảy thiện nghiệp đạo. Tám loại là 
như trước đã nói, thân có bôn loại và miệng có 
bốn loại. Chín loại là Dảy loại hệ thuộc cõi Dục, 
Dảy thiện nghiệp đạo và hai loại như trước đã 
nói. Mười loại thì Đạo gIỚI có ba loại, đối trị 
g1ới có ba loại, chỉ riêng giới có ba loại, chín loại 
này cọng thêm giới vô lậu và giới hữu lậu làm 
thành mười loại. Như vậy đều là các loại phân 
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biệt về giới sai biệt. 

Hỏi: Trong Thanh văn Thừa, nói thần nghiệp 
và khẩu nghiệp gọi là Thi-la. Hai thiện nghiệp 
này gọi là tốt, hai bất thiện nghiệp gọi là xâu. 
Thân nghiệp và khẩu nghiệp thiện này gọi là Thi- 
la trong luận nảy cũng lấy điều này làm Thi-la, 
hay là còn có Thi-la khác? 

Đáp: 

Không những thân nghiệp và khẩu 
nghiệp, 

Mới có thể gọi là Thi-1a, 

Mà tu tập-thán cận-lạc hành, 

Tất cả cũng gọi là Thi-la. 

Ba việc này củng một nghĩa, đó gọi là tu tập- 
thân cận và vui với thực hành. 

Hỏi: Nếu lây sự tu tập-thân cận và vui với 
thực hành, gọi đó là Thi-la, thì tất cả các pháp 
đều phải gọi là Thi-la. Tại vì sao? Bởi vì 
thường xuyên tu tập- -thân cận và vui với thực 
hành, cho nên nay ông phải nói về sự fu tập Thi- 
la thù thắng nhất chăng? Dáp: 

Nếu như vô ngã-vô ngã sở, 
Xa la tất cả mọi hý luận, 
Tất cả không có gì đạt được, 
Thì gọi là Thi-la cao nhất. 
Nếu không biết Thật tướng của nội pháp và 
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ngoại pháp, thì sẽ Thi-la mà phát sinh tham 
trước và kiêu mạn, mở trong các cửa ngõ tội lỗi. 
Vì vậy nếu đối với nội pháp không thấy có Ngã, 
Ở giữa ngoại pháp không có được Ngã sở biết 
nội pháp và ngoại pháp hoàn toàn trông rÔng 
chứ không có gì đạt được, cũng không giữ lây 
tướng hý luận đối với hoàn toàn trồng rồng, thì 
đó gọi là Thi-la thù thắng nhất. Tại vì sao? Bởi vì 
trong Th¡i-la như vậy hãy còn không có tâm sai 
lầm, huống gì là thân-miệng sai lâm! Vì vậy 
Chư Phật và Bô-tát là những bậc có năng lực 
thực hành Thi-la bậc nhất, đối với tất cả các 
pháp không có gì đạt được, cho nên gọi là Th¡-la 
cao nhât. 

Như trong Kinh Ca diếp nói: “Đức Phật bảo 
với Ca-diếp Thi-la gọi là không có ngã-không 
phải không có ngã, không tạo tác-không có gì 
tạo tác, không có tác giả, không có hành-không 
phải không có hành, không có danh-không có 
săc-không có tướng-không phải không có tướng, 
không có thiện không phải không có thiện, 
không có tịch diệt-không phải không có tịch 
diệt, không có lây-không có bỏ, không có chúng 
sinh-không có nhân duyên chúng sinh, không có 
thân-không có miệng-không có tâm, không có 
thế gian-không có pháp thế gian-không dựa vào 
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thế gian. Không vì Th¡i-la mà tự cao, không và 
Thi-la mà hạ thấp người, không vì Thi-la mà 
khởi lên tăng thượng mạn, không vì Thi-la mà 
phân biệt đôi bên. Này Ca-diếp! Đây gọi là Thi- 
la của các bậc Hiền Thánh, lìa xa ba cõi, vô lậu 
và không có gì hệ thuộc.” 

Như trong phẩm Thi-la, Bồ-tát vô tận Ý nói 
với Xá-lợi-phất: “Thi-la có nghĩa là không phân 
biệt chúng sinh-không nói là ngã, không nói là 
thọ giả- mạng giả, không nói là người, không nói 
là người dưỡng dục, không nói là sắc âm, thọ- 
tưởng-hành-thức ấm, không nói là địa chủng, 
thủy-hỏa-phong chủng. Thi-la có nghĩa là không 
phân biệt tướng mặt, không phân biệt đây là 
tướng sắc, không phân biệt đây là tướng tai- 
tướng thanh-tướng mũi-tướng hương-tướng 
lưỡI-tướng vỊị-tướng thân-tướng xúc-tướng ý- 
tướng pháp. Thi-la có nghĩa là không phân biệt 
đây là thân-là miệng- -là tâm. Thi-la có nghĩa là 
thâu nhiếp tâm, bởi vì đây là tướng nhất tâm, lựa 
chọn các pháp. vốn là tướng của tuệ. Thi-la có 
nghĩa là đạt đến không, đi đến phạm VI CỦa VÔ 
tướng, không lẫn tạp với ba cõi, không có tạo 
tác- không có dây khởi, chính là vô sinh nhẫn. 
Thi-la có nghĩa là không từ phạm vi trước mà 
đến, không đi về phạm vi sau, cũng không dừng 
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lại phạm vi trung gian. Thi-la có nghĩa là không 
dừng 

lại, tâm-ý-thức không hòa hợp. củng VỚI 
niệm. Thi-la có nghĩa là không dựa vào cõi Dục, 
không dựa vào cõi Sắc, không dựa vào cối Vô 
sắc. Thi-la có nghĩa là rời xa tham trần cảnh-loại 
trừ cầu nhiễm sân hận-diệt hết bóng tôi vô minh, 
chăng phải thường-chăng phải đoạn không trái 
với các tướng duyên sinh. Thi-la có nghĩa là rời 
xa tâm ngã, buông bỏ tâm ngã sở, không bám 
vào thân kiến. Thi-la có nghĩa là không tham 
trước danh tướng, không hòa hợp cùng với sắc 
tướng. Thi-la có nghĩa là không bị ch phôi bởi 
kiết sử, không bị che phủ bởi các triên, không ở 
trong chướng ngại của nghi ngờ- -hối tiếc. Thi-la 
có nghĩa là không ở trong căn bất thiện tham, 
VƯỢt qua căn bất thiện sân, đoạn trừ căn bất 
thiện sĩ. Thi-la có nghĩa là không vội vàng- không 
nóng nảy mà dựa vào tâm thư thái vui vẻ. Thi-la 
có nghĩa là không đoạn mất chủng tử Chư Phật 
cho nên không phá hoại pháp thân, không phân 
biệt pháp tánh cho nên không đoạn mất chủng tử 
của pháp, tướng thuận theo tự nhiên cho nên 
không đoạn mất chủng tử của Tăng. Này Xá-lợi- 
phát! Đây gọi là Thi-la vô thượng tối thăng của 
các Bô-tát. Thi-la như vậy thì không thể cùng 
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tận, chỉ trừ ra Thi-la của Chư Phật, còn lại đều là 
Th¡-la có cùng tận. Đó 

Bắt đâu từ Thi-Ìa phàm phu, 

Sau đến Thi-la Bích-chi-Phật, 

Tất cả đêu có tưóng cùng tận, 

Thi-la Bồ-tát thì vô tận. 

Bắt đầu từ phàm phu đến tất cả Thi- la vốn 
có, tuy thọ nhận quả bảo lâu dài nhưng rốt cuộc 
cũng trở về cùng tận. Thi-la vốn có của các A- 
la-hán và Bích-chi-Phật cũng đều có cùng tận. 
Thi-la của Bô-tát là vô ngã-vÔ ngã Sở, Xa rời tật 
cả mọi sở đắc, diệt hết những hý luận, cho nên 
không có cùng tận. 

Nà trong phẩm Thi-la, Bồ-tát Vô tận Ý 

nói: “Thi-la của các phàm phu tùy theo nơi sinh 
ra, nơi sinh ra kết thúc thì Thi-la sẽ kết thúc. 
Ngoại đạo đến lúc thôi chuyển năm thần thông, 
vì năm thần thông kết thúc cho nên Thi-la sẽ kết 
thúc. Con người vì mười thiện nghiệp đạo kết 
thúc, cho nên Thi-la sẽ kết thúc. Chư Thiên cõi 
Dục không còn phước, đức, thì Th¡i-la sẽ không 
còn. Chư Thiên cõi Sắc không còn bốn thiển- 
bốn vô lượng thì Thi-la sẽ không còn. Chư 
Thiên cõi vô sắc tùy theo định nơi sinh ra chấm 
dứt, Thi-la sẽ chấm dứt. Những người học-vô 
học nhập Niết-bàn, bởi vì kết thúc cho nên Thĩ- 
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la cũng kết thúc. Các vị Bích- chi-Phật không có 
lòng Đại bị, vì vậy Thĩ-la sẽ chấm dứt. Này Đại 
đức Xá-lợi-phất! Chỉ riêng Thi-la của các Bỏ-tát 
thì không có 

chấm dứt. Tại vì sao? Bởi vì từ Thi-la của 
Bồ-tát phát sinh các Thi-la sai biệt, nhần vô tận 
cho nên quả cũng vô tận. Thi-la của Bô-tát là vô 
tận. Thi-la của Như lai cũng vô tận, vì vậy Thi-la 
của các bậc Đại nhân gọi là vô tận.” 

Hỏi: Lúc ô ông giải thích sơ lược về Thi-la, nói 
đến sáu mươi lăm loại Thi-la, trong Thanh văn 
có tám loại Thi-la, bốn loại phát sinh từ thân, 
bón loại phát sinh từ miệng, sự việc như vậy làm 
sao có thê không trái ngược với nhau? 

Đáp: Không hề trái ngược nhau. 

Tại vì sao? Bởi vì: 

Tuy chăng phải Thể của Thỉ-la, 

Nhưng lợi ích nên gọi là phần, 

Tám loại gốm thân nghiệp-khẩu 
nghiệp, 

Đó chính là Thể của Thi-la. 

Tuy sáu mươi lăm loại phần không phải là 
Thể của Thi-la nhưng lợi ích cho tám loại Thi-la 
thô thiên của thân- -miệng, cho nên gọi là Thi-la 
phân. Tất cả điều gì có thể có những lợi ích thì 
đều gọi là phần, như voi-ngựa-tàng lọng-cờ quạt 
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gọi là phân của nhà vua. Vì vậy thiên-trí tuệ.. 
tuy là chăng phải Thể của Thi-la, nhưng bởi vì 
lợi ích cho Thi-la, do đó cũng gọi là Thi-la phân. 


Phẩm 32: GIẢI THÍCH VỀ ĐẦU ĐÀ, Phần 1 


Thấy mười lợi ích cần phải khoác, 
Hai pháp gôm có sảu loại ÿ, 

Củng bởi vì thấy mười lợi ích 
Cho nên suốt đời đi khất thực. 

Tỳ-kheo muốn hành trì đây đủ giới phẩm, 
cần phải khoác hai loại gồm có sáu thứ y, bởi vì 
thây được mười lợi ích. Những gì là mười? Đó 
là: 


¡. Bởi vì tàm quý. 

Bởi vì ngăn ngửa nóng-lạnh do thời tiết và 
ruôi muỗi trùng độc. 

›. Bởi vì biểu hiện rõ ràng oai nghi pháp tắc 
của Sa-môn. 

›. Bởi vì tất cả trời-người trông thầy pháp y thì 
cung kính-tôn quý 
giỗng như chùa tháp. 

4. Bởi vì tâm chán ngán lìa xa mà khoác y hoại 
sắc chứ không phải vì tham cái đẹp. 

s. Bởi vì tùy thuận tịch diệt chứ không phải là 
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vì phiên não hừng hực. 
6. Bởi vì khoác pháp y thì có điều xấu ác xảy 
ra sẽ dễ dàng nhận thấy. 


. Bởi vì khoác pháp y thì không cần đến đồ 
vật trang nghiêm øì khác. 

s. Bởi vì khoác pháp y cho nên tùy thuận tu tập 
tám Thánh đạo. 

9. Mình nên tinh tiễn hành đạo chứ không để 
tâm nhiễm ô dù chỉ trong chốc lát, vì vậy mà 
khoác pháp y hoại sắc. 

Bởi vì thấy được mười lợi ích này, cho nên 
cần phải khoác hai 
loại y: 

I. Y cư ST. 

2N, phân tảo. Sáu loại là: 

¡. Kiệp cụ. 

2. Sô-ma. 

3. Kiêu-xa-da. 

4. Y lông thú. 

s.Y vải gai đỏ. 

Ó. Y vải gaI trắng. 

"Thấy có mười lợi ích cho nên suốt đời đi 
khất thực: 

¡ Những vật dùng để nuôi sống thân mạng, 
tùy thuộc vào mình chứ không tùy thuộc người 
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›. Chúng sinh Bồ thí thức ăn cho mình, thì 
khiến cho họ trú vào Tam bảo rồi sau đó mới ăn. 

›. Nếu có người Bồ thí thức ăn cho mình thì 
nên phát sinh tâm Bi, mình nên chịu khó thực 
hành tỉnh tiễn làm cho họ dễ dàng trú trong hạnh 
Bồ thí, thực hiện xong mới ăn. 

+. Tùy thuận thực hành theo lời dạy của Phật. 

s. Dễ đây đủ và dễ nuôi sống. 

ö. Thực hành phương pháp phá trừ kiêu mạn. 

7. Không thây đỉnh cao của thiện căn. 

s. Thây mình khất thực thì người khác có tu 
pháp thiện cũng sẽ học theo mình. 

9. Không có những nhân duyên quan hệ với 
nam nữ lớn nhỏ. 

¡o. Khất thực theo thứ tự, sinh tâm bình đăng ở 
giữa chúng sinh, chính là chủng tử hỗ trợ cho 
Nhất thiết chủng trí. 

Tuy Phát cho phép xm thức an, 
Nhưng phải vì tự lợi mình xong, 
Cũng làm lợi ích cho người khác; 
Không vậy thì không được xin ãn. 

Tự lợi là có năng lực đầy đủ các Ba-la-mật. 
Lợi tha là giáo hóa chúng sinh khiến họ trú trong 
Tam bảo. Thực hành như vậy chính là vừa lợi 
cho mình vừa lợi cho người. 
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Bởi vì thấy có người lợi ích, 

Thường không rời bỏ nơi thanh văng, 
Thăm hỏi bệnh tát và nghe pháp, 
Giáo hóa tủy thuận mới đến chùa. 

Tỳ-kheo được ở chốn A-lan-nhã, tuy tăng 
trưởng các loại công đức, nhưng nói sơ lược thì 
thấy có mười lợi ích, cho nên suốt đời không 
nên rời bỏ. Những gì là mười? Đó là: 

¡ Đến đi tự tại. 

2. Vô ngã và vô ngã sỞ. 

3. Tùy ý mà an trú chứ không có gì chướng 
ngại. 

+ Tâm càng vui với thói quen ở chốn A-lan- 
nhã. 

s. Ở chốn ¡t ham muốn và ít quan, hệ. 

ø. Không tiếc thân mạng, bởi vì đầy đủ công 
đức. 

7. Xa lìa những nơi ôn náo loạn. 

s. Tuy làm công đức nhưng không cầu đến â ân. 

9. Tùy thuận thiên định dễ đạt được nhất tâm. 

¡o. Ở chốn vắng vẻ dễ dàng phát sinh ý tưởng 
không có chướng ngại gì, thăm hỏi bệnh tật cùng 
những người đi đến chùa học hỏi giáp pháp. 

Nếu như có nhân duyên quan hệ, 
Đến cư trụ ở trong chùa tháp, 
Ở gi”a tất cả HHỌI Sự VIỆC, 
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Không rời bỏ ý tưởng văng lặng. 
Ty-kheo tuy thọ pháp suôt đời ở chôn A-la- 
nhã, nhưng có nhân duyên quan hệ xảy ra thì 
vào trong chùa tháp. Phật pháp có mở thông-có 
ngăn chặn, chứ không giông như A-lan- nhã của 
ngoại đạo, gọi là thường vui với nơi chốn yên 
lặng vắng vẻ, không rời bỏ ý tưởng không đối 
với tất cả các pháp, bởi vì Thể của tất cả các 
pháp cuối cùng đều là không. 
Hỏi: Có nhân duyên gì mà đến nơi chùa 
tháp? Đáp: 
¡ Cụng cấp cho người bệnh. 
›. Cầu tìm dụng cụ thuốc thang chữa trị cho 
người bệnh. 
›. Cầu tìm người khám bệnh cho người bệnh. 
+ Thuyết pháp cho những Tỳ-kheo khác. 
ö. Nghe pháp giáo hóa. 
7. Cung kính cúng dường các bậc Đại đức. 
§, Đề cung câp cho Thánh chúng. 
o. Đề đọc tụng kinh điển sâu xa. 
10. Dạy cho người khác khiến họ đọc tụng kinh 
điển sâu xa. 
Có những nhân duyên như vậy cho nên đi đên 
nơi chùa tháp. 
Tỉnh tiền thực hành các giác quán, 
Tùy thuận pháp tu A-lan-nhã, 
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T)-kheo đã an trú thuần thục, 

Œ trong trú xứ Á-lan-nhấ, 

Thường thuận theo tỉnh tiễn phát sinh, 
Tăng trưởng tất cả các thiện pháp, 
Tám can đảm quản tưởng vô ngã, 
Diệt trừ hết mọi nổi sợ hãi. 

Tinh tiễn trong chốn A- lan-nhã, nếu Tỳ-kheo 
đoạn trừ tâm tham, không tiếc gì thân mạng và 
lợi dưỡng, ngày đêm thường tĩnh tiễn như cứu 
lửa cháy trên đâu, thân mạng nương theo trú xứ 
văng lặng nơi A-lan-nhã. 

Giác là các giác quán về thiện pháp như giác 
quán xuất ly-giác quán không sân hận-giác quán 
không não hại... Vả lại, nghĩ đến Phật là bậc 
Chánh Biến Tri, là đẳng tôn quý giữa chúng sinh. 
Phật pháp là giải thích về thiện pháp, chúng đệ 
tử tùy thuận đê thực hành đúng đăn. Lại nữa, các 
giác tùy thuận không- tùy thuận vô tướng-tùy 
thuận vô nguyện, gọI là giác tùy thuận A-lan- 
nhã. Lại nữa, các giác tùy thuận bốn thăng xứ, 
tùy thuận sáu Ba-la-mật thì gọi là giác tùy thuận 
A-lan-nhã. 

Lại nữa, như Phật thuyết về hạnh Bồ- tát tại 
øi1a và xuất gia cho Trưởng giả Úc-già: “Nếu Bồ- 
tát xuất gia thọ pháp A-lan-nhã, thì nên tư duy 
như vậy: Vì sao mình ở chỗn A-lan-nhã? Mình 
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không chỉ ở chốn A-lan-nhã mà gọi là Sa môn. 
Nhưng chôn A-la-nhã có nhiều chúng sinh, 
nhiều xấu xa bắt thiện, không giữ gìn các căn, 
không tinh tiến, không tu tập thiện pháp, họ 
giông như hươu nai-vượn khi-chim chóc-giặc 
ác-Chiên đà la hèn hạ.. › Không gọi là Ty-kheo. 
Nay mình vì điều gì mà ở chôn A-la-nhã? Cần 
phải lo liệu cho được sự việc Ấy. 
Này Trưởng giả! Những gi là sự việc? Đó là: 
¡. Ý niệm không tán loạn. 
2. Đạt được các pháp Đà-la-n1. 
3. Thực hành tâm Từ. 
4. Thực hành tâm B1. 
s. An trú tự tại trong năm thân thông. 
ø. Đầy đủ sáu Ba-la-mật. 
;. Không rời bỏ tâm Nhất thiết trí. 
s. Tu tập trí phương tiện. 
9. Nhiếp thủ mọi chúng sinh. 
o. Thành tựu chúng sinh. 
¡¡. Không rời bỏ bôn nhiệp pháp. 
2. Thường nghĩ đến sáu ý niệm tư duy. 
¡a. Vì đa văn cho nên không rời bỏ tỉnh tiến. 
¡4. Chánh quán lựa chọn các pháp. 
¡s. Thuận theo chánh giải thoát. 
¡ø. Biết được quả báo. 
1z. Trú vào chánh vỊ. 
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¡s. Bảo vệ Phật pháp. 

¡9. 1n vào nghiệp và quả báo cho nên gọi là 
chánh kiến. 

›o. Rời xa tật cả ý tưởng phân biệt tư duy cho 
nên gọi là Chánh tư duy. 

›¡. Thuận theo niềm tin và sự ưa thích của 
chúng sinh để thuyết 

pháp cho nên gọi là Chánh ngữ. 

22. Diệt trừ các nghiệp cũ mà phát khởi nghiệp 
mới cho nên gọi là chánh nghiệp. 

2. Phá bỏ tập khí phiền não cho nên gọi là 
chánh mạng. 

24. Đạt được đạo vô thượng cho nên gọi là 
chánh tỉnh tiến. 

2s. Quán pháp không hư vọng cho nên gọi là 
chánh niệm. 

2o. Đạt được tất cả các trí tuệ cho nên øọI là 
chánh định. 

21. Đối VỚI không chăng sợ hãi. 

28. Đối VỚI VÔ tướng không lo sợ. 

20, Đối VỚI VÔ nguyện không chìm mắt. 

0. Vốn dùng trí đê thọ thân. 

3i. Dựa vào nghĩa chứ không dựa vào từ ngữ. 

32. Dựa vào trí chứ không dựa vào thức. 

3z. Dựa vào kinh liễu nghĩa chứ không dựa 
vào kinh bất liễu nghĩa. 
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34. Dựa vào pháp chứ không dựa vào người. 

Này Trưởng giả! Như vậy đều gọi là Ty-kheo 
Bồ-tát xuất gia, Sự việc lợi ích tùy theo mà 
sinh”. 

Tủy thuận pháp A-la-nhã, đó gọi là bốn 
thiền-bốn vô lượng tâm, các thần thông như 
thiên nhãn-thiên nhĩ-tha tâm trí-túc mạng trí... 

Diệt trừ mọi nỗi sợ hãi, người này dùng ba 
nhân duyên có năng lực diệt trừ sợ hãi: 

¡. Thây pháp tướng không có ngã và ngã sở, 
cho nên có năng lực loại trừ sợ hãi. 

2. Dùng sức mạnh của phương tiện. 

3. Dùng sức mạnh can đảm của tâm cho nên có 
năng lực loại trừ sợ hãi. 

Thấy không có ngã và ngã sở, như đã nói 
trong địa thứ nhất, là trừ diệt năm loại sợ hãi 
băng sức mạnh của phương tiện. 

Trong luận này, niệm là chánh tư duy về 
nghiệp và quả báo, cho nên gọI là lực phương 
tiện. Cần phải dấy lên ý niệm này: Các Đại quốc 
vương ở trong cung điện sâu hút, có voIi ngựa xe 
cộ và binh lính bảo vệ cân mật, nhưng nhân 
duyên của nghiệp chấm dứt thì cũng nhận chịu 
đủ loại những sự việc suy sụp buôn phiền. Vả 
lại, giữ gìn nhân duyên của nghiệp, thì tuy ởi 
trong con đường nguy hiểm, vào trong nước biển 
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mênh mông, ở giữa chiến trận các liệt mà cũng 
yên ôn không tai họa gì. Nhân duyên nghiệp lực 
đời trước của mình, nếu ở thôn làng, hoặc ở 
chốn A-lan-nhã, do nhân duyên, của nghiệp thì 
nhất định phải nhận lẫy quả báo ây. Tư duy như 
vậy rôi trừ diệt mọi nỗi sợ hãi. 

Lại dấy lên ý niệm như vậy: Nếu mình vì 
giữ gìn thân, đi vào thành ấp thôn làng, rời bỏ 
trú xứ A-lan-nhã, thì không còn có năng lực hơn 
được người giữ sìn thiện nghiệp của thân-thiện 
nghiệp của miệng- -thiện nghiệp của ý. Như Đức 
Phật bảo với vua Ba-tư-nặc: “Nếu người thực 
hành thiện nghiệp của thân, thực hành thiện 
nghiệp của miệng, thực hành thiện nghiệp của ý, 
thì gọi là người khéo tự mình giữ gìn. Nếu người 
này nói mình khéo tự giữ cho mình, thì đây là 
nói chân thật. Này Đại vương! Người này tuy 
không có bốn loại quân lính hộ vệ, nhưng cũng 
có thê gọi là khéo giữ gin tốt đẹp. Tại vì sao? 
Bởi vì giữ gìn như vậy gọi là giữ gìn bên {rong 
chứ không phải là giữ gìn bên ngoài. Vì vậy Ta 
lây thiện hạnh của thân nghiệp, thiện hạnh của 
khẩu nghiệp, thiện nạnh của ý nghiệp mà gọi là 
khéo tự mình giữ gìn”. 

Lại dây lên ý niệm như vậy: Các loài chim 
thú-rắn rít-côn trùng này ở chốn A-lan-nhã, thân 
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không thực hành thiện nghiệp không thực hành 
thiện nghiệp, ý không thực hành thiện nghiệp, vì 
ở cách xa thôn làng cho nên không có gì sợ hãi, 
tâm trí của mình lẽ ra không bằng những loài 
chìm thú này ư? Tư duy như vậy mà loại trừ 
những nỗi sợ hãi. 

Lại nhờ nghĩ đến Phật, cho nên ở chốn A-lan- 
nhã có năng lực phá tan tất cả những điều lo sợ. 
Như kinh nói: “Tỳ-kheo các ông ở chốn A-lan- 
nhã, hoặc ở dưới tấn cây, hoặc ở trong nhà 
trồng, có lẽ sinh ra sợ hãi, tâm chìm mất sởn gai 
ôc, thì các ông nên nghĩ mình là Như lai- Ứng 
cúng-Chánh Biến Tri-Minh Hạnh Túc-Thiện 
Thệ-Thế Gian Giải-Vô Thượng XE Điều Ngự 
Trượng Phu-Thiên Nhân Sư-Phật-Thế Tôn. 

Lúc nghĩ như vậy thì sợ hãi không còn. 

Đại đảm có nghĩa là tâm không khiếp nhược 
mà quyết định cầu đạo. Như nÓI: 

T)-kheo ở nơi chốn văng lặng, 

Nên dùng sức mạnh tâm can đảm, 
Trừ diệt tát cả mỌI Ìo SỢ, 

Nghĩ đên Phát không còn sợ hãi. 
Nếu như người tự mình khởi nghiệp, 
Lo sợ không thể nào thoát được, 
Không lo sợ cũng không trừ bỏ, 

Sơ thì mắt lợi ích chính đảng. 
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Như vậy biết không thể tránh khỏi, 
Ma lại phá bỏ lợi ích khác, 

Thì làm sự việc của tiểu nhân, 

Không thích hợp đối với T)-kheo. 

Nếu như có điều gì Sợ hãi, 

Thì nên sợ đổi với sinh tử, 

Trong tất cả mọi điều sợ hãi, 

Đêu do sinh tử làm nguôn sốc. 

Vì vậy cho nên người hành đạo, 

Mong muốn thoát ra chốn sinh tử, 
Cũng cứu giúp cho những người khác, 
Không cần phải sinh lòng sợ hãi. 

Như trong kinh Phật Ly Bố Úy nói về hiện 
tượng sợ hãi: “Có Sa môn hoặc bả-la-môn ở 
chốn A-lan- nhã, cần phải suy nghĩ như vậy: Vì 
thân nghiệp bắt tịnh, vì khâu nghiệp bắt tịnh, vì ý 
nghiệp bất tịnh, vì suy nghĩ không thanh tịnh, vì 
tự cao mà khinh rẻ người, vì tâm lười nhác, vì 
nhớ nghĩ xăng bậy, vì tâm bất định, vì ngu sĩ mà 
sợ hãi. Trái lại với điêu này, thân nghiệp thanh 
tịnh... thì không có gÌ sợ hãi”. Và Phật giải thích 
cho Trưởng giả Úc- -Ølà: “Bồ-tát xuất gia ở chốn 
A-lan-nhã, nên dây lên suy nghĩ như vậy: Vì sao 
mình ở nơi này? Ngay lập tức tự mình biết rõ, vì 
muốn rời xa sợ hãi cho nên đến ở nơi này. Sợ 
hãi đối với điều gì? Sợ chỗn đông đúc ôn ào, sợ 
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chốn đông người nói năng sợ tham dục-sân hận- 
ngu SI, sợ kiêu mạng-hận thù-ganh ty lợi dưỡng 
của người khác, sợ sắc-thanh- hương- -VỊ-XÚC, SỢ 
ma năm âm, sợ những điều ngu sỉ chướng ngại, 
sợ nói không đúng lúc, sợ không thấy mà nói 
thấy, sợ không nghe mà nói nghe, sợ không hiểu 
mà nói hiểu, sợ không biết mà nói biết, sợ các 
Sa môn tệ hại, ngạ quỷ-súc sinh và các chốn 
hiểm nạn. Nói tóm lược là sợ tất cả các pháp bất 
thiện xấu ác, cho nên đến ở nơi này, Nêu người 
tại gia thích ở chốn đông đúc ôn áo mà không tu 
tập hành đạo, trú trong tà niệm thì không thể nào 
rời Xa được những sự sợ hãi như vậy. 

Tất cả các vị Bôồ-tát trong quá khứ, đều ở 
chốn A-lan-nhã, xa lìa những sợ hãi mà đạt 
được XứỨ SỞ không sợ hãi gì, đạt được tất cả các 
trí tuệ. Tất cả các vị Bô-tát trong vị lai, cũng ở 
chỗn A-lan-nhã, xa lìa mọi sợ hãi, đạt được tất 
cả các trí tuệ. Nay các vị Bồ-tát hiện tại, trú nơi 
A-lan-nhã, xa ha mọi sợ hãi, đạt được xứ sỡ 
không sợ hãi gì, thành tựu tất cả mọi trí tuệ. Vì 
vậy cho nên mình sợ hãi tất cả mọi điều ác vượt 
qua mọi sợ hãi, cần phải ở trong chốn A-lan- nhã. 

Lại nữa, tất cả mọi sự sợ hãi đều từ đắm 
trước bản ngã mà phát sinh, vì tham trước bản 
ngã, vì yêu quý bản ngã, vì sinh ý tưởng về ngã, 


° 
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vì thấy có ngã, vì quý trọng bản ngã, vì phân biệt 
bản ngã, vì bảo vệ bản 

ngã. Nếu mình trú nơi A-lan-nhã mà không 
rời bỏ tham trước bản ngã, thì trở thành sông 
uống ở chỗn A-lan-nhã. 

Lại nữa, này Trưởng giả! Người thấy có sở 
đặc, thì không trú nơi A-lan-nhã. Người trú 
trong tâm châp ngã và ngã sở, thì không trú nơi 
A-lan-nhã. Người trú trong điên đảo, thì không 
trú nơi A-lan-nhã. Này Trưởng giải Ngay cả 
người phát sinh ý tưởng Niết-bàn, còn không thể 
trú nơi A-lan-nhã, huống øì là người dấy khởi ý 
tưởng phiền não. Này Trưởng giả! Ví như cỏ 
cây chôn A-lan-nhã, không có gì kinh sợ. Như 
vậy Bô-tát trú nơi A-lan-nhã, cần phải phát sinh 
ý tưởng cỏ cây-ý tưởng sạch đá-ý tưởng hình 
ảnh trong nước-ý tưởng cảnh tượng trong 
gương. Đôi với ngôn ngữ phát sinh ý tưởng tiếng 
vang, đối với tâm phát sinh ý tưởng huyền ảO, 
trong này ai kinh hãi-al lo sợ? Lúc bấy giờ Bồ- 
tát sẽ chánh quán về thân, không có ngã- không 
có ngã sở, không có chúng sinh-không có thọ 
giả-không có mạng giả, không CÓ nĐƯỜI dưỡng 
dục, không có nam-không có nữ, không có người 
biết-người thấy. Sợ hãi gọi là phân biệt hư vọng, 
mình thì không nên thuận theo sự phân biệt hư 


824 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


VỌng. Bô-tát như vậy thuận theo như cỏ cây 
sông nơi A-lan-nhã. Lại biết tất cả các pháp 
cũng đều như vậy. Đoạn dứt đến đâu tranh gọi là 
xứ A-lan-nhã. Không có ngã-không có ngã sở- 
không có gì lệ thuộc, gọi là xứ sở A-lan-nhã. 
Không nên vui với trú xứ đông đúc ôn ào của tại 
ø1a Và xuất gia. Chư Phật không cho phép Tỳ- 
kheo sống VỚI À- lan-nhã hòa hợp với người tại 
ø1a và xuât gia.” 

Hỏi: Đức Phật không cho phép hòa hợp VỚI 
tật cả người chăng? Đáp: Không phải như vậy. 

Phật cho phép bốn chúng hòa họp, 
Ngoài ra thì không thể cho phép, 
Vì vậy thuận theo nên gắn gũi, 
Người khác thì cần phải xa lìa. 

Bồ- tát ở chỗn A-lan-nhã, cho phép hòa hợp 
với bốn chúng, đó gọi là vào trong chúng nghe 
pháp, giáo hóa chúng sinh, cúng dường Chư 
Phật, tâm hòa hợp không rời xa nhất thiết trí. Vì 
vậy chỉ cho phép hòa hợp trong bốn sự việc này, 
ngoài ra thì không nên gân gũi. 

Vả lại, Bồ-tát nên dấy lên ý niệm như vậy: 
Vì sao chư Phật cho phép? Trúủ xứ A-lan-nhã, 
mình nên gần gũi, có lúc mình không phải là trú 
xứ A-lan-nhã, mà nói là ở chốn A-lan-nhã, có lẽ 
có sai lầm? 
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Hỏi: Như thể nào là trú xứ A-lan-nhã, Bồ-tát 
cần phải hòa hợp? 

Đáp: Trong kinh Đức Phật tự nói về trú xứ 
A-lan-nhã, có nghĩa là không, trú vào tất cả các 
pháp, không duyên theo các trần cảnh, không 

chập lây tướng của tất cả các pháp, không 
tham đăm vào sắc-thanh-hương-vị-xúc. Tất cả 
các pháp đều bình đăng, không trú vào nơi nào, 
đó gọi là trú xứ A-lan-nhã. Tự tâm vốn là thiện, 
trú xứ không trái nhau, gọi là trú xứ A-lan-nhã. 
Rời bỏ tất cả mọi gánh nặng, trú vào niệm an 
lạc, gọi là trú xứ A-lan-nhã. Loại bỏ tất cả phiền 
não, trú trong niệm không có gì sợ hãi, gọi là trú 
xứ A-lan-nhã. Trú trong niệm vượt qua các dòng 
chảy, gọi là trú xứ A-lan-nhã. Trú trong dòng 
Thánh, gọi là trú xứ A-lan-nhã. Trú xứ trong 
niệm hướng về nơi biết vừa đủ, gọi là trú xứ A- 
lan-nhã. Trú trong niệm dễ đây đủ-dễ nuôi 
dưỡng-íÍt ham muôn, gọI là trú xứ A-lan-nhã. Trú 
trong trí tuệ đây đủ, gọi là trú xứ A-lan-nhã. Trú 
trong chánh hạnh đa văn, gọi là trú xứ A-lan- 
nhã. Không-vô tướng-vô nguyện giải thoát môn 
hiện ở trước mắt, gọi là trú xứ A-lan-nhã. Trú 
trong niệm đoạn dứt mọi ràng buộc mà được giải 
thoát, gọi là trú xứ A-lan-nhã. Thuận theo mười 
hai nhân duyên, tùy thuận mà trú, gọi là trú xứ 
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A-lan-nhã. Trú trong niệm hoàn toàn văng lặng, 
những việc làm đã làm xong, gọi là trú xứ A- 
lan-nhã. 

Trú xứ A-lan-nhã là tùy thuận giới phẩm-hỗ 
trợ Định phâm- lợi ích cho Tuệ phẩm-dễ dàng đạt 
được giải thoát phẩm - và dễ dàng đạt được giải 
thoát trì kiến phâm, dê dàng thực hành các pháp 
hỗ trợ Bồ-đề, có năng lực thâu nhiếp các công 
đức Đầu-đà. Trú xứ A- lan-nhã thông đạt các Đê, 
trú xứ A-lan-nhã thấy biết các Âm, trú xứ A-lan- 
nhã thấy các tánh cùng làm thành pháp tánh, 
trú xứ A-lan-nhã rời khỏi mười hai Nhập, trú 
xứ A-lan-nhã không quên mắt tâm Bồ đề, trú xứ 
A-lan-nhã quán xét không mà không sợ hãi, trú 
xứ A-lan-nhã có năng lực bảo vệ Phật pháp, trú 
xứ A-lan-nhã câu giải thoát thì không mất công 
đức, trú xứ A-lan-nhã có năng lực đạt được Nhất 
thiết trí thì có năng lực lợi ích thêm cho trú xứ 
A-lan-nhã. Bồ- tát thực hành như vậy, nhanh 
chóng đạt được đây đủ sáu độ. Tại vì sao? Bởi vì 
nêu Bồ-tát ở trong trú xứ A-lan- nhã, không tham 
tiếc thân mạng thì gọi là hành Bồ thí Ba-la-mật. 
Ba loại thiện nghiệp thanh tịnh, phù hợp VỚI 
pháp hành Đầu-đà vi tế thì gọi là Trì giới Ba-la- 
mật. Tâm không sân hận, tâm Từ phủ khắp đến 
mọi chúng sinh, chỉ nhãn nại vui với Phật thừa 
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mà không hướng về Thừa nào khác, đó gọi là 
Nhẫn nhục Ba-la-mật. Tự lập thệ nguyện ở nơi 
trú xứ A-lan-nhã không đạt được chánh pháp thì 
chấp nhận suốt đời không rời bỏ nơi mày, đó gọi 
là Tinh tiến Ba-la-mật. Đạt được thiền định cho 
nên không quán xét nơi sinh ra, chỉ dốc lòng tu 
tập thiện căn, đó gọi là Thiên định Ba-la-mật. 
Như thân, A-lan-nhã cũng như vậy. Như thân, 
Bỏ đề cũng như vậy. Trong pháp đúng như thật, 
không có gì 

sai biệt, đó gọi là Trí tuệ Ba-la-mật. 

Đức Phật cho pháp có bốn pháp, Ở trong trú 
xứ A-lan-nhã. 

Những gì là bốn? Như Đức Phật bảo với 
Trưởng giả: 

¡. Đa văn. 

›. Khéo biết rõ nghĩa lý quyết định. 

3. VụI với sự tu tập chánh niệm. 

4. Tùy thuận thực hành như giáo thuyết. 

Người như vậy thích hợp với trú xứ A-lan- 
nhã. Lại có Bô-tát còn nhiêu phiền não, người 
này nếu ở nơi đông đúc ồn ào thì phát sinh phiền 
não, cần phải ở trong trú xứ A-lan-nhã làm cho 
phiên não phải hàng phục. 

Lại nữa, Bộ- tát đạt được năm thân thông, 
người này muốn giáo hóa thành tựu các hàng 
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Thiên- -Long- -Dạ xoa-Càn thát bà, thì cần phải ở 
trong trú xứ A-lan-nhã. Lại có Bồ-tát dây lên ý 
niệm như vậy: Chư Phật đã khen ngợi và cho 
phép cư trú, chính là trú xứ A-lan-nhã. Và lại, trú 
xứ A-lan-nhã giúp cho đây đủ tất cả các thiện 
pháp và tăng trưởng thiện căn, sau đó đi vào 
thôn làng thuyết pháp cho chúng sinh. Thành tựu 
công đức như vậy mới có thê ở trong trú xứ A- 
lan-nhã. Lại nữa: 
Ở trong kinh Quyết Định Vương, 
Đức Phát giải thích cho A-nan, 
T)-kheo thực hành A-lan-nhã, 
Nên trú trong bốn loại bốn pháp. 
Bồ-tát ở trong trú xứ A-lan-nhã là: 
¡. Xa lìa hàng tại gia và xuất gia. 
›. Cần phải đọc tụng kinh điển sâu xa. 
›. Dẫn dắt chúng sinh khiến cho đạt được công 
đức của trú xứ A-lan-nhã. 
4. Ngày đêm không rời bỏ niệm Phật. Lại có 
bốn pháp: 
. Ở giữa chúng sinh không sinh tâm sân hận 
dù trong khoảnh khắc. 
+ không nên làm cho tâm bị che phủ vì ngủ 
nghỉ dù trong chốc 
lát. 
› Không nên phát sinh ý tưởng chúng sinh dù 
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trong một niệm. 

4 Không nên quên mất tâm Bỏ đề dù trong 
một ý niệm. Lại có bốn pháp: 

¡. Luôn luôn thuận theo ngồi nơi văng lặng, 
không nên tụ tập đông người. 

2. Thường vui với kinh hành. 

% Thường quán các pháp với ý tưởng không có 
øì mới-cũ. 

+ Không nên rời xa pháp sâu sắc của Không- 
Vô tướng- -Võ nguyện. 

Lại có bôn pháp: 

¡ Thực hành bốn thiền chứ không thực hành 
thiền của thê gian, thực hành bốn vô lượng tâm 
duyên với chúng sinh phát sinh tâm BI mà không 
chấp lấy tướng chúng sinh. 

2. Tuy thực hành tâm Từ mà không duyên với 
chúng sinh, tuy thực hành tâm Hỷ mà không tham 
đăm vui sướng, tuy thực hành tâm xả mà không 
rời bỏ chúng sinh. 

›. Tự thây mình có bốn hạnh của Thánh chủng 
mà không tự cao-khinh thường người khác. 

4. Tự thực hành đa văn và thực hành như điều 
đã nghe. Đây là bốn loại bốn pháp. 

Lại nữa. : 

Không có trí cũng không tĩnh tiên, 

Mà ở trong trú xứ vắng lặng, 
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Thi mắc phải bốn pháp sai lâm, 
Lại mắc phải bốn lâm lỗi, 
Lại còn mặc phải ba sự việc, 
Đức Phát đã giải thích như vậy. 
13-kheo trú xứ A-lan-nhã ở trong các công 
đức cân phải chịu khó tu tập. Tại vì sao? Bởi vì 
trong công đức A-lan-nhã, thì trí tuệ và tĩnh tiễn 
có năng lực phát sinh các công đức. Nếu Tỳ- 
kheo ngu sĩ và lười nhác ở trong trú xứ A-lan- 
nhã thì mắc phải bốn pháp lỗi lầm: 
¡. Ngủ nghỉ nhiêu. 
›. Tham nhiêu lợi dưỡng. 
3. Dùng nhân duyên hiện bày tướng trạng kỳ 
đdỊ. 
4. Hiện rõ tướng trạng không thích trú xứ A- 
lan-nhã. Lại có bốn pháp: 
¡. Tăng thượng mạn, chưa đạt được mà nói là 
đạt được. 
›. Lòng dạ oán ghét đôi với kinh pháp sâu xa. 
3. Hủy hoại pháp không-vô tướng-vô nguyện. 
+ Tâm sinh sân hận đối với người thọ trì kinh 
pháp sâu xa. Lại có ba sự việc: 
¡. Nếu ở trong trú xứ A-lan-nhã mà không tinh 
tiên-không có trí 
tuệ, thì có lúc gặp người nữ sẽ rơi vào pháp 
SaI trái. 
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›. Hoặc mắc vào tội tăng tàn, hoặc mắc phải 
tội nặng. 

3. Hoặc là phá gIỚI- -hoản tục. 

Đây là ba sự việc sai lầm. Lại nữa: 

Giải thích rộng về pháp văng lặng, Cho đến 
cùng với pháp khát thực, Con lại mười công đức 
Đầu-đà, Cũng đều cần phải nói rộng ra. 

Mười hai pháp Đầu-đà, trên đây đã giải thích 
rộng về hai pháp, còn lại công đức của mười 
pháp Đâu-đả cũng nên biết như vậy. Tại vì sao? 
Bởi vì hai pháp này chính là pháp khai mở mười 
môn Đâầu-đà, mười pháp còn lại thì dễ dàng hiểu 
được. 

Mười hạnh Đâu-đà: 

¡. Khoác y phân tảo. 

›. Ngôi ăn một lần. 

›. Thường ngôi. 

+ Sau bữa ăn không nhận đồ ăn thức uông phi 
thời. 

s. Chỉ có ba y. 

ø. Y bằng lông thú. 

7. Tùy nơi trải chỗ ngồi. 

s. Ở dưới tán cây. 

9. Ở nơi trông trải. 

¡o. Ở giữa bãi tha ma. 
Y phân tảo, là vải khâm liệm mà người ta 
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vứt bỏ, nhận lấy để may lại mà mặc. Nhận lây là 
tâm nảy sinh, hoặc là miệng nói ra. Ngôi ă ăn một 
lần, là trước ở nơi ấy nhận thức ăn rôi, sau đó 
không ăn nữa. Thường ngôi là đêm luôn luôn 
không năm. Sau bữa ăn không uống nước đặc, 
là sau bữa ăn không nhận thức uông phi thời, 
những vậy có thê an như đường-mật... Chỉ có ba 
y là chỉ nhận ba y chứ không cất giữ y nào khác 
nữa. Y bằng lông thú, là y thô làm thành từ lông 
chim-thú như : yết-chiên, y khâm-bà-la... Tùy 
nơi trải chỗ ngôi, là tùy nơi mà có thể ngôi chứ 
không làm cho người khác phải đứng dậy. Ở 
dưới tán cây, là thích ở dưới tán câu chứ không 
đi vào chỗ che khuất ở nơi trồng trải, là dừng lại 
ở nơi trồng vắng hoang vu. Ở giữa bãi tha ma, là 
tùy thuận tâm niệm chán ngán lìa xa, thường ngủ 
đêm trong bãi tha ma lạnh lẽo. Đây gọi là mười 
hai hạnh Đầu-đà, làm cho giới được thanh tịnh. 

Y phân tảo có mười lợi ích: 

¡. Không vì y áo mà hòa hợp với người tại ø1a. 

2. Không vì y áo mà hiện rõ tướng xIn ý. 

›. Cũng không tìm cách nói để có được y cho 
mình. 

4. Không vì y áo mà câu tìm khắp nơi. 

s. Nếu không có được y thì cũng không buôn. 

ö. Có được y cũng không mừng. 
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7. Vật hèn mọn dễ có được nhưng không có tai 
họa gì. 
Không trái mà thuận theo thực hành pháp Tứ Y 
tiếp nhận ban đầu. 
s. Phù hợp ở trong số y xấu. 
9. Không bị người ta tham trước. 
Ngôi ăn một lần cũng có mười lợi ích: 
¡ Không có sự vật vả khổ sở vì cầu được ăn 
bữa thứ haiI. 
2. Đơn giản đối với sự thọ nhận. 
›. Không có sự vất vả khô sở bởi sử dụng. 
+ Trước khi ăn không có gì vất vả khổ sở. 
s. Cách ăn phù hợp với tế hạnh; 
o. Thức ăn tiêu hóa sau khi ăn. 
z. Ít tai họa gây trở ngại. 
s. Ít bệnh tật. 
ø. Thân thê nhẹ nhàng. 
¡o. Phân thư thải vui vẻ. 
Thường ngôi cũng có mười lợi ích: 
¡ Không tham sự vui sướng của thân. 
2. Không tham niềm VuI ngủ nghỉ. 
3. Không tham niềm vui của đô năm. 
+ Không có nỗi khổ vì năm thì hông dính 
chiếu. 
s. Không thuận theo ham muôn của thân. 
ø. Dễ dàng ngôi thiền được. 
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7. Dễ dàng đọc tụng kinh pháp. 
s. Ít ngủ nghỉ. 
9. Thân nhẹ nhàng dễ đứng lên. 
¡o. Tâm chăng mong cầu y phục và vật ngồi 
năm. 
Sau bữa ăn không nhận đồ ăn thức uống phi thời 
cũng có mười lợi ích: 
¡ Không ăn nhiễu. 
2. Không ăn no. 
3. Không tham vị ngon, 
4. lt những ham muốn. 
s. Ít tai họa gây trở ngại. 
ø. Ít bệnh tật. 
; Dễ đây đủ. 
8. Dễ nuôi sông. 
0, Biết vừa đủ. 
¡o. Ngôi thiên đọc kinh thân thể không mệt mỏi 
uÊ oải. 
Chỉ có ba y cũng có mười lợi ích: 
§ Ngoài ba y ra không còn vất vả mong cầu 
thọ nhận gì. 
;. Không có sự vất vả khô sở vì phải giữ gìn. 
›. Ít vật cất gIữ. 
4. Chỉ có cái mặc trên thân là đủ. 
s. Giới hạnh tinh tế. 
6. ĐI lại không có gì vướng bậc. 
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;. Thân thể nhẹ nhàng. 
s. Tùy thuận ở trong trú xứ A-lan-nhã. 
9. Mọi nơi mình cứ trú không có gì tiếc nuối. 
¡o. Tùy thuận đạo hạnh. 
Nhận y bằng lông thú cũng có mười lợi ích: 
¡. Thuộc về sô NI xấu. 
2. Í những sự câu tỉm. 
3. Tùy l có thể ngôi. 
+ Tùy ý có thể năm. 
s. Giặt giũ sẽ dễ dàng. 
ø. Lúc nhuộm cũng dễ dàng. 
7. Ít có sâu bọ phá hoại. 
s. Khó hư hoại. 
9. Không nhận thêm y khác. 
¡o. Cầu đạo không lui sụt. 
Tùy nơi trải chô ngôi cũng có mười lợi ích: 
¡ Không vất vả khổ sở mong câu ở trong chùa 
chiên tốt đẹp. 
2. Không vất vả khô sở vì mong câu đồ năm- 
đồ ngồi tốt đẹp. 
›. Không làm phiền lòng hàng Thượng tọa. 
+. Không làm cho hàng hạ tọa phải sâu não. 
s. Ít ham muốn. 
ø. Ít quan hệ. 
7. Mong có được mà dùng. 
s. Ít sử dụng thì ít theo đuôi. 
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9. Không dây khởi nhân duyên tranh cãi. 

¡o. Không giành lây vật dụng của người khác. 
Ngôi dưới tán cây cũng có mười lợi ích: 

¡ Không có sự vất vả khô sở vì mong câu 
phòng ôc nhà cửa. 

2. Không . có sự vất vả khổ sở vì mong cầu đô 
dùng ngôi-năm. 

›. Không có sự vất vả khô sở vì những vật yêu 
quý. 

+ Không có sự vất vả khổ sở vì phải tiếp nhận 
sử dụng. 

s. Không mưu cầu danh tiếng. 

ø. Không có điều gì tranh chấp. 

;. Tùy thuận với pháp Tứ y. 

s. Ít mà dễ dàng có được, không mắc sai lầm 


gì, 

9. Tùy thuận với sự tu đạo. 

¡o. Không có người qua lại ôn ảo. 
Ở giữ bãi tha ma cũng có mười lợi ích: 

¡. Thường có được ý l tưởng vệ Vô thường. 

2. Thường có được ý tưởng về cái chết. 

3. Thường có được ý Ÿ tưởng về bắt tịnh. 

+ Thường có được ý tưởng về thế gian không 
có øì đáng vulI. 

5. Thường được xa lìa tất cả những người 
thương yêu. 
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ö. Thường có được tâm BI. 
7. Xa lìa những sự bỡn cọt hý luận. 
s. Tâm thường chán ngán lìa xa. 
o. Chịu khó thực hành tinh tiến. 
¡o. Có năng lực loại trừ sợ hãi. 
Ở nơi trống trải cũng có mười lợi Ích: 
¡. Không mong câu ở dưới tán cây. 
2. Xa lìa mọi thứ mình vốn có. 
3. Không có sự tranh chấp. 
4. Nếu đi nơi khác thì không có gì luyến tiếc. 
s. Ít bỡn cợt hý luận. 
ø. Có thể chịu đựng gió mưa-nóng lạnh-ruôi 
muỗi trùng độc.. 
7. Không bị những â âm thanh chói tai làm cho 
phiền não. 
s. Không làm cho chúng sinh sân hận. 
9ø. Tự mình cũng không có gì sâu hận. 
¡o. Không có nhiều người qua lại ôn ào. 


+ 
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LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA 
QUYÊN 17 
Phẩm 32: GIẢI THÍCH VỀ ĐẦU ĐÀ, Phần 2 


Như giải thích năm loại thanh văng, 
Những công đực khác cũng như vậy, 
Tự mình đọc tụng-dạy cho người, 
Có thê rời khỏi nơi thanh văng. 
Ty-kheo A-la-nhã phân biệt có năm loại: 
¡. Dùng ý xâu xa đề mong câu lợi dưỡng. 
2. Độn căn ngu s1 mà thực hành tu hạnh A-la- 
nhã. 
›. Cuỗng sĩ thất chí cho nên tìm đến chốn A- 
la-nhã. 
Bởi vì thực hành công hạnh Đâu-đà cho nên 
ở trong chốn A-la- nhã. 
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+. Bởi vì được chư Phật Bô-tát và các bậc Hiền 
Thánh khen ngợi 

cho nên ở trong chốn A-la-nhã. 

Ở trong năm loại A- la-nhã này, thì bởi vì 
thực hành công hạnh Đầu-đà cho nên ở trong 
chốn A-la-nhã và bởi vì được chư Phật Bỏ-tát 
cùng các bậc Hiền Thánh khen ngợi cho nên ở 
trong chỗn A-la-nhã, hai hạnh này là hạnh thiện, 
ba loại còn lại thì đáng chê trách. Như pháp A- 
la-nhã phân biệt có năm loại, mười một hạnh 
Đầu-đà còn lại cũng phân biệt như vậy, cần phải 
nhận biết! 

Hỏi: Đức Phật dạy rằng nếu đã thọ pháp A- 
la-nhã thì suôt đời không nên buông bỏ, nêu có 
nhân duyên thì có thê rời bỏ được không? 

Đáp: 

Nếu nhân duyên đọc tụng kinh pháp, 
Thì được rời xa Ả-la-nhã. 

Nếu Tỳ-kheo muốn đi theo người khác thọ trì 
đọc tụng kinh pháp, hoặc muôn dạy cho người 
khác đọc tụng, thì cần phải từ trú xứ A-la-nhã 

đi vào chùa tháp. Vì nhân duyên này thì có 
thê rời xa được. 

Lục dạy cho người khác đọc tụng, 
Không nên mong cầu được l0/1/1%4 cấp, 
Luôn luôn cân phải nghĩ đến Phật, 
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Đức Phật thưởng có những việc làm. 

Tỳ-kheo A-la-nhã từ nơi thanh văng ra đi, 
dạy cho người khác đọc tụng, không nên mong 
câu sự cung kính cúng dường, mà tâm cần phải 
nghĩ đến Phật, Phật hãy còn có những VIỆC tỰ 
mình thực hành, huồng gì là đối với mình. Nghĩ 
đến Phật, Phật là đẳng Đa Đà A Già Đà Tam 
Miệu Tam Phật Đà, tất cả chư Thiên, Long thân, 
càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- lầu-la, Khẳn-na-la, Ma- 
hầu-la-già Thích-đề-hoàn-nhân Tứ thiên 
vương, loài người và loài Phi nhân đều cung 
kính cúng dường. Phật là phước điển vô thượng 
của tất cả chúng sinh, nhưng Phật còn không 
mong câu người khác cúng dường mà tự mình 
làm những công việc của chính mình. Nay mình 
chưa có hiểu biết gì, mới bắt đầu mong câu học 
hỏi, tại sao lại nhận sự cung cập từ người khác? 
Lại nên dây lên ý niệm như Vậy: 

Mình cần phải cô găng cung cấp, 
Lợi ích cho tát cả chúng sinh, 
Không mong họ CHIg cáp cho mình, 
Mà vì lợi mình và lợi người. 

Thế nào là tự lợi? Nếu coi trọng sự cung cập 
thì mất đi công đức của pháp thí. Nếu không COI 
trọng sự cung cấp thì có được công đức của pháp 
thí. Thế nào là lợi tha? Nếu coi trọng sự cung 
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cấp của người khác mà dạy cho họ đọc tụng, thì 
người ây sinh tâm nghĩ răng vị Thầy chắc chăn 
vì lợi dưỡng thế gian mà dạy bảo cho mình chứ 
không phải vì giáp pháp. Người này nếu dùng 
tâm này cung câp cho vị thây, thì không có được 
lợi ích to lớn. Nêu chỉ vì cung kính giáo hóa mà 
tôn trọng vị Thây, thì có được lợi ích to lớn. Đó 
gọI là lợi tha. 
Thuận theo người khác cầu trí tuệ, 
Ngay cả thán mạng củng không tiếc. 
Nếu hành giả mong muôn thuận theo người 
khác để cầu trí tuệ thì cầu phải xem nhẹ thân 
mạng. Xem nhẹ thân mạng là vì trí tuệ, tâm chịu 
khó tính tiễn, cung kính đối với Thầy mà không 
tiếc thân mạng. 
Hỏi: tại vì sao phải vì trí tuệ mà cung kính 
Thây ngay cả thân mạng cũng không tiếc? Đáp: 
Nếu như nhất tâm học một chữ, 
Lấy đây làm thời gian kiếp số, 
Cung kính đối với Thầy dạy mình, 
Người có thể giải thích luận này; 
Xa rời những tâm niệm quanh co, 
HẾI sức yêu quý mà cung kính, 
Ngày đêm không lúc nào dựng lại, 
Tận cùng đời kiếp cũng như vậy. 
Thuận với số chữ nghĩa bàn luận mà Thầy đã 
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dạy và tâm niệm của mình như vậy, nếu tâm 
n"ĐØƯỜI tiếp nhận giáo pháp không có gì dua nịnh 
quanh co và không tiếc gì thân mạng, thì ngày 
đêm cung kính, trước sau không sai khác. Tuy 
có thê như vậy mà hãy còn không đền đáp được 
ân đức của Thây dạy cho mình được trí tuệ luận 
bàn. Vì vậy cho nên đệ tử cần phải rời xa tâm 
dua nịnh quanh co, rời bỏ ý niệm tham tiếc thân 
mạng, phá trừ mọi sự kiêu mạn. Nếu vị _Thây 
khinh miệt thì mình vẫn dùng tâm kính mến tôn 
trọng chứ không có gì thay đổi, nên sinh tâm 
yêu quý sâu sắc, tâm cung kính bậc nhất. Cần 
phải sinh tâm như cha mẹ, phải sinh tâm như 
bậc Đại sư, phải sinh ý tưởng như bậc thiện trị 
thức, phải sinh ý tưởng có năng lực làm điều khó 
làm, phải sinh tâm khó đền đáp nối. Nếu thầy 
cho phép thì tiếp nhận mà luôn luôn thực hành 
làm việc, không đợi đến lúc Thây sai bảo; những 
việc gì khác thì tự mình nhận mà luôn luôn thực 
hành làm việc, không đợi đến lúc Thây sai bảo; 
những việc gì khác thì tự mình biết ý thầy tùy 
theo sự việc mà thực hành. Những gì được thây 
quý trọng, tùy thuận mà quý trọng như Thây. 
Không nên dựa vào Thây đề câu mong lợi dưỡng 
thế gian. Không mong được thầy khen ngợi. 
Không mong câu danh tiếng, chỉ mong cầu pháp 
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quý báu là trí tuệ. Thây CÓ Sal lâm gì, thường 
thuận theo mà che giầu. Nếu Thầy bị người 
khích bác hoặc có sai lầm lộ rõ, thì nên tìm 
cách che giâu ĐIÚP thây. _Thây có công đức thì 
nên ca ngợi truyện bá khắp nơi, tâm hết sức yêu 
thích thuận theo thọ trì giải thích rõ ràng, tư duy 
về nghĩa lý và thực hành đúng như giáo thuyết. 
Cầu mong lợi mình và lợi người, thì đừng làm 
hạng đệ tử lỗi lầm, đừng làm hạng đệ tử tai họa, 
đừng làm hạng đệ tử dơ bấn, đừng làm hạng đệ 
tử suy nhược, đừng làm hạng đệ tử không ích lợi 
øì. Không có những lỗi lầm như vậy, chỉ trú 
trong pháp của hàng đệ tử khéo léo mà cung cấp 
đối với Thây. 

Như trong kinh bát Chu nói: “Đức Phật bảo 
với Bạt-đà-bà-la: Nếu Bồ-tát muốn đạt được 
Tam-muội! này, thì phải chịu khó tinh tiễn mà 
phát sinh tâm tôn trọng-tâm khó Đặp đối với 
các vỊ Thây. Nêu được nghe từ miệng, hoặc có 
được từ nơi quyền kinh, thì đối với vị Thầy này 
nên dùng tâm hết sức cung kính mà sinh tâm 
như cha mẹ, tâm như bậc 

thiện tri thức, tâm như bậc Đại sư, bởi vì bậc 
Thây là người có năng lực giải thích về pháp như 
vậy, để giúp cho đạo Bồ- đê. 

Này Bạt-đả-bà-la! Nếu người cầu đạo Bỏ- 
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tát, hoặc người câu Thanh văn mà theo Thây 
đọc tụng giáo pháp này, nhưng không sinh tâm 
cung kính sâu sắc-tâm như cha mẹ-tâm như bậc 
thiện tri thức-tâm như bậc Đại sư, có thể thông 
suốt được pháp này khiến cho không quên mât 
và tôn tại không diệt đi, thì điều này không hề 
có. Tại vì sao? Này Bạt-đà-bà-la! Bởi vì nhân 
duyên không cung kính, cho nên Phật pháp sẽ 
hủy diệt. Vì vậy, này Bạt-đà-bà-la! Nếu người 
cầu đạo Bỏ-tát, hoặc người cầu Thanh văn, đối 
với điều mà mình nghe được, đọc tụng- -việt chép 
giáo pháp này, sinh tâm cung kính sâu sắc, tâm 
như cha mẹ-tâm như bậc thiện tri thức-tâm như 
bậc đại sư, thì đối với sự đọc tụng-viết chép 
chưa được sẽ khiến cho được, đã được sẽ làm 
tồn tại lâu dài, điều này thật sự là có. Tại vì sao? 
Bởi vì tâm cung kính cho nên Phật pháp không 
hủy diệt. Vì vậy, này Bạt-đà-bà-la! Nay Ta bảo 
với ông, đối với vị Thây này mà thuận theo sinh 
tâm cung kính sâu sắc, tâm như cha mẹ-tâm như 
bậc thiện tri thức-tâm như bậc Đại sư. Vậy là 
thuận theo lời Ta đã nói”. 


Phẩm 33: QUÁ HỖ TRỢ CHO THỊ LA 


Bồ-tát nhự vậy, vì cầu đa văn và biết nghĩa 
của đa văn rồi thuận theo giáo thuyết mà thực 
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hành, có năng lực làm cho Thị la được thanh 
tịnh, pháp làm thanh tịnh cho Thi-la thì cần phải 
tu hành. Hỏi: Những pháp nảo có thể làm cho 
Thi-la được thanh tịnh? Đáp: 

CGIỮ gìn nghiệp của thân-miệng-ý cũng 
không được giữ gìn với pháp, 

Chung quy không phát sinh ngã kiến, và 
loại trừ kiến chấp lẫn 
tạp, hồi hướng cho trí Tát-bà-nhã, bốn pháp này 
thanh tịnh Thi-la. Hành giả tu tập bốn pháp này, 
thì Thi-la tự nhiên được thanh tịnh. 

Giữ gìn nghiệp của thân- miệng và ý, là luôn 
luôn cần phải chánh niệm về nghiệp của thân- 
miệng-ý, cho đến lỗi nhỏ cũng không làm, cho 
nên ở trong Đệ nhất nghĩa nhưng cũng không 
cần phải bảo vệ pháp của ba nghiệp. Có người 
tuy thây pháp, không nhưng nói là biết cái không 
còn tôn tại. Vì vậy, cho nên nói là không lẫn 
tạp kiến , chấp vê Ngã- -kiên chấp về chúng sinh- 
kiến chấp về Nhân-kiến chấp về Thọ giả-kiến 
chấp. 

về Mạng giả.. . hồi hướng cho trí Tát-bà-nhã, 
là quả báo trì giới không mong cầu phước đức gì 
khác, chỉ vì cứu độ tất cả chúng sinh mà mong 
câu Phật đạo. Đây là bốn pháp làm thanh tịnh 
cho Thi la. Lại có bốn pháp, có năng lực làm 
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cho Thi la được thanh tịnh. Đó gọI là: 
Không có tâm chấp ngã-ngã sở, 
Cũng không có Đoạn kiến- Thường 
kiên, 
Phù hợp với pháp từ các duyên, 
Thì có thể thanh tịnh Thi la. 

Không có tâm chấp ngã-ngã sở, là tâm không 
tham trước đôi với ngã-ngã sở, chỉ biêt tâm này 
điên đảo hư vọng chứ không có pháp nào là ngã. 
Không có đoạn kiến- thường kiên, bởi vì Đoạn 
kiến và Thường kiến thật là sa lầm. Phù hợp 
VỚI pháp từ các duyên, biết các pháp từ các 
duyên mà sinh chứ không có tánh cô định, cho 
nên thực hành theo lý Trung đạo. Bốn pháp như 
vậy có năng lực làm cho Thi la được thanh tịnh. 
Lại có bốn pháp có năng lực làm cho Thi-la 
được thanh tịnh. Đó gọi là: 

Thục hành theo bốn hạnh Thánh 
chủng, 

Cùng với mười hai hạnh Đầu-đà, 

Củng không thích ôn ào động đúc, 

Suy nghĩ vì sao mà xuất gia? 

Bốn Thánh chủng, đó gọi là chỉ muốn có 
được . phục vừa đủ, chỉ muôn có được đồ ăn 
thức uông vừa đủ, chỉ muốn có được vật dụng 
ngồi- năm vừa đủ, vui với đoạn trừ dục lạc mà tu 
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hành. 

Mười hai hạnh Đâu- đà, đó gọi là thọ pháp A- 
la-nhã, thọ pháp khất thực, khoác y phấn tảo, 
ngôi ăn một lần, thường ngôi, sau bữa ăn không 
nhận đồ ăn thức uông phi thời, chỉ có ba y, y 
bằng lông thú, tùy nơi trải chỗ ngôi, ở dưới tán 
cây, ở nơi trông trải, ở giữa bãi tha ma. 

Cũng không thích ôn ào đồng đúc, là không 
hòa hợp với người tại gia hay xuât gia. Có người 
tuy thực hành theo pháp A-la-nhã, nhưng biết 
nhiêu-hiểu nhiều cho nên qua lại với nhiêu 
người. Vi vậy nói là không thích ôn ào đông 
đúc. Nếu đến chỗ khác thì dường như tâm không 
hòa hợp với mọi người. 

Suy nghĩ vì sao mà xuất gia? Người thực 
hành Thi-la dây lên ý niệm như vậy: Vì sao mà 
mình xuât gia? Suy nghĩ rôi thuận theo sự 
nghiệp xuất gia mà mong muốn thành tựu thực 
hành đúng như giáo thuyết. Đây là bốn pháp 
làm cho Thi-la thanh tịnh. Lại có bốn pháp có 
năng lực làm cho Thi-la được thanh tịnh. Đó gọi 
là: 


Năm ấm không hê CÓ sinh-diệt, 

Sáu tánh đều giống như pháp tánh, 
Thấy sáu tình cũng hoàn toàn không, 
Không đắm theo ngôn ngữ thể tục, 
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Thực hành bốn pháp đúng như vậy, 
Cũng có thể thanh tịnh Thi-1a. 

Năm âm không hề có sinh-diệt, là bởi vì tư 
duy về năm ấm từ gốc đến ngọn. Thấy năm ấm 
không có gì sinh-diệt, là thấy sáu tánh của đất- 
nước.. giông như pháp tánh, như pháp tánh 
không thể nào đạt được thì sáu tánh cũng không 
thể nào đạt được. Biết sáu tình tuy là khố-vui.. 
nhưng tâm-tâm sở là pháp nhân duyên, dùng 
chánh trí truy xét tìm hiệu, cũng biết đều là 
không, hiểu thấu suốt cả ba loại đều biết rõ là 
không, có hành giả tham đắm vào không thì trở 
lại gây chướng ngại cho đạo, vì vậy nói là đừng 
tham đắm vào không, thuận theo thế tục mà nói 
đến tên gọi của không. Pháp như vậy thì có năng 
lực làm thanh tịnh Thi-la. 

Hỏi: Nếu như vậy thì làm sao nói đến các 
pháp năm âm? 

Đáp: Bởi vì không các pháp năm âm đều 
không; cuối cùng nói đừng đăm vào không, là 
đối với cái không cũng cân phải Duông bỏ. Như 
vậy không có pháp nghi ngờ tả vạy nào làm trở 
ngại đến Thi-la. 

Hỏi: Các pháp năm âm, bởi vì có tướng thích 
hợp với tướng, cho nên quyết định là có. Như 
nói sắc là tướng khô não, cảm giác khổ-vui là 
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tướng thọ. Hiện có các tướng thuộc loại như vậy, 
tại sao nói là chắng phải không-chăng phải 
không thể không? Đáp: 

Khổ não hư hoại là tướng sắc 

Như thế nào là Tưởng sác này? 

Nếu như khổ não là tướng sác, 

Mời xa tưởng không thể CÓ tHỚnG, 

Thì tướng này thuộc VỀ nơi nào 

Không có tướng không thể có tướng? 

Thể giới này chung quy không có, 

Không có tướng-có thể có tướng, 

Tướng cùng với có thể có tướng, 

Chăng phải họp-chăng phải không 

nG 

Nó đến không có mới bat đâu, 

Ra đi cũng không có nơi đến, 

Nếu như có hợp và không hợp, 

Thì trở thành tướng hợp với tướng. 

Như vậy, thì làm cho sai lạc, 

Tướng của tướng và hợp với tướng, 

Vì tướng trở thành hợp với tướng 

Tướng cũng không tự mình thành tựu. 

Tướng tự nó không thể thành tựu, 

Làm sao trở thành hợp với tưởng? 

Thể giới này thật là đáng buôn, 

Phán biệt tướng và hợp Với tưởng, 
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Những nẻo đã làm cho mê hoặc, 

Bị tà sư thường xuyên lửa gạt. 
Tướng hợp với tướng thì như vậy, 
Không có tướng- -không thể có tướng, 
Mắt trồng thấy sự việc như vậy, 
Như thể nào là không thể biết? 

Hễ chấp vào tướng hợp với tướng, 
Phát sinh những hý luận như vậy, 
Tùy theo lúc khởi lên hý luận, 

Thì rơi vào xứ sở phiên não. 

Vả lại hành giả dùng pháp môn không đến- 
không đi để quán sát tánh của các âm phù hợp 
với không. Như nói: 

Các pháp của sinh-lão-bệnh-tử, 
Lúc sinh không có nơi nào đến, 
Các pháp của sinh-lão-bệnh-tử, 
Lúc diệt không có nơi ẩi về. 

Tánh của các ám giới và nhập, 
Lúc sinh không từ nơi nào đền, 
Lúc diệt không có nơi đi về, 
Nghĩa lý của Phát pháp như vậy. 
Như lửa cháy chẳng phải công người, 
Củng không thuộc về cọ xát cây, 
Trong hòa hợp cũng không có gì, 
Nhưng nhờ vào hòa hợp mà có. 
Củi cháy hết thì lửa sẽ tắt, 
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Tắt rồi không có nơi đi về, 

Các duyên hòa hợp cho nên có, 
Duyên phân tán thì đêu là không. 
Nhãn thức cùng hoàn toàn như vậy, 
Nó không tốn tại ở trong mắt, 

Nó không tôn tại ở (rong sắc, 

Cừng không tôn tại ở khoảng giữa. 
Không tốn tại ở trong hòa họ?p, 
Cũng không thể xa rời hòa hợp, 
Cũng không từ nơi khác mà đến, 
Nhưng nhờ vào hòa hợp mà có. 
Hỏa họp phán tán thì không có, 
Các pháp cùng hoàn toàn như vậy, 
Lúc sinh không từ nơi nào đên, 
Lúc diệt không có nơi đi về, 

Như tâm lực của loài rồng kia, 
Mà có mây âm u xuất hiện, 

Không từ nơi thân rồng xuất hiện, 
Củng không từ nơi khác mà đến. 
Nhưng mây ám u rộng lớn này, 
Tuôn mưa đây khắp nơi thể SIỚI, 
Sau đó cũng đến lúc ngừng hẳn, 
Củng không Có nơi nào đi về. 

Như mây không có đến và đi, 

Các pháp cũng hoàn toàn như vậy, 
Lúc sinh không từ nơi nào đến, 
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Lúc diệt không có nơi đi về. 
Như hình người về trên Đức tưởng, 
Không thuộc về mỗi một đường nét, 
Cũng không tốn tại trong hòa họp, 
Gia bức tưởng lại cũng không có. 
Nơi người thợ vẽ cũng không có, 
Trong bút họa vẽ cũng không có, 
Không từ nơi chôn khác mà đến, 
Nhưng nhờ vào hòa hợp mà có. 
Hòa hợp phân tán thì không có, 
Các pháp cũng hoàn toàn như vậy, 
Lúc có không từ nơi nào đến, 
Lúc không chăng có nơi ẩi về 
Đèn tỏa sáng không thuộc về dấu, 
Cũng không xuất hiện từ bắc đèn, 
Củng không từ nơi khác mà đến, 
Mà nhờ vào dâu-bấc đèn cháy. 
Nhân duyên không còn thì điệt mắt, 
Lúc diệt không có nơi đi về, 
VỆ ướng đến và đi của các pháp, 
Lại cũng đều hoàn toàn như vậy, 
Lại có bốn pháp, có năng lực làm cho Thi-la 
thanh tịnh. 
Đó gọi là: 
Luôn luôn tự suy nghĩ VỀ mình, 
Không tự cao-hạ thấp người khác, 
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Hai điều này không hê đạt được, 
Tám nhờ đó không còn kiểu mạn, 
Quán xét các pháp đếu bình đăng, 
Bốn pháp này thanh tịnh Thi-1a. 

Luôn luôn tự suy nghĩ về mình, hành giả dây 
lên ý niệm như vậy: 

Thân mình là tướng bắt tịnh-vô thường- chết 
chóc, nào có gì đáng giá? Suy nghĩ như vậy TÔI, 
thì không tự cao-hạ thấp người khác, tin và hiểu 
thân mình cùng với người khác không có ngã- 
ngã sở, vốn không có gì đạt được. 

Nương tựa là đạt được pháp như vậy, cho 
nên tâm tư thanh thản nhẹ nhàng có thể tiếp 
nhận được pháp. Từ đây dựa vào tâm vui vẻ 
không còn tự cao. 

Quán xét các pháp đều bình đăng, dùng lý 
không để quán xét tất cả các pháp hữu vi-vô vi 
thảy đều bình đắng chứ không có Thượng- 
Trung-Hạ sai biệt. Như nói: 

Nếu như phải dựa vào bậc Hạ, 

Ma phát sinh bậc Trung-bậc Thượng, 
Thì bác Hạ không làm Trung- Thượng, 
Tại sao dựa vào Hạ mà có? 

Bậc Hạ tự làm thành bậc Hạ, 
Trung- Thượng trước kia quyết định 
20) 
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Nếu như phải dựa vào bậc Trung, 

Mà phát sinh bậc Hạ-bác Thượng, 
Thì bậc Trung không làm Hạ- Thượng, 
Tại sao dựa vào Trung mà có? 

Bác Trung tự làm thành bậc Trung, 
Hạ- Thượng trước kia nhất định có. 
Nếu nhự phải dựa vào bác thượng, 
Mà phát sinh bậc Trung-bậc Hạ, 

Thì bậc Thượng không làm Trung-Hạ, 
Tại sao dựa vào Thượng mà có? 

Bác Thượng tự làm thành bậc Thượng, 
Trung-Hạ trước kia nhất định có. 
Dựa vào bác Hạ không làm được, 
Không dựa vào cũng không có được, 
Nếu như trước kia nhất định có, 

Thị không cần dựa vào bậc Hạ. 

Nếu trước kia nhất định không có, 

Thì tại sao trở thành Trung- Thượng? 
Dựa vào bác Tì rung không làm được, 
Không dựa vào cũng không có được, 
Nếu như trước kia nhất định có, 

Thì không cần dựa vào bậc Trung. 
Nếu trước kia nhất định không có, 

Thì tại sao trở thành Hạ- Thượng? 
Dựa vào bác Thượng không làm được, 
Không dựa vào cũng không có được, 
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Nếu như frước kia nhất định có, 
Thì không cần dựa vào bậc T: hượng. 
Nếu trước kia nhất định không có, 
Thì tại sao trở thành Trung-Hạ? 


Và lại, dùng một tướng không để quán xét 
các pháp đêu bình đăng, chúng sinh cũng như 


vậy. 


Người trí ở (rong lý pháp không, 
Chăng hề nói đến tưởng phân biệt, 

Lý không chỉ một mà không khác, 
Luôn luôn thấy lý không như vậy. 

Đó gọi là được thầy Đức Phát, 

Bởi vì Phát chăng khác với không, 
Giải thích răng chư Phát là một, 

Tát cả chúng sinh đêu là một. 

Tất cả các pháp cùng một pháp, 
Không hệ phân biệt Thượng-Trung- 
Hạ, 

Hết thảy mười phương Phật Thể tôn, 
Lìa xa tự tánh và tha tánh. 

Hết thảy các chúng sinh mười phương, 
Cũng lìa xa tự tảnh-tha tánh, 

Tát cả các pháp cũng như vậy, 

Lìa xa tự tánh và tha tánh. 

Bởi vì có nhân duyên như vậy, 

Cho nên gọi là cùng mỘt tướng, 
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Có chư Phát thi trở thành sai, 
Không có chư Phật cũng là sai. 

Có các chúng sinh trở thành sai, 
Không có các chúng sinh là sa, 
Có các pháp thì trở thành sa, 
Không có các pháp cũng là sai. 
Lìa xa đổi với có và không, 

Cho nên gọi là bình đăng, 

Hết thủy IHưỜi phương Phật Thể tôn, 
Hết thảy chủng sinh và các pháp; 
Tất cả không thể nào chấp lây, 

Đó gọi là các pháp bình đăng, 

Hết thảy chư Phật và chúng sinh, 
Cùng các pháp không hệ sai biệt. 
Bởi vì không thể nào phân biệt, 
Cho nên gọi đó là bình đắng, 

Chư Phát cùng với các chúng sinh, 
Cho đến cùng tất cả các pháp, 
Hòa vào trong sinh-trú-dị-diệt, 
Vắng lặng hoàn toàn không hê CÓ, 
Củng “không từ nơi nào mà đến, 
Lại cũng không CÓ nơi đi về. 

Bởi vì không có đến và đi, 

Cho nên gọi đó là bình đắng, 

Chư Phát cùng với các chúng sinh, 
Cho đến cùng tất cả các pháp; 
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Hết thảy đêu không hề vốn có, 

Vượt qua tất cả pháp hữu vì, 

Ba pháp này không phải bình đẳng, 
Lại cũng không phải không bình đăng. 
Không bình đăng mà đêu bình đăng, 
Đềêu bình đăng nhưng không bình 
đăng, 

Như vậy giải thích về các pháp, 

Đều bình đẳng không hê sai biệt. 

Lại có bốn pháp, có năng lực làm cho Thi-la 
thanh tịnh. Như nói: 

Khéo có thể tin hiểu lÿ không, 
Không kinh sợ với pháp vồ tướng, 
Đại Bì đối với các chúng sinh, 

Có năng lực chấp nhận vô ngã, 
Thực hành bón pháp đúng như vậy, 
Cũng có thể thanh tịnh Thi-la. 

Hành giả hiểu rõ ràng các pháp không có tự 
tánh-không có tha tánh, cho nên gọi là tin hiểu 
lý không. Như nói: 

Đối với tất cả ¡ pháp vốn CÓ, 
Chung quy không sinh từ tự tánh, 
Nếu như sinh ra từ các duyên, 
Thì cân phải có từ nơi khác. 
Không từ tự tánh mà sinh ra, 
Làm sao từ nơi khác sinh ra, 
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Tự tảnh đã không thể thành tựu, 
Tha tánh lại cũng không có gì. 
Nếu như lìa tự tảnh mà sinh, 

Thì không có gì là tự tảnh, 

Nếu như lìa xa với tự tánh, 

Thì không có gì là tự tướng. 

Tự tánh và tướng của tự tánh, 
Không bởi vì hòa họp mà có, 
Không bởi vì phân tán mà không, 
Hai nhất định có thì không có. 
Tha tánh không thể sinh ra pháp, 
Tự tánh cũng không thể phát sinh 
Tự tánh-tha tánh cũng không thể, 
Lìa bỏ cả hai cũng không sinh. 
Nếu như không hề có tự tánh, 

Thì tại sao từ nơi khác sinh, 

Bởi vì lìa xa pháp thể tục, 

Thì không có tự tạnh-tha tánh. 
Nếu tha tánh từ nơi khác sinh, 
Thì tha tảnh chẳng có tự thể, 
Không có thể thì chăng phải có, 
Lây vật gì mà sinh tha tảnh? 

Bởi vì không hê có tự Thể, 

Nơi khác sinh lại cũng không có, 
Bởi vì bốn loại đều là không, 
Chăng pháp nào quyết định sinh diệt. 
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Không kinh sợ đôi với pháp vô tướng, là bởi 
vì tin và vui với sự xa lìa các tướng, cho nên 
không có gì kinh sợ. Như nói: 

Nếu nh tất cả là vô tướng, 

Thì tất cả chính là có (ưỞng, 
Pháp tịch diệt đêu là vô tƯỚớng, 
Thì pháp này trở thành pháp có. 
Nếu như quán pháp là vô tướng, 
Thì vô tưởng chính là có tướng, 
Nếu như nói tu pháp Võ tưởng, 
Thì không phải là tu vô tướng. 
Nếu như buông bỏ những chấp trước, 
Thì đó gọi là tu VÕ tưỚNG, 

Chấp vào tướng buông bỏ chấp trước, 
Thì trở thành chăng giải thoát gi. 
Tất cả bởi VÌ có chấp lấy, 

Vì chấp lấy mà có buông bỏ, 

Lìa chấp lấy-chấp lấy điêu gì, 
Thì đó gọi là buông bỏ. 

Chấp lây mà vận dụng chấp lấy, 
Cùng với pháp có thể chấp lấy, 
Tát cả rời xa đêu không có, 

Thì đó đêu gọi là tịch diệt. 

Nếu pháp dựa nhau mà thành tựu, 
Thì pháp này sẽ không có tưởng. 
Nếu như pháp không hệ có tánh, 
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Thì pháp này chính là võ tướng, 

Tại sao nói pháp là vô tánh, 

Thì pháp ấy gọi là vô tướng? 

Nếu như bởi vì có và không, 

Thi cũng ngăn chặn-cũng thuận theo, 
Tuy nói răng tâm không chấp rước, 
Nhưng thát ra thì không có lỗi. 

Nơi nào trước Riq VỐn có pháp, 

Mà sau đó không thể diệt mắt? 

Nơi nào trước kia có như vậy, 

Ma sau đó lại có diệt đi? 

Đáy là có tướng của tịch diệt, 

Và không có tướng của tịch diệt, 

Vì vậy cho nên nói tịch diệt, 

Vì vậy cho nên nói tịch diệt, 

Cùng với ngôn ngữ của tịch diệt. 

Từ trước đến nay chăng tịch diệt, 
Cũng không phải là không tịch diệt, 
Cũng chăng tịch diệt-không tịch diệt, 
Đều là tịch diệt-không tịch diệt. 

Đại bi đối với các chúng sinh, bởi vì chúng 
sinh là vô lượng vô biên, cho nên tâm Bì cũng 
rộng lớn bao la. Vả lại, pháp của chư Phật là vô 
lượng vô biên, vô tận giông như hư không, tâm 
BI là pháp căn bản của chư Phật, có năng lựa đạt 
được Đại pháp nên gọi là Đại BI. Người vĩ đại 
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nhất trong tất cả chúng sinh, cho nên tôn xưng là 
Phật. Công hạnh của Phật vận dụng gọi là Đại 
bị. 

Chấp nhận với pháp vô ngã, là bởi vì tin và 
VUI VỚI pháp chân thật, chư Phật đều chung một 
đạo quả Niêt-bàn, gọi là pháp vô ngã. Nếu như 
tiễn vào trong pháp này mà tâm không thể chấp 
nhận, thì giông như cọng có nhỏ bé đưa vào 
ngọn lửa sẽ bị cháy hết. Nếu như vàng ròng đưa 
vào ngọn lửa, có thể chịu được sức nóng thì 
không có sự tốn thất như vậy. Nếu người phàm 
phu không tu tập thiện căn mà tiến vào trong 
pháp vô ngã, không có năng lực chịu đựng nôi 
thì sẽ nảy sinh tà kiến nghi ngờ. Bỏ-tát thì từ vô 
lượng đời kiếp đến nay tu tập thiện căn, có trí tuệ 
sắc bén được chư Phật gia hộ, tuy chưa đoạn kiết 
sử nhưng tiễn vào trong pháp vô ngã mà tâm có 
năng lực tiếp nhận và chịu đựng được. Pháp vô 
ngã chính là các pháp như Am-Giới-Nhập và 
mười hai nhân duyên... Nhân duyên phá chấp 
ngã như trước đã nói. Vì vậy muôn làm cho Thi- 
la được thanh tịnh thì nên thực hành bốn pháp 
này. Lại nữa: 

Có bốn loại phá hỏng Thi-1a, 
Nhưng tựa như giữ. gin Thi-Ìa, 
Người thực hành cần phải tỉnh tiễn, 
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Tự chế ngự cẩn thận đừng làm! 

Trong phẩm Ca Diếp-kinh Bảo Đảnh nói: 
“Đức Phật bảo với Ca-diếp: Có bốn loại Tỳ- 
kheo phá giới nhưng tựa như Tỳ-kheo trì giới. 
Những gì là bốn loại? Này Ca-diễp! Có Tỳ- -kheo 
Ở trong kinh giới đều có năng lực thực hành đây 
đủ mà nói là có ngã. Này Ca-diếp! Đó gọi là phá 
giới mà tựa như trì giới. Lại nữa, này Ca-diêp! 
Có Tỳ-kheo trì tụng kinh luật giữ gìn giới hạnh, 
Ở trong thân kiến không lay động- không lìa bỏ, 
đó gọi là phá giới mà tựa như trì giới. Lại nữa, 
này Ca-diếp! Có Tỳ-kheo thực hành đầy đủ 
mười hai hạnh Đầu-đà, nhưng thấy các pháp 

chắc chắn là có, đó gọi là phá giới mà tựa 
như trì giới. Lại nữa, này Ca-diếp! Có Tỳ-kheo 
duyên với chúng sinh mà thực hành tâm từ, nghe 
các hành không có tướng sinh thì tâm kinh sợ. 
Đó gọi là phá giới mà tựa như trì giới. Này Ca- 
diệp! Đây là bôn loại người phá giới mà tựa như 
trì giới. Lại nữa: 

Giáo thuyết mà Thể Tôn giảng dạy, Sa-môn 
có bốn loại phân biệt, 

Nên làm Sa-môn loại thứ tư, Xa lìa ba loại 
Sq-mMÔI lrưỚc. 

Trong phẩm Ca-diếp nói: “Bốn loại Tỳ-kheo, 
thì nên học theo loại Sa-môn thứ tư, không nên 
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học theo ba loại trước. Những gì là bốn? Đức 
Phật bảo với Ca-diếp: Có bốn loại Sa-môn, một 
là Sa-môn hình dáng sắc tướng, hai là Sa-môn 
oai nghi kỳ lạ, ba là Sa-môn tham cầu danh lợi, 
bốn là Sa-môn công hạnh chân thật. Tại sao gọi 
là Sa-môn hình dáng sắc tướng? Bởi vì có hình 
dáng Sa-môn sắc tướng của Sa-môn. Đó gọi là 
khoác y Tăng- già-lÊ, cạo bỏ râu tóc, ôm giữ bình 
bát đen, mà thực hành thân nghiệp bất tịnh-khẩu 
nghiệp bất tịnh-ý nghiệp bắt. tịnh, không mong 
câu vắng lặng, không mong câu thiện pháp, tham 
lam bỏn xẻn-lười nhác mà làm những điều ác- 
phá giới chứ không thích tu đạo. Đó gọi là Sa- 
môn hình dáng sắc tướng, Thế nào là Sa-môn 
oai nghi kỳ lạ? Có Sa-môn đầy đủ oai nghị, Suy 
xét tường tận-thanh thản yên lành mong có được 
cơm áo, thực hành công hạnh bậc Thánh, không 
hòa hợp với người tại gia-xuất gia, ít chuyện trò 
nói năng. Dùng những công hạnh này, mong 
cảm được ý người với tâm không thanh tịnh. Oai 
nghi như vậy không vì thiện pháp, không vì 
văng lặng mà thấy các pháp chắc chắn là có, 
đối với pháp, không chẳng hê vốn có thì sợ như 
rơi xuống hồ sâu, thấy người nói lý không thì 
sinh ý tưởng như kẻ thù. Đó gọi là Sa-môn oal 
nghị kỳ lạ. 
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Thê nào là Sa-môn tham cầu danh lợi? Có Sa- 
môn tuy găng gượng có thể trì ĐIỚI, nhưng dây 
lên ý niệm như vậy: Làm sao để người ta biết 
mình trì giới? Găng gượng cầu đa văn, làm sao 
để người ta biết mình có đa văn? Gắng pượng 
thực hành theo pháp A-lan-nhã, làm sao đê 
người ta biết mình là hành pháp A-la-nhã? Găng 
gượng thực hành công hạnh xa hìa-ít ham muôn- 
biết vừa đủ, làm sao để người ta biết mình ít 
ham muốn-biết vừa đủ và thực hành theo pháp 
xa lhìa? Bởi vì không phải là tâm chán ngán lìa 
xa, bởi vì không phải là diệt trừ phiên não, bởi 
vì không phải là câu tiễn thăng vào Thánh đạo, 
bởi vì không phải là Niết-bàn, bởi vì không phải 
là cứu độ tất cả chúng sinh, cho nên đó gọi là 

Sa-môn tham câu danh lợi. 

Thế nào là Sa-môn công hạnh chân thật? Có 
Sa-môn đối với thân mạng hãy còn không tham 
tiếc, huỗng gì là tiếc nuôi danh lợi. Nghe các 
pháp không chăng hề vốn có thì tâm vô cùng 
hoan hỷ, thuận rõ lý không hãy còn không chấp 
trước, huống øì là chấp trước, huống øì là chấp 
trước Ngã-Nhân-chúng sinh thọ giả-Mạng giả- 
TT giả- Kiến giả? Ở trong các phiên não mà câu 
giải thoát chứ không ở bên ngoài đề mong cầu, 
quán xét tât cả các pháp xưa nay vốn thanh tịnh- 
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không cấu nhiễm. Người này chỉ dựa vào chính 
mình chứ không dựa vào nơi nào khác. Vì thật 
tướng của các pháp mà Pháp thân hãy còn 
không tham, huống øì là sắc thân? Thấy pháp lìa 
xa tướng mà không dùng đến ngôn từ diễn đạt, 
Thánh chúng vô vi hãy còn không phân biệt, 
huống øì là chúng hội phàm phu? Không vì đoạn 
trừ-không vì tu tập cho nên không ghét sinh tử- 
không thích Niết-bàn, chăng có øì trói buộc- 
chắng có gì cởi bỏ. Biết rõ pháp của chư Phật 
không có tướng quyết định, biết rồi không qua 
lại trong sinh tử, lại cũng không diệt mất. Này 
Ca-diếp! Đó gọi là Sa- -môn thuận theo công 
hạnh chân thật. Này Ca-diếp! Các ông nên chịu 
khó thực hành công hạnh chân thật của Sa-môn, 
đừng bị tên gọi làm cho tốn hại! Lại nữa: 

Không vì pháp luật của vua chúa, 

Mà giữ gìn đổi với Thi-la, 

Củng không dựa vào những nơi sinh, 

Mà giữ am đối với Thi-la. 

Hành giả muôn làm cho Thi-la thanh tịnh, 
không cần phải vì pháp luật của hàng vua chúa. 
Pháp luật của hàng vua chúa, như Đức Phật 
thuyết giảng cho Lực sĩ Tịnh đức: “Này người 
thiện nam! Thi-la của Bô-tát thì ngay cả nhân 
duyên mất mạng mà vẫn không phá giới. Không 
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mong làm Quốc Vương mà trì giới, không mong 
sinh lên cõi trời mà trì giới; không mong làm 
Thích Đề Hoàn Nhân, không mong làm Phạm 
Thiên Vương, không vì giàu có vui sướng tự tại 
mà trì gIỚI. Không vì danh tiếng ca ngợi mà trì 
giới. Không vì lợi dưỡng mà trì gIỚI. Không vì 
thọ mạng mà trì gIới. Không vì ăn uông-áo 
quân-đồ năm- -thuốc thang và vật dụng cung cấp 
cho đời sông mà trì giới. 

Không dựa vào pháp của những nơi sinh, là 
không vì sinh trong trờingười mà trì gIỚI, 
không dựa vào mình mà trì giới, không dựa vào 
người khác mà trì giới, không dựa vào đời này 
mà trì gIớI, không dựa vào đời sau mà trì gIỚI. 
Không dựa vào săc-thọ-tưởng-hành-thức mà trì 
giới. Không dựa vào nhãn, không dựa vào nhập, 
không dựa vào nhĩ-tỷ- 

thiệt-thân-ý mà trì giới. Không dựa vào cõi 
Dục-cõi Sắc-cõi Vô Sắc mà trì giới. Không vì 
được thoát khỏi đường ác của địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, A-tu-la mà trì gIỚI. Không VÌ nôi SỢ 
nghèo thiếu trong cối trời mả trì ĐIỚI. Không vì 
nỒI SỢ nghèo thiểu trong cÕI người mà trì gIỚI. 
Không vì nỗi sợ nghẻo thiêu của loài Dạ-xoa mà 
trÌ B1ỚớI”. 

Hỏi: Nếu không vì những pháp như vậy, thì 
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vì pháp gì mà trì giới? 
Đáp: 
VÌ mong muốn làm cho Tam bảo, 
Tôn tại lâu dải mà trì giới, 
Vì mong muốn có được đủ loại, 
Lợi ích cho người mà trì giới. 
Tam bảo tôn tại lâu dài, là vì không đoạn dứt 
dòng dõi của Phật 
cho nên trì giới, vì chuyển pháp luân cho 
nên trì gIỚI, vì thâu nhiếp Thánh chúng cho nên 
trì giới, vì thoát khỏi sinh-lão-bệnh-tử-ưu bị khô 
não cho nên trì giới, vì cứu độ tất cả chúng sinh 
cho nên trì giới, vì làm cho tất cả chúng sinh 
được an lạc cho nên trì giới, vì làm cho chúng 
sinh đến được nơi an lạc cho nên trì gIỚI, vì tu 
thiền định cho nên trì gIỚI, vì trí tuệ giải thoát- 
giải thoát tri kiến cho nên trì giới. Sự việc này 
nói rộng ra như trong kinh Tịnh Đức. 
Bồ-tát có năng lực như vậy, 
Thì thành tựu đổi với Thỉ-Ìa, 
Không mắt đi mười điễu lợi ích, 
Cùng với các loại lợi ích khác. 
Lại cũng không còn sợ rơi vảo, 
Bốn nơi hiểm nạn và tà đạo, 
Không gặp phải bốn pháp mắt mát, 
Không gặp phải bồn pháp hư hoại. 
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Nhưng có được pháp không lừa di, 
Bồn pháp bình đăng với chư Phật, 
Có năng lực vượt qua địa ngục, 

Và mười sự việc luôn sợ hãi. 

Không mất đi mười điều lợi ích, là không 
mất lợi ích thường làm Chuyên luân Thánh 
vương, thường ở trong đó không mất đi tâm 
không phóng túng, không mất lợi ích thường làm 
Thích Đề Hoàn Nhân thường ở trong đó không 
mất đi tâm không phóng túng thường không, mất 
tâm câu đạo của chư Phật, thường không mất sự 
nghiệp giáo hóa của các Bô-tát, thường không 
mật năng lực lạc thuyết biện tài, thường không 
mất SỞ nguyện gIeo trồng các thiện căn-phước 
đức đầy đủ, thường không mất 

lợi ích được chư Phật Bộ- tát Thánh hiền 
khen ngợi, thường không mất lợi ích nhanh 
chóng có năng lực đây đủ tất cả trí tuệ. Đây là 
mười điêu lợi ích. 

Các loại lợi ích, là đối với các loại công đức 
không hề lui sụt. Như trong kinh nói: “Bồ-tát 
khéo léo giữ giới, thường được chư Thiên khen 
ngợi, các Long vương khéo bảo vệ, mọi người 
đêu cúng dường thường được chư Phật gia hộ, 
thường làm bậc Đại sư của thế gian, nghĩ đến 
chúng sinh với tâm Từ BI”. 
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Không rơi vào bốn nơi hiểm nạn cùng với 
tà đạo, là Bồ-tát có năng lực thảnh tựu Thi-la 
như vậy, thì không rơi vào bốn hiểm nạn: 

¡. Không sinh vào nơi không có Phật. 

›. không sinh vào nhà tà kiến. 

3. Không sinh vào cõi trời Trường thọ. 

4. Không rơi vào tất cả các đường dữ. Có được 
bốn pháp không mất: 

¡ Không mật tâm Bồ đê. 

. Không mắt ý niệm về Phật. 

3. Không mật tâm thường câu đa văn. 

4. Không mất ý niệm về sự việc của vô lượng 
đời kiếp. Không gặp phải bốn pháp hư hoại: 

¡ Không gặp pháp hư hoại. 

2. Không gặp chiên tranh. 

›. Không gặp điều ác độc. 

+. Không gặp nạn đói kém. 

Có được bốn pháp không lừa di: 

¡. Không lừa dối chư Phật mười phương. 

2. không lừa dối chư Thiên thiện thần. 

›. Không lừa dối chúng sinh. 

+ Không tự lừa dối mình. 

Lại vượt qua mười điều sợ hãi, Bồ-tát trì gIỚI 
thanh tịnh như vậy, có năng lực vượt qua mười 
điều sợ hãi như rơi vào địa ngục... Những gì là 
mười? Đó là: 
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¡. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi của địa 
ngục. 

›. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi của súc 
sinh. 

›. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi của ngạ 
quỷ. 

4. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi của sự 
nghèo khô. 

s. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hại của sự phỉ 
báng-chỉ trích và tiếng xấu. 

ø. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi bị các phiền 
não che phủ. 

; CÓ năng lực vượt qua nỗi sợ hãi rơi vào 
phạm vi của Thanh văn và Bích-chi-Phật. 

s. CÓ măng lực vượt qua nỗi sợ hãi của trời- 
người, rông, thân, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, 
Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu- la-gìà. 

o. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi bị chiến 
tranh-chất độc-lụt lội-hỏa hoạn-sư tử-hô lang- 
người khác làm hại. 

¡o. Có năng lực vượt qua nỗi sợ hãi của tà kiến. 

Bồ-tát trì giới thanh tịnh như vậy, thì có năng 
lực trú trong pháp của chư Phật, đó gọi là bốn 
mươi pháp bất cọng, có thể trở thành bậc pháp 
khí để duy trì Tam bảo. 
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Phẩm 34: CA NGỢI GIỚI 


Bỏ-tát trì Thi-la thanh tịnh như vậy, có năng 
lực thâu nhiếp mọi ích lợi của loại công đức, 
như Bồ-tát Vô Tận Ý trình bày. Vả lại, sơ lược 
ca ngợi một phần ít của Thi-la. Thi-la là niêm 
vui sướng bậc nhất của người xuất gia, như tuôi 
trẻ giàu sang đáng vui sướng. Có năng lực tăng 
trưởng thiện pháp, như mẹ hiền nuôi nắng con 
thơ. Có năng lực phòng hộ tai họa suy tôn, như 
người cha mẹ che chở cho con. Thi-la có năng 
lực thành tựu tất cả lợi ích to lớn cho những 
người xuất gia, như vậy hàng bạch y nhiêu tiền 
của. Thi-la có năng lực cứu giúp tất cả khổ não, 
như công hạnh chính đáng thuận với đạo lý. 
Thi-la được người thiện kính trọng, như pháp 
báo ân. Thi-la được mọi người quý trọng, giông 
như thọ mạng. Thi-la được người trí coI trọng, 
như trí tuệ. Người câu giải thoát khéo giữ gìn 
thi-la, như Đại thân giữ gìn sự việc bí mật của 
nhà vua. Người vul với lợi ích của đạo thì quý 
trọng Thi-la, như vui với Niết-bàn thì quý trọng 
Phật pháp. Người trí tuệ khéo giữ gìn Thi-la, như 
người tiệc mạng sống gIỮ, gìn pháp an thân cứu 
thoát cái chết trong lúc cấp bách. Thi- la là cao 
nhất, như gặp phải hoạn nạn nguy cấp mà có 
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được bậc thiện tri thức. Thi-la thanh tịnh trang 
nghiêm cho người đức hạnh, như con gái gia 
đình cao quý hồ thẹn không có gì sai sót. Thi-la 
chính là cửa đầu tiên của công đức, như không 
dua nịnh quanh co mở thông những lợi ích tốt 
lành. Thi-la là gốc bậc nhất của phạm hạnh, như 
tâm thăng thăn là căn bản của chánh kiến. Các 
pháp của bậc Đại nhân lầy Th¡i-la làm căn bản, 
như cầu quả vị cao quý lây tâm thắng thắn làm 
căn bản. 

Th¡-la chính là kho báu của công đức, như 
không phóng túng, cũng như chánh niệm có năng 
lực phát sinh mọi lợi ích; cũng như bạn hiền thì 
đâu-g1ữa-sau tôt lành. Người học theo chánh 
pháp không vượt quá được, như biến luôn luôn 
có gIới hạn. 

Th¡-la chính là trú xứ của công đức, cũng như 
mặt đất là nơi nương tựa của vạn vật. Thi-la tưới 
thấm thêm cho các công đức thiện, cũng như 
trời mưa tưới thấm thêm cho hạt giống. Thi-la 
có năng lực thành tựu năm căn, như lửa làm 
chín muôi mọi vật. Thi-la có năng lực sinh ra 
những lợi ích, như gió thành tựu thân. Thi-la có 
năng lực tiếp nhận tất cả đạo quả, cũng như hư 
không dung nạp vạn vật, cũng như chiếc bình 
may mắn tùy theo nguyện ước đều đạt được, 
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cũng như bữa cơm ngon có lợi ích cho các căn. 
Thi-la có năng lực dễ dàng thông suốt các đạo 
lý, có năng lực làm cho các căn thanh tịnh vô 
ngại. Thọ mạng của trí tuệ lấy Th¡-la làm căn 
bản, giống như mạng sống của thân lẫy hơi thở 
làm căn bản. Thi-la chính là nơi nương tựa tối 
thượng, như dân chúng nương tựa nhà vua. Thi- 
la chính là chúa tế của mọi công đức, như đức 
tướng giữa ba quân. Thi-la được nhiều điều vui 
sướng như người vợ tùy ý luôn luôn xứng với 
tâm người chông. Nếu cầu Niết-bàn và sinh lên 
cối trời, thì Thi-la chính là vật dụng giúp đỡ cho 
người học đạo, như người đi xa nhât định phải 
mang theo áo quân lương thực. Thi-la dẫn đưa 
người khiến cho đến được nơi tốt lành, như đi 
qua con đường hiểm trở có được người dẫn 
đường khéo léo. Thi-la đưa người vượt qua từ 
sinh tử, giông như con tàu vững chắc có năng lực 
vượt qua biên rộng. Thi-la có năng lực diệt trừ 
tại họa của các phiền não, giống như vị thuốc 
tốt có năng lực tiêu trừ mọi căn bệnh. Thi-la là 
vũ khí có năng lực chế ngự giặc ma, như binh 
khí sắc bén có năng lực chồng trả quân thù giữa 
trận chiến. Thi-la dẫn đưa người thoát khỏi 
những sự suy hoại khổ não và thuận theo che 
chở không rời, như che chở người thân yêu trải 
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qua hoạn nạn không rời xa. Thi-la có năng lực 
SOI sáng sự ngu sĩ tôi tắm của đời sau, như ngọn 
đèn lớn có năng lực trừ diệt u ám tối tăm. Thi-la 
đưa người ra khỏi những đường, ác, như vượt 
qua sông sâu có được cây câu tốt lành. Thi-la 
có năng lực trừ diệt phiền não nóng bức, như căn 
nhà mát lành có năng lực loại trừ nắng ,nóng 
hiểm ác. Thi-la có năng lực CỨUu người sắp rƠI 
vào đường dữ, như dũng sĩ cầm gươm cứu giúp 
người đang sợ hãi. 

Người phàm phu cần phải hết sức quý trọng 
Thi-la, như các Bô-tát học theo thắng xứ của Đê. 
Người thực hành khéo léo hành trì Thi-la, như 
các Bồ-tát thực hành thắng xứ của xả. Người đạt 
được quả vị khéo 

léo tu trì Thi-la, cũng như Bồ- tát tu trì thắng 
xứ của Diệt; hộ trì Thi-la khiến cho người đạt 
được quả vị, cũng như Bồ-tát tu tập thắng xứ 
của Tuệ. 

Người không phá hoại pháp có năng lực làm 
cho Thi-la thanh tịnh, như các Bỏ-tát thanh tịnh 
vô cầu. Những hạng người ác rời bỏ Thi-la, như 
hạng dua nịnh quanh co rời bỏ tâm ngay thăng. 
Người phóng túng không thực hành Thi-la, như 
người tham lam keo kiệt không thực hành Bồ 
thí. Người phóng túng rời bỏ Thi-la, như người 
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hý luận rời xa pháp văng lặng. Người ngu sỉ 
không có Thi-la, giống như người mù không 
trông thấy màu sắc rực rỡ. Người không có tư 
duy cách xa Thi-la, như rời bỏ tám Thánh đạo 
cách xa Niết-bàn. Người thiện yêu quý thân mình 
rât thích Thi-la, như A-la-hán hết sức yêu thích 
đối với pháp. 

Th¡-la có năng lực làm cho không còn phiền 
não, thiện pháp nối tiếp nhau không đoạn dút, 
như Phật xuất thế thực hành mọi điều thiện 
không châm dứt. Thi-la có năng lực làm cho các 
đạo quả tồn tại, như thần lực của Phật làm cho 
giáo pháp tôn tại lâu dài. Thi-la như Phật tự lợi 
mình và làm lợi ích cho người. Thi-la khéo léo 
giữ gìn mọi công đức thiện căn, như vị vua biết 
thời thế có năng lực bảo vệ được lãnh thổ quốc 
gia. Thi-la làm yên lòng người thực hành, nhự 
quả Tu-đả-hoàn, đúng lúc phát khởi việc làm về 
sau không có gì hối tiếc. Thiị-la đến cuôi cùng 
chắc chăn đạt được Niết-bàn, như Bồ-tát nguyện 
đến kết quả cuối cùng được thành Phật. Thi¡-la 
cũng như thửa ruộng tốt-ao đầm thuận lợi, tìm 
đến để gieo trồng thì hạt giống nhanh chóng 
được tăng trưởng. Thi-la là nhân của các hạnh, 
như biết thời cơ-phương pháp.. . là nhân tố 
thành tựu mọi việc, như người đoan nghiêm có 
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phước đức trí tuệ được mọi người tôn quý. Thi- 
la như vậy thì mình và người đều tôn kính, như 
lúc phước đức thành thục thì tâm được yên ồn. 

Thi-la có năng lực làm cho tâm được yên ồn 
tiếp nhận những quả báo lợi ích. Thi-la có năng 
lực làm cho người thực hành hoan hỷ, giống như 
con cái tốt lành làm cho tâm cha mẹ VUI SƯỚng. 
Th¡-la là pháp vô úy không có gì sai lầm, như 
người không có lỗi lầm thì tâm không có gì sợ 
hãi. Thị la làm cho người ở này hay đời sau 
không còn có sợ hãi, không có những tội ác. 
Cúng dường ca ngợi người trì Thi-la thì người 
khác cũng vui theo, tự biết mình có phần. Thi-la 
thân ái với chúng sinh, như tu định Từ. Thi-la 
diệt trừ đau khô, như tu định Bi. Thi-la mang lại 
niềm vui, như tu định Hỷ. Thi-la không yêu 
không ghét, như tu xả. Thi-la được người tin 
tưởng như bốn cách nói thân thiện có năng lực 
làm cho người ta tin tưởng. Thi-Ìla vui với thực 
hành, như tâm luôn luôn hoan hỷ 

trong pháp thế gian. Thi-la là nhân tương ưng 
của lời nói và việc làm như nghe nhiêu là nhân 
của lạc thuyết biện tài. Thi-la là nhân của vô úy, 
như biện tài không sợ hãi gì. Thi-la là nhân của 
danh tiếng, như thông suốt các kinh luận thì có 
danh xưng tốt đẹp. Thi-la là pháp có năng lực 
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cứu giúp, như người dễ dàng các kinh luận thì 
có danh xưng tốt đẹp. Thi-la là pháp có năng lực 
cứu giúp, như người dễ dàng trò chuyện với 
nhau được người cứu giúp. Thi-la có năng lực 
thực hành thành tựu pháp giải thoát rõ ràng, như 
thực hành theo pháp giảng dạy. Thi-la là tướng 
của chư Phật, như đạo của Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Thi-la là pháp hỗ trợ tu đạo, 
như Định hỗ trợ cho Tuệ. Thi-la khiến cho 
người gặp nạn không còn sợ hãi gì, như ý chí và 
lòng can đảm to lớn không có 8ì sợ hãi. Thi-la là 
nơi tích tụ các công đức, giông như vật báu 
trong núi Tuyết, tích tụ công đức của Tín- 
Niệm..., nơi có thể nương tựa của những sự 
việc hy hữu. Thi-la giông như biến rộng có 
nhiều điều kỳ lạ vô cùng, cũng như quả ngọt nhờ 
vào cây tốt. Thi-la mang đến cho người những 
kết quả tùy theo sự ưa thích, như tùy theo người 
có trí tuệ đúng đắn thực hành sẽ đạt được. Thi-la 
gọi là không có nước mà trong sạch. Thi-la là 
mùi hương tuyệt diệu vô cùng, không sinh ra từ 
trong gôc thân cành lá hoa quả. Thi-la trang 
nghiêm vượt quá các loại châu báu trang sức, 
thường ở trên thân mình nhưng không có thê 
cướp được. Thi-la là niềm vui to lớn không phát 
sinh từ năm dục đời sau cũng có những quả báo 
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VUI Sướng tuyệt vời. Thi-la là sự ca ngợi của tất 
cả trời-người-Ma-Phạm, Sa-môn, bà-lamôn ở 
thế gian. Thi-la là niềm vui sướng tự tại ở trong 
thân chứ không có được từ người khác. Thi-la là 
phương tiện tôt lành để sinh lên cõi trời và đến 
cảnh giới Niết-bàn. Thi-la là đòng sông của niềm 
tin thực sự có ích, không có bùn lây- gạch đá-gaI 
sóc, tùy ý có thể bước vào và dễ dàng vượt qua 
không ngăn ngại gì. Th¡-la là tiền của châu báu 
không có những sự suy tốn khổ sở. Thi-la là 
con đường sạch sẽ không ai năng lực phá hoại, 
giống như con đường bằng phẳng mọi người qua 
lại không có gì khó khăn. Thi-la là thửa ruộng tốt 
không gieo hạt-không gặt hái mà tự nhiên có 
được kêt quả. Thi-la là quả ngọt cam lộ, không 
sinh ra từ cây có nhưng có mùi hương và vị ngọt 
không gì sánh được. Thi-la là đóa hoa đẹp không 
sinh ra từ nước hay đất, nhưng luôn luôn tươi 
thăm chứ không kéo tàn hư hoại. Thi-la diệt trừ 
sự nóng bức của phiên não, như tắm gội giữa làn 
nước mát lạnh. Thi-la giữ gìn tốt đẹp hắn các 
loại vũ khí sắc bén. Người thực hành Thi-la 
không làm cho người ta sợ hãi mà được cung 
kính. Thi-la là chốn tự tại không có sự tranh 
chấp đua. Thi-la là vật báu tốt đẹp không sinh 
ra fỪ núi cao, 
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không sinh ra từ biển rộng, mà giá trỊ của vật 
báu này là vô lượng. Thi-la có năng lực vượt qua 
nỗi sợ hãi không sông được-sợ hãi vào giữa mọi 
người-sợ hãi tra khảo đáng đập-sợ hãi rơi vào ác 
đạo. Thi-la thường đi theo con người, đời này 
đến đời sau như bóng đi theo hình. 


Phẩm 35: QUÁ BẢO CỦA GIỚI 
Bồ-tát thuộc về địa Ly cấu, 
Đã nói đây đủ về thanh tịnh, 
Bồ-tắt an trú trong địa này, 
Thường làm bậc Chuyển luân Thánh 
VƯƠNG. 

Địa thứ hai ở trong mười địa có tên gọi là Ly 
Cấu, bởi vì mười điều ác căn bản như tham lam 
keo kiệt... vĩnh viễn không còn, cho nên gọi là 
Ly câu. 

Bồ-tát ở trong địa này thực hành sâu vào Thi- 
la Ba-la-mật, Bỏ-tát này nếu chưa lìa dục, nhưng 
vốn có nhân duyên quả báo của địa này, thì làm 
bậc Chuyên luân Thánh vương cai quản Tứ thiên 
hạ, được trang nghiêm băng vành xe vàng ngàn 
tia và các loại châu báu. Vành bánh xe ây dùng 
chân lưu ly làm ô cốt xe, vòng tròn xung quanh 
rộng mười lăm dặm, được trăm loại thần Dạ-xoa 
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cùng nhau bảo vệ, có năng lực bay đi giữa hư 
không, dẫn dắt bến loại binh lính, nhẹ nhàng 
nhanh chóng như chim chúa cánh vàng, như gió 
thoảng-như ý nghĩ, nơi nào đi đến thì diệt mọi sự 
hoạn nạn suy tỐn, làm cho giặc thù phải hàng 
phục, tất cả các Tiểu Vương đêu đến quy thuận 
phục tùng, thân tộc và nhân dân thảy đêu kính 
mền, tài năng soi sáng khắp nơi. Dòng họ Thánh 
vương có các loại hoa đẹp và chuỗi ngọc trang 
hoàng xen lẫn với nhau, có năm loại kỹ nhạc 
luôn luôn đi theo, dùng tàn lọng quý báu kỳ diệu 
che phủ phía trên. Lúc đi có các loại hoa hương- 
bột hương-bột chiên đàn thường rải xuông cúng 
dường, đôt các loại hương Chân hãc trầm thủy- 
2h) đầu-Chiên đàn-Hoàng chiên đàn để xông 
trên thân. Hai bên vành xe có Thiên nữ cầm 
n trần trăng đứng hâầu, các loại châu báu dùng 
làm tàn che. Vành bánh xe ây có các loại sự việc 
hy hữu dùng để trang nghiêm. Đó gọi là Kim 
luân bảo cụ túc. 
Tướng của tât cả các voI, thần lớn mà trăng 
như núi bạc ròng sản sinh ra từ đỉnh núi thân. 
Trong những voI lớn có năng lực bay đi giữa hư 
không, thì những voi chúa to lớn như Y-la-bà- 
na, An-xà-na, Vương-ma-na.. . đều có năng lực 
quật ngã mọi thứ. Đó gọi là Bạch tượng bảo cụ 
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túc. 

Tướng của ngựa có màu sắc như cỗ chim 
không tước, thân thể nhẹ nhàng nhanh chóng 
như chim chúa cánh vàng bay đi không có gì 
ngăn ngại. Đó gọi là Mã bảo. 

Sinh ra trong gia đình cao quý, thân không 
có bệnh tật gì, có thế lực to lớn, hình hài thân 
thể sáng suôt sạch sẽ, nhớ nghĩ sâu xa, tâm 
ngay thăng dịu dàng, trì giới kiên cố, rất kính 
mếễn nhà vua, có năng lực thông hiểu các loại 
kinh sách-kỹ thuật. Đó gọi là Chủ binh thân bảo. 

Như Thiên Vương làm chủ tài sản, tướng giàu 
có đầy đủ, ngàn vạn ức loại vật báu ân giâu kín 
đáo thường đi theo bên cạnh, ngàn vạn ức loại 
quyên thuộc của các thân Dạ-xoa cùng đi theo, 
đều là quả báo của hành nghiệp đời trước, khéo 
biết phân biệt các loại vật báu như vàng, bạc, đề 
thanh, đại thanh, kim cang, ma- -la-kiỆt, xa cừ mã 
não, san hô, pha, lê, ma mi, trân châu, lưu ly... tật 
cả mọi vật báu ây đều có năng lực khéo biết rÕ 
đưa ra-thu vào nhiều ít, tùy sự thích hợp có thê 
sử dụng luôn luôn thỏa mãn ý nguyện của nhà 
vua. Đó gọi là Cư sĩ bảo. 

Ánh sáng như mặt trời-mặt trăng soi chiếu 
mười sáu do-tuân, thân hình như trông lớn, có 
năng lực diệt trừ các loại trùng độc-khí độc-bệnh 
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tật khô đau, trời và người nhìn thây không có ai 
không quý mên. Hoa đẹp và chuỗi ngọc dùng đề 
trang nghiêm, ở tại đài cao tỏa ánh sáng uy 
nghiêm kỳ lạ, có năng lực làm cho chúng sinh 
phát tâm hy hữu, nảy sinh niềm hoan hỷ vô cùng. 
Đó gọi là Châu bảo. 

Móng tay móng chân đỏ hông mà mỏng, hình 
dáng thăng thắn cao lớn, mịn màng trơn láng 
chứ không mập không ô ốm, thịt trên thân sắp xếp 
theo thứ tự dày dặn và chặt chẽ, da mỏng không 
chịu được những điêu vật vả, thân yên ôn vững 
chãi như cây Đa-la. Khắp nơi trên thân đều có 
chữ cát rõ ràng, đường nét chữ Cát nổi lên 
trang nghiêm cho thân. Những nét vẽ như voi 
chúa-trâu chúa-ngựa chúa, nét vẽ phan cáI-nét vẽ 
cá rùa-nét vẽ vườn rừng... hiện rõ trên thân nhà 
vua. Mắt cá chân bằng phẳng không hiện ra, mu 
bàn chân như lưng rùa, hai bên bàn chân đều đỏ, 
gót chân tròn và rộng, bắp chân mêm mại, đầu 
gôi tròn không hiện ra, bắp VỀ như cột vàng- -như 
cây chuối, như vòi voi chúa mềm mại sáng bóng. 
Bụng tròn mà thăng, có ba đường ngang vùng 
bụng nhưng không hiện rõ. Bốn tròn mà sâu, 
xương sông bằng và thăng. Vú như trái tần-bà, 
như đôi chim uyên ương tròn đây nhô lên, không 
thòng xuống mà lại mềm mại tươi sáng. Còn 
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cánh tay thon nhỏ, tròn mà lại dài, các lóng ngón 
tay không hiện rõ. Mũi thăng thắn không nghiêng, 
hiện rõ ra không to không nhỏ, lỗ mũi che kín 
không lộ ra. Hai gò má không lõm sâu, 

băng phẳng không gô cao, hai bên đều đây 
đặn. Trán bằng phẳng mà đài, có đường nét của 
chữ Cát, tai mêm mà buông xuống , đeo vòng báu 
VÔ giá. Răng như chuỗi trân châu, như vâng 
trăng mới mọc, trắng như tuyết- sáng như ngọc. 
Môi như ráng chiều đỏ ửng, như trái tần-bà, trên 
dưới tương xứng không dày không mỏng, như 
chuỗi trân châu đỏ tươi. Hai tròng mắt đen trắng 
rõ ràng, dài rộng trang nghiêm có ánh sáng vô 
cùng thanh tịnh. Lông mi đen tuyên, dày và dài 
nhưng không rối. Lông mày không dày-không 
mỏng- không cao- không thâp, như vâng trăng 
mới mọc, cao- cong mà dài, hai bên giông nhau. 
Tóc mêm mà mịn, sáng bóng không rỗi. Thân 
thể nhà vua thơm ngát thường tỏa ra mùi hương, 
như mở các loại hộp chúa hương thơm vị diệu 
bậc nhất. Những lỗ chân lông trên thân thường 
tỏa ra mùi chiên đàn vô cùng tuyệt diệu, có thê 
làm vui lòng người. Trong miệng thường có 
mùi hương của hoa sen xanh. Thân thể mềm 
mại như Già-lăng-già. Y phục trời mêm mại trơn 
láng, tất cả đều cung cấp đây đủ. 
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Tâm không dua nịnh quanh co, luôn luôn tin 
tưởng và có lòng hồ thẹn, rất kính mến nhà vua, 
biết thời cơ- -biết nơi chốn, có phương tiện khéo 
léo thâu nhiếp được tâm nhà vua, đứng-ngồi-nói 
chuyện có thê cảm được ý nhà vua, thuận theo ý 
nhà vua để thực hành, thường phát ra lời nói yêu 
mến, như con gải đức hạnh giữa chỗn nhân gian 
đây đủ mọi vẻ đẹp, sắc diện giống như con gái 
cõi trời Đê-lô-đa- -_ma, thanh tịnh rõ ràng. Xinh 
đẹp như đường nét vàng trăng đêm rằm hiện ra 
sáng rực, diễm lệ như phu nhân Xá-chỉ của Đề 
thích, mặc có cõi trời-đeo tràng hoa cõi trời-xoa 
ướp hương thơm cõi trời, dùng nhiêu ánh sáng 
cối trời và vàng-ngọc ma ni đê trang điểm thân 
mình. Khéo léo biết mọi điều về ca múa-đánh 
đàn-vui đùa cười nói. Có phương tiện khéo léo 
tùy ý có, thể làm cho nhà vua sinh niềm hoan hỷ. 
Trong tất cả những cô con gái thì cô gái này là 
bậc nhất. Đó gọi là Ngọc nữ bảo. 

Vả lại, Chuyển luân Thánh vương có bốn 
đức như ý: 

¡ Sắc diện tướng mạo đoan nghiêm, bậc nhất 
trong Tứ thiên hạ không có ai sánh bằng. 

›. Không có bệnh tật khổ sở. 

3. Nhân dân hết sức yêu quý. 

4. Thọ mạng lâu dài. 
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Giáo hóa dạy dỗ chúng sinh băng mười thiện 
nghiệp, có năng lực làm cho cung điện của chư 
Thiên đầy đủ, có năng lực giảm bớt dân chúng 
của A-tu-la, có năng lực trừ bớt những đường 
ác- tăng thêm nẻo thiện, có năng lực vì chúng 
sinh câu nhiêu điều lợi ích mà phát sinh 

những việc làm tốt đẹp, không sử dụng vũ 
khí-quân binh mà dùng pháp đối trị để cảm hóa 
làm cho chư Thiên được an lạc, bên ngoài không 
CÓ nỖI SỢ hãi vì các nước thù địch-bên trong 
không có nỗi lo sợ vì những âm mưu đen tối. Vả 
lại, trong đất nước ây không có xảy ra dịch bệnh 
và các tai họa suy tôn khô não ngang trái. Tất cả 
các vua lân cận đều thuận lòng quy phục, có 
nhiều quyến thuộc 

Có năng lực nhanh chóng thâu nhiếp mọi 
người, lại không có aI có năng lực xâm hại lãnh 
thô của quốc gia. Bốn loại binh lính của nhà vua 
có đây đủ thê lực, các bà-la-môn, cư sĩ và dân 
chúng đều cùng nhau kính mến, đỗ ăn thức uống 
thơm ngon tốt lành tự nhiên mà có. Lãnh thổ của 
quốc Øøla ngày càng tăng thêm chứ không có gì 
giảm bớt, nhà vua có năng lực khéo léo thông 
hiểu kinh sách-kỹ nghệ-toán số-chú thuật, tất cả 
đều thọ trì thành tựu. Nhà vua có thể khéo léo 
bàn luận, phân biệt rõ ràng nghĩa lý, quân thần 
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đều có đây đủ uy đức, thường thực hành Bồ thí 
không ai có thể sánh kịp. Ngàn người con đoan 
nghiêm như các Thiên tử, uy đức dũng mãnh có 
năng lực phá tan quân địch hùng mạnh, nơi ở 
của họ là những cung điện lầu đải tráng lệ như 
cung điện tuyệt diệu của Thiên Vương- -Đề Thích. 
Nhà vua dạy dỗ họ thì không có ai có thể hư 
hỏng. Ở trong Tứ thiên hạ, chỉ có vị vua này đây 
đủ uy đức tướng tốt, cho nên không có ai có thể 
sánh bằng. Âm thanh của nhà vua sâu xa, dễ 
hiểu, không phân tán ,cũng không rỗi loạn, như 
tiếng chìm Ca- láng- tần-già thánh thót hòa nhã 
khiên cho người nghe êm tai. Quyền thuộc của 
nhà vua đồng tâm không ai có thể làm cho ngăn 
ngại, nơi ở của họ dù trên mặt đất, dưới nước 
hay giữa hư không cũng chăng có øì chướng 
ngại, họ có uy lực mạnh mẽ có thể đảm nhận 
việc lớn. Nghĩ và hỏi han những người già cả, 
không hê lừa dối người khác. Tâm họ không có 
øì ganh ty, không chấp nhận điều gì sai trái, 
không có gì sân hận, oai nghi khoan thai chứ 
không tùy tiện nóng nảy. Họ nói lời thành thật 
chứ không hề nói hai lời, thực Bồ thí trì giới, 
thường tu dưỡng tâm thiện, đi đứng biết rõ thời 
gian không làm mất phương tiện. Thân sắc hai 
hòa vui vẻ, nói chuyện luôn luôn mỉm cười, 
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không hê chau mày nhìn người khác với ảnh mắt 
dữ dăn. Người giảm mất lợi ích cho họ, người đã 
có lợi ích thì làm cho họ biết sâu sắc đề đên đáp. 
Tâm luôn hồ thẹn, có nhiều trí tuệ, uy đức tôn 
nghiêm mà luôn luôn nhẫn nhục. Tướng Đại 
trượng phu thì tánh họ rất nghiêm khắc, những 
việc họ làm có thể nhanh chóng được thành tựu, 
trước phải suy nghĩ đúng đẫn rồi sau đó mới 
thực hiện. Nhà vua có pháp nhãn để làm những 
việc thù thắng, người khéo suy nghĩ mới làm 
VIỆC cùng với nhà vua. Nếu điều gì không đảm 
đương nôi thì tiếp tục cầu người có tài đức và 
sáng suốt, có gắng tích góp phước đức và tài 
vật, có năng lực tự mình giữ gìn thanh tịnh chứ 
không phá hủy ĐIỚI cấm. 

Nhà vua có nhiều tiền bạc châu báu như Tỳ- 
Sâ- -môn thiên vương, có thế lực to lớn như Thiên 
Đế Thích, đoan nghiêm đáng yêu giỗng như 
trăng tròn, có năng lực nhẫn nhục như mặt đất, 
tâm sâu thắm như biến rộng, không bị khổ vui 
làm cho dao động, như núi chúa Tu-di không thế 
nào lay chuyên vì sóng gIÓ, trú xứ của những 
điều kỳ diệu quý báu, nơi nương tựa của mọi 
phước đức thiện căn, là thân tộc đối với tất cả 
thế gian, là nơi quay về của những người còn khổ 
não. Ai không có nơi quay về thì làm nơi quay về 
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cho họ, ai không có nhà cửa thì làm nhà cửa cho 
họ, ai có nỗi sợ hãi thì luôn luôn trừ diệt sợ hãi 
giúp họ. Chuyền luân Thánh vương có những 
tướng như vậy, đều nhờ vào nhân duyên quả 
báo của địa thứ hai. 

Có thể chuyển hóa hạng phá giỏi, 

Khiển cho họ trú vào thiện pháp, 

Còn lại những sự việc đã làm, 

Như trong địa thứ nhất giải thích. 

Chuyên hóa hạng phá gIỚI, là có năng lực 

làm cho chúng sinh bỏ điêu á ác-làm điêu thiện có 
được niềm an lạc. Khiến cho họ trú vào thiện 
pháp, là có năng lực chuyên hóa nghiệp thân- 
miệng-ý bât thiện của chúng sinh, khiên cho họ 
thực hành nghiệp thiện của thân-miệng-ý. Điều 
này như giải thích trong địa thứ nhất, đó gọi là 
thây chư Phật và đạt được những tam-muội, 
nhưng địa kia thấy số trăm-địa này thấy số ngàn, 
lây đó làm saI biệt vậy. 


+ 
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QUYÊN 1 
Địa I: ĐỊA HOAN HỶ, Phân 1 
Người nói pháp môn này, 
Và các pháp khuyên thính, 
Người phản biệt nghĩa tạng, 
Vâng giữ truyễn bá ra. 
Các pháp môn tôi thăng, 
Đảnh lê giải điệu nghĩa, 
Khiến pháp tốn tại lâu 
Lợi mình và lợi người. 
Pháp môn của mười địa, sơ địa (Địa thứ 
nhất) gồm tám phần: 

¡. Phân Tự (Mở đâu). 

›. Phần Tam-muội. 

›. Phân Gia hộ. 

+ Phân Phát khởi. 

s. Phần Căn bản. 

6. Phân Thỉnh cầu. 

;. Phần Thuyết giảng. 

s. Phần Đối chiêu chỗ thù thắng. 

Kính: “Tôi nghe như vậy: Một thời, Đức 
Bà-già- -bà thành đạo chưa lâu, đến ngày thứ 
mười bốn, tại điện Ma Ni Bảo Tạng, ở vương 
cung Tự Tại thiên, thuộc cõi trời Tha-hóa-tự-tạ1, 
cùng với chúng Đại Bồ-tát hiện diện đông đủ, 
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hết thảy đều là bậc không còn thối chuyên. còn 
một đời nữa sẽ chứng đắc đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng, đều từ thế giới của các vị Phật khác vân 
tập đến pháp hội này. Các vị Bồ- tát ây đêu được 
tự tại trong cảnh giới trí tuệ của tật cả Bô-tát, đêu 
có thê bước vào cảnh giới trí tuệ của hết thảy 
Như lai, đều siêng năng tu tập không dừng nghỉ, 
khéo có thể giáo hóa mọi thệ gian, tùy lúc hiện 
bày hết thảy các sự việc về thần thông, trong một 
sát na đều làm xong mọi chuyện, không bỏ sót 
một đại nguyện nào của hàng Bồ-tát đã phát 
khởi, luôn tu tập mọi hạnh của các bậc Bô-tát ở 
bất cứ đời nào, kiếp nảo, cõi nước nảo, đây đủ 
phước đức trí tuệ của hàng Bỏ-tát, được thân 
túc như ý không bao giờ cùng tận, có khả năng 
đem ích lợi cho tất cả chúng sinh, sử dụng được 
phương tiện trí tuệ của hết thảy Bô-tát để đạt tới 
bờ kia, có thê khiến cho chúng sinh quay lưng 
với nẻo thế gian mả hướng đến cửa Niết-bàn, 
không làm đứt mất mọi VIỆC Bồ-tát đã hành trì, 
giỎI đi vào cảnh giới thiền định, Tam- -muỘi giải 
thoát, thần thông, minh tuệ của tất cả Bồ- tát, đối 
với mọi việc cần làm đều khéo có thể thị hiện, 
đạt tự tại vô tác của bậc Bỏ-tát, thảy đều chứng 
đắc mọi như ý thân túc, trong khoảnh khắc một 
niệm, có thê đi tới dự đại hội của chư Phật trong 
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mười phương để khuyến phát, thưa thỉnh cách 
thọ trì pháp luân của hệt thảy chư Phật, thường 
đem tâm rộng lớn cúng dường chư Phật, luôn tu 
tập theo sự nghiệp hành hóa của hàng Đại Bồ- 
tát, có thê hiện thân ở, vô lượng thế ĐIỚI, tiếng 
nói vang xa, không đâu là không nghe. thấy, tâm 
ý thông suốt, thấy rõ ba đời, tu tập đây đủ mọi 
công đức hiện có của hết thảy Bồ-tát. Công đức 
của Bỏ-tát Ma-ha-tát vô lượng vô biên như vậ 
trong vô số kiếp nêu bảy không bao giờ hết. 
Danh hiệu của chư vị là: 

Bồ-tát Kim Cang Tạng, Bô-tát Bảo lạng, 
Bồ-tát Liên Hoa Tạng, Bỏ- tát Thăng Tạng, Bộ- 
tát Liên Hoa Thắng Tạng, Bô-tát Nhật Tạng, Bô- 
tát Nguyệt Tạng, Bồ- tát Tịnh Nguyệt Tạng, 
Bỏ-tát Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Trang 
Nghiêm Tạng, Bô-tát Trí Tuệ Phố Chiều Minh 
Tạng, Bôồ-tát Diệu Thăng Tạng, Bồ-tát Chiên 
Đàn Thắng Tạng, Bồ- tát Hoa Thắng Tạng, Bồ- 
tát Câu Tô Ma Thắng Tạng, Bồ-tát Ưu Bát La 
Hoa Thăng Tạng, Bô-tát Thiên Thắng Tạng, 
Bỏ-tát Phước Đức Thắng Tạng, Bỏ-tát Vô Ngại 
Thanh Tịnh Trí Tạng, Bồ-tát Công Đức Tạng, 
Bồ-tát Na La Diên Đức Tạng, Bồ-tát Vô Câu 
lạng, Bồ-tát Ly 

Cấu Tạng, Bô-tát Chủng Chủng Lạc Thuyết 
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Trang Nghiêm Tạng, Bồ- tát Đại Quang Minh 
Võng Chiếu Tạng, Bồ-tát Tịnh Minh Thăng 
Chiếu Uy Đức Vương Tạng, Bồ-tát Đại Kim 
Sơn Tịnh Quang Minh Uy Đức Vương Tạng, 
Bỏ-tát Nhất Thiết Tướng Trang Nghiêm Tịnh 
Thắng Tạng, Bồ-tát Kim Cang Diệm Thăng Hung 
Tướng Trang Nghiêm Tạng, Bỏ- tát Diệm Xí 
Tạng, Bỏ-tát Túc Vương Quang Chiếu Tạng, Bỏ- 
tát Hư Không Khó Vô Ngại Trí Tạng, Bô-tát Vô 
Ngại Diệu Âm Viễn Tạng, Bỏ-tát Đà La Ni 
Công Đức Trì Nhất Thiết Thế Gian Nguyện 
Tạng, Bô-tát Hải Trang Nghiêm Tạng, Bỏ-tát Tu 
Di Thăng Tạng, Bỏ-tát Tịnh Nhất Thiết Công 
Đức Tạng, Bồ- tát Như Lai Tạng, Bồ-tát Phật 
Thăng Tạng, Bô- tát Giải Thoát Nguyệt. 

Những Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy vô lượng 
vô biên A-tăng-kỳ, không thể nghĩ bàn, không 
thể nêu xưng, không thể lường tính, không có 
hạn lượng, từ võ sô cối nước của chư Phật vân 
tập tới đây, sỐ lượng không thế nêu bày, không 
thể nói hết, Bồ-tát Kim Cang Tạng là bậc 
thượng thủ”. 

Luận: So sánh về thời (thời gian) xứ (nơi 
chốn) để làm sáng tỏ sự vượt hơn. Pháp này là 
thù thắng cho nên được giảng nói vào lúc đâu, tại 
nơi chốn thù thăng. Cung điện của nơi ấy là hơn 
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hết. Đó là nơi chốn thù thăng. Tại sao Phật 
không giảng nói pháp ở cõi Sắc? Ấy là quả 
được cảm ứng ở nơi chốn đó. 

Vì sao Phật không giảng nói pháp vào bảy 
ngày đầu? Do Phật đang còn tư duy vê việc làm, 
tư duy về nhân duyên của việc làm, vì căn bản 
của sự thành đạo là lợi tha. 

Vì sao trong bảy ngày đầu, Phật chỉ tư duy 
mà không nói pháp? Vì Ngài nhăm chỉ rõ là 
mình đang hưởng nguồn. vui của pháp lớn lao. 

Tại sao chỉ rõ nguôn vui pháp nơi chính 
mình? Vì muốn khiến cho chúng sinh ở chỗ của 
Như Lai, tâm cung kính của họ được tăng lên. 

Lại nữa, ra khỏi pháp lạc vi diệu như vậy để 
giảng nói pháp cho chúng sinh vì Ngài có lòng 
thương xót họ. 

Do đâu Ngài chỉ nghĩ về việc làm nhân 
duyên hành hóa? Vì nhân duyên hành hóa â ây là 
sự hiển bày pháp Bất cộng. 

Tại sao Bỏ-tát nói pháp môn này? Vì muốn 
khiến diệu lực của các Bồ-tát được tăng trưởng. 

Do đâu chỉ nói Kim Cang Tạng? Do tất cả 
phiên não là khó hủy hoại. Pháp môn này có khả 
năng phá trừ phiên não, vì căn thiện cứng chắc 
như kim cang, cho nên không nói tên khác. 

Vì sao gọi là Kim Cang Tạng? Tạng có 
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nghĩa là cứng ‹ chắc, như 

cây bám rễ sâu trong lòng, đất, như mầm nụ 
tàng ân bên trong. Do vậy, gọi là cứng như Kim 
Cang, như Kim Cang Tạng. Những căn thiện 
này, đối với hết thảy các căn thiện khác, chúng 
có sức mạnh tôi thượng như kim cang, cũng có 
khả năng phát sinh và thành tựu đạo hạnh của 
hàng trời, người. Mọi căn thiện khác không thể 
phá hoại, cho nên gọi là Kim Cang Tạng. 

Đã nói xong phần Tự. Tiếp theo là phần 
Tam-muội. 

Kinh: “Bây giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Kim Cang 
Tạng vâng theo oal thần của Phật, nhập vào 
Tam-muội Đại thừa quang minh của Bô-tát”. 

Luận: Nhập vào Tam-muội tức là chỉ rõ 
pháp này không phải là cảnh giới suy lường. 

Nói xong phần Tam-muội. Kế tiếp là nói 
phần Gia hộ. 

Kính: “Bây giờ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nhập 
vào Tam-muội Đại thừa quang minh của Bô-tát 
này, tức thì ông đã vượt qua các thế giới của 
chư Phật nhiều như số vi trân trong mười ức 
cối Phật nơi mười phương, rồi trước sỐ lượng 
chư Phật nhiều như số vi trần trong mưƯỜI Ức cõi 
Phật, ông đều hiện thân, đều gọi là Kim Cang 
Tạng, được chư Phật ấy khen ngợi: Hay lắm! 
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Hay lắm! Chỉ có Kim Cang Tạng mới có thể 
nhập vào Tam-muội Đại thừa quang minh của 
Bồ-tát. 

Lại nữa, này thiện nam! Chư Phật nhiễu như 
số vi trần nơi mười ức cõi Phật trong mười 
phương như vậy đều cùng một hiệu, tăng thêm 
oai thần cho ông. Đó là diệu lực từ bản nguyện 
của Phật Lô-xá na gia hộ”. 

Luận: Tại sao có nhiều Phật gia hộ như vậy? 
Đó là chỉ rõ sự tăng trưởng tâm cung kính đối 
với pháp và Pháp sư. 

Do đâu cùng một tên là Kim Cang Tạng? 
Do diệu lực của bản nguyện gia hộ. 

Vì sao Như lai phát nguyện như vậy? Là 
nhằm chỉ rõ nhiều Phật. Tam- muội này là Thể 
của pháp. Bản hạnh khi làm Bồ-tát đều tên là 
Kim Cang Tạng, cùng nói pháp này, nay thành 
Chánh giác, cũng gọi là Kim Cang Tạng cho nên 
không gia hộ tên gì khác. 

Lại nữa, do nghe các Đức Như Lai cùng tên 
với mình, cho nên Bồ-tát này càng thêm vui 
thích phẫn khích. 

Tại sao không nói vượt qua vô lượng thê 
giới? Là dùng phương tiện để hiển bày về nhiều 
Phật. 

Vì sao nói cô định là mười ức cõi Phật? Là vì 
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giảng nói về mười địa. Kinh này phần nhiều nói 
về sô mười như vậy. Đức Phật kia từ trước đã 
phát nguyện này, nay lại tự gia hộ. Sau có Phật 
khác gia hộ mà nói 

là diệu lực từ bản nguyện của Phật Lô-xá-na, 
cho nên gia hộ. Vì sao gia hộ? Vì giảng nói pháp 
này cho nên mới gia hộ. Lại nữa, gia hộ như vậy 
nào? 

Kinh: “Lại nữa, hết thảy Bồ-tát là không thể 
nghĩ bàn. Pháp của chư Phật được nêu bày rõ, 
khiến họ bước vào Địa trí tuệ, nhằm thâu nhiế 
mọi căn thiện, để khéo phân biệt lựa chọn hêt 
thảy pháp của Phật, để hiểu rộng các pháp, để 
khéo quyết định giảng nói các pháp, đề trí không 
phân biệt được thanh tịnh, không xen tạp, đê 
không bị nhiễm nơi pháp của các thứ ma, đê cho 
căn thiện của pháp xuất thế gian được tron 
sạch, để đạt được cảnh giới của trí không thê 
nghĩ bàn, cho đến đạt được cảnh ĐIỚI Của trí nơi 
bậc Nhất thiết trí. Lại nữa, để được đâu cuối nơi 
mười địa của Bô-tát, để giảng nói đúng như thật 
về phương tiện khác nhau nơi mười địa của Bỏ- 
tát, để nhớ nghĩ tùy thuận nơi hết thảy pháp 
Phật, để quán xét phân biệt thấu đạt pháp vô lậu, 
để giỏi lựa chọn phương tiện của đại trí tuệ 
quang minh, để khiến bước vào cửa trí tuệ đầy 
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đủ, để giúp tùy theo chỗ an trú chính thức giảng 
nói, làm rõ vê biện tải, không sợ hãi, để được 
bậc trí vô ngại lớn lao, đề luôn nhớ nghĩ không 
quên mất tâm Bồ-đè, nhằm giáo hóa, thành tựu 
hết thảy cảnh giới của chúng sinh, để thông suốt, 
phân biệt hết thảy lĩnh vực của pháp”. 

Luận: Hai mươi câu trên đây là dựa vào 
hạnh lợi mình, lợi người của Bồ-tát mà gia hộ. 
Như vậy, mười câu đâu là dựa vào hạnh lợi mình, 
mười câu sau là dựa vào hạnh lợi người. 

Hết thảy Bồ-tát trong này là trú ở bậc Tín 
hạnh.Pháp của chư Phật không thể nghĩ bàn vì nó 
là đạo phẩm xuât thế gian.Minh (rõ) là thây trí 
được chứng đắc. Nêu bày (thuyết) là biết phân 
biệt ở trong đó. Nhập là tin ưa chỗ được chứng 
đặc. Trí tuệ địa là trí của mười địa. 

Như trong phân căn bản nói, đây là sự hội 
nhập căn bản, như kinh đã nói: “Lại nữa, hết 
thảy Bồ-tát là không thể nghĩ bàn, pháp của chư 
Phật nêu bày rõ khiên hội nhập vào Trí tuệ địa”. 

Trong Tu-đa-la này nói: Nương vào chỗ căn 
bản để hội nhập, có chín loại nhập: 

¡ Nhiếp nhập (Hội nhập thâu nhiếp): Mọi căn 
thiện thâu nhiệp vào Văn tuệ, như Kinh: Thâu 
nhiếp tất cả căn thiện. 

2. Tư nghị nhập (Hội nhập nghĩ bàn): Tư tuệ là 
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trí phương tiện ở trong hết thảy các đạo phẩm, 
như Kinh: Khéo phân biệt, lựa chọn hết thảy pháp 
Phật. 

3. Pháp tướng nhập (Hội nhập pháp tướng): Là 
vô lượng các loại 

nhận biết trong ý nghĩa của hai loại nhập 
trên, như Kinh: Biêt rộng các pháp. 

4. Giáo hóa nhập (Hội nhập giáo hóa): Là 
theo sự nghĩ bàn về danh tự đầy đủ mà khéo 
giảng nói pháp, như Kinh: Khéo quyết định 
giảng nói các pháp. 

s Chứng nhập (Hội nhập chứng đặc): Là ở 
trong tất cả pháp bình đẳng, lúc trí đạt Kiến đạo 
khéo làm thanh tịnh, như Kinh: Trí không phân 
biệt được thanh tịnh không xen tạp. Bồ-tát giáo 
hóa chúng sinh tức là tự thành tựu pháp Phật, cho 
nên lợi tha cũng gọi là tự lợi. 

ø. Bất phóng dật nhập (Hội nhập không buông 
lung): Là ở trong khi đạt Tu đạo, xa ha tật cả 
phiền não chướng, như Kinh: Hết thây pháp của 
ma không hê bị câu nhiễm. 

;. Địa địa chuyển nhập (hội nhập chuyền theo 
từng địa): Là trong đạo phầm xuất thế gian, các 
căn thiện như không tham ... đều thanh tịnh, như 
Kinh: Căn thiện của pháp xuất thế gian đều thanh 
tịnh. Lại có căn thiện có thể làm nhân cho đạo 
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phẩm xuất thế gian. 

s. Bồ-tát tận nhập ( Hội nhập tận cùng của Bồ- 
tát): Là ở trong ĐỊa thứ mười, hội nhập nơi trí bí 
mật của tất cả Như Lai, như Kinh: Đạt được cảnh 
giới của trí không thê nghĩ bàn. 

9 Phật tận nhập (Hội nhập tận cùng của 
Phật): Là trí hội nhập nơi Nhất thiết trí, như 
Kinh: Cho đến đạt được cảnh giới của trí nơi bậc 
Nhất thiết trí. 

Những nhập nêu trên đây là sự đối chiêu về 
nghĩa sai biệt nơi trí, lần lượt chuyên lên tốt hơn, 
chứ không phải là nhập căn bản. Hết thảy chỗ 
nêu trong mười câu trên, đều có sáu loại tướng 
môn sai biệt, Đây gọi là giải thích, nên biết là 
nhăm dứt trừ SỰ VIỆC. 

Việc đó là ấm, giới, nhập. Sáu loại tướng là: 
Tổng tướng, Biệt tướng, Đồng tướng, DỊ tướng, 
Thành tướng, Hoại tướng. 

Tổng tướng là nhập căn bản. Biệt tướng là 
chín loại nhập kia. Biệt tướng nương dựa vào 
căn bản (nhập căn bản) làm viên mãn phân căn 
bản kia (thành tướng). 

Tướng đồng (đông tướng) là nhập. Tướng 
khác (dị tướng) là tướng thêm lên. 

Tướng thành (thành tướng) là nói tóm lược. 
Tướng hoại diệt (hoại tướng) là nói rộng. Như 


902 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


chuyện thành hoại trong thế giới phân, còn lại 
trong tất cả mười câu thì theo nghĩa, loại mả 
hiểu. 

Cầu thứ hai mươi gọi là đạt được trọn vẹn nơi 
mười địa của Bồ-tát. Đầu- -cuỗi căn bản này, 
trong đó đâu là tin tưởng muốn gân gũi. Cuối 

có nghĩa là nhớ nghĩ giữ lấy các địa. Lại có 
A-hàm và chứng đắc. Như vậy, theo thứ tự 
nương vào tướng ban đầu, cho nên biết đó là 
nương vào đầu-cuối căn bản. Có mười loại đầu- 
cuôi (thủy chung): 

¡. Thủy chung thâu nhiếp: Là trí của Tư tuệ 
theo nghĩa đã nghe mà thọ trì, giảng nói. Như 
Kinh: Như thật giảng nói về phương tiện khác 
nhau nơi mười địa của Bồ-tát. 

2. Thủy chung về dục (mong muốn): Là khiến 
chứng đắc hết thảy pháp Phật. Như Kinh: Nhớ 
nghĩ tùy thuận nơi tất cả pháp Phật. 

3 Thủy chung về hành: Là trong khi quán 
chiếu từng phân về đạo phẩm vô lậu, biết phân 
biệt tu tập cùng giác ngộ. Như Kinh: Quán chiếu 
thâu suốt, phân biệt pháp vô lậu. 

4. Thủy chung vê chứng đặc: Là phương tiện 
của trí vô ngã thấy pháp trong khi kiên đạo. Như 
Kinh: Khéo lựa chọn phương tiện sáng tỏ của đại 
trí tuệ quang minh, trong đó khéo lựa chọn là tối 
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thắng nơi sự lựa chọn. Tối thắng là trí nhận biết 
pháp vô ngã. Đại trí tuệ là vượt khỏi Tiểu thừa. 
Quang minh (sáng tỏ) là đối trị với vô minh, 
Trong việc này, nơi thời gian khác đều khéo nhận 
biết. 

5. Thủy chung về tu đạo: Là trí lực của trí xuất 
thê gian hội nhập nƠI nghĩa của pháp. Như Kinh: 
Khiên nhập vào cửa trí ây một cách đây đủ. 

Ở đây Bỏ-tát đối với Bồ-đề có năm loại 
chướng: 

¡ Chướng ngại do không thể phá trừ tà luận: 
Mình cho là chánh nghĩa, nhưng người khác nói 
là có thê hủy hoại. Lại nữa như quyến thuộc ly 
tán. 

2. Chướng ngại vì không thể trả lời nổi các 
vẫn nạn: Những gì người. khác hỏi thì mờ mịt 
không giải đáp nối. Nêu có nói điều gì thì người 
ta cũng không tin nhận. 

›. Chướng ngại vì tham vướng Tiểu thừa: 
Chính mình không đủ khả năng đạt được đại Bồ- 
đề, mà còn từ bỏ việc làm ích lợi cho chúng sinh. 

+ Chướng ngại do biếng trễ nơi việc giáo hóa 
chúng sinh: Trong đó đã bỏ hạnh lợi tha, không 
trợ giúp điều thiện cho kẻ khác, lại khiến cho căn 
thiện của mình không phát triển. 

s. Chướng ngại vì không có trí phương tiện: 
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Không thê khéo giáo hóa chúng sinh, cho nên 
hạnh Bồ- đề của mình không được đây đủ. 

Đề đối trị năm chướng ngại này, có năm loại 
thủy chung : 

¡. Thủy chung có khả năng phá trừ chướng 
ngại của tà luận. Tùy theo những vướng mắc của 
họ mà làm sáng tỏ ý nghĩa chính đáng của 

mình. Không lo sợ khi đối trị nơi tà chấp, có 
biện tài tánh không tối tăm. Như Kinh: Tùy nơi 
chốn an trú mà nói chánh pháp, không lo sợ, 
biện tài sáng tỏ. 

;. Thủy chung có khả năng trả lời những vấn 
nạn: Do chứng được đại trí địa vô ngại. Như 
Kinh: Đạt được đại trí địa vô ngại. 

›. Thủy chung đối trị sự tham chấp. Tiểu thừa: 
Do không lãng quên nguyện đại Bỏ-đề, niệm đại 
Bồ- đê. Như Kinh: Luôn nghĩ nhớ, không quên 
mất tâm Bô-đề. 

+ Thủy chung đôi trị sự biếng trễ nơi việc giáo 
hóa chúng sinh: Do không hề mỏi mệt khi làm lợi 
ích cho chúng sinh. Như Kinh: Giáo hóa thành 
tựu cho hết thảy chúng sinh giới. 

s. Thủy chung đối trị chỗ không có trí phương 
tiện: Do phân biệt thông suốt được lĩnh vực năm 
minh. Như Kinh: Thông suốt, phân biệt hết thảy 
các lĩnh vực của pháp. 
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Đã nói tại sao phải gia hộ? Lại nói gia hộ 
như vậy nào? Nghĩa là gia hộ nơi thân khẩu ý. 
Thế nào là gia hộ nơi miệng (khâu)? 

Kinh: “Lại nữa, thiện nam! Ông hãy biện 
luận để giảng nói về cách sử dụng phương tiện 
khác nhau của pháp môn này. Nhờ vào thân lực 
của chư Phật, trí sáng của Như lai gia hộ, cho 
nên căn thiện của mình thanh tịnh thì pháp giới 
thanh tịnh, làm lợi ích cho mọi cõi chúng sinh. 
Có Pháp thân, Trí thân, chánh thọ hết thảy quả 
vị Phật, đạt được thân hết sức cao lớn hơn hết 
trong tất cả thế gian, vượt qua hết thảy đạo thế 
gian, đạo thanh tịnh là pháp xuất thế gian, có 
được đây đủ trí của bậc Nhất thiết trí”. 

Luận: Trong mười câu này, biện tài theo chỗ 
đạt được nghĩa của pháp, luôn nhớ nghĩ giữ gìn 
không quên mà nói. 

Các pháp môn là pháp của mười địa. 

Sai khác là mọi thứ danh-tướng. Pháp này là 
thành tựu khéo léo, cho nên gọi là phương tiện. 
Nương vào biện tài căn bản có hai loại biện tài: 

¡. Biện tài do sức của người khác. 

2. Biện tài do chính khả năng của mình. 

Biện tài do sức của người khác là nhờ vào 
thân lực của Phật. Thế nào là nương nhờ vảo 
thần lực của Phật? Là trí lực của Như lai gia hộ 


906 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


một cách rõ ràng. Như Kinh: Vâng theo thần lực 
của chư Phật, được trí sảng của Như lai gia hộ. 

Biện tài do chính khả năng của mình có bốn 
loại: 

¡. Biện tài làm thanh tịnh pháp thiện. Như 
Kinh: Do căn thiện của 
chính mình thanh tịnh. 

2. Biện tài làm thanh tịnh pháp vô tác. Như 
Kinh: Pháp giới thanh 
tịnh. 

3. Biện tài làm thanh tịnh việc giáo hóa chúng 
sinh. Như kinh nêu: 

Làm lợi ích cho mọi cõi chúng sinh. 

4. Biện tài làm thanh tịnh tự thân: Nơi thân 
thanh tịnh ây hiện bày ba loại tận cùng: Một là tận 
cùng của Bô-tát có hai loại lợi ích. Hai là sự tận 
cùng không đồng với hàng Thanh văn, Bích-chi- 
Phật. Ba là tận cùng của Phật. 

Tận cùng của Bồ-tát tức là Pháp thân rời 
khỏi tâm-ý-thức, chỉ nương tựa vào trí. Như 
Kinh: Pháp thân, Trí thân. 

Hai loại lợi ích: Một là lợi ích của quả báo 
hiện tại, nhận lây quả vị Phật. Hai là lợi ích của 
quả báo về sau. Sinh về nơi trí của Ma-hê-thủ- 
la. Như Kinh: Chánh thọ hết thảy quả vị Phật, 
đạt được thân to cao bậc nhất trong thế gian thế 
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Ø1an. 

Sự tận cùng không đồng với hàng Nhị thừa là 
lúc độ năm đường, là làm thanh tịnh nẻo Niết- 
bàn. Như Kính: Vì vượt qua hết thảy nẻo thế 
gian, cho nên con đường của pháp xuất tât cả là 
thanh tịnh. 

Sự tận cùng của Phật là nhập vào trí Nhất 
thiết trí viên mãn. Như Kinh: Đạt được đây đủ 
trí của bậc Nhất thiết trí. 

Biện tài từ lực của chính mình là đối chiếu 
chuyên theo nẻo càng cao hơn, thù thắng hơn. 

Đã nói xong việc gia hộ cho miệng. Thế nào 
là gia hộ cho ý? 

Kinh: “Bẫy giờ chư Phật ban cho Bồ-tát 
Kim Cang Tạng thân chân thật không còn sợ 
hãi. 

Ban cho biện tài giảng nói pháp không bị 
chướng ngại. 

Ban cho sự hội nhập khéo làm thanh tịnh mọi 
sai biệt của trí. Ban cho sự gia hộ khéo nhớ nghĩ 
không quên mất. 

Ban cho phương tiện khéo quyết định về ý 
thức. Ban cho Nhất thiết trí bao trùm khắp mọi 
nơi chốn. Ban cho diệu lực không hủy hoại của 
chư Phật. 

Ban cho sự không lo sợ, không khiếp nhược 
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của Như Lai. 

Ban cho chánh kiến phân biệt pháp, không bị 
trở ngại nơi trí của bậc Nhất thiết trí. 

Ban cho sự khéo phân biệt về thân khẩu ý 
phát khởi trang nghiêm của hết thảy Như Lai”. 

Luận: Mười câu nói về sự gia hộ cho ý này, 
thì thân không sợ hãi có hai loại: 

Một là ban cho thân oai đức tối thăng không 
ai hơn, như vua ở giữa đám đông cư xử tự tại, 
không hề sợ hãi. 

Hai là ban cho thân biện tài không sợ hãi. 
Sắc thân trước hơn sắc thân sau cho nên gọi là 
Thân vượt hơn. Gọi là thân â ấy có chín loại: 

Một là biện tài không vướng mắc: Là thuyết 
pháp không bị đứt đoạn, không, vấp váp. Như 
Kinh: Ban cho biện tài ưa thuyết giảng không 
chướng ngại. 

Hai là biện tài gắng nhận: Là khéo làm thanh 
tịnh trí kham nhận, có bốn loại là Duyên-Pháp- 
Tạo tác và Thành tựu. 

CIỏ1 nhận biết, biết tướng thành hay không 
thành của nghĩa â ây. Như Kinh: Ban cho sự khéo 
hội nhập vào chỗ khác nhau của trí thanh tịnh. 

Ba là biện tài buông mở: Là thuyết giảng 
không theo thứ tự ngôn từ không đứt đoạn, nơi 
nơi đêu hợp ý không quên mất danh nghĩa. Như 
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Kinh: Ban cho khả năng giỏi nhớ nghĩ, gia hộ 
khiến không quên mất. Sự gia hộ không quên 
này là gia hộ vệ ý lực. 

Bốn là biện tài có thể nêu bày: Là tùy chỗ 
cho nên hóa độ, dùng nhiêu loại thí dụ để có thể 
đoạn trừ nghĩ ngờ. Như Kinh: Ban cho phương 
tiện để khéo quyết định về ý. 

Năm là biện tài không lẫn lộn: Là ba loại 
đồng tướng, mà trí thường hiện diện. Như Kinh: 
Ban cho Nhất thiết trí bao trùm khắp mọi nơi 
chốn. 

Sáu là biện tài giáo hóa xuất ly: Là đạt được 
mười lực không hư hoại của Phật đôi với kẻ đáng 
hóa độ thì giúp họ dứt trừ phiên não. Như Kinh: 
Ban cho diệu lực không hư hoại của chư Phật. 

Bảy là biện tài không sợ hãi: Là đạt được 
quyết định không sợ hãi của Phật đôi với ngôn 
thuyết của kẻ khác không hề khiếp nhược. Như 
Kinh: Ban cho sự không sợ hãi, không khiếp 
nhược của Như Lai. 

Tám là biện tài vô lượng: Đối với Nhất 
thiết trí, tùy thuận để giảng nói các pháp nơi 
Tu-đa-la như sáu loại chánh kiến ... Như Kinh: 
Ban cho chánh kiến để phân biệt pháp không 
chướng ngại nơi trí của bậc Nhất thiết trí. 

Chín là biện tài đồng hóa: Là đạt được thân 
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vô úy của tất cả chư Phật, cùng, với ba loại giáo 
hóa tùy chỗ đáng hóa độ mà hiển bày ba nghiệp 
thù thăng để thân hóa. Như Kinh: Ban cho sự 
phát khởi trang nghiêm của thân khẩu ý để khéo 
phân biệt của hết thảy Như Lai. 

Lại nữa, chư Phật có diệu lực, có từ bị, vì sao 
dùng mười loại thân không SỢ hãi, chỉ gia hộ cho 
Bồ-tát Kim Cang Tạng mà không gia hộ 
cho vị khác? 

Kinh: “Tại sao? Do đạt được pháp Tam-muội 
Đại thừa quang minh của Bô-tát, cũng là dấy 
khởi bản nguyện của Bô-tát, do khéo làm thanh 
tịnh tâm sâu xa, khéo làm thanh tịnh trí viên mãn, 
khéo tích tập pháp trợ đạo, do khéo tu hành bản 
nghiệp, do nhớ nghĩ, giữ gìn vô lượng pháp, do 
tin hiêu pháp thanh tịnh quang minh, do khéo đạt 
được Đà-la-ni môn bất hoại, do pháp giới ân 
chứng, pháp thiện và trí tuệ”. 

Luận: Vì Bồ-tát này được pháp Tam-muội 
Đại thừa quang minh, còn những vị khác thì 
không đạt được. 

Được pháp Tam-muội có hai loại: 

¡. Bản nguyện được thành tựu ngay đây, như 
Kinh: Cũng là dây khởi bản nguyện của Bồ-tát. 

›. Thân Tam-muội gồm thâu mọi công đức. 
Thân Tam-muội gồm thâu mọi công đức này có 
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tám loại , nương vào tự lợi, lợi tha: 

Một là Nhân thanh tịnh: Tâm sâu xa hướng 
đến Bồ-tát địa cho nên hết sức thanh tịnh. Như 
Kinh: Khéo làm thanh tịnh tâm sâu xa. Tâm sâu 
xa là tin tưởng, vui thích. Lại là căn bản của mọi 
pháp thiện. 

Hai là Trí thanh tịnh: Là hướng đến chỗ tận 
cùng của Bô-tát địa với trí quán chân như của 
bậc tu đạo. Như Kinh: Khéo làm thanh tịnh trí 
viên mãn. Quán chân như này là nội trí viên 
mãn, soI sáng khắp pháp giới cũng như ảnh sáng 
của vằng mặt trời chiếu tỏa cùng khắp. 

Ba là Thân chuyến thanh tịnh: Là đời đời 
chuyên hơn, khéo hành trì cho nên thành tựu 
viên mãn. Như Kinh: Khéo gom góp pháp trợ 
đạo. 

Bốn là Tâm điều phục thanh tịnh: Là khéo 
đoạn trừ tập khí phiền não. Như Kinh: Khéo tu 
hành theo bản nghiệp. 

Năm là Lãnh hội thâu nhiếp thanh tịnh: Là có 
thể gánh vác, thọ nhận, giữ gìn hết thảy pháp bí 
mật do Như Lai giảng nói. Như Kinh: Nhớ giữ 
lây vô lượng pháp. 

Sáu là Thân thông thanh tịnh: Là đạt được 
thần thông thù thăng tự tại. Như Kinh: Tin hiểu 
pháp quang minh thanh tịnh, đem tín lực quyết 
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định để giữ lây thân thông. 

, Hảy là Biện tài thanh tịnh: Là khéo nhận 
biết về môn Đả-la-ni không trái nhau. Như Kinh: 
Khéo đạt được môn Đả-la-ni bất hoại. Trong này, 
chữ nơi chương đầu hiện có là môn Đàả-la-nI. 
Mỗi mỗi tự môn thâu nhiếp vô lượng danh cú-tự 
thân. 

Không hư hoại là trước sau không trái nhau. 

Tám là Lìa kiêu mạn thanh tịnh: Là trí chân 
thật dạy bảo truyền trao không có gì khác nhau. 
Như Kinh: Pháp giới đã ân chứng vê pháp thiện 
và trí tuệ. Ở đây, thân Tam-muội gồm thâu công 
đức có bốn loại, dựa vào nhân tự lợi: Khéo làm 
thanh tịnh thâm tâm. Khéo làm thanh tịnh trí 
viên mãn. Khéo gom góp các pháp trợ đạo. Khéo 
tu trì theo bản nghiệp. 

Bốn câu trong phần Tu-đa-la này, theo thứ 
tự nêu bày là: Nhân tinh tiến, nhân không quên 
mất, nhân uy lực và nhân không bị câu nhiễm. 

Lại nữa, dựa vào nhân lợi tha cũng có bốn 
loại: Nhớ giữ vô lượng pháp là nhân đoạn trừ 
nghi hoặc. 

Tin hiểu pháp quang minh thanh tịnh là nhân 
của sự tôn kính. 

Dùng sức thân thông thị hiện chỗ chắng thể 
nghĩ bàn, khiến những ai trông thấy đều phát 
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sinh sự quyết định tin tưởng, hội nhập khéo đạt 
được môn Đàả-la-ni bất hoại là nhân để chuyển 
diệu lý của pháp. 

Khi chánh pháp hoại diệt, nhờ vào sự tôn 
trọng pháp còn lại cho nên vẫn đọc tụng, giữ gìn 
pháp giới ân chứng về pháp thiện, trí tuệ là nhân 
của sự giáo hóa truyện trao pháp xuất ly. 

CIáảo hóa như vậy, chính mình được lợi, 
không quên mắt. 

Đã nói xong sự gia hộ về ý. Thế nào là gia hộ 
về thân? Là xoa nơi đỉnh đâu tạo sự hiểu biết. 

Kinh: “Bây giờ. mười phương chư Phật 
không rời bốn xứ, đều dùng sức thân thông, đưa 
tay bên phải sờ vào đỉnh đầu của Đại Bô-tát Kim 
Cang Tạng”. 

Luận: Không ra khỏi bản xứ mà xoa đầu Ở 
đây, là thị hiện rõ thần lực thù thắng. Nếu tới 
nơi này mà xoa đầu thì không phải là điều kỳ 
lạ. Như vậy, thân thông như ý này không phải 
như các thứ thần thông khác. 

Đã nói xong phần Gia hộ. Thế nào là phần 
Phát khởi? 

Kinh: “Sau khi chư Phật xoa đầu Bồ-tát Kim 
Cang Tạng rôi, bây giờ Bô-tát Kim Cang Tạng 
liền từ Tam-muội đứng lên”. 

Luận: Liên từ Tam-muội đứng lên nghĩa là 
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do hành Tam-muội đã xong, lại được lực thù 
thắng, khi giảng nói, lại đạt đến định không còn 
nói năng. 

Đã nói xong phần Phát khởi. Thế nào là phần 
căn bản? 

Kinh: “Sau khi đứng lên ra khỏi Tam-muội, 
liền nói với các Bồ- tát: Này các Phật tử! Thệ 
nguyện của các Bồ-tát ấy là khéo quyết định, 
không xen tạp, không thể thấy, rộng lớn như 
pháp giới, rốt ráo như hư không, che chở cho 
hết thảy cảnh giới chúng sinh suốt tận đời vị 
la1. 

Này các Phật tử! Các Bô-tát ấy mới có thể 
bước vào trí địa của chư Phật quá khứ, mới có thể 
bước vào trí địa của chư Phật vị lai, mới có thể 
bước vào trí địa của chư Phật hiện tại. Này các 
Phật tử! Mười địa của Bồ-tát này là chư Phật 
trong quá khứ-vỊ lai và hiện tại đã giảng nói, đang 
giảng nói, sẽ giảng nói. Ta nhân nơi sự việc ây 
mà giảng nói như vậy. Những gì là mười địa? 
Địa Hoan hỷ. Địa Ly cấu. Địa Minh. Địa Diệm. 
Địa Nan thăng. Địa Hiện tiền. Địa Viễn hành. 
Địa Bất động. Địa Thiện tuệ. Địa Pháp vân. 

Này các Phật tử! Mười địa của Bồ-tát này, 
chư Phật thời quá khứ-vỊ lai-hiện tại đã giảng 
nói, đang giảng nói, sẽ giảng nói. Này các Phật 
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tử! Ta không thấy có thế giới của chư Phật nào 
VỚI Các Đẳng Như Lai ở nơi đó, lại không khen 
ngợi vIỆc giảng nói mười địa của Bồ-tát này. Vì 
sao? Vì đây là pháp thăng diệu tăng thượng của 
Đại Bô-tát, cũng là pháp môn quang minh của 
Bồ-tát, nghĩa là phân biệt sự việc của mười địa. 

Này các Phật tử! Sự việc này là không thê 
nghĩ bàn. Đó là trí tuệ của các Bô-tát nơi các 
địa”. 

Luận: Tại sao không thỉnh cầu mà giảng nói? 
Vì nếu không giảng nói thì đại chúng không biết 
là giảng nói hay không giảng nói. Lại nữa, không 
biệt là định giảng nói pháp gì. 

“Thệ nguyện khéo quyết định” là như phần 
địa thứ nhât nói về việc phát tâm Bỏ-đè, tức là 
thệ nguyện trong phần căn bản này, nên biết! 

Khéo quyết định là trí chân thật thâu nhiếp. 
Khéo quyết định là giỏi, quyết định. Người này 
đã bước vào địa thứ nhất, không phải thuộc vê 
Tín địa. Sự giỏi quyết định này có sáu loại: 

¡ Giỏi quyết định quán tướng: Là quán chân 
như với tướng một vị. Như Kinh: Không xen tạp. 

2. CHỎI quyết ‹ định chân thật: Tức không phải là 
cảnh giới của tất cả thế gian hay xuất thể gian. 
Như Kinh: Không thê trông thây. 

›. Giỏi quyết định thù thắng: Là đại pháp giới, 
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là căn bản của hết thảy Phật. Như Kinh: Rộng lớn 
như pháp giới. To lớn, cao rộng hơn hắn là cùng 
một Thê nhưng với tên gọi khác, là nghĩa của 
pháp tướng. Là pháp như nhiên nơi hết thảy pháp. 
Lại nữa, quán về đại chân như của pháp giới là 
vượt hơn trí của hàng phàm phu, nhị thừa là pháp 
như nhiên của pháp tịnh. Lại nữa, phương tiện lớn 
của pháp giới tập hợp các địa, nghĩa là nói về 
pháp như nhiên của pháp Đại thừa. Thêm nữa, là 
pháp như nhiên của pháp thiện nơi pháp giới, 
của pháp đại bạch nơi pháp gIỚI. 

4. GIỎI quyết định về nhân có hai loại: 

Giỏi quyết định về nhân của quả ái thành vô 
thường. Nhân này như hư không, nương vào đó 
mọi sắc phát sinh, cho nên sắc không cùng tận. 
Như Kinh: Rốt ráo như hư không. 

GIỏI1 quyết định về nhân của quả thường, đạt 
được đạo Niết-bàn. 

Như Kinh: cùng tận. đến đời vị lai. 

s. Giỏi quyết định về sự lớn lao: Là tùy thuận 
làm việc lợi người. Như Kinh: Che chở cứu giúp 
cho cảnh giới của tất cả chúng sinh. Kế đến là 
giỏi quyết định như trước, vì nguyện này không 
một mực chấp vào Niết-bàn hay thế gian. 

ø. Giỏi quyết định không khiếp nhược: Là hội 
nhập nơi trí địa của hết thảy chư Phật, không 
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khiếp nhược. Như Kinh: Này Phật tử! Các vị Bồ- 
tát ấy chính là vào đến trí địa của chư Phật hiện 
tại. 

Lại nữa, mười địa này đã sinh khởi, thành 
tựu, giữ vững trí Phật. Như Kinh: Này chư Phật 
tử! Mười địa của Bồ-tát này là chư Phật quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại đã giảng nói, đang giảng nói, 
Sẽ giảng nói. 

Giỏi quyết định ở đây là Tổng tướng, phần 
còn lại là Biệt tướng. 

Đông tướng là giỏi quyết định. DỊ tướng là 
Biệt tướng. Thành tướng là nói tóm lược. Hoại 
tướng là nói rộng, như sự thành hoại của thê 
ĐIỚI. 

Tại sao quyết định giảng nói về mười địa của 
Bồ-tát? 

Là đề đối trị mười loại chướng ngại. Những 
øì là mười loại chướng ngại: 

¡. Chướng ngại châp về ngã tướng của hàng 
phàm phu. 

2. Chướng ngại của thân chúng sinh theo hành 


>` 


ta. 
›. Chướng ngại do quên mất, u tối đối với các 
pháp văn-tư-tu. 
+ Chướng ngại do kiêu mạn đối với việc lãnh 
hội pháp. 
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s. Chướng ngại do ngã mạn đối với thân thanh 
tịnh. 

ö. Chướng ngại do tập khí của phiền não vi tế. 

. Chướng ngại do tướng tập khí tính vị. 

s. Chướng ngại do chấp có hành đối với vô 
tướng. 

9. Chướng ngại do không thê tạo lợi ích cho 
chúng sinh. 

¡o. Chướng ngại do không được tự tại trong các 
pháp. 

Tại sao nơi mười địa, phân đâu gọi là Hoan 
hý, cho đến địa thứ mười gọi là Pháp vân? Do 
thành tựu hạnh tự lợi-lợi tha vô thượng, phân đầu 
là chứng được cõi Thánh, sinh nhiều vui mừng, 
cho nên gọi là địa Hoan hỷ. 

Lìa bỏ mọi thứ cấu uê của phiền não, phạm 
giới có thể dấy khởi tâm sai lầm, giới pháp 
thanh tịnh đầy đủ cho nên gọi là địa Ly cấu. 

Theo văn-tư-tu, làm cho pháp sáng chói hiển 
hiện cho nên gọi là địa Minh. 

Lửa trí tuệ không quên thiêu rụi mọi củi 
phiên não cho nên gọi là địa Diệm. 

Đạt được trí xuất thế gian với phương tiện 
thiện xảo, có thể hóa độ kẻ khó độ cho nên gọi là 
địa Nan thắng. 

Thực hành Bát nhã Ba-la-mật theo thời gian 
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đại trí tuệ hiện tiền cho nên gọi là địa Hiện tiên. 

Khéo tu hạnh vô tướng, công dụng rốt ráo, có 
khả năng vượt khỏi thế gian hàng Nhị thừa và 
đạo xuất thế gian cho nên gọi là địa Viễn hành. 

Quả báo nơi hành đã thuân thục, vô tướng, 
không gián đoạn, cho nên gọi là địa Bắt động. 

Diệu lực vô ngại, giảng nói pháp thành tựu 
hạnh lợi tha cho nên gọi là địa Thiện tuệ. 

Đạt được đại pháp thân đây đủ tự tại, cho 
nên gọi là địa Pháp 

vân. 

Như vậy là nhận lãnh quả vị Pháp vương, 
như Thái tử được tự tại đối với các vương tử. Ở 
đây vẫn còn một chút chướng ngại đối với trí, 
cho nên không hoàn toàn tự tại. Đối trị chướng 
ngại này cho nên nói Phật địa. Lại như ở trong 
thai tạng, mười địa của Bô-tát cũng lại như vậy. 
Do các địa có chướng ngại cho nên như lúc sinh 
con, lúc thành Phật cũng như vậy, tức là đã làm 
xong hết mọi việc. Lại nữa, như khi sinh ra, các 
căn đều nhận biết. Phật cũng như vậy, đối với tất 
cả cảnh gIỚI, trí đều thông tỏ. 

Tạng có mười thời kỳ: 

¡. Thời gian mang thân Đà-la-bà. 

2. Phời gian mang thân Áp-la-bà. 

3. Phời gian mang thân Thi-la-tha. 
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4. Thời gian thân cứng chắc. 

s. Thời gian hình vóc giông với sắc thân. 

ø. Thời gian tính giống với thân. 

7. Thời gian thân nghiệp động. 

s. Thời gian thân đây đủ. Trong đó có ba: Thời 
gian các căn đầy đủ. Thời gian tướng nam nữ 
khác nhau đây đủ. Thời gian các tướng dải rộng 
đây đủ. 

Với mười chặng thời gian như vậy, các địa 
đều giống nhau. 

“Này các Phật tử! Ta không thấy có thế giới 
của chư Phật với các bậc Như Lai ở đó, lại 
không khen ngợi việc nêu giảng mười địa của 
Bỏ-tát này”: 

Làm sáng tỏ pháp thù thăng ấy, là nhằm 
khiến cho đại chúng lúc ấy tăng thêm khát vọng 
chiêm ngưỡng. 

Thế giới của Phật là ở nơi đó đã thành tựu 
Phật đạo. Dụ như ruộng lúa. Đến đó làm việc 
Phật, cũng gọi là thể giới của Phật. 

Khen ngợi việc thuyết giảng: Ở đây có hai 
loại là 

¡. Thuyết giảng về nghĩa A-hàm. 

2. Nghĩa chứng nhập. 

Ma-ha-tát có ba loại lớn: 

¡. Nguyện lớn. 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền I 921 


2. Hành động lớn. 

3. Làm lợi ích cho chúng sinh lớn. 

Pháp thắng diệu là pháp môn này thù thắng 
tột bậc trong các pháp 

môn. 

Quang minh là pháp Đại thừa này chiếu sáng 
cho hết thảy pháp môn khác. 

Pháp môn tức là pháp. 

Phân biệt sự việc của mười địa là hiển bày, 
chỉ rõ về pháp đã được nhận biết của trí thế gian. 
Việc này là không thê nghĩ bản. 

Đó là trí tuệ nơi các địa của Đại Bồ-tát: Tức 
là chỉ rõ về trí xuât thế gian, đây không phải là 
sự phân biệt của thế gian về trí địa có thê thành 
lập được đạo thanh tịnh của Bồ-tát. 

Đã nói xong phần Căn bản. Thế nào là phần 
Thỉnh câu? 

Kinh: “Bây ĐIỜ, Bồ- tát Kim Cang Tạng, sau 
khi giảng nói Xong về tên gọi nơi mười địa của 
Bỏ-tát, thì lặng yên an trú, không phân biệt nữa. 
Khi đó, hết thảy chúng Bồ- tát nghe nói về tên gọi 
nơi mười địa của Bồ-tát rồi, tất cả đều khao khát 
muốn được nghe giảng nói, giải thích thêm, 
cùng suy nghĩ như vậy: Do nhân duyên gì, Bồ-tát 
Kim Cang Tạng này giảng nói vệ tên gọi nơi 
mười địa của Bô-tát rôi thì lặng yên an trú không 
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giải thích thêm? 

Lúc ây, trong chúng Đại Bồ-tát có Bồ-tát tên 
là Giải Thoát Nguyệt, nhận biết tâm niệm của 
các Bồ-tát có điêu nghi hoặc, liền dùng kệ hỏi 
Bô-tát Kim Cang Tạng: 

Tại sao người tịnh giác, 
Niệm-trí-công đức đủ, 
Nói các địa thượng điệu, 
Có sức không giải thích? 
Quyết định hết tháy đáy, 
Bồ-tát tên tuổi lớn, 
4O HÓI tên các Địa, 
Nhưng không giảng rộng nghĩa? 
Chung đáy đêu thích nghe, 
Phát tử trí không Sợ, 
Nghĩa của các Địa áy, 
Xin phán biệt nêu bày. 
Chúng đây đêu thanh tịnh, 
Nghiêm tịnh không lưởi nhác, 
An trú trong vững bên, 
Công đức, trí đây đủ. 
Nổi nhau, đứng chiêm ngưỡng, 
Hết thảy đêu cung kính, 
Như ong cầu mật ngon, 
Như khát nghĩ cam lồ ”. 

Luận: Tại sao an trú trong im lặng? Là muốn 
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cho đại chúng khát ngưỡng thỉnh cầu giảng nÓI. 
Lại làm tăng thêm lòng tôn kính pháp của Bồ- 
tát. 

Tại sao Bồ- tát Giải Thoát Nguyệt thưa thỉnh 
trước? Vì Bô-tát là thượng thủ trong đại chúng, 
Bô-tát hỏi trước đề ngăn chận những câu hỏi 
khác dễ gây cảnh rồi loạn. 

Vì sao dùng kệ tụng để thỉnh? Là do ít chữ 
mà thâu nhiếp nhiều nghĩa. Những lời khen ngợi 
đa phần dùng thể kệ tụng. 

Năm bài kệ vừa nói có những ý nghĩa gì? 
Chúng làm sảng tỏ, chỉ rõ là người giảng nóI Và 
n"ĐØƯỜI nghe không có các lỗi lầm. Nếu có lỗi thì 
không nên nói. Ở đây là hiển bày nêu TÕ người 
giảng nói hoàn toàn thanh tịnh nhận biết, không 
lỗi gì. Lại cũng làm sáng tỏ người nghe đều có 
chung pháp quyết định và ưa thích nghe. 

Lại nữa, chỉ rõ về số còn lại tâm đều thanh 
tịnh, cũng hiển bày đại chúng này đều đủ khả 
năng nghe pháp, cho nên lời kệ nói: Nối nhau 
đứng chiêm ngưỡng. 

Thế nào là tán thán sự thuyết giảng? Kệ nói: 

Tại sao người tịnh giác, 
Niệm-trí-công đức đu, 
Nói các địa thượng diệu, 
Có sức không giải thích ? 
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Do đầu chỉ khen sự tỉnh giác thanh tịnh? Vì 
tỉnh giác thanh tịnh là nói về nhân. 

Giác là giác quán, đà lời nói, việc làm đều 
thanh tịnh, tức là nói về nhân. 

Tại sao không nói? Khen ngợi sự giác quán 
thanh tịnh có hai loại: 

¡. Thâu nhiếp để đối trị. 

›. Lìa hết các lỗi lầm. 

Trong đó, niệm-trí đủ là thâu nhiếp để đỗi 
trị. Sự đôi trỊ có hai 
loại: 

¡. Ciác quán xen tạp. 

2. Nhân của giác quán bị xen tạp do nhớ tưởng 
phân biệt. Niệm là bôn niệm xứ, đôi trỊ với giác 
quán xen tạp. 

Trí là trí chân như vô tướng, đối trị với nhân 
giác quán xen tạp do những nhớ tưởng phân biệt. 
Phân còn lại là chỉ rõ việc lìa mọi lỗi lầm. Lỗi 
lầm ấy có ba loại. Nếu có ba lỗi ấy thì không thể 
giảng nói. Những øì là ba? 

¡. Keo kiệt, ganh tỊ. 

›. Lười biếng giảng nói pháp. 

3. Không ưa thích giảng nói pháp. Keo kiệt là 
tâm tiếc lẫn đối với pháp. 

Ganh tỊ là ghét người khác có trí tuệ hơn 
mình. 
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Công đức đây đủ là đủ các công đức như 
không sân hận... chỉ rõ là không có lỗi lầm đầu. 
Nói địa thượng diệu là chỉ rõ cho biết không có 
lỗi thứ hai. Có lực là bảo cho biết không có lỗi 
thứ ba. 

Hai loại như vậy là giác quán thanh tịnh. 

Đã nói xong phân Khen ngợi người giảng 
nói. Tiếp theo là phân Khen người nghe. Kệ nêu: 

Quyết định hết tháy đáy, 

Bồ-tát tên tuổi lón, 

SđO HÓI fên các Địa, 

Nhưng không giảng rộng nghĩa? 

Quyết định là thông tuệ luôn thâu tỏ. Quyết 
định có ba loại: 

1. Quyết định trên hết là nguyện đại Bô-đề. 

j Quyết định danh văn là khéo kính trọng 
người khác. 

›. Quyết định thâu nhận là người giảng nói 
pháp đã khéo nhận biết. Kệ nói: Bô-tát có tên tuổi 
lớn, nói tên của các địa. Thứ tự như vậy cho nên 
biết. Tuy có quyết định, có thể thọ nhận là pháp 
khí, nhưng tâm 

không muốn nghe thì cũng không được nêu 
giảng. Kệ nói: 

Chúng đây đếu thích nghe, 
Phát tứ, trí không sợ, 
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Nghĩa của các Địa ấy, 
Xin phán biệt nêu bảy. 

Quyết định là ở đây có quyết định về A- hàm, 
không phải là quyết định chứng đặc. Có quyết 
định hiện tiền và quyết định không hiện tiên. 
Quyết định như vậy là pháp khí không đầy đủ 
cho nên không thể nghe nhận. Chỉ rõ đại chúng 
hiện có ở đây là quyết định đây đủ, cho nên có 
thê nghe nhận. Kệ nói: “Phật tử trí không sợ”. 
Trí có hai loại: 

¡. Chứng pháp. 

2. Hiện thọ. 

Như vậy là khéo nhận biết về pháp khí đây 
đủ cho nên mới thỉnh cầu Kim Cang Tạng. 
Nghĩa của các địa như vậy, cho nên nguyện là 
phân biệt mà nói. 

Đã khen ngợi về chúng đồng pháp, quyết 
định ưa thích nghe về công đức. Sau đây là khen 
ngợi chúng khác. Kệ nói: 

Chúng đây đêu thanh tịnh, 
Nghiêm tịnh không lười nhác, 
Án trú trong vững bên, 

Công đức, trí đây đủ. 

Thanh tịnh là không đục-câu. Đục, cấu có sáu 
loại. Lìa khỏi những loại đục-câu này cho nên 
øọI là thanh tịnh. Những øi là sáu loại 2 
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¡. Đục cầu của sự không mong muốn. 

7, ĐỤC cầu về Oai nghi. 

3. Đục cầu của triển cái (những thứ buộc, che). 

+ Đục cầu vì tưởng nghĩ khác: Tâm ganh ghét 
kẻ hơn, tâm phá 
hoại. 

s. Đục câu vì không đủ công đức, tức là căn 
thiện nhỏ kém, cho nên đối với lời nói của Bồ-tát, 
tâm không ưa an trú. 

6. Đục cầu vì ngu s1, là ngu tối. 

Đôi trị với sáu loại đục, cầu này, có sáu loại 
không đục cấu: 

¡. An trú nơi kiên cố: Là tu hành kiên cô theo 
pháp đã giảng nói. Như vậy, thứ tự cùng đối trị. 
Xa lìa biếng nhác là để đối trị đục câu không 
mong muôn. 

›. Nghiêm là để đối trị đục cầu về Oai nghi. 

›. Thanh tịnh là để đối trị với đục câu của 
triền-cái (Những thứ buộc trói, ngăn che). 

+ Kiên cô là đối trị với đục cấu nghĩ tưởng 
khác lạ. 

s. Công đức đây đủ đối trị với đục câu không 
đủ công đức. 

6. TrÍ đây đủ là đối trị với đục câu do ngu si. 

Sáu câu ây nêu bày nơi hai kệ kia, làm rõ về 
chúng đồng sinh thanh tịnh. Kệ kế tiếp là hiển 
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bày chúng đị sinh thanh tịnh. Một kệ sau là chỉ 
rõ về hai chúng thanh tịnh. Kệ nói: 

Nổi nhau đứng chiêm ngưỡng, 

Hết thảy đếu cung kính, 

Như ong hút mật ngon, 

Như khát nghĩ cam lồ. 

Nổi nhau cùng chiêm ngưỡng là chỉ bày 
không có tâm tạp nhiễm. Đêu cung kính là chỉ sự 
kính trọng pháp, không phải là tâm ganh ghét. 
Nửa kệ sau là dụ về sự kính pháp càng trở cho 
nên sâu xa. Kệ này, câu: “Nối nhau cùng chiêm 
ngưỡng” là Tổng tướng. Hết thảy cùng cung kính 
là Biệt tướng. 

Như vậy, những kệ còn lại, câu đầu là Tổng 
tướng, những câu khác là Biệt tướng. Các tướng 
Đồng-Dj¡-Thành-Hoại thì như trên đã nói. Kệ nói: 

Trí lớn không sợ hãi, 
Kim Cang Tạng nghe rồi, 
Muốn đại chúng vui vẻ, 
Tực thì nói kệ tụng. 

Hiểm có khó bậc nhất, 
Bồ-tát nêu hành hóa, 
Trước phán biệt việc địa, 
Căn bản của chư Phát. 
Lìa niệm tỉnh khó thấy, 
Phi tâm địa khó đạt, 
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Cảnh giới trí vô lậu, 

Nếu nghe thì mịt mở. 

G1 tâm như kim cang, 
Tìn sâu trí tuệ Phát, 

Tám địa trí võ ngã, 

Vi tế trí nghe được. 

Như vẽ vào hư không, 
Như tướng gió cõi không, 
Trí phân biệt như vậy, 
Khó thấy Phát vô lậu. 

Ta nghĩ trí tuệ Phát, 

Khó biết nhất trong đời, 
Pháp hy hữu, khó tin, 

Vì vậy Ta im lặng. 

Luận: Nơi kệ thứ nhât, câu: “Muôn đại 
chúng vui vẻ” là câu trả lời theo tướng chung. 
Có hai cách đáp lại: 

¡. Có thê đáp lại. 

;. Đáp lại không khiếp nhược, tức là kệ nói: 
'“Irí lớn không sợ hãi”. 

Lầa việc không thể đáp lại. Lầa việc đáp lại 
không chính đáng. Hai điêu này chứng tỏ mình 
và người không ai có lỗi. Thế nào là tướng đáp 
lại chính đáng? Do pháp này khó giảng nói và 
khó nghe. Thê nào là khó giảng nói? Kệ nói: 

Hiểm có khó bậc nhất, 
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Bồ-tát nêu hành hóa, 
Trước phán biệt việc địa, 
Căn bản của chư Phát. 

Khó là khó đạt được. Có hai loại khó: 

¡. Rất khó. 

2. Khó vì chưa từng có. 

Kệ nói: Hiễm có cho nên khó bậc nhật. Hai 
điều này chỉ ra. chỗ khó giảng nói. Thế nào là 
khó? Kệ nói: Bồ-tát chỗ hành trì chỉ rõ trước là 
phân biệt việc của địa. Bỏ-tát hành trì là trí xuất 
thế gian. Chỉ rõ là chỉ bày, làm sáng tỏ. Việc 
của địa là việc làm của Bồ-tát ở các địa. Trước 
hết là phân biệt, tức là nói về sự thù thắng. Bồ-tát 
làm những gì? Kệ nói: Căn bản của chư Phật. 
Phật là giác ngộ về trí Phật. 

Đã nói là khó nói, lại nói lý do của cái khó. 
Những øì là khó? Là nghĩa trú của việc Bô-tát 
làm thì không thể giảng nói như vậy. Nghĩa trú 
là gì? Kệ nói: 

Lìa niệm tỉnh khó thấy, 
Phi tâm địa khó đạt, 
Cảnh giới trí vô lậu, 
Nếu nghe thì mịt mờ. 

Trong kệ này, câu khó đạt là nêu chung, còn 
những câu khác là nêu riêng. Khó đạt là khó 
chứng đắc. Có bốn loại khó đạt: 
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¡. Do quá vĩ tế cho nên khó đạt. 

2. Khó thấy cho nên khó đạt. 

3. Lìa niệm cho nên khó đạt. 

4. Không phải là cõi tâm cho nên khó đạt. 

Do quá vi tế cho nên khó đạt không phải là 
cảnh giới của Văn tuệ. 

Những việc thô thiển thì không cần tư duy. 

Khó thấy cho nên khó đạt, không phải là 
cảnh giới của Tư tuệ. 

Lìa niệm cho nên khó đạt, không phải là 
cảnh giới của Tu tuệ thế gian. Điều này chỉ rõ sự 
phân biệt về tâm, tâm số pháp trong ba cối, 
không phải là cảnh gIỚI của trí tu đạo thê gian. 

Không phải là cõi tâm cho nên khó đạt được, 
là chỉ rõ việc sinh khởi điều thiện nơi hiện báo, 
không phải là cảnh giới của trí tu đạo. 

Đây là nêu bày về cảnh giới của tâm, tức là 
cối tâm. Cảnh giới của cái gì? Kệ nói: Cảnh giới 
của trí. Thê nào là trí? Là thây được nghĩa thật. 

Tại sao không phải là cảnh giới khác? Vì đó 
là vô lậu. Vô lậu có nghĩa là xuất thế gian. 
Nghĩa này không ở trong lĩnh vực của trí thế 
gian, mà là nghĩa hết mực thâm diệu cho nên 
không thể hiểu, không thế giảng nói. 

“Nêu nghe thì mịt mờ” : Thê nào là mịt mờ? 
Là tùy theo chỗ nghe rôi chấp giữ điều ây. Người 
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nghe là đã nghe, chẳng phải là không nghe. Đã 
biện luận xong phân khó giảng nói, tiệp theo là 
nói về nghĩa khó nghe (lãnh hội). Kệ nói: 

G¡i⁄ tâm như km cang 

Tin sâu trí tuệ Phát, 

Tám địa trí vô ngã, 

Trí vi tế nghe được. 

“Như kim cang” là cứng chắc như kim 
cang. Có hai loại cứng chắc: 

¡. Cứng chắc của sự quyết định tin tưởng. 

›. Cứng chắc của sự chứng đắc. 

Ba câu này nêu bày sự cứng chắc là tổng. 
Phần còn lại là biệt. Thế nào là tin sâu trí tuệ 
Phật? Vì chỉ là sự nhận biết của Phật, không 
phải là cảnh giới của mình. Sự giác ngộ của Phật 
là vô biên. Khi giáo hóa chúng sinh, Phật giảng 
nói nhiều pháp môn, nhiều thứ để tin. 

Tâm địa ấy là gì? Thế nảo là trí vô ngã? 

Tâm địa là tùy theo tâm mà nhận lây quả 
báo trong ba cõi. Lại nữa, hết thảy cảnh giới tùy 
theo nẻo hành của tâm cũng gọi là Tâm địa. 

Trí vô ngã có hai loại: Là Ngã không và Pháp 
không, là nhận biết đúng như thật. 

“Vị tế trí nghe được” là khó nhận biết. Vi tế 
như vậy, ở trước đã nói. Có thể lấy ví dụ để làm 
sáng tỏ nghĩa vi tế. Kệ nói: 
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Như vẽ vào hư không, 
Tướng gió thổi cõi không, 
Trí phân biệt như thê, 
Khó thấy Phật vô lậu. 

Kệ này nêu bày việc vẽ hình sắc vào hư 
không, hư không như bức tường, trong đó không 
trú cho nên không thể thấy. Như gió thối qua hư 
không thì hư không như cây lá, trong. ây không 
trú cho nên không thể thấy. Nhưng vê động tác 
thì không phải là không có hai việc ây trong hư 
không. Sự việc xảy ra trong hư không như vậy là 
không thể nói về nơi chôn. Việc gió thối, vẽ hoa 
ây như đã nói, do chúng không có tự tánh cho 
nên không thê thấy được, vì chúng không trú 
vào đâu do sự dung nạp kia. Lời nói này không 
chứa ở đầu trong hư không. Trí Phật cũng như 
vậy. Nếu lây lời nói để hiển bày về cảnh giới 
phân biệt phần thù thắng, thì khó thây. Vẽ là dụ 
cho danh tự-cú thân. Vì sao? Vì dựa vào tướng 
mà nêu bày. Gió là dụ cho âm thanh. Nêu bày 
(Nói) là dùng hai thứ â cây để nói. Nghe cũng nhờ 
hai thứ â ấy đề nghe. Nếu như vậy thì có thể giảng 
nói, có thể nghe (lãnh hội). Như vậy là khó thấy. 

Ta nghĩ tới trí Phật, 
Khó biết nhất trong đời, 
Pháp hy hữu khó tin, 
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Vì vậy Ta im lặng. 

Khó biết là khó chứng đắc. Khó tin là khó 
sinh tâm quyết định. Kệ này chỉ rõ là có chứng 
đặc có tin, có thể giảng nói, có thê nghe (lãnh 
hội), nhưng do thể gian khó có thể chứng-tin, 
cho nên Ta không nói. 

Kinh: “Bây giờ, sau khi nghe nói như vậy 
rồi, Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt mới thỉnh Bỏ-tát 
Kim Cang Tạng: Thưa Phật tử! Các Bồ-tát này 
khéo làm thanh tịnh chúng hội, khéo làm thanh 
tịnh thâm tâm, khéo làm thanh tịnh các niệm, 
khéo gom chứa các hạnh, phân đông đều thân 
cận chư Phật, khéo tích tập các pháp trợ đạo, đây 
đủ vô lượng công đức, lìa bỏ ngu si-nghi ngờ- -hôi 
tiếc, không còn câu nhiễm, giỏi an trú nơi thâm 
tâm, tin theo pháp Phật, không theo giáo pháp 
nào khác. Lành thay Phật tử! Xin diễn nói nghĩa 
này, Pháp sâu thăm như vậy, các Bồ-tát này đều 
có khả năng nhận biết, chứng đắc”. 

Luận: Tại sao Thánh giả Giải Thoát Nguyệt 
lại khen ngợi chúng này? Như trên vừa nói: Thê 
gian tin, chứng là khó đạt được, vì vậy chỉ rõ đại 
chúng này có thể thọ nhận, lãnh hội. 

Khéo làm thanh tịnh tâm sâu xa (thâm tâm) 
là tông. Khéo làm thanh tịnh thâm tâm ấy có hai 
loại: 
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¡. A-hàm thanh tịnh. 

›. Chứng đắc thanh tịnh. 

- A-hàm thanh tịnh có năm loại: 

¡ Mong muốn thanh tịnh: Tùy ở chỗ nhớ nghĩ 
nơi A-hàm mà được phương tiện niệm giác thanh 
tịnh. Như Kinh: Khéo làm thanh tịnh các niệm. 

›. Cầu đạt thanh tịnh: Là có thê tùy thuận nơi 
hành cung kính của thân, miệng. Như Kinh: Khéo 
øom chứa các hạnh. 

3. Thọ trì thanh tịnh: Là học rộng chi nhớ vâng 
giữ không lầm lẫn, trải qua vô lượng đời. Như 
Kinh: Phần nhiều đều thân cận chư Phật. 

4. Nơi sinh được thanh tịnh: Là nguyện được 
sinh lên cảnh giới ở trên thù thắng, t âm niệm tốt 
hơn. Như Kinh: Khéo tích tập các pháp trợ đạo. 

s. Hành thanh tịnh: Là mong giỏi chứng đặc 
pháp, sống quen với thiểu dục, đầu đà... thành 
tựu nhiều công đức. Như Kinh: Đây đủ vô lượng 
công đức. 

- Chứng đắc thanh tịnh có bốn loại: 

¡ Đắc thanh tịnh: Là trí hiện tại khéo quyết 
định. Như Kinh: Lìa ngu si-nghi ngờ- -hồi tiếc. 

ỗ, Bất hành thanh tịnh: Là trong tu đạo, mọi 
thứ phiên não không hiện hành. Như Kinh: 
Không có câu nhiễm. 

3. Không nhàm chán thanh tịnh: Là không ham 
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thích Tiểu thừa, đạt được tâm hy vọng tối thắng. 
Như Kinh: An trú nơi tâm sâu xa tin tưởng. Tâm 
sâu xa là hy vọng, mong muôn. Tin là quyêt định. 
Lại còn nhớ nghĩ giữ gìn mọi công đức. 

4 Không theo giáo pháp khác thanh tịnh: Là 
hướng đến tận cùng nơi đạo pháp, với chánh 
hạnh của mình. Như Kinh: Chỉ ở trong pháp 
Phật, không theo giáo pháp khác. 

Kinh: “Bây giờ, Bồ- tát Kim Cang Tạng nói: 
Phật tử: Tuy chúng Bỏồ-tát này đã khéo làm 
thanh tịnh tâm tin sâu xa, khéo làm thanh tịnh 
các niệm, khéo gom chứa các hạnh, phân đông 
đều thân cận với chư Phật, giỏi tích tập các pháp 
trợ đạo, đây đủ vô lượng công đức, lìa bỏ ngu 
si-ngh1 ngỜ- -hối tiếc, không có câu nhiễm, giỏi 
an trú nơi tâm sâu xa tin tưởng, chỉ ở trong pháp 
Phật, không theo giáo pháp khác. Ngoài ra, aI ưa 
thích pháp nhỏ, khi nghe nói đến sự việc hết sức 
thâm điệu khó nghĩ bàn này, phân nhiều sinh ra 
nghĩ hoặc, thi những kẻ ây chịu mọi bất lợi lâu 
dài, cùng với suy tôn khổ não. Ta xót thương 
những trường hợp đó cho nên 1m lặng”. 

Luận: Thánh giả Kim cang Tạng đã lãnh hội 
những lời khen ngợi về chúng công đức thanh 
tịnh do Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt nói, nhưng ở 
trong chỗ thuyết pháp, nếu không thây có pháp 
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khí thì nghe chỉ tăng thêm nghi hoặc, cho nên 
không nói. 

Đối với một pháp, có hai lỗi: Nghi có nghĩa 
là do dự, trái với chánh hạnh. Hoặc nghĩa là tâm 
mê muội, có thể hủy hoại pháp thiện, xa rời 
pháp thiện. Như vậy, chỉ rõ là không thọ nhận 
nhân thực hành, mà thọ nhận nhân làm thối 
chuyền. 

Kinh: “Khi đó, Bô-tát Giải Thoát Nguyệt 
thỉnh Bồ- tát Kim Cang lạng: Hay thay Phật tử! 
Một lần nữa xin thỉnh cầu việc này. Mong vâng 
theo thần lực của Phật khéo phân biệt về pháp 
không thế nghĩ bàn này, đã được Phật hộ niệm, 
khiến cho mỌi người dễ tin hiểu. Vì sao? Vì khéo 
giảng nói về nghĩa của mười địa, chư Phật trong 
mười phương theo pháp mà hộ niệm, hết thảy 
Bồ-tát giữ gìn Trí địa này với phương tiện đều 
siêng năng thực hành. Tại sao vậy? Đây là việc 
đâu tiên Bồ-tát phải hành trì để thành tựu tất cả 
pháp của chư Phật. 

Thưa Phật tử! Ví như hết thảy thư- chữ- số- 
ngôn thuyết đều bao gồm trong chương đầu, vì 
chương đầu là căn bản. Không có việc nêu bày 
thư-chữ-số-lời nói mà không đưa vào chương 
đầu. Như vậy, thưa Phật tử! Mười địa này là 
phần căn bản của hết thảy pháp Phật. Bồ-tát nào 
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thực hành đây đủ mười địa này thì có khả khả 
năng được tất cả trí tuệ. Do vậy, kính xin Phật tử 
giảng nói nghĩa đó. Chư Phật hộ niệm sẽ tăng 
thêm thần lực khiến người tin, nhận, không thê 
bị phá hoại”. 

Luận: Tại sao Thánh giả Giải Thoát Nguyệt 
lại thưa thỉnh một lần nữa? Đó là chỉ rõ nghi 
hoặc đối với nơi trường hợp này là khó tránh. 
Nếu không giảng nói thì mắc nhiều lỗi, hết thảy 
pháp Phật không thê thành tựu. Do ý nghĩa đó, 
cho nên thưa thỉnh Bồ-tát Kim Cang Tạng một 
lần nữa. Nếu chư Phật có diệu lực thì có thể 
khiến phát sinh lòng tin. Tại sao chúng sinh ở 
trong pháp ây còn khởi ý hủy báng? Có hai loại 
quyết định: 

¡. Quyệt định do chiêu cảm từ quả báo. 

2. Quyết định do tạo nghiệp. 

Có hai loại quyết định này thì oai lực của 
chư Phật không thể chuyên được. 

Những việc phải làm đâu tiên: Tức là phải 
nương vào A-hàm đề hành trì. 

Thành tựu hết thảy pháp Phật là chứng đắc 
trí tuệ. Viết ra (Thư) là hình tướng của chữ, như 
hình chữ Tư, hình tướng sư tử... Chữ là âm a, á... 
Số là danh từ, câu văn, hai yêu tố này là nghĩa 
của Số. Nói là ngôn ngữ. Tất cả thư-chữ-sô-lời 
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nói là phần căn bản của chương đâu. 
Kinh: “Bây giờ, chúng Bỏ- tát cùng lúc đồng 

thanh dùng kệ để thưa thỉnh Bôồ-tát Kim Cang 

Tạng: 
Trí thượng điệu sạch cầu, 
Biện giải vô lượng nghĩa, 
Diên nói êm-hay-đẹp, 
Tương ng nghĩa chán thật. 
Niệm vững-tuệ thanh tịnh, 
Là mười lực tâm tịnh, 
Phán biệt nghĩa không ngại, 
Nói pháp mười địa này. 
Định-giới-ý chính sâu, 
La ngã mạn-vọng kiên, 
Chúng đây không tâm nghĩ, 
Mong được nghe khéo nói. 
Như khát nghĩ nước mắt, 
Như đói nghĩ món ngon, 
Như bệnh nghĩ thuốc hay, 
Như ong cán mật "gọi. 
Chúng tôi cũng như vậy, _ 
Nguyện nghe pháp cam lô, 
Lành thay! Trí thanh tịnh, 
Nói địa hơn không cấu, 
Đủ mười lực không ngại, 
Nói hệt đạo Thiện Thệ `. 
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Luận: Kệ thứ nhất khen ngợi việc chứng đắc 
lực, thành tựu biện tài. Kệ thứ hai, câu đâu là 
khen ngợi diệu lực của A-hàm, thành tựu biện 
tài. Do chứng đắc lực là diệu lực của A-hàm lực 
cho nên có thể giảng nói. Vì vậy mà tán thán. 
Chữ Trên (Thượng) là tống. Lại nữa, chữ Trên 
là chỉ rõ chứng đắc lực, biện tài thù thắng. Tán 
thán về biện tài có ba loại: 

¡. Trí chân thật. 

›. Thê tánh. 

3. Quả. 

Trí chân thật: Là trí vô lậu, hơn hăn trí của 
hàng Thanh văn, 

Duyên giác. Cho nên kệ nói: Trí thượng diệu 
sạch câu. 

Thể tánh: Là thành tựu biện tài vô lượng 
nghĩa. Kệ nói: Biện giải vô lượng nghĩa. 

Quá: Là chữ-nghĩa được thành tựu, lại là 
thành tựu nghĩa của chữ, nêu bày lưu loát, hơn 
hắn. Kệ nói: Diễn nói lời hay đẹp, tương ưng 
nghĩa chân thật. Câu trên của kệ thứ hai là khen 
ngợi diệu lực của A-hàm. Kệ viết: 

Niệm vững-tuệ thanh tịnh, 
Là mười lực, tâm tịnh, 
Phân biệt nghĩa không ngại, 
Nói pháp mười địa này. 
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Niệm vững là thọ nhận-giữ gìn, hiển Dày sự 
thuyết giảng. Bồ-tát nảy Ở trong A-hàm có trí 
tuệ thanh tịnh vô ngại. Như vậy là khen ngợi về 
diệu lực chứng ngộ và diệu lực của A-hàm xong. 

Kế tiếp là khiến người nghe đi vào sự chứng 
nhập nơi A-hàm, cho nên câu giảng nói. Thế nào 
là đi vào chỗ chứng đắc? Là người đã đi vào địa 
thì khiến họ có được Phật lực. Ai chưa đi vào 
địa, thì giúp họ bước vào địa. Kệ nói: Là mười 
lực, tâm thanh tịnh. 

Thế nào là chứng nhập nơi A-hàm? Nghĩa là 
phân biệt vô ngại khiến thọ trì pháp của mười 
địa. 

Như vậy là đã khen ngợi sự thuyết giảng, 
thành tựu diệu lực chứng nhập, diệu lực của A- 
hàm xong. Tiếp theo là khen ngợi chúng hội có 
thể lãnh thọ A-hàm và diệu lực chứng nhập. Kệ 
nói: 

Định-giới-ý chính sâu, 

Lìa ngã mạn-vọng kiên, 
Chúng đây không tám ngũ, 
Nguyện được nghe khéo nói. 

Trong kệ này, chữ Duy nguyện là tổng. Duy 
nguyện có hai loại : 

1. Cầu A-hàm. 

›. Cầu chánh chứng. 
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Có hai loại vọng tưởng, không thê nghe được 
A-hàm: Một là ngã; Hai là mạn. Do ngã mạn cho 
nên không sinh tâm tôn kính pháp và Pháp SƯ. 

Lại có hai loại vọng tưởng cho nên không thể 
chứng đắc: Một là kiến; Hai là nghi. Kiên là 
nhận thức điên đảo. Nghi là không phát sinh 
lòng tin đối với việc không thể nghĩ bàn. Vọng là 
vọng tưởng trong nhận thức giống như kiết sử. 

Có hai loại đối trị để có thể nghe A-hàm: 

¡. Định. 

›. Giới. Định là tâm được điều phục. 

Giới là khéo an trú trong oal nghi. 

Lại nữa, có hai loại đối trị để có thể chứng 
nhập: 

¡. Chánh kiến. 

›. Chánh ý. 

Chánh kiến là khéo suy niệm về ý nghĩa. 
Chánh ý là đạt được hoan hỷ. Sâu là ý vi tẾ, 
khéo tư duy. Lại dùng các ví dụ để chỉ rõ sự cầu 
pháp của đại chúng càng sâu. Kệ nói: 

Như khát nghĩ nước mái, 
Như đói nghĩ món ngon, 
Như bệnh, nghĩ thuốc hay, 
Như ong cần mật ngọt. 
Chung tôi cũng như vậy 
Nguyện nghe pháp cam lô. 
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Bốn ví dụ này, dụ cho bốn loại ý nghĩa, chỉ 
rõ sự lãnh thọ chân chánh nơi nghĩa Bô-tát 
giảng nói. Những gì là bốn? 

¡. Thọ trì. 

2. Trợ lực. 

3. Xa lhìa. 

4. An lạc hạnh. 

Nghĩa này là thế nào? Như nước thì không 
thể nhai nhưng theo chỗ được mà uống. Như 
vậy về Văn tuệ bắt đầu nghe thì theo đó mà 
nghe và thọ trì. Như khi ăn thì nhai nuốt, sức nơi 
thân được hỗ trợ mới thành. Như vậy Tư tuệ 
thâu nạp chỗ pháp được nghe, trí lực được hỗ trợ 
để thành. Như uông thuốc hay, thuốc hoạt động 
sẽ dứt trừ bệnh. Như vậy, đủ Văn- Tư tuệ, thuận 
theo nghĩa chánh mà tu hành đúng pháp. Xa lìa 
hết thảy tai họa của tập khí phiền não. Như bầy 
ong nương vào mật, vui sông nơi frú xứ. Như 
vậy, Văn-ư Tu tuệ là nơi nương tựa của quả 
Thánh. Yêu thích vị của hiện pháp, thọ nhận an 
lạc để hành trì. Như vậy là khen ngợi người 
giảng nói, người nghe và thỉnh cầu giảng nói 
pháp xong. 

Sau đó là tán thán ích lợi của pháp được 
giảng nói, thảy cùng câu thỉnh. Kệ nói: 

Lành thay! Trí thanh tịnh, 
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Nói địa hơn-không cầu, 
Đủ mười lực không ngại, 
Nói hết đạo Thiện Thệ. 
Lành thay: Là nơi pháp được giảng nói đã 
khéo đầy đủ. Lành thay có ba thứ: 
¡. Nơi nương tựa. 
›. Thê tánh. 
3. Quả. 

- Nơi nương tựa: Là tuệ thanh tịnh. 

- Thể tánh: Là giảng nói về các địa là pháp 
chưa từng giảng nói thù thăng, là so sánh chỗ hơn 
của địa. 

Vô câu: Là giảng nói nghĩa không trái ngược. 
Nói nghĩa trái ngược có ba thứ câu uê: 

1. Nói đảo lộn. 

2. Hủy bảng Như Lai. 

›. Dối gạt người nghe. 

- Quả: Là đủ mười lực không chướng ngại, là 
quả của Bô-đề. 

Đã thỉnh câu như vậy rôi, nhưng Bô-tát vẫn 
chối từ không giảng nói. Tại sao không nói? Do 
sự thỉnh cầu chưa đây đủ. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÊN 2 


Địa 1: ĐỊA HOAN HỶ, Phần 2 


Luận: Bồ-tát này, trước thỉnh với tư cách là 
bậc thượng thủ trong chúng Đồng sinh. Kế đó, 
thỉnh vì đại chúng. Lại nữa, nhờ vào sự gia hộ 
của chư Phật Pháp vương để thỉnh. Vì sao? Là 
nhăm tăng thêm sự kính trọng pháp. 

Kinh: “Bây giò, Phật Thích-ca Mâu-ni, từ 
tướng bạch hào giữa hai chân mày, phóng ra ánh 
sáng rạng rỡ của Bô-tát lực, với vô sô vô lượng 
ánh sáng dùng làm quyền. thuộc. Phóng hào 
quang như vậy khiến chiếu tỏa khắp mười 
phương thế giới của chư Phật, không đâu là 
không phủ trùm. Chiếu xong, ánh sáng trở về 
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trú nơi bản xứ. Mọi khô não trong ba đường dữ 
đều ngừng nghỉ. Hết thảy cung điện của ma đều 
bị che khuất, không hiện bày. Hảo quang ấy tỏa 
sáng đến chúng hội của chư Phật trong mười 
phương, hiện rõ diệu lực không thể nghĩ bàn nơi 
cảnh giới của Như Lai. Ánh sáng đó chiếu khắp 
mười phương thế giới, gia hộ cho trú xứ của hết 
tháy Như Lai, gia hộ cho người giảng nói pháp 
và các chúng Bô-tát. Trên không trung, ánh sáng 
kia kết thành đài lưới mây rực rỡ đứng yên. Chư 
Phật mười phương kia lại cũng hiện bày như 
vậy. Từ tướng bạch hào nơi giữa hai chân mày 
phóng ra ánh sáng rạng rỡ của Bô-tát lực, với vô 
sô vô lượng ánh sáng khác làm quyền thuộc. 
Phóng hào quang như vậy khiến chiếu tỏa khắp 
mười phương thế giới của chư Phật, không đầu 
là không phủ trùm. Chiếu xong, ánh sáng trở về 
trú nơi bản xứ. Mọi khô não trong ba đường dữ 
đều ngừng nghi. Hết thảy cung điện của ma đều 
bị che khuất, không hiện bày. Hào quang ấy tỏa 
sáng đến chúng hội của chư Phật trong mười 
phương, hiện rõ diệu lực không thể nghĩ bản nơi 
cảnh giới của Như Lai. Ánh sáng đó chiếu khắp 
mười phương thế giới, gia hộ cho trú xứ của tất 
cả Như Lai, gia hộ 

cho người giảng nói pháp và các chúng Bồ- 
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tát. Hiên hiện cảnh giới của Như Lai với diệu lực 
không thể nghĩ bàn, chiếu tới chúng hội lớn của 
Phật Thích-ca Mâu-ni và thân của Bỏ-tát Kim 
Cang Tạng. Trên không trung, ánh sáng kia cũng 
kết thành đài lưới mây rực rỡ, đứng yên. 

Khi đó, Phật Thích-ca Mâu-nI, từ khoảng 
giữa hai chân mày, phóng ra hào quang sáng 
trăng, chiếu đến chúng hội lớn của chư Phật 
trong mười phương thê giới, tỏa sáng tới thân 
của các Bỏ-tát và tòa sư tử. Đại chúng nơi ấy 
đều thây rõ, chư Phật trong mười phương thế 
giới đêu phóng hào quang từ khoảng giữa hai 
chân mày, chiêu sáng khắp ba ngàn đại thiên thế 
giới, tới chúng hội lớn của Phật Thích-ca Mâu-ni 
ở cõi Ta-bà, tới thân của Bồ-tát Kim Cang Tạng 
và tòa sư tử. Đại chúng Ở đây thảy đều thấy rõ. 

Bây giờ, do thần lực của chư Phật,  TTONE đài 
lưới mây rực rỡ kia, phát ra kệ tụng.. 

Luận: Tại sao Đức Như Lai hiện bầy điệu 
lực thân thông bằng cách phóng hào quang để 
cùng thỉnh? Vì Như Lai này, trước đã gia, hộ cho 
ý, chưa gia hộ cho thần, miệng, không giống VỚI 
các Phật khác. Vì thế, cho nên nay muôn gia hộ 
đây đủ cho thân-miệng. 

Tại sao Như Lai không dùng miệng thường, 
thân thường để gia hộ? Là vì tôn trọng pháp, 
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không xem thường thân mình. 

Hào quang này có tám loại nghiệp, hai loại 
thần. Tảm nghiệp là: 

Ï: Nghiệp giác: Là hào quang ây chiếu sáng 
nơi thân các Bô-tát rồi khiến họ tự biết sự gia hộ 
từ diệu lực của Nhự Lai. Như Kinh: Phóng ra ánh 
sáng rạng rỡ của Bỏ-tát lực. 

2. Nghiệp nhân: Là vô SỐ hào quang đều có 
VÔ lượng ánh sáng làm quyên thuộc. Như Kinh: 
Vô số vô lượng ánh sáng dùng làm quyến thuộc. 

3. Nghiệp thâu mở: Mở ra thì hào quang chiều 
khắp A- -tăng- -kỳ vô lượng thế giới. Thâu lại thì trở 
vê nhập vào ánh sáng bình thường, Như Kinh: 
Phóng ra hào quang này Tôi, khiến tỏa chiếu 
khắp thế giới của chư Phật nơi mười phương, 
không đâu là không trùm phủ. Chiếu rồi trở về an 
trú nơi bản xứ. 

+ Nghiệp ngừng dứt: Là trừ diệt hết thảy vô số 
khổ não trong ba đường ác. Như Kinh: Mọi khổ 
não trong ba đường ác đêu được ngừng nghi. 

s. Nghiệp hàng phục: Là khiến cho ánh sáng, 
uy thế của tất cả cung ma đều không hiện bày. 
Chúng thấy rồi vô cùng kinh hoàng khiếp 

hãi, không còn quây loạn thì các chúng sinh 
có thể giáo hóa. Như Kinh: Hết thảy cung ma 
đều bị che khuất, không còn hiện bày. 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 2 949 


6 Nghiệp cung kính: Là hiện bày thân lực 
không thể nghĩ bàn của Phật. Như Kinh: Chiếu 
đến chúng hội của chư Phật trong mười phương 
thê giới, hiển hiện diệu lực không thể nghĩ bàn 
nơi cảnh giới của Như LaiI. 

7z. Nghiệp thị hiện: Là gia hộ cho trú xứ của 
chư Phật trong mười phương thê gIỚI. Gia hộ 
cho chúng hội Bỏ-tát, khiến chúng này đều trông 
thấy. Như Kinh: Ánh sáng này chiếu trùm khắp 
các thế giới trong mưƯỜi phương, gia hộ cho trú 
xứ của tất cả Như Lai, gia hộ cho người giảng 
nói pháp và chúng Bộ- tát. 

s. Nghiệp thỉnh câu: Là phát ra âm thanh nói 
kệ. Như Kinh: Lúc ấy, nhờ thần lực của chư Phật, 
từ trong đài lưới mây rực rỡ kia phát ra lời kệ... 

Hai thân là gì? 

¡ Thân như sao chuyển động, đi đến những 
thê giới của phương khác. 

2. Thân như mặt trời ở giữa hư không. Như 
Kinh: Trên hư không, ánh sáng ây tạo thành đài 
lưới mây rực rỡ, đứng yên. Nơi tất cả xứ, cùng lúc 
được soi chiếu khắp. Như thê, hết thảy chúng sinh 
nơi này xứ nọ đều cùng trông thấy nhau, như cùng 
nghe pháp trong một hội. Đó gọi là gia hộ cho 
thân. Còn gia hộ cho miệng thì sao? Kệ nói: 

Chư Phật không ai sảnh, 
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Công đức như hư không, 

Mười lực không sợ hãi, 

Đứng đâu vô lượng chúng. 

Họ Thích-ca pháp sinh, 

Gia hộ trên trời -Hgười, 

Vâng thân lực chư Phật, 

Mở bày tạng Pháp vương. 

Hành các địa thượng diệu, 

Trí phân biệt nghĩa địa, 

Các Như Lai gia hộ, 

Hộ niệm các Bồ-tát. 

Người này luôn nghe gi, 

Pháp vi diệu như thể, 

Các địa tịnh không cấu, 

Thứ tự đạt đây đủ. 

Chưng mười loại lực Phật, 

Thành Bồ-đê Vô thượng, 

Dù ở trong biển cả, 

Hay kiếp tận lửa cháy. 

Quyết định tin không ngh1, 

Tát được nghe kinh này, 

Trí đạo thăng các địa, 

Lần hồi trú nơi địa, 

Thứ tự mà giảng HÓI, 

Cảnh giới võ lượng hạnh. 
Luận: Hai kệ rưỡi đầu (mười câu) là hiển 
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bày chủ thể gia hộ (Phật) cùng phạm vi được 
gia hộ. Hai sự gia hộ này chỉ rõ do ý nghĩa nào 
mà gia hộ. Nếu cầu thính bậc không tôn quý, 
không phải pháp thù thăng, thì Thánh giả không 
giảng nói. 

Vì sao kệ đầu hiển bảy chủ thê gia hộ? Kệ 
nói: “Gia hộ trên trời-người ”. Thế nào là trên 
trời, người? Là các Đức Phật, Như Lai. Ở đây có 
nghĩa gì? Có nghĩa là bậc Pháp vương. 

Làm sao biết vị ây là Pháp vương? Do vị ấy 
thành tựu bốn loại thù thăng: 

¡. Tự tại thù thắng. 

2. Diệu lực thù thăng. 

›. Quyến thuộc thù thắng. 

4. Chúng tánh thù thăng. 

- Thế nào là Tự tại thù thắng của chư Phật? 
Là giải thoát tự tại khỏi phiên não chướng và trí 
chướng (Sở tr1 chướng). Tâm trí các Ngài không 
còn bị chướng ngại, tùy ý nhận lây nguôn an lạc 
VÔ thượng. Làm sao nhận biết? Kệ nói: “Chư Phật 
không ai sánh” tức là bậc Nhất thiết trí. Lại như 
hư không, mọi pháp thế gian không thê làm cấu 
nhiễm. 
- Mọi vô minh, phiền não, tập khí đều điệt trừ 
hệt. 
Vô đăng là chư Phật so với chúng sinh khác 
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thì các Ngài không có ai sánh băng. Băng là Pháp 
thân của chư Phật và chúng sinh bằng nhau. Tại 
SaO không chỉ nói Vô đắng? Đây là nêu rõ Đăng 
chánh giác. 

- Vì sao diệu lực của chư Phật là thù thăng? 
Do đây đủ mười lực cho nên có khả năng hàng 
phục mọi trí tà, phá tan mọi ma oán. Làm sao nhận 
biết? Kệ nói: Mười lực, bốn vô úy. 

- Thể nảo là quyên thuộc thù thắng của chư 
Phật? Là thâu nhiếp đủ cả các chúng Thanh văn, 
Bỏ-tát. Làm sao nhận biết? Kệ nói: “Đứng đầu vô 
lượng chúng”. Các Bô-tát kia là chúng đứng đầu. 
Vô lượng là 

A-tăng-kỳ. Đứng đầu các chúng, thì Phật là tối 
thượng trong thế gian. 

-Thế nào là chủng tánh thù thăng của chư 
Phật? Là gia tộc họ hàng thù thăng. Làm sao 
nhận biết? Kệ nói: Họ Thích-ca pháp sinh. Tại 
sao chỉ khen ngợi chủng tánh của Phật này? Là 
do hiện thấy. Lại nữa, Ngài lấy pháp làm nhà, 
chứ không phải chỉ là nhà sinh ra. 

Nhà pháp là an trú trong pháp như. 

Tạo sự gia hộ là Tổng tướng. Gia hộ có hai 
loại: 

¡. Gia hộ cho thân đây đủ: Là nương vào Pháp 
thân. 
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›. Gia hộ cho quả đầy đủ: Là chứng đắc quả vị 
Phật. 

Trên hàng trời, người là cũng Tổng, cũng 
Biệt. Phần còn lại chỉ là biệt. Vì sao kệ thứ hai 
hiển bày phạm vi được gia hộ? Vì đây là Bô-tát, 
còn kia là pháp vương của chư Phật. Vì mở bày 
nghĩa của Pháp tạng hiện tại cho nên gia hộ. Kệ 
nói: 

Nhận thần lực chư Phật, 
Mở bày tạng Pháp vương, 
Hành các Địa thượng diệu, 
Trí phân biệt nghĩa địa. 

Khen ngợi Pháp tạng này có hai loại: 

. Thành tựu vệ nghĩa tạng. 

;. Thành tựu về tự tạng. 

- Thế nào là nghĩa tạng? Kệ nói: “Hành các 
địa thượng diệu”. Hành là việc làm của các Bồ- 
tát. Đó là pháp trợ đạo. Diệu là trí chân thật. 
Thượng là thân lực vượt hơn hết. Như thê là hiển 
bày sự thâm điệu tối thắng. 

- Thế nào là tự tạng? Kệ nói: “Trí phần biệt 
nghĩa địa”. Phân biệt là nói về chỗ sai khác của 
mười địa. Tại sao trong kệ này nêu rõ: Là vâng 
theo thần lực của Phật để giảng nói? Là VÌ CÓ 
chúng sinh nảy sinh ý tưởng khinh mạn đối với 
Như LaI, tự mình không thể thỉnh cầu người khác 
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giảng nói pháp. Đây là ngăn chận ý vừa nói. 

Như vậy là đã nói xong phân thỉnh cầu nói 
pháp. Tiếp theo là hiển bày việc nói pháp lợi 
người. Có ba khoảng thời gian lợi ích, trong đó 
có ba kệ. Ba thời gian lợi ích là: 

¡. Lợi ích lúc nghe pháp. 

2. Lợi ích khi tu hành. 

3. Lợi ích khi chuyền sinh. 

- Thế nào là lợi ích lúc nghe pháp? Kệ nói: 
Chư Như Lai gia hộ, 
Hộ niệm các Bồ-tát, 
Người này nghe thọ trì, 
Pháp vi diệu như vậy. 

Bồ-tát nghe, thọ trì: Là Phật lực gia hộ. Đó 
gọi là lợi ích lúc nghe pháp. 

Thế nào là lợi ích khi tu hành? Kệ nói: 

Các địa tịnh không cấu, 
Thứ tự đạt đây đủ, 

Chứng mười loại lực Phật, 
Thành Bồ-đê Vô thượng. 

Thứ tự đạt được mười địa, tự thân có được 
mười lực của Phật, thành tựu đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng. Đó là lợi ích khi tu hành. 

Thế nảo là lợi ích khi chuyên sinh? Kệ nói: 

Dù ở nơi biển cả, 
Hay kiếp tận, lửa chảy, 
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Quyết định tin không nghĩ, 
Tát được nghe kinh này. 

Dù sinh vào đường lành, đường dữ, nơi có 
các nạn vẫn được nghe kinh pháp. Thế giới loài 
rông, cõi trời Trường Thọ sông lâu cũng được 
nghe kinh này. Kệ nói: “Dù ở nơi biến cả”. Dù ở 
cõi trời Quang Âm... thuộc Sắc giới cũng được 
nghe kinh này. Kệ nói: “Hay kiếp tận, lửa 
cháy”. 

Người nghe pháp này là đều được lợi ích. Có 
người không được lợi ích chăng? Không có. Vì 
sao? Vì có thê đạt được quyết định không nghi. 

AI tin nơi pháp này thì kẻ â ây có thể được lợi 
ích. Kệ nói: “Quyết. định tin không nghi. Tất 
được nghe kinh này”. Như vậy là đã hiển bày 
xong về lợi ích của việc thỉnh câu thuyết pháp. 

Trên nói: “Trí phân biệt nghĩa địa”, là nói 
pháp được thuyết giảng ở đây có ba loại theo thứ 
tự. 

Kệ thứ sáu phân biệt chỉ rõ về việc này. Kệ 
nói: 

Trí dạo thăng các địa, 

Lân lượt trú nơi địa, 

Thứ tự mà giảng nói, 

Cảnh giới võ lượng hạnh. 
Ba loại theo thứ tự là gì? 
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¡. Theo thứ tự quán. 

. Theo thứ tự chứng đắc. 

3. Theo thứ tự tu hành. 

Câu một, hai, ba đều nói về theo thứ tự. Trí 
đạo thù thăng là trí đạo thù thăng của mười địa. 
Giảng nói về mười địa này, hoặc quán xét, hoặc 
nương dựa đều có thể phát sinh trí các địa. Nhập 
là bước vào địa. Trú là chưa chuyển hướng qua 
địa khác. 

Lần lượt là từ địa này chuyên lên địa kia VỚI 
các trú xứ đó. Hành là thành tựu sự nhập trú lân 
lượt ấy. Cảnh giới là cảnh giới của hành có vô số 
khác biệt với hành ấy. Tiệm là theo thứ tự. Giảng 
nói là trao cho. Như vậy là chỉ dạy về nghĩa øì? 
Là chỉ rõ hết thảy nhân mà Như Lai có thê giảng 
nói, làm phát sinh lòng tin chân chánh sau này. 

Kímh: “Lúc ây, Bô-tát Ma-ha- tát Kim Cang 
Tạng quán sát mười phương, muốn khiến cho 
đại chúng VUI mừng hơn nữa, phát sinh chánh tín 
cho nên dùng kệ nói: 

Đạo Thánh diệu khó biết, 
Không phân biệt lìa niệm, 
Khó đạt-vô cấu trược, 
Người trí hành theo trí. 

Tự tảnh thường văng lặng, 
Không diệt cũng không sinh, 
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Tự thể xưa nay Không, 

Có không hai-không cùng. 
Xa lia nơi các cối, 

Cùng đông tưỞng Niễ-bàn, 
Không phải đầu-giữa-sau, 
Không ngôn từ, giảng Hi. 
Vượt ra ngoài ba đời, 
Tướng ây như hư không, 
Địmh diệt, Phật đã hành, 
Ngôn thuyết không điện hét. 
Hành địa cũng như vậy, 
Khó nói lại khó nghe, 

La niệm và nẻo tấm, 

Trí khởi cảnh giới Phát. 
Không âm-giới-nhập nêu, 
Tâm ý không đuổi kịp, 

Như dấu chim không trung, 
Khó nói khó thể thấy. 
Nghĩa mười địa như vậy, 
Nói- nghe không thể đạt, 

Ta chỉ nêu một phần, 

Từ b¡ và nguyện lực. 

Thứ tự chăng tâm cảnh, 
Trí đu như tâm tịnh, 

Cảnh giới đó khó thấy, 
Khó nói tự tâm ĐIt. 
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Ta vâng Phát lực nói, 
Đêu cung kính lắng nghề, 
Trí vào hành như vậy, 

Ức kiếp nói không cùng. 
Nay lược nói như thể, 
Như thật trú đây đủ, 
Nhất tâm cung kinh đợi, 
Nhờ Phát lực khéo nói. 
Nếu pháp âm thượng diệu, 
Dụ tương ưng chữ thiện. 
Ngôn thuyết ấy rất khó, 
Thần lực Phật vô lượng. 
Ánh sáng: vào thân Ta, 
Nhờ lực áy, Ta nói `. 

Luận: Tại sao quán sát mười phương" Là 
chỉ rõ không còn ngã mạn, không còn tâm thiên 
vị. Muốn khiến đại chúng vui mừng phấn khích 
hơn nữa, phát sinh chánh tánh thêm sâu, cho nên 
nói kệ chỉ cho biết là nói về các địa, tăng thêm 
ích lợi cho người nghe, đủ sức nhận lãnh ý 
nghĩa. Vui mừng phân khích là tâm thanh tịnh 
không cấu đục. Vui mừng phấn khích có hai 
loại: 

¡. Nghĩa lớn lao vui mừng hết mực vì đạt được 
nghĩa. 

›. Vui mừng hết mực vì nói lớn, nhân đây nói 
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lớn là có thê đạt được nghĩa ây. 

Ở đây, năm kệ trước chỉ rõ sự vui mừng hết 
mực vì ý nghĩa lớn. Thế nào là Dị nghĩa lớn? Là 
nghĩa sâu xa. Thế nào là nghĩa sâu xa? Kệ nói: 

Đạo Thánh diệu khó biết 
Không phân biệt lìa niệm... 

Kệ này dựa vào nghĩa gì để nói? Nương vào 
trí địa. Làm sao biết là nương vào trí địa? Vì 
trên đây đã giảng nói là đều nương vào trí địa 
cả. Càng về sau này có giảng nói, cũng lại 
nương vào trí địa. Kệ thứ tư nói: “ “Trí khởi cảnh 
giới Phật...” Vi diệu là sao? Kệ nói: “Khó nhận 
biết 

Thánh đạo”. Thế nào là khó nhận biết? Là khi 
nói khó nhận biết. Lại vì sao khó nhận biết? Do 
đạo của bậc Đại Thánh khó nhận biết. 

Đại Thánh là chư Phật. Cho nên gọi là vi 
diệu. Đạo là nhân. Tu hành đạo này thì có thể đi 
tới chỗ Thánh. Nói khó nhận biết đạo Thánh thì 
sự vi diệu â ấy có hai: 

¡. Khi giảng nói hết sức vi diệu. 

›. Khi chứng đặc cũng rất vi diệu. 

Theo thứ tự như vậy, tại sao nói khó nhận 
biết? Kệ nói: “Không phần biệt ha niệm... 
“Không phân biệt là ha cảnh giới phân biệt. La 
niệm là tự thể vô niệm. Thánh đạo như Vậy gọi 
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là rất vi diệu. Tại sao khó đạt được? Khó đạt 
được là khó chứng đắc, đó gọi là rất vi diệu. Vì 
sao lại rất khó đạt được? Kệ nói: 

Khó đạt-vô cấu trược, 

Người trí hành nơi trí, 

Tự tảnh thường văng lặng, 

Không diệt cũng không sinh. 

Không câu đục là trong trí không còn vô 
minh. Có vô minh xen tạp trong trí thì đó là cấu 
trược. 

Người trí hành nơi trí, là chính mình chứng 
biết. Tự chứng biết là nương vào trí đó phát 
sinh. Trí ở đây là thây được nghĩa Thật đế. Lại 
càng khéo hiệu pháp thì càng khéo đạt được 
văng lặng. Lại có trí thế gian tùy theo chỗ nghe 
mà hiểu biết sáng tỏ. 

“Tự tánh thường vắng lặng” là tự tánh lia 
khỏi phiên não. Không phải trước có câu nhiễm 
rôi thời gian sau mới lìa bỏ. 

Không điệt là không phải một lần chết là mắt 
luôn, vì không buông bỏ việc làm lợi ích cho 
chúng sinh. 

Không sinh là xuất thế gian. Như vậy trí này 
không an trú trong Niết-bàn cũng như thế gian. 

Như thế, do hành quán hết sức vi diệu, chỗ 
nương tựa hết sức vi diệu, sự thanh tịnh hết sức 
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vi diệu, công đức hết sức vi diệu, gọi là rất khó 
đạt được. - 

Trong ây, sự vi diệu thứ nhât (Hành quán) 
không giông như Tam-muội của thê gian. Còn 
các vi diệu thứ hai, thứ ba (chỗ nương dựa, sự 
thanh tịnh) thì không giỗng với ngoại đạo tự cho 
là tôn quý. Vị diệu thứ tư (công đức) thì không 
đồng với Thanh văn, Phật- bích-chi. 

Nơi kệ này, vị diệu là Tổng. Hai loại v1 diệu 
còn lại là Biệt. Lại hiển bày. về chỗ khó được. 
Khi đạt được rất vi diệu là Tổng, bốn loại rất vi 
diệu còn lại là Biệt. Trí rất vi diệu này có tướng 
ra sao? Kệ nói: 

Tự thể xưa nay Không 

Có không hai-không cùng, 
Xa la nơi các cõi, 
Cùng đồng tướng Niễt-bàn. 
Không phải đầu-giữa-sau, 
Không ngôn từ giảng nóI, 
Vượt ra ngoài ba đời, 
Tướng ấy như hư Không. 

Tướng của trí ây có hai loại: Là Đồng tướng 
và Không đồng tướng. Trong phần Đồng tướng, 
thế nào là tướng, là tướng của trí ấy? Kệ nói: 
“Tự thê xưa nay Không”. Trí tự nó là Không. 

Tại sao là Đồng tướng? Vì hết thảy các pháp 
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như đã nói, tự thể của chúng là Không. Tự thể là 
Không thì nên nhận lây như thế nào? Như sừng 
thỏ chăng? Không phải. 

Như thế có thể nhận lấy khác với cái Không 
ây, trí lại có một cái không khác nữa chăng? 
Không phải. 

Như vậy có thê lãnh hội tự thê của Không kia 
và Không này, rồi cả hai cùng chuyên biến diệt 
mất chăng? Không phải. 

Làm thế nào để lãnh hội cái tự thể Không 
ây? Vì có không hai không tận, cho nên lãnh hội 
như vậy. Câu này chỉ rõ là lìa khỏi ba loại thâu 
nhiếp của Không: 

¡. Lìa sự thâu nhiếp của chê baiI. 

2. Lìa sự thầu nhiếp của khác biệt. 

›. La sự thâu nhiếp của tận diệt. 

Có hai loại tụng: Tụng một: “Có không hai, 
không tận”. Tụng hai: “Định không hai, không 
tận”. 

Tụng này tuy khác, nhưng cùng làm rõ là thật 
có. Nếu không thật có thì không thể nói định. 
Định này là gì? Định này là có thể diệt trừ mọi 
phiền não, cho nên gọi là Đồng tướng. Không 
đồng tướng là sao? Nghĩa là tướng thanh tịnh 
giải thoát. Tướng này lại có hai loại: 

¡. Được giải thoát ở nơi nào? 
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›. Giải thoát như thế nào? 

Được giải thoát ở nơi nào?. Kệ nói: “Xa lìa 
nơi các cõi”. Ở đây nêu rõ: Các cõi được giải 
thoát là xa lìa mọi sinh khởi của phiền não và 
nghiệp. 

Giải thoát như thế nào. Kệ nói: “Cùng đồng 
tướng Niết-bàn”. Vì thê gian và Niết-bàn bình 
đăng cùng thâu nhiếp nhau, không phải như 
Thanh văn toàn bộ đều quay lưng với thế gian. 

Trí này diệt trừ sạch lậu, là trí ban đầu đoạn 
trừ hay trí ở giữa, ở sau đoạn trừ? Không phải là 
trí ban đầu đoạn trừ, cũng không phải trí ở giữa 
hay trí ở sau đoạn trừ. 

Kệ nói: “Không phải đầu-giữa-sau.” 

Đoạn trừ như thế nào? Như ngọn đèn cháy 
sáng, không phải chỉ có ban đâu-chặng giữa, hay 
sau cùng, do chấp giữ cho nên nói có trước-giữa- 
sau. 

Như vậy, giải thoát có thể đồng với sự quán 
âm thanh khác chăng? Không phải. Thế nào là 
quán? Kệ nói: “Không ngôn tử giảng nói”. Tức là 
lia ngôn ngữ. Vậy có thê cho là đồng với trí thế 
gian, nương tựa vào thế gian chăng? Không 
phải. 

Thế nào là nương tựa? Kệ nói: “Vượt ra 
khỏi ba đời”. Chuyển đối, nương tựa, mà nương 
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tựa vào thân thường hăng, không phải như ý 
thức vô thường. Trí nương tựa vào pháp nhân 
duyên vô thường. Như trong Tu-đa-la (Kinh) nói 
quyết định nêu bảy vê giải thoát này, có thể 
đồng với sự giải thoát của hàng Thanh văn và 
Duyên giác, trí của họ có chướng ngại đối với sự 
giải thoát, vậy có thể giải thoát chăng? Không 
phải. Thế nào là giải thoát? Kệ nói: “Tướng ây 
như hư không” tức là không bị tất cả các thứ 
phiên não gây chướng ngại. 

Trí quán như vậy, đoạn trừ phiền não như 
vậy, quán trên quán như vậy, nương tựa trên 
nương tựa như vậy, giải thoát như vậy và được 
giải thoát, như thê đã nói xong. 

Trong đó, tự thể Không là Tổng, ba loại 
Không là Biệt. Giải thoát là Tổng, năm loại giải 
thoát là Biệt. Kệ nói: 

Định-diệt -Phát đã hành, ˆ 
Ngôn thuyết không điên hết 
Hành địa cũng như vậy, 
Khó nói lại khó nghe. 

Kệ này, tại sao dùng phương tiện hiển bày trí 
kia mà làm lu mờ Niêt-bàn? Tức là chỉ rõ về 
Niết-bàn tánh tịnh cho nên kệ nói: Định-diệt. 

Định là thành đông tướng với Niết-bản, vì tự 
tánh của nó là văng lặng. 
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Diệt là thành không đồng tướng với Niết-bàn 
mà là phương tiện 

phá bỏ chấp về Niết-bản, chỉ rõ trí duyên nơi 
diệt. AI chứng trí này? Kệ nói: Phật đã thực 
hành. 

A1 nói pháp, ai nghe pháp? Không nói, không 
nghe. Kệ nói: “Ngôn thuyết không thê đạt.” 

Ngôn thuyết là dùng ngôn âm để dẫn dắt, tức 
là danh cú-tự thân. 

Tại sao không chỉ nói là vô ngôn” 

Vì chỉ ra việc dựa vào lời nói câu sự hiểu 
biết. 

Trí kia đã như vậy, còn việc làm của địa thì 
hành tướng như thế nào? 

Kệ nói: “Hành địa cũng như vậy, khó nói lại 
khó nghe.” 

Địa là cảnh giới. Hành quán là quyến thuộc 
của trí. Quyền thuộc của trí là đông hành. Đôn 
hành là các Ba-la-mật như Đàn Ba-la-mật (Bô 
thí Ba-la-mật)... Tại sao khó nói lại khó nghe? 
Kệ nói: 

Lìa niệm và nẻo tâm, 
Trí khởi cảnh giới Phát, 
Không ẩm-giới- -nhập nêu, 
Tâm ý không đuổi kịp. 
Kệ này chỉ rõ vê Tư tuệ và thức, trí sinh từ 
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quả báo, đó là điều có thê nói. Nhưng trí này 
không phải là cảnh giới kia vì không giông nhau. 
Kệ nói: “Irí khởi cảnh giới Phật.” 

Như âm-giới- -nhập thì có thể nói, còn trí này 
thì không phải vậy, vì nó lìa văn tự, cho nên 
không thê nêu bày. Kệ nói: Không âm-giới-nhập 
nêu. “ức là không phải sự nhận biết của nhĩ 
thức, không phải là ý thức có thê suy lường, do 
vậy mà không thể nghe. Kệ nói: “Tâm ý không 
đuối kịp”. 

Trí là địa. Trí dây khởi thì dùng gì để quán 
sát? Lấy gì làm đồng hành để có thể khởi trí 

ây? Vì sao có thể chứng mà không thể nói, 
không thể nghe? Nay lại dùng ví dụ đê làm sáng 
tỏ nghĩa này. Kệ nói: 
Như dấu chỉm không trung, 
Khó nói không thể thấy, 
Nghĩa mười địa như vậy, 
Nói-nghe không thể được. 

Kệ này nêu bày nghĩa gì? Như chim bay nơi 
không trung, dấu vết của nó không thể nói, 
tướng cũng không thể thấy. Vì sao? Tướng của 
hư không và dấu chim đều không thể phân biệt 
được., chắng phải là không có dâu vết bay qua 
bầu trời. Như vậy, chỗ ở của dẫu chim gọi là trú 
xứ của danh-cú-tự thân. 
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Chỗ thâu nhiếp trí chứng đắc của Bô-tát địa 
là không thể nói được, không thể nghe được. Vì 
sao? Vì nó không phải như tánh của âm thanh, 
không phải là không có danh cú tự thân của trí 
địa. Nghĩa sâu xa ở đây được chỉ ra khiến cho 
đại chúng vui mừng hết mực. Tại sao Ta lại nói 
như vậy? Các vị không nên theo như âm thanh 
mà chấp giữ lấy 

nghĩa. Bám theo tiếng mả hiểu nghĩa thì mắc 
năm lỗi: 

¡. Không chánh tín. 

›. Dũng mãnh bị thoái chuyền. 

. Dối gạt kẻ khác. 

4. Hủy bảng Phật. 

s. Khinh rẻ pháp. 

Đại chúng tự biết là không mặc năm lỗi này 
cho nên mới nói nghĩa sâu xa. Lại hiển bày VIỆC 
giảng nói điều lớn lao khiến sinh chánh tín. Tiếp 
theo là nói năm kệ: 

Ta chỉ nói một phán, 
Từ b¡ và nguyện lực, 
Thứ tự chăng tám cảnh, 
Trị đu như tâm tịnh. 
Cảnh giới ây khó thây, 
Khó nói tự tâm ĐIGI, 

Ta váng Phát lực nói, 
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Đều CHIg kính lắng. nghe. 
Trí vào hành như vậy, 

Úc kiếp nói không Cùng, 
Nay lược nói như thể, 
Như thật trú đây đu. 
Nhất tâm cung kinh đợi, 
Váng Phát lực khéo nói, 
Nêu pháp âm thượng diệu, 
Dụ tương ưng chữ thiện. 
Ngôn thuyết ấy rất khó, 
Thần lực Phật vô lượng, 
Ánh sáng vào thân Ta, 
Nhờ lực á ây Ta nói. 

Nghĩa của mười địa, trước nói là không thể 
nói được, nghe được, nay bảo là: Ta chỉ nói một 
phân. Lời này có nghĩa gì? Có hai loại thuộc về 
địa này: Là phân nhân và phần quả. 

Nói tức là giải thích. Một phần là phần nhân 
nơi phân quả, cho nên bảo: Ta chỉ nói một phân. 
Ở đây, nói về sự lớn lao có ba loại: 

¡. Nhân thành tựu lớn. 

2. Nhân thứ tự thành tựu lớn. 

3. Giáo hóa, nói pháp, tu tập, thành tựu lớn. 

Thế nào là nhân thành tựu lớn? Kệ nói: “Từ bi 
và nguyện lực”. Từ 

là cùng ban cho nhân quả vui mừng. BI là 
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cùng cứu khỏi nhân quả Ì khô não. Nguyện là phát 
tâm mong đạt đại Bô-đề. Từ bi và nguyện lực 
này, sự siêng năng tu tập lâu dài, khác với hàng 
Nhị thừa. 

Thế nào là nhân thứ tự thành tựu lớn? Kệ 
nói: Thứ tự. Thứ tự là nói về văn-tư-tuệ đều theo 
thứ tự, cho đến khi có thể phát sinh nhân của trí 
xuất thê gian. 

Thế nảo là giáo hóa-nói pháp-tu tập được 
thành tựu lớn? 

Có hai loại: 

¡. Pu đây đủ. 

2. Tu quán. 

Tu đây đủ, như kệ nói: “Không phải là tâm 
cảnh”. Câu này chỉ rõ Văn-Tư tuệ là cảnh giới 
của tâm, chính là nhân của trí có thể phát sinh 
trí xuất thê gian. Nhưng trí này không đây đủ 
như trí xuất thế gian của các địa kia. Kệ nói: “Trí 
đủ như tâm tịnh”. Như tâm tịnh là như tâm xuất 
thế gian thanh tịnh, có thể làm đây đủ cho trí nơi 
các địa kia. Còn tu quán? Như kệ nói: 

Cảnh giới ây khó thấy, 
Khó nói tự tâm biẾt, 
Ta vâng Phát lực nói, 
Đều cung kính lắng nghe. 
Kệ này hiển bày nghĩa gì? Cảnh giới ấy khó 
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thấy. Tự tâm thanh tịnh thì có thể thây. Cảnh 
giới ấy không thê nói. Giáo hóa-nói pháp-tu tập 
thành tựu như vậy là xong. Trong thuyêt pháp, 
không thể chứng đắc được là do có hai lỗi: Lỗi 
của người nói và lỗi của kẻ nghe. 

Lỗi của người nói có hai loại: 

¡. Nói pháp không được Phật tùy hÿ. 

2. Thuyết pháp không bình đăng. Kẻ nghe 
cũng có hai loại lỗi: 

¡ Lỗi của kiến chấp, sinh tranh cãi, cho pháp 
của mình là đúng, pháp của kẻ khác là sai. Chấp 
trước vào những loại nhận thức như vậy. 

2. Không cung kính đối với người nói pháp, ở 
đây chỉ rõ người giảng nói không mặc lỗi gì. 

Người nói tự bảo: Ta nói đây là được chư 
Phật tùy hỷ. Kệ nêu: Vâng Phật lực Ta nói, hãy 
cùng lãng nghe. Tiếp đến là khuyên bảo người 
nghe để đề phòng hai lỗi ây. Kệ nói: “Đêu cung 
kính lăng nghe”. Lần lượt hứa nói như vậy, 
nhưng đại chúng chưa biết nói rộng hay nói 
lược. Không thể nói rộng mà chỉ hứa là nói lược 
thôi, nhưng ý nghĩa của 

địa vẫn đầy đủ. Như kệ thứ ba nói: 

Trí vào hành như vậy, 
Ức kiếp nói không cùng, 
Nay nói lược như thể, 
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Như thát trủ đây đủ. 

Trí vào hành tức là chỗ nêu giảng về pháp của 
các địa, chúng sinh dùng trí để hội nhập. Thể nào 
là hội nhập? Là thâu nhiếp như thật một cách 
đây đủ. Hội nhập rôi theo như hành mà tu tập 
đây đủ, chỉ rõ chỗ thâu nhiếp nghĩa nói rộng kia 

An trú là quyết định ở yên trong nhà của Như 
Lai. Trước đây, ta nói đều cung kính lắng nehe 
là vậy. Nếu thiếu điều ấy thì không nói. Cung 
kính như thế nào? Kệ nói: 

Nhất tâm cung kính đợi, 
Vâng Phát lực khéo nói, 
Nêu pháp âm thượng diệu, 
Dụ tương ưng chữ thiện. 

Nhất tâm cung kính đợi có hai loại: 

¡. Thân chính thức cung kính đợi: Trú yên với 
oal nghi, đủ khả năng nhận lãnh pháp giảng nói. 

› Tâm chính thức cung kính đợi: Như tâm 
quyết định có thể nhận lãnh nhớ giữ. Câu này 
khuyên bảo hai loại cung kính đợi là thân và 
tầm. 

Khéo nói là chỉ rõ mình không dua nịnh, 
không kiêu mạn. 

Vâng theo Phật lực là chỉ rõ mình không có 
tăng thương mạn. Nửa kệ sau nói: Pháp âm 
thượng diệu dụ cho sự tương ưng với chữ thiện. 
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Câu này chỉ rõ về việc øì? Nhờ vào việc gì? 
Việc ây như thế nào? Nương tựa vào việc gì? 

Chỉ rõ về việc gì, tức là nói pháp tối thượng. 

Nhờ vào việc gì, tức là nhờ vào âm thanh vị 
diệu. Việc ấy như thế nào? Là ví dụ tương ưng. 

Nương tựa vào việc gì, là nương tựa vào chữ 
thiện. 

Tất cả ta đều khéo giảng nói. Lại, tương ưng 
là thí dụ cùng tương ưng. Chữ thiện (khéo) có 
hai loại tướng: 

¡. Khéo tùy thuận theo âm của phương ngôn. 

›. Chữ-câu đêu viên mãn, không thêm không 
bớt, tương ưng với lý, cho nên gọi là chữ thiện. 
Trước nói vâng theo thân lực của Phật, nhưng 
chưa nêu rõ lực â ây như thế nào. Kệ thứ năm chỉ 
rõ các việc nơi thần lực của Phật. Kệ nói: 

Ngôn thuyết ấy rất khó, 
Thân lực Phật vô lượng, 
Ánh sáng, vào thân ta, 
Nhờ lực ấy Ta nói. 

Đã nói xong phần Thỉnh cầu. Từ đây trở 
xuông là chính thức nói về Địa thứ nhất. Nơi 
phân Thuyết giảng này, nêu bày về những việc 
gì? Phân biệt có ba loại: Trú, Giải thích tên gọi 
và An trú. Trú có bốn loại: Nương tựa vào thân 
nào? Vì nghĩa gì? Do nhân gì? Có tướng gì? 
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Khi Bồ-tát phát sinh tâm kia tức là trú ở Địa thứ 
nhất, đó gọi là trú. Trong đó, các Phật tử khéo 
tích tập căn thiện. 

Như vậy, bốn mươi câu là nói về việc của trú 
này. Đầu tiên là nói nương vào thân nào để sinh 
tâm như thế? 

Kinh: “Này các Phật tử! Nếu chúng sinh có 
thể phát tâm câu đạo quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác thì người ây phải: 

'“[ích tập sâu dày mọi căn thiện. Khéo tích 
tập các hành động lành. Khéo tập hợp các hành 
Tam-muội. Khéo cúng dường chư Phật. Khéo 
øom góp các pháp thanh tịnh. Được bậc thiện tri 
thức khéo hộ niệm. Giỏi làm thanh tịnh tâm ý. 
Hội nhập vào tâm rộng sâu. Tin ưa pháp lớn, 
thích câu đạt trí tuệ Phật. Hiện bày đại từ b1”. 

Luận: Mười câu như thê là nói nương tựa 
vào thân nào? Sự tích tập Ấy ( có chín loại: 

Công việc tích tập điều thiện làm quyên 
thuộc cho trì giới. Như Kinh: Khéo tích tập các 
hạnh thiện. 

;. Dùng định tập hợp các điều thiện làm quyến 
thuộc cho Tam-muội. Như Kinh: Khéo tập hợp 
các hành Tam-muội. Hành Tam-muội thì hành 
quán tăng thêm. 

3. Thần cận tu tập, khéo tu tập trí văn tuệ. Như 
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Kinh: Khéo cúng dường chư Phật. 

+. Tích tập trí tư tuệ, khéo suy nghĩ về các pháp 
thiện như các Ba-la-mật. Như Kinh: Khéo tích tập 
pháp thanh tịnh. 

s. Giữ, chứa tu hành, thực chứng, khéo được 
dạy trao. Như Kinh: Được bậc thiện tri thức khéo 
hộ niệm. 

ö. âm thanh tịnh tập hợp được chánh trí xuât 
thế gian. Như Kinh: Khéo làm thanh tịnh tâm. 

z. Tích tập tâm sâu xa để làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sinh. Như Kinh: Đi vào tâm rộng sâu. 

s. Tập hợp tín tâm câu trí Nhất thiết trí. Như 
Kinh: Tìn ưa pháp Đại thừa, dốc cầu trí tuệ Phật. 

ø. Hiện tích tập nhiều hạnh từ bi. Như Kinh: 
Hiện bày đại từ bị. Trong đó, Từ nhớ nghĩ, dựa 
vào khô khổ và hoại khổ, còn Bi thì dựa vào hành 
khổ. Ở đây, hai loại tích tập đầu là chỉ rõ về Giới 
học tăng thượng, Định học tăng thượng, thực hành 
tích tập điều thiện để làm quyên thuộc cho trì giới. 
Định tích tập các điều thiện để làm quyến thuộc 
cho Tam-muội. Tiếp theo có bốn tích tập là chỉ TỐ 
về tuệ học tăng thượng. Thân cận tích tập điều 
thiện là tu tập trí Văn tuệ. Tích tập trí Tư tuệ là 
khéo suy nghĩ về các pháp thiện như các Ba-la- 
mật. GIữ gìn tích tập, tu hành, thực chứng là khéo 
được dạy truyền. Tâm tịnh tích tập để được trí 
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xuất thế gian. 

Ba tích tập sau là chỉ rõ sự vượt hơn tàng 
Thanh văn, Bích-chi-Phật. Tập hợp tâm sâu xa 
là để làm lợi ch cho tất cả chúng sinh. Tích tập 
lòng tin đề câu trí Nhất thiết trí, hiện rõ tích tập 
nhiêu hạnh từ b1. 

Trong mười câu này, dày công tích tập mọi 
căn thiện là Tổng, chín loại còn lại là Biệt. Tích 
tập là Đông tướng, còn Biệt là Dị tướng. Thành 
là nói lược, Hoại là nói rộng. 

Đã nói Xong phần dựa vào thân nào để phát 
sinh tâm như vậy. 

Tiếp theo là nói vì ý nghĩa gì mà phát sinh 
tâm như vậy. 

Kinh: “Bồ-tát Ma-ha-tát sinh tâm như vậy là 
để: Đạt được trí của Phật. Được sức mạnh của 
mười lực. Được hoàn toàn không sợ hãi. Được 
pháp bình đăng của Phật. Được cứu độ hết thảy 
thế gian. Làm thanh tịnh tâm đại từ bị. Được trí 
trọn vẹn về mười phương. 

Được trí thanh tịnh, không bị mọi thứ trong 
thế gian làm chướng ngại. 

Được chỉ trong một niệm biết rõ việc của ba 
đời. Được chuyển đại pháp luân, dứt mọi sự sợ 
hãi”. 

Luận: Trí Phật nói ở đầy là Trí vô thượng, 
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(đạo). Trí Phật này có chín loại nghiệp khác 
nhau. Vì mong câu trí ấy cho nên sinh tâm như 
vậy. 

¡. Nghiệp hỏi phi của trí Phật lực: Đây là trí 
lực hỏi ghi của Như Lai về thị xứ phi xứ, như 
trong Tu-đa-la đã nêu. Như kinh này nói: Đạt 
được sức mạnh của mười lực. 

›. Nghiệp phá trừ tà thuyết của trí Phật vô úy. 
Như Kinh: Đạt được sự vô úy lớn lao. 

3. Nghiệp đạt được người pháp vô ngã dạy 
trao cho chúng sinh chứng nhập của trí Phật bình 
đăng. Như Kinh: Vì đạt được pháp bình đắng của 
Phật. 

+ Nghiệp dùng bốn nhiếp pháp giáo hóa chúng 
sinh của trí Phật 

cứu độ. Như Kinh: Đề cứu độ hết thảy thế 
øian. 

s. Nghiệp làm thanh tịnh là nhân cứu độ giáo 
hóa của trí Phật thanh tịnh. Như Kinh: Làm thanh 
tịnh tâm đại từ bi. 

. Nghiệp dùng Phật nhãn quán xét chúng sinh 
nơi thế gian của trí Phật trọn vẹn. Như Kinh: Đạt 
được trí trọn vẹn về MƯỜI phương. 

7. Nghiệp tạo cho tất cả thế giới không chướng 
ngại, không cấu nhiễm, ứng hóa tự nhiên khiến 
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tin tưởng của trí Phật không nhiễm. Như Kinh: 
Được trí thanh tịnh, hết thảy thế giới không bị 
chướng ngại. 

s. Nghiệp ở trong một niệm nhận biết tâm, 
nẻo hành tâm của chúng sinh ba đời của trí Phật 
tỉnh giác. Như Kinh: Đạt được trong một niệm 
biết rõ các sự việc ba đời. 

o. Nghiệp tạo phương tiện thiện xảo, đạt giải 
thoát của trí Phật chuyên pháp luân. Củng một 
lúc chuyển pháp luân lớn trong trăm ức cõi Diêm- 
phù-đề. Như Kinh: Được chuyền pháp luân lớn, 
không còn mọi sợ hãi. 

Phát sinh tâm như vậy thì chính là trong 
phân căn bản nói: Này chư Phật tử! Bô-tát này 
nguyện khéo quyết định... Vì sao chỉ nói sinh 
tâm mà không nói sinh trí cùng với các pháp tâm 
số khác? Vì trong tâm đã thâu nhiếp đây đủ tri- 
đoạn- chứng- tu và hết tháy pháp trợ đạo. 

Đã nói xong phân Vì ý nghĩa øì mà phát sinh 
tâm như vậy. Tiếp theo là nói do nhân gì mà 
sinh tâm như vậy, 

Kinh: “Tâm ấy dùng đại bi làm đầu, lấy trí 
tuệ với phương tiện thiện xảo tăng thượng làm 
chỗ thâu nhiếp, tâm ngay thắng sâu xa hoàn toàn 
tinh thuân, oa1 lực vô lượng của Như Lai, trí lực 
khéo quyết định lực của chúng sinh, tùy thuận trí 
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tự nhiên có thể thọ nhận hết thảy pháp Phật, 
dùng trí tuệ để giáo hóa, rộng lớn như pháp ĐIỚI, 
rốt ráo như hư không, cho đến tận cùng đời vị 
lai”. 

Luận: Dùng đại bi làm đầu, Bi có chín loại 
lớn lao: 

¡ Lớn về tăng thượng: Khổ càng vi tế thì trí 
càng tăng thượng sinh khởi. Như Kinh: Trí tuệ 
tăng thượng. Trí là quán xét về nhân, quả thuận, 
nghịch, nhiễm, tịnh. Tuệ là quán xét sự khác biệt 
của tự tướng, đồng tướng. 

›. Lớn về thâu nhiếp: Cứu khổ chúng sinh, thâu 
nhiếp bằng phương tiện thiện xảo. Như Kinh: 
Dùng phương tiện thiện xảo làm chỗ thâu nhiếp. 

›. Lớn về sự tỉnh thuần: Lúc hướng đến chấp 
thuận cho tới tận cùng cảnh giới của chúng sinh, 
luôn tạo lợi ích cho muôn loài với tâm Bi tăng 
thượng. Như Kinh: Trực tâm, thâm tâm đều hết 
mực tính thuân. 

+ Lớn về vô lượng: Thâu nhiếp vô lượng diệu 
lực của Như Lai. Như Kinh: Diệu lực của Như 
Lai là vô lượng. 

s. Lớn về quyết định: Quyết định thượng diệu, 
tin vào trí sâu xa, vào sự đối trị thù thắng. Như 
Kinh: Khéo quyết định về trí lực, về lực của 
chúng sinh. 
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6. Lớn về tùy thuận: Là tùy thuận vào chánh 
giác Bồ-đề. Như Kinh: Tùy thuận trí tự nhiên. 

z. Lớn về chánh thọ: Có khả năng nhận lấy 
chánh pháp lớn lao thù thăng để dạy bảo trao 
truyền cho chúng sinh. Như Kinh: Có khả năng 
nhận lãnh hết thảy pháp Phật, dùng trí tuệ giáo 
hóa chúng sinh. 

s. Lớn về chỗ vi diệu tột bậc: Tức thâu nhận 
mọi công đức thù thắng vi diệu. Như Kinh: Rộng 
lớn như pháp giới. 

o. Uuớn về sự an trú cùng tận: Tức là đạt được 
vô lượng quả yêu thích, là nhân đạt đến cảnh 
giới Niết- bàn. Như Kinh: Rốt ráo như hư không, 
cùng tận đến đời vị lai. 

Đã nói Xong: về phân do nhân nào mà phát 
sinh tâm như vậy. Tiếp đến là nói khi tâm ấy 
phát sinh thi có những tướng øì. 

Kinh: “Bồ-tát phát sinh tâm như vậy, lập tức 
Vượt qua hàng phàm phu, bước vào quả vị Bồ- 
tát, sinh vào nhà Phật, thuộc tộc họ tôn quý, 
không thể chê trách. Vượt qua. hết thảy nẻo thế 
gian, bước vào đạo xuất thê gian, an trú trong 
pháp của Bỏ-tát, ở tại chánh xứ của Bỏ-tát, hội 
nhập nơi pháp chân như của ba đời, trong chủng 
tánh của Như Lai, nhất định đạt được đạo quả 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác trọn vẹn. 
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Bô-tát an trú trong pháp như vậy, gọi là trú 
nơi địa Hoan hỷ của Bô-tát, vì đây là pháp bất 
động”. 

Luận: Vượt qua hàng phàm phu, do vượt qua 
hàng phàm phu, tức là chỉ rõ chứng được Thánh 
đạo xuât thê gian. Có tám loại vượt qua: 

¡. Vượt qua sự bước vào quả vị đâu tiên là 
thành tựu tâm xuất thế gian, như mới trú thai là 
pháp tương tợ. Như Kinh: Bước vào quả vị Bồ- 
tát. 

2. Vượt qua nhà: Nhà được sinh ra là pháp 
tương tợ. Như Kinh: Sinh vào nhà Phật. 

3. Vượt qua về chủng tánh: Pháp tương tợ như 
con cho nên phát sinh hạnh Đại thừa. Như Kinh: 
Chúng tảnh tôn quý không bị chê trách. 

+. Vượt qua đạo: Thâu nhiếp toàn bộ đạo thế 
gian và xuất thế gian không thâu nhiếp được. Đạo 
khác phát sinh là pháp tương tợ. Như Kinh: Vượt 
qua hết thảy đạo thế gian, bước vào đạo xuất thế 
Ø1an. 

s. Vượt qua Thể của pháp: Lấy đại Bi làm Thể, 
khi làm việc cho 

kẻ khác tức là việc của mình. Thể của tự 
thân là pháp tương tợ. Như Kinh: An trú trong 
pháp của Bô-tát. 

ø. Vượt qua nơi chốn: Không bỏ thế gian, theo 
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phương tiện không cấu nhiễm cho nên khéo léo 
an trú. Trú xứ là pháp tương tợ. Như Kinh: Trú 
vào chánh xứ của Bồ-tát. 

7 Vượt qua nghiệp: Thuận với không của 
Thánh trí, vì sinh mạng là pháp tượng tợ. Như 
Kinh: Nhập vào pháp chân như của ba đời. 

s. Vượt qua tât định: Tức là Phật chủng không 
bị dứt mất rốt cùng là đạt đạo Niết-bàn, thành tựu 
là pháp tương tợ. Như Kinh: Trong chủng tánh 
của Như Lai, nhất định đạt được đạo quả Bồ-đề 
Vô thượng một cách trọn vẹn. 

Như thể, thị hiện đời sống của hàng phàm 
phu, đời sống của Bô-tát, nhập thai không giông 
nhau. Có phiên não, không phiền não, thứ tự về 
nhà như vậy là không giông nhau. Chủng tánh 
không giông nhau, đạo không giống nhau, Thể 
không giông nhau, nơi chôn không giống nhau, 
nghiệp của đời sông không giông nhau, thành 
tựu không giống nhau. Như thế là đã nói về trú 
trong địa này, đó gọi là trú. Như Kinh: Bồ- tát 
trú pháp như vậy gọi là trú địa Hoan hỷ của Bỏ- 
tát, vì đây là pháp. Bất động. 

Đã nói xong vệ nghĩa trú. Tiếp đến giải thích 
về tên gọi. Thê nào là nói nhiều về hoan hỷ mà 
mang tên là hoan hỷ? Hoan hỷ do cái gì? Trong 
địa này Bồ-tát hoan hý lại phải dùng niệm nào? 
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Trước nói mười câu, sau nói hai mươi câu. 

Kiímh: “Chư Phật tử! Bồ-tát này trú trong địa 
Hoan hỷ của Bỏ- tát thành tựu nhiều hoạn hỷ, 
nhiều tin kính, nhiều niệm yêu mến, nhiều vui 
mừng, nhiêu thuận hợp, nhiều phấn khích, nhiều 
khả năng nhận lãnh, nhiều điều không hủy hoại 
ý kẻ khác, nhiêu điều không não hại chúng sinh, 
nhiều điều không sân hận”. 

Luận: Hoan hỷ là Tâm hỷ, Thể hỷ, Căn hỷ. 
Hoan hỷ này có chín loại: 

¡. Hoan hỷ vì tôn kính: Là tôn kính đối với 
Tam bảo. Như Kinh: 

Nhiều tin kính. 

. Hoan hý vì yêu mến: Là ưa thích quán chiếu 
về pháp chân như. Như Kinh: Có nhiều niệm yêu 
mên. 

3. Hoan hỷ vì chúc mừng: Là tự biết những 
điều mình đã chứng đắc, thấy nó là thù thắng. 

Như Kinh: Có nhiều vui mừng. 

4. Hoan hỷ vì thuận hợp: Là tự thân tâm tràn 
ngập sự thành tựu. Như Kinh: Có nhiêu thuận 
hợp. 

s. Hoan hỷ vì phẫn khích: Là tự thân tràn 
ngập sự đây đủ tăng thượng. Như Kinh: Có nhiều 
phân khích. 

ó Hoan hỷ vì đủ sức nhận lãnh: Là tự thây 
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năng nhận lãnh. 

7. Hoan hỷ vì không bị hủy hoại: Tức là khi 
luận bàn, giải thích, tự tâm điều phục, tâm không 
bị loạn động. Như Kinh: Có nhiều điều không 
hủy hoại ý kẻ khác. 

s. Hoan hỷ vì không não hại: Là khi thâu nhiếp 
giáo hóa chúng sinh, luôn lấy từ bi tạo sự thuận 
hợp, hòa dịu. Như Kinh: Có nhiều điều không não 
hại chúng sinh. 

o. Hoan hỷ vì không sân hận: Là khi thấy các 
chúng sinh có oai nghi bất chính, không theo như 
chỗ giảng nói đề tu hành, nhưng Bồ-tát vẫn nhãn 
chịu không nổi giận. Như Kinh: Có nhiều điều 
không sân hận. 

Đã nói Xong về phân nhiêu hoan hỷ. 

Tiếp nói: Do niệm (nhớ nghĩ) gì mà thành 
hoan hỷ? Sẽ nói đến trong câu thứ hai mươi và 
ba mươi. Niệm này có hai loại: Niệm sẽ đạt 
được và niệm hiện đạt được. Thế nảo lả niệm sẽ 
đạt được? 

Kinh: “Chư Phật tử! Bô-tát trú ở địa Hoan hỷ 
này: Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ (niệm) chư 
Phật. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ các pháp của 
chư Phật. Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ các Đại 
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Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ những việc làm 
của Bô-tát. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ tướng thanh 
tịnh của các Ba-la-mật. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ nghĩ về địa của 
các Bô-tát đôi chiếu thấy rõ sự thù thắng. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ vê diệu lực của 
Bồ-tát không thoái chuyên. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì nhớ pháp giáo hóa 
của Như Lai. 

Phát sinh tâm hoan hý vì nhớ có thể tạo lợi 
ích cho chúng sinh. Phát sinh tâm hoan hỷ vì 
nhớ về sự hội nhập trí hành của hết thảy 

Như Lai”. 

Luận: Thế nào là niệm? Là nghĩ rằng mình 
cũng sẽ đạt được như Phật đã đạt được. Nhớ 
(niệm) đến Phật như vậy có chín loại: 

¡. Nhớ pháp của Phật. Như Kinh: Nhớ pháp 
của chư Phật cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

2. Nhớ đến Bồ-tát của Phật. Như Kinh: Nhớ 
Đại Bô-tát cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

3. Nhớ sự hành hóa của Phật. Như Kinh: Nhớ 
việc làm của Bô-tát, cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

4. Nhớ sự thanh tịnh của Phật. Như Kinh: Nhớ 
tướng thanh tịnh các Ba-la-mật cho nên sinh tâm 
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hoan hỷ. 

s. Nhớ sự thù thắng của Phật. Như Kinh: Nhớ 
về địa của các Bồ-tát đối chiếu thấy rõ sự thù 
thắng cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

ó. Nhớ sự không thoái chuyên của Phật. Như 
Kinh: Nhớ diệu lực của Bồ-tát không thoái 
chuyền cho nên sinh tâm hoan hý. 

7 Nhớ sự giáo hóa của Phật. Như Kinh: Nhớ 
pháp giáo hóa của các Đức Như Lai cho nên sinh 
tâm hoan hỷ. 

s. Nhớ Phật đem lại ích lợi. Như Kinh: Nhớ về 
việc có thể tạo ích lợi cho chúng sinh cho nên 
sinh tâm hoan hỷ. 

9. Nhớ đến sự hội nhập nơi Phật. Như Kinh: 
Nhớ việc hội nhập nơi trí hành của hết thảy Như 
Lai cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

Ở đây hai niệm đầu là cùng nhớ về Phật: Nghĩ 
răng mình sẽ chứng đạt được như Phật. Nhớ đến 
pháp của Phật là nhớ nghĩ về pháp của chư Phật. 
Phật và pháp của Phật là hai niệm. Nhớ đến Bồ- 
tát của Phật và nhớ đến các Bồ-tát là hai niệm. 
Nhớ đến việc làm của Phật, nhớ đến việc làm 
của Bô-tát. Thứ tự như vậy có sáu câu. 

Nhớ Phật thanh tịnh: Nhớ tướng thanh tịnh 
của các Ba-la-mật. Nhớ đến sự thù thăng. của 
Phật. Nhớ tới địa của các Bồ-tát đối chiêu thấy rõ 
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sự hơn hắn. Nhớ sự không thoái chuyển của 
Phật. Nhớ diệu lực của Bỏồ-tát không thoái 
chuyền. Nhớ sự giáo hóa của Phật. Nhớ pháp 
giáo hóa của các Như Lai. Nhớ Phật tạo ích lợi. 
Nhớ tới việc có thể tạo ích lợi cho chúng sinh. 
Nhớ đến sự hội nhập của Phật. Nhớ tới sự hội 
nhập nơi trí hành của hết thảy Như Lai. Tùy theo 
chỗ mà làm sáng tỏ hạnh của Bồ-tát. Dùng cái gì 
để làm sáng tỏ? Các niệm như vậy đều cho nên 
biết. 

Lại nữa, lấy gì để làm sáng tỏ các pháp Ba- 
la-mật kia là thanh tịnh? Làm sáng tỏ như thế 
nào để hiển bày hành nơi địa Bồ-tát, để so sánh 
chỗ hơn hắn chuyền lên cao hơn do đã đi tới địa 
cuỗi cùng. Phần còn lại ở đây là được pháp giáo 
hóa, làm lợi ích cho chúng sinh, hành không giả 
dối bước vào địa hành của Như Lai. 

Nơi phân này nhớ đến sự hành hóa của Phật 
vừa là Tổng vừa là Biệt. Đã nói về phần niệm sẽ 
đạt được cho nên sinh tâm hoan hỷ. Tiếp theo 
nói về niệm hiện đang đạt được cho nên sinh 
tâm hoan hỷ. 

Kinh: “Chư Phật tử! Bồ-tát lại nghĩ như vậy: 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì mình chuyên lìa 
khỏi mọi cảnh giới của thê gian. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì gân bước vào trú xứ 
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của Như Lai. Phát sinh tâm hoan hỷ vì xa ha 
khỏi hàng phàm phu. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì tới gần bên CỐI trí 
tuệ. Phát sinh tâm hoan hý vì đoạn trừ hết các 
đường ác. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì làm nơi nương 
tựa cho tất cả chúng sinh. 

Phát sinh tâm hoan hý vì gần thấy hết thảy 
chư Phật. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì được sinh vào cảnh 
giới của chư Phật. Phát sinh tâm hoan hỷ vì hội 
nhập vào pháp chân như của tât cả 

Bồ-tát. 

Phát sinh tâm hoan hỷ vì mình xua tan mọi 
chuyện kinh hãi”. 

Luận: Mình chuyền la khỏi mọi cảnh gIỚI 
của thê gian là chuyên lìa khỏi các việc chấp giữ 
của hàng phàm phu. Sự chuyền lìa này có chín 
loại: 

¡ Chuyển lìa để hội nhập. Như Kinh: Bước 
vào gân với trú xứ của Như Lai cho nên sinh tâm 
hoan hỷ. 

›. Chuyên lìa vì cách xa. Như Kinh: Xa la 
hàng phàm phu cho nên sinh tâm hoan hÿ. 

Lộ Chuyên la vì gần tới nơi. Như Kinh: Đến 
gần cõi trí tuệ cho nên sinh tâm hoan hỷ. 
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4. Chuyên ha vì đoạn trừ. Như Kinh: Đoạn trừ 
hết thảy mọi đường á ác, cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

s. Chuyển lìa vì nương tựa. Như Kinh: Làm 
nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh cho nên sinh 
tâm hoan hỷ. 

ø. Chuyên lìa vì thấy gân. Như Kinh: Thây gần 
hết thảy chư Phật cho nên sinh tâm hoan hý. 

_ Chuyên ha vì được sinh. Như Kinh: Sinh 
vào cảnh giới chư Phật cho nên sinh tâm hoan hỷ. 

s. Chuyên lìa vì bình đăng. Như Kinh: Bước 
vào pháp chân như của hết thảy Bỏ-tát, cho nên 
sinh tâm hoan hỷ. 

o. Chuyển lìa vì xả bỏ. Như Kinh: Mình ha 
khỏi mọi sự sợ hãi khủng khiếp cho nên sinh tâm 
hoan hỷ. 

Trong này, chuyên lìa để hội nhập là chỉ rõ 
sự không giông nhau. Chuyễển ha vì cách xa, 
chuyền lia vì tới gần là chỉ rõ về tự thân không 
giông nhau. Sáu câu còn lại là: Chuyển la vì 
đoạn trừ, chuyền lìa vì nương tựa, chuyền lìa vì 
thây gân, chuyển lìa vì được sinh, chuyến lìa vì 
bình đăng, chuyền lìa vì xả bỏ. Thứ tự làm như 
vậy là hành không giống nhau, cùng đắp đổi 
nương tựa không giông nhau, tha lực không 
Øiông 

nhau, nơi chốn không giống nhau, sinh 
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nghiệp không giống nhau, thành tựu không 
giông nhau. 

Sợ hãi là không yêu thích, nghĩ ngờ, lo lăng, 
ưu phiên, các tưởng ây tương ưng với tâm. Lại 
nữa, tướng thân khác nhau như việc lông tóc 
dựng đứng ... Tiếp theo nói thế nảo là sợ hãi. 
Đâu là nhân của sợ hãi? Xa la nhân ấy thì 
không còn sợ hãi. 

Kinh: “Tại sao . vậy? Bồ- tát Ma-ha-tát này 
được địa Hoan hỷ rồi, thì hết thảy mọi thứ sợ hãi 
hiện có đêu xa lìa. Đó là sợ hãi không sống nồi, 
sợ hãi tiếng tăm xấu ác, sợ hãi cái chết, sợ hãi 
đọa vào đường. ác, sợ hãi uy đức của đại chúng. 
Bỏ- tát lìa tât cả các thứ sợ hãi như thê. Vì sao? 
Vì Bôồ-tát này đã lìa hết tướng ngã, thần hãy còn 
không tham tiếc huống nữa là mọi việc cần 
dùng, vì vậy cho nên không còn sợ hãi, không 
sông nổi. Tâm không mong cầu được cung kính 
cúng dường: Ta phải cúng dường cho hết thảy 
chúng sinh, cung cập cho họ mọi thứ cần dùng, 
vì thê không sợ hãi vê tiếng tăm xấu ác. Vì xa lìa 
ngã kiến, không có tướng ngã cho nên không sợ 
hãi cái chêt. Bô-tát lại nghĩ như vậy: Nếu mình 
chết rồi sinh ra thì không rời chư Phật, Bỏ-tát, vì 
vậy không sợ hãi bị đọa vào đường ác. Nơi chốn 
mà mình vui thích, thân tâm của mọi người nơi 
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thế gian đều không sánh bằng, huống nữa là có 
ai vượt hơn, vì vậy không sợ hãi uy đức của đại 
chúng. Này chư Phật tử! Bỏ- tát hoàn toàn lìa 
khỏi mọi chuyện lo sợ khủng khiếp như vậy”. 

Luận: Năm nỗi sợ hãi này là chướng ngại của 
địa thứ nhất, nhưng cũng trình bày những lợi ích 
thù thắng của địa. 

Trong năm nỗi sợ hãi này thì điều một-hai- 
năm là dựa vào thân-miệng-ý. Điều ba-bỗn dựa 
vào thân. 

Dựa vào thân nghĩa là nương vào thân mà có 
được hay từ bỏ yêu ghét về đường thiện, đường 
ác. 

Tại sao chỉ nói năm nỗi sợ hãi thôi? Vì mọi 
sự sợ hãi khác như bị trói cột, đánh đập... đêu 
nằm trong năm điều sợ hãi này. Nhân của sự sợ 
hãi này lược nói có hai loại: 

¡. Trí hiểu biết sai lâm, bám vào những vọng 
tưởng tạo ra yêu mên, chấp trước. 

›. Do căn thiện quá mỏng, 1{. 

Đối trị những sợ hãi này, như Kinh: Lìa ngã 
tướng, thân hãy còn không tham tiếc... cho 
đên... không sợ hãi trước uy đức của đại chúng, 
không còn những sự sợ hãi khủng khiếp. 

Tại sao nói hai nơi? Trước nói thân sợ hãi, 
sau nói thân khác sợ hãi? 
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Kinh: “Chư Phật tử! Do lây Đại Bi làm đầu, 
tâm sâu lớn kiên cố, cho nên Bồ- tát này siêng 
năng tu tập và thành tựu hết thảy các căn 
thiện”. 

Luận: Tâm sâu lớn kiên cô thì phiên não và 
Tiểu thừa không thể hủy hoại pháp quán này. 

Càng siêng năng tu tập và thành tựu hết thảy 
căn thiện: Là tất cả những căn thiện được nói 
đến đều thâu nhận trong địa nảy. Thế nào là 
siêng tu? Trong ấy có ba loại thành tựu: 

¡. Thành tựu tâm tin tưởng. 

2. Thành tựu tu hành. 

›. Thành tựu hôi hướng. 

Có ba mươi câu chỉ rõ, mười câu đầu nói về 
thành tựu tâm tin tưởng. 

Kimh: “Đó là tâm tin tưởng tặng thượng, 
nhiêu cung kính, tin thanh tịnh, phân nhiêu lây 
sự tin để phân biệt. Khởi tâm Bi thương xÓt, 
thành tựu Đại Từ. Tâm không mệt mỏi biếng trễ. 
Lẫy hồ thẹn để trang nghiêm, thành tựu mọi an 
lạc của nhẫn nhục, kính thuận giáo pháp của 
Phật, tin tưởng quý trọng, tôn kính. 

Luận: Tâm tin tưởng tăng thượng là tùy 
thuộc vào công việc hiện có, trong đó tâm tin 
tưởng tăng thượng thành tựu. Tin tưởng tăng 
thượng này có chín loại: 
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¡. Tin tưởng tăng thượng của tôn kính: Tức là 
tôn kính Tam bảo. Như Kinh: Có nhiều cung 
kính. 

2. Tin tưởng tăng thượng do thanh tịnh: Tức là 
tự chứng trí chân tịnh. Như Kinh: Tin thanh tịnh. 

3. Tin tưởng tăng thượng của phân biệt: Tức là 
giúp kẻ khác chứng trí thanh tịnh. Như Kinh: 
Phân nhiều dùng tin tưởng để phân biệt. 

4. Tin tưởng tăng thượng của tâm BI. 

s. Tin tưởng tăng thượng của tâm Từ: Tức là 
giáo hóa chúng sinh. Như Kính: Khởi tâm bị 
thương xót, thành tựu Đại Từ. Bi là dứt trừ tướng 
khố, quyết định cứu độ chúng sinh. Từ là ban cho 
tướng an vui. Mãi ban cho vô lượng an lạc. Khởi 
là chuyên đổi đề thành hiện tiền. 

ø. lin tưởng tăng thượng do không mỏi mỆt: 
Là ở lâu trong thế gian để giáo hóa chúng sinh vô 
lượng, đem lại ích lợi cho họ. Như Kinh: Tâm 
không mệt mỏi biếng trễ. 

7. Tin tưởng tăng, thượng do hồ thẹn: Tức là 
không tham đăm thế gian. Đối với các loại làm 
chướng ngại Ba-la-mật như keo kiệt ... luôn hết 
sức hỗ thẹn. Như Kinh: Dùng hỗ thẹn để trang 
nghiêm. 

s. In tưởng tăng thượng do an lạc: Tức là 
đối với người cùng pháp, không gây não loạn. 
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Như Kinh: Thành tựu mọi an lạc của nhẫn nhục. 

9. Tin tưởng tăng thượng do kính pháp: Là 
cùng tăng tâm kính tin thù thắng. Như Kinh: Kính 
thuận theo giáo pháp của chư Phật cho nên tin 
tưởng càng tôn quý. 

Ba câu sau, chỉ cho biết tu những hạnh gì? 
Đó là tu hạnh Ba-la-mật. Ai là bạn mình? Ấy là 
những đồng sự an lạc. Đi vào pháp nào? Đó là 
giáo pháp của chư Phật. Như thế là thành tựu 
tâm tin tưởng. Thế nào là thành tựu tu hành? 

Kinh: “Ngày đêm tu tập căn thiện không biết 
chán đủ. Phải thân cận thiện tri thức. Thường 
yêu thích vui với pháp. Câu học rộng không hê 
chán. Lẫy pháp nghe được để hành quán. Tâm 
không tham đăm. Không để mình vướng mắc 
vào lợi dưỡng, tiếng khen, sự cung kính. Không 
cầu tìm mọi của cải cần dùng cho đời sống. 
Thường sinh tâm như thật, không thấy chán đủ”. 

Luận: Mười câu trên đầy là nói vê thành tựu 
tu hành. Thế nào là thành tựu tu hành? Tức là 
tích tập các căn thiện không ngừng nghỉ. Như 
Kinh: Ngày đêm tu tập căn thiện không biết 
chán đủ. Sự tích tập này có tám loại: 

¡. Tích tập do thân cận: Không quên các pháp. 
Như Kinh: Thân cận thiện tri thức. 

›. Tích tập do yêu mến pháp: Đối với những 
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hỏi đáp, luận bàn, giải thích, tâm luôn vui thích. 
Như Kinh: Thường yêu thích pháp. 

3. Tích tập do đa văn. Như Kinh: Tìm cầu học 
rộng không hề biết chán. 

4. Tích tập do chánh quản. Như Kinh: Những 
pháp nghe được đều phải chánh quán. 

s. Tích tập do không vướng mặc. Như Kinh: 
Tâm không tham chấp. 

Ba câu vừa nói về tích tập do đa văn, đó là 
Văn-Tư-Tu tuệ theo thứ tự như vậy. Không chấp 
là không tham vướng vào Tam-muội. 

6. Tích tập do không tham. 

. Tích tập do không mong cầu: Là đôi với mọi 
lợi dưỡng đã đạt được thì không ham. Lợi dưỡng 
chưa đạt được thì không câu. Nếu không thì giới 
hạnh của Bô-tát bị cản trở, bị thoái chuyền. Như 
Kinh: Không vướng mặc vào lợi dưỡng, tiếng 
khen, sự cung kính, không cầu hết thảy của cải 
cân dùng cho đời sông. 

s. Tích tập do tâm như thật: Là tâm xuất thế 
gian, khiến nó luôn hiện tiền trong từng niệm nối 
nhau. Như Kinh: Thường sinh tâm như thật, 
không thây chán đủ. 

Như thế là thành tựu tu hành. Thế nào là 
thành tựu hồi hướng? 

Kinh: “Chư Phật tử! Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
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thành tựu pháp tịnh trị nơi địa như thế, gọi là an 
trú nơi địa Hoan hỷ của Bồ- tát, thì phải: 

Cầu đạt bậc Nhất thiết trí. 

Cầu đạt các pháp bất cộng, vô sở úy, mười 
lực của Phật. Cầu đạt các pháp Ba-la-mật không 
chấp trước. 

Lìa xa mọi thứ dua nịnh quanh co. Như lời 
dạy có thê hành trì. 

Thường hộ trì lời nói chân thật. 

Không làm cấu nhiễm nhà của chư Phật. 
Không lìa bỏ giới Bỏ-tát. 

Bât động như đại sơn vương, sinh tâm cầu 
Nhất thiết chủng trí. 

Không buông bỏ mọi chuyện trong thế gian 
mà vẫn thành tựu đạo xuất thế gian. 

Thường xuyên tích tập các pháp trợ Bồ- đề 
phần. Luôn dốc lòng cầu đạo thù thắng tối 
thượng”. 

Luận: Cầu quả vị Nhất thiết trí... là nói 
những việc gì? Đó là chỉ rõ về thành tựu hồi 
hướng. Cầu quả vị Nhật thiết trí là Tổng. Cầu 
mười lực... Như Lai đối với quả vị Nhất thiết trí 
là Biệt. 

1, Cậu quả vị Nhất thiết trí bằng quán chiếu. 

›. Cầu quả vị Nhất thiết trí do không chướng 
ngại. 
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# Cậu quả VỊ Nhật thiết trí do xa ha. 

+ Cầu quả vị Nhất thiết trí do thực hành đúng 
theo lời chỉ dạy. 

5. Cậu quả vị Nhất thiết trí do sự hộ trì. 

ø. Cầu quả vị Nhất thiết trí do không cầu 
nhiễm. 

1. Cậu quả VỊ Nhật thiết trí do không xả bỏ. 

s. Cầu quả vị Nhất thiết trí do bất động. 

9. Cầu quả vị Nhất thiết trí do thành tựu hạnh 
bất xả. 

10. Cầu quả vị Nhất thiết trí do tích tập. 
¡¡. Cầu quả vị Nhất thiết trí do luôn dốc lòng 
cầu đạt. 

Ở đây, mong cầu những sự việc gì? Là cầu 
đạt quả VỊ Nhất thiết trí. Dùng quán gì để câu? 
Là quản về mười lực, không sợ hãi, pháp bất 
cộng của chư Phật. 

Cầu như thế nào? Câu pháp Ba-la-mật không 
vướng mặc. Ba sự mong cầu ây là nhà này nương 
vào nhà kia, không có gì trở ngại để câu. 

Chấp trước vào chỗ dị biệt để cầu cho nên 
trong Đàn Ba-la-mật (Bồ thí Ba-la-mật) có hai 
loại câu uế: ¬ 

¡. Dua nịnh, quanh co khi thây kẻ đên câu 
xin, hứa nêu phương tiện nhưng không có tâm 
thuận cho. 
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›. Không giữ lời hứa trước vì vậy không cho. 

Đối trị hai cầu uê này, như Kinh: Lìa bỏ dua 
nịnh quanh co, đúng như lời giảng nói để thực 
hành. 

Trì giới Ba-la-mật có một thứ cấu uê là 
không giữ lời chân thật. Trái với những gì mình 
đã thọ nhận. Đã phạm còn che giâu. Đối trị cấu 
uế này, như Kinh: Luôn giữ gìn lời chân thật. 

Nhẫn nhục Ba-la-mật có một cầu uế là làm 
vậy bần nhà Như Lai. Thế nào là Bồ-tát làm vấy 
bần nhà Như Lai? Đó là làm não loạn nghiệp của 
người khác. Nhà Như Lai là làm ích lợi cho 
người khác, vì thế Bồ- tát sinh trong nhà này, 
gây não loạn cho đời sống của kẻ khác là làm 
chuyện không tốt. Đối trị câu uế ấy, như Kinh: 
Không làm câu nhiễm nhà Như Lai. 

Tinh tiên Ba-la- mật có một cầu uế là sinh 
tâm thoái chuyển đối với giới Bỏ-tát khó làm, 
khó giữ trải qua vô lượng kiếp lâu dài. Đối trị 
cầu uê nảy, như Kinh: Không buông bỏ giới Bồ- 
tát. 

Thiền định Ba-la-mật có hai loại câu uễ: 

¡. Tâm loạn động. 

›. Không có khả năng điều phục những nghĩ 
tưởng phân biệt. 

Đối trị cấu uê này, Kinh: Bất động như đại 
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sơn vương, sinh tâm cầu Nhất thiết chúng trí. 

Bát nhã Ba-la-mật có ba loại cấu uê: 

¡. Không có phương tiện thiện xảo cho nên 
Niết-bàn của thế gian đáng lẽ hiện bày nhưng 
hoàn toàn không hiện ra. 

2. Không tu tập đạo xuất thế gian. 

3. Tâm nguyện và sự mong muốn còn mỏng 
đối với pháp chứng đặc thù thắng. 

Thứ tự đối trị ba cấu uê đó, như Kinh: 
Không bỏ tất cả SỰ VIỆC nƠI thế gian nhưng vẫn 
thành tựu đạo xuất thế gian. Tích tập các pháp 
trợ Bô-đề phân không hê thây chán đủ. Thường 
cầu đạo thù thăng tối thượng. 

Như vậy là thành tựu hồi hướng. Gọi là siêng 
năng hành trì thành tựu đây đủ. Siêng năng hành 
trì này có bốn loại: 

¡. Tin tưởng. 

2. Mong muốn. 

›. Tỉnh tiễn. 

4. Phương tiện. 

Mười câu đầu là chỉ rõ tin tưởng tăng thượng 
thành tựu. Tin tưởng tăng thượng â ây bao gôm sự 
mong muốn. Câu thứ hai mươi: Đêm ngày tu tập 
căn thiện không thấy. chán đủ, là chỉ rõ về tỉnh 
tiễn. Cầu ba mươi: Cầu quả vị Nhất thiết trí, là 
chỉ rõ về phương tiện. Đó gọi là nêu bày phần 
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an trú nơi địa này. Tại sao? Như Kinh: Chư Phật 
tử! Bô-tát Ma-ha-tát thành tựu pháp trị địa thanh 
tịnh như vậy, gọi là an trú nơi địa Hoan hỷ của 
Bồ-tát. Đã nói xong phân thuyết giảng. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÊN 3 


Địa 1: ĐỊA HOAN HỶ, Phần 3 


Luận: Đã nói rõ phân Thuyết giảng. Tiếp 
theo là nói về phân Ì Đối chiếu chỗ thù thăng. Thế 
nào là đối chiếu chỗ thù thăng? Ở trong địa này, 
Bồ-tát đã vượt hơn hàng Thanh văn, Bích-chi- 
Phật. Đối chiếu về chỗ thủ thắng ây có ba loại: 

¡. Nguyện thù thăng. 

;. Tu hành thù thắng. 

3. Lợi ích của quả thù thăng. 

Thê nào là nguyện thù thăng? Đó là mười đại 
nguyện. 

Kinh: “Bồ-tát an trú trong địa Hoan hỷ của 
Bỏ-tát như vậy, phát các đại nguyện, đại phương 
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tiện như vậy. Thành tựu đại hạnh như vậy. Đó là 
đối với toàn bộ tất cả chư Phật, hết thảy đều 
cung kính cúng dường. Đẩy đủ hết thảy mọi 
thứ, lòng tin thanh tịnh, sâu xa tột bậc. Rộng 
lớn như pháp gIỚI, rốt ráo như hư không, tận 
cùng đời vị lai, hết thảy mọi kiếp, hết tháy sỐ 
lượng Phật thành đạo, đều cung kính cúng 
dường lớn lao, không ngừng nghỉ”. 
Luận: Đại nguyện thứ nhất là không còn sót 
ầy có ba loại: 
1. Hết thảy Phật không còn sót. 
2. Hết thảy cúng dường không còn sót. 
# Hết thảy cung kính không còn sót. 
. Hết thảy Phật có ba thân Phật: 
¡ Ứng thân Phật. 
2. Báo thân Phật. 
3. Pháp thân Phật. 
- Có ba loại hết tháy cúng dường: 
¡. Cúng dường các thứ lợi dưỡng, như cúng 
dường y phục, ngọa cụ... 
. Cúng dường cung kính như hương hoa, cờ 
phướn... 
3. Cúng dường tu hành là tu hành tin nơi giới 
hạnh .. 
. Cung kính hết tháy có ba loại cung kính: 
¡. Cung kính cung cấp hầu hạ. 
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. Cung kính đón đưa. 

3. Cung kính tu hành. 

Vì vậy khởi nguyện cung kính cúng dường. 
Như Kinh: Đó là đối với toàn bộ tất cả chư Phật, 
hết thảy đều cung kính, cúng dường. 

Tất cả các thứ đều đây đủ: Tức là trong vô 
lượng chủng loại, loại nào tốt hơn thì đem cúng 
dường. 

Lòng tin thanh tịnh sâu xa tối thượng là sự 
kính trọng tăng thượng, quyết định tin tưởng, 
nguyện hôi hướng đến đạo quả Bỏ-đê. 

Rộng lớn như pháp gIỚI: Là trong tất cả mọi 
căn thiện còn lại thì điều ấy là hơn hết. Rốt ráo 
như hư không là không thọ nhận quả ái của vô 
lượng nhân tô. 

Tận cùng đời vị lai là nhân này đạt được quả 
thường hăng Niết- bàn. 

Hết thảy kiếp số, hết thảy số lượng Phật 
thành đạo đều cung kính 
cúng dường lớn lao, không ngừng nghỉ. 

Trong nguyện đâu ấy có sáu loại lớn, gọi là 
đại nguyện: 

¡. Phước điền lớn. Như Kinh: Đó là tất cả chư 
Phật không sót đều hết thảy cung kính, hết thảy 
cúng dường. 

›. Cung cấp lớn. Như Kinh: Tất cả mọi thứ đều 
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đầy đủ. 

3. Tâm lớn. Như Kinh: Lòng tin thanh tịnh sâu 
xa tôi thượng. 

4. Thâu nhiếp công đức lớn. Như Kinh: Rộng 
lớn như pháp giới. 

s. Nhân lớn. Như Kinh: Rốt ráo như hư không. 

ó. Thời g1an lớn. Như Kinh: Tận cùng đời vị 
lai. 

Kinh: “Lại phát đại nguyện, đó là đều có thể 
thọ trì hết thảy pháp của chư Phật giảng nói. 
Thâu nhận tất cả đạo quả Bồ-đề của Phật. Hộ trì 
hết thảy pháp của Phật giáo hóa. Rộng lớn như 
pháp, gIỚI, rôt ráo như hư không, tận cùng đời vị 
lai, tất cả kiếp số, tất cả số lượng Phật thành đạo 
đều thâu nhiếp bảo vệ chánh pháp, không hề 
ngừng nghÏĨ”. 

Luận: Đại nguyện thứ hai có ba loại pháp. 
keu trì hết thảy pháp luân của chư Phật giảng 

: Là giáo pháp nơi Tu-đa-la.... viết chép, 
Si dường, đọc tụng, thọ trì, giảng nói cho kẻ 
khác. 

Thâu nhận tất cả đạo quả Bồ-để của Phật: 
Tức là chứng pháp, chứng ba loại pháp Bỏ-đề 
của Phật. Thâu nhận tất cả pháp chứng đặc 

này rồi đem chỉ dạy truyền trao. Hộ trì hết 
thảy pháp của chư Phật giáo hóa là tu hành. Khi 
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tu hành các pháp có những chướng ngại cần 
phải thâu nhiếp cứu giúp. Còn gọi là ba loại 
thành tựu. 

¡. Thành tựu việc không làm đứt mất pháp luân 
của chư Phật giảng nói nơi những Tu-đa-la như 
A-hàm ... theo thứ tự. 

. Thành tựu sự chứng đặc tức là chứng ba loại 
chánh giác. 

›. Thành tựu chánh giác tức là tu hành cho đến 
tu hành đúng như thật. 

Ba loại Bồ-đề của Phật thì Thanh văn và 
Bích-chi-Phật cũng gọi là Phật. 

Kinh: “Lại phát đại nguyện, đó là tất cả 
thành Phật trọn vẹn, tất cả trú xứ của thế Si: 
Từ cối trời Đâu- suất. giáng trần, vào thai, 
trong thai, sinh ra, xuất gia, thành Phật, Hy 
pháp luân, nhập Niết- bàn. Bây giờ, mình đối 
với các sự việc ấy đêu đi đến khắp để cúng 
dường, thâu nhiếp các pháp làm hàng đâu. Bất 
cứ nơi nào, mọi việc đều chuyền biến thành tựu 
trong cùng một lúc. Rộng lớn như pháp ĐIỚI, rỗt 
ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, hết thảy 
kiếp số, hết thảy sỐ lượng Phật thành đạo, đem 
đến khắp nơi thâu nhiếp các pháp không có 
ngừng nghỉ”. 

Luận: Đại nguyện thứ ba là tất cả thành Phật 
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trọn vẹn, tất cả trú xứ của thế giới: Nghĩa là hết 
thảy ứng thân Phật là vô biên, đây khắp mọi trú 
xứ của thế gIỚI, Tùy theo trú xứ của chư Phật ở 
thế giới nào, có nhân duyên cảm ứng thuận hợp 
thì chúng sinh đều trông thây cả. 

Từ cõi trời Đâu- suất hạ sinh, cho đến thị hiện 
nhập đại Niết- bàn, bấy giờ mình đỗi với các sự 
kiện ấy đều đến khắp để cúng dường. 

Thâu nhiếp các pháp làm hàng đầu: Tùy theo 
các chúng sinh kia dùng phương tiện cúng đường 
Phật, dùng phương tiện để thâu nhip các pháp 
do Như Lai thuyết giảng, tích tập công đức trí 
tuệ và các pháp trợ Bô-đê. 

Bất cứ nơi đâu, mọi việc đều chuyên biến, 
thành tựu trong cùng một lúc: Là chỉ rõ không 
có trước-sau. 

Tại sao Phật thị hiện ở trú xứ kia? Vì Ngài 
không trú nơi cõi Sắc, Vô sắc. Nếu từ các chỗn 
khổ nạn ấy đến, không vì mình thì họ sẽ khởi 
tâm khinh thường, không sinh tâm cung kính, 
cho nên phải ngăn chận việc đó. Tại sao Như Lai 
không trú cối trời Tha-hóa-tự-tại? Như Lai đây 
đủ thân lực cho nên có thể sinh vào nơi chỗn 
thù thăng. Nhưng từ bỏ không sinh ở nơi đó là vì 
nghĩ tới chúng sinh, cho nên hạ sinh từ cõi trời 
Đâu-suất, khiến chúng sinh phát sinh tâm đại 


1006 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


cung kính. Tại sao bỏ thú vui nơi cõi Thiên 
thượng mà sinh trong loài người? Vì Như Lai 
thương xót chúng ta, sinh trong loài người này 
để làm cho con người sinh tâm cung kính thêm 
lên. Do đâu ở trong thai? Là thị hiện cùng sinh, 
làm tăng trưởng sức lực. Tại sao Như Lai tự 
mình thành tựu chánh giác? Tức là chỉ rõ không 
phải do Phật khác giáo hóa, hiện bày sức mạnh 
của bậc trượng phu, thành tựu đạo quả Bô-đề 
không phải nhờ người khác mà được. 

Do đâu thị hiện nhập Niết-bàn? Là khiến cho 
các chúng sinh biếng trễ phải siêng năng tu tập. 

Kinh: “Lại phát đại nguyện, đó là hết thảy 
việc làm của Bồ-tát rộng lớn vô lượng, không 
xen tạp, đều thâu nhiếp trong các pháp Ba-la- 
mật. Những chốn thanh tịnh của các địa phát 
sinh các pháp trợ đạo đủ mọi tống tướng, biệt 
tướng, đồng- đị-thành-hoại tướng. 

Nêu bày mọi việc làm của Bỏ-tát là đạo như 
thật nơi địa, và các phương tiện tạo tác của các 
pháp Ba-la-mật, là giáo hóa chúng sinh, khiến 
mọi người đều nhận lãnh và thực hành, làm cho 
tâm được tăng trưởng, rộng lớn như pháp gIỚI, 
rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, hết 
thảy số kiếp, số lượng công hạnh tăng lên mãi, 
không có ngừng nghÏ”. 
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Luận: Đại nguyện thứ tư là tâm được tăng 
trưởng. Dùng những hành gì làm cho tâm tăng 
trưởng? Là hết thảy việc hành trì giáo hóa của 
Bỏ-tát khiến tất cả đều thọ nhận, thực hành, làm 
cho tâm tăng trưởng. Hành của Bô-tát có bốn 
loại: Một là chủng chủng, hai là thể, ba là 
nghiệp, bôn là phương tiện. Giáo hóa theo bốn 
loại đó, giúp cho chúng sinh nhận lãnh và thực 
hành. 

Những gì là hành của Bỏ-tát? Là vô số VIỆC 
làm ở thế gian. Có ba loại: Rộng là từ sơ địa đến 
địa thứ sáu. Lớn là địa thứ bảy. Vô lượng là từ 
địa thứ tám cho đến địa thứ mười. 

Không xen tạp là pháp bình đăng, vô ngã, trí 
quán xét xuất thê gian. Như Kinh: Hết thảy các 
việc làm của Bồ-tát là rộng lớn, vô lượng, không 
xen tạp. 

Thể là như Kinh: Đều thâu nhiếp trong các 
pháp Ba-la-mật. Nghiệp là như Kinh: Địa thanh 
tịnh phát sinh các pháp trợ đạo. Phương tiện là 
như Kinh: Tổng tướng, biệt tướng, dị-đồng- 
thành- 

hoại tướng. Nói tất cả việc làm của Bỏ-tát là 
đạo như thật ở các địa cùng các nghiệp của 
phương tiện Ba-la-mật. 

Kímh: “Lại phát đại nguyện, đó là tất cả cảnh 
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giới của chúng sinh đầy đủ có sắc, không sắc, có 
tưởng, không tưởng, không phải là không, 

tưởng, phi tưởng phi phi tưởng, cho đên noãn 
sinh, thai sinh, thâp sinh, hóa sinh, mọi hệ thuộc 
trong ba cõi, xen lẫn vào sáu đường, tật cả chốn 
sinh thâu nhiệp trong danh sắc, đều giáo hóa 
thành tựu, khiến hết thảy chúng sinh có lòng tin, 
đi vào pháp của chư Phật, đoạn trừ tất cả các nẻo 
của thế gian, khiến trú vào trí Nhất thiết trí, rộng 
lớn như pháp ĐIỚI, rốt ráo như hư không, tận 
cùng đời vị lai, hết thảy kiếp số, hết thảy cảnh 
giới của chúng sinh, giáo hóa trọn vẹn không 
ngừng nghÏ”. 

Luận: Đại nguyện thứ năm là giáo hóa 
chúng sinh. Chúng sinh là gì? Có nghĩa gì? Giáo 
hóa hết thảy chúng sinh có sáu loại khác nhau: 

Khác nhau về ễ và thô. 

Khác nhau về nơi sinh ra và nương 
tựa. Ộ 

Khác nhau về nơi chốn sạch-không 
sạch. : 

Khác nhau về khổ-vui. 

Khác nhau về tự nghiệp. 

Khác nhau về tự thế 

: Thế nào là khác nhau về tế và thô? Thô là có 
sắc, vi tê là không có sắc. Trong sắc thô là có 
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tưởng. Vi tế thì không có tưởng. Trong vô sắc, 
thô không phải là không có tưởng. Vi tế là phi 
tưởng phi phi tưởng. Đó gọi là sự khác nhau giữa 
thô và tế. 

Như Kinh: Có sắc, không sắc. Có tưởng, 
không có tưởng. Không phải là không có tưởng, 
phi tưởng phi phi tưởng. 

- Khác nhau về nơi sinh ra và nương tựa như 
Kinh: Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. 
Hóa sinh nương vào đâu? Nó nương vào nghiệp 
sinh. 

- Khác nhau về nơi chốn sạch-không sạch. 
Như Kinh: Hệ thuộc vào ba cõi. 

- Khác nhau về khổ vui là do có nhiều thứ 
thân, như Kinh: Xen lẫn vào sáu đường. 

- Khác nhau về tự nghiệp, như Kinh: Tất cả 
nơi chốn sinh ra. 

- Khác nhau về tự thể. Như Kinh: Thâu nhiếp 
trong danh sắc. Đó gọi là chúng sinh. Giáo hóa 
nghĩa là sao? Có ba nghĩa: 

1. Khiến họ có lòng tin, tiễn vào pháp của chư 
Phật thuyết giảng. Như Kinh: Vì giáo hóa thành 
tựu hết thảy cõi chúng sinh, khiến tin và tiến vào 
giáo pháp của chư Phật. 

Độ Những ai đã đi vào pháp Phật rôi thì khiến 
họ nhập vào Bồ-đề của Nhị thừa. Như Kinh: 
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Đoạn trừ hết thảy các đạo của thế gian. 

3 Đã vào Bô- đề của Nhị thừa thì giúp họ 
tiến vào Bỏ- đề Vô thượng. Như Kinh: Khiên an 
trú nơi trí Nhất thiết trí. 

Kímh: “Lại phát đại nguyện, đó là toàn bộ tất 
cả thế giới rộng lớn vô lượng, bao gồm thô- tê- trú 
loạn-trú điên đảo-trú chánh đáng với vô sỐ sal 
khác như lưới của Đề thích. Mười phương thế 
giới với vô lượng dị biệt đều hội nhập, đều nhận 
biết ngay trước mặt. Rộng lớn như pháp ĐIỚI, rột 
ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, hết thảy 
kiếp số, hết thảy số lượng thế giới đều tin tưởng 
tiễn vào không ngừng nghÏ”. 

Luận: Đại nguyện thứ sáu là toàn bộ hết thảy 
thế giới, tức là gôm có ba loại tướng tùy theo trí 
hội nhập thế giới như thế đều nhận biết nơi hiện 
tiên. 

¡. Tướng hết thảy. 

2. Tướng của nghĩa chân thật. 

3. Tướng vô lượng. 

Tướng hết thảy là như Kinh: Rộng lớn vô 
lượng cho đến chánh trú. 

Rộng lớn vô lượng tức là một ngàn thế giới, 
hai ngàn thế giới, ba ngàn thế giới. 

Tê là tùy thuộc vào ý thức thân của thế ĐIớI 
nào đó. Thô là tùy thuộc vào ý sắc thân của thế 
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giới nào đó. 

Loạn trú (Trú loạn) là ở không có thứ tự. Đảo 
trú (Trú điên đảo) là ở không tạo ra nhà cửa gì 
hết. Chánh trú (Trú chánh đáng) là ở có nhà cửa. 
Đó gọi là hết thảy tướng. 

Khác nhau như lưới trời Đề thích là tướng của 
nghĩa chân thật, như nghiệp tạo ra mọi thứ huyền 
ảo. Tướng vô lượng là đi vào mười phương thế 
ĐIỚới VỚI VÔ lượng sai biệt, tức là tướng của 
chúng vô lượng. Tướng của nghĩa chân thật là 
chỉ có trí mới có thể nhận biết. Tướng còn lại thì 
có thể thấy rõ. 

Kính: “Lại phát đại nguyện, đó là tắt cả cõi 
Phật là một cõi Phật, một cõi Phật là tât cả cõi 
Phật, hết thảy cõi nước đều thanh tịnh bình 
đăng. Tất cả cõi Phật đều trang nghiêm bằng uy 
lực thần thông chiếu sáng đầy đủ. Lìa hết mọi 
thứ phiên não, thành tựu đạo thanh tịnh. Chúng 
sinh ở trong đó đều đầy đủ vô lượng trí tuệ, đều 
hội nhập cảnh giới bình đăng thượng điệu của 
Phật. Tùy sự ưa thích nơi tâm niệm của các 
chúng sinh mà Như Lai thị hiện. Rộng lớn như 
pháp giới, rốt ráo như hư không, tận cùng đời VỊ 
lai, tận cùng hết thảy kiếp sô và sô lượng cõi 
Phật, đều làm thanh tịnh tất cả cõi Phật không 
ngừng nghỉ”. 


1012 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Luận: Đại nguyện thứ bảy là làm thanh tịnh 
CỐI Phật. Có bảy loại tướng: 

¡ Đông thê tịnh (Thanh tịnh do đồng thể 
tánh). Như Kinh: Hết 

thảy cõi Phật là một cõi Phật. Một cõi Phật là 
hết thảy cõi Phật. 

2. Tự tại tịnh (Thanh tịnh do tự tại). Như Kinh: 
Hết thảy cõi nước đều thanh tịnh bình đăng. 

3. Trang nghiêm tịnh (Thanh tịnh do trang 
nghiêm). Như Kinh: Hết tháy cõi Phật đều trang 
nghiêm bằng thần thông sảng chói đầy đủ. Trang 
nghiêm băng ánh sáng và băng mọi thứ châu báu. 

4. Thọ dụng tịnh (Thanh tịnh do thọ dụng). 
Như Kinh: Lìa mọi thứ phiên não, thành tựu đạo 
thanh tịnh. 

s. Trú xứ chúng sinh tịnh (Thanh tịnh do 
chúng sinh trú xứ). Như Kinh: Chúng sinh ở 
trong đó đều có vô lượng trí tuệ. 

ö. Nhân tịnh (Thanh tịnh do nhân). Như Kinh: 
Nhập vào cảnh giới bình đắng thượng diệu của 
Phật. 

7 Quả tịnh (Thanh tịnh do quả). Như Kinh: 
Theo sự ưa thích nơi tâm của các chúng sinh mà 
Như Lai thị hiện, làm sáng tỏ thân lực của trí. 

Kinh: “Lại phát đại nguyện, đó là tất cả Bỗ- 
tát đồng tâm đông hành cùng gom góp căn thiện, 
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không đó ky. Hết thảy Bồ-tát đều bình đắng xem 
cùng là một. Thường thân cận chư Phật, Bô-tát, 
không lìa bỏ. Tùy theo ý có thê hóa hiện thân 
Phật. Từ trong tâm đều có thê hiểu biết thân lực, 
trí lực của Phật. Được pháp không thối chuyền, 
tùy ý hiện thần thông. Đều có khả năng du hành 
tới mọi thế giới. Hiện thân tướng khắp các pháp 
hội của chư Phật. Có khả năng hóa sinh vào bât 
cứ nơi chốn nào, thành tựu pháp Đại thừa không 
thể nghĩ bàn, hành trì hạnh Bỏ-tát đầy đủ. Rộng 
lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, tận 
cùng đời vị lai, hết thảy kiếp số, hết thảy sỐ 
lượng hành hóa đều tiên vào pháp Đại thừa 
không ngừng nghỉ”. 

Luận: Đại nguyện thứ tám là không nghĩ tới 
Thừa khác. Như Kinh: Hết thảy Bỏ-tát đồng tâm 
đồng hành. Hạnh Bồ-tát có mười loại: 

¡. Cùng øom góp căn thiện, không ganh ghét 
nhau. 

›. Hết thảy Bô-tát đều bình đẳng như một. 

3. Thường thần cận chư Phật, Bô-tát, không rời 
bỏ. 

+ Tùy ý có thê hiện thân Phật. 

s. Tự trong tâm có thể hiểu biết hết thảy trí 
lực, thần lực của Phật. 

ø. Được pháp bất thôi chuyền, tùy ý hiện bày 
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thần thông. 

;. Có khả năng du hành tới mọi thê giới. 

s. Có thê hiện thân tướng vào chúng hội của 
hết thảy Phật. 

9. Có thể sinh vào bất cứ nơi chốn nào. 

!o. Thành tựu pháp Đại thừa không thế nghĩ 
bàn. Đó là hành trì đây đủ các hạnh của Bồ- tát. 

Trong ấy, câu đầu là làm sáng tỏ về hạnh 
công đức. Câu hai là trú trong quán chiếu bình 
đăng tịch tĩnh. Câu ba là tụ hội, giảng giải, luận 
bàn về pháp Phật. Câu bốn là tùy tâm thị hiện 
thành Phật. 

Câu năm là tự phát tâm thù thăng nhớ tới 
Pháp thân của Như Lai. 

Cầu sáu là luôn được thần thông không thôi 
chuyền. Bốn câu còn lại là do nghiệp chung mà 
được tên gọi. 

¡. Đi tới các thể gIỚI khác. 

2. Thị hiện từ nơi thân khác. 

›. Cùng sinh đến một nơi. 

4 Nhập vào pháp Đại thừa không thể nghĩ bàn. 

Kímh: “Lại phát đại nguyện đó là: Nương 
vào pháp luân không 

thối chuyên, hành trì hạnh Bồ-tát. Nghiệp do 
thân-miệng-Ý tạo tác thì chăng hư rỗng. Nếu 
chúng sinh trông thây thì nhất định đạt được 
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pháp Phật. Nghe tiếng mình giảng nói liên được 
trí tuệ chân thật. Tâm vui mừng cung kính liên 
đứt hết phiền não. Được thân như Dược thọ 
vương. Được thân như ngọc báu Như ý. Hành 
hóa hạnh của Đại Bỏ-tát. Rộng lớn như pháp 
giới, rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, 
hết thảy kiếp số, hết thảy số lượng việc làm đều 
tạo ích lợi chân thật không ngừng nghỉ”. 

Luận: Đại nguyện thứ chín là làm sáng tỏ 
việc hành trì chân thật nơi hạnh của Bồ-tát. Lại 
nữa, hành trì hạnh của Bồ- tát là làm sáng tỏ 
nương vào giáo pháp không thôi chuyên để hành 
hạnh Bồ-tát. Hành trì hạnh Bôồ-tát không hư giả 
có hai loại: 

¡. Không hư giả do tác nghiệp nhât định: Là 
nghiệp thân-khẩu-ý làm ra không hư rÔng, Ba cầu 
nêu ra theo trình tự như vậy, cho nên biệt. Chúng 
sinh trông thấy thì nhất định đạt được pháp Phật 
là nêu rõ về thân nghiệp không hư giả. Nghe lời 
mình giảng nói liền được trí tuệ chân thật, là 
chứng tỏ khẩu nghiệp không hư giả. Tâm hoan 
hỷ cung kính thì phiền não được dứt hết, là chứng 
tỏ ý nghiệp không hư giả. 

›. Không hư giả do tạo lợi ích: 

Hết thảy chúng sinh có hai loại khô: 

¡. Vô số các thứ khô 
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›. Khô vì bân cùng. Đối trị hai loại này, như 
Kinh: Như được thân Dược thọ vương, được thân 
như ngọc báu Như ý. 

Kímmh: “Lại phát đại nguyện đó là ở trong hết 
thảy mọi thế giới, đều thành tựu đạo quả Bồ-đề 
Vô thượng. 

Ở trong một cõi phàm phu, vẫn không lìa tất 
cả các cõi phàm phu. Đức Như Lai đã thị hiện 
thần sơ sinh, tọa đạo tràng, thành Phật đạo, 
chuyên pháp luân hóa độ chúng sinh, nhập Niết- 
bàn. Hiện bày trí lực đại thần thông nơi cảnh 
giới của chư Phật. Theo cảnh giới của tất cả 
chúng sinh cần được hóa độ, thì ở trong niệm 
niệm thị hiện đạt được Phật đạo, hóa độ các 
chúng sinh, diệt trừ khô não. Dùng một trong ba 
Bỏ-đê nhận biết khắp cả mọi pháp, như tánh của 
Niết-bàn. Dùng một âm thanh nêu giảng khiến 
hết thảy chúng sinh đều vui mừng. Thị hiện đại 
Niết-bàn nhưng không làm dứt mật con đường 
hành hóa của Bồ-tát. Thị hiện cảnh giới đại trí 
tuệ, phát khởi mọi pháp, thần thông pháp trí, 
thân thông như ý, thân thông như huyền trùm 
khắp tất cả thế giới. Rộng lớn như pháp giới, rốt 
ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, tận cùng 
mọi kiếp số, số lượng thành tựu ba pháp Bồ-đê, 
câu được đại trí tuệ, đại thần thông... không 
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ngừng nghỉ. 

Chư Phật tử! Bồ-tát an trú nơi địa Hoan hỷ 
của Bồ-tát như vậy, phát khởi các đại nguyện, 
phát khởi phương tiện lớn như vậy, đại hạnh như 
vậy, lây mười môn nguyện làm đầu .. . đây đủ từ 
mười-trăm-ngàn-vạn A-tăng-kỳ đại nguyện. Bồ- 
tát an trú nơi địa Hoan hý của Bồ-tát phát khởi 
các nguyện như vậy”. 

Luận: Đại nguyện thứ mười là phát khởi 
hạnh Đại thừa. Thế nào là đại Bồ-đề? Thế nào là 
tác nghiệp? 

Đại Bồ-đề là như Kinh: Thành tựu đạo quả 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Tác nghiệp có "Dảy loại: 

¡. Nghiệp chỉ rõ vê chánh giác. 

›. Nghiệp nêu bày thật đề. 

3. Nghiệp làm rõ sự giáo hóa. 

+ Nghiệp giảng nói nhiều loại pháp. 

s. Nghiệp không làm đứt mất chủng tánh Phật. 

ø. Nghiệp khiến pháp luân còn tôn tại. 

7. Nghiệp tự tại. 

Nghiệp đầu là sông trong một cõi phàm Phụ 
vẫn không lìa bỏ tất cả các cối phàm phu khác.. 
cho đến... thị hiện đại Niết-bàn. 

Một cõi phàm phu là như cõi Diêm-phù-đề. 

Cõi phàm phu Diêm-phù-đêề là chúng sinh nơi 


1018 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


đây có thể hóa độ được, gọi là cõi phàm phu. 
Nghiệp thứ hai là hiện bày trí lực đại thần thông 
nơi cảnh g1ới của 
chư Phật. Tùy theo hết thảy chúng, sinh trong 
các cõi, đáng hóa độ thì trong từng niệm thị hiện 
cảnh Phật thành đạo hóa độ tật cả chúng sinh, 
dập tắt mọi khổ não. Tùy theo các thế giới, thì 
tất cả có thể giáo hóa theo tâm thị hiện thân 
Phật. Thị hiện thân Phật nghĩa là ngoại trừ các xứ 
nạn, thân Phật kia sẽ sinh vào các xứ sở thù 
thăng, để thị hiện quá trình trừ khố-đoạn tập- 
chứng diệt-tu đạo. 

Nghiệp thứ ba là dùng một trong ba Bồ- đề 
quán pháp vô ngã, vì mọi pháp tánh đều là Niết- 
bàn thanh tịnh, khiến chúng sinh tin, hiểu. 

Nghiệp thứ tư là dùng một âm thanh tùy theo 
vô sô chúng sinh tin hiểu có thể giáo hóa, cùng 
lúc đêu khiên cho tâm hoan hỷ. 

Nghiệp thứ năm là thị hiện đại Niết-bàn, 
nhưng vân không làm dứt mất diệu lực nơi nẻo 
hành hóa của các Bồ-tát. 

Nghiệp thứ sáu là tiếp tục dùng trí địa của 
Phật với các pháp được nêu giảng nơi hết thảy 
Tu-đa-la đều khiến không bị mắt. 

Nghiệp thứ bảy là Pháp trí thông quán hết 
thảy các pháp không có tánh-tướng. Như ý thần 
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thông là tự thân thị hiện sinh-trú diệt, dài ngắn 
tùy tâm tự tại. Huyễn thân thông là làm mọi việc 
bên ngoài khiến nó chuyển đổi tùy ý. Thân 
thông pháp trí thứ nhất không trú ở thế gian. 
Còn Thân thông như ý, Thân thông huyễn thì 
không trú ở Niễt-bàn. 

Tại sao chỉ nói mười đại nguyện này? 

Nguyện đâu là hạnh công đức đây đủ. 
Nguyện thứ hai là hạnh trí tuệ đầy đủ. Năm 
nguyện tiếp theo là giáo hóa chúng sinh. 

¡. Dùng thân nào? 

2. Dùng tâm nào? 

3. Chúng sinh nào? 

+. Chúng sinh ở nơi nào? 

s. Tự thân sông nơi đâu để có thể giáo hóa 
chúng sinh? Ba nguyện. sau là làm sáng tỏ tự thân: 

¡ Được trú địa rôi còn đôi chiêu chỗ thù 
thăng. 

2. Được địa Bồ-tát rồi, đối chiếu tận cùng chỗ 
thù thắng. 

3. Đạt được tất cả các địa trọn vẹn, rốt ráo. 

Ba điều này chỉ rõ việc giáo hóa chúng sinh 
đúng như thật. Phát các đại nguyện là tùy theo 
tâm câu đạt nghĩa. 

Khởi đại phương tiện như vậy là thành tựu 
chỗ tạo tác phương tiện dũng mãnh kia. 
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Đại hạnh như vậy là thành tựu chỗ tạo tác 
các hành. Bồ-tát an trú ở địa này, cần phải lần 
lượt tu tập lâu dài mới mong phát khởi ba công 
hạnh ấy, chứ không phải một lúc mà có được. 
Tại sao? Vì mười đại 

nguyện này, trong mỗi mỗi nguyện đều có 
trăm ngàn vạn A-tăng-kỳ đại nguyện làm quyên 
thuộc. Như Kinh: Chư Phật tử! Bôõ-tát an trú nơi 
địa Hoan hý của Bồ-tát như vậy, phát các đại 
nguyện, khởi đại phương tiện như vậy, khởi đại 
hạnh như vậy, dùng mười môn nguyện làm đầu, 
sinh đây đủ mười, trăm, ngàn, vạn, A-tăng-kỳ 
đại nguyện như vậy. Bô-tát này trú ở địa Hoan 
hỷ của Bồ-tát, phát khởi nguyện như thế... Thế 
nào gọi là đại nguyện? Do căn thiện sáng tỏ 
chuyên. biến vượt hơn, tăng: trưởng rộng lớn. Sự 
đối chiếu về nguyện thù thắng của Bồ-tát ấy có 
hai loại vượt hơn hàng Thanh văn, Bích-chi- 
Phật: 

¡. Thường siêng năng tu tập vô lượng hạnh. 

25 Đồng hành cùng với tất cả chúng sinh. 

Đồng hành này nơi mười câu nói về tận cùng 
đã chỉ rõ. 

Kinh: “Dùng mười câu nói về tận cùng để 
tạo thành các đại nguyện. Những gì là mười? 
Đó là: 
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¡. lận cùng cảnh giới của chúng sinh. 

2. lận cùng thế giới. 

3. Fận cùng cõi hư không. 

4. lận cùng pháp gIỚI. 

s. lận cùng cảnh gIỚI Niết- bàn. 

ø. Tận cùng thế gIỚI Phật xuất hiện. 

7z. Tận cùng cảnh giới trí tuệ của Như Lai. 

s. Pận cùng cảnh giới mà tâm duyên vào. 

9. Tận cùng cõi hội nhập của trí nơi cảnh giới 
của Phật. 

¡o. Tận cùng CỐI trí chuyên nơi chuyên pháp 
luân của thế lan, Nếu cảnh gIỚI của chúng sinh 
hết thì nguyện của mình mới hết. Nếu thế giới 
hết, nếu cảnh gIỚI hư không hết, như pháp gIỚI 
hết, nếu cảnh ,ĐIỚI Niết-bàn hết, nêu thế ĐIỚI của. 
Phật ra đời hết, nễu cảnh giới của trí Phật hết, nếu 
cảnh giới duyên của tâm hết, nếu cõi trí hội nhập 
nơi cảnh giới của Phật hết, như cõi trí chuyên 
nƠI chuyên pháp luân của thê gian hết, nếu các 
cảnh giới kia hệt thì nguyện của mình mới hết. 

Như vậy, cảnh giới của chúng sinh có hết hay 
không hết, căn thiện này của mình vẫn không thể 
hết. Thế gĐIớI hết hay không hết, cảnh giới hư 
không hết hay không hết, pháp giới hết hay 
không hết, cảnh giới Niết-bàn hết hay không hết, 
thế giới của Phật ra đời hết hay không hết, cõi trí 
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hội nhập nơi cảnh giới của Phật hết hay không 
hết, cảnh gIỚI duyên của tâm hết hay không hết, 
cảnh giới nơi trí của Như Lai hết hay không hết, 
cõi trí chuyển nơi chuyển pháp luân của thế 
gian hết hay, 

không hết thì căn thiện nơi các nguyện này 
vẫn không thê hết”. 

Luận: Trong này, cảnh giới của chúng sinh 
tận cùng là Tổng, thế giới tận cùng... cho đến 
CỐI trí chuyền tận cùng là Biệt. 

Những øì là cảnh giới của chúng sinh, cảnh 
g1ới của chúng sinh cùng tận? Thế giới tận cùng 
sẽ trú ở đâu? Cảnh giới hư không hiện có và 
cảnh giới hư không tận cùng. Giảng nói pháp gì 
để giáo hóa tận cùng pháp giới? Tùy thuận giáo 
hóa chúng sinh đặt ở đầu? Đặt ở tận cùng cảnh 
giới Niết-bàn, Phật ra đời nơi thế giới tận cùng, 
dùng phương tiện thiện xảo gì? Đó là tận cùng 
cảnh giới trí tuệ của Như Lai, tùy theo chỗ tận 
cùng cảnh giới duyên của tâm. Lại tùy theo chỗ 
dùng cảnh giới nào? Đó là tận cùng cối trí hội 
nhập nơi cảnh giới của Phật. Các sự việc ấy đã 
nêu ra. 

Tận cùng là chỉ rõ không dứt hết, không 
phải là niệm niệm dứt hết. Chín loại tận cùng 
này, nói gọn là có ba loại. Ba chuyên biến chỉ rõ 
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diệu lực tăng thượng nơi mười câu nói về tận 
cùng ấy. Dùng diệu lực này, chư Phật thường tạo 
ích lợi cho chúng sinh. 

Như vậy là đã nói về phần so sánh để thây 
nguyện thù thắng. Thế nào là so sánh để thấy 
hạnh thù thăng? 

Kính: “Chư Phật tử! Sau khi quyết định phát 
khởi các đại nguyện như vậy rôi, Bồ-tát được 
tâm điều thuận, tâm hòa dịu. Như vậy là lòng tin 
đã thành tựu, tin các Đức Phật Như Lai vôn đã 
từng thực hành chứng nhập, tích tập các pháp 
Ba-la-mật luôn được tăng trưởng. Khéo thành 
tựu các địa, đây đủ các pháp không sợ hãi, mười 
lực, các pháp bất cộng của Phật không hư hoại. 
Pháp Phật là không thể nghĩ bàn, không có 
chặng giữa, không biên vực. Cảnh giới của Như 
Lai khởi vô lượng hạnh môn là cảnh giới hội 
nhập của các Như Lai, là tin nơi quả thành tựu. 

Nói tóm lại, tin nơi hạnh của hết thảy Bồ-tát, 
cho đến khi được trí lực của Như Lai cũng nêu 
bày về chỗ hơn”. 

Luận: Phát các đại nguyện như vậy rồi thì 
được tâm điều thuận; tức là đạt được tự tại thù 
thăng trong mọi căn thiện kia. Tâm hòa dịu là 
đạt được hạnh an vui hơn hết. Như thế tức là lòng 
tin thành tựu: Nghĩa là ở trong bản hạnh. Chứng 
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nhập là từ chỗ hội nhập hạnh Bồ- tát, cho đến khi 
thành tựu đạo quả Bỏ- đê, trong ấy tin vào chỗ 
thâu nhiếp của hạnh Bồ-tát. Hội nhập của bản 
hạnh có hai loại tướng: 

¡. Thê nào là hạnh Bồ-tát? 

›. Thế nào là thứ tự thành tựu? 

Như Kinh: Tích tập các Ba-la-mật luôn được 
tăng trưởng. Khéo thành tựu các địa. 

Hội nhập của bản hạnh là chỗ thâu nhiếp của 
Bỏ-đề ấy có sáu loại thù thắng. Do đó tin là hơn 
hết. 

¡ Thù thăng do đối trị các thứ ma oán, ngoại 
đạo cùng hàng Nhị thừa. Như Kinh: Đây đủ các 
pháp vô úy, mười lực, pháp bất cộng của Phật, 
không hư hoại. 

2. Phù thắng vì diệu lực thân thông là hơn hết, 
là không: thể nghĩ bàn. Như Kinh: Pháp Phật là 
không thể nghĩ bản. 

3. Phù thắng vì không tạp nhiễm. Như Kinh: 
Cảnh giới của Như Lai hiện khởi là không chặng 
giữa, không biên vực. 

+ Thù thắng do Nhất thiết chủng trí. Như 
Kinh: Vô lượng môn hành đều nhập vào cảnh 
ø1ới của Như LaI. 

s. Thù thăng vì xa lìa, tức là luôn xa lìa tất cả 
phiên não tập khí. Như Kinh: Tin nơi quả thành 
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tựu. 

6. Lại lược nói về chỗ thị hiện hội nhập nơi 
bản hạnh của Bỏ- tát kia. Như Kinh: Tóm lại, tin 
nơi tất cả hạnh Bồ-tát, cho đến đạt được trí địa 
của Như Lai cũng nêu bảy về chỗ hơn (thù 
thăng). Nêu bày là chỗ thuyết giảng. Hơn là chỗ 
chứng đặc. Bồ-tát này có ba loại quán cho nên đối 
với chúng sinh khởi tâm Đại Từ BI: Xa lìa an lạc 
đệ nhất nghĩa tối thượng. Gôm đủ các khổ. Đối 
với hai loại điên đảo kia, thế nào là la bỏ sự an 
lạc đệ nhất nghĩa đối thượng? 

Kinh: “Chư Phật tử! Bô-tát đó suy nghĩ như 
vậy: Chánh pháp của chư Phật hết mực thâm 
diệu như thê, tịch tĩnh như thế, văng lặng như 
thế, Không như thế, Vô tướng như thê, Vô 
nguyện như thế, vô nhiễm như thế, vô lượng 
như thế, tối thượng như thế, pháp của chư Phật 
như thế thì rất khó đạt được”. 

Luận: Chánh pháp của chư Phật hết mực 
thâm diệu như thế, có chín loại: 

§ Hết mực thâm diệu do tĩnh lặng. 

25 Hết mực thâm điệu do tịch diệt. 

3. Hết mực thâm diệu do Không. 

4. Hết mực thâm diệu do Vô tướng. 

5. Hết mực thâm diệu do Vô nguyện. 

ø. Hết mực thâm diệu do vô nhiễm. 
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+ Hết mực thâm diệu do vô lượng. 

§, Hết mực thâm diệu do tối thượng. 

9. Hết mực thâm diệu do khó đạt được. 

Tịch tĩnh là lìa bỏ những vọng chấp về thật 
có. Vọng cho là có mà giữ lấy. 

Tịch diệt là định nơi nghĩa của pháp. 

Không, Vô tướng, Võ nguyện là quản về cửa 
giải thoát để đối trị ba chướng. Thế nảo là ba 
chướng? Đó là phân biệt, tướng và chấp giữ. Ba 
chướng đó làm cho bỏ nguyện. 

Vô nhiễm là quán pháp, lìa bỏ tạp nhiễm. 

Vô lượng là không thể tính toán về số 
lượng, là quán căn thiện sinh khởi không thể suy 
lường. 

Tối thượng là trí quán nương vảo tự lợi-lợi 
tha tăng thượng. 

Khó đạt được là quán VỀ SỰ chứng trí trải qua 
ba A-tăng-kỳ kiếp. Thế nào là gồm đủ các khổ? 

Kinh: “Nhưng tâm của các phàm phu TƠI VàO 
tà kiến, bị vô minh tối tăm che phủ ý thức họ, 
khiến luôn tạo lập trú kiêu mạn, rơi vào niệm 
ham muốn, rớt trong lưới khát ái, thuận theo 
rừng dua nịnh tà vạy, thường ô ôm lòng ganh ghét, 
tất cả nhân duyên của nơi chốn sinh ra thân sau. 
Tích tập nhiều tham dục, sân hận, ngu si, dây 
khởi lên các hành nghiệp giận, ghét, như gió dữ 
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thối suốt, tâm tội như lửa khiến luôn bốc cháy 
hừng hực, mọi chỗ tạo nghiệp đều tương ưng với 
điện đảo, cuốn theo dục lậu-hữu lậu-vô minh 
lậu, nối tiếp để tạo cho nên chủng tử của tâm ý 
thức”. 

Luận: Nhưng tâm của các phàm phu rơi vào 
tà kiến. Tà kiến có chín loại: 

¡. Tà kiến che lấy ý. Như Kinh: Bị vô minh tối 
tăm che lập ý ý thức họ. 

;. Tà kiến do kiêu mạn. Như Kinh: Thường tạo 
lập trú kiêu mạn. 

›. Tà kiến do niệm ái. Như Kinh: Rơi vào niệm 
dục, rớt trong lưới khát ái. 

+ Tà kiến do tâm dua nịnh, quanh co. Như 
Kinh: Xuôi theo rừng dua nịnh tà vạy. 

s. Tả kiến do hành động đồ ky. Như Kinh: 
Thường ôm lòng đồ ky làm nhân duyên cho mọi 
chốn sinh ra thần sau. 

ø. Tà kiến do tích tập các nghiệp. Như Kinh: 
Tích tập nhiều tham dục, sân hận, ngu si, dây 
khởi các hành nghiệp. 

;. Tà kiễn do tâm dục luôn cháy bùng. Như 
Kinh: Ghét-giận như gió dữ thối suốt, tâm tội như 
lửa luôn khiên cháy bùng. 

s. Tà kiến do khởi lên các nghiệp. Như Kinh: 
Chỗ tạo nghiệp đều tương ưng với điên đảo. 
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9. Tà kiến do chủng tử của tâm, ý thức. Như 
Kinh: Cuôn theo dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, 
nối tiếp để sinh chủng tử của tâm ý thức. 

Ba loại tà kiến: Tà kiến che lấp ý thức, tà 
kiến do kiêu mạn, tà kiến do niệm ái, đều dựa 
vào chỗ vọng chấp của nghĩa pháp theo thứ tự 
như vậy. Còn tả kiến do tâm dua nịnh, quanh CÓ; 
tà kiến do hành động đó ky, hai loại này sinh 
khởi do lúc theo đuổi, tìm câu, tâm tạo lỗi lầm. 
Tật (Ganh)-Đồ (Ghét) là đối với tài sản của 
người khác. Do vậy, đời đời sinh vào nơi hèn 
kém, thân hình xâu xí, của cải ít ỏi. 

Tà kiến thứ sáu do tích tập các nghiệp: Tức 
là khi nhận lãnh các thọ thì yêu-ghét đôi với hai 
cảnh giới điện đảo kia. 

Tà kiến thứ bảy: Tức là lúc oán hận cùng 
đuôi theo niệm dục mà dây khởi quả báo của ác 
nghiệp. 

Tà kiến thứ tám là khi làm ác, cùng mưu hại 
lẫn nhau. 

Tà kiến thứ chín là khi tạo nghiệp thiện như 
bố thí, trì giới, tu hành các căn thiện thì đều là 
hữu lậu. 

Kinh: “Ö trong cảnh giới của ba cõi, lại có 
mầm phát sinh, đó là danh-sắc cùng sinh. Sự 
tăng trưởng không lìa khỏi danh-sắc này và trở 
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thành nơi tụ hợp của sáu nhập. Sáu nhập đã 
thành rồi thì trong ngoài cùng đối nhau mà phát 
sinh xúc. Xúc làm nhân duyên cho nên sinh ra 
thọ. Thọ lạc sâu xa cho nên sinh ra khát ái. Khát 
ái tăng trưởng cho nên sinh ra thủ. Thủ tăng 
trưởng cho nên lại khởi hậu hữu (đời sau). Hữu 
làm nhân duyên cho nên có sinh lão tử ưu bi khô 
não. Chúng sinh như vậy sinh trưởng trong đau 
khổ, trong đó đều là Không, rời xa ngã và ngã sở, 
chúng vô tri-vô giác như cây cỏ-đá gạch, lại 
cũng như tiếng vang. Nhưng các chúng sinh 
không hiểu, không biết mà nhận chịu khô não” 

Luận: Ỏ đây nhân duyên có ba loại: 

¡. Theo tự tướng lại có mầm sinh... cho đến 
Hữu. 

›. Đồng tướng, tức là lỗi lầm của sinh lão bệnh 
tử. 

3. Điên đảo cùng tách rời ngã và ngã sở. Tự 
tướng có ba loại: 

¡. Báo tướng là danh-sắc sinh cùng với thức A- 
lạ-da. Như Kinh: Cảnh giới của ba cõi lại có 
mầm sinh. Đó là danh-sắc cùng sinh. Danh-sắc 
cùng sinh tức danh-sắc cùng sinh với thức A-lại- 
da. 

2. Nhân tướng kia là danh-sắc này không lhìa 
thức kia, mà dựa vào đó để cùng sinh. Như Kinh: 
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Không lhìa nhau. 

3. Tướng thứ tự của quả kia: Sáu nhập cho 
đến Hữu. Như Kinh: Danh-sắc này tăng trưởng 
tÔI, thành nơi tụ hợp của nhập. Sáu nhập đã thành 
rồi thì trong ngoài cùng đối nhau mà phát sinh 
Xúc. Xúc làm nhân duyên sinh ra Thọ. Thọ lạc 
sâu xa cho nên sinh ra Khát ái. Khát ái tăng 
trưởng cho nên sinh ra Thủ. Thủ tăng trưởng cho 
nên lại khởi hậu hữu 

(thân sau). Hữu làm nhân duyên cho nên có 
sinh lão tử-ưu bi-khổ não. Chúng sinh sinh 
trưởng trong đau khô. 

Ở đây lìa ngã và ngã sở: Hai loại này chỉ rõ 
là Không. Vô tri vô giác: Tức là tự thể là VÔ 
ngã. Vô tri vô giác này chỉ rõ không phải là số 
lượng của chúng sinh động hay không động. 
Như Kinh: Như cây cỏ-vách đá, lại cũng như 
tiếng vang. Nhân duyên tương tợ là pháp cùng 
loại. Thế nào là đối với hai loại điên đảo kia? 
Như Kinh: Nhưng vì các chúng sinh không biệt, 
không hiểu mà thọ nhận khổ đau. 

Kinh: “Thấy các chúng sinh không lia khỏi 
khô khô như vậy, Bồ-tát liên sinh trí tuệ Đại Bị, 
nghĩ: Đây là các chúng sinh mình cần phải giáo 
hóa, khiên họ trú vào nguồn an vui rốt ráo của 
Niết-bàn. Vì thế, liên sinh khởi trí tuệ Đại Bỉ”. 
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Luận: Thế nào là gôm đủ các thứ đau khổ? 
Thế nào là xa lia sự an lạc đệ nhất nghĩa tối 
thượng? Các điều ấy ở trước đã nói nơi phân thị 
hiện Đại Từ BI. 

Kinh: “Chư Phật tử! Bồ-tát Ma-ha-tát tùy 
thuận pháp Đại Từ Bi như vậy, an trú nơi địa 
thứ nhất. Do tâm thâm diệu, mà đối VỚI tật cả 
vật không hề luyễn tiếc, dùng pháp để cầu trí vi 
diệu lớn lao của Phật. Tu pháp Đại Xả, những gì 
có thể bố thí thảy đều đem cho cả. Nào là tiền 
của, xe cộ, kho tàng đêu cho hết. Hoặc đem vàng 
bạc, ma ni, trân châu, xa cừ, mã não, kha bối, 
lưu ly, sinh kim. . để bố thí. Hoặc đem những 
dụng cụ trang nghiêm bằng các vật báu như 
chuỗi anh lạc để bố thí. Hoặc đem voi, ngựa, xe 
tải, kiệu khiêng mà bồ thí. Hoặc đem chùa, nhà, 
vườn, ruộng, rừng, lâu gác, suối nước, ao tắm để 
bồ thí. Hoặc đem tôi tớ, gia nhân để bố thí. Hoặc 
đem đất nước, xóm làng, thành âp, vương đô ban 
cho. Hoặc đem vợ con nam nữ thí cho. Hoặc đem 
hết thảy sự VIỆC rất ưa thích đều có thể bố thí. 
Hoặc dùng. hết thảy các chỉ phần nơi thân thể 
như đầu, mắt, tai, mũi, tay, chân đề bố thí. Bồ- tát 
bố thí hết thảy mọi vật dụng như vậy không hề 
tham tiếc, chỉ mong câu đạt được trí tuệ vô 
thượng của Phật mà hành trì bố thí. 
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Bồ-tát Ma-ha-tát an trú nơi địa thứ nhất như 
thế, có thể thành tựu hạnh xả thí lớn lao”. 

Luận: Những gì hiện tại có thể bố thí đều 
đem thí ngay: Là bởi vì câu trí vi diệu lớn lao vô 
thượng của Phật. Tất cả các vật, lược nêu có hai 
loại: Vật bên ngoài, vật bên trong. 

Vật bên ngoài lại có hai loại: Vật đang dùng, 
vật dự trữ. Như Kinh: Đó là tất cả của cải, lúa 
thóc kho tàng. 

Theo thứ tự như thế, trong ấy, nêu rộng có 
tám loại: Từ vàng bạc 

cho đến các vật dụng mình ưa thích. 

Vật bên trong là thuộc về thân mình, coi nó 
như vật dụng bên ngoài có thể xả thí. 

Bồ thí thứ nhất là Tổng. Chín loại còn lại là 
Biệt. Nương vào hai loại vui mừng: 

¡. Vui mừng do thâu nhiếp. 

2. Vụi mừng do lợi ích. 

- VỤI mừng do thâu nhiếp: Như vàng bạc .. 
- Vui mừng vì lợi ích có tám loại: 

¡. Vui mừng vì lợi ích do được trang sức, tức 
là dùng các thứ báu trang sức. 

2. Vui mừng vì lợi ích do thay cho đi bộ, tức 
là các loại voi-ngựa... 

3. Vụi mừng vì lợi ích do được vui chơi, tức là 
như vườn rừng, lầu 
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gác. 

4. Vụi mừng vì lợi ích do thay cho sự khó 
nhọc, tức là có các tôi tớ, nô ty. 

s. Vụ mừng vì lợi ích do được tự tại, tức là 
có đất nước. thôn xóm.. 

. Vui mừng vì lợi ích do có quyên thuộc, tức 
là như vợ con... 

7 Vui mừng vì lợi ích do chăc chăn, tức là 
như tất cả vật dụng được ưa thích. 

s. Vụi mừng vì lợi ích do xứng hợp với ý. Tức 
như đầu-mắt-tai.. 

Kính: “Dùng tâm đại thí cứu giúp tất cả 
chúng sinh như vậy, Bô-tát dân dân suy tìm các 
việc thù thắng tạo lợi ích thế gian và xuất thế 
gian. Khi làm công việc ây thì tâm không mỏi 
mệt. Do đó, Bồ-tát thành tựu tâm không, mệt 
mỏi. Tâm ấy được thành tựu rôi, đối với tất cả 
kinh luận, tâm không hề khiếp nhược. Đó gọi là 
thành tựu trí nhất thiết kinh luận. Trí đó đã được 
thành tựu, khéo có thể lường tính các việc nên 
làm hay không nên làm. Đối với các chúng sinh 
thượng-trung-hạ luôn tùy chỗ thích hợp mà hành 
hóa, tùy theo sức và tùy theo chỗ cảm nhận. Vì 
thế, Bồ- tát thành tựu trí thế gian. Đạt được trí ây 
thì biết thời gian, số lượng, biết hồ thẹn để tự 
trang nghiêm, tu tập các đạo tự lợi lợi tha. Cho 
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nên Bô-tát tạo được sự trang nghiêm do hồ thẹn. 
Như thế, trong sự hành trì luôn siêng năng tinh 
tiên tu tập đạt được diệu lực không thối chuyền, 
vậy là Bô-tát đã thành tựu diệu lực kiên cô, nhờ 
đó càng dốc lòng tu hành, cúng dường chư Phật. 
theo những pháp đã lãnh hội đê tu hành. 

Chư Phật tử! Bồ-tát hiểu biết hết pháp thanh 
tịnh nơi các địa sinh 

khởi như vậy. Đó là những pháp tin tưởng, từ 
bị, xả thí không mệt mỏi, biệt các kinh luận, 
khéo lý giải pháp thế gian, biết hồ thẹn, diệu 
lực kiên cô cúng dường chư Phật, như pháp tu 
hành”. 

Luận: Trong này, nương vào trí thê gian ây 
đề hành hóa thích hợp. Như trong luận nói là tùy 
theo sức mình, tùy khả năng thọ nhận của kẻ Kia. 
Dựa vào sự hồ thẹn để biết sô lượng, biết thời 
gian. Tức là chỉ rõ có ba loại thời: 

¡. Thời gian của nhớ nghĩ. 

2. Thời gian của đêm-npày. 

›. Thời gian của sự tạo tác, cần phải đạt được 
không gián đoạn. Dựa vào diệu lực kiên có trong 
sự hành hóa như vậy của Bồ- tát, 

tức là như trên đã nói về tin tưởng ... Siêng 
năng tu hành có hai loại: 

¡. Tu hành không xả bỏ diệu lực bắt thôi 
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chuyền. 

;. Tu hành với diệu lực không chuyền đối, tinh 
tiên không dứt. Cúng dường chư Phật, như pháp 
tu hành: Có hai loại: 

¡. Cúng dường lợi dưỡng. 

. Cúng dường tu hành. 

Mười loại hạnh này chỉ rõ hai loại thành tựu 
thù thắng là: 

¡. Phành tựu tâm sâu xa là tin tưởng-tử bi... 

2. Thành tựu sự tu hành là bố thí không mệt 
TỎI. Hiểu hết về các kinh luận, khéo lãnh hội 
pháp thế gian, biết hồ thẹn, có sức kiên cố, cúng 
dường chư Phật, như pháp tu hành... 

Trong đó, nương vào tự lợi để hành trì là 
lòng tin, có thể. tin nơi hạnh Bỏ- tát cùng pháp 
của chư Phật, cầu nhất định đạt kết quả mong 
muốn. 

Nương vào lợi tha để hành trì là tâm Từ Bi 
có năng lực làm cho nên yên ồn và mang lại 
niềm vui. Xả là đem tiền của nơi mình để trợ 
giúp việc làm cho kẻ khác, không mệt mỏi là tự 
thâu nhiếp các pháp để hành hóa. 

Hiểu kinh luận, khéo lãnh hội pháp thế gian 
là dùng pháp để hỗ trợ việc làm cho kẻ khác. 
Ngoài ra còn ba hành thâu nhiếp giúp cho lòng 
tin là: 
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¡. Hành không vướng mắc: Dùng hồ thẹn để 
đối trị chướng ngại, không vướng mắc vảo việc 
làm tin tưởng... 

›. Hành bất động: Có diệu lực kiên cố để tin 

... không øì có thể làm lay động. 

›. Hành tu tập: Tức là mọi sự câu uế kia đều 
trở cho nên thanh tịnh khi biết nương vào hành 
cúng dường chư Phật. Thâu nhiếp lòng tin 

nơi căn thiện... Ở đây nương vào hai loại 
cúng dường cho nên được hai loại thân: 

. Thân vi diệu tối thượng: Là thân khiến 
người trông thây đều sinh tâm cung kính, lợi ích 
không hư giả. 

2. Tâm thuận hợp: Là thành tựu căn thiện của 
tự tánh cho nên ưa thích hành trì pháp. 

Trước nói ba mươi cầu, từ lòng tin táng 
thượng... cho đến thường cầu đạo thù thăng tôi 
thượng, là pháp của địa thanh tịnh. Nay trong 
mười câu này từ Tin tưởng... cho đến cúng 
dường chư Phật đều là những pháp làm thanh 
tịnh các chướng ngại nơi địa. Đó gọi là tu hành, 
đối chiếu chỗ thù thắng. Thế nào là đối chiếu 
chỗ thù thăng nơi lợi ích của quả? 

Kinh: “Chư Phật tử! Sau khi an trú ở địa 
Hoan hỷ của Bỏ-tát rồi, Bồ-tát này thường thây 
chư Phật, nhờ vận dụng diệu lực của đại thần 
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thông, diệu lực của đại nguyện, thấy nhiêu Phật 
từ trăm, ngàn cho đến hàng trăm ngàn Phật, trăm 
ngàn na-do-tha Phật, nhiêu ức Phật, trăm ức 
Phật, ngàn ức Phật, trăm ngàn ức Phật, trăm 
ngàn ức na-do-tha Phật, do vận dụng diệu lực 
của đại thần thông, của đại nguyện. Khi Bỏ-tát 
này thấy chư Phật, thì đem tâm vô thượng, tâm 
sâu xa cung kính cúng dường, tôn trọng, khen 
ngợi, phụng hiến y phục, thức ăn uông, ngọa 
cụ, thuốc thang hết thảy đều đây đủ. Rôi dùng 
các vật dụng tạo an lạc thượng diệu của các Bồ- 
tát cúng dường cho chúng Tăng, đem hết căn 
thiện này hồi hướng đến đạo quả Bồ-đề tối 
thượng. Nhân việc cúng dường chư Phật này, 
Bỏ-tát ấy đã thành tựu pháp giáo hóa tạo ích lợi 
cho chúng sinh. Bồ-tát ấy thường dùng hai 
nhiếp pháp để thâu nhiếp chúng sinh là bô thí và 
ái ngữ. Hai nhiếp pháp sau (trong bốn nhiếp) chỉ 
dùng sức tin hiểu để hành trì, do chưa khéo 
thông đạt. Bồ- tát này trong mười pháp Ba-la-mật 
coi trọng hơn hết về Đàn Ba-la-mật. Còn các Ba- 
la-mật khác, không phải là không tu tập. Tùy 
sức, tùy phần, Bồ-tát ấy theo chỗ cúng dường 
chư Phật, luôn giáo hóa chúng sinh, đều có thê 
nhận lãnh và hành trì pháp thanh tịnh của địa. 
Bao nhiêu căn thiện như vậy, đều nguyện hôi 
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hướng về đạo quả Nhất thiết chủng trí. Dân dần 
trở cho nên sáng sạch mà thành tựu thuận hợp, 
tùy ý sử dụng. 

Này chư Phật tử! Ví như thợ kim hoàn khéo 
léo luyện vàng luôn tiếp cận với lửa, cứ như vậy 
mãi thì có được vàng sạch-sáng mà thành tựu 
thuận hợp, tùy ý sử dụng. Chư Phật tử! Bồ-tát 
cũng lại như vậy. Cứ như thế, như thê, cúng 
dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, đều có thê 
tu hành pháp thanh tịnh của địa. Tu hành chính 
đáng rôi, được tất cả các căn thiện ấy, đều đem 
hồi hướng đến quả vị Nhất thiết chủng trí. Dần 

dân tâm ý sáng-sạch mà thành tựu thuận hợp, 
tùy ý sử dụng”. 

Luận: Đối chiếu chỗ thù thăng nơi lợi ích 
của quả có bốn loại: 

¡. Thù thăng do lợi ích của quả thuận hợp. 

2. Thù thăng do lợi ích của quả phát thú. 

3. Thù thăng do lợi ích của quả nhiếp. báo. 

4. Thù thắng do lợi ích của quả nguyện trí. 

Thù thắng do lợi ích của quả thuận hợp: 
Giống như cách luyện vàng, Tín... cùng với các 
pháp thiện giống như vàng thật nhiều lần vào 
trong lửa. 

Có ba loại vào là: 

¡. Vào nơi công đức, cúng dường Phật, Tăng. 
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. Vào tâm Bi để giáo hóa chúng sinh. 

3. Vào nơi quả vô thượng, nguyện hôi hướng 
tới đạo quả đại Bỏ- 

đề. N L4 

Dùng diệu lực của đại thân thông thây chư 
Phật: Là dùng lực đại 

thân thông thù thắng thấy sắc thân Phật. 

Đại nguyện lực là dùng nguyện lực chân 
chánh bên trong của mình để thấy Pháp thân 
Phật. Thấy nhiều trăm Phật, cho đến trăm ngàn 
ức na-do-tha Phật: Là dùng phương tiện thiện 
xảo thị hiện nhiêu Phật, hiển bày số lượng nhiễu. 

Cúng dường có ba loại là: 

1. Cúng dường cung kính: Là tán thán làm 
sáng tỏ công đức của Phật. 

›. Cũng dường tôn trọng: Là lễ bái... 

›. Cúng dường phụng thí: Là hiễn cúng những 
hương hoa, hương 

XOa, hương bột, cờ phướn, lọng báu... 

Đem các vật dụng tạo an lạc thượng diệu 
của các Bồ- tát: Các Bồ-tát này hiện có các vật 
dụng mà thế gian không thê cung cấp, đều 
phụng thí cho hết thảy chúng Tăng. 

Thế nảo là thù thăng do lợi ích của quả phát 
thú? 

Kinh: “Lại nữa, chư Phật tử! Bồ-tát Ma-ha- 
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tát trú ở địa Hoan hỷ của Bô-tát này, ở trong địa 
thứ nhất có những tướng đạt quả, thuận theo chư 
Phật, Bỏ-tát, và thiện tri thức để suy tìm, thỉnh 
hỏi những pháp thành tựu các địa, không hề 
biết chán đủ. Bô-tát an trú trong địa thứ nhất 
như vậy phải luôn tìm hiểu thỉnh hỏi từ chư 
Phật, Bô-tát và thiện tr1 thức. 

Trong địa thứ hai đến địa thứ mười cũng 
hành trì như vậy, thành tựu pháp của mười địa 
không hề chán đủ. Bồ-tát ấy khéo nhận biết cách 

đôi trị chướng ngại của các địa. Khéo nhận 
biết địa thành hoại. Khéo nhận biết tướng của 
địa. Khéo nhận biết quả tu chứng của địa. Khéo 
nhận biết phân thanh tịnh của địa. Khéo nhận 
biết VIỆC chuyên từ địa này lên địa khác. Khéo 
nhận biết trủ xứ của từng địa. Khéo nhận biết 
đối chiếu trí thù thăng của từng địa. Khéo nhận 
biết chỗ đạt được không thối chuyển của địa. 
Khéo nhận biết hết tháy Bô-tát địa chuyển nhập 
thanh tịnh vảo trí địa của Như Lai. 

Chư Phật tử! Bồ-tát khéo dấy khởi tướng địa 
như vậy, phát ý không trú vào địa thứ nhất, mà 
chuyên lên địa thứ mười không bị chướng ngại. 
Do được mười địa cho nên trí tuệ càng sáng tỏ, 
có thể đạt được ánh sáng nơi trí tuệ của chư Phật. 
Chư Phật tử! Ví như mười dẫn đường giỏi, dẫn 
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đám đông đi vào kinh thành lớn kia, khi chưa 
lên đường, trước tiên cân phải hỏi những lợi ích 
tốt đẹp ... trên đường sẽ đi, hỏi trên đường đó có 
những trở ngại hiểm nạn nào. Ông lo liệu về 
lương thực đây đủ, thưa hỏi cái gì cận làm, suy 
tính hết từ đâu đến cuối mọi điều, rồi mới phát 
khởi lên đường, cuối cùng tới thành phố lớn kia 
sau khi trải qua nhiều đoạn đường nguy hiểm, 
nhưng mọi người đều an toàn. Này các Phật tử! 
Đại Bồ-tát là bậc Đạo sư thiện xảo cũng lại như 
vậy. Trú nơi địa thứ nhất, khéo nhận biết cách 
đối trị các chướng ngại của địa, cho đến khéo 
nhận biết hết tháy Bồ-tát ở địa thanh tịnh, 
chuyền vào trí địa của Như Lai. 

Bấy giờ, Bỏ-tát có đủ phước đức lớn làm 
hành trang trợ đạo, khéo lựa chọn trợ đạo trí tuệ, 
mong dẫn dặắt chúng sinh đến đại thành Nhất 
thiết chủng trí. Lúc chưa lên đường, trước tiên 
phải hỏi về nẻo công đức của địa, biệt đầu là chỗ 
lùi bước của các địa. Lại hỏi ' chuyện tốt đẹp nơi 
đường đi của địa. Hỏi về nỗi lo thối chuyền Ở 
giữa đường của địa. Phải có đủ đại công đức, 
hành trang của trí tuệ, những sÌ cần làm, đều 
phải thỉnh hỏi từ Phật, Bồ-tát và thiện tri thức. 
Biết cách đối trị mọi chướng ngại. Bồ-tát biết rõ 
đường tới đại thành Nhất thiết trí, ngay từ điểm 
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chưa xuất phát, đến đó bằng cách hành trì đầy đủ 
đại công đức, hành trang của trí tuệ, giáo hóa tất 
cả chúng sinh vượt qua mọi chặng đường hiểm 
nạn của thế gian, khiên họ an trú trong đại thành 
Nhất thiết trí, không còn bị nhiễm trong hiểm 
họa sinh tử ở đời, thân mình và chúng sinh 
không còn các suy tốn khô não. Chư Phật tử! Do 
đó, Bồ-tát Ma-ha-tát này thường hiện bày tâm 
không mỏi mệt, luôn siêng tu tập nghiệp của các 
địa với trí thù thắng nơi bản hạnh. 

Chư Phật tử! Đó gọi là lược nói về Bỗ- tát 
Ma-ha-tát hội nhập nơi cửa địa Hoan hỷ của Bồ- 
tát. Nói rộng thì có trăm ngàn vạn ức A-tăng-kỳ 
SỰ VIỆC”. 

Luận: Các tướng là những chướng ngại và 
tướng đối trị hiện có trong các địa, đạt được là 
chứng đắc trí xuất thế ,81an. Quả là nhờ chứng trí 
lực mà đạt được trí thê gian và xuất thê gian. 

Các pháp thành tựu của địa là sự tin tưởng... 
nơi các địa đều có đủ. 

Có năm loại phương tiện: 

¡. Phương tiện vê quán chiếu. 

. Phương tiện để chứng đắc. 

›. Phương tiện về tăng thượng. 

+. Phương tiện không thối chuyên. 

s. Phương tiện đề đạt tới tận cùng. 
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Phương tiện về quán chiếu: Là khéo léo đối trị 
chướng ngại và biết rõ sự thành hoại. Như Kinh: 
Bồ-tát này khéo nhận biết đối trị chướng ngại 
của các địa. Khéo nhận biết sự thành hoại của 
địa. Đối trị chướng ngại của mười địa có mười 
loại, gọi là mười địa như đã nói trong phần Căn 
bản ở trước. Thứ tự như vậy tích tập cho nên 
thành, tan lìa cho nên hoại. Được phương tiện là 
nhằm tiễn vào phương tiện, đã hội nhập phương 
tiện rồi thì theo đó mà tăng tiễn, thành tựu. Như 
Kinh: Khéo nhận biết tướng của địa. Khéo nhận 
biết quả tu của địa. Khéo nhận phần thanh tịnh 
của địa. 

Phương tiện tăng thượng: Là địa này chuyên 
lên địa khác, trú xứ của môi địa, sự tăng trưởng 
của mỗi địa, hết thảy đều nhận biết một cách 
khéo léo. Như Kinh: Khéo nhận biết sự chuyên 
địa này lên địa khác. Khéo nhận biết chỗ ở của 
các địa. Khéo nhận biết trí thù thắng của các địa 
qua đối chiếu. 

Phương tiện không thối chuyên. Như Kinh: 
Khéo nhận biết địa đạt được pháp không thối 
chuyền. 

Phương tiện đạt tới tận cùng: Là Bồ-tát hành 
trì xong địa Bô-tát thì khéo léo hội nhập nơi địa 
của Như Lai. Như Kinh: Khéo nhận biết tất cả 
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địa Bô-tát thanh tịnh, chuyển nhập trong trí địa 
của Như Lai. 

Chư Phật tử! Ví như người dẫn đường khéo 
léo, đưa đám đông đến thành phố lớn kia, muốn 
đi tới một cách chắc chắn thì người dẫn đường 
phải có hai loại phương tiện: Một là phương tiện 
không lầm đường. Ông ta đều khéo nhận biết về 
đường sá nơi nào là lợi, nơi nào là bất trắc, mọi 
nơi chốn trên đường, đi, chỗn nào là thuận hợp, 
nơi nào là là xâu-hiểm. Như Kinh: Trước phải 
hỏi chuyện ích lợi trong đường ây như thê nảo. 
Hỏi có những hiểm nạn gì khiên lùi bước, có gì 
hay, giữa đường có những trở ngại gì khiến phải 
rút lu1.. 

Hai là phương tiện của lợi ích nơi vật cần 
dùng. Như Kinh: Gồm 

đủ hành trang cái øì cho nên làm ... 

Thế nào là thù thắng do lợi ích của quả nhiếp 
báo ? 

Kinh: “Bồ-tát Ma-ha-tát trú ở địa thứ nhất 
này, phân nhiều làm vua nơi cõi Diêm-phù-đề, 
giàu sang tự tại, thường hộ trì chánh pháp, thâu 
nhiếp các chúng sinh bằng những pháp đại bố thí, 
khéo dứt trừ mọi cầu. uê của chúng sinh là tánh 
tham lam-keo kiệt-đô ky. Luôn hành hóa đại xả 
không bao giờ cạn. Các việc làm đêu là thiện 
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như bố thí- -ái ngữ-lợi hành- đồng sự. Những 
phước đức ấy đêu nhờ không lìa niệm Phật, 
niệm "Pháp, niệm Tăng, không lìa niệm các Bỏ- 
tát, cùng những việc làm của Bồ-tát, không lìa 
niệm vệ các Ba-la-mật, không la niệm về mười 
địa, không, lìa niệm về diệu lực bất hoại, không 
lìa niệm về pháp vô úy, không lìa niệm vê các 
pháp bất cộng, cho đên không lia niệm về trí 
Nhất thiết trí, nhận biết đầy đủ về mọi chủng 
loại. Thường sinh tâm như vây: Đối với tất cả 
chúng sinh, mình sẽ là thượng thủ, là thù thăng, 
là lớn lao, vi diệu, tối thượng, vô thượng, tôn 
quý, là bậc Đạo sư, là vị tướng soái, cho đến là 
bậc Nhất thiết trí, là nơi nương dựa của mọi 
chúng sinh. 

Chư Phật tử! Đại Bồ-tát này nếu muôn la bỏ 
nhà cửa siêng năng, hành trì tinh tiến đối với 
pháp Phật, liên có thể xả bỏ năm dục lạc đối với 
gia đình, vợ con. Được xuất gia rôi, thì càng tinh 
tiễn, trong khoảnh khắc đạt được trăm Tam- 
muội, thây trăm Phật, nhận biết thân lực của 
trăm Phật, có thể làm chuyên động thê gIỚI của 
trăm Phật, có khả năng hội nhập thế gIỚI của 
trăm Phật, có thể chiếu sáng hàng trăm thế giới 
Phật, giáo hóa chúng sinh nơi thê giới của hàng 
trăm Phật, trú thọ trong trăm kiếp, nhận biết sự 
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việc của các đời quá khứ, vị lai hàng trăm kiếp, 
có thể khéo đi vào hàng trăm pháp môn, biên 
hóa hàng trăm thân, từ môi mỗi thân đó, thị hiện 
ra hàng trăm Bồ- tát làm quyến thuộc”. 

Luận: Thù thắng do lợi ích của quả nhiếp báo 
có hai loại: Quả báo tại gia và quả báo xuất gia. 
Quả báo tại gia lại có hai loại: Một là thân 
thượng thắng như làm vua cõi Diêm-phù- -đê. 
Như Kinh: Bô-tát Ma-ha-tát trú nơi địa thứ nhất 
này, phần nhiều làm vua cõi Diêm-phù-đề, giàu 
sang tự tại, thường hộ trì chánh pháp. Hai là quả 
thượng thắng: Tức là khéo léo chế ngự mọi thứ 
tham lam-keo kiệt-ganh ghét. Như Kinh: Có thể 
dùng pháp bố thí lớn để thâu nhiếp chúng sinh, 
khéo diệt trừ tánh tham lam-keo kiệt-ganh ghét 
của chúng sinh. Có thể thâu nhiếp chúng sinh 
băng đại thí là chính mình làm việc bộ thí, rồi 
khéo khuyên kẻ khác bỗ thí. Thâu nhiếp chúng 
sinh, khéo chuyên hóa mọi câu uê của keo kiệt- 
ganh ghét nơi họ, dùng phương tiện thiện xảo với 
bốn Nhiếp pháp 

để thâu nhiệp chúng sinh. 

Không la nệm Phật... là chỉ rõ không lìa các 
sự việc tự lợi. Các niệm như thế, hành trì đây đủ 
là thành tựu đại cung kính, xua tan mọi vọng 
tưởng. Niệm ấy, nói tóm lược có bốn loại: 
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¡. Niệm tối thượng: Là nhớ nghĩ về Tam bảo. 

›. Niệm đồng pháp: Là nhớ nghĩ về các Bô-tát. 

3. Niệm công đức: Là nhớ nghĩ về thân mình, 
thân người, việc làm của Bỏ-tát, tự thê chuyển 
biến thù thắng. 

4. Niệm câu nghĩa: Là nhớ nghĩ về các lực, vì 
đó là cứu cánh chân 

thật. 

Niệm tôi thượng là gì? Là nhớ nghĩ về Phật, 
nhớ nghĩ về pháp của 

Phật... Đối với người cho, kẻ nhận, vật cho 
và Bò-đề, không sinh tâm phân biệt, không chấp 
giữ. Như vậy trong tật cả chỗ tạo tác, người làm 
không chấp trước, cảnh giới không chấp trước, 
việc làm không chấp trước, quả báo không chấp 
trước. Đem hết thảy sự hành trì này nguyện hồi 
hướng về đạo quả đại Bồ-đê. 

Bậc thượng thủ có hai loại: 

¡. Thượng thủ thù thắng, là bậc có công đức 
chói sáng. 

25 Thượng thủ lớn lao, Là không còn aI hơn. 
Thủ thắng có hai loại: 

¡. Thủ thắng tự tại do trí tuệ vi diệu. 

2. Thù thắng tự tại do lìa bỏ tất cả phiền não. 
Lớn lao có hai loại: 

¡. Ở trên là không ai sánh băng. 
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2. Vô thượng là không ai có thể vượt hơn. 

Như vậy là làm sáng tỏ công đức của tự thê. 
Dẫn đường là ở trong A-hàm (kinh điển) phân 
biệt nghĩa pháp thuyết giảng đúng đắn. Bậc 
tướng nghĩa là giúp kẻ khác chứng đắc diệu 
nghĩa, diệt trừ các thứ hiển não. Bậc thây là 
dạy bảo truyền trao, khiên hội nhập chánh đạo. 
Cho đến làm chỗ nương dựa hết thảy trí Nhất 
thiết trí, là dùng đạo đại Bỏ-đề để giáo hóa. Đó 
gọi là sự thù kì do lợi ích của quả nhiếp báo 
nơi Bô-tát tại 

Lại nữa, Bè. H xuất gia với nghiệp thù thăng 
do thiên định. Nghiệp thù thăng có hai loại: 

¡. Thù thắng do Tam-muội, là trong một niệm 
đạt được hàng trăm Tam-muội, đạt được diệu lực 
tự tại của Tam-muội. 

;. Thù thắng do sự tạo tác của Tam-muội, tức 
là thấy được hàng trăm Phật. Do đạt được diệu 
lực của Tam-muội â Ấy, cho nên đối với chư 

Phật trong mười phương đều được gia hộ. 
Nơi trú xứ của các Bô-tát, tu tập trí tuệ. Có khả 
năng làm chuyển động thế giới của hàng trăm 
Phật, tức là khiến chúng sinh có thể giáo hóa đề 
phát sinh chánh tín. Có khả năng tiễn vào thế 
giới của hàng trăm Phật, chiếu sáng hàng trăm 
thế giới Phật, có thể giáo hóa chúng sinh nơi 
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hàng trăm thế giới Phật; là đi tới các nơi chốn đó 
cùng thấy và chính thức giáo hóa chúng sinh. 

Có thể sống lâu hàng trăm kiếp; là thâu nhiếp 
Sự sống thù thắng. Có khả năng nhận biết sự 
việc vê quá khứ, vị lai trong trăm kiếp: là hóa 
độ các chúng sinh hành trì việc đứng đầu là lìa 
ác, thuyết giảng về con đường tạo nghiệp thiện- 
ác. Có thê tiên vào trăm pháp môn; là tăng 
trưởng trí tuệ của mình, suy tư về diệu nghĩa của 
vô sô pháp môn. Có năng lực biến một thân ra 
trăm thân, rôi nơi mỗi mỗi thân biến ra trăm Bồ- 
tát làm quyến thuộc; là hành trì mau chóng để 
tạo nhiều lợi ích. 

Thế nào là sự thù thăng do lợi ích của quả 
nguyện trí? 

Kinh: “Nếu so với nguyện lực tự tại thắng 
thượng, thi nguyện lực của Bồ-tát thị hiện SẼ 
vượt hơn số lượng ây. Thị hiện nhiều loại thần 
thông, hoặc vê thân, hoặc ánh sáng, hoặc thần 
thông, hoặc về mắt, về cảnh giỚI, vê âm thanh, 
về hành, về trang nghiêm, về gia hộ, về tin 
tưởng, về nghiệp, những thần thông như vậy, 
cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
kiếp, không thể tính biết được”. 

Luận: Ö đây thân là nơi nương tựa căn bản 
cho mọi hành hóa của Bô-tát. Nương vào thân ây 
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cho nên có ánh sáng, thân thông. Dựa vào ánh 
sáng này cho nên có thiên nhãn. Do có thiên 
nhãn cho nên mới trông thấy cảnh giới trước 
mắt. 

Tất cả mắt (nhãn) có năm loại cho nên bit. 
Dựa vào các thần thông cho nên có âm thanh 
cùng sự hành trì trang nghiêm, gia hộ. Âm thanh 
là sự ứng hợp với lời nói. Hành trì là đi đến khắp 
mười phương. Trang nghiêm là thực hiện vô sô 
sự ứng hiện. Gia hộ là dùng thần lực gia hộ cho 
Bỏ-tát. Tin là nương tựa vào môn Tam-muội, 
hiện thần thông lực, tùy theo chỗ tin của các 
chúng sinh mà lợi ích được thành tựu. Nghiệp là 
nương vào mắt tuệ để thâu nhiếp môn Đà-la-ni, 
thị hiện giảng nói pháp. 

Lược nêu về hết thảy các địa, mỗi địa đều 
có Thể của nhân và tướng của quả, nên biết. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÊN 4 


Địa 2: ĐỊA LY CẤU 


Luận: Như thế là Bồ- tát đã chứng đặc 
chánh vị, nương nơi đạo xuất thế gian, nhờ vào 
giới thanh tịnh để nói về địa Ly câu, là Địa thứ 
hai của bậc Bồ-tát. Giới thanh tịnh này có hai 
loại thanh tịnh: 

¡. Thanh tịnh phát khởi. 

›. Thanh tịnh tự thê. 

Thanh tịnh phát khởi là nói về mười thứ tâm 
chánh trực. 

Kinh: “Bây giờ, đại Bô-tát Kim Cang Tạng 
nói: Các Phật tử! Nêu Bô-tát đã thành tựu đây đủ 
Địa thứ nhất, muốn đạt được Địa thứ hai thì cho 
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nên phát khởi mười loại tâm chánh trực. Những 
øì là mười? Đó là: 

¡. Tâm chánh trực. 

›. Tâm mềm dịu. 

3. Tâm thuận hợp. 

4. Tâm thiện. 

s. Tâm văng lặng. 

. Tâm chân thật. 

7. Tâm không xen tạp. 

s. Tâm không mong cầu. 

ø. Tâm thù thắng. 

!o. Tâm lớn lao, 

Bồ-tát sinh khởi mười tâm ây thì hội nhập 
nơi địa Ly cấu, là Địa thứ hai của bậc Bồ-tát”. 

Luận: Mười loại tâm chánh trực là dựa vào 
giới thanh tịnh để thành tựu giới tánh của tâm 
chánh trực, tùy chỗ cho nên tạo tác mà hành hóa 
tự nhiên. Tâm chánh trực lại có chín loại: 

¡. Tâm chánh trực mềm dịu; tức là cùng với ý 
vui mừng thực hành 

trÌ ĐIỚI. 

›. Tâm chánh trực thuận hợp; là diệu lực tự tại, 
cho nên tánh khéo trì giới không xen lẫn phiên 
não. 

3. Tâm chánh trực thiện; tức là giữ gìn các căn, 
không để lầm lạc phạm giới, cũng như ngựa hay, 
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tánh đã được điều phục. 

+ Tâm chánh trực văng lặng: là tâm đã được 
chế ngự, trở cho nên hòa dịu, không cao ngạo. 

s. Tâm chánh trực chân thật; tức là có thê nhẫn 
chịu mọi thứ não hại, như vàng ròng. 

ø. Tâm chánh trực không xen tạp; tức là đôi 
VỚI MỌI công đức đã đạt được không sinh chán 
đủ, dựa vào giới thanh tịnh để câu đạt giới thù 
thắng, ưa thích tịch tĩnh. 

7 Tâm chánh trực không mong cầu; là tâm 
không mong đạt những thế lực tự tại nơi các cõi. 

s. Tâm chánh trực thù thắng: là vì tạo lợi ích 
cho chúng sinh cho nên không dứt bỏ các nguyện 
hữu lậu. 

9. Tâm chánh trực lớn lao; tức là tâm tuỳ thuận 
nơi quả của các cõi mà không đăm nhiễm. 

“Thanh tịnh tự thế” có ba loại giới: 

¡. GIớI thanh tịnh do xa ha. 

›. Giới thanh tịnh do thâu nhiếp pháp thiện. 

3. CIới thanh tịnh do đem lại lợi ích cho chúng 
sinh. 

- Giới thanh tịnh do xa lìa; tức là mười thiện 
đạo nghiệp. Từ lìa bỏ sát sinh cho đến chánh kiến, 
cũng gọi là thọ trì giới thanh tịnh. 

- Giới thanh tịnh do thâu nhiếp pháp thiện; tức 
là đối với giới thanh tịnh do xa lìa làm đâu. Từ 
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câu: : “Bồ- tát tư duy: Chúng sinh bị đọa nơi các 
cõi ác đều do nhân duyên tập khởi là mười bất 
thiện nghiệp đạo” đến câu: “Vì vậy mình nên 
hành trì mười bất thiện đạo nghiệp với tất cả các 
loại thanh tịnh”. 

- Giới thanh tịnh do đem lại lợi ích cho chúng 
sinh; tức là đối với giới thâu nhiếp pháp thiện làm 
đầu, từ câu: “Bôồ-tát lại suy nghĩ: Mình xa lìa 
mười bất thiện nghiệp đạo, ưa thích pháp hành” 
cho đến: “Sinh tâm tôn kính .. 

Kimh: “Này các Phật tử! Bồ- tát trú nơi địa 
Ly câu của Bồ-tát tự tánh thành tựu mười thiện 
nghiệp đạo, xa lìa hết thảy việc sát sinh, dứt bỏ 
đao gậy, không có tâm sân hận, có hỗ có thẹn, 
đầy đủ tâm thương xót đối với tất cả chúng 
sinh, sinh khởi tâm an ồn, tâm Từ. Bồ-tát ầy hãy 
còn không có tâm xấu ác, gây não hại các chúng 
sinh, huống là đối 

với các chúng sinh kia mà khởi tưởng về 
chúng sinh, khởi tâm thô nặng, thân gây thêm 
não hại”. 

Luận: Nói “Mười thiện nghiệp đạo, xa lìa 
hết thầy việc sát sinh”, là thị hiện chỗ hơn hết 
nơi lợi ích thù thắng của sự xa lia. Dựa vào việc 
xa lìa sát sinh có ba loại lìa: 

¡. Lìa nhân. Như Kinh nói: “Dứt bỏ đao gậy, 
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không có tâm sân hận, có hồ có thẹn, đây đủ sự 
thương xót.. 

2. LÌa bằng cách đối trị. Như Kinh nói: “Đối 
với tất cả chúng sinh sinh khởi tâm an ổn, tâm 
Từ”. 

3. Lìa do hành quả. Như Kinh nói: “Hãy còn 
không có tâm xấu ác, não hại chúng sinh, huông 
chỉ là đối với các chúng sinh khác.. 

- Ở đây, sát sinh có hai loại nh. 

¡. Nhân chứa nhóm. 

2. Nhân phát khởi. 

Nhân chứa nhóm có hai loại là đao-gậy. Đao 
là tạo việc chém, chặt. Gậy là tạo việc đánh, 
đập. Như Kinh nói: “Dứt bỏ đao, gậy, cho đến 
chủ thuật, các thứ thuốc, những vật dụng có thê 
giết hại, thảy đều xa lìa”. 

Nhân phát khởi có hai loại là tham, sân, vì tài 
sản-lợi dưỡng mà tạo các nghiệp ác, cho đến 
mất mạng, tâm không xâu hô, hôi hận. Đối trị 
chúng, như Kinh: “Có hỗ có thẹn”. Vì tham mà 
chúng sinh bắt bớ, nuôi dưỡng, cột nhốt nơi 
lông, khiến sinh khô não. Đối trị những điều ấy, 
như Kinh: “Đây đủ sự thương xót”. Lìa hai loại 
đó cho nên gọi là ha nhân. 

- LÌa bằng. cách đi trị có hai loại: 
¡. Tâm an ôn; đối với hết thảy chúng sinh luôn 
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tạo lợi ích, dùng pháp thiện giáo hóa khiến họ trú 
nơi nẻo thiện, là nhân của Niêt-bàn. 

;. Tâm Từ, khiến cho các chúng sinh kia đạt 
được phước báo của hàng trời, người, dẫn đến 
quả an lạc của Niết-bàn. Như Kinh nói: “Đôi với 
tât cả chúng sinh, sinh khởi tâm an ôn, tâm Từ”. 
Như vậy, ở trong nhân quả không cầu tìm điên 
đảo. Lầa tâm ngu sĩ sát sinh để cúng tê... Đối trị 
các điều ấ ây thì gọi là ha, cho nên gọi là la băng 
cách đối trị. Bô-tát là chủ thê lìa. 

Nói chúng sinh; là chỉ rõ các chúng sinh, 
không phải thường, không phải đoạn, tùy theo 
nhân duyên của mạng căn, cho đến có được thọ 
mạng, trú ở đời. Chêt thì dựa vào lực của nghiệp- 
phiên não, sinh trở lại vào đời vị lai. 

- Lìa do hành quả có hai loại: 

¡. Vị tế: Như tâm niệm làm não hại. 

;. Thô trọng: Như thân hành làm não hại. 

Như Kinh nói: “Bồ-tát ấy hãy còn không có 
tâm xấu ác não hại các chúng sinh, huống là đối 
với các chúng sinh khác...”. Ở đây, hành thô 
trọng có năm loại: 

¡. Thân: Như Kinh nói: “Khác”. 

2. Sự: Như Kinh nói: “Chúng sinh”. 

›. Tưởng: Như Kinh nói: “Tưởng về chúng 
sinh”. 
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4. Hành: Như Kinh nói: “Nên khởi tâm thô 
trọng”. 

s. Thể: Như Kinh nói: “Thân gây thêm não 
hại”. 

Kinh: “Lìa bỏ đối với việc trộm cướp vật 
dụng cần cho đời sống, thường tự cho là đây đủ. 
Không huỷ hoại tài sản của kẻ khác. Nêu vật 
thuộc về người khác mà họ được sử dụng và có ý 
tưởng giữ gìn thì mình không sinh tâm trộm cắp. 
Bỏ-tát ấy cho đến cọng cỏ- -chiếc lá, không cho 
thì không lây, huông chỉ là đối với các vật dụng, 
của cải khác”. 

Luận: Dựa vào việc lìa trộm cướp, có ba loại 
lìa: 

¡. Lìa nhân. 

›. Lìa bằng cách đối trị. 

3. Lìa do hành quả. 

- LÌa nhân: Của cải mà chính mình không đủ. 
Đối trị điều ây, như Kinh: “Các vật dụng-của cải 
thường tự cho là đây đủ”. 

Xổ. bằng cách đối trị: Đó là bó thí. Đối với 
của cải mà chính mình có, xả bỏ không VưỚng 
mắc, do không tham. Không huỷ hoại của cải 
thuộc vị lai, như Kinh: “Không huỷ hoại tài sản 
của kẻ khác”. 

- Lìa do hành quả, có hai loại: 
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¡. Vật vi tế không cho, không lây. 

›. Vật thô trọng không cho, không lấy. Ở đây, 
chỉ rõ có năm loại: 

¡ Thân: Như Kinh nói: “Nếu vật thuộc về kẻ 
khác”. 

2. Sự: Như Kinh nói: “Sự việc kẻ khác thọ 
dụng”. 

3. Tưởng: Như Kinh nói: “Kẻ khác có ý tưởng 
ø1ữ gìn”. 

4. Hành; tức là tâm trộm cắp. Như Kinh nói: 
“Không sinh tâm trộm cấp”. 

s. Thể; tức là tính chất vi tế, thô trọng. Như 
kinh nói: “Cho đến cọng Có- -chiếc lá, không cho 
thì không lấy, huồng là.. 

Kinh: “Lìa bỏ tà dâm, tự cho là đủ đối với 
nhan sắc của vợ mình, không cầu tìm vợ kẻ 
khác, cầu tìm người nữ do người khác giữ gìn 
cùng vợ của kẻ khác. Mà bà con thân thuộc của 
họ luôn giữ gìn, hoặc có giới 

pháp che chở. Bồ-tát ây cho đến không sinh 
tâm nhớ nghĩ để tham cầu, huông là cùng với 
người nữ làm việc tà dâm, hoặc lại hành sự 
không đúng chỗ”. 

Luận: Dựa vào việc lìa tà dâm, có ba loại lìa: 

¡. Lìa nhân. 

›. Lìa băng cách đồi trị. 
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3. Lìa do hành quả. 

- La nhân: Như đối với vợ mình chưa đủ. 
Đối trị việc này, như Kinh: “Tự biết đủ về nhan 
sắc của vợ mình”. 

- La băng cách đối trị: Phạm hạnh hiện tại 
thanh tịnh, không cầu nhan sắc của vợ thuộc vị 
lai. Như Kinh nói: “Không cầu tìm vợ người 
khác”. 

- Lìa do hành quả; có hai loại: 

¡. Vị tế; đó là trong tâm. 

2. Thô trọng, tức là thân tướng. Thân tướng ở 
đây có ba loại: 

¡. Không chánh đáng. 

2. Trái thời. 

›. Không đúng chỗ. 

- Không chánh đáng (Bất chánh) là đối với 
người nữ được kẻ khác giữ gìn mà ở chung hoặc 
không ở chung. Ở chung: là do người khác giữ 
gìn. Không ở chung; là vợ của kẻ khác. Như 
Kinh nói: “Người nữ do người khác giữ gìn cho 
đến là vợ của kẻ khác”. 

Bà con thân thuộc của họ luôn giữ gìn; tức là 
cha mẹ, người thân trong tộc họ g1ữ gìn, che chở. 

Trường hợp đã gả cho người khác thì họ có ý 
thức gìin giữ. Như Kinh nói: “Bà con thân thuộc 
của họ luôn g1ữ gìn”. 


1060 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


Người nữ; tức là chỉ rõ việc xa lìa, tên gọi 
người nữ thuộc không phải loại số chúng sinh 
(phi chúng sinh sô). 

- Trái thời; tức là chỉ rõ vào thời g1an tu phạm 
hạnh. Như Kinh nói: “Giới pháp che chở”. 

- Không đúng chỗ (Phi xứ); tức là hành dâm 
không đúng nơi. Như Kinh nói: “Hoặc lại hành sự 
không đúng chỗ”. 

Vi tế-thô trọng; tức là ý nghiệp và thân 
nghiệp, cả hai loại nảy đều xa lia. Như Kinh 
nói: “Cho đến không sinh tâm nhớ nghĩ đề tham 
câu, huống là cùng với người nữ làm việc tà 
dâm”. 

Kiímh: “La bỏ vọng ngữ, thường nói lời chân 
thật, chắc chắn, hợp thời đúng lúc. Bồ-tát ấy, 
cho đến trong mộng cũng không khởi ý che 
giâu sợ người khác thây (Phú kiến) mà chấp 
nhận đề ` người khác thây 

(Nhẫn kiến), không có tâm muốn làm cho 
người khác nói lời dôi trá, huống là cố ý nói 
đô1”. 

Luận: Dựa vào việc lìa vọng ngữ (nói dồi), 
có hai loại la: 

¡. Lìa bằng cách đối trị. 

2. La do hành quả. 

- Lìa bằng cách đối trị; tức là lia nhân. Vì sao? 
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Vì thân nghiệp kia có hai loại ha. Còn trong nói 
đôi thì không có sự việc bên ngoài, lại không có 
nhân khác. Như trong việc lìa sát sinh thì nơi nhân 
chứa nhóm có hai loại đao-gậy, là sự việc bên 
ngoài, như trong trường hợp đó đã nói ha bỏ cả 
đao, gậy. Trong việc lìa bỏ nói dối thì không có 
hai loại sự việc bên ngoài của thân nghiệp kla. 

- Không có nhân khác; tức là nhân của sát sinh 
như tham-sân-s1... 

- Nhân của nói dối; là tâm dối gạt kẻ khác cần 
phải xa lìa, thì nói lời chân thật, xác nhận lời nói 
chân thật như thế là đối trị tâm dối gạt kẻ khác, 
tức là lia nhân. Dựa vào kia để sinh đây, cho nên 
nói là không có nhân khác. Như vậy, lìa bằng 
cách đối trị chính là lìa nhân. 

Lại nữa, lia bằng cách đôi trị có ba loại: 

¡. Nói lời thuận với tưởng. Như Kinh nói: 
“Thường nói lời chân 

thật. 

2. Khéo suy xét; là nói với đúng như sự việc. 
Như Kinh nói: Nói 

lời chắc chắn. 

3. Nói lời biết thời; tức là không khởi ý làm 
suy não thân mình và thân người khác. Như Kinh 
nói: “Nói lời hợp thời đúng lúc.” 

- Lla do hành quả: 
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¡. Vi tẾ. 

2. Thô trọng. 

Như Kinh nói: “Bồ-tát ẤY, cho đến trong 
mộng cũng không khởi ý che giâu sợ người khác 
thây mà chấp nhận đề người khác thây, không có 
tâm muôn làm cho người khác nói lời dối trá, 
huống là cô I nói dối.” Trong giấc mộng: là vi 
tế. Tạo cho nên; là thô trọng. 

Che giấu sợ kẻ khác thấy... : Dễ hiểu. Trí 
kiến gọi là kiến. 

Kímmh: “Lìa bỏ nói hai lưỡi, là không có tâm 
phá hoại, không có tâm gây sợ hãi không có tâm 
gây não loạn. Nghe người này nói, không hướng 
tới kẻ kia nói lại để phá hoại người này, Nghe kẻ 
kia nói, không hướng tới người này nói lại để 
phá hoại kẻ kia. Không phá bỏ sự đồng ý. Đã 
phá hoại thì không khiến cho tăng trưởng. 
Không có tâm mừng về sự ly biệt. Không có tâm 
vui vì sự ly biệt. Không thích nói lời làm ly biệt. 
Không tạo ra lời nói ly biệt, hoặc thật hoặc 
chăng thật”. 

Luận: Dựa vào việc lìa nói hai lưỡi, có hai 
loại ha: 

¡. Lìa bằng cách đối trị. 

2. Lìa do hành quả. 

Lìa bằng cách đỗi trị; tức là không làm điều 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 4 1063 


phá hoại. Gồm hai: Một là Tâm, hai là Sự sai 
biệt. Tùy điều đã nghe ở đây, đi đến nơi khác mà 
nói. Hai loại này nêu rõ tâm tiếp nhận ghi nhớ 
mà khẩu nghiệp nói năng do tâm phá hoại. Như 
Kính nói: “Nghe người này nói, không hướng 
tới kẻ kia nói lại để phá hoại người này. Nghe kẻ 
kia nói, không hướng tới người này nói lại để 
phá hoại kẻ kia”. 

Sự saI biệt có ba loại: 

¡. Thân phá hoại. 

›. ầm phá hoại. 

3. Nghiệp phá hoại. 

Thân phá hoại có hai loại: Một là chưa phá 
hoại, hai là đã phá hoại. Đối trị việc này, như 
Kinh: “Không phá hoại sự đông. ý. Đã phá hoại 
thì không khiến cho tăng trưởng”. 

Tâm phá hoại cũng có hai loại: Một là chưa 
phá hoại thì muốn phá hoại, hai là đã phá hoại thì 
tuỳ hý. Đối trị việc này, như Kinh: “Không có 
tâm mừng về sự ly biệt. Không có tâm vui vì sự 
ly biệt”. 

Nghiệp phá hoại cũng có hai loại: Một là vi 
tế, hai là thô trọng. Cả về lời nói thật và chắng 
thật. Đối trị việc này, như Kinh: “Không thích 
nói lời làm ly biệt. Không gây ra lời nói làm ly 
biệt, hoặc thật hoặc chăng thật. 
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Kinh: “Lìa bỏ lời nói thô ác đôi với mọi lời 
nói. Đó là lời nói xâm hại, lời nói thô bạo, lời 
nói làm khổ kẻ khác, lời nói khiển kẻ khác sân 
hận, lời nói hiện tiên, lời nói không hiện tiền, lời 
nói bỉ ối, lời nói dai đăng, lời nói khiến người 
khác không thích nghe, lời nói khiến người 
nghe không vừa lòng, lời nói gây giận dữ bực 
bội, lời nói khiến lửa nơi tâm bốc cháy có thể 
thiêu đốt, lời nói khiến tâm nóng bức, lời nói 
không hòa ái, lời nói không vui thích, lời nói bất 
thiện, tự hoại thân mình mà cũng huỷ hoại thân 
kẻ khác. Những lời nói như vậy thảy đều lìa bỏ. 
Tất cả nói tuyệt vời vui tai. Đó là; lời nói đăm 
thăm, lời nói mềm mỏng, lời nói v1 diệu, lời nói 
VUI mừng khi nghe, lời nói ưa thích nghe, lời nói 
đi vào tâm can, lời nói thuận lý, lời nói được 
nhiêu người yêu mến, lời nói được nhiều người 
vui mừng, lời nói hòa áI, lời nói khiến tâm hoàn 
toàn hoan hỷ, lời nói có thể làm cho tâm mình và 
tâm kẻ khác sinh niềm hoan hỷ kính tin. Thường 
nói những lời nói tuyệt vời như vậy”. 

Luận: Dựa vào sự lia bỏ lời nói thô ác, có 
hai loại lìa: 

¡. Lìa do hành quả. 

›. Lìa bằng cách đối trị. 

- Lìa do hành quả; tức là những lời nói gây tồn 
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hại cho kẻ khác, có thể khiến cho kẻ khác giận dữ. 
Như Kinh nói: “Lời nói xâm hại, lời nói thô bạo, 
lời nói làm khổ kẻ khác, lời nói khiến kẻ khác 
sân hận”. Cả đoạn này, theo thứ tự, dùng phân 
sau giải thích phần trước. Những loại ây, nghĩa là 
một nhưng tên gọi thì khác. Lại có: Lời nói đối 
mặt nhau, lời nói không đối mặt nhau, lời nói thô 
ác thường hiện hành. Như Kính nói: “Lời nói 
hiện tiên, lời nói không hiện tiền, lời nói bỉ ô ôi, lời 
nói dai dăng”. Ở đây: Lời nói hiện tiền: Thô mà 
không dứt. Lời nói không hiện tiền là tê mà có 
gián đoạn. 

Nói như vậy thì trái ngược với giới, có thể 
gây đau khổ cho kẻ khác, khiến kẻ khác sân 
hận. Như Kinh nói: “Lời nói khiến người khác 
không thích nghe, lời nói khiến người nghe 
không vui lòng”. 

Gây ra lời nói không lợi ích là bởi vì tâm sân 
hận, ganh chét dây khởi, khiến mâu thuẫn với 
giới của kẻ khác. Như Kinh nói: “Lời nói gây 
giận dữ, bực bội”. 

Khiến kẻ khác giận đữ, bực bội, có hai loại 
sự việc không lợi ích: 

¡ Chưa dây khởi giận dữ thì có thể khiến sinh 
giận dữ, khi nghe-khi nhớ cũng không thích- 
không vui trong lòng bế tắc. Như Kinh nói: “Lời 
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nói khiến lửa nơi tâm bốc cháy có thể thiêu đốt, 
lời nói khiến tâm nóng bức, lời nói không hòa ái, 
lời nói không vui thích”. 

2. Đã có thì niềm vui trong tâm ý của mình bị 
mất hăn, khiến kẻ khác cũng mất hắn. Như Kinh 

nói: “Lời nói bất thiện tự hoại thân mình mà cũng 
huỷ hoại thân kẻ khác “. Lìa bỏ những lời nói thô 
ác như vậy, gọi là Lìa do hành quả. 

- Lìa băng cách đối trị; tức là nói lời nói đắm 
thắm. Ở đây có hai loại: Một là lời nói không thô- 
không vội, hai là lời nói đáng vui thích. Như 
Kinh nói: “Lời nói mềm mỏng, lời nói vi diệu”. 
Trong đó: 

“Không thô, không vội; tức là thuộc về giới 
phân, thọ hành không dứt. 

Vui mừng; tức là đáng vui thích. 

Đáng vui thích có hai loại: Một là vui vẻ 
đáng vui thích, hai là an ôn đáng vui thích. Vui 
vẻ (lạc) là thuận theo hàng trời, người. An ô ồn là 
thuận theo thành Niết-bàn. Như Kinh nói: “Lời 
nói vui mừng khi nghe, lời nói ưa thích nghe, lời 
nói đi vào tâm can, lời nói thuận lý”. 

Lại nữa, người trong chỗ oán-thân, khi 
nghe-khi nhớ lại có thể sinh niềm hoan hý. Như 
Kinh nói: “Lời nói khiến nhiêu người yêu mến, 

lời nói được nhiều người vui thích”. Những 
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lời nói như vậy có thê phát sinh hai loại lợi ích: 
Một là; người khác chưa sinh sân hận thì khiến 
họ không sinh, mà sinh hoan hỷ, lại có thê sinh 
khởi Tam-muội; hai là chưa sinh tâm bạn thân 
thì khiến phát sinh, tự mình đang làm, khiến 
người khác cũng hiện làm. Như Kinh nói: “Lời 
nói khiến tâm hòa ái, thích thú, lời nói khiến tâm 
hoàn toàn hoan hý, lời nói có thể làm cho tâm 
mình và tâm người khác sinh niềm hoan hỷ kính 
Ty. 

Kính: “Lìa bỏ lời nói thêu dệt, thường dùng 
lời nói khéo tư duy, lời nói đúng lúc, lời nói 
chân thật, lời nói có ý nghĩa, lời nói đúng pháp, 
lời nói thuận đạo, lời nói đúng giới luật, lời nói 
trù tính theo thời gian, lời nói khéo nhận biết 
niềm vui thích của tâm. Bồ-tát Ấy cho đến đối 
với vui đùa hãy còn không nói lời thêu dệt, 
huông hồ cô ý nói lời thêu dệt”. 

Luận: Dựa nơi việc lìa lời nói thêu dệt, có 
hai loại la: 

¡. Lìa bằng cách đối trị. 

2. Lìa do hành quả. 

- Lìa bằng cách đối trị; tức là khéo nhận biết 
khi nói năng. Dựa vào lời nói đây kia, khuyên 
phát khởi nhớ nghĩ. Lúc tu tập nêu thấy các 
chúng sinh hành xử bất thiện thì khiến họ xả bỏ 
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mà an trú nơi pháp thiện, tuỳ hoàn cảnh để nói lời 
giáo hóa. Như Kinh nói: “Lời nói luôn khéo tư 
duy, lời nói đúng lúc”. 

Lại, lời nói không điên đảo, là dựa vào sự 
giảng dạy lần lượt, tuỳ thuận khi tu hành, nói 
năng đúng nghĩa đúng pháp. Như Kinh nói: “Lời 
nói chân thật, lời nói có ý nghĩa, lời nói đúng 
pháp”. 

Lại dựa vào sự cử tội lần lượt, diệt trừ sự 
tranh chấp, lúc tu học, hành trì, lời nói đúng như 
pháp. lời nói đúng như kinh điển. Như Kinh nói: 
“Lời nói thuận đạo, lời nói đúng giới luật”. 

Lại dựa vào lời nói thâu nhận, thuyết giảng 
pháp đề thâu nhận, khi tu hành, lời nói đúng như 
oal nghi an trú, lời nói nêu ví dụ thuận theo 
nghĩa. Như kinh nói: “Lời nói trù tính theo thời 
gian, lời nói khéo nhận biết niềm vui thích của 
tâm”. 

- Lìa do hành quả; có hai loại: 

¡. Vị tế. 

2. Thô trọng. 

Xa lìa hai loại â ây, gọi là Lìa do hành quả. 

Vi tế-thô trọng như Kinh nói: “Bô-tát ấy, cho 
đến đối với vui đùa hãy còn không nói lời thêu 
KỈ: bạc 

Kinh: “Lìa bỏ tâm tham. Đôi với tất cả tài 
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sản vật dụng hiện có 

của kẻ khác, do kẻ khác thọ dụng, thì mình 
không sinh tâm tham. Không cầu, không mong 
cho nên không sinh tâm tham”. 

Luận: Dựa vào tầm không tham, có ba loại: 

¡. SỰ. 

›. Thê. 

3. Sa1 biỆt, 

- Sự; là thuộc về phân thọ dụng. Ở đây có hai 
loại: Một là đã thâu nhiếp thọ dụng, hai là nghĩa 
đến thâu nhiếp thọ dụng. Như Kinh nói: “Đôi VỚI 
tất cả tài sản vật dụng vôn có của kẻ khác... ”. 

- Thể; có hai loại: Một là những điều kiện sử 
dụng như vàng-bạc... hai là sự việc thọ dụng cho 
_ sông: như thức ăn uống-y phục... Như Kinh 

: “Của cải do kẻ khác thọ dụng”. 

` Tánh không tham; là đối trị tâm tham. Như 
Kinh nói: “Không sinh tâm tham”. 

- Sai biệt ở đây đối trị ba loại tham. Ba loại 

tham là: 

¡. Hành theo nẻo mong muốn. 

2. Hành theo nẻo đạt được. 

3. Hành theo nẻo chiếm đoạt. 

Đối trị những thứ ấy, như Kinh: “Không 
cầu, không mong, cho nên không sinh tâm 
tham”. Trong đó, hai loại đầu là vi tế, thứ ba là 
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thô trọng. 

Kinh: “Lìa bỏ tâm sân hận, đối với hết thảy 
chúng sinh thường khởi tâm Từ, tâm an ôn, tâm 
thương xót, tâm an vui, tâm lợi lạc, tâm thâu 
nhiếp làm lợi ích cho tật cả chúng sinh. Mọi vọng 
tưởng câu uế vốn có như sân hận- -ganh ghét- não 
hại thảy đều xa lìa. Tất cả các hạnh vốn có đều 
tuỳ thuận Từ Bi, khéo tu tập để thành tựu mọi 
công hạnh”. 

Luận: Dựa vào việc lìa bỏ tâm sân, đối trị 
chướng ngại, là vì năm loại chúng sinh mà nói. 

¡. Đối với loại oán thù; Nên sinh khởi tâm Từ 
bi. Như Kinh nói: “Thường khởi tâm Từ”. 

›. Đối với các chúng sinh làm ác: Như Kinh 
nói: “Sinh tâm an 

ồn”. 

›. Đối với các chúng sinh bân cùng, xin ăn, 
khổ sở, Như Kinh nói: 

“Sinh tâm thương xót, tâm đem lại an vui” 

4, Đối với các chúng sinh ưa thích, đẫm nhiễm 
nơi phiền não: Như Kinh nói: “Khởi tâm tạo lợi 
lạc”. 

s. Đối với các chúng sinh phát tầm Bỏ-đề, Bỏ- 
tát càng siêng năng chịu khó nhọc vất vả trong 
việc hành trì vô lượng lợi ích. Như Kinh nói: 

“Khởi tâm thâu nhiếp làm lợi ích cho tật cả 
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chúng sinh”. 

Tâm Từ ấy... có sáu loại chướng ngại. Ở 
đây không phân biệt, cũng không mỗi mỗi đối 
chiếu. Đối với trường hợp chưa sinh oán thù thì 
có thể phát sinh. Đã sinh rồi thì tùy thuận làm 
cho tăng trưởng. Trường hợp chưa sinh thân 
thiện thì khiến cho chăng sinh. Đã sinh rồi thì 
khiến không tăng trưởng. Nơi tự thân, pháp 
thiện chưa sinh thì khiến cho chắng sinh. Đã 
sinh rồi thì khiến cho diệt mất. Đối với pháp bất 
thiện, chưa sinh thì khiến có thể sinh. Đã sinh 
rôi thì khiến cho tăng trưởng. Nơi thân người 
khác, sự việc không yêu thích chưa sinh thì khiến 
cho đã phát sinh. Đã sinh rồi thì khiến cho tăng 
trưởng. Sự việc yêu thích chưa sinh thì khiến 
cho không sinh. Đã sinh rồi thì làm cho tuy 
thuận. Như kinh nói: “Mọi thứ vọng tưởng câu 
uế... vn có như sân hận-ganh ghét-não hại thảy 
đều xa lìa”. 

Nơi kinh này, theo thứ tự của câu văn đã nói 
đến vô lượng hành ác căn bản như sân hận... này 
cho nên nói đều cùng lìa bỏ những thứ â ây. Phân 
còn lại tuỳ theo chỗ nhớ nghĩ, tất cả đều dùng 
tâm Từ làm lợi ích. Như Kinh nói: “Hết thảy các 
hạnh vốn có đêu thuận theo Từ Bi, khéo tu tập 
đề thành tựu mọi công hạnh”. 
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Kinh: “Lìa bỏ tà kiến, thuận theo chánh đạo, 
trừ bỏ các loại xem tướng đoản chuyện lành dữ. 
Lìa giới kiến xâu ác, tu tập theo kiến chấp đúng 
đẫn. Không gian dối, không dua nịnh, quanh co. 
Quyết định tin tưởng hoàn toàn đối với Tam 
bảo: Phật- -Pháp- Tăng. Bồ-tát ngày đêm thường 
g1ữ gìn mười thiện nghiệp đạo như vậy”, 

Luận: Dựa vào chánh kiến, có bảy loại 
kiến chấp cần đối trị. 

Những gì là bảy loại kiến chấp? Đó là 

¡ Kiến chấp bởi Thừa khác: Đối trị điều này, 
như Kinh: “Thuận theo chánh đạo”. 

5) Kiến châp do phân biệt hư vọng. 

3. Kiến châp do “Giới cấm thủ” cho là thanh 
tịnh: Đối trị điều ấ Ấy, như Kinh: “Trừ bỏ các loại 
xem tướng, đoán việc lành dữ. Xa la kiến chấp 
của giới ác” 

Kiến chấp của giới. xấu ác. Kiến chấp của 
giới xâu ác, là tự châp lây cái thây của mình. 

4. Tự cho là chánh kiên, đối trị điều này, như 
Kinh: “Tu tập theo kiến chấp đúng đắn”. 

5. Kiến chấp do che giâu. 

ø Kiến chấp vì trá hiện không thật. Đối trị 
điều này, như Kinh: “Không gian dối, không dua 
nịnh, quanh co” 

;. Kiến chấp vì không thanh tịnh; tức là kiến 
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chấp của thế gian. Đối trị điều này, như Kinh: 
“Quyết định tin tưởng hoàn toàn đối với Tam 
bảo: Phật-Pháp- -Tăng”. 

Như vậy là đã nói về giới lìa bỏ tất cả các 
thứ. 

Lại nói về giới do xa lìa, khiến cho thanh 
tịnh tăng trưởng, không gián đoạn, không thiếu 
sót, luôn hộ trì, như Kinh: “Bô-tát ngày đêm 
thường giữ gìn mười thiện đạo như vậy. Như 
vậy đây đủ tất cả các thứ cần xa lìa, thành tựu 
giới tánh. Lại chỉ rõ sự không gián đoạn, không 
thiếu sót, vì vậy tiếp theo nói về giới thanh tịnh 
do thâu nhiếp pháp thiện. Nghĩa là Bô-tát suy 
nghĩ ... như kinh theo thứ tự trình bày. 

Kinh: “Bồ-tát suy nghĩ: Hết thảy chúng sinh 
rơi vào các cõi ác, đều do không xa ha nhân 
duyên tập khởi của mười loại bất thiện nghiệp 
đạo. Do vậy, mình trước hết cho nên trú vào pháp 
thiện, cũng khiến. cho người khác trú vào pháp 
thiện. Vì sao? Nếu người tự mình không hành 
thiện thì không có đủ hạnh thiện, vì người khác 
thuyết pháp khiến họ trú vào hạnh thiện, là điều 
không thê có” 

Luận: Rơi vào các cõi ác, có ba loại nghĩa: 

¡. Dựa vào hành ác mà đi đến. 

›. Dựa vào nơi tự thân, có thể sinh ra khổ não. 
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3. Thường rơi vào chốn có vô sô tướng khô. 

Vì sao nói mười bất thiện nghiệp đạo? Tức là 
do thâu nhiếp đủ số lượng của tất cả các quả xấu 
ác, cho nên gọi là mười bất thiện nghiệp đạo. 
Thâu nhiếp đủ số lượng của tất cả các quả xấu 
ác, là nói về mười bất thiện nghiệp đạo. 

Sô là chỉ thâu nhiếp chọn lấy mười tên gỌI. 

Ác; là bất thiện. Quả là chịu rơi vào địa 
ngục-ngạ quÿ-súc sinh..., luôn luôn bị phá hoại. 

Quả; là bị đọa nơi ba cõi ác (ĐỊa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sinh), thật đáng thương. 

Đáo là đủ, tức là thâu nhiệp dẫn đến nghiệp. 
Tập nhân là nhân tích tập, tức là thọ hành. 

Bồ-tát xa lìa không có nhân điên đảo như 
vậy, nhờ đó dễ dàng hiểu rõ chúng sinh tự hành 
nghiệp ác, trú nơi chôn phi pháp, không thể xa 
ha. Bồ- tát tư duy, có được sự tịch tĩnh sâu xa, 
muốn cứu độ các chúng sinh kia, tự nhận biết là 
có khả năng thực hiện được. Lại quán xét về 
chướng ngại, và sự đối trị với bất thiện nghiệp 
đạo cùng quả báo, thiện nghiệp đạo và quả báo, 
cùng sự thanh tịnh tối thượng để phát khởi tâm 
tăng thượng cầu học, tu tập, hành trì giới thanh 
tịnh do thâu nhiếp pháp thiện. 

Kinh: “Bồ-tát ây lại tư duy sâu xa: Do nhân 
duyên tập khởi mà hành mười bất thiện nghiệp 
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đạo, nên bị rơi ba cối ác. Do nhân duyên tập 
khởi mà hành mười thiện nghiệp đạo, cho nên 
được sinh trong cõi người, cho đến sinh nơi cõi 
Hữu Đảnh. Lại, trên mười thiện nghiệp này, cùng 
với trí tuệ quán xét, hòa hợp tu hành, nhưng do 
tâm hạn hẹp, tâm chán sợ ba cối, do xa ha Đại 
BI, theo người khác nghe âm thanh mà thông 
đạt, nghe âm thanh mà ý hiểu rõ, thành thừa 
Thanh văn”. 

Luận: 

- Trí tuệ quán ; xét; là quán xét về Thật tướng. 

Cõi ác là Khô. Bất thiện nghiệp đạo là Tập. Xa 
la bất thiện là Diệt. Đối trị bất thiện là Đạo. Lại 
nữa, cõi thiện là Khô. Thiện nghiệp đạo là Tập. 
Lầa các sử kia là Diệt. Đối trị các sử là Đạo. Trí 
tuệ củng quán xét, tu hành không phân biệt. 

- Thanh văn có năm loại tướng: 

¡. Tập nhân. 

›. Sợ khổ. 

3. Bỏ tâm. 

4. Nương tựa. 

s. Quán xét. 

Tính chất hạn hẹp... như vậy là tâm Thanh 
văn. 

Tập nhân; tức là tu hành căn thiện còn ít và 
mỏng, chỉ dựa vào lợi ích của tự thân. Như Kinh 
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ó1: “Tâm â Ấy hạn hẹp”. 

Sợ khổ; Như Kinh nói: “Tâm chán sợ ba 
CỐI”. 

Bỏ tâm; là bỏ các chúng sinh. Như Kinh nói: 
“Xa lìa Đại BI”. Nương tựa; là nương vào sự 
giảng dạy trao truyện của thầy. Quán xét; là nhớ 
nghĩ vệ âm thanh. 

Thế nào là âm thanh? Tức là ngã và chúng 
sinh chỉ có tên gọi. Như vậy ngã và chúng sinh 
kia theo âm thanh mà lãnh hội. Hội nhập nơi 
chúng sinh vô ngã mà không phải là pháp vô ngã. 
Như Kinh nói: “Theo người khác nghe âm thanh 
mà thông đạt... ”. 

Kímh: “Lại trên mười thiện nghiệp đạo, 
thanh tịnh này, không nghe theo người khác, tự 
mình giác ngộ chánh pháp, không thể đầy đủ 
phương tiện Đại Bi, mà có thể thông đạt pháp 
nhân duyên sâu xa, thành Thừa Bích-ch1-Phật”. 

Luận: Bích-chi-Phật có ba loại tướng: 

¡. Tự giác. 

2. Không thê thuyết pháp. 

3. Quán phân ít cảnh gIỚI. 

- Không nhờ Phật và các Bồ-tát thuyết pháp 
mà chỉ tự giác ngộ, như Kinh: “Không theo người 
khác mà nghe, tự mình giác ngộ chánh pháp”. 

- Không khởi tâm nêu giảng, không kham nỗi 
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việc thuyết pháp, như Kinh: “Không thê đầy đủ 
phương tiện Đại BI”. 

- Quán xét các hành nơi cảnh giới của nhân 
duyên vi tế, như Kinh: “Nhưng có thể thông đạt 
pháp nhân duyên sâu xa, thành thừa Bích-chi- 
Phật”. 

Tập nhân, sợ khổ, xả bỏ chúng sinh, Bích- 
chi-Phật cũng có pháp á ây. Các sự việc thù thắng 
vốn có, trong đó đã nêu bày. 

Kinh: “Lại trên mười thiện nghiệp đạo thanh 
tịnh tối thượng này đã đây đủ tâm rộng lớn vô 
lượng, cho nên đối {rỊ các chúng sinh khởi tâm 
thương xót, phương tiện mà thâu nhiếp, cho nên 
khéo phát khởi đại nguyện, không bỏ hết thảy 
chúng sinh, quán xét trí tuệ Phật rộng lớn. Địa 
Bồ-tát thanh tịnh. Ba-la-mật thanh tịnh, thành tựu 
việc hội nhập vào các hành sâu rộng”. 

Luận: Bồ-tát có bốn loại tướng: 

¡. Tập nhân. 

2. Dụng. 

3. Diệu lực. 

4. Chỗ dựa của địa (cảnh giới). 

- Tất cả căn thiện được phát khởi mà hành 
trì, lấn vào tất cả chúng sinh để làm lợi ích, tâm 
Đại thừa rộng lớn vô lượng. Đây là tích tập về 
nhân. Như Kinh nói: “Lại trên mười thiện nghiệp 
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đạo thanh tịnh tối thượng này đã đầy đủ tâm rộng 
lớn vô lượng”. 

- Thấy các chúng sinh tạo tác nhân khổ và 
khi thọ quả khổ mà khởi tâm thương xót, dựa 
vào các chúng sinh ây để làm lợi ích, đó là 
Dụng của Bồ-tát. Như Kinh nói: “Đối với các 
chúng sinh khởi tâm thương xót”. 

- Diệu lực; tức là bốn Nhiếp pháp. Như Kinh 

ói: “Phương tiện mà thâu nhiếp”. 

- Địa (cảnh giới) có ba loại: Một là, cảnh giới 
của tâm sâu xa thanh tịnh, được mang tên của 
mười đại nguyện. Như Kinh nói: “Khéo phát khởi 
đại nguyện”, hai là: Cảnh giới không thối chuyền, 
đạt được hạnh văng lặng rồi nhưng không xả bỏ 
việc giải thoát cho chúng sinh. Như Kinh nói: 
“Không xả bỏ tất cả chúng sinh”. Ba là, cảnh giới 
thọ nhận quả vị lớn, vì vậy cần chứng đắc trí tuệ 
rộng lớn của Phật. Như kinh nói: 

“Quán xét trí tuệ Phật rộng lớn”. 

Địa Bô-tát thanh tịnh, Ba-la-mật thanh tịnh, 
thành tựu việc hội nhập với các hành sâu rộng. 
Trong này chỉ nói địa Bỏ-tát rộng lớn, thành 
tựu đây đủ các phương tiện. Vì sao lại nói địa 
thanh tịnh, Ba-la-mật thanh tịnh? Là vì có sự 
thanh tịnh hơn hết mà trên hết, là pháp thanh 
tịnh bậc nhất. Hiến bày chỗ thành tựu hạnh sâu 
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rộng của Bô-tát. 

Đệ nhất nghĩa; là nghĩa của Ba-la-mật. 

Kinh: “Lại trÊn mười nghiệp đạo thanh tịnh 
cao nhất này, là Nhất thiết chủng thanh tịnh là 
diệu lực của mười lực, tích tập tât cả pháp Phật 
khiến được thành tựu. Vì vậy mình phải cùng 
thực hành mười thiện nghiệp đạo, tu tập Nhất 
thiết chủng khiến đầy đủ thanh tịnh”. 

Luận: 

- Thượng thượng: Có bốn loại nghĩa làm rõ 
tính chất “Thượng thượng”: 

¡. Diệt trừ. 

2. Xả bỏ. 

3. Phương tiện. 

4. Không chán đủ. 

Bắt thiện nghiệp đạo cùng tập khí được diệt 
trừ, cho nên nghiệp thiện thành tựu, tự tại. 

Xả bỏ là đối với Thừa Thanh văn và Bích- 
chi-Phật. 

Phương tiện; là tính chất thiện xảo nơi thừa 
Bỏ-tát, không chán đủ đối với các thứ còn lại 
trong Nhất thiết trí mà đạt trí tự tại. Nhất thiết 
chủng khiến càng thanh tịnh. Như Kinh nói: 
“Lại trên mười thiện nghiệp đạo thanh tịnh cao 
nhất này, là Nhất thiết chủng thanh tịnh, là diệu 
lực của mười lực, tích tập tất cả pháp Phật khiến 
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được thành tựu. Vì vậy mình phải cùng thực 
hành mười thiện nghiệp đạo tu tập nhât thiết 
chủng khiến đầy đủ thanh tịnh”. 

Hàng phục các thứ ma oán, làm tăng thượng 
cho hàng Tiểu thừa, hiển bày diệu lực của pháp 
Phật, nên biết. Tiếp theo trên là dựa vào tâm 
Đại BI làm lợi ích cho chúng sinh, với giới tăng 
thượng. Có năm loại nghĩa: 

¡. Trí. 

2. Nguyện. 

3. Tu hành. 

4. Tích tập. 

s. Tích tập quả. 

- Trí có ba loại tướng: 

¡. Sa1 biệt của thỜi. 

2. SaI biệt của quả báo. 

3. Sa1 biệt của quả do tập khí. 

Kinh: “Bồ-tát ấy lại tư duy: Mười bất thiện 
nghiệp đạo này, kẻ tạo tác thuộc hạng nặng, là 
nhân duyên của Địa ngục, hạng trung bình là 
nhân duyên của Súc sinh, hạng nhẹ là nhân 
duyên của Ngạ quỷ. Trong đó, tội sát sinh có thể 
khiến cho chúng sinh bị đọa nơi ba đường đữ, 
nếu sinh nơi cõi người thì bị hai loại quả báo: 
Một là thọ mạng ngăn ngủi, hai là nhiêu bệnh tật. 
Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sinh bị đọa 
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nơi ba đường ác, nếu sinh vào cõi người thì có 
hai loại quả báo: Một là bần cùng, hai là có của 
cải chung không được tự tại. Tội tà dâm cũng 
khiến cho chúng sinh bị đọa vào ba đường ác, 
nếu sinh nơi cõi người thì bị hai loại quả báo: 
Một là vợ không trinh thuận, hai là vợ cùng tranh 
chấp chứ không theo tâm ý mình. Tội nói dối 
cũng khiến cho chúng sinh bị đọa nơi ba đường 
ác, nêu sinh vào CÕI người thì bị hai loại quả 
báo: Một là bị nhiều người phi báng, hai là luôn 
bị nhiều kẻ dỗi gạt. Tội nói hai lưỡi cũng khiến 
cho chúng sinh bị đọa vào ba cõi ác, nêu sinh 
làm người thì bị hai loại quả báo: Một là bị hàng 
thân thuộc phá hoại, hai là hàng thân thuộc đều là 
kẻ xấu ác thậm tệ. Tội nói lời thô ác cũng khiến 
cho chúng sinh bị đọa nơi ba cõi ác, nêu sinh vào 
cối người thì bỊ hai loại quả báo: Một là thường 
nghe các âm thanh xâu ác, hai là mọi nẻo nói 
năng luôn có sự tranh chấp kiện tụng. Tội nói lời 
thêu dệt cũng khiến cho chúng sinh bị đọa nơi 
ba cõi ác, nêu sinh vào cõi người thì bị hai loại 
quả báo: Một là giảng điều chân chánh mà người 
nghe không tin nhận, hai là mọi ngôn thuyết vốn 
có đều không thê biện giải. Tội tham dục cũng 
khiến cho chúng sinh bị đọa nơi ba đường ác, 
nêu sinh vào cõi người thì bị hai loại quả báo: 
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Một là tham muôn về của cải không biết chán 
đủ, hai là nhiều mong cầu luôn không theo ý. 
Tội sân hận cũng khiên cho chúng sinh bị đọa 
nơi ba đường ác, nếu sinh vào cõi người thì bị 
hai loại quả báo: Một là luôn bị kẻ khác tìm kiếm 
soi mói về chỗ hơn kém của mình, hai là thường 
bị kẻ khác gây não hại. Tội tà kiến cũng khiến 
cho chúng sinh bị đọa vào ba đường dữ, nêu sinh 
làm người thì bị hai loại quả báo: Một là thường 
sinh vào gia đình theo tà kiến, hai là tâm luôn 
quanh co, dua nịnh. 

Này các Phật tử! Mười bất thiện nghiệp đạo 
như thế, đều là nhân duyên to lớn của mọi khổ 
đau 

Luận: 

- Sai biệt của thời; là đựa vào sự sai biệt về 
thượng-trung-hạ nơi 

nhân quả của bắt thiện nghiệp đạo. Như Kinh 
nói: “Bô-tát ây lại tư duy: Mười bất thiện nghiệp 
đạo này, kẻ tạo tác thuộc hạng nặng, là nhân 
duyên của địa ngục.. 

Trước đã xét chung về nhân của bất thiện 
nghiệp đạo. Nay, xét riêng về quả báo của tất cả 
các chốn ác. Như Kinh nói: “Tội sát sinh có thể 
khiến cho chúng sinh bị đọa vào ba cõi ác. „ cho 
đến tội tà kiến cũng khiến cho chúng sinh.. 
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- Quả của Tập khí; tức là nơi con người mỗi 
mỗi đều có hai loại quả. Như Kinh nói: “Nếu sinh 
nƠI CỐI người thì bị hai loại quả báo: Một là thọ 
mạng ngăn ngủi, hai là nhiều bệnh tật”. Cho đến 
“Nếu sinh vào cõi người thì bị hai loại quả báo: 
Một là thường sinh vào nhà tà kiến, hai là tâm 
luôn quanh co dua nịnh”. 

- Ở đây, sai biệt của quả báo theo thời gian là 
chỉ rõ sự khô não sâu nặng. Chỉ rõ như thể nào? 
Thấp nhất là trong cõi Ngạ quỷ, là sâu. Hạng giữa 
lại càng thêm sâu. Hạng trên là càng sâu nặng hơn 
nữa. 

- Sai biệt của quả do tập khí, tuỳ thuận đến 
trong cõi thiện. Hợp quán chung riêng về vô 
lượng khổ lớn trong cõi ác. Như Kinh nói: “Các 
Phật tử! Mười bất thiện nghiệp đạo như thế đều là 
nhân duyên to lớn của mọi khô đau”. Thế nào là 
nguyện? 

Kinh: “Bô-tát lại suy niệm: Mình phải xa lìa 
mười bất thiện nghiệp đạo, vui với sự thích hành 
pháp hành”. 

Luận: Nguyện: là vẫn vui với sự thực hành 
pháp Đại thừa, làm lợi ích cho chúng sinh, thâu 
nhiệp pháp thiện. Như Kinh nói: “Bô-tát lại suy 
niệm” cho đến “vui thực hành pháp hành”. Thế 
nào là tu hành? 
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Kinh: “Bồ-tát xa lìa mười bất thiện nghiệp 
đạo, an trú nơi mười thiện nghiệp đạo, cũng 
khiến người khác an trú nơi mười thiện nghiệp 
đạo”. 

Luận: Tu hành: là tự an trú nơi pháp thiện, xa 
lìa mọi chướng ngại kia. Tu hành đối trị thì cũng 

khiến cho chúng sinh trú nơi pháp thiện. Như 

Kinh nói: “Bồ- tát xa lìa mười bất thiện nghiệp 

đạo” cho đến “cũng khiến người khác trú nơi 
mười thiện nghiệp đạo”. Thế nào là tích tập? 

Kính: “Bộ- tát ây, lại ở trong tât cả chúng sinh 
khởi tâm an ốn, tâm đem lại an lạc, tâm Từ, tâm 
bị, tâm thương xót, tâm làm lợi ích, tâm giữ gìn, 
tâm ngã, tâm sư, tâm sinh tôn kính”. 

Luận: 

- Tích tập: là dựa vào tâm Bi tăng thượng. 
Lại vì nhớ nghĩ đến chúng sinh cho nên sinh khởi 
mười loại Tâm. Lại nữa, tâm này là vì tám loại 
chúng sinh cho nên sinh khởi: 

¡. Đối với chúng sinh hành ác; muốn khiến họ 
trú nơi hành thiện. Như Kinh nói: “Sinh tâm an 
ốn”. 

›. Đối với chúng sinh khô não: muốn khiến họ 
có đủ an lạc không cùng tận. Như Kinh nói: “khởi 
tâm đem lại an lạc”. 

›. Đối với chúng sinh oán ghét; không nghĩ 
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đến việc gia tăng trả thù. Như Kinh nói: “khởi 
tâm Từ”. 

+ Đối với chúng sinh bần cùng; muốn khiến xa 
lìa các thứ khô ấy. Như Kinh nói: “Khởi tâm BỈ”. 

5. Đối với chúng sinh nhiều hoan lạc; muốn 
khiến họ không buông lung. Như Kinh nói: “Khởi 
tâm thương TÚI... 

6. Đối với các chúng sinh thuộc ngoại đạo; 
muốn khiến họ hiện tại tin tưởng với pháp Phật. 
Như Kinh nói: “Khởi tâm làm lợi ích”. 

z. Đối với các chúng sinh đồng hành; muốn 
giúp họ không thối chuyển. Như Kinh nói: “Khởi 
tâm pIỮ gìn”. 

s. Đối với hết thảy chúng sinh đã phát nguyện 
thâu nhiếp đạo quả Bồ- đề thì xem như là thân 
mình. Các chúng sinh ấy tức là thân mình. Như 
Kinh nói: “khởi tâm ngã”, nhờ vào nơi đạo Đại 
thừa, tiến tới tích tập đầy đủ công đức. Như Kinh 
nói: “Khởi tâm sư, tâm sinh tôn kính”. 

- ích tập quả; là thầu tóm của tâm Bi thù 
thăng mong cảng thù thăng. 

Lại nữa, dựa vào điện đảo tăng thượng” làm 

“người đứng đầu” đối với ba loại chúng sinh: 

1. Cậu Dục. 

2. Câu Hữu. 

3. Câu Phạm hạnh. 
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- Chúng sinh cầu Dục có hai loại: 

¡. Lúc thọ dụng. 

2. Lúc theo đuôi tìm câu. Thọ dụng có ba loại: 

¡. Thọ dụng của cải không chung. 

2. Thọ dụng của cải không chán đủ. 

›. Thọ dụng của cải tích trữ. Theo đuổi tìm cầu 
có hai loại: 

¡. Theo đuôi tìm câu quả báo hiện tại, quen 
theo các hành ác. 

;. Theo đuôi tìm cầu quả báo về sau, quen theo 
các hành thiện. 

- Chúng sinh câu Hữu cũng có hai loại: 

¡. Sai biệt về đạo, 

2. Sai biệt về cảnh gIới. 

- Chúng sinh cầu Phạm hạnh cũng có hai loại: 

¡. Tà kiên, như các ngoại đạo. 

›. Chánh kiến, như hàng Tiêu thừa, đồng 
pháp... 

Các chúng sinh kia hướng tới đạo như thể, 
tuỳ thuận nhăm đối trị khiến họ an trú nơi chến 
ứng hẹ 

Thế r nào là điện đảo bậc nhất? 

Kính: “Bồ- tát lại suy nghĩ như vậy: Các 
chúng sinh ấy rơi vào rừng rậm tà kiến, ý ác 
tâm ác, hành theo đạo ác. Mình nên khiến họ 
hành theo đạo chân thật, trú trong pháp như thật 
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của đạo chánh kiến”. 

Luận: 

- Tà kiến, tức là bốn điên đảo. Điện đảo này, 
hai loại gọi là Ý ác, chuyên nghĩ về Hành. Hai 
loại gọi là Tâm ác, không chuyên nghĩ về Hành, 
tức là tưởng chấp về ngã tịnh. Vì đó không. phải là 
chánh đạo, mà là nhân nơi hành của rừng rậm. 

- Không phải là chánh đạo; là các thứ phiền 
não. 

Thy: rậm, là phiền não-kiết sử. Như Kinh 

nói: “Bô-tát lại suy nghĩ: Các chúng sinh ây rơi 
vào nh va rậm tà kiến, ý ác, tâm ác, hành theo đạo 
g nát * 

Các chúng sinh kia nên tuỳ thuận dùng diệu 
pháp đề đối trị theo nẻo chánh niệm, chánh kiến 
của pháp xuất thế gian. Như Kinh nói: “Minh 
nên khiên cho các chúng sinh kia hành theo đạo 
chân thật, trú trong pháp như thật của đạo chánh 
kiến”. 

Kinh: “Các chúng sinh đều cùng phá hoại lẫn 
nhau, phân biệt ta, người, luôn tranh giành, đấu 
đá, ngày đêm sân hận bùng phát không dứt. 
Mình nên khiến họ an trú trong pháp Đại Từ vô 
thượng”. 

Luận: 

- Thọ dụng của cải không chung; là cùng phá 
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hoại lẫn nhau. Phá hoại có hai loại: 

¡ Đối oán ở trong tâm. 

2. Tranh giành, đâu đá trong lời nói. 

Sự phá hoại như thế khiến luôn nhớ nghĩ, 
tạo báo thù, làm tăng trưởng các hành động 
hung dữ. Như Kinh nói: “Các chúng sinh ây 
cùng phá hoại lẫn nhau” cho đến “Ngày đêm sân 
hận bùng phát không dứt”. 

Đối oán ở trong tâm, phân biệt ta-người: Câu 
này chỉ rõ sự tranh giành đấu đá ở trong lời nói. 

Thường cùng tranh giành, đâu đá: Câu này 
chỉ rõ việc nhớ nghĩ, tạo thù, làm tăng trưởng 
các hành động hung dữ. 

Ngày đêm sân hận bùng phát không dứt: Câu 
này chỉ rõ các chúng sinh kia nên tùy thuận, đem 
tâm Đại Từ tạo lợi ích để đối trị. Như Kinh nói: 
“Mình nên khiến cho các chúng sinh kia trú 
trong pháp Đại Từ vô thượng”. 

Thế nào là thọ dụng của cải không chán đủ? 

Kímmh: “Các chúng sinh ấy tâm không biết 
chán đủ, luôn tìm câu tài sản của kẻ khác, sinh 
sống theo tà mạng. Mình nên khiến cho các 
chúng sinh đó an trú trong ba nghiệp thân-khẩu- 
ý thanh tịnh của pháp chánh mạng”. 

Luận: 

-Thọ dụng của cải không biết chán đủ, có hai 
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loại: 

¡. Tham lam ở trong tâm. 

›.Ở nơi thân- -miệng, dùng các phương tiện 
như cân-đong, nói dối để chiêm đoạt. Như Kinh 
nói: “Các chúng sinh ấy tâm không biết chán đủ, 
thường mong câu tài sản của người khác.. 

Các chúng sinh kia cho nên tuỳ thuận để đối 
trỊ khiến ba nghiệp thân-khẩu-ý thanh tịnh, tự 
sinh sống theo chánh mạng. Như Kinh nói: 
“Mình nên khiến cho các chúng sinh đó an trú 
trong... ”. 

Thể nào là thọ dụng của cải tích trữ? 

Kính: “Các chúng sinh ấy chạy theo tham 
dục-sân hận-ngu sĩ cho nên luôn bị vô số các thứ 
phiên não bùng cháy thiêu đốt, không thể dốc 
câu phương tiện để giải thoát. Mình nên khiến 
họ diệt trừ tất cả lửa dữ phiền não, ở yên nơi 
chôn mát mẻ không sợ hãi”. 

Luận: 

Thọ dụng của cải tích trữ; bởi vì Thể của 
tham... vượt quá sự nhiễm đắm kia, cho nên đối 
với chỗ thọ dụng bị mất mát thì khởi tâm giận 
đữ. 

“Trong sự thọ dụng các thứ quý báu kia, 
phân nhiều ưa thích về cảnh giới cho nên luôn bị 
lửa phiền não đốt cháy dữ dội. Do không thấy lỗi 
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lầm ấy cho nên không có ý cầu xuất ly. Như 
Kinh nói: “Các chúng sinh ây do chạy theo tham 
dục-sân hận-ngu s1. 

Các chúng sinh đó cho nên tuỳ thuận để đối 
trị, dứt trừ tât cả phiên não đạt đến nơi chốn mát 
mẻ. Như Kinh nói: “Mình nên khiến các chúng 
sinh kia diệt trừ hết thảy lửa dữ phiên não. 

Thế nào là theo đuôi tìm cầu quả báo hiện tại, 
quen theo các hành 

ác? 

Kinh: “Các chúng sinh ây thường bị ngu SI 
tối tăm, vọng kiến phủ dày, vô minh đen ngòm 
che lấp, cho nên đi vào nẻo rừng rậm phiền não 
mờ mịt, xa ha ánh sáng trí tuệ, rơi vào chốn tăm 
tối, tùy theo chỗ thấy biết mà đã lần đến vô SỐ 
đường hiểm ác. Minh nên khiến họ đạt được mắt 
tuệ thanh tịnh không chướng ngại, dùng mắt ây 
để nhận biết về tướng như thật của tất cả pháp, 
đạt được trí nhận biết tất cả như thật không 
chướng ngại không theo kẻ khác”. 

Luận: 

- Theo đuổi tìm cầu quả báo hiện tại, đi theo 
các hành ác. Đã có ngu sỉ tối tăm, vọng kiến phủ 
dày, vô minh đen ngòm che lấp, vượt quá vọng 
kiên về lạc, cho nên không thấy lỗi lâm của quả 
báo thật có nơi vị lai, cũng không thấy lỗi lầm của 
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quả báo thật có nơi hiện tại. Như Kinh nÓI: “Các 
chúng sinh ấy thường bị ngu sĩ tối tăm.. 

- Ngư sĩ; tức là tôi tắm, mờ mỊt. 

- Vọng kiến; tức là ưa thích kiến chấp điên 
đảo. 

- Phủ dày; là không thây lỗi lầm của quả báo 
thật có nơi vị laI. 

- Tăm tối (hắc ám); là không thấy lỗi lầm nơi 
quả báo thật của hiện tại. 

Ngu sĩ ây, do tràn đầy mà khiến việc làm trở 
thành lỗi lầm và xa lìa nơi chỗn của Trí vô lậu. 
Chúng gây chướng ngại cho hành thiện, thuận 
theo hành bất thiện. Như Kinh nói: “Đi vào nẻo 
rừng rậm TH não hết sức tối tăm, xa lìa ánh 
sáng trí tuệ.. 

- Rừng rậm; là nhân khiến cho ngu S1. 

- Lớn (Đại); là đây khắp, cho nên thọ nhận lỗi 
lâm đáp lại hết sức lớn. Như Kinh nói: “Rơi vào 
chốn tăm tối mênh mông”. Ở đây, ˆ Đáp lại” là 
chỉ rõ về sự tăm tối. Như người đi trong tối tăm 
thì nơi nơi bị chướng ngại. Pháp tương tợ như 
thê. 

Thọ nhận các sự việc đáp lại lớn chính là đi 
đến các cõi ác. Vì thế gọi là rơi vào chỗn gây tạo 
nhiêu nhân tội lỗi. Vào lúc lâm chung thây rõ 
tướng ác báo, tâm sinh hối hận, thấy biết lỗi lầm. 
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Như Kinh nói: “Tùy theo chỗ thấy biết mà đã đi 
đến vô sỐ đường hiểm”. 

- Thây biết đường hiểm; tức là hối hận, nhận 
biết. Thấy biết về tướng của tội vốn có nhưng 
không thể tích tập để đối trị chúng theo chánh 
kiến. 

- Tùy theo chỗ thấy biết kia; tức là vào lúc sắp 
qua đời, các chúng sinh kia thuận theo sự đối trỊ, 
nhờ vào pháp như thật khiến đạt được mất tuệ 
thanh tịnh không chướng ngại. Như Kinh nói: 
“Minh nên khiến các chúng sinh kia đạt được 
mắt tuệ thanh tịnh không chướng ngại, dùng mắt 
tuệ ấy để nhận biết tướng như thật của tật cả 
pháp, đạt được Trí nhận biết tất cả như thật 
không chướng ngại, không theo kẻ khác”. 

Thế nào là theo đuổi tìm cầu quả báo về sau, 
quen theo các hành thiện? 

Kính: “Các chúng sinh ấy thuận theo đường 
hiểm sinh tử nơi thế gian, mà DỊ rơi vào hầm sâu 
của ba cõi ác, bị cuốn vào lưới ác kiến, bị đủ thứ 
rừng rậm nøu s¡ che lấp, chạy theo nẻo hư vọng 
tạo các hành điên đảo, luôn bị mù lòa cho nên 
xa ha bậc Đạo sư có trí tuệ. Không phải là nơi 
chốn của đạo giải thoát mà tưởng là giải thoát, 
lầm lạc nơi cõi ma, bị các thứ giặc oán năm giữ, 
xa lìa bậc đạo sư thiện xảo, đi vào chốn gai gốc 
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của ; ma, ha bỏ ý Phật. Mình nên cứu vớt họ với 
vô sô các khô, vượt khỏi mọi nẻo mạn của nơi 
thế gian, đặt yên họ ở chốn không sợ hãi, khiến 
an trú nơi thành lớn Nhất thiết trí”. 

Luận: 

Theo đuôi tìm cầu quả báo về sau, quen theo 
các hành thiện; là thuận theo lỗi lầm nơi đường 
hiểm. Như Kinh nói: “Các chúng sinh cây thuận 
theo đường hiểm sinh tử nơi thế gian.. 

Đường hiểm kia có ba loại: 

¡. Tự thê. 

›. Chướng ngại. 

3. Tôn thât. 

Tự thể; tức là thiếu hụt căn thiện của thế 
gian. 

- Chướng ngại; có tám loại: 

¡. Câu ra khỏi, nhưng lại thuận theo thế gian, bị 
đọa vào ba cõi ác. Như Kinh nói: “Bị rơi vào hầm 
sâu của ba cõi ác”. 

2. BỊ cuôn vào lưới; ở trong quả khô mà vọng 
sinh an lạc. Như Kinh nói: “BỊ cuốn vào trong 
lưới ác kiến”. 

3. BỊ các thứ rừng rậm tối tăm che phủ; bởi vì 
ngu s¡ kia cho nên khiến bị che phủ. Vì họ nêu 
giảng về nhân của khô mà không nhận biết. Như 
Kinh nói: “Bị vô số các thứ rừng rậm ngu si che 
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phủ”. 

4. Hành theo đường điên đảo, xả bỏ sự an lạc 
chân thật, vọng theo đạo tà. Như Kinh nói: “Chạy 
theo nẻo hư VỌng, tạo các hành điên đảo”. 

s. Chịu quả mù tối, tham đắm chỗ mù lòa của 
ái dục. Như Kinh nói: “Luôn bị mù lòa”. 

ø. Xa lìa bậc thầy dẫn đường, sinh trong cõi ác, 
và tạo các lỗi lầm như phóng dật..., tuy gặp đời có 
Phật mà không thấy không nghe. Như Kinh nói: 
“Xa lìa bậc Đạo sư có trí tuệ”. 

;. Mong câu Niết-bàn mà lại hướng tới nơi 
chốn khác; tức là đối với Phạm thiên ... các hàng 
phạm hạnh nơi thế gian, cho là chánh kiến 

xuất thế gian. Như Kinh nói: Không phải là 
nơi chốn của đạo giải thoát mà tưởng chấp là giải 
thoát”. 

s. ĐI theo cảnh giới của ma, giặc oán, tham 
đăm các dục, CƯỚP hết công đức, khiến không tích 
tập. Như Kinh nỒI: “Lâm lạc theo cõi ma, bị các 
giặc oán năm giữ”. 

- Tổn thất; có ba loại: 

¡. Lìa bậc Đạo sư thiện, dựa vào cõi bất thiện. 
Như Kinh nói: “Xa lìa bậc Đạo sư thiện xảo”. 

2. Nương dựa cảnh giới oán.Như Kinh nói: “ĐI 
vào vùng rừng rậm của ý ma”. 

3. Xa la nơi tạo ra thiện tri thức. Như Kinh 
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óI: “Xa lỉa ý Phật”. Các chúng sinh này cân phải 
tùy thuận để đối trị. Dùng pháp như thật, khiên ra 
khỏi thế gian, an trú nơi cõi Nhất thiết trí. Như 
Kinh nói: “Mình nên cứu vớt các chúng sinh kia 
đang bị vô số các khổ não, thoát khỏi mọi nẻo 
hiểm nạn của thê gian...”. 

Thế nào là sai biệt về đạo? 

Kímh: “Các chúng sinh đó bị sóng dữ của 
dòng thác lớn nhận chìm. Bị trôi nối theo bốn 
dòng chảy: Dòng chảy của dục, dòng chảy của 
hữu, dòng chảy của kiến chấp và dòng. chảy của 
vô minh. Bị cuốn theo nẻo chìm nỗi của thế 
gian, đăm nơi sông lớn ái dục, quanh quần nơi 
dòng xoáy dữ dội, không thể quan sát đúng đăn. 
Luôn có những, nhận biết xấu ác (dục, sân, não), 
hành ác càng rộng, mà bị La-sát năm giữ trong 
biển nước Ái kiến, đã vào rừng dục, trở lại tìm 
cầu dục cho nên càng tham ái, đắm chấp sâu 
dày. Cõi đât ngã mạn đã thiêu đốt cháy khô họ, 
không ai có thể cứu giúp. Ở nơi xóm làng sáu 
nhập không thể khởi động. Tự lìa hành thiện, 
không người cứu độ chân chánh. Mình nên, đối 
với các chúng sinh kia khởi tâm Đại BI, dùng 
diệu lực của căn thiện để cứu vớt họ, khiến có 
được tâm vô úy, vắng lặng không câu nhiễm, la 
mọi sợ hãi, an trú nơi cõi báu của Nhất thiết trí”. 
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Luận: 

Sal biệt về đạo của chúng sinh cầu Hữu; tức 
là chìm đắm nơi sông lớn lỗi lầm. Như Kinh nói: 
“Các chúng sinh ây bị sóng dữ của dòng thác lớn 
nhận chìm”. Sóng đữ nơi dòng thác lớn kia có ba 
loại: 

¡. Tự thể. 

2. Khó ra khỏi. 

›. Mất mát. (Tốn thất). 

- Tự thê có năm loại tướng: 

¡. Nước sâu vô lượng. Như Kinh nói: “BỊ trôi 
nồi theo bôn dòng 

chảy (dục, hữu, kiến, vô minh).” 

2. Trôi theo dòng chảy nƠI thế gian, trôi mãi 
không dứt. Như Kinh nói: “Bị cuốn theo nẻo chìm 
nối của thế gian”. 

3. BỊ chìm nơi biến nước Ái. Như Kinh nói: 
“Đắm nơi sông lớn ái dục”. 

4 Trôi nổi bông bệnh; niệm niệm không 
dừng cho nên không thấy bờ. Như Kinh nói: “Ở 
nơi dòng nước xiết, không thể quán xét đúng 


s. Rộng lớn; xuôi theo tham dục... nhớ nghĩ- 
nhận biết xấu ác (ác giác) càng rộng lớn. Như 
Kinh nói: “Luôn có những nhận biết xâu ác như 
dục-sân-não hại khiến hành ác càng rộng. 
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- Khó ra khỏi có bốn loại: 

. Chấp trước vào ngã-ngã sở như nhà ở, kho 
chứa, không thể lay động, lìa bỏ. Như Kinh nói: 
“Bị La-sát cầm giữ trong biển nước Ái kiến”. 

2 Vào trở lại: Trước đã lìa bỏ dục, lại trở vào 
nẻo Ấy, tăng lên trong sự nhớ nghĩ về dục. Như 
Kinh nói: “Đã vào rừng dục, trở lại cầu tìm dục”. 

3 BỊ vướng mặc; vào lúc thọ dụng, cầu tìm 
dục... luôn ưa thích, chấp trước. Như Kinh nói: 
“Cầu tìm trong sự thọ dụng dục, mà càng tham 
ái đẫm chập sâu dày”. 

+ Ở nơi côn-bãi; đối với sự thọ dụng, hành xử, 
cho ngã là hơn hết, như ba loại ngã mạn, tự cao, 
khinh chê kẻ khác. Như Kinh nói: “Cối đât ngã 
mạn đã thiêu đốt cháy khô họ”. 

- Mất mắt (Tôn thất) có ba loại: 

¡. Tốn thất vì không ai cứu độ. Tức là ở trong 
cối ác không có người cứu vớt. 

;. Tôn thất vì không có ý ra khỏi. Ở trong CÕI 
thiện không có tâm xuât ly. Như Kinh nói: “Ở nơi 
xóm làng của sáu nhập không thể khởi động”. 

›. Tổn thất do đi đến xứ khác. Sinh vào các xứ 
nạn không gặp Phật ở đời. Như Kinh nói: “Tự lìa 
hành thiện, không có người hóa độ chân chánh”. 

Các chúng sinh kia cần phải tùy thuận để đôi 
trị, dùng pháp như thật khiến trú nơi cõi Nhất 
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thiết trí. Như Kinh nói: “Mình nên, đối với các 
chúng sinh kia khởi tâm Đại Bi.. 

Thế nào là sai biệt về cảnh giới của chúng 
sinh cầu Hữu? 

Kinh: “Các chúng sinh ấy bị giam giữ nơi lao 
ngục của thế gian, bị 

nhiêu thứ khô nạn, sâu não, vọng tưởng về 
yêu ghét trói buộc, lo buôn củng hành, vòng 
khóa ái cột trói, vào nơi ba cõi, bị rừng rậm vô 
minh che phủ. Mình nên khiến các chúng sinh 
Ä xa lìa hết thảy mọi thứ vướng mặc nơi ba 

¡, giúp họ an trú nơi Niết-bàn vô ngại, lhìa 
Min 

Luận: 

Sai biệt về cảnh giới của chúng sinh cầu 
Hữu; tức là bị giam câm nơi lao ngục lỗi lâm. 
Như Kinh nói: “Các chúng sinh ấy bị giam giữ 
nơi lao ngục của thế gian”. 

Lao ngục lỗi lầm này có năm loại theo đuổi, 
cho nên biết: 

¡ Sự khô. 

2. Của cải hêt. 

3. Yêu thương ly biệt. 

4. TróI buộc. 

s. Chướng ngại. 

Ở đây chỉ rõ về năm loại sai biệt của khó 
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khăn. 

¡ Khó khăn về không bệnh. Tức là có nhiêu 
thứ bệnh khổ, vọng tưởng sâu não. Như Kinh 
nói: “BỊ nhiều thứ khổ nạn, sầu não, vọng 
tưởng”. 

›. Khó khăn về cuộc sống. Ở trong sự việc yêu 
thích không yêu thích-luôn bị yêu ghét trói buộc. 
Như Kinh nói: “Yêu ghét trói buộc”. 

›. Khó khăn về người thân. Người thân yêu ly 
tán, hoại diệt cho nên lo buôn cảng tăng trưởng. 
Như Kinh nói: “Lo buôn cùng hành”. 

4 Khó khăn về giới. Tuy sinh trong cõi Sắc- 
Vô sắc, tạm lìa xa phạm giới, nhưng không tránh 
khỏi giới và hành trái nhau, cùng bị ái dục sai 
khiến, trói buộc. Như Kinh nói: “Bị vòng khóa ái 
cột trói”. 

s. Khó khăn về kiến chấp: Đạt được Trí thê 
gian, nhưng mâu thuẫn với sự che phủ, sai khiến 
của vô minh. Như Kinh nói: “Vào nơi ba cõi, bị 
rừng rậm vô minh che lập”. 

Các chúng sinh này cần phải tùy thuận đề đối 
trị, dùng pháp như thật khiến họ an trú Niết-bàn 
vô ngại, la tướng. Như Kinh nói: “Minh nên 
khiến các chúng sinh kia xa lìa hết thảy mọi thứ 
vướng mắc nơi ba cõi. 

Thê nào là tà kiến như các ngoại đạo? 
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Kímh: “Các chúng sinh. ấy chấp trước sâu 
vào tướng ngã. Ở nơi hang ô ỗ của năm âm không 
thể tự ra khỏi. Hành bốn điên đảo, dựa vào sáu 
nhập làng xóm trồng không, luôn bị bốn loại răn 
độc là bôn đại xâm phạm-bức não, bị giặc oán 
năm âm sát hại, mà nhận lấy vô lượng khổ não. 
Mình phải khiên cho các chúng sinh đó xa lìa hết 
thảy mọi chướng 

ngại, giúp họ an trú nơi trí đạo về Không- lề 
ngã, tức là Niễt-bàn diệt trừ tất cả chướng ngại”. 

Luận: 

Phạm hạnh tà như các ngoại đạo; tức là chấp 
giữ lỗi lâm của tướng ngã. Đây là kiến chấp căn 
bản của các kiến chấp khác. Như Kinh nói: Các 
chúng sinh ấy chấp trước sâu vào tướng ngã”. 

Những chúng sinh này muốn đến thành Niết- 
bàn, nhưng vì có ngã ở nơi ngôi nhà năm âm 
không thể khởi động ra khỏi. Như Kinh nói: “Ở 
nơi hang ô ô của năm âm, không thể tự ra khỏi”. 

Muôn hành đạo chánh, nhưng do điên đảo 
mà đi theo nẻo tà. Như Kinh nói: “Hành bốn 
điên đảo”. 

Trú nơi làng xóm là sáu nhập, theo ngã kiên 
hư vọng. Như Kinh nÓI: “Dựa vào sáu nhập là 
xóm làng trông vắng”. Thọ nhận các khô của 
sinh-lão-bệnh-tử. Ý muốn xa lìa mà không thê 
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lia được, luôn tùy thuộc nơi tự thân. Như Kinh 
nói: “Thường DỊ bốn loại răn độc là bỗn đại xâm 
phạm, bức não”. Kẻ oán là âm mãi theo đuổi mà 
không buông bỏ. Như Kinh nói: “BỊ giặc oán 
năm âm sát hại”. 

Luôn bị vô số các khổ đeo bám. Như Kinh 
: “Thọ nhận vô lượng các thứ khô não ấy”, 
“Các chúng sinh kia cần phải tùy thuận để đôi 
trỊ. Dùng pháp như thật, xa lia hết thảy chướng 
ngại, khiến an trú nơi Niết-bàn. Như Kinh nói: 
“Mình nên khiến cho các chúng sinh kia.. 

Thê nào là phạm hạnh chân chánh như Tiểu 
thừa đông pháp? 

Kímmh: “Các chúng sinh đó, do tâm nhỏ-hẹp- 
thập mà không câu Đại thừa. Tâm ây xa lìa trí 
Nhất thiết trí vô thượng, cùng có xuất hành 
nhưng ưa thích Thừa Thanh văn và Bích-chI- 
Phật. Minh nên khiến cho các chúng sinh kia an 
trú nơi pháp Phật vô thượng, vi diệu, với ý nghĩa 
rộng lớn, sâu xa. Này các Phật tử! Bôồ-tát thuận 
theo diệu lực của sự trì giới như vậy, cho nên 
khéo có thể phát khởi nhiều phương tiện hành 
hóa”. 

Luận: 

Phạm hạnh chánh hành; là cầu đạt Tiêu thừa 
với những lỗi lầm. Ý của Tiểu thừa này có hai 


ó1 . 
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loại: 

¡. Tâm nhỏ: Pháp Phật vi diệu, rộng lớn vô 
lượng, nhưng tâm ây thối chuyển mà không thể 
chứng đắc. 

;. Tâm hẹp: Đối với vô lượng chúng sinh, 
biêng nhác đối với việc tạo lợi ích. Như Kinh 
nói: “Các chúng sinh đó, tâm nhỏ-hẹp- thập mà 
không cầu pháp Đại thừa”. 

Lại dựa vào lỗi lâm của tâm nguyện Tiểu 
thừa, là nguyện nơi Tiểu thừa. Như Kinh nói: 
“lâm ây xa lìa trí Nhất thiết trí vô thượng, cho 
nên tu hành có lỗi lâm. Chúng sinh nơi tụ bất 
định thật sự có pháp Đại thừa xuất sinh, nhưng 
tu hảnh theo Tiểu thừa. Như Kinh nói: “Cùng có 
xuất hành (Hành trì đề giải thoát) nhưng ưa thích 
Thừa Thanh văn, Bích-chi-Phật”. 

Các chúng sinh này cân phải tùy thuận đề đối 
trị, dùng pháp như thật khiến trú nơi pháp Phật 
vô `. vi diệu, với tâm rộng lớn. Như Kinh 

“Mình nên khiến cho các chúng sinh kia.. 

ˆ Dựa vào trÌ giới đề hành hóa, đạt được diệu 
lực của giới ấy, cho nên có thể tạo ra các pháp 
thiện, khéo léo dây khởi các hành thiện. Như 
Kinh nói: “Này các Phật tử! Bồ-tát thuận theo 
diệu lực của việc trì giới như vậy, cho nên khéo 
có thể phát khởi nhiều phương tiện hành hóa”. 
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Kính: “Này các Phật tử! Bồ-tát ây trú nơi địa 
Ly cấu của Bồ-tát xong, được thấy nhiều chư 
Phật. Do diệu lực của đại thần thông, diệu lực 
của đại nguyện, cho nên được thấy nhiều đến 
hàng trăm Đức Phật-hàng ngàn Đức Phật, hàng 
trăm ngàn-hàng trăm ngàn na-do-tha Phật, hàng 
ức Phật- -hàng trăm ức, hàng trăm ngàn ức- -hàng 
trắm ngàn ức na-do- tha Phật. Do diệu lực của 
đại thân thông-đại nguyện, Bỏ- tát ây khi thấy 
chư Phật, đều dùng tâm trên hết, tâm sâu xa, 
cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường các 
thứ y phục, thức ăn uông, ngọa cụ, thuốc men, tất 
cả mọi vật cung cấp đều để phụng thí, dùng các 
thứ vật dụng tạo an lạc thượng diệu của Bồ- tát 
cúng dường chúng Tăng, đem căn thiện này đều 
nguyện hôi hướng đến đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng. Nơi trú xứ của chư Phật, sinh tâm cung 
kính trên hết, lại thọ nhận mười pháp thiện. Thọ 
nhận pháp thiện rôi, cho đến khi chứng đắc đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, trong 
quá trình hành trì ây hoàn toàn không thối thất. 

Bồ- tát ây, ở trong vô lượng kiếp, vô lượng 
trăm kiếp, vô lượng ngàn kiếp, vô lượng trăm 
ngàn KIẾP, vô lượng ức kiếp, vô lượng trăm- 
ngàn, vô lượng trăm ngàn ức kiếp, vô lượng 
trăm ngàn ức na-do-tha kiếp, xa lìa tâm keo 
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kiệt-ganh ghét-phá giới-câu nhiễm, thực hành bồ 
thí, tri giới thanh tịnh. Này các Phật tử! Ví như 
đem vàng thật đã được luyện xong trong phàn 
thạch, đun nóng, tách lìa mọi cáu bân, khiến 
vàng trở cho nên sáng sạch. Này các Phật tử! 
Bồ-tát trú trong địa Ly cầu này cũng lại như vậy. 
Ở trong vô lượng kiệp, cho đến vô lượng trăm 
ngàn ức na-do-tha kiếp luôn xa lìa tâm keo kiệt- 
ganh ghét-phá giới-cầu nhiễm, thành tựu bố thí, 
trì giới thanh tịnh. Bấy giờ, Bồ-tát Ở trong bốn 
Nhiệp pháp, chú trọng nhiêu về ái ngữ, trong 
mười Ba-la-mật, dốc sức tăng trưởng giới Ba-la- 
mật, các Ba-la-mật còn lại đều tu tập đây đủ, 
tùy sức và tùy phân. Này các Phật tử! Đó gọi là 
nói tóm lược vê địa Ly cấu, là Địa thứ hai của 
đại Bồ-tát. Bồ-tát trú trong địa này, nhiều lần 
làm Chuyến luân Thánh vương, được pháp tự 
tại, bảy báu đây đủ, có diệu lực tự tại, có khả 
năng dứt trừ câu uế như phá giới của hết thảy 
chúng sinh, dùng phương tiện thiện xảo khiến 
các chúng sinh tu hành mười thiện nghiệp đạo. 
Hành trì nghiệp thiện thuộc bồ thí-ái ngữ-lợi ích- 
đồng sự, các phước đức ấy không lìa niệm 
Phật-niệm Pháp- niệm Tăng và niệm Bồ-tát, 
niệm về hạnh của Bô-tát-niệm Ba-la-mật, mười 
địa-lực không hoại-vô úy và pháp bất cộng của 
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Phật, cho đến không lìa niệm đây đủ về trí Nhất 
thiết trí, trí Nhất thiết chủng trí. Luôn sinh khởi 
tâm này: Mình phải đối với tất cả chúng sinh, là 
người đứng đâu-hơn hắn-lớn lao- diệu-vi diệu, là 
trên, là vô thượng, là người dẫn dắt, là vị tướng, 
VỊ thây, là bậc tôn quý, cho đến là chỗ dựa của 
trí Nhật. thiết trí. Này các Phật tử! Bôồ-tát này, 
nếu muốn ha bỏ gia đình, siêng năng hành trì 
tinh tân, thì ở trong pháp Phật liền có thế xả bỏ 
nhà cửa, vợ con, năm dục, được xuất gia rôi thì 
siêng năng, tinh tân tu tập, trong khoảng một 
niệm đạt được ngàn Tam-muội, được thấy ngàn 
Phật, nhận biết ngàn thân lực của Phật, có thê 
làm chuyền động ngàn thế giới Phật, có thê đi 
vào ngàn thế giới Phật, có khả năng soi chiếu 
ngàn thế giới Phật, có thể giáo hóa chúng sinh 
nơi ngàn thế giới Phật, có thê thọ mạng ngàn 
kiếp, có thê nhận biết sự việc trong ngàn kiếp 
nơi đời quá khứ-vị lai, có thế khéo hội nhập 
ngàn pháp môn, có thể biến thân thành ngàn 
thân, nơi mỗi mỗi thân có thê hiện bày ngàn Bồ- 
tát dùng làm quyền thuộc. Nếu dùng nguyện lực 
tự tại tôi thắng, thì nguyện lực của Bồ- tát còn 
vượt hơn số lượng ấy, thị hiện vô số thân thông, 
hoặc thân tướng, hoặc ánh sáng, hoặc thần 
thông, hoặc nơi mắt, hoặc cảnh giới, hoặc âm 
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thanh, hoặc hành trì, hoặc trang nghiêm, hoặc 
gia hộ, hoặc tin tưởng, hoặc tạo tác. Các thứ 
thần thông ây, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn 
ức na-do-tha kiếp cũng không thê tính biết”. 

Luận: 

-Ở đây, lợi ích của quả, đối chiếu về sự việc 
thù thăng, như nơi Địa thứ nhất đã nêu, địa này 
cũng như vậy. Chỗ có cùng chỗ không, cho nên 
biết. 

- Sự việc thù thăng được nêu trong này; tức là 
từ vô lượng kiếp xa lìa tâm cầu uê của keo kiệt, 
sanh ghét, phá gIỚI, thành tựu bồ thí, trì giới thanh 
tịnh, cùng các sự việc thù thăng. 

Nơi Địa thứ nhất, giới chưa thanh tịnh, thí 
cũng chưa thanh tịnh. Như vậy tại sao trong Địa 
thứ nhất nói về Bồ thí Ba-la-mật tăng thượng, 
còn các Ba-la-mật khác thì không băng? Rõ ràng 
là Bồ thí Ba-la-mật kia, so với Địa thứ hai này, 
thì đã chuyên biến và thanh tịnh hơn, do đã lìa 
các thứ cấu uế như keo kiệt- -ganh ghét- phá giới 

. VÌ vây địa này, tên gọi được giải thích là Lìa 
cầu uế. Trong Địa thứ nhất, vàng chỉ dùng lửa để 
luyện, loại trừ các cáu bần thô trọng bên ngoài 
như tham ..., gọi là vàng luyện thanh tịnh. Nay ở 
tại địa này lại đặt vàng đã luyện trong phàn 
thạch, đun nóng để loại trừ cáu bắn, làm sáng rõ 
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tự thể, là tự tánh thanh tịnh đích thật, cho nên 
øọI1 là nghĩa giới tánh thanh tịnh. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÉÊN ã 


Địa 3: ĐỊA MINH 


Luận: Dựa vào chỗ sai biệt của Địa thứ ba là 
Minh, có bốn phân: 
¡. Phần khởi hành nhàm chán. 
›. Phần hành nhàm chán. 
›. Phần sự nhàm chán. 
+ Phân quả nhàm chán. 
- Khởi hành nhàm chán; là do mười loại tâm 
niệm sâu xa. 
- Hành nhàm chán; là quán xét tật cả hành là 
vô thường, cho đến chưa nhập thiên. 
- Nhàm chán; là bốn thiền, bốn Không và 
Tam-ma-bạt-đề. 
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- Quả nhàm chán; là bốn vô lượng cùng với 
tâm sâu xa thanh tịnh, cho nên biết. 

Kinh: “Này các Phật tử! Bồ-tát khéo làm 
thanh tịnh tâm, hành trí Địa thứ hai xong, muốn 
đạt được Địa thứ ba của Bô-tát, phải dây khởi 
mười loại tâm niệm sâu xa. Những gì là mười? 
Đó là: 

¡. Tâm thanh tịnh. 

2. Tâm không động. 

3s. Fầm nhàm chán. 

4. Tâm lia dục. 

s. Tâm không thôi chuyền. 

ø. Tâm kiên cô. 

7. Tâm sáng tỏ. 

s. âm thuân hậu. 

9. Tâm hứng thú. 

¡o. Fâm lớn lao. 

Bồ-tát dùng mười loại tâm niệm sâu xa này 
để đi vào Địa thứ ba”. 

Luận: Mười loại tâm niệm sâu xa ở đây: 

¡. Dựa vào sự thành tựu của Địa thứ hai để 
khởi tâm niệm sâu xa 

thanh tịnh, như kinh nói: “Khởi tâm thanh 
tịnh”. 

›. Dựa vào chỗ không xả bỏ Thừa của mình, 
như kinh nói: “Khởi tâm không động”. 
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›.Ý chí câu đạt pháp thù thắng, dây khởi 
phương tiện thiện xảo, vì vậy có thể chán bỏ tham 
dục nơi vị laI. 

4. Dựa vào sự không tham cầu nơi dục hiện 
tại, như kinh nói: “Khởi tâm nhàm chán, tâm lhìa 
dục”. 

s. Dựa vào chỗ không bỏ nẻo tăng tiễn nơi 
Thừa của mình, như kinh nói: “Khởi tâm không 
thối chuyền”. 

ø. Dựa vào địa của mình, phiền não không thể 
hủy hoại, như kinh nói: “Khởi tâm kiên cô”. 

7. Dựa vào tính chất tự tại của Tam-ma-bạt-đề 
(Định), như kinh nói: “Khởi tâm sáng tỏ”. 

s. Dựa vào lực dụng tự tại của Thiên định, tuy 
sinh vào cõi dưới nhưng không thối thất, như 
kinh nói: “Khởi tâm thuân hậu”. 

9. Dựa vào chỗ phiên não phát sinh kia không 
thể làm cho nhiễm ô, như kinh nói: “Khởi tâm 
hứng thú”. 

¡o. Dựa vào việc làm lợi ích cho chúng sinh, 
không dứt bỏ các cõi, như kinh nói: “Khởi tâm 
lớn lao”. 

Đã nói xong phân “Khởi hành nhàm chán”, 
tiếp theo là nói về phần “Hành nhàm chán”. 
Hành nhàm chán có ba loại: 

¡. Hành tu tập ngăn chận phiên não. 
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›. Hành tu tập ngăn chận Tiêu thừa. 

3. Hành tu tập dùng phương tiện thâu nhiếp. 

-Hành tu tập ngăn chận phiền não; là quán 
xét hết thảy các hành vô thường, không có kẻ 
cứu độ. Hai mươi câu này chỉ rõ: Thê nào là 
quán tất cả hành vô thường? 

Kinh: “Này các Phật tử! Bồ-tát Ấy, an trú nơi 
địa Bô-tát thứ ba rỒi, quán xét đúng đắn về pháp 
hữu vi, với tất cả hành vô thường, khổ-bất tịnh- 
vô thường, tan hoại không trú lầu, niệm niệm 
sinh diệt, không từ đời trước đến không đi đến 
đời sau, hiện tại thì không dừng. Quản xét đúng 
đăn về tất cả hành như vậy”. 

Luận: Ö đây, nẻo hành của thọ mạng không 
dừng, là nêu rõ chung về quán vô thường. Như 
kinh nói: “Quán xét đúng đắn về pháp hữu 
Và TÚ 

Võ thường này thế nào? Cái gì là vô thường? 
Quán xét đúng đăn như vậy. 

-Vô thường này thế nào? Dựa vào thời gian 
chuyên biến của thân sức, sinh ra ba loại khô. 
Như kinh nói: “Là khổ”. 

Dựa sức ăn uống, hình sắc có tăng-giảm... 
Như kinh nói: “Là bât tịnh”. 

Dựa sức không thể ngăn giữ các điều ác, làm 
cho nên thọ mạng ngắn ngủi. Như kinh nói: “Là 
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VÔ thường”. 

Dựa vào sức của thế giới thành trú, diệt hoại. 
Như kinh nói: “Là tan hoại”. 

Đời sống dựa vào chủ không có lực cô định, 
không dừng ở một nơi. 

Như kinh nói: “Không trú lâu”. 

- Cái øì là vô thường? Vô thường có hai loại: 

¡. Khi còn trẻ. Như Kinh nói: “Niệm niệm sinh 
diệt”. 

2. Tự tánh chắng thành: Thật sự trong ba đời 
quá khứ, hiện tại, vị lai là không sinh, không 
chuyên, không trú. Như kinh nói: “Không từ đời 
trước đến, không đi đến đời sau, hiện tại thì 
không dừng”. 

- Quán xét đúng đăn về tất cả các hành như 
vậy, quán xét hết thảy pháp hữu vi như vậy, trong 
hành vô thường không CÓ người cứu độ. 

Kính: “Bồ- tát ây quán xét chân thật như vậy, 
thấy rõ tất cả hành không có người cứu độ, 
không nơi chốn nương dựa, cùng lo, cùng buôn, 
cùng bị bức bách, bị yêu ghét trói buộc, sâu não 
càng nhiều, không hề dừng lâu, luôn bị lửa 
tham sân si thiêu đốt, thấy rõ thân có vô lượng 
bệnh khô tăng trưởng”. 

Luận: 

Bồ-tát ây quán xét chân thật như vậy, thây rõ 
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tật cả hành không có người cứu độ. Mười câu 
thứ hai này, nói vê Không cứu độ, có chín loại: 

¡ Ở nơi vô thường chưa đến; không có chỗ 
nương, bảo cho biết. Như kinh nói: “Không nơi 
chốn nương tựa”. 

›. Vô thường đã đến; không, ai có thể cứu độ. 
Vì vô thường đến cho nên phân nhiều cùng lo, 
khô. Như kinh nói: Cùng lo”. 

3. Khoảng giữa cùng buôn. Như kinh nói: 
“Cùng buôn”. 

4. lrong sự việc cùng khô não thì lo, buồn 
luôn đeo đuôi. Vì sức lực yêu kém cho nên càng 
thêm bực bội, bức bách. Như kinh nói: “Cùng bị 
bức bách”. 

s. uúc theo đuôi, cầu tìm vật dụng cho đời 
sống, mong muốn điều yêu thích chứ không mong 
điều không yêu thích. Như vậy, luôn bỊ vọng 

tưởng vê yêu-phét trói buộc. Như kinh nói: 
“BỊ yêu ghét trói buộc”. 

6. Trong khi thọ dụng thì vui ít, khổ nhiều. Như 
kinh nói: “Sầu não càng tăng nhiều”. 

;. Vào lúc thân già yếu thì sắc lực tráng kiện 
của thời trẻ không thể tích tập trở lại. Như kinh 
nói: “Không thể dừng lâu”. 

s. Khi còn trẻ-mạnh, có đủ ba loại thọ nhận, 
thường bị tâm tham thiêu đốt. Như kinh nói: 
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“Luôn bị lửa tham-sân-sI đốt cháy”. 

Lúc già yếu, vô lượng bệnh khổ tăng 
trưởng. Như kinh nói: “Thấy rõ thân có vô lượng 
bệnh khổ tăng trưởng”. 

Ba câu sau đều nêu rõ về các việc khô hoạn 
nơi thân. Vì sao không nêu ở phân đâu? Bởi vì 
chỉ rõ thân luôn luôn có sự lo lăng, hoạn nạn. 

Thế nào là hành tu tập ngăn chận Tiêu thừa? 

Kinh: “Bồ-tát ấy thấy rõ như vậy rồi, đối với 
hết thảy Hành càng thêm chán lia, hướng tới trí 
tuệ của Như Lai. Bôồ-tát này thấy rõ trí tuệ của 
Như Lai là không thể nghĩ bàn, là không gì hơn, 
là vô lượng, là khó chứng đắc, không xen tạp, 
không phiền, không lo, có thể dẫn đến thành lớn 
an ôn, không sợ hãi, không còn phải trở lại, thây 
li là có thê cứu độ vô lượng chúng sinh khổ 
não” 

Luận: 

- Tu hành ngăn chận Tiểu thừa; tức là đối VỚI 
tất cả các hành hữu vi, sinh chán lìa rồi, dốc lòng 
hướng tới trí tuệ Phật. Dựa vào trí của Như Lai có 
hai loại lớn: 

¡. Lớn do thâu nhiếp các công đức. 

2. Lớn do thanh tịnh. 

- Lớn đo thâu nhiệp các công đức; có năm 
loại: 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 5 1115 


¡. Lớn do thâu nhiệp, các công đức từ thần lực. 
Như kinh nói: “Bồ-tát ấy thấy rõ trí tuệ của Như 
Lai là không thể nghĩ bàn”. 

2. Lớn do thâu nhiếp các công đức không gì 
tờ: bởi vì không có người đối xứng. Như kinh 

ói: “Không gì băng”. 

3. Lớn do thâu nhiếp các công đức có ý nghĩa 
vĩ đại; bởi vì có thể làm lợi ích rộng khắp cho vô 
lượng chúng sinh. Như kinh nói: “Vô lượng”. 

4. Lớn do thâu nhiếp các công đức không bị 
Hi trách; bởi vì ít có, khó đạt được. Như kinh 

: “Khó chứng đắc”. 

s.Lớn do thâu nhiếp các công đức khác 
thường; bởi vì các ngoại đạo không thể làm lẫn 
lộn. Như kinh nói: “Không xen tạp”. 

- Lớn do thanh tịnh; là xa ha phiên não sử- 
khổ, đạt được Niết- 

bàn. 

Xa lìa phiên não sử; tức là xa lìa phiền não 
n theo vô minh, không bị xen tạp. Như kinh 

óI: “Không phiền não” 

Lìa khô; tức là mọi khổ căn bản dứt hết, các 
thứ lo buồn tùy thuộc cũng hết. Như kinh nói: 
“Không lo buồn”. 

Đạt được Niết- bàn. Như kinh nói: “Có thể 
dẫn đến thành lớn an ồn, không sợ hãi”. 
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Bỏ-tát đến thành Niết-bàn rồi, không còn 
thối chuyển trở lại, mà có thể làm lợi ích cho 
chúng sinh khiến họ đạt được các sự việc thù 
thăng của Niết-bàn thế gian và xuất thế gian. Như 
kinh nói: “Không còn thôi chuyên trở lại”. 

Thấy có thể cứu độ vô lượng chúng sinh khổ 
não, là dựa vào các chúng sinh không có người 
cứu độ, phát khởi mười loại tâm thủ thăng. 

Kinh: “Bồ-tát thây rõ trí tuệ của Như Lai vô 
lượng như vậy, thấy rõ hết tháy hành hữu vi có 
vô lượng khô não, lại đôi với tất cả chúng sinh 
mà chuyển sinh mười loại tâm thù thăng. Những 
gì là mười? Đó là Bỗ-tát khởi tâm thù thắng đối 
với mười loại chúng sinh: 

1. Chúng sinh đáng thương xót vì cô độc, 
không có người cứu độ. 

›. Luôn luôn bắn cùng. 

›. Bị lửa của ba độc thiêu đốt không dứt. 

4. BỊ giam trong lao ngục kiên cô của ba cõi. 

s. Thường bị các thứ rừng rậm xấu ác của 
phiền não che phủ. 

ø. Không có sức lực để quán xét đúng đăn. 

7. Xa lia pháp thiện, tâm không có gì vui 
Sướng. 

s. Mất pháp diệu của chư Phật, 

ø. Luôn bị cuốn theo dòng chảy của thế gian. 
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¡o. Mắt phương tiện đạt tới Niết-bàn”. 

Luận: 

Ở đây, không có người cứu bởi vì cô độc. Cô 
độc không có người cứu, có chín loại: 

¡. Cô độc không có người cứu vì luôn luôn bần 
cùng. 

›. Cô độc không có người cứu vì bị lửa của ba 
độc thiêu đốt không 

dứt. 

3. Cô độc không có người cứu vì bị gIam trong 
lao ngục kiên cố 

của ba cÕI. 

4. Cô độc không có người cứu vì thường bị các 
thứ rừng rậm xâu ác của phiên não che phủ. 

s. Cô độc không có người cứu vì không có 
sức lực để quán xét đúng đăn. 

ö. Cô độc không có người cứu vì xa lìa pháp 
thiện, tâm không có øì vu1 sướng. 

;. Cô độc không có người cứu vì làm mất pháp 
diệu của Phật. 

s. Cô độc không có TưỜi cứu vì luôn bị cuốn 
theo dòng chảy của thế gian. 

9. Cô độc không có người cứu vì mất phương 
tiện đạt tới Niết- 

bàn. 

- Dựa vào chúng sinh cầu Dục mà tâm không 
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biết chán đủ, đối với 

tài sản của kẻ khác luôn mong cầu không biết 
dừng nghỉ, hai loại mà nên biết. Như kinh nói: 
“Đối với chúng sinh luôn mãi bằn cùng, khởi 
tâm thù thăng. Đôi với chúng sinh bị lửa của ba 
độc thiêu đốt không dứt, khởi tâm thủ thắng”. 

- Dựa vào các chúng sinh cầu Hữu (cõi) luân 
chuyển trong sáu cõi thê gian, các chúng sinh kia 
do bị phiên não che lắp, thường sinh vào các chốn 
nạn. Ba câu như vậy, theo thứ tự nên biết, như 
kinh nói: “Đối VỚI Các chúng sinh bị giam trong 
lao ngục kiên cố của ba cõi, khởi tâm thù thắng. 
Đối VỚI Các chúng sinh thường bị các thứ rừng 
rậm xấu ác của phiên não che phủ, khởi tâm thù 
thắng. Đối với các chúng sinh không có sức lực 
để quán xét đúng đăn, khởi tâm thù thăng”. 

- Dựa vào các chúng sinh cầu phạm hạnh 
không phát khởi ý niệm thù thắng, mang tâm kiêu 
mạn tăng thượng, tâm không muôn vào Niết-bàn, 
tâm vọng hành theo ngoại đạo. Bốn câu như vậy, 
theo thứ tự nên biết, như kinh nói: “Đối với các 
chúng sinh: 

¡. Xa lhìa pháp thiện, tâm không có gì vui 
Sướng. 

›. Làm mất pháp điệu của Phật. 

›. Thường bị cuốn theo dòng chảy của thế 
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ø1an. 

+ Mất phương tiện đạt đến Niết-bàn. Bồ-tát 
khởi tâm thù thắng”. 

Tiếp theo là nói về Bô-tát hành tinh tiễn, phát 
mười loại tâm bày đề cứu độ chúng sinh. 

Kinh: “Bồ-tát ấy thấy rõ cảnh giới của các 
chúng sinh đều nhận chịu vô số các thứ khô não 
như vậy, đã phát khởi hạnh tinh tiễn lớn: Các 
chúng sinh này mình nên cứu độ, nên giải thoát, 
nên khiến cho họ được thanh tịnh, nên khiến họ 
được thoát khỏi, nên dẫn dắt họ đi đến nơi thiện, 
nên khiến họ an trú, cho nên khiến họ hoan hỷ, 
nên biết rõ chỗ thích "hợp, nên khiên cho họ 
được vượt qua, nên khiến họ đạt đến Niết-bàn 

Luận: Cứu độ những nơi chỗn nào? Dùng 
những gì để cứu độ? 

Làm sao cứu độ thành tựu? Phần này làm rõ 
chỗ sai biệt của việc cứu độ chúng sinh. 

- Cứu độ những nơi chốn nào? Ỏ trong vọng 
tưởng về nghiệp, vọng tưởng về phiền não, vọng 
tưởng về sinh tôn. Như kinh nói: “Mình nên giải 
cứu, nên khiến cho họ được thanh tịnh, cho nên 
khiến họ được thoát khỏi”. Thứ tự như vậy, mình 
nên cứu độ. 

- Dùng những gì để cứu độ? Trao cho ba Học 
để thâu nhiếp, khuyên ở yên nơi chốn trì giới, 
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Đi khích trú nơi chốn định-tuệ. Như kính 
óI: “Cho nên dẫn dắt họ đi đến chốn thiện. Cho 
nên khiến an trú”. 

Thứ tự về cảnh giới Tam-muội như vậy là 
định-tuệ hợp nêu. Lại khuyên ở yên nơi chốn trì 
giới có hai loại: 

¡. Dứt trừ lưới nghĩ khiến tin tưởng vào gIới. 
Như kinh nói: “Nên khiến họ hoan hÿ”. 

25 Người đã vào giới; khiến tâm vui thích, an 
trú kiên có, không động. Như kinh nói: Nên biết 
rõ chỗ thích hợp”. 

Lại khuyên trú vào định-tuệ, diệt trừ các thứ 
tuỳ phiên não sai khiến như Trạo cử, Hôn trầm. 
Như kinh nói: “Nên khiến cho họ được vượt 
qua”. 

- Làm sao cứu độ thành tựu? Tức là khiên đạt 
được hai loại cảnh giới Niết- bàn. Như kinh nói: 
“Nên khiến cho họ đạt đến Niết-bàn”. 

Đó gọi là Hành tu tập ngăn chận nẻo Tiểu 
thừa. 

Thế nào là Hành tu tập dùng phương tiện để 
thâu nhiếp? 

Kinh: “Bộ- tát khéo chán lìa tất cả hành hữu 
vi như vậy rồi, nhớ nghĩ sâu về hết thảy cảnh 
giới chúng sinh, hướng tới trí Nhất thiết trí, làm 
vô lượng lợi ích, ngay lúc ây dựa vào trí tuệ của 
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Như Lai để cứu độ chúng sinh, tư duy như vậy: 
Các chúng sinh này rơi vào trong nghiệp-phiên 
não nhiều khổ đau, dùng phương tiện hành hóa 
øì để cứu vớt, khiến họ an trú nơi Niết-bàn an 
lạc trọn vẹn?”. 
Luận: 
® đây, chán lìa-nhớ nghĩ sâu-tạo lợi ích, chỉ 
rõ về ba loại nhân: 
¡. Nhân xa lìa vọng tưởng; khéo chắn lìa hêt 
thảy hành hữu vI. 
2. Nhân không xả bỏ thế gian; nhớ nghĩ sâu 
về tất cả cảnh giới chúng sinh. 
3 Nhân phát khởi tính tiến; hướng tới trí 
Nhất thiết trí, làm vô lượng lợi ích. 
- Hướng tới nơi chốn lợi ích; là có thể tu hành 
chánh đạo. 
- Nhớ nghĩ sâu xa; là có thể khéo hóa độ 
chúng sinh. 
- Dựa vào trí tuệ của Như Lai đề cứu độ 
chúng sinh. Cầu này chỉ 
TỐ về hành phát khởi phương tiện để thâu 
nhiếp. Như kinh nói: “Bồ. tát tư duy: Các chúng 
sinh này rơi vào trong... 
- Rơi vào trong nghiệp- phiền não khổ đau: 
Khô là vọng tưởng về sinh tôn. Phiên não là vọng 
tưởng về phiền não. Nghiệp là vọng tưởng về 
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nghiệp. 

- Niễt-bàn an lạc trọn vẹn; là Niết-bàn vô 
thượng. 

. Trong â ây, phương tiện hành hóa đề thâu 
nhiếp có ba loại: 

¡. Chứng đắc rốt ráo tận cùng, 

›. Phát khởi chứng đắc rốt ráo tận cùng bậc 
nhất. 

3. Phát khởi hành nương tựa. 

Kinh: “Bồ-tát ấy suy nghĩ: Không lìa bỏ nơi 
chốn của trí giải thoát không chướng ngại. Nhờ 
Vào nơi chốn của trí kia cho nên không ha bỏ sự 
nhận biết đúng như thật về tất cả pháp. Nhờ vào 
sự nhận biết đúng như thật về tất cả pháp kia 
cho nên không lìa trí tuệ hành vô sinh vô hành. 
Do ánh sáng của trí tuệ như vậy cho nên không 
lia phương tiện của thiên, quyết định quán trí tuệ. 
Nhờ vào phương tiện của thiên, quyết định quán 
trí tuệ kia cho nên không lia phương tiện của văn 
tuệ”. 

Luận: 

. Chứng đặc rốt ráo tận cùng; là an trú trong 
trí giải thoát không chướng ngại. Như kinh nói: 
“Bồ-tát ấy suy nghĩ: Không la bỏ nơi chốn của trí 
giải thoát không chướng ngạI1”. 

Bô-tát hoàn toàn dựa vào tất cả pháp do Như 
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Lai nêu giảng, tùy thuận để phát khởi sự nhận 
biết đúng như thật. Nhờ sự nhận biết đúng như 
thật đó mà sinh trí giải thoát không chướng ngại 
kia. Như kinh nói: “Nhờ vào nơi chốn của trí 
giải thoát không chướng ngại kia, cho nên 
không lìa sự nhận biết đúng như thật về tất cả 
pháp”. 

Đây là hành tuệ không phân biệt tự tướng, 
đồng tướng. Như kinh nói: “Nhờ vào sự nhận 
biết đúng như thật về tất cả pháp kia cho nên 
không lìa tuệ hành vô sinh-vô hành. Do ánh sáng 
của trí trí tuệ như vậy cho nên không lìa phương 
tiện của thiển...”. 

Trí tuệ kia, ở đây gọi là Ánh sáng rạng TỠ. 
Dựa vào ánh sáng đó cho nên gọi là địa Minh 
(Địa thứ ba). Bồ- tát ây, Ở trong thiền định, dùng 
phương tiện quyết định quán trí tuệ. Như kinh 
nói: “Nhờ vào phương tiện của thiền kia quyết 
định quán trí tuệ cho nên không lìa phương tiện 
của Văn tuệ”. 

- Phương tiện của thiền; là đạt được thiền 
thăng tiền. 

- Quyết định; tức là quyết định đối với các 
việc khác. 

- Quán trí tuệ; là dùng trí tuệ của chính mình 
để quán xét. Đó gọi 
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là phát khởi sự chứng đắc rốt ráo tận cùng 
bậc nhất. 

Bỏ-tát quán trí tuệ như vậy là dựa vào 
phương tiện của Văn tuệ mà đạt được. Đây là 
Bỏ-tát phát khởi hành nương dựa. Phương tiện 
của văn tuệ là chỗ nương dựa của sự phát khởi. 
Vì thế, tu hành được gọi là Bồ-tát dây khởi hành 
nương dựa, trong đó, hành giả ngày đêm câu 
pháp, nghe pháp. Thứ tự dựa vào giáo-nghĩa như 
vậy. 

Kinh: “Bồ-tát quán xét đúng đẫn nhận biết 
như vậy TÔI, lại càng thêm siêng năng tu tập, 
hành trì câu đạt chánh pháp, ngày đêm luôn câu 
nghe pháp, thích pháp, vui với pháp, dựa vào 
pháp. thuận theo pháp, làm tăng trưởng pháp, tư 
duy pháp, đạt tới chỗ rốt ráo của pháp, quy kính 
pháp, tuỳ thuận pháp để hành hóa”. 

Luận: 

- Ở đây, hành trì cầu đạt chánh pháp: là dựa 
vào kinh giáo, dựa vào diệu nghĩa, như trước đã 
nói. 

- Ngày đêm luôn cầu, nghe pháp-thích pháp- 
vul với pháp; là không có tâm kiêu mạn, không có 
tâm ganh ghét, không có tâm khuất phục kẻ khác, 
để hỏi nghĩa. 

- Dựa vào pháp; là dựa vào giáo pháp Đại 
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thừa, tự thây rõ là đúng để giữ lấy, không quên 
mât. 

- Theo pháp, làm tăng trưởng pháp-tư duy về 
pháp; là dựa vào sự đọc tụng, dựa vào việc vì 
người khác mà nêu giảng, dựa vào nơi chốn tịch 
tĩnh để tư duy về ý nghĩa. 

- Đạt tới chỗ rốt ráo của pháp; là dựa vào định 
để tu hành. 

- Quy kính pháp; là dựa vào trí xuất thế gian, 

- Pùy thuận pháp để hành hóa; là dựa vào giải 
thoát, đối với pháp giải thoát của chư Phật luôn 
tùy thuận mà hành trì. 

Trong đoạn này, hành trì cầu đạt chánh pháp, 
luôn câu nghe pháp: Hai cầu này chỉ rõ việc luôn 
siêng năng hành trì. Thích pháp... gồm chín cầu 
chỉ rõ về sự tu hành chân chánh. Bồ-tát kia 
thường siêng năng hành trì, lây gì làm nhân? Chỉ 
rõ là sự cung kính, tôn trọng pháp, hết mực đây 
đủ trọn vẹn. Bồ-tát kia được tài sản bậc nhất, ở 
trong chốn nhiều của cải châu báu cùng ngôi VỊ 
vua chúa, hoặc sinh nơi cõi trời, sinh trong thế 
gian thanh tịnh, tự thân luôn tôn trọng chánh 
pháp. 

Kinh: “Bồ-tát dùng phương tiện như vậy để 
cầu đạt pháp Phật, không có các thứ tiền của, 
kho đụn vật báu nào mà không thể xả bỏ. Đối 
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VỚI Các vật ấy không sinh ý tưởng khó có, chỉ 
đối với người thuyết giảng chánh pháp sinh 
tưởng là khó gặp. Bồ-tát này, vì cầu pháp Phật, 
không có các thứ tài sản bên ngoài được thọ 
dụng nào mà không thê xả 

bỏ, cũng không có các thứ tài sản bên trong 
nào mà không thê từ bỏ. Không có chỗ tạo ra 
các vật dụng để cung cập, tôn kính nào mà 
không thê làm. Không có các thứ kiêu mạn-ngã 
mạn-đại mạn nào mà không thể trừ bỏ. Ngay 
thăng-chân chất-dịu dàng- -mêm mỏng, cho nên 
không có thân khô nào mà không thê thọ nhận. 
Bồ-tát ấy thành tựu được “Tâm thắng tài. Nếu 
nghe một câu pháp chưa từng nghe, thì cho là 
hơn có được châu báu đây khắp ba ngàn đại 
thiên thê giới. Bồ-tát này, nếu được nghe một 
bài kệ về chánh pháp, thì sinh ý tưởng cho là tài 
sản bậc nhất, hơn có được ngôi vị Chuyển luân 
Thánh vương. Lại nữa, đạt được Tâm thăng tài, 
nếu được pháp chưa từng nghe, có thể làm 
thanh tịnh cho hạnh Bỏ-tát, thì cho là hơn có 
được mạng sống vô lượng kiếp nơi chốn của 
Thích- đề- hoàn-nhân, Phạm Thiên _VƯƠng. Bỏ-tát 
nảy, nếu có người đến nói như vậy: Tôi sẽ trao 
cho ông một câu pháp do Phật thuyết giảng, có 
thể làm thanh tịnh cho hạnh Bồ-tát, nếu như nay 
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ông có thê nhảy vào hầm lửa lớn đang cháy rực, 
chịu khỗ não dữ dội, như vậy thì ông sẽ nhận 
được câu pháp kia. Bô-tát ấy liền tư duy: Mình 
nhận được một câu pháp do Phật thuyêt giảng, 
có thế làm thanh tịnh cho hạnh Bồ-tát, thì đôi với 
lửa dữ đầy khắp trong ba ngàn đại thiên thế giới, 
hãy còn từ cối Phạm thiên nhảy xuống, huống là 
bước vào hâm lửa nhỏ này! Mình chờ đợi pháp, 
thì dù phải thọ nhận hết mọi thứ khổ nơi địa 
ngục, vân làm được để cầu pháp, huống là các 
khô não nhỏ trong cõi người! 

Bỏ-tát phát khởi hạnh tinh tiến như vậy, tu 
tập chánh pháp, theo pháp đã được nghe, ở chôn 
tịch tĩnh, đều có thể quán xét đúng đắn”. 

Luận: 

Bỏ- tát kia, vì quý trọng pháp cho nên có thể 
xả bỏ tất cả tài sản vật dụng. Như kinh nói: “Bồ- 
tát dùng phương tiện như vậy để câu đạt pháp 
Phật...”. Cho đến: “Chỉ đối với người thuyêt 
giảng. chánh pháp sinh ý tưởng khó gặp ”. 

Đối với các thứ tài sản bên ngoài-bên trong, 
Bỏ-tát đều có thể xả bỏ để cầu đạt pháp Phật, 
như kinh đã nói rõ. 

Thân hành cung kính, phụng dâng... Như 
kinh nói: “Không có chỗ tạo ra các vật dụng đề 
cung cấp tôn kính nào mà không thê làm...”. 
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Các thứ tâm ý cao ngạo, tự đại cũng có thê 
dứt bỏ. Như kinh nói: Không có các thứ kiêu 
mạn-ngã mạn-đại mạn nào. 

Những nơi chốn cần giữ gìn, Bồ-tát cũng có 
thể xả bỏ. 

Vô số các thứ khổ nơi thân đều có thể nhận 
chịu.. . Đối với các thứ tài sản, châu báu quý giá, 
thù thắng có được nhưng Bồ-tát không yêu 
thích, vì đã thành tựu tâm quý trọng pháp. Như 
kinh nói: “Bô-tát ây 

thành tựu được Tâm thăng tài...” cho đến 

“cho là hơn có được châu báu đây khắp ba ngàn 
đại thiên thế giới”. Đó gọi là đối với của cải đã 
thăng được chúng. 

Thế nào gọi là thăng đối với ngôi vị vua...? 
Bỏ-tát ấy đạt được pháp, càng sinh tâm hoan hỷ 
và thành tựu tâm ấy, còn hơn có được ngôi vị 
Chuyên luân Thánh Vương, Đế thích, Phạm 
vương. Như kinh nói: “Bồ-tát này được nghe 
một bài kệ về chánh pháp, sinh ý tưởng cho là 
tài sản bậc nhất.. 

Vì cầu pháp, cho nên Bồ-tát có thể buông 
thân nhảy vào lửa dữ chảy tràn khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới, cho đến ở rất lâu nơi địa ngục 
nhận chịu bao thứ khổ não. Như kinh nỐI: “Bồ- 
tát ây, nếu có người đến nói như vậy...”. 


Lê) 
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Tổ, đây, nghe một câu pháp; tức là nghe câu 
chữ về pháp. 

- Được nghe một bài kệ về pháp; là nghe kệ 
nói về chánh pháp. 

- Có thế làm thanh tịnh cho hạnh Bồ-tát; tức 
là lãnh hội về ý nghĩa. 

Sự tu hành chân chánh ấy dùng gì để làm 
nhân? Tức là chỉ rõ dựa vào chốn tịch tĩnh để tư 
duy quán xét đúng đắn. Như kinh nói: “Bồ-tát 
phát khởi hạnh tinh tiễn như vậy.. 

Thế nào là phần nhàm chán? (Phần ba trong 
bón phân nơi Địa thứ 

ba). 

Bỏ-tát ấy lãnh hội các pháp rồi, nhận biết 
phải tu hành đúng theo 

lời giảng nói mới chứng đạt pháp Phật. Nhập 
thiền vô sắc với vô lượng thân thông, nhưng đó 
không phải là chốn an lạc, cho nên ở trong đó 
quyết định không đắm nhiễm. 

Kinh: “Bồ-tát ấy nghe các pháp, rồi, tự hàng 
phục tâm mình, ở nơi chốn thanh văng, tâm suy 
nghĩ: Phải hành trì đúng như lời giảng nói mới 
chứng đắc pháp Phật, không thể chỉ dùng những 
ngôn thuyêt tỪ nơi miệng mà đạt được thanh 
tịnh. Bồ- tất ây, trú nơi địa Minh này, dựa vào lời 
thuyết giảng để hành trì, liền lìa các pháp ác, bất 
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thiện của dục nơi có giác có quán, hỷ lạc sinh do 
lìa, nhập vào nẻo hành của Thiên thứ nhất. Bồ- 
tát ây diệt bỏ giác- quán, bên trong tâm thanh 
tịnh, toàn chốn không giác-không quán, hỷ lạc 
sinh do định nhập vào nẻo hành của Thiên thứ 
hai. Bồ-tát này lìa hỷ, hành xả, nghĩ về tuệ an 
ồn, thân thọ nhận lạc như các bậc Hiền Thánh đã 
có thể nêu Dày, có thê xả bỏ, nghĩ về sự thọ nhận 
an lạc, nhập vào nẻo hành của Thiên thứ ba. Bỏồ- 
tát ấy dứt hắn mọi khố-vui, trước hết là dứt bỏ 
ưa-hỷ, không khô không vui, niệm xả thanh tịnh 
nhập vào nẻo hành của Thiên thứ tư. Bô-tát này 
vượt 
quá hết thảy tưởng của sắc, dứt bỏ tất cả 
tưởng hữu đối, không nghĩ về tất cả tưởng dị 
biệt, nhận biết về Hư không vô biên, liền nhập 
vào nẻo hành của xứ Hư không vô biên. Bô-tát 
này đã vượt qua tất cả tưởng của Hư không vô 
biên, nhận biệt Thức vô biên, liên nhập vào nẻo 
hành của xứ Thức vô biên. Bồ-tát này lại vượt 
quá tất cả tưởng của Thức vô biên, nhận biết về 
Vô sở hữu, liên nhập vào nẻo hành của xứ Vô sở 
hữu. Bô-tát ấy lại vượt quá tất cả xứ Vô sở hữu, 
nhận biết nơi an ổn của Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng, liền nhập vào nẻo hành của xứ Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng, chỉ tùy thuận pháp hành mà 
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không ham thích, vướng chấp”. 

Luận: 

- Do ý nghĩa gì mà nhập thiền Vô sắc với vô 
lượng thân thông? Vì năm loại chúng sinh: 

i Vì các chúng sinh kiêu mạn nơi thiên lạc 
cho nên nhập các thiên. 

2 Vì giải thoát cho các chúng sinh kiêu mạn 
nơi Vô săc cho nên nhập định vô sắc. 

3 Vì các chúng sinh khổ não, khiến an trú nơi 
xứ thiện, trao cho an lạc vĩnh viễn, cần giải cứu 
các thứ khô kia, khiến họ không còn nhận chịu 
nữa, cho nên nhập vô lượng Từ BI. 

4 Vì các chúng sinh được giải thoát, cho nên 
nhập vô lượng Hỷ Xả. 

s. Vì các chúng sinh quy y nơi nẻo tà, cho nên 
nhập thần thông lực thù thăng, khiến họ có được 
chánh tín đối với ý nghĩa. 

- ĐỊa này đạt được thiền không thối chuyển, 
cho nên gọi là địa Tam-muội. Địa trước không 
phải là không có Tam-muội, nhưng địa này vượt 
hơn. Ở đây, sự sai biệt của thiền cõi Sắc có bốn 
loại: 

¡. LÌa chướng ngại. 

2. Fu hành đôi trị. 

3. Pu hành làm lợi ích. 

+ Hai loại kia (2, 3) đều nương vào Tam- 
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muỘi. Trong thiền thứ nhật này: 

- La các pháp ác, bất thiện của dục; đó gọi là 
la chướng ngại. 

Như kinh nói: “Tức lìa các pháp ác, bất thiện 
của dục”. 

- Có giác có quán; đó gọi là Tu hành đôi trỊ. 
Như kinh nói: “Nơi có giác có quán”. 

- Hý lạc; đó gọi là tu hành làm lợi ích. Như 
kinh nói: "Hỷ lạc sinh do lìa”. 

- Nhập vào nẻo hành của thiền thứ nhất; đó gọi 
là hai loại kia đều nương vào Tam-muội. Như 
kinh nói: “Nhập vào nẻo hành của thiên thứ nhất”. 

Trong thiên thứ hai: 

- Diệt bỏ giác-quán; đó gọi là ha chướng ngại. 
Như kinh nói: “Diệt bỏ giác-quáản”. 

- Bên trong thanh tịnh; đó gọi là tu hành đối 
trị, diệt bỏ chướng ngại là giác-quán. Như kinh 
nói: “Bên trong, tâm thanh tịnh, toàn xứ đều 
không giác không quán”. Tâm một xứ; là tu tập 
Tam-muội vô lậu không gián đoạn, hành một 
cảnh. 

- Hỷ lạc do định sinh; đó gọi là tu hành làm 
lợi ích. Như kinh nói: “Hỷ lạc do định sinh”. 

- Nhập vào nẻo hành của thiền thứ hai; đó gọi 
là hai loại kia đều nương vào Tam-muội. Như 
kinh nói: “Nhập vào nẻo hành của thiên thứ hai”. 
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Trong thiên thứ ba: 

- Lìa hỷ; đó gọi là lìa chướng ngại. Như kinh 

ó1: “Lìa hỷ”. 

- Hành xả-nghĩ về tuệ an ôn; đó gọi là tu hành 
đôi trị Như kinh nói: “Hành xả, nghĩ về tuệ an 
ồn”. 

- Thân thọ nhận lạc; đó gọi là tu hành làm lợi 
ích. Như kinh nói: ““Thần thọ nhận lạc”. 

- Nhập vào nẻo hành của thiên thứ ba; đó gọi 
là hai loại kia đều nương vào Tam-muội. Như 
kinh nói: “Nhập vào nẻo hành của thiền thứ ba”. 

Trong thiên thứ tư: 

- Đoạn trừ khố-lạc, trước hết là đứt bỏ ưu-hý; 
đó gọi là la chướng ngại. Như kinh nói: “Đoạn 
trừ khổ-lạc.. .”. 

- Niệm xả thanh tịnh; đó gọi là tu hành đôi trị. 
Như kinh nói: “Niệm xả thanh tịnh”. 

- Không khô-không lạc; đó gọi là tu hành làm 
lợi ích. Như kinh nói: "Không khô- không vul”. 

- Nhập vào nẻo hành của thiền thứ tư; đó gọi 
là hai loại kia đều nương vào Tam-muội. Như 
kinh nói: “Nhập vào nẻo hành của thiền thứ tư”. 

Tam-ma-bạt-đề (Định) vô sắc cũng có bốn 
loại: 

¡. Lìa chướng ngại. 

2. Fu hành đôi trị. 
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3. Pu hành làm lợi ích. 

+ Hai loại kia (2, 3) đều nương vào Tam- 
muỘI. 

Vượt quá tất cả tưởng của sắc; là vượt quá 
tưởng của nhãn thức. 

- Diệt bỏ hết thảy tưởng của hữu đối; tức là 
tưởng hòa hợp của nhĩ thức-tỷ thức- thiệt thức- 
thân thức, được diệt trừ. 

- Không nghĩ về tất cả tưởng đị biệt; là không 
nghĩ vê tưởng hòa hợp của ý thức. Do ý thức 
phân biệt đối với tất cả pháp, cho nên gọi là 
tưởng dị biệt. Cả ba trường hợp trên gọi là lìa 
chướng ngại. 

- Như vậy, đối trỊ vượt quá tưởng của sắc và 
cảnh giới, không phân biệt sắc và cảnh giới, thây 
rõ vô ngã. Đó gỌI là tu hành đối trị. 

- Nhận biết về Hư không vô biên; đó gọi là tu 
hành làm lợi ích. 

. Liên nhập vào nẻo hành của Hư không VÔ 
biên; đó gọi là hai loại kia đều nương vào Tam- 
muội. 

Vượt quá tất cả tưởng của Hư không vô biên; 
đó gọi là lia chướng 
ngại. 

- Đối trị như vậy, vượt quá Hư không vô biên 

kia, thây rõ niệm thô 
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bên ngoài, phân biệt chỗ lỗi lầm trở ngại; đó 
gọi là tu hành đối trỊ. 

- Nhận biết về Thức vô biên; đó gọi là tu hành 
làm lợi ích. 

. Liền nhập vào nẻo hành của Thức vô biên; 
đó gọi là hai loại kia đều nương vào Tam-muội. 

Vượt quá tất cả tưởng của Thức vô biên; đó 
gọi là lìa chướng 

ngại. 

- Đối trị như vậy; vượt quá Thức vô biên Kia, 

thây rõ niệm về sự 

thô, phân biệt chỗ lỗi lầm, trở ngại; đó gọi là 
tu hành đôi trị. 

- Nhận biệt vê Vô sở hữu; đó gọi là tu hành 
làm lợi ích. 

- Liên nhập vào nẻo hành của Vô sở hữu; đó 
gọi là hai loại kia đều nương vào Tam-muội. 

Vượt quá tật cả tưởng của Vô sở hữu; đó gọi 
là la chướng ngại. 

- Đối trị như vậy: Vượt quá cảnh giới Vô sở 
hữu, thấy rõ niệm thô, phân biệt chỗ lỗi lầm, trở 
ngại; đó gọi là tu hành đối trỊ. 

- Nhận biết chỗ an ổn của Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng: đó gọi là tu hành làm lợi ích. 

- Liền nhập vào nẻo hành của Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng; đó gọi là hai loại kia đều nương vào 
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Tam-muội. 

Phân Nhàm chán đã trình bảy xong. 

Thế nào là Quả nhàm chán? (Phân bốn của 
Địa thứ ba) Đó là bốn vô lượng, năm thần 
thông... Những gì là bốn vô lượng? 

Kinh: “Bồ-tát này với tâm Từ tùy thuận rộng 
lớn vô lượng, không hai. Tâm â ây không sân hận, 
không đi, không chướng, không não hại. Tâm 
ầy hiện bày đến tật cả xứ của thế gian, pháp giới, 
hư không giới rột 

rảo tột cùng của thế gian. Tâm ấy trùm khắp 
tất cả hành của thế gian. Như vậy, Bồ-tát với 
tâm Bì tùy thuận, tâm Hỷ tùy thuận, tâm Xả tùy 
thuận rộng lớn vô lượng, không hai. Ba tâm này 
(BI, Hy, Xả) không sân hận, không đối, không 
chướng, không não hại. Tâm ây hiện bày đến tật 
cả xứ của thế gian, pháp giới, hư không giới rôt 
ráo tột cùng của thế gian, trùm khắp tất cả hành 
của thế gian”. 

Luận: 

Vô lượng có ba loại: 

¡. Nhớ nghĩ về chúng sinh. 

2. Nhớ nghĩ về pháp. 

3. Vô niệm. 

Nhớ nghĩ về chúng sinh có bốn loại tướng sai 
biệt: 
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¡. Ban cho an lạc. 

›. Đối trị chướng ngại. 

3. Thanh tịnh. 

4. Thâu nhiỆp quả. 

- Thế nào là ban cho an lạc? Tức là ban cho ba 
loại an lạc. Một là; ban cho an lạc nơi cõi Dục. 
Hai là; ban cho đồng hÿ-lạc nơi cõi Sắc; ba là; 
ban cho hý-lạc chăng đồng, vì ở đây là lìa kh, lìa 
hỷ. 

Không hai (Bất nhị); cũng là rộng lớn vô 
lượng. Như kinh nói: “Bôồ-tát này với tâm Từ 
tùy thuận rộng lớn vô lượng, không haI1”. 

- Thế nào là đối trị chướng ngại? Ban cho 
không tham ái là trao cho sự đôi trị chướng ngại 
do ái này. Như kinh nói: “Không sân hận, không 
đối”. 

- Thế nào là thanh tịnh? Thân tâm chánh đoạn, 
không cười đùa, không có các Cái (che lấp) như 
thùy miên, trạo cử, hồi... Như kinh nói: “Không 
chướng ngại”. 

- Thế nào là thâu nhiếp quả? Trong cõi Dục, 
cõi Sắc thọ nhận chánh quả, tập quả, không có sự 
khô. Như kinh nói: "Không não hại”. 

Thế nào là nhớ nghĩ vê pháp? Hiện Dbày khắp 
tất cả xứ, tất cả hàng phàm phu hiện có nơi ba 
cõi, các hàng chúng sinh hữu học-vô học cùng 
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pháp và chúng sinh phân biệt tạo tác hiện có, đều 
có thể nhớ nghĩ, nhận biết. Như kinh nói: “Hiện 
bày đến tất cả xứ của thế gian”. 

Vô niệm có hai loại: 

¡. Vô niệm tự tướng; là quán pháp võ ngã tột 
cùng trong thế gian. Như kinh nói: “Pháp giới, tột 
cùng của thê gian”. 

2. Quán xét khắp đến vô tận. Như kinh nói: 
“Hư không giới rốt 

ráo” 

- Hết thảy thế gian; là hành rộng lớn của tật cả 
thê giới. Như kính nói: “Bao trùm khắp hành của 
tật cả thế gian”. 

- Các thần thông; là bốn thần thông thuộc về 
Minh trí. Thần thông thứ năm thuộc về Minh 
kiến. 

¡. Một thần thông nơi thân nghiệp thanh tịnh. 

2. Thiên nhĩ-Tha tâm trí là hai thân thông nơi 
khẩu nghiệp thanh 

tịnh. 


›. Túc mạng-Sinh tử trí là hai thân thông nƠI Ý 
nghiệp thanh tịnh. Một thân thông nơi thân có 
thê đi đến mọi nơi chốn của chúng 

sinh. Hai thân thông Thiên nhĩ-Tha tâm có 
thể nhận biết ý nghĩa của âm thanh thuyết pháp. 
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Do nhận biết về tâm kẻ khác, tuỳ theo các loại 
ngôn âm mà đều có thê nhận biết. Dựa vào nghĩa 
này có đủ loại tên gọi khác được nêu bày, tùy 
theo nẻo dụng của chúng sinh. Hai thân thông 
khứ, lại nhận biết các chúng sinh quá khứ-vỊ lại, 
với chỗ cần thọ nhận sự hóa độ. Thế nào là thần 
thông nơi thân? 

Kinh: “Bồ-tát này hiện bày vô lượng thần 
thông lực, có thế làm chuyên động đại địa. Một 
thân hiện làm nhiều thân. Nhiều thân biến thành 
một thân. Hiện mất đi rồi có trở lại. Mọi thứ 
chướng ngại như tường đá, vách núi đều có thể 
xuyên qua, như đi giữa hư không. Ở trong hư 
không ngôi kiết già mà đi giông như chim bay. 
Vào-ra nơi đất như ra vào nơi nước không khác. 
Đi trên nước như đi trên đất. Thân tuôn ra lửa 
khói như khôi lửa lớn. Nơi thân phóng ra nước 
cũng như đám mây lớn. Mặt trời, mặt trăng có 
thân đức lớn, uy lực lớn, nhưng Bồ-tát có thể 
dùng tay sờ, chạm vào, xoa mạnh. Thân lực tự 
tại cho đến cõi Phạm Thé. Bô-tát này dùng cảnh 
giới của thiên nhĩ thanh tịnh hơn hắn con người, 
nghe được hai loại âm thanh của hàng trời- 
người, hoặc gần hoặc xa, cho đến â âm thanh của 
các loài vật nhỏ như ruôi-muỗi-nhặng... cũng 
đều nehe được. Bồ-tát này vận dụng Tha tâm trí 
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nhận biết đúng như thật về tâm và tâm sở pháp 
của chủng sinh khác. Có tâm tham thì biết như 
thật là có tâm tham. Lìa tâm tham thì biết đúng 
như thật là lìa tâm tham. Biết đúng như thật là 
có tầm sân-hìa tâm sân, có tâm si-lhìa tâm s1. Biết 
đúng như thật là có tâm nhiễm-lìa tâm nhiễm, 
tâm nhỏ, tâm rộng, tâm lớn, tâm vô lượng, tâm 
thâu nhiếp, tâm không thâu nhiếp, tâm trú định, 
tâm không trú định, tâm giải thoát, tâm không 
giải thoát, tâm mong câu, tâm không mong câu. 
Tâm hướng thượng thì biết đúng như thật là tâm 
hướng thượng. Tâm không hướng thượng, thì 
biết đúng như thật là tâm không hướng thượng. 
Bỏ-tát này cũng nhớ biết đúng như thật về vô 
lượng thọ mạng nơi đời trước, các nơi chốn sinh 
ra cũng có 

thể nhớ biết. Nhớ biết về một đời, hai-ba- 
bốn-năm cho đến mười-hai mươi-ba mươi- -bốn 
mươi-năm mươi đời. Cũng có thể nhớ biết về 
một trăm đời, nhớ biết về vô lượng trăm đời, vô 
lượng ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời. Nhớ 
biết về kiếp thành, kiếp hoại và kiếp thành hoại, 
vô lượng kiếp thành hoại. Cho đến nhớ biết về 
trăm KIẾP, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, ức kiếp, 
trăm ức kiếp, ngàn ức kiếp, trăm ngàn ức kiếp. 
Nhớ biết cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức na- 
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do-tha kiếp.. . Mình vốn ở nơi ây với, tên gọi-họ- 
đời sống-hình sắc, sự ăn uông- -thọ mạng- -đã trú 
lâu như vậy, thọ nhận khô vui như vậy. Mình ở 
nơi kia chết đi, sinh ra tại nơi này. Ở nơi này chết 
đi, sinh ra ở nơi kia. Như vậy, về đời quá khứ với 
vô số tướng mạo-tánh tướng... được nêu bảy, 
đều có thể nhớ biết. 

Bồ-tát này, vận dụng cảnh giỚI của thiên 
nhãn thanh tịnh hơn. hắn con người, thây TÕ các 
chúng sinh, hoặc sống hoặc chết, hình sắc tốt 
xấu, hành thiện-hành bất thiện, nghèo hèn-giàu 
sang, các chúng sinh đó tùy theo chỗ tạo nghiệp, 
đều nhận biết đúng như thật. Các chúng sinh đó 
gây tạo nghiệp ác nơi thân, nơi miệng, nơi ý, huỷ 
báng các bậc Hiển Thánh, hành theo tà kiến và 
nhần duyên của nghiệp tà kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, chắc chăn đọa vào cõi ác, sinh 
trong địa ngục. Các chúng sinh đó, thành tựu 
nghiệp thiện nơi thân, nơi miệng, nơi ý, không 
huỷ báng Hiền Thánh, thành tựu chánh kiến, 
cùng nhân duyên của nghiệp thiện chánh kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sinh 
nơi cõi thiện và trong các cõi trời. Như vậy, Bồ- 
tát với cảnh giới thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn 
con người ... đều nhận biết đúng như thật về các 
chúng sinh theo nghiệp thọ báo. 
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Bồ-tát Tây, đối với Tam-ma-bat-đè, Tam- 
muội, Thiền giải thoát đều có thể nhập- xuất, 
nhưng không lệ thuộc vào lực sinh của Thiền giải 
thoát. Theo sự nhận thức có thể thực hành đây đủ 
các pháp phân Bồ-đề, nhờ nguyện lực cho nên 
sinh trong ây”. 

Luận: 

Thân thông nơi thân; là đạt được tự tại thù 
thăng, cho nên biết. Tự tại có ba loại: 

!. Tự tại đối với thế giới; tức là có thể làm 
chuyền động đại địa. Như kinh nỘI: “Bồ-tát ây, 
hiện bảy vô lượng thần thông lực.. 

;. Tự tại đối với thân: Bô-tát có thể ân, hiện, 
tan hợp. Như kinh nói: “Một thân hiện làm nhiều 
thân... ”. 

›. Tự tại đối với tác nghiệp; tác nghiệp có tám 
loại: 

- Bàng hành vô ngại (Đi đứng xung quanh 
không bị ngần ngại). Như Kinh nói: “Tường đá, 
vách núi... đều có thể xuyên qua, như đi giữa 

hư không”. 

- Đi trên cao. Như Kinh nói: “Ở trong hư 
không ngôi kiết già mà đi giống như chim Day”. 

- Đi trên, dưới. Như Kinh nói: “Vào ra nơi đất 
như ra vào nơi nước không khác”. 

- Lội qua nước không bị chìm. Như kinh nói: 
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“Đi trên nước như đi trên đât”. 

- Nơi thân có lửa cháy bùng. Như kinh nói: 
'*“Thân tuôn ra lửa khói... ”. 

- Thân có thể tuôn ra nước. Như kinh nói: 
“Nơi thân tuôn ra nước giống như đám mây lớn”. 

- Thân có thê sở, chạm. Như kinh nói: “Mặt 
trời mặt trăng... 

- Tự tại. Cho đến cõi Phạm Thế, cũng như đối 
với khí thế gian, tùy ý chuyên biến luôn được tự 
tại. Như kinh nói: ““Thân lực tự tại... 

Thiên nhĩ thông; tùy theo khả năng nghe và 
điều đã nghe mà thị hiện đúng như thật về sự 
lắng nghe thanh tịnh. 

Hơn hắn con người; tức là nghe xa cho nên 
vượt quá con người. Âm thanh thì thấp cho đến 
âm thanh nơi địa ngục A-t... , đều có thê nghe 
được. Như kinh nói: “Bồ-tát Ấy, dùng cảnh giới 
của thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá con người”. 
Tùy chỗ tạo âm thanh của hàng trời-người, hiện 
tại đều nghe biết TỐ ràng, cho đến âm thanh rất 
nhỏ của các loài ruôi-nhặng ... cũng có thể nghe 
rõ. Như kinh nói: “Nghe được hai loại âm thanh 
của hàng trời- -TgưỜi, hoặc gân hoặc xa, cho đến 
âm thanh của các loài ruồi-muỗi-nhặng... 

Tha tâm thông; là chỗ sai biệt nơi tâm kẻ 
khác, có tám loại: 
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¡. Tùy thuộc phiên não. 

2. SỬ. 

3. Sinh. 

4. Học hành trì Tam-muội. 

s. Đạt Tam-muội. 

ó. Đạt giải thoát. 

7. Hành vọng, hành chánh. 

s. Các phàm phu tăng thượng mạn khác. 

- Tùy thuộc phiền não; tức là kết hợp với 
tham-sân-si... Như kinh nói: “Bô- tát ây dùng Tha 
tâm trí nhận biết đúng như thật về tâm và tâm số 
pháp của chúng sinh khác.. 

- SỬ; tức là có phiền não, Ta phiên não... Như 
kinh nói: “Nhận biết đúng như thật về tâm có 
nhiễm, tâm lìa nhiễm”. 

- sinh: trong cối người là nhỏ, trong cõi trời 
thuộc cõi Dục là rộng, trong cối trời thuộc cối Sắc 
là lớn, trong hai cõi giải thoát của Vô sắc là vô 
lượng. Như kinh nói: “Tâm nhỏ, tâm rộng, tâm 
lớn, tâm vô lượng”. 

- Học hành trì Tam-muội; tức là tâm tán loạn, 
tâm không tán loạn. 

Như kinh nói: “Tâm thâu nhiếp, tâm không 
thâu nhiếp”. 

- Đạt Tam-muội; khi nhập định-không nhập 
định và lúc xuất định. 
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Như kinh nói: “Tâm trú định, tâm không trú 
định”. 

- Đạt giải thoát; tức là có trói buộc và không 
trói buộc. Như kinh nói: “Tâm giải thoát, tâm 
không giải thoát”. 

- Hành vọng, hành chánh; là đôi với tiếng tăm 
hiện khởi hy vọng, thuận hợp hoặc không thuận 
hợp. Như kinh nói: “Tâm câu mong, tâm không 
cầu mong”. 

- Hàng phàm phu tăng thượng mạn khác; tức 
là tập hành thô-tê. 

Như kinh nói: “Tâm hướng thượng nhận biết 
đúng như thật... ”. 

Túc mạng trí thông: là người có thể nhớ 
nghĩ và trí có thể nhớ nghĩ. Như kinh nói: “Bồ- 
tát này nhớ biết đúng như thật về vô lượng thọ 
mạng của đời trước... `. 

Nhớ biết về những sự việc gì? Như kinh 
nói: “Cũng có thể nhớ biết về một đời cho 
ĐẾN... 

Thế nào là chỗ dựa vào của trí nhớ biết? Đó 
là: 
. Sai biệt về danh tự. Như Kinh nói: “Mình 

vốn ở nơi ấy với tên như vậy.” 

- Sai biệt về gia đình. Như Kinh nói: “Họ như 
vậy”. 
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- Sa1 biệt vệ sang hèn. Như Kinh nói: “Đời 
sông như vậy”. 

`. DIỆT về đẹp xấu. Như Kinh nói: “Hình 
sắc như vậy”. 

- Sa1 biệt vệ ăn uỗng. Như Kinh nói: “Sự ăn 
uống như vậy”. 

- Sai biệt về hành nghiệp. Như Kinh nói: 
“Thọ mạng như vậy, sống lâu như vậy”. 

- Sai biệt chỗ hơn kém thành hoại. Như Kinh 
nói: “Thọ nhận khô vui. Mình ở nơi kia chết 
đI...”. Trong đó: 

- Sai biệt về ø1a đình; tức là sa1 biệt về cha, 
mẹ. 

- Sai biệt về sang hèn; tức là sai biệt vê Sát- 
lợi, Bà-la-môn.. 

- SaI biệt về hành nghiệp; là sai biệt về thọ 
mạng, chết đúng lúc-không đúng lúc. Ở đây: 

Vô sô tướng mạo; là sai biệt về tất cả ninh 
tướng. Như kinh nói: “Vô số các tướng mạo”. 

Nêu bày; là danh xưng. Như kinh nói: “Được 
nêu ra”. 

.. tướng; là họ của gia đình. Như kinh 

: “Tánh tướng... đều có thê nhớ biết”. 

Lại có nghĩa khác; cũng có thể nhớ biết về 
một đời, hai đời, như vậy... gọi là tướng mạo. 

Nêu bày; là tên gọi... 
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Tướng: Mình ở nơi kia chết đi, sinh ở nơi 
này. Như vậy... đều có thê nhớ biết. 

Sinh tử trí thông thì al có thể thấy được? 
Dùng thiên nhãn để thấy. 

Thanh tịnh; là thấy kỹ càng, đây đủ. 

Vượt hơn con người; là thây xa. Như kinh 
nói: “Bô-tát này dùng cảnh giới của thiên nhãn 
thanh tịnh hơn hắn con người.. 

Thấy những sự việc gì? Tức là các sự việc 
sống- chết của chúng sinh. Như kinh nÓI: Ty 
các chúng sinh, hoặc sông, hoặc chết.. 

Thấy như vậy nào? Như kinh nói: “Các 
chúng sinh đó gây tạo nghiệp ác nơi thân... ˆ. 

Phần khác; thì như trong hai địa trước đã nói. 

Nghiệp báo thiện ác, ở đây cũng như vậy, 
cho nên biết. Trong đoạn này: 

- Thiên; là bốn thiên. 

- Giải thoát; là bỗn định Vô sắc. 

- Tam-muội; là bốn vô lượng. 

- Tam-ma-bạt-đê: là năm thân thông. 

- Có thê vào-có thê ra; tức là khi tâm sinh, thì 
tùy theo lực dụng của tâm nơi hiện tiên. 

- Nhưng không lệ thuộc vào lực sinh của 
thiền giải thoát; tức là tâm niệm sâu xa thuân hậu 
kia, ở đây chỉ rõ sự thành tựu. 

- Theo chỗ thấy biết, có thể làm viên mãn nơi 
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chốn của pháp phân Bồ-đẻ; tức là cùng VỚI đại 
_ đề của chư Phật cùng sinh một xứ. Nhự kinh 
ói: “Bô-tát Ấy, đối với thiền giải thoát.. 

Kinh: “Bô-tát này, an trú nơi địa Minh của 
Bồ-tát rồi, được thấy nhiều chư Phật, do diệu lực 
của đại thần thông-đại nguyện, cho nên thây 
nhiêu trăm Phật, nhiều ngàn Phật, nhiều trăm 
ngàn Phật, trăm ngàn na-do-tha Phật, nhiều ức 
Phật, trăm ức, ngàn ức, trăm ngàn ức, trắm ngàn 
vạn ức na-do-tha Phật. Do diệu lực của đại thần 
thông-đại nguyện, cho nên Bồ-tát này, khi thấy 
chư Phật, đêu đem tâm hướng thượng, tâm sâu 
xa cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường 
các thứ y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc 
men, tất cả vật dụng cung cấp đều dùng đề phụng 
thí. Dùng các thứ vật dụng tạo an lạc thượng 
diệu của Bồ-tát để cúng 

dường chúng Tăng, đem những căn thiện 
này đều nguyện hồi hướng đến đạo quả Bồ-đề 
Vô thượng. Tại trú xứ của chư Phật khởi tâm 
cung kính tột bậc, chuyên tâm nghe pháp, nghe 
rôi thọ trì, theo đúng như lời dạy mà hành trì. 
Bồỏ-tát ấy quán xét tất cả pháp không sinh-không 
diệt, do nhân duyên mà có”. 

Luận: 

Tất cả pháp không sinh-không diệt; tức là ở 
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trong pháp thanh tịnh không thây có tăng, ở 
trong vọng tưởng phiên não không thấy có giảm. 
Do nhần duyên làm nhân sinh, cho nên trong sự 
thanh tịnh kia, không một pháp nào có thể tăng, 
trong vọng tưởng phiền não kia, không một pháp 
nào có thể giảm. Nhưng dựa vào nhân duyên đối 
trị, la bỏ vọng tưởng, phiền não thì càng trở nên 
bộ tịnh thù thắng, trí tuệ hiện tiền. Như kinh 

“Quán xét tất cả pp không sinh, không 
diệt do nhân duyên mà có” 

Kinh: “Bồ-tát TiầyY, tÁC. cả sự trói buộc của 
Dục đã chuyền biến trở nên mỏng, Ít. Tất cả sự 
trói buộc của Sắc, của Hữu, của Vô minh thảy 
đều trở nên mỏng, ít. Sự trói buộc của kiến, 
trước đó đã trừ diệt. Bộ- tát này, an trú nơi địa 
Minh của bậc Bồ-tát rồi, trong VÔ lượng trăm 
kiếp, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha kiếp, không còn hiện trở lại sự tích tập để 
đoạn trừ vọng tham-vọng sân- vọng, sI. Bô- tát 
này, chuyển tăng các căn thiện đã có kia khiến 
càng trở nên sáng sạch. Này các Phật tử! Ví như 
vàng ròng từ ban đầu được người thợ kim hoàn 
khéo léo tôi luyện phù hợp với cân-lượng, càng 
trở nên sáng đẹp bội phân. Này các Phật tử! Bỏ- 
tát này cũng lại như vậy... Bô-tát ây tâm nhẫn 
nhục an lạc càng trở nên sáng sạch. Các thứ 
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tâm: Tâm cùng hòa hợp, tâm mềm mỏng, tâm 
không sân, tâm không động, tâm không ô trược, 
tâm không cao thấp nơi ngã, tâm không mong 
cầu đối với những việc chúng sinh đã làm, tâm 
đối với những việc đã thực hành không mong báo 
đáp, tâm không dua nịnh quanh co, tâm không 
rơi Vào rừng rậm phiên não, thảy đều chuyên 
sang thanh tịnh. Bô-tát ấy, trong bôn Nhiệp pháp 
thì lợi hành càng tăng thượng, trong mười Ba-la- 
mật thì Nhẫn nhục Ba-la-mật tăng thượng. Các 
Ba-la-mật còn lại không phải là không tu tập, 
nhưng tùy theo lực-theo phân. Này các Phật tử! 
Đó gọi là lược nêu về địa Minh, là Địa thứ ba 
của bậc Bô-tát”. 

Luận: 

Tất cả sự trói buộc của Dục đã chuyên: biến 
trở nên mỏng‹ít; là do tu đạo, đoạn trừ tất cả 
phiên não hiện có nơi ba cõi và nhân của chúng, 
cùng tập khí vô minh thảy đều mỏng, ít, do xa 
lìa. 

Sự trói buộc của các kiến; ở trong địa thứ 
nhất, khi đạt kiến đạo đã đoạn trừ. Như kinh nói: 
“Sư trói buộc của các kiến, trước đó đã trừ diệt”. 

Không còn hiện trở lại sự tích tập, để đoạn trừ 
vọng tham...; tức là đoạn trừ căn bất thiện, sử, 
hành của tập khí, không đoạn trừ phiền não thô 
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trọng, vì các phiên não thô dong ây nơi địa trước 
đã đoạn. Như kinh nói: “Bồ- tát ầy, an trú nơi địa 
Minh của bậc Bồ-tát rồi, trong vô lượng trăm 
ngàn kiếp... 

Dụ vê vàng ròng; là chỉ rõ sự an trú xứng hợp 
không giảm. Bô-tát trú nơi địa Minh, sự chán lìa 
thê gian hơn hắn so với địa trước, tự tại không 
mất. Như kinh nói: "Này các Phật tử! Ví như 

vàng ròng từ ban đâu.. 

Bồ-tát ây, tâm nhẫn UE an lạc càng trở nên 

sáng sạch; tức là nếu kẻ khác gia tăng tâm xấu 
ác. Bô-tát đều có thể nhẫn chịu, lại khéo hộ trì 
tâm kẻ khác. Như kinh nói: “Bồ-tát ấy tâm nhẫn 
nhục an lạc... ”. 

Kẻ gia tăng ác không sửa đối, lại khéo hộ trì 
tâm của họ, tức là phân biệt chỉ rõ những việc 
làm ác và tâm hoài ngh1 nơi họ, hiện bày cùng là 
bạn bè, dùng ái ngữ để khuyên-dẫn. Như kinh 
nói: “Tâm cùng hòa hợp, tâm mềm mỏng-dịu 
dàng”. 

Gia tăng điều á ác nhưng Bồ-tát không giận dữ, 
nghe lời măng nhiếc không đáp trả, không sinh 
lo buồn. Như kinh nói: “Tâm không sân hận, tâm 
không động, tâm không ô trược”. 

Quá khứ không kiêu mạn, luôn tự hiện bày lời 
nói thiện. Như kinh nói: “lâm không cao ngạo 
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về ngấ”. 

Tâm không mong cầu được kẻ khác cung 
kính. Như Kinh nói: “Tâm không mong cầu đối 
VỚI những việc làm của chúng sinh”. 

Đối với những việc đã làm, tâm không mong 
cầu báo đáp. Như Kinh nói: “Tâm đối với những 

việc đã làm không mong câu báo đáp”. 

Tâm không phải là không thật sự làm điều lợi 
ích, và tâm không thiên lệch... khi làm lợi ích. 
Như kinh nói: “Tâm không d dua nịnh quanh co” 

Những thứ cấu uề vi tê, ấn giấu nơi tâm thảy 
đều xa lìa. Như kinh nói: “Tâm không rơi vào 
rừng rậm phiên não, thảy đều chuyển sang 
thanh tịnh”. 

Kinh: “Bồ-tát trú trong địa này, nhiều lần 
làm vua cõi trời Đao Lợi, được tự tại nơi pháp, 
có thể dứt trừ các thứ phiền não cấu uễ như tham 
dục... của chúng sinh. Dùng diệu lực của phương 
tiện thiện xảo để cứu vớt các chúng sinh nơi bùn 
lầy tham dục. Các nghiệp thiện đã làm 

như bố thí- -ái ngữ-lợi hành- đồng SỰ, những 
thứ phước đức â ây đêu không lìa niệm Phật-niệm 
Pháp-nệm Tăng-niệm Bỏồ-tát-niệm hạnh của 
Bỏ-tát-niệm Ba-la-mật-niệm mười địa-niệm lực 
không hoại-niệm vô ủy, niệm pháp bất cộng của 
Phật, cho đến không lìa niệm đây đủ về trí Nhất 
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thiết chủng trí, trí Nhất thiết trí. Bôồ-tát ấy 
thường khởi tâm này: Đối với tất cả chúng sinh, 
mình phải là người đứng đâu, là thù thăng, là 
lớn lao, là diệu, là vi diệu, là trên, là vô thượng, 
là người dẫn dắt, là vị tướng, là vị thây, là bậc 
tôn quý, cho đến là chỗ dựa của trí Nhật thiết trí. 
Lại từ niệm ấy phát khởi hành tỉnh tiến. Do diệu 
lực của tính tiên, cho nên ở trong, khoảng một 
niệm đạt được trăm ngàn Tam-muội, được thây 
trăm ngàn Phật, nhận biết trăm ngàn thân lực của 
Phật, làm chuyên động trăm ngản thế giới Phật, 
có thê đi vào trăm ngàn thế giới Phật, có thể soi 
chiếu trăm ngàn thế giới Phật, có thể giáo hóa 
chúng sinh nơi trăm ngàn thế giới Phật, có thể 
trú thọ trắm ngàn kiếp, có thể nhận biết sự việc 
trong ngàn kiêp nơi đời quá khứ-vỊ lai, có thể 
khéo hội nhập nơi trăm ngàn pháp môn, có thể 
biến hóa thân làm trăm ngàn thân, nơi mỗi mỗi 
thân có thể thị hiện trăm ngàn Bô-tát dùng làm 
quyến thuộc. Hoặc dùng nguyện lực thăng 
thượng tự tại, thì nguyện lực của Bồ- tất còn 
vượt hơn số lượng âY. Thị hiện vô số diệu lực 
thần thông, hoặc nơi thân, hoặc nơi ánh sáng, 
hoặc thần thông, hoặc nơi mắt, hoặc cảnh giới, 
hoặc âm thanh, hoặc nẻo hành, hoặc sự trang 
nghiêm, hoặc gia hộ, hoặc tin tưởng, hoặc tạo 
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tác. Các thứ thần thông ấy, cho đến trăm ngàn 
vạn ức na-do-tha kiếp cũng không thê tính biết 
hết”. 

Luận: Địa này thâu nhiếp quả báo nơi quả 
của nguyện trí lực, như trong địa thứ nhất đã giải 
thích. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÉN 6 
Địa 4: ĐỊA DIỆM 

Luận: 

Địa thứ tư của bậc Bỏ-tát là địa Diệm, tức là 
dựa vào Tam-muội thanh tịnh của Bô-tát kia, 
hiển bày sự lãnh hội, hành trì đúng như thật nơi 
Trí thanh tịnh. Sự sai biệt của địa này có bốn 
phân: 

¡ Phân nêu nhân tăng trưởng của sự tu hành 
đối trị đạt thanh tịnh. 

› Phân nêu sự thanh tịnh. 

3 Phần nêu sự tu hành đối trị tăng trưởng. 

4 Phân nêu quả. 

Nhân tăng trưởng của sự tu hành đôi trị thanh 
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tịnh; là mười pháp 

Minh nhập. 

Kinh: “Bây giờ, Bỏ-tát Kim Cang Tạng nói: 
Này các Phật tử! Nếu Bồ-tát đạt được Địa thứ ba 
của bậc Bỏ-tát, đầy đủ ánh sáng thanh tịnh TÔI, 
muôn chứng đắc Địa thứ tư của bậc Bồ-tát thì 
phải dùng mười pháp Minh nhập để hội nhập 
Địa thứ tư. Những øì là mười? Đó là: 

¡. Lượng xét vê cảnh giới của chúng sinh để 
minh nhập. 

2. Lượng xét về thê gIỚI để minh nhập. 

›. Lượng xét về Pháp giới để minh nhập. 

4. Lượng xét về Hư không giới để minh nhập. 

s. Lượng xét vệ Thức gIỚI để minh nhập. 

ö. Lượng xét về Dục giIỚI để minh nhập. 

7. Lượng xét về Sắc giới để minh nhập. 

s. Lượng xét về Vô sắc gIỚI để minh nhập. 

9. Lượng xét về cảnh giới của tâm thù thăng 
quyết định tin tưởng để minh nhập. 

¡o. Lượng xét về cảnh giới của tâm lớn lao 
quyết. định tin tưởng để minh nhập. 

Bỏ- tát do mười pháp Minh nhập này mà 
được tiễn vào Địa thứ tư”. 

Luận: 

Pháp Minh nhập: là chứng đắc ánh sáng của 
trí địa, dựa vào ánh 
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sáng của Trí ây để hội nhập trong giáo pháp 
do Như Lai thuyết giảng. Trí ấy gọi là Pháp 
Minh nhập. Pháp do Phật nêu giảng, Bồ-tát 
dùng chánh quán để lượng xét, nhận biết đúng 
như thật, hai xứ đều thuận hành. Sự lượng xét 
ây có mười loại sai khác: 

. Sai khác do lượng xét phân biệt về cảnh 
giới chúng sinh là giả danh. Như kinh nói: 
“Lượng xét về cảnh giới chúng sinh để minh 
nhập”. 

2 Phân biệt do y trú. Như kinh nói: “Lượng 
xét về thê giới để minh nhập”. 

3 Phân biệt do nhiễm. Như Kinh nói: “Lượng 
xét về pháp giới để minh nhập”. 

4 Phân biệt do vô tận. Như Kinh nói: “Lượng 
xét về hư không giới để minh nhập”. 

s Phân biệt do nương dựa vào nhiễm tịnh. 
Như Kinh nói: “Lượng xét về thức giới để minh 
nhập”. 

s Phân biệt do phiên não-sử cấu nhiễm. Như 
K¡nh nói: "Lượng xét về Dục giới để minh nhập. 
Lượng xét vệ Sắc ĐIỚI để minh nhập (7). Lượng 
xét về Vô sắc giới để minh nhập (8§)”. 

9. Phần biệt do thanh tịnh. Như Kinh nói: 
“Lượng xét về cảnh giới của tâm thù thăng 
quyết định tin tưởng để minh nhập. Lượng xét 
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về cảnh giới của tâm lốn lao quyết định tin 
tưởng để minh nhập, (10)”. Trong đoạn này: 

. Phiền não, sử cấu nhiễm; tức là chỉ cho ba 
CỐI. 

- Thanh tịnh: Nơi hai câu sau (9, 10): Một là 
dựa vào phiền não nhưng không nhiễm, hai là 
dựa vào nghĩa đông và chăng đông; không xả bỏ 
chúng sinh và hàng Thanh văn . 

Thế nào là Phân thanh tịnh? Tức là ở nơi nhà 
của Như Lai chuyên sang có uy lực. 

Kinh: “Này các Phật từ! Bồ-tát ấy đạt được 
địa Diệm của bậc Bồ-tát, tức ở nơi nhà của Như 
Lai chuyển sang có uy lực, đạt pháp bên trong 
kia, dùng mười loại pháp trí để giáo hóa thành 
tựu đây đủ. Những gì là mười? Đó là: 

¡. Tâm không thôi chuyển. 

›. Đối với Tam bảo quyết định hoàn toàn cung 
kính, trọn vẹn. 

3. Phân biệt quán xét về hành sinh diệt. 

+ Phân biệt quán xét về tự tánh của các pháp 
chăng sinh. 

s. Phân biệt quán xét về sự thành hoại của thế 
ø1an. 

ø. Phân biệt quán xét về chỗ hữu sinh của 
nghiệp. 

;. Phân biệt quán xét về thê gian, Niết-bàn. 
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s. Phân biệt quán xét về sự sai biệt nơi nghiệp 
và thế giới chúng sinh. 

o. Phân biệt quán xét về sự sai biệt nơi phạm vi 
trước, sau. 

¡o. Phân biệt quán xét về chỗ tận cùng của vô 
sở hữu. 

Các Phật tử! Bô-tát như vậy, với mười loại 
pháp trí giáo hóa thành 

thục, tức là ở nơi nhà của Như Lai chuyển 
sang có uy lực, đạt được pháp bên trong klIa”. 

Luận: 

Thế nào là ở nơi nhà của Như Lai chuyền 
sang có uy lực? Tức là nương vào trí đa văn rôt 
ráo, trừ diệt mọi chướng ngại của trí, thâu nhiếp 
chỗ thù thắng. Ở đây, nhà của Như Lai thanh 
tịnh thù thắng như vậy, do đó gọi là đạt được 
pháp bên trong kia. Tự thân của Như Lai hiện có 
các pháp, do các pháp ấy hiển bày về Như Lai, 
tức là mười loại pháp trí giáo hóa thành thục. 
Pháp minh nhập â ấy đồng thời đạt được, nên biết. 

Bồ-tát lại có bốn loại trí để giáo hóa, gọi là 
pháp trí giáo hóa thành thục. Bốn loại trí là: 

¡. Trí tự trú xử rốt ráo. Như kinh nói: '“Tâm 
không thôi chuyển”. 

2. Trí đồng kính Tam bảo rốt ráo. Như kinh 

nói: “Đối với Tam bảo quyết định hoàn toàn cung 
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kính trọn vẹn”. 

3. Trí chân như. Như kinh nói: “Phân biệt quán 
xét về hành sinh diệt. Phân biệt quán xét về tự 
tánh của các pháp chăng sinh”. 

4. Trí phân biệt điêu đã thuyết giảng. Như 
kinh nói: “Phân biệt quán xét về sự thành hoại 
của thế gian. Phân biệt quán xét. về sự hữu sinh 
của nghiệp. Phân biệt quán xét về thế gian, Niết- 
bàn.. 

Tự trú xứ của Bồ-tát; là pháp Đại thừa. 

Hai pháp đầu ở đây: Tâm không thối chuyển 
tâm đối với Tam bảo quyết định hoàn toàn cung 
kính trọn vẹn. Hai trí đâu tiên này là trí tự trú xử 
rốt ráo và trí đồng kính Tam bảo rốt ráo, để giáo 
hóa thành thục. 

Hai pháp tiếp theo là phân biệt quán xét về 
các hành sinh diệt. Phân biệt quán xét về tự tánh 
của các pháp chăng sinh, là trí chân như. Nghĩa 
là quán về chúng sinh và pháp đều vô ngã. Thứ 
tự phân biệt như 

vậy nên biết. 

Phần còn lại; là trí phân biệt điều đã thuyết 
giảng. 

Bồỏ-tát lại dựa vào chỗ nhiễm-tịnh của phiền 
não. Theo chỗ nhiễm của phiên não, thì do phiên 
não nào mà nhiễm? Tịnh vôn có thì tùy theo mà 
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Thế nảo là theo chỗ nhiễm của phiền não? 
Tức là thuận với khí thê gian. Như kinh nói: 
Phân biệt quán xét về sự thành hoại của thế 
ø1an”. 

Chúng sinh-thê gian sinh-cùng nhân thọ sinh. 
Như kinh nói: “Phân biệt quán xét về chỗ hữu 
sinh của nghiệp”. 

Thế nào là phiên não câu nhiễm? Tức là thế 
Ø1an. 

Thế nào là tịnh vốn có? Tức là Niết-bàn. Như 
kinh nói: “Phân biệt quán xét về thế gian, Niết- 
bàn”. 

Thế nảo là tùy theo mà tịnh? Là trong thế 
giới của chư Phật, giáo hóa chúng sinh thành 
thục về tự nghiệp. Như kinh nói: “Phân biệt quán 
xét về sự sai biệt nơi chúng sinh-thế ĐIỚI- 
nghiệp”. Phiền não nhiễm và tịnh, tức là phạm vi 
trước và phạm vi sau. Như kinh nói: “Phân Diệt 
quán xét vệ sự sai biệt nơi phạm VI trước-sau” 
Phạm vi trước-sau kia không giảm không tăng. 
Như kinh nói: “Phân biệt quán xét vê chỗ tận 
cùng của vô sở hữu”. 

Ở trong pháp nhiễm, không thấy một pháp có 
thể giảm. Ở trong pháp tịnh không thấy một 
pháp có thê tăng. 
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Thế nào là đối trị? Là tu hành tăng trưởng, có 
hai loại: 

¡. Tu hành ngăn chận phiên não cầu nhiễm. 

. Tu hành ngăn chận Tiểu thừa. 

Thế nào là ngăn chận phiền não câu nhiễm? 
Là tu hành các pháp phân Bô-đê. 

Kính: “Bộ- tát ây, an trú nơi địa Diệm của bậc 
Bồ-tát này rồi, quán về nội thân theo thân mà 
quán xét, tính tiễn, nhất tâm dứt trừ mọi tham-ưu 
của thế gian. Quán ngoại thân, theo thân mà quán 
xét, tinh tiến, nhất tâm diệt trừ mọi tham ưu-của 
thế gian. Quán nội-ngoại thân theo thân mà quán 
XI, siêng năng tinh tiên, nhất tâm, dứt trừ mọi 
tham ái, lo buôn của thế gian. Quán nội thọ- 
ngoại thọ-nội ngoại thọ như vậy. Quán nội tâm- 
ngoại tâm-nội ngoại tâm như vậy. Quán nội pháp 
theo pháp mà quán xét như vậy, siêng năng tinh 
tiên nhất tâm trừ bỏ tham-ưu của thế gian. Quán 
ngoại pháp, theo pháp mà quán xét, tính tiễn, 
nhất tâm dứt trừ mọi tham, ưu của thế gian. 
Quán nội ngoại pháp theo pháp mà quán xét, tinh 
tiên, nhất tâm dứt trừ mọi tham ái-lo buồn của 
thế gian. 

Bỏ-tát ấy, đối với các pháp ác, bất thiện 
chưa sinh thì làm cho chúng không sinh. Chúng 
sắp sinh thì siêng năng tinh tân phát tâm chánh 
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đoạn. Đối với các pháp ác, bất thiện đã sinh thì 
đoạn trừ. Chúng sắp sinh nữa thì siêng năng tinh 
tiễn phát tâm chánh đoạn. Đối với các pháp 
thiện chưa sinh thì khiến cho sinh. Chúng sắp 
sinh thì siêng năng tinh tiến phát tâm chánh 
hành. Đối với các pháp thiện đã sinh, thì khiến 
cho chúng an trú, không mất, tu tập đây đủ, làm 
tăng trưởng rộng khắp. Chúng sắp sinh nữa thì 
siêng năng tinh tiễn phát tâm chánh hành. Bồ-tát 
ây, tu hành bốn như ý phân. Thành tựu dục định 
đoạn hành, tu như ý phần, dựa vào sự nhằm 
chán, dựa vào sự xa lìa, dựa vào sự diệt trừ, hồi 
hướng về Xả. Thành tựu tinh tiến định đoạn 
hành, tu như ý phân, dựa vào sự nhàm chán, dựa 
vào sự xa la, dựa vào sự diệt trừ, hồi hướng về 
Xá. Thành tựu tâm định đoạn hành, tu như ý 
phần, dựa vào sự nhàm chán, dựa vào sự xa lhìa, 
dựa vào sự diệt trừ, hồi hướng về Xả. Thành tựu 
tư duy định đoạn hành, tu như ý phân, dựa vào 
sự nhàm chán, dựa vào sự xa lìa, dựa vào diệt 
trừ hồi hướng về Xả. 

Bồ-tát ây, tu hành tín căn, dựa vào sự nhàm 
chán, dựa vào sự xa lìa, dựa vào sự diệt trừ, hồi 
hướng vê Xả. Tu hành tinh tiễn căn, dựa vào sự 
nhàm chán, dựa vào sự xa lìa, dựa vào sự diệt 
trừ, hồi hướng về Xả. Tu hành niệm căn định 
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căn-tuệ căn dựa vào sự nhàm chán, dựa vào sự 
xa lia, dựa vào sự diệt trừ, hồi hướng về Xả. 

Bỏ-tát ấy, tu hành về năm lực (Tín-tinh tiến- 
niệm-định-tuệ) đều dựa vào sự nhàm chán, dựa 
vào sự xa lìa, dựa vào sự diệt trừ, hồi hướng về 
Xả. 

Bồ-tát này, tu hành về bảy giác phân (Niệm- 
trạch pháp-tinh tiến- hỷ-khinh an-định-xả) đều 
dựa vào sự nhàm chán, dựa vào sự xa lìa, dựa vào 
sự diệt trừ, hôi hướng VỆ. Xả. 

Bỏ-tát ấy, tu hành về tám đạo (Chánh kiến- 
chánh tư duy-chánh ngữ-chánh nghiệp-chánh 
mạng-chánh tính tiến-chánh niệm-chánh định) 
đêu dựa vào sự nhàm chán, dựa vào sự xa lhìa, 
dựa vào sự điệt trừ, hồi hướng về Xả”. 

Luận: 

Thế nảo là tu hành ngăn chận Tiểu thừa? Là 
không xả bỏ tất cả chúng sinh, mà tu hành pháp 
trợ Bô-đề phân. 

Kinh: “Bồ-tát này, do tâm không xả bỏ tất cả 
chúng sinh cho nên hành trì. Do bản nguyện phát 
khởi đã thuần thục trọn vẹn, cho nên dùng Đại Bi 
làm đầu, thành tựu tâm Đại Từ, quán xét trí Nhất 
thiết trí, để dây khởi việc làm trang nghiêm CÕI 
Phật, vì để đây đủ các pháp vô úy-mười 

lực-mười tám pháp bất cộng, các tướng tốt 
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trang nghiêm của Phật, đây đủ âm thanh vi diệu, 
để câu hạnh thù thắng tối thượng, để tùy thuận 
mà lãnh hội pháp Phật hết mực sâu xa và giải 
thoát, để tư duy về phương tiện lớn, cho nên 
hành trì”. 

Luận: 

Tâm không xả bỏ tất cả chúng sinh. Tâm 
không xả bỏ chúng sinh â ây có bốn loại: 

¡ Khởi đâu. 

2. Lợi ích.. 

3. Mong câu. 

4. Hành trì. 

- Khởi đầu, tức là bản nguyện. Như kinh nói: 
“Bản nguyện phát khởi đã thành thục trọn vẹn” 

- Lợi ích, là thương xót. Như kinh nói: “lÂy 
Đại Bi làm đâu, thành tựu tâm Đại Từ”. 

- Mong câu, là cầu đạt trí Phật. Như kinh nói: 
“Quán xét trí Nhất thiết trí”. 

- Hành trì, là tu hành. Tu hành có năm thứ. 

¡. Tu hành nơi cõi tịnh. Như kinh nói: “Để 
phát khởi việc làm trang nghiêm cối Phật”. 

?. Tu hành dây khởi pháp Phật. Như kinh nói: 
“Đề đây đủ các pháp vô úy-mười lực-mười tám 
pháp bất cộng, các tướng tốt trang nghiêm của 
Phật, đây đủ âm thanh vi diệu”. Âm thanh vi diệu; 
là tiếng loa pháp. 
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3. Tu hành theo phương tiện của địa kia không 
hề chán đủ. Như kinh nói: “Đề cầu đạt hạnh thủ 
thăng tôi thượng”. 

4. Tu hành hội nhập nơi địa không thối 
chuyền. Như kinh nói: “Tùy thuận mà lãnh hội 
pháp Phật hết mực sâu xa và giải thoát”. 

s. Tu hành giáo hóa chúng sinh. Như kinh 
nói: “Để tư duy về phương tiện lớn cho nên hành 
H1, 

Đó ,g9l là phân. Tu hành đối trị tăng trưởng. 

Thế nào là phần quả của sự tu hành đối trị 
tăng trưởng? 

Kinh: “Bồ-tát Ấy, đối với thân kiến hiện có, 
được xem là đứng đầu, đối với ngã-nhân- -chúng 
sinh-thọ mạng- âm-giới-nhập-ngã mạn, các sự 
việc như vậy dây khởi hiện ra hay ân mất, tư 
duy, và quán xét nhiều, vì đối trị, vì ngã, vì giữ 
gìn, vì nơi tham trước. Các sự việc như vậy, Bồ- 
tát ây thảy đều đoạn trừ”. 

Luận: 

Quả của sự tu hành đối trị tăng trưởng: là trí 
của ngã, trí lớn, ngã 

tu hành, là sự tu tập của ngã. Như vậy, cùng 
với các sự việc hiện ra-ân mật... thảy đều điệt 
trừ. 

Hiện ra, là nghĩa của Tam-muội phát khởi. 
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Ấn giảu, là nghĩa của Tam-muội dưi mắt. 

Chỗ thảy đều diệt trừ của Bồ-tát, lại có năm 
thứ. 

¡. Gôc. 

›. Dây khởi. 

3. Hành. 

4. Giữ gìn. 

s. Lôi lâm. 

. Gốc; tức là dựa vào thân kiến làm gốc. Ngã 
mạn với chúng sinh, ngã mạn với pháp có sai biệt 
như vậy. Như kinh nói: “Bô-tát ây, đôi với thân 
kiến hiện có, được xem là đứng đầu...”. 

- Dây khởi, là khởi tư duy không chân chánh. 
Như kinh nói: “Tư duy”. 

- Hành, là khiến cho kẻ khác nhận biết. Như 
kinh nói: “Quán xét nhiều”. 

- Giữ gìn, là luôn luôn quán xét, dây khởi ngã 
tưởng và thọ trì. Như kinh nói: “Vì đối trị, vì ngã, 
vì giữ gìn.” 

- Lỗi lầm, là các sự việc như chốn an ôn của 
tâm. Như kinh nói: Vì nơi tham trước”. 

Các việc hiện ra- ân mất... trong sự việc học- 
hành như vậy thảy đều xa lìa. Như kinh nói: 
“Bồ-tát Ấy, đôi với các sự việc như vậy “hảy đều 
đoạn trừ”. Đây là dựa vào phiền não câu nhiễm 
mà sinh quả xa la. 
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Kinh: “Bồ-tát ây, đối với nghiệp không thể 
tạo tác hiện có, đôi với các thứ phiền não cấu 
nhiễm bị Như Lai quở trách, tất cả đều không 
hành trì. Đối với nghiệp có thể tạo tác hiện có, 
thuận theo hạnh Bồ-tát, được Như Lai tán thán, 
tật cả đều tu hành đúng đắn”. 

Luận: 

Nghiệp không thê tạo tác hiện có; có hai loại 
sự việc vôn không nên làm: 

¡. Không tôn kính Như Lai, Phật không tán 
thán. 

2. SỢ tiếng tăm xấu, sinh phiên não. Như kinh 

nói : “Bộ- tát ây, đôi với nghiệp không thê tạo 
tác. nã ® 

Nghiệp có thể tạo tác hiện có; có hai loại sự 
việc, do đó nên làm: 

1. Thấy rõ không có danh lợi xấu ác, thuận 
theo hạnh Bô-tát. 

2. Tôn kính Như Lai, được Phật tán thán. Như 
kinh nói: “Đối với 

nghiệp có thể tạo tác hiện có. 

Đây là dựa vào nghiệp câu nhiễm, sinh quả 
xa la. 

“Bồ-tát ấy lại chuyển đổi, tùy từng chỗ, từng 
nơi, VỚI trí phương tiện phát khởi tu tập trợ đạo 
phân. Như vậy và như vậy, thành tựu tâm Nhuận 
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ích”, bốn mươi câu như vậy... hiển bày bốn loại 
quả: 

ï Ở trong công đức thù thăng, sinh tâm mong 
muốn tăng thượng. 

›. Trong sự tôn kính người thuyết pháp kia, 
khởi hành báo ân. 

3. Trong hành phương tiện kia, phát khởi siêng 
năng tinh tiễn. 

4. NƠI sự mong muốn tăng thượng kia, cảnh 
giới của tầm gôc luôn đây đủ. 

Thế nào là ở trong công đức thù thắng, sinh 
tâm mong muôn tăng thượng? 

Kinh: “Bồ-tát ây lại chuyển đối, tùy chỗ tùy 
nƠI VỚI trÍ phương tiện và phát khởi tu hành trợ 
đạo phân. Như vậy và như vậy, thành tựu tâm 
nhuận ích, tâm mêm dịu, tâm thuận hợp, tâm an 
ôn vui thích, tâm không nhiễm, tâm chuyên sang 
cầu đạt hạnh thủ thăng tối thượng, tâm chuyền 
sang câu đạt thắng trí, tâm cứu độ tật cả thê gian, 
tâm cung kính các bậc Thây và tùy thuận thọ 
giáo, tâm thuận theo pháp được nghe mà tu 
hành”. 

Luận: 

Nơi đoạn này: 

Tùy chỗ tùy nơi với trí phương tiện mà phát 
khởi tu hành; là tu hành không xả bỏ tất cả 
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chúng sinh, như trước đã nói. 

Trợ đạo phân: là tất cả chi đạo của pháp Bỏ- 
đề phần. 

Như vậy và như vậy, thành tựu tâm nhuận 
ích; là yêu kính và mong muốn sâu xa. Tâm 
nhuận ích ây có ba loại tướng: 

¡. Thù thắng do ưa thích hành trì. Như kinh 

1: “Tầm mêm dịu”. 
2. Thù thăng do Tam-muội tự tại. Như kinh 
; “ầm thuận hợp”. 
3. Thù thắng do đối tr lia lỗi lầm. Như kinh 
nói: “Tâm an ôn vui vẻ” 

Lỗi lâm kia lại có sáu u loại: 

¡. Lỗi lầm về ăn uống. Hoặc lỗi lầm do có tâm 
ganh ghét trong sự 

thuyết pháp. Đối trị việc này, như kinh nói: 
“Tâm không cầu nhiễm”. 

›.Lỗi lầm do ít mong muốn về công đức. 
Không ưa thích hành trì nhiều bó thí, đầu đà. Đối 
trị việc nảy, như kinh nói: “Tâm chuyển sang câu 
đạt hạnh thù thăng, tối thắng”. 

3. Lỗi lầm do ít mong muôn trí tuệ, không 
thích cầu đạt thắng trí. 

Đối trị việc này, như kinh nói: “Tâm chuyên 
sang câu đạt thắng trí”. 

+ Lỗi lầm do biếng trễ, không siêng năng giáo 


ó1 
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hóa chúng sinh. Đối trị VIỆC này như kinh nói: 
“Tâm cứu độ tất cả thê ø1an”. 

s. Lỗi lâm do tự kiến thủ, đối VỚI giáo pháp tôn 
quý, tâm không tùy thuận. Đối trị việc này như 
kinh nói: _s cung kính các bậc thầy và tùy 
thuận thọ giáo 

ø. Lỗi lâm do xả bỏ hết, không theo lời giảng 
nói để hành trì. Đối trị việc này như kinh nói: 
'“[âm thuận theo pháp được nghe, mà tu hành”. 

“Như vậy, thành tựu tâm nhuận ích... ”: Mười 
câu này gọi là Quả ở trong công đức thù thăng, 
sinh tâm mong muôn tăng thượng. 

Thế nào là trong sự tôn kính người thuyết 
pháp kia, khởi hành báo ân? 

Kinh: “Bồ-tát ấy thành tựu tâm biết ân, tâm 
biết báo ân như vậy, 

chuyên sang nhu hòa, cùng trú nơi an lạc. 
Thành tựu tâm chánh trực, tâm mềm địu, không 
có hành theo rừng rậm phiên não, không có dua 
nịnh, không có ngã mạn, khéo thọ nhận sự chỉ 
dạy, đạt được ý của người thuyết giảng, thành 
tựu tâm thiện như vậy, thành tựu tâm tịch diệt 
như vậy, thành tựu tâm hoàn toàn tịch diệt như 
vậy”. 

Luận: 

Trong sự tôn kính người thuyết pháp kia, 
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phát khởi hành báo ân, tâm biết â ân kia... Mười 
câu thứ hai (đợt 2) này đã chỉ rõ về điều ây. Ở 
đây: 

Thành tựu tâm biết ân; là hành báo ân của 
hành tùy thuận. Hành báo ân có chín loại: 

¡. Dựa vào sự tôn kính khởi tâm báo ân. Như 
kinh nói: ““Fâm biết báo ân”. Dựa vào đồng pháp, 
khởi tâm dẫn dắt, giúp đỡ. Như kinh nói: “Tâm 
chuyền sang nhu hòa, cùng trú nơi an lạc”. 

2. Dựa vào nẻo hành pháp mà tùy thuận thọ 
nhận sự giáo hóa phát khởi khả năng nhẫn chịu 
các việc. Như kinh nói: “âm chánh trực, tâm 
mêm dịu”. 

3 Dựa vào sự thọ dụng ăn uống, ở chỗ thí 
chủ, không che giấu lỗi lầm của mình, không 
khoe khoang đức độ của mình. Như kinh nói: 
"Không có hành theo Từng rậm phiên não, không 
có dua nịnh quanh co'”. 

+ Dựa vào công đức thù thắng của mình, 
không khởi tâm cao ngạo. Như kinh nói: “Không 
có ngã mạn” 

s. Dựa vào sự giáo hóa, thọ nhận đúng đắn lời 
giảng nói. Như kinh nói: “Khéo thọ nhận sự chỉ 
dạy”. 

. Dựa vào sự chỉ dạy, thọ nhận không điên 
đảo. Như kinh nói: “Đạt được ý của người thuyết 
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Bồ-tát như vậy ở nơi bậc tôn kính kia mà tu 
tập hành báo ân. 

;. Thành tựu tâm thiện như vậy; là tu hành đối 
trị tăng trưởng. 

s. Phành tựu tâm tịch diệt như vậy; là diệu lực 
thứ nhất của sự tu hành đối trị tăng trưởng. 

9. Thành tựu tâm hoàn toàn tịch diệt như vậy; 
là nói về quả nơi hai câu trước đã hiển bày. 

Đó gọi là Quả thứ hai, của “Trong sự tôn 
kính người thuyết pháp kia, phát khởi hành báo 
ân. 

Thế nào là trong hành phương tiện kia, phát 
khởi sự siêng. năng, tinh tiến? 

Kinh: “Bồ-tát ây, thành tựu tĩnh tiên không 
ngừng nghỉ như vậy, thành tựu tính tiên không 
tạp nhiễm, tinh tiên không thôi chuyền, tinh tiễn 
rộng khắp, tinh tiễn vô biên, tính tiến sáng tỏ, 
tinh tiến không gì sánh bằng, tinh tiễn không 
hoại, tỉnh tiên giáo hóa tất cả chúng sinh, tỉnh 
tiễn khéo phân biệt đạo đúng đạo không đúng”. 

Luận: 

Ở trong hành phương tiện kia, phát khởi sự 
siêng năng tinh tiến thành tựu tinh tiến không 
ngừng nghỉ... Mười câu thứ ba (đợt 3) này chỉ rõ 
vê Tinh tiên không ngừng nghỉ. Tinh tiễn này có 


1174 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


chín loại: 

¡. Tỉnh tiến ấy được thê hiện một cách thuân 
nhất bình đẳng. Như Kinh nói: “Tinh tiến không 
tạp nhiễm”. _Tạp nhiễm là chỉ cho vừa lười biếng 
vừa cầu nhiễm, hoặc thái quá hoặc bắt cập. 

›. Đôi với Thừa của mình không động. Như 
Kinh nói: “Tinh tiến không thôi chuyền”. 

3. Nhớ nghĩ rộng khắp. Như Kinh nói: “Tinh 
tiễn rộng khắp”. 

4 Vì vô lượng chúng, sinh mà làm lợi ích, 
nguyện thâu nhiệp và dẫn dắt. Như Kinh nói: 
“Tinh tiễn vô biên”. 

s. Luôn chí tâm hành trì thuận hợp. Như Kinh 
: “Tinh tiến sáng 

tỏ”. 

6. Tu tập vượt hơn các loại tĩnh tiễn khác. 
Như Kinh nói: “Tĩnh 

tiễn không øì sánh bằng”. 

7. Mọi hành của ma phiên. não không thể phá 
hoại. Như Kinh nói: “Tĩnh tiên không hoại”. 

s. Phâu nhiếp và dẫn dắt. Như Kinh nói: “Tinh 
tiễn giáo hóa hết thảy chúng sinh”. 

o. Có thể đoạn trừ nghi hoặc, hàng phục ngôn 
n2, của kẻ khác, tu tập chân chánh. Như kinh 

ói: “Tinh tiễn khéo phân biệt đạo chánh 


Lê) 


|) Nói 


Ó1 
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Đó gọi là Quả trong hành phương tiện kia 
phát khởi sự siêng năng 

tĩnh tiễn”. 

Thế nào là cảnh giới của tâm gốc kia luôn 
đây đủ? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, nơi cảnh giới của tâm sâu 
xa chuyền sang thanh tịnh. Cảnh giới của tâm 
sâu xa không mất. Lĩnh vực tin hiểu chuyền 

sang sáng tỏ thông suốt, căn thiện đã sinh càng 
tăng trưởng, xa lìa mọi thứ uễ trược của thê 
gian, đoạn trừ các tầm nghi, không có lưới nghi, 
hiện tiên đây đủ, thành tựu hỷ lạc, được Như Lai 
hiện tiên gia hộ, thanh tựu tâm sâu xa vô lượng 
hiện tiền”. 

Luận: 

Mười câu thứ tư (đợt 4). Tức là đoạn kinh 
gôm bốn mươi câu, nói bốn loại quả chỉ rõ về 
cảnh giới của tâm kia chuyên sang thanh tịnh. 

Cảnh giới của tâm; là tâm dựa vào Bỏ-đề 
phân, như câu đầu đã chỉ rõ. Cảnh giới của tâm 
thanh tịnh có chín loại: 

¡ Tâm đạo kia tu hành tăng tiến. Như Kinh 

ói: “Cảnh giới của tâm sâu xa không mất”. 

3) Ở trong chỗ chứng đặc thắng thượng, 
chuyển sinh tâm quyết định. Như kinh nói: 
“Lĩnh vực tin hiểu chuyển sang sáng tỏ, thông 
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suôt”. 

›. Nhân đối trị tăng trưởng. Như Kinh nói: 
“Căn thiện đã sinh càng tăng trưởng”. 

4. Diệt trừ các chướng ngại. Như Kinh nói: 
“Xa lìa mọi thứ uế trược của thê Ø1an””. 

s. Đoạn trừ các sự nghi ngờ ân kín đối với địa 
này. Như Kinh nói: “Đoạn trừ các tâm nghĩ”. 

6 Do đoạn trừ nghi cho nên đối với các xứ 
khác luôn quyết định. Như kinh nói: “Hiện tiền 
đây đủ, không có lưới nghĩ”. 

;. Dựa vào hành an lạc thù thắng. Như Kinh 
nói: “Thành tựu hý-lạc”. 

s. Dựa vào diệu lực để giáo hóa chúng sinh. 
Như Kinh nói: “Như Lai hiện tiền gia hộ”. 

9. Dựa vào tâm Tam-muội vô lượng hiện có, 
mỌI chướng ngại của trí đều được thanh tịnh. Như 
Kinh nói: “Thành tựu tâm sâu xa vô lượng hiện 
tiền”. 

Đó gọi là Quả cảnh giới của tâm gốc luôn 
đây đủ. 

Kinh: “Bồ-tát Ấy, trú nơi địa Diệm của bậc 
Bỏ-tát rồi, được thấy nhiều chư Phật. Do diệu 
lực của đại thân thông-đại nguyện, cho nên 

được thấy nhiều trăm Phật cho đến nhiều 
trăm ngàn na-do-tha Phật, được thấy nhiều ức 
Phật cho đến nhiều trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
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Phật. Do diệu lực của đại thần thông-đại nguyện, 
cho nên Bô-tát này, khi gặp Phật đều đem tâm 
hướng thượng, tâm sâu xa tôn trọng, cung kính, 
tán thán, cúng dường \ phục, thức ăn uông, ngọa 
cụ, thuốc men, tất cả mọi vật dụng cúng dường 
thảy đều phụng thí, dùng các thứ các loại tạo 
nên an lạc thượng diệu của bậc Bồ-tát cúng 
dường cho chúng Tăng, đem các căn thiện này, 
đều nguyện hồi hướng về đạo quả Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Ở nơi trú xứ của chư 
Phật, sinh tâm cung kính tột bậc, một lòng lắng 
nghe chánh pháp, nghe rồi họ trì, tùy sức tu tập, 
lÙ trong pháp của chư Phật xuất ø1a học đạo. Bô- 
tát ây, với tâm sâu xa quyết định tin hiểu, càng 
trở nên sáng tỏ, thanh tịnh. 

Bồ-tát ây, trú nơi địa Diệm của bậc Bồ-tát, ở 
trong vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp, 
tâm sâu xa luôn quyết định tin hiểu, thanh tịnh 
bình đắng. Các căn thiện kia luôn chuyên sang 
sáng sạch, thù thắng. Này các Phật tử! Ví như 
vàng ròng từ ban đâu được các thợ kim hoàn 
khéo léo luyện, sửa, tạo ra những vật dụng trang 
sức đẹp đẽ thành tựu không mất. Những vật 
dụng không phải là trang sức khác, đối với vàng 
ròng vôn không thể sánh KỊP. 

Này các Phật tử! Bôồ-tát kia cũng như vậy, 
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trú nơi địa Diệm của bậc Bồ- tát này, những căn 
thiện kia thành tựu không thối chuyển, căn thiện 
của địa dưới không thê sánh kịp. 

Này các Phật tử! Ví như ngọc báu ma ni phát 
sinh ánh sáng, vâng ảnh sáng thanh tịnh có thể 
phóng ra ánh sáng, thành tựu không mất. Ánh 
sáng của những vật báu khác không thể xâm 
đoạt. Hết thảy mọi trường hợp gió giật, mưa 
dôn, nước tưới, ánh sảng kia cũng không tắt. 
Này các Phật tử! Như vậy, Bồ-tát an trú nơi địa 
Diệm của bậc Bồ-tát này, những Bô-tát ở địa 
dưới không thể theo kỊp. Tất cả các thứ ma cùng 
các loại phiền. não đều không thể phá hoại. Bỏồ- 
tát ấy, trong bốn Nhiếp pháp, thì đông sự là hơn 
hắn, trong mười Ba-la-mật thì Tinh tiến Ba-la- 
mật là tăng thượng, các Ba-la-mật khác không 
phải là không tu tập, nhưng tùy theo sức, theo 
phân. 

Này các Phật tử! Đó gọi là lược nêu về địa 
Diệm, là Địa thứ tư của bậc Bô-tát. Chư Bô-tát 
trú trong địa này, nhiều lần làm Thiên vương cõi 
trời Tu-dạ-ma, mọi sự tạo tác đều tự tại, diệt trừ 
các thứ kiến chấp vẻ thân của chúng sinh. Dùng 
phương tiện thiện xảo, khiến cho các chúng sinh 
an trú trong chánh kiến, những nghiệp thiện đã 
làm như bố thí-ái ngữ-lợi hành-đồng sự, các 
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phước đức â ấy đều không lìa nệm Phật niệm 

Pháp niệm Tăng, niệm Bỏ-tát, niệm hạnh của 
Bỏ-tát, niệm Ba-la-mật, niệm mười địa, niệm 
diệu lực không hoại, niệm vô úy, niệm pháp bất 
cộng của Phật. Cho đến không lìa niệm đây đủ 
về trí Nhất thiết chủng, trí Nhất thiết trí, luôn 
sinh tâm này: Mình nên đối với hết thảy chúng 
sinh, là người đứng đầu, là hơn hắn, là lớn, là 
diệu, là vi diệu, là trên, là vô thượng, là người 
dẫn dắt, là vị tướng, là bậc thây, là bậc tôn quý 
cho đến là chỗ dựa của trí Nhất thiết trí. 

Bồ-tát lại từ niệm ây phát khởi hành tinh tiễn, 
do diệu lực của tinh tiên, cho nên trong khoảng 
một niệm, đạt được ức Tam-muội, có thể thấy 
ức Phật, có thể nhận biết ức thần lực của Phật, 
có thê làm chuyên động ức thế giới của Phật, có 
thể đi vào ức thế giới của Phật, có thể soi chiếu 
ức thê giới của Phật, có thể hóa độ chúng sinh 
nơi ỨC thế giới của Phật, có thể trú rong ức kiếp, 
có thể biết rõ về sự việc nơi ức kiếp của đời quá 
khứ-vỊ lai, có thể khéo hội nhập nơi ức pháp 
môn, có thể biến hóa thân làm ức thân, nơi môi 
mỗi. thân có thê thị hiện ức Bồ-tát dùng làm 
quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự tại thăng 
thượng, thì nguyện lực của Bô-tát còn vượt hơn 
số lượng ấy. Bồ-tát thị hiện đủ các loại thần 
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thông, hoặc nơi thân, hoặc ánh sáng, hoặc thần 
thông, hoặc nơi mắt, hoặc cảnh giới, hoặc âm 
thanh, hoặc hành hóa, hoặc làm trang nghiêm, 
hoặc gia hộ, hoặc tin tưởng, hoặc tạo nghiệp. 
Các thần thông ấy, cho đến vô lượng trăm ngàn 
vạn ức na-do-tha kiếp cũng không thể tính biết 
hết”. 

Luận: 

Bỏ-tát ấy với tâm sâu xa quyết định tin hiểu 
thanh tịnh, bình đẳng, các căn thiện kia càng trở 
nên sáng sạch thù thắng, như các Bồ-tát nơi địa 
thanh tịnh khác. 

Dụ về vàng ròng tạo ra các vật dụng trang 
sức; là dụ cho A-hàm (Pháp không gì sánh) nơi 
Trí hiện tác chứng trang nghiêm, chỉ rõ vê Trí 
chứng đắc. Như kinh nói: “Ví như vàng ròng từ 
ban đâầu.. 

Dụ về ngọc báu ma mI phát sinh ánh sáng; là 
ánh sáng pháp nơi trí chứng đắc của Bô-tát, như 
ánh sáng nơi ngọc báu ma ni, phóng ra ánh sáng 
của pháp không gì sánh, nhập vào vô lượng pháp 
môn, chỉ rõ nghĩa Ánh sáng nơi cảnh giới của Trí 
soi chiếu khắp. Do _ÿ nghĩa ây cho nên địa này 
được gọi là Diệm (Ánh lửa). Như kinh nói: “Này 
các Phật tử! Ví như ngọc báu ma ni phát sinh 
ánh sáng... ”. 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 6 1181 


Phát sinh ánh sáng: là có đây đủ ánh sáng. 

Vâng ánh sáng thanh tịnh; là ánh sáng viên 
mãn, không cấu nhiễm. 

Mọi tạo tác đều tự tại: tức là phá trừ thân kiến 
của các chúng sinh. Trong đó tạo tác là chỗ tạo 
tác, tự tại là năng lực. Phân còn lại như trước đã 
nói, nên biết. 


+ 
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LUẬN KINH THẬP ĐỊA 
QUYÉÊN 7 


Địa 5: ĐỊA NAN THẮNG 

Luận: 

Trong địa này, phân biệt có ba phân: 

¡. Thăng do đối trị mạn. 

2. Thắng do hành đạo không trú. 

g Thắng của quả ây. 

Thể nào là thẳng đo đổi trị mạn? 

Kinh: “Bây gIỜ, Bỏ-tát Kim Cang Tạng nói: 
Này các Phật tử! Nếu Bồ-tát đạt được Địa thứ tư 
của bậc Bỏ-tát, khéo thực hiện đủ các hành tồi, 
muốn bước vào Địa thứ năm cho nên dùng mười 
loại tâm thanh tịnh, sâu xa, bình đăng để hội 
nhập nơi địa ấy. Những øì là mười? Đó là: 
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¡. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đẳng với pháp 
Phật quá khử. 

;. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với pháp 
Phật vị lai. 

›. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với pháp 
Phật hiện tại. 

+. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với giới 
tịnh. 

s. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với tâm 
tịnh. 

6. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với việc 
dứt trừ kiến-nghi-hói, đạt thanh tịnh. 

;. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với trí đạo 
phi đạo thanh tịnh. 

s. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đắng với trí hành 
đoạn thanh tịnh. 

9. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đắng với việc 
lượng xét về tất cả pháp phần Bồ-đề thanh tịnh 
tối thượng. 

!o. Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với việc 
hóa độ tất cả chúng sinh đạt thanh tịnh. 

Này các Phật tử! Bỏ-tát dùng mười loại tâm 
thanh tịnh sâu xa bình đẳng â ây cho nên có thể đi 
vào Địa thứ năm của bậc Bồ-tát”. 

Luận: 

Đối trị mạn thắng: tức là mười loại tâm 
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thanh tịnh sâu xa bình đăng, cùng niệm về tâm 
không thối chuyền. Trước đã nói về việc đối trị 
mạn với lãnh hội pháp. Nay trong địa này nói về 
đối trị mạn nơi phân biệt thanh tịnh. Trong đó: 

- Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng: là ở trong 
sự bình đăng, tâm được thanh tịnh. Tâm thanh 
tịnh sâu xa ấy phân biệt có mười loại. 

- Mười loại tầm thanh tịnh sâu xa; là pháp của 
chư Phật cùng sự tùy thuận nơi pháp của chư 
Phật. Sự phân biệt ấy, nên biết. 

Thế nào là pháp của chư Phật? Tức là diệu 
lực... của ba đời, như kinh nói: “Tâm thanh tịnh 
sâu xa bình đắng với pháp Phật quá khứ-vị lai- 
hiện tại”. Như vậy, diệu lực của pháp Phật nơi 
ba đời đã nêu bày. Tiếp theo là nói về sự tuỳ 
thuận với pháp của chư Phật. 

Pháp của chư Phật kia do đâu mà được thành? 
Tức là dựa vào gIỚI- định-trí cùng việc hóa độ 
chúng sinh, trong ây: Dựa vào giới thanh tịnh. 
Như kinh nói: “Tâm thanh tịnh sâu xa bình đẳng 
VỚI gI1ới thanh tịnh”. 

Dựa vào định thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Tâm thanh tịnh sâu xa bình đăng với tâm 
định”. 

Dựa vào trí thanh tịnh. Như kinh nói: “Tâm 
thanh tịnh sâu xa bình đắng với việc dứt trừ 
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kiến-nghi-hồi-đạt thanh tịnh.. 

Ở đây: Trí hành đoạn; là là. xét về tật cả 
pháp phần Bồ-đề chuyền sang thù thắng tối 
thượng, dựa vào sự giáo hóa chúng sinh. Như 
kinh nói: “Tâm thanh tịnh sâu xa bình đắng với 
việc hóa độ tất cả chúng sinh đạt thanh tịnh”. 

Kinh: “Này các Phật tử! Bồ- tát ấy an trú nơi 
Địa thứ năm của bậc Bỏ-tát rồi, khéo tu hành 
pháp phần Bồ-đè, khéo thành tựu tâm thanh tịnh 
sâu xa, chuyên cầu đạt hành thượng thăng, tùy 
thuận hành như đạo, đạt nguyện lực lớn, do tâm 
từ bi, không xả bỏ tât cả chúng sinh, tu tập hành 
công đức trí tuệ, các hành không ngừng nghỉ, dây 
khởi phương tiện thiện xảo, soI chiếu, thây rõ địa 
tối thượng, chính thức thọ nhận sự gia hộ của 
Như Lai, đạt được trí lực niệm ý khứ, thành tựu 
tâm không thối chuyền”. 

Luận: 

Trong đoạn này: 

- “Khéo tu hành pháp phân Bỏ-để”, cho đến 
“Tùy thuận hành như đạo”; đều là chính thức tu 
tập các hành. 

- Khéo tu hành pháp phân Bồ-đề; trong Địa 
thứ tư của bậc Bô-tát tu tập pháp phần Bỏ-đê, 
khéo đạt tâm sâu xa thanh tịnh. Còn tâm thanh 
tịnh sâu xa kia thì cùng cầu đạt hạnh thù thắng. 
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Như vậy mà hành đạo không trú, hơn hắn để phá 
trừ các mạn. 

- Tùy thuận hành như đạo; là tâm thanh tịnh 
sâu xa, tâm không thối chuyến, trong sự bình 
đăng kia hiện bày thành tựu, tùy theo sự bình đẳng 
âầy, trú nơi pháp thanh tịnh. Như vậy, tâm sâu xa 
của Bô-tát an trú øọI là tùy thuận hành như đạo. 

Tủy thuận hành như đạo, có tám loại: 

¡. Tu tập tâm Bồ-đề. Như kinh nói: “Đạt được 
nguyện lực lớn”. 

. Không mệt mỏi. Như kinh nói: “Do tâm Từ 
Bi cho nên không xả bỏ tất cả chúng sinh”. 

3. Đạt được diệu lực của căn thiện. Như kinh 
nói: “Tu tập hạnh công đức, trí tuệ”. 

4 Không bỏ các hành. Như kinh nói: “Các 
hành không ngừng nghÏ”. 

s. Tu hành chân chánh. "Như kinh nói: “Phát 
khởi phương tiện thiện xảo ” 

6. Không chán đủ. Như kinh nói: “Soi chiếu 
thấy rõ địa tối thượng”. 

;. Đạt được lực thù thăng của kẻ khác. Như 
kinh nói: “Chính thức thọ nhận sự gia hộ của Như 
La1”. 

s. Lự thân đạt được diệu lực thù thăng, niệm 
thù thắng của ba tuệ. Như kinh nói: “Đạt được trí 
lực niệm ý khứ, thành tựu tâm không thôi 
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chuyển”. Khứ là quán tu tuệ, có nghĩa là không bị 
chướng ngại. 

Thể nào là sự thù thắng của hành đạo không 
trú ? 

Thù thắng của hành đạo không trú có hai loại 
quán: 

¡. Thù thắng của trí thanh tịnh trong pháp đã 
được nhận biết. 

. Thù thắng của phương tiện siêng năng làm 
lợi ích cho chúng 
sinh. 

Do hai pháp ẤY, cho nên không trú nơi thê 
gian, không trú nơi 

Niết-bàn. Thế nào là sự thù thắng của trí 
thanh tịnh trong pháp đã được nhận biết? 

Kính: “Bồ- tát ây nhận biết đúng như thật về: 
Khô Thánh đế, Khổ dập đế, Khổ Diệt đề. Nhận 
biết đúng như thật về Đạo Thánh đề diệt trừ hết 
mọi khô. Bồ-tát Ấy, khéo nhận biết về thế gian 
đề, khéo nhận biệt về Đệ nhất nghĩa để, khéo 
nhận biết vễ: 

1. Đề tướng. 

2) ĐC sa biỆt. 

3. Đế thuyết thành. 

4. ĐC SỰ. 

s. Để sinh. 
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6. Đế tận vô sinh trí. 

7 Đề khiến nhập đạo trí, 

§, Đề thứ tự thành tựu tất cả địa của bậc Bỏ-tát. 

0, Đế tập Như Lai trí. 

Bồ- tát này thuận theo tâm ý của chúng sinh 
khiến họ hoan hý. Khéo nhận biết về thê gian 
đế, cho nên thông đạt về một tướng của tật cả 
pháp. Khéo nhận biết về để đệ nhất nghĩa, cho 
nên biết rõ tự tướng, đồng tướng của pháp. Khéo 
nhận biết về để tướng, cho nên biết TỐ chỗ sai 
biệt của các pháp. Khéo nhận biết về để sai biệt, 
cho nên biết phân biệt về ấm-giới- -nhập. Khéo 
nhận biết về đề thuyết thành, cho nên biết TÕ VỀ 
thân tâm khô não. Khéo nhận biết về để sự, cho 
nên biết TỐ về các nẻo sinh tương tục. Khéo nhận 
biết về để sinh cho nên diệt trừ hoàn toàn mọi 
thứ nhiệt não. Khéo nhận biết về để tận vô sinh 
trí cho nên phát khởi hành bất nhị. Khéo nhận 
biết về đế khiến nhập đạo trí, cho nên biết đún 
đăn về tướng của tất cả các pháp. Khéo nhận biệt 
về để thứ tự thành tựu hết thảy địa của bậc Bỏ- 
tát, và khéo nhận biết về để tập Như Lai trí, do 
điệu lực tin hiểu, cho nên biết rõ chỗ nhận thức 
của trí phi đắc nhất thiết cứu cánh”. 

Luận: 

Sự thù thắng của trí thanh tịnh trong pháp đã 
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được nhận biết, có hai loại: 

¡ Phần biệt pháp thật, nhận biết đúng như 
thật về bốn đề. Như kinh nói: “Bồ- tát ây, nhận 
biết đúng như thật về Khổ Thánh để”. 

›. Chỗ sai biệt của phương tiện hóa độ chúng 
sinh, dựa vào trí phương tiện sai biệt của mười 
đế. Như kinh nói: “Bôồ-tát ấy khéo nhận biết về 
thê gian để, cho đến: “Cùng khéo nhận biết về để 
tập Như Lai trí”. Trong ây: 

- Phân biệt pháp thật: tức là dù có Phật hay 
không có Phật, thì hai đế khố-tập với quả nhân 
sai biệt, Thể của chúng là vọng tưởng câu nhiễm. 
Hai để diệt-đạo với quả nhân sai biệt, Thể của 
chúng là pháp thanh tịnh. 

- Chỗ sai biệt của phương tiện hóa độ chúng 
sinh; là sự saI biệt của chúng sinh được hóa độ. 
Phương tiện sai biệt cho nên nhận biết! Chúng 
sinh nơi đối tượng được hóa độ có bảy loại. Hàng 
Tiểu thừa có thể hóa độ có sáu loại: 

¡. Vì chúng sinh căn cơ chưa thuân thục, cho 
nên biết rõ phương tiện của thế gian đề. 

›. Vì chúng sinh căn cơ thuân thục, cho nên 
biết rõ phương tiện 

của đề đệ nhất nghĩa. 

3. Vì các chúng sinh nghĩ hoặc đối với pháp 
thâm diệu, cho nên biết rõ phương tiện của để 
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tướng. 

+ Vì các chúng sinh hiểu sai lạc, mÊ lầm đối 
với pháp thâm diệu cho nên biết rõ phương tiện 
của để sai biệt. 

s. Vì các chúng sinh ha chánh niệm, cho nên 
biết rõ phương tiện của để thuyết thành. 

6 Vì các chúng sinh có chánh kiến cho nên 
nhận biết phương tiện của đế sự, nhận biết 
phương tiện của đế sinh, để tận vô sinh trí, để 
khiến nhập đạo trí. ¬ 

Bốn đề như để sự... là thuộc về khô đề... 

;. Là hàng Đại thừa có thể hóa độ chúng sinh, 
cho nên khéo nhận biết phương tiện của đề thứ tự 
thành tựu tất cả địa của bậc Bô-tát, và khéo nhận 
biết về phương tiện của đế tập Như Lai trí. Như 
kinh nói: “Bồ-tát ây, tùy thuận tâm ý của chúng 
sinh, khiến họ hoan hý, khéo nhận biết về thê 
gian đê...”. Trong đoạn này: 

- Thứ tự của địa Bô-tát là khoảng giữa của 
từng địa, như từ địa của mình thứ tự mà hội nhập, 
thuận theo biết tất cả sinh xứ, thân tâm thọ nhận 
khổ não. 

Khổ: tức là mọi sự thọ nhận hiện có đều là sự 
khô. 

- Phát khởi hành bất nhị; tức là một hành. 

- Nhận biết đúng đắn về tất cả các tướng: là xứ 
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luận của năm minh đều khéo léo nhận biết, là lực 
dụng của tin, hiểu. 

- Nhận biết: là trí lực của quán xét hình tượng 
trong gương, trí lực của sự quán xét không thành 
tựu. 

Như vậy là đã nói xong phân thù thăng của 
trí thanh tịnh trong pháp đã được nhận biết. 

Thể nào là thù thắng của phương tiện siêng 
năng làm lợi ích cho chúng sinh? Do nhận biệt 
tướng hư vọng của tất cả pháp hữu vi, cho nên 
dây khởi niệm thương xót chúng sinh. 

Kinh: “Bồ-tát cây đã khéo phát khởi trí của 
các đế như vậy rồi, nhận biết đúng như thật về 
tất cả hành hữu vi đều là hư vọng, dôi gạt, làm 
mê hoặc hàng phàm phu. Bồ-tát bấy ØIỜ, lại Ở 
giữa chúng sinh, tâm Đại Bi chuyên sang trội 
bật, luôn hiện tiền cùng phát khởi tâm Đại Từ 
sáng tỏ”. 

Luận: 

- “Bồ- tắt Ấy đã khéo phát khởi trí của các Đề 
như vậy rồi”, cho đến “Cùng phát khởi tâm Đại 
Từ sáng tỏ”: Trong đó, vọng tưởng về 

thường... là vì chẳng giông với không hoàn 
toàn (vô) cho nên là hư. Luôn tạo ra các sự việc 
kiêu mạn, tưởng chấp về ngã, cho nên là vọng. 
Pháp thế gian hoàn toàn hư hoại cho nên là dối. 
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Pháp thê gian lôi kéo, trói buộc hàng phàm phu 
ngu s1 cho nên là trá.. 

- Phàm phu: là dựa vào chấp giữ về thân mà 
dây khởi ngã mạn. 

- Đại Bi, Đại Từ: là thương xót chúng sinh. 

Lợi ích thù thăng là chỉ rõ chỗ hơn sO VỚI địa 
trước về Bi, cho nên nói Đại Bi thù thăng hành 
đạo không trú. Thành tựu trí phương tiện để cứu 
độ chúng sinh, cho nên gọi là tâm Đại Từ sáng 
tỏ. 

Kinh: “Bồ-tát ấy đạt được diệu lực của trí tuệ 
như vậy, không xả bỏ tất cả chúng sinh, luôn 
cầu đạt trí tuệ Phật. Quán xét đúng như thật về 
hết thảy hành hữu vi, đối với thời gian trước- 
thời gian sau nhận biết các chúng sinh từ thời 
gian trước bởi vì vô minh-hữu ái mà sinh, lưu 
chuyên trong thế gian, quay về ngôi nhà năm âm, 
không thế hành động tự tại mà khô âm càng tăng 
trưởng. Trong đó, không có ngã, không có thọ 
mạng, không có chúng sinh, lia ngã, ngã SỞ, Bỏ- 
tát đều nhận biết đúng như thật. Thời gian sau 
cũng như vậy. ® đây, không thật có mà do tham 
chấp hư vọng về phân đoạn, tất cả đều sinh ra có 
không, Bỏ-tát đều nhận biết đúng như thật”. 

Luận: 

- Bồ-tát ấy đạt được diệu lực của trí tuệ như 
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vậy: tức là như trước đã nêu. 

- Không xả bỏ tất cả chúng sinh: tức là tâm 
Đại BI, Đại Từ sáng tỏ cũng như trước đã nói. 

. Câu đạt trí tuệ Phật: là nghĩa về cứu độ tất cả 
chúng sinh. 

- Quán xét đúng như thật về hết thảy hành hữu 
vi đối với thời gian trước-sau: tức là tùy theo quán 
Đại Bi kia chỉ rõ hai loại tướng: 

¡ Quán như thật về nhân duyên của khổ là 
tập. Như kinh nói: “Nhận biết các chúng sinh, từ 
thời gian trước bởi vì vô minh-hữu ái mà sinh... ”. 
Ở đây, từ thời gian trước bởi vì vô minh-hữu ái 
mà sinh”; tức là hiển bày về phàm phu sinh chứ 
không phải là Bô-tát sinh. Bồ-tát dùng phương 
tiện thiện xảo để sinh. Vì sao không nói các phân 
nhân duyên khác? Vì vô minh, hữu ái là gôc rê 
của phần Hữu. 

Phàm phu sinh, tức là nói có ba loại chúng 
sinh: Chúng sinh cầu dục, chúng sinh câu phạm 
hạnh không thật, chúng sinh câu hữu. Cho đến 
dựa vào cõi trời Hữu Đảnh thì nỗi khổ của năm 
âm cũng là vô ngã, trong ây, tự thân VÔ ngã và 
vô ngã của chúng sinh thuộc đệ nhất nghĩa, cho 
nên là không có. Nhưng vô ngã của chúng sinh 
là dựa vào sức của 

mạng căn mà trú, luôn luôn thọ sinh, thân 
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tâm của chúng sinh tương tục, không phải 
thường, không phải đoạn, mà cho là có thọ mạng 
và có chúng sinh. Phá trừ I chấp giữ kiêu mạn 
kia, cho nên nói là không có thọ mạng-không có 
chúng sinh. Xa ha ý ngã mạn của chủ thê chấp 
giữ, đối tượng chấp giữ, cho nên gọi là lìa ngã 
và ngã sở. Đối với thời gian trước, do nhân 
duyên gì mà tùy theo chúng sinh hiện có, tuỳ 
theo hành khô hiện có? Bồ-tát quán xét đúng 
đắn rồi, đối với thời gian sau cũng như vậy. Tùy 
theo nhân của khổ kia là vô minh-ái dứt hăn, đó 
gọi là diệt, hơn hắn diệt của thê gian. “Ra khỏi” 

là đạo. “Không” cũng nhận biết đúng như thật. 
“Có” cũng nhận biết đúng như thật. Đó gọi là 
một thứ Đại B1 quán đúng đắn về nhân duyên 
tập, nhớ nghĩ đúng như thật về khô. 

2. Tiếp theo là nói đến Đại Bi thứ hai: Quán 
đúng đăn về các khổ sâu nặng mãi đco đuổi nơi 
vô lượng đời cùng các loại khô. 

Kính: “Bấy ĐIỜ, Bồ-tát suy nghĩ: Các kẻ 
phàm phu ấy thật hết sức kỳ dị. Ngu si, không có 
trí cho nên thọ nhận vô lượng vô biên A-tăng-kỳ 
thân, đã diệt, đang diệt và sẽ diệt. Luôn diệt như 
vậy, nhưng không thể đối với thân sinh tưởn 
chán lìa, lại càng làm tăng trưởng những yếu tô 
chính nơi thân khô, luôn bị cuốn trôi theo dòng 
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chảy của thê gian mà không thể lội ngược lại, 
chỉ quay về ngôi nhà năm âm chứ không sao lìa 
bỏ được, chăng sợ rắn độc bốn đại, không sao 
nhồ bỏ mũi tên kiến chấp- -nøã mạn, không thể 
diệt trừ lửa tham sân si, không thể phá bỏ được 
vùng vô minh tối tăm, không thể làm khô cạn 
dòng sông lớn của ái chấp, không câu đạt mười 
lực của bậc Đại Thánh-bậc Đạo sư, thường ởi 
vào rừng rậm của ý ma, ở trong biển sinh tử luôn 
bị các thứ giác quán xấu ác xoay chuyền”. 

Luận: 

Đại Bi, quán xét đúng đắn về các khô sâu 
nặng: là trong vô lượng đời luôn bị cuốn theo đủ 
thứ khô. 

Có vô lượng vô biên A-tăng-kỳ thân diệt: là 
bị cuốn theo trong vô lượng đời. 

Thế nào là quán xét vê vô SỐ thứ khô? Như 
quán về sinh khổ, nhân của khổ ã Ấy, lìa nhân khổ 
kia là diệt, đạo. Cũng vậy, quán về già-bệnh- chết 
khô, nhân của khô kia, lìa nhân khô là diệt, đạo. 
Nơi đoạn này: 

- Phân ây dựa vào nhân duyên, có đủ yếu tô 
chính về thân khổ; là chỉ rõ vê sinh khô. 

- Thường bị cuốn trôi theo dòng chảy của thế 
gian mà không thê lội ngược lại; là chỉ rõ về ái 
của tập (nguyên nhân). 


1196 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


- Quay về nơi ngôi nhà năm âm chứ không 
sao lìa bỏ được: là chỉ rõ về diệt, đạo, lìa nhân 
khô. 

- Không sợ rắn độc bốn đại: là bệnh khổ nơi 
nhân kia phát sinh tăng- øiảm. 

- Chúng sinh câu phạm hạnh hư VỌng, chúng 
sinh câu dục, thọ nhận dục, hành hạnh ác, chúng 
sinh cầu hữu: Tức là chỉ rõ không thể nhồ bỏ mũi 
tên kiến châp- -nøã mạn. Không thê diệt trừ lửa 
tham sân sĩ, không thể phá bỏ vùng vô minh tối 
tăm, không thể làm khô cạn dòng sông lớn của ái 
chập. Thứ tự như vậy, chỉ rõ vê nguyên nhận của 
khổ kia cầu hướng tới nơi chốn vô úy. 

- Không câu đạt mười lực của bậc Đại Thánh- 
bậc Đạo sư: là chỉ rõ việc xa lìa sự diệt khổ kia. 

- Luôn đi vào rừng rậm của ý ma: là chỉ rõ việc 
thuận theo đạo ác, xa lìa đạo diệt khô kia. 

- Ở trong biên sinh tử luôn bị các thứ giác quán 
xâu ác XOay chuyển, tức là tướng của tât cả tâm, 
tâm số pháp nơi ba cõi đều là phân biệt hư vọng, 
cho nên biệt. 

Kinh: “Bồ-tát thẫy rõ các chúng sinh kia thọ 
nhận khổ não như vậy, cô độc không ai cứu độ, 
không nơi nương dựa, không có nhà cửa, không 
có bên bãi, không có nẻo cứu cánh, mù lòa 
không mắt, bị màng tối vô minh che chắn trói 
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buộc, ngu sĩ trùm phủ. VỊ các chúng sinh ấy, 
Bô-tát phát tâm như vậy: Chỉ mỗi mình ta đơn 
độc không bè bạn sánh cùng, tu tập công đức trí 
tuệ trợ đạo, dùng công đức trí tuệ trợ đạo ây làm 
hành trang, khiến cho hết thảy chúng sinh được 
an trú nơi chốn thanh tịnh trọn vẹn, cho đến 
khiến họ đạt được mười lực và trí hoàn toàn 
không chướng ngại của Phật”. 

Luận: 

- Các chúng sinh thọ nhận khổ não như vậy. 
Như trước đã nói. 

- Cô độc: tức là ở trong khô não không ai cứu 
vớt. Lại nữa, cô độc là đôi với việc đã thọ nhận 
khô, chưa thọ nhận khô mà nói. 

- Không người cứu độ, không nơi nương 
dựa: là xa lìa thiện tri 
thức. 


- Không có nhà cửa: tức là lìa việc được nghe 
chánh pháp. 

- Không có bến bãi: là lìa bỏ tư duy tịch tĩnh. 

- Không nẻo cứu cảnh: là lìa bỏ chánh kiến. 

- Mù lòa không mắt: tức là chỉ cho chướng 
ngại nơi các phiên não 

vốn có cùng với phiền não của khách trần, 

luôn khởi tà niệm, không nghe chánh pháp. 
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- BỊ màng tối vô minh che chăn, trói buộc, 
ngu s1 trùm phủ, chỉ mỗi mình ta, đơn độc không 
bạn bè cùng sánh. Hiến bày sự việc dũng mãnh, 
thù thắng. 

- Tu tập công đức, trí tuệ trợ đạo: là làm sáng 
tỏ việc tu hành tăng trưởng, dựa vào đó để giáo 
hóa chúng sinh, làm nhân của hàng trời, người, 
cho đến nhân của Niết-bàn. 

- Thanh tịnh trọn vẹn: là sự thanh tịnh hơn hắn 
thế gian. 

- Đạt được mười lực của Phật: là hàng phục 
các thứ ma oán. 

- Trí hoàn toàn không chướng ngại; là trí 
thanh tịnh của Phật hơn hắn hàng Nhị thừa. 

Kinh: “Bồ-tát khéo quán xét như vậy, khởi 
diệu lực của trí tuệ mà tu các thiện pháp, phát 
nguyện vì cứu độ tất cả chúng sinh, vì làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sinh, vì đem lại an lạc 
cho mọi chúng sinh, thương xót nhớ nghĩ đến 
muôn loài, vì khiến cho họ không còn khổ não, 
khiến họ đạt được giải thoát, vì thâu nhiếp dẫn 
dắt hết thảy chúng sinh, vì khiến cho tâm của tất 
cả chúng sinh được thanh tịnh, vì điều phục hết 
thảy các loài, cho nên Bỏ-tát phát nguyện hóa độ 
khiến họ hội nhập nơi Đại Niễt-bàn”. 
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Luận: 

Trong đoạn này: 

Khéo quán xét-khởi diệu lực của trí tuệ; là 
dùng trí quan sát đúng đắn để điều phục dẫn dắt 
chúng sinh. 

Đêu vì cứu độ tất cả chúng sinh; tức là nhồ 
sạch mọi thứ khô 

não. 


Cứu độ có chín loại: 

¡ Đối với chúng sinh trú trong bất thiện; khiến 
cho họ trú vào 

pháp thiện. Như kinh nói: “Vì tất cả chúng 
sinh mà làm lợi ích”. 

›. Chúng sinh trú nơi pháp thiện; khiến cho họ 
đạt được quả an lạc. Như kinh nói: “Vì khiến cho 
hết thảy chúng sinh đạt được an lạc”. 

3. Chúng sinh sống cảnh bân cùng thiếu thốn, 
= ban cho họ tất cả vật dụng sinh sông. Như kinh 

¡: “Thương xót nhớ nghĩ đến hết đhảy các loài”. 

4. Chúng sinh bị bệnh khố cùng các ngoại 
duyên não hại; đều khiến cho họ dứt trừ. Như 
kinh nói: “Vì khiến cho hết thảy chúng sinh 
không còn khô não” 

s. Chúng sinh bị trồi buộc nơi thế gian; khiến 
họ đều được lìa khỏi. Như kinh nói: “Vì khiến 
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cho mọi chúng sinh đều được giải thoát”. Ở đây 
có bốn loại tướng. 

ø. Khiến các ngoại đạo tin hiểu chánh pháp. 
Như kinh nói: “Vì 

thâu nhiếp, dẫn dắt hết thảy chúng sinh”. 

7 Chúng sinh nghĩ hoặc thì khiến họ khéo 
quyết định dứt trừ nghị. Như kinh nói: “Vì khiến 
cho tâm tất cả chúng sinh được thanh tịnh”. 

s. Chúng sinh đã trú nơi quyết định; thì khuyến 
khích họ tụ tập ba Học. Như kinh nói: “Vì điều 
phục hết thảy các chúng sinh”. 

o. Chúng sinh đã trú nơi ba Học; thì khiến cho 
họ đạt được Niết-bàn. Như kinh nói: “Phát 
nguyện vì tât cả chúng sinh khiến họ hội nhập nơi 
Đại Niết-bàn”. 

Trong chín loại cứu khô này thì hai câu đầu 
là cứu độ đời vị lai, các câu còn lại là cứu độ 
hiện tại và cũng cứu độ vị lai. Đó gọi là thù 
thăng do tu hành đạo không trú. (Phân hai) 

Tiếp theo là nói về Quả của sự tu hành ây 
(Phần ba). Có bốn loại tướng: 

¡. Thù thắng do thâu nhiếp công đức. 

2. Thù thắng do tu tập, hành trì. 

3. Thù thăng do giáo hóa chúng sinh. 

4. Thù thắng do khởi trí tùy thuận thế g1an. 

Thế nào là thù thắng do thâu nhiếp công 
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đức? Là thù thắng, do thâu nhiẾp Văn-Giới- Trí. 

Kinh: “Bồ-tát ây an trú nơi địa Nan thắng, là 
Địa thứ năm của bậc Bỏ-tát rồi, được ,g01 là 
Niệm, vì không quên các pháp. Gọi là Ý vì trí 
tuệ khéo quyết định. Gọi là Khứ vì nhận biết thứ 
tự, ý nghĩa của kinh sách. Gọi là có Hồ thẹn vì 
tự giữ gìn và g1ữ gìn cho chúng sinh. Gọi là Tâm 
kiên cô vì không rời bỏ thực hành trì gIỚI. Gọi là 
Giác vì khéo tư duy về xứ đúng và xứ không 
đúng. Gọi là Theo trí vì không tùy thuộc kẻ 
khác. Gọi là Theo tuệ vì khéo phân biệt về nghĩa 
đúng không đúng nơi chương câu của các pháp. 
Gọi là Đạt thần thông vì khéo tu tập thiên định. 
Gọi là Phương tiện thiện xảo vì tùy thuận hành 
pháp thế gian”. 

Luận: 

Thù thắng do thâu nhiếp Văn: là thù thăng do 
thâu nhiếp ba tuệ: Văn-Tư-Tu. Thế nào là thù 
thăng của tuệ? Như kinh nói: “Gọi là Niệm vì 
không quên các pháp. Gọi là Ý, vì trí tuệ khéo 
quyết định. Gọi là Khứ vì nhận biết thứ tự, ý 
nghĩa của kinh sách”. Ở đây, Niệm là thù thăng 
của Văn tuệ. Ý là thù thăng của Tư tuệ. Khứ là 
thù thắng của Tu tuệ. 

Thứ tự của các câu ây lại có cách giải thích 
khác: 
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Nghe và hành trì thù thắng cho nên gọi là 
Niệm. Pháp trí thâm diệu thù thăng cho nên gọi 
là Ý. Trí thâm diệu của ý thù thăng cho nên gọi 
là Khứ. Đây là lược nêu về hai loại thiện xảo: 
Pháp thiện xảo và 

nghĩa thiện xảo thành tựu. 

- Thù thắng do thâu nhiếp Cới; có hai loại là 
nhãn nhục nhu hòa và thù thắng do giới không 
thiếu sót. Như kinh nói: “Gọi là có Hồ thẹn vì tự 
giữ gìn và giữ gìn cho chúng sinh. Gọi là Tâm 
kiên cô vì không rời bỏ thực hành trì giới”. 

- Thù thăng do thâu nhiếp Trí, có năm loại: 

. Trí nhân duyên tập, không có nhân của điên 
đảo và đôi trị nhân của tà kiên. Như kinh nói: 
“Gọi là Giác, vì khéo tư duy về xứ đúng-xứ 
không đúng”. 

›. Trí chứng đắc, đối trị ma sự. Như kinh nói: 
“Gọi là Theo trí vì không tùy thuộc kẻ khác”. 

›. Trí nhận biết ngôn thuyết sai lạc và đôi trị dị 
thuyết. Khéo nhận biết về câu nghĩa đúng, câu 
nghĩa không đúng, câu nghĩa xen tạp. Như kinh 
nói: “Gọi là Theo tuệ, vì khéo phân biệt nghĩa 
đúng-nghĩa không đúng nơi chương câu của các 
pháp”. 

+ Trí thân lực, đối trị quy ; tà vạy. Như kinh 
nói: “Gọi là Đạt thân thông vì khéo tu tập thiên 
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s. Trí hóa độ chúng sinh, dùng phương tiện để 
thâu nhiếp. Như kinh nói: “Gọi là Phương tiện 
thiện xảo vì tùy thuận hành pháp thế gian”. 

Đó gọi là thù thắng do thâu nhiếp công đức. 
Thế nào là thù thắng do tu tập hành trì? 

Kimh: “Gọi là Không chán đủ vì khéo tích 
tập công đức, hành trợ đạo. Gọi là Tĩnh tiễn 
không ngừng nghỉ vì thường cầu đạt trí tuệ, 
hành trợ đạo. Gọi là Không mệt mỏi vì tích tập 
Đại Từ Bi, hành trợ đạo. Gọi là Thường niệm 
pháp Phật, vì luôn cầu đạt mười lực, bốn vô sở 
úy, mười tám pháp bất cộng của Phật. Gọi là 
Khéo nhớ nghĩ tu hành vì khởi phát việc làm 
trang nghiêm cõi Phật. Gọi là Tu hành đây đủ 
các loại nghiệp thiện vì tích tập ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Gọi là Thường 
hành tinh tiến vì luôn cầu thân, khẩu-ý Phật 
trang nghiêm. Gọi là Ưa thích cung kính đại 
pháp vì luôn thân cận cúng dường hệt thảy chư 
Bỏ-tát cùng Pháp sư. Gọi là Khéo dấy khởi 
nguyện tự tại vì có phương tiện lớn để khéo hội 
nhập thế gian. Gọi là Ngày đêm xa lìa tâm khác, 
vì thường ưa thích giáo hóa hết thảy chúng 
sinh”. 

Luận: Ö đây, nêu sự thù thắng do tu hành có 
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mười loại: 

¡. Hành tăng trưởng nhân. Như kinh nói: “Gọi 
là Không chán đủ vì khéo tích tập công đức, hành 
trợ đạo”. 

2. Hành nương vào nhân. Như kinh nói: “Gọi 
là Tinh tiến không ngừng nghỉ vì luôn câu đạt trí 
tuệ, hành trợ đạo”. 

›. Hành hóa độ chúng sinh không hề mệt mỏi. 
Như kinh nói: “Gọi là Không mệt mỏi vì tích tập 
Đại Từ BI, hành trợ đạo”. 

+ Hành hưng khởi pháp Phật. Như kinh nói: 
“Gọi là thường niệm pháp Phật vì dốc câu đạt 
mười lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng 
của Phật”. 

s. Hành phát khởi việc làm thanh tịnh cối 
Phật. Như kinh nói: “Gọi là Khéo nhớ nghĩ tu 
hành, vì khởi phát việc làm thanh tịnh cõi Phật”. 
Thế nào là trang nghiêm? Tức là chúng sinh trú 
nơi cõi đó không có phiên não cấu uê, đạt trí tuệ 
kiên cố, cùng pháp Phật luôn trang nghiêm. 

ø. Hành dựa vào pháp Phật để phát khởi. Như 
kinh nói: “Gọi là Tu hành đây đủ các loại nghiệp 
thiện, vì tích tập ba mươi hai tướng tốt và tám 
mươi vẻ đẹp”. 

;. Hành dựa vào nẻo hành hóa của Phật để ,phát 
khởi. Như kinh nói: “Thường hành tinh tiến vì 
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luôn cầu thân-khâu-ý Phật trang nghiêm”. 

s. Hành kính trọng pháp. Như kinh nói: “Ưa 
thích cung kính đại pháp vì luôn thân cận cúng 
dường hết thảy chư Bồ-tát và Pháp sư” 

o Hành nguyện đạt được đây đủ. Như kinh 
nói: “Gọi là Khéo dây khởi nguyện tự tại VÌ có 
phương tiện lớn để khéo hội nhập thế gian”. 

¡o. Hành lìa bỏ tâm Tiểu thừa. Như kinh nói: 
“Gọi là Ngày đêm xa lìa tâm khác vì thường ưa 
thích giáo hóa hết thảy chúng sinh”. 

Đó 9l là sự thù thăng đo tu hành. 

Thế nào là thù thắng do giáo hóa chúng sinh? 

Kinh: “Bồ- tát ây, khi thành tựu hành như 
vậy, dùng bố thí để giáo hóa chúng sinh. Lại 
dùng ái ngữ-lợi hành-đồng sự để giáo hóa chúng 
sinh. Lại dùng việc thị hiện sắc thân để giáo hóa 
chúng sinh. Lại dùng việc thuyết. pháp để giáo 
hóa chúng sinh. Lại thị hiện nhiều sự việc về 
thân không và hạnh của Bỏ-tát để giáo hóa 
chúng sinh. Lại nói về đại sự của chư Phật để 
giáo hóa chúng sinh. Lại thị hiện sự xấu ác lỗi 
lâm của thế gian để giáo hóa chúng sinh. Lại nói 
về lợi ích nơi trí tuệ của chư Phật để giáo hóa 
chúng sinh. Lại hiện Dảy tướng trang nghiêm của 
đại thần thông, cũng giảng nói về vô sô hành để 
giáo hóa chúng sinh. Bô-tát ấy, giáo hóa chúng 
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sinh như vậy, thành tựu phương tiện, thân tâm 
luôn hướng tới trí Phật mà không hề thối thất 
các hành của căn thiện, luôn siêng năng tu tập 
chuyền sang đạo thù thắng”. 

Luận: 

Ở đây, sự thù thắng do ,gIáo hóa chúng sinh 
đã dùng. bốn Nhiếp pháp để giáo hóa. Như kinh 
nói: “Bằ- tát ây, khi thành tựu hành như vậy, 
dùng bố thí để giáo hóa chúng sinh.. 

- Vì đồng sự là tùy thuận chúng sinh, cho nên 
Bồ-tát ứng hóa tự tại. Như kinh nói: “Lại dùng 
viện thị hiện sắc thân đề giáo hóa chúng sinh”. 

- Vì các chúng sinh nghi hoặc, cho nên có thể 
thuyết pháp thành tựu. Như kinh nói: “Lại dùng 
VIỆC thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh”. 

- Vì các chúng sinh không có phương tiện đối 
VỚI Bồ- đề. Như kinh nói: “Lại thị hiện nhiễu sự 
việc về thần thông và hạnh của Bồ-tát để giáo 
hóa chúng sinh”. 

- Vì các chúng sinh đối với pháp Đại thừa tỏ ra 
mỏi mệt. Như kinh nói: “Lại nói về đại sự của 
chư Phật để giáo hóa chúng sinh”. 

- Vì các chúng sinh ham thích nơi thê gian. 
Như kinh nói: “Lại thị hiện sự xấu ác lỗi lầm của 
thế gian đề giáo hóa chúng sinh”. 

- VỊ các chúng sinh không tin pháp Đại thừa. 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 7 1207 


Như kinh nói: “Lại nói về lợi ích nơi trí tuệ của 
chư Phật đề giáo hóa chúng sinh”. 

- Vì các chúng sinh không có trí tuệ; Bồ- tát 
hiện bày thân thông trang nghiêm, thị hiện vô SỐ 
các hành, dùng một thân thị hiện vô lượng thân. 
Các sự việc như vậy đều khiến cho chúng sinh 
quyết định tin tưởng. Như kinh nói: “Lại hiện 
bày tướng trang nghiêm của đại thần thông, cũng 
giảng nói về vô sô hành để giáo hóa chúng sinh”. 

- Bồ-tát ấy, giáo hóa chúng sinh như vậy, 
thành tựu phương tiện: Như trước đã nói. 

- Thân tâm luôn nướng tới trí Phật; là cầu đạt 
điệu lực thù thắng để giáo hóa chúng sinh. 

- Nhưng các hành của căn thiện không hè thối 
thất; tức là tùy theo công đức-trí tuệ đã đạt được 
đều không thôi thất. 

- Luôn siêng năng tu tập chuyên sang đạo thủ 
thắng: tức là mọi chỗ tu tập các hành đều muốn 
khiến cho tăng trưởng tốt đẹp. 

Đó gọi là sự thù thắng do giáo hóa chúng 
sinh. 

Thế nảo là thù thắng do khởi trí tùy thuận thế 
gian, đối trị các thứ chướng- nhiễm? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, vì làm lợi ích cho chúng 
sinh, mà khéo nhận biết về mọi thứ hiện có nơi 
thê gian như sách vở-luận thuyết-i in ấn-toán số, 
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các luận như Thạch tánh... các c phương thức 
chữa trị các bệnh, các thứ làm tôn hại chúng 
sinh. Bôồ-tát thảy đều có thể chữa trị, tạo luận, 
kinh 

sách, các loại nhạc hay, các sự việc đem lại 
vui thích. Khéo nhận biết vê đất nước, thành ấp, 
xóm làng, nhà cửa, sông suối, ao hồ, vườn hoa, 
lâu gác, thảo dược, rừng núi... các loại vật báu 
như vàng, bạc, lưn ly, ngọc báu ma ni, san hộ, 
hồ phách, xa cừ, mã não... với những tính chất 
của chúng. Khéo nhận biết về; mặt trời, mặt 
trăng, tinh tú, động đất, mộng tưởng lành dữ, 
VỚI Các tướng trạng ảnh hưởng tới thân mạng. 
Bồ- tát trì gIỚI, hành xử thiền định, thân thông, 
bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, tất cả những 
sự việc không gây não hại chúng sinh, có thê 
đem lại lợi ích, an lạc cho chúng sinh, vì thương 
xót chúng sinh cho nên hiện ra, dần dần khiến họ 
tin vào pháp Phật vô thượng”. 

Luận: 

Trí thuận theo thế gian; là đối trị chướng, 
nhiễm. Như kinh nói: “Bồ-tát này, vì làm lợi ích 
cho chúng sinh, mà khéo nhận biết về mọi thứ 
hiện có nơi thế gian như sách vở, luận thuyết...” 

Trong đó về sách vở có bốn loại chướng ngại 
cần đối trị: 
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¡ Chướng ngại do quên đối với việc sử dụng là 
chọn lây, trao cho, nhờ vào, giao phó, nghe pháp. 
nghĩ bàn, làm việc, không làm việc, việc đã làm, 
chưa làm, việc cho nên làm, không cho nên làm. 
Đối trị điêu này cho nên VIỆT sách. 

›. Chướng ngại do trí yêu kém đối với tà kiến: 
Như dùng. Nhân luận, Thanh luận. Đối trị hai loại 
này cho nên tạo Luận. 

3. Chướng ngại do dùng vật không thể giữ 
gìn: Đối trị điều này cho nên có In ân. 

4, Chưởng ngại do lấy-trao mà sinh nghi. Đối 
trị điều này cho nên có toán, số. Số như các 
phép cộng-trừ... Toán như một dọc mười ngang. 

Các Luận như Thạch tánh... Đối trị chướng 
ngại do bân cùng. 

Những phương thức chữa trị các bệnh; là đối 
trị chướng ngại các bệnh do bốn đại không điều 
hòa, chúng sinh bỊ tướng độc... 

Mặt trời, mặt trăng, tính tú... Trong đó, chỉ 
có tướng của mặt trời-mặt trăng... là thây được, 
vì mặt trời, mặt trăng... là thuộc về ánh sáng. 
Nhập là nhập vào tám loại quả nghiệp. Các thứ 
tướng trạng ảnh hưởng tới thân mạng; là hành 
của quả yêu thích và không yêu thích. 

Trì giới, hành xử thiên định, thần thông... 
Thứ tự như vậy là vì đối trị các thứ câu nhiễm 
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do: 

¡. Phá ØIớI. 

2. Tham dục. 

3. Quy y theo nẻo tà. 

+ Hành sai lâm về công đức. 

s. Tu tập sai lạc về giải thoát. Như kinh đã nêu. 

Tạo luận, sách, nhạc hay, các sự việc đem lại 
vui thích... là đối trị chướng ngại do buôn sâu, 
khố não. 

Đất nước, thành ấp, cho đến thảo dược, rừng 
núi... Đây là đối trị chướng ngại do không vui 
thích. 

Các thứ vật báu như vàng, bạc, lưu ly... Ở 
đây là đối trị chướng ngại do bị trói buộc, giam 
g1ữ. 

Mặt trời, mặt trăng, tĩnh tú.. . Ở đây là đối trị 
chướng ngại do chỗ thọ nhận quả báo vì gây lỗi 
lầm, tạo nhân ác. 

Trì giới, hành xử thiền định... là đối trị năm 
loại câu nhiễm. Đó là cấu nhiễm do phá ĐIỚI, 
cho đến câu nhiễm do tu tập saI lạc về giải thoát. 

Khởi trí thuận theo thế gian ấy có đủ bốn loại 
tướng: 

¡. Không có chướng ngại trong chướng khác. 
Như kinh nói: “Tất cả những sự việc không gây 
não hại cho chúng sinh”. 
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. Ban sự an lạc không lỗi lầm. Như kinh nói: 
“Có thể đem lại lợi ích an lạc cho chúng sinh”. 

3. Phát khởi thanh tịnh. Như kinh nói: “Thương 
xót chúng sinh cho nên hiện ra” 

4 Chỗ thọ dụng thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Dân dần khiến họ tin vào pháp Phật vô thượng”. 

Kinh: “Này các Phật tử! Bồ- tát Ấy, an trú nơi 
địa Nan thăng của bậc Bỏ-tát rồi, được thây 
nhiều chư Phật. Do diệu lực của đại thân 
thông-đại nguyện, cho nên được thấy nhiều 
trăm Phật cho đến nhiễu trăm ngàn na-do-tha 
Phật, nhiều ức Phật, cho đến nhiều trăm ngàn 
vạn ức na-do-tha Phật. Do diệu lực của đại thần 
thông-đại nguyện, Bỏ- tát ây khi gặp chư Phật, 
đều dùng tâm sâu xa, tối thượng mà cung kính, 
tôn trọng, tán thán, cúng dường các thứ y phục, 
thức ăn uông, ngọa cụ, thuốc men, mọi thứ vật 
dụng cúng dường thảy đều phụng thí, dùng các 
vật dụng tạo an lạc thượng diệu của bậc Bô-tát 
để cúng dường, chúng Tăng, đem các căn thiện 
này, đêu nguyện hồi hướng về đạo quả Bồ-đề 
Vô thượng, nơi trú xứ của chư Phật luôn khởi 
tâm cung kính tột bậc, hết lòng nghe pháp, nghe 
rôi thọ trì tùy sức tu hành, ở trong pháp Phật 
xuất gia, xuất gia rôi thì luôn có mặt nơi trú xứ 
của Phật, nghe nhận kinh pháp, làm vị pháp sư, 
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thuyết pháp làm lợi ích, chuyên được pháp Đà- 
la-ni đa văn, thành tựu bậc pháp sư. Bấy giờ, Bồ- 
tát ấy, trú trong địa 

Nan thắng của bậc Bồ-tát, trải qua vô lượng 
trăm kiếp, các căn thiện kia càng trở cho nên 
thanh tịnh, sáng tỏ thủ thăng. Trải qua vô lượng 
ngàn kiếp, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức 
na-do-tha kiếp, các căn thiện kia càng chuyển 
sang, sáng sạch, thù diệu. Bồ-tát ấy đã thành tựu 
pháp giáo hóa chúng sinh như vậy. Này các Phật 
tử! Ví như vàng ròng từ ban đầu, dùng xa cừ để 
mài bóng thì màu sắc ánh sáng càng trở cho nên 
sáng đẹp hơn hết. “Này các Phật tử! Bồ-tát này, 
trú nơi địa Nan thăng của bậc Bô-tát, những căn 
thiện kia nhờ diệu lực của trí phương tiện suy 
xét, cho nên càng chuyên sang, trở cho nên sáng, 
sạch hơn hết. Căn thiện được trí tuệ kia suy xét 
đã thành tựu, không thối chuyên, cho nên càng 
thù thắng, căn thiện của địa dưới không thê sánh 
kỊp. 

Này các Phật tử! Ví như vâng sáng của mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú, cung điện của chư thiên, 
ánh sáng ây đều thành tựu viên mãn, không bị 
hủy, hoại, gió không thê lay động. Cũng vậy, Bồ- 
tát ấy, an trú trong địa Nan thắng của bậc Bồ- 
tát, các căn thiện kia, nhờ diệu lực của trí 
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phương tiện suy xét, cho nên thành tựu không 
thối chuyển hết thảy căn thiện của thế gian, của 
hàng Nhị thừa đều không thể sánh kịp. Bồ-tát 
ây, trong mười Ba-la-mật thì Thiên Ba-la-mật 
tăng thượng, các pháp Ba-la-mật khác không 
phải là không tu tập, nhưng tùy theo sức và tùy 
phân. Này các Phật tử! Đó gọI là lược nêu về địa 
Nan thắng, là Địa thứ năm của bậc Bồ-tát. 

Bồ-tát an trú trong địa này, nhiều lần làm 
Thiên vương của cõi trời Đầu- suất-đà, mọi nẻo 
hành hóa đều tự tại, hàng phục các thứ tà kiến 
của hết thảy ngoại đạo, có thê khiến cho chúng 
sinh trú trong Thật đế, các nghiệp thiện đã làm 
như bồ thí-ái ngữ-lợi hành-đông sự, các phước 
đức ây đều không la niệm Phật niệm Pháp 
niệm Tăng, niệm Bỏ-tát, niệm hành của Bồ- 
tát... cho đến không lia niệm trí Nhất thiết 
chủng, trí Nhất thiết trí mà thường khởi tâm này: 
Mình nên ở trong” tất cả chúng sinh, là Tgười 
đứng đầu, là thù thăng, là lớn, là điệu, là vi diệu, 
là bậc trên, là vô thượng, là người dẫn dắt, là vị 
tướng, là bậc thây, là bậc tôn quý, cho đến là chỗ 
dựa của trí Nhất thiết trí. Lại từ ý niệm này, phát 
khởi hành tinh tiến, nhờ diệu lực của tinh tiến, 
cho nên trong khoảng một niệm, đạt được ngàn 
ức Tam-muội, được thây ngàn ức Phật... có thể 
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khéo hội nhập ngàn ức pháp môn, có thể biến 
hóa thân thành ngàn ức thân, nơi mỗi mỗi thân 
có thể thị hiện ngàn ức Bỏ-tát dùng làm quyền 
thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự tại thù thăng, tối 
thượng, thì nguyện lực của Bồ- tát vượt hơn sỐ 
lượng â ây. Thị hiện đủ các loại thân thông, hoặc 
nơi thân, hoặc ánh sảng, hoặc thần thông nơi 
mắt, hoặc nơi cảnh giới, 

hoặc âm thanh, hoặc hành hóa, hoặc trang 
nghiêm, hoặc gia hộ, hoặc tin tưởng, hoặc tạo 
nghiệp. Các thần thông biến hóa, cho đến trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha kiếp cũng không thể tính 
biết”. 

Luận: 

Đạt được Đà-la-ni đa văn cảng trở cho nên 
thù thắng, thành tựu bậc Pháp sư: Không phải là 
đạt được nghĩa nơi Đà-la-ni, mà do tâm thanh 
tịnh bình đăng hết sức khó đạt. Lại ưa thích trí 
xuất thế gian, hiện bày trí thế gian là vô cùng 
khó. Do đạt được Đà-la-n1 văn và trì, cho nên ánh 
sáng của Trí -Địa này là chỉ rõ về “Sự chân 
như”. Như kinh nói: “Này các Phật tử! Ví như 
vàng ròng từ ban đầu... cho đến căn thiện của 
địa dưới không thể sánh kịp”. 

Vẳng sáng của mặt trời, mặt trăng; là dựa vào 
pháp thù thăng làm tăng trưởng ánh sáng của trí 
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tuệ, hơn hăn trí của địa trước. Như kinh nói: 
“Này các Phật tử! Ví như mặt trời, mặt trăng, tỉnh 
tú ... cho đến căn thiện của thế gian đều không 
thể sánh kịp”. 


+ 
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LUẬN KINH THẬP ĐỊA 
QUYÊN 8 
Địa 6: ĐỊA HIỆN TIÊN 

Luận: 

Như trong Địa thứ năm, có ba phân sai biệt: 

¡. Phần thăng do đối trị mạn. 

›. Phân thăng do hành đạo không trú. 

›. Phần thắng của quả ấy. 

Địa thứ sáu cũng như vậy, nên biết là thắng 
ây đã chuyền sang. 

Thế nào là thắng? Trong Địa thứ tư đã nói về 
ngã mạn của chúng sinh, lãnh hội pháp để đối trị 
mạn. Nơi Địa thứ năm đã nói về phân biệt thân 
thanh tịnh, đối trị mạn. Nay Địa thứ sáu là nói 
về: Phân biệt dùng pháp nhiễm-tịnh để đối trị 
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mạn, do mười pháp bình đẳng. 

Kinh: “Bây gIỜ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nóI: 
Này các Phật tử! Nếu Bồ-tát đã khéo hành trì đây 
đủ đạo của Địa thứ năm, muốn đi vào Địa thứ 
sáu của bậc Bô-tát thì phải dùng mười pháp bình 
đăng. Những gì là mười? Đó là: 

¡. Bình đăng với tất cả pháp vô tướng. 

2. Bình đẳng VỚI tất cả pháp vô tưởng. 

3. Bình đẳng VỚI tất cả pháp vô sinh. 

4. Bình đăng VỚI tắt cả pháp không thành. 

s. Bình đẳng VỚI tất cả pháp tịch tĩnh. 

ó. Bình đẳng VỚI tất cả pháp bản tịnh. 

7z. Bình đăng VỚI tất cả pháp không hý luận. 

s. Bình đẳng VỚI tất cả pháp không lây-bỏ. 

9. Bình đăng với tất cả pháp như huyền, mộng, 
ảnh, tiếng vang, trăng trong nước, bóng nơi 
ương, dợn năng. 

¡o. Bình đăng với tất cả pháp có-không mà 
không hai. 

Bô-tát ấy, quán xét tướng của hêt thảy các 
pháp như vậy, dứt trừ 

mọi câu nhiễm, tùy thuận, không phân biệt, 
cho nên được tiễn vào địa Hiện tiền là Địa thứ 
sáu của bậc Bỏ-tát, đạt được Nhẫn thuận sáng tỏ 
thông suốt, chưa đạt được pháp Nhẫn vô sinh”. 
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Luận: 

Phân biệt dùng pháp nhiễm-tịnh để đối trị 
mạn; tức là mười pháp bình đăng. Trong đó, tất 
cả pháp vô tướng cho đến tất cả pháp có không, 
không hai đêu bình đăng, là mười hai nhập thuộc 
tự tánh của tât cả pháp vô tướng bình đăng. 

Lại nữa, phân biệt tướng đôi trị có chín loại: 

§ Tưởng của tự tướng nơi mười hai nhập. Như 
kinh nói: “Tất cả pháp vô tưởng, bình đăng”. 

2. Hành tướng của thứ tự Niệm. Như kinh 

nói: “Tất cả pháp vô sinh, bình đăng”. 

3. Hành tướng của thứ tự Sinh. Như kinh nói: 
“Tất cả pháp không thành, bình đăng”. 

+ Tướng nhiễm. Như kinh nói: “Tất cả pháp 
tịch tĩnh, bình đăng”. 

s. Tướng tịnh. Như kinh nói: “Tất cả pháp bản 
tịnh, bình đắng”. 

ø Tướng phân biệt. Như kinh nói: “Tất cả 
pháp không hý luận, bình đăng”. 

7. Tướng hiện, ân. Như kinh nói: “Tất cả pháp 
không lây bỏ, bình đẳng”. 

s. Tướng ngã không phải có. Như kinh nói: 
“Tất cả pháp như huyễn, mộng, ảnh, tiếng vang, 
trắng trong nước, bóng trong gương, dợn năng, 
đêu bình đăng”. 

ø. Tướng thành hoại. Như kinh nói: “Tất cả 
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pháp có- không và không hai, đều bình đẳng”. 

- Dứt trừ câu uế: là xa lìa cấu nhiễm chướng 
ngại. 

- Tùy thuận: là thuận theo pháp chân như bình 
đăng. 

- Không phân biệt: tức là không sinh ý tưởng 
phân biệt. 

- Sáng tỏ thông suốt: là đối trị các mạn vi tế. 
Trong hai địa trước thì đối trị mạn trong phần 
thô. 

- Đạt được Nhẫn thuận trong sự mềm dịu: là 
thuận theo pháp Nhẫn vô sinh. 

. Chưa đạt được pháp Nhẫn vô sinh: Nhẫn này 
thuận với Nhẫn vô sinh mà không phải là Nhẫn 
vô sinh. 

Đó gọi là Phân biệt dùng pháp nhiễm-tịnh để 
đối trị mạn. Thế nào là thù thắng do hành đạo 
không trú? 

Kinh: “Bồ-tát ây, quán xét về tướng của tất 
cả pháp như vậy, tùy thuận để đạt đến, lại dùng 
Đại Bi thù thăng làm đâu, tâm Đại Bi tăng 
thượng, khiến cho Đại Bi đây đủ, quán xét sự 
sinh-diệt của thế gian”. 

Luận: 

Bồ-tát ây quán xét về tướng của tất cả pháp 
như vậy, tùy thuận đề đạt đến là đạt đến chỗ thù 
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thăng do hành đạo không trú. 

Thủ thắng do hành đạo không trú là sự thù 
thăng do tâm Đại Bi thâu nhiếp, không bỏ tất cả 
chúng sinh trong ba đời. Là trí thanh tịnh trong 
tật cả pháp đã được nhận thức. Là quán vê hêt 
thảy các loại nhân duyên vĩ tế tích tập, là không 
trú vào thế gian và Niết- bàn. Như kinh nói: “Lại 
dùng tâm Đại Bi thù thắng làm đâu.. . cho đến 
quán xét sự sinh diệt của thê gian”. 

Kinh: “Bồ- tát ây quán xét về sự sinh diệt 
của thế gian rồi, dấy lên ý niệm: Mọi sự Sa DIỆt 
về thọ thân và sinh xứ hiện có nơi thế gian đều 
do tham chấp về ngã. Nếu lìa chấp ngã thì không 
còn sinh xứ nơi thê gian. 

Bỏ-tát lại khởi suy nghĩ: Các phàm phu này, 
do ngu sĩ làm mù lòa cho nên tham chấp vào 
ngã, do không có trí cho nên bị tôi tăm, chướng 
ngại, luôn câu tìm có-không, thường theo niệm 
tà, hành sai lạc nơi đạo tà, tập khởi hành VỌN, 
hành tội, hành phước, hành bất động. Vì các 
hành đó, nên khởi chủng tử của tâm, khởi tưởng 
hữu lậu, hữu thủ, khởi thần sinh-bệnh-lão-tử nơi 
vị lai, lại sinh thân mạng đời sau, nghiệp là 
mảnh đất, bị vô minh che phủ, nước ái tưới 
nhuân làm cho tâm ngã tràn đầy, các loại màng 
lưới kiến chấp làm cho được tăng trưởng, sinh 
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ra mầm danh-sắc, sinh rồi lớn dần. Danh, sắc 
tăng trưởng mà thành các căn. Các căn thành 
hình rôi thì lần lượt cùng đối nhau mà sinh Xúc. 
Xúc cùng đối nhau sinh Thọ. Chỗ mong cầu về 
sau của Thọ sinh Ái. Do có Ái mà sinh Thủ. 
Thủ thêm lớn thì sinh Hữu. Hữu thành rồi sinh 
thân năm Âm. Thân năm Âm tăng trưởng, nên ở 
trong năm đường dần dần suy biến, gọi là Lão. 
Lão suy biến và diệt gọi là Tử. Tử rồi, sinh các 
thứ nhiệt não, bởi vì nhiệt não cho nên sinh ra tất 
cả mọi nỗi ưu bi khổ não. Nhân duyên của tập 
này, không có tập mà tự nhiên tích tập, không có 
diệt mà tự nhiên hoại diệt. Bồ-tát ấy, tùy thuận 
quán xét như vậy về sự tích tập của nhân duyên”. 

Luận: 

Ở đây, mọi sự sai biệt về thọ thân và sinh xứ 
hiện có nơi thế gian tức là trong năm đường vốn 
có mọi thứ sai biệt về sinh tử, gọi là sự sai biệt 
hiện có của thế gian. Nhân duyên tập này có ba 
loại môn quán, nên biết: 

¡. SaI biệt của tướng thành đáp. 

›. Sai biệt của đệ nhất nghĩa Đế. 

3. SaI DIỆt của thê gian Đề. 

Thế nào là sai biệt của Thành? Đầu tiên là 
nêu rõ về nhân duyên của tập để giải thích về 
nghĩa của vô ngã, xác nhận tất cả sự thọ thân và 
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sinh xứ hiện có của thế gian, đều do tham chấp 
vào ngã. Nếu lìa chấp ngã thì không có sinh xứ 
của thế gian, là thành tựu nghĩa vô ngã. Nếu 
trong Đệ nhất nghĩa thật sự có tướng ngã, thì 
tâm chấp ngã tức là trí của Đệ nhất nghĩa, không 
nên ở nơi thế gian thọ thân, sinh tại sinh xứ. Lại 
nữa, nêu trong Đệ nhất nghĩa thật sự có tướng 
ngã, nếu lìa chấp ngã thì phải thường sinh nơi 
thế gian. Hiển bảy vê nghĩa này, như kinh nói: 
“Mọi sự sai biệt về thọ thân và sinh xử hiện có 
nơi thê gian đều do tham chấp về ngã.. 

Thế nào là sai biệt của Đáp? Nếu thật sự VÔ 
nøã thì vì sao mà chấp ngã? Ở đây, phải có vẫn 
nạn này, thì tự mình đáp lại: Do ngu sI làm cho 
mù lòa mà tham chấp vào ngã. Đó là chỉ rõ, như 
kinh nói: “Bôồ-tát lại khởi suy nghĩ. Các phàm 
phu này do ngu s1 làm mù lòa cho nên tham 
chấp vào nøã...”. Như vậy thật sự không có ngã, 
theo thứ tự nào mà tham chấp vào ngã, có được 
sinh xứ-thọ thân và thời gian sống? Thành ở đây 
chỉ rõ, như kinh nói: “Do không có trí, bị tối tăm 
chướng ngại, luôn cầu tìm có-không”. Như vậy 
là đáp lại vẫn nạn về sai biệt. Trong này: 

- Không có trí... có- không, là mong cầu về 
thường-đoạn. Ở đây chỉ rõ vô minh-hữu ái là hai 
Hữu chị căn bản, luôn theo niệm tà, hành sai lạc 
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nơi đạo tà, tập khởi hành vọng, hành tội, hành 
phước... 

- Luôn theo niệm tà chỉ rõ về nhân của vô 
minh. 

- Hành sai lạc nơi đạo tà chỉ rõ về hành không 
chân chánh đối với nơi chốn giải thoát. 

- lập khởi hành vọng chỉ rõ nghĩa thù thắng 
của Bồ-tát. Bồ-tát tuy hành nơi Hữu nhưng không 
gọi là hành vọng. Do hành này cho nên khởi 
chủng tử của tâm, khởi tưởng hữu lậu, hữu thủ, 
cho đến tùy thuận quán xét về nhân duyên của 
tập. Trong này: 

Khởi chủng tử của tâm: Tức chỉ rõ thể tánh 
của sinh-lão-tử. 

Lại sinh thân mạng của đời sau là tùy thuận 
thâu nhiếp mà làm thành các hành tội, phước, 
nghiệp là mảnh đất. Trước nói do không có trí, 
bị tối tăm chướng ngại, vô minh che phủ, luôn 
cầu tìm có-không, nước ái tưới nhuần. Luôn 
luôn như vậy, sinh tâm như vậy, ngã là ngã sở, 
ngã tướng là mạn ngã sinh hay chăng sinh với đủ 
loại màng lưới của kiến chấp như vậy. 

Tự nhiên mà diệt; là tánh tự diệt chứ chăng 
phải là duyên của trí diệt. 

Như vậy thì đáp lại. vẫn nạn về nhân duyên 
của tập, giải thích của về nghĩa vô ngã xong. Thế 
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nào là tướng sai biệt? Nêu nhân duyên là vô ngã 
thì vì tướng gì mà trú nơi hành nhân duyên của 
tập? 

Kinh: “Bồ-tát ây lại khởi suy nghĩ: Không 
nhận biết đúng như thật về Đệ nhất nghĩa của 
các Đề, cho nên gọi là Vô minh. Vô minh đã tạo 
ra nghiệp quả thì đó gọI là Hành. Dựa vào Hành 
có Tâm thức ban đầu và Thức cùng sinh có bốn 
Thọ Âm gọi là Danh sắc. Danh sắc tăng trưởng 
mà có sáu Nhập. Căn-Trân-Thức là ba loại hòa 
hợp sinh ra Xúc hữu lậu. Xúc cùng sinh nên có 
thọ. Thọ nhiễm chấp cho nên gọi là Ái. Ái tăng 
trưởng cho nên gọi là Thủ. Từ Thủ dây khởi 
nghiệp hữu lậu, gọi là Hữu. Nghiệp Hữu có quả 
báo gọi là Sinh. Sinh Âm tăng trưởng, suy kém, 
biến đổi gọi là Lão. Lão rồi thì Âm hoại gọi là 
Tử. Lúc Tử biệt ly thì người ngu với tâm tham 
chấp cháy bùng lên gọi là Ưu, phát ra tiếng gào 
khóc gọi là BI. Năm căn củng đối nhau s01 là 
Khô. Ý căn cùng đối gọi là Ưu. Ưu khô càng 
nhiều thì gọi là Não. Như vậy, chỉ có cây khô 
tăng trưởng chứ không có người tạo ra. Bồ-tát 
dây khởi ý niệm: Nếu có người tạo thì có sự việc 
được tạo. Nếu không có người tạo tác thì không 
có sự việc được tạo ra. Trong Đệ nhất nghĩa, 
không có người tạo, không có sự việc được tạo”. 
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Luận: 

Trong đoạn này: 

Võ minh tạo ra nghiệp quả; tức là Danh sắc. 
Trong Ấy, Thức dựa vào Danh sặc. Danh sắc và 
Thức cùng sinh. Thức mà Danh sắc lần lượt cùng 
dựa vào nhau. 

Nếu không có người tạo tác thì trong đó, phân 
biệt về sự việc được tạo tác cũng không. Đây là 
nói về phân nhân duyên tích tập mà có. 

Tự thể không có sự việc được tạo tác, đó gọi 
là phân Hữu, quán về thứ tự của nhân duyên tích 
tập. 

Thế nào là sai biệt của đệ nhất nghĩa Đế? 
(Môn Quán thứ hai về nhân duyên tập) Như vậy, 
chứng đắc về đệ nhất nghĩa Để thì được giải 
thoát khỏi quán xét kia. 

Kinh: “Bồ-tát ấy khởi lên suy nghĩ: Ba cõi 
đều hư vọng, chỉ là một tâm tạo”. 

Luận: 

Chỉ là một tâm tạo; tức là tật cả ba cõi chỉ do 
tâm chuyên biến. Thể nào là sai biệt của thế 
gian Để? (Môn quán thứ ba...) Tùy 

thuận quản về thê gian Đề tức là hội nhập với 
đệ nhất nghĩa Đé. Quán này có sáu loại: 

¡. Quán thế nào là nhiễm? Là chỗ nương dựa 
của nhiễm? 
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›. Quán về nhân. 

›. Quán chỗ thâu nhiếp lỗi lâm. 

+ Quán chỗ ngăn chận lỗi lầm. 

s. Quán chỗ nhàm chán không nhàm chán. 

ö. Quán phân sâu xa. 

Ở đây, quán về chỗ nương dựa của nhiễm là 
phân Hữu của nhân duyên dựa vào một tâm. 

Kinh: “Như Lai thuyết giảng về phân mười 
hai nhân duyên đều dựa vào một Tâm. Vì sao? 
Vì tùy theo tham dục cùng Tâm sinh, tức là 
Thức, là Hành. Hành lừa dôi Tâm cho nên gọi 
là Vô minh. Vô minh cùng Tâm sinh gọi là 
Danh sắc. Danh sắc tăng trưởng gọi là Sáu nhập. 
Sáu nhập từng phân gọi là Xúc. Xúc cùng sinh 
gọi là Thọ. Thọ rôi không biết chán đủ gọi là Ái. 
Ái thâu nhiếp không bỏ gọi là Thủ. Ở đây có 
phần hòa hợp sinh Hữu. Hữu dây khởi gọi là 
Sinh. Sinh biến đối, chín muôi gọi là Lão. Lão 
hủy hoại gọi là Tử “ 

Luận: Đây là sự sai biệt của hai Đề. Một tâm 
tạp nhiễm, hòa hợp nơi nhân duyên tích tập, nên 
quán về điều â ây. Quán về nhân có hai loại: 

¡. Quán về nhân của kẻ khác. 

›. Quán về nhân của chính mình. 

Thế nảo là quán về nhân của kẻ khác? 

Kinh: “Trong ấy, Vô minh có hai loại tạo 
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tác: 

¡. Sỉ trong duyên khiến cho chúng sinh mê 
lầm. 

2. Làm nhân cho Hành. 

Hành cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Sinh quả báo của đời vị lai. 

2. Làm nhân cho Thức. 

Thức cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Có thê khiến cho có sự tương tục. 

›. Làm nhân cho Danh sắc. 

Danh sắc cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Hỗ trợ đề thành tựu lẫn nhau. 

2. Làm nhân cho sáu Nhập. 

Sáu nhập cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Chủ thê duyên với sáu Trân. 

2. Làm nhân cho Xúc. 

Xúc cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Chủ thê xúc chạm nơi được duyên. 

2. Làm nhân cho Thọ. 

Thọ cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Nhận biết về các việc yêu-ghét. 

›. Làm nhân cho Ái. 

Ái cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Ở trong chỗ có thể nhiễm mà sinh tâm tham. 

2. Làm nhân cho Thủ. 

Thủ cũng có hai loại tạo tác: 
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¡. Làm tăng trưởng phiên não cấu nhiễm, trói 
buộc. 

2. Làm nhân cho Hữu. 

Hữu cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Có thê sinh ở trong các cõi khác. 

. Làm nhân cho Sinh. 

Sinh cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Làm tăng trưởng năm Âm. 

. Làm nhân cho Lão. 

Lão cũng có hai loại tạo tác: 

¡ Khiến cho các căn chín muỗi. 

2. Làm nhân cho Tử. 

Tử cũng có hai loại tạo tác: 

¡. Huỷ hoại thân năm Âm. 

›. Do không thấy biết mà khiến cho sự tương 
tục không dứt. 

Luận: 

Ở đây, hủy hoại thân năm âm, do không thây 
biết mà khiến cho 

sự tương tục không dứt: Hoại năm âm, có thể 
làm nhân cho đời sau. Do không thấy biết cho 
nên có thể làm nhân của đời sau. Đó gọi là quán 
về nhân của kẻ khác. 

Thế nảo là quán về nhân của chính mình? Vô 
minh... là từ nhân mà sinh nhân, cho nên quán về 
sự việc của duyên. Thế nào là nhân của vô minh 
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duyên hành không gián đoạn, hỗ trợ thành? 

Kinh: “Trong đó, Vô minh duyên Hành là 
nhân của Vô minh duyên vào khiên cho Hành 
không đoạn mà hỗ trợ để thành Hành. 

Hành duyên Thức là nhân của Hành duyên 
vào khiến cho Thức không đoạn mà hỗ trợ thành 
Thức. 

Thức duyên Danh sắc là nhân của Thức duyên 
vào khiến cho Danh sắc không đoạn, hỗ trợ 
thành Danh sắc. 

Danh sắc duyên sáu Nhập là nhân của Danh 
sắc duyên vào khiến cho sáu Nhập không đoạn, 
hỗ trợ thành sáu Nhập. 

Sáu Nhập duyên Xúc... cho đến Sinh duyên 
Lão, Tử; là nhân của Sinh duyên vào khiến cho 
Lão-Tử không mà đoạn hỗ trợ thành Lão, Tử. 

Vô minh diệt thì Hành diệt; là nhần duyên của 
Vô minh đã không, nên Hành diệt, không hỗ trợ 
thành... cho đến Sinh diệt thì Lão, Tử diệt; là 
nhân duyên của Sinh đã không, cho nên Lão- Tử 
điệt mà không hỗ trợ thành”. 

Luận: 

Võ minh duyên Hành: là nhân của Vô minh 
duyên vào khiến cho Hành không đoạn, hỗ trợ 
thành Hành. Vô minh có hai loại: 

¡. uúc còn là chủng tử. 
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›. Lúc đã kết thành quả. 

Ở đây, lúc còn là chủng tử, khiến cho Hành 
không đoạn có hai loại nghĩa, chỉ rõ về việc 
Duyên. Như vậy, các nhần duyên khác, từng 
phân tự sinh nhân, có hai loại nghĩa về việc 
Duyên, nên biết. 

Quán về nhân của chính mình: là quán 
không lìa bỏ lẫn nhau. Quán nếu lìa chi trước thì 
không có chi sau. Quán không lìa Vô minh thì 
thành Hành. Nếu không ha Vô minh mà có Hành 
thì không nên nói là Vô minh duyên Hành. Nếu 
ha Vô minh mà có Hành, thành tựu, thì sai khác 
mà không thành. Vì vậy kệ nói: 

Pháp do các duyên sinh, 

Vậy thì chẳng là nhân, 

Cũng lại chăng nhân khác, 
Không đoạn cũng không thưởng. 

Quán nhân duyên tự sinh, như trước đã nói. 
Vô minh có hai loại: 

¡. Lúc còn là chủng tử. 

›. Lúc đã kết thành quả. 

Hành cho đến Lão-Tử cũng như vậy. Thời 
gian trước và thời gian sau diệt đi, thì thời gian 
giữa cùng không có, vì vậy không nói đến. 

Thế nào là Quán về chỗ thâu nhiếp lỗi lầm? 
Đó là ba nẻo thâu nhiếp nhân khô quả khổ. 
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Kinh: “Ö đây, ba phân. Vô minh-Á¡-Thủ 
không đoạn là nẻo của phiền não. Hai phần 
Hành, Hữu không đoạn là nẻo của nghiệp. Các 

phân Nhân duyên còn lại, không đoạn là nẻo 
của khô. 

Thời gian trước-sau tương tục không đoạn, 
cho nên ba nẻo ây không đoạn. Như vậy, ba nẻo 
Ấy, la ngã, ngã sở, chỉ có sinh diệt, cho nên 
giông như bó trúc”. 

Luận: 

Thế nào là Quán chỗ ngăn chận lỗi lầm? Nếu 
nói nhân duyên sinh thì phân biệt có ba loại lỗi 
lầm: 

¡. Lỗi về tất cả thân cùng sinh một lúc. 

Vì sao? Vì không có nhân khác. 

›. Lỗi về tự nghiệp không thọ báo. 

Vì sao? Vì không có người tạo. 

3. Lỗi do mất nghiệp. Vì sao? Vì chưa thọ nhận 
quả mà nghiệp đã diệt. 

Ba loại lỗi này dùng sự nhận thức về nhân 
khác của đời quá khứ đề đáp, cho nên quả báo của 
sự thọ sinh có sai biệt. 

Kiímh: “Vô mình duyên Hành là thấy sự việc 
của đời quá khứ. Thức-Danh sắc-sáu Nhập- -Xúc- 
Thọ là thấy sự việc của đời hiện tại. Ái-Thủ- 
Hữu-Sinh-Lão Tử là thây sự việc của đời vị lai. 
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Đôi với điều này thấy có sự chuyên biến của ba 
đời. Vô minh diệt cho nên các Hành diệt, gọi là 
giải thích về sự đoạn dứt của nhân duyên tương 
tục. 

Luận: 

Vô minh duyên Hành tức là thây sự việc đời 
quá khứ; tức là sinh của hiện tại là sự tạo tác từ 
quá khứ. Quả của hiện tại tức là sinh của vị lai, 
là nghĩa vê thây nhân của đời quá khứ. 

Thức cho đến Thọ là thấy sự việc đời hiện tại; 
tức là trong đời quá khứ, tùy theo nghiệp vốn có, 
nghiệp â ây nhận lây quả báo của Thức... nơi hiện 
tại. Lại có thể nhận lấy quả báo của vỊ lai. 

Á¡i-Thủ-Hữu... là thầy sự việc đời vị lai; lại 
có sinh, toàn bộ tước định rõ. 

Đối với điêu này thấy có sự chuyến biến 
của ba đời; lại có sự chuyên sinh của đời sau. 

Nói như vậy có nghĩa gì? Có ba loại nghĩa. 
Nghiệp quá khứ không thọ báo, hoặc có lúc chưa 
làm hoặc đã làm mà chưa thọ báo, hoặc được đối 
trị đoạn trừ. Trong ây, Vô minh duyên Hành là 
chỉ rõ về sự tạo tác. Hành duyên Thức cho đến 
Xúc-Thọ, tức chỉ rõ sự tạo tác ây đã thọ nhận 
báo. Á¡-Thủ-Hữu không đoạn, ở đây là chỉ rõ về 
không được đối trị. Nêu đoạn Á¡i-Thủ, tuy có tạo 
nghiệp, thì Vô minh duyên Hành không thể sinh 
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Hữu. Vì thế các nghiệp, có trường hợp đã tạo, 
chưa tạo, 

có trường hợp thọ nhận quả, chưa thọ nhận 
quả, có trường hợp đã đoạn-chưa đoạn. Nếu như 
vậy thì không có lỗi về tất cả thân cùng sinh một 
lúc. Như vậy, chăng phải là hết thảy các nghiệp 
thì thọ nhận quả đương lai, cũng chắng phải là 
không thọ, cũng không phải là một lúc. Nếu tự 
tạo nghiệp thì quả báo không mất, chẳng phải là 
thân người khác thọ. Như vậy thì không có lỗi 
về tự nghiệp không thọ nhận báo, vì người khác 
không tạo. Lìa ba sự nơi nghiệp nhất định thọ 
nhận quả, không mất. Nêu như vậy thì không có 
lỗi do mất nghiệp. Đó gọi là chỉ rõ về chỗ ngăn 
chận ba loại lỗi. 

Thế nảo là quán về nhàm chán- -không nhàm 
chán? Tức là phần biệt, nhàm chán về vô sỐ các 
khô vi tế. Mọi thọ nhận hiện có đều là khô, nên 
cùng nhàm chán vô số các khô thô trọng. 

Kinh: “Mười hai phần Nhân duyên gọi là ba 
khổ. Trong đó, Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, 
sáu nhập gọi là Hành khô. Xúc-Thọ gọi là Khổ 
khô. Các phần Nhân duyên còn lại gọi là Hoại 
khô. Vô minh diệt cho nên Hành diệt, cho đến 
Sinh diệt mà Lão Tử diệt, gọi là nói về việc đoạn 
trừ ba khô tương tục”. 
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Luận: 

Thê nào là quán sâu xa? 

Kính: “Nhân của Vô minh duyên Hành sinh 
thì nhân duyên có thể sinh Hành. Phân còn lại 
cũng như vậy. Vô minh diệt, Hành diệt thì Hành 
không còn. Phân còn lại cùng như vậy. Nhân của 
Vô minh duyên Hành là nói về Sinh bị trói buộc. 
Phần còn lại cũng như vậy. Vô minh diệt thì 
Hành diệt là nói về diệt bỏ trói buộc. Phân còn lại 
cũng như vậy. Nhân của Vô minh duyên Hành là 
nói về tùy thuận quán Hữu. Phân còn lại cũng 
như vậy. Vô minh diệt thì Hành diệt là nói vê 
tùy thuận quán tận cùng Vô sở hữu. Phần còn lại 
cũng như vậy”. 

Luận: 

Quán sâu xa có bốn loại: 

¡ Phân Hữu, không phải kẻ khác tạo mà từ 
nhân sinh ra. 

›. Chăng phải là tự tạo tác mà do duyên sinh. 
Như kinh nói: “Nhân của Vô minh duyên Hành 
sinh thì nhân duyên có thể sinh Hành. Phân còn 
lại cũng như vậy. Vô minh diệt thì Hành diệt... ”. 

›. Chăng phải cả hai tạo tác mà chỉ tùy thuận 
sinh. Vì không nhận biết cho nên khi tạo tác 
chắng trú. Như kinh nói: “Nhân của Vô minh 
duyên Hành là nói về sinh bị trói buộc. Phân còn 
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lại cũng như vậy. Vô minh diệt thì Hành diệt là 
nói VỆ trôi buộc được diệt trừ. Phần còn lại cũng 
như vậy”. 

4. Không phải là không có nhân tạo tác mà tùy 
thuận nên có. Như kinh nói: “Nhân của Vô minh 
duyên Hành là nói về tùy thuận quán 

Hữu. Phần còn lại cũng như vậy. Vô minh 
diệt thì Hành diệt là nói về tùy thuận quản tận 
cùng Vô sở hữu. Phần còn lại cũng như vậy”. 

Nếu không có nhân sinh thì sinh phải thường 
sinh chứ, không phải là không sinh, bởi vì không 
có nhân nhất định cho nên cũng có thể luôn luôn 
không sinh. Vì sao? Vì không có nhân sinh. Đây 
chắng phải là điều ưa thích của pháp Phật. Nêu 
như vậy, tùy thuận quán hữu thi có nhân chứ, 
không phải là không có nhân. Nếu không có nhân 
thì không thê nó! là tùy thuận có. Đó gọi là mười 
loại quán về nhân duyên tích tập, quán về chỗ 
sai biệt của đề tướng đã nói. 

Kinh: “Bồ-tát ây đã quán mười loại nghịch 
thuận về pháp nhân duyên tích tập như vậy, đó 
là thứ tự của phần nhân duyên, là chỗ thâu nhiếp 
của nhất tâm, là tự nghiệp thành tựu, là không 
la bỏ lẫn nhau là ba nẻo không đoạn, là quán vê 
thời gian trước sau, là ba khố tích tập, là nhân 
duyên sinh, là nhân duyên sinh diệt trừ trói buộc, 
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là tùy thuận quán tận cùng về Hữu”. 

Luận: 

Lại có hai loại quán khác: 

¡. Quán Đại BI tùy thuận. 

›. Quán phân biệt trí Nhất thiết tướng. Quán 
Đại Bi tùy thuận có bốn loại: 

l8 Ngu s¡ điện đảo. 

. Ở xứ khác cầu giải thoát. 

›. Dị đạo cầu giải thoát. 

+ Câu giải thoát khác. 

- Thế nào là ngu si, điên đảo? Tức là tùy theo 
nơi chôn chấp trước, quán xét các sự việc ngu s1, 
điên đảo, do chấp trước vào ngã, mà tất cả xứ thọ 
sinh xa lìa thì không có sinh. 

Thế nào là ngu sĩ vô minh tấm tối? Như kinh 

ÓI: ¡: “Bồ- tát ấy quán xét về sự sinh diệt của thế 
SN) TÔI, dây lên ý niệm: Mọi sự sai biệt về sinh 
thọ thân và sinh xứ hiện có nơi thế gian, đều do 
tham chấp về ngã.. 

Ngu s1 làm mù 'lòa cho nên tham chấp vào 
ngã, điện đảo cùng với điên đảo nghĩ hoặc trong 
chi tướng Hữu như vậy. Như kinh nói: “Bồ-tát 
lại khởi suy nghĩ: Các phàm phu này do ngu sĩ 
làm mù loà... ”. 

- Thế nào là ở xứ khác cầu giải thoát? Tức là 
các phàm phu ấy, do ngu si điên đảo như vậy, nên 
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thường ở trong thức A-lê-da và thức A-đà-na mà 
câu giải thoát, chính là ở trong ngã- ngã Sở của xứ 
n mà cầu giải thoát. Đối trị điêu này, như kinh 

¡: “Bỗ-tát ấy khởi lên suy nghĩ: Ba cõi đều hư 
vn chỉ là một tâm tạo.. 

- Thế nào là dị đạo cầu ¡giải thoát? Tức là ở 
trong nhân điên đảo mà câu giải thoát. Nhân điên 
đảo có ba loại: Nhân của tánh. Nhân của cõi Tự 
Tại Thiên. Nhân của khô hạnh và không có nhân. 
Không nên cầu như vậy. Vì sao? Vì chi Hữu của 
nhân duyên có hai loại nghiệp có thể dây khởi các 
nhân duyên. Như kinh nói: “Trong đó, Vô minh 
có hai loại tạo tác: Một là si trong duyên khiến 
cho chúng sinh mê lầm, hai là làm nhân cho 
Hành... ”. Nhân tự sinh. Như kinh nói: “Trong đó, 
Vô minh duyên Hành là nhân của Vô minh 
duyên vào khiến cho. Hành không đoạn mà hỗ 
trợ để thành Hành...”. Nhân của nghiệp-phiển 
não vọng tưởng, chẳng phải là nhần an lạc. Như 
kinh nói: “Trong đó, ba phần vô minh-Á¡i-Thủ 
không đoạn là Nẻo phiền não”. Như vậy... là 
nhân của thời gian trước-giữa, và nhân của thời 
ølan g1ữa-sau, thời gian giữa của hai thời gian 
trước sau. Như kinh nói: “Trong, đó, nhân Vô 
minh duyên Hành là thấy rõ sự việc của đời quá 
khứ”. Nêu không có các sự việc như vậy thì các 
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loại chúng sinh cũng không có. 
- Thế nào là câu giải thoát khác? Giải thoát 
chân chánh có bốn loại tướng: 

¡. Tướng lìa tật cả khô. 

2. Tướng vô vI. 

3. Tướng xa ha cầu nhiễm. 

+ Tướng xuất thế ` Ø1an. 

Giải thoát kia vân còn bị các hành khô theo 
đuổi, kế cả cõi Vô sắc cũng còn bị trói buộc. 
Như kinh nói: “Mười hai phân Nhân duyên gọi 
là ba khổ. Vô minh-Hành cho đến sáu Nhập ĐỌI 
là Hành khổ”. Nhân duyên sinh như vậy, như 
kinh nói: “Trong đó, nhần duyên của Vô minh, 
nhân duyên của Hành có thê sinh Hành. Các phần 
khác cũng vậy”. Như vậy, lại nhiễm mà sinh trói 
buộc, như kinh nói: “Irong đó, Vô minh duyên 
Hành là nói về Sinh bị trói buộc. Các phần khác 
cũng như vậy”. Như vậy, tùy thuận Hữu, câu 
giải thoát nơi cõi Vô sắc. Như kinh nói: “Nhân 
của Võ minh duyên với Hành là nói về tùy 
thuận quán Hữu. Phân khác cũng như vậy”. 

Như vậy đã nói về quán Đại Bi tùy thuận 
với nhân duyên tích tập. 

Quán phân biệt về trí Nhất thiết tướng. Có 
chín loại: 

¡. Quán phân biệt về nhiễm, tịnh; tức là các 
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thứ nhiễm, tịnh như 

chấp ngã mạn, lìa ngã mạn. Như kinh nói: 
“Bồ-tát ấy quán về thế gian sinh diệt rôi, khởi 
suy niệm: Mọi sự sai biệt vê thọ thần và sinh xứ 
hiện có nơi thê gian, đều do tham chấp vào 
ngã.. 

2. Quán về sự nương, dựa; tức là quán nhân 
duyên tích tập ây dựa vào những pháp gì? Như 
kinh nói: “Bô-tát này lại suy niệm: Không nhận 
biết đúng như thật về Đệ nhất nghĩa của các Để 
cho nên gọi là Vô minh... ”. 

3. Quán về phương tiện; tức là quán về chi Hữu 
của nhân duyên có hai loại nghiệp có thể khởi các 
nhân duyên. Như kinh nói: “Trong đó, vô minh 
có hai loại tạo tác... ˆ”. 

+ Quán về tướng nhân duyên; tức là như chi 
Hữu không tạo tác. Như kinh nói: “Trong đó, Vô 
minh duyên Hành là nhân của là minh duyên 
vào khiến cho Hành không đoạn.. 

s. Quán về nhập đế: Tức như quán về Tập để 
của ba nẻo khổ (Nghiệp, Phiền não, Khổ). Như 
kinh nói: “Trong đó, Vô minh-Á¡- Thủ, ba phân 
không đoạn là Nẻo của phiền não. 

ø. Quán về chỗ tin nhập nương dựa của có lực 
và không lực; là như quán chỗ thù thắng của sự 
hóa độ trong thời gian trước-g1ữa-sau. Như kinh 
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1: “Vô minh duyên Hành là thây rõ việc của đời 
ĐP, khứ.. 

TU Quán + về chỗ tin, nhập của Mạn tăng thượng 
và không Mạn tăng thượng; tức là như quán vì 
không nhận biết đúng như thật về khô, ngã mạn, 
vi tê. Như kinh nói: “Trong đó, vs minh-Hành, 
cho đến sáu Nhập gọl là Hành khô.. 

s. Quán không có khởi đầu như thời gian giữa 
có nhân duyên sinh thì thời gian sau sinh, tùy 
thuận vào trói buộc. Như kinh nói: “Nhân duyên 
của Vô minh, nhân duyên của Hành... Nhân của 
vô minh duyên Hành là nói về Sinh bị trói 
buộc.... - 

o. Quán về các loại; là quán tùy thuận Hữu đối 
với Ái của ba cõi. Như kinh nói: “Nhân Vô minh 
duyên Hành là nói về quán tùy thuận Hữu. Phần 
khác cũng như vậy”. 

Như vậy đã nói về sự thù thăng Của VIỆC 
hành đạo không trú (Phân haI). Tiếp theo là nói 
về Quả thù thăng ấy (Phần ba). Có năm thứ 
tướng: 

¡. Phù thắng do đạt được Hành đối trị cùng 
thù thắng do lìa chướng. 

2. Thù thăng do tu hành, chứng đắc. 

3. Thù thắng do đạt được Tam-muội. 

4. Thủ thăng do đạt được tâm bất hoại. 
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s. Thù thắng do đạt được diệu lực tự tại. 

Thế nào là thù thăng do đạt được Hành đối 
trị? Tức là ba môn giải thoát. 

Kinh: “Bồ-tát ây, hành mười loại quán về 
nhân duyên tích tập rôi, thấy rõ là không có ngã, 
không có thọ mạng, không có chúng sinh, tự 
tánh là Không, lìa mọi sự tạo tác-thọ nhận. Khi 
quán xét như vậy, thì môn giải thoát Không sinh 
khởi hiện tiền. Bồ-tát Ấy, quán về chỉ Hữu kia là 
tự tánh diệt cho nên giải thoát luôn hiện tiền, 
thây rõ nơi chốn của nhân duyên không một 
tướng của pháp nào có thê sinh. Như vậy, không 
thây tướng của pháp cho nên môn giải thoát Vô 
tướng sinh khởi hiện tiền. Bồ-tát ấy, như vậy hội 
nhập với Không và Vô tướng, không sinh 
nguyện ưa thích, chỉ dùng Đại Bi làm đầu để 
giáo hóa chúng sinh. Như vậy, môn giải thoát 
Vô nguyện sinh khởi, hiện tiên. Bô-tát này, tu 
hành ba môn giải thoát ấy, lìa tướng ta-người, lìa 
bỏ tướng tạo tác-thọ nhận, lia bỏ tướng có, 
không”. 

Luận: 

Môn giải thoát Không ở đây, nói có ba loại 
tướng: 

1. Thấy chúng sinh là vô ngã. 

. Thây pháp là vô ngã. 
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›. Đối với hai loại ấy (Chúng sinh, pháp) đều 
trở thành vô kiến, vô tác. Như kinh nói: “Bồ-tát 

, hành mười loại quán về nhân duyên tích tập 
TÔI, thấy rõ không có ngã, không có thọ mạng, 
không có chúng sinh, tự tánh là Không... ”. 

Thấy chúng sinh là vô ngã là không có ngã, 
không có thọ mạng, không. có chúng sinh. Câu 
này chỉ rõ về thấy pháp là vô ngã. 

Tự tánh là Không, câu này chỉ rõ: Đối VỚI 
hai loại kia đều trở thành vô kiến, vô tác. Thây 
chúng sinh và pháp không có sự tạo tác, vì 
không có người tạo tác, cho nên sự việc tạo tác 
cũng không. 

Không thây sự tạo tác-ha tạo tác-thọ nhận; 
câu này chỉ rõ về môn giải thoát Vô tướng, cũng 
có ba loại tướng: 

¡. Diệt trừ chướng. 

›. Đạt được đối trị. 

3. Niệm tướng không hành. 

Như kinh nói: “Bô-tát Ấy, quán về chi Hữu 
kia là tự tánh diệt cho nên giải thoát luôn hiện 
tiền, thấy rõ nơi chỗn của nhân duyên không có 
tướng của một pháp nào có thê sinh.. 

Diệt trừ chướng là quán. về chỉ Hữu kia là tự 
tánh diệt. Câu này chỉ rõ vê “Đạt được đối trị”. 
Nên giải thoát luôn hiện tiên. Câu này chỉ rõ về 
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“Niệm tướng không hành”. 

Thấy rõ nơi chôn của nhân duyên... Câu này 
chỉ rõ vê môn giải thoát Vô nguyện, cũng nói có 
ba loại tướng: 

¡. Nương dựa. 

›. Thể tánh. 

›. Thù thăng. 

Như kinh nói: “Bôồ-tát ấy, như vậy hội nhập 
với Không và Vô tướng, không sinh nguyện ưa 
thích, chỉ lấy Đại Bi làm đầu...”. Trong đó, hội 
nhập với Không, với Vô tướng thì gọi là Nương 
dựa. Nhờ nương dựa như vậy cho nên có thê 
thành tựu Vô nguyện, không sinh nguyện ưa 
thích. Không sinh nguyện ưa thích, gọi là Thể 
của Võ nguyện. Đại Bi làm đầu để giáo hóa 
chúng sinh, đó là sự thù thắng. Hàng Thanh văn 
cũng có “Không sinh nguyện ưa thích”, nhưng 
đối với Thể của Vô nguyện lại xa lìa Đại Bi, 
không ưa thích giáo hóa chúng sinh. 

Thù thắng của diệt trừ chướng; là lìa ba loại 
tướng. Như kinh nói: “Bồ-tát tu hành ba môn 
giải thoát ấy, lìa bỏ tướng ta-người, lìa bỏ tướng 
tạo tác-thọ nhận, lìa bỏ tướng có, không”. 

Thứ tự như vậy, ở trong năm địa, tâm thanh 
tịnh sâu xa bình đăng xa lìa. Ở trong bốn địa xa 
ha các tướng hiện-ân và trong sáu địa này là 
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pháp bình đắng xa lìa. 

Kinh: “Bồ-tát ấy, tâm Đại Bi chuyển sang, 
do quý trọng Đại Bi, siêng năng hành trì tính tân, 
chưa viên mãn các pháp trợ Bỏ-đề phân thì mong 
khiến đạt đầy đủ. Bồ-tát khởi lên suy nghĩ: Hữu 
vi hòa hợp, hành lìa hòa hợp, không hành với 
các duyên đây đủ, hành không đây đủ cho nên 
không hành. Chỉ riêng mình nhận biết pháp hữu 
vi có nhiều lỗi lầm, không nên hòa hợp đủ các 
nhân duyên, cũng không dứt bỏ hoàn toàn pháp 
hữu vị, vì lợi ích giáo hóa chúng sinh. 

Này các Phật tử! Bô-tát nhận biết pháp hữu 
vi có nhiêu lỗi lâm như vậy, lìa tự tánh mà quán 
tự tảnh không sinh-không diệt. Bỏ-tát ấy hành 
quán như vậy rồi, khởi tâm Đại Bi, không xả bỏ 
tât cả chúng sinh, tức thi đạt được môn trí không 
chướng ngại, hiện tiên, øọI là hành Bát nhã Ba- 
la-mật sáng tỏ, hiện tiền. Bồ-tát này thành tựu 
hành Bát nhã Ba-la-mật sáng tỏ hiện tiên, soi 
chiếu như vậy rồi, làm nhân duyên viên mãn 
pháp trợ Bồ-đề phân nhưng không cùng trú với 
pháp hữu vi, quản tướng tịch diệt nơi tánh của 
pháp hữu vi, cũng không trú trong đó, chỉ muốn 
đây đủ pháp phân Bồ-đề vô thượng”. 

Luận: 

Thù thắng do tu hành chứng đắc, có hai loại 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 8 1245 


tu hành: 

¡. Tu hành do phát khởi dũng mãnh. 

2. Tu hành do khởi chí trượng phu. 

Tu hành do phát khởi dũng mãnh; tức là nhận 
biết pháp hữu vi có 

nhiều lỗi lầm, xa lìa chỗ tạo nghiệp phiền 
não cùng mọi sự trói buộc, tạo lợi ích thù thăng 
cho chúng sinh. Như kinh nói: “Bô-tát ấy, tâm 
Đại Bi chuyên sang”. 

Tu hành do khởi chí trượng phu; tức là quán 
đối chiếu sự nhàm chán, quán thấy rõ nhiêu lỗi 
lầm, mà diệt trừ đối. Quán tự tánh củng tướng 
đều không. Như kinh nói: “Này các Phật tử! 
Bỏ-tát nhận biết pháp hữu vi có nhiều lỗi lầm 
như vậy... ˆ 

Thù thắng do tu hành; tức là thù thắng do trí 
và tâm Đại Bi tùy thuận. Dựa vào đạo không 
trú, hành theo môn trí không chướng ngại luôn 
hiện tiên, hành Bát nhã Ba-la-mật sáng tỏ hiện 
tiền, chứng biết pháp hữu vi và Niết- bàn bình 
đăng, Bồ- tát không trú cả hai, vì đối VỚI Các 
pháp phân trợ đạo, Bồ- tát hành trì chưa đây đủ. 
Như kinh nói: “Bồ-tát ấy, hành quán như vậy 
rồi, khởi tâm Đại Bi, không xả bỏ tất cả chúng 
S110 T6 

Trí không chướng ngại; tức là trí của Như 
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Lai. Nhưng ở đây vì chưa thành tựu, cho nên 
øọI là , Sáng tỏ, hiện tiên”. 

Thế nào là thù thắng do đạt được Tam- muội? 
Đó là có mười môn Tam-muội không đều là 
hàng đầu, cùng với quyên thuộc của mình. 

Kinh: “Bồ- tát ây, an trú trong địa Hiện tiền 
của bậc Bô-tát, đạt được các loại Tam-muội: 

¡. Tín Không. 

2. Tánh Không. 

›. Đệ nhất nghĩa Không. 

+ Đệ nhất Không. 

s. Đại Không. 

ö. Hợp Không. 

7. Khởi Không. 

s. Như thật bất phân biệt Không. 

9. Bất xả Không. 

10. Đắc lia-chắng lìa Không. 

Bồ-tát ây, đạt được mười môn Tam-muội 
Không hàng đầu như vậy, với trăm ngàn vạn 
môn Tam-muội Không luôn hiện tiền. Đạt được 
mười môn Tam-muội Vô tướng hàng đầu như 
vậy, với trăm ngàn vạn môn Tam-muội Vô 
tướng luôn hiện tiền. Đạt được mười môn Tam- 
muội Vô nguyện hàng đầu như vậy, cùng VỚI 
trăm ngàn vạn môn Tam-muội Võ nguyện luôn 
hiện tiên”. 
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Luận: 

Tam-muội Không này có bốn loại sai biệt: 

¡. Quán. 

2. Không buông lung. 

3. Được tăng thượng. 

4. Làm nhân. 

Trừ Tam-muội thứ tư (Đệ nhất không) có năm 
Tam-muội được gọi là Quản: 

. Quán chúng sinh vô ngã. Như kinh nói: 
“Đạt Tam-muội Tín Không”. 

+ Quán pháp vô ngã. Như kinh nói: “Đạt Tam- 
muội Tánh Không”. 

› Quán chọn lây không kia. Như kinh nói: 
“Đạt Tam-muội Đệ nhất nghĩa Không”. 

+4 Quán dựa vào Thức A-lê-da. Như kinh nói: 
“Đạt Tam-muội Đại Không”. 

s Quán Thức chuyên. Như kinh nói: “Đạt 
Tam-muội Hợp Không”. 

Không buông lung là Tam-muội thứ tư, phần 
biệt, khéo tu hành, tu hành không chán đủ. Như 
kinh nói: “Đạt Tam-muội Đệ nhất Không”. 

Được tăng thượng: Tam-muội thứ bảy (Khởi 
Không) đạt được công đức tăng thượng. Như 
kinh nói: “Đạt Tam-muội Khởi Không”. 

Làm nhân là ba loại Tam-muội còn lại. 
Nhân làm thanh tịnh chướng ngại của trí, như 
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phân biệt Không”. Nhân của việc giáo hóa 
chúng sinh, như kinh nói: “Đạt được Tam-muội 
Bất xả không” là nhân của việc chọn lây cõi. Như 
kinh nói: “Đạt được Tam-muội Đắc lìa chăng lìa 
không”. Nguyện chọn lấy cõi như vậy, xa lia 
phiên não câu uê mà tùy thuận nơi các cõi, nên 
gọi là “Lìa, chăng lìa”. 

Thế nảo là thù thắng do đạt được Tâm bất 
hoại? 

Kinh: “Bồ- tát ây, an trú trong địa Hiện tiên 
của bậc Bồ-tát, lại chuyên sang, thành tựu đầy 
đủ các Tâm: 

¡. Bất hoại. 

›. Quyết định. 

3. Chân thật. 

4. Sầu xa. 

s. Không thoái chuyền. 

ö. Không ngừng nghỉ. 

7. Thanh tịnh. 

s. Vô biên. 

. Cầu trí. 

¡o. Đây đủ phương tiện trí hành”. 

Luận: 

Tâm bất hoại là kiên cỗ, không thoái chuyển. 
Tâm bắt hoại này có chín loại: 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 8 1249 


L Bất hoại do tin quán. Như kinh nói: “Tâm 
quyết định”. 

. Bất hoại do gắng sức thọ nhận, thuận hợp. 
Như kinh nói: ““Fâm chân thật”. 

›. Bất hoại do ở nơi chốn sâu xa không kinh 
sợ. Như kinh nói: “Tâm sâu xa” 

+ Bất hoại do ở nơi thừa của mình không 
động. Như kinh nói: “Tâm không thoái chuyên”. 

s. Bất hoại do phát khởi tinh tân. Như kinh nói: 
“Tầm không ngừng nghỉ”. 

ø. Bất hoại do lìa cấu nhiễm của tâm ý ganh 
chét, phá giới. Như kinh nói: ““Fâm thanh tịnh”. 

7. Bất hoại do tạo lợi ích rộng khắp cho chúng 
sinh. Như kinh nói: “Tâm vô biên”. 

s. Bất hoại do câu đạt giải thoát thủ thăng tối 
thượng. Như kinh nói: “Tâm cầu đạt trí”. 

ø. Bất hoại do hành hóa cứu độ chúng sinh. 
Như kinh nói: “Tâm đầy đủ phương tiện trí 
hành”. 

Thê nào là thù thăng do đạt được diệu lực tự 
tại? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, như tâm của các bậc Bỏ- 
tát, tùy thuận thành tựu, dốc lòng hướng tới 
đạo quả Bỏ-đề Vô thượng. Tình tấn không thoái 
chuyên, thành tựu việc khiến cho tất cả dị luận 
của ngoại đạo đều không thể khuynh động. 
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Thành tựu tùy thuận hội nhập cảnh giới các trí. 
Thành tựu xa ha, làm xoay chuyền cảnh giới 
hàng Nhị thừa. Thành tựu quyết định toàn bộ 
hướng đến trí Phật. Thành tựu không thoái thất, 
khiến hết thảy các thứ ma phiền não không thể 
phá hoại. Thành tựu sự an trú vững chắc, khéo 
trú nơi trí tuệ sáng tỏ bậc Bồ-tát. Thành tựu sự 
an trú chính đáng, khéo tu tập hành trì các 
pháp Không-Vô tướng-Vô nguyện. Thành tựu 
sự hỗ trợ hành chân chánh của trí phương tiện 
quán xét. Thành tựu hành không bỏ tích tập các 
pháp trợ phần Bồ- đê. Bồ-tát ấy, trú trong địa 
Hiện tiền của bậc Bỏ-tát, hành Bát nhã Ba- la- 
mật tăng thượng, thành tựu, đạt được thông suốt 
Nhẫn thứ ba là Thuận nhãn, tùy thuận pháp như 
thật, không có chống trái”. 

Luận: 

Bồ-tát ây, như tâm của các bậc Bỏ-tát... dốc 
lòng hướng tới đạo quả Bộ- đề Vô thượng: Tức 
là đạt được diệu lực thù thăng của hành Bát nhã 
Ba-la-mật, cho nên có thể hội nhập sâu xa, trong 
đó, diệu lực thù thắng có chín loại: 

¡ Diệu lực có khả năng hàng phục kẻ khác. 
Như kinh nói: “Tinh tân không thoái chuyên... 

›. Diệu lực có thể đoạn trừ các nghi. Như kinh 
nói: “Thành tựu tùy thuận hội nhập cảnh giới các 
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trí”. 

3. Diệu lực của tự Thừa không động. Như kinh 
nói: “Thành tựu xa ha, làm xoay chuyên cảnh giới 
của hàng Nhị thừa”. 

+ Diệu lực ở nơi chốn sâu xa quyết định tin 
tưởng. Như kinh nói: “Thành tựu quyết định toàn 
bộ hướng đến trí Phật”. 

s. Diệu lực không tan hoại. Như kinh nói: 
“Thành tựu không thoái thất khiến các thứ ma 
phiền não không thê phá hoại”. 

ø Diệu lực kiên cố, dựa vào sự đối trị các 
chướng phiên não được thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Thành tựu sự an trú vững chắc”. 

z. Diệu lực do đối trị rộng khắp. Như kinh nói: 
“Thành tựu sự an trú chánh đáng, khéo tu tập”. 

s. Diệu lực do hóa độ chúng sinh. Như kinh 
nói: “Thành tựu sự hỗ trợ hành chân chánh của trí 
phương tiện quán xét”. 

9. Diệu lực làm thanh tịnh mọi chướng ngại 
của tri. Như kinh nói: “Thành tựu hành không xả 
bỏ.. 

Các pháp ấy như trên đã nói, đều thuộc về 
diệu lực thù thăng. 

Kinh: Này các Phật tử! Bồ- tát ấy an trú nơi 
địa Hiện tiền của bậc Bồ-tát rồi, được thấy nhiêu 
chư Phật. Do diệu lực của đại thân thông, của 
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đại nguyện, Bồ- tát ây được thây nhiều trăm 
Phật... cho đến nhiều trăm ngàn na-do-tha Phật, 
được thấy nhiều ức Phật... cho đến nhiều trăm 
ngàn vạn ức na-do-tha Phật. Do diệu lực của đại 
thân thông, của đại nguyện, Bỏ-tát ây khi gặp 
chư Phật đều đem tâm hướng thượng, tâm sâu 
xa, cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường 
các thứ y phục, thức ăn uống, ngọa Cụ, thuốc 
men... Dùng căn thiện này đều nguyện hồi 
hướng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác. Ở nơi trú xứ của chư Phật sinh tâm 
cung kính tột bậc, một lòng nghe pháp, lãnh hội 
rôi thọ trì, lãnh hội-thọ trì xong thì đạt được 
Tam-muội Như thật, trí tuệ tỏa sáng, tùy thuận tu 
tập, hành trì rồi ghi nhớ, giữ gìn, trí tuệ càng trở 
nên thù thắng, lại đạt được tạng Pháp của chư 
Phật. 

Bồ-tát ấy, an trú trong địa Hiện tiền của bậc 
Bỏ-tát, ở nơi VÔ lượng 

trăm kiếp... vô lượng ngàn kiếp, vô lượng 
trăm ngàn kiếp, vô lượng trắm ngàn na-do-tha 
kiếp, vô lượng ức kiếp, cho đến vô lượng trăm 
ngàn ức na-do-tha KIẾP, các căn thiện kia luôn 
chuyên đối, càng trở nên sáng, sạch thủ thắng. 

Này các Phật tử! Ví như vàng ròng từ ban 
đâu, dùng lưu ly mài bóng thì ánh sáng màu sắc 
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càng trở nên sáng, đẹp. Bồ-tát này củng như vậy, 
trú trong địa Hiện tiền của bậc Bô-tát ây, các căn 
thiện kia với trí phương tiện quán xét, càng trở 
nên thanh tịnh, sáng tỏ hơn hết, dần dần vắng 
lặng, thành tựu bất hoại. Ví như vâng sáng của 
mặt trăng tỏa chiều nơi thân chúng sinh, khiến 
được mát mẻ, bốn loại gió thôi cũng không thể 
hủy hoại. 

Này các Phật tử! Bỏ-tát này cũng thế, trú 
nơi địa Hiện tiền của bậc Bồ-tát, các căn thiện 
kia có thể diệt trừ lửa phiền não của vô lượng 
trăm ngàn ức na-do-tha chúng sinh, bốn loại đạo 
ma đều không thể phá hoại. Bồ-tát ấy, trong 
mười Ba-la-mật thì Bát nhã Ba-la-mật là tăng 
thượng, các pháp Ba-la-mật khác không phải là 
không tu tập, nhưng mà tùy theo phân-theo Sức. 

Này các Phật tử! Đó gọi là lược nói về địa 
Hiện tiền, là Địa thứ sáu của bậc Bồ-tát. Nếu 
Bỏ-tát trú trong địa này nhiều lần làm Thiên 
vương cõi trời Hóa-lạc, mọi sự tạo tác hành hóa 
đều tự tại, khéo léo diệt trừ tâm ngã mạn của 
chúng sinh, khéo dùng pháp để xoay chuyển tâm 
ngã mạn ấy, các nghiệp thiện đã làm như bố thí- 
ái ngữ-lợi hành-đông sự, các phước đức ấy đều 
không ha niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, 
niệm Bô-tát và niệm hành của Bô-tát... cho đên 
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không lìa niệm về trí Nhật thiết chúng, trí Nhất 
thiết trí, luôn khởi tâm này: Mình nên ở trong hết 
thảy chúng sinh, là người đứng đầu, là hơn, là 
lớn, là diệu, là vi diệu, là trên, là vô lượng, là 
người dẫn dắt, là vị tướng, là bậc thây, là bậc 
tôn quý, cho đến là chỗ dựa của trí Nhất thiết 
trí. Lại từ niệm này mà phát khởi hành tinh tấn, 
do diệu lực của tinh tấn, cho nên trong khoảng 
một niệm, đạt được trắm ngàn ức Tam-muội, 
thây trăm ngàn ức Phật, nhận biết trăm ngàn ức 
thân lực của Phật, có thể làm chuyền động trăm 
ngàn ức thế giới Phật, có thể đi vào trăm ngàn 
ức thế giới Phật, có thể soi chiếu trăm ngàn ức 
thế giới Phật, có thể giáo hóa chúng sinh nơi 
trăm ngàn ức thế giới Phật, có thể trú thọ trăm 
ngàn ức kiếp, có thể nhận biết sự việc trong 
trăm ngàn ức kiếp nơi đời quá khứ-vị lai, có thê 
khéo hội nhập trăm ngàn ức pháp môn, có thể 
biến hóa thân làm trăm ngàn ức thân, nơi mỗi 
mỗi thân có thể thị hiện trăm ngàn ức Bồ-tát 
dùng làm quyền thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự 
tại thù thắng tối 

thượng, thì nguyện lực của Bỏ-tát còn vượt 
hơn số lượng ấy. Thị hiện vô số thần thông, hoặc 
nơi thân, hoặc nơi ánh sáng... cho đến vô lượn 
trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp cũng không thê 
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Luận: 

Lãnh hội, thọ trì rồi, đạt được Tam-muội 
Như thật, tùy thuận tu hành là đạt được nghĩa 
Đà-la-nI. Câu này chỉ rõ, là nhờ vào sự việc 
kia, cho nên nói, dựa vào Tam-muội thù thăng, 
đạt được các pháp Chỉ-Quán sáng tỏ, với nẻo 
hành trì hơn hắn. 

Hành rôi chi nhớ, giữ gìn. Tức là có thể giữ 
gìn hành â ây. 

Bồ-tát này trí tuệ cảng trở nên thù thăng, cho 
đến. Các căn thiện kia càng được sáng, sạch là 
giải thoát khỏi mọi chướng ngại, chứng đắc diệu 
nghĩa kia. 

Dụ về dùng lưu ly mài bóng vàng ròng; là 
chỉ rõ, trong địa này, trí xuất thế gian tăng 
thượng, ánh sáng của trí càng trở nên hơn hãn. 
Như kinh nói: - Nảy các Phật tử! Ví như vàng 
ròng từ ban đầu...”. Do trí không có chướng 
ngại hiện tiền, cho nên hành Bát nhã Ba-la-mật 
sáng tỏ hiện tiền. Vì vậy gọi là địa Hiện tiền. 

Trí phương tiện quán xét; là trí sáng tỏ do 
hành hóa đạo không trú. 

Dụ về vâng sáng của mặt trăng; là chỉ rõ chỗ 
hơn so với trí của địa trước. Vâng nhỏ nhưng 
ánh sáng lớn. Như kinh nói: “Này các Phật tử! 
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Ví như vâng ánh sáng của mặt trăng... cho đến 
bốn loại đạo ma cũng không thê phá hoại”. 

Đạo ma là thuận theo sự việc của ma, hành 
của ma. Các phần khác như trước đã nêu. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÊN 9 
Địa 7: ĐỊA VIÊN HÀNH 

Luận: 

Trong Địa thứ bảy, có năm loại tướng sai 
biệt: 

¡. Sa1 biệt về đối trị sự ưa thích hành vô tác. 

›. Sai biệt về đối trị chướng ngại của điều ấy. 

3. Sai biệt do cả hai cùng hành. 

+. Sai biệt do sự thủ thắng. của địa trên, trước. 

5. Sal bIỆt về quả của địa ây. 

Thế nào là đối trị sự ưa thích hành vô tác? 

Kinh: “Bấy ĐIỜ, Bồ-tát Kim Cang Tạng nói: 
Các Phật tử! Nếu. Bỏ-tát đã khéo hành trì đây đủ 
Địa thứ sáu, muốn đi vào Địa thứ bảy của bậc 
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Bô-tát, thì Bồ-tát ây phải dùng mười loại trí 
phương tiện phát khởi hành thù thắng để hội 
nhập. Những øì là mười? Đó là: 

¡. Khéo tu tập các pháp Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, tích tập nhiêu công đức trợ đạo. 

2. Hội nhập các pháp không có ngã, không có 
thọ mạng, không có chúng sinh nhưng không xả 
bỏ việc dấy khởi bốn vô lượng. 

3. Phát khởi pháp công đức làm tăng thượng 
cho hành Ba-la-mật, mà không chấp giữ nơi pháp 
nào. 

+ Phải xa lìa ba cõi nhưng có thể ứng hóa, 
dây khởi hành làm trang nghiêm ba cõi. 

s. Làm vắng lặng hoàn toàn mọi thứ lửa phiên 
não, nhưng có thể vì hết thảy chúng sinh, phát 
khởi hành động trừ diệt lửa đữ của phiền não như 
tham-sân-s1. 

ø Thuận theo các pháp như huyễn, mộng, 
ảnh, tiếng vang, ánh trăng trong nước, bóng noi 
gương, tự tánh không hai mà khởi tạo nghiệp VỚI 
tâm vô lượng sai biệt, 

;. Khéo nhận biết về tất cả cõi nước, các cõi 
như hư không, mà khởi hành làm trang nghiêm, 
thanh tịnh cõi Phật. 

s. Nhận biết rõ Pháp thần của chư Phật tự tánh 
là không có thân, mà khởi hiện sắc thân với 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 9 1259 


tướng hảo trang nghiêm đây đủ. 

ø. Biết rõ âm thanh của chư Phật là vô thanh, 
xưa nay vốn tịch diệt không thê nêu bày về tướng, 
mà tùy thuận hết thảy chúng sinh, khởi vô sô âm 
thanh trang nghiêm sai biệt để hành hóa. 

¡o. Hội nhập. chư Phật, trong khoảng một niệm 
thông đạt sự việc của ba đời, mà có thê phân biệt 
về vô SỐ tướng nơi kiếp số để tu tập, thuận theo 
tâm của tất cả chúng sinh, quán xét sự sai biệt. 

Này các Phật tử! Bồ-tát ấy, với mười loại trí 
phương tiện, phát khởi hành thủ thăng, hành trì 
đây đủ nơi sáu địa rồi được hội nhập Địa thứ 
bảy của bậc Bồ-tát. Này các Phật tử! Bôồ-tát ây 
từ mười loại trí phương tiện này phát khởi hành 
thù thắng, hành hiện tiên, gọi là đi vào Địa thứ 
bảy của bậc Bồ-tát”. 

Luận: 

Đôi trị sự ưa thích hành vô tác; tức là trí 
phương tiện phát khởi mười loại hành thù thắng. 
Như kinh nói: “Này các Phật tử! Nếu Bộ- tát đã 
khéo hành trì đây đủ Địa thứ sáu rôi. 

Bồ-tát kia với trí không có chướng ngại hiện 
tiền, khi hành Bát nhã Ba-la-mật hiện tiền, liên 
ở nơi hành vô tác sinh tâm ưa thích mà không 
khởi hành tăng thượng. Đối trị với sự ưa thích 
đó, ở đây đã chỉ rõ vê mười loại pháp sai biệt. 
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Trí phương tiện; là sự đối trị của trí không bỏ 
chúng sinh và pháp vô ngã, thâu nhiếp hành tăng 
thượng, phát khởi hành thù thắng. Hành thù 
thăng này, đối với thể gian và xuất thế gian là 
hành tăng thượng, lại không gì hơn, do có bốn 
loại công đức: 

¡ Làm nhân thù thắng cho tài sản và thân 
mạng: Theo chỗ, theo ý đạt được tài sản cùng 
thân mạng thù thắng do công đức tích tập làm 
nhân. Như kinh nói: “Đó là khéo tu tập các pháp 
Không-Vô tướng-Vô nguyện, tích tập nhiều công 
đức trợ đạo”. 

›. Làm nhân ngăn chận hành ác: Đạt được vô 
lượng sự tu tập thù thắng như vậy, cho nên đối 
với tất cả chúng sinh không khởi hành sai lạc. 
Như kinh nói: “Hội nhập các pháp không có 
ngã, không có thọ mạng, không có chúng 
sinh.. 

3. Làm nhân giữ gìn căn thiện: Đạt được 
nhân thù thắng tăng thượng, cho nên pháp công 
đức làm hành tăng thượng, do hành Ba-la-mật. 
Như kinh nói: “Khởi pháp công đức làm cho hành 
Ba-la-mật tăng thượng... 

+ Làm nhân đề thâu nhiếp chúng sinh: Ở đây 
có bảy môn: 

¡ Nguyện lực lây sự sống làm hàng đầu, giáo 
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hóa các chúng sinh khác. “Hàng đầu”; là chỉ cho 
sự gắn bó với chúng sinh. Như kinh nói: “Phải xa 
lìa ba cối, nhưng có thể ứng hóa.. 

2. Nêu Dày sự đối trị: Vì diệt trừ mỌi phiên não 
cấu nhiễm cùng các thứ tùy phiên não, các kiết 
sử, luôn tự làm văng lặng. Như kinh nói: Lâm 
văng lặng hoàn toàn mọi thứ lửa phiên não. 

3. Vì diệt trừ các chướng: Chướng có bến loại 
như trong Địa thứ năm đã nói. Như kinh nói: 
'““Thuận theo các pháp như huyền, mộng... 

+. Quy tập chúng hội của đại pháp. Như kinh 
nói: “Khéo nhận biết về tất cả cõi nước, các 
CỐI::. . 

s. Hiểu biết, thân cận cúng dường, tu hành sinh 
phước đức. Như kinh nói: “Nhận biết Pháp thân 
của chư Phật tự tánh là không có thân.. 

ø. Chuyên pháp luân. Như kinh nói: “Nhận biết 
âm thanh của chư Phật là vô thanh, xưa nay vôn 
tịch: đIệt:.. - 

;. Theo chỗ vấn nạn, khéo giải thích đây đủ. 
Như kinh nói: “Hội nhập chư Phật, trong khoảng 
một niệm thông đạt sự việc của ba đời.. 

Mười loại hành thủ thăng được phát khởi 
này, cùng thâu nhiếp để đối trị, kết hợp, khéo tu 
tập các hành Không-Vô tướng-Vô nguyện, hội 
nhập tất cả pháp không có ngã, không có thọ 
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mạng, không có chúng sinh, thứ tự như vậy, cho 
nên biết. Mười loại pháp này hiện tiền, cho nên 
được trú nơi Địa thứ bảy. Như kinh nói: “Này 
các Phật tửi Bồ-tát ấy, với mười loại trí phương 
tiện này.. 

Như vậy là đã nói về sự sai biệt do đối trị ưa 
thích hành vô tác nơi Địa thứ bảy (Phân một). 
Tiếp theo là nói về Phần đối trị chướng (Phần 
hai) Có hai loại tướng: 

¡. Tu hành vô lượng chủng loại. 

2. Tu hành với hành không dụng công. 

Kinh: “Bồ-tát ây, an trú trong Địa thứ bảy 
của bậc Bồ-tát, hội nhận vô lượng cảnh giới của 
chúng sinh. Hội nhận vô lượng nẻo tạo tác của 
chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Hội nhận vô 
lượng lưới thê giới. Hội nhận vô lượng cõi nước 
thanh tịnh của chư Phật. Hội nhận vô lượng các 
pháp sai biệt. Hội nhận vô lượng trí của chư 
Phật, chứng đắc đạo vô lượng. Hội nhận vô 
lượng kiếp số. Hội nhận vô lượng sự thông đạt 
Các VIỆC trong ba đời của chư Phật. Hội nhận vô 
lượng nẻo sai biệt của chúng sinh tin và thích 
việc thù thăng. Hội nhận vô lượng danh hiệu, sắc 

thân của chư Phật với vô sô sự thị hiện. Hội 
nhận vô lượng tâm hành, căn tín của chúng sinh 
với đủ thứ loại sai biệt. Hội nhận vô lượng âm 
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thanh, ngôn ngữ của chư Phật, khiến chúng sinh 
hoan hỷ. Hội nhận vô lượng tâm và nẻo hành nơi 
tâm của chúng sinh với vô số sự sai biệt. Hội 
nhận vô lượng hành tùy trí tuệ của chư Phật. Hội 
nhập dựa vào vô lượng sự tin hiểu của thừa 
Thanh văn. Hội nhận vô lượng sự thuyết Øiảng 
đạo của chư Phật, khiến chúng sinh tin hiểu. Hội 
nhận vô lượng sự tập thành của thừa Bích-chI- 
Phật. Hội nhận vô lượng môn trí tuệ sâu xa của 
chư Phật đã thuyết giảng. Hội nhận vô lượng 
nẻo hành đạo của các Bô-tát. Hội nhận vô lượng 
sự tập thành pháp Đại thừa được chư Phật 
thuyết giảng, khiến Bồ-tát được hội nhập”. 

Luận: 

Tu hành vô lượng chủng loại; tức là là tùy 
chỗ làm lợi ích cho những chúng sinh nào? 
Chúng sinh ở nơi chôn nào? Dùng những trí tuệ 
nào? Dùng những tâm nào? Dùng những hành 
nào? Đưa đến những Thừa nào? Do những sai 
biệt ấy, cho nên có mười loại tu hành: 

Trong đó, tùy chỗ làm lợi ích cho những 
chúng sinh nào: Đối với vô lượng chúng sinh, 
dùng vô lượng nghiệp để giáo hóa. Như kinh 
nÓI: “Bồ-tát ấy, an trú trong Địa thứ Dảy của bậc 
Bỏ-tát, hội nhận vô lượng cảnh giới của chúng 
sinh... ”. 
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Chúng sinh ở nơi chốn nào? Ở trong vô lượng 
thế giới, khiến nương vào cõi Phật thanh tịnh. 
Như kinh nói: “Hội nhận vô lượng thế giới. Hội 
nhận vô lượng cõi nước thanh tịnh của chư 
Phật”. 

Dùng những trí tuệ gì? Vô lượng chủng loại 
trí tuệ giác ngộ về pháp giới. Như kinh nói: 
“Hội nhận vô lượng các pháp sai biệt. Hội nhận 
vô lượng trí tuệ của chư Phật, đạt đạo Vô 
thượng”. 

Vô lượng kiếp số, thông đạt về ba đời, cùng 
hội nhập trí tuỆ giác ngô. Như kinh nói: “Hội 
nhập vô lượng kiếp sô. Hội nhận vô lượng sự 
thông đạt các sự việc trong ba đời của chư Phật”. 

Dùng những tâm gì? Có ba loại sự việc: 

¡ Có các chúng sinh tin vào vô số thân tướng 
chư Thiên, tâm tùy đồng hành, thuận theo niềm 
tin ây mà thuyết giảng. Như kinh nói: “Hội nhận 
vô lượng nẻo sai biệt của chúng sinh tin ưa sự 
việc thù thắng”. 

;. Nhận biết tâm quá khứ, tùy theo căn trí mà 
nêu giảng ứng hợp. Như kinh nói: “Hội nhận vô 
lượng tâm hành căn tín của chúng sinh với đủ 
loại sai biệt. Hội nhận vô lượng âm thanh, ngôn 
ngữ của chư Phật... ”. 

3. Dùng những hành gì? Tùy theo tâm của 
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chúng sinh mà nêu bày sự đối trị. Như kinh nói: 
“Hội nhận vô lượng tâm, nẻo hành nơi tầm 
chúng sinh với vô sô sai bIỆt.. 

Đưa đến những Thừa nào? Ở trong ba Thừa 
thì đưa đến thừa Thanh văn. Như kinh nói: “Hội 
nhập dựa vào vô lượng sự tin hiểu của Thừa 
Thanh văn. Hội nhận vô lượng sự thuyết Øiảng 
đạo của chư Phật, khiến chúng sinh tin hiểu”. 

Đưa đến Thừa Bích-chi-Phật. Như kinh nói: 
“Hội nhận vô lượng sự tập thành của thừa Bích- 
chi-Phật. Hội nhận vô lượng. môn trí tuệ sâu xa 
của chư Phật đã thuyết giảng”. 

Đưa đến Đại thừa. Như kinh nói: “Hội nhận 
vô lượng nẻo hành đạo của các Bồ-tát. Hội nhận 
vô lượng sự tập thành pháp Đại thừa được chư 
Phật thuyết giảng, khiến Bô-tát được hội nhập”, 
Như vậy đã nói vê tu hành mười loại, với vô sỐ 
sai biệt của phân đối trị chướng. 

Tiếp theo là nói về: Tu hành với hành không 
dụng công. 

Kinh: “Bồ-tát Ấy, khởi niệm như vậy: Chư 
Phật Thế Tôn có vô lượng vô biên cảnh giới. 
Cảnh giới đó không thể dùng bao nhiêu thời 
gian như trăm ức kiệp, ngàn ức kiếp, trăm ngàn 
ức kiếp, cho đến vượt hơn số lượng Ấy, như vô 
lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp cũng 
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không thể tính toán được. Cảnh giới của chư 
Phật như vậy, mình đều cần phải tập hợp, tự 
nhiên không phân biệt mà được thành tựu. Vì 
không phân biệt, không chấp giữ tướng cho nên 
thành tựu. Bô-tát ây khéo quán xét như vậy cho 
nên trí thông tỏ, ngày đêm luôn tu tập trí phương 
tiện, dốc sức phát khởi hành thủ thăng, khéo an 
trú kiên cô bởi vì pháp bất động”. 

Luận: 

Trong đoạn này: 

Tự nhiên là tự tánh thù thăng, không phần 
biệt. Như kinh nói: “Tự nhiên không vì phần biệt 
mà được thành tựu...”. Câu này đã chỉ rõ điều 
ầy. 

Bồ- tát này khéo quán xét như vậy...: là đối 
trị về chướng kia. 

Như vậy đã nói về phần thứ hai của địa này: 
Phần đối trỊ chướng. Phân thứ ba: Cùng hành cả 
hai. Phần này có bốn loại tướng: 

¡. Hai hành cùng hành không gián đoạn. 

. Tin tưởng thủ thăng. 

›. Có thê làm nghĩa lớn. 

4. SaI bIỆt của pháp Bỏ-đề phân. 

Kinh: “Bồ-tát ây, khi phát khởi đạo, một 
niệm tâm cũng không rời bỏ. Bồ-tát này tu hành 
trí tuệ, khi đến cũng khởi, lúc đi cũng khởi, khi 
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đứng cũng khởi, lúc ngôi-nằm cũng khởi, cho 
đến khi ngủ nghỉ- -năm 

mộng đều có thể phát khởi đạo. Lìa mọi thứ 
ngăn che, an trú vào các oal nehI, luôn không 
lìa tướng niệm như vậy. Bồ-tát ầy, ở trong từng 
niệm đều hành trì đây đủ mười pháp Ba-la-mật 
của bậc Bô-tát. Vì sao? Vì Bồ- tát khởi tất cả tâm 
như vậy, ở trong từng mỗi niệm, dùng Đại Bi 
làm đầu, tu tập hết thảy pháp Phật, đều hồi 
hướng đến trí của Như Lai. Bô-tát ấy, lúc cầu 
đạt Phật đạo, mọi căn thiện được tu tập đều ban 
cho tất cả chúng sinh, là Bồ thí Ba-la-mật. Có 
thể diệt trừ hết thảy mọi thứ phiền não thiêu đốt 
là Trì giới Ba-la-mật. Từ Bi làm hàng đâu, có 
thể nhẵn đối với hết thảy chúng sinh, là Nhẫn 
nhục Ba-la-mật. Câu căn thiện chuyên thăng, 
tâm không hề chán đủ, là Tinh tấn Ba- la-mật. 
Chỗ tu tập các hành tâm không dong ruôi, tán 
loạn, luôn hướng tới trí Nhất thiết trí, là Thiên 
định Ba-la-mật. Hiện tại nhận biết các pháp, tự 
tánh chắng sinh, là Bát nhã Ba-la-mật. Có thế 
dây khởi vô lượng môn trí, là Phương tiện Ba- 
la-mật. Mong đạt trí thù thắng tối thượng là 
Nguyện Ba-la-mật. Hết thảy tà luận của ngoại 
đạo cùng các chúng ma đêu không thê phá hoại 
đạo Bồ-tát, là Lực Ba-la-mật. Quán xét đúng 
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như thật, nhận biết về tướng của tất cả các pháp, 
là Trí Ba-la-mật. 

Này các Phật tử! Như vậy, Bồ- tát ây an trú 
trong địa Viễn hành của bậc Bồ-tát, niệm niệm 
đêu hành trì đây đủ mười pháp Ba-la-mật, cũng 
hành trì đầy đủ bốn Nhiếp pháp, cũng hành trì 
đây đủ bỗn Gia, ba mươi bảy pháp Trợ Bồ- đề 
phân, ba môn giải thoát, lược nói cho đến hết 
thảy pháp Trợ Bồ-đề phân, thảy đều hành trì đầy 
đủ”. 

Luận: 

Ở đây, trong một niệm, hai hành Xa-ma-tha 
(Chỉ) Tỳ-bát-xá-na (Quán) đều cùng hiện tiền 
(Là hai hành cùng hành không gián đoạn). 

Trú vào các oai nghĩ; tức là trong tất cả 
hành, Bỗ-tát lúc tu tập, hành trì đều không gián 
đoạn, không ngừng nghỉ. Như kinh nói: “Bô-tát 
ây, lúc phát khởi đạo, một niệm tâm cũng không 
BỘ» 2 

Tin tưởng thù thắng: là Bỏ-tát, trong Trí vô 
lượng, với nghĩa đặc biệt, tướng trang nghiêm, 
chuyên niệm để hiện tiên. Như kinh nói: “Luôn 
không lìa tướng niệm như vậy”. 

Có thể làm ra nghĩa lớn; niệm niệm đều hành 
trì đầy đủ mọi nghĩa lớn của mười Ba-la-mật. 
Như kinh nói: “Bôồ-tát ây, ở trong từng niệm 
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hành trì đây đủ mười pháp Ba-la-mật của bậc 
Bỏ-tát, cho đến Trí Ba-la-mật”. Ở đây: 

- Phương tiện Ba-la-mật là khởi vô lượng trí 
sự, dựa vào trí ây mà khởi vô lượng hạnh nguyện 
như Bồ thí... dùng diệu lực để thâu nhiếp. 

- Nguyện Ba-la-mật là phát khởi trí tối 
thượng, do nơi trí ấy, cho 

nên khởi các hành tôi thượng như Bộ thí... 
làm sinh trưởng, thâu nhiếp mọi thứ thù thắng. 

- Lực Ba-la-mật: hết tháy DỊ luận cùng các thứ 
ma không. thê phá hoại nẻo hành của Bỏ-tát. Dựa 
vào hành ấy, cho nên xa lìa mọi chướng ngại nơi 
Bồ thí... 

- Trí Ba-la-mật: quán xét đúng như thật, nhận 
biết về tướng của tất cả các pháp. Dựa vào trí ây, 
mà đối với các pháp Bồ thí... và hết thảy mọi thứ 
sai biệt đêu nhận biết, để hóa độ chúng sinh. 

Sai biệt của pháp Bồ-đề phần. Có bốn loại 
tướng: 

¡ Dựa vào pháp Đại thừa, hành Ba-la-mật. 
Như kinh nói: “Này các Phật tử! Như vậy, Bồ- tát 
ây an trú trong Địa Viễn hành của bậc Bồ-tát, 
niệm niệm đều hành trì đầy đủ mười pháp Ba-la- 
mật”. 

›. Dựa vào sự giáo hóa chúng sinh, hành bốn 
Nhiếp pháp. Như kinh nói: “Cũng hành trì đầy đủ 
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bốn Nhiếp pháp”. 

›. Dựa vào phiên não chướng, đã được thanh 
tịnh tăng thượng: Gia, Bỏ-đề phần, môn giải 
thoát; là trú ở nơi chỗn nào, dùng những môn SÌ, 
để tu hành đạt được thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Cũng hành trì đây đủ bốn Gia, ba mươi Dây pháp 
phân Trợ đạo, ba môn giải thoát”. Bồn gia là: Bát 
nhã gia, Đề gia, Xả phiên não gia, Khổ thanh tịnh 
1a. 

4. Dựa vào trí chướng đã thanh tịnh. Như kinh 

ó1: “Lược nói vỆ tật cả pháp phần Trợ Bồ-đê, ở 
Sạn mỗi mỗi niệm thảy đều hành trì đây đủ”. 

Như vậy đã nói vê phân thứ ba: Sai biệt do cả 
hai cùng hành. Tiếp đến là nói về phần thứ tư: 
Sai biệt do sự thù thắng nơi địa trên-trước. Địa 
dưới phương tiện tăng thượng, hành trì đây đủ, 
trong Địa thứ bảy nói rõ. 

Kinh: “Bây giờ, Bô-tát Giải Thoát Nguyệt 
hỏi Bồ-tát Kim Cang Tạng: Thưa Phật tử! Bỏ- 
tát, chỉ ở trong Địa thứ bảy của bậc Bồ- tát mới 
hành trì đây đủ tất cả pháp phần Trợ Bồ-đề, hay 
là hết thảy Bồ-tát trong các địa, cũng đều hành 
trì đây đủ? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: Phật tử! Bồ-tát ở 
trong mười địa của bậc Bồ-tát, thảy đều hành trì 
đây đủ tất cả pháp phân Trợ Bôồ-đề, nhưng Địa 
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thứ bảy thì hơn hắn cho nên được mang tên. Vì 
sao? Này Phật tử! Vì Bô-tát Ấy, ở trong địa của 
bậc Bô-tát này, đã hành trì đầy đủ mọi phương 
tiện, được hội nhập với hành trí tuệ- thần thông. 
Này Phật tử! Bồ- tát, ở trong Địa thứ nhất phát 
nguyện, quán xét tất cả pháp Phật, gôm đủ pháp 
phân Trợ Bồ- đề. Trong Địa thứ hai, diệt trừ mọi 
thứ cầu uế xấu ác của tâm, gồm đủ pháp phần 
Trợ Bô-đề. Trong Địa thứ ba, 

nguyện chuyên sang tăng trưởng, đạt được 
pháp sáng tỏ, gôm đủ pháp phân. Trợ Bồ-đê. 
Trong Địa thứ tư, hội nhập đạo, gôm đủ pháp 
phần Trợ Bồ- đê. Trong Địa thứ năm, tùy thuận 
hành pháp thế gian, hành đầy đủ pháp phân Trợ 
Bỏ-đề. Nơi Địa thứ sáu, hội nhập pháp môn 
thâm diệu, cho nên hành đây đủ pháp phân Trợ 
Bồ-đề, và trong ĐỊa thứ bảy của bậc Bô-tát này, 
phát khởi hết thảy Tháp Phật, hành trì đây đủ 
pháp phần Trợ Bồ-để” 

Luận: 

Thể nào là các địa dưới phương tiện tăng 
thượng, hành trì đầy đủ? Do đây đủ cho nên hội 
nhập hành đại trí thông. Như kinh nói: “Bồ-tát 
Km Cang Tạng đáp: Này Phật tử! Bồ-tát ở trong 
mười địa của bậc Bồ- tát b, đều hành trì đầy đủ 
tất cả pháp phần Bồ-đề...”. Ở đây, Thông là năm 
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thân thông, Trí; như trước đã nói. 

Vì sao trong địa này, hành phương tiện đây 
đủ? Vì Bồ-tát, trong hành thế gian, xuât thế gian 
khác lại càng thực hành thù thăng. Do đó, trong 
Địa thứ bảy này khởi tật cả pháp Phật, có thê 
hành trì đầy đủ các pháp phần Trợ Bồ-đề. Như 
kinh nói: “Bồ- tát ở trong Địa thứ nhất, phát 
nguyện quán xét tất cả pháp Phật.. 

Như vậy đã nói về các địa dưới phương tiện 
tăng thượng, hành trì đây đủ, thuộc phân thứ tư. 

Thế nào là địa trên, tu hành tăng thượng trí 
tuệ phương tiện đối với pháp phần Bô-đề? Là 
hành công dụng đã đây đủ. 

Kiímh: “Vì sao? Này Phật tử! Bỏ-tát từ Địa 
thứ nhất trở đi, cho đến Dảy Địa, đạt được các trí 
tuệ, hành hóa đạo. Nhờ vảo diệu lực â Ấy, cho nên 
từ Địa thứ tám của bậc Bô-tát cho đên Địa thứ 
mười, là hành không dụng công, tự nhiên đây đủ. 

Này Phật tử! Ví như có hai thế giới: Một là 
thế giới nhiễm tịnh. Hai là thế giới thuân tịnh. Ở 
giữa hai thế giới ấy khó có thê vượt qua được. 
Muốn vượt qua cảnh giới này phải dùng diệu 
lực của đại thần thông. Phật tử! Bồ-tát cũng vậy, 
hành hóa nơi đạo Bồ-tát nhiễm tịnh, khó có thể 
vượt qua được. Phải dùng diệu lực của đại 
nguyện, của trí phương tiện lớn, của thần thông 
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lớn mới có thể vượt qua được. 

Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: Phật tử! Địa 
thứ bảy của bậc Bỏ-tát là hành nhiễm hay là 
hành tịnh? 

Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp: Này Phật tử! Từ 
Địa thứ nhất trở đi, Bô-tát hành trì đều xa lìa 
nghiệp phiền não nhiễm. Vì sao? Vì đều hôi 
hướng đến đạo quả Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác. Tùy theo các đạo mà hành hóa, như 
phân hành đạo bình đăng, cho nên không gọi là 

đã vượt qua hành phiền não của bảy địa. Này 
Phật tử! Ví như Chuyển luân Thánh vương cỡi 
voi báu du hành khắp bốn cõi thiên hạ, nhận biết 
có những kẻ bần cùng khốn khổ, cấu nhiễm, lỗi 
lâm, nhưng không bị những lỗi lầm kia làm cho 
ô nhiễm. Vì vua chưa thoát khỏi thân người. Nếu 
bỏ thân người, sinh đến cõi trời Phạm Thế, trú 
tại cung điện của Phạm Thiên, thấy rõ hàng ngàn 
thê giới, thị hiện uy lực, ảnh sáng của bậc Phạm 
vương, bây giờ không còn gọi là người. Này 
Phật tử! Bô-tát cũng như vậy, Từ Địa thứ nhât 
trở đi, cỡi trên cô xe là các pháp Ba-la-mật, 
hành hóa nơi tất cả thế _ølan, cũng nhận biết mỌi 
thứ phiền não cấu nhiễm, lỗi lầm của thế gian, 
nhưng không bị những thứ â ây làm cho ô nhiễm, 
vì đã hành trì chánh đạo, mà không gọi là đã 
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vượt quá phiền não cấu nhiễm của bảy địa. Nếu 
Bồ-tát xả bỏ hết thảy hành công dụng, từ bảy Địa 
nhập vào Địa thứ tám, bấy giờ gọi là đi trên cỗ 
xe Bồ-tát thanh tịnh, hành hóa nơi tất cả thế 
gian, nhận biết đúng như thật về hết thảy các thứ 
phiền não câu uế, lỗi lầm, nhưng không bị chúng 
làm cho ô nhiễm, do đã được vượt qua. 

Phật tử! Bồ-tát an trú nơi Địa thứ bảy của 
bậc Bôồ-tát này, vượt qua phân lớn các thứ phiền 
não như tham dục... Bô-tát ây, trú trong địa Viễn 
hành của bậc Bô-tát này, không gỌI là người có 
phiền não, cũng không gọi là người không phiên 
não. Vì sao? Vì tất cả phiên não không hiện 
hành, cho nên không gọi là có phiền não. Vì còn 
tham cầu trí tuệ của Như Lai hiện tại chưa đây 
đủ, cho nên không gọi là không có phiền não”. 

Luận: 

Thẻ nào là Địa trên, trí tuệ phương tiện tăng 
thượng hành Bỏ-đề phần? Tức là công dụng. đây 
đủ. Như kinh nói: “Vì sao? Này Phật tử! Bỏ-tát 
từ Địa thứ nhất trở đi, cho đến Địa thứ bảy, đạt 
được các trí tuệ...”. Tức là chỉ rõ từ Địa thứ nhất 
trở đi, luôn xa ha các thứ phiền não như vậy. Địa 
này gọi là nhiễm tịnh, chắng phải là hành nhiễm, 
như phân Hành đạo bình đăng. 

Bô-tát ấy, ở trong địa này, tùy nơi phân lực, 
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xả bỏ nẻo công dụng, như ví dụ về Chuyền luân 
Thánh vương. Trong Địa thứ tám, tự nhiên đạt 
được hạnh báo vượt quá mọi thứ phiên não cấu 
nhiễm, lỗi lầm, chỉ rõ như sinh nơi cõi trời 
Phạm Thế, xả bỏ thân người của Chuyên luân 
Thánh vương. Như kinh HỘI: “Phật tử! Ví như 
Chuyên luân Thánh vương.. 

Phật tử! Bồ-tát an trú nơi ¡Địa thứ bảy của 
bậc Bồ-tát, vượt qua phần lớn các thứ phiền não 
như tham dục; tức là là chưa đạt đến Địa 

báo. Vì thế Địa này không gỌI là hành hìa 
phiền não, là vì còn có dụng công. “Bồ-tát trú 
trong địa Viễn hành này không gọi là có phiên 
não”, cho đến: “Chưa Su đủ, cho nên không gọi 
là không có phiên não” 

Như vậy là đã nói về phần sai biệt do sự thù 
thăng nơi địa trÊn-trước. (Phân thứ tư). Tiếp 
theo là nói về Phần thứ năm: Sai biệt về quả do 
song hành. Phần này có bốn loại tướng: 

¡. Nghiệp thanh tịnh. 

2. Đạt được Tam-muội thù thắng. 

›. Quá địa (chỗ vượt hơn nơi địa). 

+. Đạt được hành thủ thăng. 

Kinh: “Bồ-tát ấy an trú trong địa Viễn hành 
là Địa thứ bảy của bậc Bỏ-tát, thành tựu trọn 
vẹn thân nghiệp thanh tịnh sâu xa, thành tựu trọn 
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vẹn khẩu nghiệp thanh tịnh sâu xa, thành tựu 
trọn vẹn ý nghiệp thanh tịnh sâu xa. Bồ-tát ấy, 
đối với các nẻo nghiệp. bất thiện hiện có, luôn bị 
chư Phật quở trách, đều đã lìa bỏ. Đối với các 
nẻo nghiệp thiện hiện có, luôn được chư Phật 
khen ngợi, đều luôn hành trì. Mọi thứ kinh sách, 
kỹ thuật hiện có nơi thế gian, như đã nói trong 
năm địa, tự nhiên mà hành. Bồ-tát ấy, ở trong 
Tam thiên đại thiên thế gIỚI, được xem là bậc 
Đại sư. Chỉ trừ chư Phật và Bồ-tát nơi tám địa, 
không có chúng sinh nào, mà tâm sâu xa, hành vi 
diệu có thể sánh kịp. Bồ-tát này, hết thảy các thứ 
thiền định, Tam-muội, Tam-ma-bạt-đề, thần 
thông, giải thoát đều hiện tiền. Trong môn tu 
hành, không phải là đã khéo thành tựu lực báo 
như Địa thứ tám của bậc Bỏ-tát. Bô-tát Ấy, trú 
nơi địa Viễn hành là Địa thứ bảy của bậc Bồ-tát, 
ở trong mỗi mỗi niệm, tu tập đầy đủ diệu lực của 
trí phương tiện cùng tật cả pháp lang Trợ Bỏ-đề, 
luôn chuyền biến, thù thăng viên mãn” 

Luận: 

Nghiệp thanh tịnh: có bốn loại tướng: 

¡. Tịnh giới thù thắng. Như kinh nói: “Bồ-tát 
ây trú nơi địa Viễn hành là Địa thứ bảy của bậc 
Bồ-tát, thành tựu trọn vẹn thân nghiệp thanh tịnh 
sâu xa... ”. 
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›. Trí thế gian thanh tịnh thù thắng. Như kinh 
ÓI: 1: Mọi thứ kinh, sách, kỹ thuật hiện có của thế 
Tin 

3. Đạt tự thân thù thắng; tâm hành bình đăng, 
không ai sánh kịp. Như kinh nói: “Bồ- tắt ây, ở 
trong Tam thiên đại thiên thế ĐIỚI.. 

+. Đạt được diệu lực thù thắng, c các thứ thiên 
định... luôn hiện tiền, thù thăng. Như kinh nói: 
“Bồ-tát ấy, hết bà các thứ thiền định, Tam- 
muội... hiện có.. 

Ở đây, dựa ` vào Thiên mà khởi Tam-muội, 
Tam-ma-bạt-đề, Thần thông, Giải thoát, là giáo 
hóa chúng sinh, là ưa thích hành tịch diệt, là diệt 
định Tam-ma-bạt-đẻ, thứ tự như vậy. 

Đã nói xong tướng thứ nhất của phần thứ 
năm. 

Tiếp theo là nói về tướng thứ hai: Đạt được 
Tam-muội thù thẳng. 

Kinh: “Bồ-tát ây, an trú trong địa Viễn hành 
này, hội nhập với các Tam-muội: 

- Thiện trạch trí Bô-tát. 

- Thiện tư nghĩa. 

- Ích ý. 

- Phân biệt nghĩa tạng. 

- Trạch nhất thiết nghĩa. 

- Thiện trú kiên căn. 
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- Trí thần thông môn. 
- Pháp giới nghiỆp. 
- Như Lai lợi ích. 
- Nhập vào Tam-muội mang tên Bỏ-tát chủng 
chủng nghĩa tạng, thế gian Niết-bàn môn. 

Bồ-tát âY, ở nơi môn đại trí thông như vậy, 
đây đủ mười Tam-muội hàng đầu, cho nên có 
thê nhập vào trăm ngàn môn 1am- -muội của bậc 
Bỏ-tát, làm thanh tịnh địa này”. 

Luận: 

Đạt được Tam-muội thù thắng có mười loại 
tướng: 

¡. Dựa vào nghĩa chưa quán. 

2. Dựa vào nghĩa đã quán. 

Như kinh nói: “Bồ-tát ây an trú trong địa 
Viễn hành là Địa thứ bảy của bậc Bỏ- tát, nhập 
Tam-muội gọI là Bô-tát thiện trạch trí.. 

3. Dựa vào một câu với vô lượng nghĩa thù 
thăng. Như kinh nói: “Tam-muội Thiện tư nghĩa”. 

+ Dựa vào một nghĩa để nói về vô lượng tên 
gọi. Như kinh nói: '“Tam-muội Ích ý. Tam-muội 
Phân biệt nghĩa tạng”. 

s. Dựa vào trí thông tỏ tất cả xứ của năm 
Minh. Như kinh nói: “Tam-muội Trạch nhất thiết 
nghĩa”. 

ø. Dựa vào chướng phiên não đã được thanh 
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tịnh, quản chân như với căn kiên định. Như kinh 
nói: ““Fam-muội Thiện trú kiên căn”. 

7. Dựa vào chướng ngại của trí đã được thanh 
tịnh. Có bốn loại chướng đã được thanh tịnh: 

¡. Chướng ngại đối với công đức thù thắng. 
Đối trị chướng này, 

như kinh nói: “Tam-muội Trí thần thông 
môn”. 

2. Chướng ngại nơi trí không có chướng ngại: 
Đối trị chướng này, như kinh nói: “Tam-muội 
Pháp giới nghiệp”. 

3. Chướng ngại do khiếp sợ đối với pháp Phật 
sâu xa tối thượng. Đôi trị chướng này, như kinh 
nói: ““Pam-muội Như Lai lợi ích”. 

+ Chướng ngại đối với hành không trú. Đối trị 
chướng này, như kinh nói: Nhập vào Tam-muội 
gọi là chủng chủng nghĩa tạng... 

Chủng chủng nghĩa tạng; là vô số các loại 
căn thiện. 

Như vậy, nơi môn đại trí thông, Bồ-tát đã 
hành trì đây đủ mười Tam-muội hàng đầu, cho 
nên có thê hội nhập trăm ngàn vạn môn Tam- 
muội của bậc Bỏ- tát, làm thanh tịnh địa này, 

Đã nói xong về phân Đạt Tam-muội thù 
thăng. Tiệp đến là nói về phân quá địa (chỗ vượt 
hơn nơi đỊa). 
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Kinh: “Bồ-tát ây, đạt được Tam-muội như 
vậy, trí tuệ phương tiện hoàn toàn thanh tịnh, đạt 
diệu lực của Đại Bi, cho nên vượt hơn cảnh giới 
của hàng Nhị thừa, hiện tiền tư duy, suy xét, 
hướng đên cảnh giới trí tuệ”. 

Luận: 

Vượt hơn cảnh giới của hàng Nhị thừa. Có 
hai loại tướng: 

¡. Diệu lực của trí phương tiện tu hành. 

2. Diệu lực của tâm Đại BI. 

Hiện tiền tức là có thể hội nhập dòng với 
chảy của đạo pháp. Lượng xét, hướng tới cảnh 
giới trí tuệ tức là trí tuệ của tám địa. 

Chỉ quán với Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na mà 
mọi xứ ấy đều thành tựu. Lại nữa, chỗ vượt hơn 
là nẻo hành hóa thù thăng, cho nên chỉ rõ. 

Kinh: “Bồ-tát ây an trú trong địa Viễn hành, 
là Địa thứ bảy của bậc Bô-tát, nơi vô lượng thân 
nghiệp hành vô tướng, nơi vô lượng khẩu 
nghiệp-ý nghiệp đều hành vô tướng. Bồ-tát này, 
khéo hành thanh tịnh cho nên đạt được pháp 
Nhẫn vô sinh sáng tỏ. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt nói: Này Phật tử! 
Bồ-tát trú nơi Địa thứ nhất của bậc Bồ-tát, có vô 
lượng thân nghiệp, vô lượng khẩu nghiệp, vô 
lượng ý nghiệp, đã vượt hơn tất cả hành của 
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hàng Nhị thừa chăng? 

Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp: Này Phật tử! 
Quán xét về pháp lớn cho nên vượt hơn. Không 
phải là hành lực của tự trí. Địa thứ bảy của bậc 
Bô-tát này, đạt được quán với hành lực của tự 
trí, cho nên hết thảy mọi nẻo hành của hàng Nhị 
thừa đều không thê sánh kịp. 

Này Phật tử! Ví như Vương tử sinh nơi 
Vương gia, đây đủ vương tướng hơn hắn tất cả 
các bê tôi, là do uy lực của chốn quyển quý, 
chắng 

phải là do hành lực của tự trí. Về sau, thân 
tướng trưởng thành tự đầy đủ trí lực, mọi sự 
VIỆC tạo tác đều thành tựu, mới đích thực vượt 
hơn tất cả các bề tôi. Như vậy, này Phật tử! Bỏ- 
tát từ lúc mới phát tâm đã vượt hơn tất cả hàng 
Thanh văn, Bích-chi-Phật, do tâm sâu xa lớn lao. 
Nay trú trong Địa thứ bảy của bậc Bồ-tát, tự trí 
hành trú, cho nên vượt hơn mọi hành của hàng 
Nhị thừa”. 

Luận: 

Vô lượng ba nghiệp hành vô tướng; là nhập 
định, xa ha mọi tướng. Vô lượng ây thì hàng 
Thanh văn, Duyên giác cũng có nghiệp thanh 
tịnh xa lìa tướng, nhưng không phải là vô lượng 
tướng, vì không thể làm lợi ích cho tất cả chúng 
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sinh. Lại nữa, vô lượng ây hơn hắn sự việc của 
các địa dưới. 

Khéo hành thanh tịnh là tu tập các hành 
phương tiện đây đủ. Pháp Nhãn vô sinh sáng tỏ 
là tướng hiện tiên của pháp Nhẫn ấy. 

Dụ về vương tử là chỉ rõ sự thù thắng, vượt 
hơn trong địa này, do tu hành phương tiện đây 
đủ. 

Tự trí hành trú; là hành phương tiện xong, 
niệm quán để an trú. Như kinh nói: “Phật tử! Ví 
như vương tử sinh tại Vương gIA... “cho đến”: 
Tự trí hành trú cho nên hơn hãn.. 

Vô lượng, nghiệp thù thắng như thân 
nghiệp... đã nói, không chỉ là có nhiều thần lực 
vô lượng mà cũng chỉ rõ về vô lượng nghĩa thù 
thăng. 

Kinh: “Này các Phật tử! Bồ-tát ấy an trú nơi 
địa Viễn hành này, đạt được nẻo vô hành, xa lìa 
hết mực sâu xa. Ba nghiệp thân- khẩu-ý đều 
chuyển biến, cầu đạt hành thù thắng 4 PP 
không la bỏ”. 

Luận: 

. Hết mực sâu xa; là tiễn vào nơi xa. 

- Xa lìa: tức là các chướng ngại được diệt trừ. 

- Vô hành: là chỉ cho các địa thế gian xuất 
thê gian còn lại đều không thể hành trì. 
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- Ba nghiệp chuyển biến, câu đạt hành thù 
thắng mà không lìa bỏ; tức là chỉ cho hàng Nhị 
thừa, tuy la tướng nghiệp kia, nhưng chăng như 
vậy, mới đạt một ít đã cho là đủ, không câu đạt 
hành vô thượng. 

Như vậy đã nói về tướng thứ ba: Chỗ vượt 
hơn nơi địa (Vượt hơn cảnh giới của hàng Nhị 
thừa). 

Thế nào là đạt được hành thù thăng? (Tướng 
thứ tư) 

Kinh: “Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: Này 
Phật tử! Bô-tát từ địa nào trở đi mới có thê hội 
nhập vào định Tịch diệt? 

Bỏ-tát Kim Cang Tạng nói: Này Phật tử! Bỏ- 
tát từ Địa thứ sáu trở đi, có thê hội nhập định 
Tịch diệt. Nay trú nơi Địa thứ bảy của bậc Bỏ- 
tát, trong môi mỗi niệm đều có thê nhập nơi định 
ây, nhưng không thủ chứng. Bỏ-tát ây đã thành 
tựu trọn vẹn về ba nghiệp thân- khẩu-ý không thể 
nghĩ bàn. Này Phật tử! Đó là hành của các Bô-tát 
hành hóa nơi thật tế mà không chứng đắc định 
Tịch diệt. 

Phật tử! Ví như có người dùng thuyền lớn đi 
vào biển cả, khéo biết cách sử dụng thuyên, 
khéo nhận biết tướng trạng của nước, không bị 
nạn nước của biển lớn làm hại. Như vậy, này 
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Phật tử! Bô-tát trú trong ĐỊa thứ bảy của bậc Bồ- 
tát này, đi trên thuyền của các pháp Ba-la-mật, 
hành hóa nơi thật tế mà không chứng đắc định 
Tịch diệt”. 

Luận: 

Hành hóa nơi thật tế mà không chứng đắc 
định Tịch diệt; bởi vì không xả bỏ Hữu. Như 
kinh nói: “Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: Đại Bồ- 
tát, từ nơi ĐỊa thứ sáu trở đi.. 

Đã nói về phần hành thù thắng nơi Tam-ma- 
bạt-đề. Tiếp theo là nói về việc phát khởi hành 
thủ thắng. 

Kinh: Bồ-tát là thông đạt về trí lực của 
Tam-muội như vậy, tu tập khởi trí lực của 
phương tiện lớn, hiện thân nơi nẻo thế gian mà 
tâm sâu xa là Niết-bàn. Tuy quyến thuộc vây 
quanh nhưng tâm thường xa ha. Dùng n uyện 
lực thọ sinh nơi ba cõi, nhưng không bị thê gian 
làm ô nhiễm. Tâm thường văng lặng, nhờ diệu 
lực của phương tiện mà trở lại tỏa sáng, tỏa sáng 
nhưng không bùng cháy. Tùy thuận trí Phật, 
xoay chuyền cảnh giới của hàng Nhị thừa, thông 
đạt cảnh giới ấn giâu của chư Phật, hiện bày 
cảnh giới của ma, vượt qua bốn cõi ma, hiện 
hành cảnh giới ma. Hiện bày nẻo hành của các 
ngoại đạo, nhưng tầm sâu xa không xả bỏ nẻo 
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Phật. Thông tỏ tất cả sự việc nơi thế gian, nhưng 
tâm luôn ở nơi đạo pháp xuất thế gian. Tất cả 
mọi điều trang nghiêm, hơn hắn các chúng chư 
Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lầu-la, Khân-na-la, Ma-hầu- -la-già, nhân, phi 
nhân, bốn Thiên VƯƠng, Thích-đề-hoàn-nhân, 
Phạm Thiên vương, mà không xả bỏ sự nhớ nghĩ 
về pháp an lạc”. 

Luận: 

Phát khởi hành thù thăng, có tám loại hành 
cùng thâu nhiếp của đối trị: 

¡ Hành công đức phát khởi tùy thuận nẻo thế 
gian. Như kinh nói: “Bồ- tát thông đạt về trí lực 
của tam-muội như vậy.. 

2. Hành đứng đầu thâu nhiếp các thứ khác. 
Như kinh nói: "Tuy 

quyến thuộc vây quanh... 

3. Hành nguyện chọn TP cõi. Như kinh nói: 
“Dùng nguyện lực thọ sinh nơi ba cõi.. 

+ Hành không đoạn bỏ gia đình; xa lửa tham 
dục và các tùy phiền não-kiết sử, nhưng thị hiện 
các sự việc hành tham dục. Như kinh nói: “Tâm 
thường văng lặng, nhờ diệu lực của phương 
tiện... ”. 

s. Hành hội nhập. Như kinh nói: “Tùy thuận trí 
Phật... ”. 
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ö. Hành nơi đời sống; ăn uông, ngủ nghỉ, năm 
mộng... như cảnh giới của ma. Như kinh nóI: 
“Thông tỏ cảnh giới ân giấu của chư Phật.. 

;. Hành thoái chuyển; thị hiện già -bệnh- chết là 
ba cảnh giới của ma. Như kinh nÓi: “Vượt qua 
bốn cõi ma, hiện hành cảnh giới ma” 

s. Hành xoay chuyền. Có ba loại xoay chuyển: 

. Xoay chuyển tham chấp. Như kinh nói: 
“Hiện Dày nẻo hành của các ngoại đạo, nhưng tâm 
sâu xa.. 

2) Xoay chuyển chướng ngại. Như kinh nói: 
“Thông tỏ tất cả sự việc nơi thê gian.. 

3. XOay chuyển tâm tham; đôi với các chúng 
Trời, Rông... tâm tôn trọng, thâu nhiếp để xoay 
chuyền tâm tham của họ. Như kinh nói: “Tất cả 
mọi điều trang nghiêm... 

Kính: “Bô-tát thành tựu trí tuệ như vậy, an 
trú nơi địa Viễn hành của bậc Bồ-tát này tôi, 
được thây nhiều chư Phật. Do diệu lực của đại 
thần thông, của đại nguyện, cho nên thấy nhiễu 
trăm Phật... cho đến nhiêu trăm ngàn na-do-tha 
Phật, thấy nhiêu ức Phật cho đến nhiều trăm ngàn 
ức na-do-tha Phật. Do diệu lực của đại thân 
thông, của đại nguyện, cho nên Bỏ-tát ấy khi 
gặp chư Phật đều đem tâm sâu xa, tâm hướng 
thượng, cung kính, tôn trọng, tán thản, cúng 
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dường các thứ y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, 
thuốc men... Dùng các căn thiện này đều 
nguyện hồi "hướng đến đạo quả Bồ-đề Vô 
thượng. Nơi trú xứ của chư Phật, sinh tâm .CUng 
kính tột bậc, hết lòng nghe pháp, lãnh hội rồi thọ 
trì, thọ trì xong đạt được Tam-muội như thật, trí 
tuệ tỏa sáng, tùy thuận tu tập, hành hóa, nhớ 
giữ, hộ trí chánh pháp của chư Phật, hết thảy trí 
tuệ của hàng Nhị thừa nêu Dày vấn nạn đều 
không thể gây trở ngại. Bồ-tát ây lại có thê làm 
lợi ích cho chúng sinh, cho nên pháp Nhẫn cảng 
trở nên thanh tịnh. Bồ- tát này, trú trong địa 
Viễn hành của bậc Bô-tát ấy, trải qua vô lượng 
kiếp, các thứ căn thiện kia, càng trở cho nên 
sáng, sạch, thù thăng, thành tựu thuận hợp, lại 
chuyên sang thành tựu tột cùng. Trải qua vô 
lượng trăm kiếp, vô lượng ngàn kiếp... cho đến 
vô lượng trăm ngàn 

na-do-tha KIẾP, vô lượng ức kiếp... cho đên 
vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp, các 
thứ căn thiện kia càng trở nên, sáng sạch thù 
thăng, thành tựu thuận hợp, lại chuyển sang 
thành tựu trọn vẹn. 

Này Phật tử! Ví như vàng ròng từ ban đầu 
dùng tất cả các thứ vật báu đề trang nghiêm đây 
đủ, thì ánh sáng, màu sắc càng trở cho nên sáng 
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đẹp thù thăng, các vật dụng trang sức khác đều 
không thê sánh kịp. Như vậy, này Phật tử! Bồ-tát 
trú trong địa Viễn hành là Địa thứ bảy của bậc 
Bồ-tát ây, thì các căn thiện kia, theo trí phương 
tiện, lại càng trở cho nên sáng, sạch, thù thăng, 
hết thảy hàng Nhị thừa đều không. thể làm trở 
ngại. Này Phật tử! Ví như ánh sáng của mặt 
trời, thì tất cả ánh sáng của tỉnh tú, mặt trăng 
đều không thể hủy hoại, mọi vũng nước bùn lây 
vốn có trong cõi Diêm- -phù- -đê, do ánh sáng của 
mặt trời cho nên đều có thể khô cạn. Như vậy, 
này Phật tử! Bô-tát trú trong địa Viễn hành này, 
các căn thiện kia thì tất cả hàng, Nhị thừa đều 
không thể hủy hoại mà lại có thể làm khô cạn 
mọi vũng bùn đọng của phiền não nơi tất cả 
chúng sinh. Bồ-tát ấy, trong mười pháp Ba-la- 
mật thì Phương tiện Ba-la-mật là tăng thượng, 
các pháp Ba-la-mật khác không phải là không tu 
tập. nhưng mà tùy lực- -tùy phân. Này các Phật 
tử! Đó gọi là lược nói vê địa Viễn hành, là ĐỊa 
thứ bảy của bậc Bỏ-tát. Nếu Bồ-tát trú trong địa 
này thì nhiều lần làm Thiên vương cối TỜI 
Tha-hóa-tự-tại, mọi nẻo tạo tác đều tự tại, khéo 
khiến cho chúng sinh phát sinh chánh trí, cũng 
khiến cho mọi chúng sinh vượt qua biến phiên 
não, mọi nghiệp thiện đã tạo như bồ thí-ái ngữ- 
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đồng sự-lợi hành, các thứ phước đức ấy, đều 
không ha niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm Bỏ-tát và niệm hành của Bỏ-tát... cho đên 
không lìa niệm trí Nhất thiết chủng, trí Nhất 
thiết trí, luôn khởi tâm này: Mình phải ở trong 
tất cả chúng sinh, là người đứng đầu, là thù 
thăng, là lớn, là diệu, là vi diệu, là trên, là vô 
thượng, là người dẫn dắt, là vị tướng, là bậc 
thây, là bậc tôn quý, cho đến là chỗ nương dựa 
của trí Nhất thiết trí. Lại từ suy nghĩ â ây mà phát 
khởi hành tinh tấn. Do diệu lực của tinh tân, cho 
nên trong một niệm đạt được trắm ngàn ức na- 
do-tha Tam-muội, thấy trăm ngàn ức na-do-tha 
Phật, nhận biết trăm ngàn ức na-do-tha thần lực 
của Phật, có thể làm chuyên động trăm ngàn ức 
na-do-tha thế giới Phật, có thể đi vào trăm ngàn 
ức na-do-tha thê giới Phật, có thể soi chiếu trăm 
ngàn ức na-do-tha thê giới Phật, có thế giáo hóa 
chúng sinh nơi trăm ngàn ức na-do-tha thế giới 
Phật, có thể trú thọ qua trắm ngàn ức na-do-tha 
kiếp, có thể nhận biết sự việc trong trăm ngàn ức 
na-do-tha kiếp của đời quá khứ, vị lai, có thê 
khéo hội nhập trăm ngàn ức na-do-tha pháp 
môn, có 

thể biến hóa thân làm trăm ngàn ức na-do-tha 
thân, nơi mỗi mỗi thân có thê thị hiện trăm ngàn 
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ức na-do-tha Bồ-tát dùng làm quyến thuộc. Nếu 
dùng nguyện lực tự tại, thăng thượng thì diệu 
lực của Bồ- tát còn vượt hơn sô lượng Ấy, thị 
hiện vô số các loại thần thông, hoặc nơi thân, 
hoặc nơi ánh sáng, hoặc nơi mắt, hoặc nơi cảnh 
giới, hoặc nơi âm thanh... Các thứ thần thông 
đó, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha kiếp cũng không thể tính biết hết”. 

Luận: 

Hộ trì chánh pháp của chư Phật là ở trong 
Tam thiên đại thiên thế giới cần phải làm bậc 
Đại sư, tu tập hành phương tiện đây đủ, lây việc 
hộ trì pháp làm đầu, làm lợi ích cho chúng sinh, 
cho nên pháp nhẫn càng hiên hiện. 

VỀ giải thích tên gọi của địa này, cho nên 
biết. Như kinh nói: “Bô-tát ấy, lại có thê làm lợi 
ích cho chúng sinh, cho nên pháp Nhẫn càng trở 
cho nên thanh tịnh”. Tu hành công đức đạt đến 
tận cùng cho nên gọi là địa Viễn hành, hết thảy 
các thứ báu đều đây đủ, trang nghiêm. 

Về vàng ròng là chỉ rõ về tất cả pháp phân Bỏ- 
đề với hành phương tiện, công dụng đây đủ, cho 
nên trong địa này, các căn thiện đều trở cho nên 
sáng sạch thù thăng tuyệt vời. Như kinh nói: “VÍ 
như vàng ròng từ ban đầu...cho đến: “Hết thảy 
hàng Nhị thừa đều không thê hủy hoại”. 
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Dụ về ánh sáng mặt trời; như trong địa trước 
đã nói, nhưng địa này hơn hắn. Như kính nói: 
“Này Phật tử! Ví như ánh sáng mặt trời...” cho 
đến: “Lại có thể làm khô cạn mọi vũng bùn đọng 
của phiên não nơi hết thảy chúng sinh”. Những 
phần còn lại như trước đã giải thích. 


+ 
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LUẬN THẬP ĐỊA KINH 
QUYÉN 10 
Địa 8: ĐỊA BẤT ĐỘNG 

Luận: Trong Địa thứ tám có bảy loại tướng 
saI biệt: 

¡. Phân nêu rõ chung vê phương tiện tác tập 
địa. 

›. Phần đạt được Nhẫn thanh tịnh. 

8 Phân đạt được hành thù thắng. 

+ Phần làm thanh tịnh cõi Phật. 

5. Phân đạt được tự tại. 

6. Phần đạt được thù thắng lớn. 

D Phần giải thích tên gọi. 

Thế nào là Phân nêu rõ chung về phương tiện 
tác tập địa? 
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Kinh: “Bây giờ, Bồ- tát Kim Cang Tạng nói: 
Này các Phật tử! Nếu Bồ-tát ở trong bảy địa, 
khéo tích tập tuệ phương tiện, khéo làm thanh 
tịnh các hành, khéo tập hợp pháp trợ đạo, khéo 
phát khởi đại nguyện lực, khéo làm tăng sự gia 
hộ của điệu lực Như Lai, thì từ lực dụng của căn 
thiện đạt được diệu lực, thường nhớ nghĩ tùy 
thuận với mười tám pháp bất cộng của Phật, 
mười lực và bốn vô uý của Như Lai, khéo làm 
thanh tịnh tâm nhận biệt sâu xa, thành tựu phước 
đức-trí lực, Đại Từ Bi bình đăng không xả bỏ 
nẻo hành của tất cả chúng sinh, thông đạt vô 
lượng trí đạo”. 

Luận: 

Phân nêu rõ chung về phương tiện tác tập 
địa: Do chung cho bảy địa nên có Đồng tướng 
và Biệt tướng. 

- Thế nào là Đồng tướng? Đồng tướng có ba 
loại: 

¡ Chứng đắc cao nhất về hai loại Vô ngã. 

2. Đạo không trú thanh tịnh. 

3. Trí phương tiện của hành thâu nhiếp đây đủ 
các pháp phân Trợ 

Bỏ-đề. Như kinh nói: -_ Này các Phật tử! Nếu 
Bồ-tát ở trong bảy địa.. 

- Thế nào là Biệt tướng? Tức là khéo phát 
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khởi đại nguyện lực, đồng với Địa thứ nhất và 
đồng với các địa. Như kinh nói: “Khéo phát khởi 
đại nguyện lực”. 

Trong Địa thứ hai: “Vì vậy mình nên bình 
đẳng thực hành mười thiện nghiệp đạo, tu tập 
nhất thiết chủng, khiến đạt được thanh tịnh, đây 
đủ diệu lực của Như Lai nơi xứ kia”. Như kinh 
nói: “Khéo làm tăng thêm lực gia hộ của Như 
Lai”. 

Trong Địa thứ ba: “Nhàm chán, đạt được 
thiên định không thối chuyền, từ lực dụng của 
căn thiện mà có thê thông đạt”. Như kinh nói: 
'“Fừ lực dụng nơi căn thiện đạt được diệu lực”. 

Trong Địa thứ tư: “Pháp được thuyết giảng 
khiến mọi chướng ngại nơi trí giáo hóa và trí 
phân biệt đều được thanh tịnh, suy niệm hơn 
hắn, thông đạt pháp Phật. Như kinh nói: 
“Thường nhớ nghĩ, tùy thuận với mười tám pháp 
bất cộng, bốn vô úy, mười lực của Như Lai”. 

Trong Địa thứ năm: “Tâm thanh tịnh sâu xa 
bình đăng, khéo làm thanh tịnh tâm sâu xa...”. 
Như kinh HỘI: “Khéo làm thanh tịnh tâm nhận 
biết sâu xa” 

Trong Địa thứ sáu: “Đại Bi tự tại đứng đầu, 
tăng thượng về quán nhân duyên tích tập, thành 
tựu phước đức-trí lực”. Như kinh nói: “Thành tựu 
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phước đức-trí lực”. 

Trong Địa thứ bảy: “Trí tuệ phương tiện, 
phát khởi đạo thù thăng, không xả bỏ nẻo hành 
của tất cả chúng sinh”. Như kinh nói: “Đại Từ Bi 
bình đăng không xả bỏ nẻo hành của tất cả chúng 
sinh”. Dùng vô lượng cảnh giới chúng sinh mà 
hội nhập với vô lượng trí đạo. Như kinh nói: 
'“Thông đạt vô lượng trí đạo”. 

Như vậy Địa thứ tám đã nêu rõ chung về 
phương tiện tập hợp địa. 

Đã nói xong phân thứ nhất. 

Thế nào là Phần đạt được Nhẫn thanh tịnh? 
(Phân thứ hai) Tức là đạt được pháp Nhẫn vô 
sinh. Nên biết Bồ-tát ấy đạt thanh tịnh, tự nhiên 
hành không dụng công. 

Kinh: “Hội nhập với tật cả pháp xưa nay 
không có sinh, không có thành, không có tướng, 
không có xuất, không mất, vô tận, không hành, 
không phải là có tánh Có, đầu-giữa-sau đêu bình 
đẳng. Chân như không phân biệt, hội nhập với trí 
Nhất thiết trí. Bồ-tát ây xa lìa hết tháy mọi tâm- 
ý-thức, nhớ tưởng phân biệt, không còn gì tham 
chấp, bình đẳng như hư không, hội nhập với tất 
cả pháp, tánh như hư không. Đó gọi là đạt được 
pháp Nhẫn vô sinh”. 

Luận: Lại nữa, Nhẫn ây, Ở trong bốn loại Vô 
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sinh, nên biết. Bốn loại Vô sinh là: 

I. Sự VÔ sinh. 

2. Tự tánh vô sinh. 

3. SỐ lượng saI biệt vô sinh. 

4. Tác nghiệp sai biệt vô sinh. 

- Sự Vô sinh: là thật có bảy loại sự. 

1. Trong phân tịnh của pháp vốn có thật. Đối trị 
điều này, như kinh nói: “Hội nhập với tất cả pháp 
xưa nay không có sinh”. 

›. Mỗi lượt mới sinh là có thật. Đối trị điều 
này, như kinh nói: “Các pháp xưa nay là không 
có thành”. 

›. Tướng là thật. Đôi trị điều này, như kinh nói: 
“Các pháp xưa nay là không có tướng”. 

+ Thời gian sau là thật. Đối trị điều này, như 
kinh nói: “Các pháp xưa nay là không có xuất”. 

s. Thời gian trước là thật; là chướng phiền não 
trong phần nhiễm. Đôi trị điều này, như kinh nói: 
“Các pháp xưa nay không mật”. 

6. Cùng tận là thật, như các chúng sinh. Đối trị 
điều này, như kinh nói: “Các pháp xưa nay là vô 
tận”. 

7. Tạp nhiễm là thật, như trong phân tịnh. Đối 
trị điều này, như kinh nói: “Các pháp xưa nay là 
không hành”. 

- Pự tánh vô sinh: là pháp này vô ngã, pháp 
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kia vô ngã, tự Thể là vô tánh. Như kinh nói: 
“Chăng phải là có tánh Có”. Bôồ-tát quán xét về 
sự, đây là pháp Nhẫn vô sinh cho nên không thê 
cho là quán không thật có, vì tướng của pháp và 
của ngã đều không có. 

- Số lượng sai biệt vô sinh: tức là ở trong ba 
hp, pháp nhiễm tịnh không tăng giảm. Như kinh 

ói: “Đầu giữa sau đều bình đẳng”. 

- Pạo nghiệp sai biệt vô sinh; tức là ở trong 
Chân như, trí Phật không phân biệt mà hoàn 
toàn thanh tịnh. Như kinh nói: “Chân như không 
phân biệt, hội nhập với trí Nhất thiết trí”. 

Như vậy là chỉ rõ về quán pháp Nhẫn vô 
sinh. 

Tiếp theo là chỉ rõ về hành xa ha báo, tưởng 
về cảnh giới phân biệt, tưởng, về tánh thâu nhiếp 
phân biệt. Như kinh nói: “Bô-tát ấy xa lìa mọi 
sự nhớ tưởng, phân biệt của Tâm-ý- -thức”. 

Tưởng là xa lìa tưởng vê chướng ngại pháp 
chứ không phải là tưởng về pháp không có đối 
trị. Bô-tát đối trị tưởng ở trong địa sau có ba 
loại sự thù thắng: 

¡. Hành tự nhiên chứ không dụng công. Như 
kinh nói: “Không có 

gì tham chấp”. 

›. Hiện bảy khắp nơi tướng của tất cả pháp. 
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Như kinh nói: “Bình đăng như hư không”. 

3. Hành tự nhiên mà hội nhập với Chân như 
bất động. Như kinh nói: “Hội nhập với tất cả 
pháp. tánh như hư không”. 

Đó gọi là đạt được pháp Nhẫn vô sinh. Như 
vậy đã nói về ` phần thứ hai của Địa thứ tám: Phân 
đạt được Nhẫn thanh tịnh. Tiếp đến là phân thứ 
ba: Đạt được hành thù thăng. 

Kinh: “Lại nữa, này Phật tử! Thành tựu pháp 
Nhẫn như vậy, Bồ-tát lập tức đạt đến địa Bất 
động, là Địa thứ tám của bậc Bỏ-tát, được gọi là 
Bỏ-tát hành trì sâu xa khó có thể nhận biết, 
không thể phân biệt, vì hìa tật cả tướng, lia hết 
thảy tưởng và hết thảy tham chấp, vô lượng vô 
biên, tất cả hàng Nhị thừa đều không thể hủy 
hoại, tịch tĩnh và tất cả đều tịch tĩnh mà luôn 
hiện tiên. 

Này Phật tử! Ví như Tỳ-kheo chứng đắc đầy 
đủ thần thông, tâm được tự tại, thứ tự nhập định 
Diệt tận, tất cả mọi thứ nhớ tưởng, phân biệt của 
tâm động thảy đều dứt hết. Phật tử! Bồ-tát cũng 
như vậy, an trú nơi địa Bất động, là Địa thứ tám 
của bậc Bỏ-tát, thì lìa hết thảy hành có dụng công 
cùng các thứ nhớ nghĩ, đạt được pháp không 
dụng công, lìa mọi tạo tác của thân- khâu-ý, an 
trú nơi hành báo. Phật tử! Ví như có người, trong 
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mộng thấy thân bị rơi xuống dòng sông lớn. 
Người ấy bẩy giờ phát khởi sự dũng mãnh lớn, 
hiện bày đại phương tiện muốn ra khỏi sông sâu. 
Lúc phát khởi sự dũng mãnh, bỗng nhiên thức 
giâc, thức giâc rôi người ây liền lìa mọi sự việc 
phương tiện dũng mãnh đã dựa vảo. 

Này Phật tử! Bồ- tát cũng như vậy. Từ lúc 
mới phát tâm trở đi, thây các chúng sinh rơi vào 
bốn sông lớn, phát khởi sức tính tiên lớn, dốc 
sức tu hành đạo đến địa Bắt động, liền lìa tắt cả 
tưởng của hành có dụng công. Bô-tát ấy, tất cả 
đều không hành hai tâm, các nẻo nhớ tưởng 
không còn hiện tiên nữa. Này Phật tử! Ví như 
sinh tại cõi Phạm thiên, thì tất cả phiền não của 
cối Dục đêu không hiện hành. Như vậy, này 
Phật tử! Bỏ-tát trú nơi địa Bất động ấ Ấy, hết thảy 
tâm-ý-thức đều không hiện hành, hết thảy tâm 
Phật, tâm Bô-đề, tâm Bồ-tát, tâm Niết-bàn đều 
không hành, huống hồ là hành tâm thế gian”. 

Luận: 

Ở đây, đạt được hành thù thắng; tức là đạt 
được hành sâu xa. Hành sâu xa có bảy loại: 

¡. Sầu xa do khó hội nhập. Như kinh nói: “Lại 
nữa, này Phật tử! Thành tựu pháp Nhẫn như 
vậy... cho đến: khó có thể nhận biết”. 

›. Sâu xa do đồng hành: tức là với các địa 
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thanh tịnh, Bô-tát đông hành. Như kinh nói: 
“Không thê phân biệt”. 

3. Sầu xa của cảnh giới: là điều được chọn lấy 

và có thể chọn lây đều không hiện tiền. Như kinh 
ói: “Lìa tất cả tướng... ”, Ngăn chận tất cả tưởng 
về Sšc hư ng cho nên gọi là la mọi tham chấp. 

4. Sầu xa của sự tu hành: là hành tự lợi-lợi tha. 
Như kinh nói: “Vô lượng vô biên”. 

s. Sâu xa do không thôi chuyền. Như kinh nói: 
“Tất cả hàng Nhị thừa đều không thể hủy hoại”. 

ø. Sâu xa do lìa chướng ngại. Như kinh nói: 
“Tịch tĩnh”. 

: Sâu xa do đối trị, hiện tiên. Như kinh nói: 
“Tật cả đều tịch tĩnh mà luôn hiện tiên”. Chân 
như cho nên hết thảy tịch tĩnh. 

Dụ về định Diệt tận: là chỉ rõ về hành tịch 
diệt kia. Như kinh nói: “Này Phật tử! Ví như 
Ty-kheo... cho đến: “Lìa mọi tạo tác của thân- 
khâu-ý, an trú nơi hành báo thành tựu”. 

Hết thảy mọi thứ nhớ tưởng phân biệt của 
tâm động thảy đều dứt sạch; tức là không còn 
nơi chốn nương dựa. 

Lầa tất cả hành có dụng công; là vượt quá 
cảnh giới của hành dụng công. 

Đạt pháp không dụng công: tức là đạt pháp 
đối trị của hành kia. Do đạt được pháp không 
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dụng công, cho nên hành trì tự nhiên. An trú nơi 
hành báo là chỉ rõ chỗ đạt được pháp trái với 
hành có dụng công. 

Lại an trú nơi hành báo thành tựu: tức là khéo 
trú vào thức A-lê-da trong pháp Chân như. 

Dụ về năm mộng thức giấc: là chỉ rõ trong 
hành này có sự ngăn chận tưởng lỗi lầm, vì có 
tưởng chánh trí, vì hành ây là tịch diệt. Như 
kinh nói: “Này Phật tử! Ví như có người trong 
mộng...”. Ở đây, dựa vào Niết-bàn, thể gian 
thanh tịnh cho nên hai tâm không hiện hành. 
Dựa vào cảnh giới thọ dụng cho nên niệm tưởng 
không hiện hành. 

Dụ về sinh nơi cõi Phạm thiên: là đối với địa 
dưới, tâm hoàn toàn không hiện hành để đạt 
được phần báo nơi địa. Ở đây là nói về chỗ thù 
thăng do xa lìa. Như kinh nói: “Phật tử! Ví như 
sinh nơi cõi trời Phạm thiên... ” cho đến: 
“Huông là hành tâm thế gian”. 

Ở đây, hai phân hành thuận-hành không 
thuận là tâm cùng với Phật đều không hiện 
hành, vì Đại thừa và Tiểu thừa có sai biệt. Trong 
Đại thừa-Tiêu thừa, chúng sinh và pháp có sai 
biệt, hữu học và vô học có sai biệt, Phật cùng 
Niết-bàn có sai biệt. Mọi sự nêu bày như vậy, 
nên biết. 
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Trong ấy, hành thuận: là trong phân hành 
thuận, tâm đều không hiện hành. Như kinh nói: 
“Hết thảy tâm ý thức đều không hiện hành”. 
Hành không thuận: là trong phần hành không 
thuận, Phật cũng không hiện hành. Như kinh 
nói: “Tâm Phật, cho đến tâm Niết-bàn, đều 
không hiện hành”. 

Đại thừa và Tiểu thừa có sai biệt. Sai biệt 
trong Đại thừa: là sai biệt về Phật, Bồ- tát, Niết- 
bàn. Sai biệt trong Tiểu thừa; là sai biệt về A-la- 
hán, Niễt-bàn, Thanh văn. 

Trong Đại thừa-Tiểu thừa, chúng sinh và 
pháp có sai biệt: là sai biệt về Phật và Bồ-tát. 
Pháp sai biệt; là sai biệt về Bồ-đề và Niết-bàn. 

Trong Tiểu thừa, hữu học-vô học và chúng 
sinh có sai biệt. Pháp sai biệt: là sai biệt về Niết- 
bàn. Vô học sai biệt, là sai biệt về A-la-hán. Hữu 
học sai biệt; là sai biệt về A-na-hàm .. 

Các hành như vậy thảy. đều không hành. 

Kinh: Này Phật tử! Bô-tát này, đạt được địa 
Bất động ây rôi, an trú trong diệu lực của bản 
nguyện. Bấy giờ, chư Phật, trong dòng chảy của 
nẻo pháp, đã ban cho trí tuệ của Như Lai, lại nói; 
lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Ông đã 
đạt được pháp Nhẫn rốt ráo ấy, thuận với pháp 
của tât cả chư Phật. Này thiện nam! Chúng ta đã 
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thành tựu mười tám pháp Bất cộng của Phật, bốn 
Vô sở úy, mười Lực hiện có. Ông nay chưa đạt 
được, thì nên làm cho thành tựu pháp của chư 
Phật, siêng năng, tính tiễn cầu đạt, cũng chớ xả 
bỏ môn Nhẫn này”. 

Luận: 

Ở đây, ban cho lực trí tuệ của Như Lai: là 
chuyển biến trong hành sâu xa kia ưa thích tâm 
đầy đủ, tán thán chỗ đạt pháp. tối thượng, không 
thủ đắc đối với sự tu hành-dẫn dạy-trao truyền. 
Nếu không xả bỏ pháp Nhẫn này mà hành không 
thủ đắc, thì mới thành tựu tật cả pháp Phật, vì 
dựa vào pháp Nhãn â ấy mới có năng lực đề có thể 
tạo tác. Như kinh nói: “Này Phật tử! Bồ-tát ấy 
đạt được địa Bất động này TÔI, an trú nơi diệu 
lực của bản nguyện... ” cho đến: “Cũng chớ xả 
bỏ môn Nhẫn ây”. 

Kimh: “Lại nữa, này thiện naml Ông tuy đạt 
được pháp Giải thoát văng lặng ấy, nhưng các 
chúng sinh phàm phu ở đây là không thiện, 
không văng lặng, luôn ở trong vô sô các thứ 
phiền não được tích tập, bị đủ các loại giác quán 
của dị niệm làm hại. Ong phải thương xót, nhớ 
nghĩ đến các chúng sinh như vậy”. 

Luận: 

Dựa vào các chúng sinh như vậy, họ không 
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có được lợi ích lớn, do 

hiện khởi phiền não- -kiết sử trong hai phân tại 
gia-xuất gia, tham chấp sâu vào phiền não. Các 
Hớ- sinh ấy cần được xoay chuyền. Như kinh 

ói: “Này thiện nam! Ông tuy đạt được.. 

Không thiện: là hiện khởi phiền n não câu 
nhiễm. Không vắng lặng: là không xa lìa các thứ 
kiết sử kia. 

Luôn ở trong vô SỐ các thứ phiền não được 
tích tập: là ở trong phân tại gia. 

BỊ đủ các loại giác quán của dị niệm làm hại; 
là ở trong phân xuât 

1a. 

Kinh: “Lại nữa, này thiện nam! Ông nên nhớ 
nghĩ về sở nguyện 

từ xưa là mong làm lợi ích lớn cho chún 
sinh, là mong đạt được môn trí tuệ không thê 
nghĩ bàn”. 

Luận: Dựa vào bản nguyện là mong giáo hóa 
chúng sinh, trí hành hóa rộng khắp, cho nên có 
thể xoay chuyển. Như kinh nói: “Lại nữa, này 
thiện nam! Ông nên nhớ nghĩ... 

Kinh: “Lại nữa, này thiện nam! Pháp tánh 
trong tất cả pháp â ây, dù có Phật hay không Phật 
thì pháp giới vần thường trú. Chư Như Lai do 
không thủ đắc pháp ấy, cho nên gọi là Phật. Hàng 
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này”. 

Luận: Dựa vào nghĩa bất cộng. Cần xoay 
chuyên chỗ câu nhiễm do công hạnh đã mệt mỏi 
nơi hàng Nhị thừa. Như kinh nói: “Lại nữa, này 
thiện nam! Pháp tánh trong tất cả pháp ấy...” 

Kinh: “Lại nữa, này thiện nam! Ông quán 
xét nơi chúng ta có vô lượng thân thanh tịnh, vô 
lượng trí tuệ, vô lượng cõi nước Phật, vô lượng 
hào quang, vô lượng trí khởi, vô lượng âm 
thanh thanh tịnh. Ông nay nên phát khởi các sự 
việc như vậy”. 

Luận: 

Vô lượng thân thanh tịnh... là chỉ rõ sự 
thành tựu diệu lực hiện có nơi pháp Phật, dựa 
vào việc làm lợi ích cho chúng sinh. Công việc 
làm lợi ích cho chúng sinh này, là thần nên dùng 
sự việc gì? Như kinh nói: “Lại nữa, này thiện 
nam! Ông quán xét nơi chúng ta có vô lượng 
thân thanh tịnh”. 

- Dùng những trí gì? Là trí của thế gian Đề, 
trí của đệ nhất Để nghĩa. Như kinh nói: “Vô 
lượng trí tuệ”. 

- Do những cõi nước thanh tịnh nào? Như 
kinh nói: “Vô lượng cõi nước Phật”. 

- Dùng những gì để nhiếp phục? Như kinh 
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nói: “Võ lượng hào quang”. 

Tùy những chúng sinh nên độ mà trí tuệ hành 
hóa. Như kinh nói: “Vô lượng trí phát khởi”. 

Tùy theo ngôn thuyết thuận hợp. Như kinh 
nói: “Vô lượng âm thanh thanh tịnh”. 

Tất cả là chỉ TỐ: “Ông nay nên phát khởi các 
sự việc như vậy”. 

Kimh: “Lại nữa, này thiện nam! Ông nay vừa 
đạt được một pháp Minh ây, đó là pháp Minh 
của tất cả các pháp vắng lặng, không phân biệt. 
Như vậy, này thiện nam! Pháp Minh của Như 
Lai, với vô lượng hội nhập, vô lượng tạo tác, vô 
lượng chuyển biến. Ông vì đã đạt được pháp 
Minh kia, cho nên hãy phát khởi pháp này”. 

Luận: Lại chỉ rõ vê vô lượng hành thù thăng 
của chư Phật. Như kinh nói: “Lại nữa, này thiện 
nam! _Ông nay vừa đạt được một pháp Minh 
Ấy.. 

_ Vô lượng hội nhập: là các pháp môn sai bit. 

- Vô lượng tạo tác: là làm sự việc sai biệt. 

- VÔ lượng chuyền biến: là sự sai biệt đối với 
hành không gián đoạn cao nhất. 

Kimh: “Lại nữa, này thiện naml Ông quán 
xét về vô lượng cõi nước, vô lượng chúng sinh, 
vô lượng pháp sai biệt trong mười phương. Ông 
nên thông đạt tận cùng các sự việc như vậy. Này 
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Phật tử! Như vậy thì chư Phật đã ban cho Bồ-tát 
ấy vô lượng vô biên môn trí tuệ hiện khởi như 
vậy. Nhờ vô lượng môn trí tuệ đó, cho nên Bỏ- 
tát này có thể phát khởi vô lượng nghiệp sai 
biệt, thảy đêu thành tựu”. 

Luận: Hiện tại, sự tạo tác của Bồ-tát còn ít. 
Theo chỗ nhận thây về sự sai biệt giữa vô lượng 
thế giới, chúng sinh và các pháp, chỉ cần quán 
một phân ít thì có thể thành tựu sự XOay 
chuyên. Như kinh nói: “Lại nữa, này thiện 
nam.. 

Kinh: “Bồ-tát Kim Cang Tạng nói VỚI Bồ-tát 
Giải Thoát Nguyệt: Này Phật tử! Nếu chư Phật 
không ban cho Bỏ- tát này môn trí hiện khởi như 
vậy, thì bây giờ, Bồ-tát ây,, liền nhập Niết-bàn, 
từ bỏ việc làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Do 
chư Phật đã ban cho Bồ-tát vô lượng vô biên 
môn trí hiện khởi, cho nên ở trong một niệm đã 
dây khởi nghiệp trí, SO VỚI Bỏ-tát từ lúc mới phát 
tâm trở đi, cho đến hết Địa thứ bảy, thì toàn bộ 
nghiệp trí có được ấy, trăm phân không bằng 
một, ngàn. phân-trăm ngàn phân-trăm ngàn na- 
do-tha phần, ức phân- trăm ức phân, ngàn ức 
phân- trăm ngàn ức phần- trăm ngàn ức na-do-tha 
phân, không bằng một phân. Cho đến vô lượng 
vô biên A-tăng-kỳ phân, cũng không băng một, 
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thậm chí không thê dùng toán số-thí dụ để đạt 
được. Vì sao? Này 

Phật tử! Vì trước kia chỉ một thân phát khởi 
hành khởi. Nay trong Địa thứ tám của bậc Bồ-tát 
này, đã đạt được vô lượng thân sai biệt của bậc 
Bồ-tát, tập hợp vô lượng hành lực, vô lượng ầm 
thanh hiện khởi, vô lượng trí tuệ hiện khởi, vô 
lượng đời hiện khởi, vô lượng cối nước thanh 
tịnh, giáo hóa vô lượng chúng sinh, cung kính 
cúng dường vô lượng chư Phật, tùy thuận nhận 
biết vô lượng pháp, đạt được vô lượng thân 
thông lực hiện khởi, vô lượng chúng hội sai biệt, 
vô lượng nghiệp thân-khẩu-ý tích tập hành lực 
của tất cả Bô-tát, nhờ pháp bất động. 

Này Phật tử! Ví như đi thuyên muốn vào 
biến cả, thời gian chưa đến nơi thì dùng nhiều 
công sức. Nếu đã tới biên cả thì không còn dùng 
sức nữa, chỉ nhờ vào sức giÓ đưa thuyền đi. Như 
vậy, một ngày đi được nơi biến lớn vào lúc này, 
so với công sức cho chỗng trước đây, thì cho 
đến trăm năm cũng không thể bằng. Như vậy, 
này Phật tử! Bô-tát khéo tập hợp các căn thiện 
làm hành trang, đi trên thuyền Đại thừa, đến chôn 
hành hóa của Bồ-tát là biển lớn trí tuệ, tron 
khoảng một niệm mà trí không dụng công có thê 
hội nhập cảnh giới của trí Nhất thiết trí, thì đối 
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với hành công đức vốn có, hoặc một kiếp, hoặc 
trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể bằng được”. 

Luận: 

Ở đây, liền nhập Niết-bàn: tức là chỉ rõ việc 
ban cho trí tuệ. Như kinh nói: “Chư Phật đã ban 
cho Bỏ- tát ây, vô lượng vô biên môn trí hiện 
khởi...” cho đến: “Do pháp bất động”. 

Do chư Phật đã ban cho Bồ-tát ấy vô lượng 
vô biên môn trí hiện khởi: tức là trong sự hành 
hóa của Bồ-tát đã thâu nhiếp nhân của công đức 
thù thăng, cùng thực hành giáo hóa nêu giảng 
trao truyền. Cho đến toán sô... thứ tự đã giải 
thích, nên biết. 

Số phân: tức là là tính toán, như một cộng 
một bằng hai... Các thí dụ như vậy cũng không 
bằng một, tức là sự việc ấy không thể dùng dụ 
để so sánh. 

Võ lượng thân sai biệt; là tất cả thân của Bồ- 
tát, tin hiểu như tự thân. Vô lượng âm thanh 
hiện khởi như vậy... cũng là vô lượng, nên biết. 
Mười câu này, dựa vào sự giáo hóa chúng sinh, 
dựa vào sự tập hợp hành trợ đạo, dựa vào chướng 
ngại đã được thanh tịnh, nên biết. Tùy nơi thần 
trú, tùy chỗ nêu giảng, tùy việc dựa vào trí, tùy 
chỗ chọn lấy đời sông, tùy theo cõi nước nào có 
thể giáo hóa chúng sinh, tùy sự tập hợp công 
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đức trợ đạo, tập hợp trí tuệ trợ đạo, cung kính 
cúng dường vô lượng chư Phật, tùy thuận nhận 
biết vô lượng pháp, tùy theo chướng ngại của 
thần thông, chướng ngại của chánh giác đã được 
thanh tịnh. Tất cả nơi chỗn này, tùy thuận với vô 
lượng nghiệp thân-khẩu-ý, nên biết. 

Nhờ pháp bất động: tức là sự tích tập không 
gián đoạn. 

Ví như đi thuyên.. . cho đến: Trăm ngản vạn 
kiếp không thê Dăng được: “Thuyên là dụ cho sự 
đI lại mau chóng của Bỏ-tát, chỉ rõ sự nhận biết 
về nhân thù thắng. 

Khéo tập hợp căn thiện làm hành trang: là ở 
trong bảy địa tu tập hạnh Bỏ- tát. 

ĐI trên thuyền Đại thừa, đến chốn hành hóa 
của Bồ-tát là biên lớn trí tuệ: là biển trí tuệ của 
tám địa, nên biết. 

Như vậy đã nói về phần thứ tư; làm thanh 
tịnh cõi Phật. Việc làm thanh tịnh cõi Phật này 
có ba loại hành tự tại: 

¡. Hành tự tại của khí thế gian. 

›. Hành tự tại của thế gian chúng sinh. 

3. Hành tự tại của trí chánh giác. Thế nào là 
Hành tự tại của khí thế gian? 

Kimh: “Này Phật từ! Bô-tát ây, đạt được Địa 
thứ tám của bậc Bồ-tát, từ tuệ phương tiện lớn, 
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khởi tâm không dụng công, ở nơi đạo Bồ-tát, 
quán xét diệu lực của trí Nhất thiết trí. Đó là 
quán thế gian thành, quán thế _plan hoại. Bồ-tát 
này, tùy theo thế gian thành, đều nhận biết đúng 
như thật, tùy theo thế gian hoại, đều nhận biết 
đúng như thật. Tùy theo nhân duyên của nghiệp 
tích tập, mà thế gian thành, Bồ-tát cũng nhận 
biết. Tùy theo nhân duyên của nghiệp đã hết, mà 
thế gian hoại, Bô-tát cũng nhận biết. Tùy theo 
gian của thế gian thành, Bồ- tát cũng nhận biết. 
Tùy theo thời gian của thế gian hoại, Bồ-tát cũng 
nhận biết. Tùy theo gian của thế gian thành trú, 
Bồ-tát cũng nhận biết. Tùy theo gian của thê 
gian hoại trú, Bồ-tát cũng nhận biết. Bô-tát ấy 
nhận biết về tướng nhỏ, tướng lớn, tướng vô 
lượng, tướng sai biệt của Địa giới. Bồ-tát ấy 
nhận biêt vê tướng nhỏ, tướng lớn, tướng vô 
lượng, tướng sai biệt của Thủy giới- -Hỏa gIỚI- 
Phong giới. Bô-tát Ấy nhận biết về tướng vi tẾ, 
tướng thô, tướng vô lượng, tướng sai biệt của vi 
trần. Tùy trong thế gIỚI nào mọi vi trần hợp, tan 
hiện có, vi trân sai biỆt, tháy đều có thê nhận 
biết. Tùy trong thế giới nào, bao nhiêu vi trân 
hiện có nơi Địa gIỚI, Thủy giới-Hỏa giới- Phong 
giới, thảy đều có thể nhận biết. Bao nhiêu vi 
trân hiện có nơi thân chúng sinh, nơi thân cối 
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nước, qthảy đều có thê nhận biết. Bô- tát ấy nhận 
biết về sự sai biệt nơi thân thô thân vi tế của các 
chúng sinh, với từng ây vi trần để thành tựu. 
Nhận biết về thân địa ngục, thân súc sinh, thân 
ngạ quỷ, dựa vào từng ây vi trần để thành tựu. 
Nhận biết về thân A-tu-la, thân trời, thân người, 
dựa vào từng 

ây vi trần để thành tựu. Bỏ- tát ấy dùng trí để 
thông đạt, hội nhập phân biệt về vi trần như vậy 
rôi, nhận biết vê sự thành-hoại của ba cối Dục- 
Sắc-Vô sắc. Nhận biết về tướng nhỏ, tướng lớn, 
tướng vô lượng, tướng sai bIỆt của ba cõi Dục, 
Sắc, Vô sắc, hội nhập trong trí lượng xét về ba 
cõi như vậy. Bồ- tát ây lại khéo dây khởi trí 
sáng, khéo nhận biết về thân chúng sinh sai biệt, 
khéo nhận biết, phân biệt vê thân chúng sinh, 
khéo quán xét về nơi chỗn phải sinh. Bồ-tát ấy, 
tùy theo chốn sinh của chúng sinh, tùy theo 
nghiệp tập hợp nơi thân chúng sinh, vì họ mà 
thọ thân để giáo hóa và dẫn dắt. Bồ-tát này, hiện 
thân đủ khắp nơi ba ngàn đại thiên: thê ĐIỚI, 
thuận theo thân chúng sinh, mỗi mỗi đều sai 
biệt, như vậy tùy thuận nơi sinh, khỏi ánh sáng 
hiện tiền, hoặc trong hai-ba ngàn đại thiên thê 
giới, hoặc ba-bỗn-năm-hoặc mười-hai mươi-ba 
mươi-bỗn mươi-năm mươi-hoặc một trăm ba 
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ngàn đại thiên thế giới, hoặc ngàn-hoặc vạn, 
hoặc trăm vạn, hoặc ngàn vạn, hoặc trăm ngàn 
vạn, hoặc ức vạn, hoặc trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha, cho đến vô lượng vô biên không thể nÓI, 
không thê nói hết sô ba ngàn đại thiên thế giới, 
hiện thân đủ khắp trong ây, thuận theo tự thân 
của chúng sinh, với sự tin tưởng sai bIỆt, với 
chốn sinh như vậy, khởi trí ánh sáng hiện tiền mà 
tùy thuận. Bô-tát ấy thành tựu trí tuệ như vậy, Ở 
nơi một cõi Phật thân không dao động, cho đến 
Ở nơi VÔ lượng cõi nước của chư Phật không thể 
nói hết, tại các chúng hội đều khởi ánh sáng hiện 
tiên”. 

Luận: 

Hành tự tại của khí thế gian, có năm loại tự 
tạI: 

!. Pùy theo sự mong muốn của tâm, Bồ-tát 
có thê hiện-không hiện thân. 

z Tùy theo sự mong muốn nào đó, Bồ-tát có 
thể hiện thân. 

› Tùy theo lúc mong muốn, Bồ-tát tức thời 
hiện thân. 

+ Tùy theo sự mong muốn rộng-hẹp, Bồ-tát có 
thể hiện thân. 

s Tùy theo tâm có bao nhiêu mong muốn, 
Bô-tát có thê hiện 
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thân. 

Như kinh nói: “Này Phật tử! Bồ-tát ấy, đạt 
được Địa thứ tám của 

bậc Bồ-tát, từ tuệ phương tiện lớn, khởi tâm 
không dụng công...” cho đến: “Tùy theo thế 
gian hoại, Bồ-tát đều nhận biết đúng như thật”. 
Sự thành-hoại... của th gian này, đầu tiên trong 
hành tự tại của khí thế gian, tùy theo sự mong 
muốn của tâm, Bồ-tát có thể hiện thân hay 
không hiện thân. Tùy theo nhân duyên của 
nghiệp tích tập mà thê gian thành, Bô-tát cũng 
nhận biết; tùy theo nhân duyên của nghiệp đã 
hết, mà thế gian hoại, Bồ-tát cũng nhận biết; đây 
là trí nghiệp tập tận. Thứ 

hai, tùy theo sự mong muốn nào đó, Bồ- tát 
có thê hiện thân. Tủy theo thời gian của thế gian 
thành, cho đến câu thứ tư: Tùy theo thời gian của 
thế gian hoại-trú, Bồ-tát cũng nhận biết; đây là 
trí tùy theo thời gian của thế gian thành ...”. Thứ 
ba, tùy theo lúc mong muốn, Bồ-tát tức thời hiện 
thân. Bỏ- tát ây, nhận biết về tướng nhỏ của Địa 
giới, cho đến nhận biết về thân người, dựa vào 
từng ấy vi trần để thành tựu; là trí nhận biết 
tướng sai biệt của địa giới... Thứ tư, tùy theo sự 
mong muốn rộng hẹp, Bô-tát có thê hiện thân. 
Bỏ-tát ấy, hội nhập với trí phân biệt vi trần như 
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vậy, cho đến ánh sáng hiện tiền, là trí thành hoại, 
cho đến ở nơi một cõi Phật, thân không dao 
động. Thứ năm, tùy theo tâm có bao nhiêu mong 
muốn, Bỏ-tát có thể hiện thân. Trong đó, thứ tự 
của Địa ,IỚI... là trí cảnh giới và trí tướng. 

- Thế nào là trí cảnh BIỚI? 

Cảnh giới của Thức, chăng phải là báo của 
định địa, gọi là tướng nhỏ. Cảnh giới của Thức 
nơi định địa, gọi là tướng lớn. Cảnh giới của 
Như Lai gọi là tướng vô lượng. 

- Thế nảo là trí tướng? Tự tướng và đồng 
tướng, gọi là tướng sai bIỆt. 

Thân thô- tế: là các chúng sinh nơi cõi Sắc, 
Vô sắc. 

Thứ tự như vậy với tướng cảnh giới và 
tướng trí của cõi Dục... 

Nơi cõi Dục cảnh giới của loài người gọi là 
tướng nhỏ, cảnh giới của chư Thiên gọi là tướng 
lớn. Nơi cõi Sắc; cảnh giới giác quán là tướng 
nhỏ, cảnh giới không giác, không quán là tướng 
lớn. Cõi Vô sắc, cảnh giới của phàm phu trong 
pháp Phật là tướng nhỏ, cảnh giới của hàng 
Thanh văn, Bỏ-tát là tướng lớn, cảnh giới của tất 
cả Như Lai là tướng vô lượng. 

Khéo nhận biết về thân chúng sinh sai bIỆt. 
Khéo nhận biết và phân biệt về thân chúng 
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sinh; tức là khéo nhận biết về phương tiện 
chắng đồng nơi thân, về đồng sinh-dị sinh sai 
biệt nên biết. 

Cõi nước của chư Phật, nơi các chúng hội, 
dây khởi ánh sáng hiện tiền; là chỉ rõ Thể của 
Pháp thân nơi xứ xứ kia. 

Đã nói về phân hành tự tại của khí thế gian, 
làm thanh tịnh cõi Phật như vậy. 

-Thế nào là Hành tự tại của thế gian chúng 
sinh? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, tùy theo thân chúng sinh 
VỚI Sự tin tưởng sai biệt, tùy theo quyết định tin 
saI biệt, trong cõi nước của tất cả Đức Phật trong 
chúng hội của các Đức Phật, như vậy và như vậy 
và tự thân thị hiện. Bồ-tát ây, hoặc ở trong chúng 
Sa-môn thị hiện hình tướng Sa-môn, 

trong chúng Bà-la-môn, chúng Sát-đé-lợi, 
chúng lỳ-xá, chúng Thủ-đà, chúng Cư sĩ, chúng 
Trưởng giả, thị hiện hình tướng Bà-la-môn, Sát- 
đế-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà, Cư sĩ, Trưởng giả. Trong 
chúng Tứ Thiên vương, chúng Để thích, thị 
hiện hình tướng Tứ Thiên vương, Đề thích. 
Như vậy, trong chúng Diệm-ma, chúng Đâu- 
suất, chúng Hóa-lạc, chúng Tha-hóa-tự- tại, 
chúng Ma, chúng Phạm thiên, thị hiện hình sắc 
Phạm thiên, cho đến trong chúng nơi cõi trời A- 
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ca-nI-trá thị hiện hình sắc trời A-ca-nj-trá. Bô-tát 
ây, đối với chúng sinh nên dùng thân Thanh văn 
để hóa độ thì thị hiện hình sắc Thanh văn nên 
dùng thân Bích-chi-Phật để hóa độ thì thị hiện 
hình sắc Bích-chi-Phật, nên dùng thần Bô-tát để 
hóa độ, thì thị hiện hình sắc Bồ-tát, nên dùng 
thân Phật để hóa độ thì thị hiện hình sắc thân 
Phật. Này Phật tử! Như vậy, trong cõi nước của 
chư Phật hiện có nhiều không thể nói hết, tùy 
theo sự tin ưa sai biệt của thân chúng sinh, trong 
cõi nước của các Đức Phật tự thân Bô-tát thị hiện 
mọi sự sai biệt như vậy”. 

Luận: Hành tự tại của thế gian chúng sinh; 
là Bồ-tát tự tại điều phục, chỉ rõ Bồ- tát hành 
hóa nơi thân chúng sinh, tâm tự đồng sự với 
phân thân tâm của chính mình. Như kinh nói: 
“Bồ-tát ẤY, tùy theo thân chúng sinh với sự tin 
tưởng sai DIỆP... cho đến trong cõi nước của tất 
có Đức Phất....”. 

Đã nói về phân: Hành tự tại của thế gian 
chúng sinh. 

Thế nào là Hành tự tại của trí chánh giác? Là 
trí của thế gian Đé, trí của đệ nhật nghĩa Đề. 

Kinh: “Bồ-tát ấy, xa lìa tất cả sự phân biệt 
về thân tướng, đạt thân bình đẳng. Bồ-tát ấy, 
nhận biết về thân chúng sinh, thân cõi nước, thân 
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nghiệp báo, nhận biết về thân Thanh văn, thân 
Bích-chi-Phật, thân Bỏ-tát, thân Như Lai, nhận 
biết về thân trí, thần pháp, thân hư không. Bồ-tát 
ây, nhận biết về tâm sâu xa của chúng sinh hiện 
khởi ưa thích như vậy, hoặc dùng thân chúng 
sinh làm tự thân. Như vậy, cũng lây thân cõi 
nước... cho đến thân hư không. mà làm tự thân. 
Bỏ-tát ấy, nhận biết về tâm sâu xa của chúng 
sinh hiện khởi ưa thích như vậy, hoặc dùng tự 
thân làm thân chúng sinh, như vậy cũng dùng 
thân cõi nước... cho đến thân hư không mà làm 
thân chúng sinh. Bồ-tát ấy, nhận biết vê tâm sâu 
xa của chúng sinh hiện khởi ưa thích như vậy, thì 
trong những thân nảo, nơi những thân nào có thể 
tạo tác tự tại? Bồ-tát ấy, nhận biết về thân chúng 
sinh, thân tập nghiệp, thân báo, thân phiền. não, 
thân sắc, thân vô sắc. Bô-tát ấy, nhận biết về 
thần cõi nước với tướng nhỏ, tướng lớn, tướng 
vô lượng, tướng câu, tướng tịnh, tướng rộng, 
tướng loạn trú, tướng đảo trú, tướng bình đăng. 
Nhận biết về tướng mạng lưới nơi chốn sai biệt. 
Nhận biết về sự giả danh sai biệt của thân nghiệp 
báo, thân Thanh văn, thân Bích-chi-Phật, thân 
Phật, thân Bồ-tát. Bồ-tát ấy nhận biết về thân 
Như Lai, thân Bô-đề, thân nguyện, thân hóa, 
thân thọ thân lực, thân tướng hảo trang nghiêm, 
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thân quang minh, thân ý sinh, thân công đức, 
thân pháp, thân trí. Bồ-tát ấy khéo nhận biết về 
thân trí với tướng khéo lượng xét, tướng khéo 
quán như thật, tướng quả hành thâu nhiếp, tướng 
thế gian-xuất thế gian sai biệt, tướng ba Thừa 
sai biệt, tướng cộng-bất cộng, tướng Thừa- 
chẵng- thừa, tướng hữu học-vô học. Bô-tát ây 
nhận biết về tướng pháp thân bình đăng, nhận 
biết về tướng chắng hoại, nhận biết về tướng 
chuyền thời giả danh sai biệt, tướng chúng sinh 
phi chúng sinh pháp sai biệt, nhận biết vê tướng 
pháp Phật pháp Thánh tăng sai biệt. Bô-tát này 
nhận biết về thân hư không với tướng vô lượng, 
tướng biến hiện khắp, tướng vô hình, tướng 
chăng. khác, tướng vô biên. Nhận biết về thân 
hiển sắc với tướng dị biệt”. 

Luận: 

Trí của đệ nhất nghĩa Đề: là xa lìa tất cả sự 
phân biệt về thân tướng, chỉ rõ chỗ đạt được 
thân bình đăng, không phân biệt tự thân-tha 
thân. Như kinh nói: “Bô-tát ấy xa lìa tật cả... đạt 
được thân bình đắng”. Đây là chỗ không đồng 
với hàng Nhị thừa. 

Trí đệ nhất nghĩa chỉ rõ về trí của thế gian 
Đề: tức là khéo nhận biết về thân chúng sinh với 
phân nhiễm, phân tịnh, phần không hai, đều khéo 
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phân biệt nhận biết. Như kinh nói: “Bồ- tát ây 
nhận biết về thân chúng sinh... cho đến: Nhận 
biết về thân hư không”. Trong đó, thế gian 
chúng sinh và khí thế gian, hai loại ây là sinh 
nghiệp nhân, phiền não là phần nhiễm, ba Thừa 
là phần tịnh. Ba Thừa này tùy theo trí nào, tùy 
theo pháp nào. Phần tịnh kia hiển bảy hư không 
là phân không hai. 

Bỏ-tát ấy nhận biết tâm sâu xa của chúng 
sinh hiện khởi ưa thích như vậy, hoặc dùng thân 
chúng sinh làm tự thân, cho đến: dùng thân hư 
không mà làm tự thân... Bô-tát ấy nhận biết về 
tâm sâu xa của chúng sinh... cho đến dùng thân 
hư không mà làm thân chúng sinh: 

Ở đây, dùng thân chúng sinh làm tự thân: là 
chỉ TỐ mọi tạo tác, thâu nhiếp, hành hóa vô số 
của Bồ-tát trong sự tự tại. 

Thân chúng sinh: là nghiệp sinh phiền não, 
vọng tưởng câu nhiễm sai biỆt, 

Sự sai biệt của Sắc giới-Vô sắc giới đều 
nhận biết đúng như thật. Như kinh nói: “Bồ-tát 
ây nhận biết về thân chúng sinh, thân tập 
nghiệp... 

Thân cõi nước: là sự sai biệt của hàng ngàn... 
thế giới, nên biết. Sự sai biệt của thê giới tịnh, 
bất tịnh, đều khéo phân biệt-nhận biết. 
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Sự sai biệt của thế giới rộng... đều khéo phân 
biệt-nhận biết. Như kinh nói: “Bồ- tát ấy nhận 
biết về thân cõi nước... cho đến: Nhận biết về 
tướng mạng lưới nơi chốn sai biệt”. 

Các câu nói về tướng rộng... nghĩa như đã 
nói ở Địa thứ nhất. 

- Sự sai biệt về giả danh nơi thân nghiệp báo, 
thân Thanh văn, thân Bích-chi-Phật, thân Bồ-tát: 
là tự tướng, đông tướng giả danh sai biệt, phân 
biệt là không có ngã-nhâần. Như kinh nói: “Bô-tát 
ây nhận biết về sự giả danh sai biệt của thân 
nghiệp báo... cho đến: Nhận biết về sự giả danh 
sal DIỆt của thân Bồ-tát”. 

- Bồ- tát ấy nhận biết về thân Như Lại; là chỉ 
rõ về sự thành tựu chánh giác là Bỏ-đề. Là 
nguyện sinh nơi cõi trời Đâu-suất. Là mọi ứng 
hóa của Phật hiện có. Là trú trì, Xá-lợi của tự 
thân. Là thần thật báo hiện có. Là ánh sáng hiện 
có để nhiếp phục chúng sinh. Là tâm đồng chăng 
đồng với thê gian-xuất thế gian hiện có, đạt được 
giải thoát tự tại. Là pháp bât cộng hiện có, có thê 
làm nhân của lợi ích rộng lớn. Là cảnh giới vô lậu 
của Như Lai hiện có. Là trí không chướng ngại 
hiện có. Vì thế, trí ấy có thể tạo tác tất cả sự việc, 
và mọi sự việc sai biệt kia tháy đều có thê nhận 
biết. Như kinh nói: “Bô-tát ấy nhận biết về thân 


1322 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 
Như Lai, thân Bô-đề... cho đến: Nhận biết về 
thân trí”. 

- Bồ-tát ấy nhận biết về thân trí: tức là mọi thứ 
sal biệt nơi các trí văn tư, trí tu, trí hành quả, trí 
thế gian xuất thế gian, đều nhận biết đúng như 
thật. Như kinh nói: “Bồ-tát ấy khéo nhận biết về 
thân trí... cho đến: Nhận biết về tướng hữu học 
vô học”. 

- Bồ-tát ấy nhận biết về tướng pháp thân bình 
đăng: là vô lượng pháp môn sáng tỏ cùng với một 
pháp thân. Như lãnh hội-chọn lây, là tùy theo sự 
giáo hóa chúng sinh, căn tánh tương ưng khi nêu 
giảng sai biệt. Tướng sai biệt vê có căn, khôn 
căn, tướng đệ nhất sai biệt, Bô- tát thảy đều có thê 
nhận biết. Như kinh nói: “Bồ-tát ây nhận biết về 
tướng pháp thân bình đăng... cho đến: Nhận biết 
về tướng sai biệt nơi pháp Phật pháp Thánh 
tăng”. 

- Bồ-tát lây nhận biết về thân hư không: là 
nhận biết về tướng vô tận, tướng hiện bày khắp, 
tướng không thế thấy, tướng không chướng ngại, 
tướng vô vị. Có, thể thông tỏ sự thọ nhận sắc 
tướng, dựa vào. sắc để phân biệt, Bộ- tát tháy đều 
có thê nhận biết. Như kinh nói: “Bồ-tát ấy, nhận 
biết về thân hư không với tướng vô lượng... cho 
đến: Nhận biết về thân hiển sắc với tướng dị biệt”. 
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Như vậy nói xong về ba hành tự tại nơi phân; 
làm thanh tịnh cõi Phật (Phần thứ tư) của Địa 
thứ tám. 

Tiếp theo là nói về phần Đạt mười tự tại 
(Phân thứ năm). 

Kinh: “Bồ-tát ấy khéo nhận biết việc hiện 
khởi các thân như vậy, thì đạt được Mạng tự tại, 
thân mạng trú trì trong số lượng kiếp không thể 
nói và không thê nói. Đạt được Tâm tự tại, vô 
lượng A-tăng-kỳ Tam-muội hội nhập với trí. Đạt 
được Vật tự tại, thị hiện sự trú trì nơi tất cả thế 
giới VỚI VÔ lượng sự trang nghiêm đẹp đẽ. Đạt 
được Nghiệp tự tại, thị hiện sự trú trì của nghiệp 
báo như đời này và đời sau. Đạt được Sinh tự 
tại, thị hiện việc sinh trong tất cả thế gIỚI. Đạt 
được Nguyện tự tại, tùy theo sự mong muôn của 
tâm, chỉ rõ khi thành tựu ba Bồ-đề nơi cõi Phật, 
Đạt được Tín giải tự tại, thị hiện Phật đây khắp 
trong hết thảy thế BIỚI. Đạt được Như ý tự tại, 
thị hiện việc tạo mọi biến hóa như ý trong cõi 
nước của tất cả chư Phật. Đạt được Pháp tự tại, 
thị hiện vô biên vô tận các pháp môn sáng tỏ. Đạt 
được Trí tự tại, thị hiện vê lực, vô uý-pháp bất 
cộng-tướng hảo trang nghiêm và ba Bô-đê của 
Như Lai”. 
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Luận: 

Đạt được tự tại: tức là Bỏ- tát ây, tu hành như 
vậy, đối với khí thế gian, thế gian chúng sinh, 
thê gian của trí chánh giác, ba loại ấy đều hành 
hóa tự tại, cho nên đạt được mười tự tại. Như 
kinh nói: “Bôồ-tát ấy khéo nhận biết việc hiện 
khởi các thân như vậy... ”. Mười loại tự tại này 
đối trị mười loại sợ hãi, thứ tự như vậy nên biết. 

Những gì là mười thứ sợ hãi: 

¡. Sợ hãi về chết. 

2. Sợ hãi về phiên. não cấu uế. 

3. SỢ hãi về bân cùng. 

4. Sợ hãi về nghiệp ác. 

s. Sợ hãi vỀ cõi Ác. 

6. Sợ hãi về cầu không đạt. 

7. SỢ hãi về nghiệp tội hủy Dáng pháp. 

3. SỢ hãi về lúc theo đuổi câu tìm bị trói buộc 
không thể sống. 

9. SỢ hãi vỆ vÌ sao nghĩ ngờ. 

¡o. Sợ hãi vỀ uy đức của đại chúng. 

Đã nói xong phân thứ năm: Đạt được mười tự 
tại. Tiếp theo là nói về phần thứ sáu: Đạt thù 
thăng lớn. 

Kinh: “Bồ: tát ây, đạt được mười tự tại của 
bậc Bô-tát này rôi, tức thì được gọi là bậc Trí 
không thê nghĩ bàn, là bậc Trí vô lượng, là bậc 
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Trí rộng khắp, là bậc Trí không thể hủy hoại. 
Bồ-tát đạt được trọn vẹn như vậy, thành tựu trí 
như vậy, luôn tập khởi ba nghiệp thân-khẩu- -ý 
thanh tịnh, trí tuệ làm đâu, trí tùy thuận chuyển 
biến, Bát nhã Ba-la-mật tăng thượng, Đại Bi làm 
đâu, dùng phương tiện thiện xảo cho nên có thể 
khéo phân biệt, tự khởi nguyện lực, khéo làm 
tăng thêm sự gia hộ của chư Phật, thường không 
xả bỏ hạnh làm lợi ích cho chúng sinh, nhận biết 
khắp mọi sự việc sai biệt trong vô biên thế giới. 

Này Phật tử! Lược nói về Bồ-tát chứng đạt 
địa Bất động của bậc Bồ-tát này, mọi tạo tác của 
ba nghiệp thân- khẩu-ý đều có thể tập khởi tật cả 
pháp Phật. Bồ-tát ấy đạt được địa Bất động của 
bậc Bô-tát, khéo an trú trong diệu lực của tâm 
thanh tịnh, lìa bỏ tất cả phiên não tích tập. Khéo 
an trú trong diệu lực của tâm sâu xa, luôn không 
ha bỏ đạo. Khéo an trú trong diệu lực của Đại 
BI, không xả bỏ việc làm lợi ích cho chúng sinh. 
Khéo an trú trong diệu lực của đại từ, cứu độ tất 
cả thế gian. Khéo an trú trong lực dụng của Đà- 
la-ni, không hê quên pháp. Khéo an trú trong lực 
dụng của biện tài, trí tuệ khéo léo phân biệt về 
hết thảy pháp Phật. Khéo an trú trong lực dụng 
của thần thông, hành hóa khắp vô biên thế giỚI 
sai biệt. Khéo an trú trong nguyện lực, không rời 
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tất cả nẻo hành trì của bậc Bồ-tát. Khéo an trú 
trong lực dụng của Ba-la-mật, tu tập hêt thảy 
pháp Phật. Khéo an trú trong diệu lực gia hộ 
của Như Lai, trí Nhất thiết chủng, trí Nhật thiết 
trí luôn hiện tiền. Bồ- tát ây, đạt được trí lực như 
vậy, chỉ rõ trong tất cả sự tạo tác hành hóa đều 
không có lỗi lầm”. 

Luận: 

Đạt được thù thắng lớn. Có ba loại lớn: 

¡. Trí lớn. 

2. Nghiệp lớn. 

3. Hai loại kia an trú trong công đức lớn. 

- Thế nảo là trí lớn? Là trí không thể nghĩ bàn, 
không trú vào thê gian, chăng trú vào Niết-bàn. 
Như kinh nói: “Bồ- tát ây đạt được mười tự tại của 
bậc Bỏ-tát này rồi, tức thì được gọi là bậc Trí 
không thê nghĩ bàn”. Không thể nghĩ bàn ấy, có 
ba loại nên biết: 

¡. Không thể nghĩ bàn do tu hành trọn vẹn tận 
cùng. 

›. Không thể nghĩ bàn do điêu đã được nhận 
biết. 

›. Không thể nghĩ bàn do trí được dứt trừ 
chướng ngại. 

Như kinh nói: “Bậc Trí vô lượng, Trí rộng 
khắp, Trí không thể hủy hoại”. Đó gọi là trí lớn. 
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Bồ-tát đạt được đây đủ như vậy... cho đến: 
Tập khởi tất cả pháp Phật. 

Bỏ-tát ấy đạt được đầy đủ như vậy; như trên 
đã nói. Thành tựu trí như vậy; cũng như trên đã 
nói. 

Thường tập khởi ba nghiệp thanh tịnh. Đầy 
là nghiệp lớn. Nghiệp 

thanh tịnh của Bồ-tát có bốn loại tướng: 

¡. Tạo mọi phát khởi đồng thời. Như kinh nói: 
“Trí tuệ làm đâu, trí tùy thuận chuyển biến”. 

›. Trí thâu nhiếp không nhiễm, hạnh làm lợi 
ích cho chúng sinh. Như kinh nói: “Bát nhã Ba- 
la-mật tăng thượng, Đại Bi làm đâu, dùng phương 
tiện thiện xảo cho nên có thê khéo phân biệt”. 

3. Nhân thâu nhiếp nhân của tự hành-tha 
hành. Như kinh nói: “Khéo phát khởi nguyện 
lực, khéo làm tăng thêm sự gia hộ của chư 
Phật”. 

+. Tạo nghiỆp, phát khởi lợi ích cho chúng sinh 
làm thanh tịnh cõi Phật, thành tựu tất cả pháp 
Phật. Như kinh nói: “Thường không xả bỏ hạnh 
làm lợi ích cho chúng sinh... cho đến: Đạt được 
địa Bất động của bậc Bồ-tát, mọi tạo tác của ba 
nghiệp thân- khẩu-ý đều có thể tập khởi hết thảy 
pháp Phật”. Đó gọi là Nghiệp lớn. 

Hai loại kia an trú trong công đức lớn: là khéo 
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an trú trong điệu lực của tâm thanh tịnh, chỉ rõ 
dựa vào bảy loại công đức: 

ñ Công đức do khéo an trú trong đạo. Như 
kinh nói: “Bồ-tát ấy đạt được địa Bất động của 
bậc Bồ-tát, khéo an trú trong diệu lực của tâm 
thanh tịnh”. Lại, công đức do khéo an trú trong 
đạo, hai câu đầu là xa ha chướng, đối trị là sự 
kiên cố; hai câu tiếp theo là không xả bỏ chúng 
sinh. 

2. Công đức do không quên. Như kinh nói: 
“Khéo an trú trong lực dụng của Đà-la-nI, không 
hề quên pháp”. 

›. Công đức do thành tựu khâu nghiệp. Như 
kinh nói: “Khéo an trú trong lực dụng của biện 
tài.. 

4. “Công đức do thành tựu tâm tự tại. Như 
kinh nói: “Khéo an trú trong lực dụng của thân 
thông, hành hóa khắp vô biên thế giới sai biệt”. 

5. Công đức do nguyện lực thành tựu. Như 
kinh nói: “Khéo an trú trong nguyện lực, không 
rời tất cả nẻo hành trì của bậc Bồ-tát”. 

ö. Công đức do tu hành thành tựu. Như kinh 

I: “Khéo an trú trong lực dụng của Ba-la-mật, 
h th hết thảy pháp Phật”. 

7. Công đức do được ban cho trí. Như kinh nói: 

“Khéo an trú trong diệu lực gia hộ của Như Lai, 
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trí Nhật thiết trí, nhất thiết chủng luôn hiện tiền”. 

Bỏ- tát ây, đạt được trí lực như vậy, chỉ rõ 
trong tất cả mọi sự tạo tác; là Bồ-tát tạo nghiệp 
bình đăng, không yêu ghét, không phân biệt 
chúng sinh có phiên não, không phiên não. 

Trong hết thảy các sự việc không có lỗi lầm; 
tức là nhờ đạt được bảy loại công đức â ây. 

Đã nói xong phần Đạt được thù thắng lớn 
(Phần thứ sáu). Tiệp theo là nói về phần thứ 
bảy: Giải thích tên gọi. 

Kinh: “Này Phật tử! Trí địa của bậc Bồ-tát 
này, gọi là địa Bất động, vì không thể hủy hoại. 
Gọi là địa Bất chuyến, vì trí tuệ không thối 
chuyên. Gọi là địa Nan đặc, vì tất cả thê gian 
khó nhận biết. Gọi là địa Vương tử, vì không, có 
lỗi lầm của nơi chốn. Gọi là địa Sinh, vì tùy ý tự 
tại. Gọi là địa Thành, vì không còn tạo tác nữa. 
Gọi là địa Cứu cánh, vì trí tuệ khéo phân biệt. 
Gọi là địa Niết-bàn, vì khéo phát khởi nguyện 
lực lớn. Gọi là địa G1a, vì kẻ khác không thể làm 
cho động. Gọi là địa Không dụng công, vì khéo 
dây khởi đạo trước tiên”. 

Luận: 

Giải thích tên gọi có hai loại: 

¡. Giải thích tên gọi của ĐỊa. 

2. Cải thích tên gọi của TrÍ. 
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+ Giải thích tên gọi của địa có sáu loại 
tướng: 

1. Đối trị nhiễm: Nhiễm ấy có hai loại: 

¡. Hành có dụng công của địa là theo nguyện 
của Tiểu thừa và các nghiệp ma. 

. Tập hành của phiên não. Đối trị điều này, 
như kinh nói: “Phật tửi Trí địa của bậc Bô-tát này 
gọi là địa Bất động... 

2. Đạt được sự thâm diệu. Như kinh nói: “Gọi 
là địa Nan đặc. ..”. 

3. Phát khởi hành thanh tịnh. Như kinh nói: 
“GọI là địa Vương 

IẾP 

Phát khởi thanh tịnh; tức là như Vương tử, 
hết thảy việc làm đều 

không lỗi lâm. 

Hành thanh tịnh; tức là trú trong địa Sinh, 
mọi sự mong muốn đều thành tựu tự tại. 

+ Mọi tạo tác đối VỚI thế gian-xuất thế gian 
đều thanh tịnh thù thắng. Như kinh nói: “Gọi là 
địa Thành.. 

Sự tạo tác của xuất thế gian thanh tịnh thù 
thăng; nhờ trí tuệ khéo phân biệt, cho nên mọi 
chướng ngại của trí đều thanh tịnh. 

s. Hai loại vô tác của Bô-tát thanh tịnh thù 
thăng. Như kinh nói: 
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“Gọi là địa Niếtbàn vì khéo phát khởi 
nguyện lực lớn”. 

Vô tác thanh tịnh thù thăng; là nhờ diệu lực 
của bản nguyện nên không bỏ hạnh làm lợi ích 
cho tât cả chúng sinh. 

ø. Địa Bồ-tát thù thăng. Như kinh nói: “Gọi là 
địa Gia, vì kẻ khác không thế làm động. Gọi là địa 
Không dụng công, vì khéo dây khởi đạo trước 
tiên”. 

Lại nữa, địa Bồ-tát thù thăng: là hơn hắn sáu 
địa, bảy địa. 

Hơn hắn sáu địa: Sáu địa phát khởi hành thù 
thăng, còn nhớ nghĩ về sự việc khác thì vẫn còn 
động. Hơn hắn bảy địa: Bảy địa còn có dụng 
công. Trong tám địa thì khéo phát khởi đạo 
trước tiên, hành tự nhiên không hê dụng công. 

- GIải thích tên gọi của Trí: bởi vì từ nghĩa 
nào, Bồ- tát gọi là đạt được bậc Bồ-tát bất động? 
Nay nói về việc này, nên biết. 

Kính: “Này Phật tử! Bồ-tát thành tựu trí tuệ 
như vậy, gọi là được hội nhập với Phật tánh, gọi 
là công đức của Phật tự tỏa sáng, øọI1 là thuận 
theo hành uy nghi của Phật, gọi là cảnh giới của 
Phật hiện tiền. Ngày đêm luôn khéo làm tăng 
thêm sự gia hộ của chư Phật. Thường được Tứ 
Thiên vương, Thích-đê-hoàn-nhân, Phạm Thiên 
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vương... cung kính nghênh tiếp. Luôn được thần 
Kim cang Mật Tích hầu cận, bảo vệ. Không lìa 
lực dụng của Tam-muội, luôn hiện bày vô 
lượng các thân sai biệt. Trong hết thảy thân 
hành, uy lực đều thành tựu. Thành tựu quả báo 
lớn về thần thông. Ở trong vô biên Tam-muội 
luôn được tự tại, có thê thọ nhận vô lượng ký 
biệt, tùy thuận hóa độ thế gian, thị hiện thành 
chánh giác. Bồ-tát ấy, thông đạt hội nhập với các 
nẻo trí tuệ của Đại thừa, khéo lượng xét về 
thông lực của pháp Đại thừa, ngày đêm luôn 
phóng ra ánh sáng rực rỡ của trí, nhập vào cối 
Pháp giới không gì chướng ngại. Khéo nhận biết 
về sự sai biệt của các thế gIỚI, có thể hiện bày hết 
tháy tướng công đức, tùy ý tự tại. Khéo hiệu rõ 
vê mọi thời gian trước, sau, thông tỏ tất cả sự 
Xoay chuyên theo trí nơi cõi Ma, đi vào cảnh 
giới trí tuệ của Như Lai, có thể ở trong vô biên 
thê giới hành đạo Bỏ-tát, diệu lực không thôi 
chuyền. Do đó, Bồ-tát được gọi là chứng đắc 
bậc Bồ-tát bất động”. 

Luận: Lại có hai loại nghĩa, gọi là đạt được 
bậc Bồ-tát bất động: 

1. Bất động của toàn bộ. 

›. Bất động của một Thẻ. 

Tùy thuận nhân của Phật tánh. Như kinh nói: 
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“Này Phật tử! Bỗ-tát thành tựu trí tuệ như vậy, 
gọI là được nhập với Phật tánh.. 

- Phật tánh: là chỉ cho sự thù thắng của cảnh 
giới đầy đủ. 

- Tùy thuận nhân: tức là chỉ rõ về ba loại 
tướng: 

¡. Thâu nhiếp công đức. 

2. Hành. 

3. Thân cận. 

Như kinh nói: “Gọi là công đức của Phật tự 
tỏa sáng. Gọi là thuận theo hành uy nghi của 
Phật. Gọi là cảnh giới của Phật hiện tiên”. 

- Tự tỏa sáng: là nghĩa khéo làm thanh tịnh. 

- Hành uy nghĩ: gọi là chánh hành. 

- Hiện tiên: là tiệp cận cảnh giới Phật. 

- Bất động của toàn bộ. Như kinh nói: “Ngày 
đêm luôn khéo làm tăng thêm sự gia hộ của chư 
Phật”. Lại dựa vào năm công đức nên biết! 

¡. Công đức của sự cúng dường. Như kinh nói: 
'*“Thường được Tứ Thiên Vương... ”. 

2. Công đức của sự hộ trì Như kinh nói: 
“Luôn được thần Kim cang Mật Tích....”. 

3. Công đức của sự nương dựa. Như kinh nói: 
“Không lhìa lực dụng của Tam-muội”. 

4 Công đức của cối nước thanh tịnh. Như 
kinh nói: “Luôn hiện bày vô lượng các thân sai 
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biệt”. 

s. Công đức của việc giáo hóa chúng sinh. 
Công đức thứ năm này có năm loại thị hiện: 

§ Nguyện chọn lây các cõi thọ sinh. Như kinh 

ói: “Tât cả thân hành, uy lực đều thành tựu”. 

›. Tâm vốn có điều khiến trí lực. Như kinh nói: 
“Thành tựu quả báo lớn về thần thông”. 

3. Chuyên pháp luân với vô lượng pháp lực. 
Như kinh nói: “Ơ trong vô biên Tam-muội luôn 
được tự tạt”. 

+ Thọ nhận diệu lực. Như kinh nói: “Có thể 
thọ nhận vô lượng ký biệt”. 

s Nêu bày về lực. Như kinh nói: “Tùy thuận 
hóa độ thế gian, thị hiện thành chánh giác”. 

- Bồ-tát ây thông đạt như vậy: tức là là bất 
động toàn bộ. 

- Bất động của một Thế: là hội nhập các nẻo 
trí tuệ của Đại thừa. Như kinh nói: “Bồ-tát ây, 
thông tỏ, hội nhập với các nẻo trí tuệ của Đại thừa 
như vậy”. 

- Hội nhập với các nẻo trí tuệ của Đại thừa: gọi 
là nghĩa không thê hủy hoại. Ở đây có chín loại: 

¡. Trí không hoại. Như kinh nói: “Khéo lượng 
xét về thông lực của pháp Đại thừa”. 

. Thuyêt giảng không hoại. Như kinh nói: 
“Ngày đêm luôn phóng ra ánh sáng rực rỡ của 
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3. CHải thoát không hoại. Như kinh nói: “Nhập 
vào cõi Pháp giới không chướng ngạt”. 

4 Cõi Phật thanh tịnh không hoại. Như kinh 

ÓI: _ Khéo nhận biết về sự sai biệt của các thế 
giới” 

s. Vào nơi Đại thừa, không hoại. Như kinh nói: 
“Có thê hiện bày hết thảy tướng công đức”. 

ø. Thân thông không hoại. Như kinh nói: “Tùy 
ý tự tại”. 

1. Nghĩa có thế giải thích, không hoại. Như 
kinh nói: “Khéo hiểu rõ về các thời gian trước 
sau”. 

s. Ngôi nơi đạo tràng, không hoại. Như kinh 

ó1: Thông tỏ tất cả sự xoay chuyên theo trí nơi 
cối ma”. 

o. Chánh giác không hoại. Như kinh nói: “ĐI 
vào cảnh giới trí tuệ của Như Lại, nên có thể ở 
trong vô biên thế giới hành đạo Bồ-tát”. 

- Diệu lực không thối chuyền: là hành không 
chướng ngại, không đoạn tuyệt. Do ý nghĩa của 
hành không chướng ngại-không đoạn tuyệt, cho 
nên gọi là đạt được bậc Bồ-tát bât động. 

Kinh: “ Bồ-tát đạt được địa Bất động của bậc 
Bỏ-tát, thường không lìa việc được thấy vô lượng 
chư Phật, khéo hành trì lực dụng Tam-muội cùng 
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với đại nguyện lực. Lúc thấy chư Phật luôn hiện 
Dày sự Cung kính cúng dường. Bồ- tát ấy, ở trong 
mỗi mỗi kiếp, trong mỗi mỗi thế giới, được thây 
vô lượng Phật, vô lượng trăm Phật cho đến vô 
lượng trăm ngàn na-do-tha Phật, vô lượng ức 
Phật cho đến vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha Phật. Do diệu lực của đại thân thông và của 
đại nguyện, cho nên khi thây chư Phật, Bồ-tát 
đêu dùng tâm hướng thượng, tâm sâu xa, cung 
kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường các thứ y 
phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuôc men... 
Dùng các căn thiện này đêu nguyện hôi hướng 
đến đạo quả Bồ-đề Vô thượng, thân cận chư 
Phật, theo chư Phật thọ nhận các pháp Minh 
trong sự sai biệt của thế giới vốn có. Bôồ-tát ấy 
chuyên sang tiễn vào sâu trong tạng pháp của 
Như Lai, thỉnh vấn về các sự việc sai biệt của thê 
gIỚI, không ai có thê đạt tới tận cùng. Bô-tát này, 
với các căn thiện của mình, trong vô lượng kiêp 
luôn chuyển biến, cảng trở nên sáng sạch thù 
thăng. Trong vô lượng trăm kiếp... vô lượng 
trăm ngàn na-do-tha, vô lượng ức kiếp, cho đến 
vô lượng trăm ngàn ức na-do-tha kiếp, các căn 
thiện kia luôn chuyền biến, càng trở nên sáng tỏ, 
thanh tịnh, thù thăng. 

Này Phật tử! Ví như vàng ròng từ ban đầu 
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được các thợ kim hoàn khéo tay làm ra các vật 
dụng trang sức đẹp để cho vương gia cõi Diêm- 
phù-đề dùng đeo nơi cố hoặc phía trước hoặc 
phía sau. Các thứ trang sức bằng vật báu khác 
của người cõi Diêm-phù-đê, đêu không thể hơn 
được. Như vậy, này Phật tử! Bô-tát an trú trong 
địa Bất động ây, với các căn thiện hiện có, thì tất 
cả hàng Nhị thừa, kế cả Bồ-tát nơi bảy địa đều 
không thể hủy hoại. Bô-tát chứng đạt địa này thì 
trí lớn tỏa sáng, diệt trừ mọi thứ phiền não tối 
tăm ngăn. ngại của chúng sinh, nhờ khéo phân 
biệt vê môn Trí. Này Phật tử! Ví như Đại Phạm 
Thiên vương, chủ của ngàn thế ĐIỚI, CÓ thể rong 
một lúc ban phát tâm từ cho khăp ngàn thê gIỚI, 
cũng có thể phóng ra ánh sáng tỏa chiêu khắp 
trong các cõi ây. Như vậy, này Phật tử! Bằ- tát an 
trú trong địa Bất động của bậc Bô-tát Ấy, có thể 
phóng ra ánh sáng nơi thân tỏa chiêu khắp mưƯỜI 
ngàn vạn Tam thiên đại thiên thế giới, dần dần có 
thể diệt trừ mọi ngọn lửa phiên não của chúng 
sinh trong vô số vô lượng thế giới, khiến họ đều 
được mát mẻ. Bồ-tát này, trong mười Ba-la-mật 
thì Nguyện Ba-la-mật luôn tăng thượng, các Ba- 
la-mật khác không phải là không tu tập, nhưng 
mà theo sức- tùy phân. Này Phật tử! Đó gọi là 
lược nêu bảy vê Bồ-tát chứng đạt địa Bất động, 
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là Địa thứ tám của bậc Bỏ-tát, nếu nói rộng thì 
trong vô lượng kiếp cũng không thê hết. 

Bồ-tát trú trong địa này, nhiều lần làm Đại 
Phạm Thiên vương, chủ của ngàn thế giới, tự tại 
tột bậc, ban cho các chúng sinh và hàng Nhị 
thừa về đạo Ba- la-mật của bậc Bồ-tát mà không 
cùng tận, thuyết giảng về tánh của thế gian 
trong sự sai biệt mà không gì có thê hủy hoại. 
Những nghiệp thiện đã làm như bố thí- -ái ngữ- 
đồng sự, lợi hành, các loại phước đức ấy đều 
không lia niệm Phật-niệm Pháp-nệm Tăng, 
niệm Bồ-tát và niệm hành của Bồ-tát và niệm 
Ba-la-mật, nệm mười Địa, niệm diệu lực không 
hoại, niệm vô úy, niệm pháp bất cộng của Phật, 
cho đến không lìa niệm vê trí Nhất thiết chủng, 
trí Nhất thiết tT, thường khởi tâm như vậy: Mình 
phải ở trong tật cả chúng sinh, là người đứng 
đâu, là thù thắng, là lớn, là diệu, là vi diệu, là 
trên, là vô thượng, là kẻ dẫn dắt, là vị tướng, là 
bậc thây, là bậc tôn quý, cho đến là chỗ nương 
dựa của trí Nhất thiết trí. Lại từ niệm ấy mà phát 
khởi hành tinh tiến, nhờ diệu lực của tỉnh tiến, 
cho nên trong. khoảng một niệm, đạt được các 
pháp Tam-muội nhiều như số vi trần trong trăm 
vạn Tam thiên đại thiên thế g1ớI, được thây chư 
Phật nhiều như số vi trần trong trăm vạn Tam 
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thiên đại thiên thế ĐIỚI, CÓ thể nhận biết về thần 
lực của Phật, có thể làm chuyên động thế gIỚI 
Phật, có thể nhập vào thế giới Phật, có thê soi 
chiếu đến thế giới Phật, có thể giáo hóa chúng 
sinh trong thế giới Phật, có thể trú thọ với sô 
lượng kiếp, có thể nhận biết các sự việc của đời 
quá khứ vị lai, có thể khéo hội nhập với các 
pháp môn..., hết thảy đều nhiều như sỐ vi trần 
trong trăm \ vạn Tam thiên đại thiên thế giới. Có 
thể biến hóa thân thành số thân nhiều như số vi 
trần trong trăm vạn Tam thiên đại thiên thê giới, 
nơi môi mỗi thân, có thê thị hiện cũng từng ây sô 
Bồ-tát dùng làm quyền thuộc. Nếu dùng nguyện 
lực tự tại thù thăng tối thượng, thì nguyện lực 
của Bồ-tát còn vượt hơn sô lượng ây, thị hiện 
trong vô số các loại thần thông, hoặc nơi thân, 
hoặc nơi ánh sáng, hoặc nơi mắt, hoặc nơi cảnh 
gIỚI, hoặc nơi âm thanh, hoặc nơi hành, hoặc 
nơi sự trang nghiêm, hoặc gia hộ, hoặc tin 
tưởng, hoặc tạo tác. Các thân thông này, cho đến 
trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp cũng không thê 
tính biết hết”. 

Luận: 

Theo chư Phật thọ nhận các pháp minh... là 
nói về tướng nhân của Bô-tát. 

Dụ về vàng ròng làm ra các vật dụng trang 
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SỨC đẹp để cho vương gia cõi Diêm-phù- -đề; là 
nói vÊ việc đạt được thân tâm thủ thắng trong 
địa thanh tịnh. Chỉ rõ về căn thiện sáng tỏ kia 
lại càng trở nên sáng sạch. Như kinh nói: “Này 
Phật tử! Ví như Đại Phạm Thiên vương, chủ của 
ngàn thế giới... cho đến: Khiến họ đều được mát 
mẻ”. 
Các phân còn lại như trước đã giải thích. 


+ 
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LUẬN KINH THẬP ĐỊA 
QUYÉẾN 11 
Địa 9: ĐỊA THIỆN TUỆẸ 
Luận: Trong Địa thứ chín có bốn phần sai 
biệt: 
¡. Thành tựu phương tiện của pháp sư. 
›. Thành tựu về trí. 
›. Thành tựu về nhập hành. 
+. Thành tựu về thuyết giảng. 
Trong Địa thứ tám chỉ làm thanh tịnh cõi 
Phật và giáo hóa chúng sinh. Trong ĐỊa thứ chín 
này, nhờ diệu lực của biện tài cho nên có thể 
iáo hóa chúng sinh, thành tựu tất cả tướng, có 
thê giáo hóa cho nên địa này vượt hơn địa trước. 
Thế nào là thành tựu phương tiện của Pháp sư? 
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Kinh: “Bây gIỜ, Bỏ-tát Kim Cang Tạng nói: 
Này Phật tử! Bô-tát dùng trí vô lượng, trí khéo 
lượng xét như vậy, lại câu chuyển biến để đạt sự 
giải thoát tịch diệt, sâu xa thù thắng. Lại chuyển 
sang câu đạt trí tuệ rốt ráo của Như Lai, nhập 
vào trong pháp sâu kín của Như Lai, tư duy 
chọn lựa Đai trí tuệ không thế nghĩ bản, chọn lây 
các pháp Tam-muội, Đà-la-ni và trí, đều làm cho 
thanh tịnh, hiện bày các thân thông với các hành 
rộng lớn, thông đạt nẻo hành sai biệt trong thế 
giới, tu tập các pháp bất cộng của Phật, các lực- 
vô úy của Như Lai không gì chướng ngại mà luôn 
thuận hợp, thâu tỏ sự việc chuyên pháp luân 
trang nghiêm của Như Lai, không rời bỏ đại 
nguyện lực của Đại Bi, được tiễn vào Địa thứ 
chín của bậc Bồ-tát”. 

Luận: 

Ở đây, thành tựu phương tiện của Pháp sư; 
tức là dựa vào tự lợi và lợi tha, mỗi một hành 
(tự-tha) có năm câu và ba câu nêu rõ. 

Dựa vào Vô Sắc, đạt được tướng giải thoát, 
có An: hóa độ chúng sinh, làm lợi ích. Như kinh 

¡: “Bấy giờ, Bồ- tát Kim Cang Tạng nói: 

ˆ Phật tử! Bô-tát dùng trí vô lượng, trí khéo 
lượng xét như vậy.. 

Dựa vào chỗ chưa đạt được trí rốt ráo của 
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Phật, đem lại lợi ích cho chính mình. Như kinh 
nói: “Lại chuyên câu đạt trí tuệ rốt ráo của Như 
Lai”. 

Dựa vào căn đã thành thục của Bồ-tát. 

Dựa vào chúng sinh hành theo tà niệm mà có 
thể giáo hóa. 

Dựa vào chúng sinh chưa hiểu biết pháp, 
chuyên pháp luân khiến cho họ được hiểu biết. 

Dựa vào chúng sinh quy ỹ theo tà đạo. Dựa 
vào chúng sinh tin sinh lên cối trời. 

Thứ tự năm câu như vậy chỉ rõ về hành lợi 
tha. Như kinh nói: “Nhập vào trong pháp sâu 
kín của Như Lai, tư duy, chọn lựa Đại trí tuệ 
không thê nghĩ bàn, chọn lây các pháp Đà-la-ni, 
Tam-muội và trí đều làm cho thanh tịnh, hiện 
bày các thần thông với các hành Tộng lớn, thông 
đạt nẻo hành sai biệt trong thế giới.. 

Nêu rõ cõi nước thanh tịnh, chuyển hóa 
chúng sinh tin tưởng sinh lên cõi trời khiến cho 
họ tiên vào Phật pháp. 

Dựa vào chánh giác, dựa vào chuyên pháp 
luân, dựa vào Niết-bàn: Thứ tự ba câu như vậy 
chỉ rõ về hành tự lợi, như kinh nói: “Tu tập các 
lực-vô úy của Như Lai và các pháp bất cộng của 
Phật... ”. 

Không xả bỏ việc làm lợi ích cho chúng 
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sinh; là chỉ rõ về Đại Niết-bàn, nhờ đạt được 
việc không lìa bỏ đại nguyện lực về Đại Bi, nên 
biết. Như đã nói về phân thành tựu phương tiện 
của Pháp sư trong Địa thứ chín. 

Thế nào là thành tựu về trí? 

Kính: “Bồ- tát ây, an trú trong địa Thiện tuệ 
của bậc Bồ- tát, nhận biết đúng như thật về pháp 
hành thiện- bắt thiện-vô ký; vê pháp hành hữu 
lậu vô lậu; về pháp hành thế gian- -xuất thế gian; 
về pháp hành nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn; vê 
pháp hành định không định; về pháp hành của 
hàng Nhị thừa; về pháp hành của hạnh Bỏ-tát; về 
pháp hành của địa Như Lai; về pháp hành của 
pháp hữu viI-vô v1”. 

Luận: 

Thành tựu về trí; là dựa vào những pháp nào 
đề thuyết giảng? Nên biết pháp tịnh- nhiễm kia là 
không hai. Như kinh nói: “Bồ-tát ây, an trú trong 
địa Thiện tuệ của bậc Bồ-tát, nhận biết đúng như 
thật... ”. 

Ở trong pháp tịnh có hữu lậu-vô lậu. Như 
kinh nói: “Pháp hành hữu lậu vô lậu”. 

Lại (rong pháp vô lậu có pháp hành thế gian- 
xuất thế gian. Như 

kinh nói: “Pháp hành thế gian xuất thế gian”. 

Lại trong pháp ấy có nghĩ bàn-không thể 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền II 1345 


nghĩ bàn. Như kinh nói: “Pháp hành nghĩ bàn- 
không thế nghĩ bàn”. 

Trong pháp nghĩ bàn, lại có định, không định. 
Như kinh nói: “Pháp hành định-không định”. 

Pháp kia lại ở trong ba Thừa. Như kinh nói: 
“Pháp hành của hàng Nhị thừa. Pháp hành của 
hạnh Bô-tát. Pháp hành của địa Như Lai.. 

Lại, trong pháp của ba Thừa, chỉ rõ về ` hữu 
vi-vô vi dựa vào hành thuận hỢp. Như * Kinh: 
“Pháp hành hữu vi, pháp hành vô vị, đều nhận 
biết đúng như thật”. 

Như vậy đã nói phân thành tựu về trí trong 
Địa thứ chín. Thế nào là thành tựu về nhập 
hành? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, tùy thuận trí tuệ như vậy, 
nhận biết đúng như thật về vùng rừng rậm trong: 

- Tâm hành của chúng sinh. 

- Nẻo hành của phiên não. 

- Nẻo hành của nghiệp. 

- Nẻo hành của căn. 

- Nẻo hành của tín. 

- Nẻo hành của tánh. 

- Nẻo hành của tầm sâu xa. 

- Nẻo hành của sử. 

- Nẻo hành của sinh. 

- Nẻo hành của tập khí. 
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- Nẻo hành sai biệt của ba Tụ. 

Tất cả đều nhận biết đúng như thật”. 

Luận: 

Thành tựu về nhập hành; là nương vào chỗ 
dựa chung của nghiệp phiền não sinh khởi và 
cấu nhiễm, cùng với phiền não nhiễm-tịnh... 
Dựa vào lúc định, không định... Như kinh nói: 
“Bồ-tát ấy tùy thuận trí tuệ như vậy.. 

Sự tùy thuận kia lại có lúc định- -không định 
thuộc về căn... thứ tự của căn... tương tự như 
tín... Như kinh nói: “Rừng rậm trong nẻo hành 
của căn. Rừng rậm trong nẻo hành của tín. 
Rừng rậm trong nẻo hành của tánh. Rừng rậm 
trong nẻo hành của tâm sâu xa. Rừng rậm trong 
nẻo hành của sử....”. 

Trù lâm (Rừng rậm): nghĩa là rất nhiều, 
nghĩa là khó nhận biết. Hành: là nghĩa không có 
chánh tín. 

Thế nào là sự sai biệt của vùng rừng rậm 
trong tâm hành? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
vô số các loại tướng trong các tâm của chúng 
sinh: 

- Tướng xen tạp của tâm. 
- Tướng chuyến biến, sinh chẳng sinh của 
tầm. 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền II 1347 


- Tướng vô hình của tâm. 
- Tướng hiện bày tất cả chốn, vô số, vô biên 
của tầm. 

- Tướng thanh tịnh của tâm của tâm. 

- Tướng nhiễm-không nhiễm của tâm. 

- Tướng trói buộc-giải thoát của tâm. 

- Tướng huyễn khởi của tâm. 

- Tướng tùy cõi sinh của tâm 

Cho đên vô lượng trăm ngàn chủng loại 
tướng sai biệt của tâm, đều nhận biết đúng như 
thật”. 

Luận: 

Sự sai biỆt trong rừng rậm tâm hành; tức là 
VÔ SỐ các loại sai biệt, dị biệt của tâm. Như kinh 

ói: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật...”. Vô 
số các loại tướng của tâm có tám loại: 

¡. Tướng sai biệt; tức là như sáu loại sai biệt 
của tâm-ý-thức. Như kinh nói: “Tướng xen tạp 
của tâm”. 

25 Tướng hành; là các hành trú dị sinh diệt. 
Như kinh nói: “Tướng chuyên biến sinh chẳng 
sinh của tâm”. 

›. Tướng đệ nhất nghĩa; quán xét tâm ây, lìa 
tâm thì tâm-thân không thể thủ đắc. Như kinh 

nói: “Tướng vô hình của tâm”. 

4. Tự tướng; hành thuận theo vô lượng cảnh 
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ĐIớI để chọn lấy. Như kinh nói: . LƯỞNng hiện bày 
tật cả xứ, vô số vô biên của tâm”. 

s. Tướng tự tánh không nhiễm. Như kinh nói: 
“Tướng thanh tịnh của tâm”. 

ø. Tướng đồng với phiên não không đồng VỚI 
phiền não. Như kinh nói: “Tướng nhiễm-chăng 
nhiễm của tâm”. 

0, Tướng đông với sử- không đông với sử. Như 
kinh nói: “Tướng trói buộc, giải thoát của tâm”. 

§, Tướng nhân, các Bỏ-tát do nguyện lực mà 
thọ sinh, còn các chúng sinh thì do nghiệp lực 
của chính mình mà sinh. Như kinh nói: “Tướng 
huyễn khởi của tâm. Tướng tùy cõi sinh của tâm. 
Cho đến vô lượng trăm ngàn chủng loại tướng sai 
biệt của tâm đêu nhận biết đúng như thật”. Bởi vì 
tự tánh của tâm là thanh tịnh. 

Hai câu thứ sáu-thứ bảy: là tâm nhiễm- 
chắng nhiễm, tâm trói 

buộc, giải thoát, hai câu này chỉ rõ về phiền 
não nhiễm. Câu thứ tám; là tâm tùy cối sinh chỉ 
rõ về sinh nhiễm. 

Thế nào là sự sai biệt trong rừng rậm của 
hành phiền não? 

Kinh: “Bồ-tát Ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng thâm nhập của các phiên não: 

- Tướng hành vô biên. 
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- Tướng cùng sinh chăng lìa. 

- Tướng phiên não-sử cùng một nghĩa. 

- Tướng tương ưng không tương ưng với tâm. 

- Tướng tùy theo sinh xứ mà nhận chịu quả 
báo. 

- Tướng sai biệt trong ba cõi. 

- Tướng lỗi lâm lớn của mũi tên độc là kiến- 
vô minh-ái. 

- Tướng không đoạn nhân của ba loại nghiệp. 

Lược nói, cho đến nhận biết đúng như thật về 
tám vạn bốn ngàn tướng sai biệt của hành phiên 
não” 

Luận: 

Sự sal bIỆt trong rừng, rậm của hành phiền 
não; chỉ rõ về ba loại SỰ VIỆC: 

§ Nhập từ xa cho đến cõi Hữu đảnh. Như 
kinh nói: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng thầm nhập của các phiền não” 

›. Khó nhận biết về vô lượng căn thiện cùng 
hành tu tập. Như kinh nói: “Tướng hành vô biên”. 

›. Nhiễm của nghiệp phiền não mà sinh nhiễm. 

Ở đây, tùy theo sự trói buộc, bởi vì những gì 
trói buộc và sự việc trói buộc. Giải thích vệ điều 
này là chỉ rõ việc câu nhiễm của phiền não ô 
nhiễm. Như kinh nói: “Tướng cùng sinh không 
la. Tướng phiền não và sử cùng một nghĩa. 
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Tướng tương ưng không-tương ưng với tâm”. 
Trong đó: 

Tùy theo sự trói buộc: là lần lượt cùng đồng 
sự, lần lượt cùng dựa vào nhau, cùng sinh không 
hìa. 

Bởi vì những gì trói buộc? Tức là sử. Vì có 
sử mà không được giải thoát, vì sử và phiền não 
cùng một nghĩa. 

Sự việc đã trói buộc: tức là tâm. Tâm tương 
ưng-không tương ưng. 

Không tương ưng; là chỉ rõ được giải thoát. 

Thân hành sự làm nhần cho cảnh giới là chỉ 
rõ về việc sinh phiền não câu nhiễm. Như kinh 
nói: “Tướng tùy theo sinh xứ mà nhận chịu quả 
báo. Tướng sai biệt trong ba cối” 

Ở trong ba phân, thì nhân của nghiệp làm 
chướng ngại cho giải thoát, nghiệp thân- khẩu-ý 
thuận theo thế gian, không đoạn trừ việc dây 
khởi nhân, chỉ rõ về vọng tưởng của nghiệp, 
phiền não cấu nhiễm. Như kinh nói: “Tướng lỗi 
lầm lớn của mũi tên độc là kiến-vô minh-ái. 
Tướng không đoạn nhân của ba thứ nghiệp căn 
bản. Cho đến, nhận biết đúng như thật vê tám 
vạn bốn ngàn tướng sai biệt của hành phiền 
não”. 

Ba phần: Một là chúng sinh yêu thích hành 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền II 1351 


dục. Hai là chúng sinh không có giới. Ba là 
chúng sinh ngoại đạo. 

Thế nào là sự sai biệt trong rừng rậm của 
hành nghiệp? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng của các nghiệp thiện-bất thiện-vô ký: 

- Tướng có tạo tác-chưa tạo tác. 

- Tướng của tâm cùng sinh không lhìa. 

- Tướng dựa vào tự tánh đến tận cùng tập quả 
không sai thứ tự. 

- Tướng có báo không có báo. 

- Tướng sai biệt trong việc chính thức thọ 
nhận các nghiệp; đen- -trăng-đen trắng, chẳng đen 
chăng trắng. 

- Tướng vô lượng nhân của nghiệp. 

- Tướng sai biệt về thế gian-Thánh nhân. 

- Tướng của hiện báo-sinh báo-hậu báo. 

- Tướng Thừa không phải Thừa và định- 
không- -định. Cho đến nhận biết đúng như thật về 
tám vạn bốn ngàn tướng sai biệt của các 
nghiệp”. 

Luận: 

SaI biệt trong rừng rậm của hành nghiệp; là 
chỉ rõ về nhân sai biệt của các cõi. Như kinh nÓI: 
“Bô-tát ây, nhận biết đúng như thật VỀ...” 

Tự tánh sai biệt. Như kinh nói: “Tướng có 


1352 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


tạo tác-chưa có tạo tác”. 

Phương tiện sai biệt. Như kinh nói: “Tướng 
của tâm cùng sinh, không la”. 

Tận cùng tập quả sai biệt. Như kinh nói: 
“Tướng dựa vào tự tánh đến tận cùng tập quả 
không sai thứ tự”. 

Sai biệt về đã thọ nhận quả- chưa thọ nhận 
quả. Như kinh nói: “Tướng có báo-không báo”. 

Đối sai biệt. Như kinh nói: “Tướng sai biệt 
trong việc chính thức thọ nhận các nghiệp; đen- 
trắng...”. 

Nhân duyên sai biệt. Như kinh nói: “Tướng 
vô lượng nhân của nghiệp”. 

_ biệt do chưa tích tập đã tích tập. Như kinh 

nói: “Tướng sai biệt về thế gian- -bậc Thánh”. 

ˆ Sai biệt về báo định và bất định. Như kinh 
nói: “Tướng hiện báo-sinh báo-hậu báo... Cho 
đến, nhận biết đúng như thật về tám vạn bốn 
ngàn tướng saI biệt của các nghiệp ”. 

Ở đây, tự tánh sai biệt có hai loại nghiệp: 
Một là; thời gian trù lượng, hai là thời gian tạo 
nghiệp. 

Phương tiện sai biệt; là tâm cùng sinh huân 
tập tâm sinh quả không khác. 

Tận cùng tập quả sai biệt; tức là từ thời vô thi, 
nghiệp tự nhiên gây tạo, niệm niệm diệt hoại, 
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tích tập không mất, mà các pháp hữu vi làm 
nhân của nghiệp được tích tập trọn vẹn. 

Sai biệt về đã thọ nhận quả-chưa thọ nhận 
quả; là thọ nhận-không thọ nhận về sinh báo-hậu 
báo. 

Đôi sai biệt; tức là nghiệp đen đôi với nghiệp 
trắng. Nghiệp trắng. đối VỚI nghiệp đen. Nghiệp 
chăng đen chăng trăng đối với hai nghiệp. Hai 
nghiệp đối với nghiệp chăng đen chăng trắng. 
Nghiệp tích tập tạo thành sự sai biệt, nên biết. 

Sai biệt về định và bất định; tức là ba thời 
gian định-chắng định, ba Thừa định- -chăng định. 

Chăng phải thừa; là thê gian định- chăng 
định. Nên biết! Thế nảo là sai biệt trong rừng 
rậm của hành căn? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng sai biệt của các căn bậc hạ-bậc trung-bậc 
thượng: 

- Tướng đỊị biệt-không dị biệt của thời gian 
trước-sau. 

- Tướng thượng-trung-hạ. 

- Tướng phiên não cùng sinh không la. 

- Tướng Thừa-không phải Thừa-định chăng 
định. 

- Tướng định thuân thục. 
- Tướng tùy theo lưới căn chuyền biến-hủy 
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hoại-chấp giữ tướng. 

- Tướng căn tăng thượng không hoại. 

- Tướng sai biỆt của căn chuyền-không 
chuyền. 

- Tướng thâm nhập cùng sinh với vô số sai 
biệt. 

Lược nói cho đến nhận biết đúng như thật về 
tám vạn bốn ngàn tướng sai DIỆt của các căn, 
Bỏ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về tướng tin 
tưởng bậc hạ của chúng sinh, lược nói cho đến 
nhận biết đúng như thật về tám vạn bốn ngản 
tướng tin tưởng sai biệt. Bồ-tát ấy nhận biết 
đúng như thật vê tướng của các tánh bậc hạ-bậc 
trung- -bậc thượng lược 

nói cho đến nhận biết đúng như thật về tám 
vạn bốn ngàn tướng sai biệt của các tánh. Bồ-tát 
ây nhận biết đúng như thật về tướng của tâm bậc 
hạ-bậc trung-bậc thượng, lược nói cho đến nhận 
biết đúng như thật về tám vạn bốn ngàn tướng 
saI biệt của tâm. 

Luận: 

Sự sai biệt trong rừng rậm của hành căn. Có 
chín loại: 

!. Sa1 DIỆt về các năng lực. Như kinh nói: “Hồ: 
tát ấy nhận biết đúng như thật về tướng sai biệt 
của các căn bậc hạ-bậc trung-bậc thượng”. 
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›. Sai biệt về căn chuyên biến. Như kinh nói: 
“Tướng dị biệt-không dị biệt của thời gian trước- 
sau”. 

›. Sai biệt về tánh. Như kinh nói: “Tướng 
thượng-trung-hạ”. 

+ Sai biệt về phiên não cầu nhiễm. Như kinh 

ó1: “Tướng phiên não cùng sinh không la”. 

s. Sai biệt về định không định. Như kinh nói: 
“Tướng Thừa chăng phải Thừa, định-chắng định. 
Tướng định thuận thục”. 

ø Sai biệt về thuận hành. Như kinh nói: 
“Tướng tùy theo lưới căn chuyền biên-hoại diệt- 
chấp giữ tướng”. 

;. Sai biệt về Thanh văn thanh tịnh. Như kinh 

ói: “Tướng căn tăng thượng không hoại”. 

s. Sai biệt về Bồ-tát thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Tướng sai biệt của căn chuyền không- chuyên”. 

9. Sai biệt về chỗ thâu nhiếp của tất cả các 
căn. Như kinh nói: “Tướng thâm nhập cùng sinh 
với VÔ SỐ Sai biệt. Lược nói cho đến nhận biết 
đúng như thật về tám vạn bốn ngàn tướng sai biệt 
của các căn”. 

Ở đây: 

Sai biệt về căn chuyền biến; tức là căn trước- 
sau. Căn trước thấp tăng lên bằng nhau. 

Sa1 biệt về tánh; tức là tánh sai biệt ở trong 
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ba Thừa. 

Sai biệt về phiền não cấu nhiễm; các căn 
như hỷ-lạc... tùy theo phiền não tập khí làm cho 
cầu nhiễm. 

Sai biệt về định-không định; ở trong ba 
Thừa ở trong thê gian, định- chẳng định, thuần 
thục chắng thuần thục. Trong đó, chúng sinh căn 
bất định theo Tiêu thừa, Bồ-tát khiến cho chuyền 
hướng về Đại thừa. Còn căn định, Bỏ-tát khiến 
cho vượt qua hai Thừa, đạt đây đủ sự giải thoát. 

Sai biệt về thuận hành. Có ba loại thuận 
hành: 

¡. Thuận hành theo chỗ dựa của thân; tức là lần 
lượt theo thứ tự cùng bị ràng buộc trong sáu 
Nhập. 

›. Thuận hành theo sinh diệt; tức là tính chất 
trôi nôi, hoại diệt. 

3. Quán các hành, chấp giữ tướng. 

Sai biệt về Thanh văn thanh tịnh: có nghĩa 
là có thê thành tựu hành tăng thượng thì chướng 
ngại được diệt trừ. 

Sai biệt về Bồ-tát thanh tịnh: là sự sai biệt 
của địa chuyên không chuyển. 

Sai biệt về chỗ thâu nhiếp của tất cả các căn: 
là sự sai biệt về báo giữa phương tiện mới thực 
hành và căn đã thành thục. Vô lượng tướng sai 
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biệt về tín-tánh-tâm thuộc bậc hạ-bậc trung-bậc 

Ỷ đều nhận biết đúng như thật. Như kinh 

ói: “Bôồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 

T tin tưởng của chúng sinh bậc hạ-bậc trung- 

bậc thượng, cho đến nhận biết đúng như thật vê 
tám vạn. bốn ngàn tướng sai biệt của tâm”. 

Như vậy về tánh nhập, nên biết. Thế nào là 
sai biệt trong. rừng rậm của hành sử? 

Kinh: “Bồ-tát ây, nhận biết đúng như thật về 
tướng của các sử sâu xa cùng sinh với tâm cùng 
sinh: 

- Tướng không lìa tâm tương ưng-chăằng 
tương ưng. 

- Tướng nhập từ Xa. 

- Tướng từ vô thi đến nay không sợ hãi. 

- Tướng tương phản VỚI Việc fu tập chân 
chánh về tât cả thiên định, Tam-muội, Tam-ma- 
bạt-đề giải thoát, thần thông. 

- Tướng trói buộc kiên cô nơi ba cõi. 

- Tướng tích tập nối tiếp của tâm từ vô thi đến 
nay. 

- Tướng tích tập mở ra các nẻo Nhập. 

- Tướng có thể đối trị sự thật. 

- Tướng tùy thuận-không tùy thuận với Nhập 
của địa. 

- Tướng không khác với Thánh đạo diệt bỏ 
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nẻo động. 

Lược nói, cho đến nhận biết đúng như thật về 
tám vạn bốn ngàn tướng sai biệt của vô số các 
thứ sử” 

Luận: 

Ở đây, sử; tức là nghĩa theo đuổi, trói buộc. 

Sự sai biệt trong rừng rậm của hành sử này; 
tức là theo đuôi nơi nào? Vì sao mà để theo 
đuối? Nêu rõ sự sâu xa cùng sinh với tâm cùng 
sinh. 

Nơi chốn nào để theo đuổi? Tức tâm có báo 
hay không báo. Như kinh nói: “Bô-tát ấy nhận 
biết đúng như thật về tướng kết hợp sâu xa để 
sinh tâm cùng sinh của sử” 

Tâm không lia sự việc hiện có, cõi Dục-Săắc- 
Vô sắc có sự sai biệt 

về thượng-trung-hạ. Như kinh nói: “Tướng 
không lìa tâm tương ưng, chằng tương ưng”. 

Theo đuôi cho đến cõi Hữu Đảnh, như kinh 

I: “Tướng nhập xa”. Vô biên thê giới chỉ có 
ằ sợ hãi, xem như giặc oán, chưa từng có trí 
Văn Tư Tu, do đó không mất. Như kinh nói: 
“Tướng từ vô thi đến nay không Sợ hãi”. 

Thiên định... của thế gian không thê diệt trừ 
được tâm hành thuận theo. Như kinh nói: 
“Tướng tương phản với việc tu tập chân chánh 
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về tất cả thiền định...”. 

Vì sao mà theo đuôi? Có sáu loại theo đuổi. 
Sáu loại theo đuôi là sáu câu được nêu ra: 

¡ Theo đuôi vì không đoạn Hữu. Vì tướng 
không đoạn Hữu, giông như sử làm cho trói buộc. 
Như kinh nói: “Tướng trói buộc kiên cô nơi ba 
CỐI”. 

2. Theo, đuôi từ lâu xa. Như kinh nói: , Tưởng 
tích tập, nối tiếp của tâm từ vô thỉ đến nay”. 

3. Theo đuôi nơi thân một đời. Các nhập như 
nhãn... có sáu loại phát sinh và tích tập Thức 
cùng sinh mà theo đuôi, và bởi vì A-lê-da huân 
tập mà theo đuổi. Như kinh nói: “Tướng tích tập 
mở ra các nẻo Nhập”. 

4 Theo đuôi không thật; tức là nghĩa đối trị với 
thật. Như kinh nói: “Tướng có thể đối trị sự thật”. 

s. Theo đuôi vi tế; Ở trong chín địa, phiên não 
của sáu Nhập xứ theo đuổi nơi thân. Như kinh 
nói: “Tướng tùy thuận không tùy thuận với Nhập 
của địa”. 

ø. Theo đuổi về lìa khổ; chỉ có hành xuất thế 
Bi, các hành khác không thể lìa bỏ. Như kinh 

1: “Tướng không khác với Thánh đạo diệt bỏ 
nẻo động”. 

Thế nào là sự sai biệt trong rừng rậm của 
hành sinh? 
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Kinh: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng sai biệt của các hành sinh: 

- Tướng theo nghiệp sinh. 

- Tướng sai biệt của chúng sinh trong sáu 
đường. 

- Tướng sai biệt của chúng sinh có sắc-không 
CÓ sắc. 

- Tướng sai biệt của chúng sinh có tưởng- 
không có tưởng. 

- Tướng nhận biết: Nghiệp là ruộng đất, Ái là 
nước, Vô minh là tối tăm, Thức là hạt giống, Thân 
sau là mầm sinh. 

- Tướng Danh sắc cùng sinh mà không lìa. 


hạn. 

- Tướng có si cầu ái tương tục. 

-_ Tướng dục thọ dục sinh, ưa thích chúng 
sinh, nôi tiêp không giới 


- Tướng tham đăm ba cõi cùng hiện bày... 
Thảy đều nhận biết đúng như thật”. 

Luận: 

Sai biệt trong rừng rậm của hành sinh. Có 
tám loại: 

¡. Thân đủ loại. Như kinh nói: “Bô-tát ây nhận 
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biết đúng như thật 

về tướng sai biệt của các hành sinh”. 

2. Nghiệp đủ loại. Như kinh nói: “Tướng theo 
nghiệp sinh”. 

3. Irú xứ đủ loại. Như kinh nói: “Tướng sai 
biệt của các chúng sinh trong sáu đường”. 

4 Vô số thứ loại sắc tướng cao thấp. Như kinh 

nóI: I: Tướng sai biệt của chúng sinh có sắc-không 
CÓ Sắc, có tưởng- không có tưởng”. 

s. Vô sô các loại vê nhân của ngoại sắc giống 
nhau. Như kinh nói: “Tướng nhận biết Nghiệp là 
ruộng đất, Ái là nước.. 

ø Vô. SỐ các loại tự tướng. Như kinh nói: 
“Tướng Danh sắc cùng sinh mà không lìa”. 

z. Vô số các loại về nhân vốn thuận sinh. Như 
kinh nói: Tướng CÓ SI cầu ái tương tục.” 

s. Chỉ rõ về vô số sai biệt của Tập Khổ đế. 
Như kinh nói: Tướng dục thọ dục sinh, ưa thích 
chúng sinh, nối tiếp không giới hạn. Tướng tham 
đăm ba cõi cùng hiện bày... đều nhận biết đúng 
như thật”. 

Ở đây, dục thọ; là ưa thích tham lam cùng 
năm giữ, chốn chốn cầu 

tìm. 

Dục sinh, lại có chúng sinh ưa thích các cõi, 
yêu mến thân mình, 
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thân kẻ khác, tâm đăm theo tướng, qua lại 
các cõi trên dưới, càng chấp giữ tham đăm. Vô 
lượng lớn nhỏ, không có tưởng cùng hiện bày, là 
chỉ rõ sai biệt về sự xoay vòng lần lượt của các 
CỐI trong Khổ đề. 

Thế nào là sai biệt trong rừng rậm của hành 
tập khí? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng sai biệt trong hành-không hành của tập 
khí: 

- Tập khí do thuận theo chỗn sinh của cõi 
huân tập mà có. 

- Tập khí do thuận theo cùng chúng sinh hành 
mà có. 

- Tập khí do thuận theo phiền não-nghiệp mà 
có. 

- Tập khí do thuận theo các pháp thiện-bất 
thiện-vô ký mà có. 

- Tập khí do thân sau mà có. 

- Tập khí do thứ tự theo đuôi mà có. 

- Tập khí do vào sâu, không đoạn trừ phiền 
não lôi kéo mà có. 

- Tập khí do có thật-chắng thật mà CÓ. 

- Tập khí của hành Nhị thừa, Bồ-tát, Như Lai, 
do thây-nghe- sân gũi huân tập mà có. 

Thảy đều nhận biết đúng như thật”. 
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Luận: 

Sai biệt trong rừng rậm của hành tập khí có 
mười loại: 

¡. Sai biệt về quả hiện tại, không hiện tại. Như 
kinh nói: “Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
tướng sai biệt trong hành-không hành của tập 
khí”. 

2. Sai biệt do cõi huân tập. Như kinh nói: “Tập 
khí do thuận theo chốn sinh của cõi huân tập mà 
có”. 

›. Sai biệt do gần gũi chúng sinh mà huân tập. 
Như kinh nói: “Tập khí do thuận theo cùng chúng 
sinh hành mà có”. 

+ Sai biệt do sức huân tập của phiền não- 
nghiệp. Như kinh nói: “Tập khí do thuận theo 
phiền não-nghiệp mà có”. 

s. Sai biệt do nghiệp thiện... huân tập. Như 
kinh nói: “Tập khí do thuận theo pháp thiện-bất 
thiện-vô ký mà có” 

ó. Sa1 biệt do trung âm nuân tập. Như kinh nói: 
'““Fập khí do thân sau mà có”. 

7 SaI biệt do cùng với thứ tự của quả huân 
tập. Như kinh nói: “Tập khí do thứ tự theo đuôi 
mà có”. 

s. Sai biệt do nhân của thiên lìa thê gian huân 
tập: Huân tập do nhập từ xa, không đoạn trừ 
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DẺG: não cùng sự lôi kéo của chúng. Như kinh 
I: “Tập khí do vào sâu, không đoạn trừ phiền 
não lôi kéo mà có” 

9. SaI biệt do sự huân tập từ hành giải thoát của 
đồng pháp dị đạo. Như kinh nói: ““Vập khí do có 
thật-không thật mà có” 

¡o. Sa1 biệt do sự huân tập của Thừa. Như kinh 
nói: “Tập khí của các hàng Nhị thừa, Bồ-tát.. 
thảy đêu nhận biết đúng như thật”. 

Thế nào là sai biệt trong rừng rậm của hành 
ba Tụ? 

Kinh: “Bồ-tát ây, nhận biết đúng như thật 
về ba Tụ chúng sinh với các tướng: 

- Tướng chánh định-tướng tà định. 

- Tướng bất định lìa cả hai loại. 

- Tướng chánh kiến-chánh định. 

- Tướng tả kiến-tà định. 

- Tướng bất định lìa cả hai loại. 

-_ Pướng năm nghịch tà định. 

-_ Tướng năm căn chánh định. 

- Tướng bất định lìa cả hai loại. 

- Tướng tám tà-tà định. 

-_ Tướng chánh vị-chánh định. 
- Tướng bất định, lại không tạo tác cho nên lìa 
cả Hãi loại. 
-_ Tướng tà định với hành ác keo kiệt, sanh 
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chét không chuyền. 
-_ Tướng chánh định tu tập Thánh đạo vô 
thượng. 

Tướng bất định lìa cả hai loại, Bồ-tát đều 
nhận biết đúng như thật. 

Này Phật tử! Bồ-tát tùy thuận với trí như 
vậy, gọi là an trú trong 

địa Thiện tuệ của bậc Bồ-tát”. 

Luận: 

Sai biệt trong rừng rậm của hành ba Tụ 
chúng sinh, có năm loại: 

¡. Sa1 ĐIỆt về pháp có Niết-bàn và pháp không 
có Niết-bàn rong ba Thừa luôn luôn xác định. 
Như kinh nói: “Bô-tát ây, nhận biết đúng như thật 
về ba Tụ chúng sinh với các tướng.. 

2. SaI biệt do nhân quả của hành thiện- ác. Như 
kinh nói: “Tướng chánh kiến-chánh định. Tướng 
tà kiến tà định. Tướng bất định lìa cả hai loại”. 

›. Sai biệt do nhân của cõi Thiện-cõi Ác. Như 
kinh nói: “Tướng năm nghịch tà định. Tướng 
năm căn chánh định. Tướng bất định lìa cả hai 
loại”. 

4. SaI biệt do nhân của hàng Nhị thừa, ngoại 
đạo. Như kinh nói: “Tướng tám tà-tà định. Tướng 
chánh vị chánh định. Tướng bất định lại không 
tạo tác cho nên lia cả hai loại”. 
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s. Sai biệt do sự thị hiện của Bồ-tát. Như kinh 
nói: “Tướng tà định với hành ác keo kiệt, ganh 
chét không chuyền. Tướng chánh định tu tập đạo 
Thánh vô thượng. Tướng bất định lìa cả hai loại”. 

- Xả bỏ các chúng sinh có thể giáo hóa, gọi là 
ganh ghét đỗ ky. 

- Không vui thích bố thí của cải cho kẻ khác, 
gọi là keo kiệt. 

- Có thể gây đau khô cho kẻ khác là hành ác 
không chuyền. Các pháp Ba-la-mật của Bồ-tát 
trái với tà định. Bôồ-tát đạt được như vậy gọi là 
thành tựu phương tiện của Pháp sư, thành tựu về 
trí, thành tựu về nhập hành. Thành tựu ba sự việc 
ây, là khéo an trú trong địa này. Như kinh nói: 
“Này Phật tử! Bô-tát tùy thuận với trí như vậy 
gọ! là an trú trong địa Thiện tuệ của bậc Bồ-tát”. 

Thế nào là thành tựu về thuyết giảng, ban 
cho chúng sinh phương 

tiện giải thoát? 

Kinh nói: “Bồ- tát ây, an trú trong địa Thiện 
tuệ của bậc Bỏ-tát này rồi, nhận biết đúng như 
thật về tướng sai biệt trong các hành của chúng 
sinh như vậy, tùy theo sự giải thoát mà trao cho 
họ nhân duyên. Bỏ-tát ây, nhận biết đúng như 
thật về các pháp: 

- Giáo hóa chúng sinh. 
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- Cứu độ chúng sinh. 

Thuyết giảng về Thừa Thanh văn. 

: Thuyết giảng về Thừa Bích-chi-Phật. 

: Thuyết giảng về Thừa Bồ-tát. 

: Thuyết giảng về địa của Như Lai. 

Bỏ-tát ấy, nhận biết như vậy TÔI, đúng như 
thật, vì chúng sinh thuyết pháp khiến cho họ 
được giải thoát. Tùy theo sự sai biệt của tâm, của 
sử, của căn, của lòng tin, của cảnh giới, vô số 
hành của tập khí, tùy thuận với trí của hết thảy 
cảnh giới, tùy thuận với vô số hành tánh, tùy 
theo tập khí của phiền não-nghiệp sinh khởi, 
chuyên biến, tùy theo sự sai biệt của các Tụ, tùy 
theo niêm tin với Thừa, đều vì tất cả mà thuyết 
pháp khiến cho được giải thoát”. 

Luận: 

Thành tựu về thuyết giảng: là tùy vào sự giải 
thoát mà ban cho họ nhân duyên. Như kinh nÓI: 
“Bồ-tát ấy an trú trong địa Thiện tuệ.. 

Thành tựu về thuyết giảng, lại ‹ có bã loại 
tướng chỉ rõ: 

¡. Thành tựu về trí. 

2. Thành tựu về khẩu nghiệp. 

›. Thành tựu về . Pháp sư. 

- Thành tựu về trí: Tùy theo những gì được 
nhận biết, những gì được nương dựa mà thuyết 
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giảng về Ấy, nên biết. 

Thế nào là tùy theo những gì được nhận biết 
để thuyết giảng? Tức là năng lực giải thoát được 
thành thục. Thể giải thoát đúng lúc được hóa độ. 
SaI biệt của sự giải thoát là do sự sai biệt của ba 
Thừa. Như kinh nói: “Bôồ-tát ấy, nhận biết đúng 
như thật về pháp giáo hóa chúng sinh, cho. đến 
nhận biết đúng như thật pháp thuyết giảng về địa 
của Như Lai”. 

Thế nào là tùy theo những gì được nương 
dựa để thuyết giảng? Tức là pháp được thuyết 
giảng luôn phù hợp với năng lực thọ nhận của 
căn cơ, tùy theo căn cơ phải hóa độ, để trao cho 
pháp đối trị, nghĩa này được nói đến trong hai 
câu. Thành tựu năng lực thọ nhận pháp đã thuyết 
giảng, tùy theo căn trí, tùy theo sự tin tướng, 
mà vì họ thuyết Øiảng pháp, nghĩa này cũng có 
hai câu nói rõ. Như kinh nói: “Bô-tát ấy, nhận 

biết như vậy rồi đúng như thật, vì chúng sinh 
thuyết giảng chánh pháp, khiến cho họ được giải 
thoát. Tùy theo sự sai biệt của tâm, của sử, của 
căn, của lòng tin.. 

Theo thí dụ để hiểu về năng lực thọ nhận giáo 
pháp, như kinh nói: "Tùy theo cảnh giới sai biệt, 
tùy theo vô số hành của tập khí”. 

Tùy theo vô số hành khác của năng lực thọ 
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nhận, như kinh nói: “Tùy thuận với trí của hết 
thảy cảnh giới”. 

Cho đến có thể thành tựu năng lực thọ nhận 
giáo pháp, như kinh nói: “Tùy thuận với vô sô 
hành tánh”. 

Tùy theo sự biện giải về ngôn từ của năng 
lực thọ nhận, từ đó phiền não của nghiệp sinh 
khởi huân tập cùng hành. Như kinh nói: “Tùy 
theo tập khí của phiền não-nghiệp sinh khởi và 
chuyền biến”. 

Tùy theo căn định, bất định chuyên biến của 
năng lực thọ nhận, như kinh nói: “ủy theo sự 
sa1 biệt của các Tụ”. 

Tùy theo nhân của Thừa có thê hiện bày sự 
hành hóa của năng lực thọ nhận, như kinh nói: 
“Tùy theo niềm tin với Thừa khiến cho được giải 
thoát, mà vì họ thuyết giảng giáo pháp”. 

Thế nào là thành tựu trí nghiệp? 

Kinh: “Bôồ-tát ẤY, trú trong địa Thiện tuệ của 
bậc Bỏ-tát, lược nói về việc làm đại Pháp sư, trú 
trong nghĩa thâm diệu của bậc đại Pháp sư, giữ 
gìn pháp tạng của chư Phật”. 

Luận: Ö đây, sự thuyết giảng, sự thọ trì, 
được chỉ rõ trong hai câu: 

Trú trong nghĩa thâm diệu của bậc đại Pháp 
sư; có hai mươi loại 
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có thể làm sự việc của bậc Pháp sư. Một là 
thời. Hai là ý chân chánh. Ba là nhanh chóng. 
Bốn là tương tục. Năm là dân dân. Sáu là thứ 
tự. Bảy là câu nghĩa theo đúng thứ tự. Tám là 
chỉ rõ. Chín là vui mừng. Mười là khuyến khích. 
Mười một là đầy đủ các đức. Mười hai là không 
chê bai. Mười ba là không loạn động. Mười bốn 
là như pháp. Mười lăm là thuận theo đại chúng. 
Mười sáu là có tâm Từ. Mười bảy là tâm an Ổn. 
Mười tám là có tâm thương xót. Mười chín là 
không đăm theo lợi dưỡng và danh tiếng. Hai 
mươi là không tự tán dương mình, chê bai kẻ 
khác. 

Thời: là không có tám nạn. Như kệ nói: 

Như lòng vua buôn phiên, B 
ệnh giận theo các dục, 

Hiểm xứ không thị vệ, 

Nịnh thần chẳng trung lương. 
Tám nạn luôn như vậy, 

Trì thân không nên nói, 

Tâm vua cũng như vậy, 

Trái thời không nÊH nói. 

Ý chân chánh: tức là an trú oai nghi chính 
đáng, không phải là trú không chính đáng. Nghĩa 
này như vậy nào? Mình đứng người ta ngôi thì 
không nên vì họ mà thuyết pháp. Các sự việc 
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như vậy, trong Giới kinh đã nêu giảng rộng 
khắp. Vì sao? Vì chư Phật Bỏ-tát luôn kính 
trọng pháp. Do kính trọng pháp nên khiến cho 
người khác sinh tâm tôn trọng. Khi nghe pháp 
phải cung kính thâu nhiếp tâm tư lăng nghe. 

Nhanh chóng (Đồn): là ý chân chánh của Bỏ- 
tát, vì tất cả chúng mà thuyết tất cả pháp, lìa bỏ 
cầu nhiễm do keo kiệt trong việc giảng pháp. 

Tương tục: thuyết giảng không ngừng nghị, 
xả bỏ tâm ý đồ ky trong các pháp. 

Dần dân: tức là theo như thứ tự của câu chữ 
mà giảng. 

Thứ tự: tức là theo thứ tự trong nghĩa của 
câu chữ để thuyết giảng. 

Cầu nghĩa theo đúng thứ tự: là giảng pháp 
đồng nghĩa chứ không giảng pháp không đồng 
nghĩa. 

Chỉ rõ: tức là chỉ rõ những điều cần phải chỉ 
rõ. Vui mừng: tức là vui mừng với điều nên vui 
mừng. 

Khuyên khích: nghĩa là đối với các chúng 
sinh khiếp nhược thì hỗ trợ khiến cho họ được 
dũng mãnh. 

Đây đủ các đức: tức là hiện trí-tỷ trí, sự 
chứng đắc về pháp vô tý đều trình bày đây đủ. 

Không chê bai: tức là tùy thuận đạo thiện đề 
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thuyết giảng. 

Không loạn động: là không động, không lẫn 
lộn, chính thức hội nhập trong chốn thích hợp. 

Như pháp: là giảng đây đủ về bốn Thánh để. 

Thuận theo đại chúng: tức là đôi với bốn 
chúng, tám bộ, tùy theo những gì cần nghe để 
mà thuyết pháp thích hợp. 

Mười lăm loại tướng như vậy, Bồ-tát tùy 
thuận đề làm lợi ích cho kẻ khác mà thuyêt 
giảng tất cả pháp. 

Tâm từ: là đối với các chúng sinh oán ghét, 
dây khởi tâm Từ mà thuyết giảng pháp. 

Tâm an ổn: là ở trong chỗ ác với chúng sinh 
hành ác, khởi tâm làm lợi ích để giảng pháp. 

Tâm thương xót: là đối với các chúng sinh 
thọ khổ-vui, khởi tâm 

thương xót, làm lợi lạc, vì họ mà thuyết 
pháp. 

Không đắm theo lợi dưỡng và danh tiếng: tức 
là tâm không mong cầu mà luôn hành xa lìa. 

Không tự tán dương mình-chê bai kẻ khác: 
tức là lìa bỏ ngã mạn, các thứ tùy phiền não như 
ganh ghét, vì chúng sinh mà giảng nói pháp. 

Năm loại tướng như vậy, Bỏ-tát làm thanh 
tịnh cho tự tâm. Đây đủ hai mươi sự việc ây thì 
có thê làm Pháp sư. Đó gọi là an trú trong nghĩa 
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thâm diệu của bậc đại Pháp SƯ. 

Như vậy đã nói vê thành tựu trí trong sự 
thành tựu vê thuyết giảng. 

Thế nào là thành tựu vê khẩu nghiệp? 

Kinh: “Thông đạt về phương tiện của vô 
lượng trí, bốn Trí vô ngại, dây khởi ngôn từ của 
Bô-tát để giảng pháp. Bô-tát ấy ngày đêm luôn 
phát huy bốn Trí vô ngại. Những sì là bốn? Đó 
là Pháp vô ngại, Nghĩa vô ngại, Từ vô ngại và 
Lạc thuyết vô ngại”. 

Luận: 

Thành tựu về khâu nghiệp; tức là Bồ-tát dùng 
bốn loại ngôn tù-âm thanh vô ngại để thuyết 
pháp. Như kinh nói: si, đạt về phương tiện 
của vô lượng trí...” cho đến “Lạc thuyết vô 
ngại”. 

Không hoại (phát huy); tức là không động. 
Cảnh giới của bốn vô ngại là: 

l Thê của pháp. 

›. Thể cảnh giới của pháp. 

3. Chính thức đạt được để ban cho chúng sinh. 

+ Chính thức cầu đạt cùng với vô lượng môn. 

Thể của pháp: tức là xa lìa hai phía thuộc về 
sinh-pháp, như tướng ngăn ngại của sắc.. 

Thể cảnh giới của pháp: tức là Bỏ- tát, trong 
việc lìa xa hai phía thuộc về sinh-pháp, trí nhận 
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biết đúng như thật về cảnh gIỚI, Bô-tát ở trong 
cảnh giới của trí như vậy mà nhận biết chỗ thâu 
nhiếp của sinh-pháp-trú như sắc. Thế nào là sắc? 
Là những phân biệt hư vọng của nhẫn sắc.. 

Chính thức đạt được đề ban cho chúng sinh: 
tức là ở trong cảnh giới của trí như thật kia, tùy 
theo người khác mà hoan hỷ thuyêt giảng, biệt 
chính xác tùy theo người khác mà thuyết giảng, 
biết chính xác mà trao cho họ. 

Chính thức cầu đạt cùng với vô lượng môn: 
là Bồ- tát, tùy theo người khác mà hoan hỷ nói 
năng, biết chính xác vô lượng các loại ngữ 
nghĩa, tùy theo sự nhận biết mà trao cho họ. 

Bốn trí vô ngại này có mười loại sai biệt: 

¡. Dựa vảo tự tướng. 

›. Dựa vào đồng tướng. 

3. Tướng hành. 

+ Tướng thuyết. 

s. Tướng trí. 

. Tướng không có ngã mạn. 

;. Tướng Tiểu thừa-Đại thừa. 

s. Tướng của địa Bô-tát. 

9. Tướng của địa Như LaI. 

10. Tướng làm trú trì. 

Năm tướng sau là tướng tịnh. Thế nào là tự 
tướng? 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền II 1375 


Kinh: “Bồ- tát ây, dùng trí của Pháp vô ngại 
để nhận biết về tự tướng của các pháp. Dùng trí 
của Nghĩa vô ngại để nhận biết về tướng sai 
biệt của các pháp. Dùng trí của Từ vô ngại để 
nhận biết về việc thuyêt các pháp không hoại. 
Dùng trí của Lạc thuyết vô ngại để nhận biết về 
VIỆC thuyết giảng thứ tự các pháp theo thứ tự 
không gián đoạn”. 

Luận: 

Tự tướng; có bốn loại: 

¡. Pự tướng của sinh pháp. 

?. Tự tướng sai biệt. 

›. Tự tướng kiên cô của tưởng. 

+. Tự tướng saI biệt của tưởng kia. 

Như kinh nói: “Bô-tát ây, dùng trí của Pháp 
VÔ nøgại.. 

Thuyết không hoại; là tùy theo sự biết rõ về 
các tướng, tùy theo các chúng sinh kia mà thuyết 
giảng vô sô các loại pháp. 

Thuyết thứ tự không gián đoạn; tức là thứ tự 
không dứt, SỐ, lượng hết sức nhiều, với tên gọi 
khác là kiên có theo nghĩa kia. 

Thế nào là đồng tướng? 

Kinh: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp VÔ ngại 
đề nhận biết về các pháp là không có Thể tánh. 
Dùng trí của Nghĩa vô ngại để nhận biết về 
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tướng sinh diệt của các pháp. Dùng trí của Từ vô 
ngại đề nhận biết về các pháp là giả danh, nhưng 
thuyết pháp không đoạn trừ giả danh. Dùng trí 
của Lạc thuyết vô ngại, tùy theo giả danh mà nêu 
giảng không hoại vô biên pháp”. 

Luận: 

Ở đây, đồng tướng có bốn loại: 

1. Đông tướng của tất cả pháp. 

5, Đông tướng của tất cả pháp hữu vI. 

3. Đông tướng của tất cả pháp giả danh. 

+ Đồng tướng giả danh của giả danh. 

Như kinh nói: “Lại nữa, dùng trí của Pháp 
vô ngại để nhận biết các pháp là không có Thể 
tánh... cho đến: dùng trí của lạc thuyết vô ngại, 
tùy theo giả danh nêu giảng không hoại vô biên 
pháp mà”. Trong đó, môn vô thường nhập vào 
trong nghĩa Vô ngã, đồng tướng thứ hai là thành 
tựu cảnh giới của trí thứ nhất. 

Nhận biết các pháp là giả danh nhưng thuyết 
pháp không đoạn trừ giả danh; tức là pháp giả 
danh thì dùng những pháp giả danh khác đê nêu 
giảng. 

Tùy theo giả danh, không hoại vô biên pháp: 
Tức là không hoại giả danh trước, mà có thể nêu 
giảng về giả danh khác. 

Thế nào là tướng hành? 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền II 1377 


Kinh: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp VÔ ngại 
để nhận biết về sự sai biệt trong các pháp hiện 
tại. Dùng trí của nghĩa VÔ ngại để nhận biết về 
sự sal biệt trong các pháp quá khứ vỊ lai. Dùng trí 
của Từ vô ngại để nhận biết về các pháp quá 
khú-hiện tại-vỊị lai, mà thuyết pháp không hoại. 
Dùng trí của Lạc thuyết vô ngại trong môi mỗi 
đời đạt được vô lượng pháp sáng cho nên thuyết 
pháp”. 

Luận: 

Tướng hành có bôn loại: 

¡. Tướng hành sinh. 

2. Tướng hành đã sinh-chưa sinh. 

3. Tướng hành của vật giả danh. 

4. Tướng hành nói về sự. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp 
vô ngại.. . Mỗi mỗi đời trong đời hiện tại- -quá 
khứ-vỊ lai, tất cả đều do thế gian thâu nhiếp, nên 
biết. Thấy đời quá khứ-vỊ lai, nhận biết vê đời 
hiện tại. Như vậy Bô-tát ấy đã thành tựu về cảnh 
giới của trí. Tướng của hành sự không ra ngoài 
ba đời, nên biết. 

Vô lượng pháp sáng; là pháp sáng sai khác 
rất nhiều chúng loại, nên biết, 

Thế nào là tướng thuyết giảng? 

Kímh: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp vô ngại 
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để nhận biết về các pháp sai biệt, Dùng trí của 
nghĩa vô ngại để nhận biết về nghĩa sai biệt 

của các pháp. Dùng trí của Từ vô ngại, tùy 
theo các loại ngôn từ-âm thanh, vì chúng sinh 
mà giảng nói pháp. Dùng trí của Lạc thuyết vô 
ngại, tùy theo sự ưa thích hiểu biết, vì họ mà 
giảng pháp”. 

Luận: 

Tướng thuyết giảng; có bốn loại: 

¡. Tướng thuyết giảng kinh. 

;. Tướng thuyết giảng giải thích kinh. 

›. Tướng tủy thuận thuyết giảng. 

4. Tướng thuyết giảng tương tự. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của. Pháp 
VÔ ngại để nhận biết về các pháp sai biệt.. 

- Ở đây, tùy theo các loại ngôn từ-âm . thanh 
mà thuyết giảng: tức là tùy theo ngôn ngữ-ầm 
thanh của các chúng sinh kia mà giảng. 

- Tùy theo sự ưa thích hiểu biết mà thuyết 
giảng: là tùy theo tâm niệm hiện có của các chúng 
sinh, cho đến tùy theo vô số thí dụ hiện có mà 
thuyết giảng. 

Thê nào là tướng trí? 

Kính: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp vô ngại, 
dùng Pháp trí để nhận biết các pháp sai biệt 
không hủy hoại phương tiện. Dùng trí của Nghĩa 
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vô ngại, dùng trí so sánh để nhận biết đúng như 
thật vê các pháp sai biệt. Dùng trí của Từ vô 
ngại, dùng chánh kiến của trí thê gian để thuyết 
pháp. Dùng trí của Lạc thuyết vô ngại, dùng 
phương tiện của trí đệ nhất nghĩa mà thuyết 
pháp”. 

Luận: 

Tướng trí: có bốn loại: 

¡. Trí hiện thấy. 

2. Trí so sánh. 

3. Trí muốn đạt được phương tiện. 

4. Trí đạt được. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp 
vô ngại, dùng Pháp trí để nhận DIỆt các pháp sai 
biệt không hủy hoại phương tiện.. 

. Ở đây, Pháp trí: tức là nhận biết về để sai 
biệt, không khác với phương tiện. Pháp trí sai biệt 
không hủy hoại phương tiện. 

- Trí so sánh: như sự phân biệt đúng như thật ở 
đây, thì các trường hợp khác cũng như vậy. Trí so 
sánh nhận biết đúng như thật vê đề sai biệt. 

- Phương tiện của trí đệ nhất nghĩa: tức là 
không phải dị thuyết điên đảo nên biết! 

Thê nào là tướng không có ngã mạn? 

Kính: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp vô ngại 
để nhận biết về một tướng không hoại của các 
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pháp. Dùng trí của Nghĩa vô ngại để nhận biết 
vê phương tiện tích tập nhần duyên của âm- giới- 
nhập- đế. Dùng trí của Từ vô ngại để nhận biệt về 
chỗ quy kính của tất cả thế gian đối với âm 
thanh-câu chữ thiện diệu mà thuyết pháp. Dùng 
trí của Lạc thuyết VÔ ngại mà thuyết VỀ VÔ 
lượng pháp minh càng trở nên thù thăng để 
thuyết pháp.” 

Luận: 

Tướng không có ngã mạn; có bốn loại: 

1. Pướng không có ngã mạn của Đệ nhất nghĩa 
đê. 

2. Tướng không có ngã mạn của Thế để. 

3. Tướng không có ngã mạn nói về sự tốt đẹp. 

+. Tướng không có ngã mạn nói về vô thượng. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp 
vô ngại để nhận biết về một tướng không hoại 
của các pháp... 

Một tướng không hoại: tức là Vô ngã không 
hoại. Ngã nhận biết về Vô ngã. Ngã chứng đắc 
về vô ngã. Như vậy, hủy hoại các âm đêu là 
phương tiện tiễn vào vô ngã. Vì vậy, Bồ-tát ây 
đã thành tựu cảnh giới của trí. 

¡. Tích tụ về chấp ngã. 

2. Chập về nhân khác. 

›. Châp vào dục. 
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4. Chấp vào tạo tác. 

Đối trị các điều này theo thứ tự như vậy, đều 
là âm cùng phương tiện nên biết! 

Thế nào là tướng của Tiểu thừa-Đại thừa? 

Kinh: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp vô ngại để 
nhận biết về các pháp không có sai biệt, thâu nhiệp 
trong một Thừa. Dùng trí của Nghĩa vô ngại để 
nhận biết và phân biệt các môn sai biệt của các 
Thừa. Dùng trí của Từ vô ngại để có thể nói về các 
Thừa không hoại. Dùng trí của Lạc thuyết VÔ ngại, 
đối với mỗi mỗi Thừa giảng về vô lượng pháp 
sáng”. 

Luận: Tướng của Tiêu thừa-Đại thừa: có bốn 
loại: 

¡. Fướng quán. 

2. Tướng tánh. 

3. Tướng giải thoát. 

+. Tướng niệm. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp 
vô ngại để nhận biết 

về các pháp Chi. có sai biệt, thâu nhiếp 
trong một Thừa.. 

Nhận biết các pháp không có sai biệt, thâu 
nhiếp trong một Thừa; tức là nhất quán không 
khác, nên biết. 

Có thể giảng về các Thừa không hoại; tức là 
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dựa vào chỗ đồng giải thoát, dứt mọi sợ hãi. 

Nêu bày về vô lượng pháp sáng, tức là vô số 
các thứ pháp sáng, phân biệt nêu giảng, tùy theo 
chúng sinh có thê hóa độ, dựa vào vô số niệm 
hành mà thuận theo giải thoát. 

Thế nào là tướng của Địa Bồ-tát? 

Kinh: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp vô ngại 
để nhận biết về pháp hành-trí hành, tùy theo trí 
hành nhập, của tât cả Bỏ-tát. Dùng trí của Nghĩa 
vô ngại để nhận biết và phân biệt nói vê nẻo 
nhập sai biệt trong nghĩa của mười địa. Dùng trí 
của Từ vô ngại để nói về chỗ tùy thuận các địa 
không hoại. Dùng trí của Lạc thuyết vô ngại để 
nói về vô lượng tướng của mỗi mỗi địa”. 

Luận: 

Tướng của địa Bồ-tát: có bốn loại: 

¡. Tướng trí. 

;. Tướng thuyết giảng. 

3. Tướng cùng với phương tiện. 

4. Tướng nhập vào vô lượng môn. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp 
vô ngại để nhận biết VỆ pháp hành- trí hành, tùy 
theo trí hành nhập của tất cả Bô-tát.. 

Hành của tất cả Bồ-tát: tức là chỉ r rõ về pháp 
hành-trí hành và trí quán. 

Mười địa sai biệt: là tâm nêu bày, miệng nói, 
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nên biết! 

Nêu bày không hoại và tùy thuận các địa: là 
sự chỉ dạy trao truyền không điên đảo. 

Thế nào là tướng của địa Như Lai? 

Kính: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp vô ngại 
để nhận biết về tất cả Phật, trong khoảng một 
niệm, chứng đắc chánh giác. Dùng trí của Nghĩa 
vô ngại, nhận biết về chỗ sai biệt trong sự tướng 
của vô số thời. Dùng trí của Từ vô ngại, tùy theo 
sự sai biệt của chánh giác mà giảng. Dùng trí 
của Lạc thuyết vô ngại, đối với mỗi môi câu 
pháp. thuyết giảng trong vô lượng kiếp mà 
không cùng tận”. 

Luận: 

Tướng của địa Như Lai: có bốn loại: 

¡. Fướng pháp thân. 

. Tướng sắc thân. 

3. Tướng chánh giác. 

4. Tướng thuyết giảng. 

Như kinh nói: “Lại nữa! Dùng trí của Pháp 
VÔ ngại để nhận biết về tất cả Phật, trong khoảng 
một niệm, chứng đắc chánh giác.. 

Thời: tức là tùy theo trong những kiếp nào, 
thành tựu những Phật sự gì, tùy theo những cõi 
Phật nào, tùy theo thân tướng của những vị Phật 
nào, tùy theo danh hiệu được thọ ký mà có thê 
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thây nghe. 

Tùy theo chánh giác: tức là dựa vào mười 
hiệu Phật như chánh giác, nên biết. 

Thế nào là tướng làm trú trì? 

Kinh: “Lại nữa, dùng trí của Pháp vô ngại, 
nhận biết về ngôn ngữ-lực-vô úy- pháp bất cộng 
của Phật, Đại Bi-trí hành vô ngại- chuyên pháp 
luân của tất cả chư Phật tùy thuận với trí Nhật 
thiết trí. Dùng trí của Nghĩa vô ngại, nhận biết 
về pháp tùy thuận trong âm thanh của Như Lai 
hiện Dày tám vạn bốn ngàn loại, tùy theo chỗ sai 
biệt vê tâm, căn, sự tin tưởng của chúng sinh. 
Dùng, trí của từ vô ngại, nhận biết về nẻo hành 
của hết thảy chúng sinh, dùng âm thanh bất hoại 
của Như lai thuyết giảng. Dùng trí của Lạc 
thuyết vô ngại, dùng trí hành thân thông viên 
mãn của chư Phật, tùy theo sự tin tưởng mà 
thuyết pháp”. 

Luận: 

Tướng làm trú trì: có bốn loại: 

¡. Fướng giác ngộ. 

?. Tướng sai biệt. 

3. Tướng thuyết giảng. 

4. Tướng vô lượng. 

Như kinh nói: “Lại nữa, dùng trí của Pháp vô 
ngại, nhận biết về ngôn ngữ-lực-vô úy-pháp bất 
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cộng của Phật.. 

Ngôn ngữ của ì Phật: tức là khả năng thuyết 
pháp. Lực: tức là khả năng phá trừ chúng sinh 
kiêu mạn. Vô úy: là khả năng hàng phục các 
ngoại đạo. 

Pháp bất cộng của Phật: tức là pháp không 
đồng với hàng Nhị thừa của Phật. 

Đại Bi: tức là luôn có thể thuyết pháp. 

Trí hành vô ngại: tức là dựa vào chúng sinh 
để thuyết pháp của Bồ-tát. 

Chuyển pháp luân: là tùy thuận thuyết pháp. 

Tất cả sự VIỆC ây thì trí Nhất thiết trí đều 
nhận biết, thông tỏ. 

Tùy tầm: là tùy theo tâm tánh, nên biết! 

Trí hành thần thông viên mãn của chư Phật; 
tức là Pháp thân của chư Phật với hành này làm 
lợi ích cho chúng sinh, mà hành không thể hoại. 
Nói viên mãn là tùy theo sự tin tưởng của chúng 
sinh, chỉ rõ sự Lạc thuyết vô tận của Bồ-tát. 

Như vậy đã nói xong về phân thành tựu khẩu 
nghiệp. 

Thế nào là thành tựu sự tự tại của bậc Pháp 
sư? Hiện rõ trong bốn 
VIỆC: 

¡. Thành tựu về tổng trì. 

;. Thành tựu về thuyết giảng. 
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3. Thành tựu về hỏI-đáp. 

4. Thành tựu về thọ trì. 

Thế nảo là thành tựu về Tổng trì? 

Kinh: “Này Phật tử! Bỗ-tát khéo nhận biết về 
trí vô ngại như vậy, 
an trú trong ĐỊa thứ chín của bậc Bồ-tát, øọI là 
đạt được tạng pháp của chư Phật, có thê làm đại 
Pháp sư, chứng đặc các Đà-la-ni Nghĩa, các Đà- 
lam Pháp, khởi Đà-la-m Trí, Đà-la-n Quang 
minh, Đà-la-ni Thiện ý, Đà-la-ni Chúng tài, Đà- 
la-ni Uy đức, Đà-la-nI vô chướng ngại môn, Đà- 
lam: Vô lượng, Đà-la-m Đắc chủng chủng 
nghĩa. Chứng đắc các môn Đà-la-ni, đây đủ 
mười A-tăng-kỳ trăm ngàn môn Đàả-la-ni như 
vậy, đây đủ mười A- -tăng- -kỳ trăm ngàn phương 
tiện âm thanh như vậy, gồm đủ mười A-tăng-kỳ 
trăm ngàn vô lượng môn Tín-lạc, thuyết pháp 
sai biệt như vậy, Bô-tát ấy chứng đắc mười A- 
tăng- -kỳ trăm ngàn vô lượng môn Đà-la-ni như 
vậy, có thể ở tại trú xứ của vô lượng chư Phật 
mà nghe pháp, nghe rôi không quên, như pháp đã 
nehe, có thể dùng vô lượng môn sai biệt, vì mọi 
người mà diễn nói”. 

Luận: 

Thành tựu về Tổng trì: có mười loại Đà-la- 
n1: 
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¡. Đà-la-ni Nghĩa. Như kinh nói: “Chứng đắc 
các Đà-la-nI Nghĩa”. 

2. Đả-la-m Nghe pháp. Như kinh nói: “Chứng 
đắc các Đà-la-ni Pháp”. 

3. Đà-la-n1 Trí. Như kinh nói: “ Khởi Đà-la-ni 
Trí”. 

4 Đả-la-ni Phóng quang. Như kinh nói: “Đà- 
la-n' Quang minh”. 

s. Đả-la-m hàng phục kẻ khác. Như kinh nói: 
“Đà-la-mi Thiện ý `. 

6. Đà-la-m cúng dường Như Lai, bó thí để thâu 
ta? dẫn dắt các chúng sinh bân củng. Như kinh 

ói: “Chứng đắc Đà-la-ni Chúng tài”. 

7. Đả-la-ni ở trong pháp Đại thừa, đối với các 
chúng sinh thấp kém, chỉ dạy làm lợi ích. Như 
kinh nói: “Đà-la-ni Uy đức”. 

s. Đà-la-nI Biện tài không đoạn. Như xinh nói: 
“Chứng đắc Đà-la-ni Vô chướng ngại môn.” 

9. Đà-la-mI lạc thuyết vô tận. Như kinh nói: 
“Chứng đắc Đả-la-ni Vô lượng”. 

¡o. Đà-la-ni lạc thuyết vô số loại nghĩa. Như 
kinh nói: “Đạt được Đả-la-ni Đắc chủng chủng 
nghĩa... cho đến. Như pháp đã nghe, có thê So, 
vô lượng môn sai biệt vì mọi người mà diễn nói” 

Phần văn kinh còn lại đã nói về: 

- Thành tựu về thuyết giảng. 
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- Thành tựu về hỏi đáp. 
- Thành tựu về thọ trì. Như trong kinh nói, nên 

biết! 

Vì dễ hiểu cho nên không giải thích. Các 
phân khác như trước đã nói. 

Kinh: “Bồ-tát ây, đôi với một Đức Phật, 
dùng mười A- -tăng- -kỳ 
trăm ngàn môn Đà-la-ni để nghe-nhận giáo 
pháp. Như từ một vị Phật, nhận nghe giáo pháp, 
đối với vô lượng vô biên chư Phật khác cũng lại 
như vậy, Bô-tát ấy, vào lúc lễ kính Phật, mà 
nghe vê môn pháp minh thì có thể tiếp. nhận, 
không phải như hàng Thanh văn học nhiêu, đạt 
được diệu lực của đại Đà-la-ni, ở trong mười vạn 
kiếp mà có thể thọ trì, hành hóa. Bồ-tát ấy, đạt 
được điệu lực của Đà-la-ni, diệu lực của trí vô 
ngại nhạo thuyết như vậy để giảng nói giáo pháp. 
Khi thuyết pháp, ở tại pháp tòa, hiện khắp hết 
thảy ba ngàn đại thiên thế gIỚI, tùy theo sự sai 
biệt trong tâm của chúng sinh mà giảng, nói. Pháp 
tòa của Bồ- tát ây, chỉ trừ chư Phật và Bồ- tát được 
thọ ký, thì đối với tất cả thật là thù thắng tột Dật, 
nhờ đạt được vô lượng pháp minh. Bồ-tát Ấy, Ở 
tại pháp tòa, hoặc dùng một âm thanh để giảng 
nói, khiến cho hết thảy đại chúng đều có thể hiểu 
rõ, liền được hiểu rõ. Hoặc dùng các loại âm 
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thanh để thuyết giảng, khiến cho tật cả đại chúng 
đều có thể mở bày thông tỏ, liền được mở bà 

thông tỏ. Hoặc chỉ phóng ra ánh sáng đề thuyêt 
giảng, khiến cho hết thảy đại chúng đều có thể 
hiểu pháp, liên được hiểu pháp. Hoặc dùng tật cả 
lỗ chân lông nơi thân đều phát ra pháp âm. Hoặc 
dùng mọi thứ sắc, vật hiện có trong ba ngàn đại 
thiên thế giới cùng phát ra pháp âm. Hoặc dùng 
một âm thanh hiện khắp hết thảy pháp: giới đều 
khiến cho được hiểu. Hoặc dùng tât cả âm thanh 
làm pháp thanh trú trì. Hoặc đôi với hết thảy âm 
thanh của âm nhạc ca vịnh trong mọi thế giới, 
đều phát ra pháp âm. Hoặc ở trong âm thanh của 
một chữ phát ra âm thanh của cầu chữ của tất cả 
pháp, mọi sự sai biệt đều được nêu giảng. Hoặc 
Ở trong thê giới không thê nói hết, với vô lượng 
vi trần vi tế sai biệt tích tụ ¡ khắp bồn đại địa-thủy- 
hỏa-phong, trong mỗi mỗi vi trần, có các pháp 
môn không thể nói "hết, Bồ- tát thảy đều có thể 
nêu giảng, Bỏ-tát Ấy, đối với mọi chúng sinh 
hiện có trong ba ngàn đại thiên thê gIỚI, trong 
một niệm, cùng lúc nêu vẫn nạn, mỗi mỗi chúng 
sinh kia dùng vô lượng âm thanh sai biệt để nêu 
vấn nạn, như một người thưa hỏi, những người 
còn lại đêu thưa hỏi việc khác. Bồ-tát Ây, trong 
khoảng một niệm, đều tiếp nhận các thứ vẫn nạn 
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như vậy, chỉ dùng một âm thanh đều khiến cho 
họ thông tỏ. Như vậy, hai ba ngàn đại thiên thế 
giới, hoặc ba- bốn-năm, hoặc mười-hai mươi-ba 
mươi-bỗn mươi-năm mươi, hoặc một trăm ba 
ngàn đại thiên thế giới, hoặc một ngàn ba ngàn 
đại thiên thế giới. Hoặc một vạn, mười vạn, một 
trăm vạn, hoặc một ức ba ngàn đại thiên thê giới, 
hoặc mười ức-trăm ngàn vạn ức na-do-tha, cho 
đến vô lượng vô biên ba ngàn đại thiên thế giới 
không thể nói hết- -không thể nêu Dày hết, chúng 
sinh đây ấp trong ây, trong một niệm cùng lúc 
nêu bày vân nạn, môi môi chúng sinh kia dùng 
vô lượng âm thanh sai biệt để nêu vấn nạn, như 
một người thưa hỏi, những người còn lại đều 
thưa hỏi việc khác. Bỏ- tát đó, trong một niệm 
đều tiếp nhận các loại vấn nạn như vậy, chỉ 
dùng một âm thanh đề giải thích đều khiên cho 
mỌi người hiểu rõ. Bồ-tát ấy, ở trong số lượng 
thê giới không thể nói-không thê Dày, luôn thị 
hiện đầy đủ trong đó, tùy theo tâm ý, tùy theo 
căn trí, tùy theo sự tin tưởng, vì các chúng sinh 
mà nêu giảng pháp, chứng đắc pháp minh, cầu 
đạt mười Lực của Như Lai, hoàn thành các Phật 
SỰ, cùng Với, hết thảy chúng sinh làm nơi nương 
dựa. Bồ-tát ấy, cảng thêm tinh tiến gấp bội, thâu 
nhiếp được trí sáng như vậy, hoặc ở tại mỗi mỗi 
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đâu sợi lông nơi thân tướng, đều có đại hội của 
Như Lai nhiều như số vi trân thế giới không thể 
nêu bày- không thể nói hết, Đức Phật ở trong 
các đại hội ây, vì chúng sinh mà giảng thuyết 
giáo pháp. Mỗi mỗi đức Như Lai, vì sô lượng 
chúng sinh nhiều như số vi trần thế giỚI, không 
thể nói hết- không thể nêu bày hết, mà nói pháp. 
Trong tâm của mỗi mỗi chúng sinh, đều có đức 
Như Lai từ tâm sinh, nhiều như số vi trần thế 
giới không thể nói-không thể nêu Dày, tùy theo 
tâm niệm của chúng sinh như vậy mà trao cho 
pháp môn. Như một Đức Phật, tất cả Phật nơi 
đâu mỗi mỗi sợi lông cũng lại như vậy. Như 
vậy, trong hết thảy pháp giới, từ trong đó sinh 
khởi lực dụng, to lớn của sự nhớ nghĩ, trong 
khoảng một niệm, từ trú xứ của tất cả Phật, Bồ- 
tát thọ nhận hết thảy pháp minh mà không hề 
mật một câu, huồng là việc thuyết giảng cho 
chúng sinh trong tất cả thế ĐIỚI. 

Bô-tát ây, an trú trong địa Thiện tuệ của bậc 
Bỏ-tát, càng chuyền sang, thù thắng, ngày đêm 
không còn có ý niệm nào khác ý ngoài niệm hội 
nhập cảnh giới Phật, luôn được gần gũi tất cả 
chư Phật, thông tỏ sự giải thoát thâm diệu của 
bậc Bôồ-tát. 

Bô-tát ấy, tùy thuận với trí như vậy, thường 
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nhập Tam-muội, thân cận không lìa chư Phật. Ở 
trong mỗi mỗi kiếp được thấy vô lượng Phật, vô 
lượng trăm Phật, vô lượng ngàn Phật, vô lượng 
trăm ngàn Phật, vô lượng trăm ngàn na-do-tha 
Phật, vô lượng ức Phật, cho đến vô lượng trăm 
ngàn ức na-do-tha Phật, dùng các vật cúng 
dường thượng diệu đề cung kính cúng dường, 
tôn trọng, tán thán, gần gũi chư Phật, ở tại trú 
xứ của chư Phật, thông đạt vô SỐ vấn nạn, vô số 
Đà-la-m thuyết pháp. Bỏ-tát ây, nơi các căn 
thiện của mình càng chuyền sang thanh tịnh sáng 
tỏ. Này Phật tử! Ví như vàng ròng từ ban đâu 
làm ra các vật dụng trang sức cho bậc Chuyên 
luân Thánh vương, hoặc đeo trên cô-cài trên 
đầu, thì hết thảy vật dụng trang sức hiện có của 
các hàng Tiểu vương trong bốn cõi thiên hạ đều 
không thể sánh kịp. Này Phật Tử! Như vậy, Bỏ- 
tát trú trong địa Thiện tuệ của bậc Bô-tát này, 
các căn thiện hiện có đã chuyền biến càng thêm 
sáng sạch, hàng Nhị thừa và các Bồ-tát địa dưới 
đều không - thể hủy hoại. 

Bồ-tát Ấy, căn thiện càng trở nên sảng Tực, có 
thể soi chiếu vùng rừng rậm trong tâm phiền não 
của chúng sinh, soi chiếu rồi trở lại thâu nhiếp 
dẫn dắt. Ví như Đại Phạm Vương, trong hai 
ngàn thê giới, với tât cả những chôn sâu rộng, 
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đông đúc, thảy đều có thê soi chiêu. Này Phật tử! 
Như vậy, Bồ-tát trú trong địa Thiện tuệ của bậc 
Bỏ- tát này, các căn thiện hiện có đều sáng tỏ, soI 
chiếu vùng rừng rậm trong tâm phiên não của 
chúng sinh, soi chiếu thì trở lại thâu nhiếp. Bỏồ- 
tát này, trong mười Ba-la-mật, thì Lực Ba-la- 
mật được tăng thượng, các Ba-lamật khác 
không phải là không tu tập, nhưng mà theo sức- 
theo phần. 

Này Phật tử! Đó là lược nói về địa Thiện tuệ, 
là Địa thứ chín của bậc Bô-tát. Nếu nói rộng, thì 
ở trong vô lượng kiếp cũng không thể nói hết. 
Bồ-tát trú trong địa này, nhiêu lần làm Đại Phạm 
Thiên VưƠng, đạt uy lực lớn, làm chủ hai ngàn 
thế giới, trong mọi tự tại mà đạt được tự tại, 
hiểu biết chân chánh đúng như thật là thủ thắng 
bậc nhất khéo có thể nói rõ về hành Ba-la- mật 
của bậc Bỏ- tát, hàng Nhị thừa và chúng sinh vẫn 
nạn thì thuyết giảng không thể củng tận. Các 
nghiệp thiện đã làm như bô trí-ái ngữ- -đồng sự- 
lợi hành, những phước đức ấy đều không lìa 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bồ-tát 
và niệm hành của Bỏ-tát... cho đến không lhìa 
niệm trí Nhất thiết chủng, trí Nhất thiết trí, 
thường khởi tâm này: Mình phải ở trong, tật cả 
chúng sinh là người đứng đâu, là thù thắng, là 
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lớn, là diệu, là vi diệu, là trên, là vô thượng, là 
người dẫn dắt, là vị tướng, là bậc thây, là bậc tôn 
quý, cho đến là chỗ nương dựa của trí Nhất thiết 
trí. Lại từ niệm ấy mà phát khởi hành tính tiến. 
Nhờ vào lực của tỉnh tiến ở trong một niệm, 
chứng đắc các Tam-muội nhiều như số vi trần 
trong mười A-tăng- kỳ trăm ngàn cõi Phật. Thây 
chư Phật nhiều như sô vi trần trong mười A-tăng- 
kỳ trăm ngàn cõi Phật. Nhận biệt thân lực của 
Phật nhiều như số vi trần {rong mười A-tăng- -kỳ 
trăm ngàn cối Phật. Có thể làm chuyển động các 
thế giới nhiều như số vi trần trong mười À- -tăng- 
kỳ trăm ngàn cõi Phật. Có thể đi vào các thế giới 
nhiều như số vi trần trong mười A-tăng-ky trăm 
ngàn cõi Phật. Có khả năng soi chiếu các thế giới 
nhiều như số vi trần trong mười A-tăng-kỳ trăm 
ngàn cõi Phật. Có thể giáo hóa các chúng sinh 
nhiều như số vi trần trong mười À- -tăng- -ky trăm 
ngàn cõi Phật. Có, thể trú thọ với số lượng kiếp 
nhiều như số vi trần trong mười Ä-tăng- -kỳ trăm 
ngàn cõi Phật. Có thể nhận biết các sự việc trong 
các đời quá khứ-vỊị lai, với sỐ lượng kiếp mỗi 
đời nhiều như số vi trần trong mười A-tăng- -kỳ 
trăm ngàn cõi Phật. Có thể khéo hội nhập với 
các pháp môn nhiều như số vi trần trong mười 
A-tăng-kỳ trăm ngàn cõi Phật. Có thể biễn hóa 
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thân nhiều như số vi trần trong mười A-tăng-kỳ 
trăm ngàn cõi Phật. Mỗi môi thân có thể thị hiện 
các Bỏ-tát nhiều như số vi trần trong mười Ạ- 
tăng-kỳ trăm ngàn cõi Phật, dùng làm quyền 
thuộc. Nêu dùng nguyện lực tự tại thù thăng hơn 
hết, thì nguyện lực của Bồ-tát còn vượt hơn sỐ 
lượng â ây. Thị hiện vô số các thứ thần thông, hoặc 
nơi thân, hoặc nơi ánh sáng, hoặc nơi mắt, hoặc 
nơi cảnh giới, hoặc nơi âm thanh, nơi sự hành 
hóa, sự trang nghiêm, sự gia hộ, hoặc tin tưởng, 
hoặc tạo tác. Các thần thông ấy, cho đến vô 
lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp cũng 
không thể tính biết hết”. 


+ 
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LUẬN KINH THẬP ĐỊA 
QUYÉN 12 
Địa 10: ĐỊA PHÁP VẬN 

Luận: 

Bồ-tát ở trong chín địa đã làm thanh tịnh 
cối Phật và giáo hóa chúng sinh. Trong Địa thứ 
mười là tu hành khiến cho trí giác viên mãn, đây 
là điều hơn hăn. Trong địa nảy có tám phân sai 
biệt: 

¡. Phần phương tiện tạo tác viên mãn của địa. 

2. Phân Tam-muội đầy đủ. 

3. Phần được tiếp nhận quả vị. 

4. Phần nhập đại tận. 

s. Phần giải thích tên gọi của địa. 

ø. Phần diệu lực thần thông hữu thượng-vô 
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thượng. 

1. Phân ảnh tượng của địa. 

§. Phân lợi ích của địa. 

Thế nào là phần phương tiện tạo tác viên 
mãn nơi địa? 

Kinh: “Bây ĐIỜ, Bồ- tát Kim Cang Tạng nói: 
Này Phật tử! Nêu Bô-tát đạt được trí vô lượng, 
trí khéo quán xét như vậy, cho đến trí khéo chọn 
lựa trong ĐỊa thứ chín của bậc Bồ-tát, khéo 
hành đây đủ pháp thanh tịnh, tích tập vô lượng 
pháp trợ đạo, khéo thâu nhiếp trí tuệ-đại công 
đức, hành rộng khắp theo tâm Đại Bi tăng 
thượng, nhận biệt khắp vê thê giới sai biệt, vào 
sâu vô số nẻo hành trong cảnh giới của chúng 
sinh, nhớ nghĩ và tùy thuận hội nhập trong cảnh 
giới hành của Như Lai, thâm nhập, hướng tới 
mười Lực- bốn Vô sở úy của Như Lai, mười tám 
pháp Bất cộng của Phật, gọi là đạt đến Trí nhất 
thiết chủng-Nhất thiết trí, tiếp nhận quả vị nơi 
địa”. 

Luận: 

Phân phương tiện tạo tác viên mãn của địa: 
tức là từ Địa thứ nhất đến Địa thứ chín với trí 
mi lựa chọn về hành động, nên biết. Như kinh 

ói: “Phật tử! Nếu Bồ-tát đạt được trí vô lượng, 
Hị khéo quán xét như vậy... cho đến; trí khéo 


1398 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


lựa chọn trong Địa thứ chín của bậc Bồ-tát”. 

Trí khéo lựa chọn này có bảy loại tướng: 

¡. Khéo tu hành: Có ba câu. Như. kinh nÓI: 
“Khéo hành đây đủ pháp thanh tịnh...”. Các câu 
ây thứ tự cùng giải thích, nên biết. 

2. Tùy thuận đủ khắp về tự lợi-lợi tha. Như 
kinh nói: “Hành rộng khắp theo tâm Đại Bi tăng 
thượng”. 

3. Khiến cõi Phật thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Nhận biết khắp về thế giới sai biệt”. 

+ Giáo hóa chúng sinh. Như kinh nói: “Vào 
sâu vô số nẻo hành trong cảnh giới của chúng 
sinh”. 

s. Khéo thông tỏ. Như kinh nói: “Nhớ nghĩ và 
tùy thuận hội nhập trong cảnh giới hành của Như 
lai”. Cảnh giới của Như lai, chính là pháp chân 
như 

Không chán đủ. Như kính nói: “Thâm 
nhập hướng tới mười Lực- bốn Vô sở ủy của Như 
Lai, mười tám pháp Bắt cộng của Phật.. 

7. Sự hội nhập tận cùng của địa. Như kinh nÓI: 
“Gọi là đạt đến trí Nhất thiết chủng Nhất thiết trí, 
tiếp nhận quả vị của địa”. 

Như vậy đã nói về phân phương tiện tạo tác 
viên mãn của địa. Thế nào là Phần chứng đắc 
Tam-muội đây đủ? 
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Kinh: “Này Phật tử! Bô-tát tùy thuận hành 
với trí như vậy, được tiễn vào tiếp nhận quả vị 
của địa thì Bỗ- tát đạt được Tam-muội, tên gọi 
Tam-muội Ly cầu luôn luôn hiện tiền, tên gọi 
Tam-muội Ly câu của bậc Bỏ-tát luôn hiện tiên, 
tên gọi Tam-muội Nhập pháp giới sai biệt, tên 
gọi Tam-muội Trang nghiêm đạo tràng, tên gọi 
Tam-muội Nhất thiết chủng hoa quang, tên gọi 
Tam-muội Hải tạng, tên gọI Tam-muội Hải 
thành tựu, tên gọi Tam-muội Hư không giới 
quảng, tên gọi Tam-muội Thiện trạch nhất thiết 
pháp tánh, tên gọi Tam-muội Tùy nhất thiết 
chúng sinh tâm hành, tên gọi Tam-muội Hiện 
nhất thiết chư Phật hiện tiền trú Bô-tát... tất cả 
đều hiện tiền. Mười A-tăng-kỳ trăm ngàn các 
môn Tam-muội thượng thủ như vậy, luôn hiện 
tiền. Bồ-tát ây thảy đều hội nhập vào tất cả Tam- 
muội đó, khéo nhận biết về phương tiện của 
Tam-muội, cho đến nơi hành trì chánh thọ của 
Tam-muội. Bô-tát này, cho đên mười A- -tăng- -kỳ 
trăm ngàn Tam-muội, Tam-muội cuối cùng đến 
gọi là Tam-muội Nhất. thiết trí trí thọ thăng vị 
Bồ-tát luôn luôn hiện tiên”. 

Luận: 

- Chứng đặc Tam-muội đây đủ: tức là Tam- 
muội Ly câu... cùng với quyến thuộc hiện tiên. 
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- Tam-muội Ly câu: là lìa câu nhiễm của 
phiền não. 

- Mà luôn hiện tiền: tức là không còn tăng 
thêm dụng công mà tự nhiên hiện tiền. 

Tam-muội Ly cầu này lại có chín loại Tam- 
muội, lìa tám thứ câu nhiễm, nên biết. 

¡. Hội nhập nẻo sâu kín không cầu nhiễm. Như 
kinh nói: “Tên gọi Tam-muội Nhập pháp giới saI 
biệt”. 

2. Tiếp cận không cấu nhiễm. Như kinh nói: 
“lên gọi Tam-muội Trang nghiêm c đạo tràng”. 

3. Phóng quang không câu nhiễm. Như kinh 
nÓI: lên gọi Tam-muội Nhất thiết chủng hoa 
quang”. 

+ Đà-la-ni không câu nhiễm. Như kinh nói: 
“lên gọi Tam-muội Hải tạng”. 

s. Khởi thần thông không cầu nhiễm. Như kinh 
nói: “Tên gọi Tam-muội Hải thành tựu”. 

6. Cðõi Phật thanh tịnh, không cấu nhiễm; có 
hai câu nói về vô lượng chánh quán. Như kinh 
nói: “lên gọi Tam-muội Hư không giới quảng. 
Tên gọi Tam-muội Thiện trạch nhất thiết pháp 
tánh”. 

; Hóa độ chúng sinh không câu nhiễm. Như 
kinh nói: “Tên gọi Tam-muội Tùy nhất thiết 
chúng sinh tâm hành”. 
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s. Chánh giác không cầu nhiễm; khi thành tựu 
đạo quả Bỏ-đẻ, hết thảy chư Phật lần lượt cùng 
hiện tiền, nhận biết. Như kinh nói: “Tên gọi Tam- 
muội Hiện nhất thiết chư Phật hiện tiền trú Bồ-tát, 
mà luôn hiện tiên”. 

- Cho đến tên gọi Tam-muội Nhật thiết trí trí 
thọ thắng vị Bồ-tát, mà luôn hiện tiên: tức là trí 
Nhất thiết trí không phân biệt, trí Nhất thiết trí 
bình đăng tiếp nhận quả VỊ. 

- Khéo nhận biết về phương tiện của Tam- 
muội, cho đến nơi hành trì chánh thọ của Tam- 
muội: tức là chỉ rõ việc hành trì đây đủ các sự 
việc của Tam-muội. 

Như vậy đã nói Xong phân chứng đắc Tam- 
muội đây đủ. Thế nào là phần được tiếp nhận 
quả vỊ? 

Kímh: “Khi các Tam-muội này hiện tiên, 
liền có Hoa sen chúa báu lớn xuất hiện, chu vi 
bằng mười A-tăng-kỳ trăm ngàn Tam thiên đại 
thiên thế giới, hết thảy các thứ báu đều đan xen 
để trang nghiêm, hơn hăn hết thảy mọi cảnh ĐIỚI 
của tất cả thế gian, sinh ra từ căn thiện của xuất 
thế gian, thành tựu từ cảnh giới của hành các 
pháp với tánh như huyền, ánh sáng tỏa chiếu 
khắp hết thảy pháp giới, vượt quá mọi cảnh giới 
hiện có của chư Thiên. Ma mi báu đại lưu ly làm 
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thân, chiên đàn vương không thể lường tính làm 
đài, báu đại mã não làm nhị, vàng Diêm- -phù- -đản 
làm cánh hoa, thân hoa có vô lượng ánh sáng. Tất 
cả các thứ báu đan xen bên trong, vô lượng màng 
lưới báu giăng phủ khắp phía trên, dùng sô lượng 
hoa sen nhiều như số vi trần đây rong mười 
Tam thiên đại thiên thế giới làm quyên thuộc. 

Thành tựu đây đủ các tướng như vậy rôi, bấy 
giờ thân tướng của Bồ- tát thù thăng vi diệu 
tương xứng với tai họa. Bỗ- tát ây, đạt được diệu 
lực của Tam-muội Nhất thiết trí trí thọ thắng vị, 
ngay lập tức thân an tọa ở trên tòa hoa sen chúa 
báu lớn. Lúc Bồ- tát này an tọa ở trên tòa hoa sen 
chúa báu lớn, bấy giờ trên các tòa hoa sen quyến 
thuộc của hoa sen chúa báu lớn đều có Bồ-tát, 
mỗi một Bồ- tát đều an tọa trên tòa hoa sen, vây 
quanh Bỏ-tát ây. Tất cả Bồ-tát đều đạt được 
mười-mười trăm ngàn Tam-muội, đều nhất tâm 
cung kính chiêm ngưỡng vị Đại Bô-tát.” 

Luận: 

Được tiếp nhận quả vị; tức là tùy theo những 
tòa thế nào, tùy theo thân lượng thế nào, tùy 
theo những quyên thuộc nào, tùy theo những 
hình tướng nào, tùy theo nơi chốn xuất hiện thê 
nào, tùy theo quả vị đã đạt được. Tùy theo thuyết 
giảng như vậy, có sáu sự việc, nên biết. 
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Ở đây, tòa xứ (Nơi chốn của tòa ngồi) có 
mười loại tướng: 

¡ Tướng sinh khởi. Như kinh nói: “Khi các 
Tam-muội này hiện tiền, liền có hoa sen chúa báu 
lớn xuất hiện”. 

2. Tướng dung lượng. Như kinh nói: “Chu vi 
băng MƯỜI Aã tăng-kỳ trăm ngàn Tam thiên đại 
thiên thế giới”. 

3. Tướng thù thăng. Như kinh nói: “Hết thảy 
các thứ báu đều đan xen để trang nghiêm”. 

4. Tướng của địa. Như kinh nỘI: “Hơn hắn hết 
thảy mọi cảnh của tất cả thế gian”. 

5. Tướng nhân. Như kinh nói: “Sinh ra từ căn 
thiện của xuất thế gian”. 

. Tướng hành. Như kinh nói: “Thành tựu từ 
cảnh giới của hành các pháp với tánh như 
huyển.” 

;. Tướng Đệ nhất nghĩa. Như kinh nói: “Ảnh 
sáng tỏa chiếu khắp tật cả pháp gIỚI. “Do khéo 
tỏa chiêu cho nên gọi là chánh quán”. 

s Tướng công đức; hơn hắn hết thảy chư 
Thiên. Như kinh nói: “Vượt quá mọi cảnh giới 
hiện có của chư Thiên”. 

ø. Tướng thê: tức là thân, đải hoa... Như kinh 

ó1: “Báu ma ni đại lưu ly làm thân... 

¡o. Tướng trang nghiêm đây đủ. Như kinh nói: 
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“Thân hoa có vô lượng ánh sáng.. 

Tùy theo thân lượng thế nào; tức là thần 
tương xứng với tòa hoa. 

Như kinh nói: “Bấy giờ, thân tướng của Bồ- 
tát...”. 

Tùy theo những quyên thuộc nào. Nơi tòa 
ngôi này, có các tòa quyền thuộc của Hoa sen 
chúa báu lớn, với các Bồ-tát quyến thuộc trú Ở 
trong ây. Bây giờ trên các tòa hoa sen quyến 
thuộc... ”. 

Kinh: “Bồ-tát ẤY, bước lên tòa hoa sen chúa 
báu lớn, cùng với các Bô-tát quyên thuộc an tọa 
trên tòa hoa sen, nhập Tam-muội rÔi. Bây ĐIỜ, 
tật cả thế gIỚI trong mười phương đều chấn động 
lớn, tất cả cối Ác thảy đều dừng lại, ánh sáng tỏa 
chiếu khắp tất cả pháp giới, tất cả thế giới thảy 
đều thanh tịnh trang nghiêm, đều được thây- 
nghe tất cả đại hội của chư Phật. Vì sao? Này 
Phật tử! Vì lùc Bồ-tát ây an tọa trên tòa hoa sen 
chúa báu lớn, lập tức từ phía dưới hai chân 
phóng ra mười A-tăng-kỳ trăm ngàn ánh sáng, 
xuất hiện rồi tỏa chiếu khắp vô lượng địa ngục 
A-tỳ trong mười phương, diệt trừ mọi khô não 
của chúng sinh. Từ hai đầu gối phóng ra mười 
A- -tăng- -kỳ trăm ngàn ánh sáng, xuất hiện rôi tỏa 
chiêu khắp vô lượng cõi Súc sinh trong mười 
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phương, trừ diệt mọi thứ khổ não. Từ vùng rốn 
phóng ra mười A-tăng-kỳ trăm ngàn ánh sáng, 
xuất hiện rồi tỏa chiếu khắp vô lượng cối Ngạ 
quỷ trong mười phương, diệt trừ mọi thứ khổ 
não. Từ hai bên hông phóng ra mười AÀ-tăng-kỳ 
trăm ngàn ánh sáng, xuất hiện rồi tỏa chiêu khắp 
vô lượng thân người trong mười phương, diệt trừ 
mọi thứ khổ não. Từ hai tay phóng ra mười À- 
tăng-kỳ trắm ngàn ánh sáng, xuất hiện rồi tỏa 
chiêu khắp vô lượng cung điện của chư Thiên 
A-tu-la trong mười phương. Từ hai vai, phóng ra 
mười A-fãng-kỳ trăm ngàn ảnh sáng, xuất hiện 
rôi tỏa chiêu khắp vô lượng bậc Thanh văn nơi 
mười phương. Từ cố- -lưng phóng ra mười A- 
tăng-kỳ trăm ngàn ánh sáng, xuất hiện rồi tỏa 
chiêu khắp vô lượng thân Bích-chi-Phật trong 
mười phương. Từ diện môn, phóng ra mười À- 
tăng-kỳ trăm ngàn ánh sáng, xuât hiện rôi tỏa 
chiêu đến vô lượng Bồ-tát trong mười phương 
từ hàng mới phát tâm cho đến bậc đạt được Địa 
thứ chín. Từ tướng bạch hào phóng ra mười À- 
tăng-kỳ trăm ngản ánh sáng, xuất hiện rồi tỏa 
chiêu đến vô lượng thân tướng của Bồ-tát đạt 
được quả vị trong mười phương, trú nơi thân â â 

khiến cho hết thảy cung Ma đều bị che khuất 
không còn hiện bày. Từ trong đỉnh đâu phóng ra 
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mười A-tăng-kỳ trăm ngàn ánh sáng nhiêu như SỐ 
vì trần trong ba ngàn đại thiên thế giới, xuất hiện 
rồi tỏa chiêu tất cả đại hội của chư Phật trong 
mưƯỜI phương, vòng quanh hết thảy thế giới 
mười vòng, trú giữa hư không, làm thành đài 
tròn tỏa ánh sáng lớn, gọi là Ánh sáng cao lớn, 
thực hiện sự cúng dường lớn để cúng dường chư 
Phật. Như vậy, sự cúng dường Bồ-tát từ hàng 
mới phát tâm cho đến bậc đạt được chín địa, so 
VỚI VIỆC cúng dường chư Phật, trăm phân không 
bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn 
phân không bằng một, trăm ngàn na-do-tha phân 
không băng một, ức phần không bằng một, trăm 
ức phần không bằng một, ngàn ức phân không 
bằng một, trăm ngàn ức phân không bằng một, 
trăm ngàn ức na-do-tha phần không bằng một, 
cho đến đúng toán số, thí dụ cũng không thê đạt 
tới. Đài tròn tỏa ánh sáng lớn này hơn hắn mọi 
thứ vật dụng cúng dường hiện có trong mười 
phương thê giới như hoa hương, hương bột, 
hương đốt, hương xoa, hương tán, vòng hoa, y 
phục, lọng báu, cờ phướn, các thứ báu, chuỗi anh 
lạc, ngọc báu ma ni, vượt quá tất cả cảnh giới thế 
gian, bởi vì sinh ra từ căn thiện xuất thế gian. 
Trên mỗi mỗi đại hội của Phật đều rưới xuông 
các thứ báu, giống như cơn mưa lớn. Nếu có 
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chúng sinh nào. hiểu rõ việc cúng dường như 
vậy, thì nên biết chúng sinh ây đều nhất định 
không thối chuyển đối với đại đạo vô thượng. 
Các thứ ánh sáng rưới xuống để cúng dường lớn 
như vậy rồi, tỏa chiếu đến tật cả đại hội của chư 
Phật trong MƯỜI phương, vòng quanh hết thảy 
các thế giới mười vòng rồi nhập vào dưới chân 
của chư Phật. Bây giờ, chư Phật cùng các đại 
Bồ- tát nơi ấy, đều nhận biết trong thế giới đó có 
Bồ-tát danh hiệu là..., đã hành đạo Bồ-tát như 
vậy, đến lúc thành tựu quả vị của địa Bồ-tát. 
Này Phật tử! Lập tức vô Jượng vô biên Bồ-tát 
trong mười phương, cho đến các Bỏ- tát trú trong 
chín địa, đều đến vây xung quanh, thiết lễ cúng 
dường lớn, nhất tâm chiêm ngưỡng, tất cả đều 
đạt được mười-mười trăm ngàn Tam-muội. Các 
Bô-tát chứng đắc quả vị của địa, từ nơi công đức 
trang nghiêm là chữ Vạn bằng kim cương ở 
ngực, hiện ra một vâng ánh sáng lớn, gọi là Hoại 
ma oán, có mười À-tăng-kỳ trăm ngàn ánh sáng 
dùng làm quyền thuộc, xuất hiện rồi tỏa chiếu 
đến vô lượng thê ĐIỚI frong mười phương, hiện 
rõ vô lượng thân lực, cũng đến nhập vào chữ 
Vạn bằng kim Cương Ở ngực, là chỗn công đức 
trang nghiêm của đại Bô-tát ấy. Ánh sáng này tắt 
rôi, Bô-tát ây lập tức đạt được trăm ngàn Đại uy 
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lực tăng thượng và công đức trí tuệ luôn luôn 
hiện tiền”. 

Luận: 

Tùy theo những hình tướng nào? Tức là 
tướng làm chuyền động tât cả thê giới. Như kinh 
nói: “Bồ-tát ây bước lên tòa hoa sen chúa báu 
lớn... cho đến: Đều được thấy nghe tất cả đại 
hội của chư Phật”. 

Tùy theo nơi chốn xuất hiện thế nào? Tức là 
do xuât hiện ánh sáng. Lại nữa, ánh sáng ây cÓ 
ba loại tạo tác, nên biết: 

¡. Tạo tác đem lại lợi ích. 

2. Tạo tác hiện bày sự hiểu. biết. 

›. Tạo tác đề thâu nhiếp điều phục. 

Như kinh nói: “Vì sao? Này Phật tử! Bồ-tát 
ây an tọa trên tòa hoa sen chúa báu lớn, lập tức từ 
phía dưới hai chân phóng ra mười A-tăng-kỳ 
trăm ngàn ánh sáng... cho đến: Công đức trí tuệ 
luôn luôn hiện tiên”. 

Nhất định không thối chuyên đối với đại đạo 
vô thượng: là nghĩa quyết định ở trong địa. Lại 
có nghĩa khác là quyết định không phóng dật, 
mọi sự tạo tác đều do tâm quyết định. 

Nơi công đức trang nghiêm là chữ Vạn bằng 
kim cương ở ngực; tức là giữa ngực của Bồ-tát có 
chữ Vạn là tướng công đức trang nghiêm kim 
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cương, gọi là Vô tỉ (không øì có thể so sánh). 
Kính: “Như vậy, này Phật tử! Bấy giờ, chư 
Phật từ tướng bạch hào giữa chặng mảy phóng ra 
ánh sáng tên là “Ích Nhất Thiết Trí Thông”, c 
A-tăng-kỳ ánh sáng làm quyền thuộc, tỏa Tin 
hết thảy thê giới nơi mười phương, không còn 
sót một chốn nào, vòng quanh tất cả thể giới 
mười vòng, thị hiện diệu lực nơi đại thần thông 
của chư Phật, khuyên phát vô lượng trăm ngàn 
vạn ức chư Phật, hết thảy cõi nước của chư Phật 
khắp mười phương hiện bày sáu loại chấn động, 
diệt trừ khổ não của tất cả cõi Ác, hết thảy cung 
điện của Ma đều bị che khuất, không còn hiện 
hữu, thị hiện tất cả chư Phật đạt được trú xứ Bồ- 
đề, thị hiện sự VIỆC thần thông trang nghiêm 
trong đại hội của tất cả chư Phật, chiếu sáng 
phạm vi của tất cả pháp ĐIỚI,, tất cả hư không 
giới, tận cùng mọi thế giới rồi quy tụ trở lại, 
VÒNG, quanh vây tròn ở phía trên đại hội của tất 
cả Bỏ-tát, thì hiện các sự việc trang nghiêm của 
ảnh sáng đại thân thông. Ánh sáng này nhập vào 
đỉnh đầu của đại Bô-tát ấy các ánh sáng quyến 
thuộc ấy nhập vào đỉnh đầu của các Bô-tát an 
tọa trên các tòa hoa sen quyền thuộc. Lúc ánh 
sáng nhập vào thân tướng của Bồ-tát này các vị 
Bồ-tát kia đều đạt được mười, mười trăm ngàn 
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Tam-muội mà trước đây chưa đạt. Lúc các ánh 
sảng kia trong một lúc nhập vào đánh đầu của 
Bỏ-tát ấy thì Bồ-tát ây gọi là chứng đắc quả vị, 
hội nhập cảnh giới của chư Phật, đây đủ mười 
Lực của Như Lai, thuộc về số lượng của Phật. 

Này Phật tử! Ví như Trưởng tử của Chuyển 
luân Thánh vương, do Ngọc nữ báu sinh ra, đây 
đủ vương tướng. Chuyền luân Thánh Vương đưa 
con đặt trên tòa ngồi băng vàng Diêm-phù-đàn 
trên lưng bạch tượng báu, lấy nước trong bốn 
biển lớn, phía trên giăng các mảng lưới, lọng 
báu, phướn báu, cờ hoa, vô sô các thứ trang 
nghiêm, tay cầm chum vàng đựng đây nước 
thơm, rưới lên đỉnh đầu con trai, thì gọi là phép 
Quán đánh đưa vào số của Sát Lợi vương, chuyển 
hóa đây đủ bằng mười thiện đạo, cho nên được 
gọi là Chuyên luân Thánh vương. Như vậy, này 
Phật tử! Bô-tát Ấy, được tiếp nhận quả vị từ các 
đức Như Lai rôi, gọi là đạt được quả vị của trí, 
đây đủ mười lực, thuộc về số lượng Phật. 

Này Phật tử! Đó gọi là quả vị Đại thừa trong 
địa của Bôồ-tát. Bồ-tát vì quả vị này mà tiếp nhận 
thực hành vô lượng trăm ngàn vạn Ức sự việc 
gian khổ và khó làm. Bô-tát này đạt được quả vị 
này rồi, vô lượng công đức trí tuệ đầu chuyển 
tăng, gọi là an trú trong địa Pháp Vân của bậc 
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Luận: 

Tùy theo quả vị đã được; tức là ánh sáng của 
Như Lai, Bồ-tát kia lần lượt cùng nhận biết và 
thâu nhiếp bình đăng. Như kinh nói: “Như vậy, 
này Phật tử! Bây giờ chư Phật từ tướng bạch hào 
giữa chặng mày, phóng ra ánh sáng tên là Ích 
Nhất Thiết Trí Thông...”. Thế nào là đạt được 
ngôi vị như Trưởng tử của Chuyển luân Thánh 
vương? Như kinh nói: “Ví như trưởng tử của 
Chuyên luân Thánh vương... ˆ. 

Bô-tát này cùng đạt được quả vị, gọi là khéo 
an trú trong địa này, như kinh nói: “Bôồ-tát này 
đạt được quả vị đó "" vô lượng công đức trí tuệ 
đều chuyền tăng.. 

Như vậy đã nói về Phần được tiếp nhận quả 
VỊ. 

Thế nào là Phần nhập đại tận? Phần này có 
năm loại: 

¡. Trí lớn (Đại). 

2. Giải thoát lớn. 

3. Tam-muội lớn. 

4. Đà-la-nI lớn. 

s. Thần thông lớn. 

Sự việc này dựa vào năm loại nghĩa để phân 
biệt: 
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¡. Dựa vào nghĩa về chánh giác thật trí. 

?. Dựa vào nghĩa tâm tự tại. 

›. Dựa vào nghĩa về phát tâm liền thành tựu tất 
Cả SỰ VIỆC. 

+. Dựa vào nghĩa thuận theo việc làm lợi ích 
cho chúng sinh trong tất cả thế gian. 

s. Dựa vào nghĩa có thê có năng lực để hóa độ 
chúng sinh. Thế nào là thành tựu về trí? 

Kimh: “Này Phật từ! Bỏ-tát ấy, trú trong địa 
Pháp Vân của bậc Bỏ-tát, nhận biết đúng như 
thật về Tập của ba cối Dục- Sắc-Vô sắc. Nhận 
biết đúng như thật về lập của Chúng sinh gIới, 
Thức giới-Hữu vi giới, Võ vị giới, Hư không 
giới-Pháp giới. Nhận biết đúng như thật vê Tập 
của Niết-bàn giới. Nhận biết đúng như thật vê 
Tập trong cảnh giới của các phiền não-tà kiến, 
Tập của thế giới thành-hoại; Tập trong hành của 
hàng Nhị thừa; Tập trong hành của Bỏ- tát; Tập 
của pháp thân-sắc thân Phật, mười Lực- bốn Vô 
sở úy-mười tám pháp Bất cộng của Phật; Tập 
của trí Nhất thiết chủng Nhất thiết trí, Tập của 
việc chứng đắc Bỏ-đè, chuyển pháp luân và thị 
hiện diệt độ. Lược nói cho đến nhận biết đúng 
như thật về Tập của sự hội nhập tất cả pháp 
thành tựu trí sai biỆt. Bồ-tát ấy, dùng trí như vậy 
thông đạt tuệ thù thăng, nhận biết đúng như thật 
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về sự chuyền hóa của nghiệp chúng sinh, của 
phiên não, của kiến giải, của thế giới, của pháp 
giới, của hàng Nhị thừa, của Bồ- tát, của Như 
Lai. Nhận biết đúng như thật về sự chuyên hóa 
của tất cả phân biệt-không phân biệt. Bô-tát ấy, 
nhận biết đúng như thật về sự duy trì của Phật 
lực, của Pháp-Tăng, nghiệp- phiền não-thời, 
nguyện-cúng dường, hành- kiếp. Bồ- tát ấy, nhận 
biết đúng như thật về trí nhập vi tế hiện có của 
chư Phật, đó là trí nhập vi tÊ của hành, trí nhập 
vi tế thối chuyền, trí nhập vi tế vào thai-sinh ra, 
phát tâm xuất gia, chứng đắc Bồ-đề, chuyển 
pháp luân, trì thọ mạng, thị hiện Bát Niết- bàn. 
Nhận biết đúng như thật về trí nhập vi tế của 
pháp trú lâu dài. Bỏ-tát ấy, nhận biết đúng như 
thật về mật xứ hiện có của chư Phật, đó là mật 
xứ của thân- khẩu-ý, mật xứ của sự trù lượng 
đúng thời, phi thời, mật xứ của việc thọ ký cho 
Bồ-tát, mật xứ của việc nhiệp phục dẫn dắt 
chúng sinh, mật xứ của các loại Thừa, mật xử 
của tật cả căn hành sai biệt, mật xứ của tất cả 
niềm tin đúng như thật mà thực hiện. Nhận biết 
đúng như thật về mật xứ của sự hành trì chứn 

đặc Bồ-đề. Bồ- tát ấy, nhận biết đúng như thật về 
trí nhập kiếp hiện có của chư Phật, đó là một 
kiếp nhập vào A-tăng-kỳ kiếp, A-tăng-kỳ kiếp 
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nhập vào một kiếp; Hữu số kiếp nhập vào Võ SỐ 
kiếp, Vô số kiếp nhập vào Hữu sô kiếp, một 
niệm kiếp nhập vào vô lượng kiếp, vô lượng 
kiếp nhập vào một niệm kiếp; kiếp nhập vào phi 
kiếp, phì kiếp nhập vào kiếp; kiếp có Phật nhập 
vào kiếp không Phật, kiếp không Phật nhập vào 
kiếp có Phật; kiếp có Phật nhập vào kIêp có 
Phật, kiếp không Phật nhập vào kiếp không 
Phật; kiếp quá khứ vị lai nhập vào kiếp hiện tại, 
kiếp hiện tại nhập vào kiếp quá khứ vỊ lai; kiếp 
vị lai quá khứ nhập vào kiếp hiện tại, kiếp hiện 
tại nhập vào kiếp vị lai quá khứ; kiếp đài nhập 
vào kiếp ngăn, kiếp ngăn nhập vào kiếp dài; 
kiếp ngăn nhập vào kiếp ngắn, kiếp dài nhập vào 
kiếp dài, tướng của tất cả kiếp cùng nhập. Bồ- 
tát ây, nhận biết đúng như thật về trí nhập hiện 
có của chư Phật, đó là: Trí nhập vào nẻo phàm 
phu, trí nhập vào vi trần, trí Bồ-đề nhập vào thân 
CÕI nước, trí Bồ- đề nhập vào thân tâm chúng 
sinh, trí Bồ-đề nhập vào tất cả xứ tùy thuộc, trí 
thị hiện nhập vào hành loạn động, trí thị hiện 
nhập vào hành thuận hợp, trí thị hiện nhập vào 
hành nghịch đối, trí nhập vào nghĩ bàn không 
nghĩ bàn, trí nhập vào thê gian xuất thế gian, trí 
hành thị hiện, trí nhập vào Thanh văn, trí nhập 
vào Bích-chi-Phật, trí Bô-tát, trí Như Lai hành 
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trí. Này Phật tử! Trí tuệ của chư Phật rộng lớn 
vô lượng vô biên như vậy, Bồ-tát trú trong địa 
này thì có thê được nhập vào trí tuệ như vậy”. 
Luận: 
Về trí lớn lại có bảy loại: 
¡. Trí tập lớn. 
2. Trí ứng hóa lớn. 
3. Trí gia trì lớn. 
+ Trí nhập vi tế lớn. 
s. Trí mật xứ lớn. 
ø. Trí nhập kiếp lớn. 
7. Trí nhập đạo lớn. Trong đó: 
- Thứ nhât: Dựa vào diệu lực có thê đoạn trừ 
nghi. Nên biết! 
- Thứ hai: Dựa vào diệu lực phát khởi thân ấy. 
- Thứ ba: Dựa vào diệu lực của hành chuyển 
như vậy-như vậy. 
- Thứ tư: Dựa vào sự tạo tác của trí bất nhị 
khéo tích tập-gia trì và ứng hóa của Bô-tát. 
- Thứ năm: Dựa vào sự hộ trì chúng sinh căn 
tánh chưa thành thục không khiến cho kinh sợ. 
- Thứ sáu: Dựa vào sự gia trì hành mạng với ý 
xả bỏ tự tại. 
- Thứ bảy: Dựa vào ý đối trị để giảng giải. 
Trong này: 
Trí tập: là trí tích tập nhân duyên. 
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Trí ây lại tùy theo phân nhiễm hiện có, hoặc 
tịnh, hoặc vắng lặng. Tùy theo nơi chốn của ba 
cối hiện có. Tùy theo chúng sinh hiện có. Tùy 
theo tâm nhiễm-tịnh... Tùy theo pháp hữu vI- 
pháp vô vi hiện có, nhận biết và không nhận 
biết. Tùy theo xứ-hư không hiện có. Tùy theo 
pháp thuyết giảng đúng-không đúng. Tùy theo 
sự chứng đăc-không chứng đắc, tức là đối với 
Niết-bàn. Tùy theo tà kiến vượt quá những ngoại 
đạo khác mà không thế chứng đạt. Tùy theo khí 
thê gian thành-hoại hiện có. Tùy theo ba Thừa 
hiện có. Trí ây tích tập mọi sai biệt, nên biết! 
Như kinh nói: “Này Phật tử! Bồ-tát ây, trú trong 
địa Pháp Vân của bậc Bô-tát này, nhận biết 
đúng như thật về Tập của cõi Dục... ”. 

Trí ứng hóa: tức là sự sai biệt tùy theo 
chúng sinh mà ứng hóa. 

Như kinh nói: “Bồ- tát ấy, dùng trí như vậy 
thông đạt tuệ thù thăng”. 

Nẻo hóa của phiền não tạo tác kiên chấp; tức 
là thị hiện sự ứng hóa phiền não cấu nhiễm tạo 
kiến chấp. 

Pháp giới hóa; tức là nẻo hành của giáo pháp 
được giảng nói. Sự ứng hóa về tất cả thứ phân 
biệt không phân biệt, đều nhận biết đúng như 
thật. 
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Trí gia trì. Như kinh nói: “Bồ-tát ây nhận biết 
đúng như thật về sự duy trì của Phật lực... cho 
đến: Nhận biết đúng như thật về trí trì”. 

Trí trì: tức là trí Nhất thiết trí. Trí này có thể 
tạo ra tật cả sự VIỆC. 

Trí nhập vi tế. Như kinh nói: “Bồ- tát Ấy, 
nhận biết đúng. như thật về trí nhập vi tế hiện có 
của chư Phật.. 

Phân tiến; tức là hiện hành bảy bước đi. 

Trí mật xứ. Như kinh nói: “Bồ-tát Ấy, nhận 
biết đúng như thật về mật xứ hiện có của chư 
Phật.. 

Trí nhập kiếp; đó là vào kiếp. Như kinh nói: 
“Bằ- tát ây, nhận biết đúng như thật về trí nhập 
kiếp hiện có của chư Phật”. 

Nhập; tức là bình đẳng giải thoát trong tất cả 
kiếp, lần lượt cùng hội nhập. 

Trí nhập đạo; tức là dựa vào hàng phàm phu, 
dựa vào kẻ hành ngã mạn, dựa vào người tin câu 
sinh Thiên, dựa vào giác quán. Như kinh nói: 
“Bồ-tát ấy, nhận biết đúng như thật về trí nhập 
hiện có của chư Phật... ˆ. 

Như vậy là đã nói về bảy loại trí lớn. Thế nảo 
giải thoát lớn? 

Kinh: “Này Phật tử! Bô-tát ấy, thông đạt về 
nảo hành của địa này như vậy được gọi là Bồ- 
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tát đạt môn giải thoát không thê nghĩ bàn, giải 
thoát không chướng ngại, giải thoát của trí 
thanh tịnh sai biệt, giải thoát của ánh sáng tỏa 
khắp chốn, giải thoát của Như Lai tạng, giải 
thoát tùy thuận luân không thôi chuyển, giải 
thoát nơi sự hội nhập thông đạt về ba đời, giải 
thoát của pháp giới tạng, giải thoát của quang 
luân giải thoát, gọi là Bô-tát đạt được giải thoát 
trọn vẹnfrong tất cả cảnh ĐIỚI. 

Này Phật tử! Bồ-tát ây là vị đứng đầu trong 
mười môn giải thoát của bậc Bồ-tát, chứng đắc 
vô lượng vô biên trăm ngàn vạn A-tăng-kỳ môn 
giải thoát của bậc Bồ- tát như vậy, đều ở trong 
Địa thứ mười của bậc Bồ-tát mà đạt được, như 
vậy cho đến vô lượng vô biên trăm ngàn vạn A- 
tăng-kỳ Tam-muội, vô lượng vô biên trắm ngàn 
vạn A-tăng-kỳ Đà-la-nI, vô lượng vô biên trăm 
ngàn vạn A-tăng-kỳ thần thông, cũng lại như 
vậy”. 

Luận: 

Giải thoát lớn: có mười loại: 

¡. Dựa vào cảnh giới của thân thông, Như kinh 

ói: “Phật tử! Bô-tát ây, thông đạt về nẻo hành 
của địa này như vậy.. 

Có thể đi đến - vô lượng thế giới với 
nguyện-trí vô ngại. Như kinh nói: “Giải thoát 
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không chướng ngại”. 

3. Nhận biết về các bậc Hữu học-Vô học thế 
gian- -xuất thế gian, các bậc thuộc hàng Nhị thừa, 
Bỏ-tát, Như Lai với trí giải thoát. Như kinh nói: 
“Cải thoát của trí thanh tịnh saI biệt”. 

¿. Theo ý chuyên sự. Như kinh nói: “Giải thoát 
của ảnh sáng tỏa khắp chốn”. 

s. Đà-la-ni về pháp. Như kinh nói: “Giải thoát 
của Như Lai tạng”. 

ø Có thể phá trừ ngôn thuyết của kẻ khác. 
Như kinh nói: “Giải thoát tùy thuận luân không 
thôi chuyển”. 

;. Tùy ý trú trì với kiếp trong ba đời. Như kinh 
nói: “Giải thoát của sự hội nhập thông đạt về ba 
đời”. 

s. Đạt trí tích tập nhân duyên trong tất cả pháp, 
tật cả chủng loại. Như kinh nói: “Giải thoát của 
pháp giới tạng”. 

9. Ánh sáng không lìa thân mà có thể tỏa chiếu 
khắp. Như kinh nói: “Giải thoát quả quang luân 
giải thoát”. 

¡0. Dựa vào năng lực trong một lúc nhận biết 
tâm niệm của các chúng sinh vô lượng thế giới. 
Như kinh nói: “Gọi là Bỏ-tát đạt được giải thoát 
trọn vẹn trong tật cả cảnh giới”. Ở đây: 

Tam-muội lớn. Như kinh nói: “Như vậy, cho 
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đến vô lượng vô biên trăm ngàn vạn A-tăng-kỳ 
Tam-muội”. 

Đà-la-ni lớn. Như kinh nói: “Vô lượng vô 
biên trăm ngàn vạn A-tăng-kỳ Đà-la-n1” 

Thân thông lớn. Như kinh nói: “Vô lượng vô 
biên trăm ngàn vạn A-tăng-kỳ thần thông cũng 
lại như vậy”. 

Như vậy là đã nói xong. Phần nhập đại tận 
của Thập địa. Thế nào là Phân giải thích tên gọi 
của địa? 

Kinh: “Bồ-tát ây, thông trí tuệ đạt, tùy thuận 
Bồ-đề như vậy, thành 

tựu trọn vẹn phương tiện của vô lượng niệm 
lực. Bỏ-tát ấy, ở trong vô lượng trú xứ của Phật 
khắp mười phương, trong vô lượng pháp minh 
lớn, nơi vô lượng pháp tỏa chiếu lớn, trong vô 
lượng pháp rưới mưa lớn, trong khoảng một 
niệm đêu có thê tiêp nhận-gánh vác-tư duy-gìn 
giữ được tât cả. 

Này Phật tử! Ví như mây Sa Già La rưới 
xuông trận mưa lớn, thì lượng nước ây các vùng 
đất khác không thể tiếp nhận- -dung nạp- -tư duy- 
gìn giữ, chỉ trừ ra biến cả. Như vậy, này Phật tử! 
Tất cả nơi chốn bí mật của Như Lai, đó là Pháp 
minh lớn, Pháp tỏa chiếu lớn, Pháp rưới mưa 
lớn, thì hết thảy chúng sinh kia, hết thảy hàng 
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Nhị thừa đều không. thể tiếp nhận- -gánh vác-tư 
duy-gìn giữ được . Bô-tát từ địa thứ nhật cho đến 
địa thứ chín, cũng không thể nào tiếp nhận- 
gánh vác-tư duy-gìn giữ được. Chỉ có Bô-tát trí 
trong địa Pháp Vân này mới có thể hoàn thành 
các sự việc trên. 

Này Phật tử! Ví như của biến cả, một đại 
Long VƯƠng dây. lên mây lớn, rưới mưa, thì 
lượng nước ấy, biến cả thảy đều có thể tiếp nhận- 
dung nạp, suy xét, giữ gìn. Nếu hai, hoặc ba- 
bốn-năm, hoặc mười-hai mươi-ba mươi-bỗốn 
mươI-năm mươi, hoặc một trăm Long VƯƠnG, 
hoặc ngàn- vạn-ức, hoặc trăm ức-ngàn ức-trăm 
ngàn ức na-do-tha Long VƯƠng, cho đến vô 
lượng vô biên không thê nêu bày hết, SỐ lượng 
đại Long vương như vậy, cùng dây khởi mây 
lớn, rưới mưa, trong một niệm, cùng một lúc 
tuôn nước xuống, thì biển cả tháy đều có thể tiếp 
nhận- -dung nạp-suy xét-gìn giữ được. Vì sao? Vì 
biến cả là vật chứa rộng lớn vô lượng. Như vậy, 
này Phật tử! Bồ-tát an trú trong địa Pháp Vân 
của bậc Bồ-tát này, trong trú xứ của một Đức 
Phật, với các pháp minh lớn, pháp tỏa chiếu lớn, 
pháp rưới mưa lớn, tháy đều có khả năng tiếp 
nhận-gánh vác-tư duy-gìn giữ được tất cả. Hoặc 
hai-ba-bỗốn-năm, hoặc mười-hai mươi-ba mươi- 
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bốn mươi-năm mươi, hoặc một trăm chư Phật, 
hoặc ngàn, hoặc vạn ức-trăm ức-ngàn ức, trăm 
ngàn ức na-do-tha chư Phật, cho đến vô lượng 
vô biên trú xứ của chư Phật không thê tính kế, 
với các pháp minh lớn, pháp tỏa chiếu lớn, pháp 
rưới mưa lớn, trong khoảng một niệm, Bồ- tát trí 
trong địa Pháp Vân tháy đều có thể tiếp nhận- 
gánh vác-tư duy-sìn giữ được tất cả. Vì vậy, địa 
này gọi là địa Pháp Vân. 

Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt nói: 

Này Phật tử! Bô-tát trí trong địa Pháp Vân 
này, ở trong bao nhiêu trú xứ của Phật, với các 
pháp minh lớn, pháp tỏa chiếu lớn, pháp rưới 
mưa lớn, trong khoảng một niệm, thảy đều có thể 
tiếp nhận-gánh vác-tư duy-gìn giữ? 

Bồ-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Này Phật tử! Bô-tát trí trong địa Pháp Vân 
này, ở trong trú xứ của Phật không thê tính, 
không thể nêu bày, với các pháp minh lớn, pháp 
tỏa chiếu lớn, pháp rưới mưa lớn, trong khoảng 
một niệm, thảy đều có thê tiếp nhận-gánh vác-tư 
duy-gìn g1ữ. 

Này Phật tử! Ví như mười phương vốn có 
trăm ngàn vạn ức na-do-tha cõi Phật nhiều như 
số VI trần không thể nói hết, trong các thế giới 
ây vốn vô lượng vô số chúng sinh, trong số 
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chúng sinh ấy có một chúng sinh đạt được pháp 
Đà-la-m văn trì, là người giữ Phật pháp không 
sót điều gì, đó là bậc Thanh văn vĩ đại nhất đạt 
được pháp Đà-la-ni văn trì bậc nhất. Ví như Đức 
Phật Kim Cang Liên Hoa Thượng, có vị Tỳ- 
kheo tên là Đại Thắng, là người đạt được pháp 
Đà-la-ni Văn trì bậc nhất. Một chúng sinh kia 
thành tựu diệu lực của pháp Đả-la-ni Văn trì 
như vậy, như một chúng sinh ấy, hết thảy chúng 
sinh trong tất cả thế giới còn lại cũng đều thành 
tựu diệu lực Đà-la-ni Văn trì như vậy. Một người 
đã tiêp nhận pháp, người thứ hai tiệp nhận pháp 
không drùng lặp. Như vậy, tất cả môi mỗi chúng 
sinh đêu tiếp nhận pháp không giống nhau. Này 
Phật tử! Ý ông nghĩ sao? Hêệt thảy các chúng 
sinh kia, đã tiếp nhận diệu lực của Đả-la-ni Văn 
trì, nên xem là nhiêu chăng? 

Bồ-tát Giải Thoát - Nguyệt đáp: 

Thưa Phật tử! Tất cả chúng sinh ấy đã tiệp 
nhận diệu lực của Đả-la-ni Văn trì thật là nhiều 
vô lượng. 

Bồ-tát Kim Cang Tạng nói: 

Này Phật tử! Tôi nay sẽ vì ông mà nói 1õ. 
Bồ-tát ấy an trí trong địa Pháp Vân này, trong 
khoảng một niệm ở tại trú xứ của một Đức Phật 
hiệu là Tam Thế Pháp Giới Tạng, với các pháp 
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minh lớn, pháp tỏa chiêu lớn, pháp rưới mưa lớn, 
thảy đều có thể tiếp nhận-gánh vác-tư duy-gìn 
giữ. Pháp minh lớn, pháp tỏa chiếu lớn, pháp 
rưới mưa lớn kia, đều làm phương tiện thọ trì 
như trên đã nói. Hết thảy chúng sinh đạt được 
diệu lực của pháp Đà-la-ni văn trì, so với Bồ- tát 
này thì trăm phần không bằng một, ngàn phân 
không băng một, trăm ngàn phần không bằng 
một, trăm ngàn na-do-tha phần không bằng một. 
Ức phân không bằng một, trăm ức phần không 
bằng một, ngàn ức phân không bằng một, trăm 
ngàn ức phân không bằng một, trăm ngàn ức na- 
do-tha phần không bằng một, cho đến dùng toán 
số-thí dụ cũng không thể nói hết. 

Như một trú xứ của Phật đã nói trên, trú xứ 
của chư Phật nhiều như số vi trần trong mười 
phương thế giới. Lại vượt qua số lượng ấ ây, là vô 
lượng vô biên trú xứ của chư Phật, gọi là Tam 
Thế Pháp CIới Tạng, với 

các pháp minh lớn, pháp tỏa chiếu lớn, pháp 
rưới mưa lớn, trong khoảng một niệm Bồ-tát ây 
thảy đều có thể tiếp nhận-gánh vác-tư duy-gìn 
giữ. Vì vậy, địa này gọi là địa Pháp Vân. 

Lại nữa, này Phật tử! Bô-tát ây, trí trong địa 
Pháp Vân này, theo nguyện lực của chính mình, 
khởi áng mây Từ Bi lớn, làm chấn động với tiếng 
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sâm pháp lớn, lây sự thông sáng, vô úy làm ánh 
chớp rực rỡ, dùng ánh sáng của trí tuệ lớn làm 
gió thối nhanh, dùng căn thiện của phước đức 
lớn làm đám mây dày đặc, hiện Dày vô sô thứ 
sắc thân làm vâng mây nhiêu màu sắc, thuyết 
giảng về chánh pháp rưới mưa, phá trừ các thứ 
ma oán, trong khoảng một niệm như trước đã 
nói, sỐ lượng vi trần hiện có trong các thê giới, 
trăm ngàn vạn ức na-do-tha thế giới như vậy thảy 
đều phủ khắp. Lại vượt qua số lượng ấy vô 
lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na-do-tha thê 
giới cũng đều phủ khắp, tuôn xuống trận mưa 
pháp cam lô lớn là căn thiện, diệt trừ mọi thứ lửa 
trong tâm chúng sinh vì đã vui với vô minh mà 
dây khởi phiền não bụi bặm. Vì vậy, địa này gọi 
là địa Pháp Vân. 

Lại nữa, này Phật tử! Bồ-tát ấy, trí trong địa 
Pháp Vân của bậc Bồ- tát này, ở trong một thê 
giới, từ cõi trời Đâu- suât đi xuống, vào thai, ở 
trong thai, sinh ra, xuất gia, chứng đắc Phật đạo, 
thỉnh chuyên pháp luân, thị hiện Đại Niết-bàn, 
tất cả Phật sự tùy theo sự hóa độ chúng sinh mà 
đạt được trí tự tại. Hoặc trong ba ngàn. đại thiên 
thế giới, cho đến như trước đã nói về các thế 
giới nhiêu như số vi trần. Lại vượt qua sỐ lượng 
ây trăm ngàn vạn ức A-tăng-kỳ thê giới, từ cối 


1426 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


trời Đâu- suất bước xuống, cho đến thị hiện Đại 
Niết-bàn, tất cả Phật sự đều tùy theo sự hóa độ 
chúng sinh mà đạt được trí tự tại”. 

Luận: 

Ở đây, giải thích tên gọi của địa, có ba loại: 

¡. Pháp tương tự như mây; bởi vì giăng phủ 
khắp. Trong địa này, nghe pháp tương tự, như 
thân hư không trùm khắp. 

25 Pháp tương tự như diệt trừ bụi bặm cầu uễ; 
pháp này có thê diệt trừ phiền não cấu nhiễm của 
chúng sinh. 

3. Hóa độ chúng sinh, từ cõi trời Đâu- suất bước 
xuống, cho đến thị hiện Đại Niết-bàn. Dần dân 
hóa độ chúng sinh, như đám mây lớn rưới mưa, 
sinh thành tất cả mâm non cho cây cỏ sự vật. 

Thành tựu rốt ráo phương tiện của vô lượng 
niệm lực; là nói gần với nghĩa của sự thọ trì. 
Như kinh nói: “Bô-tát ấy, thông đạt trí tuệ tùy 
thuận Bồ-đề như vậy, thành tựu trọn vẹn 
phương tiện của vô lượng niệm lực”. 

Lại có thê thọ trì rất nhiều sự vi diệu bí mật, 
thọ trì nhanh chóng. Như kinh nói: “Bồ-tát ấy, ở 
trong vô lượng trú xứ của Phật khắp mười 
phương, trong vô lượng pháp minh lớn.. 

Vô lượng trú xứ của Phật, vô lượng pháp 
minh lớn: là nói về số lượng rất nhiều trong việc 
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hội nhập xứ bí mật vi diệu của Như Lai. 

Trong khoảng một niệm; là tiếp nhận nhanh 
chóng. 

Nghe pháp: tức là chỉ rõ về hai sự việc; là 
tánh, là tạo tác. Thế nào là tánh? Tức là ánh sáng 
của pháp lớn, trí Văn-Tự thâu nhận. Pháp tỏa 
chiếu lớn thì trí Tu tuệ thâu nhận. Thể nảo là tạo 
tác? Tức là pháp rưới mưa lớn. Như đám mây 
lớn cùng với trận mưa pháp lớn khác, phát khởi 
sự tin tưởng từ trong đó. 

Nói tiếp nhận: là tiếp nhận về câu chữ đã 
được thuyêt giảng. Nói gánh vác (kham): là có 
khả năng chọn lấy nghĩa. 

Nói tư duy: là Bỏ-tát thâu nhận hai sự việc 
trên không để mất. Nói giữ gìn: tức là cũng như 
biến cả, do không ô trược. 

Nói tiếp nhận: là có khả năng tiếp nhận tất cả 
nước. 

Nói gánh vác: tức là các thứ nước khác luôn 
chảy vào đều mất tên ĐỌI vỐn có. 

Nói tư duy: là dùng không thể hết. 

Nói giữ gìn: nên biết! như kinh nói: “Gọi là 
Tam Thê Pháp CHới Tạng, với các pháp minh 
lớn, pháp tỏa chiêu lớn, pháp rưới mưa lớn, . 
đều có thể tiếp nhận-gánh vác-tư duy-gìn gi1ữ.. 
cho đến: Vì vậy địa này gọi là địa Pháp Vân”. 
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Gọi là Tam Thê Pháp Giới Tạng; tức là ở 
trong pháp giới, thâu nhiếp ba loại sự việc. Các 
thí dụ vê mây, sâm, chớp, đối chiếu với pháp 
tương tự nên biết, Như kinh nói: “Lại nữa, này 
Phật tử! Bô-tát ấy, trí trong địa Pháp Vân này, 
theo nguyện lực của chính mình... cho đến: Vì 
thế địa này gọi là địa Pháp Vân”. 

Ánh sáng của trí tuệ lớn dùng làm ngọn gió 
thối nhanh: là pháp tương tự nơi gIó. 

Hiện Dày vô sô sắc thân: là tùy theo thế gian 
Với VÔ sô các loại thân XOay chuyên, là pháp 
tương tự với mây nhiều màu sắc. 

Thuyết giảng về trận mưa chánh pháp phá 
trừ ma oán: là pháp tương tự với mưa. 

Như vậy đã nói xong về Phần giải thích tên 
øỌI1 của địa. 

Thế nào là Phần nói về diệu lực của thần 
thông hữu thượng-vô thượng? 

Kinh: “Bồ-tát ấy, trú tại địa này, ở trong trí 
tuệ, đạt được diệu lực tự tại hơn hệt, khéo chọn 
lây đại trí thông, tùy theo sự nhớ nghĩ của tâm, 
hoặc lấy cõi nước hẹp làm rộng, CÕI nước rộng 
làm hẹp. Lại tùy theo suy niệm của tâm, hoặc 
lấy cõi nước cầu uề làm thanh tịnh, cõi nước 
thanh tịnh làm cấu uế. Trong vô lượng tất cả thế 
giới loạn trú, đảo trú, chánh trú rộng lớn như 
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vậy, nhờ diệu lực tự tại, nên vô số các loại ây 
đều có thể thành tựu. Bô-tát Ấy, lại tùy theo tâm 
niệm, hoặc ở trong một vi trân thị hiện một thê 
giới, có đủ hết thảy núi Thiết-vi..., nhưng vi trần 
kia vẫn không tăng trưởng. 

Hoặc hai, ba, bốn, năm, hoặc mười-hai mươi- 
ba mươi- -bốn mươiI-năm mươi, hoặc trăm- _ngàn- 
vạn- ức, hoặc trăm ức-ngàn ức, hoặc trăm ngàn 

ức, hoặc trăm ngàn ức na-do-tha thế giới, cho 
đến số lượng thê giới không thể nói, không thể 
nêu Dày hết, đều có đủ tất Cả TÚI Thiết-vi... đều 
nhập vào trong một vi trần, nhưng vi trần đó 
cũng không tăng trưởng. 

Bô-tát ây, lại tùy theo tâm niệm, hoặc dùng 
sự việc của một thế giới trang nghiêm mà thị 
hiện hai thế gIỚI. Lại tùy theo tâm niệm, hoặc 
dùng sự việc của một thê ĐIỚI trang nghiêm, cho 
đến thị hiện vô lượng thế giới không thể nêu 
bày-không thể nói hết. Lại tùy theo tâm niệm, 
hoặc dùng sự việc của hai thê ØIỚI trang nghiêm, 
thị hiện một thế gIỚI, cho đến hoặc dùng sự việc 
của vô lượng thê giới trang nghiêm không thể 
nói-không thể nêu hết, thị hiện một thế gIỚI. Lại 
tùy theo tâm niệm, cho đến hoặc đem sô lượng 
chúng sinh trong vô lượng thế giới không thể nói 
không thể nêu, đặt vào trong một thế giới, nhưng 


1430 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


các chúng sinh đều không sợ hãi, không biết 
không hay. 

Lại tùy theo tâm niệm, hoặc đem chúng sinh 
trong một thế gIỚI, cho đến đặt trong VÔ lượng 
thế giới không thể nêu không thể nói, mà các 
chúng sinh đó cũng không sợ hãi, không biết 
không hay. Lại tùy theo tâm niệm, hoặc đầu một 
sợi lông thị hiện sự việc của tất cả cảnh giới 
Phật trang nghiêm. Lại tùy theo tâm niệm, cho 
đến hoặc dùng sự việc của vô lượng tất cả cảnh 
giới Phật trang nghiêm không thể nêu-không thê 
nói hết, thị hiện nơi một sợi lông. 

Lại tùy theo tâm niệm, trong khoảng một 
niệm, thị hiện số lượng thân nhiều như số vi trần 
trong vô lượng thê giới không thể nêu, không 
thế nói. Trong mỗi môi thân thị hiện SỐ lượng 
tay nhiêu như số vi trân, dùng các tay nầy VỚI 
tâm ân cân cúng dường chư Phật khắp MƯỜI 
phương. Dùng mỗi môi tay cầm lấy hằng hà sa 
sô các giỏ hoa tung rải cúng dường chư Phật. 
Cỏ hoa như vậy, tràng hoa như vậy, hương bột, 
hương xoa, hương xông, y phục, lọng báu, cờ 
hoa, phướn hoa cùng tất 

cả mọi sự trang nghiêm cũng lại như vậy. 

Nơi mỗi môi thân thị hiện các đầu nhiêu 
như số vi trần đã nói, trong mỗi mỗi đầu thị 
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hiện các lưỡi nhiêu nhự số vi trần đã nói. Dùng 
các lưỡi â Ấy, tán thán về công đức của chư Phật. 
Các sự việc như vậy, ở trong mỗi lở niệm, đêu 
hiện Dày đủ khắp mười phương. Ở trong mỗi 
mỗi niệm thị hiện vô lượng thê giới đạt được 
Bỏ-đề, cho đến thị hiện Đại Niết-bàn, trú trì 
trang nghiêm. 

Ơ trong ba đời, thị hiện vô lượng thân, trong 
tự thân thị hiện có vô lượng chư Phật, thị hiện 
sự việc của vô lượng thế giới Phật trang 
nghiêm, cũng thị hiện sự việc của thể giới 
thành, hoại. Hoặc ở trong một lỗ chân lông của 
tự thân phát ra tất cả Phong tai, nhưng không 
làm não hại chúng sinh. Lại tùy theo tâm niệm, 
hoặc dùng vô lượng vô biên thế giới làm nước 
của một biến. Trong nước của biên này, làm ra 
hoa sen lớn, ánh sáng trang nghiêm trùm khắp 
vô lượng vô biên thế giới, trong đó, thị hiện cây 
Bồ- đề lớn với sự việc trang nghiêm vi diệu, cho 
đến thị hiện trí Nhất thiết chủng Nhất thiết trí. 

Hoặc nơi tự thân thị hiện ngọc báu ma ni, ánh 
sáng tỏa khắp mười phương, cùng với ánh sáng 
của sâm chớp, mặt trời, mặt trăng, tinh tú.... cho 
đến các thứ ánh sáng của tất cả thế giới, đều từ 
trong thần mà hiện bày. Dùng miệng hà hơi, có 
thể làm chuyển động vô lượng thê giới trong 
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mười phương, nhưng không khiến cho chúng 
sinh có ý tưởng sợ hãi. Thị hiện thế ĐIỚI khắp 
mười phương VỚI kiếp tận phong tai, đến kiếp 
tận hỏa tai và kiếp tận thủy tai. Tùy theo vô sô 
các loại tâm niệm của tật cả chúng sinh mà ứng 
hiện sắc thân trang nghiêm thành tựu. Hoặc 
dùng tự thân làm thành thân Như Lai, dùng 
thân Như Lai làm thành tự thần. Dùng thân Như 
Lai làm thành cõi Phật của chính mình, dùng cối 
Phật của chính mình tạo làm thành Như Lai. 

Như vậy, này Phật tử! Bồ-tát ấy, trú trong địa 
Pháp Vân của bậc Bồ-tát này, hiện Dày thần biến 
như vậy. Lại vượt qua ở đây, còn có vô lượng vô 
biên trăm ngàn vạn ức na-do-tha thân thông, thị 
hiện sự trang nghiêm, tự tại”. 

Luận: Diệu lực thần thông hữu thượng vô 
thượng: có sáu loại tướng, nên biết! 

¡. Dựa vào bên trong. 

2. Dựa vào bên ngoài. 

3. Tự tướng. 

4. Làm trú trì. 

s. Khiến hoan hỷ. 

ø. Thù thăng lớn. 

Diệu lực thân thông vô thượng; là so sánh 
với thần thông lực của chúng sinh khác. 

Diệu lực thần thông hữu thượng; là so sánh 
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đối với diệu lực nơi thần thông của Như Lai. 

Dựa vào bên trong: có bôn loại: 

¡. Giải thoát không nghĩ bàn. 

2. Tam-muỘi. 

3. Khởi trí Đà-la-m1. 

+ Thân thông. Như đã nói ở trước. 

Dựa vào bên ngoài; là sự việc bên ngoài của 
địa. Lại có sự việc bên ngoài của tự thân-tha 
thân. 

Tự tướng: có hai loại: 

¡. Chuyên nơi sự việc bên ngoài. 

2. Tự thân ứng hóa... 

: Chuyên; lại có ba loại: 

§ Chuyên lược, rộng. 

57 Chuyên biến sự việc khác lạ. 

›. Chuyên tự tại, có thể làm ra vô số trang 
nghiêm cho tật cả chúng sinh. 

Thế nào là chuyên lược, rộng? Như kinh 
nói: “Bô-tát ấy, trú tại địa nảy, Ởở trong trí tuệ, 
đạt được diệu lực tự tại hơn hết, khéo chọn lẫy 
đại trí thông, tùy theo sự nhớ nghĩ của tâm, hoặc 
lấy cõi nước hẹp làm rộng, cõi nước rộng làm 
hẹp”. - 

Thế nào là chuyền biến sự việc khác lạ? Như 
kinh nói: “Lại tùy theo tâm niệm, hoặc dùng cõi 
nước câu uề làm thanh tịnh...” 
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Thê nào là chuyền tự tại? Như kinh nói: “Bồ- 
tát ây, lại tùy theo tâm Hiệm, ở trong một vi trần 
thị hiện một thế giới.. 

Thế nào là tự thân ứng hóa? Như kinh nói: 
“Lại tùy theo tâm niệm, hoặc đầu một sợi lông 
thị hiện sự việc của tất cả cảnh giới Phật trang 
nghiêm... 

Làm trú trì: tức là là thành tựu các môn cúng 
dường, tích tập các pháp trợ Bồ-đề. Như kinh 
nói: “Lại tùy theo tâm niệm, trong một niệm thị 
hiện các thân tướng nhiều như sô vi trần trong 
VÔ lượng thế giới không thể nêu không thể 
nóI. 

Thế nảo là khiến hoan hỷ? 

Kính: “Bấy giờ trong pháp hội, tất cả chúng 
Bỏ-tát, cùng hết thảy tám bộ chúng hộ pháp, Tứ 
Thiên Vương, Thích-đê-hoàn-nhân, Phạm Thiên 
vương, Ma-hê-thủ-la chủ cối trời Tịnh Cư... đều 
suy nghĩ: Nếu thân thông và trí lực của Bồ-tát 
có thê như vậy, thì vô lượng vô biên Phật lại 
như vậy nào? 

Khi ấy, Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt, nhận biết 
tâm niệm của các đại chúng rôi, bèn hỏi Bồ-tát 
Kim Cang Tạng: 

Thưa Phật tử! Hiện nay các đại chúng, nghe 
nói về trí lực-thần thông của Bô-tát ấy, đều rơi 
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vào mạng lưới nghi hoặc. Vì đoạn trừ tâm nghĩ 
ngờ này, xin thị hiện một ít sự việc vi diệu trang 
nghiêm bằng diệu lực thần thông của Bồ-tát. 

Bỏ-tát Kim Cang Tạng, lúc này, liên nhập 
Tam-muội Nhất Thiết Phật Quốc Thể Tánh Bồ- 
tát. Khi Bô-tát Kim Cang Tạng nhập Tam-muội 
ây, thì hết thảy chúng Bồ-tát kia cùng tất cả 
tám bộ chúng hộ pháp, Tứ Thiên Vương, Thích- 
đề-hoàn-nhân, Phạm Thiên vương, Ma-hê-thủ-la 
chủ cõi trời Tịnh Cư... đều tự thấy thân mình 
nhập vào trong thân Bôồ-tát Kim Cang Tạng. Ở 
trong thân ấy thây rõ cõi nước của Phật. Trong 
cối nước đó đây đủ các hình tướng trang 
nghiêm, các sự việc kỳ diệu, dù trải qua trăm 
ngàn vạn ức kiếp nêu bày cũng không thể hết. 
Trong đó có cây đạo tràng, thân cây chu vi 
mười vạn Tam thiên đại thiên thể giới, cao trăm 
vạn Tam thiên đại thiên thế giới, che phủ khắp 
ba ngàn ức Tam thiên đại thiên thế giới. Xứng 
hợp với sự cao rộng của cây, có tòa sư tử. Trên 
tòa ấy có Phật hiệu là Như Lai Nhất thiết trí 
Thông Vương, tất cả đại chúng đều cùng trông 
thấy. Đức Phật an tọa trên tòa sư tử ở dưới tán 
cây đạo tràng. Trong đó có các hình tướng trang 
nghiêm, các sự việc kỳ diệu, dù trải qua trăm 
ngàn vạn ức kiếp cũng không thể nói hết. 
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Bỏ- tát Kim Cang Tạng thị hiện đại thần lực 
như vậy rôi, lại khiến cho hết thảy các chúng Bồ- 
tát, tám bộ chúng hộ pháp, chư vị Tứ Thiên 
vương, Thích-đề-hoàn-nhân, Phạm Thiên vương, 
Ma-hê-thủ-la chủ cõi trời Tịnh Cư... đều trở lại 
chỗ cũ. Bây gIỜ, tất cả đại chúng đều vô cùng 
hoan hỷ, sinh ý tưởng hy hữu, im lặng mà an trú 
và nhìn về Bỗ-tát Kim Cang lạng. Bỏ-tát Giải 
Thoát Nguyệt nói với Bồ- tát Kim Cang Tạng: 

Này Phật tử! Thật là hết sức hy hữu! Tam- 
muội này với thần thông trang nghiêm có uy lực 
vô cùng. Này Phật tử! Tam-muội này tên gọi là 
gì? 

Bỏ-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Này Phật tử! Tam-muội này gọi là Nhất 
Thiết Phật Quốc Thể Tánh. 

Bô-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ-tát Kim 
Cang Tạng: 

Thưa Phật tử! Cảnh giới của Tam-muội này 
trang nghiêm với thần thông, các sự việc kỳ diệu 
như vậy thì ngang mức độ nào? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Này Phật tử! Nêu Bô-tát, tùy theo sự nhớ 
nghĩ của tâm, khéo tu tập thành tựu diệu lực của 
Tam-muội ấy, thì có thê thị hiện vô số, vô lượng 
cõi Phật như vậy. Cõi nước của chứ Phật từ 
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trong thân hiện bày, lại vượt qua số lượng Ấy. 
Này Phật tử! Bô-tát trí trong địa Pháp Vân của 
bậc Bồ-tát này, đạt được vô lượng trăm ngàn 
Tam-muội của bậc Bỏ-tát như vậy. Do ý nghĩa 
ây, cho nên Bô-tát này, đạt được quả vị và Bồ- 
tát đạt vị, Bô-tát trí trong địa Thiện tuệ (ĐỊa thứ 
chín), cũng không thế lường biết. Hoặc nơi thân 
thì thân nghiệp khó có thế lường biết. Hoặc nơi 
khẩu thì khẩu nghiệp khó có thê lường biết. Hoặc 
nơi ý thì ý nghiệp, khó có thể lường biết. Hoặc 
nơi sự việc thần thông, hoặc nơi trí quán ba đời, 
hoặc hội nhập cảnh giới Tam-muội, hoặc cảnh 
giới của trí, hoặc diệu dụng của các giải thoát, 
hoặc những việc làm vê ứng hóa, gia trì, hiện 
bày thân lực, cho đến những động tác đưa chân 
lên-hạ chân xuống thảy đều khó có thê lường 
biết. Hàng Bỏồ-tát đạt được quả vị và Bồ-tát trí 
trong địa Thiện tuệ cũng không thể lường biết 
được. 

Này Phật tử! Địa Pháp Vân của bậc Bồ-tát vô 
lượng như vậy, nay đã lược nói, nễu nói rộng thì 
trong võ lượng trăm ngàn A-tăng-kỳ kiếp, vô 
lượng trăm ngàn vạn, vô lượng trăm ngàn ức À- 
tăng-kỳ kiếp cũng không thê nói hết được. 

Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ-tát Kim 
Cang Tạng: 
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Thưa Phật tử! Nếu diệu lực trong cảnh giới 
thần thông hành của Bồ-tát là vô lượng như vậy, 
thì diệu lực trong cảnh giới thân thông hành của 
chư Phật lại như vậy nào? 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói: 

Này Phật tử! Ví như có người lây hai-ba hòn 
đât nhỏ trong bốn cõi thiên hạ, dây lên nói như 
vậy: Đất trong vô biên thế giới là nhiều hơn đất 
ở đây chăng? Điều mà ông đã hỏi thì tôi nói là 
như vậy. Trí tuệ vô lượng của Như Lai, làm sao 
lây trí tuệ của Bô-tát để lường xét? Này Phật tử! 
Như người lây một chút đất trong bốn cõi thiên 
hạ, đất còn lại thì nhiêu vô cùng. Như vậy, này 
Phật tử! Bồ- tát trong địa Pháp Vân, ở trong vô 
lượng kiếp nêu bày thì chỉ nói được một phần, 
huống hồ là địa Như Lai. 

Bô-tát Kim Cang Tạng nói với Bô-tát Giải 
Thoát Nguyệt: 

Này Phật tử! Chư Như Lai chứng biết cho lời 
tôi nói. Giả sử trong mỗi mỗi phương khắp mưỜI 
phương có cõi nước chư Phật nhiều như số vì 
trần của vô lượng thế giới, Bồ-tát mười địa đều 
hiện hữu đây trong các cõi nước kia, ví như vô 
số các thứ mía, tre, lau, lúa, mè. Các vị Bồ-tát 
này, trong vô lượng kiếp, tu tập hành trì công 
đức trí tuệ, thì so với diệu lực công đức trí tuệ 
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của Như Lai, trăm phân của các vỊ Bô-tát kia 
không bằng một, ngàn phân không bằng một . 
trăm ngàn ức na-do-tha phần không băng một, 
cho đến dùng toán số thí dụ cũng không thể đạt 
tới. Như vậy, này Phật tử! Bồ-tát ấy, trí tuệ 
thông đạt như vậy, thuận theo ba nghiệp thân, 
khẩu, ý của Như Lai, không rời bỏ lực dụng 
Tam-muội của bậc Bô-tát, thì có thể thấy chư 
Phật, dốc tâm cúng dường, ở trong môi mỗi 
kiếp, dùng tất cả vật dụng cúng dường tối 
thượng, cúng dường vô lượng chư Phật, mới có 
thê tiệp nhận đây đủ thân lực gia hộ của chư 
Phật, càng trở nên sáng tỏ, thù thăng. 

Bồ-tát Ấy, Ở frOngĐ pháp gIỚI, mọi thứ vấn 
nạn hiện có, không aI có thê thăng. Trong vô 
lượng trăm kiếp, vô lượng ngàn kiếp, vô lượng 
trăm ngàn kiếp... , cho đến vô lượng trăm ngàn 
ức na-do-tha kiếp, đều không thể cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như người thợ kim hoàn 
thiện xảo, khéo sửa sang loại vàng này làm các 
vật dụng trang sức, lại dùng ngọc báu ma ni vô 
thượng gắn xen lẫn trong ây, để cho Tự Tại 
Thiên vương, đeo ở trên cô hoặc cài trên đâu, thì 
những vật dụng trang sức của các Thiên Vương 
khác đều không thể sánh băng. Như vậy, này 
Phật tử! Bô-tát ây, an trú trong địa Pháp Vân, là 
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địa thứ mười của bậc Bỏ-tát, thì trí hành của Bồ- 
tát kia không thế nghĩ bản, tất cả chúng sinh, tất 
cả hàng Nhị thừa, các Bỏ-tát từ ĐỊa thứ nhất cho 
đến trí trong địa thứ chín, đều không thê sánh 
băng. 

Bỏ-tát Ấy, trú trong địa này, ánh sáng của trí 
lớn tỏa chiêu, có thể khiến cho hết thảy chúng 
sinh, cho đến trú trong trí Nhất thiết trí. Mọi ánh 
sáng của các thứ trí tuệ khác đều không thê phá 
hoại được. 

Này Phật tử! Ví như ánh sáng của Thiên 
vương Ma-hê-thủ-la vượt qua tất cả sinh xứ của 
chúng sinh, ánh sáng ấy có thể khiến cho thân 
tâm chúng sinh mát mẻ. Như vậy, này Phật tử! 
Bồ-tát ấy, trú trong địa Pháp Vân, là Địa thứ 
mười của bậc Bồ- tát, thì ánh sáng trong trí tuệ 
của Bô-tát đó, tất cả hàng Thanh văn, Bích-chi- 
Phật, các Bồ-tát từ Địa thứ nhất, cho đến trí 
trong địa thứ chín, đều không thể sánh kịp. 

Bỏ-tát ấy, trí trong địa này, có thể khiến cho 
hết thảy chúng sinh trú trong pháp của trí Nhất 
thiết trí. 

Này Phật tử! Bồ-tát ấy, tùy thuận nơi trí tuệ 
như vậy, chư Phật nơi mười phương, vì Bỏ-tát 
đó mà nói về trí tuệ, khiến thông đạt mọi nẻo 
hành của ba đời, nhận biết đúng về pháp giới sai 


SỐ 1522 -LUẬN THẬP ĐỊA KINH -Quyền 12 1441 


biệt, trùm khắp tất cả cảnh giới thế gian, SOI 
chiếu hết thảy cảnh ĐIỚI. thế gian, khiến cho tất 
cả chúng sinh giới có thể chứng đắc pháp. Lược 
nói, cho đến tùy thuận đạt được trí Nhất thiết trí. 
Bô-tát ấy, trong mười Ba-la-mật, thì Trí Ba-la- 
mật luôn tăng thượng. 

Này Phật tử! Đó gọi là trình Dày tóm lược về 
địa Pháp Vân, là Địa thứ mười của bậc Bỏ-tát. 
Nếu nói rộng, thì trong vô lượng vô biên A- 
tăng-kỳ kiếp cũng không thể cùng tận. 

Bồ-tát trí trong địa này, nhiều lần làm Thiên 
vương Ma-hê-thủ-la, tự tại đây đủ, khéo trao 
truyền các hành Ba-la-mật cho chúng sinh và 
hàng Thanh văn, Bích-chi-Phật, Bồ-tát. Ở trong 
pháp giới, có người vấn nạn, không ai có năng 
lực làm cho tận cùng. Mọi nghiệp thiện đã làm 
như bố thí- -ái ngữ- -đồng sự-lợi hành, thì các 
phước đức ấy đêu không ha niệm Phật-niệm 
Pháp-niệm Tăng, niệm Bồ-tát và niệm hành của 
Bỏ-tát, niệm Ba-la- mật... cho đến không ha 
niệm đầy đủ với trí Nhất thiết chủng-Nhất thiết 
trí. Luôn sinh tâm niệm này: Mình phải ở trong 
hết thảy chúng sinh, là người đứng đâu, là hơn 
hắn, là lớn, là điệu, là vi diệu, là trên, là võ 
thượng, là người dẫn dắt, là vị tướng, là bậc 
thây, là bậc tôn quý, cho đến là nơi nương dựa 
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của trí Nhất thiết trí. Lại từ tâm niệm ấy, phát 
khởi hành tính tiến, nhờ lực dụng của tĩnh tiên 
cho nên trong khoảng một niệm, đạt được các 
pháp Tam-muội nhiều như số vi trần bằng mười 
lần không thể nêu bày trong trăm ngàn vạn ức 
na-do-tha thê giới Phật. Được thây các Đức 
Phật nhiều như số vi trần bằng mười lần không 
thê nêu bày trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
thế giới Phật. Có, thể nhận biết về thần lực của 
Phật nhiều như số vi trần bằng mười lần không 
thể nêu bày trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
thê giới Phật. Có thể làm chuyển động các thế 
giới nhiêu như số vi trần bằng mười lần không 
thê nêu bày trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha 
thế giới Phật. Có thể đi vào các thế giới nhiều 
như sô vĩ trần... có thể soi chiếu khắp các thế 
giới nhiều như số vi trân.. 

Có thể giáo hóa chúng sinh trong các thế 
giới nhiêu như SỐ vi trân... Có thể trú thọ trong 
sô lượng kiếp nhiều như số vi trần... Có thể 
nhận biệt các sự việc trong đời quá khứ- -VỊ lai, 
mỗi đời với số lượng kiếp nhiều như số vi trần.. 

Có thế khéo hội nhập với các pháp môn 
nhiều như số vi trần... Có thể biến hóa thân 
thành sỐ lượng thân nhiều như số vi trần.. - Nơi 
mỗi mỗi thân thị hiện các vị Bô-tát nhiều như sỐ 
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vi trần..., dùng làm quyền thuộc. Nếu dùng 
nguyện lực tự tại, thì nguyện lực của Bồ-tát còn 
hơn hắn, vượt qua số lượng trên, thị hiện vô số 
các loại thân thông, hoặc nơi thân, hoặc nơi ánh 
sáng, hoặc nơi mắt, hoặc nơi cảnh giới, hoặc nơi 
âm thanh, hoặc nơi hành, hoặc sự trang nghiêm, 
hoặc sự gia hộ, hoặc tin tưởng, hoặc tạo tác. Các 
thần thông ấy, cho đến vô lượng trăm ngàn vạn 
ức na-do-tha kiếp, cũng không thê tính biết”. 

Luận: 

Khiến hoan hý: tức là có thể đoạn trừ nghi 
hoặc. Đoạn trừ nghi có hai loại: 

¡. Thị hiện diệu lực thần thông của chính 
mình. 

7 Thuyết giảng tất cả pháp. 

Thế nào là thị hiện diệu lực thân thông của 
chính mình? Như kinh nói: “Bây giờ, trong pháp 
hội, tất cả chúng Bồ-tát, cùng với hết thảy tám 
bộ chúng hộ pháp...”. Như vậy tự mình thị hiện 
diệu lực, đoạn trừ nghi hoặc của chúng sinh, 
khiến cho họ hoan hỷ. 

Thế nào là thuyết giảng tất cả pháp” Như 
kinh nói: “Như vậy, này Phật tử! Bô-tát ây, trí 
tuệ thông đạt như vậy, thuận theo thân-khẩu 
nghiệp của Như Lại, cho đến: Càng thêm sáng tỏ 
thù thắng. Bô-tát ây, ở trong pháp giới, mọi thứ 
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vấn nạn hiện có, không ai có thê thắng... 

Thù thắng lớn, có hai loại: 

. Diệu lực thân thông thù thăng. 

›. Toán số thủ thắng. 

Hai loại này đều hơn hăn so với tất cả các địa 
trước. Như kinh đã nói, nên biết! 

Thông đạt mọi nẻo hành của ba đời: tức là 
là thông tỏ ba loại hành: 

¡ Hành có thê đoạn trừ nghi. Như kinh nói: 
“Này Phật tử! Bồ-tát ấy trú trong địa này, tùy 
thuận với trí như vậy, được chư Phật trong mười 
phương thuyết giảng về trí tuệ, khiến cho thông 
đạt vê nẻo hành của ba đời”. Hành của ba đời; là 
nghĩa về thông tỏ, nên biết. 

2. Hành của thần thông nhanh chóng. nghe 
SG nói về pháp bí mật của Như Lai. Như kinh 

5i: “Nhận biết đúng về pháp ĐIỚI Sai bIỆt”. 

›. Hành hỗ trợ tạo tác bình đăng. Hành này có 
ba loại, nên biết! 

¡. Bình đẳng làm thanh tịnh cõi Phật, vì hóa độ 
chúng sinh. 

2. Bình đẳng làm pháp minh. 

›. Bình đăng làm chánh giác. 

Như kinh nói: “Trùm khắp tất cả cảnh giới 
thế gian. Soi chiếu tất cả cảnh giới thế gian.. 

Như vậy đã nói xong Phân thứ sáu: j lực 
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thân thông vô thượng hữu thượng. Tiếp theo là 
nói vê Phân ảnh tượng của địa. 

Ảnh tượng của địa: có bốn loại: 

¡. ẢO, 

2. NúI. 

›. Biển. 

4. Ngọc báu ma m1, 

Đề so sánh với bốn loại công đức: 

¡ Công đức tu hành. 

2. Công đức thắng thượng. 

›. Công đức của quả lớn, có thể hóa độ các 
chúng sinh khó hóa độ. 

+ Công đức kiên cô chuyền tận. Thế nào là 
công đức tu hành? 

Kinh: “Này Phật tử! Bồ-tát mười địa này, 
thứ tự thuận theo hành, - 

hướng tới trí Nhất thiết chủng Nhất thiết trí. 
Này Phật tử! Ví như từ nơi ao lớn A Nậu, xuất 
phát bốn con sông, làm sung mãn khắp CÕI 
Diêm-phù-đê, không thể cùng tận, lại càng tăng 
trưởng, cho đến sung mãn trong biến cả. Như 
vậy, này Phật tử! Bô-tát từ trong, tâm Bỏ-đè, 
xuất phát dòng nước của đại nguyện căn thiện, 
dùng bốn Nhiếp pháp làm sung mãn cảnh giới 
chúng sinh, không hệ cùng tận, lại càng tăng 
trưởng cho đến chứng đạt trọn vẹn trí Nhât thiết 
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Luận: 

Công đức tu hành: là dựa vào lực dụng của 
bản nguyện để tu hành. Dùng bốn Nhiễp pháp 
làm lợi ích, là hành lợi tha. Căn thiện của chính 
mình tăng trưởng, cho nên đạt được Bô-đề, là 
hành tự lợi, nên biết. Như kinh nói: “Này Phật 
tử! Ví như từ trong ao lớn A Nậu, xuất phát bốn 
con sông... cho đên, chứng đạt trọn vẹn trí Nhất 
thiết chủng-Nhất thiết trí”. Thế nào là công đức 
thăng thượng. 

Kinh: “Này Phật tử! Bỗ-tát mười địa ây, nhờ 
vào trí Phật mà có sai biệt. Ví như dựa vào đại 
địa, cho nên có mười ngọn núi chúa lớn saI biỆt. 
Những gi là mười? Đó là: 

¡. Núi chúa Tuyết. 

2. Núi chúa Hương. 

3. Núi chúa T-đà-lược. 

4. Núi chúa Tiên Thánh. 

s. Núi chúa Do-càn-đà-1a. 

6. Núi chúa Mã NHI. 

7. Núi chúa Ni-dân-đà-la. 

s. Núi chúa Chước-ca-bà-la. 

9ø. Núi chúa Chúng Tướng. 

¡0. Núi chúa Tu-dl1. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Tuyết, hết 
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thảy các loại cỏ thuốc đều tập trung ở nơi ây, 
các loại cỏ thuốc đó dùng không thể hết. Như 
vậy, này Phật tử! Bỏ-tát trú trong địa Hoan hỷ 
của bậc Bỏ-tát, hết thảy các loại sách vở, luận 
thuyết, kỹ nghệ, văn tụng, chú thuật của thê gian 
đều tập hợp trong đó, những thứ đó đều không 
thể cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Hương, tất cả 
các loại hương đều tập trung ở nơi ây, các loại 
hương đều dùng không thể hết. Như vậy, này 
Phật tử! Bô-tát trí trong địa Ly Câu của bậc Bồ- 
tát, hết thảy các loại hương nơi hành trì gIỚI, 
chánh thọ của Bô-tát đều tập hợp trong đó, tât cả 
những thứ hương đó đều không thể cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Tỳ-đà-lược, 
tánh báu thuân tịnh, tất cả các thứ báu đều tập 
trung trong đó, các thứ báu ây dùng không thể 
hết. Như vậy, này Phật tử! Bồ-tát an trú trong 
địa Minh của bậc Bồ-tát, tất cả các thứ thiên 
định, thân thông, giải thoát, Tam-muội, Tam- 
ma-bạt- đề của thê gian đều tập hợp. trong đó, 
tất cả các thứ ấy hỏi đáp không thể cùng tận 
được. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Tiên Thánh, 
tánh báu thuân tịnh, Thánh nhân đạt được năm 
thông tập trung trong đó, Thánh nhân đạt được 
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năm thông không thể cùng tận. Như vậy, này 
Phật tử! Bồ-tát trú trong địa Diệm của bậc Bồ- 
tát, trí hành thù thắng trong tất cả các hành đều 
tập hợp trong đó, hết thảy các hành đó với vô số 
vân nạn đêu không thể cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Do-càn-đả-]a, 
tánh báu thuần tịnh, tất cả Dạ xoa, các quý thần 
lớn đều tập trung trong đó, hết tháy các loại đó 
đều không thể cùng tận. Như vậy, này Phật tử! 
Bồ- tát trí trong địa Nan Thăng của bậc Bồ-tát, 
tất cả thần thông như ý tự tại, biến hóa trang 
nghiêm đều tập hợp trong đó, hết thảy các thứ ây 
hỏi đáp không thê cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Mã Nhĩ, tánh 
báu thuân tịnh, tất cả các quả đều tập trung 
trong đó, tất cả các quả ấy dùng không thể hết. 
Như vậy, này Phật tử! Bồ- tát trí trong địa Hiện 
Tiên của bậc Bô-tát, nói về quán nhập nhân 
duyên tích tập đêu tập hợp trong đó, việc giảng 
nói đó, hỏi đáp về chứng quả Thanh văn đều 
không thể cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Ni-dân-đà-la, 
tánh báu thuần tịnh, tất cả Long thần đại lực đều 
tập hợp trong đó, hết thảy Long thần đại lực đó 
đêu không thể cùng tận. Như vậy, này Phật tử! 
Bồ-tát trí trong địa Viễn Hành của bậc Bồ-tát, 
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vô số các loại trí Phương tiện đều tập trung 
trong đó, vô số trí ấy nêu bày chỗ hỏi đáp về sự 
chứng quả của Bích-chi-Phật đều không thể 
cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Chước-ca-bà- 
la, tánh báu thuân tịnh, chúng đạt được tự tại tập 
hợp trong đó, chúng đạt được tự tại đều không 
thê cùng tận. Như vậy, này Phật tử! Bô-tát trí 
trong địa Bất Động của bậc Bỏ- tát, phát khởi tất 
cả nẻo tự tại của bậc Bồ-tát đêu tập hợp trong 
đó, sự việc phát khởi này, nói về tất cả cảnh giới 
thế gian sai biệt, hỏi đáp đều không thể cùng 
tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Chúng Tướng, 
tánh báu thuần tịnh, đại chúng A- tu-Ìa tập hợp 
trong đó, các đại chúng A-tu-la đó đều không thê 
cùng tận. Như vậy, này Phật tử! Bôồ-tát trí trong 
địa Thiện tuệ của bậc Bồ- tát, sự nhận biệt vê 
hành thuận nghịch của tất cả chúng sinh đều tập 
hợp trong đó, sự nhận biết đó nói vê tất cả tướn 
sinh diệt của thế gian, hỏi đáp đều không thê 
cùng tận. 

Này Phật tử! Ví như núi chúa Tu-di, tánh báu 
thuân tịnh, đại chúng chư Thiên tập hợp. trong 
đó, các chúng chư Thiên đó đều không thê cùng 
tận. Như vậy, này Phật tử! Bồ-tát trí trong địa 
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Pháp Vân của bậc Bồ-tát, các lực, vô úy của 
Như Lal, mười tắm pháp Bất cộng của Phật đều 
tập hợp trong đó, các lực-vô úy... thị hiện Phật 
sự, hỏi đáp không thê cùng tận. 

Này Phật tử! Mười núi chúa báu lớn này 
cùng ở nơi biển cả, dựa vào biển cả mà được 
mang tên. Như vậy, này Phật tử! Mười địa Bồ- 
tát cùng ở trong Nhất thiết trí, dựa vào Nhất thiết 
trí mà được mang tên”. 

Luận: 

Công đức thăng thượng: tức là dựa vào Nhất 
thiết trí tăng thượng, hành trì mười địa. Như 
kinh nói: “Này Phật tử! Bô-tát mười địa ấy, nhờ 
vào trí Phật mà có sai biệt. Ví như dựa vào đại 
địa cho nên có mười ngọn núi chúa lớn sai 
BIệt.... 

Dụ về các núi báu thuần tịnh; là dụ cho tắm 
chủng địa, yêm địa khéo thanh định. Lại nữa, các 
núi chúa không phải thuộc về sỐ lượng chúng 
sinh, mà là chỗ dựa của phân thuộc về số lượng 
chúng sinh. 

Không phải thuộc về số lượng chúng sinh; có 
hai loại: 

¡. Sự vật thọ dụng. 

2. Sự vật quý báu được tích tụ, gìn g1ữ. 

Sự vật thọ dụng có hai loại: 
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¡ Bốn đại của chúng sinh đối trị tăng giảm. 

2. Nuôi lớn chúng sinh. 

Dựa vào núi Tuyết, núi Hương, núi Tỳ-đà- 
lược, núi Mã Nhĩ. Bốn núi này chắng phải là 
chỗ dựa của phần thuộc về số lượng chúng sinh. 
Cỏ thuốc, các thứ hương, các loại báu, tật cả quả 
tập hợp. trong những nơi ấy. Tất cả quả là phân 
thuộc về sô lượng chúng sinh trong núi chúa thứ 
sáu. Lại có sáu loại nạn cần đối trị. Sáu loại nạn 
là: 

¡. Nạn vì nghèo. 

2. Nạn vì chết. 

3. Nạn vì thiếu thốn. 

+ Nạn do không được điều phục. 

s. Nạn vì nghiệp ác. 

ö. Nạn vì oán địch. 

Trong núi chúa thứ tư, phước điền của năm 
thông đôi trị nạn vì nghèo. Trong núi chúa thứ 
năm, đại thần thông biên hóa của Dạ xoa đối trị 
nạn vì chết. Trong núi chúa thứ bảy, các đại 
Long vương đối trị nạn vì thiếu thốn. Trong núi 
chúa thứ tám, chúng đạt được tự tại, đối trị nạn 
do không được điều phục. Nơi núi chúa thứ chín, 
A-tu-la nói chú, đối trị nạn vì nghiệp ác. Trong 
núi chúa thứ mười, bôn Thiên Vương tự tại, đôi 
trị nạn vì oán địch. 
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Tất cả các núi chúa này, các sự vật được tập 
hợp trong đó, như sự việc được nêu bày, có thể 
sinh tất cả vật. 

Tập hợp trong đó, không thể cùng tận; tức 
là hành thuận hợp, không dứt mất, không ngừng 
nghỉ. Mười núi lớn kia dựa vào biển cả mà được 
mang tên. Biến cả cũng dựa vào núi lớn mà được 
mang tên. Mười địa của Bỏ-tát cũng lại như vậy. 
Cùng ở trong Nhất thiết trí, dựa vào Nhất thiết 
trí mà được gọi tên, tức là nhân quả cùng hiển 
bày. Như kinh nói: “Này Phật tử! Mười núi chúa 
báu lớn â Ấy, cùng ở giữa biến cả.. 

Thế nào là công đức của quả lớn; có thể hóa 
độ các chúng sinh khó hóa độ? 

Kính: “Này Phật tử! Ví như biển cả, do mười 
tướng cho nên luôn được gỌI là biển cả, không 
øì có thê hủy hoại. Những gì là mười? 

¡ Lần lượt sâu dân. 

›. Không tiếp nhận thây chết. 

3. Các dòng nước khác chảy vào đều mất tên 
gọi vốn có. 

4. Đông một VỊ. 

s. CÓ vô lượng vật báu tích tụ. 

ø. Hết mực sâu xa khó lường tính. 

7. Rộng lớn vô lượng. 

s. Có nhiều chúng sinh thân tướng lớn sinh 
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sông. 

ọ. Thủy triều lên xuông không sai thời hạn. 

¡o. Có thể tiếp nhận tất cả mưa lớn, không hề 
thỏa mãn. 

Như vậy, này Phật tử! Hạnh Bồ-tát cũng do 
mười tướng cho nên luôn gọi là hạnh Bồ-tát, 
không øì có thể hủy hoại. Những øì là mười 
tướng? Đó là: 

¡. Bồ-tát trong địa Hoan Hỷ, lần lượt phát khởi 
đại nguyện. 

›. Bô-tát trong địa Ly Cấu, không cùng trú 
với tử thi là kẻ phá 

ĐIỚI. 

3. Bồ-tát trong địa Minh (địa Phát Quang), xả 
bỏ các thứ ĐIả danh 

của thế ø1an. 

+ Bô-tát trong địa Diệm, luôn cung kính Tam 
bảo, đạt được nhất vị (Pháp vị duy nhất) không 
hủy hoại. 

s. Bồ-tát trong địa Nan Thăng, với vô lượng trí 
phương tiện khởi tạo các thứ báu của thế gian. 

ø. Bồ-tát nơi địa Hiện Tiền, quán xét pháp nhân 
duyên tích tập vô cùng sâu xa. 

;. Bồ-tát nơi địa Viễn Hành, dùng vô lượng trí 
phương tiện, khéo chọn lây. các pháp. 

s. Bồ-tát ở trong địa Bất Động, thị hiện dây 
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khởi các sự việc trang nghiêm lớn. 

ø. Bồ-tát trí trong địa Thiện Tuệ, đạt được giải 
thoát thâm diệu, thông tỏ các hành của thê gian, 
chứng đắc đúng như thật, không vượt quá giới 
hạn. 

¡o. Bồ-tát trong địa Pháp Vân, có thê tiếp 
nhận tất cả các pháp minh lớn, pháp rưới mưa lớn 
của chư Phật, không có gì chán đủ”. 

Luận: 

Công đức của quả lớn; có thể hóa độ các 
chúng sinh khó hóa độ: Tức là nhân quả cùng 
thuận hợp. Mười địa như biên cả, có thê hóa độ 
các trường hợp khó hóa độ, đạt được quả đại Bồ- 
đê. 

Biển cả có tám loại công đức, nên biết! 

1. Công đức dễ đi vào. Như kinh nói: “Lần 
lượt sâu dân”. 

Công đức thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Không tiếp nhận thây chết”. 

3. Công đức bình đẳng. Như kinh nói: "Các 
dòng nước khác đồ vào đều mất tên gọi vốn có” 


9 


tụ.. 
4. Công đức che chở. Như kinh nói: “Đông 
một vị”. 
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s. Công đức làm lợi ích. Như kinh nói: “Vô 
lượng các vật báu tích 

ö. Công đức không khô cạn; tức là là sâu rộng. 
Như kinh nói: “Hết 

mực sâu xa khó lường tính, rộng lớn vô 
lượng”. 

;. Công đức về trú xứ; tức là có các chúng sinh 
thân lớn nương tựa. Như kinh. nỘI: “Có nhiều 
chúng sinh thân tướng lớn sinh sông”. 

s. Công đức hộ trì thế gian: Thủy triều không 
sai thời hạn, dung chứa nước không chán đủ. Như 
kinh nói: “Thủy triều lên xuông không sai thời 
hạn. Có thê tiếp nhận tất cả mưa lớn, không hề 
thỏa mãn”. Pháp tương tự với biển cả, hành 
trong mười địa của Bôồ-tát, cũng có mười loại 
tương ưng, như kinh nói: “Như vậy, này Phật tử! 
Hạnh Bồ-tát cũng do mười tướng cho nên luôn 
gọi là hạnh Bô-tát, không øì có thê hủy hoạt”. 

Thế nào là công đức kiên cô chuyên tận? 

Kính: “Này Phật tử! Ví như ngọc báu ma nĩ 
vượt qua mười tánh báu: 

¡. Sinh ra từ biển cả. 

2. Thợ khéo tay sửa sang tôt đẹp. 

3. Khéo léo cảng đẹp để ky diệu. 

4, Hết sức thanh tịnh. 

s. Hết sức trong sáng rực rỡ. 
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ø. Dễ dàng xuyên thủng. 
7. Dùng sợi quý báu luôn qua. 
s. Đặt ở cột cao băng lưu ly. 
9ø. Phóng ra tất cả ánh sáng. 
!o. Tùy theo ý của vua, mưa xuống các vật báu, 
có thể ban cho hết 
thảy chúng sinh tất cả vật báu. 
Như vậy, này Phật tử! Bỏ-tát phát tâm Nhất 
thiết trí, vượt qua mười tánh Thánh: 
¡. Đầu tiên là phát tâm bó thí, lìa keo kiệt. 
2 Khéo tu tập trì giới, hành chân chánh sáng 
tỏ thanh tịnh. 

3. Khéo tu các pháp thiên định, Tam-muội, 
Tam-ma-bạt-đề, khiến cho càng trở nên tĩnh, diệu. 
+ Các pháp Bồ-đề phần hết sức thanh tịnh. 

s. Phương tiện thần thông hết sức trong sáng 
rạng TỠ. 
vớ Quán xét nhân duyên tích tập dễ dàng xuyên 
Suôt. 
;. Vô sô trí phương tiện, khéo dùng sợi tơ nối 
liền. 
s. Đặt ở trên cột cao của thần thông tự tại. 
9. Quán xét hành của chúng sinh, phóng ra 
ánh sáng trí tuệ đa văn. 
¡o. Chư Phật trao cho địa vị trí tuệ, lúc bấy giờ 
có năng lực vì tất 
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cả chúng sinh mà thị hiện làm những Phật sự, 
thì gọi là đạt được Nhất thiết trí”. 

Luận: 

Công đức kiên cố chuyên tận; là dụ về báu 
đại ma ni. Như kinh nói: “Này Phật tử! Ví như 
ngọc báu ma 1m1... ”. 

Vượt quá mười tánh báu; tức là ngọc báu ma 
mi vượt qua các thứ như tỳ lưu ly..., do vì sinh ra 
cho nên được chọn lấy, cho đến; phóng ra tất cả 
ánh sáng là chỉ rõ vê báu này có tám loại công 
đức thâu nhiếp. Đó là: 

§ Công đức xuất phát; tức là chọn lựa mà lấy, 
nhờ vào sự khéo léo quán xét. 

›. Công đức màu sắc; người thợ khéo tay sửa 
sang tốt đẹp. 

3. Công đức hình tướng; Khéo léo càng đẹp đẽ 
kỳ diệu. 

+ Công đức không cấu uế; tức là hết sức thanh 
tịnh. 

s. Công đức sáng, sạch; tức là hêt sức trong 
sáng rực rỡ. 

ø. Công đức phát khởi hành; là dễ dàng xuyên 
thủng, dùng sợi quý. báu luôn qua, đặt ở cột cao 
băng lưu ly ba câu này đã chỉ rõ. 

tẺ Công đức do thân lực; phóng ra tất cả ánh 
sáng, SOI chiều khắp mỌI nơi chốn. 
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s. Công đức không giữ lấy: tức là tùy theo ; 
vua, mưa xuông các vật báu, có thê ban cho tất cả 
chúng sinh hết thảy vật báu. Tiếp nhận quả VỊ 
chánh trí, bởi vì chung một tạng thiện căn với tất 
cả chúng sinh. 

Vượt quá mười tánh Thánh; tức là vượt quá 
tánh của hàng Nhị thừa. Hàng Thanh văn có tám 
chủng tánh: Bốn hành-bốn quả sai biệt. Hàng 
Bích-chi-Phật chỉ có hai chủng tánh: Một hành- 
một quả sai biệt. 

Như vậy đã nói xong Phần ảnh tượng của 
mười địa. Thế nào là Phần lợi ích của địa? 

Kính: Này Phật tử! Bô-tát ây hành hóa, 
khéo tích tập công đức của trí Nhất thiết chủng 
Nhất thiết trí, tích tập nhiều thứ pháp môn. Nếu 
chúng sinh nào ,không gieo trông căn lành sâu 
xa, thì không thể nào nghe được. 

Bồ-tát Giải Thoát Nguyệt hỏi: 

Thưa Phật tử! Đối với sự khéo tích tập công 
đức của trí Nhất thiết chủng-Nhật thiết trí, tích 
tập nhiều loại pháp môn ây, nêu người được 
nghe thì người ây thành tựu được bao nhiêu 
công đức? 

Bô-tát Kim Cang Tạng đáp: 

Này Phật tử! Tùy theo sự thâu nhiếp của trí 
Nhất thiết trí, quán xét tập hợp các công đức, thì 
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sự tích tập công đức của trí Nhất thiết chủng 
Nhất thiết trí, tích tập các pháp môn cũng lại như 
vậy. Người này được nghe pháp môn này thì 
công đức đạt được cũng lại như vậy. Vì sao? Này 
Phật tử! Vì nếu chắng phải là Bô-tát thì không 
nghe được sự tích tập các pháp môn, tích tập 
công đức của trí Nhất thiết chủng-Nhất thiết trí, 
huống là có thể tin, có thể thọ trì, có thể tu tập 
đúng đắn hay sao? 

Khi thuyết giảng kinh này, nhờ thần lực của 
Phật, nhờ đạt được diệu lực của pháp, thế giới 
của chư Phật nhiều như vi trần trong MƯỜI Ức 
cõi Phật khắp mười phương thế giới, xuất hiện 
sáu loại chấn động với mười tám tướng, đó là: 
Chấn động khắp nơi-chấn động băng nhau- tất cả 
cùng chấn động, vọt lên khắp nơi-vọt lên bằng 
nhau-tất cả cùng vọt lên; hiểu rõ khắp nơi- -hiệu 
rõ như nhau-tât cả cùng hiểu rõ, tung lên khắp 
nơi-tung lên như nhau- tật cả cùng tung lên; rung 
chuyền khắp nơi- rung chuyền như nhau- tất cả 
cùng rung chuyên; gầm lên khắp nơi-gầm lên 
như nhau-tất cả cùng gầm lên. Nhờ thần lực của 
Phật, nhờ đạt được diệu lực của pháp, cho nên 
mưa xuống các loại hoa trời, như làn mây từ từ 
hạ thấp, mưa xuống các thứ y phục-vật báu-đồ 
dùng trang nghiêm-tán che-cờ phướn-kỹ nhạc- 
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âm thanh, tất cả đều là vật dụng của cõi trời, để 
tán thán địa Nhất thiết trí và tán thán những sự 
việc thù thăng trong mười địa. 

Như bốn cõi thiên hạ thuộc thế giới này, 
trong cung điện Ma Ni Bảo Tạng của Tự Tại 
Thiên Vương ở CỐI trời Tha-hóa-tự-tại, thuyết 
giảng vệ pháp của mười địa. Như vậy, tật cả thê 
giới khắp mười phương, đều thuyêt giảng về 
pháp của mười địa này. Nhờ thân lực của Phật, 
các thế ĐIỚI nhiêu như số vi trần trong MƯỜI ỨC 
cối Phật khắp mưƯỜi phương, có các Bô-tát nhiều 
như số vi trân trong mười ức cõi Phật đến quy 
tụ đây khắp mười phương hư không. Đến rôi 
đều nói lời như vậy: Lành thay: Lành thay! Này 
Phật tử! Ông đã khéo thuyết giảng về tướng của 
Bồ-tát trú trong các địa. Này Phật tử! Tắt cả 
chúng tôi cũng tên là Kim Cang Tạng, từ thế giới 
Kim Cang Thăng, trú xứ của Đức Phật Kim Cang 
Tràng đến đây. Tất cả các thế gIỚớI ây đều nhờ 
vào thần lực của Phật, đều thuyết giảng về pháp 
môn này, các chúng hội cũng như vậy, câu chữ 
cũng người, giải thích tên gọi cũng như vậy, 
nghĩa lý cũng như vậy chứ không tăng-không 
giảm. 

Này Phật từ! Vì vậy chúng tôi vâng theo thân 
lực của Phật, đi đến chúng hội này để chứng 
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minh đúng như pháp. Này Phật tử! Như chúng 
tôi đã đến tại pháp hội này, như _vậy tật cả thê 
giới khắp mười phương, trong môi một thế ĐIỚI 
có bôn cõi thiên hạ, trong cung điện Ma Ni Bảo 
Tạng của Tự Tại Thiên Vương trên cõi trời 
Tha-hóa-tự-tạI, cũng có các Bô-tát nhiều như số 
vi trần trong mười ức cõi Phật, đều đến để làm 
chứng. 

Lúc bẩy giờ Đại Bồ-tát Kim Cang lạng vâng 
theo thần lực của Phật, khi thuyết giảng kinh 
này được Như lai tùy hỷ. Tất cả các chúng Bồ- 
tát ấy và tám bộ chúng hộ pháp, Tứ Thiên 
Vương, Thích Để Hoàn Nhân, Phạm Thiên 
Vương, Ma-hê-thù-la cùng chúng cõi trời Tịnh 
Cư đều vô cùng hoan hÿ. 

Đức Phật sau khi thành đạo chưa lâu, vào 
ngày thứ mười bốn tại cung điện Ma-Ni Bảo 
Tạng của Tự Tại Thiên Vương trong cõi trời 
Tha-Hóa-tự tại, thuyết cho Bồ-tát Kim Cang 
Tạng hoan hỷ phụng hành”. 

Luận: Lợi ích của địa, có hai loại: 

¡. Công đức phát sinh niềm tin. 

2. Công đức cúng dường. 

Lại nữa, trong pháp môn này, chỉ rõ việc 
quyết định tin tưởng, nói về ý nghĩa của lợi ích 
to lớn. Như Kinh nói: “Này Phật tử! Bô-tát ây 


1462 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


hành hóa, khéo tích tập công đức của trí Nhất 
thiết chủng-Nhất thiết trí, tích tập nhiều loại 
pháp môn... Bô-tát Giải thoát Nguyệt hỏi... Bồ- 
tát Kim Cang Tạng đáp... 

Bởi vì từ trong kinh này, phát sinh niềm tin 
đạt được công đức. Lại có công đức phát sinh 
niềm tin, là nghĩa của duyên sinh này, nhờ thân 
lực của Phật, nhờ đạt được diệu lực của pháp... 

Sáu loại chấn động: 

¡. Chân động. 

2. Vọt lên. 

3. Tung lên. 

4. Phát khởi. 

s. Tung xuông. 

ø. Gầm thét. 

Mười tám tướng là tướng trạng của sáu loại 
chấn động này, hiện bày theo thứ tự hạ-trung- 
thượng như vậy. 

Trong khí thế gian, dựa vào bốn loại chúng 
sinh tu: 

¡. Dựa vào chúng sinh bắt thiện. 

2. Dựa vào chúng sinh tin theo các loại trời. 

3. Dựa vào chúng sinh . 

Vì sự sai biệt theo thứ tự hạ-trung-thượng của 
các chúng sinh này, mà có các loại chân động từ 
chấn động cho đến gầm thét. Mười tám câu với 
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nghĩa khác nhau như vậy, nên biết! 

Như vậy đã nói về công đức phát sinh niềm 
tin và nghĩa của duyên 

sinh. 

Công đức cúng dường. Như kinh nói: “Mưa 
xuống các Phó hoa 

trỜI.. 

Tất cả các thế giới đều thuyết giảng về pháp 
môn này là chỉ rõ về vô lượng pháp môn, vê mọi 
việc làm lợi ích cho tất cả chúng sinh mà thị hiện. 
Như kinh nói: “Như bốn cõi thiên hạ thuộc thế 
ØIỚI này... ˆ” 

Những phân còn lại thì dễ dàng hiệu được. 


+ 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐẢI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1523 


LUẬN KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, 
Tam Tạng Pháp sư Bồ Đề Lưu Chỉ. 


QUYẾN 1 
Quy mạng đẳng cứu đời, 
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Vượt biển khổ bờ kia, 

Đại b¡ hàng ma oán, 

Con giải kinh Bảo Tích. 
Mười sáu thứ trang nghiêm, 
Nghĩa chân thát vi diệu, 
Muốn pháp tôn tại lâu, 

Để lợi mình, lợi HQƯỜI. 

Hỏi: Muốn giải thích kinh Bảo Tích, trước 
hết ông nên giải thích điều này: Do nghĩa gì mà 
gọi là Bảo Tích? 

Đáp: Trong pháp báu của Đại thừa, hệt thảy 
nghĩa sai biệt, tướng saI biệt của tất cả các pháp 
đêu gôm thâu trong kinh nây, cho nên gọi là Bảo 
Tích. Bảo Tích có nghĩa là tụ tập, gom góp, che 
mát, hòa hợp. Tên khác nhưng nghĩa chỉ có một. 

Hết thảy pháp Đại thừa trong đó, Như Lai vì 
các Bồ-tát mà nói mười sáu loại tướng sai biệt. 
Đó là: 

¡ Tướng hành tà pháp: Bồ-tát nào đã hành tà 
hạnh như vậy, gọi là tướng hành tà pháp. 

. Tướng chánh hạnh: Là những Bồ-tát đã 
hành chánh hạnh, nên 

øọI là tướng chánh hạnh. 

›. Tướng lợi ích hành chánh hạnh: Bô-tát đã 
trụ vào chánh hạnh, thì gọi là khéo hành hạnh 
bình đẳng pháp hạnh. 
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4. Các tướng saI biệt của việc thực hành các 
pháp hạnh. 

s. Ở chỗ các Bô-tát sinh tướng tầm từ, vì làm 
cho tâm sinh kính trọng, mà có tướng hành 
thuyết. 

ø. Bồ-tát trụ trong chánh hạnh mà học giới 
tướng. 

z. Ở trong giới của Thanh văn và giới của Bồ- 
tát mà nói tướng hơn kém. 

§ Tướng, sai biệt của Bô-tát đã khéo học giới 
Bồ-tát có thê bình đăng với trí thế gian, mà làm 
lợi ích cho người khác. 

9. Tướng sai biệt khi thọ nhận tạng Bồ-tát nây 
được đạy tu tập giới của Thanh văn. 

i0. Tướng sai biệt của Sa-môn không khéo học. 

¡i. Tướng sai biệt của Sa môn không học. 

2. Tướng sai biệt của việc trụ vào danh tiếng, 
hành động giả tạo. 

i3. Tướng saI biệt của việc trụ vào sự chân thật 
tu hành. 

14. Tướng sai biệt của Như Lai phương tiện hóa 
độ chúng sinh. 

is. Tướng sai biệt của việc nói ra những lời bí 
mật, vi diệu. 

¡. Fướng sai biệt của việc đã được dạy bảo ở 
trong tạng Bô-tát, 
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khéo léo tin là có ích. 

Trong kinh Đại thừa, Như Lai đã vì các Bô- 
tát mà nói mười sáu loại tướng sai biệt như vậy. 
Trong pháp môn đó, tất cả các tướng kia hiện 
đang được nói đên. 

Trong kinh Đại thừa pháp báu nây, tất cả mọi 
tướng nói đến đều được gôm thâu vào trong đó. 
Cho nên pháp môn mẫu nhiệm nây mới gọi là 
Bảo Tích. 

Hỏi: Vì sao tất cả các tướng trong kinh báu 
Đại thừa chánh pháp lại được gôm thâu hết 
trong pháp môn nây? 

Đáp: “Ca-diệp! Có bốn pháp làm trí tuệ thoái 
mất. (.. ) Như thế... là nói tám loại bốn câu 
thuộc vê nhóm bạn xấu, gọ! là tướng sai biệt của 
tà hạnh. Này Ca- -diệp Bô Tát có được bốn kho 
tàng lớn để ân giâu (- )”. Như thế... là nói sáu 
loại bốn câu thuộc về tướng sai biệt của chánh 
hạnh lợi ích. Như vậy, hai mươi hai loại bốn câu 
đủ để nói các việc nhiễm, tịnh, thoái lui và lợi 
10H. 

“Nây Ca- diễp! Gọi là Bô-tát chăng phải đó 
chỉ là cái tên đê gọi là Bỏ-tát, (...)”. Như thế... 
nên biết đó là ba mươi hai loại tướng sai biỆt . 

“Nây Ca-diếp! Công đức của Bồ-tát là vô 
lượng vô biên, Ta sẽ dùng thí dụ để diễn nói 
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(...)”. Như thế... nên biết là nói rõ các tướng 
khác nhau đó. “Nầy Ca-diếp! Nên biết, Bồ-tát 
muốn học kinh Đại Bảo Tích nây”, cho đến “khi 
như đèn thắp sáng, ấy là cái rễ của Thánh tuệ, 
còn sự tôi tăm chính là các nghiệp kiết sử Vậy 
(...)”. Đó được gọi là tướng sai biệt thuộc về trụ 
vào chánh hạnh, thâu nhiệp các giới. “Nây Ca- 
diệp! Ví như trồng cây trong hư không, thì 
không thể sinh trưởng, từ xưa đến nay chưa có 
việc đó”. Cho đến “có khả năng xuât sinh vô 
lượng trăm ngàn Thanh văn, Bích-chi Phật (...)”. 
Như thế... là nói thí dụ về giới của Thanh văn và 
tướng sai biệt hơn kém trong giới của Bồ-tát. 

“Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Đại Ca- diễp”: 
Cho đến “từ trước cho đến nay hoàn toàn trong 
sạch (...)”,là nói tướng sai biệt gồm thâu cả trí 
thê gian và xuất thê gian mà hành sự lợi ích cho 
người khác, nên biết. 

Nẵy Ca-diếp! Các ông nên quan sát cái bên 
trong chớ chạy theo bên ngoài, ngay như người 
xuât gia cũng còn mang hai chứng bệnh: Một là 
ôm giữ tánh tăng thượng mạn mà tự điêu phục 
tâm mình. Hai là phá hoại sự phát tâm Đại thừa 
của người khác. 

Khi thọ nhận tạng Bô-tát, phải bình đăng 
øôm thâu như vậy, phải dạy bảo sự tu tập về giới 
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tướng sai biệt của hàng Thanh văn. 

Nây Ca-diếp! Nên biết, Sa- -môn là do nghĩa gì 
mà gọi là Sa-môn? Với lại, thế nào là Sa- môn? 
Nây Ca- -diệp! Có bốn loại Sa-môn. Cho đến 
câu: “Như vậy này Phố Minh đó là Bồ-tát thông 
đạt pháp mau le”. Như vậy... là gôm thâu cả ba 
hạng Sa-môn trước. Nên biết, là nói tường sai 
biệt của loại Sa-môn không khéo học. 

Bấy giờ, Ma ha Ca- diễp bạch Phật: Bạch Thê 
Tôn! Thật là hiếm có! Kinh Đại Bảo Tích nầy 
đối với người tu hành Đại thừa thật là có ích, 
nếu mà đọc tụng, thọ trì, sao chép kinh nây, thì 
người đó chính là đã cúng dường, chư Phật. Bồ- 
tát đã được truyền thụ như vậy rồi, nên biết, là 
họ sẽ gồm thâu những tướng hữu ích sai biệt để 
khéo léo có niêm tin. Trong Đại thừa như đã 
thuyết, là gồm thâu mười sáu loại pháp tướng sal 
biệt. Do vậy mà pháp môn nây giảng gọi là Bảo 
Tích. 

Đức Phật đang ở đại thành Vương-xá. 

Hỏi: Vì sao trước phải nói rõ trú xứ của 
Phật? 

Đáp: Nói chỗ ở của Phật, là muốn cho chún 
sinh kính trọng nơi Phật cư ngụ. Chúng sinh biệt 
quý trọng phước đức mà tỏ lòng tôn kính nơi 
nây, thì căn thiện của họ sẽ lớn mạnh thêm. Vì 
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vậy mà trước hết phải nói rõ trú xứ của Phật. 

Hỏi: Tại sao pháp nây chỉ nói ở thành 
Vương-xá mà không phải là thành â ập khác? 

Dáp: Vì giải thích pháp môn nây phải là chỗ 
ở của pháp vương, mà Vương-xá là chỗ ở của 
vua, nên phải nói rõ là Vương-xá. Đại pháp môn 
nầy cũng vậy, trú xứ của pháp vương, do nghĩa 
nây mà giải thích, nên nói là trụ ở thành Vương- 
xá. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói núi Kỳ-xà-quật mà 
không phải địa phương khác? 

Đáp: Đức Phật nói pháp Đại thừa nây với 
nghĩa lý có cao hơn so với thừa Thanh văn, 
Duyên giác. Cao hơn vì hạnh lợi mình, lợi 
người. Đông thời còn có tám ngàn Đại Ty-kheo, 
một vạn sáu ngàn. Bồ-tát cùng tập hợp. 

Hỏi: Đã vì Bồ- tát mà nói rõ pháp môn Tây, 
Nên đại chúng này được gọi chung là Bô-tát. 
Sau còn nói chúng Thanh văn là có nghĩa gì? 

Đáp: Nói là chúng Thanh văn, vì có Thanh 
văn ở trong pháp Đại thừa còn có tâm nghĩ ngờ, 
nói vậy là để cho họ dẹp bỏ nghĩ đó. Hoặc có 
Thanh văn còn bất định, muốn giúp đỡ họ có 
chánh tín. Hoặc có người tự cho mình đã được 
thanh tịnh, muốn họ xả bỏ tâm thanh tịnh đó. 
Hoặc có Thanh văn cho mình đã biết các kiết sử, 


1472 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


nên trong pháp Phật chăng còn gì để tu. Nghĩa là 
đã dập tắt những chướng ngại của phiên não, tâm 
nảy sinh mình đã được lợi ích, vì muôn làm xa lìa 
tâm ngạo mạn Ấy, nên trong pháp môn nây, vì các 
Bỏ-tát mà nói về pháp dập tắt các phiền não 
chướng. Vì phiên não chướng và diệt trí chướng 
mới nói pháp môn nây, chứ không có mục đích 
nào khác. Nó vượt lên trên cả quả báo cao tột 
nhất của Thanh văn, Duyên giác. 

Hỏi: Chúng Thanh văn và Bồ-tát nầy từ đâu 
đến? 

Đáp: Trong đời vị lai có kẻ nghi hoặc, vì 
muốn đẹp bỏ nghĩ hoặc đó, trong kinh có nói: 
Từ cối nước của chư Phật ở phương khác họ tập 
hợp về đây. 

Hỏi: Vì sao nói họ đều đạt được bất thoái 
chuyên? 

Đáp: Đạt được không thoái chuyền là đã đầy 
đủ bốn nhân. Người chứng đắc một đời, nghe 
thuyết về pháp sâu xa này đều có thể dùng làm 
pháp khí. 

Hỏi: Các Bồ- tát nây từ cõi nước chư Phật 
phương khác đến, vậy thì cõi nước nây có lợi 
ích gì? Trong thế giới đó, mỗi Như Lai đều đã 
giảng nói pháp. 

Đáp: Vì lợi ích chúng sinh. Trong thế giới 
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nây cũng có chúng sinh, mà các Bồ-tát kia vốn 
đã nhận giáo hóa. Đã thấy vốn là đồng tu các 
hạnh, đó là lạc kiến vậy. Pháp giáo hóa của các 
Bồ-tát xưa kia là ở sự nhận lãnh hạnh nây. Các 
phương khác cũng có vô lượng chư Phật, nhưng 
vì muôn cho chúng sinh sinh tâm khát ngưỡng, 

cung kính, tôn trọng, hỏi han, thân cận, nên nói 
là vô lượng Phật. Cũng vì muốn cho chúng sinh 
phát khởi tâm dũng mãnh, tinh tấn, không mỏi 
mệt. 

Hơn nữa, Đức Thích-ca Như Lai xưa kia đã 
từng giáo hóa, các Bô-tát nhớ lại việc hóa độ 
ngày xưa và việc tu tập các hạnh nguyện, nên đã 
từ phương khác đến để được gần gũi với Như 
LaI. 

Hỏi: Vì sao Đức Phật nói nhiều về Bồ-tát, 
mà ít thấy nói đến Thanh văn? 

Đáp: Sở dĩ Đức Phật nói nhiều cho chúng 
Bô-tát là vì Ngài muốn biện minh các hạnh Bỏồ- 
tát trong pháp môn nây. Ngài đã thấy cùng tận 
nguyên nhân nên nói cho các Bồ-tát. 

Hỏi: Tại sao trước hết Phật lại nói cho chúng 
Thanh văn? 

Đáp: Vì Ngài muốn cho chúng Thanh văn gia 
tăng khả năng vâng giữ pháp mà Ngài đã giảng 
nói. 
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Hỏi: Tại sao gọi các Bồ-tát từ phương khác 
đến, tập hợp nơi đây đều đã được “Nhất sinh”? 

Đáp: Nói vậy để cho sự lười biếng, ngã mạn 
không khởi lên. Họ đến là để cầu chánh pháp, 
đối trị với hoạn nạn. Nói vậy để họ tự thấy mình 
ưa thích chánh pháp, nên mới từ phương xa 
đến tham dự, chứ không phải tùy thuận theo tâm 
của người khác. 

Đức Thích-ca thành đạo từ xa xưa, ở trong 
thế giỚI của chư Phật. Các Bỏ- tát nây. đã chứng 
quả vị Phật, còn vì pháp mà đến, huống chỉ là 
những người khác sao lại không đến? 

Hỏi: Vì lẽ gì Như Lai chỉ nói pháp nầy với 
Bồ-tát Ca-diếp mà không nói với Bô-tát khác? 

Đáp: Khi Như Lai dạy bảo Bô-tát Ca- diếp, 
là Như Lai đã biết trước Bồ-tát Ca-diếp có đủ 
khả năng nhận lãnh, nên mới chọn, chỉ có điều 
Bỏ-tát Ca-diếp chưa biết điều ấy, lại chưa chánh 
tín. Đức Thích-ca khi thành đạo đã tri giác sâu 
xa, chánh tín với nghĩa lý Đại thừa, trong đó tà 
hạnh cũng đã được gồm thâu. 

Về tám loại bốn câu, các tướng từ trên sẽ lần 
lượt giải thích: 

¡. Bốn câu đầu: Nói về việc tướng tà hạnh làm 
thoái lui trí tuệ. 

›. Bốn câu thứ hai: Nói về trí tuệ mà đã mất 
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rôi, thì chánh niệm cũng lăng quên. 

›. Bốn câu thứ ba: Chánh niệm mất rôi thì 
bạch pháp cũng diệt mất. 

+ Bốn câu thứ tư: Bạch pháp mà diệt rôi thì 
chắng còn là hạnh Bô-tát, mà tợ như tướng của 
tâm ác. 

s. Bốn câu thứ năm: Đã hành theo tướng tâm 
ác thì khó điều phục. 

ø. Bốn câu thứ sáu: Đã khéo điều phục thì 
hành động đều là tà đạo. 

;. Bốn câu thứ bảy: Đã hành tà đạo rồi, thì 
không nên thân cận mà lại hay thân cận. 

s. Bốn câu thứ tám: Không đáng thân cận mà 
đã thân cận rôi, thì sẽ không hỗ trợ được gì cho 
hạnh Bồ- tát, mà trở thành tà hạnh. 

Đề đối trị với tà hạnh nây, chánh hạnh cũng 
gôm thâu tám loại bốn câu, các tướng ở trên sẽ 
lần lượt giải thích: 

L Bốn câu đầu: Nói về trí hỗ trợ đạo đây đủ sẽ 
khiến không lãng quên chánh niệm. 

›. Bốn câu thứ hai: Đã khiến chánh niệm 
không lãng quên, nên trí trợ đạo càng tăng trưởng. 
›. Bốn câu thứ ba: Chánh niệm không quên 

mất thì bạch pháp tăng trưởng. 

+ Bốn câu thứ tư: Bạch pháp tăng trưởng TÔI, 
thì hành tương tợ hạnh tâm tưởng Bô-tát. 
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5. Bồn câu thứ năm: Tâm hành không ác thì sẽ 
khéo điều phục. 

ø. Bốn câu thứ sáu: Đã khéo điều phục rồi 
thì sẽ hành chánh đạo. 

;. Bốn câu thứ bảy: Đã hành theo chánh đạo 
rồi, thì người nên thân cận, tìm cách thân cận. 

s. Bốn câu thứ tám: Người nên thân cận đã 
thân cận được rồi, thì tùy theo các hạnh mà Bỏ- 
tát đã hành, làm theo đề thành chánh hạnh. 

Trước đã nói về lợi ích của chánh hạnh. Lại 
có sáu loại bốn câu. 

Các tướng trên đó sẽ lần lượt giải thích: 

l Bồn câu đầu: Bô-tát đã hành nhiều chánh 
hạnh rồi, thì nên tu tập để thành tựu phước đức trí 
tuệ. 

›. Bốn câu thứ hai: Dựa vào công đức, trí tuệ 
đã tu tập được, xua tan chướng ngại để được 
trong sạch. 

›. Bốn câu thứ ba: Dựa vào chướng ngại đã 
sạch, làm cho hết thảy pháp môn hỗ trợ việc tu tập 
cho thông đạt một pháp môn. 

+ Bốn câu thứ tư: Dựa vào sự tu tập hết tháy 
bạch pháp môn, hết thảy tướng, hết tháy loại, vì 
lợi ích của hết thảy chúng sinh, lại tiêp tục tu 
hành vô lượng công đức. 

s. Bỗn câu thứ năm: Đã tu hành vô lượng công 
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đức, sẽ khiến Vượt qua trụ địa vô minh. 

ø. Bốn câu thứ sáu: Dựa vào việc đã vượt qua 
trụ vào địa vô minh, sẽ làm cho họ đạt được địa 
vô chướng ngại. 

Trên đây đã lân lượt nói hai mươi hai loại 
bốn câu. Từ đây về sau sẽ theo trình tự trở lại 
giải thích bốn câu trước đó, nên biết, 

Kinh nói: Nây Ca- -diếp! Có bốn pháp làm 
thoái lui trí tuệ của Bô-tát. 

Hỏi: Vì nghĩa gì mà thốt ra lời nầy? 

Đáp: Người tu hành Đại thừa thì đạt được 
phương tiện Bô-đề vô thượng. Kẻ ngu si thì sẽ 
giúp họ sự chỉ bày. Kẻ phóng dật thì khiến họ 
siêng năng, tinh tấn. Kẻ yêu hèn có tâm niệm 
nhỏ hẹp, thì khuyên bảo hỗ trợ họ, an ủi khuyên 
dụ, khiến họ phát khởi ý rộng lớn. Người hành 
chánh hạnh thì vì họ mà khen ngợi. 

Hỏi: Rõ ràng bốn pháp. về số là không có 
nghĩa, mà sao lại nói tự thể sáng suốt? 

Đáp: Về toán số là bốn. Nói theo nghĩa gồm 
thâu, chớ nó rộng không cùng tận, phòng hờ 
người nghe. không ham nghe nhiêu, phải gồm 
thâu băng số mới khiến họ nhớ dễ dàng, như sợi 
dây xỏ các hoa không làm cho nó rời rạc. 

Hỏi: Vì sao chỉ nhất định có bốn mà không 
nhiêu cũng không ít? Đáp: Đề ngăn ngừa những 
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câu hỏi không cùng tận và vô nghĩa. 

Lại có thí dụ cho là để giúp cho kẻ bị lùi mất 
ba thứ trí có thể gồm thâu trí lại. Vì thế nên nói 
bốn pháp. 

Lại có ý khác cho là nói giản lược thì có ba 
thứ trí tuệ: Văn, Tư, Tu, Trong đây, ba pháp 
trước, đa sô đêu chỉ rõ việc mât hệt trí tuệ, vệ 
Văn (Văn tuệ). Pháp thứ tư đa số đều chỉ rõ mất 
hết trí tuệ vỀ tư duy, tu tập (Tư tuệ, Tu tuệ) v.v.. 
Vì thế, nên nói có bốn pháp. 

Thứ đến là chỉ ra tướng sân trong các pháp, 
lần lượt giải thích về nghĩa khác nhau. 

Khi Phật bảo Ca- diếp là nhăm khuyên bảo 
thính chúng, kế cả đồ đệ của thính chúng, phải 
nhất tâm lăng nghe, không nghĩ đến chuyện gì 
khác. 

Vì pháp là xả bỏ đối với người, cho nên nói 
là “nghe pháp”. Nếu không nói là pháp thì sẽ có 
người sinh nghi: Phật vì nói pháp hay là nói về 
người? 

Hỏi: Trước đây có nói đến Bỏ-tát. Vì nghĩa 
gì nên gọi là Bồ- tát? Đáp: Là người tu hành Đại 
thừa. Tên gọi Bô-tát được gôm thâu 

nhiều nghĩa. Nay nói giản lược có ba nghĩa, 
nên biết: Đức tin, Tu hành, Chứng ngộ. 

Thế nào là đức tin? Vì giác ngộ nên được trí 
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tuệ rất sâu xa, để có khả năng khuyên bảo người 
khác cùng giác ngộ như mình. 

Thế nào là tu hành? Vì nguyên nhân là đem 
lại lợi ích cho mình và lợi ích cho người, thường 
thực hành Bồ-đề vô thượng. 

Thế nào là chứng ngộ? Là dùng năng lực trí 
tuệ khiến đạt được đạo Bồ-đề vô thượng. 

Lại mất trí tuệ là chứng tỏ trong hai thời có 
hai điều mất mát: 

¡ Mất cái đã được. 

›. Mật cái sẽ được. 

Vì sao lùi lại, sao là mật? Mất ở trong pháp 
vô lậu là mất cái sẽ được. Còn mất cái đã được 
là ở thế gian. Hai thời đều cùng mắt, vì không 
biết phân biệt hơn kém nên nói là lùi mất trí tuệ. 

Hỏi: Pháp vô lậu cũng mất chăng? 

Đáp: Nếu giải thích thì không phải thế. Nói 
lùi mật trí tuệ là vì muốn nói rõ không buông 
lung. Vì muốn cho biết các pháp tạo tác (tác 
pháp) trong những việc đã làm, nên nói lùi mất trí 
tuệ. Vì sao? Vì trí hữu lậu là nhân trợ đạo cho trí 
vô lậu. Trí hữu lậu nây đã được mà mất thì trí vô 
lậu chưa được cũng mắt. Cho nên cả hai đều mất 
là vậy. Trí vô lậu mất là do không được. Đã 
chứng ngộ thì trí vô lậu không có sự lui mắt. 
Hỏi: Vì sao không tôn trọng pháp khiến Bồ Tát 
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bị lui mắt trí tuệ? 

Đáp: Vì giận ghét pháp, nên không kính pháp. 
Vì không kính pháp nên không chịu lăng nghe. 
Vì không lắng nghe nên không hiểu biết. Vì 
không hiểu biết sáng suốt, tức là tỏ dấu lùi mất 
trí tuệ. 

Keo kiệt với các pháp: Đôi VỚI Các pháp đã 
thọ nhận lại giấu kín không nói hết, nên người ta 
không lắng nghe. Vì không lắng nghe nên các 
điều kiện sẽ không đây đủ trong đời vị lai, nhân 
duyên không đủ nên lùi mất trí tuệ. Với người 
ưa chuộng chánh pháp mà gây khó khăn cho họ, 
nói nhiêu những chuyện gây hư hỏng tâm trí họ, 
tức là nói có lời lẽ nói khác đi. AI phạm tội che 
giấu không thể sám hối lỗi mình v.v... Cho 
nên,mặc phải quả báo làm chướng ngại nghe 
pháp. Vì mặc phải quả báo làm chướng ngại 
pháp đã nghe, nên nhận lây nhân ngu si. Thế nên 
đời vị lai nhất định ngu si. Do ngu si, nên trí tuệ 
bị đây lùi. Tâm kiêu căng, tự cao, tự khen mình, 
chê người, rôi gây thù hận với người. Vì đã có 
oán hận với người, nên nói ngược ngạo với họ. 
Vì đã ăn nói ngược ngạo, nên sẽ mắc phải ngược 
ngạo trong đời vị lai. Vì mặc phải ngược ngạo, 
nên đã lùi mắt trí tuệ. 

Hỏi: Lùi mất trí tuệ từ lúc nào? 
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Đáp: Trong hai thời tức là hiện tại và vỊ lai. 

Hỏi: Như các pháp bố thí v.v... cũng là lùi 
mất, vì có kẻ keo kiệt v.v... với các pháp. Tại 
sao chỉ nói nguyên nhần lùi mất trí tuệ mà 
không nói nguyên nhân lùi mất bồ thí v.v...? 

Đáp: Vì trí tuệ dễ mất, nên nói trước. Vì Bồ- 
đề là thể tánh của trí. Còn các Ba-la-mật khác thì 
phát sinh từ trí kia và dựa vào trí. Bô-tát ở trong 
trí mà đã có tà hạnh thì không được gọi là chánh 
hạnh đối với Bồ-đề và pháp hỗ trợ Bỏ-đề. Do 
vậy chỉ nói đến nguyên nhân lùi mất trí tuệ mà 
không nói nguyên nhân lùi mất bồ thí v.v.. 

Như thể, không kính trọng pháp v.v... bôn 
câu nói về là nguyên nhân lùi mât trí tuệ, nói rõ 
bón pháp không thích nghe v.v.. 

Trong đấy, không cung kính, tôn trọng là nói 
rố vì không ưa nghe, nên keo kiệt pháp. Vì 
không nghe, nên chướng ngại pháp của người 
khác, sẽ mặc phải quả báo chướng ngại không 
nghe. Vì ngã mạn, vì tâm niệm ganh ghét, nên 
nói ngược ngạo. Như thể, trí không thê hỗ trợ 
cho nghe v.v... nên lùi mất trí tuệ. 

Bốn pháp này, còn muốn nói đến tướng trí 
khác, có nghĩa là sống với bốn pháp ăn năn 
trong hiện tại và vị lai. Bốn pháp đó là: 

¡ Không có khả năng sinh hiểu biết. 
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2. Các duyên không đủ. 

3. Giúp thêm phước báo cho ngu s1. 

4. Và bị ngược ngạo. 

Vì dựa vào không lắng nghe pháp, nên trong 
pháp hiện tại không phát sinh hiểu biết đúng 
đăn. Do không lắng nghe pháp, nên trong đời vị 
lai, các duyên sẽ không đầy đủ. Do nghe chướng 
ngại, nên sẽ nhận lẫy báo ngu sI trong đời vị lai. 
Do tâm ganh ghét mà ăn nói ngược ngạo, nên 
trong đời vị lai sẽ nhận lấy quả báo điên đảo. 

Hỏi: Không tôn trọng, cung kính pháp và 
không kính trọng Pháp sư, hai câu nây được lặp 
lại là có ý nghĩa gì: 

Đáp: Cách nói trùng hợp trong hai câu nây là 
chỉ rõ đây đủ ý nghĩa không ưa nghe. Nếu người 
nào giận dữ, chê bai, thì họ không kính trọng 
pháp, nên không nghe pháp đó. Kính trọng 
Pháp sư thì ưa lăng nghe pháp. Còn kẻ giận hờn 
thì không kính trọng Pháp sư, nên không lắng 
nghe pháp. Cũng có sô người giận hờn, nhưn 
còn biết kính trọng pháp, sô người đó còn có thê 
lắng nghe pháp. Nếu có đủ sự giận dữ, chê bai, 
không kính trọng, thì những chúng sinh đó 
không còn cách gì để lắng nghe pháp. Thế nên, 
hai câu nây được nói lặp lại nhằm chỉ rõ đầy đủ 


ý 


SỐ 1523 -LUẬN ĐẠI BẢO TÍCH KINH -Quyền 1 1483 


nghĩa không ưa nghe pháp. 

Hỏi: Keo kiệt với các pháp đã hiểu, giữ các 
pháp bí mật không nói hết, thì hai câu nây có ý 
nghĩa gì? 

Đáp: Keo kiệt với các pháp là thây mình hiểu 
biết hơn những gì mà người khác biết, nên giữ 
bí mật không chịu nói hết chánh pháp. Giữ bí 
mật là để đề phòng về sau sẽ có kẻ không kính 
trọng và sợ họ sẽ giỏi hơn mình. Hoặc còn có 
nghĩa nữa là dù có thỉnh câu hay không thỉnh 
câu, một mực vẫn không nói pháp. Do bỏn xẻn 
tiếc pháp, hoặc do có mục đích, hoặc lại không 
nói được, hoặc vì tánh keo kiệt mà hủy bỏ chánh 
pháp. Từ bỏ chánh pháp, chính là làm hư hỏng 
tâm mình. Còn hiểu pháp mà cô giữ bí mật 
không nói hết vì keo kiệt, thì đó là hạnh xấu. 

Có người ưa pháp mà lại gây khó khăn cho họ 
nghe những chuyện rắc rỗi là có ý phá hư tâm 
họ. Hoặc bảo là có lời nói khác: Người nào đã 
phạm tội che giấu thì không thể sám hồi lỗi mình. 
Những câu nói như thế còn có nghĩa nào khác? 
Người ưa pháp mà lại bị gây khó khăn băng cách 
nói là có lời lẽ nói khác. 

Hỏi: Ưa pháp mà bị gây khó khăn là sao? 

Đáp: Là nói những chuyện làm bại hoại tâm 
niệm người ta, hay quở trách, nói là có người 
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nói: Người nào phạm tội che giâu thì không thế 
ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Thế nào là làm 
hư hoại pháp trong lòng người do nói cho họ 
nghe chuyện xâu ác? Hêt thảy pháp là từ người 
ham nghe. Chánh pháp kia với con người ưa 
nghe đó, thế mà đã không nói thật, nói vô nghĩa, 
mà lại còn bảo: Ta có khả năng nói đủ thứ thì nói 
cách đó sẽ là khiến người ta không còn ham 
nghe. 

Hỏi: Nói các lý do quở trách v.v... là thê 
nào? 

Đáp: Là đã nói không đúng đăn, lời nói lại 
không hạn chế. Hoặc đôi với kẻ còn ưa nghe 
pháp, lại hỏi họ những câu gút mắc, khó khăn. 
Khi nghe những câu hỏi rắc rối đó thì họ không 
nghe pháp nữa, cũng không còn thích nghe. 

Hỏi: Thế nào là không thể nói lời giáo huấn 
người khác? 

Đáp: Là được thỉnh mà không nhận. Có 
người ưa chánh pháp đến xin hỏi việc nói pháp, 
nhưng vì mình vôn đã keo kiệt pháp, nên không 
nói cho họ. Vả lại, cũng không chỉ cho người ta 
thỉnh câu Pháp sư khác v.v... Và nếu người đó có 
ý muốn thỉnh hỏi Pháp sư khác, thì mình lại tỏ vẻ 
không băng lòng cho phép. 

Hỏi: Che giâu là gì? 
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Đáp: Nói với người nghe pháp, quở trách 
chúng đang nghe pháp 

Và VỚI pháp thì lại nói: Các ông là những 
người không có trí, mà pháp nây rất sâu xa, các 
ông không thể nào nhận biết một cách thông 
suôt được... Vì đã nói với chúng nghe pháp, đã 
che giầu chánh pháp, lý do cản trở pháp như thế, 
sẽ dẫn đến quả báo nạn xứ (bát Nạn). Tâm kiêu 
ngạo, tự cao, khen mình, chê người thập kém. 
Những câu như thế có ý nghĩa gì? Sự kiêu căng, 
ngạo mạn được nói trong câu đâu, thì kiêu căng, 
ngạo mạn là thể nào? Là tự khen mình tốt đẹp. 
rôi chê bai mọi người. 

Thế nào là khen mình tốt đẹp? Nghĩa là 
những điều mình nói đều không tốt, việc tu hành 
không chân chánh, nhưng khi thây những gì mà 
người khác nói là tốt, tu hành chân chánh, thế 
trong đó để lộ tâm ngạo mạn, ganh ghét. 

Thế nào là chê bai người khác? Đối với 
người khéo nói pháp, khéo tu hành, thì nảy sinh 

ý nghĩ không tốt, nói họ tu hành không tốt, luôn 
có tư tưởng kiêu căng, ngạo mạn, tâm ganh ghét. 
Do vậy họ không có khả năng chứng được trí tuệ 
chánh giác. Trí chứng nây gồm thâu hết mọi 
pháp. 

Nói tóm lại: 
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¡. Chỉ bị lùi mắt. 

›. Lùi mắt như thê nào? 

3. Do thời gian nào lùi mất? 

+ Hết tháy pháp đã có được đều lùi mắt. Bốn 
lý do vừa nêu là đã chỉ rõ. 

Lùi mất ở nơi nào? Đó là ở trong trí tuệ. Còn 
lùi mất như thế nào? 

Do tư tưởng nào mà lùi mất? Thì đã giải 
thích ở trước. 

Thời gian nào lùi mất trí tuệ? Là hiện tại và 
vị lai. Pháp đã có mà lùi mất là làm sáng tỏ bốn 
pháp không kính trọng v.v... Đã có bôn pháp 
không kính trọng nây, thì có thể làm cho trí tuệ 
bị lùi mắt, làm chướng ngại chánh pháp. 

Nói về bốn pháp đối trị. “Lại nữa, nầy Ca- 
diễp! Bô-tát có bốn pháp thành tựu đại trí tuệ là 
cung kính, tôn trọng pháp, kính trọng các Pháp 
sư...” Tùy thuận thực hành sự cung kính nây là 
nhân pháp. tạo được nhân đại trí tuệ. Bốn thứ trí 
tuệ sẽ phát sinh là: 

¡. Khởi đâu. 

2. Thành thục. 

›. Trợ đạo đây đủ. 

+ Có khả năng thành tựu Bồ-đề. 

Nhưng sự cung kính đó phải có ưa chuộng 
nghe pháp. Đã được nghe pháp tôi thì trí tuệ sẽ 
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phát sinh. ““Pheo các pháp đã nghe mà đọc 

tụng, ghi nhớ, đem tâm niệm trong sạch 
giảng nói cho mọi người mà không mong câu 
một mảy may danh vọng, lợi dưỡng, cung kính 
nào v.v...ˆ Là làm cho được giáo hóa cho mọi 
người để thành thục được tâm trí của mình”. 
Khéo biết trí tuệ từ đa văn sinh ra găng sức tu 
hành tinh tấn, không lười biếng, như chữa lửa 
cháy trên đầu. Nghe pháp đọc tụng, ghi nhớ, ưa 
thực hành đúng theo lời Phật đã nói, nhưng 
không lệ thuộc vào lời nói”. Là thường mong 
muốn nghe nhiêu (đa văn). Vì khi được nghe 
pháp nhiêu, thì nhớ chắc không quên, đây đủ trí 
trợ đạo. Khi thực hành không tùy thuộc vào lời 
nói và âm thanh, mà chỉ chú trọng ở chỗ chân 
thật mà hành, mới có thể đạt được trí tuệ Bô-đề. 

Sự kính trọng pháp và kính trọng Pháp sư ở 
đây là để đối trị với kẻ không kính trọng pháp, 
nên biết. 

Theo các pháp được nghe mà đọc tụng, thọ 
trì, nhớ chắc, thì nghe là do nhĩ thức; đọc tụng, 
vâng giữ, ghi nhớ là do ý thức. Hoặc nghe là văn 
tuệ, đọc tụng, vâng giữ là tư tuệ. 

Kinh nói: “Đem tâm trong sạch giảng nói 
rộng rãi cho mọi người” là đê mình từ bỏ tâm 
keo kiệt, ganh ghét. “Không mong cầu tất cả 
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danh vọng, lợi dưỡng, cung kính v.v...” Là 
nguyên nhân khởi bỏn xẻn pháp. 

Lợi dưỡng là y phục v.v..., cung kính là lễ 
bái v.v.. „ tiếng đồn là những lời khen ngợi, tán 
dương các công đức. Dùng đa văn làm trí cần 
trợ cho văn tuệ phát sinh. 

Đã như cứu lửa đang cháy trên đầu, đó là việc 
phải tu hành để cầu văn tuệ. Vì cầu văn tuệ sẽ 
khuyến khích sự chuyền biến sáng suốt để tu 
tuệ. Như có người bị cháy đâu, chảy áo, thì họ 
phải bỏ mọi chuyện để lo cứu đầu, áo. Bỏ-tát 
cũng như vậy. Biết văn tuệ là nhân của trí, trí 
nây cũng có khả năng, là nhân để được Nhất 
thiết trí. Chuyên cân siêng, năng mong câu nghe 
nhiều là vì lợi ích mình và người. Tùy pháp đã 
được nghe mà đọc tụng, vâng giữ và hành đúng 
theo lời Phật đã nói. Hoặc do nghe pháp mà hiểu 
được nghĩa, đó là thuận hành nên có khả năng 
phát sinh trí như thuận. Không phải chỉ có âm 
thanh và lời nói, không phải chỉ mong cầu được 
nghe, không phải chỉ nghe miệng nói, vì có khi 
lời nói vô nghĩa, hoặc lời họ đã nói không có lợi 
ích xuất thê gian. Tùy theo trình tự giải thích, 
không cung kính tôn trọng pháp và thuận theo 
pháp mà hành pháp, thì trở thành keo kiệt với 
các pháp. Do keo kiệt với pháp rồi, nên đối với 
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người ưa mong câu chánh pháp sẽ gây rắc TÔI, 
giữ bí mật, không nói cho người ta. Ba yếu tố đó 
đã làm nhân cho sự mất trí tuệ. Đã không có trí 
thì kiêu ngạo khởi lên. Sẽ được đối trị bằng pháp 
trăng: Tôn kính pháp là tu hành đúng với chánh 
pháp và 

pháp kế là từ bỏ tâm keo kiệt, sẻn tiếc pháp. 
Phải theo pháp được nghe mà giảng nói rộng 
cho mọi người. Vì ham chánh pháp nên mong 
câu được nghe nhiều, học rộng, được nghe nhiều 
học rộng tức là có thể thực hành hạnh lợi mình, 
lợi người. Theo lời dạy mà tu hành để không 
vướng mặc ở ngôn ngữ. 

Tâm Bỏ- đề chỉ là trí căn bản. Nhất thiết trí 
chỉ lây tâm Bồ- đề làm gốc. Do vậy không quên 
mất tâm Bồ-đề. Dù quên mất tâm Bồ-đề nhưng 
không quên nguyên nhân của các pháp. 

Đức Phật bảo Ca- -diễp: Bôồ-tát có bốn pháp 
quên mật tâm Bỏ-đè. 

Bốn pháp đó là: Khi dễ, lừa dối A-xà-lê v.v.. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói có bốn pháp có khả năng 
quên mắt tâm Bồ-đề mà không nhiêu, không ít ? 

Đáp: Vì sự quên mất này có bốn thứ. Nói gọn 
là: 

¡. Tà tín nên quên mất tâm Bô-đê. 

2. Tin điên đảo nên quên mất tâm Bô-đề, nhận 
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thây có lỗi đối với tâm Bô- đê. 

3. Các pháp lãnh thọ đều là giả danh của tâm, 
nên quên mắt tâm Bỏ-đề. 

+ Đạt được pháp thê tâm nên quên mất tâm 
Bô-đè. 

Trong bốn thứ quên mất này, có bốn thứ 
nguyên nhân đối trị theo thứ lớp như thế, nên 
biết. Khinh khi, lừa dối A-xà-lê, Sư trưởng v.v.. 
là nói dối trước mặt Sư trưởng, đã phạm tội mà 
không phát lộ sám hối, lại lừa gạt, nói dối, nên 
trở thành khinh khi lừa dỗi Sư trưởng. 

A-xà-lê là người có thể can gián và khuyên 
răn, trao truyền. Chiếu theo giới điều mà người 
kia đã vi phạm để khuyên răn họ nên phát lộ 
sám hối, bảo với họ việc nây không, nên làm. 
Trước đây phạm tội họ muôn sám hồi. để tiêu 
tội, thì A-xà-lÊ nói các phương tiện: Ông nên 
nghĩ như thế nây: Sư trưởng là người có thê giúp 
lợi ích, dùng lời hiểu dụ của Thánh, dù không 
phải là Sư trưởng, nhưng vì người đó đã có các 
công đức, thương xót và ưa khuyến khích dứt bỏ 
ác, tu thiện. Vì đã phạm tội, nên khiến người kia 
nói dối và quên mât. Do nghĩa đó, nên càng làm 
cho nghiệp báo của họ phát triển thêm lên, trở 
thành kẻ tà tín và quên mất tâm Bồ-đề, nên biết. 
Nếu người đó không có khả năng làm cho quên 
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mất tâm Bỏ-đề, nhưng vì người đó đã tập thói 
nói dối và làm chướng ngại cho việc thành tựu 
giới nên đã quên mât tâm Bỏ-đề. Đó gọi là 
nguyên nhân ban đầu. Khiến cho kẻ không hoài 
nghĩ hối tiếc lại sinh tâm ngờ vực, hối tiếc. 
Khiến người đồng tu phạm hạnh không nghi ngờ 
mà sinh điên đảo, nghi ngờ. Khiến người tu 
hành giới hạnh chân 

chánh trong phạm hạnh khởi tâm nghĩ hoặc 
giới cẩm. 

Như vậy, người đồng phạm hạnh kia không 
chí tâm cung kính mà với tâm niệm quanh co 
dua nịnh, sinh nghi hoặc đối với giới luật, từ đó 
phát sinh nghiệp chướng sâu nặng. Vì lễ đó tâm 
Bỏ-đề của họ bị đảo ngược, không chánh tín, 
không thây lỗi. Cho nên thì mất tâm Bỏ-đề. Nếu 
người đó không thể làm cho người khác nghi 
hoặc thì tìm cách chê bai việc nói pháp, làm cho 
người ta mất tâm Bô-đề. Đây gọi là nguyên nhân 
thứ hai. 

“Quở mắng, chê bai, bêu xấu người tu đại 
thừa”. Nghĩa là đối với người ưa tu học chánh 
pháp tùy theo pháp nào có lợi ích đều khiến cho 
họ đi ngược lại sự ích lợi của chánh pháp. Còn 
nếu ai tin ưa tu tập Đại thừa, thì phá hoại họ 
băng cách quở măng, chê trách, bêu xấu, nói lên 
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lời không tốt đẹp, thốt ra lời nói phá hoại, không 
lợi ích. 

Lời nói không lợi ích ở đây là lời nói không 
tốt lành. Bêu xấu là vạch lỗi lầm của người ta, 
bảo người ta là phá giới, người ta thốt ra lời nói 
cho là ác. Vạch khuyết điểm của mọi người băng 
cách bảo đó là phi phạm hạnh, người nói phân 
biệt là không xứng công đức, tùy thuộc vào lời 
nói cụ thể mà cho là xâu. Do có những việc như 
thể, nên người kia đem những chuyện như thế 
nhắm vào. Bô-tát để nói lời không lợi ích, rạch 
ròi, bêu xâu. 

Người muốn tu tập Đại thừa như vậy dễ thoái 
lui và bị mê hoặc. Người ấy nhằm thăng Bỏ-tát 
với tâm không cung kính, nên dù Bồ- tát được 
bao nhiêu công đức, thì họ cũng đều che giấu. 
Do vậy, sự ác độc và nghiệp chướng của họ 
càng sâu nặng hơn. Và cũng do vậy, nên những 
gì mà tâm đã tu tập giới trước đây đều bị diệt 
hết. Trường hợp không che giâu được công đức 
chân thật của Bỏ-tát, thì giới c của người đó bị 
chướng ngại, tâm bị lùi mât. Đấy gọi là nguyên 
nhân thứ ba. 

Đem lòng quanh co dua nịnh sống với người 
không có lòng chân thật. Những ai muốn các 
Pháp sư vạch rõ các việc bí mật thì họ lại làm 
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tâm kẻ đó mê hoặc. 

Dua nịnh ở đây là dối trá, không có tâm 
chân thật mà sống với người khác. Quanh co là 
tâm nịnh hót, lừa dối, không có tâm chân thật 
cùng tùy thuận với người. Họ nhờ các Pháp sư 
chỉ bày từng chương thực hành các việc bí mật. 
Họ theo các Pháp sư để được lắng nghe pháp 
sâu xa vi diệu. Nghe được rồi mà hễ có ai tu 
hành Đại thừa, thì họ chê bai người ta. Từ ý 
nghĩa đó mà nghiệp ác thêm sâu khôn lường. 
Đáng lẽ được tâm thuận pháp, nhưng do nghiệp 
chướng đó mà trở thành xa pháp, tâm lùi mắt. 
Nếu không có khả năng chê bai sự xa ha thì 
nØười 

đó cũng bị u tối trong giới cấm, tâm cũng bị 
lùi mắt. 

Nói tóm lại, lùi mất cái gì? Tâm lùi mất lúc 
nào? Sẽ hành động ra sao trong pháp hiện tại, đã 
qua, sẽ đến? Có những tướng gì biểu lộ không 
cung kính, bất chánh với các thây và bậc tôn 
trưởng? Đủ bốn pháp đó. Đây tiệp nói rõ bốn 
pháp thiện đối trị bốn pháp vừa nói. 

Kinh nói: “Cho dù phải bỏ mạng, Bồ- tát 
vẫn không có ý nói dối”. Đó là bảo vệ nắm 
chắc lời nói thật. Vì bảo vệ lời nói thật cho nên 
không tiếc thân mạng. “Huông gì nói đùa 
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ĐIỠN”. Ấy là đối với tội dù rât nhẹ và nhỏ, Bồ- 
tát vần cảm "thấy rất sợ hãi. “Bồ- tát thường sống 
chân thật đối với người tòng sự”, ấy là do từ bỏ 
tâm dua nịnh, vô ngã. Lòng chân thật là tâm 
thật, vì luôn tùy thuận, thân cận, hìa khỏi tai họa 
của Vô ngã. Bô-tát thần cận như thật, không thể 
hiện hành động danh tiếng giả tạo, xa lia dua 
nịnh, quanh co, xa lìa cái tâm không điều phục 
niệm ác. “Đối VỚI tất cả Bồ-tát luôn nảy sinh tư 
tưởng họ là Thế Tôn, nên vì các Bỏ-tát mà 
trong bốn phương luôn ca ngợi công đức” là tùy 
theo những lợi ích có được từ các pháp do Bô-tát 
mà khen ngợi. “Chính Bồ-tát không yêu thích 
các pháp của Tiểu thừa. tùy theo từng chúng 
sinh mà có sự giáo hóa, khiến chúng sinh đều 
được đạo Chánh đăng Chánh giác Võ thượng”. 
Nghĩa là Bô tát không ưa Tiêu thừa hạn hẹp, nó 
làm cho mình hèn yêu đi. Bỏ- tát đã tu hành từ 
những nghĩa thù thăng, phải năm lấy ý muốn 
gôm thâu chúng sinh để giáo hóa. (Các câu nây 
sẽ được lần lượt giải thích lại sau) 

Khinh khi lừa dối A-xà-lê v.v... là không 
cúng dường, cung kính A-xà-lê, Sư trưởng V.V.. 
Trong giới pháp không nảy sinh ý thức nhanh 
chóng ân cần, tôn trọng, bản thân không biết hỗ 
thẹn, ăn năn tội lỗi, thây người khác có tánh hỗ 
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thẹn, ăn năn tội lỗi, thì lại làm cho họ sầu não, 
càng khiến tâm họ không được yên vui, càng làm 
cho họ buôn râu thêm. 

Minh đã không biết hồ thẹn mà đi khuyên 
bảo kẻ khác ăn năn tội lỗi công khai. Đôi VỚI 
người tu học Đại thừa, thì nói các việc xấu ác là 
nhăm chê bai người mới phát tâm Bỏ-đề. Vì 
không có tâm niệm đem lợi ích cho người khác, 
nên sông với người băng tâm niệm quanh co, dua 
nịnh chứ không phải với tấm lòng thật thà chân 
thật. 

Lại có các câu "không mật” sẽ lần lượt giải 
thích kỹ. Dùng lời nói thật là tích tập nhân tố 
không quên tâm Bỏ-đề, không mất tâm Bô-đè, là 
đã phát khởi tâm làm lợi ích cho chúng sinh. 
Trong tự thân Bồ-tát có vô lượng các pháp hy 
hữu, biết rồi thì kính trọng tâm Bô-đề và nguyên 
nhân của Nhất thiết trí. Đối với tâm Bồ-đề, tất 
cả Bồ-tát đã nảy sinh 

tư tưởng họ là Thế Tôn rồi. Vì kính trọng 
tâm Bồ- đề, nên đã giáo hóa chúng sinh, và Bồ- 
tát khuyên khích tất cả chúng sinh đồng hướng 
về quả vị Chánh đăng Chánh giác Vô thượng. 
Không ưa thích mong cầu thực hành pháp hẹp 
hòi, yêu kém của Tiểu thừa. Tâm Bô-đề là đúng 
nghĩa của Bô-tát. 
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Hỏi: Nếu là Bồ-tát mới phát tâm: Ta sẽ thành 
tựu quả vị Chánh giác, thì tâm Bồ-tát có tánh 
gì? Còn có tướng gì? Có những nhớ nghĩ gì? Có 
công đức gì? Có việc thù thăng nào? Do đâu 
được gôm thâu? Vì ai làm căn bản? Cái gì là 
nguyên nhân chí khí hiện tại? Nương tựa vào 
đâu? 

Đáp: Câu hỏi đầu thì Bồ- tát lây chánh 
nguyện làm tánh. Chả lẽ vì mong câu tướng Bỏ- 
đê mà tưởng niệm và nhớ nghĩ chúng sinh. Vì 
nhân của Nhất thiết trí là vô lượng công đức, nên 
lập nguyện trên cả thê gian, Thanh văn và Duyên 
giác. Vì thăng tín địa đã gôm thâu căn bản của 
Bồ-đề vô thượng. 

Từ bi là nhần của chí khí trong hiện tại, là 
giới mà Bồ-tát dựa vào. 

Nhưng phát tâm Bồ-đề này, nói tóm lại gồm 
có hai thứ: 

¡ Nhân xuất thế gian. 

2. Nhân không xuất thê gian. 

Trong nhân xuất thế gian nếu đã . phát tâm Bỏ- 
đề rôi, thì vĩnh viễn không quên. Đấy gọi là nhân 
xuất thế gian. 

Nhân không xuất thế, nếu tâm không vĩnh 
viễn trong sự thỏa mãn thì quên mất tâm đó. Lùi 
lại cũng có hai thứ: 
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¡. Vĩnh viễn lùi lại. 

2. Không vĩnh viễn lùi lại. 

Trong vĩnh viễn lùi lại cũng có một sỐ 
người lùi lại (nản lòng) nhưng vẫn còn khả 
năng phát sinh. Không vĩnh viễn lùi lại, hoặc có 
người vừa lùi lại xong, phát sinh ngay. Tuy 
nhiên, tâm người đó phải do bốn thứ nhân, bốn 
thứ duyên và bốn thứ năng lực mới có thể phát 
sinh. 

Bốn thứ duyên là: 

¡. Thấy, nghe những sự kiện biến hóa hy hữu 
của Như Lai, nên phát tâm Bồ-đề. 

;. Nhân đối với Bồ-đề vô thượng do nghe 
pháp mà thương xót, đem lại lợi ích cho chúng 
sinh, nên phát tâm Bồ- đề. 

›. Bồ-tát vì muốn cho chánh pháp được tôn tại 
lâu trong thế gian, nên phát tâm Bô-đề. 

4. VÌ nhận thây trong đời nây, chúng sinh phải 
chịu mọi đau khô trâm trọng, nên phát tâm Bỏ- 
đề. 

Bốn thứ nguyên nhân là gì? 

¡. Có đủ tánh. 

›. Có đủ thiện tr1 thức. 

›. Lấy tâm từ bi làm đầu. 

+ Không sợ hãi cảnh đêm dài của thế gian, 
với đủ loại nguyên nhân sâu xa có được từ nghe. 
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Bốn năng lực là gì? 

¡. Tự lực. 

2. Lực người khác. 

3. Lực của nguyên nhân. 

4. Lực của sự tu hành. 

Tự lực là do năng lực của mình, đủ sức 
phát tâm Chánh đăng Chánh giác Vô thượng, 
đây gọi là tự lực. 

Tha lực là do người khác khuyến khích, bảo 
mình phát tâm, đấy gọi là năng lực của người 
khác. 

Trước đây đã được học pháp thiện của Đại 
thừa, thì đấy gọi là sức mạnh của nhân. 

Trong giáo pháp hiện tại, thân cận thiện trì 
thức, trong suôt đêm dài, nghe, tư duy v.v.. 
chánh pháp, học tập, thực hành mọi điều thiện 
không ngơi nghỉ, đây gọi là năng lực tu hành. 

Trong phân nây, hoặc nói rộng hay giản 
lược. Vì bốn duyên và bốn nhân nây dựa vào 
nhau, trông cậy vào nhau. Sức mạnh bên trong 
và sức mạnh của nguyên nhân, hai thứ nây sẽ 
phát sinh tâm kia. Vì như thế, nên gọi là có lợi 
ích, gọi là kiên cố không lay động mà phát sinh. 
Năng lực người khác và năng lực tu hành làm 
nảy sinh tâm Bồ- đề kia, nên gọi là không làm 
dao động, làm mất đi, nên biết như vậy. 
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Sự đối thay lùi lại của tâm Bồ-đè, cũng có 
bốn thứ: Vì không có tánh nên thuộc vệ ác tri 
thức. Không khởi tâm từ bi đối với mọi chúng 
sinh, và vì e SỢ thế gian cho nên dù không quên 
tâm Bôồ-đề, Bồ-tát cũng cô nhớ giữ tâm Bô-đê 
kia, tu hành công đức với trí sáng suốt, đem căn 
thiện hỗ trợ đạo, Bôồ-tát dù có tu tập các hạnh 
như thế, thì pháp thiện cũng đã diệt, vì nhân 
không tăng trưởng, nên nói là các pháp. 

Kinh nói: Đức Phật nói với Ca- điệp: “Bồ-tát 
thành tựu bốn pháp thiện đã sinh, rồi diệt, không 
tăng trưởng... Những øì là bỗn pháp? Chỉ vì tâm 
kiêu căng ngã mạn, đọc tụng sách vở, chú thuật 
của thế gian, như thế v.v.. 

Hỏi: Tại sao chỉ có. bến pháp, mà không 
nhiều không ít, nói đủ về nhân diệt, pháp thiện 
không tăng trưởng? 

Đáp: Pháp thiện có bốn thứ làm cho diệt, 
không tăng trưởng. 

Đó là: 

¡. Không sinh diệt, không tăng trưởng. 

2. Không có khả năng tăng trưởng, vì có diệt 
mà không có tăng trưởng. 

3. Nhô bỏ căn bản thì diệt, không tăng trưởng. 

+. Tạo nghiệp và xa lia thì diệt không tăng 
trưởng. 
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Trong đó, nguyên nhân pháp trắng điệt là do 
tâm kiêu ngạo, đọc tụng kinh điển thê gian, tìm 
tòi các chú thuật, không thể thông đạt sáu Ba-la- 
mật của Bồ-tát và pháp tạng của Bô-tát. Có khi 
bỏ được tâm kiêu ngạo mà Bồ-tát còn tâm hy 
VỌNE, danh vọng, lợi dưỡng, ganh ghét điều 
người ta hơn mình, vì luôn lừa dôi, mưu câu chú 
thuật ở thế gian, không thể mong cầu các pháp 
tốt lành, trong trăng. Đã không sinh vì các pháp 
trăng đều bị diệt, nên có thể bị diệt hết. Trước 
kia đã có nhưng do điều kiện nghe, học tập yếu 
kém, nên pháp trăng mất, không tăng trưởng. Vì 
sao? Vì tham lam bám víu lợi dưỡng, danh vọng, 
thân cận các Đàn-việt. 

Lợi dưỡng là y phục v.v..., cúng dường là lễ 
bái v.v... vì bám víu vào lợi dưỡng, danh vọng, 
nên nói là đam mê lợi dưỡng, danh vọng vậy. 

Vì đam mê lợi dưỡng, danh vọng, nên sống 
tà mạng, nói rõ hơn là đam mê của cải nuôi 
nắng mạng sông v.v... nên biết. Vì thận cận với 
gia đình Đàn-việt, nên đa số đều có tai họa trong 
sự thân cận. Nếu người kia đã có hai điều ngờ 
vực thì lại bảo vì như pháp mới được của cải, lợi 
dưỡng, rôi cho là nhân không diệt, đó là do ý 
thức dựa vảo tính chất dua nịnh, quanh co v.v.. 
không sống trong đạo Thánh. Đã đắm say danh 
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vọng, lợi dưỡng, như thế, đã thân cận các gia đình 
bạch y, đã có rất nhiều điều kiện thân cận, nên 
các pháp thiện đã nghe v.v... không tăng trưởng. 
Nghe mà không tăng trưởng, tức là các pháp 
thiện đã nghe v.v... thảy đều không tăng trưởng, 
vì làm cho nghĩa cùng diệt đi nguyên nhần căn 
bản và gia tăng sự chê bai Bô-tát. Kiến thức ác đã 
gia tăng trở lại và chê bai pháp tạng Bô-tát. Vì đã 
giận dữ nên càng tìm tòi, kẻ vạch các sự lầm lẫn 
của các Bồ-tát, vu không các Bồ- tát băng tội giả 
đặt, chê bai, cho Bồ-tát đó mắc phải tội rất lớn. 
Do gây nghiệp đó nên hết thảy pháp thiện đều bị 
bứng gôc và diệt sạch. BỊ xa ha, diệt sạch 
nguyên nhân nên chưa được nghe pháp, chưa 
từng hộ trì kinh kệ, mà lại chê bai pháp. Chưa 
nehe pháp, có nghĩa là chưa đạt đạo lý bằng nhĩ 
thức. 

Chưa từng thọ trì là đã hiểu đạo, nhưng 
không đọc tụng, thọ trì, lại chê bai các giáo pháp 
đã đôn ngộ và các kinh pháp. Vì nghĩa đó, nên 
Đức Như Lai mới nói kinh nây. Trong Đại Ưu 
Ba Đề Xá cũng có nói nghĩa nây. Nếu tà sư mà 
đi so đo lường tính ý Như Lai, thì người đó chỉ 
làm việc chế nhạo chánh pháp. Thế nên, phải xa 
lìa các pháp cùng tận, đê các pháp trắng buộc 
phải bị diệt mất. Vì đối trị với điên đảo, nên làm 
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rõ câu pháp trăng v.v... này, nên biết. 

Thê nên, Đức Như Lai bảo Ca- diễếp: Nầy Ca- 
diễp! Bồ-tát đã thành tựu bốn pháp, pháp thiện 
đã sinh, sẽ được chuyên biến tăng trưởng tốt 
đẹp, không, để cho bị mắt đi rôi lại chuyên biến 
cho được tốt đẹp hơn gập bội. Bốn pháp đó là: 
Từ bỏ tà pháp, chỉ câu chánh pháp, như thê 
V.V.. 

Chỉ cầu chánh pháp là thành tựu pháp tạng 
của sáu pháp Ba-la-mật của Bồ-tát, nghe chân 
chánh, là nghe phải chân chánh. Đã biệt rõ chú 
thuật của thế gian là không đưa đến sự hiểu biết 
nhất định. Nói đưa đến hiêu biết, nhưng còn tùy 
thuận nơi tâm được khuyên khích. Tâm tốt lành, 
mêm mỏng, biểu lộ rõ ý nghĩa nào đó. Là cầu 
mong những ngôn ngữ chú thuật của thế gian 
hay là cội nguồn của mongø cầu. 

Bám víu ngã mạn, là tạo thành những việc 
chú thuật của thế gian, là mong câu chú thuật 
của thế gian. Lời nói là thành tựu hay từ bỏ tâm 
niệm vê lợi dưỡng, cung kính, danh VỌng, 
Khuyên bảo nên bỏ tâm niệm trên mà mong câu 
sáu pháp Ba-la-mật và nhận lây pháp tạng của 
Bỏ- tát. Lây pháp, tài sản và lợi dưỡng làm đủ, từ 
bỏ tất cả mọi lỗi sống tà mạng và an trụ trong 
tánh tri túc của Thánh chúa, lây lợi ích của pháp 
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làm đủ. Như pháp là có được lợi dưỡng, tâm biết 
đủ. 

Người từ bỏ hết thảy tà mạng, là lìa mình ra 
khỏi tâm quanh co, dua nịnh, an trụ trong tánh 
tri túc của Thánh chúa. Không có tâm mệt mỏi, 
vì được hay mất không phải do tâm. 

Đã sông với chánh hạnh như vậy, Bồ-tát kia 
đã thành tựu hạnh lợi mình, lợi người, phòng vệ 
tâm niệm của người khác. Nếu có lỗi gì cùng 
không can gián, hay biện bạch là giả hay thật về 
tội lỗi của người, huông. chi là vạch tìm các lỗi 
xấu của người. Bô-tát nây tu hành sáu pháp Ba- 
la-mật là kho pháp của Bồ-tát. Nếu tâm chưa 
thông đạt pháp chư Phật, thì chỉ có Phật làm 
chứng hiện thực mới biết được, nhưng cũng 
không có tâm chế nhạo. Vì sao? Vì Bồ-đề Phật 
là vô biên, mà tín căn không phải là một để diễn 
nói các pháp, cũng như trau dôi các pháp. 

Nói tông quát, giản lược, nhưng sáng tỏ: Vì 
sao lùi mất, không thể tăng trưởng? Lùi mất như 
thế nào? Lùi mất bao giờ: Lùi mắt pháp nào? Đó 
là chỉ rõ các pháp thiện vì sao lùi mất, không thể 
tăng trưởng? Lùi 

mất như thế nào? Là do tâm kiêu ngạo, mong 
cầu ngôn ngữ chú thuật v.v... của thế gian. Nói 
lần lượt lùi mất bao giờ, là ngay trong pháp hiện 
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tại và vị lai. Các pháp nào? Là đầy đủ bốn pháp. 
Trong pháp băng hữu trong, trắng cũng thê. Hêt 
thảy pháp thiện nảy sinh và sinh như thế nào? 
Sinh lúc nào? Dùng thuyết nào để đối trị? Hơn 
nữa, các pháp này lần lượt thuộc về thứ kiêu 
ngạo nào? Các lợi dưỡng, hy vọng, mong câu, 
lời nói chú thuật v.v... của thê gian, mong cầu 
chỗ nào tùy thuận. Đã trông thấy lợi dưỡng 
trong gia định Đàn-việt nào, thì có thể thân cận 
gia đình â ây. Thân sẽ bị ràng buộc do lợi dưỡng, 
tiếng tăm. Tâm sẽ nỗi ganh ghét keo kiệt, vì hêt 
thảy gia đình Đàn-việt đều đã có Bồ-tát khác 
thân cận. Từ đó nổi giận khởi lên sự bêu xâu, 
nhân giận dữ đó lại chê bai người, đó là chê bai 
chánh pháp. Trong pháp trong trăng, vì lần lượt 
NEhg.- minh các tai họa nên cân xa lìa kiêu ngạo 

. Sáu pháp Ba-la-mật thuộc về chánh văn tu 
Ì no của Bô-tát, có thê tùy thuận theo pháp mà tu 
hành. Hành thuận theo pháp rôi thì như pháp 
được bố thí, lẫy làm trí lượng. Từ bỏ hết thảy tà 
mạng, an lạc trong tánh tri túc của Thánh chúa. 
Tham đắm vào lợi dưỡng, tiếng tăm là nguyên 
nhân của sự chê bai. Không nói tội lỗi người 
khác. Dù thiệt hay giả vẫn không tìm chỗ khuyết 
điểm của người. Từ bỏ tâm chê bai, nên Bồ-tát có 
khả năng làm lợi ích. Sống như pháp là không 
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chê bai pháp, từ bỏ mọi nguyên nhân làm tiêu 
diệt pháp trăng và các pháp. Tu hành các nguyên 
nhân không làm diệt pháp trắng. Từ bỏ làm 
những việc na ná như Bồ-tát. Từ bỏ luyện tập 
tâm ác làm ác. Tu hành tương tợ tâm ngay thăng 
của Bô-tát. Học tập các hạnh rôi bảo người khác 
hãy sáng suốt nhận TỐ về nỗi đau khổ của sinh, 
diệt, không gây việc rối cho ai. 

Phật nói với Ca- diễp: Có bốn thứ tâm dua 
nịnh mà Bỏ-tát thường phải rời bỏ. Đó là nên từ 
bỏ tâm nghĩ ngờ, hối tiếc, không quyết định rõ 
ràng đối với pháp Phật. 

Hỏi: VÌ sao chỉ nói có bốn pháp? 

Đáp: Vì có bốn cách dua nịnh v. v... nên mới 
có bốn thứ tâm dua nịnh. Đó là bốn thứ dua 
nịnh, nên biết. Những øì là bốn? 

¡. Dua nịnh đối với thừa. 

2. Giáo hóa tiếp nhận sự dua nịnh. 

›. Dua nịnh hỗ trợ công đức. 

4. Dua nịnh hỗ trợ trí. 

Dua nịnh đối với thừa là ngờ vực, mê lâm, 
không quyết định rõ ràng v.v... đối với pháp 
Phật, không cung kính tôn trọng, cũng không 
kính trọng các giới pháp. Do vậy, nảy sinh nghi 
ngờ, mê lầm pháp Phật v.v... Từ đó sinh tâm 
không tin vào Đại thừa mà cứ lặng lẽ làm. 
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Do đã sinh nghi, có ý tìm đức lớn nên bị mê 
hoặc, do đó trí không năm bắt được pháp Phật, 
không có quyết định sáng tỏ. Giáo hóa, tiếp 
nhận nguyên nhân dua nịnh là phát sinh tâm kiêu 
căng, ngạo mạn, giận hờn, ý tưởng hư vọng đối 
với chúng sinh, âm thầm giáo hóa với tâm kiêu 
ngạo. Không có khả năng chỉ lối do ý tưởng hư 
vọng ngạo mạn giận hờn. Các tôn sư và đệ tử đều 
khuyên giải, can gián họ, trong những công việc 
hữu ích, vô ích v.v... nên biết. Nguyên nhân dua 
nịnh hỗ trợ công đức là sinh tâm ganh ghét, keo 
kiệt, đối với lợi dưỡng của người khác. 

Thấy người khác được lợi dưỡng, phát sinh ý 
nghĩ ganh ghét, giận dữ, gây rắc rôi. Hoặc thây 
ai xin thì sinh tâm luyễn tiếc, đây gọi là keo kiệt. 

Đã phát sinh tâm ganh phét, keo kiệt, hừng 
hực mãnh liệt, thì đối với hỗ trợ trí tuệ công đức 
bị giới hạn không tu hành, nên các trí tuệ công 
đức liên lùi mắt. 

Nhân của dua nịnh quanh co hỗ trợ trí là bêu 
xấu các Bỏ-tát, nào là tên ác, gọi ác, hành động 
áC V.V.. - Những việc về tên ác, trước đây đã 
giảng giải ở câu: Vì các Bồ-tát mà nói điều ác, là 
nói đến kinh Đại thừa, nên biết. Vì chê bai Đại 
thừa, nên đối với trí hỗ trợ đạo, Bồ-tát mặc 
nhiên rơi vào lười biếng, không tu hành, nên trí 
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trong việc tu đạo bị lùi mắt. Vì do việc làm nây 
nên nói là bè bạn, nên biết. 

Để đối trị với tâm niệm quanh co dua nịnh, 
Phật nói với Ca-diếp: Bồ-tát có bốn thứ chân 
tướng chân thật, ngay thắng. Những gì là bốn? 
Là hoàn toàn không che giâu các tội phạm, 
nghĩa là đều hướng về người khác phát lô. Việc 
phát lồ có người nói đó là có tội thì sám hối. Do 
sáảm hồi như thể, nên sau nầy không nảy sinh 
việc hối hận v.v... vì đã phát sinh điều thiện. 
Không màng đất nước của cải để tìm sự thật, đó 
là thị hiện bồ thí không tiếc. 

Thân mạng khó được mà còn bỏ, không dựa 
vào cái gì khác, không nêu ra chuyện øì khác. Từ 
bỏ như vậy khiến kẻ khác bị mê hoặc, trong khi 
đó ý nầy nhăm chuyện khác. Trong tất cả điều 
ác, như mắng nhiếc, chê bai, đánh đập, trói buộc, 
gây những tốn hại, khi nhận lãnh hậu quả thì 
mới tự trách mình, tự nhớ lại nghiệp báo, chừng 
đó y mới hết giận hờn người khác. Các cầu nây 
còn có ý nghĩa gì khác? 

Măng nhiếc là nói đối không thật. Giận dữ là 
giả hay thật đều nói. Gây nỗi khổ cho người khác 
là nói đến dòng họ v.v... nói đến các việc ác. 
Chê bai nhận lây để thật thấy rõ ràng, cái ác. 
Trách mắng đánh đập là trong tự thân có đủ các 
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duyên. Trách kế là có đủ ba nghiệp. Đánh đập là 
dùng các bộ phận thân, tay chân v.v... Giết hại 
là tay cầm dao gậy. Trói buộc là dùng dây buộc 
lại. Trong những sự kiện như thế, chỉ tự trách cứ 
Ở nghiệp báo mình, nguyên nhân là ở nghiệp báo 
thiện ác. Không giận hờn người khác, là không 
để tâm giận hờn v.v.. . không có mọi kiết sử, là 
không ôm âp kiết sử giận hờn. 

Bô-tát khéo an trụ kiên cô trong niềm tin và 
ước muốn. Giả sử có người không thể tin tưởng 
ở pháp của chư Phật, Bô-tát có thê làm người ây 
tin băng tâm thanh tịnh, nói rõ thân tâm đều 
thành tựu từ trong pháp Đại thừa. 

Đối với pháp của chư Phật, do tâm niệm nghĩ 
ngờ, nên không tu tập hạnh giới, khiến mọi 
người hành theo tà hạnh. BỊ tà hạnh nên sinh 
tâm lợi dưỡng, keo kiệt, ganh ghét. Vì không 
thê chế ngự tâm ganh ghét, nên thây nghe các 
Bồ-tát có công đức, lợi dưỡng, thì phát tâm chê 
bai, bêu xâu. Trong pháp băng hữu trong trắng 
lần lượt cũng có việc nương nhờ vâng giữ ĐIỚI 
pháp. Người khéo giữ giới là khéo giữ gìn lời 
chân thật. GIữ gìn lời chân thật, là tùy thuận pháp 
nhẫn nhục. Do đủ sức nhẫn nhục nên được thân 
tâm thanh tịnh, do vậy, có khả năng tin tưởng 
chánh pháp của chư Phật. 
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Nói giản lược: Sự quanh co, dua nịnh, gọi là 
tâm hồ thẹn. Quanh co dua nịnh thường biểu lộ ở 
đâu? Trong pháp của chư Phật và do chúng sinh. 
Quanh co dua nịnh trong lúc nào? Trong pháp 
hiện tại, tập mà không xả, cũng đến tận đời vị 
lai, tùy thuận hết thảy pháp. Tùy thuận thì đã nói 
bốn câu gôm hai thứ, là tùy thuận hết thảy tướng 
chân thật, ngay thăng. Nghĩa đó như thê nào? 
Lúc nào? Hêt thảy có ghi chép được đối trị do 
pháp trắng, nên biết. Các Bô-tát can gián tâm dua 
nịnh quanh co bằng tâm niệm chân thật, ngay 
thăng. 

Do có tâm niệm chân thật, ngay thăng, nên 
Bỏ-tát nói các nghĩa điều phục, để phòng hờ 
những quanh co dua nịnh. Bỏ-tát khuyên họ 
điều phục, chỉ rõ cách điều phục, không điều 
phục. Phật nói với Ca- -diếp: Bồ-tát có bôn thứ 
tướng hư hoại không điều phục tâm. Đó là: 

- Đọc kinh điển mà sinh hý luận. 

- Không làm, không sông theo pháp tùy thuận. 

- Không điều phục tâm, làm rơi tàn hết các lời 
răn dạy. 

Tại sao chỉ nói có bốn pháp? Vì trong pháp 
hữu vi có bốn thứ nguyên nhân không điều phục 
tâm phân tán, hư hoại. 

Bốn pháp không điều phục tâm phân tán, hư 
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hỏng là: 

¡. Lĩnh vực không điều phục, nên phân tán hư 
hỏng. 

. Phát triển không điều phục tâm, nên phân 
tán, hư hỏng mọi hạnh. 

›. Không điều phục tâm phân tán, hư hỏng 
trong sự thọ dụng. 

„ Không điều phục tâm phân tán, hư hỏng 
trong sự cư trú chung. Trong đó, không điều 
phục tâm phân tán, hư hỏng, còn gọi là không 
khéo léo điều phục, nó ví như con ngựa hung dữ. 
Bốn pháp không điều phục tâm phân tán nây có 
thể gây chướng ngại cho sự tu tập hạnh Bô-tát 
kia, nên gọi là pháp phân tán không điêu phục. 

Khi lăng nghe pháp và ngay ở nơi tu hành mà 
nảy sinh hý luận là nguyên nhân của lĩnh vực 
không điêu phục tâm phân tán, hư hỏng. Ví như 
con ngựa dữ không bị điều phục. Vì không bị 
điều phục, nên trở lại ở yên chỗ cũ. Bây ĐIỜ, 
không thể thiện trụ, lại càng không thê điều 
phục, không thể phân tán hư hỏng. Bồ-tát cũng 
thế, nghe nhiều (học rộng) nghĩa pháp. Vì nghe 
nhiều, học rộng, nên tâm không điều phục. 
Được các thiện tri thức khuyên bảo đúng đắn, 
khiến tu hành các pháp và thứ pháp, nhưng 
không thể chánh trụ. Các lời răn dạy không thể 
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lãnh thọ pháp hạnh đúng đắn. Đây øọI là nguyên 
nhân phát triển việc không điều phục tâm, phân 
tán hư hỏng, ví như không điều phục được con 
ngựa hung dữ, đặt nó vào đường chánh. Do 
không điều phục nên theo hướng cõi ác. Bồ-tát 
không điều phục cũng lại như thế, dù được các 
thiện tri thức khuyên bảo tu hành các pháp và 
thứ pháp, nhưng với các lời răn lại đem ngay tâm 
niệm điên đảo mà phân biệt, tức là ngược ngạo 
cướp lấy gây tôn thương cho người tín thí, cúng 
dường, cung kính. Đây gọi là nguyên nhân 
không điều phục tâm phân tán, hư hỏng trong 
tiếp nhận, tiêu dùng. Ví như ngựa dữ không bị 
điêu phục mà cho ở chung với các con ngựa 
được điều phục, thì con ngựa dữ nây vẫn sông 
khác các con ngựa kia. Do vậy nên nói không 
điêu phục. Bô-tát không điều phục cũng lại như 
thế, dù ở chung một chỗ với Bồ-tát được điều 
phục, nhưng vì đã rỉ rớt giới hạnh, đã nhận của 
cải cúng dường, sự cung kính của tín thí đề trở 
thành hồi hận, vì không sống giỗng như Bồ-tát 
giỏi điều phục đã sống, không ưa tri kiến phát 
sinh tâm chê bai, không tỏ lòng cung kính 
những Bồ-tát giỏi điều phục. Đấy gọi là nguyên 
nhân nơi ở không điều phục tâm phân tán, hư 
hỏng, ví như ngựa dữ không bị điều phục mà cho 
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ở chung một chỗ với ngựa bị điều phục. Vì 
không bị điều phục nên tâm không thấy. VUI VẺ. 
Người giỏi điều phục và người không điều phục 
cùng ở chung một chỗ cũng thê. Bô-tát không 
điều phục cũng lại như thế, vì mình duyên vào 
tà châp nên không thấy tâm vui vẻ khi ở chung 
với các Bồ-tát giỏi điêu phục. Bô-tát giỏi điều 
phục cũng lại như thế. 

Điều là các giác quan được làm chủ trọn 
vẹn. Phục là một lòng dập. tắt mọi hành vị ác để 
được hạnh tốt đẹp. Thay đổi tật cả pháp đen, đối 
trị băng cách nói lên pháp băng hữu trong trắng. 

Kinh nói: Khéo nói cho kẻ nghe, nghe rôi tin 
và thực hành như lời đã nói. Nương tựa vào 
pháp chứ không dựa vào lời nói của người. 
Không phải lấy tâm ganh ghét dành lây phần 
hơn, chỉ lắng nghe chánh pháp, mong được ích 
lợi, chứ không tìm tòi soi mới để thấy mọi 
khuyết điểm của người. 

Bô-tát làm các việc đó thì thường được gặp 
pháp không rời thiện tri thức. Dựa vào lời thây 
dạy bảo, vâng làm một cách hoàn thiện những lời 
nói của thây, không trái ý của thầy, không lùi 
giới định. Các cầu nây còn có nghĩa khác: 

Những điều thây răn dạy, nói chung là 
khuyên bảo làm mọi việc thiện. 
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Dùng thí dụ lời nói là nghe nói những điều 
thiện, ác, đều nhân nhục. 

Mọi việc làm đều thiện, là mọi lúc đều không 
vi phạm giới cắm, đều không làm trái ý thây. 
Tâm luôn cung kính tôn trọng lời thây răn dạy. 

Làm các việc như vậy, Bôồ-tát thường được 
gặp thiện tri thức, không ha khỏi A-lan-nhã, 
giới định không thụt lùi. Dùng tâm điều phục mà 
nhận sự cúng dường là gIỚI định đã không thụt 
lùi. Càng làm sáng tỏ giới hơn nữa. 

Đã làm các việc làm đó thì Bồ-tát thường 
không xa lìa hạnh công đức của bậc thiện tri 
thức. Hết thảy các Bồ-tát đã khéo điều phục, tùy 
thuận, thì sẽ tỏ lòng cung kính, yêu thích, tùy 
thuận người tốt lành, khuyến khích mọi TBƯỜI 
tiếp nhận hạnh tùy thuận, để hướng đến tùy 
thuận ý, tùy thuận các công đức, vì mục đích để 
được lợi ích. 

Hỏi: Các câu nây còn có nghĩa gì khác? 

Đáp: Trong đây, giỏi điều phục và tùy thuận 
thì trước đã nói. Còn cung kính, yêu thích là chỉ 
rõ tâm niệm vui mừng, cung kính tôn trọng. Tùy 
thuận xuôi theo là ưa hiểu biết. Tùy thuận ý là ý 
muốn thân cận chân chánh. Tùy thuận các công 
đức là : muốn ưa nghe pháp. Khiến họ được lợi 
ích là ý muốn tùy thuận thực hành pháp nây. 
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Làm các việc làm đó, thì Bô-tát thành tựu không 
xa lìa thiện tri thức, được đứng đầu trong chúng. 

Nói tóm lại là thế nào? Là điều phục, tùy 
thuận, là không điều phục, tùy thuận bên sự việc 
hư hỏng. Làm thế nào mà có được? Là chỉ 

nhờ nghe v.v... Vào lúc nào? Là pháp ở hiện 
tại và vị lai, được học tập không ngừng. Do các 
tướng nào? Là đây đủ bốn pháp, là thực hành 
pháp đối trị bằng nghe v.v.. . bằng nói pháp bằng 
hữu trong trắng v.v... nên biết. 

Bắt đâu nói tiếp: Thực hành tâm ngạo mạn 
đối với pháp nghe v.v... Tùy thuận hành chánh 
pháp và thứ pháp v.v... xong, không hành như 
pháp đối với điều truyền dạy chân chánh. Do vậy, 
sử dụng mọi việc của tín thí dễ khiến kẻ ấy TƠI 
vào lĩnh vực bất lợi, vì tâm xen tạp nhơ bẫn, ô 
nhiễm. 

Thây các Bô-tát đã khéo điều phục tâm mình 
tÔI, mà không nảy sinh cung kính, thì đối. trỊ 
bằng cách lần lượt nói pháp bè bạn trong trắng 
v.v... nên biết. 

Can gián trong các pháp không điêu phục, là 
khuyên bảo tu tập pháp điều phục v.v..., sông 
vững trong pháp điều phục và phòng ngừa pháp 
lầm lẫn của Bồ-tát v.v.. . Khuyên tu tập pháp 
không lâm lẫn, nên nói những lâm lẫn trong 
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pháp không lầm lẫn. 

Đức Phật nói với Ca- diễp: Bồ-tát có bốn 
pháp lầm lẫn. Bốn pháp đó là: Với chúng sinh 
chưa được tín thọ giáo hóa, mà củng, đồng ý, đó 
là Bồ-tát lầm lẫn, thậm chí còn gồm thâu cả 
những kẻ ác phá giới v.v... đó là Bồ-tát lầm lẫn. 

Hỏi: Vì lý do gì chỉ nói bốn pháp? 

Đáp: Vì dựa vào bốn pháp lầm lẫn để nói Bồ- 
tắt có bốn thứ lầm lẫn. Bốn thứ đó là: 

1. Lâm lẫn vì không thực hành. 

2. Lâm lẫn vì vượt quá dung lượng. 

›. Lầm lẫn vì thực hành sai. 

4. Lâm lẫn vì làm điều ác. 

Lâm lẫn vì không thực hành: Là đối VỚI 
chúng sinh chưa thọ nhận sự giáo hóa mà đồng ý 
với họ. Dựa vào sự giáo hóa chúng sinh, khuyên 
bảo họ đạt đến quả vị cứu cánh. Nói pháp mà 
làm đứt mất tâm tin tưởng, cung kính của chúng 
sinh thì đó là sự lầm lẫn của Bô-tát. 

Lâm lẫn vì vượt quá dung lượng, là nói 
pháp vi diệu thù thắng cho kẻ không có trinh độ 
nghe nôi hay đối với kẻ Tiểu thừa mà mong cầu 
Đại thừa, lại không tùy thuận trình độ mà nói, đó 
là Bồ-tát lầm lẫn. Lầm lẫn vì thực hành sai, là 
người có trình độ cao mà đi nói pháp Tiểu thừa, 
hay đối với người Đại thừa cầu học Tiểu thừa, 
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nói pháp mà không theo trình độ, đó là sự lâm 
lân. 

Lâm lẫn vì làm điều ác, là đối với kẻ sống 
theo chánh hạnh, giữ 

giới đúng pháp, đối với sự trừng phạt phạm 
tội không cung kính, phá giới lại có tâm thiên 
VỊ, nói pháp lộn ngược cả. 

CHữ giới ở đây có ba nghĩa, nên biết. 

Sông với chánh hạnh là không có nghiệp 
phạm giới. Giữ giới là không thiểu sót các giới 
điều. Pháp chân thật là pháp kính trọng giới. Có 
hai thứ tướng mà giải thích trở thành kẻ phá 
giới, phá giới là thiêu sót giới điều. 

Pháp ác là không kính trọng các gIỚI. Lâm lẫn 
là duyên nơi tà đạo và chỉ dạy tà đạo, nên biết. 

Bốn câu lầm lẫn này chỉ rõ việc nói pháp có 
bốn cách: 

¡. Không nói. 

2. Không nói tương tự. 

3. Nói không thích hợp trình độ. 

+ Nói điều ác. 

Không nói: Tỏ vẻ mệt mỏi trước và sau khi 
nói pháp xong, vậy là đã nảy sinh tâm niệm ác. 

Không nói tương tợ: Là nói không có phương 
pháp rõ ràng. Không hợp trình độ là chỉ ưa thích 
pháp Tiêu thừa. 
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Nói ác là giáo huấn khuyên răn với tâm 
mong cầu lợi dưỡng. 

Tâm ác thì không nói pháp, vì căn thiện lui 
mất, không còn khả năng đây đủ. Do vậy chỉ là 
lừa dôi người ta. Vì không có phương cách khôn 
khéo để nói pháp, cho nên không gồm thâu 
được các kẻ có căn thiện cao. Thành thử kẻ 
vụng về kia chỉ theo pháp Tiểu thừa, tách xa 
khỏi căn thiện cao thượng. Lại nữa, khi dạy bảo 
mà có tâm mong. câu lợi dưỡng, nên không có 
được bao nhiêu công đức, chỉ là làm cho điều ác 
mạnh lên thôi. Lừa dối người ta thì đối trị VIỆC 
xấu đó băng cách nói pháp bạn bè trong trăng, 
nên biết. 

Kinh nói: Đối với các chúng sinh, tâm Bỏ-tát 
đều phải bình đăng, cho đến khuyên bảo chúng 
sinh cũng phải bình đắng sống với chánh hạnh. 

Tâm Bô-tát đều bình đăng đối với mọi chúng 
sinh, nghĩa là của mình và người là như nhau. 
Nói pháp cho kẻ không có lòng tin sâu xa, hay 
kẻ được giáo hóa nhưng. chưa thành thục, phải 
đề phòng để không gây nên sự lầm lần. 

Đối với tất cả chúng sinh tâm đều bình đăng 
khi nói pháp, hết thảy đều bình đắng đối với 
pháp, nên gọi là pháp bình đẳng. 

Đôi với kẻ ưa chuộng Tiểu thừa v.v... không 
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có trình độ mong cầu Đại thừa, thì tùy năng lực 
nói pháp, đề phòng sự lầm lẫn, vì nó vượt quá 
dung lượng, nên biết. Cho nên nói pháp phải 
theo trình độ. 

Giáo hóa hết thảy chúng sinh để họ đêu đạt 
trí tuệ Phật, thì với chúng sinh có trình độ tin ưa 
Đại thừa, nhưng lại đi học pháp Tiểu thừa, nên 
khuyên bảo họ đạt trí tuệ Phật, đề phòng sự lầm 
lẫn do thực hành, nên biết. 

Khiến cho hết thảy chúng sinh bình đẳng trụ 
trong chánh hạnh, là mình phải từ bỏ lợi dưỡng, 
tiếng tăm, có tâm bình đăng với kẻ giữ giới cũng 
như kẻ phá ĐIỚI, nÓI pháp cho họ như nhau. Phải 
ngăn ngừa điều ác và việc lầm lẫn, nên biết. Đối 
VỚI VIỆC can gián, Bồ-tát không can dự, không 
gần gũi. Điều đó chỉ rõ lý do có nên gần gũi hay 
không. 

Phật nói với Ca-diếp: Bồ-tát có bốn hạng 
không phải là thiện trị thức, không phải là bạn 
lành v.v... Bồ- tát thường xuyên nên xa lìa. Hạng 
người mong câu Tiểu thừa, họ chỉ nhằm vào tư 
lợi, nêu gân gũi họ chỉ được lợi cho thế gian, 
không lợi ích gì cho chánh pháp. 

Hỏi: Tại sao nói chắc là chỉ có bốn pháp? 

Đáp: Do họ không phải là thiện tri thức. Bốn 
hạng người đó là: 
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¡. Trong thừa nây, họ không phải là thiện tri 
thức. 

›. Trong hạnh nây, họ không phải là thiện tri 
thức. 

3. Trong pháp Phật, họ không phải là thiện trì 
thức. 

4. Trong chánh pháp, họ không phải là thiện trì 
thức. 

Người Tiểu thừa là người chỉ mong câu lợi 
mình, không đem lại ích lợi cho người khác. 
Nết hạnh họ gân như hẹp hòi, thấp kém. Họ 
khuyên bảo Bồ-tát xa lìa pháp Đại thừa. Do vậy, 
họ không phải thiện tri thức trong thừa nây. 

Hạng mong cầu Duyên giác, là hạng ít ham 
muốn, ít làm, chỉ lo lĩnh vực tu hành, trái với lợi 
ích của chúng sinh. Họ khuyên Bồ-tát xa lìa các 
việc làm lợi ích cho chúng sinh. Vì không làm 
lợi ích cho chúng sinh, nên mất cái nhân của 
hạnh. Do vậy, họ không phải thiện trị thức ở 
trong hạnh nây. 

Lỗ-già-gia-đà là nói những lời kỳ lạ, khuyên 
bảo xa lìa pháp Phật. Vì xa lia pháp Phật nên mắt 
cái nhân của hạnh. Do vậy, họ không phải thiện 
tri thức trong chánh pháp. 

Nếu thân cận với họ mà chỉ có lợi ích thể 
gian, không có ích lợi gì cho pháp. Do vậy, ở 
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trong pháp thiện mà khuyên tu thì trở thành lý 
do thụt lùi. Do nguyên nhân lui mắt pháp thiện 
nên gọi họ không phải, là thiện tri thức trong 
chánh pháp. Đối lại có bốn hạng thiện tr1 thức. 

Kinh nói: Các người đên câu xin là thiện tri 
thức của Bô-tát, là người có nhân duyên với đạo 
Phật. Do không làm đứt mất pháp Đại 

thừa nên gọi là thiện tri thức của Bồ-tát. 

Bỏ-tát nghĩ thế nầy: Do dựa vào người đến 
cầu xin mà họ là thiện tri thức, nên ta càng tu tập 
vô lượng công đức để hồi hướng Bồ-đề vô 
thượng, đó mới là tu hành không hư VỌn. 

Do không mong cầu Tiểu thừa, nên VIỆC tu 
tập bó thí chỉ làm lớn thêm căn thiện của Bỏ-tát, 
do vậy không mất hạnh Đại thừa. Người nói 
pháp là thiện tri thức của Bỏ-tát, người phát 
sinh trí tuệ và chí khí thì không mất hạnh đối 
trị. Do học rộng nên có thể giúp người khác nói 
pháp. Thế nên, không cần câu sự thiểu dục, nên 
trí tuệ uyên bác, chí khí thuân thành, dù Đặp phải 
nỗi đau khổ của thế gian, nhưng Bỏ-tát vẫn 
không thấy mệt mỏi trong việc giáo hóa con 
người để cho họ được xuât gia, đó là thiện tri 
thức của Bỏ- tát. 

Ý chí thuần thành, sẽ tăng trưởng các pháp 
thiện, là lý không làm đứt mật chánh pháp. Để 
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đối trị, nên khuyên xuất gia. Do cănthiện thuần 
thục nên xa ha được mọi tà hạnh, làm lợi cho 
mọi người vẫn không thây mỏi mệt, chán nản, 
thoái luI. 

Chư Phật Thế Tôn gøọ! là thiện tri thức của 
Bồ- tát, với chí khí thuần thành làm tăng trưởng 
tất cả pháp Phật. Là đối trị với việc không làm 
mất pháp Phật. Điều đó chỉ rõ nếu được chư 
Phật giáo hóa nhiều thì càng không làm lui mất 
tâm Bô-đề. 

Đức Thích-ca thành đạo vì không vướng mắc 
lợi dưỡng, tiếng tăm v.v..., người nào đã ham mê 
lợi dưỡng, tiếng tăm, thì họ sẽ xa lìa, làm lui mất 
pháp chư Phật. Thuân chí tu tập pháp chư Phật 
cho đến gom góp sức mạnh của căn thiện thì 
không thê lui mất. Vì nghĩa đó, nên từ chỗ 
không phải là thiện tri thức, nhưng đã can gián, 
khuyên khích họ tu tập được chân thật như thế, 
thì đó là việc làm của hạnh Bồ-tát, nó chứng 
minh tướng như thật và không như thật của Bồ- 
tát. 

Đức Phật nói với Ca-diếp: Bỏ-tát có bốn 
hạng không phải Bồ-tát mà chỉ là na ná như Bỏ- 
tát. 

Bốn hạng đó là: Hạng Bồ-tát ham mong cầu 
lợi dưỡng chứ không phải câu pháp, ưa tụ tập đồ 
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chúng chứ không thích hạnh xa lìa. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói có bốn pháp? 

Đáp: Do có bốn thứ không phải là tướng Bỏ- 
tát, nên nói chỉ có bốn thứ chăng phải nây: 

§ Giông như nghe nhiêu, học rộng. 

2. Giông như A-lan-nhã. 

3. Giộng như tạo tác hạnh công đức. 

+ Giống như dẫn dắt các đồ chúng. 

Tham cầu lợi dưỡng mà không cầu pháp, 
nghĩa là Bồ- tát nây mong câu lợi dưỡng đôi với 
mọi người vốn có lòng tin. Dù vẫn vâng giữ 
chánh pháp, nhưng gọi là Bồ-tát không như thật, 
chắng phải như thật. 

Tham cầu tiếng tăm, khen ngợi đức độ của 
mình, không mong cầu công đức xuất thế, nghĩa 
là Bồ-tát nây ham tiếng tăm, dù là ở A-lan-nhã, 
nhưng đây là không như thật, chăng phải như 
thật. Ham tìm ưa thích riêng không có khả năng 
cứu vớt mọi thống khổ của chúng sinh, là vì bị 
trói buộc do tâm niệm mong câu lợi dưỡng. Do 
vậy, dù làm mọi công đức, Bỏ-tát này vẫn gọi là 
không như thật, chăng phải như thật. 

Thích tụ tập đồ chúng, không ưa xa ha, nghĩa 
là bị trói buộc do tâm mong cúng dường, cung 
kính. Dù là người đứng hàng đầu trong chúng, 
nhưng Bô-tát nầy vẫn gọi là hành không như 
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thật, chăng phải như thật hành. Bỏ-tát đã hành 
các hạnh như vậy, thì bao công đức tạo được dù 
là ở A-lan-nhã, dù đứng đầu trong chúng, cũng 
đều mất hết giá trị. Chống lại tệ hại đó, nên nói 
đến các công đức chân thật, nên biết như . vậy. 

Kinh nói: A1 có khả năng tin hiểu về không, 
giải thoát... thì không ưa những việc lợi dưỡng. 
Còn tin hiểu về nghiệp báo thì đó là nhân để ưa 
thích các pháp. Vì ưa _pháp, nên nghe và tu tập 
vô lượng công đức nhẫn, tất cả đều vô ngã Và SỞ 
hữu của ngã. Vì nhân nhục, vô ngã, nên không 
ưa thích sự dính mắc vào danh vọng, tiếng khen 
v.v... Đối với tất cả chúng sinh, phát sinh tâm đại 
bị. Dùng tâm đại bị mong được công đức của 
Bồ-tát và chứng nhập % Niết-bàn. Vì ý Niết-bàn 
nên không ưa niêm vui riêng cho mình và do vậy 
không từ bỏ việc làm cho thế gian. Do không từ 
bỏ thê gian, nên luôn cứu vớt chúng sinh khô. Vì 
giáo hóa chúng sinh, nên tâm không bỏ rơi 
chúng sinh, mà lo làm việc bồ thí, vì hành bó thí 
nên khéo biết công đức của chúng sinh. Tuy tu 
hành bố thí, nhưng Bỏ-tát không mong được trả 
ơn. Do ưa văng lặng, yên tĩnh, nên làm việc bố 
thí không mong cầu được đền đáp. 

Hỏi: Trong bạn bè trong trắng, đã diễn nói các 
pháp tin, ưa, thì đâu cần gì nói đến pháp không 
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À2 29, 

Đáp: Việc làm bố thí là nhằm hỗ trợ các hành 
đạo có ý nghĩa là cùng chung làm các việc của 
Thanh văn, Duyên giác v.v.. - nhưng vì muốn 
neghe đến hạnh thù thăng của Bồ- tát và nảy sinh 
tâm niệm do dự. Người này vì muốn diễn nói 
pháp không cùng chung với Thanh văn, Duyên 
giác, để hỗ trợ cho việc thành tựu chánh giác, là 
pháp của các Bô-tát. 

Chú thêm: 

Luận nây là quyền thứ nhất trong Tạng kinh 
đời nhà Tống, so với 
văn nghĩa của bốn Tạng thì khác xa, nên chưa 
biết nên lẫy hay bỏ. 

Theo Khai Nguyên Lục ghi: Theo bản chú 
thích cũ, bên phải có riêng một quyền kinh Đại 
Bảo Tích, là hội Bảo Tích thứ bốn mươi ba, tức 
là bộ kinh Bảo Tích này. Hội Bồ- tát Phố Minh 
thứ bốn mươi ba có một quyền bị thất lạc bản 
dịch. Theo bản dịch cũ bên phải thì có một 
quyền kinh Đại Bảo Tích riêng. Gồm bốn 
quyền có thích luận. Nay kiểm nghiệm lại 
nguyên quyền đâu của bản ¡n đời Tống thì hoàn 
toàn là kinh Bảo Tích kia, không phải văn luận. 

Thế thì bản in đời Tống đã sai, vì đã đem bản 
kinh thêm vào chữ luận là luận ở quyền đâu. Vả 
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lại, Lưu Chi dịch thì sao? 

Hôm nay, lấy hai bản làm chính thức. Bản 
kinh đã được giải thích kia chính là quyến thứ 
một trăm mười hai trong Đại kinh nây. 

Các Hiển giả sau nây muốn biết rõ sự kiện 
hôm nay đã bỏ đi bản in đời Tống ở quyền đâu 
là vì lý do gì, xin xem ở kinh kia thì sẽ rõ. 


+ 
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LUẬN ĐẠI BẢO TÍCH KINH 


QUYÊN 2 

Bấy giờ, Phật nói với Ca-diễp: Bồ-tát có bốn 
kho tàng lớn được giâu kín. Bốn kho tàng đó là: 

¡. Có khả năng nghe sáu pháp Ba-la-mật. 

2. Có khả năng gìn giữ chư Phật. 

3. Thậm chí say mê nơi núi rừng. 

+ Tâm vẫn không lười biếng. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói nhất định có bốn pháp, 
không nhiễu, không ít? 

Đáp: Vì ngăn ngừa lỗi hay nói vô cùng, cũng 
là vì không có người 

nào hỏi. Hơn nữa, muốn chỉ rõ lý do chưa 
từng có, cho nên nói có bôn thứ. Suôt đêm dài 
(sinh tử), khéo tu tập pháp “không”, nên được 
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Nhất thiết trí, cũng như tu tập nhân không. Đề 
quét sạch màn vô minh đen tối che mờ thế gian, 
nên nói pháp để có khả năng thân cận, hướng đến 
tâm Niết-bàn. Sự vắng lặng là rất sâu xa, không 
do tu tập, không điều phục mà trong sạch, thê 
gian nói đó là pháp mâu nhiệm vô thượng, người 
nào có thể thân cận? Bồ thí tiền của và pháp chỉ 
làm tâm ganh ghét, keo kiệt mâu thuẫn với 
nhau. 

Vì đã tu tập từ lâu trong A-lê-da mà thế gian 
đều ưa thích. Vì đã có ham mê A-lê-da nên khi 
nói pháp có khả năng thân cận. Đôi khi vì còn 
thâu nhận việc làm của tật cả Bồ- tát. 

Nói gọn có bốn pháp, các Bồ-tát có hai thứ 
hạnh hỗ trợ đạo Bồ-tát: 

¡. Hạnh hỗ trợ đạo bằng trí. 

›. Hạnh hỗ trợ đạo băng công đức. 

Trong đây, tin tưởng vào không, vô ngã và 
không rời bỏ Niết-bàn v.v... là hạnh hỗ trợ đạo 
bằng trí. Ba câu tin tưởng vào nghiệp báo v.v... là 
hỗ trợ thành tựu bằng. trí và đức. Tu tập rộng 
sáu pháp Ba-la-mật, øôm thâu các hành hỗ trợ 
bốn thứ hạnh. Trong đó không từ bỏ ý định giáo 
hóa chúng sinh. 

Thực hành tài thí, pháp thí mà không mong 
báo đáp, thì gọi là hỗ trợ hạnh bố thí Ba-la-mật. 
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Không rời bỏ ý Niết-bàn là hỗ trợ hạnh về giới 
Ba-la-mật. Do tâm hướng đến Niết- bàn, nên 
Bỏ- tát thường e sợ thế gian mà luôn đề phòng 
. phục các nhân của phiên não, của phá giới 

. Được pháp thể, tánh giữ giới, nên Bồ-tát 
tràn tựu vô ngã nhần và điều phục tướng mà 
chúng sinh nương tựa. Giả sử khi chúng sinh có 
lỗi và hoảng hốt nhưng tâm Bồ-tát thì không bị 
dao động, do Bô-tát tin tưởng ở nghiệp bảo, và ý 
định không từ bỏ thế gian, đó là hỗ trợ thành tựu 
hạnh tinh tân Ba-la-mật, cũng là hỗ trợ thành tựu 
quả của hạnh công đức, trí tuệ. 

Tin tưởng vào Tát-bà-nhã nên Bồ-tát tuy 
thâu tỏ nôi khô trầm trọng của thê gian, tâm Bồ- 
tát vẫn không bỏ chúng sinh. Và cũng vì chí khí 
của trượng phu, nên không Xa TỜI mỌI thông khô 
của thế gian. Chỉ có sống ở thế gian, mới tăng 
trưởng căn thiện, phát sinh đại tính tấn, dùng 
tâm đại bi hỗ trợ cho thiền định Ba-la-mật thành 
tựu. 

Đại bi là dựa gốc vảo thiền định. Tin tưởng 
vào lý không chính là hỗ trợ cho hạnh trí tuệ 
Ba-la-mật thành tựu. Bỏ-tát không rời bỏ tâm 
Bỏ-đề thì gọi đó là giữ gìn lời nói chân thật, 
không lừa dối. Có tâm đại bị và tin tưởng Ở 
nghiệp báo, nên Bồ-tát thường hướng về bạn ở 
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thế gian, làm mọi việc nơi chúng sinh Ở, nhưng 
không giúp vào việc nói điên đảo. Thế nên, do 
tâm đại bi và tin tưởng nghiệp báo, nên không từ 
bỏ việc làm ở thế gian, không từ bỏ cái nhân của 
tâm Bô-đề. Cho nên dùng lời nói chắc thật chỉ TỐ 
các pháp như vậy. Bô-tát nói lời chân thật chắc 
chắn là do không rời bỏ tâm Bô-đè. Đây chính là 
căn cứ vào phát tâm bố thí, của cải, giáo pháp 
v.v... mà không hy vọng được trả ơn, nên gọi là 
g1ữ gìn thế mạnh. 

Tâm bồ thí của Bồ-tát là bó thí cả tài và pháp, 
để phá bỏ tánh keo kiệt, ganh ghét. Do vậy mà 
thành tựu tâm hướng đến Niết-bàn, đó là giữ 
chắc sự tịch tĩnh. Bồ-tát có tịch tĩnh là do dập tắt 
mọi cái không tịch tính. Do vậy, có khả năng 
thành tựu nhân thiện và tin tưởng lý không, vô 
ngã v.v... Đây gọi là duy trì trí tuệ. 

Trí tuệ của Bồ- tát là để điều phục, dập tặt 
mọi phiền não. Đối trị nó để được Bỏ- đề thanh 
tịnh, căn thiện được tăng trưởng. Cho đến chứng 
ngộ Bỏ-đề mà vẫn không mong cầu được trả ơn. 
Lòng từ là ban cho của cải và chánh pháp v.v... 
là đem lại lợi ích cho người khác. 

Đại bị, được gọi là Đại bị, là vì đại bi đứng 
hàng đâu. Vì tin tưởng ở nghiệp báo, nên khi làm 
mọi việc lợi ích cho đời, chỉ làm những việc hữu 


1530 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


ích cho chúng sinh. Những việc làm đó đều 
thành tựu nên tâm sinh vui mừng, đó gọi là 
thường do tâm hướng đến Niết-bàn, có khả 
năng điều phục mọi phiền não, mà không có 
phiền não nên tâm vui mừng gọi là hỷ. Lại nữa, 
Bỏ-tát quán sát mọi hành đêu là vô ngã, mọi 
pháp đêu lia ái kính v.v... hoặc nhớ nghĩ vô 
lượng công đức của Như Lai nên sinh tâm vưi 
mừng, gọi là hý. Sau đó, Bồ- tát tự quán sát biết 
mình đã có đủ khả năng xuất thế. Hoặc thấy 
chúng sinh ở thế gian đều bị vùi sâu trong lớp bụi 
phiền não, nên Bô-tát nghĩ: Ta có đủ khả năng 
nhố hết các vô minh đang che mờ chúng sinh 
trong lớp bụi thế gian dây đặc bao la nây, giúp họ 
đạt đến cảnh giới Niết-bàn tịch diệt. Ta làm mọi 
lợi ích cứu vớt chúng sinh đang mặc trong trần 
lao nây, thấy được lợi ích của họ và của ta không 
tách rời nhau. Hoặc thấy chúng sinh được hưởng 
các niềm vui, tâm cảm thấy VUI mừng, đây cũng 
gọi là hỷ. Vì quán sát các hành đêu vô ngã, nên 
dẹp bỏ các việc người thân, kẻ thù v.v... chứng 
ngộ chân như bình đắng, làm lợi ích cho chúng 
sinh, tự nhiên từ bỏ những việc trái với pháp. 
Đấy gỌI là pháp phần Bồ-đê, là bố thí của cải và 
pháp mà không mong báo đáp. Bồ thí lời nói 
khả ái và lòng yêu thương là không từ bỏ việc 
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làm lợi ích cho chúng sinh. Những lợi ích khác 
là giữ mãi việc làm lợi ích cho chúng sinh, đó 
là đồng sự của Bồ-tát. Đó là gồm thâu hết thảy 
việc làm trợ đạo của Bồ-tát. Mọi việc đó được 
giải thích bằng bôn câu trên. 

Hỏi: Nay cần nói đến nghĩa không. Vậy 
không là gì? 

Đáp: Lấy trí tuệ để khéo giải thích mọi tánh 
tướng của các hành mà không có được, nên gọi 
là không. 

Hỏi: Trí có khả năng diệt các hành chăng? 
Đáp: Không. 

Thực vậy, cảnh giới thức tướng là như thế, 
trong chân thật thì không hư vọng, nhưng trong 
lĩnh vực toàn là thức, thì không có thật. Trong 
lĩnh vực hữu thì trí tuệ và thức phát sinh cùng 
lúc. Từ khi phát động hạnh tu nhần bậc thấp cho 
đến pháp tánh thì lần lượt có chia ra trước, sau, 
trên, dưới, vừa. Sự hiểu biết có khả năng tác 
duyên cùng với trí vô lậu, rôi trở lại diệt trí vô 
lậu. Trong chân thật thì không, hư vọng mà là 
thức, lĩnh vực của thức không có thực. Trong thế 
giới hiện tượng thì trí tuệ và thức cùng phát 
sinh. Từ khi phát động hạnh tu nhẫn bậc thấp 
cho đến pháp tánh thì lần lượt chia ra trước, 
giữa, sau. Ý thức làm điều kiện cho trí vô lậu rồi 
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quay lại diệt trí vô lậu. Từ vô lậu mà nhận thức 
thì hoạt động của thức là gây cản trở, nó không 
có khả năng duyên được cảnh chân thật. Lùi trở 
lại cảnh giới chân thật thì thấy lĩnh vực vô 
tướng, thây pháp giới. Vượt khỏi lĩnh vực phiền 
não thì tự tướng không có cái thấy. Lĩnh vực của 
tự tướng chỉ là hoạt động của hành và thức. Chỉ 
có thức tạo tác thế gian. Tu đạo là hình thành trí 
hướng lên không thể tự duyên lây tướng. Nếu 
dựa vào trí mà làm như thế thì không còn trí 
phân biệt tánh và tướng. Tự tướng vôn là vô 
thường... Trí tuệ không phải là việc chân thật. 
Tướng hữu ký là thức. Không có thức hơn kém. 
Tại sao không có khả năng năm lầy tự tướng? 
Vì trí chắng phải tướng, trí thì đồng với cảnh 
giới tướng. Cảnh giới nây không hư vọng, tự giữ 
lây tướng. Nếu có khả năng năm lây tự tướng, 
thì cũng xả bỏ tự tướng được. Chỉ có sự ghi nhớ 
tạo thành thức. Do vậy, trí không phải là khác 
với thức, xuôi theo quả báo, không trái ngược, 
như vậy là dựa vào trí làm duyên cho thức cùng 
phát sinh. Nhưng cảnh giới tướng như vậy 

làm cho trí cũng phải hệ luy nhận lấy tự 
tướng. 

Vô thượng đắng là những việc không đúng, 
vì chúng trái ngược nhau từ đầu, nên không có 
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việc tự cùng với tướng trái nhau. 

Sắc cũng vô thường. Nếu cho sắc thành vô 
thường, thì trí tất nhiên có khả năng năm g1ữ, tuy 
nhiên không thành. Cho nên trí không tự năm lây 
nghĩa của tướng. Trí phải tùy thuận vảo thức, 
tánh của nó là không diệt mật. Cảnh giới chân 
thật tạo ra tướng, thành tựu rôi xả bỏ nghĩa tự 
tướng. Cho nên trí không có cảnh giới của tự 
tướng. Thức mới là cảnh giới tướng chân thật. 

Hỏi: Vì sao tin tưởng vào không, nghiệp 
báo mà có khả năng tùy thuận? Dùng nghĩa nây 
để có thể nói: phải luôn tin tưởng vào các nghiệp 
báo sao? 

Đáp: Lây hữu sinh mà nói, cho nên không có 
tai họa. 

Điều đó cũng có thể dùng trí phân biệt, quán 
sát các hành, chúng sinh mà không thể hiểu 
được. Trí biết các hành phát sinh, vô tướng vô 
phân biệt duyên, mới thầy cái ác không có khả 
năng đứng yên, và vô phân biệt mới có, vậy thì 
aI tạo ra các hành và ai nhận quả? Đề chúng có 
thể tùy thuận vào nhau, từ đó sinh thắc mắc nghi 
ngờ. Do sinh nghị ngờ, nên không tin nghiệp 
báo. Từ ý nghĩa nây mà Phật nói với Ca- diễp: 
Thà phát sinh kiến chấp của chúng sinh chứa 
đây như Tu-di, chứ không vì kẻ ngã mạn mà 
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khởi lên tâm ngã mạn, như trong luận đã nói 
trong kệ sau: 
Không ` là trừ kiên chấp, 
Lại chấp chư Phật nói, 
Nếu ai duyên nơi không, 
Bệnh đó không thể chữa. 
Các không bát chảnh quán, 
Năng hoại không trí sáng, 
Như kẻ ác bắt răn, 
Không biết cách hành chú. 
Ở đây vì hồi hướng, 
Nhự Lai nói kệ này, 
Biết pháp và pháp kế, 
Độn căn khó ảo lưởng. 

Bồ-tát đã khéo léo biết được nguyên tắc đời 
thường và ý nghĩa tối hậu giải thoát. Tuy khéo 
quán sát phân biệt các hành (hiện tượng tâm 
sinh lý) biết rõ sự tập hợp của các nhân duyên. 
Trí sâu xa đã được suy nghiệm lâu dải về vân đề 
đó mà biết được sự chăng diệt của mọi nhân 
duyên nên không ngờ vực gì hết. Biết mọi hành 
là kết quả từ những nguyên nhân chẳng diệt đó, 
chúng không thành tựu tánh. Các hành thì không 
phân biệt. Chính từ ý nghĩa không phân biệt mà 
có đủ mọi thứ phân biệt như vậy. Niệm Phật là 
phương tiện khéo léo nhất lôi cuốn để tạo ra các 
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hành và sự tạo ra đó đã thành tựu. Như tùy chỗ 
mà giáo hóa dân dần được quả Nhất thiết trí. 
Dùng lòng tin Bỏ-tát phát khởi sự dũng mãnh, 
tinh tấn, nhẫn nhục vô ngã thù thăng. 

Hỏi: Xin nói rõ về vô ngã, nhẫn? 

Đáp: Do quán sát cảnh giới thức tưởng của 
chúng sinh, vì có nguyên tặc đời sống này nên 
mọi pháp đều đồng nhau, chỉ biết khéo lựa chọn 
phân biệt. Tìm kiếm mãi vẫn không có chúng 
sinh và nghĩ như vây: Mọi pháp có ở đây như trò 
ảo thuật không phân biệt. Không thể tự do thay 
thế nhau băng duyên lực. Nghiệp phiên não là 
nhân sinh lửa cháy như sự cháy của ngọn đèn. 
Mọi hiện tượng duyên nơi nhau từ gốc nên nối 
tiếp nhau mãi không đoạn tuyệt. Nhưng khi lửa 
cháy lên thì ta không biết từ đâu nó đến? Và khi 
lửa tắt cũng không để lại dâu vết và nó cũng 
không đến đâu. Hết thảy tìm cầu đó chỉ là tác 
dụng của lửa thôi. Đấy gọi là vô ngã nhẫn. 

Hỏi: Vô ngã nhân có thể tạo nên ý thức 
không phân biệt đối với chúng sinh, Bồ-tát làm 
lợi ích cho chúng sinh thì tại sao nói là vô ngã 
nhân? 

Đáp: Mọi việc mà Bồ-tát làm cho chúng 
sinh, gọi là vô ngã nhẫn đó, thì chỉ là đem lợi 
ích cho họ. Do vô ngã nhẫn, nên Bồ-tát đã điều 
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phục các phiên não, quán sát những hình thức tu 
tập của chúng sinh. Do vậy, Bồ-tát biết các hành 
duyên nhau là giả tạm, không rõ ràng. GIả sử 
chúng sinh có tai họa, hoặc thế gian trở lại gây 
rắc rôi cho. Bỏ-tát, thì do đã khéo biết chúng 
sinh nên Bô-tát không buông bỏ tâm Bồ-đề mà 
duy trì tâm đó mãi để thành tựu trí tuệ và tâm từ 
bi. Không rời bỏ chúng sinh và tu tập đủ các căn 
thiện, là để đạt được Nhất thiết trí. Không từ bỏ 
hành động mới chứng được Bồ-đề. 

Hỏi: Tin tưởng vào không, vô ngã nhẫn còn 
có nghĩa gì khác? 

Đáp: Tin tưởng vào không và vô ngã, có thê 
dễ phân biệt quán sát tất cả các hành, chứng 
được chỗ căn bản của pháp gIỚI. 

Vô nøã nhãn, là từ cảnh giới tự tướng đó, có 
thể dễ dàng phân biệt, quản xét chúng sinh, mọi 
vật. Do vậy, chỉ thấy được chỗ căn bản của 
pháp. 

Tìn tưởng vào không là loại trừ tánh kiêu mạn 
chấp giữ pháp. Còn vô ngã nhẫn là loại trừ tánh 
kiêu mạn của chúng sinh. 

Hỏi: Do có tướng chúng sinh nên Bô-tát phát 
sinh tâm đại bị. Vậy tại sao nói tin pháp là vô 
ngã, chả lẽ tướng đại bi đó của Bô-tát đi ngược 
với pháp? 
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Đáp: Nhờ tâm đại bị nây mà Bồ-tát mới 
chứng biết mọi pháp đều vô ngã. Bô-tát chỉ nhớ 
nghĩ đến thế giới chúng sinh, vì họ bị vô minh 
che mờ, chỉ có tu tập trong pháp vô ngã mới lìa 
mình ra khỏi sự châp tướng chúng sinh. Do đã 
chấp là sinh ra ngã và ngã sở. Đã duyên ái thì 
trở lại tạo nghiệp hữu lậu, như vậy thì xoay vòng 
không dứt nỗi đường sinh tử. Vì thế, Bồ-tát nghĩ 
thê nây: Ta sẽ khuyên bảo chúng sinh hãy tin 
tưởng ưa chuộng các pháp nây. Thế nên, Bỏ-tát 
với tâm đại bi thương xót chúng sinh càng sâu 
nặng. 

Hỏi: Ông đã nói tâm hướng đến Niết-bàn, 
nay cũng cân phải giải thích nghĩa Niết-bàn? 

Đáp: Niết- bàn là không còn duyên vào 
nghiệp quả phiền não. Vì không duyên nên dòng 
chảy của chúng sinh đã diệt mật, đó là Niết-bàn. 
Không duyên thì lửa tắt, lửa trí tuệ chỉ còn hơi 
âm. Không duyên nên hạt giống của thức diệt 
mắt. Dù còn duyên vào vị lai, mọi hữu dù có nảy 
mầm như hạt giỗng nhưng lửa đã tắt, mầm hữu 
lậu không sinh. Dập tắt lửa phiền não là Niết- 
bàn chân thật, như cây đã bị nhố tận gốc. Nhưng 
Niết- bàn thì có hai thứ: 1. Niết-bàn hữu dư; 2. 
Niết-bàn vô dư. Hữu dư chỉ diệt phiền não. Vô 
dư thì không còn duyên. Không từ tập, khổ, diệt, 
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mà gọi là Niết-bàn. Vì tới Niết- bàn nên gọi là 
đến Niết-bàn, cũng gọ! là trụ Niết-bàn. 

Hỏi: Hướng tâm đến Niết-bàn là sao? 

Đáp: Thấy chúng sinh kẹt trong hoạn nạn thê 
gian như thế, nên ta phải làm thế nào để dập tắt 
phiền não cho họ, để mọi người đều đến được 
chỗ tịch diệt, đó là lĩnh vực của cam lộ. 

Ý hướng đến Niết- bàn phát sinh cùng thức, 
tập hợp pháp trắng, đấy gọi là ý hướng đến Niết- 
bàn. 

Hỏi: Ý đã không xả bỏ thế gian, thì thế gian 
nây có nghĩa gì? 

Đáp: Nghiệp phiên não nó giả tạo, duyên 
nhau, thay đối nhau, nên từ vô thỉ đến nay luôn 
nối tiếp nhau không đứt đoạn ở thế gian. Vì đến 
mọi thế gian, nên gọi là đạt đến thế gian. Thế 
gian tịch diệt, hữu học là nghĩa nây. 

Dù thây mọi khô hoạn, nhưng Bồ-tát vẫn phát 
ý về thế gian, không xả bỏ chúng sinh, chỉ tu tập, 
phát tâm làm việc cho đời. 

Hỏi: Khi tâm theo đời làm việc cho đời, hễ tu 
tập pháp trăng thì được pháp trắng, còn tu tập 
pháp đen thì bị đen. Trong trường hợp đó, ý nghĩ 
Bồ-tát hướng đến Niết- bàn như thế nào? Bô-tát 
không phát sinh nghiệp giống đời chăng? 

Đáp: Đem lòng làm lợi ích cho người khác, 
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nên Bồ- tát đã tu tập lâu dài các hạnh của Bồ-tát. 

về ý hướng đến Niết-bàn, vì lợi ích kẻ khác, 
tâm Bồ- tắt có thể đi ngược lại Niết-bàn. Do biết 
rõ thế gian đa số đều mắc nạn, nên dù đã nhàm 
chán thê gian, có ý hướng về Niết-bàn, nhưng 
Bồ- tát vẫn không thể bỏ chúng sinh, do vậy Bồ- 
tát cần làm việc cho đời. Bồ-tát nghĩ. thế nây: 
Bồ-tát không phải từ trong pháp thê vô lậu làm 
cho pháp Bỏ-tát sinh và lớn lên, nhưng từ thế 
hữu lậu mà các pháp Phật được sinh ra lớn lên. 
Thế nên, Bồ- tát không từ bỏ pháp Bồ-tát. Mặc 
dù thấy thế gian có nhiêu hoạn nạn, nhưng Bồ- 
tát vân nguyện duyên vào thế gian. Như Phật đã 
nói với Ca-diễp: Cây đem trồng Ở không trung 
làm sao sinh trưởng? Do vậy phải có kiết sử lẫn 
tạp nhiễm ô của thế gian pháp mới có thể làm 
cho pháp Phật phát triển. Do đó, Bô-tát vì giáo 
hóa chúng sinh mà làm bồ thí... 

Hỏi: Cần giải thích thêm việc Bôồ-tát giáo hóa 
chúng sinh? 

Đáp: Tâm chúng sinh bị đẫm ướt phiên não. 
Do vậy dạy họ nên nghe pháp, tư duy và tu tập, 
là tạo hơi âm đầu tiên cho họ. Rồi gom góp thành 
căn thiện xuất thế, khiến hơi ấm được nung 
thêm, tùy theo năng lực làm cho họ được yên ôn 
trong căn thiện vô lậu. Theo họ mà giáo hóa 
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rộng khắp, gọi là Bồ-tát giáo hóa. Do khéo léo tu 
tập tâm từ bị và phương tiện thiện xảo để giáo 
hóa tâm chúng sinh, nên Bồ-tát dùng tài thí và 
pháp thí để gồm thâu hết thảy chúng sinh. Gom 
rôi thì xét xem họ ham thích cái gì, tùy năng lực 
mà giáo hóa họ theo pháp ba Thừa. 

Hỏi: Nói bồ thí, vậy bồ thí là gì? 

Đáp: Ban cho của cải và giáo pháp cùng lúc 
với tâm không tham, giữ hoài việc làm bồ thí đó 
mà không mong trả ơn, gọi là bố thí. Mọi sự 
giáo hóa băng bô thí đều có quả báo khác nhau, 
nhưng Bô-tát đêu không mong đến ơn. Bồ-tát đã 
xả cái vui thích của việc làm, nên không còn 
mong trả ơn. Đó là nghĩa của bố thí. 

Hỏi: Nói không xả bỏ chúng sinh mà làm việc 
bồ thí, thì sao không gọi! là mong cầu quả báo 
được? Vậy thi nói làm việc bố thí, nhưng tâm 
không mong câu được đến đáp là sao? 

Đáp: Dù không mong câu được quả báo, 
nhưng vẫn làm việc bồ thí, giáo. hóa chúng sinh, 
làm một cách tự nhiên có hại gì đâu. Hoặc nghĩ 
thế nầy: Lĩnh vực quả báo có nhiều đường đến 
mà quan trọng là: Phát tâm Bồ-đẻ, nhớ nghĩ và 
không bỏ chúng sinh. Giáo hóa họ bằng việc làm 
bố thí, công việc nầy đem đến cho thế gian vô 
lượng quả báo. Như vậy sau nầy trái ngược với 
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Nhất thiết trí sao? Đề tránh việc trái ngược đó, 
cho nên ngay lúc nây phải hướng chúng sinh 
thực hành bồ thí, Bồ-tát quán sát khuyên bảo họ 
tu tập công đức chân thật của Bỏ-tát. Thế nên 
nói, làm bô thí, không mong người trả ơn, đó là 
nói theo nghĩa vừa nêu, chỉ rõ Bôồ-tát đã thành 
tựu tâm sâu xa và tâm ngay thăng, chứ không vì 
mong cầu điều mình ưa thích mà bồ thí v.v... để 
được quả báo. Tâm Bồ- tát ở trong nhân và quả 
không hề VƯỚng mắc, đam mê, không có sự 
mong câu, mà chỉ vì lợi ích của chúng sinh, 
mong cho họ đều chứng Bỏồ-để Phật. Khi phát 
thệ nguyện tu tập các căn thiện, Bồ-tát luôn nghĩ 
thế nây: Nêu có pháp như thế, ta sẽ tu tập Nhất 
thiết trí rồi xả thí cho tất cả chúng sinh. Tuy 
nhiên, các pháp mỗi thể đều tự có, người tu các 
hạnh tự thân họ sẽ được quả báo. Dù vậy, ta tu 
tập Nhất thiết trí chỉ vì lợi ích cho mọi người. 
Dùng nó với nghĩa phương tiện. Bộ- tát từ lúc 
tính tâm đến nay, mọi sự tu hành đều khiến để 
phát khởi hết thảy trí và bố thí là nhân của các 
pháp. Có được những ý nghĩ duyên với hết thảy 
trí, là các quả của pháp. Hết thảy mọi pháp đó 
đều là của Bồ-tát vì lợi ích cho chúng sinh, luôn 
khởi tâm hướng đến thành tựu của lợi ích. Do 
nghĩa nây mà công đức của Bồ-tát khác với 
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Thanh văn, Duyên giác. Đấy gọi là công đức 
chân thật của Bô-tát. 

Thanh văn và Phật-bích-chi làm việc bô thí 
cho thế gian là để tự chuyển hóa mình. Các 
ngoại đạo thì vì mục đích mong cầu quả báo từ 
bên ngoài mà làm hạnh tà. Đề đối trị với hạnh tà 
đó, nên mới nói Bồ-tát an trụ trong chánh hạnh, 
chỉ TỐ bốn điều có ích băng bốn câu, nên biết. 
Bốn điều lợi ích đó là: 

¡. Được kho tàng chôn giâu lớn tự tại. 

2. Siêu việt hơn đạo ma, vì làm cho không còn 
các oan ø1a. 

›. Từ bỏ tâm dua nịnh quanh co, ở chôn trồng 
trải, nhàn nhã v.v... Mọi thứ thọ dụng không hiềm 
nghi quở trách. 

4. Hỗ trợ cho vô lượng phước đức trang 
nghiêm, thành tựu sự nghiệp hỗ trợ vô biên công 
đức. 

Để so sánh các lợi ích v.v... nây, sẽ trình tự 
giải thích. 

Ở câu 1: Được kho tàng chôn giấu lớn, nghĩa 
là hỗ trợ thành tựu việc làm công đức, trí tuệ. 

Trong đấy nói có thể gặp chư Phật, là hỗ trợ 
thành tựu hạnh công đức. 

Ba câu sau là hỗ trợ việc làm trí tuệ, là dựa 
vào sự tập hợp việc làm công đức trí tuệ. 
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Bốn câu thứ hai vượt qua đạo ma, làm sạch 
chướng ngại, dựa vào sạch chướng đó. 

Bốn câu thứ ba là søồm thâu mọi pháp căn 
thiện, gom góp tất cả pháp trắng, dựa vào sự 
gom góp mọi pháp trắng. 

Bốn câu thứ tư, hỗ trợ, tập hợp và thành tựu 
vô lượng công đức, để làm được mọi lợi ích cho 
tất cả chúng sinh và được vô biên công đức, nên 
biết. 

Có bốn thứ khi được kho tàng điều phục lớn: 
Là thân cận người tốt lành, giỏi nghe chánh 
pháp, văng lặng tư duy, thuận theo pháp mả làm, 
và đó cũng là pháp thứ, nên biết, Có thể được gặp 
Phật, có thể thân cận người tốt, có thê giỏi nghe 
sáu pháp Ba-la-mật, giỏi nghe chánh pháp. Đem 
tâm vô ngã thân cận hầu hạ người nói pháp, tâm 
phải vắng lặng, tư duy, không phóng túng. Ưa ở 
chốn núi rừng, tâm không lười biếng, có thể 
thực hành pháp tùy thuận và dùng pháp thứ. 

Trong đấy nói có thể được gặp chư Phật là 
cúng dường chư Phật, hỗ trợ thành tựu việc làm 
công đức. 

Ba câu còn lại: Văn, tư, tu, tuệ thanh tịnh, là 
hỗ trợ việc làm trí tuệ thành tựu. Dựa vào thế 
mạnh của đời để làm các pháp tương tự. 

Nói bốn điều nây là được kho tàng điêu phục 
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lớn của pháp, nên biết. Thế gian có bốn loại 
VIỆC: 

¡. Thấy sự tướng vui thì cười đùa đủ cách. 

2. Ham nghe âm nhạc hưởng thú vui kỹ nhạc. 

3. Nghĩ nhớ cách tiêu dùng kho tiền của. 

+ Xúc chạm, thọ nhận mọi sự ăn uống khác. 

Như vậy, thấy Phật là nghe, tư duy, tu tập 
v.v... nên biỆt. 

Bồ- tát có bốn thứ pháp vượt qua khỏi đạo ma. 
Vì biết dựa vào bốn thứ ma đề nói pháp vượt qua 
khỏi đạo ma, nên biết. 

Bồn thứ ma: Gây trở ngại khiến cho kẻ tu Đại 
thừa bỏ tâm Bồ-đề; gây, chướng ngại cho việc 
giáo hóa chúng sinh; đối VỚI VIỆC chúng sinh 
làm, nó không gây tâm ác, đỗi với việc không 
làm khác nó gây trở ngại; ai hiểu biết Tông, nó 
gầy cản trở và cản trở luôn việc làm đây đủ các 
hạnh. Đối trị với tất cả chúng sinh khởi tâm kiêu 
mạn, Bỏồ-tát nói thừa bất động, chỉ họ tự bỏ 
những nhân không phải hạnh của chúng sinh, từ 
bỏ các nhân tà hạnh và bỏ sự thiếu hụt chánh 
hạnh. Do đó mà vượt hơn đạo ma. 

Bỏ- tắt có bốn pháp gồm thâu được mọi căn 
thiện, bốn pháp nây dựa vào bốn căn thiện để 
gôm thâu hết thảy thiện: 

¡. Nhất tâm địa tu tướng. 
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. Bất nhất tâm địa tướng. 

3. Loại tướng giáo hóa chúng sinh. 

+ Tướng tu khô hạnh và tướng văn tư. Bỏ tâm 
dua nịnh quanh co. Ở chốn trống trải thanh vắng, 
thị hiện tướng tu hành căn thiện. Hành bốn nhiêp 
pháp, đối với mọi chúng sinh không cầu trả ơn, 
nghĩa là vì chúng sinh mà giáo hóa là hạnh phải 
hành. Chúng sinh là người cân giáo hóa, đó là 
hạnh phải hành. Tướng chúng sinh là phải giáo 
hóa. Vì tất cả chúng sinh mà không tiếc thân 
mạng, vì mong câu chánh pháp là rất khó. Tướng 
khổ hạnh là nghe pháp không biết chán đủ, tìm 
hiểu nghĩa không biết chán đủ. Gom góp tật cả 
căn thiện và tu hành tinh tấn, đấy gọi là hình 
tướng của văn, tư. 

Bôồ-tát có bốn sự việc trang nghiêm vô lượng 
phước đức. Dựa vào dục phát khởi nơi chúng 
sinh mà dạy họ lìa xa tham dục rồi nói bốn lĩnh 
vực. Đó là: hoài nghi, mê loạn, do dự v.v... vì đề 
phòng rơi vào đường ác. Kẻ ưa chuộng Tiểu 
thừa và kẻ phát sinh tâm niệm độc ác, chê bai 
đối với pháp Phật, trong đó, tâm Bồ- tát không 
mong câu trả ơn mà vân làm việc bố thí, đó là 
muôn kẻ nghĩ ngờ, mê loạn, do dự v.v... kia quay 
về với chánh pháp. Đôi với người phá giới mà 
vẫn phát tâm đại bị, là Bồ-tát muốn đưa họ ra 
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khỏi con đường â ác Kia. 

Ca ngợi, khuyên khích, giáo hóa tất cả chúng 
sinh phát tâm Bỏ-đề. Khiên người có tâm ưa 
chuộng Tiểu thừa quay lại, đôi với người có 
trình độ thập kém, dạy họ tu tập hạnh nhẫn. Sửa 
đối tâm kẻ độc ác, chê bai v.v... pháp Phật. Nếu 
không che chở chỉ dạy cho kẻ hẹp hòi, yêu kém, 
thì họ sẽ phát sinh tâm ác đối VỚI pháp Phật. 

Do có bốn điều siêu việt này mà Bồ-tát vượt 
vô minh phiền não. 

Bốn điều đó là: Vâng giữ giới cấm, duy trì 
chánh pháp, phóng hào quang tỏa sáng qua các 
đời, cho vật dụng của cải, và cả sự đồng ý Vào 
Đây là bốn pháp vượt qua lĩnh vực vô minh 
phiên não. 

Bồ-tát có bốn điều không chướng ngại, khiến 
đạt được đây đủ trí không chướng ngại: 

¡. Bồ thí pháp. 

2. CIữ gìn, bảo hộ chánh pháp. 

3. Không phát sinh tâm niệm ganh ghét. 

4. Không khinh bỉ chê bai người khác. 

Không phải chỉ có văn tự mà được gọi là Bồ- 
tát, mà đó còn là sự thị hiện khác nhau của 
chánh hạnh, tính từ lúc mới phát ý cho đến lần 
lượt nói pháp thị hiện nhiêu phương tiện tu 
hành. 
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Dựa vào hạnh thù thắng, bình đăng v.v..., đó 
là pháp hành của Bô-tát, nó chỉ rõ hạnh Bỏ- tát 
là cao vượt hơn hạnh của Thanh văn. Hạnh 
bình đăng là coi thân mình và kẻ khác như nhau. 
Bồ- tát thị hiện các hạnh thiện không phải chỉ vì 
tất cả chúng sinh. Hạnh thiện đó ở trong hạnh 
Bô-tát, nó chính là ý nghĩa thiện trong lành rôt 
cùng hơn hết. Phương tiện khéo léo là dựa vào 
Bỏ-đề. 

Chánh hạnh theo pháp thiện là Bồ-tát giỏi 
sử dụng các phương tiện khéo léo trong việc 
làm của mình, trong đó hạnh Bồ-tát là hành 
chánh pháp. Do vậy chánh hạnh của Bồ-tát có 
năm thứ cao vượt hơn hạnh của Thanh văn và 
Duyên giác. Đó là đem yên vui và lợi ích thiết 
thực cho tất cả chúng sinh, giúp chúng sinh được 
an trụ Nhất thiết trí. 

Khéo có thể cân xứng với công đức của mình 
là do tâm sâu xa cao vượt. Do tâm sâu xa cao 
vượt, nên Bồ-tát tự thân thường vì an vui lợi ích 
cho tất cả chủng sinh, không phải như các Thanh 
văn, Duyên giác. 

Bỏ-tát có khả năng dùng bốn hạnh thù thắng 
nhăm khuyên bảo mọi người tin tưởng và ngộ 
nhập Nhật thiết trí. 

Bỏ-tát biết là phải luôn luôn khuyên bảo 
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chúng sinh ngộ nhập vào tất cả trí tuệ, không 
phải như các Thanh văn, Duyên giác. 

Khéo léo và giỏ1 cân lường tương xứng công 
đức của mình, không làm hư hỏng trÍ của người 
khác, là Bồ-tát giỏi biết những øì mả mình đã 
chứng được, đồng thời cũng biết hạnh của Nhị 
thừa, chứ Nhị thừa thì không thể thông đạt được 
công đức của Bô-tát. 

Tâm không quanh co dua nịnh là Bỏ-tát 
không có tâm chấp trước, kiêu ngạo, vì đã chứng 
biết pháp vô nøã, nên tu tập trí tuệ. 

Cầu thứ hai: Thanh văn v.v... có nói: Đây là 
lĩnh vực cao vượt của phước điền nây. 

Y thức ngộ nhập sâu xa và kiên cố, nghĩa là 
vì mục đích giáo hóa và đem lại lợi ích cho 
chúng sinh, nên Bồ-tát phát sinh j thức ngộ nhập 
vững chắc, không phải như các Thanh văn, 
Duyên giác v.v... từ bỏ việc làm lợi ích cho 
chúng sinh để nhập Niết- bàn. 

Trong hạnh của Bỏ-tát khi thị hiện có tám 
bằng nhau: 

¡ Thương kính băng nhau. Có ba thứ khác 
nhau tùy lúc tâm thực hiện: Thương kính không 
hư vọng là chỉ rõ không có tâm mong câu. Coi kẻ 
thù và bà con như nhau là chỉ rõ dù có làm lợi ích 
cho ai hay không thì hai việc làm như nhau. Mãi 
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mãi có khả năng làm thiện trí thức cho đến khi 
nhập Niết-bàn là chỉ rõ có lòng thương kính bất 
cứ khi nào. 

›. Thường trù tính lo nghĩ đầy đủ việc thương 
kính, trước là hỏi han, đó là chỉ rõ việc an ủI hỏi 
han với tâm bằng nhau, đặt ra thời hạn để các tâm 
thành thục như nhau được vui mừng vì giáo hóa. 

›. Đã hứa với ai cái gì thì trọn không để họ lo 
ta không làm, đó là chỉ rõ sự giúp đỡ công VIỆC 
với tâm như nhau. Trách nhiệm nặng nê đã gánh 
vác hay chưa cũng không bao HIỜC làm đứt mất 
hành động của tâm từ bi đối với hết thảy chúng 
sinh. 

+ Không mỏi mệt là chỉ rõ tâm bị và tâm vô 
lậu đều như nhau chứ không thiên lệch, do hứa 
nhận lãnh gánh nặng. Vả lại tâm không mỏi mệt 
là chỉ rõ không bị trói buộc mà lúc nào cũng an vui 
như nhau, không có tâm buôn râu trong gánh 
nặng mình đã lãnh. 

s. Mãi học chánh pháp để tiếng thơm không 
chán là chỉ rõ cách dùng phương tiện giỏi như 
nhau, giỏi thông văn nghĩa, tùy sức mà sử dụng 
làm phương tiện giáo hóa. 

ø. Chỉ thấy lỗi mình không thấy lỗi người là do 
không có tâm giận dữ, để người khác nói là chỉ 
rõ những øì mình đã nói đều như nhau. Nếu đã 
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không thấy lỗi mình mà do tâm giận nói ra thì đó 
là nói có như nhau. 

;. Dùng tâm Bỏ-đề làm chỗ dựa cho mọi oal 
nghi là chỉ rõ mọi phát nguyện đều như nhau, 
ngang bằng với mọi điêu thiện. 

s. Mọi việc làm như nhau đều hôi hướng về 
Đại Bô-đề. 

Nguyện làm căn thiện là hành giả muốn thị 
hiện hạnh bố thí, một trong sáu Ba-la-mật mà 
THÊ, cầu quả báo. Mỗi Ba-la-mật như thế 

.. đêu có đối trị chướng và hiện rõ thuyết vô 
bên Các Ba-la-mật như là bồ thí v.v... gồm cả 
thân miệng có thể nhẫn, tất cả chúng sinh không 
thể làm, không thê phá hỏng tâm nhẫn, nên kinh 
nói: Không phá hỏng tâm nhẫn nhục của tất cả 
chúng sinh. 

Vì tu tập tất cả căn thiện, là chỉ rõ sự tu tập 
căn thiện của ba Thừa, nên siêng năng tu hành 
tinh tấn. 

Mặc dù sinh lên cõi Vô sắc, nhưng vẫn , phát 
sinh hạnh. thiên định, là do ở trong cõi Sắc có 
được sự sống giỏi hay đở, nên biết. 

Bồ-tát sinh trong cõi Sắc không phải trong 
Tam-ma-bạt-để là vì đã thành thục thân mình 
trong pháp Phật, còn đến thế giới khác để thân 
cận chư Phật, ở cõi Dục mà làm lợi ích cao vượt 
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cho chúng sinh, không cần "phải dùng phương 
tiện thuộc lĩnh vực cõi Vô sắc, mà hạnh tuệ nầy 
thuộc vào bốn nhiếp pháp (ở cõi Dục). 

Phương tiện là phương tiện thuộc về bốn 
nhiếp pháp, chỉ rõ bôn pháp đó là: 

¡. Việc hành theo pháp. 

2. Việc tu hành. 

3. Việc hành theo tánh. 

+ Việc kết quả của tu hành. 

Có ba hình thức của việc hành đó: Có tâm từ 
bi đối với người giữ giới hay phá giới. Đối với 
họ không có hai tâm, không có tâm phân biệt. 

Truyền dạy ở đây là dạy bảo cho kẻ g1ữ giới, 
hay kẻ không giữ giới. Hết thảy sự truyền dạy 
nây là buông bỏ hết, không phân biệt a1 có công 
đức hoặc ai gây họa, hay hy vọng truyền dạy để 
họ thân cận thầy dạy (Bỏ-tát). 

Chí tâm nghe pháp là hết lòng dũng mãnh 
đón nhận các lời dạy bảo. 

Thường ưa cảnh núi rừng là dựa vào cảnh 
văng Đầu yên tĩnh để đối trị các dục vọng tham 
lam v.V.. 

Ba câu này chỉ rõ việc tu hành. Ba câu nào 
chỉ rõ việc của tánh? Là tâm không ưa dính mắc 
mọi việc thế gian, là chỉ rõ tâm không tán loạn. 
Vì không tán loạn, nên không đắm vào Tiểu 
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thừa. 

Thường thấy lợi ích lớn trong Đại thừa. Bỏ 
qua tâm Tiểu thừa, sẽ thành tựu đúng theo tâm 
Đại thừa. Tránh xa bạn ác, nên thân cận các bạn 
lành, ở nơi vắng lặng, yên tĩnh, vẫn tu tập dũng 
mãnh không ngừng, thân cận chúng sinh, thân 
cận nhẫn. Giáo hóa chúng sinh không ngừng 
trong sự yên tĩnh, vắng lặng, dũng mãnh không 
ngừng nghỉ cho nên sông theo pháp đã nói như 
là Xa-ma-tha, Ty-bát-xá-na, nó sồm thâu mọi tư 
tưởng không cho tán loạn, tùy sự nhớ nghĩ, tùy 
bạn đồng hành, mới được hành sự theo pháp 
nây. 

Kết quả của tánh có hai thứ tướng là tâm 
thanh tịnh và sự giáo hóa chúng sinh. 


biết. 
Tâm tịnh là do trí tuệ thanh tịnh của thế gian 
và xuât thê gian, nên 


Thành tựu bốn phạm hạnh, trang nghiêm 
diệu dụng với năm thân thông. Dựa vào trí tuệ 
thanh tịnh của thế gian mới nhận được công đức 
lớn. Do hỗ trợ gom sóp năng lực nương tựa tu 
hành có kết quả làm sạch trí tuệ thê gian, nên 
biết. 


SÓ 1523 -LUẬN ĐẠI BẢO TÍCH KINH - 


Thường nương tựa trí tuệ là tu tập trí tuệ thế 
gian, nhưng do biết đủ nên từ bỏ tâm niệm tham 
lam mà hoàn toàn mong cầu trí tuệ xuất thế 
Ø1an, đấy gọI là trí tuệ xuât thế gian, nên biết. 

Bốn câu nói về việc giáo hóa chúng sinh là 
chỉ rõ việc đối với những chúng sinh sông theo 
lỗi tà hay chánh hạnh, nhưng ý định vẫn không 
buông bỏ, vì trụ vào điều mà người ta không thê 
chịu đựng nối về rắc rồi hoạn nạn, để từ đó vượt 
qua, với khả năng chịu đựng được mọi thiệt hại 
mà không mong cầu quả báo. 

Thường giữ lời nói chắc chắn có nghĩa là lời 
nảo Bồ-tát nói ra là chắc chắn, và Bô-tát luôn 
kính trọng mọi người trước sau, che chở nhau, 
chứ không phải trước đã nói rồi, sau lại không 
thích nói nữa. 

Quý trọng lời nói chân thật là Bôồ-tát luôn 
kính thương và gIữ gìn lời nói thật, làm theo lời 
mình nói. Tất cả mọi hành động đều dựa vào oal 
nghĩ mà làm, chỉ lầy tâm Bỏ-đề làm đầu. Dựa 
vào đó đề chứng Bồ-đề. Không ưa mong cầu lợi 
dưỡng, tiếng khen. 

Sông với chánh hạnh rõ ràng như vậy là Bỏ- 
tát đã chỉ rõ các công đức thù thăng, đã nói ra 
các thí dụ, nên biết: Nây Ca-diễp! Như đất bao la 
có thể tiếp nhận mọi thứ. Trong thí dụ đầu là chỉ 
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rõ Bô-tát nương vào chúng sinh giúp tăng trưởng 
và phát triển các hạt giỗng để có quả báo tốt, 
nhưng với tâm thì không phân biệt. 

Không mong cầu sự báo đền là việc làm dù 
tốt hay xâu đêu không mong báo đáp. Tâm 
không biết đủ đối với việc làm lợi ích hay không 
lợi ích. 

Dùng thí dụ thứ hai, thứ ba và thứ tư là chỉ 
rõ sự phát triển của nghĩa nương tựa, là giáo hóa 
chúng sinh, khiến họ tăng trưởng đến cùng hạt 
nhân của căn thiện. Tăng trưởng là như trăng 
lúc mới mọc, vằng trăng với màu sắc, hình dáng 
sáng tỏ rồi càng lúc càng tỏa sáng khắp nơi. 

Thí dụ thứ năm là dựa vào việc làm lợi ích 
cho chúng sinh, là chỉ rõ Bồ- tát tăng trưởng, tự 
thành tựu hạnh, hỗ trợ đạo Bô-đề. 

Thí dụ sáu là như sư tử, chúa của muôn thú, 
tùy ý muốn đến bất cỨ nơi nào đều hoàn toàn 
không kinh hãi, mà an ôn bước đi. 

Thí dụ thứ bảy là chỉ rõ việc không lo sợ Niết- 
bàn hay thế gian mà không bám víu hai nơi đó. 
Ví như khéo điều phục voi chúa, để nói rõ khả 
năng chở được mọi đồ nặng mà không thấy mệt 
TỎI. 

Thí dụ thứ tám là chỉ rõ dù phải gánh vác 
việc nặng thế gian, nhưng Bồỏ-tát không khựng 
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lại trong mỏi mệt, khác nào hoa sen mọc trong 
nước mà nước không thê dính ướt, 

Thí dụ thứ chín là chỉ rõ Bồ-tát không thể bị 
phiền não của thê gian vấy nhiễm, ví như có 
người chặt cây, rễ vẫn còn nên nó sống mãi. 

Thí dụ thứ mười là chỉ rõ Bồ-tát không Sợ 
nhiễm phiên não, nhưng cũng không chứng Niết- 
bàn, ví như tất cả sông ở mọi nơi đều đỗ ra biển 
cả, khi ấy chỉ có một vị mặn. 

Thí dụ thứ mười một là dù có căn thiện và 
phiên não, nhưng vẫn hôi hướng phát nguyện 
søôm thâu hết, là chỉ rõ nhân Bồ-đề, như núi 
chúa Tu-di là nơi nương tựa của các trời Đao- 
lợi và Tứ Thiên VƯƠN V.V.. 

Thí dụ thứ mười hai là đề phòng Thanh văn 
đồng Niết-bàn. Thanh văn kia từ bỏ thệ nguyện 
của mình và các căn thiện mà nhập Niết- bàn, 
trong khi các Bồ-tát mặc dù thị hiện Niết-bàn, 
nhưng không bỏ lời thệ nguyện của mình, là chỉ 
rõ Bô-tát được đại tự tại với mọi căn thiện, ví 
như nhờ vào năng lực của các bây tôi, nên vua 
lo xong mọi việc của quôc ø1a. 

Thí dụ thứ mười ba là chỉ rõ việc Đức Thích- 
ca thành đạo rôi, tại sao nhập Niết-bàn mà vẫn 
có thể làm lợi ích cho chúng sinh, ví như trời 
nối đám mây to ặt là trút xuông trận mưa, mọi 
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quả hạt đều tăng trưởng. 

Thí dụ thứ mười bôn là nơi nào Chuyền luân 
Thánh vương sinh ra thì nơi đó có đầy đủ bảy 
thứ châu báu. 

Thí dụ thứ mười lăm là vì lẽ gì Đức Thích-ca 
không nói pháp mãi mãi và thị hiện giáng sinh 
mà còn phải chờ đợi thời gian? 

Thí dụ thứ mười sáu là như nơi nào có ngọc 
ma-nI thì nơi đó có vô lượng trăm ngàn vạn thứ 
châu báu như vàng, bạc v.v... 

Thí dụ thứ mười bảy là thị hiện Thanh văn 
v.v... đồng đăng, còn có lỗi lầm trong Niết-bàn. 
Vì Thanh văn kia v.v... thì không có sự bình 
đăng, ví như các trời Đao- lợi cùng vào vườn 
như nhau, mọi vật dụng đều đồng đăng. Thí dụ 
thứ mười bảy: Chỉ rõ v.v... vì không có năng lực, 
nên Thanh văn không thể nhận lãnh nôi pháp 
cao vượt. Đối với mình và n£ười, Bô-tát đều 
làm lợi ích như nhau cho hết thảy chúng sinh. 
Ví như năng lực của chú thuật, thuốc độc, tuy 
giữ gìn nọc độc, nhưng nó 

không thể hại người đó. Mọi phân rác trong 
nội thành kia nếu đem bón cho ruộng mía bồ đảo 
thì có ích lắm chứ. 

Thí dụ thứ mười tám và thí dụ thứ mười chín 
là chỉ rõ các Bô-tát dù chưa đoạn tuyệt các phiền 
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não, nhưng việc thị hiện vẫn cao vượt hơn Thanh 
văn, vì hàng Thanh văn không có khả năng gây 
lầm lỗi hay làm công đức lợi ích lớn cho chúng 
sinh. 

Các thí dụ nây, ở câu trước đã phân biệt nói 
rõ, câu sau cũng sẽ lần lượt nói rõ, nên biết. 

Việc đó ra sao? Từ lúc mới phát tâm, Bô-tát 
chỉ biết giúp đỡ làm cho căn thiện chúng sinh 
thành tựu, dù trước, giữa, sau vẫn không mong 
trả ơn. Đối với tất cả việc tốt hay xâu, tâm Bỏ- 
tát như mặt đất, nhưng không phải, là đất, vì 
mọi người nương nhờ vào đất mà sông, nhưng 
đất không hề biết. Bồ-tát không phải vậy, Bô-tát 
biết mình khởi lòng thương kính là nhằm phát 
sinh nhân của căn thiện cho chúng sinh. 

Tâm Bồ-tát như nước nhưng không phải 
nước. Việc tiêu dùng nước có những trái ngược 
nhau. Bồ-tát không phải vậy, Bô-tát nói pháp 
chán lìa v.v... là nhăm làm căn thiện của chúng 
sinh thành thục. 

Tâm Bồ-tát như lửa nhưng không phải lửa. 
Sự biến hóa thê giới chư Phật vê thành tựu có 
khác nhau. Bôồ-tát không như vậy, vì muốn giáo 
hóa chúng sinh thành thục, nên Bồ-tát chỉ TỐ 
giải thoát, vận lực ứng hóa giúp vào việc truyền 
dạy giáo pháp. 
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Tâm Bồ-tát như gió nhưng không phải gIÓ. 
Người ta thấy gió thì lại mượn sức của nó mà sử 
dụng. Bồ- tát thì không phải vậy, tự ở chính 
mình, Bồ-tát có khả năng làm lớn thêm các pháp 
trăng. 

Tâm như trăng, nhưng không phải trăng, do 
trăng chỉ chiếu sáng phân nửa tháng, còn phần 
nửa tháng thì không. Bồ-tát không phải vậy, Bồ- 
tát lây tâm bình đắng và trí tuỆ chiếu sáng mọi 
pháp. cả pháp đen lẫn pháp trắng. 

Tâm như mặt trời, nhưng không phải mặt 
trời. Mặt trời khi vận chuyển còn phải sợ La 
Hầu che khuất. Bồ- tát không phải vậy, bất cứ 
sinh nơi đâu, Bồ- tát vẫn không bị sự phiền não 
che mù mà cứ sống. 

Tâm như sư tử, nhưng không phải sư tử, vì 
sư tử mang gánh nặng thì sinh thoái lui. Bồ-tát 
không phải vậy, Bỏ-tát có khả năng chịu đựng 
hết thảy mọi gánh nặng của khô. 

Tâm như rông chúa điều phục, nhưng không 
phải như rồng chúa được lợi hay mất lợi, nhu 
nhuyễn ngữ, khổ vui, phòng hộ, lợi ích, thất bại, 
tâm nhiễm. Bồ- tát không phải vậy, đối với hết 
thảy pháp thế gian, Bôồ-tát không sinh tâm đắm 
nhiễm dù có tăng ích thế nào. 

Tâm Bồ-tát như hoa sen, lại không phải như 
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hoa sen, vì cọng sen bị cắt đứt rôi thì không thê 
mọc ra nữa. Bỏ-tát không như thế, mặc dù dập 
tắt các phiên não, do năng lực căn thiện, nhưng 
Bỏ-tát có khả năng nảy sinh tâm từ ở cõi thê 
gian. Như cây không bị chặt rễ. 

Lại như gốc cây không bị chặt đứt, chỉ còn có 
khúc gốc ngay thăng. Bồ- tát không thế, đối VỚI 
căn thiện của mình, Bỏ-tát đều hồi hướng về Bồ- 
đề và Đại Niết-bàn. 

Tâm như lội vào biển nước, nhưng không 
phải như lội vào biến nước, chỉ gọi là tùy thuận 
(xuôi) như nước biến. Bỏ-tát thì không thế, bằng 
vào sự tu tập các căn thiện, thành tựu đại Bô-đê 
và Niết-bàn, Bồ-tát vẫn có thể dạo chơi. 

Tâm như núi chúa Tu-di, nơi cư trú của các 
trời, nhưng không phải núi chúa Tu-di là nơi cư 
trú, vì các trời chỉ ưa đăm say niềm khoái lạc 
của mình với tâm niệm quá nhiều phóng túng. 
Bỏ-tát thì không như thế, vì dùng năng lực 
phương tiện trí tuệ không cùng chung, nên có 
thể xét rõ hết thảy những việc mà chư Phật đã 
làm. 

Tâm như quốc vương, lo liệu xong việc nối 
nghiệp đất nước do sự gắng sức của đại thân, 
nhưng không phải như quốc vương, vì quốc 
vương phải nhờ công đức của các quan, chỉ vì 
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lợi ích cho mình, phòng vệ nước mình. Bồ-tát 
không như thế, vì Bồ-tát từ bỏ, hy sinh hạnh 
phúc khoái lạc của mình để đem đến cho chúng 
sinh sự che chở thấm nhuân lợi ích. 

Tâm như bầu trời nôi mây to, nhưng không 
phải như bâu trời nối mây to, vì mây không thê 
thường xuyên cho mưa mà còn phải do thời tiết 
khéo điều hòa thành thục. Bỏ-tát thì không thé, 
Bồ-tát có khả năng tăng trưởng và phát sinh mãi 
pháp phần Bồ-đẻ. 

Tâm như sự xuất hiện của Chuyền luân Thánh 
vương, nhưng không phải như xứ sở ra đời của 
Chuyên luân Thánh vương, vì chỉ có một vua 
chứ không thể có hai bậc đại nhân cùng ra đời. 
Bỏ-tát thì không như thế, Bồ-tát với tâm giải 
thoát, bình đắng cùng phát sinh một lúc. 

Tâm như ngọc quý Ma-nI, nhưng không phải 
như ngọc quý Ma-nI vì vĩnh viễn không ra khỏi 
kho tàng Ca-ly-sa-ba-na v.v.. . Bồ-tát thì không 
như thế, khi đã nhập vào giới pháp vô lậu, thì 
Bồ- tát đồng hết thảy việc làm, đồng nhận mọi 
niềm vui. 

Tâm như các vị trời ở cung Đao-lợi đi vào 
vườn đồng đăng, nhưng không phải như các trời 
ở cung Đao-lợi đi vào rừng đông đẳng, vì họ chỉ 
có thê tăng trưởng các nghiệp phiên não mà thôi, 
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chết rồi vẫn phải đọa vào đường ác. Bộ- tát thì 
không thế, vì đã dập tắt các phiên não, Bồ-tát 

không thể mắc vào chỗ ác, cứ an nhiên mà 
khuất phục các phiền não độc. Lại nữa, không 
phải như người cất giữ chất độc để sử dụng, 
không làm hại muôn vật và không ích lợi. Bồ-tát 
thì không như thế, vẫn có khả năng dùng phiên 
não của mình làm lợi ích cho hết thảy chúng 
sinh. 

Tâm như đống phần phiên não nhơ bân Ở 
trong thành to kia. Bỗ-tát cũng thế, như thê gian 
hay khen ngợi các công đức v.v... nào là tốt đẹp 
hơn công đức kia, nên gọi là công đức không gì 
so sánh bằng, chính từ nghĩa đó, các Bồ-tát đêu 
được gọi là công đức không có gì sánh kịp, nên 
biết. Do có sự khác nhau trong chánh hạnh. 

Đã nói về các công đức cao vượt, nhưng 
chưa nói đến thể tánh tướng của chánh hạnh. 
Nó được chỉ rõ băng nghĩa trung đạo. Dứt bỏ 
ngay hai bên là nghĩa trung đạo. 

Hai bên là gì? 

¡ Hết thảy ngã kiến là bên của ngoại đạo. Họ 
chấp ngang ngược, âm, BIỚI, nhập, đó tức là 
thường kiến, còn về sau nói chung chấp thường 
còn là một bên, chấp có ngã là một bên. 

›. Bên Thanh văn, Duyên giác, ở trong các âm, 
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lại chấp vô thường, vô ngã. Còn sau nây tông quát 
mà nói, thì vô thường là hai bên, vô ngã là hai 
bên. Đứng giữa hai bên ấy gọi là trí không phân 
biệt. Trí đó không phân biệt nghĩa, gọi là vô sắc, 
do không thể diễn nghĩa, nên gọi là không thể 
trông thây; nó không ở trong hoạt động của thức, 
gọi là không hoạt động, nó không có chủ thế và 
đối tượng chập. Đó là vô tướng, bỏ chủ thê chấp 
thì chỉ là ; thức ghi nhận là vô ký. Không trụ ở 
thế gian và Niết-bàn, nên gọi là vô trước, nên 
biết. Do ngoại đạo chấp ngang ngược có ngã, nên 
nói pháp đối trị là không thây có ta, người, 
chúng sinh, sự sông lâu của chúng sinh, sự nuôi 
nâng, giáo dục, con trai, Bồ-đặc-già-la và không 
thây Ma-na-bà. Những gì đã nói, nên biết. Thanh 
văn, Duyên giác lầm chấp âm là vô thường, nên 
lây vô ngã để đối trị và bảo cho họ quán sắc là 
chẳng phải thường, cũng chăng phải vô thường, 
quán sát thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
thường, cũng chăng phải vô thường, cho đến ngã 
là một bên, vô ngã là hai bên. Đứng giữa hai bên 
thây hết thảy là không sắc, không hành, không 
mạng, không trí, không giác ngộ, không vướng 
mắc. Nầy Ca-diễếp! Đó gọi là trung đạo chánh 
quán, là sự chân thật của mọi pháp. 

Nói chấp vô thường, chấp vô ngã là nhân. 
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Không phá bỏ hai cái chấp đó thì sẽ thấy đối 
tượng chấp là vô SỐ, và chủ thể chấp phân biệt 
cũng vô số. Nầy Ca- diếp! Nếu chấp tâm có thật 
thì đó là một bên, nếu chấp tâm không thật thì 
đó là hai bên. 

Họ cho tâm chân thật là thuận theo phân biệt, 
chấp vô thường, vô ngã, hoặc phân biệt là 
thường, là ngã v.v... Nếu không có tâm sở, hoạt 
động của nghiệp là chỗ dựa. Không có tâm sở là 
vì chỉ có hoạt động tạo nghiệp. 

Không có ý nghĩa là những gì đã nói không 
có suy lường trước. Không có thức là quả báo. 

Pháp thiện, bât thiện là tùy thuận ngu sỉ hay 
chắng phải ngu SI. 

Ngu s¡ là kết quả không đáng mến, phải đối 
trỊ nó. 

Nói có tội, không có tội, là không có các 
điều ác ở thế gian và xuất thế gian. 

Hữu lậu, vô lậu. Vô lậu thì không thể nhận 
lấy tâm hữu lậu là tâm hữu lậu. Còn hữu lậu thì 
làm bạn với pháp đen, là pháp ô nhiễm đã nói. 

Bạn pháp trắng là pháp trong sạch v.v... 
trong đó hoặc tầm có thật, hoặc tâm không có 
thật, đó là hai bên có chỗ tùy thuận trong các 
pháp. 

Có thiện, bất thiện, cho đến có nhơ bắn, 
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không nhơ bần, hết thảy sự dính kẹt hai bên đều 
không nắm bắt được, không. thể nói, không thê 
xét nghiệm, phân tích rõ. Đây gọi là trung đạo 
chánh quán, là sự chân thật của mọi pháp. 
Không. năm bắt được là do sự cô chấp kia. 
Không thể nói là, chỉ vì nói sự cô chấp đó 
(không thể nói). Tự thể không thê nói đúng đắn 
khi người khác hỏi đến. Còn có những nghĩa 
khác. Tốt không tốt thì đây vốn là giải thích câu 
trên khác với câu trên nữa, đúng đắn. Nên biết, 
đề đối trị với ngoại đạo, Thanh văn v.v... nên nói 
về nghĩa trung đạo, rôi mới nói đến pháp đối trị. 
Nói Bô-tát đối trị chấp một bên ấy, vì trong 
đây có ngoại đạo chấp ngã trái ngược. Nó được 
phát sinh từ đâu? Có thuyết nói: Như người mù 
té xuống đất. Các Thanh văn, Duyên giác V.V., 
tu hành chấp nhân vô ngã là do họ chỉ hiểu biết 
hoạt động của tâm lý. Họ phát sinh cái hiểu biết 
về hoạt động tâm lý là vô thường, vô ngã. Và 
vốn chấp pháp vô ngã, nên dựa vào những hoạt 
động từ vô thường vô ngã mà sinh. Bồ- tát nhận 
thấy tu hành pháp vô ngã xong, vốn học tập 
pháp vô ngã, nhưng qua đời sau chấp có bên sai 
lầm, do họ dựa vào ba thứ chấp có sai lầm. Đối 
trị là chỉ rõ tự tánh của sự chấp đó. Về có, 
không, Phật nói với Ca-diếp: Có là chấp một 
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bên, không là chấp hai bên, cho đến không thân 
mạng, không hay, không biết, không vướng mắc, 
đấy gọi là trung đạo chánh quán, là sự chân thật 
của mọi pháp. Cách đối trị chướng là vô minh 
thì nói đến minh. 

Kinh nói: Nây Ca-diếp! Ta vì các ông đã nói 
về mười hai nhân duyên tử vô minh duyên hành, 
cho đến vô minh diệt xong, thì các tưởng hư 
vọng lo buôn, khổ não v.V.. . cũng đều diệt mắt. 
Nói thêm là chấp hữu vi, vô vi cũng diệt hết. 
Các câu hành và diệt hành, như thê là đối trị với 
các thứ chấp v.v... Đó gọi là từ bỏ tính chất chấp 
mà không còn vọng tưởng phân biệt chia hai. 
Nói không có hai tướng là tính chất vốn bình 
đẳng. Chắng phải minh có khả năng sinh chấp, 
chắng phải vô minh có khả năng diệt, chăng phải 
hành có khả năng diệt chấp, trừ cái không diệt thì 
mới khỏi chấp. Dù có thành tựu phân biệt tánh và 
tướng mọi thứ thì trí kia vẫn có khả năng đề 
phòng sự chê bai chấp một bên ấy. Chăng phải 
minh, chăng phải vô minh mà diệt được vậy. 
Không phải do không có khả năng làm cho các 
pháp thành không, không do vô tướng nên chỉ 
pháp tánh tự không. Các pháp vô tướng là chỉ nó 
tự vô tướng. Cho đên các pháp tự nó không phát 
sinh, không chấp lấy, không tánh. Như vậy là 
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chỉ rõ ý nghĩa gì? Do thấy rõ các tướng là không 
nên biết pháp nhân duyên sinh là do tánh phân 
biệt vọng tưởng cả, hoặc còn vì tánh thành tựu, 
nên các pháp trở thành không. Tại sao? Do thể 
của pháp là vậy. Nếu tánh là vọng tưởng phần 
biệt, hoặc nêu là tánh thành tựu, thì các pháp 

cũng không. Như vậy cho đến vô tánh, thì những 
điều đã nói đó là có ánh sáng và có chướng ngại. 
Điều đó chỉ rõ các pháp đã từ bỏ tánh thành tựu 
của vọng tưởng. Nó đã để phòng ngăn cản bảo 
vệ sự chê bai một bên. 

Trong đây có bảy thứ đối trị chướng. Nói ánh 
sáng là không, cho đến vô tánh. Bảy thứ chướng 
đó là: Đối trị với chấp có kia, nên nói là không. 
Đối trị với nguyên nhân của tướng tham, sân, sĩ, 
nên nói là vô tướng. Vả lại, chấp lây Sự nguyện 
ƯỚC trong hữu lậu nhằm đối trị với nó nên nói là 
vô nguyện. Lại nữa, nhằm đối trị với hành động 
gây tạo nghiệp hữu lậu đó, nên nói là không tạo 
tác. Do nói có nhân quả sinh, nên đối trị nó mà 
nói là không sinh. Sinh rồi tất nhiên khổ vui, vì 
đối trị với quan niệm đó, nên nói không phát 
sinh. Vì chấp không, nên nảy sinh tâm niệm ngã 
mạn, để đối trị với tánh ngã mạn đó, nên nói 
các pháp cũng vô tánh vậy. 

Trong đấy nói quan sát vô ngã là nhăm ngăn 
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ngừa con người ôm giữ lấy tướng. Ngoài ra, cho 
đên không có hai tướng là vì ôm giữ tướng của 
các pháp, nên Phật nói với Ca-diếp: Chắng phải 
không có người mà gọi là không. Không là do tự 
nó không, là ngăn ngừa kiểu chấp tướng ngang 
ngược về người và pháp, mà không phải làm diệt 
mất sự duyên 

vào tướng của chúng sinh. Không phải dập 
tắt sự duyên vào tướng của chúng sinh mà tu tập 
không, nhưng không tự chính nó là không, là chỉ 
rõ cân điệt sự chập tướng đối với pháp. Đó là 
tánh vọng chấp phân biệt. Không là không, 
huống chi tật cả pháp hư vọng? Trong việc phân 
biệt sự chấp giữ là như thế do không tức chắng 
có gì. Nương vọng chấp thì trong tánh phân biệt 
là không. Chăng phải không có gì thì trong tánh 
thành tựu lại có. Như không nghĩa là hết thảy 
các pháp cũng thế. Do chấp giữ các pháp nên 
chỉ rõ pháp là vô ngã. Nhưng sự thành tựu đó là 
do ngày tháng. 

Kính nói: Bên bờ trước là không, bến bờ 
giữa không, bến bờ sau cũng không, hết thảy 
thời gian đều thị hiện như vậy. Chỉ rõ cái có từ 
tự thê của bậc hữu học, vô học, phàm phu, các 
ông phải dựa vào không, dựa vào liễu nghĩa. Đôi 
với không, chỉ rõ phương tiện phòng vệ, là đừng 
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dựa vào người, mà phải dựa vào liễu nghĩa. 
Ngăn ngửa sự nương dựa đó tôi, thì gọi là an trụ 
dựa vào liễu nghĩa. Người ta phân biệt tùy theo 
nguyên nhân là hai thứ Bồ-đặc-già-la kia. Nếu 
hiểu không và liên dựa vào không là nói ý øì? 
Không còn vọng phân biệt, vì hiểu được tánh 
không nên dựa vào nghĩa không. Dựa như thế 
xong, thì việc chấp CÓ người và ta tan biến hết, 
chúng bị biến mât nhanh hơn. Để chỉ rõ ngã 
chấp và sự tan mất mau lẹ của nó, nên sau khi 
thành đạo, Đức Thích-ca mới nói với Ca- diếp: 
Thà phát sinh quan niệm chấp, ngã lớn như núi 
Tu-di, hơn là chấp không. Hết thảy mọi kiên 
chấp chỉ tan biến khi hiểu lý không. Do biết sự 
phân biệt là không. Đã biết nghĩa chân thật của 
không, thì ngã mạn tiêu tan. Vì bám ngã chấp 
nên phát sinh sự chê bai. Kiến chấp con người là 
khó trừ. Thuốc của ông đã gây chuyền động nội 
tại, nhưng không toát ra bên ngoài cơ thê, đấy 
øọI là có bệnh. 

Kinh nói: Nầy Ca- diếp! Nếu người nào phát 
sinh chấp không, thì ta nói người đó là không 
thể đối trị. Do vọng chấp phân biệt tánh nên 
người ta chấp ngang ngược vào nghĩa cho hết 
thảy mọi vật là hoàn toàn không có øì. 

Thí dụ hư không là phòng ngừa sự chuyên 
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biến tà chấp. Người nào mang tâm chấp không 
thì họ đem ý tưởng không đó nhìn mọi pháp là 
không, trong mọi VIỆC chăng có gì để phân biệt. 
Do nhìn sai lệch như vậy nên gọi là biên chuyện 
chấp thủ ngang ngược. Pháp tánh của các sắc 
V.V... nây tự nó không có thí dụ. Nếu các chúng 
sinh mưu câu trừ bỏ “không” là thí dụ cho sự tu 
hành. Thể không của pháp là huyền. Do sợ cái 
thê đó nên vọng phân biệt các sự. Nếu các pháp 
sắc V.V.. . là không có, thì sự tu tập các hạnh hóa 
ra oan uông vô ích. Đề ngăn ngừa tai họa nây, 
nên Phật nói thí dụ về họa sĩ. Thật sự thì không 
có quỷ, đó là do họa sĩ đã tự phân biệt, tư duy, 
tính toán mờ mỊI, ngôi tro 1ò trên đất vẽ ra. 
Như thế, cũng là sự việc không có sắc v.v..., mà 
các phàm phu ngang ngược, tự nhớ nghĩ, phân 
biệt tu hành, nên thê gian cứ mãi xoay vòng mà 
tu hành, không có trí để có thể trừ khử được ngu 
kia. Tu hành mà không hư vọng, trước đây đã 
giải thích sự tu hành phân biệt hư vọng. Nay sẽ 
nói đến việc phát tâm tu không hư vọng. Nếu 
tâm chỉ là mê muội, thì làm sao nói tâm đó có 
khả năng biết được để đề phòng mọi rủi ro và 
bảo vệ tâm đó, cho nên trước hết là đề phòng sự 
phân biệt hư vọng, đưa đến chấp giữ, cũng cần 
ngăn ngừa nó phát sinh hành động. 
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Nói thí dụ về nhà ảo thuật. Sống với ảo 
thuật, là ông ta ràng buộc tâm trí và sự nhớ nghĩ 
vào ảo thuật. Làm ảo thuật là làm cho trí suy 
nghiệm, không nghĩ đến bất cứ việc gì khác, như 
ăn chăng hạn, trí chăm chắm vào ý đó, không 
nhớ nghĩ chuyện gì khác sợ làm phân tán, quán 
như hư không v.v... từ bốn lai căn cơ tuệ Thánh, 
phải quan sát mà thấy như thật. Nhưng đã là 
không thì làm sao quản sát không như thật để 
chứng ngộ được trí xuất thế gian? Để ngăn ngửa 
câu hỏi khó khăn nây, nên Phật dụ nói hai cây 
cọ xát với nhau, vì duyên nơi tư duy vắng lặng, 
nên từ chỗ đó có lửa nảy sinh căn tuệ Thánh. Trí 
tuệ Thánh phát sinh rôi, thì xả bỏ sự thị hiện 
quán sát vắng lặng kia, nên biết. 

Trí tuệ phát sinh để đối trị với không có trí 
tuệ. Đề ngăn ngừa câu hỏi khi trí tuệ chưa phát 
sinh, nên Đức Phật đưa ra thí dụ ngọn đèn sáng, 
chỉ rõ đó là trí không phân biệt. Lúc trí tuệ đã 
phát sinh là đối trị vô trí. Thê nào là vô thi phiền 
não đối trị bằng hữu thi? Đề ngăn ngửa câu hỏi 
khó đó, nên đã dụ về Sự vướng mặc đèn sáng 
bên trong. Thí dụ nây là dụ về nghĩa trung đạo. 
Đó là nói và giải thích giản lược. Nếu phân biệt 
rộng ra, Bồ- tát trụ trong giới chánh hạnh, có sai 
biệt nên biết. Pháp mà Bô-tát hành, nếu nói theo 
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lý thật ngữ thì nó thuộc chân lý của thế tục và 
thật ngữ phân biệt. Nó biểu hiện cho sự tiệm 
giáo (giáo lý thứ lớp) chứ không như nghe âm 
thanh rồi giữ lấy. Do hình tướng như thế, nên 
không dựa vào thừa Thanh văn mà vượt qua 
Thanh văn, đó là trung đạo. 

Từng cúng dường và tu tập căn thiện, nghĩa 
là tùy thuận đi theo các pháp sâu xa của Đại thừa 
và tùy thuận “không”. 

Đối với trí phân biệt và không phân biệt đều 
thuộc về lý của chân lý thật. Chân lý thế tục và 
chân lý thật đã nói, chỉ nói từ sự liễu nghĩa của 
một pháp giới nghĩa đó, dùng nghĩa xuôi theo 
nơi nương tựa gọi là tu hành văng lặng. Vì tụ 
hành vắng lặng nên gọi là tùy thuận hướng về 
nghĩa trung đạo. 

Pháp trung đạo đó mở rộng ra, giảng nói về 
mười ba loại của trung đạo. GIải thích chúng 
sinh không là chúng sinh vô ngã và pháp không. 
Pháp vô ngã nây là sự phân biệt ngang ngược, là 
chấp một bên và chê bai một bên. Pháp chứng 
ngộ và sự phát nguyện kia đều hướng về đại Bồ- 
đê. 

Thực hành như thế xong, đối với phiền khổ, 
tâm không chán đủ và càng tin hơn vào hai thứ 
vô ngã. Võ ngã ở trước, vô ngã ở giữa và sau, là 
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tối tận cho đến các không. Cái không đó cũng 
được giải thích như nói về năng lực thần thông 
vậy. 

Giải thích về chúng sinh không là sao? Do 
một tướng. Nói nêu không tự quán sát là chỉ rõ 
không tự mình hiểu biết. 

Trong đấy có sự không phân biệt. Có ba thứ 
VIỆC không phân biệt. Đối với chúng sinh làm TỐ 
về năm âm và những sự việc khác. Chuyền biến 
sáng suốt trong các giới, các nhập v.v.. - ỌNE 

sự kiện tiếp nhận cân dùng kia, trong, ngoài và 
hai trung gian, như phàm phu chấp ngang ngược. 


+ 
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QUYÊN 3 

Không chấp ngã thì làm sao giải thích thành 
người vô ngã, dùng một tướng thị hiện mà giác 
ngộ. Trong đấy, vì có sự giác ngộ nây, nên nói 
không thường xuyên quán sát biết trở lại trong 
ba thứ việc kia. Phàm phu chấp giữ là do họ 
thường không nhận thấy, phàm phu đã cô chấp 
thì tự họ ôm lấy tướng khác của mình. 

Âm là vô thường v.v... làm thế nào giải 
thích nó là pháp không cũng do một tướng thị 
hiện nhưng không giác ngộ, cho là chắng quán 
sát vô thường? Biết mình không giác ngộ nên trở 
lại với lý vô thường đó, cả trong, ngoài và hai 
trung gian. Phàm phu nây đã chấp giữ vào 
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tướng thể tánh giả nói mà họ không biết. Đã 
chấp như vậy, vì biết vô thường cũng không thể 
nói được, nên họ bằng lòng sông một cách tạm 
bợ như vậy. Do vậy, làm sao giảng giải pháp là 
vô ngã? Chỉ cho họ giác ngộ một tướng? Do có 
sự ngộ biết trên, nên những øì mà họ biết rõ 
chính là đã thây biết cảnh giới của Thánh trí. Chỉ 
có bậc Thánh tự chứng biết nội tại mà không thể 
nói cho người khác biệt. 

Sự giác ngộ đó có sáu loại tướng: Như phàm 
phu đã chấp lây cái giả thì Thánh nói tánh không 
tương tợ. Sáu hình thức đó là: 

¡. Không phải sắc là tự trắc nghiệm, chỉ rõ 
nó không thể nói được. 

›z Đấy là những cái không thể thấy, nghĩa là 
sắc kia không, thể năm bắt được. 

3 Chỉ rõ sắc đó không đứng lại, nghĩa là vượt 
qua cảnh giới sắc căn. Căn, xứ, sắc kia v.v.. 
không có khả năng đứng lại. 

+ Vô tướng là lìa khỏi sự nhớ nghĩ tánh tướng. 

s. Võ ký là ly khai cảnh giới của ý thức. 

s Không vướng mắc là không có sự kiện phiền 
não. 

Làm thế nào giải thích được sự chấp có một 
bên, nói đúng đắn về 

thị hiện, có hai thứ thăng tướng và nói đúng 
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đắn về thị hiện thê tánh tướng đó. 

Trong đó, nói đúng ra thắng tánh tướng là 
øì? Mỗi thể tánh và tướng đều có tám thứ. Chấp 
thường trọn thì có chấp ngã trọn. Chấp trọn là vô 
thường thì có chấp vô ngã. Dựa hắn vào chấp VÔ 
nøã, nếu chấp có thật tại tâm thì dựa vào chấp có 
ngã. 

Nói không chấp sự cô chấp về tâm chân thật, 
nó là chỗ dựa của chập có ngã, thì đó cũng là đi 
tìm tâm chân thật. Bằng sự đi tìm cái thật tâm, 
mà họ dựa vào để chấp, thì sự chấp kiên cố đó 
không phải thật tâm. Sự cô chấp là không tốt 
V.V... HỌI chấp trước đó cho đến chấp sự ô 
nhiễm, chấp tướng có năm thứ tai họa của 
chướng. Đó là các tai họa điên đảo, tai họa của 
sự chê bai, tai họa của khởi ý, tai họa của sự ác 
độc thô bạo, và tai họa vô thường ở trong các 
pháp nhiễm. Sự chấp ø1ữ vào tầm thật thì đối trị 
với tâm đó là sự an ôn ở trong pháp thanh tịnh 
tốt đẹp, cho đến sự thanh tịnh mà được an ồn. 
Đấy là tám thứ an ôn tốt đẹp hơn hết. 

Trong tám thứ an ồn tốt đẹp này, Bồ- tát không 
giác ngộ ý niệm tùy thuận, không chấp giữ, 
không nói đến sự tùy thuận, không khuyên bảo 
người khác, không giác ngộ sự tùy thuận, không 
chê bai người khác. 
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Duyên nơi sự an ồn chân thật, thì như trên đã 
nói rõ, là cần phải dựa vào tám sự an ốn tốt đẹp 
vượt trội vừa nói. Phàm phu đã ràng buộc ý 
niệm, duyên vào sự an ồn tạm bợ, với tác dụng 
của tính chất bám chấp an ôn như thế, làm sao 
cởi bỏ sự chê bai một bên? Thì cũng do một 
tướng mà thị hiện có việc chê bai. 

Chê bai là do tin tà pháp, duyên nơi vô ngã 
trong mọi lúc. Nói không có tướng của mọi pháp 
là theo nghĩa ây. Đó là nói giản lược (văn tắt) về 
sự chấp ngang chê bai một bên. 

Lìa sáu thứ tướng ở trên là làm sáng lên 
nghĩa trung đạo. Giải thích thế nào để thành tựu 
việc chứng ngộ các pháp? Như kinh nói: Nây Ca- 
diễệp! Minh và vô minh đều không sai không 
khác. 

Nhận biết như thê thì đây gọi là trung đạo 
chánh quán chân thật, cho đến già, chết, diệt 
mất, thì sự quán sát đó không hai, không khác 

. Có ba thứ tướng để giải thích việc chứng 
tân ba tướng đó vôn nói lên ba sự việc vỀ 
nhân duyên thứ tư trong đó có chướng, có đối 
trị, trụ vào pháp hữu vi, vô vi, chỉ rõ tánh tướng 
đều không thể nắm bắt được, cho nên có chỉ rõ 
việc cao vượt cũng không thể năm bắt được, sự 
học tập đó đã chứng được trí như thật. 
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Tánh tướng không thể năm bắt được là như 
phàm phu châp lấy tánh tướng của minh và vô 
minh thì đều không thể nắm bắt được. 

Sự cao vượt không thể nắm bắt là hết thảy 
phàm phu kia ngang ngược chấp tánh tướng sinh 
diệt, tụ tập mà đều không thấy có hai tướng. Trí 
chứng ngộ thì đã nói đên nó cũng như nơi nó 
nương tựa, nghĩ nhớ, không nhớ nghĩ, tu hành 
không chướng ngại. Do nội trí mà biết chứng 
pháp vô ngã, còn pháp Bỏ-tát chứng làm SaO giải 
thích? Vì phát nguyện hôi hướng đại Bôồ-đè, 
cũng là một tướng, Nêu nói không phải đem lý 
không làm cho các pháp trở nên không, thì với 
bảy câu nói như thê, Bô-tát vì làm lợi ích cho 
chúng sinh, đem lý không mà không làm cho 
các pháp trở nên không, không rời bỏ phiên não, 
nghĩa đó là như thế. Không là do vô nguyện mà 
làm cho các pháp thành vô nguyện. Không là do 
vô tướng mà làm cho các pháp thành vô tướng. 
Không hiện khởi lại dòng sông của nghiệp và 
dòng sông của ý niệm, hết thảy mọi hành đều vô 
tánh, đem Niết-bàn chấm dứt dòng chảy của thế 
gian. Đã hành như vậy, rôi thì sao? Ấy là tâm 
chưa lìa mình ra khỏi nỗi khổ phiền não, nhưng 
cũng do nghĩa một tướng. Nói như các pháp là 
có tánh và không tánh. Với bảy câu nói như thế 
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v.v... là chưa tiêu diệt được các pháp thù oán 
chướng ngại v.v.. 

Quán như thật, chứng như thật, thì chứng 
như thật là hành pháp vô ngã, đối với mọi pháp 
chướng, ngại dùng thể tánh thì cái thây không 
còn nhiễm và khô nữa. Làm thế nào để giải thích 
giỏi bốn thứ tướng? Là chỉ rõ cái thây thăng 
tướng. Là chỉ rõ được tướng xa ha, là một sự xa 
lia tốt. Là chỉ rõ cái hơn hăn của loạn làm mất 
thiền định. Là chỉ rõ cái tâm loạn hơn hăn. 

Với cái thây cao vượt thì như kinh nói: Nây 
Ca-diếp! Không phải không có người mà gọi là 
không, cho đên bờ chính giữa cũng không. 
Không phải chỉ vì không thây có người mà nói 
là không. Ý nghĩa đó là sao? Trụ vào chúng 
sinh, không là không thấy pháp không, chỉ có tự 
thể không của các pháp. Đời vị lai ở trong Niết- 
bàn sẽ cắt đứt tâm kiêu mạn và giỏi quán sát đối 
tượng chập và cho đến người chập hành trí vô 
ngã, lìa giả danh, tánh thuộc vê không. Không 
giỎI quán sát ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại, nên 
gọi là không quán sát chân chánh ngọn lửa trí 
chân như, cho nên kiêu ngạo, lầm lẫn, chấp giữ 
vào pháp vốn là không, là giả danh. 

Nói dựa vào không, không dựa vào pháp vì 
vô ngã, chân thật là không. Pháp đó do không 
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dập tắt mất cái gốc đối tượng chấp là chúng sinh 
không và vì châp mà pháp sinh có, gọi là tướng 
lùi mất. Bồ-tát đối với pháp nầy không như thế. 
Vì do nghĩ1a đó nên đã chỉ rõ pháp vô ngã 

là hạnh thủ thắng của Bồô-tát. Đức Phật nói 
với Ca- diếp: Các ông phải nương tựa vào không, 
cho đến bị lùi mất trong pháp Phật. 

Sự xa lìa trụ nơi cao vượt trong chúng sinh 
vô ngã. Ngã kiến là từ chỗ phàm phu thấp nhất 
càng đi xuông thấp nữa bằng hai hình thức: 

¡ Khô không tránh khỏi. 

›. Hành khổ. 

Vì hai tướng mạo nây, nên Phật nói với Ca- 
diếp: Thà phát sinh sự cố chấp của chúng sinh 
chất chứa như núi Tu-di, chứ không vì chấp 
không mà phát sinh tư tưởng tăng, thượng mạn. 
Vì sao? Nây Ca- diệp! Tất cả các cô chập đều do 
không mà được giải thoát, còn chấp không thì 
không thể trị. Đoạn văn nây chỉ rõ nghĩa đó. 

Thà khởi ngã kiến chất đây như núi Tu-dI, có 
nghĩa là ngã kiên â ấy có thể đối trị, có thê làm cho 
nó diệt. Không vì chấp không mà phát sinh tư 
tưởng tăng thượng mạn. Do không thấy pháp vô 
ngã, nên mới khởi tăng thượng mạn. Nên biết, 
ngã là không nên thây các hành đều không, vọn 
tưởng chấp tánh không cũng là không, không thê 
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năm bắt nó. Thê không và chấp ngang, phân biệt 
tánh là không rôi ngang ngược an ôn vào lĩnh 
vực điện đảo. Do an ôn ngang ngược vào kiến 
đó mà thành chấp không. Nêu phát sinh chấp 
không thì không có thuốc chữa, không thể năm 
giữ. Nên biết, đã không thể nắm giữ cho nên 
không tránh khỏi các nỗi khô sinh v.v... do mọi 
lúc không thoát ly phiền não nóng bức, không 
thể vui vẻ tu hành, như bệnh nhân không thể 
chữa trị. Diệt trừ thứ chấp mà trước đây nói là 
hai thứ tướng, như lương y trao thuốc cho bệnh 
nhân, cho đên nêu phát sinh chấp không, thì ta 
nói người đó là không thế cứu chữa. Thí dụ nầy 
chỉ rõ: Như bệnh nhân chưa đến nỗi sắp tắt thở, 
nhưng do khuấy động chứng bệnh, hoặc động 
vào nguyên nhân, hoặc không khuấy động 
nguyên nhân gây bệnh trước sau, khiên bệnh 
nhân nhận hai thứ cảm giác đau khổ này. 

Như vậy, chấp nhân vô ngã không diệt thì 
đồng với chấp ngã và không la chấp sinh 
không, pháp vô ngã, vì tự thuận theo bệnh phiên 
não. Hai thứ chấp trước, sau đều diệt, nên gọi là 
diệt. 

Bỏ-tát không thế. Ở đây nói diệt là thiện 
thăng. Như kinh nói: Ví như có người sợ hãi hư 
không như thế v.v... Lại nhìn vào khoảng không 
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tự nhớ nghĩ, phân biệt, cô chấp ngang ngược, 
tạo nên nỗi sợ hãi cho mình. Người đó kêu lên: 
Xua tan hư không đi, xua tan nó đi! Như vậy 
người nây trụ vào nhân vô ngã, không trụ vào 
pháp vô ngã, vì ngã mạn nên sinh sợ hãi. Hư 
không chăng có việc gì để có thể nói mà ngang 
nhiên chấp nó rôi an ôn tạm thời vào đó chấp tạm 
bợ vào sắc rồi đòi cắt đứt những gì là sắc là 
tưởng... 

Bồ- tát không thế. Ở đây nói tâm rối loạn là 
hơn hết. Đức Phật nói với Ca-diếp: Ví như họa sĩ 
tự sáng tác nên bức vẽ đây hình dáng kinh hãi, 
như hình tượng quỷ Dạ-xoa như thế v.v... Như 
vậy sẽ mất bản tâm, chạy theo loạn động trụ vào 
nhân vô ngã, tự phân biệt, tự nhớ nghĩ, thật có 
các cảnh giới. Người đó vì do tư tưởng điên đảo 
làm cho họ trở thành điện đảo. Bỏ-tát không thê. 
Thế nảo là giải thích nói về nguyên nhân do hai 
thứ thí dụ? 

¡. Thí dụ nhà ảo thuật. 

;. Thí dụ hai thanh gỗ cọ xát vào nhau. Thí 
dụ đầu chỉ rõ việc quan sát chủ thể chấp, do nhân 
vô ngã, nên trí chỉ duyên nơi các hành. Người đó 
nhìn pháp bằng trí vô ngã, quán pháp nây cũng 
băng trí vô ngã, nên gọi là người chấp và quán. 
Nhưng nhân vô ngã trí và pháp vô ngã trí đó đều 
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là nhân. Vì có nhân đó, nên mới có thí dụ nây. 
Như nhà ảo thuật và người huyễn thuật là nhân. 
Thí dụ nếu người huyễn thuật ăn thì nhà ảo thuật 
cũng hóa làm như thế. Dùng pháp vô ngã trí 
chúng sinh vô ngã trí mà lìa mình ra khỏi giả 
danh, thì đó là không. Lìa được mình ra khỏi 
phân biệt, nên văng lặng. Vì có thể rời bỏ tướng, 
vì không có sự cô chấp, vì là không, không có 
vật øì nên không quán sát chắc chắn như ăn. 

Thí dụ thứ hai chỉ rõ: Ví như hai việc thật 
sự chứng đắc, thì sự chứng đắc như thật đó có 
được do quan sát chủ thể và đối tượng quán đều 
văng lặng, tư “duy nhớ nghĩ nhân là không rỜI 
nhau, vĩnh viên biết được bên trong của mình 
nên phát sinh trí quyết định. 

Quán sát đối tượng ở đây, có nghĩa là quán 
sát chúng sinh bằng trí vô ngã. 

Còn chủ thể là thực hành pháp vô ngã trí. Hai 
trí đó, như hai miếng gỗ trên, dưới cùng chiêu, 
xếp vào nhau, vắng lặng tư duy, vì duyên vắng 
lặng nên nội tại đã chứng biết mới nảy sinh trí 
quyết định, gọi là chứng ngộ chân thật. 

Thí dụ hai miếng gỗ này, chỉ rõ nguyên 
nhân có thể được là do hai thanh ĐỖ CỌ xát vào 
nhau nên mới phựt lửa. Lửa này trở lại đốt cháy 
hai miếng gỗ kia. Như vậy, trí của nhân vô ngã, 
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pháp vô ngã là nguyên nhân hành động. Sự nảy 
sinh là pháp vô ngã trí, vì duyên nơi trí nội tại 
nên quyết định nảy sinh trí. Hết thảy tính chất 
vọng niệm nghĩ chấp của hành trí ây, nhờ trí 
quán như thật mà có thể đốt cháy. 

Nói phổ biên cho đến không là sao? Cũng do 
nghĩa một tướng. Trở lại, vì nhận thấy như thật 
trong trí của pháp vô ngã kia. nên nói thí dụ: 

Như khi đèn cháy, thì tất cả Đóng tối đều tự 
biến mất. Thí dụ nây giải thích cho nói pháp. 

Trong đấy, nhận thây như thật là vì không có 
trí v.v... là ha danh tánh giả tạm. 

Không là vì không chấp như thế. 

Không thể chấp lây sự vắng lặng là vì không 
giác ngộ. Giải thích “không” là gì? Nghiệp diệt 
mắt, phiền não cũng diệt mất, là vì hiện tại đã 
đối trị. Đức Phật nói với Ca-diếp: Ví như trong 
khu nhà, hoặc trong từng căn, từng buông, từng 
phòng, trải qua hàng ngàn năm cho đến nay, hết 
thảy những bóng tối trong ngôi nhà đó được xem 
là các nghiệp kiệt sử. Thí dụ nây chỉ rõ sự diệt. 

Đến mất đi là sự tìm kiếm, tức đã nảy sinh trí 
tuệ sáng suốt, có thể làm diệt mất các nghiệp 
phiền não từ vô thi đến sau nầy. Nếu có thế 
nhanh chóng dập tắt các phiền não như thế, thì 
tại sao các Bồ-tát lại tu hành lâu dài trong thế 
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gian? Thí dụ thứ hai là chỉ rõ được thắng quả tốt 
đẹp đó. 

Đức Phật nói với Ca- diếp: Ví như gleo giông 
trong khoảng không, cho đến các sử, tạp pháp thể 
gian cũng có khả năng nuôi lớn pháp Phật, hạt 
giông có thể sinh sôi nảy nở trong thửa ruộng tốt 
có nhiêu tạp uê. 

Những thí dụ như thế nhăm chỉ rõ việc Bỏ- 
tát hướng tâm Niết-bàn, nhưng không bỏ chúng 
sinh. Vì thành tựu pháp Phật mà nguyện. ở lại 
thế gian, vì đã hôi hướng phát nguyện các căn 
thiện, tu hành lâu dài các hạnh. 

Niết-bàn ở đây là vô vi, ví như hư không, nếu 
nương vào hự không thì pháp Phật không được 
nuôi lớn. Thế gian là thửa ruộng tạp nhạp ô uế 
phiên não, tâm đại bị của Bồ- tát cũng như mảnh 
đất có tạp uế phiền não, năm giữ mảnh đất nầy 
Bồ-tát mới thê hiện khả năng làm tăng trưởng 
pháp Phật. 

Vì sao dựa vào pháp hữu vi thấp kém mà Bồ- 
tát có khả năng tăng trưởng pháp Phật vô 
thượng? Lấy thí dụ hoa sen để giải thích một 
cách sáng tỏ, nên Đức Phật nói với Ca- diễp: Chỉ 
ở những chỗ đất âm thấp, đây bùn lây, hoa sen 
mới mọc lên. Bồ-tát cũng như thế, chỉ ở trong 
vũng bùn sinh tử tà định của chúng sinh, Bồ-tát 
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mới làm pháp Phật phát sinh. 

Nếu như thế thì đối với Bồ-tát, các Thanh 
văn không có mười hai sự việc cao vượt nây. 
Mười hai điều đó là gì? Đó là: 

¡. Cao vượt trong tu tập các căn thiện xen tạp. 

2. Cao vượt trong tu trí và hạnh. 

›. Cao vượt trong quả giải thoát thuộc về tận 
vô sinh trí giải thoát cùng đạt. 

4. Cao vượt trong việc hàng phục các ma oán. 

s. Cao vượt trong vô học. 

ö. Cao vượt trong A-la-hán. 

7. Cao vượt trong chúng sinh, nói nghĩa ứng 
cúng. 

s. Cao vượt trong việc nói rõ pháp thủ thắng, 
dựa vảo tứ song bát bối. 

9. Cao vượt trong hiện pháp được Niết-bàn, 
nói rõ pháp thù thăng trong chúng sinh. 

i0. Cao vượt trong sự đạt tịch diệt cao cả từ 
chúng sinh cho đến chín lĩnh vực chúng sinh. 

¡1 Cao vượt trong việc tâm được tự tại. 

2. Cao vượt trong việc khó điều phục chúng 
sinh. 

Vì đề phòng sự vấn nạn, nên nói các thí dụ, 
nên biết. Vì đề phòng sự khó khăn cao vượt ban 
đâu, nên nói hai thí dụ biển cả và sữa tươi, vì vô 
lượng chúng sinh không nhận lãnh pháp thọ 


1586 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


dụng tương tợ. 

Thí dụ thứ hai đề phòng sự khó khăn vệ trí 
Bỏ-tát thì có hai: Vì đối trị với chướng của tự 
thân và của người khác trong vô lượng thân 
chúng sinh. Thí dụ thứ ba bênh vực sự khó khăn 
của Bô-tát, có hai thứ: Thí dụ về người đàn ông, 
như lĩnh vực giải thoát của bậc cao thượng, các 
thừa Thanh văn và lời thệ nguyện của họ là lĩnh 
vực của kẻ nghèo. 

Lĩnh vực của tôi tớ bị sai khiến thì Bồ-tát 
cũng không rời bỏ những chúng sinh nầy. Nơi 
vua ở là thệ nguyện của Đại thừa, vì đề phòng 
các sự oán thù. 

Thí dụ ban đầu về Chuyển luân Thánh vương 
và con chân thật của Như Lai, là phòng hộ sự 
cao vượt của vô học. Thí dụ thứ hai Chuyển 
luân Thánh vương, là để nói Bô-tát không đoạn 
tuyệt chủng tử Phật. Phòng vệ sự cao vượt của 
A-la-hán, vì kham nhận ứng cúng. Thí dụ thứ ba 
về Chuyển luân Thánh vương, là nhân truyền 
trao Nhất thiết trí, đề phòng nói đến mọi cao 
vượt trên. 

Dùng thí dụ Tỳ-lưu-ly, ban đầu là gồm thâu 
để được tâm Bô-đê. 

Phòng hộ người nói pháp là vì sự cao vượt 
trên. 


SỐ 1523 -LUẬN ĐẠI BẢO TÍCH KINH -Quyền 3 1587 


Nói thí dụ cây thuốc chúa, vì có thể chữa khỏi 
bệnh phiền não cho chúng sinh. 

Thí dụ sự cao vượt trên là phòng hộ nguồn 
sáng trong chúng sinh. Không thể xả bỏ vần 
trăng, vì có thể tạo nên trí tuệ sáng suốt cho tât 
cả chúng sinh, phòng hộ được sự cao vượt là sự 
văng lặng hơn hết. 

Nói mặt trăng trong thí dụ ban đầu, là chỉ 
nhân tụ tập trí công đức, hỗ trợ được Bồ-đề. 

Phòng hộ sự cao vượt về tâm được tự tại 
băng thí dụ ngọc lưu ly, vì Bồ-tát đã thành tựu 
quả vị Nhất thiết trí, phòng hộ sự cao vượt khó 
khăn nảy sinh. 

Thí dụ như chế biến ngọc Tỳy-lưu-ly. Tâm tự 
tại hơn mọi lợi dưỡng của công đức Thanh văn. 
Dựa vào Bồ-tát mà nói giản lược các thí dụ nầy 
như thế. Chỉ rõ công đức của Bồ-tát vượt hơn 
Thanh văn. Từ đây về sau sẽ nói rộng về các 
công đức. 

Có bao nhiêu hạng Thanh văn? Giới của Bồ- 
tát có những gì vượt hơn giới của Thanh văn? 
Có bốn hạng Thanh văn. Hơn nữa, giới của Bồ- 
tát còn có mười ba thứ tướng vượt trội hơn giới 
của Thanh văn. 

Bốn hạng Thanh văn là: Ứng Thanh văn, 
Ngã mạn Thanh văn, Lập nguyện Bồ-đề Thanh 
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văn và Tánh diệt định Thanh văn. 

Ứng Thanh văn: Nếu phải hóa độ chúng sinh, 
thì chư Phật và Bôồ-tát đã giáo hóa. Đấy gọi là 
Ứng Thanh văn. 

Thanh văn Ngã mạn: Là chúng sinh chỉ dùng 
vô ngã trí và tà pháp là vô ngã, mà trí lại chấp vì 
kiêu ngạo ta đây, cho là đã thanh tịnh, đó là 
Thanh văn Ngã mạn. 

Lập nguyện Bồ-đề Thanh văn: Là từ trước 
đến gIỜ tâm thương xót yếu kém, nhưng nhờ 
thân cận Đức Như Lai và nhờ học tập, thân tâm 
rất tin tưởng pháp Phật sâu xa vô thượng, làm 
việc công đức được huân tập thành tựu. Mặc dù 
an trụ trọn trong gIỚI vô lậu, nhưng chư Phật đã 
khuyên bảo họ và nói các phương tiện, nhân đó 
mà các Thanh văn kia được tu tập đại Bồ- đề. 
Mặc dù họ đã tu tập Bồ-đề như thế, nhưng về sau 
trong việc làm lợi ích cho chúng sinh họ còn 
chậm chạp, không nhạy bén và vì ưa thanh tịnh 
riêng, không phải từ khi mới phát tâm mà có 
Phật tánh, đây gọi là Nguyện Bồ-đề của Thanh 
văn. 

Thanh văn với tánh diệt định: Từ trước đến 
nay, vì tánh nhỏ nhen, mỏng manh của tâm xót 
thương, họ hoàn toàn quay lưng với chúng sinh 
và tâm niệm sợ hãi trước nỗi đau khổ của thế 
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gian, chỉ đứng lại hướng về cảnh giới Niết-bàn, 
không đủ khả năng tu tập đại Bỏ-đè. Ví như hai 
vương tử với hình dáng, diện mạo giống nhau, 
đồng thọ hướng mọi khoái lạc do vua ban, 
nhưng một người đã khéo thấu biết pháp chế của 
vua, và các thứ kỹ thuật v.v..., còn vị vương tử 
thứ hai thì không được như vậy. Người thứ nhât 
giỏi kỹ thuật hơn người thứ hai, nhưng sự thọ 
dụng khoái lạc thì chăng thê nào như nhau. 

Cũng vậy, Bỏ-tát an trụ trong giới vô lậu gIỎI 
hơn Thanh văn trụ trong tánh diệt định. Bồ- tát 
vượt hơn Thanh văn ở các lĩnh vực: Thân Bồ-tát 
tu tập pháp trăng, trí tập hợp tương tợ, tánh giữ 
nhà hạnh, năng lực thần thông, tu hành, phước 
điền cao vượt hơn ca nhân quả, và dựa vào sinh, 
nên biết như vậy. 

Như gieo giông ở giữa trời mà nó sinh trưởng 
được thì không có lý đó. Nhưng gICO, giống trên 
ruộng tốt lẫn với sự nhơ nhớp thì nó vân sinh sôi, 
nảy nở. Ở trên đồi đất gò cao thì hoa sen không 
mọc được. 

Các thí dụ như thế, nhằm chỉ rõ tánh diệt 
định của Thanh văn và nói đên sự cao vượt vệ 
lòng tin, sự chí tâm của Bồ-tát. 

Tánh diệt định của Thanh văn, như đất nhơ 
tạp nhạp. Mọi việc làm phải xen lẫn trong bùn 
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phiên não ô nhiễm của chúng sinh, nhưng lại 
quay lưng đi, nhất định hướng về cảnh giới Niết- 
bản, cũng như chỗ đất đang hừng hực chảy trong 
thế giới chúng sinh thanh tịnh, mà tâm đồng và 
an trụ. Trái với tính chất của Bô-tát hướng đến 
tâm Niếễt-bàn và cùng với chúng sinh trụ trong 
thanh tịnh. Tâm Bộ- tát không bỏ chúng sinh 
vốn mang nhiều phiên não mà còn luôn cứu độ 
họ, sống với thế gian tạp nhiễm và săn sàng dẫn 
dắt chúng sinh. Lấy thí dụ về lĩnh vực tập hợp 
các pháp trắng được thay thế lẫn nhau để chỉ rõ 
việc làm cao vượt của Bỏ-tát. Thanh văn vẫn có 
các pháp trắng nhưng ít và mỏng manh, chỉ có 
ích cho mình. Pháp Bồ- tát thì vô lượng, luôn 
tăng trưởng lợi ích cho tất cả chúng sinh và xem 
họ như con mình. Ví như người cha dùng sữa 
tươi nuôi lớn các con, Bồ-tát cũng thế. Căn thiện 
của mình nhiều vô lượng, như sữa tươi nuôi 
nắng, giáo dục, làm tăng trưởng các Bô-tát mới 
học tập như con, như đứa con traI. 

Hư không là chỉ rõ trí tập hợp cao vượt, 
Thanh văn sử dụng trí vô lậu chỉ nhận thấy tự 
thân không tịch. 

Bồ-tát ở ngay trong các phiền não là vì tâm 
lòng thương xót, với trí đông chứng ngộ, khuyên 
bảo chúng sinh quay về với tất cả chúng sinh 
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trong mười phương, làm cho họ đồng phát 
nguyện hướng về Bồ-đề vô thượng. Thí dụ vệ 
bậc đại phu và tớ gái, là chỉ rõ cái cao vượt về 
lĩnh vực tương tợ. Thanh văn nhớ nghĩ đến cảnh 
giải thoát cao vượt, mẹ bậc đại phu, thì ý thức 
nhỏ hẹp, thấp kém, còn người cha thì tâm nghèo 
nàn cùng khô gia tăng, nên họ không thành Phật 
tử (Bồ-tát). Các vị Bô-tát rời bỏ tánh thập kém 
của phàm phu chúng sinh, nghĩ đến đứa tớ gái 
nơi mẹ sai khiến, như đại vương dùng tâm 
thượng niệm quán đảnh thành tựu, được gọi là 
Phật tử (Bồ- tát). 

Thí dụ về Chuyển luân Thánh vương ban đầu 
là chỉ rõ sự cao vượt của lĩnh vực tánh, như 
vương tử của Chuyển luân Thánh vương đã thành 
tựu các năng lực, thành tựu thế lực, và thành tựu 
uy lực cùng cực. Nhưng do "không có tướng 
Chuyên luân Thánh vương, nên không đủ khả 
năng làm Chuyền luân Thánh vương. Thanh văn 
cũng thê, siêng năng tinh tấn, thành tựu các năng 
lực chắc chắn và khéo léo, thành tựu thế lực mà 
tâm không buông bỏ, thành tựu uy lực cùng cực 
nhưng không có tướng, tánh Phật, nên chư Phật 
Như Lai không ủng hộ, tiếp nhận, dẫn dắt. 

Bỏ-tát dùng hai thí dụ Chuyên luân Thánh 
vương để chỉ rõ sự cao vượt của trì gia (giữ nhà). 
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Mặc dù Thanh văn có năng lực đến tận quá khứ, 
vị lai, nhưng vẫn không thể nào giữ vững được 
ngôi nhà của Phật, trong khi đó, Bồ-tát mới phát 
tâm đã có năng lực duy trì được. 

Thí dụ về Chuyến luân Thánh vương thứ ba 
là chỉ rõ việc làm cao vượt. Mặc dù Thanh văn đã 
chứng ngộ đến cùng, nhưng các trời, Thánh, 
người đều không cung kính, khen ngợi. Thí dụ 
vê ngọc Ty-lưu-ly tượng trưng cho Bồ-tát mới 
tu hành, là chỉ rõ sự cao vượt về năng lực thần 
thông cao tột. 

Từ địa thứ nhất, thần lực trí tuệ của Bỏ-tát 
đã bỏ xa Thanh văn, Duyên giác. 

Thí dụ về cây thuốc ở núi Tuyết là chỉ rõ 
VIỆC cao vượt của sự tu hành. Dù Thanh văn đã 
thành tựu trí, có thê diệt trừ chứng bệnh phiên 
não, thuốc trí chữa khỏi bệnh phiền não của 
chúng sinh, nhưng trái với chất Bô-tát. Chỉ vì 
Bồ-tát thường làm việc giúp ích cho mọi người. 

Thí dụ về các vì sao là chỉ rõ sự cao vượt về 
phước điền. Dù cùng tận đến quả vị, Thanh văn 
vẫn không thê dùng trí tuệ soi sáng chúng sinh, 
không làm nên ruộng phước để hóa độ hệt thảy 
hàng người, trời. Còn Bồ-tát thì không diệt phiền 
não, nhưng có thê làm ruộng phước cho tật cả 
hàng người, trời, ø1eo trồng căn thiện. 
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Thí dụ về mặt trăng, trăng mới mọc, là chỉ 
rÕ Sự cao vượt trong mọi sự cao vượt. Chư Phật, 
Như Lai mãi mãi cao vượt hơn Thanh văn và Bồ- 
tát. Sự cao vượt đó là từ Bôõ-tát mà có. Có hai 
hình tướng để Bô-tát đi tới chỗ cao vượt. 

Bồ-tát giáo hóa chúng sinh và thành thục 
pháp Phật, thế nên có Bô-đề và được quả vị. Tùy 
vào sự giáo hóa chúng sinh mà họ được giải 
thoát. Như người kinh doanh các loại cá, kết quả 
có được số cá với hình thù kỳ dị, Jòng hoảng sợ 
không dám ăn. Đây cũng như thể, nên biết. Ví 
như chư Thiên và loài người, tật cả thế gian đều 
khéo giữ gìn ngọc lưu ly. Thí dụ nây chỉ rõ sự 
cao vượt của nhân, quả. Dù Thanh văn có một 
mực tu tập nhân tôt của pháp thanh tịnh, lại thân 
cận với vô lượng thiện tri thức, nhưng vẫn không 
thể được quả Đại Bồ-đề, vì chất của việc họ làm 
khác với Bô-tát. 

Nói các vị Bỏ-tát là vì Bồ- tát có thể chứng 
quả đại Bồ-đề. "Như thợ chế biến ngọc quý Tỳ- 
lưu-ly, thí dụ nây chỉ rõ sự cao vượt dựa vào sự 
phát sinh. 

Các Thanh văn nương vào Bồ- tát mà xuất 
hiện ở thế gian, chứ không phải Bồ-tát dựa vào 
Thanh văn để xuất hiện ở thế gian, vì nghĩa dứt 
hết mọi điều ác, giữ gìn vững chắc điều thiện. 
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Đức Phật nói với Ma ha Ca- diệp: Nây Ca- 
diễp! Nếu có cối nước mà trong nước đó chỉ có 
con lạc đà với cô đen, đầu ngước lên, vừa ngủ gà 
ngủ gật, cho đến nước đó không có gì lo sợ. Nây 
Ca-diếp! Bôồ-tát vẫn thường xuyên cứu hộ đem 
lại lợi ích cho chúng sinh. 

Lần lượt sẽ nói ra. Từ đây trở về sau sẽ chỉ rõ 
được lợi ích của kết quả kia, mà sự cao vượt như 
đoạn trước đã nói. 

Nói trong bùn phiền não nhiễm tạp, Bồ- tát 
có thể tăng trưởng pháp Phật. Nếu thể, thì 
không phải tăng trưởng, trong thân của Bô-tát, 
cũng không phải các Bồ- tát khác giúp đỡ thân 
Bỏ-tát nây, thì làm thê nào trong thân Bồ-tát mà 
có thê tăng trưởng Bồ-tát? Vì chúng sinh nên tu 
tập các hạnh là chỉ rõ lời nói nây: Nếu tăng 
trưởng cho Bồ-tát, là cũng đã tăng trưởng cho 
đạo của mình. 

K¡nh nói: Bồ- tát thường cứu hộ như thế v.v.. 
là chỉ rõ cho đến bốn phương, tất cả thế gIỚI, tất 
cả thệ nguyện của Bồ-tát, đều là những việc làm 
lợi ích cho chúng sinh. 

Hoàn toàn chữa trị chân thật. AI ha khỏi 
lương y mà chữa lành bệnh của thân, thậm chí 
lia ngoại đạo mà chữa trị được phiên não, thì đó 
không phải là cách chữa trị chân thật, chỉ là giả 
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danh trị, là điện đảo trị. 

Trong đó, Bồ-tát dụ như lương y, hết thảy 
chúng sinh dụ như người bệnh. Là bệnh tham 
lam, sân... thuốc là pháp quán bất tịnh v.v... Có 
ba thứ hình thức tịnh bị chấn động mạnh mà 
phát sinh các thứ bệnh, hoặc do chứa nhiều chất 
độc trong người, hoặc do không nên ăn mà ăn, 
hoặc do hết bệnh nây sinh bệnh khác. Như thế, ba 
thứ nguyên nhân nây, hoặc vì tướng của tâm ác 
nên nảy sinh tâm bệnh, hoặc vì chứa các điều ác 
như tham v.v..., hoặc là rèn tập các tánh tham 
lam v.v... lâu dài, hoặc vì thấy việc không nên 
làm mà làm. Lại nữa, trong hiện tại đang kẹt vào 
các viIỆc cô chấp v.v..., hoặc làm các việc điên 
đảo rồi bỏ. 

Trong đây đối trị với bệnh phiền não ban đầu 
thì dùng quán bất tịnh, dùng bất tịnh đề đối trị 
với các tánh tham lam, dùng tâm từ để đối trị với 
tánh giận dữ, dùng bốn phép quán nhân duyên 
để đối trị với ngu 

S1. Lây hình ảnh có bệnh như thế v.v... rồi chỉ 
rõ các đối trị là dùng thuốc “không” V.V..., VÌ 
phải dựa vào bốn hạng chúng sinh, nên mới nói: 

¡ Kiến chập. 

›. Tham đắm Tam- -ma-bạt- đê. 

›. Ưa thích các sự sống. 
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+ Đối với lĩnh vực không có giải thoát mà 
tưởng là giải thoát. 

Trong đây, từ chỗ cố chấp vướng mắc của 
chúng sinh, nên nói mọi thứ chấp đó, chỉ có 
không mới trị dứt hết. Nếu phát sinh kiến chấp 
vê không thì đồng nói như thế v.v.. 

Nên biết, vì tham đăm Tam- ma-bạt-đề cho 
nên nó không có tướng, không có tướng trong tât 
cả các ý niệm phân biệt tướng có và không. Chỉ 
rõ hết thảy có, không, chỉ rõ sự tham đăm Tam- 
muội, chỉ rõ sự ưa thích các đời sông, nên nói là 
vô nguyện. Vì diệt tật cả cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc 
v.v... nên nói là vô nguyện. 

Dựa vào lĩnh vực không phải là giải thoát 
mà làm ra tướng giải thoát, và nói chắng phải 
bốn điên đảo. Vì để diệt hết tư tưởng điên đảo 
nên mới nói bốn điên đảo. Vì chấp thường V.V.. 
nên đối với lĩnh vực không phải giải thoát mà 
nảy sinh tướng giải thoát. Cần phải từ bỏ sự rèn 
tập điện đảo. Vì dựa vào hữu lậu thi rộng, nói 
giản lược thì bón thứ đối trị điên đảo. 

Nên biết, phàm phu hữu lậu còn có sáu 
hạng: AI đam mê vào thân nên nói niệm xứ đề 
đối trị. AI bị phiền não tán loạn, thì nói bốn 
chánh cân đề đối trị. AI kẹt vào kiêu ngạo, đắp 
đối nhau, thì nói bốn như ý túc để đối trị. Ai từ 
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bỏ tu tập căn thiện thì nói căn và lực để đối trỊ. 
AI không thâu rõ các chân lý, thì nói các phân 
đạo giác ngộ để đối trị. Ai ham chấp vào việc 
lành, dữ, thì nói các phần đạo để đối trị. Sáu là 
không tùy thuận quán sát thân, mà theo sự chấp 
thân, hoặc chấp ngã sở, không phân biệt mặt trái 
pháp thiện, không tin tưởng thì nói căn và lực để 
đối trị. 

Nây Ca- -diễp! Trong cõi Diêm-phù- -đề, hết 
thảy thây thuốc và học trò của thây thuốc thì Kỳ- 
bà Dược vương là thầy thuốc số một. Nây Ca- 
diễp! Giá như hết thảy chúng sinh trong ba ngàn 
đại thiên thê giới đều là thây thuốc như Kỳ-bà 
Dược vương, các chúng sinh đều na ná Kỳ-bà 
như thế v.v..., là chỉ rõ các bộ luận về phương 
thuốc được nghe nhiều, dù khéo léo tốt đẹp cũng 
không trị được các thứ bệnh kiến chấp, nghỉ 
ngờ, ăn năn, do các bệnh đó khó trị, phương tiện 
trong đấy quyết định. Mọi kiến chấp có khả năng 
gầy chướng ngại. Như Tôn giả, Xiến-đà nói: “Các 
Đại đức! Tôi nghĩ như vây: Sắc là vô thường... 
nhưng tôi lại thực hành Xa-ma-tha không, 
không phân biệt, diệt mất ái, lìa dục, diệt hết, và 
trong Niết-bàn tâm tôi không yên, không mừng, 
không an trụ (đứng lại), không giải thoát. Ý 
nghĩ của tôi thay đối, xoay lại, tôi cảm thây 
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chán nản, lười biếng. Nhưng ngã sở là gì?”. Nói 
như thế rồi, bấy giờ, Tôn giả Xiến-đà dùng tâm 
trí tuệ tưởng nhớ đến Niết-bàn, vì không dập tắt 
được ngã kiến về thân, nên nói ta sẽ vô ngã, tâm 
chuyên biến lùi lại và nảy sinh sâu não trong 
cảnh Niết-bàn. Nhưng ngã và ngã sở là gì? 
Không nghĩ như thê nây: Đây chỉ là hành động. 
Do đâu, cái gì là không có kia, nhưng đạo hành ở 
thế gian bấy giờ không có khả năng chữa trị nên 
øọI là không thể chữa trỊ. 

Vì muốn gôm thâu tâm chưa nhập định, nên 
sự ràng buộc đã tạo ra nghi và ăn năn. Có khả 
năng xua tan nguyên nhân nghi ngờ ăn năn. Bỏ 
quên lời dạy thì chỉ có chư Phật Như Lai mới trị 
được, vì các Bồ- tát không có bệnh độc hại, mà 
có đại oai lực. Thế nên nói kiến chấp, nghi ngờ 
và ăn năn, thì không ai có năng lực làm cho 
thức tỉnh vì ý thức không thể lường nổi, không 
thể nói, không thể đọc tụng, không thể nói đúng 
đăn, không thể dùng lời nóI. Mong cầu hạnh hỗ 
trợ đạo nây, rôi mong cầu việc làm xuất thế 
gian. Tâm mong câu trong hữu dư, sau đó sẽ 
hữu dư. Dựa vào chúng sinh vô ngã, có hai thứ 
dựa: Dựa vào pháp vô ngã, có một điều kiện ngộ 
nhập trí v.v... nhân là dục, tin tưởng, căn bản trí, 
tín trí, chỉ có tâm là khuyên can trung gian, đoạn 
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tuyệt, không có điều kiện, giác ngộ và vô ngã. 
Tìm kiếm trong học tập nhân duyên, là chỉ rõ sự 
chứng ngộ nhân vô ngã. Ở trong, ngoài và chính 
giữa nêu nương tựa vào ý thức nhớ nghĩ kia thì 
thấy tâm không thể nắm bắt được, tính chất nhớ 
nghĩ ngang ngược, vọng tưởng và thành tựu 
tướng không sắc v.v... vì nhận thây được thê 
tánh nên chỉ rõ sự chứng ngộ pháp vô ngã. 
Nhưng vì thành tựu tánh nây, nên hành động của 
tâm phải có bảo hộ và không chấp điều bất 
chánh. 

Đức Phật nói với Ca- diếp: Tâm của tât cả 
chư Phật đều không nhận thây, nói chăng phải 
tự nhiên, không thấy là chỉ rõ tâm trụ vào pháp 
thể. Vì tất cả chư Phật đều nói là thấy suốt cả ba 
thời gian. Như vậy, trước đã nói không có tánh 
phân biệt, nhớ nghĩ ngang hình thức của sự nhớ 
nghĩ ngang đó, chỉ rõ tánh và tướng người khác 
nên mới nói, vì có căn cứ. 

Nói tâm kia lấy gì làm tánh để châp nhận 
trong đó đã nói rõ tâm và tâm sở pháp. Nêu do ý 
thức mà đọa, chỉ là tướng, thì làm sao giải thích 
nên sự sinh tử thế gian như huyễn (ảo)? 

Chỉ nhất tâm tu hành như dòng sông trôi. Tu 
hành như thế thì tâm ở trong sự nhàm chán, 
muốn xa lìa thì sao không được giải thoát? Giải 
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thích sự việc đó như gió, trong đó cái xa có nghĩa 
là hết thảy sự việc đêu có tánh kia, nhưng rất khó 
biết. 

Thế nào là được giải thoát? Giải thích sự 
việc đó như đèn cháy sáng. Vì duyên lực vô 
minh nên hành. Đây là chỉ rõ khi vô minh đã 
dứt hết thì không có hành. Nếu sức phiền não 
trong tâm còn thì có ô nhiễm thành tựu, không 
là tùy thuận chân như. Vì phiền não kia không 
sạch, nên không nhận thấy sự giác ngộ và giải 
thoát. Vì phòng hộ tai họa nây, nên thị hiện như 
là hư không. Vì phòng hộ các tai họa, vì như là 
hư không không phân biệt, nên thị hiện như sâm 
chớp, mỗi ý niệm đều diệt. Vì không duyên nơi 
các tánh tham v.v... nên thị hiện tướng VÔ 
thường. Sở dĩ phải chỉ li tướng vô thường nây là 
nhăm đề phòng tai họa của tướng khác lạ có thể 
xảy ra. Mặc dù trong sạch tâm mình, nhưng vì 
mỗi niệm đều diệt, nên thị hiện như con vượn. 
Vì tâm niệm kia không mong cầu mọi thứ cảnh 
giới, nên nó phân tán, tùy thuận các tánh tham 
lam v.v..., đều không thể bỏ nên trở thành có tán 
loạn. 

Vì sao không giải thích là tất cả không cộng 
sinh? Giải thích tạo nghiệp như công việc của 
họa sĩ. Vì sao không phải hết thảy mọi lúc như 


SỐ 1523 -LUẬN ĐẠI BẢO TÍCH KINH -Quyền 3 1601 


thế v.v...? Giải thích tạo nghiệp không trụ. Vì 
SaO nghiệp hiện tại lui gót? Hoặc vi cây hiện ra 
khí lực, nên nó sông. Giải thích là như sự nghiệp 
của vua. Hết thảy nghiệp tu là sức mạnh tôi 
thượng, do khả năng huân tập của tâm Phật 
được tăng thượng thành tựu hạnh nói pháp tỏ rõ. 
Hoặc như vua thì tại sao tự mình có thể sinh 
các nổi khố? Giải thích là như oan gia. Tại sao 
tự chính mình mà như oan gia? Giải thích là như 
đống tro tàn thị hiện trong nhà. Thân v.v... thị 
ShA có bốn thứ ngược ngạo. Vì hạnh tùy thuận 
. là phòng hộ tai họa có thế Xây. ra. Có như 
số thì vì cái gì sinh ở chỗ an vui mà chấp nhận 
sự sống? Thị hiện như oan gia vì có ba khổ. Thị 
hiện xứ sở kia vì cũng có đau khô sinh. Với nỗi 
khổ như thế vì sao không lấy khổ để đối trị, 
chống trả lại mà thị hiện như quỷ Dạ-xoa v.v.. 
cướp đoạt công sức của con người, nên phòng 
hộ sự ham dính vào Tam-muội theo thứ lớp. Hơn 
nữa, vì sao trong đối trị không ưa thị hiện những 
việc làm như giặc? Là do không phòng vệ, 
không dẫn dắt chúng sinh, hỗ trợ đạo tu căn 
lung Nếu lập nên công đức trong đau khổ mà 
ó ý nghĩa ưa thích, ưa trụ, thì như thế, do tai 
n nào mà thị hiện như có đủ các việc thế lực, 
không thế lực, ghét yêu. 
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Tại sao sĩ mê điên loạn? Vì đam mê, vướng 
mặc sắc v.v... Giải thích là như con ngài làm tắt 
đèn. 

Đức Phật nói với Ca-diếp: Sự mong cầu là 
trạng thái của tâm, nhưng không thể được. Nếu 
không thể được tức là không thể trông thây, cho 
đến các thể tánh của Thánh cũng như thê, không 
phải là thân gây tạo nghiệp, không phải miệng, 
không phải ý thức trong tánh kia, cũng không có 
sự saI1 biệt giữa trình độ cao, trung bình và thâp. 

Tư tưởng mong câu là trạng thái của tâm, 
nhưng không thể được là có sự lần lượt nào? Thị 
hiện việc làm tánh tướng của người khác xong. 
Sự mong cầu tánh, tướng người khác đó cũng 
là mong cầu với vọng niệm ngang ngược và khi 
mong câu tánh được thành tựu, thì mới có sự thị 
hiện. Tuy nhiên sự vọng tưởng ngang ngược VỚI 
tánh phần biệt kia, là sự mong câu không thể 
được trong tâm lý, thế nên tánh tướng đều 
không thể được. Tâm kia cũng do không thể 
được, nên đã chỉ rõ thành tựu tướng tánh của 
tâm phải là vô vi, thời gian sau nây sẽ nói đến. 

Bảo cho biết về sự kiện sinh trong ba đời của 
tâm kia, không phải như nhập vào định diệt tận, 
vì đương thời tâm không đồng sinh trong ba 
đời. Như thế, việc thác sinh của tâm kia là qua 
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ba đời. Nhưng không thể vượt qua ba đời, vì tâm 
đã phát sinh rồi lại phát sinh nữa. Nếu vượt qua 
thời gian ba đời, thì tâm kia cũng không được 
gọi là đã có phòng hộ chấp ngang ngược. Tựa 
danh thị hiện cũng có, cũng không, vì vọng 
tưởng nhớ nghĩ đến tánh tưởng của người khác, 
nên mới nói rõ thành tựu tánh là nên có. 

Tâm kia không phát sinh là do nguyên nhân 
quán thân, nên tầm kia là không. 

Tánh đối VỚI CỐI địa ngục v.v... là nguyên 
nhân quyết định tánh. 

Tâm kia không phát sinh là vì tạo ra nhân tô 
sông nên tiêu mật, là đã diệt mật. Tâm kia thì 
không lỉa là do diệt. Không lìa là vì chưa diệt, 
tâm kia thì không có hành nghiệp là vi năm âm. 

Tâm kia là vô vi vì làm sáng tỏ nó, nói tật cả 
VIỆC nây, kia là vô v1. 

Nay muốn phân biệt giải thích rõ ràng: 

Tâm nây là cái gốc của tất cả Thánh tánh, do 
tâm nhớ nghĩ nầy mà thành tựu được quả VỊ 
Thánh kia. Các Thánh cũng do tâm nây mà được 
sáng tỏ. Nhưng tánh của tâm kia là do Niết- bàn 
hữu dư và vô dư làm sáng tỏ nó, do Niết-bàn 
của Bô-tát làm sáng tỏ nó. 

Trong đấy, nương tựa vào Niết-bàn hữu dư, 
nên nói: Không có giữ giới, cũng không có phá 
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giới, vì đã khéo học tập giới pháp, nên vô hành 
hữu dư diệt, chứ chăng phải hành hữu dư, diệt 
hữu dư, cũng chăng phải không hành các phiền 
não. 

Không có tâm, không có tâm sở pháp là vì xa 
lìa ô nhiễm. Nghiệp ở đây là còn có nghiệp nhân 
của phiền não. Cũng không có nghiệp báo, vì dựa 
vào Niết- bàn vô dư. 

Nghĩa nây nên nói như thê nây: “Nếu không 
khổ và không vui thì đấy là tánh của bậc 
Thánh”. Như trước đã nói: Tâm kia thì không có 
nghiệp. Ba câu Tu-đa-la nói về tính chất khác 
nhau của nghiệp đó. Câu thứ tư nói vỀ sự khác 
nhau của chúng sinh, dựa vào Niết-bàn của Bồ- 
tát. 

Vì dựa vào Niết-bàn của Bô-tát, nên nói tánh 
bình đăng nây như hư không, cho đến tánh chân 
tịnh nây từ trước cho đến nay đều rốt ráo thanh 
tịnh. Tánh nây bình đăng như hư không, là thị 
hiện sự bình đăng đồng hành lợi mình lợi người 
như nhau. 

Tánh nây không có gì hơn. Tất cả pháp đều 
đồng một mùi vị là chỉ rõ tánh không khác biệt 
trong các Bồ- tát thanh tịnh, không có khác biệt 
nào hơn trong tật cả pháp phần Bồ-đè. 

Tánh vắng lặng nây là xa lìa, thân tâm vắng 
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lặng là chỉ rõ thê không khác biệt của tâm. 

Tánh tùy thuận theo hướng Niết-bàn là chỉ rõ 
nghiệp tốt đẹp của thân Bồ-tát ngay trong thân 
của mọi chúng sinh. Tánh tịch tĩnh xa lhìa hết 
thảy phiên não cấu là chỉ rõ mặc dù đồng giải 
thoát với chúng sinh, nhưng về phương diện diệt 
tập khí thì Bồ- tát vượt hơn. 

Tánh này là vô ngã, lìa ngã và ngã sở là chỉ 
TỐ thế giới yên tĩnh vì vĩnh viên diệt định. Tánh 
nây không có ác, vừa hư, vừa thật, sinh từ bình 
đắng là chỉ rõ việc làm của Bồ-tát trong thế gian. 
Niết-bàn không mất, không được, không nảy 
sinh phân biệt vì nó bình đẳng, thật nghĩa. Niết- 
bàn có nghĩa hư và thật, còn thế gian là không 
thật, nên biết. 

Tánh chân thật đệ nhất nghĩa đề nây là chỉ 
rõ sự xa lìa chê bai, không cùng chung với ngoại 
đạo. Tánh nây không thể cùng tận, nó rột ráo 
không sinh, là chỉ rõ: Mặc dù đã chứng Niết-bàn 
vô dư, nhưng Bồ-tát vẫn không dứt việc làm lợi 
ích cho chúng sinh. Lại nữa, tánh nây rốt ráo 
không sinh là chỉ rõ Bồ- tát sinh ra hoàn toàn 
không phải do nghiệp phiền não chi phối mà là 
do thành tựu năng lực tự tại tốt đẹp trong việc 
sinh ra. 

Tánh nây thường trụ trong tất cả các chân 
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như thường trụ là chỉ rõ việc trụ ở thế gian và 
Niết- bàn. Vì thế gian kia không phải thế, nên nói 
đến tánh nây là nói đến sự yên vui, trong sạch, 
vô ngã v.v... nên biết. Tánh chân thật thanh tịnh 
nây từ trước đến nay hoàn toàn trong sạch là chỉ 
TỐ Sự trong sạch hết lửa chướng ngại, tùy nơi cần 
sạch mà sảng tỏ lên sự trong sạch như thể. Từ 
nghĩa. lớn mà đối trị khác nhau về việc thế gian 
và xuất thê gian. 

Trên đây là lần lượt giải thích thứ lớp và 
vượt thứ lớp, nên biết, 

Nây Ca-diếp! Bồ-tát đã đi khắp bốn phương, 
ứng hiện lợi ích cho chúng sinh là chỉ rõ cách 
dùng trí thế gian và xuất thế gian làm lợi ích 
bình đăng cho mọi người. Đến bốn phương là 
Bồ-tát đó đã giáo hóa chúng sinh, từ thế giới nây 
đến thế giới khác. Dùng năng lực thân thông nên 
từ một thế giới nầy đến thế giới khác, ở khoảng 
giữa, như từ nước nầy sang nước khác. Rồi trở 
lại thế giới đầu tiên mình sinh ra và sinh vào bất 
cứ đâu, làm cho mọi chỗ được trong sạch, tùy có 
chúng sinh. 

Các Bồ- tát giáo hóa là vì chúng sinh thanh 
tịnh đó. Bồ-tát tạo ra pháp đối trị hoàn toàn chân 
thật. Bỏ-tát đã dùng phiền não đối trị phiền não. 
Bồ-tát chữa trị chúng sinh quá điên loạn, được 
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trở thành đại y sư vô thượng, rồi vì họ truyền dạy 
ba giới pháp thanh tịnh, trị bệnh cô chấp mà 
Dược vương Kỳ-Bà không trị được. Chữa tr tận 
sốc kẻ mang chứng bệnh hoài nghi, ăn năn, 
bằng sự chữa trị chân thật, gọi là hữu trị lớn. 
Đại, có nghĩa là chân thật, không dùng nghĩa nây. 
Về sau thì gọ! là chữa trị hoàn toàn chân thật. Do 
hành đạo xuất thê gian và tiêu diệt phiền não sử, 
trở thành trí thế gian, trong đó có hai hạng: 

¡. Hạng người thô bạo. 

?. Hạng người trung bình. 

Đôi trị hạng thô là diệt phiền não. Đối với 
hạng trung bình, Bô-tát đối trị băng cách khuất 
phục, ví như kẻ quá nhiều tham dục thì Bỏ- tát 
đối trị bằng pháp quán bất tịnh, cho đến dập tắt 
tất cả mọi sự đảo điên. Cả bón thứ điên đảo cũng 
diệt như thế. Đề đôi trị với phiền não thô bạo, 
Bỏ-tát áp dụng bốn niệm xứ cho đến tám đạo 
chân chánh. 

Đối với hạng trung bình thì Bồ-tát đối trị 
bằng phương pháp hàng phục. 

Phiền não thô bạo ở đây là các hành động 
tham dục v.v... trong cảnh giới hiện tại, đối thay 
thành hạng trung bình, nên biết. 

Hành động ở đây là dùng trí thế gian quán 
sát cảnh giới mình, nhăm đề phòng phiền não ô 
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nhiễm v.v... 

Tánh tham lam được khuât phục xong, làm 
cho tánh hạnh được trong sạch. Tánh hạnh ở đây 
khác biệt với tánh hạnh trung bình. Người tại gia 
đa số đêu mang tánh hạnh tham lam, giận dữ và 
sI mÊ. Người xuất gia phân nhiêu dựa vào các 
kiến thức cô chấp, dựa vào thành kiến, dựa vào 
bất chánh niệm, vào tánh niệm. Phân biệt tánh 
niệm là nói rộng, lược nói thì có bốn thứ đảo 
điện: 

¡ Không phải lĩnh vực giải thoát mà nảy sinh 
cô chập. ngạo mạn cho là giải thoát. 

›. Đối với tham dục, Bô-tát dùng pháp quán sát 
bất tịnh để đối trị khiến cho được thanh tịnh. Đối 
VỚI kẻ giận, dữ, dùng từ bi quán để đối trị. Đối với 
kẻ sĩ mệ, đối trị bằng pháp quán nhân duyên. 

3. Đối với các kiên chấp, dùng pháp không để 
đối trị. Ý niệm không chân chánh thuộc vê phân 
biệt, tánh phân biệt giỏi, đối trị bằng vô tướng. 
Mong muốn thì đối trị bằng vô nguyện. 

4. Không phải lĩnh vực giải thoát mà nảy sinh 
tư tưởng giải thoát, thì dùng chắng phải không 
điên đảo để đối tr. Ví dụ: Đây là lĩnh vực 
thường, thì phiền não trong đó ngăn ngừa chúng 
thô bạo ra sao? Dựa vảo sự tự đối trị, đựa vào 
cảnh giới ô nhiễm, các việc tham lam, giận dữ, 


SỐ 1523 -LUẬN ĐẠI BẢO TÍCH KINH -Quyền 3 1609 


ngu si. Ở trong cảnh giới hiện tại những hành 
động của tham lam v.v... là tai họa. Tập hợp là 
nghĩa hành động. Cần diệt hành động đó, nên tu 
tập các pháp phân Bỏ-đẻ, bốn niệm xứ v.v... Vì tu 
tập pháp niệm xứ nên được buộc chặt trong chánh 
niệm. 

Đôi với ý niệm chưa được buộc chặt, thì 
tâm khiến. cho ý niệm được buộc chặt, nên phải 
tu hành, nễu không biết đến niệm nây, nên tự tâm 
phát sinh chấp ngã. Tu tập niệm xứ là ràng buộc 
mọi tâm niệm, rôi tu tập chánh cân, trụ vào như 
ý túc. 

Vì an trụ, nên thân, tâm, dù nam, nữ, do 
quán sát mà biết nội tại, đẹp trừ phiên não bậc 
trung. Đem trí hữu lậu, vô lậu tu hành đạo 
nghiệp, pháp xuất thế gian là đối trị dục VỌng, 
không ham muốn v.v..., đó là dựa vào dục mà 
đối trị. Không phải căn “lực tạo ra kiến chấp mà 
là ngu dốt về tập hợp nhân duyên và ngu. dốt về 
nhân vô ngã, Bô-tát sẽ dùng pháp phần Bỏ-đề để 
điều phục chấp đó. 

Mọi hoạt động tà đạo hay chánh đạo quyết 
định sự thành tựu thì hết thảy hình thức có 
được là tướng thô, phiền não bậc trung, chân 
chánh đề phòng và hàng phục là đối TỊ. 

Trí sự gọi là trí thế giới. Trí xuất thế gian là 
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øì? Là lĩnh vực hàng phục phiền não, ô nhiễm, 
tham lam, giận dữ, sĩ mê và hết thảy những kiết 
sử nhỏ nhiệm phiền não. 

Đối với trí sự thì pháp đối trị là gì? Trong đối 
trị hàng phục trí sự kia có ba lĩnh vực khéo léo 
để gọi đó là trí duyên vào nhân duyên khéo léo, 
trí nầy làm phát sinh niềm tin trong pháp không 
ngã, không chúng sinh, không thân mạng, không 
nuôi dạy, không có Phú-già-la, tin chắc nhân vô 
ngã, không sợ hãi pháp không, không phân biệt. 
Do tin pháp vô ngã, nên tâm mong câu phát sinh 
sức lực tính tân, vượt qua hết mọi phiền não, có 
bốn pháp đối trỊ đề giáo hóa. Vì không có trí nên 
không chấp lây. Ý thức phát sinh tác dụng với trí 
để quán sát nội tâm: Đồng tướng, tự tướng, 
tướng nhiễm và tướng tịnh. Không trí thì trong 
đó có ba thứ tưởng, đó là nghĩa đồng tưởng, nên 
biết. 

Cầu tìm tâm như thê, đầu là tâm đáng ưa, có 
thể tiêm nhiễm, có thể xấu hố? Hết thảy quả 
khứ, vị lai, hiện tại, thì quá khứ gọi là hết, vị lại 
là thời gian chưa đến, còn hiện tại là ý nghĩ nối 
nhau không dừng, Trong đây, quá khứ, hiện tại 
duyên vào mà thành tâm, trái với không giác 
quán. Hiện tại thì mỗi ý niệm đều không hay biết, 
các tâm lý tham tự duyên vào nhau mà phát sinh 
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chứ không phải tâm tạo ra chúng v.v... Các 
tướng của tâm đều là tự tướng, nên biết. 

Này Ca-diếp! Phật nói: Tâm nầy không ở 
bên trong, không ở bên ngoài, không ở khoảng 
giữa, vì biết tâm như, thế nên tìm kiếm tâm 
không thê được. Như vốn nói giả danh, nói tánh 
không thể được. Tâm nây không có sắc, không 
có hữu thể, không đứng lại, không có tướng, 
không phi nhận, không dính mặc. Như vậy nó 
như sáu tướng ở trước đã nói. Vì nhận biết được 
chân như. Tât cả chư Phật đều nói: Đã không 
thấy, nay không thây, sẽ không thây nó, nên tất 
cả các Thánh đều không do tri kiến mà biết nó, 
vì các tướng nên tâm có tướng nhiễm, nên biết. 
Không tùy thuận là vì không tùy thuận, tu hành 
là vì tu hành, nên tâm nhự huyền. Do sự tưởng 
tượng, ghi nhớ hư vọng, rôi phân biệt phát sinh 
đủ các nghiệp hành động, nảy sinh sự thọ nhận 
đủ thứ thân tâm, nhận lãnh sinh ra đủ thứ thân 
trong các đường. Vì không tùy thuận sự ô nhiễm 
nên tâm như dòng nước chảy sinh diệt không 
dừng lại. Trở lại với sự sông kia, là chính mình 
tùy thuận theo dòng chảy của mỗi ý niệm. Tâm 
như làn gIÓ bay xa không chụp năm được, rất 
khó giữ gìn cho trong sạch trong tất cả ý niệm. 
Vì thuận theo hành nên tâm như ngọn đèn. Do 
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nhân duyên của hữu và hành nên nước ái thâm 
nhuân tự tại, vì tùy thuận hành nhiễm, thuận theo 
điều đã làm đề có thể làm, đây là hành nhiễm. 

Tâm đi đến chỗ nào cũng như làn điện chớp. 
Hoặc hướng hành động đến nơi tạo ra điều 
thiện, hoặc khi tâm thiện nảy sinh như làn điện, 
thì tâm như hư không, hoặc hướng theo hành 
động không tốt lành, biết như hư không, như 
khách trân nhiễm phiền não, thì tâm như con 
vượn. Nếu một mực hướng về các cảnh giới 
tham thì tâm như họa sĩ, vì tâm một mực khởi sự 
hành động tạo ra các nghiệp. 

Nây Ca-diệp! Phật nói: Tâm không nhất 
định, có thể chạy theo các thứ phiên não. Hoặc 
hoàn toàn ở trong phiên não, còn có thê hành 

động tham dục, giận dữ và si mê, nó không 
đứng lại mà chạy đi mãi. Tâm như kẻ bộ hành 
chỉ đi một mình, không có bạn đông hành. 
Không phải tâm kia vôn có ô nhiễm tham lam rội 
mới có thành tựu xa lìa rồi xa lìa, lìa xa dục rồi 
lại có tham dục. Giải thích như thế v.v... Nói tâm 
như vị quốc VƯƠng, vì được tất cả pháp tự tại. 
Trong pháp an vui, vì thành tựu được thế lực tự 
tại mới tu hành. Tâm như kẻ thù, vì có khả năng 
nảy sinh tất cả khô. Bỏ rôi lại ưa, nên có khả 
năng sinh khô. Tâm như nhà đựng tro tàn, như 
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lưỡi câu cá (cá mặc. câu), như chiêm bao, như 
ruôi lăn xanh. Do chấp vô ngã, nên có thê tự nảy 
sinh đau khổ. Vì điên đảo như kẻ thù, nên nó 
giúp thêm nỗi khổ cho mình mà không biết vừa 
đủ hay nhàm chán. Tâm như quỷ Dạ-xoa cướp đi 
năng lực của con người, khiến cho con người 
phải từ bỏ việc tu tập tốt lành để tìm đến chúng, 
theo sự sai khiến của chúng. 

Tâm như kẻ thủ, vì làm điều không tốt lành 
và hay tìm kiếm các lỗi lâm của người khác, 
luôn phân biệt cao, thập, có thế lực, không có 
thế lực, yêu, ghét đều biết. 

Tâm như bọn giặc rất là phóng đãng, điêu gì 
được làm thì không làm, tất cả căn thiện đều có 
thể bị tiêu tan hết. 

Tâm ưa thích các màu sắc v.v... vì cảnh gIỚI 
sắc rất dễ dính mặc, vì bám dính nên mãi mãi 
nhớ nghĩ được cảnh giới cam lô, nhớ nghĩ rôi, thì 
khó được yên ôn. Do ba thứ tướng, tâm được 
thanh tịnh, nên biết. 

¡. Vì được tướng không, nên chăng phải là 
tướng hữu vI. 

2. Võ tướng. 

3. Tánh tướng. 

Nẵy Ca-diếp! Tâm nầy mong câu không thể 
được. Vì không thể được nên không thê hay biết 
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được tâm đó, thì danh tánh mong tìm không thể 
được. Vì không thể năm bắt được, nên tâm kia 
không thể hay biết. Tâm có như thế, quán sát 
tướng là nhân của tâm thanh tịnh rồi, thì hành tư 
duy có khác. 

Mong cầu tâm thanh tịnh là không thể được. 
Tư duy như thế rồi, khiến có thể được, đấy gọi là 
được tướng không được. Pháp tu hành như thê là 
tu hành vô ngã, dùng trí tuệ để tu hành xong, là 
tướng chân như. Tâm dùng tri kiến sau đó mới 
là tướng chân như. Dùng chín thứ tướng để nói 
đến tâm. Vì đối trước pháp tướng hữu vi cho nên 
mới nói là vô vi, nên biết. 

Vượt qua ba đời là không phải hành trong ba 
đời. Vả lại, không phải như nhập định diệt tận, 
vì tâm đã phát sinh tác dụng rồi lại có thể nảy 
sinh. 

Tâm kia chăng phải có, chăng phải không, 
danh tánh giả tạm, không thể phân biệt đo 
lường. Dùng tánh chân như có thể đo lường biết 
được tâm chăng phải có hai tướng. Tâm không 
sinh, vì tướng nó là vô sinh. 

Tâm kia không tánh, vì nó vượt qua tướng 
nhân, là tính chất của sự sinh. Nó không phát 
sinh, vượt qua các sự sinh trong đời vị lai. 

Tâm kia không bị tiêu diệt vì nó đã vượt khỏi 
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phần đoạn của cái chết. Tâm không có gì để xa 
la vì vượt qua sự từ bỏ mỗi ý niệm. 

Không có gì để xa lìa là trong từng niệm 
từng niệm, nó vượt qua mọi xa ha. Không có gì 
để xa lìa, tức là không đến, không đi, không lui 
lại, không sinh. Vì đã vượt qua sự chuyên biên 
của các đường. 

Không có hành nghiệp ở đây là vì đã vượt 
qua nghiệp phiên não. 

Nêu là vô vi, thì đó là chủng tánh của bậc 
Thánh. 

Tánh tướng ở đây là tướng của cảnh giới vô 
vi, nên biết. 

Vì nhận thây vô vi kia, nên làm sáng tỏ sự 
nghiệp của các Thánh. Nhưng trong pháp hiện tại 
của các Thánh đã vượt qua năm việc. Nêu là tánh 
của Thánh, thì không có người giữ gI1ới, vì vượt 
qua mọi việc tạo tá; cũng không có kẻ phá giới, 
vì vượt qua mọi việc không tạo ra. Vô hành là 
quá tác hành. Phi vô hành là quá tác phi hành. 
Phi hành là quá bât hành tác hành, và vượt qua 
việc hữu vi trong vị lai. Đó là vô tâm, vô tâm sở 
pháp. Vượt qua lại có sinh, phát khởi hành động. 
Không có nghiệp là vượt qua hành động hữu vi 
kia. Không có nghiệp báo là vượt qua ngôi nhà 
sinh ra. 
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Pháp vô vi kia không có khổ, cũng không có 
vui, vì nó đã vượt qua chỗ nương tựa có thế lực, 
không thế lực của pháp hữu vi. Trong đó không 
có nghiệp, không phát sinh nghiệp hành động, 
nhưng trong tánh pháp vô vi kia, không phải do 
thân tạo ra nghiệp, không phải miệng, không 
phải do tâm tạo ra. Vì dựa vào nổi khô, niềm 
vui, nên tất cả đều ghi nhận có tác động chuyển 
biến xê dịch. 

Không có nghiệp là nó vượt qua các giới 
học. Không phát sinh nghiệp hành động là nó 
VƯỢt qua mọi sự mong muốn. Nhưng không 
phải do thân v.v... tạo ra nghiệp trong tánh vô vi 
kia, là vì quá khứ nó không cảm nhận quả báo. 

Tánh vô vI cũng không có khác nhau VỀ cao, 
thấp, trên, dưới. Vì mỗi thứ thân đều đã dựa vào 
tánh vô vi trong quá khứ. Nhưng tánh vô vi kia 
có đến chín thứ tướng khác nhau về tánh và 
tướng. Khi không tịnh, khi tịnh, khi chứng và 
khi tận diệt. Tánh của vô vi nây luôn bình đẳng 
như hư không, lúc không tịnh thì đẳng chí tất cả 
tướng, như hư không 

bao trùm tất cả sắc, tất cả tướng, chân như 
cũng thê. Hiện tại khi tịnh, thây đăng chí, đấy là 
thời gian không tịnh. Một tướng là tánh không 
phân biệt, vì tât cả pháp đều một vị bình đăng. 
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Đây là tánh vắng lặng xa lìa thần tâm, vắng lặng 
là khi tịnh, vì một vị và thân tâm đều văng lặng. 

Khi tịnh có hai thứ tướng, nên biết. Tướng 
vắng lặng nây tùy thuận hướng đến cảnh giới 
Niết-bàn. Tánh thanh tịnh nầy đã xa lìa mọi 
phiền não nhơ bản. Vì đã vĩnh viễn chứng ngộ 
nên tùy thuận, và do thanh tịnh nên tùy thuận 
hướng về cùng tận đến khi chứng đắc, đấy gọi là 
khi chứng ngộ. 

Tướng ban đầu, tánh không bình đẳng, lìa 
nøã và ngã sở. Tướng thứ hai vượt qua thân kiến 
khi chứng. 

Tánh nây không ác, vừa hư vừa thật, xuất 
sinh từ bình đắng, nó vượt qua ác kiến căn bản 
kia. Trở lại tướng mạo thứ ba của tánh kia thì 
tánh nây là chân thật đệ nhật nghĩa đề. 

Đây là nói khi vĩnh viễn cùng tận, thì tánh ấy 
trụ hoàn toàn. Vì nó thường còn, nên thành tựu 
các niềm vui, vượt qua ba thứ chuyền biến. 

Ba thứ chuyền biến là: 

1. Chuyên biến sống chết V.V.. 

2) Chuyên biến nơi đến. 

3. Chuyên biến thanh tịnh bị lùi lại. 

Tánh nây không cùng tận, hoàn toàn khôn 
li vì nó vượt qua sự chuyến biến sống chêt 

.„ đây gọi là thành tựu tướng ban đâu khi tận 
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cùng. Tánh nây là thường, lạc, ngã, tịnh. Vì nó 
vượt qua chuyên biến chỗ điên đảo, rôi trở lại 
tướng thứ hai trong tánh kia sau khi đã đến mức 
tận cùng. 

Tánh nây chân tịnh, từ trước đến nay đêu 
hoàn toàn thanh tịnh, nó đã vượt sự chuyền biễn 
lùi mất thanh tịnh, trở lại tướng thứ ba trong 
tánh kia khi đã đến mức tận cùng. 

Thế nên, cho đến đạo của thế gian, xuất thế 
gian đều thị hiện sự lợi ích cho người khác, nên 
Đức Phật nói: Nây Ca-diếp! Thầy phải tự quán 
sát mọi tâm, đừng chạy theo bên ngoài. Nây Ca- 
diệp! Thậm chí Tỳ-kheo hành đạo, đã phải tùy 
nơi tâm bị trói buộc mà câu giải thoát. 

Nầy Ca-diếp! Thầy phải tự quán sát bên 
trong. Theo thứ lớp nào? Như tánh vô vi kia đã 
làm sáng tỏ sự thanh tịnh của các bậc Thánh. 
Tánh đó đã được chỉ rõ. Như hôm nay, tùy thuận 
như bậc Thánh đã sinh. Lời giải đáp kia sẽ được 
nói rõ hơn. 


+ 
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LUẬN KINH ĐẠI BẢO TÍCH 


QUYÊN 4 


Nẵy Ca-diếp! Sau này. trong tương lai sẽ có 
Tỳ-kheo như con chó đuổi theo cục đất. Trong 
đây gọi như chó là do theo ngoại đạo. Năm thứ 
cảnh giới sắc v.v... ví như cục đất, ném vào là 
như sợ sắc, âm thanh, mùi thơm, vị ngọt, sự va 
chạm, chỉ rõ sự sợ hãi các cảnh giới đó. Ty-kheo 
kia sợ cảnh giới, vì không chứng biết nguyên 
nhân vì sao phải sợ. Phật chỉ cho Tỷ-kheo bón 
thứ tướng. Chỉ tranh giành lây cảnh giới. Ở chỗ 
trông trải, vắng vẻ vì muốn đôi thay được cảnh 
giới tốt đẹp, nên duyên nơi chốn trồng trải, vắng 
vẻ. Tỳ-kheo đó chỉ ở một mình, không có bạn 
đồng tu, trừ bỏ sự nhiễm tạp, vĩnh viễn trụ 
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không hai. Thân đã lìa xa năm dục, nhưng tâm 
lại không từ bỏ nó, người nây có khi hoặc nghĩ 
nhớ đến sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon 
ngọt, sự va chạm, rôi chút lòng tham lam, say 
đăm khởi lên mà không tự quán sát nội tại, 
không hay, không biết, chỉ luôn gợi nhớ đến các 
cảnh giới vì có sức chịu đựng, nên họ cũng 
không biết. Tại sao cân phải xa lìa sắc, thanh, 
hương, vị, xúc? Chính vì họ không hay biết, nên 
thời gian sau, khi họ vào thành âp, xóm làng, 
hay kinh đô của vua v.v..., øiữa chôn đây người 
thì họ bị trói buộc do năm dục: Sắc, tiếng, mùi 
thơm, vị ngọt, cùng sự va chạm nên bị lùi lại. 
Nêu người cho đến chết ở nơi trồng trải, 
thanh văng, lại giữ giới thê tục để được sinh lên 
cõi trời hữu lậu, thì họ vẫn bị trói buộc do sự ưa 
thích năm dục lạc trên trời. Rồi khi phước cÕi 
trời hết, họ cũng không tránh khỏi rơi vào bốn 
đường ác. Bốn con đường ác là: Địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh và A-tu-la. Đã được sinh lên cõi 
trời mà vẫn còn phải bị đọa là do hành động, họ 
dựa vào tham dục đó là bạn đen, nên biết. Dựa 
vào cái thây mà hành động, gọi là bạn trắng, 
nên biết. Do thấy nhân vô ngã, để đối trị với 
hạng người đó, nên giải thích thành hai hạng bạn 
đen, trăng v.v... nên biết. 
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Tu tập các hạnh như thế xong, nếu tâm tán 
loạn, thì gồm thâu nó lại. Đã gôm thâu được thì 
có giải thoát. Câu kinh trong đây là thí dụ. Tâm 
không nhập định, nhưng vì muốn được giải 
thoát, nói các phương tiện Xa-ma-tha v.v..., thủ 
xả phiên não Xa-ma-tha xen kẽ để đối trị tâm, 
nên nói rõ qua thí dụ yết hầu và thí dụ người bị 
trói buộc v.v..., đều coi một lòng tâm định là 
phương tiện giải thoát, nhằm thị hiện tướng kiến 
tu, nói đó là phương tiện diệt phiền não. 

Sự cản trở của kẻ tu đạo là chấp thân và mê 
đăm Tam-muội, vì nhận thức như thí dụ yết hầu 
và người bị trói buộc v.v.. 

Khi chứng ngộ để dùng trí xuất thế gian tạo 
tác, gây ra khó khăn là chấp thân như chứng 
bệnh phát sinh nơi yết hầu, nên biết, 

Đã thực hành hạnh như thế xong, Vì đề 
phòng chấp pháp có, đề phòng những chấp như 
vậy nên nói hai thứ thí dụ “không” về tâm không 
sạch: 

¡. Đọc tụng kinh sách, các bộ luận v.v... của 
ngoại đạo, thê gian. 

›. Cất chứa nhiều y bát tốt đẹp, dựa vào 
nghiệp, dựa vào thân. Hai pháp nây trói buộc vào 
hai thứ: 

¡. BỊ trói buộc do chấp. 
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2. Trói buộc do lợi dưỡng, tiếng khen v.v.. 

Hai thứ nây có khả năng trói buộc khi pháp 
thiện chưa phát sinh, làm cho pháp thiện không 
sinh, tạo ra hai chướng khác: 

¡. Bạn dòng Thánh. 

›. Gần gũi các Đàn-việt, còn pháp thiện đã 
sinh thì bị tiêu mất, hay làm cho ô nhiễm, khiến 
hình thành hai thứ nhơ: 

¡. Chịu đựng sự nhơ bân của các phiên não. 

2. Ham trí thức v.v... của các Đàn-việt. Vĩnh 
viễn nhồ đứt pháp căn thiện, khiến hỗ trợ thành 
hai thứ mưa đá làm hư hỏng - chánh pháp: Chê bai 
chánh pháp, phá giới mà vân nhận lãnh của tín 
thí. Họ không thể cứu chữa được nơi pháp hiện 
tại, do vậy mặc phải hai chứng bệnh ung nhọt: 

¡. Vạch tìm lỗi người khác. 

;. Tự che giâu mọi tội lỗi của mình. 

Trong pháp hiện tại, họ đau khô vì hành động 
ác, làm cho họ mắc phải hai thứ pháp thiêu đốt: 

¡. Thân tâm nhơ bẵn mà mặc áo cà sa. 

›. Nhận sự lễ bái, cúng dường v.v... của người 
Đ1Ữ gIới có công 

đức. 

Thí dụ vị lai là dù thế nào vẫn không thê sinh 
căn thiện, vì mắc hai 

chứng bệnh, không thể nào cứu chữa là: 
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¡. Phá hoại việc tự điều phục tâm tăng thượng 
mạn. 

Làm hư hỏng sự phát tâm Đại thừa của 
người khác. Vì phi Dáng Bồ- tát, dựa vào giỚI pháp 
của Thanh văn, còn có lần lượt trong vị lai, nên 
biết. 

Nầy Ca- -Diệp Ị Thầy phải tự quán sát bên 
trong. Như thế, cho đến trong số đó, có người 
nào thông minh trí tuệ, điều phục được phiền 
não tham lam v.v... 

Nói thí dụ về tăng thượng giới hạnh nghe 
nhiêu, học rộng, thì họ nảy sinh ý nghĩ ăn năn 
mà chản nản (thể trần) để làm sáng tỏ tâm tăng 
thượng về giới hạnh băng thí dụ yết hầu và thí dụ 
vê người bị trói buộc, dùng nhân vô ngã và pháp 
vô ngã làm tăng thượng trí giới hạnh. Nếu để 
điều phục: phiên não tham lam v.v... mà tâm tăng 
thượng vê giới hạnh như kinh đã nói, thì sao 
trong đây lại nói tăng thượng giới hạnh? 

Đáp: Tham sân sĩ là nhân làm phát sinh mọi 
hành động phiên não tham. Nó khởi lên tướng rõ 
nhất, cho nên nói điều phục phiền não tham là 
hạnh tăng thượng của gIỚI. 

Hỏi: Thế nào là các phiền não có khả năng 
phát sinh tội? 

Đáp: Vì có hai thứ tướng, người đó không 
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thể sám hối. Ví như người đó đã sám hối, nhưng 
không thành sám hồi. Có các Sa-môn, Bà-la- 
môn không nhận biết nguyên nhân của phiên 
não, nên sợ hãi cảnh giới sắc v.v..., họ tìm nơi 
trồng trải, thanh vắng mà ở, nhưng tự tâm vẫn 
khởi lên những suy nghĩ bất thiện, nên phiên 
não ngã mạn, lại cũng phát sinh, hoặc nhớ nghĩ 
đến nơi khác mà cảm thây tham v.v..., họ lao 
theo nó, như con chó đuôi theo cục đất. Khi ta 
lượm đất chọi thì con chó đuổi theo cục đất. Như 
vậy là không biết cách loại trừ tham v.v... 

Do đã có chuyện thần cận với xóm làng nên 
mình mới nghĩ nhớ đến, thì đấy gọi là chưa loại 
trừ. Thuận theo nghĩa nầy nên gọi là loại trừ và 
loại trừ xong. 

Hỏi: Vì sao nói điều phục tham lam trong 
bạn đen mà không nói điều phục phiên não 
trong bạn trắng? Nói điều phục về phiên não mà 
không nói về tham? 

Đáp: Vì cả hai đều ở trong cõi Dục, nên chỉ 
rõ có cái còn sót bị điều phục và có cái còn sót 
không bị điều phục, điều âầy có nghĩa là nếu 
người ở chỗ trồng trải thanh văng mà chết thì như 
thế là chưa điều phục. Người giữ vững giới cắm 
mà giới tăng thượng còn bị hư hoại, huồng chi là 
người không giữ vững giới câm, ví như trông 
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thấy con ngựa đi dưới đường mà đôi khi còn lâm 
lẫn. Hành giả tu hành giới tăng thượng cũng 

như thê, ngộ nhận các ý niệm, cũng gọi là 
tán loạn, cũng như chứng bệnh yết hầu đưa đến 
chết người. Như thế, phải tu hành nhân vô ngã 
VỚI trÍ tăng thượng. Do thân kiến có thể làm chết 
mạng sông của pháp. Như TRBƯỜI bị trói buộc chỗ 
nào thì mong cầu được giải thoát chỗ ấy, dựa vào 
pháp vô ngã mà tu hành với trí tăng thượng. 
Cũng như vậy, tùy tâm chấp, tùy vọng niệm mà 
thăng vượt chúng. 

Trong ba cách tu tập gIỚI pháp nầy, có tám 
pháp mâu thuẫn nhau về giới và có tám thứ tùy 
thuận tâm không trong sạch, như đọc tụng kinh, 
sách, các luận v.v... của ngoại đạo thế gian, đa số 
đều ham thích y bát đẹp đẽ v.v... mà không phải 
vì cần dùng. Như ô nhiễm ngang ngược 
“Không”, vì ô nhiễm ngang ngược là nguyên 
nhân của sự ràng buộc. 

Nói lân lượt thì có hai thứ ràng buộc: 

I. SỰ rằng buộc của kiến chấp. 

2. Sự ràng buộc của danh vọng, lợi dưỡng. Hai 
thứ nguyên nhân tạo ra sự ràng buộc, nên nói lần 
lượt là vậy. 

BỊ kiên châp trói buộc, nên ghét và chê bai 
bạn bè dòng Thánh. BỊ lợi dưỡng và danh vọng, 


1626 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


nên thân cận bạch y. Hai thứ nây như vết nhơ 
gây chướng ngại: 

¡. Oán phét, chê bai bạn Thánh, thì nhận lãnh 
các phiền não. 

;. Thân cận bạch y là tham tri thức v.v... của 
các Đàn-việt. Sự dơ bân nầy làm nguyên nhân tạo 
cơn mưa đá. Hại của sự mưa đá là bị phiên não 
giày vò, rồi chê bai chánh pháp, ham theo Đản- 
việt, sự thân cận nây là điều kiện phá giới. Kẻ phá 
giới và nhận lãnh sự cúng dường của tín thí là 
nguyên nhân cho cơn mưa đá, nên sau đó mới có 
chứng bệnh ung nhọt. Do chê bai chánh pháp, phá 
giới và thọ hưởng của tín thí, tự che giâu các tội 
lỗi của mình, các điều đó làm nguyên nhân nung 
nâu của chứng ung nhọt. Lại nữa, kẻ đó còn bị đốt 
cháy do sự tìm vạch lỗi của người khác. 

Kẻ thân tâm nhơ bản mà mặc áo cà sa, kẻ che 
giâu tội của mình mà nhận lãnh sự lễ bái, cúng 
dường v.v... của người có công đức giữ ĐIỚI, 
những hành động đó là nguyên nhân gây ra sự 
đốt cháy kia. 

Bệnh không thể chữa trị là bệnh thân tâm 
nhơ bẩn thích mặc áo cà sa, ấp ủ tăng thượng 
mạn mà gom góp tâm giới. Nhận lãnh sự lễ bái, 
cúng dường v.v... của người g1ữ giới có công đức 
là phá hoại kẻ trụ vào phát tâm Đại thừa. 
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Nói bạn trăng để đối trị với các chứng bệnh 
trên, nên biết. 

Trong hai loại người nây, thứ nhất là người 
tu hành mà có chấp, thứ hai là người tu hành mà 
tham ái, nên biết. 

Có bốn hạng Sa-môn lần lượt chỉ rõ là: Hạng 
gây tai họa vì sông trái với giới pháp. Hoặc thân 
cận bạch y. Hoặc gây tai nạn cho người làm họ 
phải bỏ pháp. Hoặc người đã có công đức rồi 
mà gây mọi trở ngại trong ý nghĩ họ. Nếu không 
gây trở ngại thì chỉ có ba hạng người gây tai 
họa. Ba loại đó là: Sa-môn với hình dáng, sắc 
phục nhưng tâm, hạnh đều hư hỏng. Dựa vào ưa 
ghét mà nói pháp theo nghĩa ưa ghét đó. 

Sa-.môn lừa dối là Sa-môn ham tiếng tốt, 
hạnh tốt, mà tâm hư, họ chạy theo vui mừng, 
ham muốn quá đổi, chạy theo những mừng vui 
dục vọng hữu lậu. 

Trong vui mừng, ham muôn xâu đó, luôn 
nghĩ mình là Sa-môn, nhưng không phải là Sa- 
môn. 

Rất sợ hãi, nếu có được nhiễu đức, nhưng lại 
tự ý bỏ đức vốn đã có của mình, luôn nghĩ thê 
nây: Người có tâm vui mừng và ham muốn, 
người đó nêu đã vừa có đức mà còn có tâm trên 
thì càng tốt hơn. 
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Hạng người thứ nhất có hai việc hư hỏng: 

¡. Hữu dư. 

2. Vô dư. 

Hữu dư là dựa vào bốn hạng Sa-môn mà nói, 
là do thọ giới hữu lậu đưa đến ý ý nghiệp bất tịnh. 

Đem ba thứ không giỏi điều phục nây theo 
như thứ lớp chỉ rõ, nêu căn cứ vào việc khât thực 
mà nói là sống đời không trong sạch. Dựa vào 
việc thọ dụng để nói về sự keo kiệt, nghĩa là họ 
øom góp để dành thức ăn qua đêm. Dựa vào 
nghiệp tu tập để nói lối sống bắt tịnh. Dựa vào sự 
tiêu dùng để nói chuyện keo kiệt, như cất giữ đồ 
ăn cách đêm v.v... Dựa vào việc tu mà nói lười 
biếng. Vô dư là do phá giới nên phạm những lời 
dạy căn bản của gIới. 

Tâm hư hỏng là dùng pháp ác và cố ý che 
giâu tội lỗi của mình. 

Thành tựu hạnh thứ hai là dựa vào hành 
mạng giới thọ dụng và tu đạo, trong đó thành 
tựu về hạnh là dựa vào hành. Thành tựu về cảnh 
giới là dựa vào mạng sống. Thành tựu oali nghĩ 
là để tâm nhuộm thăm trong bốn hạnh oai nghi. 

Dựa vào giới cấm là thọ dụng vật thô nhám, 
thức ăn cũ đạm bạc, ít ham muôn. 

Chủng tánh của bốn Thánh là dựa vào thọ 
dụng, không thân cận các bạn đạo và người thê 
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tục v.v... Dựa vào tu đạo nên ít nói, ưa sông nơi 
thanh vắng, dựa vào luận thuyết an ủi, khuyến 
dụ v.v... nên biết. Mặc dù thực hành các pháp 
như thế, nhưng đều là lừa dối chớ không vì 

giỏi làm tịnh tâm, vì tâm đã hư hỏng nên 
hạnh tu hành nương vào cũng lừa dối, nên biết: 

Thường chấp ngã là dựa vào nhần vô ngã 
mà hành nhưng lại không dập tắt được chấp 
ngã. Nên trong “Pháp không” phát sinh tâm sợ 
hãi, như thấy mình sắp rơi xuống vực thắm. 
Nương vào pháp vô ngã, nhưng không phân biệt 
được ý nghĩa của “không”, người nào nói pháp 
không thì họ coi là kẻ thù. 

Người thứ ba là thành tựu hạnh tùy thuận trụ 
niệm, nghĩa là y chỉ và y hành tùy thuận các 
pháp, nên biết. 

Trong đây, trụ là vâng giữ giới cấm, niệm là 
học rộng. Vì sự nhớ nghĩ. đó, nên tùy thuận được 
mọi VIỆC. Nương tựa là sông nơi trông trải thanh 
văng, vì tọa thiên ở chỗ trông trải, thanh vắng, 
nên tùy thuận của các công đức. Tùy thuận các 
pháp là biết vừa đủ, ít ham muôn v.v... tâm 
không thân cận với bất cứ ai. 

Không dập tắt được mọi ý niệm thì ở đây chỉ 
rõ cách đôi trị là làm phát sinh nhàm chán và lìa 
dục. Nhờ đó, châm dứt được ham muốn, được 
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tâm Bồ- đề hay mất tâm Bô-đề là do kết quả tu 
đạo nây. 

Người thứ tư, cả hai đều thành tựu. Có chín 
thế mạnh của thành tựu, nên biết: 

¡. Thể mạnh của tu mãi một hạnh. 

›. Thế mạnh của học rộng. 

3. Thê mạnh của ham muôn. 

4. Thế mạnh của suy tư vắng lặng. 

5. Thế mạnh của chánh kiến. 

ø. Thế mạnh của chứng ngộ. 

;. Thế mạnh của diệt hết. 

s. Thế mạnh của tu tập. 

o. Thế mạnh của chứng ngộ chân chánh. 

Không mong câu thân mạng là không tham 
tiếc thân mạng. Đấy gọi là thế mạnh của tu mãi 
một hạnh. 

Ưa học pháp Không v.v... với lòng hoan hỷ 
là làm sáng tỏ thê mạnh thứ hai là học rộng. 

Cũng không cảm thấy vui mừng với chấp 
“Không” V.V... VỀ cũng không tỏ vẻ vui mừng 
với cảnh giới Niết- bàn mà chỉ chuyên lo tu tập 
các phạm hạnh, huồng chì mong câu sẽ được 
sống trong ba cõi, không mong câu chập pháp, 
cũng ưng pháp diệt, ý hướng đến Niết-bàn của 
quả đó, đạo đó. 

Nói về thế mạnh ham muốn thứ ba là thường 
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xuyên dừng lại và dựa vào chánh pháp, không 
dựa vào văn tự, câu văn. Mong cầu nội tâm được 
giải thoát mọi phiền não, không trốn chạy cái 
bên ngoài. Vì dựa vào chánh pháp mà mong cầu 
được thiền định, giải thoát suy nghĩ về trí tuệ thê 
Ø1an v.V.. 

Thế mạnh thứ tư là suy tư trong thanh văng để 
cầu mong giải thoát mọi phiên não, không hướng 
ra ngoài, chỉ mong thấy được một pháp. Pháp đó 
từ xưa đến nay vôn không cấu uê mả hoàn toàn 
trong sạch đê tự mình nương vào nó. Không 
dừng lại nương tựa vào người nảo khác để tánh 
không bị nhiễm. Pháp hữu học xuất thế gian là 
bên trong mình phải tự biết lây. 

Thế mạnh thứ năm là chánh kiến, là dùng 
pháp thân chân chánh mà còn không trông thây 
được Phật, huông øì là sắc thân. Không thấy 
Tam bảo là ba ngôi quý báu, chân thật, cũng là do 
trí xuât thế gian phân biệt nhớ nghĩ. 

Thế mạnh thứ sáu là chứng. Đã lìa mình ra 
khỏi tai họa chấp “Không” mà còn không thây 
được pháp, huống chi là tham đăm âm thanh, 
lời nói. Do vậy cân diệt trừ những gì nên diệt 
trừ. 

Thế mạnh của diệt là thứ bảy, không thấy có 
điều øì phải tu tập nữa. 
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Thế mạnh của tu tập là thứ tám. Không sinh 
vào vòng sinh tử, không đắm say Niết-bàn, biết 
được tất cả pháp xưa nay tịch diệt, không thây có 
sự trói buộc, không có mong cầu giải thoát. Thế 
nên, không từ bỏ thế gian, không chứng ngộ 
Niết- bàn. Không diệt nhần tô thế gian để chứng 
Niết- bàn. Không, sinh ở thế gian, không mong 
câu cảnh giới Niết- bàn. Không mong muôn chêt 
và không mong được sống lâu mãi. Không mong 
cầu được giải thoát, không mong muôn phải bị 
ràng buộc, vì đã diệt, và còn phân hữu dư. 

Không tu hành cũng không diệt. Trong đấy, 
tính chất diệt cùng tận là các pháp vô học thuộc 
về vô sinh trí v.v... nên biết. Đây gọi là thế 
mạnh thứ chín về chánh chứng. 

Vì đã có ba hạng Sa-môn kia, nên mới đặt 
tên Sa-môn (danh từ Sa-môn). Danh từ S5a-môn 
đó không có nghĩa và chỉ rõ không giống nhau, 
chỉ lấy tên đề thay thế. 

Nói thí dụ nghèo khổ. Lấy tên để thay thế là 
thế nào? Dùng hình dáng, trạng mạo khác với 
tên Sa-môn, giả dối để nhận lãnh lợi dưỡng của 
tín thí. Từ đây trở về sau, các hành chẳng phải là 
chân thật. Sa-môn và ý thức nhận biết (tri thức) 
đã phát sinh tánh kiêu ngạo. Hạnh chân thật của 
Sa-môn là vâng giữ giới cắm có nhận thức, hiểu 
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biết. Nói điên đảo vì giống như giữ gìn giới, trí 
văn, tư, tu, dựa vào kiêu ngạo đó nên mới nói 
hai thí dụ: Như có người bị nhận chìm trong 
vũng nước sâu mà chết khát. Thí dụ nầy nhằm 
chỉ rõ kẻ có văn tuệ dễ nảy sinh ngã mạn. 

Thí dụ thây thuốc là do tư tuệ, nên ham mê 
Tam-ma-bạt- đề, kẻ phàm phu xa lìa ham muốn 
thì dễ mắc vào lợi dưỡng và sự cung kính. 

Hữu học là phát sinh hối tiếc tu tập Tam-ma- 
bạt-đề, vì tu tuệ hạnh tà sẽ thị hiện sự kiêu ngạo 
trong việc hành chánh hạnh, cho nên nói ra ba 
thí dụ khác: Thí dụ đầu là nói về bệnh nhân, thí 
dụ thứ hai là của quý báu, thứ ba là nói về người 
chết. 

Dựa vào giới sinh tánh kiêu ngạo, thị hiện có 
bốn hạng Tỷ-kheo phá giới, thí dụ như Tỳ-kheo 
khéo giữ giới v.v... Trong đó, người đầu tiên tạm 
thọ gIỚI, người thứ hai là hạng không khéo giữ 
gìn giới luật, còn tỏ rõ sự lười biêng. Người thứ 
ba hành động giông như người giữ gIỚI, gây 
chướng ngại đối với sự phá giới, nên nói làm hư 
hỏng chướng ngại gIỚI. Người thứ tư nói là đã 
lãnh thọ đầy đủ mười hai công đức của hạnh đầu 
đà, đây là giữ giới trên danh nghĩa tạm bợ. 
Trong đây, người thứ nhất nhận thây tai họa phá 
giới nên dập tắt băng cách gây chướng ngại để 
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đối trị. Gọi là phá giới. 

Hữu lậu do phá giới nên không thể gìn giữ 
một phần nào trong sô gØIới cắm. 

Náảy sinh tư tưởng sợ hãi trong cảnh giới Niết- 
bàn, vì không có khả năng diệt được chướng ngại 
phá giới, nên đối trị băng cách tu hành. 

Người thứ hai dùng tánh ngã mạn nảy sinh ta 
đây được tướng giải thoát. Đề đối trị hạnh nây, 
nên mới nói vê các công đức giữ giới chân thật. 
Phá giới là tội ác đã quá rõ ràng. Hạnh tu đạo 
cũng đã được chứng tỏ. 

Trong đó, với người giữ giới đầu tiên, Đức 
Phật nói họ nên ngộ nhập từ bên trong, không 
nên ngộ nhập từ bên ngoài. 

Với người giữ giới thứ hai, Đức Phật nói: Chớ 
tạo ra nghiệp nhiễm. Khéo léo không tạo ra 
nghiệp nhiễm, không phải để thân v.v... tạo nên. 
Nghiệp nhiễm cũng không phải không làm gì, 
mà là giỏi làm ở chỗ vô hành và không phải 
không làm gì. Dựa vào tạp nhiễm, mà không tạp 
nhiễm. Dựa vào sự khất thực mà không chấp vào 
khất thực, cũng không dựa vào đó mà không 
hành. Thọ dụng tạp nhiễm nhưng không nhiễm 
tạp. vì không danh, không sắc, Niết-bàn vô dư. 
Trong vô tưởng vô phi tưởng, vô tướng hành, lìa 
bỏ hêt thảy tưởng nhớ nghĩ và những nhớ nghĩ vô 
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tưởng, thành ra giới là không diệt, không phải 
không diệt. Hạnh vô học đối với Niết- bàn là hữu 
dư, phiền não là vô dư. Không chấp không 
buông, thường làm xa lia sự vui mừng, âu lo, 
và từ bỏ sự nhớ nghĩ đến đồng sinh, thì không gì 
đáng chấp không gì đáng bỏ. Trở lại cảnh giới 
ban đầu, không chấp sự vui sự khổ, và chấp, 
buông ý niệm đồng sinh, thì không có chúng 
sinh, không có danh từ chúng sinh, cho đến 
không tầm, không có tên của tâm. Dựa vào thí dụ 
để giải thích, nêu đã diệt thì tùy thuộc vào đôi 
tượng diệt để có thê ghi nhận và tùy vào việc đã 
phi nhận mà tùy thuận đôi tượng được ghi nhận. 
Không có thế gian, không có phi thế gian. Sống 
trong thế gian xen tạp, nhưng người tu hành làm 
việc không xen tạp. Nói không nương tựa, không 
phải là không nương tựa. Nương vào tạp nhiễm 
và không tạp nhiễm. Dựa vào cảnh giới thôn 
xóm, ruộng vườn của sáu thức, mà không coi 
thân giới của mình là cao. Không chê bai giới 
của người là thấp. Dù nương vào sự thân cận tại 
gia, nhưng không nhớ tưởng, phân biệt với giới 
kia cũng không phân biệt ta là người vâng giữ 
giới, ta có gIữ giới như thế, không phân biệt tính 
chất đó. Vô lậu cũng có thể theo hữu lậu thế 
gian mà cùng tiêu mất sao? Thế nên tìm cách 
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làm sáng tỏ, nói nó là không cùng chung với hữu 
lậu thê gian. Ba cõi không phải là kết quả, nên 
không câu nguyên nhân ba cõi. Hai câu nây thứ 
tự chỉ rõ tên là các pháp đối với giới có tùy 
thuận, không tùy thuận. 

Sa-môn học giỏi và không học giỏi có những 
sai biỆt, 

Thế nào là Sa-môn không học giỏi giới? 
Trong đấy có ba hạng Sa-môn, nên biết: 

Vê hình dáng, sắc phục thì trông giống như 
Sa-môn, Sa-môn không tham tiếc VIỆC BIỮ gIỚI, 
Sa-môn chỉ đồng một hình dáng, sắc phục. Còn 
Sa-môn không đồng nhau là vê hành động, mạng 
sống, thọ dụng và giới mạng, kiến thức, tâm đều 
không giống nhau v.V.. - lrong đó, lĩnh vực hình 
dáng và lĩnh vực sắc phục gọi là tương tợ. 

VỀ y phục, họ cùng mặc y Tặăng-già-lê 
v.v... nên gọi là đông phục. Về hình dáng họ 
cũng cạo râu tóc, mang bình bát, nên gọi là 
đồng hình dáng. Nhưng do hành động của bản 
thân v.v... là bất tịnh, nên gọI là hành động 
không giống Sa-môn. Vì lối sông không trong 
sạch, nên mạng không giống Sa- môn. Vì keo 
kiệt nên trong thọ dụng không giống Sa-môn. 
Vì lười biếng nên hành động tiêu dùng không 
giống Sa-môn. Vì phá giới nên không giông việc 
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làm của Sa-môn giữ giới. Vì theo phép ác nên 
không hiểu biết giông Sa-môn. Vì không điều 
hòa, không khuất phục, không ổn định được các 
căn, nên không giông Sa-môn, và với tâm cũng 
không giông. 

Hai là với oai nghi lừa dối, họ khẩn cầu 
những vật dụng riêng tư và ra sức tiêu xài, nên 
biết. Tâm tăng thượng đồng VỚI tuệ tăng thượng, 
nhưng, hành động kẻ kia và tâm không giông như 
vậy, vì thành tựu việc sử dụng theo ý V.V... GIỚI 
tăng thượng đông với nhất tâm an ồn cho đến 
không ưa tạp loạn, nên hạnh của tâm tăng 
thượng thì đông với ít nói năng, hạnh của trí 
tăng thượng thì đồng VỚI những hành động lừa 
dối kia, hạnh đó không đồng với tâm. 

Ba là Sa-môn ham tiếng khen, tức là chỉ 
mong câu được tiếng khen, nên biết. 

Một phân thì đồng với Xa-ma-tha, một phân 
thì đồng với Tỳ-bát-xá-na. Hai phần đó đồng với 
sự tu tập. Trở lại hai hạnh hỗ trợ đạo kia thì tâm 
đồng nhưng tánh không đồng. 

Trong trường hợp nây, vì do giới. VÌ có phân 
ø1ớI, nên một phân đồng với Xa-ma-tha. Giới là 
nhân của Tam-muội. Do nghe nhiều, học rộng, 
nên một phần đồng với Hô -bát-xá-na. Văn có 
khả năng lãnh hội được trí vô lậu. 
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Do ở chỗ A-lan-nhã trồng trải, thanh văng, 
nên hai phân tu tập kia đồng giống nhau. Vì trụ 
chỗ trồng trải, thanh văng là nhân tu tập. Hạnh ít 
ham muôn v.v.. . đông với hai hạnh hỗ trợ đạo 
kia. Vì ít ham muôn v.v... là hạnh hỗ trợ cho sự 
học tập v.v... và dù có thân cận người khác, 
nhưng tâm không giống như họ, nên biết. 

Thế nào là Sa-môn khéo học tập? Có bốn 
hình thức, nên biết. Đó là hành, là tâm, là chứng, 
và đạt đến cùng tận. 

Do không tiếc thân mạng, nên được hạnh 
nhàm chán, ăn năn trong pháp hiện tại. Sa-môn 
với ý nghĩ vui mừng đôi với không v.v... Việc 
giáo hóa của thân trong đời vị lai, đây gọi là thế 
mạnh của việc làm, nên biết. Nương vào hạnh 
chân như, ý thức tin tưởng vào pháp vô ngã, 
không VUI mừng với cảnh Niết-bàn, và không 
VUI mừng với “Không”. Có điều nên làm và có 
điều có thể được. Hành động đó cũng làm xa lìa 
tánh, tướng giả danh. Không. chấp chánh pháp, 
thường dựa vào sự thâu đáo về nghĩa, không dựa 
vào văn tự, chỉ mong cầu nghĩa cân đến. Ở ngay 
trong phiền não mả cầu mong được giải thoát, 
không chạy theo bên ngoài. Không tùy thuận 
như tánh của âm thanh, đây gỌI là thế mạnh 
của tâm, nên biết. Nhận thây thể của tất cả pháp 
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đều vĩnh viễn trong sạch, không nhiễm, dùng 
pháp chân như tạo ra, giúp đỡ thần hình của 
mình và của người khác, không duyên vào trí 
tánh người khác, việc chứng ngộ không nhiễm. 

Các quả báo v.v... trong đây đều nhận thấy 
giải thoát, không thấy tánh, tướng giả danh, nên 
gọi là thế mạnh của chứng ngộ, nên biết. Tự 

tánh của mọi chúng sinh đều diệt, không làm 
điều thiện và không tu tập pháp đối trị hết thảy 
phiền não nhiễm v.v... không nhận lây Niết- 
bàn, chân như không đoạn tuyệt, và không quán 
sát việc sai quây, đó gọi là thế mạnh đến tận 
cùng, nên biết, 

Thí dụ về người nghèo ở trong đấy với Sa- 
môn không khéo học. Vì ba thứ tướng, chỉ có tên 
gọi chứ không đúng nghĩa, nên biết. Tâm hư hoại 
mà hành thành tựu, tâm thành tựu mà hạnh lại hư 
hoại, tâm hư hoại và hạnh cũng hư hoại. 

Trong đây, tâm hư hoại mà hạnh thành tựu thì 
có ba thứ, nên biết. Chủ thể nghe và đối tượng 
được nghe cho là đã đủ. Trong chủ thể nói kia 
mà cho là đủ, là vì chứng ngộ được Tam-muội 
thế gian và được công đức của thế gian, lấy đó 
làm điều ham thích. Như dụ kẻ bị chìm dưới 
sông. Nói tâm hư mà hạnh thành thì chỉ có việc 
nghe v.v... nên biết. Thí dụ thây thuốc, là trở lại 
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sự kiện người kia chỉ có nói suông, nên biết. 
Thí dụ trò ảo thuật là chứng được Tam-muội ở 
thế gian, chỉ có ham dính vào đó, nên biết. 

Thí dụ ngọc báu Ma-ni là chỉ rõ tâm thành 
tựu nhưng hạnh thì hư, nên biết. 

Thí dụ người chết là chỉ rõ tâm hạnh đều hư, 
nên biết. 

Thí dụ con trưởng giả là chỉ rõ tâm hạnh đêu 
thành tựu. Do nghĩa một tướng, Sa-môn khéo 
học, nên biết. Nói có bốn hạng là -kheo phá 
giới, trông giống như giỏi trì giới, thứ lớp ra 
sao? Đem Sa-môn chân thật nhằm chỉ rõ việc 
thọ nhận hạnh chân thật. Đem sự thị hiện như 
giới tương tợ trụ giỚI giả danh nhắm chỉ TỐ gIỚI 
giả danh. Chỉ rõ gIỚI giả danh là như thê nào? 
Là duyên vào giới giả danh mà hành bốn thứ, 
nên biết. 

Hạng Sa-môn đó vì tánh ngã mạn làm hư 
thân. Đó gọi là trụ vào giới giả danh mà hành. 

Người đầu tiên thành tựu sáu điều giới câm, 
do hai thứ chướng làm hư hỏng giới. Sáu hạnh 
đó là gì? Phần, giới, gìn giữ, thành tựu, y theo 
Ba-la-đề-mộc-xoa đã nói mà thực hành thành 
tựu. 

Hạnh thành tựu, hư hoại cảnh giới thành tựu. 
Đối với tội nhỏ nhặt vẫn cảm thấy sợ hãi thì 
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nhận lãnh giới mà tu hành. 

Ở trong các giới có hai thứ chướng, đó là: 
Chấp thân quá mạnh khiến giới trung khởi và 
mạng tri. Thứ hai là bỏ hai tai họa đó, từ bỏ lĩnh 
vực chấp thân quá mạnh, do luật sư giỏi chỉ rõ 
được những vi phạm về giới, nhưng vì cùng với 
sự thanh tịnh ở thế gian, không thể động tới mọi 
lợi dưỡng nên đồng nảy sinh chấp thân. 

Thứ ba, pháp đông đẳng nây được giới thanh 
tịnh của thê gian, lại đồng nảy sinh chấp thân. 
Không am hiểu pháp vô ngã, nghe pháp, nảy 
sinh sợ hãi và lười biêng. 

Thứ tư, từ bỏ tất cả những tai họa, nhưng vì 
tin theo tà pháp vô ngã, nên làm hư giới, sông 
ngã mạn, sông trong bốn thứ giới không chân 
chánh, biết rõ việc mình chê bai giới pháp, 
tướng đó và pháp vô lậu đó, nên biết. 

Chê bai pháp là gì? Đầu tiên người duyên vào 
giới giả danh, chấp có ngã và ngã sở. Đê đôi trị 
với hạng người đó, nên nói không có ngã và ngã 
sở. Người đã tạo ra phạm giới, mà gọi là không 
gây tạo để đối trị thì nói vô tác, vô phi tác. Kẻ 
bảo cái hành tạo ra đó cũng chắng phải là hành, 
để đối trị nên nói không có những cái đã tạo ra, 
thì cũng không có người tạo ra, kẻ bảo hạnh an 
tường cũng gọi là chăng phải hạnh, để đối trị với 
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nó nên nói vô hành, vô phi hành. 

Người thứ hai trụ vào giới hạnh giả danh, họ 
chấp thân làm bạn với tùy thuận phiên não, họ 
chấp cả danh và sắc để đôi trị, nên nói là không 
có sắc, không có danh. Kẻ bảo vị lai sinh tưởng 
định là có, họ chấp giữ vào đó thi nên nói vô 
tưởng vô phi tưởng đê đôi trị. Còn bảo diệt kiệt 
sử đang hừng hực cũng gọi là không diệt, thì nên 
nói vô diệt, vô phi diệt để đối trị. 

Hạng chấp nhân vô ngã và Duông xả chấp giữ 
lây người, thì nên nói vô thủ vô xả để đối trị họ. 
Còn hạng chấp chúng sinh vô ngã kia, họ bảo 
cũng có thể thủ cũng không thể thủ, thì nên nói 
không thể lây, không thể bỏ để đối trị họ. 

Hạng chấp về" chúng sinh nhưng không 
phải do sắc v.v.... họ bảo chấp đó hay lắm, thì 
nên nói không có chúng sinh, không có tên 
chúng sinh, để đối trị họ. Họ nói chấp phân biệt 
đó hay lắm, thì nên nói không có thân, không có 
tên thần, không có miệng, không có tên miệng, 
để đối trị họ. Họ bảo phân biệt đó là tâm và họ 
bảo chấp phân biệt đó như vậy là hay lãm, đề đôi 
trị với luận điệu đó, nên nói không có tâm, 
không có tên tâm phân biệt. 

Người thứ ba trụ vào hạnh giới, họ bảo sinh ở 
trên thê gian mới tốt, cõi thế gian bên dưới chả có 
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gì. nó là phí thế gian, để đôi trị lỗi chấp đó, nên 
nói không có thê gian, không có phi thế gian. 

Hạng cho răng dựa vào Tam-muội cũng là 
dựa vào không tham dục, để đối trị họ nên nói 
vô y chỉ, vô phi y chỉ. 

Hạng gồm thâu giới pháp của mình, không 
chê giới pháp của người khác, để đối trị thì nói 
không tự cao giỚI pháp của mình, không 

chê bai giới pháp của người là thấp kém. 

Người thứ tư trụ vào giới B1ả danh, họ bảo: 
“Ta là người giỏi giữ giới”, rÔi nảy sinh ý niệm 
phân biệt, để đối trị họ, nên nói cũng không 
phân biệt gIỚI. 

Hạng có ý niệm phần biệt giới và cho ý 
niệm có tánh cao vượt, để đối trị với quan niệm 
đó, nên nói: Không phân biệt giới và không có ý 
niệm về giới nây. Chấp như họ gọi là chê bai 
pháp, làm tiêu tan hết pháp vô lậu. Đây gọi là 
một câu mà nói đủ sự vâng giữ giới pháp vô lậu 
của các Thánh. 

Không chỗ nào bám dính là hạng xuât thê 
gian, không còn ở trong ba cõi, đạo lý không tùy 
thuận tất cả phiền não và xa lìa mọi sự dừng 
nghỉ nương tựa. Đối trị với sự xa lìa ba cõi là sự 
trở lại trong sạch, chỉ rõ được cái cao vượt của 
hạnh trì giới, nên nói kệ sau đây, nên biết: 
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Người giữ giới đây đủ, 
Không nho, không sở hữu. 

Câu kệ thứ nhất chỉ rõ sự xa lìa câu uế, nói 
lên tính chất của thanh tịnh, mọi tham dục còn 
sót đều đã xa lìa hết thì đó là nguyên nhân của 
thanh tịnh, cho nên nói là được tánh thanh tịnh 
của giới, cũng chỉ rõ đồng nhân tô thanh tịnh 
bình đăng. 

Ba câu còn lại thì trở lại với hạnh giữ giới, 
chỉ rõ nguyên nhân trong sạch của các bạn đông 
lòng g1ữ giới. 

Trong đây, đồng bạn phá ĐIỚI Và các đông 
nhân thì đối trị. Đôi với giới đồng bạn và các 
đồng nhân, có ba thứ sai biệt, nên biết. Ở trong 
đồng bạn phá giới có ba thứ: Đông sắc kiêu mạn, 
nương dựa vào đồng, làm cho ý bị mê hoặc, chấp 
như những kẻ ngu SI. Đông ưa Tam-ma-bạt-đê, 
bắt đồng bạn chấp lây ý niệm đó. 

Đông sự niệm là như sông thô bỉ, ta và bạn 
yêu mên, vui mừng cùng sông chung như vậy. 
Đấy là ý nghĩa của bải kệ thứ nhất. 

Trở lại với hết tháy hình thức trong VIỆC trì 
giới là để chỉ rõ việc nương vào giới thanh tịnh, 
nên Đức Phật nói bài kệ thứ hai, nên biết. 

Tịch diệt và thường rốt ráo như vậy. Trong 
đây nói đến việc đối trị với bốn thứ đồng tánh 
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gậy tai họa, nên phải nói giới thanh tịnh Ba-la- 
đề-mộc-xoa, nên biết. Do không thiếu sót đối 
với việc thọ giới thiền thanh tịnh. Còn lại đều là 
giới hạnh tịnh vô lậu. Trở lại việc nương vào trì 
giới kia, thì thanh tịnh không có gì tai họa, cho 
nên nói kệ thứ ba: 

Không tham tiếc thân mạng. 

Như vậy có năm điểu tai họa: 

¡. Fai họa vệ lợi dưỡng và sự cung kính, do 
còn luyến tiếc thân 

mạng. 

›. Tai họa về tánh lười biêng, cứ nghĩ vui sống 
hoài, không nghĩ đến cái chết. 

3. Fai họa bắt đầu mong muốn giữ giới phạm 
hạnh, vì mong cầu tất cả hữu lậu sinh. 

+ Tai họa về quan niệm chỉ có giới là đủ, vì 
không nhận thức đúng đắn đâu là chỗ cuôỗi cùng. 

s. Tai họa về không biết chỗ ra khỏi cuối cùng 
như luận thuyết của ngoại đạo, đều trở thành lôi lý 
luận không đúng đắn. 

Xa lìa năm điều tai họa nây, thì giải thích sự 
thành tựu thanh tịnh, không còn các tai họa, nên 
biết, là dựa vào tánh thanh tịnh, không phiên não, 
nên nói tiếp kệ thứ tư: 

Trì giới không nhiễm đời. 
Là không nhiễm pháp thế gian, do sự ô 


1646 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


nhiễm là thuộc vào sự nương dựa tập đế, mọi 
lĩnh vực của dục đều đưa đến sự ô nhiễm cao 
nhất. 

Có hai sự nhận thức: Chấp giữ vào ái ân và 
diệt sự ái ân, nên nói: Không dựa vào pháp thê 
gian là vậy. 

Nói không dựa vào thế gian là dập tắt đi dục 
vọng trước, vì lại còn có sự ái ân phải diệt. 

Mau được trí tuệ sảng, 

Do được ánh quang mình, 
Ở trong kiến để đạo, 
Không ngại, không sở hữu. 

Sự kiện không chướng ngại, Chồng CÓ SỞ 
hữu, là do tu đạo phá trừ vô minh v.v..., và ngoài 
ra đề đôi trị với những pháp khác nên nói: 

Không ngã, không tướng đó, 
Xa lia tướng 1q, người, 

Dựa vào đạo vô học, 

La ngã mạn thanh tịnh. 

Phát nói tiếp kệ thứ nãm: 
Không bở náy, bở kia, 

Củng không khoảng chính giữa, 
Trong hành động vô tướng, 
Không mắc vào trong ngoài. 

Võ lậu là không bị dính mặc, do đã dập tắt 
phiền não và sức cháy hừng hực của kiết sử. 
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Không dua nịnh vô lậu và cũng không có kiêu 
ngạo nào khác, đã làm sáng tỏ việc vĩnh viễn 
dựa vào thanh tịnh, nên 

nói kệ thứ sáu: 


Tâm không dính danh, sắc, 
Lập chỉ trước mọi việc, 
Không rời pháp tịch diệt, 
Trì giới không chưa đủ. 
Điệu phục các giác quan, 
Tam-muội không, chưa đu, 
Không sinh ngã, ngã sƠ, 
Đến hữu đảnh thể gian. 

Biết đủ là do giữ gìn giới cấm. Dựa vào thế 
gian mà được tịnh, chỉ rõ là từ sự trì giới, nên 
nói kệ thứ bảy: 

Dù vâng giữ các giới, 
Nhưng tâm không fự cao. 

Là chỉ rõ do giữ giới, nên tâm không nảy 
sinh sự phân biệt cao, thấp, không nhàm chán và 
biết vừa đủ. 

Củng không cho là cao, 
Vượt là câu đạo Thánh. 

Vâng giữ giới cấm thanh tịnh, thấy Tam- 
muội không đủ, việc mong cầu đạo xuất thế 
gian, dựa vào sự thanh tịnh của xuất thế øian, 
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nên nói tiếp kệ thứ tám: 
Không coi giới là nhất, 
Không coi giới là đu, 
Cững không quý lam-muội, 
Không đắm Say Tam-IUỘI, 
Vượt qua hai việc đó, 
Tu tập thượng trí tuệ. 

Không phân biệt là tánh của Thánh. Không 
phân biệt là tu tập để gom lây trí tăng thượng, 
luôn được chư Phật khen ngợi. Vì thế nên người 
nhận biết có thừa, là người sẽ được chư Phật 
khen ngợi hơn hết. Dựa vào sự thanh tịnh của 
hữu học, vô học, phi hữu học phi vô học nên nói 
kệ thứ chín: 

Tám giải thoát thán kiến, 
Diệt hữu phân thân kiến, 

Thị hiện tịnh học giới, 

Diệt trừ ngã, ngã sở, 

Diệt thân kiến đồng sinh, 
Hiện tịnh giới vô học, 

Tin “Không” cảnh giới Phát. 

Do tin lý không cho nên chỉ rõ sự thanh tịnh 
là chắng phải học, chăng phải vô học. Dựa vào 
sự thanh tịnh mà xua tan tánh keo kiệt và ham 
dính, nên nói kệ thứ mười: 

Nương giới, được Tam-Inuội, 
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Tam-Immuội, năng fu tuệ. 

Ở đây chỉ rõ vì chưa được giới của tám đạo 
Thánh, nên nói thanh tịnh không phải do giữ 
ĐIỚI: 

Nương dựa nhân tu tuệ, 
Mau được trí thanh tịnh, 
Đạt được trí thanh tịnh, 
Giới thanh tịnh đây đã. 

Bài kệ nây nói: Do chứng ngộ được Thánh trí, 
mà sau đó được giới thanh tịnh. 

Bây giờ, có tám trăm vị Tỳ-kheo không còn 
các lậu, tâm đều được giải thoát. Có ba vạn hai 
ngàn người lia mình ra khỏi trần cấu, đều đạt 
được pháp nhãn thanh tịnh. 

Điều đó chỉ rõ sự dạy bảo đã đem nhiều lợi 
ích lớn. Đồng thời cũng chỉ rõ tức khắc được kết 
quả lớn lao. 

VỀ người giáo hóa, gồm nhiều người đã 
thành tựu, được quả vị hữu học, vô học v.v.. 
cùng năm trăm vị Tỷ-kheo đạt được. thiên định, 
khi vừa nghe nói pháp sâu xa nầy, tâm họ 
không tin hiểu, không thê thông đạt, nên rời 
khỏi chỗ ngôi, đứng dậy ra đi. Đây là những 
người khó điều phục, họ đã có thể điều phục 
xong, nhưng vì không tin hiểu nên họ không thê 
thông suốt, không có khả năng ngộ nhập được 
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pháp sâu xa. 

Có hai hình thức không thể thâu suốt được 
các pháp là không tin, có tin cũng không ưa 
chuộng, nên trí tuệ không có khả năng suy tính 
1: suốt được các nghĩa, 

Ý nghĩa bài kệ nây rất sâu xa vì khó nhận 
biết được. Sự sâu xa của Bồ-đề chư Phật Như 
Lai, thì ý thức không dễ gì đo lường nổi. Nếu 
căn thiện của họ không thuân thục được là do họ 
đã bị các tri thức xâu ác thâu tóm rôi. Do sức tự 
tin quá ít ỏi, nên rất khó tin và lãnh thọ pháp. BỊ 
ác tri thức øôm thâu, nên họ không thể nào tu tập 
thuần thục các căn thiện, vì họ không tin nhiêu, 
nên biết. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Tu- 
bồ-đề. Khi Tu-bỗ- đề cùng các Thanh văn nghe 
Đức Như Lai nói mây lời sâu xa là họ đã có khả 
năng được hóa độ bằng nghĩa, cao cả. Thế nên 
giả danh, chân thật đều có chỗ khác nhau, nên 
biết. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền hóa ra hai vị Tỳ- 
kheo để chỉ rõ phương tiện ứng hiện giáo hóa 
của Như Lai. 

Thị hiện người hóa độ có hai thứ tướng: Chỉ 
rõ sự tin tưởng đối với đồng phục và kiến đồng 
pháp sự. Các Tỳ-kheo kia đều gom ý nhận lãnh. 
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Sau khi Đức Thê Tôn nói chánh pháp răn dạy 
xong, các Tỳ-kheo kia lại vọng chấp Niết-bàn, 
phát khởi kiêu ngạo, sinh tâm hoảng sợ. Vì có 
lòng tin, nên nói cảnh giới Niết-bàn như thật, là 
không có chúng sinh. Nếu người đã bước vảo 
Niết-bàn thì không còn mọi tham dục v.v... mà 
chỉ có trạng thái tận diệt. Những Tỷỳ-kheo kia 
còn không sinh, như thế người thị hiện Niết-bàn 
chỉ có diệt, không còn sinh khởi phiền não. 

Đức Phật nói: Các ông đừng gợi lên những 
tưởng tượng vu vơ, chớ tạo ra những phân biệt. 
Chớ bước vào ngã hay ngã sở dù trong hay 
ngoài, cứ như vậy tiếp tục thì không còn dính 
chấp vào mọi pháp, vì sự tham sân xưa nay 
không sinh, nên không xa lìa, cả đến vị lai cũn 
không xa lhìa cái gì cả. Đó gọi là tịch diệt. Đề 
ngăn ngừa quan niệm cô chấp cho là: Vốn chăng 
phải tịch diệt mà có tịch diệt. Phải biết, hết thảy 
phẩm giới có được v.v... là không qua, không 
lại. Và cũng không phải diệt tận hết, chỉ có tên 
chúng sinh là vĩnh viên tịch diệt. 

Không qua, không lại là không ô nhiễm. Với 
lại không diệt hết là tự tánh diệt hết. Chính nó 
cũng không còn sót. Nếu xưa kia vốn không tịch 
điệt rôi về sau mới thành tịch diệt, thì các ông 
nên buông bỏ xa lìa tướng đó, vì Niết-bàn không 
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có việc đó. Ông đừng nói tôi nhập Niết- bàn, mà 
chỉ có tướng hướng VỆ cảnh giới Niết-bàn, nên 
tạo ra tướng niêt-bàn. Ông đừng dùng tướng của 
những tham dục mà hiệu là tướng Niết-bàn, 
chắng tham dục, không tham dục v.v... mới gọI 
là Niết-bàn. Điều đó mới gọi là tướng. Vả lại có 
hành vô tướng cũng đều là phương tiện. Nếu đạt 
vô lậu rôi thì sau đó mới nói cái vui của pháp 
hành hiện tại, lấy đó làm phương tiện tu tập nhập 
vào định diệt tận. Có khi nó còn có nghĩa khác. 

Kinh nói: Nếu _Tÿ-kheo kia không gieo trồng 
các căn thiện thuận chủng thì công đức trí tuệ 
hỗ trợ đạo còn thiếu kém, nên khách trần phiên 
não sẽ gia tăng mạnh mẽ. Nghĩa nây không phải 
thuộc về ác tri thức, vì thiện tri thức đã không 
biết gồm thâu. 

Hư hoại, nghĩa nây không thể tin hiểu, xa lìa 
trợ đạo bằng trí mà hành, có khả năng tin vào 
chỗ sâu xa của pháp, nghĩa nầy không có khả 
năng tin hiểu. Cho nên nói chung là không có 
khả năng thông đạt, là không có khả năng đo 
lường để biết trí an trụ trong thê của pháp. Vả lại, 

không có khả năng tin hiểu thì không thể có 
quyết định đúng đắn do trí chân thật. Như Lai 
dùng hai thứ phương tiện hóa độ, nên biết. Giáo 
hóa là đem ngã mạn cùng thể chỉ rõ khi cùng sự 
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nói ra để có thế tùy thuận việc thực hành dạy dỗ 
nây, đạt được sự giáo huấn thì có nhân xuất thế, 
lây việc giáo dục chánh tịnh làm phương tiện 
truyền trao. Có bốn thứ phương tiện giáo hóa: 

¡. Phương tiện một: Với kẻ sợ hãi pháp nhiễm, 
tịnh, thì thuận theo họ đề nói cho họ xa lìa sợ hãi, 
trao cho họ cái nhân xa lìa phiền não và trao cho 
họ pháp thanh tịnh, từ bỏ được nhần sợ hãi, 
truyền dạy cho họ hiện pháp, đó là phương tiện 
làm cho họ thấy vui Vẻ nhất khi tụ tập. Lại còn có 
việc chấp ngã, cho răng các ngã nây chứng đạo 
chân chánh, cho nên phải đem lý không tùy 
thuận mà truyền dạy họ, bảo với họ: Tôi không 
có tội gì để sinh lo sợ cả. Do nhiễm là việc làm 
của thê gian. Đó gọi là tướng thứ nhất. 

2. Phương tiện thứ hai: Các ông chớ nghĩ 
tưởng, chớ tạo sự phân biệt. Nhân của phiền não 
thị hiện do hai thứ tánh giả danh. Đó là tính chất 
phân biệt, kiêu ngạo, chấp, phiền não và châp vào 
công đức mà phân biệt cho là tai hại hơn hêt. Đó 
øọI1 là tướng thứ hai. 

3. Phương tiện thứ ba: Về phân thanh tịnh, tóm 
tắt có hai thứ, nên biết: 

-_ Đạo hạnh thanh tịnh. 

- Niết-bàn thanh tịnh. 

Thanh tịnh đạo hạnh là nguyên nhân của sự 
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sợ hãi, nên biết. 

Nẵy các thầy Ty-kheol Hết thảy phẩm giới 
là không đi, không đến, lại không hoàn toàn diệt 
hết mà chấp là vĩnh viễn thanh tịnh trong chân 
như. 

Trong phân trước, đã giải thích có phiên não 
phân biệt và lìa phân biệt phiên não nhưng cũng 
không thành. Phiền não và lìa phiền não trong 
thanh tịnh đạo hạnh kia, đã có sự phân biệt rôi, 
mà vẫn còn nảy sinh tư tưởng sợ hãi đối với 
thanh tịnh đạo hạnh, nên có hai thứ tướng, nên 
biết. Ở trong nhân của Niết- bàn thanh tịnh phát 
sinh sợ hãi, thì các ông cần phải la bỏ tư tưởng 
nây, Niết-bàn không khác với tánh giả danh, 
nhưng người ta lại chấp nó. Các thây chớ tùy 
theo tư tưởng và chớ đuôi theo cái chăng phải tư 
tưởng. Niết-bàn khác với tư tưởng. Ký ức đã tạo 
Ta Sự tưởng tượng của tâm. Các thây đừng có ý 
tưởng gì khác, đừng dùng ý thức để tưởng tượng 
ra. Chớ lẫy tưởng khác mà quán danh. Đó gọi là 
tưởng tịch diệt của nội tâm, cũng chớ có dùng ý 
tưởng để quán sát ý tướng. Không còn hai cái 
nhân đó thì ở trong Niết-bàn không phát sinh sợ 
hãi. 

Đó gọi là tướng thứ ba. 

4. Phương tiện thứ tư: Loại bỏ hai nguyên nhân 
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Ấy, truyền. dạy các phương tiện v.v... về những 
việc làm tối thượng. Khi từ bỏ hai nhân ây và bỏ 
cả nhân phiền não, là đã giũ sạch nhân sợ hãi đối 
với pháp thanh tịnh. Ở đó cho đến mọi phương 
tiện hóa độ của Như Lai đều nên biết. Đó gọi là 
tướng thứ tư. 

Từ đây trở về sau nói chánh trí tạo ra lợi ích 
lớn là dựa vào sáu việc để nói: 

Ẵ: Về nguyên nhân. 

ZÃ Về nương tựa. 

z Về đi ngược với âm 

4. Về văng lặng suy nghĩ. 

5. Vệ răn dạy. 

6. và pháp chứng ngộ và pháp tùy thuận. 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bô-đê hỏi vị Tỳ-kheo 
kia: Các thầy Tyỳ-kheo! Các thây đã đi đến đâu 
và hôm nay từ đâu đến đây? Các Tỳ-kheo nói: 
Nầy thây Tu-bô-đểề! Đức Phật nói: Pháp không 
từ đâu đến và không đi về đâu, câu đó có nghĩa 
gì? Trả lời thế nây: 

Câu đầu là dựa vào nhân Niết-bàn, do nghĩa 
gì mà Niết-bàn là không có qua lại, là thí dụ như 
thế gian. 

Lại hỏi: Ai là thầy ông? 

Trả lời: Thầy chúng tôi nếu từ trước đến 
nay đã không sinh thì cũng không có diệt. Câu 
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đó có nghĩa gì? 

Trả lời thế nầy: Là dựa vào vấn đè thứ hai. Là 
dựa vào không phải sắc thân của Thế Tôn. Ngài 
không sinh cũng không diệt, đó là tánh của Niết- 
bàn. 

Lại hỏi: Vậy thì các thầy theo ai để nghe 
pháp? 

Trả lời: Không bị trói buộc, cũng không cần 
giải thoát. Câu đó có nghĩa gì? Là dựa vào đi 
ngược với âm mà nói pháp thứ ba, là họ không 
bị trói buộc. Dựa vào ái nhiễm đã phát sinh ở 
trên mà nói không cân giải thoát, để đối trị vì 
người đó đã được giải thoát TÔI. 

Lại hỏi: Các thây đang tu tập pháp gì? 

Trả lời: Không vì diệt tan vô minh, cũng 
không vì phát sinh sự sáng. Câu đó là nghĩa có 
thể nói như thế nây. 

Là dựa vào vẫn đề thứ tư: Suy nghĩ vắng 
lặng do không diệt vô minh nên không ha vô 
minh. Các bậc Thánh đã nghe nói đến hạnh đó, 
không vì phát sinh sự sáng là vì sáng đã sinh. 

Lại hỏi: Thây của các ông là a1? 

Trả lời: Vô đắc, vô trí là thầy tôi. Đệ tử của 
người đó thì chưa được, chưa chứng. Nghĩa của 
câu đó có ý như thế nây: Là dựa vào vẫn đề thứ 
năm răn dạy. 
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Đã giáo hóa các thây Tỳ-kheo thân còn động 
ây rồi, cho nên việc thứ sáu là pháp chứng, pháp 
hành tùy thuận. Dựa vào mười việc mà nói, nên 
biết. Dựa vào Niết-bàn hữu dư, Niết-bàn vô dư 
diệt kiến để. Dựa vào phiền não mà diệt sự tu 
hành và đạo hành phiền não, dứt hết mọi khô. 

Cúng dường Tôn giả là thực hành hạnh bố 
thí, vượt qua quả vị phảm phu, bước vào an trụ 
ở quả vị Thánh nhân, và cùng được đến bờ giải 
thoát. 

Lại hỏi: Các thây cùng tu tập phạm hạnh với 
a1? 

Trả lời: Chúng tôi ở trong ba cõi, không tu 
hành, cũng chắng phải không. tu hành. Nghĩa cầu 
đó nên nói như thê nây: Do có Niết-bàn vô dư và 
Niết-bàn hữu dư. Do vậy chúng tôi cùng ở chung 
với các bạn đồng pháp. 

Lại hỏi: Chừng nào các thây chứng Niết-bàn? 

Trả lời Những người được Đức Như Lai 
giáo hóa đều đã chứng ngộ Niết- bàn, chúng tôi 
cũng sẽ chứng, Niết-bàn. Câu đó về nghĩa có thể 
nói như thế nây: Dựa vào Niết-bàn hữu dư, do 
Niết- bản đó vôn có sinh diệt. Tha lực là nghiệp 
vốn có, nó tương tự như pháp. Và bấy g1ờ chúng 
tôi sẽ cùng ở chung với những người khác. 

Lại hỏi: Các thây hết sạch phiền não chưa? 
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Trả lời: Hết thảy các pháp. tướng đều hoàn 
toàn dứt hết. Câu đó có nghĩa gì cân nói? Do diệt 
mọi mê hoặc của. kiến để cho nên hết thảy các 
pháp đều vĩnh viễn diệt, kế cả lĩnh vực các cõi 
ác. 

Lại hỏi: Các thây đã được ích lợi gì cho mình 
chưa? 

Trả lời: Chúng tôi biết cách cắt đứt vô ngã và 
vô ngã sở. Câu đó về nghĩa có thể nói như thế 
này: Đó là dựa vào tu tập để dập tắt phiền não. 
Và dập tắt luôn đồng sinh thân kiến. 

Lại hỏi: Các thầy đã đánh đồ được ma chưa? 

Trả lời: Ma năm ấm thì không thể nắm bắt 
được. Nghĩa của câu đó có thể nói như thê nây: 
Là dập tắt hết mọi nỗi khổ, ma năm ấm thì 
không thể nắm bắt được, do không thể trông 
thấy năm âm đó trong đời vị lai. Thế nên phải 
hàng phục tất cả ma oán ở ngay trong năm âm. 
Khi năm âm đã không thì các ma khác không thể 
hiện hành. 

Lại hỏi: Các thầy phụng sự Đức Như Lai 
bằng cách nào? 

Trả lời: Không dùng thân, miệng và tâm. 
Nghĩa của câu nây có thể nói như thế này: Sự 
cung kính, sự tôn trọng, không dùng đến thân 
v.v... sẽ được Niết-bàn để thân cận cung kính 
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Đức Như Lai. 

Lại hỏi: Các thầy đã tạo lập phước điền 
chưa? 

Trả lời: Vì không chấp, nên không có tạo tác. 
Câu nây có nghĩa nên hiểu như thế nào? Người 
Đàn-việt tạo sự cung kính, chúng tôi không 
chấp và không đặt ra sự cung kính đó, do lìa xa 
mọi thứ chấp, sẽ làm lay động mọi điều ác. 

Cứ như vậy lại hỏi tiếp: Các thầy đã đoạn 
tuyệt sự qua lại sinh tử chưa? 

Trả lời: Vì không thường cũng không đoạn. 
Câu nầy có nghĩa nên hiểu như thế nào? Vì đã 
vượt qua quả vị không phải Thánh nhân, nên 
không đoạn tuyệt thế gian, tạo ra được một ít 
phương tiện, nhưng chắng phải là cao thượng, vì 
Niết- bản hữu dư. Đó là sự thị hiện không cắt đứt 
với thế gian. 

Lại hỏi: Có phải các thầy đã tùy thuận việc 
làm của bậc Thánh không? 

Trả lời: Xa la tất cả thủ đã có được giải 
thoát vô ngại. Câu nây có nghĩa øì? Nên nói như 
thế này: Khi đã an trụ vào ngôi Thánh, thì từ bỏ 
mọi thứ chấp để giải thoát, không chấp ngang 
ngược, từ bỏ mọi tà chấp. 

Lại hỏi: Rốt cùng các thầy dừng và nương 
tựa vào đâu? 
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Trả lời: Chúng tôi sẽ theo Như Lai để giáo 
hóa mọi người, cho đến nơi đến chón. Nghĩa của 
câu nây nên hiểu như thế nây: Là cùng đến bờ 
giải thoát bên kia. Đối với Như Lai thật ra không 
có pháp tướng tự hơn hết và khác lạ, thị hiện 
việc cùng đến bờ giải thoát, hoặc là tâm lại được 
tự tại. 

Các Thiện nam ! Có thể tùy lúc mà thọ lãnh 
sự thọ ký chân chánh, vì đã được Tôn giả Tu- bồ- 
để nêu ra các câu hỏi như thể, nên sau đây là nói 
sự thọ ký chân chánh, do có khả năng đem lại 
nhiêu lợi ích lớn, nên biết. 

Lời nói bí mật là gì? Là trí không có hai 
tướng. Mọi lời bí mật là để ngộ nhập vào tướng 
không có hai tướng. Câu nói nây dựa vào quan 
điểm nào? Tính chất của câu nói đó là không. 
Tính chất của lời nói đó là công lao của một 
tướng, mọi cảnh giới đều có tánh và tướng. 

Không hai là từ không hai đó mà sinh chấp, 
khi đã có hai tướng là có ô nhiễm. Không châp 
hai tướng là trong sạch. Dù có nói mọi quan 
điểm đều có, nhưng cái có đó cũng chỉ là giả 
danh, là công lao của tướng thôi. Tánh của cảnh 
giới là không nhưng do công lao của 

hai tướng nên táảnh của cảnh giới thành có. 
Dù cảnh giới có hai, nhưng không chấp vào hai 
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tướng. Có nhiễm mà không chấp cho hết sạch là 
tịnh. Như thê, tất cả chư Phật đều ngộ nhập lời 
nói bí mật, đó là tướng không hai, nên biết. 

Trong đây có năm thứ tướng, đối với quả VỊ 
tôn quý và sự truyền dạy đó, có năm thứ quả và 
năm thứ của lợi ích. Vì thành tựu việc gìn giữ, 
nên nói là các việc bí mật, nên biết. 

Năm thứ tướng tôn quý là gì? Nêu có tư 
tưởng thì mới nói tư tưởng đó thành tựu, là 
thành tựu lĩnh vực tôn quý. Câu nây còn có 
nghĩa gì nữa? Nghĩa là Đức Phật vĩnh viễn 
chứng Niết-bàn, nên Ngài mới nói: Các pháp 
không từ đâu đến và nó không đi đến nơi nào. 
Xa lìa sáu thứ nên nhập diệt. Các hữu trong thê 
giới kia có chê bai hay không chê bai v.v... và 
không phân biệt của hữu học, cho nên biết tại 
sao các pháp được các Tỳ-kheo tôn trọng mà có 
thể nói pháp. Các pháp đó có tướng gì? Do các 
pháp từ trước đến sau chưa sinh, nên cũng không 
có diệt, vì dựa vào pháp thân không sinh, không 
diệt. 

Nói các pháp øì? Nếu không. bị trói buộc thì 
không cân giải thoát. Cởi trói và buộc là không 
còn tánh, tướng nữa. Điều đó giúp cho kẻ học 
biết được pháp. 

Có bao nhiêu tánh, tướng để nói? Là không 
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đoạn diệt vô minh, cũng không nảy sinh minh. 
Vô minh và minh đều có tánh giả danh, không 
thể năm bắt được, chỉ chấp có sự giác ngộ thôi. 

Nói cho người nào? Nếu chưa được chứng 
ngộ và chưa được quả vị Chánh giác. Chánh giác 
chưa ngừng thì vô minh kia không có. 

Thành tựu quả cao vượt là gì? Có nghĩa là vì 
cảnh giới Niết-bàn vô dư. Khi không còn sống 

với ba cõi thì đã dựa vào lĩnh vực của cõi Niết- 

bàn vô dư. Chỉ còn trụ vào cõi tịnh chân như. 

Nói về cảnh giới Niết-bàn hữu dư. Ai được 
Đức Như Lai giáo hóa mà chứng, nhập cảnh chân 
thật Niết-bàn, thì đó mới chỉ có tánh Niết-bàn, 
tất cả các pháp đều dựa vào Niết-bàn theo chân 
lý thế tục. Đó là nói có khả năng làm tròn đạo 
hạnh bậc Thánh. Mọi việc làm đã hoản tất mới 
nói là ta đã làm xong mọi việc. Dù có ngã, không 
có ngã và ngã sở, thì cũng đều dựa vào sự chứng 
ngộ pháp vô ngã mà nói như vậy: Đã đánh tan 
giặc thù bên trong băng nội lực và dẹp vĩnh viễn 
mọi oán phiền não, do đã chứng ngộ pháp vô 
ngã. Nói đánh tan giặc thù bên ngoài như thế là 
do chưa thấy âm ma. Hết thảy thuộc về ngoại 
âm. 

Âm là oán thù bên ngoài, là âm thanh và lời 
nói, nên biết. 
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Vượt hơn năm âm là xa ha nhớ nghĩ phân 
biệt. Tánh của năm âm là không giác ngộ, nên 
biết. 

Thành tựu kết quả ích lợi là tỏ lòng cung 
kính đối với Đức Thế Tôn không phải băng sắc 
thân v.v... mà băng tùy thuận pháp khéo léo 
hành để việc nhận lãnh của cải của tín thí bố thí 
được trong sạch. Hiểu rõ phước điên là khôn 
thủ một pháp nào, nên vượt qua được biển khô 
thế gian. 

Vượt qua thế gian là do biển vô ngã không 
đoạn, không thường, không lùi bước đối với 
việc làm ruộng phước. Do làm ruộng phước nên 
từ bỏ chấp pháp và kiêu ngạo, được pháp giáo 
hóa mà thành Phật tử (Bồ- tát). Dựa vào Đức 
Như Lai nên Tôn giả Tu- bồ-đề nói: Các ông làm 
øì mà đi không đên nơi? Như Đức Như Lai đã 
giáo hóa, đó là đến vậy. 

Tu-bô-đề đã vấn đáp với các Tỳ-kheo như 
thế. Bấy giờ, có tám trăm vị Tỷ-kheo không tiếp 
nhận các pháp nên tâm được giải thoát, ba vạn 
hai ngàn người đã xa lia trần câu đều chứng 
được pháp nhãn thanh tịnh. Sự thọ ký chính thức 
nây đem lại lợi ích lớn. Người hữu học được vô 
học. Phàm phu thành tựu được quả vị hữu học. 

Bạch Thế Tôn ! Pháp môn Bảo Tích nây thật 


1664 BỘ THÍCH KINH LUẬN 5 


là hiếm có, có khả năng giúp cho thiện nam thiện 
nữ được sống vững trong Đại thừa và làm nhiêu 
lợi ích lớn. 

Từ đây trở về sau sẽ nói rõ hơn về lợi ích lớn 
của pháp môn Bảo Tích này. Do có lợi ích, nên 
đối với các Bô-tát đã thành tựu pháp Phật là rất 
cân cho việc giáo hóa chúng sinh thứ lớp răn dạy 
nghĩa trung đạo v.v... 

Các thiện nam thiện nữ kia được bao nhiêu 
công đức phải thị hiện bằng sự học theo lời răn 
dạy từ tạng Bỏ- tát để có lòng tin lợi ích. 

Nây Ca-Diếp ! Nếu có thiện nam thiện nữ 
đồng đắng như vậy, thì trong hiện tại có năm thứ 
tướng lợi ích từ đức tin: 

¡. Thế giới vào thời đại duy trì có bậc đức độ 
lớn. 

2. Tự tại thành tựu nguyên nhân lùi sụt. 

. Thân thay đối. 

4. Xứ sở đó thành tựu việc nói và nhận lãnh 
thừa hành pháp. 

s. Người nghe thành kẻ thừa hành pháp và 
trước khi chết sẽ thấy TỐ nghiệp thanh tịnh. 

Đại được nói ở thế giới trì thời là chỉ Phật, 
chúng Thanh văn và các tháp v.v... Trì là đây đủ 
vật báu, y phục trong các thê giới v.v... Thời gian 
là vô lượng A-tăng-kỳ kiếp. 
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Trong năm thứ tướng đó, việc được đại tự tại 
và khỏi sự thụt lùi của nhân thì nên biết. Do 
nhân quả có hạn lượng, không hạn lượng, là 

rất hiếm, do pháp có cùng tận và không 
cùng tận, do chăng. phải cao thượng mà được 
thú vui cao thượng, ấy chỉ là tính chất hoạt động 
đề hỗ trợ cho tri đạo và do thế giới Phật là luôn 
tiếp nhận dìu dắt. 

Hơn nữa, lại có năm thứ tướng giúp thành 
tựu được đại tự tại và nhân khỏi thụt lùi, nên 
biết: 

¡ Nguyên nhân vui có thể từ một việc ác nhỏ 
xíu. 

›. Nguyên nhân vui không nhất định chỉ có 
một hướng. 

›. Ñguyên nhân vui là không vĩnh viễn. 

4. Nguyên nhân vui sẽ làm cho ý thọ lãnh điên 
đảo. 

s. Nguyên nhân vui nương vào cái khổ mà 
thân thọ lãnh. 

Sau cùng, từ thân nữ được thay đối thân và 
nơi chốn đó đều được cung kính như tháp 
Thánh. 

Nơi đó đã tạo ra người gánh vác pháp, họ 
tùy thuận pháp tánh kia mà đọc tụng, thọ trì 

v... Nói rõ hơn, là người gánh vác pháp ây, 
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khi chết họ sẽ được trông thấy Như Lai, được 
nghiệp nơi thân, miệng, ; thanh tịnh. Cho đến 
lúc rời bỏ thân mạng, mà được thây thanh tịnh 
và nghiệp thanh tịnh, nên không có các hoạn 
nạn, do vậy khi sắp chết không còn khô não gì, 
và vì không còn cái nhân lo âu sầu não, nên tâm 
lo rầu không thể đè bẹp được họ. Dù đôi mắt 
không còn nhấp nháy, nhưng biết chắc mọi ý 
thức vẫn hiện hữu, tay chân không quơ động là 
đã thành tựu oai nghi, bụng không mất đại, tiểu 
tiện, tâm không nhiễm ô ô. Do tinh thần không còn 
sợ hãi, nên không nắm tay, không quờ quạng hư 
không, không có tướng xâu an nhiên mà bỏ thọ 
mạng. Do thân đã điều phục, nên tiếng. nói tốt, 
đúng đăn. Do xa lìa các nạn sợ hãi, nên giọng 
nói hoạt bát, lanh lợi, Do đã xa ha lời nói, rít 
rắn, hung đữ, nên tiếng nói càng tốt đẹp hơn. 
Dùng lời nói tốt đẹp hơn hết để nói lên pháp mầu 
nhiệm của Như Lai. Tiếng nói vui Vẻ đáng yêu 
là để ca ngợi các Đức Như Lai. Tiếng nói được 
hàng người trời ủng hộ, là giọng nói dịu dàng, 
mêm mỏng. Người đồng. pháp là biết đem đạo 
lý để đặt ra câu chuyện đối đáp. 

Lời nói không sa trái, là không có các lời 
nói dối. Tiếng nói chắc chăn là lời nói trước sau 
không mâu thuẫn nhau. Giọng nói dễ nghe, là 
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lời nói hợp lý không ngang trái. Tiếng nói được 
trời ủng hộ là niềm tin tưởng pháp Phật, được 
chư Thiên luôn ủng hộ. Tiếng nói được chư Phật 
ủng hộ, là chư Phật đã gồm thâu tiếp nhận. Là 
không giận dữ, ngay trong hiện tại gặp việc hung 
dữ có thê chịu đựng. Không hận là có thể nhẫn 
nhục với việc ác trong quá khứ. Không giận dữ 
gây rắc rối là không che giấu các điều ác. 

Không ôm lòng trả thủ, là mọi sức nóng của 
sự rầu lo ăn năn đều không thể đốt cháy được. 
Không cô chấp lỗi lâm hoạn nạn, là không 
mong câu tham dục v.v... Không ôm ấp là không 
hy vọng được trả ơn. 

Không có tướng kỳ lạ, tâm không khiếp 
nhược đôi với giới pháp, là không châp nhận 
kiến thức khác lạ. Không phóng túng, tâm luôn 
siêng năng, tính tân. Không làm rôi loạn tâm 
văng lặng, do tâm không hèn yếu. Tiếp nhận thê 
giới thanh tịnh của Phật mà không vui mừng, thì 
tự thần được chư Phật, Bồ-tát che chở, tiếp nhận 
được sự mâu nhiệm của thế giới Phật. 

Xa lìa kiêu ngạo và tăng thượng mạn là đã có 
được chí khí hiện tại đối với tất cả pháp Phật. 
Nhờ từ bỏ kiêu ngạo và tăng thượng mạn nên có 
tâm phân biệt sâu xa tính tế, mà không cầu Tam- 
ma-bạt-đề thế gian. Dù có cái nhân để được chí 
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khí hiện tại đối với tất cả pháp Phật, nhưng 
không cho là cao vượt. Tất cả Tam-muội của 
chư Phật là tạng Bồ-tát, nhờ dạy bảo mà được 
lòng tin chân chánh đây lợi ích ở trong vô lượng 
A-tăng-kỳ như vậy. 

Sự phân biệt đó đã có những sai biệt từ sốc, 
nhưng niêm tin tưởng về lợi ích thì ngày càng 
chuyên biến đến vô lượng vô biên A-tăng-kỳ, 
nên biết như vậy. 

Tạo luận Bảo Tích nầy, 
Con có được công đức, 

Do ý tịnh dũng mãnh, 
Mong thể gian rốt cùng. 
Pháp mâu, kinh Bảo Tích, 
Đại trí sảng không nhơ, 
Luận nây trừ chướng, lấp, 
Tạo, chép, được phước đực. 
Hết thảy mọi kiến cháp, 
Rơi vào lưới không trí, 

Mắt Phật không chướng ngại, 
Nguyện thể gian sớm được. 


+ 
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Con nhất tâm đảnh lễ Thể Tôn, 
Quy mạng chư Phật kháp mười 
phương, 

Cùng Đức Như lai Vô Ngại Quang, 
Nguyện sinh đến quốc độ An Lạc. 
Con thường dựa vào Tu-äa-1a, 
Tướng công đức võ cùng chán thật, 
Nói bài kệ phái nguyện tổng trì, 
Tương ưng với lời Đức Phật dạy. 
Quản tưởng về tướng thể giới kia, 
Thù thăng vượt qua đường ba cối, 
Cứu cánh giống như bầu hư không, 
Rộng lớn không có gì giới hạn. 
Chánh đạo chan chứa Đại Từ Bì, 
Sinh ra căn thiện xuất thê gian, 
Đầy đủ ánh sáng thật thanh tịnh, 
Như mặt trỏi-mạặt trăng soi chiếu. 
Có đu các tánh mọi cháu báu, 

Đầy đủ trang nghiêm thật điệu kỳ, 
Ảnh sáng trong lành soi rực rỡ, 
Thanh tịnh rạng ngời tỏa thê gian. 
Có công đức đủ tánh đuý báu, 
Mêm mại xoay tròn cả hat bên, 
Chạm vào sinh mêm vui tốt đẹp, 
Hơn hẳn cả Ca-chiên-lân- đà. 

Hoa quý báu có ngàn vạn loại, 
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Khấp nơi hồ trong-dòng suối chảy, 
Gió nhẹ thoảng rung rinh hóa lá, 
Ánh sáng xen nhau tỏa lung lĩnh. 
Những lâu đài CHNg điện uy nghiêm, 
Nhìn khắp mười phương không ngăn 
ngại, 

Cây nhiêu loại sắc màu kỳ lạ, 

Lan can báu vây tròn kháp nơi. 

Võ lượng thứ bảu đạn xen nhau, 

Lưới giăng rực rỡ khắp hư không, 
Đủ loại chuông rung phát têng vang, 
Thuyết ra pháp âm thật điệu Rÿ. 

Mua hoa trang nghiêm trên y phục, 
Vô lượng hương thơm tỏa kháp nơi, 
Mặt trời Phát tuệ sáng trong lành, 
Xua tan sỉ ăm thê gian. 

Tiếng phạm tỏ ngộ thật sâu xa, 

Mười phương nghe thấy pháp vì điệu, 
Từ bậc Chánh giác Ả-di-đả, 

Đẳng pháp vương khéo léo trú trì. 
Những đóa hoa Như lại thanh tịnh, 
Hóa sinh từ đóa hoa chánh giác, 

Yêu quý vui với vị Phát pháp, 

Dùng thiên Tam-muội làm thức ăn. 
Lìa hẳn phiên não của thân-tâm, 

Cảm nhận niêm vui thường không dut, 
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Cảnh giới thiện căn của Đại thừa, 
Bình đẳng không có tên chê trách. 
Người nữ và người thiếu các căn, 
Chúng tánh nhị thừa không sinh khởi, 
Chúng sanh nào nguyện được Vi 
SƯỚNG, 

Tất cả luôn luôn được thỏa mãn. 

Vì vậy con nguyện được vãnh sinh, 
Quốc độ của Phát A-di-đa. 

Vua có nhiêu châu báu vô lượng, 

Đài hoa thanh tịnh thát vì điệu, 

Tướng tốt sảng ngời chiếu rực rỡ, 

Sắc tướng vượt lên trên quần sinh. 

Âm thanh vi diệu của Như lai, 

Phạm hưởng ngán vang khạp mười 
phương, 

Giống như đất-nước và lửa-gió, 

Hư không bao la nào phán ĐIỆ. 

Chúng trời-người. an trú bất động, 
Sinh ra từ biêu trí thanh tịnh, 

Giống nhự mnủi chúa Đại tu-di, 

Thù thăng vì diệu không gì hơn. 

Chúng trởời-người luôn luôn quy tụ, 
Cung kính váy quanh được chiêm 
HQƯỠNG, 

Quán tưởng lực bồn nguyện của Phật, 
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Gặp được không có gì hư huyễn. 
Luôn luôn khiến mau chóng đây đủ, 
Biển công đức có nhiêu châu báu, 
Quốc độ An Lạc thật thanh tịnh, 
Thường chuyển vận pháp luân vô cấu. 
Mặt trời Hóa Phật trên Bồ-tát, 
Như núi chúa Tu-di trú trì, 
Sáng ngời trang nghiêm thường thanh 
tịnh, 
Một niệm cho đến trong một lúc. 
Soi chiếu khắp chúng hội chư Phật, 
Làm lợi ích cho mọi chúng sanh, 
Trời trôi nhạc tung hoa-y phục, 
Hương thơm vị điệu cùng cúng dường. 
Ca ngợi các công đức của Phát, 
Tâm không còn có gì phán biệt, 
Những thê giới nào không có được, 
Công đức quý bảu của Phát pháp, 
Con đêu phát nguyện được vãng sinh, 
Nêu rõ Phát pháp như Đức Phái, 
Con làm luận nói ra bài kệ, 
Nguyện được thấy Phát A-di-đaà, 
Cùng với tất cả MỌI chúng sanh, 
Được vãng sinh quốc độ Ân Lạc. 

Con dùng kệ để nói tổng quát về chương cú 

của kinh Vô Lượng Thọ xong. 
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Luận: Bài kệ nguyện trình bày nghĩa gì? Là 
quán sát thế giới An Lạc, trông thấy Đức Phật 
A-di-đà, cho nên nguyện sinh vê quôc độ ây. 

Quán sát như thế nào? Làm thế nào phát sinh 
lòng tin? 

Nếu người thiện nam-người thiện nữ nào tu 
tập thành tựu năm pháp môn nghĩ nhớ, thì cuối 
cùng được sinh về quốc độ An Lạc, được thấy 
Đức Phật A-di-đà. Những gì là năm pháp môn 
nghĩ nhớ? Đó là: 

¡. Môn lễ bái. 

2. Môn tán thán. 

3. Môn phát nguyện. 

4 Môn quán sát. 

s. Môn hồi hướng. 

LỄ bái là gì? Là nghiệp thân lễ bái Phật A- 
di đà Như Lai Ứng. Chánh Biến Tri, với ý 
nguyện là được sinh về quốc độ của Ngài. 

Tán thán thế nào? Là nghiệp miệng ca ngợi 
bằng cách xưng niệm danh hiệu của Đức Như 
Lai giống như đức tướng-trí tuệ-hào quang của 
Đức Như LaI, như danh nghĩa đó mong muôn tu 
hành tương ưng đúng như thật. 

Thế nào là phát nguyện? Là tâm thường phát 
nguyện, một lòng chuyên chú nhớ nghĩ danh 
hiệu Đức Phật A-di-đà, cuối cùng được vãng 
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sinh về quốc độ An Lạc, mong muôn tu hành Xa- 
ma-tha (Chỉ) đúng như thật. 

Thế nào là quán sát? Là trí tuệ quán sát, 
chánh niệm quán tưởng Đức Phật, mong muôn 
tu hành Tỳ-bà-xá-na (Quán) đúng như thật. Sự 
quán sát ấy có ba loại. Những øì là ba loại? Đó 
là: 

¡. Quán sát công đức trang nghiêm nơi quốc 
độ của Đức Phật. 

2. Quán sát công đức trang nghiêm của Đức 
Phật A-d¡-đà. 

3. Quán sát công đức trang nghiêm của các vị 
Bô-tát. : 

Thế nào là hồi hướng? Là không xả bỏ tất cả 
chúng sinh khô não, tâm thường phát nguyện 
hồi hướng làm đầu để thành tựu tâm Đại Bi dẫn 
dắt tiếp nhận chúng sinh, không rời bỏ tất cả thế 
Øian. 

Hỏi: Thế nào là quán sát công đức trang 
nghiêm nơi quốc độ của Đức Phật? 

Đáp: Công đức trang nghiêm nơi quốc độ của 
Đức Phật là sự thành tựu do diệu lực không thể 
nghĩ bàn, như tính chất quý báu của ngọc ma-ni 
như ý, vốn có pháp tương đối tựa như nhau. 

Quán sát công đức trang nghiêm nơi quốc 
độ của Đức Phật, có mười bảy loại sự việc nên 
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biết. Thế nào là mười bảy loại? Đó là: 
¡. Thành tựu công đức thanh tịnh. 
2. Thành tựu công đức vô lượng. 
3. Thành tựu công đức của tánh. 
4. Thành tựu công đức của hình tướng. 
s. Thành tựu công đức của các loại sự vIỆc. 
ø. Thành tựu công đức của diệu sắc. 
7. Thành tựu công đức của tiêp xúc. 
s. Thành tựu công đức trang nghiêm. 
ọ. Thành tựu công đức của mưa. 
¡o. Thành tựu công đức của ánh sáng. 
¡i. Phành tựu công đức của âm thanh. 
¡2. Thành tựu công đức của chủ nhân. 
¡z. Thành tựu công đức của quyên thuộc. 
¡4. Thành tựu công đức thọ dụng. 
¡z. Thành tựu công đức không có các nạn. 
!ø. Thành tựu công đức của nghĩa môn vĩ đại. 
¡;. Thành tựu tất cả công đức đã mong câu. 
Thành tựu công đức thanh tịnh, như kệ nói: 
Quán tưởng về tướng thể giới kia, 
Thù thắng vượt qua đường ba cỐI. 
Thành tựu công đức vô lượng, như kệ nói: 
Cứu cánh giống như bầu hư không, 
Rộng lớn không có gì giới hạn. 
Thành tựu công đức của tánh, như kệ nói: 
Chánh đạo chan chứa Đại Từ Bi 
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Sinh ra căn thiện xuất thể gian. 
Thành tựu công đức của hình tướng như kệ 
nói: 
Đầy đủ ánh sáng thật thanh tịnh, 
Như mặt trỏi-mặt trăng soi chiếu. 
Thành tựu công đức của các loại Sự việc, 
như kệ nói: 
Có đu các tánh mọi châu báu, 
Đáy đủ trang nghiêm thật diệu kỳ. 
Thành tựu công đức của diệu sắc, như kệ nói: 
Ánh sáng trong lành soi rực rỡ, 
Thanh tịnh rạng ngời tỏa thê gian. 
Thành tựu công đức của tiêp xúc, như kệ nói: 
Có công đức đủ tánh quý báu, 
Mêm mại xoay tròn cả hai bên, 
Chạm vào sinh niêm vui tốt đẹp, 
Hơn hẳn cả Ca-chiên-lân- đà. 
Thành tựu công đức trang nghiêm. Có ba loại 
nên biết. Những gì là ba loại? đó là: 
¡. Nước. 
›. ĐẤT. 
3. Hư không. 
Nước trang nghiêm, như kệ nói: 
Hoa quý báu có ngàn vạn loại, 
Khấp nơi hồ trong-dòng suối chảy, 
Gió nhẹ thoảng rung rinh hoa lá, 
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Ánh sáng xen nhau tỏa lung linh. 
Đất trang nghiêm, như kệ nói: 
Những lâu đải Cung điện uy nghiêm, 
Nhìn khắp mười phương không ngăn 
ngại, 
Cây nhiều loại sắc màu kỳ lạ, 
Lan can báu vây tròn khắp nơi. 
Hư không trang nghiêm, như kệ nói: 
Vô lượng thứ bảu đan xen nhau, 
Lưới giăng rực rỡ khắp hư không, 
Đủ loại chuông rung phát tiêng vang, 
Thuyết ra pháp ám thát diệu kỳ. 
Thành tựu công đức của mưa, như kệ nói: 
Mua hoa trang nghiêm trên y phục, 
Vô lượng hương thơm tỏa Khqp nơi. 
Thành tựu công đức của ánh sáng, như kệ 
nói: 
Mặt trời Phát tuệ sáng trong lành, 
Xua tan sỉ ám phú thê gian. 
Thành tựu công đức của âm thanh vi diệu, 
như kệ nói: 
Tiếng Phạm tỏ ngộ thật sâu xa, 
Mười phương nghe thấy pháp vi diệu. 
Thành tựu công đức của chủ, như kệ nói: 
Từ bác Chánh giác A-di-đaà, 
Đảng Pháp vương khéo léo trú trì. 
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Thành tựu công đức của quyến thuộc, như kệ 
nói: 
Những đóa hoa Như lại thanh tịnh, 
Hóa sinh từ đóa hoa Chánh giác. 
Thành tựu công đức thọ dụng, như kệ nói: 
Yêu quý vui với vị Phát pháp, 
Dùng thiên Tam-muội làm thức ăn. 
Thành tựu công đức không có các nạn, như 
kệ nói: 
Lìa hẳn phiên não của thân-tâm, 
Cảm nhận niêm vui thường không đứt. 
Thành tựu công đức của nghĩa môn vĩ đại, 
như kệ nói: 
Cảnh giới thiện căn của Đại thừa, 
Bình đắng không có tên chê trách, 
Người nữ và người thiêu các căn, 
Chung tánh Nhị thừa không sinh khởi. 
Quả báo của Tịnh độ xa lìa hai lỗi là chê bai- 
ngờ vực, nên biết: 
¡. Th. 
2. Danh. 
Thể có ba loại: 
¡. Người theo Nhị thừa. 
2. Người nữ. 
3. Người các căn không đủ. 
Không có ba lỗi này cho nên gọi là la mọi 
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chê bai, ngờ vực về Thể. Danh cũng có ba loại 
như Thể. Chăng những không có ba Thể mà 
thậm chí không nghe ba loại danh từ là Nhị 
thừa- -người nữ và người không có đủ các căn, 
cho nên gọi là xa ha mọi chê trách-ngờ vực về 
danh. Tất cả đều bình đắng, bởi một tướng bình 
đăng không phân biệt. 

Thành tựu tất cả công đức đã mong cầu, như 
kệ nói: 

Chúng sanh nào nguyện được Vui 
SƯỚnG, 
Tắt cả luôn luôn được thỏa mãn 

Lược nói về mười bảy loại công đức trang 
nghiêm nơi quốc độ của Đức Phật A-di-đà, nêu 
rõ lợi ích nơi tự thân của Như Lai, với oai lực 
công đức vĩ đại, thành tựu lợi ích cho chúng 
sinh, vì mọi công đức đều thành tựu. 

Nói về sự trang nghiêm nơi quốc độ của Đức 
Phật Vô Lượng Thọ là cảnh giới vi diệu của Đệ 
nhất nghĩa để, gồm mười sáu câu và một câu 
theo thứ tự trinh bày, nên biết. 

Hỏi: Thể nào là quán sát công đức trang 
nghiêm thành tựu của Phật? 

Đáp: Quán sát công đức trang nghiêm thành 
tựu của Phật thì có tám loại nên biệt. Những gì 
là tám loại? Đó là: 
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¡. Tòa ngôi trang nghiêm. 

2. Thần trang nghiêm. 

3. Miệng trang nghiêm. 

4. Tâm trang nghiêm. 

s. Chúng trang nghiêm. 

ö. Bậc thượng thủ trang nghiêm. 

7. Chủ trang nghiêm. 

s. Trụ trì trang nghiệm không hư giả. 

Thế nảo là tòa ngôi trang nghiêm? Như kệ 


Vua có nhiều châu báu vô lượng, 
Đài hoa thanh tịnh thật vì diệu. 

Thế nào là thân trang nghiêm? Như kệ nói: 
Tướng tôt sảng ngời chiếu rực rỡ, 
Sắc tướng vượt lên trên quân sinh. 

Thế nào là miệng trang nghiêm? Như kệ nói: 
Âm thanh vi diệu của Như lai, 
Phạm hưởng ngán vang khạp mười 
phương. 

Thế nảo là tâm trang nghiêm? Như kệ nói: 

Giống như đất-nước và lửa-gió, 
Hư không bao la nào phân biệt. 

Không phân biệt là tâm không hề có phân 
biệt. Thế nào là chúng trang nghiêm? Như kệ 
nói: 

Chúng trời-người an trú bất động, 
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__ SIHh ra từ biển trí thanh tịnh. 
Thê nào là bậc thượng thủ trang nghiêm? 
Như kệ nói: 
Giống như núi chúa Đại Tu-di, 
Thù thăng vi diệu không gì hơn. 
Thế nào là chủ trang nghiêm? Như kệ nói: 
Chung trởời-người luôn luôn quy tụ, 
Cung kính váy quanh được chiêm 
HQưỠnG. 

Thế nào là trụ trì trang nghiêm không hư giả? 
Như kệ nói: 

Quán tưởng lực bồn nguyện của Phật, 
Gặp được không có gì hư huyền, 
Luôn luôn khiên mau chóng đây đu, 
Biển chúng sanh có nhiễu châu báu. 

Tức là trông thấy được Đức Phật, Bỏ- tát 
chưa chứng được tâm thanh tịnh, cuối cùng vẫn 
đạt được Pháp thân bình đẳng cùng với Bô-tát 
tâm thanh tịnh không khác. Bồ-tát tâm thanh tịnh 
cùng với các Bỏ-tát Ở 

phần vị trên, cuối cùng đạt được trạng thái 
tịch diệt bình đẳng. 

Nói tóm lược có tám câu, nêu rõ việc làm lợi 
mình-lợi người cùng công đức trang nghiêm của 
Đức Như Lai, theo thứ tự, mà thành tựu, nên biết. 

Hỏi: Thế nào là quán sát công đức trang 
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nghiêm thành tựu của Bô-tát? 

Đáp: Quán sát công đức trang nghiêm thành 
tựu của Bỏ-tát là quán sát Bồ-tát ấy có bốn loại 
công đức tu hành chân chánh được thành tựu, 
nên biết. Những øì là bốn loại? đó là: 

¡. Thân ở nơi một cối Phật không hề lay động, 
mà thị hiện ứng hóa đủ loại khắp HƠI IHƯỜI 
phương, tu hành đúng như thật, thường xuyên làm 
việc Phật. Như kệ nói: 

Quốc độ An Lạc thật thanh tịnh, 
Thường chuyển vận pháp luân vô cấu, 
Mặt trời Hóa Phật trên Bồ-tát, 

Như núi chúa Tu-di trú trì. 

Tức là đóa hoa của các chúng sanh nở rộ 
giữa bùn lây. 

2. Thần ứng hóa của Bỏ-tát suốt trong tật cả 
thời gian không trước không sau, một lòng một Mj 
niệm phóng hào quang tỏa vĩ đại, có năng lực soi 
chiếu khắp tất cả mười phương thế giới, dùng mọi 
phương tiện tu hành giáo hóa chúng-sinh, diệt trừ 
tất cả khổ đau cho tất cả chúng sinh. Như kệ nói: 

Sáng ngời trang nghiêm thường thanh 
tịnh, 

Một niệm cho đến trong một lúc, 

Soi chiếu khắp chúng hội chư Phật, 
Làm lợi ích cho mọi chúng sanh. 
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si Bồ- tát kia, đối VỚI tật cả thế giới không để 
sót, chiếu ánh sáng đến đại chúng trong pháp hội 
của chư Phật không để sót, cung kính cúng 
dường ca ngợi chư Phật Như lai khắp mười 
phương thế gIỚI. Như kệ nói: 

Trời trỗi nhạc tung hoa-y phục, 
Hương thơm vì điệu cùng cúng dường, 
Ca ngợi các công đực của Phát, 
Tâm không còn có gì ` phân biỆt. 

+ Bồ-tát đối với tất cả thế giới trong mười 
phương, nơi nào không có Tam bảo thì đến đó trú 
trì, trang nghiêm biên cả công đức của Phật-Pháp- 
Tăng bảo, chỉ dạy tất cả khiến cho chúng sinh 
hiểu và tu hành đúng như thật. Như kệ nói: 

Những thể giới nào không có được, 
Công đực quý báu của Phát pháp, 
Con đêu phát nguyện được vãnh sinh, 
Nêu rõ Phát pháp như đức Phát. 

Lại nữa, đã nói đến thành tựu công đức trang 
nghiêm nơi quốc độ của Phật, thành tựu công 
đức trang nghiêm của Phật, thành tựu công đức 
trang nghiêm của Bồ-tát, dùng ba sự thành tựu 
này, nguyện trang nghiêm cho tâm. 

Lược nói về hiểu trọn một câu pháp. Một câu 
pháp. nghĩa là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh, 
nghĩa là trí tuệ chân thật và Pháp thân vô vi. Sự 
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thanh tịnh này có hai loại, nên biết. Những øì là 
hai loại? đó là: 

¡. Khí thế gian thanh tịnh. 

;. Thế gian của chúng sinh thanh tịnh. 

Khí thế gian thanh tịnh, tức đà trước đây nói 
đến mười Dảy loại thành tựu về công đức trang 
nghiêm nơi quốc độ của Phật, đó gọi là khí thê 
gian thanh tịnh. 

Thế gian của chúng sinh thanh tịnh, tức là 
trước đây nói đến tám loại thành tựu về công 
đức trang nghiêm của Phật, bốn loại thành tựu 
về công đức trang nghiêm của Bô-tát. Đó gọi là 
thế gian của chúng sinh thanh tịnh. Như vậy một 
cầu pháp thâu nhiếp cả hai loại thanh tịnh, nên 
biết. Như vậy, Bồ-tát tu hành rộng và lược đối 
với Xa-ma-tha (Chỉ), Tỳ-bà-xá-na (Quán), thành 
tựu tâm mềm mỏng, biết đúng như thật về các 
pháp rộng và lược. 

Như vậy đều là thành tựu phương tiện hồi 
hướng thiện xảo. 

Phương tiện hồi hướng thiện xảo của Bồ-tát, 
tức là gì? Phương tiện hôi hướng thiện xảo của 
Bồ-tát tức nói về năm cách tu hành như lễ bái... 
đã tập hợp tất cả căn thiện công đức, không 
mong cầu tự thân được An Lạc vững chắc, mà 
chỉ mong bạt trừ đau khổ cho tất cả chúng sanh, 
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phát ra thệ nguyện nhiếp thủ tất cả chúng sinh để 
cùng được sinh vê Tịnh độ An Lạc của Phật. 
Đây gọi là Bồ-tát thành tựu phương tiện hồi 
hướng thiện xảo. 

Như vậy Bô-tát khéo léo biết rõ sự thành tựu 
hồi hướng, xa lìa ba loại pháp trải ngược nhau 
của môn Bô-đề. Những øì là ba loại? đó là: 

¡ Dựa vào môn trí tuệ, không mong cầu an 
vui cho mình, từ bỏ tâm chấp ngã và sự tham 
đăm của tự thân. 

›. Dựa vào môn từ bị, cứu vớt tất cả chúng 
sinh khổ não, xua tan tâm không an lành của họ. 

3. Dựa vào môn phương tiện khởi tâm thương 
xót tất cả chúng 

sinh, xa la tâm cung kính cúng dường đối 
với tự thân. Đây gọi là xa lìa ba pháp trải ngược 
nhau của môn Bôồ-đề, Bồ-tát xa lia ba loại pháp 
trái ngược nhau của môn Bồ đề như vậy, đạt 
được đây đủ ba loại tùy thuận với môn Bồ đề. 
Những øì là ba loại? đó là: 

. Tầm thanh tịnh không cầu nhiễm, bởi vì 
không mong câu những điều vui sướng cho chính 
mình. 

;. Tâm thanh tịnh yên ồn, bởi vì bạt trừ khổ 
não cho tất cả chúng 

sanh. 
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3. Tâm thanh tịnh An Lạc, bởi vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đều 

đạt được đại Bồ- đề, trở lại nhiếp thủ chúng 
sinh sinh về nơi quốc độ cực lạc. Dây gọi là đây 
đủ ba loại pháp tùy thuận với môn Bồ đề, nên 
biết. 

Trước đây nói về ba môn trí tuệ từ bi phương 
tiện nhiếp thủ Bát nhã. Bát nhã nhiếp thủ 
phương tiện, nên biết. 

Trước đây nói xa lìa tâm chấp ngã không 
tham đăm đôi với thân mình, xa lìa tâm không 
an lành của chúng sinh, xa lìa tâm cung kính 
cúng dường đôi với tự thân. Ba loại pháp này xa 
lìa sự chướng ngại cho tâm Bỏ đề, nên biết. 

Trước đây đã nói đến tâm thanh tịnh không 
nhiễm, tâm thanh tịnh yên ồn và tâm thanh tịnh 
An Lạc. Ba loại tâm này nói chung là cùng một 
nơi thành tựu tâm chân thật thù thắng An Lạc, 
nên biết. 

Như vậy Bồ-tát dùng tâm trí tuệ, tâm 
phương tiện, tâm không chướng ngại và tâm 
chân thật, có thê sinh vệ quôc độ thanh tịnh của 
Phật thanh tịnh, nên biết. Đó gọi là Đại Bồ-tát 
tùy thuận năm loại pháp môn, mọi công việc đã 
làm đều tùy ý thành tựu tự tại; như trước đã nói 
đến nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, nghiệp 
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trí, nghiệp trí phương tiện, là pháp môn tùy 
thuận. 

Lại có năm loại pháp môn lần lượt thành tựu 
năm loại công đức, nên biết. Những gì là năm 
loại? đó là: 

¡. Môn thân cận. 

2. Môn đại hội chúng. 

3. Môn phát nguyện. 

4 Môn quán tưởng. 

s. Môn tùy ý thị hiện. 

Trong năm loại môn này, bốn môn đầu là 
thành tựu công đức tiễn vào môn thứ năm là 
thành tựu công đức phát ra. 

Tiến vào môn thứ nhất, là dùng sự lễ bái Đức 
Phật A-di-đà làm nhân tố sinh đến quốc độ ấy, 
được sinh về thế giới An Lạc. Đó gọi là 

tiễn vào môn thứ nhất. 

Tiến vào môn thứ hai, nhờ tán thán Đức Phật 
A-di-đà, tùy thuận danh nghĩa, xưng niệm danh 
hiệu của Như Lai, nương vào hảo quang của 
Đức Như lai, biết lựa chọn pháp môn để tu hành, 
cho nên được tiễn vào nhiều hội chúng to lớn. 
Đó gọi là tiên vào môn thứ hai. 

Tiến vào môn thứ ba, vì một lòng chuyên chú 
nhớ nghĩ danh hiệu Đức Phật A-di-đà và phát 
nguyện được sinh về quốc độ Cực Lạc, nhờ tu 
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tập pháp Xa-ma-tha thực hành Tam-muội tịch 
tĩnh, cho nên được tiến vào thế giới Liên Hoa 
Tạng. Đây gọi là tiến vào môn thứ ba. 

Tiến vào môn thứ tư, do chuyên tâm nhớ 
nghĩ và quán sát cảnh giới trang nghiêm mầu 
nhiệm của thế giới An Lạc, do tu tập Tỷ-bát- xá- 
na, cho nên đến được xứ sở đó tùy Ỷ thọ dụng 
các loại pháp vị An Lạc. Đó gọi là tiên vào môn 
thứ tư. 

Môn xuất thứ năm là dùng tâm Đại Từ Bi 
quán sát tật cả chúng sinh đang sống trong cảnh 
khô não, thị hiện thân ứng hóa trở lại đi vào 
trong vườn sinh tử-rừng phiền não, vận dụng 
thần thông diệu dụng tự tại, đến mọi nơi để giáo 
hóa, dùng sức mạnh của bản nguyện để hồi 
hướng. Đây g9l là phát ra môn thứ năm. 

Bồ-tát tiên vào bốn loại môn, làm lợi ích cho 
mình được thành tựu, nên biết. Bồ-tát phát ra 
môn thứ năm chính là Bô-tát thành tựu việc làm 
lợi ích cho chúng sinh cùng với hồi hướng, nên 
biết. 

Bồ- tát đã tu tập năm pháp môn làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh và cho mình như vậy 
nhanh chóng chứng được quả vị Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 
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